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Tong no’ I 1.043,812,804,161
2,573.468,360

S6 25 Nguyln Huy Tuong.Phucmg Phanh Xuan 'l'rung,Quan Thanh Xuan.Ha Noi0113 1603 62,323,911
CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUY TINH HA NOI So 25 Nguyen Huy Tirang.Phupng Thanh Xuan Trung,Qu5n Thanh Xuan.Ha Noi010 4944 86,268,319
CONG TY CO PI IAN DAU TLf XAY DUNG VA THUY TINH HA NOI So 25 Nguyen Huy Tir6ng.Phircmg Thanh Xuan Trung.Quan Thanh XuanTIa Noi01001001030113 3601 2,424.876,130

0100100223 Total 43,627.006,070
Cong ty co phan Dong Thap I29D Tnrong DinhQuan Hai Ba Trirng01001002230125 1603 48,478,561
Cong ty co ph^n Dong Thap I29D Truong DinhQuan llai Ba Trung0108 0100100223 1602 71,731,316
Cong ty co phan Dong Thap 129D Truong DjnhQuan Hai Ba Trung0108 0100100223 3601 199,392,430
Cong ty co phan Dong Thap 129D Truong DinhQuan Hai Ba Trung0100100223 49440106 257,141,337
Cong ty co phan Pong Thap 129D Truong DjnhQuan Hai Ba Trung0106 0100100223 3601 591,576,178
Cong ty co phan Dong Thap 129D Truong DinhQuan llai Ba Trung0125 0100100223 4944 4,670,154,555
Cong ty co phfin Dong Thap 129D Tnrong DinhQuan llai B& Trung01001002230125 3601 5,359,816,119
Cong ty co phan Dong Thap 129D Truong DjnhQuan Hai Ba Tnrng0108 0100100223 4944 32.428,715,574

0100100368-026 Total 15,253,580,767
Km 6 duong giai phongQuan Thanh XuanXI nghiep kinh doanh XNK Tong hop0101 0100100368-026 4944 10,282.650

Xi nghiep kinh doanh XNK Tong hop Km 6 duong giai phongQuan Thanh Xuan0100100368-0260101 2864 13,500.000
Xi nghiep kinh doanh XNK Tong hop Km 6 duong giai phongQuan Thanh Xuan0100100368-0260101 1004 82,417,369
Xi nghiep kinh doanh XNK Tong hop Km 6 duong giai phongQuan Thanh Xuan0101 0100100368-026 4917 88,655,747

Km 6 duong giai phongQuan Thanh XuanXi nghiep kinh doanh XNK Tong hop0101 0100100368-026 4943 2,613,859,117
Xi nghiep kinh doanh XNK Tong hop Km 6 duemg giai phongQu§n Thanh Xuan0100100368-0260101 1701 5,955,621,131
Xi nghiep kinh doanh XNK Tong hop0100100368-026 Km 6 duong giai phongQuan Thanh Xuan0101 4931 6,489,244,753

0100100417-030 Total 1,030,843,419
CONG TY C6 PHAN CO DIEN VAT Tlf 508 Duong Ha Huy Tap, Huygn Gia Lam0103 0100100417-030 4944 159,899,543
CONG TY CO PHAN CO DIEN VAT TU' 508 Duong Ha Huy Tap. Huyen Gia Lam0103 0100100417-030 3601 870,943,876

0100100495 Total 20,143,734,631
CONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NOI Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xuan0101 0100100495 4931 1,333,495
CONG TY CO PHAN PET 19/5 TlA NOI Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xuan0101 0100100495 1001 15,571,721
CONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NO! Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xuan0125 0100100495 1603 19,326,400

Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh XuanCONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NQI0125 0100100495 4944 33,978,462
Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh XuanCong ty CP Pet 19/5 11a Noi01001004950109 1603 60,154,708

CONG TY CO PH AN DLT 19/5 HA NQI Tang 6,Khu vuc van phong linperia Garden.So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xuan0113 0100100495 1603 173,395,267
l ang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh XuanCong ty CP Pet 19/5 Ha Npi0109 0100100495 4944 202,089,348

CONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NOI Tang 6,Khu vuc v3n phong Imperia Garden.So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh XuSn0100100495 49440113 250,888,261
CONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NOI Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden.So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xuan0100100495 42680101 375,868,030
CONG TY C6 PH AN PET 19/5 hA Npl Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden.So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xuan0100100495 49170101 875,689,568

Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,S6 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xu3nCONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NQ10101 0100100495 4254 1,036.636,989
CONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NOI Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden.So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xuan0100100495 42720101 1,236,525.388
CONG TY CO PI IAN PET 19/5 HA NOI Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden.So 203 Nguyln Huy TuQuan Thanh Xuan 36010125 0100100495 1,579,979,840
CONG TY CO PH AN PET 19/5 HA NOI Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden.So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh Xtmn0100100495 10040101 1,908,630,851

Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden.So 203 Nguydn Huy TuQuan Thanh XuanCong ty CP Pet 19/5 Ha N6i0100100495 36010109 3,336,665,812
Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden,So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh XuanCONG TY CO PHAN PET 19/5 HA NOI01001004950101 4918 3,802,201,180

5,234,799,311Tang 6,Khu vuc van phong Imperia Garden.So 203 Nguyen Huy TuQuan Thanh XudnCONG TYGO PHAN PET 19/5 HA NOI0100100495 10520101
0100100777 Total 65,280,434,143

418 pho Bach maiCong ty Ky thuat Dien thong 16,401,376,0450108 0100100777 4944
418 pho Bach maiCong ty Ky thuat Picn thong01001007770108 3601 48,879,058,098

0100101146 Total 356,416,377
2,000,000Phuong Djnh CongQiian Dong DaCong ty phat tnen Cong nghiep0100101146 28620101

Phuong Djnh CongQugn Dong DaCong ty phat tnen Cong nghiep0101 0100101146 1749 13,968,440
Phuong Djnh CongQuan Dong DaCong ty phat tnen Cong nghi6p01001011460101 4949 19,071.260



Cong ty phat trien Cong nghigp Phirong Djnh CongQuan Dong Da0101 0100101146 4944 21,233,518
Cong ty phat trien Cong nghi^p0101 0100101146 Phirong Dinh CongQuan Dong Da 1701 62,130,898
Cong ty phat trien Cong nghiep Plnrong Dinh CongQuan Dong Da0100101146 4931 76,685,297
Cong ty phat trien Cong nghi6p Plurcrng Dinh CongQuan Dong Da0100101146 4943 161,326,964

0100101410 Total 185,119,028
CONG TY CO PHAN DAU TLT VA xAy DUNG DO THj llA NQI ,S6 2 ngfi 122 VTnh Tuv0108 0100101410 4944 80,578,748
CONG TY CO PHAN PAU '11J' VA XAY DUNG DO Tllj HA Npl So 2 ng5 122 VTnh Tuy0108 0100101410 3601 104,540,280

0100101530-002 Total 39,332,559
0101 0100101530-002 Phan vien khoa hoc cong nghe - moi truong va lam sinh nhiet dai 48A/409 Kim Ma, phuong Ngoc Khanh„Quan Ba Dinh,Ha Noi 4931 6,560

0100101530-002 Phan vien khoa hoc cong nghe - moi truong va lam sinh nhiet dai 48A/409 Kim MS, plurang Ngoc Khanh„Quan Ba Dinh,Ha N6i0101 1701 302,318
48A/409 Kim M3, phudng Ngpc Khanh„Quan Ba Dinh.HaNQi0100101530-002 Phan vign khoa hoc cong nghe - moi tnrdng va lam sinh nhiel doi 4943 1,098,381

Phan vigil khoa hoc cong nghg - moi truong va lam sinh nhiet doi 48A/409 Kim Ma, phirang Ngpc Khanh„Quan L3a Dinh,Ha Noi0101 0100101530-002 4272 1,759,500
0100101530-002 Phan vicn khoa hoc cong nghc - moi trudng va lam sinh nhiet dai 48A/409 Kim M5, phirdng Ngpc Khanh„Quan Ba Dinh.l la Noi0101 4949 2,000,000

Phan vien khoa hoc cong nghe - moi tnrdng va lam sinh nhiet doi 48A/409 Kim Ma, phuang Ngoc Khanh„Quan Ba Dinh,Ha Noi0100101530-002 4944 3,015,800
Phan vien khoa hoc cong nghe - moi inrong va lam sinh nhiet doi 48A/409 Kim Mg, phirang Ngoc Khanh„Quan Ba Dinh,Ha N6i0101 0100101530-002 2864 7,000,000

0100101530-002 Phan vien khoa hoc cong nghe - moi tnrgng va lam sinh nhiel dai 48A/409 Kim M3, phucrng Ngpc Khanh„Quan Ba Dinh,Ha Noi0101 4254 24,150,000
0100101837 Total 109,214,240,441

Cong Ty Co Phan Tap Doan Dien Tir Cong Nghiep Viet Nam So 444, dirong Bach DangQuan Hoan Kiem0101 0100101837 4268 3,500,000
Cong Ty Co Phan Tap Doan Dien Tu Cong Nghiep Viet Nam So 444, dircmg Bach DangQuan Hoan Kiem01001018370101 2862 6,000,000
Cong Ty Co Phan Tap Doan Dipn Tir Cong Nghiep Viet Nam So 444, dudng Bach DangQuan I loan Kiem0101 0100101837 2863 8,000,000
Cong Ty Co Phan Tap Doan Dipn Tu Cong Nghiep Viet Nam So 444, ducmg Bach DangQuan lloan Kiem0106 0100101837 1603 43,213,150

So 444, ducmg Bach DangQuan Moan KiemCong Ty Co Phan Tap Doan Dien Tu Cong Nghipp Viet Nam0101 0100101837 1001 167,552,656
Cong Ty Co Phan l ap Doan Dien Tu Cong Nghiep Viet Nam So 444, duong Bach DangQuan I loan Kiem01001018370101 4917 178,519,660

S6 444, dudng Bach DangQuan Hoan KiemCong Ty Co Phan Tap Doan Dipn Tir Cong Nghiep Viet Nam0101 0100101837 4944 366,324,071
Cong Ty Co Phan Tap Doan Dicn Tu Cong Nghiep Viet Nam So 444, dudng Bach DangQuan Hoan Kiem01001018370101 4254 401,619,617
Cong Ty Co Phan Tap Dohn Dipn Tu Cong Nghipp Viet Nam So 444, dudng Bach DangQuan Hoan Kiem01001018370101 4272 632,557,872
Cong Ty Co Phan Tap Doan Dipn Tu Cong Nghipp Viet Nam So 444, dudng Bach DangQuan Hoan Kiem0106 0100101837 4944 3,817,409,218
Cong Ty Co Phan Tap Doan Dien Tir Cong Nghiep Viet Nam So 444. dining Bach DangQuan I loan Kiem01001018370106 3601 5,036,603,407

So 444, dudng Bach DangQuan Hoan KiemCong Ty Co Phan Tap Doan Dien Tir Cong Nghiep Viet Nam0100101837 1052 11,547,894,788
Cong Ty Co Phan l ap Doan Dign Tu Cong Nghiep Viet Nam So 444, dudng Bach DangQuan Hoan Kiem0100101837 4918 12,582,586,177
Cong Ty Co Phan Tap Doan Digit Tir Cong Nghiep Vifo Nam So 444, dudng Bach DangQuan Hoan Kiem01001018370101 1701 20,671,102,425

So 444, dudng Bach DangQuan Hoan KiemCong Ty Co Phan Tap Doan Dign Tir Cong Nghigp Vigt Nam0100101837 4931 22,526,526,221
Cong Ty Co Phan lap Doim Dien Tu Cong Nghi$p Viet Nam So 444, dudng Bach DangQuan Hoan Kiem0100101837 4943 31,224,831,179

0100101932 Total 1,550,392,622
CONG TY CO PHAN THUC AN CHAN NUOl TRUNG l/ONG Km 14, Qudc 16 1 A, Huyen Thanh Tri01001019320101 4917 770.076
CONG TY CO PHAN THUC An CHAN NUOI TRUNG UtJNG Km 14, Quoc IQ 1 A, Huyen Thanh Tri01001019320101 4931 3,350,131
CONG TY CO PHAN THU'C An CHAN NUOl TRUNG GONG
CONG TY CO PHAN THU'C AN CHAN NUOl TRUNG U'ONG

Km 14, Quoc Id 1A, Huyen Thanh Tri01001019320125 1603 44,760,336
Km 14, Qudc Id 1 A, Huyen Thanh Tri0125 0100101932 3601 1,501,512,079

0100101971 Total 208,373,256
CONG TY CO PHAN TO LQA HA NOI So 280, dudng Ngoc ThuyQuan Long Bien0107 0100101971 4944 208,373,256

0100102220 Total 61,334,778
CONG TY CO PHAN DAU TU' VA XAY DUNG VIET HA Cum Cong nghiep Phti MinhQuan B5c Tir Liem01001022200101 4272 1,295,955
CONG TY CO PHAN DAU TU' VA XAY DUNG V1F.T HA Cum Cong nghiep Phu MinhQuan B5c Tir Liem01001022200101 4917 5,527,600
CONG TY CO PHAN DAU TU' VA XAY DUNG Vll-T HA Cum Cong nghiep Phu MinhQuan BSc Tir Liem0100102220 1001 11,865,207 

17,432,565CONG TY CO PHAN DAU TU' VA XAY DU'NG VIET HA Cum Cong nghiep Phu MinhQu(in Bile Tit Liem01001022200101 4931
CONG TY CO PHAN DAU TU' VA XAY DU'NG VIET HA Cum Cong nghiep Phii MinhQuan Bac Tir Liem0100102220 4943 25,213,451

0100102580 Total 13,612,374,269
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO Ki ll So 2 D<tng Thai ThanQuan Hoan Kiem0100102580 4944 563,400
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO Ki ll So 2 Dang Thai ThanQuan 1 loan Kiem01001025800101 1004 38,608,958
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO Kill So 2 Dang Thai ThanQuan 1 loan Kiem01001025800101 1001 61.495,667
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO Kill So 2 Dang Thai ThanQuan 1 loan Kiem0101 0100102580 4272 88,270,135
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO Ki ll So 2 Dang Thai ThanQuan Moan Kiem01001025800101 4254 103,290,021

113,119,102CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO Ki ll So 2 Dang Thai ThanQuan Hoan Kiem01001025800101 4917
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO K111 So 2 Dang Thai ThanQuan 1 loan Kiem0101 0100102580 4943 349,432,715
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO KI11 So 2 Dang Thai ThanQuan Hoan Kiem01001025800106 4944 1,256,780,460
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO KI II So 2 Dang Thai ThanQuan 1 loan Kiem0101 0100102580 4918 1,325,379,904
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CO Kill So 2 Dang Thai ThanQuan 1 loan Kiem01001025800101 4931 1,616,740,155



0101 0100102580 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ Số 2 Đặng Thái ThânQuận Hoàn Kiếm 4921 1,812,236,693                

0101 0100102580 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ Số 2 Đặng Thái ThânQuận Hoàn Kiếm 1251 1,884,409,600                

0106 0100102580 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ Số 2 Đặng Thái ThânQuận Hoàn Kiếm 3601 2,394,269,286                

0101 0100102580 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ Số 2 Đặng Thái ThânQuận Hoàn Kiếm 1052 2,567,778,173                

0100102742 Total 7,197,056,383                

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 4944 2,250,000                       

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 2863 10,000,000                     

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 4254 43,401,213                     

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 1052 69,506,115                     

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 4272 71,720,507                     

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 1053 292,340,317                   

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 4918 330,003,929                   

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 4931 1,812,515,831                

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 1701 1,855,117,465                

0101 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6 Nguyễn Công TrứQuận Hai Bà Trƣng 4943 2,710,201,006                

0100102936 Total 28,653,677,684              

0115 0100102936 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI116 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 1603 64,678,846                     

0156 0100102936 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phát Triển Hà Nội116 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 1603 398,964,308                   

0156 0100102936 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phát Triển Hà Nội116 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4943 1,252,406,660                

0156 0100102936 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phát Triển Hà Nội116 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4944 4,303,705,813                

0115 0100102936 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI116 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4944 5,047,108,690                

0115 0100102936 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI116 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 3601 7,563,952,950                

0156 0100102936 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phát Triển Hà Nội116 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 3601 10,022,860,417              

0100103305 Total 10,978,339                     

0155 0100103305 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố 202 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4944 224,522                          

0125 0100103305 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố 202 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4944 1,001,783                       

0155 0100103305 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố 202 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 1603 1,231,920                       

0125 0100103305 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố 202 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 1603 8,520,114                       

0100103312 Total 18,137,133,460              

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 73,400                            

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 8,400,000                       

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 15,656,200                     

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1001 32,201,085                     

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1004 56,774,480                     

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4917 98,273,508                     

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1052 455,198,285                   

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4918 512,644,320                   

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4943 5,165,203,994                

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 5,264,508,016                

0101 0100103312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658 Số 8, ngách 3, ngõ 74, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 6,524,700,172                

0100103351-003 Total 21,335,563                     

0101 0100103351-003 Trung tâm tin học GENPACIFIC Hà Nội 29F Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 2862 550,000                          

0101 0100103351-003 Trung tâm tin học GENPACIFIC Hà Nội 29F Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4944 554,235                          

0101 0100103351-003 Trung tâm tin học GENPACIFIC Hà Nội 29F Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4254 4,088,968                       

0101 0100103351-003 Trung tâm tin học GENPACIFIC Hà Nội 29F Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 1701 5,156,328                       

0101 0100103351-003 Trung tâm tin học GENPACIFIC Hà Nội 29F Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4931 5,196,039                       

0101 0100103351-003 Trung tâm tin học GENPACIFIC Hà Nội 29F Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4272 5,789,993                       

0100103471-006 Total 99,029,473                     

0101 0100103471-006 Xí nghiệp vật liệu xây dựng và dịch vụ Xã vĩnh quỳnhHuyện Thanh Trì 4944 99,600                            

0101 0100103471-006 Xí nghiệp vật liệu xây dựng và dịch vụ Xã vĩnh quỳnhHuyện Thanh Trì 4931 569,731                          

0101 0100103471-006 Xí nghiệp vật liệu xây dựng và dịch vụ Xã vĩnh quỳnhHuyện Thanh Trì 4943 98,360,142                     

0100103640 Total 6,473,899,222                

0105 0100103640 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHAI THÁC HỒ TÂY Số 614 đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 1,060,152,285                

0105 0100103640 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHAI THÁC HỒ TÂY Số 614 đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 3601 5,413,746,937                

0100103760 Total 15,414,685,146              

0101 0100103760 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68 Tầng 1, Tòa nhà CT2, Dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà ở để bánQuận Nam Từ Liêm 4917 156,010                          



0101 0100103760 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68 Tầng 1, Tòa nhà CT2, Dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà ở để bánQuận Nam Từ Liêm 4918 583,974                          

0101 0100103760 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68 Tầng 1, Tòa nhà CT2, Dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà ở để bánQuận Nam Từ Liêm 4931 6,053,550,806                

0101 0100103760 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68 Tầng 1, Tòa nhà CT2, Dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà ở để bánQuận Nam Từ Liêm 1701 9,360,394,356                

0100103792 Total 5,083,431,000                

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 2862 18,525,000                     

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 4944 18,667,669                     

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 4918 21,866,793                     

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 4254 41,500,000                     

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 4272 54,968,050                     

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 1749 185,425,531                   

0108 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậm 4944 526,794,889                   

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 1701 815,524,141                   

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 4943 891,427,047                   

0101 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậmQuận Hai Bà Trƣng 4931 1,123,962,725                

0108 0100103792 Cửa hàng kinh doanh lƣơng thực 60 Ngô thì nhậm 60 Ngô thì nhậm 3601 1,384,769,155                

0100103827 Total 3,332,531,463                

0101 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 89,100                            

0101 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4272 744,150                          

0101 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4917 3,124,422                       

0156 0100103827 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1603 19,429,523                     

0101 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1001 25,740,000                     

0156 0100103827 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4943 206,522,579                   

0101 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 417,861,937                   

0101 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 768,550,531                   

0156 0100103827 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 842,798,432                   

0156 0100103827 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất Số 1 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 3601 1,047,670,789                

0100104115 Total 4,628,764,370                

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 4944 2,794,800                       

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 1001 13,054,792                     

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 4917 17,408,180                     

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 4272 62,131,204                     

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 4254 339,514,736                   

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 4918 631,452,857                   

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 1052 715,840,947                   

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 4931 782,212,392                   

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 4943 860,999,575                   

0101 0100104115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1 Số 66 - tổ dân phố Đông Ngạc 5Quận Bắc Từ Liêm 1701 1,197,354,887                

0100104267-012 Total 29,908,208                     

0101 0100104267-012 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP Số 68 đƣờng Trƣờng Chinh,p.Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4944 55,800                            

0101 0100104267-012 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP Số 68 đƣờng Trƣờng Chinh,p.Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4272 2,065,982                       

0101 0100104267-012 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP Số 68 đƣờng Trƣờng Chinh,p.Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4931 27,786,426                     

0100104411 Total 2,779,794,068                

0101 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 4944 1,872,000                       

0101 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 4254 2,996,599                       

0101 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 4918 10,919,868                     

0119 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 1603 16,389,910                     

0101 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 4917 30,536,895                     

0101 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 4272 34,384,371                     

0119 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 3601 252,335,656                   

0119 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 4944 459,371,719                   

0101 0100104411 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT Tổ 25 (Tổ 54 cũ)Huyện Đông Anh 4931 1,970,987,050                

0100104651 Total 73,852,444,438              

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4268 33,872,244                     

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4917 486,426,852                   

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1001 719,785,568                   

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4254 779,153,103                   



0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4272 1,155,977,290                

0107 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4944 1,278,839,023                

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1052 2,125,955,067                

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4918 3,524,281,653                

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4931 4,900,530,431                

0107 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 3601 5,777,524,466                

0101 0100104651 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 463 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4943 53,070,098,741              

0100104700 Total 3,474,300,502                

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4917 2,906                              

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4944 230,400                          

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4272 724,200                          

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4254 7,000,000                       

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4943 298,374,520                   

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4918 520,528,287                   

0101 0100104700 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN Đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4931 2,645,440,189                

0100104725 Total 48,457,946,904              

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4944 11,849,400                     

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 2862 27,000,000                     

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4254 80,922,571                     

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4272 97,630,383                     

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 1001 731,910,496                   

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4917 955,091,897                   

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 1052 2,080,980,729                

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4918 2,457,829,641                

0113 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4943 2,509,413,102                

0101 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4943 2,716,431,316                

0113 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 3601 3,777,311,988                

0113 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 1408 6,540,039,372                

0113 0100104725 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 69 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4944 26,471,536,009              

0100104820 Total 8,420,583,643                

0107 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 Số 2, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 1603 35,043,936                     

0117 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 Số 2, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 1603 119,445,248                   

0117 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 Số 2, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4943 645,661,807                   

0117 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 Số 2, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 1,065,862,822                

0107 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 Số 2, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 1,544,528,522                

0117 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 Số 2, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 3601 2,225,804,248                

0107 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 Số 2, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 3601 2,784,237,060                

0100105084-017 Total 1,823,013,625                

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4944 204,900                          

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4917 208,050                          

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4272 483,700                          

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 1001 528,574                          

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4254 700,000                          

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 2864 1,000,000                       

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4931 468,183,761                   

0101 0100105084-017 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5Số 2, ngõ 9, Đƣờng Đặng Thai Mai, Phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 1701 1,351,704,640                

0100105084-021 Total 320,666,903                   

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4918 199,354                          

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4944 310,200                          

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4254 700,000                          

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4268 700,000                          

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4272 865,900                          

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 2864 3,000,000                       

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 4931 101,669,573                   

0101 0100105084-021 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phƣờng Quảng AnQuận Tây Hồ 1701 213,221,876                   

0100105084-025 Total 305,036,959                   



0101 0100105084-025 CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ TÂY HỒ SỐ 10- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒSố 2 ngõ 9 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 4268 700,000                          

0101 0100105084-025 CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ TÂY HỒ SỐ 10- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒSố 2 ngõ 9 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 4272 1,401,344                       

0101 0100105084-025 CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ TÂY HỒ SỐ 10- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒSố 2 ngõ 9 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 4254 2,100,000                       

0101 0100105084-025 CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ TÂY HỒ SỐ 10- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒSố 2 ngõ 9 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 4931 80,975,256                     

0101 0100105084-025 CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ TÂY HỒ SỐ 10- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒSố 2 ngõ 9 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 1701 219,860,359                   

0100105140 Total 29,167,235,790              

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4268 8,600,000                       

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4254 62,057,019                     

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4272 66,035,728                     

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1004 465,221,655                   

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1001 518,309,201                   

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4917 841,634,300                   

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4944 1,123,214,845                

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 2,723,982,477                

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 4,392,878,733                

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4918 5,282,135,557                

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1052 5,859,097,655                

0101 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 Số V5A- 01, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4943 7,824,068,620                

0100105327 Total 21,019,772,301              

0117 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 1603 2,054,808                       

0119 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 1603 2,605,126                       

0108 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Phố Hoà Mã 1603
14,335,728                     

0115 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 1603 30,157,130                     

0117 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 4943 101,097,725                   

0107 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 4944 134,420,301                   

0117 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 4944 248,784,387                   

0107 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 3601 255,203,622                   

0119 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 4944 429,535,394                   

0125 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 4944 574,720,832                   

0117 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 3601 588,603,209                   

0119 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 3601 848,364,234                   

0125 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 3601 954,383,260                   

0108 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Phố Hoà Mã 4944
1,895,328,424                

0108 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Phố Hoà Mã 3601
3,949,314,806                

0115 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 4944 4,383,802,388                

0115 0100105327 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI Số 3 Hòa MãQuận Hai Bà Trƣng 3601 6,607,060,927                

0100105341 Total 75,476,497,471              

0127 0100105341 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI Số 52 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 1603 317,520                          

0109 0100105341 Công ty CP Lilama Hà Nội Số 52 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 3601 308,007,995                   

0127 0100105341 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI Số 52 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 3601 325,403,188                   

0127 0100105341 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI Số 52 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4944 481,257,514                   

0109 0100105341 Công ty CP Lilama Hà Nội Số 52 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4943 2,995,823,807                

0109 0100105341 Công ty CP Lilama Hà Nội Số 52 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 1408 23,588,663,393              

0109 0100105341 Công ty CP Lilama Hà Nội Số 52 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4944 47,777,024,054              

0100105542 Total 18,042,568,793              

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4949 8,000,000                       

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4272 8,288,650                       

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4944 11,460,336                     

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4917 11,741,076                     

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4254 13,950,000                     

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 1001 15,306,934                     



0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4918 524,311,644                   

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 1052 665,032,518                   

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4943 4,392,166,113                

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4931 5,378,892,306                

0101 0100105542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG số 86, đƣờng Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 1701 7,005,919,216                

0100105750 Total 9,810,224,350                

0101 0100105750 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4918 32,560,098                     

0101 0100105750 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 1004 53,392,232                     

0101 0100105750 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 1701 224,337,577                   

0101 0100105750 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4931 748,725,705                   

0101 0100105750 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4943 8,751,208,738                

0100105750-002 Total 1,946,616,512                

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 4949 2,000,000                       

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 4944 3,116,400                       

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 4272 3,249,750                       

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 2864 7,000,000                       

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 4943 113,167,221                   

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 1701 903,228,146                   

0101 0100105750-002 XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long Thôn Đoài, xã Kim NỗHuyện Đông Anh 4931 911,354,995                   

0100105831 Total 57,934,085,855              

0108 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng Dung 1602 230,336                          

0105 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng DungQuận Ba Đình 1603 17,136,765                     

0103 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng DungQuận Ba Đình 1603 17,594,100                     

0103 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng DungQuận Ba Đình 4944 113,815,351                   

0103 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng DungQuận Ba Đình 3601 206,100,757                   

0105 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng DungQuận Ba Đình 4944 218,346,261                   

0108 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng Dung 1603 681,130,445                   

0105 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng DungQuận Ba Đình 3601 1,098,869,421                

0108 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng Dung 4944 4,005,806,218                

0108 0100105831 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ Số 1 Đặng Dung 3601 51,575,056,201              

0100105905 Total 16,548,494,980              

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4272 2,365,775                       

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4917 9,827,975                       

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4944 22,691,954                     

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4918 99,630,552                     

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 1052 306,541,924                   

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4931 2,658,702,641                

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 1701 6,066,627,296                

0101 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG Số 2 phố Tân XuânQuận Bắc Từ Liêm 4943 7,380,106,863                

0100105969 Total 159,177,984,831            

0103 0100105969 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ Ngõ 109 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 1603 8,980,489                       

0108 0100105969
CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG 

HÀ
Ngõ 109 đƣờng Trƣờng Chinh 1603

144,576,776                   

0106 0100105969 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ Ngõ 109 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4944 3,323,477,715                

0106 0100105969 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ Ngõ 109 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 3601 3,799,181,288                

0108 0100105969
CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG 

HÀ
Ngõ 109 đƣờng Trƣờng Chinh 4944

10,762,316,796              

0108 0100105969
CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG 

HÀ
Ngõ 109 đƣờng Trƣờng Chinh 3601

19,908,484,355              

0103 0100105969 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ Ngõ 109 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4944 21,268,179,871              

0113 0100105969 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ Ngõ 109 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4944 29,531,507,922              

0103 0100105969 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ Ngõ 109 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 3601 30,312,567,472              

0113 0100105969 CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ Ngõ 109 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 3601 40,118,712,147              

0100106200 Total 25,824,514,904              

0101 0100106200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tầng 2, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu XaQuận Hà Đông 4917 1,563,752                       



0101 0100106200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tầng 2, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu XaQuận Hà Đông 1001 8,305,871                       

0101 0100106200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tầng 2, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu XaQuận Hà Đông 4272 192,464,595                   

0101 0100106200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tầng 2, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu XaQuận Hà Đông 4918 1,248,475,144                

0101 0100106200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tầng 2, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu XaQuận Hà Đông 4931 4,142,255,283                

0101 0100106200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tầng 2, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu XaQuận Hà Đông 4943 20,231,450,259              

0100106257 Total 27,122,676,262              

0129 0100106257 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 4,970,209                       

0129 0100106257 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1602 47,801,690                     

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 60,896,241                     

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1001 80,715,653                     

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 691,870,237                   

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 1,032,909,728                

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1052 1,576,116,398                

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4943 3,446,163,143                

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 4,368,557,262                

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1053 4,950,693,501                

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 5,206,936,521                

0101 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18/165, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 5,655,045,679                

0100106345 Total 17,884,202,629              

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4944 10,800                            

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4917 664,438                          

0153 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4944 3,433,247                       

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4268 3,500,000                       

0153 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 3601 19,659,880                     

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1052 363,553,329                   

0105 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4944 427,209,925                   

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4272 573,567,497                   

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4254 811,759,135                   

0105 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 3601 2,173,569,596                

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4931 2,362,618,158                

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4918 2,709,376,560                

0101 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG Số 72, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1701 8,435,280,064                

0100106345-011 Total 8,559,328                       

0153 0100106345-011 CN CTCP XD số 1 Sông Hồng - XN gạch TUYNEN Cam thƣợng Km 50 - QL 32Huyện Ba Vì 4944 318,300                          

0153 0100106345-011 CN CTCP XD số 1 Sông Hồng - XN gạch TUYNEN Cam thƣợng Km 50 - QL 32Huyện Ba Vì 4931 8,241,028                       

0100106440-001 Total 15,201,505,481              

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4268 700,000                          

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 5,622,600                       

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2864 10,000,000                     

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 109,119,356                   

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 143,932,263                   

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4917 303,664,214                   

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 319,220,468                   

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1001 342,262,641                   

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1052 427,924,730                   

0119 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 593,173,152                   

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 1,980,351,222                

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 5,245,312,637                

0101 0100106440-001 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC- LICOGI Nhà G1, số 491 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4943 5,718,222,198                

0100106507 Total 733,632,545                   

0101 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI Km 14 Quốc Lộ 1A,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4927 5,512                              

0101 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI Km 14 Quốc Lộ 1A,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1004 8,220,450                       

0125 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI Km 14 Quốc Lộ 1A,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1603 27,086,342                     

0101 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI Km 14 Quốc Lộ 1A,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 31,590,106                     

0125 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI Km 14 Quốc Lộ 1A,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 33,872,206                     

0101 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI Km 14 Quốc Lộ 1A,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 281,726,300                   



0125 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI Km 14 Quốc Lộ 1A,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 3601 351,131,629                   

0100106514 Total 215,099,276,564            

0101 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 4917 4,814                              

0101 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 1001 990,250                          

0101 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 4931 4,085,833                       

0101 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 1701 14,888,653                     

0145 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 1603 37,817,703                     

0145 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 4944 1,530,241,027                

0145 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 3601 2,116,138,503                

0125 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 1603 2,212,345,363                

0125 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 4944 83,237,494,375              

0125 0100106514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH Nhà G11, Khu đấu giá Man Bồi, Gốc Găng, Huyện Thanh Trì 3601 125,945,270,043            

0100106514-004 Total 8,633,309,305                

0101 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 4944 456,600                          

0101 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 2864 3,000,000                       

0101 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 4272 3,610,650                       

0101 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 4254 10,700,000                     

0155 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 1603 162,311,410                   

0101 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 1701 390,237,107                   

0101 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 4943 402,050,920                   

0101 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 4931 1,271,566,663                

0155 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 4944 2,661,400,695                

0155 0100106514-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THANH - NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG NGỌC SƠNXã Ngọc Hoà,Huyện Chƣơng Mỹ 3601 3,727,975,260                

0100106539 Total 6,745,128,997                

0119 0100106539 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TRÖC THÔN Phòng 403, toà nhà Viglacera - Exim, số 02, đƣờng Hoàng QuốcQuận Cầu Giấy 4944 1,129,069                       

0101 0100106539 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TRÖC THÔN Phòng 403, toà nhà Viglacera - Exim, số 02, đƣờng Hoàng QuốcQuận Cầu Giấy 4917 1,436,714                       

0101 0100106539 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TRÖC THÔN Phòng 403, toà nhà Viglacera - Exim, số 02, đƣờng Hoàng QuốcQuận Cầu Giấy 4943 1,936,957,864                

0101 0100106539 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TRÖC THÔN Phòng 403, toà nhà Viglacera - Exim, số 02, đƣờng Hoàng QuốcQuận Cầu Giấy 1701 2,174,022,354                

0101 0100106539 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TRÖC THÔN Phòng 403, toà nhà Viglacera - Exim, số 02, đƣờng Hoàng QuốcQuận Cầu Giấy 4931 2,631,582,996                

0100106553 Total 104,219,037                   

0156 0100106553 Tổng Công Ty Cơ Khí Xây Dựng – Ctcp Số 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trƣng 4944 104,219,037                   

0100106553-006 Total 4,605,224,560                

0101 0100106553-006 COMA 15 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP Tầng 9, Tòa nhà COMA, 125D Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4272 881,300                          

0101 0100106553-006 COMA 15 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP Tầng 9, Tòa nhà COMA, 125D Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4917 2,884,738                       

0101 0100106553-006 COMA 15 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP Tầng 9, Tòa nhà COMA, 125D Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4931 1,363,688,738                

0101 0100106553-006 COMA 15 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP Tầng 9, Tòa nhà COMA, 125D Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4943 3,237,769,784                

0100106578 Total 11,122,249,353              

0101 0100106578 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC số 84, phố Phú ViênQuận Long Biên 4917 132,139                          

0101 0100106578 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC số 84, phố Phú ViênQuận Long Biên 1004 18,034,227                     

0101 0100106578 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC số 84, phố Phú ViênQuận Long Biên 4931 187,401,077                   

0107 0100106578 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC số 84, phố Phú ViênQuận Long Biên 4944 1,933,699,759                

0101 0100106578 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC số 84, phố Phú ViênQuận Long Biên 4943 8,982,982,151                

0100106634 Total 6,806,723,461                

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4949 2,000,000                       

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 2864 4,000,000                       

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4254 14,381,192                     

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4272 15,277,965                     

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4917 36,113,554                     

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4944 104,102,138                   

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4931 444,567,922                   

0101 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí Số 240-242 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4943 6,186,280,690                

0100106634-027 Total 53,628,148                     

0101 0100106634-027 Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 240 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 2862 2,000,000                       

0101 0100106634-027 Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 240 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4944 2,142,600                       

0101 0100106634-027 Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 240 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 1052 2,903,330                       

0101 0100106634-027 Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 240 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4918 3,110,293                       

0101 0100106634-027 Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 240 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4943 9,807,617                       



0101 0100106634-027 Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 240 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 1701 16,252,752                     

0101 0100106634-027 Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 240 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4931 17,411,556                     

0100106634-028 Total 150,585,635                   

0101 0100106634-028 Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Elmaco 240 Tôn Đức Thắng,p. Hàng BộtQuận Đống Đa 4917 2,356,190                       

0101 0100106634-028 Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Elmaco 240 Tôn Đức Thắng,p. Hàng BộtQuận Đống Đa 4931 68,604,068                     

0101 0100106634-028 Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Elmaco 240 Tôn Đức Thắng,p. Hàng BộtQuận Đống Đa 1701 79,625,377                     

0100106867 Total 49,660,747,966              

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4944 400,200                          

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4268 700,000                          

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 167,298,641                   

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1001 185,499,420                   

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 216,422,412                   

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1004 231,066,161                   

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1052 359,247,988                   

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4918 512,813,474                   

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4917 913,251,935                   

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 3,534,681,781                

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 18,466,972,449              

0101 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 190 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4943 25,072,393,505              

0100106867-004 Total 15,230,605,801              

0101 0100106867-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍKm số 9, đƣờng 21BHuyện Thanh Oai 4272 1,400                              

0101 0100106867-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍKm số 9, đƣờng 21BHuyện Thanh Oai 4917 74,382,296                     

0101 0100106867-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍKm số 9, đƣờng 21BHuyện Thanh Oai 4943 3,658,856,725                

0101 0100106867-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍKm số 9, đƣờng 21BHuyện Thanh Oai 1701 5,428,691,678                

0101 0100106867-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍKm số 9, đƣờng 21BHuyện Thanh Oai 4931 6,068,673,702                

0100107243 Total 20,203,140,794              

0101 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 4272 3,197,900                       

0101 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 4917 8,675,897                       

0101 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 4268 14,150,000                     

0101 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 4931 114,771,546                   

0101 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 1004 185,861,400                   

0139 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 1603 299,216,080                   

0101 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 1701 2,707,437,507                

0139 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 4944 6,227,880,744                

0139 0100107243 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG HỮU HƢNG Đƣờng Chùa TổngHuyện Hoài Đức 3601 10,641,949,720              

0100107405 Total 61,035,975,981              

0113 0100107405 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU PROSIMEX Số 46 Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 1603 11,943,556                     

0113 0100107405 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU PROSIMEX Số 46 Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4944 117,318,980                   

0113 0100107405 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU PROSIMEX Số 46 Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 3601 517,554,080                   

0113 0100107405 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU PROSIMEX Số 46 Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4943 7,904,292,265                

0113 0100107405 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU PROSIMEX Số 46 Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 1408 52,484,867,100              

0100107684 Total 35,090,557,454              

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4944 299,550                          

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4268 87,372,069                     

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4272 108,090,555                   

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4254 176,568,874                   

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1004 219,534,894                   

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1001 248,697,227                   

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4917 282,237,186                   

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1052 560,305,706                   

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4918 1,706,937,460                

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1701 2,219,722,066                

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1053 5,250,762,194                

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4943 11,977,028,084              

0101 0100107684 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Km 14, Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4931 12,253,001,589              

0100107885 Total 50,901,115                     

0101 0100107885 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN Số 28, phố Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 29,568                            



0101 0100107885 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN Số 28, phố Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 4,813,299                       

0106 0100107885 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN Số 28, phố Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 46,058,248                     

0100108021 Total 39,791,498,415              

0101 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4944 307,000                          

0106 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 1603 22,688,266                     

0101 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4918 856,242,360                   

0101 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4254 1,057,646,580                

0101 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4272 1,498,238,127                

0101 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4943 4,250,187,677                

0106 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4944 4,389,228,920                

0101 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4931 6,541,419,283                

0101 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 1701 6,978,500,759                

0106 0100108021 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Số 16-18 phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 3601 14,197,039,443              

0100108247-004 Total 27,291,668,908              

0101 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 1001 22,586,824                     

0101 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4917 35,395,464                     

0101 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4254 63,543,420                     

0101 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4272 66,041,144                     

0115 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 1603 268,281,662                   

0101 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4943 715,151,599                   

0101 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4931 3,479,220,405                

0101 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 1701 3,611,245,506                

0115 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4944 7,494,739,377                

0115 0100108247-004 CÔNG TY VẬT TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số 18, phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 3601 11,535,463,507              

0100108247-005 Total 1,674,915,138                

0101 0100108247-005 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG 1 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCPSố 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 1,247,400                       

0101 0100108247-005 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG 1 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCPSố 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2864 3,000,000                       

0101 0100108247-005 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG 1 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCPSố 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 5,325,250                       

0101 0100108247-005 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG 1 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCPSố 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 11,200,000                     

0101 0100108247-005 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG 1 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCPSố 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 547,545,808                   

0101 0100108247-005 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG 1 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCPSố 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 1,106,596,680                

0100108328-002 Total 308,051,971                   

0101 0100108328-002 Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình Giao  Thông Số 117 phố Đặng Tiến ĐôngQuận Đống Đa 4944 1,851,900                       

0101 0100108328-002 Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình Giao  Thông Số 117 phố Đặng Tiến ĐôngQuận Đống Đa 2864 5,000,000                       

0101 0100108328-002 Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình Giao  Thông Số 117 phố Đặng Tiến ĐôngQuận Đống Đa 4943 301,200,071                   

0100108328-003 Total 4,770,700                       

0101 0100108328-003 Xí Nghiệp Đầu Tƣ Và Xây Dựng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng54 phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4943 148,800                          

0101 0100108328-003 Xí Nghiệp Đầu Tƣ Và Xây Dựng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng54 phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 621,900                          

0101 0100108328-003 Xí Nghiệp Đầu Tƣ Và Xây Dựng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng54 phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0100108663-010 Total 3,423,281,921                

0109 0100108663-010 Chi Nhánh Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH Một Thành Viên - Xí Nghiệp Thành An 115Số 29, ngõ 683 đƣờng Nguyễn KhoáiQuận Hoàng Mai 4944 681,760,145                   

0109 0100108663-010 Chi Nhánh Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH Một Thành Viên - Xí Nghiệp Thành An 115Số 29, ngõ 683 đƣờng Nguyễn KhoáiQuận Hoàng Mai 3601 2,741,521,776                

0100108737-010 Total 7,811,102                       

0101 0100108737-010 Xí Nghiệp Xây Lắp & Thƣơng Mại - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Triển Khai Công Nghệ MớiSố 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 76,638                            

0101 0100108737-010 Xí Nghiệp Xây Lắp & Thƣơng Mại - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Triển Khai Công Nghệ MớiSố 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 77,714                            

0101 0100108737-010 Xí Nghiệp Xây Lắp & Thƣơng Mại - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Triển Khai Công Nghệ MớiSố 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 627,900                          

0101 0100108737-010 Xí Nghiệp Xây Lắp & Thƣơng Mại - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Triển Khai Công Nghệ MớiSố 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,228,850                       

0101 0100108737-010 Xí Nghiệp Xây Lắp & Thƣơng Mại - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Triển Khai Công Nghệ MớiSố 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,800,000                       

0101 0100108737-010 Xí Nghiệp Xây Lắp & Thƣơng Mại - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Triển Khai Công Nghệ MớiSố 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0100108769 Total 24,770,361,653              

0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 295,556                          

0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 2,370,259                       

0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 78,862,155                     

0113 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 199,742,124                   

0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1052 894,850,784                   

0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4918 1,169,953,416                

0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 4,993,109,112                



0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 8,347,442,608                

0101 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 Số 61/342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4943 9,083,735,639                

0100108906 Total 98,276,204,936              

0101 0100108906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAMOTOR Số 35B, Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4917 53,302                            

0101 0100108906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAMOTOR Số 35B, Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4272 738,500                          

0101 0100108906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAMOTOR Số 35B, Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4931 4,159,759                       

0113 0100108906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAMOTOR Số 35B, Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4944 8,321,087,355                

0113 0100108906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAMOTOR Số 35B, Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 3605 89,950,166,020              

0100109145 Total 6,790,968,452                

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4268 700,000                          

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 1,901,400                       

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 5,041,599                       

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 7,650,000                       

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1001 9,211,223                       

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 37,628,308                     

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 458,806,314                   

0113 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 517,265,213                   

0113 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 3601 643,158,113                   

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 1,925,218,809                

0101 0100109145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4943 3,184,387,473                

0100109314 Total 6,893,266,230                

0103 0100109314 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG Y TẾ Số 364, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 2,583,257,683                

0103 0100109314 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG Y TẾ Số 364, phố Đội CấnQuận Ba Đình 3601 4,310,008,547                

0100109378 Total 23,622,998,728              

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4944 1,747,500                       

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 1001 22,625,471                     

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4917 35,165,199                     

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4254 139,142,723                   

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4272 153,089,268                   

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4918 423,560,735                   

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 1052 1,253,173,557                

0109 0100109378 Công ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4944 1,781,960,340                

0125 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4944 2,766,562,934                

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4943 3,160,738,014                

0125 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 3601 3,464,787,087                

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4931 3,957,778,659                

0101 0100109378 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810 Km 11 Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 1701 6,462,667,241                

0100109459 Total 11,499,016,373              

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 1004 3,284,312                       

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 4272 3,523,100                       

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 4944 8,342,200                       

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 2863 16,000,000                     

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 1001 22,972,161                     

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 4917 28,466,919                     

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 4943 2,814,371,141                

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 1701 4,092,432,171                

0101 0100109459 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO Số 18 Hồ Đắc DiQuận Thanh Xuân 4931 4,506,124,369                

0100109498 Total 17,228,684,514              

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 541,200                          

0156 0100109498 Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Xây Dựng Giao Thông 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1603 2,441,064                       

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0156 0100109498 Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Xây Dựng Giao Thông 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4943 6,076,808                       

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4917 10,926,910                     

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1001 24,878,695                     

0156 0100109498 Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Xây Dựng Giao Thông 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1602 29,219,021                     

0156 0100109498 Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Xây Dựng Giao Thông 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 301,274,641                   



0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 740,560,270                   

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 1,189,650,904                

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 4,213,997,657                

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4943 5,183,121,855                

0101 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 Km 9, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 5,521,995,489                

0100109498-001 Total 1,475,123,239                

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 4272 1,911,525                       

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 4949 2,000,000                       

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 4944 2,704,400                       

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 4254 3,850,000                       

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 2864 7,000,000                       

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 4943 479,057,958                   

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 1701 488,425,945                   

0101 0100109498-001 Chi nhánh công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp đầu tƣ và xây dựng Km 9, đƣờng Nguyễn Trãi,p.Thanh XuânQuận Thanh Xuân 4931 490,173,411                   

0100109498-002 Total 3,782,411                       

0101 0100109498-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Giao Thông 8 - Xí Nghiệp Địa Chất Thí NghiệmKm 9 đƣờng Nguyễn Trãi, phƣờng Thanh Xuân BắcQuận Thanh Xuân 4944 320,100                          

0101 0100109498-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Giao Thông 8 - Xí Nghiệp Địa Chất Thí NghiệmKm 9 đƣờng Nguyễn Trãi, phƣờng Thanh Xuân BắcQuận Thanh Xuân 4931 3,462,311                       

0100109579 Total 3,311,402,754                

0101 0100109579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƢ 120 Số 622 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm 4272 170,775                          

0101 0100109579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƢ 120 Số 622 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm 4944 612,900                          

0101 0100109579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƢ 120 Số 622 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm 4254 12,650,000                     

0101 0100109579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƢ 120 Số 622 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm 4917 64,836,539                     

0101 0100109579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƢ 120 Số 622 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm 4918 449,220,959                   

0101 0100109579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƢ 120 Số 622 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm 1701 567,178,499                   

0101 0100109579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƢ 120 Số 622 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm 4931 2,216,733,082                

0100109603 Total 18,746,689,351              

0101 0100109603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ Số 168 phố Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4917 181,619,604                   

0101 0100109603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ Số 168 phố Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4254 307,054,184                   

0101 0100109603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ Số 168 phố Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4272 1,291,769,158                

0101 0100109603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ Số 168 phố Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4943 1,912,695,887                

0101 0100109603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ Số 168 phố Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4931 3,980,574,486                

0101 0100109603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ Số 168 phố Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4918 11,072,976,032              

0100109882 Total 18,737,729,750              

0108 0100109882 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 45 Hàng Bài 4944 1,865,619                       

0108 0100109882 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 45 Hàng Bài 3601 292,384,902                   

0106 0100109882 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 45 Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4944 2,555,688,182                

0106 0100109882 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 45 Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 3601 15,887,791,047              

0100110020 Total 281,453,381                   

0101 0100110020 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THANH NIÊN VIỆT NAMSố 64 Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4272 444,500                          

0101 0100110020 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THANH NIÊN VIỆT NAMSố 64 Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4944 1,185,300                       

0101 0100110020 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THANH NIÊN VIỆT NAMSố 64 Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4918 36,670,307                     

0101 0100110020 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THANH NIÊN VIỆT NAMSố 64 Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4943 243,153,274                   

0100110084 Total 15,673,737                     

0101 0100110084 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÃNG PHIM TÀI LIỆU VÀ KHOA HỌC TRUNG ƢƠNGSố 465 đƣờng Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình 4931 15,673,737                     

0100110221 Total 10,369,967,913              

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4944 4,500                              

0105 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1603 784,157                          

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4272 3,056,250                       

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4254 3,500,000                       

0103 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1603 5,219,553                       

0119 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1603 15,045,819                     

0105 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 3601 19,227,364                     

0119 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4944 52,520,436                     

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4917 68,116,801                     

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4918 115,344,676                   

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1099 146,302,214                   

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4949 271,704,113                   



0103 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4944 366,804,963                   

0119 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 3601 602,064,972                   

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4931 785,893,405                   

0101 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4943 1,102,703,133                

0103 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 3601 1,338,294,710                

0105 0100110221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHIM TRUYỆN VIỆT NAM Số 4 Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4944 5,473,380,847                

0100110743 Total 9,604,727,824                

0108 0100110743 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin Số 43 Lò Đúc 4944 2,737,384,147                

0108 0100110743 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin Số 43 Lò Đúc 3601 6,867,343,677                

0100110951 Total 24,584,752                     

0101 0100110951 Trung tâm triển khai công nghệ C6 Thanh Xuân bắcQuận Hoàn Kiếm 4931 74,109                            

0101 0100110951 Trung tâm triển khai công nghệ C6 Thanh Xuân bắcQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0101 0100110951 Trung tâm triển khai công nghệ C6 Thanh Xuân bắcQuận Hoàn Kiếm 4944 5,758,800                       

0101 0100110951 Trung tâm triển khai công nghệ C6 Thanh Xuân bắcQuận Hoàn Kiếm 4917 6,751,843                       

0101 0100110951 Trung tâm triển khai công nghệ C6 Thanh Xuân bắcQuận Hoàn Kiếm 2864 8,000,000                       

0100111031 Total 9,813,684,568                

0101 0100111031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1004 163,118,140                   

0101 0100111031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4917 174,821,669                   

0101 0100111031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1001 351,747,395                   

0101 0100111031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4931 2,034,701,062                

0101 0100111031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1701 7,089,296,302                

0100111183 Total 1,186,134,394                

0106 0100111183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VẠN XUÂN Số 58A, đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 336,252,022                   

0106 0100111183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VẠN XUÂN Số 58A, đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 3601 849,882,372                   

0100111698 Total 11,493,400,212              

0101 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 4944 42,150                            

0101 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 4931 896,487                          

0103 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 1603 39,719,387                     

0101 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 4918 40,037,623                     

0101 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 1701 128,886,653                   

0101 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 1052 252,192,574                   

0103 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 4944 1,614,669,590                

0103 0100111698 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 125 Văn CaoQuận Ba Đình 3601 9,416,955,748                

0100111747-006 Total 9,153,053                       

0101 0100111747-006 CN công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tƣ Thăng Long-XN khoáng sản miền núiGác   4 Số  99 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0100111747-006 CN công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tƣ Thăng Long-XN khoáng sản miền núiGác   4 Số  99 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 3,023,100                       

0101 0100111747-006 CN công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tƣ Thăng Long-XN khoáng sản miền núiGác   4 Số  99 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4943 3,129,953                       

0100111747-010 Total 20,681,300                     

0101 0100111747-010 Chi nhánh công ty CP xây dựng và phát triển đầu tƣ Thăng Long-XN xây dựng công trình 18 tại Hà Nội99 Hoàng Quốc ViệtHuyện Từ Liêm 4943 3,395,900                       

0101 0100111747-010 Chi nhánh công ty CP xây dựng và phát triển đầu tƣ Thăng Long-XN xây dựng công trình 18 tại Hà Nội99 Hoàng Quốc ViệtHuyện Từ Liêm 4944 4,285,400                       

0101 0100111747-010 Chi nhánh công ty CP xây dựng và phát triển đầu tƣ Thăng Long-XN xây dựng công trình 18 tại Hà Nội99 Hoàng Quốc ViệtHuyện Từ Liêm 4949 5,000,000                       

0101 0100111747-010 Chi nhánh công ty CP xây dựng và phát triển đầu tƣ Thăng Long-XN xây dựng công trình 18 tại Hà Nội99 Hoàng Quốc ViệtHuyện Từ Liêm 2864 8,000,000                       

0100111747-011 Total 4,779,422                       

0101 0100111747-011 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng và phát  triển đầu tƣ Thăng Long-Xí nghiệp xây dựng số 6Số 99 Hoàng Quốc Việt,,Huyện Từ Liêm,Hà Nội 4943 49,500                            

0101 0100111747-011 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng và phát  triển đầu tƣ Thăng Long-Xí nghiệp xây dựng số 6Số 99 Hoàng Quốc Việt,,Huyện Từ Liêm,Hà Nội 4931 72,922                            

0101 0100111747-011 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng và phát  triển đầu tƣ Thăng Long-Xí nghiệp xây dựng số 6Số 99 Hoàng Quốc Việt,,Huyện Từ Liêm,Hà Nội 4944 657,000                          

0101 0100111747-011 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng và phát  triển đầu tƣ Thăng Long-Xí nghiệp xây dựng số 6Số 99 Hoàng Quốc Việt,,Huyện Từ Liêm,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0100111923 Total 1,268,714,419                

0101 0100111923 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM Số 2 Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 5,084,870                       

0113 0100111923 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM Số 2 Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 463,632,549                   

0113 0100111923 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM Số 2 Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 3601 799,997,000                   

0100113085 Total 15,249,575                     

0101 0100113085 CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT VIỆT NAM Số 239 Xuân ThuỷQuận Cầu Giấy 4272 2,599,575                       

0101 0100113085 CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT VIỆT NAM Số 239 Xuân ThuỷQuận Cầu Giấy 4254 12,650,000                     

0100113303 Total 171,876,547,489            

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 2864 2,000,000                       

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4944 3,791,100                       



0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4917 9,970,447                       

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4254 34,467,302                     

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4272 51,995,956                     

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4918 15,812,536,947              

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 1701 16,060,264,131              

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 1099 20,042,146,762              

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 1749 20,958,088,421              

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4931 36,047,760,071              

0101 0100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4943 62,853,526,352              

0100113487 Total 9,188,152,787                

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 4944 1,477,350                       

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 2864 1,500,000                       

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 4268 4,200,000                       

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 4272 6,752,150                       

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 4254 15,700,000                     

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 1004 15,928,977                     

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 4917 115,299,340                   

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 1001 134,223,744                   

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 4931 2,546,857,454                

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 4943 3,022,284,419                

0101 0100113487 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6Quận Đống Đa 1701 3,323,929,353                

0100113487-006 Total 16,141,222,747              

0101 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4917 123,833                          

0101 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4272 3,278,158                       

0101 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4268 4,200,000                       

0115 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1603 24,703,738                     

0101 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4931 236,515,711                   

0101 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1701 867,833,729                   

0115 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4944 6,359,673,036                

0115 0100113487-006 XÍ NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÀU THỦY - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ213 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 3601 8,644,894,542                

0100113776-005 Total 1,634,266,307                

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4268 700,000                          

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4949 1,000,000                       

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 1,232,100                       

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,960,825                       

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 2864 2,000,000                       

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 1052 7,977,656                       

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4918 8,039,074                       

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 20,050,000                     

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 514,043,191                   

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 532,524,897                   

0101 0100113776-005 Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định tàu thủy số 115 Định CôngQuận Hoàng Mai 4943 544,738,564                   

0100121625 Total 1,249,724,581                

0103 0100121625 Trung tâm kỹ thuật điện ảnh 20đƣờng Hoàng Quốc Việt 4944 592,819,055                   

0103 0100121625 Trung tâm kỹ thuật điện ảnh 20đƣờng Hoàng Quốc Việt 3601 656,905,526                   

0100149067 Total 96,894,622                     

0101 0100149067 CÔNG TY TNHH LÀNG VĂN HOÁ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - LƢU CẦU Số 93 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4944 917,300                          

0101 0100149067 CÔNG TY TNHH LÀNG VĂN HOÁ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - LƢU CẦU Số 93 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4931 2,230,489                       

0101 0100149067 CÔNG TY TNHH LÀNG VĂN HOÁ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - LƢU CẦU Số 93 Phố Đức GiangQuận Long Biên 2862 9,000,000                       

0101 0100149067 CÔNG TY TNHH LÀNG VĂN HOÁ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - LƢU CẦU Số 93 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4272 11,588,100                     

0101 0100149067 CÔNG TY TNHH LÀNG VĂN HOÁ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - LƢU CẦU Số 93 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4254 12,650,000                     

0101 0100149067 CÔNG TY TNHH LÀNG VĂN HOÁ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - LƢU CẦU Số 93 Phố Đức GiangQuận Long Biên 1052 18,452,335                     

0101 0100149067 CÔNG TY TNHH LÀNG VĂN HOÁ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - LƢU CẦU Số 93 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4918 42,056,398                     

0100151362 Total 5,713,258,597                

0101 0100151362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG Số 422, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4917 2,174,539                       

0101 0100151362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG Số 422, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4944 2,954,600                       

0101 0100151362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG Số 422, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 1701 7,691,384                       



0101 0100151362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG Số 422, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4272 217,808,310                   

0101 0100151362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG Số 422, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4918 523,586,220                   

0101 0100151362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG Số 422, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4931 2,168,696,568                

0101 0100151362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG Số 422, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4943 2,790,346,976                

0100153264 Total 1,343,748,242                

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 5,377                              

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 589,619                          

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 1,270,200                       

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 10,000,000                     

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4918 10,506,268                     

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1053 31,351,498                     

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 314,089,120                   

0101 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 972,436,160                   

0100202095 Total 12,280,061,564              

0101 0100202095 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƢỜNG THỦY - CTCP Số 40 Phùng Hƣng, Quận Hoàn Kiếm 4272 157,500                          

0101 0100202095 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƢỜNG THỦY - CTCP Số 40 Phùng Hƣng, Quận Hoàn Kiếm 4917 244,270                          

0101 0100202095 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƢỜNG THỦY - CTCP Số 40 Phùng Hƣng, Quận Hoàn Kiếm 4918 1,519,132,635                

0101 0100202095 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƢỜNG THỦY - CTCP Số 40 Phùng Hƣng, Quận Hoàn Kiếm 4931 1,571,066,340                

0101 0100202095 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƢỜNG THỦY - CTCP Số 40 Phùng Hƣng, Quận Hoàn Kiếm 1052 3,406,858,649                

0101 0100202095 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƢỜNG THỦY - CTCP Số 40 Phùng Hƣng, Quận Hoàn Kiếm 1701 5,782,602,170                

0100230342 Total 4,378,682,845                

0103 0100230342 CÔNG TY TNHH HÀ THÁI Số nhà 14 Nguyễn Trƣờng TộQuận Ba Đình 4944 271,294                          

0103 0100230342 CÔNG TY TNHH HÀ THÁI Số nhà 14 Nguyễn Trƣờng TộQuận Ba Đình 4254 889,941,630                   

0103 0100230342 CÔNG TY TNHH HÀ THÁI Số nhà 14 Nguyễn Trƣờng TộQuận Ba Đình 4931 1,032,711,369                

0103 0100230342 CÔNG TY TNHH HÀ THÁI Số nhà 14 Nguyễn Trƣờng TộQuận Ba Đình 1701 1,168,458,006                

0103 0100230342 CÔNG TY TNHH HÀ THÁI Số nhà 14 Nguyễn Trƣờng TộQuận Ba Đình 4272 1,287,300,546                

0100230409 Total 3,265,500                       

0106 0100230409 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG Số nhà 14 phố Lê Văn Linh,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 265,500                          

0106 0100230409 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG Số nhà 14 phố Lê Văn Linh,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0100232205 Total 3,564,732,711                

0106 0100232205 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Số 38, phố Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4272 267,750                          

0106 0100232205 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Số 38, phố Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4944 1,635,500                       

0106 0100232205 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Số 38, phố Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0100232205 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Số 38, phố Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0107 0100232205 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Số 38, phố Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4944 1,567,525,844                

0107 0100232205 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Số 38, phố Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 3601 1,987,803,617                

0100232780 Total 1,735,743,713                

0106 0100232780 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 80 phố Hàng GaiQuận Hoàn Kiếm 4272 1,468,325                       

0106 0100232780 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 80 phố Hàng GaiQuận Hoàn Kiếm 4254 9,650,000                       

0106 0100232780 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 80 phố Hàng GaiQuận Hoàn Kiếm 4944 144,880,531                   

0106 0100232780 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 80 phố Hàng GaiQuận Hoàn Kiếm 3601 1,579,744,857                

0100233600 Total 220,300,313                   

0113 0100233600 Trung tâm tƣ vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Số 216 đƣờng Nguyễn trãi, phƣờng Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 4272 188,957                          

0113 0100233600 Trung tâm tƣ vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Số 216 đƣờng Nguyễn trãi, phƣờng Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 4944 3,229,799                       

0113 0100233600 Trung tâm tƣ vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Số 216 đƣờng Nguyễn trãi, phƣờng Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 2864 6,000,000                       

0113 0100233600 Trung tâm tƣ vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Số 216 đƣờng Nguyễn trãi, phƣờng Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 4918 35,297,372                     

0113 0100233600 Trung tâm tƣ vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Số 216 đƣờng Nguyễn trãi, phƣờng Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 4931 50,880,563                     

0113 0100233600 Trung tâm tƣ vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Số 216 đƣờng Nguyễn trãi, phƣờng Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 1052 51,810,892                     

0113 0100233600 Trung tâm tƣ vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động Số 216 đƣờng Nguyễn trãi, phƣờng Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 1701 72,892,730                     

0100235460 Total 2,163,563,347                

0106 0100235460 HỢP TÁC XÃ BẮC CƢỜNG 213 hàng bông, Quận Hoàn Kiếm 4272 625,473                          

0106 0100235460 HỢP TÁC XÃ BẮC CƢỜNG 213 hàng bông, Quận Hoàn Kiếm 4944 583,552,755                   

0106 0100235460 HỢP TÁC XÃ BẮC CƢỜNG 213 hàng bông, Quận Hoàn Kiếm 3601 1,579,385,119                

0100235728-007 Total 21,087,488                     

0101 0100235728-007  Xƣởng 208 Thọ Am, Liên Linh Thọ Am ,Liên linh, Quận Hoàn Kiếm 1754 912,000                          

0101 0100235728-007  Xƣởng 208 Thọ Am, Liên Linh Thọ Am ,Liên linh, Quận Hoàn Kiếm 4934 919,039                          



0101 0100235728-007  Xƣởng 208 Thọ Am, Liên Linh Thọ Am ,Liên linh, Quận Hoàn Kiếm 4254 1,696,320                       

0101 0100235728-007  Xƣởng 208 Thọ Am, Liên Linh Thọ Am ,Liên linh, Quận Hoàn Kiếm 4272 2,401,994                       

0101 0100235728-007  Xƣởng 208 Thọ Am, Liên Linh Thọ Am ,Liên linh, Quận Hoàn Kiếm 2862 7,550,000                       

0101 0100235728-007  Xƣởng 208 Thọ Am, Liên Linh Thọ Am ,Liên linh, Quận Hoàn Kiếm 4944 7,608,135                       

0100236295 Total 6,910,840                       

0101 0100236295 Doanh Nghiệp tƣ nhân Thành Vũ 101 Hàng đào, Quận Hoàn Kiếm 2862 3,400,000                       

0101 0100236295 Doanh Nghiệp tƣ nhân Thành Vũ 101 Hàng đào, Quận Hoàn Kiếm 4944 3,510,840                       

0100237637 Total 6,363,956,915                

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4949 4,000,000                       

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4272 6,792,000                       

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 2864 7,500,000                       

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4944 9,531,350                       

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 2863 12,000,000                     

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1052 21,307,494                     

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4254 26,900,000                     

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4918 27,576,327                     

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4917 206,838,401                   

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1001 265,812,285                   

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4931 1,700,039,062                

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4943 1,877,371,183                

0101 0100237637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 19, tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1701 2,194,788,813                

0100238461 Total 53,476,540,364              

0107 0100238461 CÔNG TY TNHH THĂNG  LONG Số 67 phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 4944 11,647,310,528              

0115 0100238461 CÔNG TY TNHH THĂNG  LONG Số 67 phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 4944 41,829,229,836              

0100254199 Total 4,406,357                       

0107 0100254199 CÔNG TY TNHH ĐÔNG ĐÔ Số 63 đƣờng 11 tập thể F 361 An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 4,406,357                       

0100275657 Total 31,792,326                     

0101 0100275657 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Minh. 93 Lý thƣờng Kiệt, Quận Ba Đình 4943 1,134,618                       

0101 0100275657 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Minh. 93 Lý thƣờng Kiệt, Quận Ba Đình 4931 1,695,658                       

0101 0100275657 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Minh. 93 Lý thƣờng Kiệt, Quận Ba Đình 1701 2,311,731                       

0101 0100275657 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Minh. 93 Lý thƣờng Kiệt, Quận Ba Đình 4944 4,914,450                       

0101 0100275657 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Minh. 93 Lý thƣờng Kiệt, Quận Ba Đình 4918 6,362,168                       

0101 0100275657 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Minh. 93 Lý thƣờng Kiệt, Quận Ba Đình 2862 6,700,000                       

0101 0100275657 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Minh. 93 Lý thƣờng Kiệt, Quận Ba Đình 1052 8,673,701                       

0100282478 Total 9,262,508,720                

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 2864 1,000,000                       

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 2862 4,000,000                       

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 4272 4,250,400                       

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 4254 7,700,000                       

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 1052 57,710,255                     

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 4918 58,052,226                     

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 1701 1,516,567,520                

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 4944 1,565,955,986                

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 4943 1,633,383,505                

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 4931 1,877,193,538                

0111 0100282478 CÔNG TY TNHH HOÀI NAM If -phố Thái Hà, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa 3601 2,536,695,290                

0100282929 Total 1,147,171,658                

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 1701 302,980                          

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 4931 361,614                          

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 4949 1,000,000                       

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 4254 6,000,000                       

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 4272 6,891,000                       

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 2862 8,000,000                       

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 2863 12,000,000                     

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 4944 418,351,204                   

0103 0100282929 Hợp Tác Xã Trúc Bạch 54 hoàng hoa thám cũ(141 hoàng hoa thám)Quận Ba Đình 3601 694,264,860                   



0100282975 Total 60,143,005                     

0103 0100282975 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢƠNG NAM Số 181 phố Giảng Võ, Quận Đống Đa 4944 60,143,005                     

0100282982 Total 6,888,400                       

0101 0100282982 Công Ty TNHH Xuyên Việt 95 tổ5 Phƣờng Ngọc HàQuận Ba Đình 2862 3,400,000                       

0101 0100282982 Công Ty TNHH Xuyên Việt 95 tổ5 Phƣờng Ngọc HàQuận Ba Đình 4944 3,488,400                       

0100283591 Total 1,523,845,807                

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4917 1,623,575                       

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1015 2,270,500                       

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 2,285,300                       

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1001 4,756,848                       

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4268 11,601,370                     

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4943 18,360,000                     

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 135,828,602                   

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 180,612,369                   

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4918 248,322,793                   

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 437,012,045                   

0101 0100283591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1052 478,172,405                   

0100283591-008 Total 11,908,998,042              

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 1,503,300                       

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2864 5,000,000                       

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 30,912,635                     

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 31,233,017                     

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1004 63,888,993                     

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1001 75,518,213                     

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4917 138,529,629                   

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4943 1,726,935,046                

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 4,701,588,529                

0101 0100283591-008 CHI NHÁNH TÂY HỒ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 5,133,888,680                

0100283591-009 Total 2,359,910                       

0101 0100283591-009 Chi Nhánh Tây Hồ 7 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Tây Hồ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 523,200                          

0101 0100283591-009 Chi Nhánh Tây Hồ 7 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Tây Hồ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 1,836,710                       

0100283591-010 Total 6,152,663,598                

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 627,300                          

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4268 1,673,014                       

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2864 4,000,000                       

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4917 4,416,191                       

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1001 6,940,260                       

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 12,735,000                     

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 15,000,000                     

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 2,745,333,691                

0101 0100283591-010 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 3,361,938,142                

0100283591-012 Total 4,103,750                       

0101 0100283591-012 CHI NHÁNH TÂY HỒ 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 603,750                          

0101 0100283591-012 CHI NHÁNH TÂY HỒ 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ Số 487 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0100283672 Total 1,577,786,017                

0103 0100283672 Hợp Tác Xã Thắng Lợi Số 205  Phố đội cấn,Quận Ba Đình 4272 607,050                          

0103 0100283672 Hợp Tác Xã Thắng Lợi Số 205  Phố đội cấn,Quận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0100283672 Hợp Tác Xã Thắng Lợi Số 205  Phố đội cấn,Quận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0103 0100283672 Hợp Tác Xã Thắng Lợi Số 205  Phố đội cấn,Quận Ba Đình 1603 12,909,090                     

0103 0100283672 Hợp Tác Xã Thắng Lợi Số 205  Phố đội cấn,Quận Ba Đình 4944 89,407,879                     

0103 0100283672 Hợp Tác Xã Thắng Lợi Số 205  Phố đội cấn,Quận Ba Đình 3601 1,466,361,998                

0100283841 Total 28,082,409,709              

0103 0100283841 Hợp Tác Xã Dân Chủ Số 31 Kim Mã, phƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1603 228,035,360                   

0103 0100283841 Hợp Tác Xã Dân Chủ Số 31 Kim Mã, phƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4944 3,512,926,171                

0103 0100283841 Hợp Tác Xã Dân Chủ Số 31 Kim Mã, phƣờng Kim MãQuận Ba Đình 3601 24,341,448,178              

0100285408 Total 7,180,120                       



0101 0100285408 Công ty TNHH Thƣơng mại Công nghệ Hà nội 7 Trần PhúQuận Ba Đình 2862 3,400,000                       

0101 0100285408 Công ty TNHH Thƣơng mại Công nghệ Hà nội 7 Trần PhúQuận Ba Đình 4944 3,780,120                       

0100285486-001 Total 21,618,625                     

0101 0100285486-001 Cửa hàng ga và bếp ga 312 Tây sơn - Công ty TNHH Đức việt 312 Tây sơn,,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0101 0100285486-001 Cửa hàng ga và bếp ga 312 Tây sơn - Công ty TNHH Đức việt 312 Tây sơn,,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,650,000                       

0101 0100285486-001 Cửa hàng ga và bếp ga 312 Tây sơn - Công ty TNHH Đức việt 312 Tây sơn,,Quận Đống Đa,Hà Nội 4949 6,000,000                       

0101 0100285486-001 Cửa hàng ga và bếp ga 312 Tây sơn - Công ty TNHH Đức việt 312 Tây sơn,,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 10,968,625                     

0100319632 Total 23,621,679,801              

0127 0100319632 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC PHONG CẢNH HÀ NỘI Số 223 Âu CơQuận Tây Hồ 1603 6,063,900                       

0127 0100319632 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC PHONG CẢNH HÀ NỘI Số 223 Âu CơQuận Tây Hồ 3601 333,192,536                   

0127 0100319632 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC PHONG CẢNH HÀ NỘI Số 223 Âu CơQuận Tây Hồ 1408 3,595,359,410                

0127 0100319632 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC PHONG CẢNH HÀ NỘI Số 223 Âu CơQuận Tây Hồ 4944 19,687,063,955              

0100364547 Total 83,722,396                     

0111 0100364547 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP NHẬN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HÀ NỘI Số 138 phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4272 8,939,148                       

0111 0100364547 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP NHẬN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HÀ NỘI Số 138 phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4918 16,976,653                     

0111 0100364547 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP NHẬN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HÀ NỘI Số 138 phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4931 57,806,595                     

0100365396 Total 88,323,763,305              

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 4917 1,153,668                       

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 4918 15,098,193                     

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 4272 61,617,247                     

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 1052 71,386,269                     

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 4254 81,244,470                     

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 4927 120,567,745                   

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 2625 267,394,000                   

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 1555 371,674,710                   

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 1603 897,977,920                   

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 4944 12,256,769,303              

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 4922 22,106,658,380              

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 1252 25,980,256,000              

0141 0100365396 công ty tnhh bình minh Biệt thự A37 khu biệt thự Nhà vƣờnQuận Cầu Giấy 3601 26,088,965,400              

0100365396-001 Total 1,268,220,971                

0141 0100365396-001 Chi nhánh công ty TNHH Bình minh tại Hoà Bình Thôn đồng âmHuyện Quốc Oai 4272 6,600                              

0141 0100365396-001 Chi nhánh công ty TNHH Bình minh tại Hoà Bình Thôn đồng âmHuyện Quốc Oai 4944 211,416                          

0141 0100365396-001 Chi nhánh công ty TNHH Bình minh tại Hoà Bình Thôn đồng âmHuyện Quốc Oai 4927 265,285                          

0141 0100365396-001 Chi nhánh công ty TNHH Bình minh tại Hoà Bình Thôn đồng âmHuyện Quốc Oai 4931 288,835,689                   

0141 0100365396-001 Chi nhánh công ty TNHH Bình minh tại Hoà Bình Thôn đồng âmHuyện Quốc Oai 1701 978,901,981                   

0100367192 Total 3,695,463,459                

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 1052 2,377,038                       

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 2862 4,000,000                       

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 2864 4,000,000                       

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4949 4,000,000                       

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4918 10,804,315                     

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4254 54,590,611                     

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4272 76,509,837                     

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 1701 113,455,422                   

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4943 133,489,501                   

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4931 166,394,274                   

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4944 1,126,502,261                

0111 0100367192 Tổ hợp tác Bình Minh 6A Láng Trung -phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 3601 1,997,340,200                

0100367474 Total 6,234,507,792                

0113 0100367474 Hợp tác xã công nghiệp phƣơng đông 4 89 Nguyễn khuyếnQuận Đống Đa 1603 196,342,456                   

0113 0100367474 Hợp tác xã công nghiệp phƣơng đông 4 89 Nguyễn khuyếnQuận Đống Đa 1603 196,342,456                   

0113 0100367474 Hợp tác xã công nghiệp phƣơng đông 4 89 Nguyễn khuyếnQuận Đống Đa 4944 850,561,977                   

0113 0100367474 Hợp tác xã công nghiệp phƣơng đông 4 89 Nguyễn khuyếnQuận Đống Đa 4944 850,561,977                   

0113 0100367474 Hợp tác xã công nghiệp phƣơng đông 4 89 Nguyễn khuyếnQuận Đống Đa 3601 2,070,349,463                



0113 0100367474 Hợp tác xã công nghiệp phƣơng đông 4 89 Nguyễn khuyếnQuận Đống Đa 3601 2,070,349,463                

0100405842 Total 1,810,181,192                

0109 0100405842 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thụy Dƣơng Khu ao Cửa Chùa, thôn Sở Thƣợng (đƣờng Vành đai 3)Quận Hoàng Mai 4917 73,768                            

0109 0100405842 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thụy Dƣơng Khu ao Cửa Chùa, thôn Sở Thƣợng (đƣờng Vành đai 3)Quận Hoàng Mai 4272 565,748                          

0109 0100405842 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thụy Dƣơng Khu ao Cửa Chùa, thôn Sở Thƣợng (đƣờng Vành đai 3)Quận Hoàng Mai 4918 1,476,772                       

0109 0100405842 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thụy Dƣơng Khu ao Cửa Chùa, thôn Sở Thƣợng (đƣờng Vành đai 3)Quận Hoàng Mai 4254 21,015,457                     

0109 0100405842 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thụy Dƣơng Khu ao Cửa Chùa, thôn Sở Thƣợng (đƣờng Vành đai 3)Quận Hoàng Mai 4944 25,793,756                     

0109 0100405842 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thụy Dƣơng Khu ao Cửa Chùa, thôn Sở Thƣợng (đƣờng Vành đai 3)Quận Hoàng Mai 1052 91,158,764                     

0109 0100405842 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thụy Dƣơng Khu ao Cửa Chùa, thôn Sở Thƣợng (đƣờng Vành đai 3)Quận Hoàng Mai 3601 1,670,096,927                

0100407896 Total 2,593,907,010                

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 4944 2,046,000                       

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 1052 166,362,155                   

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 4254 207,851,507                   

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 4918 273,890,706                   

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 4931 466,191,621                   

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 4272 556,290,515                   

0101 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn Số 1 Ngõ 201 Đƣờng Cầu giấyQuận Cầu Giấy 4943 917,774,506                   

0100409068 Total 4,471,060                       

0101 0100409068 hợp tác xã công nghiệp hồng hà 25 xóm mới phƣờng quan hoa,,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 2,200,000                       

0101 0100409068 hợp tác xã công nghiệp hồng hà 25 xóm mới phƣờng quan hoa,,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 2,271,060                       

0100428159 Total 6,826,180                       

0101 0100428159 công ty TNHH hà phú thịnh km 7 thôn trung dịch vọng, Quận Cầu Giấy 2862 3,400,000                       

0101 0100428159 công ty TNHH hà phú thịnh km 7 thôn trung dịch vọng, Quận Cầu Giấy 4944 3,426,180                       

0100435195 Total 6,826,180                       

0101 0100435195 Trung tâm chuyên giao công nghệ mới đƣờng NGuyễn Văn Huyên,,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,400,000                       

0101 0100435195 Trung tâm chuyên giao công nghệ mới đƣờng NGuyễn Văn Huyên,,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,426,180                       

0100509263 Total 1,389,856,560                

0155 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trƣng 4272 5,250                              

0155 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trƣng 4944 1,649,748                       

0107 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trƣng 4944 6,307,226                       

0108 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai 4918 9,699,502                       

0108 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai 4272 10,143,763                     

0108 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai 1052 30,740,846                     

0108 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai 4931 130,171,624                   

0108 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai 4254 221,038,344                   

0108 0100509263 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ HỒNG HÀ Số 482 phố Minh Khai 1701 980,100,257                   

0100509471 Total 371,633,169                   

0113 0100509471 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Phòng 202B, tòa nhà Licogi 13 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4272 3,297,651                       

0113 0100509471 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Phòng 202B, tòa nhà Licogi 13 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4918 25,843,635                     

0113 0100509471 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Phòng 202B, tòa nhà Licogi 13 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4931 140,424,026                   

0113 0100509471 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Phòng 202B, tòa nhà Licogi 13 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4943 202,067,857                   

0100511223 Total 7,043,069,268                

0108 0100511223 Hợp tác xã công nghiệp sơn mài Mỹ Nghệ Số 129E Trƣơng Định, phƣờng Trƣơng Định 4944 3,000,236,868                

0108 0100511223 Hợp tác xã công nghiệp sơn mài Mỹ Nghệ Số 129E Trƣơng Định, phƣờng Trƣơng Định 3601 4,042,832,400                

0100511576 Total 19,224,500,144              

0108 0100511576 HTX Công Nghiệp Sông Hƣơng 141 Trƣơng Định 1603 1,543,920                       

0108 0100511576 HTX Công Nghiệp Sông Hƣơng 141 Trƣơng Định 4944 6,781,144,824                

0108 0100511576 HTX Công Nghiệp Sông Hƣơng 141 Trƣơng Định 3601 12,441,811,400              

0100512040 Total 1,849,067,712                

0108 0100512040 Xƣởng Sản xuất Của Thƣơng Binh 342 Phố Huế - Phƣờng Phố Huế 1603 11,457,106                     

0108 0100512040 Xƣởng Sản xuất Của Thƣơng Binh 342 Phố Huế - Phƣờng Phố Huế 3601 893,655,795                   

0108 0100512040 Xƣởng Sản xuất Của Thƣơng Binh 342 Phố Huế - Phƣờng Phố Huế 4944 943,954,811                   

0100512474 Total 1,507,727,136                

0139 0100512474 CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II Số 83B Trịnh Công Sơn, Huyện Hoài Đức 1603 183,217,920                   

0139 0100512474 CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II Số 83B Trịnh Công Sơn, Huyện Hoài Đức 3601 451,106,399                   

0139 0100512474 CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II Số 83B Trịnh Công Sơn, Huyện Hoài Đức 4944 873,402,817                   



0100512837 Total 1,726,424,261                

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 4944 16,500                            

0106 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 4272 28,750                            

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 4917 491,652                          

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 4918 5,865,678                       

0106 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 1603 8,643,735                       

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 1004 8,847,631                       

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 1052 35,491,843                     

0106 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 4944 52,564,847                     

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 4931 124,041,153                   

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 4254 180,827,285                   

0101 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 1701 247,619,925                   

0106 0100512837 Trung tâm Hội nghị Giáo dục 23 Lê Thánh TôngQuận Hoàn Kiếm 3601 1,061,985,262                

0100512918 Total 14,234,701                     

0108 0100512918 CÔNG TY TNHH NAM HẢI Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4944 352,500                          

0108 0100512918 CÔNG TY TNHH NAM HẢI Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4918 892,085                          

0108 0100512918 CÔNG TY TNHH NAM HẢI Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 2864 1,000,000                       

0108 0100512918 CÔNG TY TNHH NAM HẢI Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4272 1,968,850                       

0108 0100512918 CÔNG TY TNHH NAM HẢI Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 1052 2,821,266                       

0108 0100512918 CÔNG TY TNHH NAM HẢI Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4254 7,200,000                       

0100513622 Total 1,162,707,299                

0108 0100513622 Hợp tác xã Công nghiệp Tinh Hoa 36 ngõ quỳnh, phố bạch mai 4931 7,362                              

0108 0100513622 Hợp tác xã Công nghiệp Tinh Hoa 36 ngõ quỳnh, phố bạch mai 1603 1,075,095                       

0108 0100513622 Hợp tác xã Công nghiệp Tinh Hoa 36 ngõ quỳnh, phố bạch mai 4944 515,518,956                   

0108 0100513622 Hợp tác xã Công nghiệp Tinh Hoa 36 ngõ quỳnh, phố bạch mai 3601 646,105,886                   

0100513728 Total 15,954,551                     

0105 0100513728 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN GIANG Tầng 5, số 525, đƣờng Lạc Long Quân, tổ 21, cụm 3Quận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0100513728 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN GIANG Tầng 5, số 525, đƣờng Lạc Long Quân, tổ 21, cụm 3Quận Tây Hồ 4949 3,000,000                       

0105 0100513728 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN GIANG Tầng 5, số 525, đƣờng Lạc Long Quân, tổ 21, cụm 3Quận Tây Hồ 2864 4,840,301                       

0105 0100513728 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN GIANG Tầng 5, số 525, đƣờng Lạc Long Quân, tổ 21, cụm 3Quận Tây Hồ 4944 6,114,250                       

0100519705 Total 14,785,553,999              

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 638,800                          

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4917 32,404,325                     

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1001 33,200,976                     

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1052 757,768,597                   

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4918 763,603,387                   

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4943 2,647,427,206                

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4931 5,010,177,482                

0101 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1701 5,540,333,226                

0100529238 Total 140,487,601                   

0101 0100529238 Trung tâm dạy nghề quận hai Bà Trƣng Số9 Đƣờng Thanh Nhàn - Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 2862 12,400,000                     

0101 0100529238 Trung tâm dạy nghề quận hai Bà Trƣng Số9 Đƣờng Thanh Nhàn - Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 4944 12,495,480                     

0101 0100529238 Trung tâm dạy nghề quận hai Bà Trƣng Số9 Đƣờng Thanh Nhàn - Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 1701 57,574,389                     

0101 0100529238 Trung tâm dạy nghề quận hai Bà Trƣng Số9 Đƣờng Thanh Nhàn - Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 4931 58,017,732                     

0100531928 Total 6,826,180                       

0101 0100531928 công ty TNHH hà lan 5 nguyễn huy tƣởng, Quận Thanh Xuân 2862 3,400,000                       

0101 0100531928 công ty TNHH hà lan 5 nguyễn huy tƣởng, Quận Thanh Xuân 4944 3,426,180                       

0100598312 Total 1,235,230                       

0107 0100598312 Công Ty TNHH  Mê Kông 137 Đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4931 598,630                          

0107 0100598312 Công Ty TNHH  Mê Kông 137 Đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4944 636,600                          

0100600610 Total 1,531,491,840                

0107 0100600610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ Số 63, ngõ 41, phố Ô CáchQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0100600610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ Số 63, ngõ 41, phố Ô CáchQuận Long Biên 4918 5,812,246                       

0107 0100600610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ Số 63, ngõ 41, phố Ô CáchQuận Long Biên 4254 25,204,257                     

0107 0100600610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ Số 63, ngõ 41, phố Ô CáchQuận Long Biên 4272 66,271,428                     

0107 0100600610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ Số 63, ngõ 41, phố Ô CáchQuận Long Biên 4931 187,879,173                   

0107 0100600610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ Số 63, ngõ 41, phố Ô CáchQuận Long Biên 4944 1,242,824,736                



0100631513 Total 1,319,190,452                

0101 0100631513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HOÀNG LONG 36b đƣờng 2Huyện Sóc Sơn 4272 167,543                          

0101 0100631513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HOÀNG LONG 36b đƣờng 2Huyện Sóc Sơn 2864 4,000,000                       

0101 0100631513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HOÀNG LONG 36b đƣờng 2Huyện Sóc Sơn 4931 344,895,281                   

0101 0100631513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HOÀNG LONG 36b đƣờng 2Huyện Sóc Sơn 1701 970,127,628                   

0100633567 Total 644,480,626                   

0117 0100633567 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP HÀ SƠN Tổ dân phố số 2Huyện Sóc Sơn 4272 18,200                            

0117 0100633567 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP HÀ SƠN Tổ dân phố số 2Huyện Sóc Sơn 1603 5,184,297                       

0117 0100633567 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP HÀ SƠN Tổ dân phố số 2Huyện Sóc Sơn 4944 51,864,588                     

0117 0100633567 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP HÀ SƠN Tổ dân phố số 2Huyện Sóc Sơn 3601 587,413,541                   

0100637000 Total 2,727,203,368                

0108 0100637000 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 142 Phố Huế 1603 19,083,515                     

0108 0100637000 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 142 Phố Huế 4944 975,896,483                   

0108 0100637000 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 142 Phố Huế 3601 1,732,223,370                

0100640846 Total 5,971,270,998                

0108 0100640846 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại 43 Phố lê gia định 4944 2,471,007,520                

0108 0100640846 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại 43 Phố lê gia định 3601 3,500,263,478                

0100686142 Total 6,826,180                       

0101 0100686142 nam phƣơng 16 phố bảo khánh,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,400,000                       

0101 0100686142 nam phƣơng 16 phố bảo khánh,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 3,426,180                       

0100689376 Total 654,229,010                   

0101 0100689376 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BƢU ĐIỆN Số 82  phố Chùa Láng, Quận Đống Đa 4918 5,546,662                       

0129 0100689376 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Bƣu Điện Số 82  phố Chùa Láng, Quận Đống Đa 1603 9,288,000                       

0101 0100689376 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BƢU ĐIỆN Số 82  phố Chùa Láng, Quận Đống Đa 4272 27,485,843                     

0101 0100689376 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BƢU ĐIỆN Số 82  phố Chùa Láng, Quận Đống Đa 4931 52,989,506                     

0101 0100689376 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BƢU ĐIỆN Số 82  phố Chùa Láng, Quận Đống Đa 1052 75,775,293                     

0101 0100689376 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BƢU ĐIỆN Số 82  phố Chùa Láng, Quận Đống Đa 1701 483,143,706                   

0100701520 Total 20,409,365                     

0101 0100701520 nhà máy cơ khí cầu diễn Phƣờng Phú DiễnHuyện Từ Liêm 4272 189,000                          

0101 0100701520 nhà máy cơ khí cầu diễn Phƣờng Phú DiễnHuyện Từ Liêm 4944 2,134,200                       

0101 0100701520 nhà máy cơ khí cầu diễn Phƣờng Phú DiễnHuyện Từ Liêm 1052 2,680,306                       

0101 0100701520 nhà máy cơ khí cầu diễn Phƣờng Phú DiễnHuyện Từ Liêm 4918 2,700,963                       

0101 0100701520 nhà máy cơ khí cầu diễn Phƣờng Phú DiễnHuyện Từ Liêm 1701 2,841,500                       

0101 0100701520 nhà máy cơ khí cầu diễn Phƣờng Phú DiễnHuyện Từ Liêm 4931 2,863,396                       

0101 0100701520 nhà máy cơ khí cầu diễn Phƣờng Phú DiễnHuyện Từ Liêm 2864 7,000,000                       

0100727335-009 Total 50,664,206                     

0101 0100727335-009 CN Thăng Long Công ty Cổ phần ĐT công nghiệp kỹ nghệ TM Số 47 Thái Thịnh P.Thịnh QuangQuận Đống Đa 4272 877,800                          

0101 0100727335-009 CN Thăng Long Công ty Cổ phần ĐT công nghiệp kỹ nghệ TM Số 47 Thái Thịnh P.Thịnh QuangQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0101 0100727335-009 CN Thăng Long Công ty Cổ phần ĐT công nghiệp kỹ nghệ TM Số 47 Thái Thịnh P.Thịnh QuangQuận Đống Đa 1052 23,303,500                     

0101 0100727335-009 CN Thăng Long Công ty Cổ phần ĐT công nghiệp kỹ nghệ TM Số 47 Thái Thịnh P.Thịnh QuangQuận Đống Đa 4918 23,482,906                     

0100737397 Total 6,826,180                       

0101 0100737397 Công ty thƣơng mại du lịch công đoàn 120 Cầu Tiên - đƣờng Giải Phóng,,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2862 3,400,000                       

0101 0100737397 Công ty thƣơng mại du lịch công đoàn 120 Cầu Tiên - đƣờng Giải Phóng,,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 3,426,180                       

0100738707 Total 127,835,293,027            

0101 0100738707 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ Số 85, ngõ 79, phố Thanh ĐàmQuận Hoàng Mai 4272 72,941,812                     

0109 0100738707 Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hoàng Hà Số 85, ngõ 79, phố Thanh ĐàmQuận Hoàng Mai 3601 172,442,833                   

0101 0100738707 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ Số 85, ngõ 79, phố Thanh ĐàmQuận Hoàng Mai 4918 4,188,270,092                

0101 0100738707 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ Số 85, ngõ 79, phố Thanh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 25,479,009,098              

0109 0100738707 Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hoàng Hà Số 85, ngõ 79, phố Thanh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 97,922,629,192              

0100764665 Total 42,535,144,531              

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 1004 429,000                          

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 1001 3,530,085                       

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4917 4,534,251                       

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4268 5,600,000                       

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 2863 8,000,000                       

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4944 8,395,000                       

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4254 271,389,412                   



0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4272 273,285,827                   

0119 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 1603 311,386,029                   

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4918 651,936,402                   

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 1052 809,633,876                   

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4943 2,221,419,787                

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 1701 2,825,847,362                

0101 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4931 3,242,491,962                

0119 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 4944 10,410,804,517              

0119 0100764665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 17 Km3, quốc lộ 23BHuyện Đông Anh 3601 21,486,461,021              

0100769007 Total 5,721,945                       

0101 0100769007 Công ty Dịch vụ Du lịch Mỹ thuật 188 Phố Quán Thánh, Quận Hoàn Kiếm 2862 2,850,000                       

0101 0100769007 Công ty Dịch vụ Du lịch Mỹ thuật 188 Phố Quán Thánh, Quận Hoàn Kiếm 4944 2,871,945                       

0100769247 Total 38,737,771,943              

0101 0100769247 Ban quản lý bến xe tải thanh trì Sở ThƣợngQuận Hoàng Mai 4272 2,029,954                       

0109 0100769247 Ban Quản Lý Bến Xe Tải Thanh Trì Sở ThƣợngQuận Hoàng Mai 1603 5,785,575                       

0101 0100769247 Ban quản lý bến xe tải thanh trì Sở ThƣợngQuận Hoàng Mai 4254 6,439,465                       

0109 0100769247 Ban Quản Lý Bến Xe Tải Thanh Trì Sở ThƣợngQuận Hoàng Mai 3601 19,207,224,672              

0109 0100769247 Ban Quản Lý Bến Xe Tải Thanh Trì Sở ThƣợngQuận Hoàng Mai 4944 19,516,292,277              

0100769487-002 Total 3,605,150                       

0131 0100769487-002 HTX Thƣơng Mại Việt Phƣơng - Chi Nhánh Sơn Tây Chợ Trung Sơn Trầm,Phƣờng Trung Sơn Trầm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4944 105,150                          

0131 0100769487-002 HTX Thƣơng Mại Việt Phƣơng - Chi Nhánh Sơn Tây Chợ Trung Sơn Trầm,Phƣờng Trung Sơn Trầm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0100775201 Total 1,146,893,697                

0107 0100775201 Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ vận tải Yên Lâm Số 9 Ngô Gia KhảmQuận Long Biên 1603 281,020                          

0107 0100775201 Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ vận tải Yên Lâm Số 9 Ngô Gia KhảmQuận Long Biên 4254 2,641,044                       

0107 0100775201 Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ vận tải Yên Lâm Số 9 Ngô Gia KhảmQuận Long Biên 4944 227,476,262                   

0107 0100775201 Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ vận tải Yên Lâm Số 9 Ngô Gia KhảmQuận Long Biên 3601 916,495,371                   

0100776861 Total 31,140,536                     

0101 0100776861 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG Số 48, phố Thi SáchQuận Hai Bà Trƣng 1052 9,436,682                       

0101 0100776861 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG Số 48, phố Thi SáchQuận Hai Bà Trƣng 1701 21,703,854                     

0100777706 Total 7,957,553,651                

0111 0100777706 Hợp tác xã Công nghiệp Đống đa Số 98 phố Thái Thịnh,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 3601 3,102,421,263                

0111 0100777706 Hợp tác xã Công nghiệp Đống đa Số 98 phố Thái Thịnh,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 4,855,132,388                

0100778643 Total 122,601,159                   

0103 0100778643 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG Lô 7, A1 Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4918 4,794,264                       

0103 0100778643 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG Lô 7, A1 Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4272 18,775,018                     

0103 0100778643 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG Lô 7, A1 Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4917 21,033,352                     

0103 0100778643 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG Lô 7, A1 Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4931 77,998,525                     

0100779189-009 Total 5,129,158,974                

0101 0100779189-009 Chi Nhánh Xây Dựng Công Trình Ngầm - Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô Số 162, đƣờng Trƣờng Chinh, Quận Đống Đa 4917 322,926                          

0101 0100779189-009 Chi Nhánh Xây Dựng Công Trình Ngầm - Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô Số 162, đƣờng Trƣờng Chinh, Quận Đống Đa 4931 360,334,326                   

0101 0100779189-009 Chi Nhánh Xây Dựng Công Trình Ngầm - Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô Số 162, đƣờng Trƣờng Chinh, Quận Đống Đa 1701 4,768,501,722                

0100793095 Total 5,863,756,097                

0115 0100793095 CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT Số 2, ngõ 86, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy 4944 185,136                          

0115 0100793095 CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT Số 2, ngõ 86, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy 4272 302,400                          

0115 0100793095 CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT Số 2, ngõ 86, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy 4931 578,664,178                   

0115 0100793095 CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT Số 2, ngõ 86, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy 1701 5,284,604,383                

0100793867 Total 6,826,180                       

0101 0100793867 Doanh nghiệp tƣ nhân Tân Tiến Số 3 Thanh Hà, Quận Hoàn Kiếm 2862 3,400,000                       

0101 0100793867 Doanh nghiệp tƣ nhân Tân Tiến Số 3 Thanh Hà, Quận Hoàn Kiếm 4944 3,426,180                       

0100805463 Total 292,100,583                   

0101 0100805463 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đƣờng Sắt Khu Vực 1 Số 158 đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 4917 13,238,180                     

0101 0100805463 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đƣờng Sắt Khu Vực 1 Số 158 đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 1004 13,739,040                     

0101 0100805463 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đƣờng Sắt Khu Vực 1 Số 158 đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 1052 58,002,769                     

0101 0100805463 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đƣờng Sắt Khu Vực 1 Số 158 đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 4918 85,634,979                     

0101 0100805463 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đƣờng Sắt Khu Vực 1 Số 158 đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 4943 121,485,615                   

0100805463-010 Total 347,013,956                   

0101 0100805463-010 Xí Nghiệp Dịch Vụ Đƣờng Sắt Hà Thái Số 34 khối 2BHuyện Đông Anh 4944 2,000                              



0101 0100805463-010 Xí Nghiệp Dịch Vụ Đƣờng Sắt Hà Thái Số 34 khối 2BHuyện Đông Anh 4943 52,761,136                     

0101 0100805463-010 Xí Nghiệp Dịch Vụ Đƣờng Sắt Hà Thái Số 34 khối 2BHuyện Đông Anh 1701 145,000,000                   

0101 0100805463-010 Xí Nghiệp Dịch Vụ Đƣờng Sắt Hà Thái Số 34 khối 2BHuyện Đông Anh 4931 149,250,820                   

0100805463-016 Total 26,699,168                     

0101 0100805463-016 Xí Nghiệp Xây Dựng Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tầng 3, số 158, đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 4943 730,255                          

0101 0100805463-016 Xí Nghiệp Xây Dựng Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tầng 3, số 158, đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 1701 3,843,676                       

0101 0100805463-016 Xí Nghiệp Xây Dựng Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tầng 3, số 158, đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 4931 3,873,303                       

0101 0100805463-016 Xí Nghiệp Xây Dựng Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tầng 3, số 158, đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 4917 9,061,598                       

0101 0100805463-016 Xí Nghiệp Xây Dựng Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tầng 3, số 158, đƣờng Lê DuẩnQuận Đống Đa 1001 9,190,336                       

0100805463-017 Total 1,292,330,121                

0101 0100805463-017 Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thƣơng mại đƣờng sắt hà nội Số 158 đƣờng Lê Duẩn, phƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4949 1,000,000                       

0101 0100805463-017 Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thƣơng mại đƣờng sắt hà nội Số 158 đƣờng Lê Duẩn, phƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 2,482,500                       

0101 0100805463-017 Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thƣơng mại đƣờng sắt hà nội Số 158 đƣờng Lê Duẩn, phƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 2864 8,000,000                       

0101 0100805463-017 Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thƣơng mại đƣờng sắt hà nội Số 158 đƣờng Lê Duẩn, phƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4943 59,586,364                     

0101 0100805463-017 Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thƣơng mại đƣờng sắt hà nội Số 158 đƣờng Lê Duẩn, phƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4931 608,428,943                   

0101 0100805463-017 Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thƣơng mại đƣờng sắt hà nội Số 158 đƣờng Lê Duẩn, phƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 1701 612,832,314                   

0100807421 Total 1,204,258,919                

0108 0100807421 HTX công nghiệp Thanh Tùng Sô 10 Ngõ 146 Minh Khai 4272 24,000                            

0108 0100807421 HTX công nghiệp Thanh Tùng Sô 10 Ngõ 146 Minh Khai 4254 2,000,000                       

0109 0100807421 Htx Công Nghiệp Thanh Tùng 160 Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 1603 11,332,412                     

0109 0100807421 Htx Công Nghiệp Thanh Tùng 160 Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 4944 36,356,511                     

0108 0100807421 HTX công nghiệp Thanh Tùng Sô 10 Ngõ 146 Minh Khai 4944 48,255,514                     

0109 0100807421 Htx Công Nghiệp Thanh Tùng 160 Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 3601 314,950,334                   

0108 0100807421 HTX công nghiệp Thanh Tùng Sô 10 Ngõ 146 Minh Khai 3601 791,340,148                   

0100817130 Total 5,089,267,732                

0101 0100817130 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Điện Máy Việt Long Số 187, phố Giảng VõQuận Đống Đa 4944 10,188,400                     

0101 0100817130 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Điện Máy Việt Long Số 187, phố Giảng VõQuận Đống Đa 4943 1,010,658,507                

0101 0100817130 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Điện Máy Việt Long Số 187, phố Giảng VõQuận Đống Đa 1052 1,713,690,551                

0101 0100817130 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Điện Máy Việt Long Số 187, phố Giảng VõQuận Đống Đa 4918 2,354,730,274                

0100821401 Total 22,563,545,783              

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4944 1,054,800                       

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 2862 6,000,000                       

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4272 6,002,342                       

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4268 6,500,000                       

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 1001 37,568,261                     

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4917 61,079,963                     

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 1004 82,354,293                     

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 1052 1,012,422,634                

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4918 1,051,630,269                

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4931 4,619,819,816                

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4943 5,233,254,174                

0101 0100821401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANG Số nhà 28, ngõ 66, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 1701 10,442,359,231              

0100821401-009 Total 20,849,650                     

0101 0100821401-009 CHI NHÁNH 26 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANGSố 2 ngõ 127/15 phố Phú ViênQuận Long Biên 4272 4,699,650                       

0101 0100821401-009 CHI NHÁNH 26 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HƢƠNG GIANGSố 2 ngõ 127/15 phố Phú ViênQuận Long Biên 4254 16,150,000                     

0100828615 Total 1,046,399,915                

0101 0100828615 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPSố 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4254 3,500,000                       

0101 0100828615 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPSố 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4917 3,791,646                       

0101 0100828615 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPSố 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4272 6,168,753                       

0101 0100828615 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPSố 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 4931 11,759,336                     

0101 0100828615 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPSố 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 1701 35,221,095                     

0108 0100828615
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP
Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai 1603

37,479,960                     

0101 0100828615 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPSố 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh KhaiQuận Hai Bà Trƣng 1004 40,639,300                     

0108 0100828615
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP
Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai 3601

83,954,589                     



0108 0100828615
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP
Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai 4944

823,885,236                   

0100863673 Total 29,227,371,008              

0113 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 1,358,460                       

0113 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 3601 5,645,707                       

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 18,500,000                     

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 47,230,681                     

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 542,782,378                   

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 833,419,527                   

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1052 1,360,666,332                

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4918 1,494,828,040                

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4943 7,863,006,879                

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 8,129,453,721                

0101 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 Số 61 ngõ 342 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 8,930,479,283                

0100896189-001 Total 696,546,429                   

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 4944 634,400                          

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 2864 4,000,000                       

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 4272 10,920,892                     

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 4254 39,839,452                     

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 1701 118,709,344                   

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 4917 139,671,285                   

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 1001 155,064,600                   

0101 0100896189-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN RAU HOA QUẢ Tổ An LạcHuyện Gia Lâm 4931 227,706,456                   

0100907546 Total 27,193,478                     

0107 0100907546 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƢỜNG POLYTECHSố 19, ngõ 604/33, tổ 22, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4949 1,500,000                       

0107 0100907546 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƢỜNG POLYTECHSố 19, ngõ 604/33, tổ 22, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4944 4,422,092                       

0107 0100907546 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƢỜNG POLYTECHSố 19, ngõ 604/33, tổ 22, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 2863 10,000,000                     

0107 0100907546 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƢỜNG POLYTECHSố 19, ngõ 604/33, tổ 22, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4931 11,271,386                     

0100913927 Total 8,874,758,398                

0111 0100913927 Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Ngân 90 Ngõ 64 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4254 9,487,053                       

0111 0100913927 Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Ngân 90 Ngõ 64 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4272 14,017,112                     

0111 0100913927 Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Ngân 90 Ngõ 64 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 93,469,953                     

0111 0100913927 Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Ngân 90 Ngõ 64 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4944 4,339,653,981                

0111 0100913927 Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Ngân 90 Ngõ 64 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 3601 4,418,130,299                

0100934250 Total 147,559,981                   

0101 0100934250 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 699 BT5 - B3 Khu đô thị Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4272 180,600                          

0101 0100934250 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 699 BT5 - B3 Khu đô thị Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0101 0100934250 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 699 BT5 - B3 Khu đô thị Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4931 143,879,381                   

0100952972 Total 3,627,250                       

0115 0100952972 Công Ty TNHH Đông Nam Dƣợc Thanh Thảo Số 9, ngách 189/98 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,127,250                       

0115 0100952972 Công Ty TNHH Đông Nam Dƣợc Thanh Thảo Số 9, ngách 189/98 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,500,000                       

0100960638 Total 5,683,840                       

0101 0100960638 Công ty TNHH sản xuất XNK Quan Đô Số 119 Ngõ 283 Đƣờng Trần Khát Chân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4943 136,640                          

0101 0100960638 Công ty TNHH sản xuất XNK Quan Đô Số 119 Ngõ 283 Đƣờng Trần Khát Chân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4918 867,240                          

0101 0100960638 Công ty TNHH sản xuất XNK Quan Đô Số 119 Ngõ 283 Đƣờng Trần Khát Chân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 1052 1,200,000                       

0101 0100960638 Công ty TNHH sản xuất XNK Quan Đô Số 119 Ngõ 283 Đƣờng Trần Khát Chân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4944 1,479,960                       

0101 0100960638 Công ty TNHH sản xuất XNK Quan Đô Số 119 Ngõ 283 Đƣờng Trần Khát Chân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 2862 2,000,000                       

0100967961 Total 1,750,663,130                

0113 0100967961 Trung tâm KHĐT & chuyển giao công nghệ xây dựng Khu E Thanh xuân bắcQuận Thanh Xuân 4918 16,410                            

0113 0100967961 Trung tâm KHĐT & chuyển giao công nghệ xây dựng Khu E Thanh xuân bắcQuận Thanh Xuân 4917 2,502,713                       

0113 0100967961 Trung tâm KHĐT & chuyển giao công nghệ xây dựng Khu E Thanh xuân bắcQuận Thanh Xuân 4931 12,248,052                     

0113 0100967961 Trung tâm KHĐT & chuyển giao công nghệ xây dựng Khu E Thanh xuân bắcQuận Thanh Xuân 4944 1,735,895,955                

0100968644 Total 120,948,248                   

0119 0100968644 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG ANH Thôn Đìa,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1603 1,302,106                       

0119 0100968644 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG ANH Thôn Đìa,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 19,818,000                     

0119 0100968644 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG ANH Thôn Đìa,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 3601 99,828,142                     

0100980401 Total 983,738,930                   



0125 0100980401 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI BALKAN Km 10 QL1AHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0100980401 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI BALKAN Km 10 QL1AHuyện Thanh Trì 4931 112,210,245                   

0125 0100980401 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI BALKAN Km 10 QL1AHuyện Thanh Trì 1701 868,028,685                   

0100982776 Total 43,443,780,082              

0127 0100982776 CÔNG TY TNHH NGÂN GIANG Số 302 Phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 1603 739,848,533                   

0127 0100982776 CÔNG TY TNHH NGÂN GIANG Số 302 Phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 18,388,901,660              

0127 0100982776 CÔNG TY TNHH NGÂN GIANG Số 302 Phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 3601 24,315,029,889              

0100987118 Total 11,041,140                     

0111 0100987118 Công Ty TNHH Ngọc Linh Tâm 16 Nguyễn Nhƣ ĐổQuận Đống Đa 4272 312,140                          

0111 0100987118 Công Ty TNHH Ngọc Linh Tâm 16 Nguyễn Nhƣ ĐổQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0111 0100987118 Công Ty TNHH Ngọc Linh Tâm 16 Nguyễn Nhƣ ĐổQuận Đống Đa 4944 1,029,000                       

0111 0100987118 Công Ty TNHH Ngọc Linh Tâm 16 Nguyễn Nhƣ ĐổQuận Đống Đa 2864 3,000,000                       

0111 0100987118 Công Ty TNHH Ngọc Linh Tâm 16 Nguyễn Nhƣ ĐổQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0100993908 Total 881,306,004                   

0108 0100993908 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tự Cƣờng 232 Minh khai 1603 49,175,135                     

0108 0100993908 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tự Cƣờng 232 Minh khai 4944 302,545,233                   

0108 0100993908 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tự Cƣờng 232 Minh khai 3601 529,585,636                   

0101005325 Total 23,160,036                     

0113 0101005325 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NỘI THẤT VÀNG NAM Á 150 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 4,900                              

0113 0101005325 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NỘI THẤT VÀNG NAM Á 150 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 11,805                            

0113 0101005325 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NỘI THẤT VÀNG NAM Á 150 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 493,331                          

0113 0101005325 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NỘI THẤT VÀNG NAM Á 150 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0113 0101005325 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NỘI THẤT VÀNG NAM Á 150 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0113 0101005325 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NỘI THẤT VÀNG NAM Á 150 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0101013460 Total 5,240,326,086                

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4917 56,746                            

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 1001 57,569                            

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 687,300                          

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,952,000                       

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 2864 5,000,000                       

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 15,000,000                     

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4943 604,299,560                   

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 2,211,419,861                

0101 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 2,401,853,050                

0101013809 Total 72,413,165                     

0113 0101013809 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HƢƠNG LINH Số 2A, tổ 9Quận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0101013809 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HƢƠNG LINH Số 2A, tổ 9Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0101013809 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HƢƠNG LINH Số 2A, tổ 9Quận Thanh Xuân 4931 13,197,179                     

0113 0101013809 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HƢƠNG LINH Số 2A, tổ 9Quận Thanh Xuân 1701 55,019,786                     

0101019261 Total 3,433,490                       

0101 0101019261 Công ty TNHH Kỹ thƣơng đại an 12 Hàng cót,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 1,700,000                       

0101 0101019261 Công ty TNHH Kỹ thƣơng đại an 12 Hàng cót,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 1,733,490                       

0101024656 Total 8,693,938,665                

0139 0101024656 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP SAO BẮC Nhà 5D,Tòa Nhà Đơn Nguyên 2, Số 713 Lạc Long quânHuyện Hoài Đức 4272 871,250                          

0139 0101024656 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP SAO BẮC Nhà 5D,Tòa Nhà Đơn Nguyên 2, Số 713 Lạc Long quânHuyện Hoài Đức 4944 3,044,731,473                

0139 0101024656 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP SAO BẮC Nhà 5D,Tòa Nhà Đơn Nguyên 2, Số 713 Lạc Long quânHuyện Hoài Đức 3601 5,648,335,942                

0101030402 Total 53,498,143                     

0101 0101030402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 241,229                          

0101 0101030402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 1,535,433                       

0101 0101030402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 5,951,899                       

0101 0101030402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 10,500,000                     

0101 0101030402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 35,269,582                     

0101032230 Total 17,509,659                     

0101 0101032230 Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt 10-12 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình 4943 1,398,160                       

0101 0101032230 Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt 10-12 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình 4917 3,465,291                       

0101 0101032230 Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt 10-12 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình 1001 3,514,490                       

0101 0101032230 Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt 10-12 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình 7551 4,548,343                       



0101 0101032230 Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt 10-12 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình 4931 4,583,375                       

0101032248 Total 5,635,541                       

0101 0101032248 Ban QL dự án hỗ trợ phát triển nuôi thuỷ sản nƣớc lợ (SUMA) 10-12 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình 4943 5,635,541                       

0101032375 Total 8,424,222                       

0107 0101032375 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Anh Số 340, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4944 29,400                            

0107 0101032375 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Anh Số 340, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4272 1,534,750                       

0107 0101032375 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Anh Số 340, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4931 3,360,072                       

0107 0101032375 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Anh Số 340, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0101035922 Total 145,111,340                   

0103 0101035922 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DPhòng 1903 toà nhà Thành Công, 57 Láng hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4944 1,049,400                       

0103 0101035922 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DPhòng 1903 toà nhà Thành Công, 57 Láng hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0101035922 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DPhòng 1903 toà nhà Thành Công, 57 Láng hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 1001 8,541,200                       

0103 0101035922 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DPhòng 1903 toà nhà Thành Công, 57 Láng hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4931 34,997,732                     

0103 0101035922 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DPhòng 1903 toà nhà Thành Công, 57 Láng hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4917 46,856,733                     

0103 0101035922 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DPhòng 1903 toà nhà Thành Công, 57 Láng hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4918 49,666,275                     

0101038881 Total 498,766,058                   

0109 0101038881 Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Số 10 Số 813, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 1603 2,136,255                       

0109 0101038881 Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Số 10 Số 813, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 3601 176,800,029                   

0109 0101038881 Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Số 10 Số 813, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4944 319,829,774                   

0101040552 Total 39,679,954,802              

0107 0101040552 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẢO SEN Số 125 đƣờng Nguyễn SơnQuận Long Biên 4934 17,095,620                     

0107 0101040552 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẢO SEN Số 125 đƣờng Nguyễn SơnQuận Long Biên 1603 463,697,420                   

0107 0101040552 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẢO SEN Số 125 đƣờng Nguyễn SơnQuận Long Biên 4944 946,126,398                   

0107 0101040552 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẢO SEN Số 125 đƣờng Nguyễn SơnQuận Long Biên 3601 38,253,035,364              

0101043264 Total 19,428,699,664              

0101 0101043264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD1 168 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 55,998                            

0101 0101043264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD1 168 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 5,057,162,263                

0101 0101043264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD1 168 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 14,371,481,403              

0101043803 Total 1,153,413,726                

0108 0101043803 CÔNG TY TNHH TÙNG GIANG Số 638, phố Bạch Đằng 4918 35,577,190                     

0108 0101043803 CÔNG TY TNHH TÙNG GIANG Số 638, phố Bạch Đằng 4931 444,535,144                   

0108 0101043803 CÔNG TY TNHH TÙNG GIANG Số 638, phố Bạch Đằng 4944 673,301,392                   

0101054851 Total 9,254,600                       

0113 0101054851 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mỹ Minh Số 2, ngõ 83 Đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,254,600                       

0113 0101054851 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mỹ Minh Số 2, ngõ 83 Đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0101056023 Total 3,203,878                       

0108 0101056023 Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ & xây dựng Thái sơn 86 Phố lò đúc, phƣờng phạm đình hổ 4272 154,057                          

0108 0101056023 Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ & xây dựng Thái sơn 86 Phố lò đúc, phƣờng phạm đình hổ 4254 3,049,821                       

0101058052 Total 76,969,365                     

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4254 3,271,913                       

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 1701 3,699,157                       

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 1052 3,765,334                       

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4931 3,995,079                       

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4918 4,066,573                       

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4272 5,027,309                       

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 2862 25,550,000                     

0101 0101058052 DNTN ảnh mầu việt hƣng 132 Triệu việt vƣơng phƣờng bùi thị xuân,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4944 27,594,000                     

0101058736-008 Total 8,504,864,272                

0101 0101058736-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 4944 319,500                          

0101 0101058736-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 2864 500,000                          

0101 0101058736-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 4254 19,565,023                     

0101 0101058736-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 4272 27,927,609                     

0109 0101058736-008 Chi Nhánh Công ty CP Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 3601 914,377,581                   

0101 0101058736-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 4931 1,679,167,789                

0101 0101058736-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 1701 1,759,277,182                

0109 0101058736-008 Chi Nhánh Công ty CP Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 4944 2,023,890,761                

0101 0101058736-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công TrìnhXã thanh trìQuận Hoàng Mai 4943 2,079,838,827                



0101060037 Total 8,807,875                       

0115 0101060037 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN QUỐC TẾ CÁT TƢỜNG Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,015,875                       

0115 0101060037 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN QUỐC TẾ CÁT TƢỜNG Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 6,792,000                       

0101063775 Total 18,215,000                     

0156 0101063775 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Đại Mỗ Xóm Chợ Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 1,215,000                       

0156 0101063775 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Đại Mỗ Xóm Chợ Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 17,000,000                     

0101064962-007 Total 6,687,246                       

0101 0101064962-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Và Tƣ Vấn Ôtô Km11 +500 đƣờng Ngọc Hồi,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 89,629                            

0101 0101064962-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Và Tƣ Vấn Ôtô Km11 +500 đƣờng Ngọc Hồi,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 273,350                          

0101 0101064962-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Và Tƣ Vấn Ôtô Km11 +500 đƣờng Ngọc Hồi,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 700,000                          

0101 0101064962-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Và Tƣ Vấn Ôtô Km11 +500 đƣờng Ngọc Hồi,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2864 791,396                          

0101 0101064962-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Và Tƣ Vấn Ôtô Km11 +500 đƣờng Ngọc Hồi,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4943 4,832,871                       

0101075019 Total 55,318,784                     

0115 0101075019 TT ng/cứu triển khai,dvụ & tƣ vấn KHCN về VT tín hiệu điện Phòng 3 nhà A trƣờng đại học giao thông vận tải,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,678,950                       

0115 0101075019 TT ng/cứu triển khai,dvụ & tƣ vấn KHCN về VT tín hiệu điện Phòng 3 nhà A trƣờng đại học giao thông vận tải,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 2,016,296                       

0115 0101075019 TT ng/cứu triển khai,dvụ & tƣ vấn KHCN về VT tín hiệu điện Phòng 3 nhà A trƣờng đại học giao thông vận tải,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 2,207,362                       

0115 0101075019 TT ng/cứu triển khai,dvụ & tƣ vấn KHCN về VT tín hiệu điện Phòng 3 nhà A trƣờng đại học giao thông vận tải,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 14,022,515                     

0115 0101075019 TT ng/cứu triển khai,dvụ & tƣ vấn KHCN về VT tín hiệu điện Phòng 3 nhà A trƣờng đại học giao thông vận tải,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 35,393,661                     

0101081076 Total 20,383,050                     

0109 0101081076 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Thanh Tuấn Xóm 1Quận Hoàng Mai 4944 610,800                          

0109 0101081076 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Thanh Tuấn Xóm 1Quận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0101081076 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Thanh Tuấn Xóm 1Quận Hoàng Mai 4272 4,272,250                       

0109 0101081076 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Thanh Tuấn Xóm 1Quận Hoàng Mai 4254 11,500,000                     

0101082023 Total 1,530,142,161                

0103 0101082023 Công ty TNHH Thƣơng mại & dịch vụ Văn Tân 205 Đội cấnQuận Ba Đình 4944 1,693,800                       

0103 0101082023 Công ty TNHH Thƣơng mại & dịch vụ Văn Tân 205 Đội cấnQuận Ba Đình 4917 32,391,404                     

0103 0101082023 Công ty TNHH Thƣơng mại & dịch vụ Văn Tân 205 Đội cấnQuận Ba Đình 1001 32,933,533                     

0103 0101082023 Công ty TNHH Thƣơng mại & dịch vụ Văn Tân 205 Đội cấnQuận Ba Đình 4943 167,031,343                   

0103 0101082023 Công ty TNHH Thƣơng mại & dịch vụ Văn Tân 205 Đội cấnQuận Ba Đình 4931 569,008,348                   

0103 0101082023 Công ty TNHH Thƣơng mại & dịch vụ Văn Tân 205 Đội cấnQuận Ba Đình 1701 727,083,733                   

0101088829 Total 76,315,536                     

0111 0101088829 Công ty TNHH Kinh doanh hàng XNK Thăng Long Số 44B Ngõ 252 Tây sơn, phƣờng trung liệtQuận Đống Đa 4254 4,400                              

0111 0101088829 Công ty TNHH Kinh doanh hàng XNK Thăng Long Số 44B Ngõ 252 Tây sơn, phƣờng trung liệtQuận Đống Đa 4272 6,358                              

0111 0101088829 Công ty TNHH Kinh doanh hàng XNK Thăng Long Số 44B Ngõ 252 Tây sơn, phƣờng trung liệtQuận Đống Đa 4944 2,197,200                       

0111 0101088829 Công ty TNHH Kinh doanh hàng XNK Thăng Long Số 44B Ngõ 252 Tây sơn, phƣờng trung liệtQuận Đống Đa 2863 10,000,000                     

0111 0101088829 Công ty TNHH Kinh doanh hàng XNK Thăng Long Số 44B Ngõ 252 Tây sơn, phƣờng trung liệtQuận Đống Đa 4931 25,706,215                     

0111 0101088829 Công ty TNHH Kinh doanh hàng XNK Thăng Long Số 44B Ngõ 252 Tây sơn, phƣờng trung liệtQuận Đống Đa 4943 38,401,363                     

0101090384 Total 10,257,017                     

0129 0101090384 Công Ty Tnhh Bảo Lâm 13 phố Hàn ThuyênQuận Hai Bà Trƣng 4272 669,500                          

0129 0101090384 Công Ty Tnhh Bảo Lâm 13 phố Hàn ThuyênQuận Hai Bà Trƣng 4944 9,587,517                       

0101092247 Total 43,948,991                     

0107 0101092247 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƢ A.K.D                     (TÊN CŨ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢSố 15 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4918 9,256,052                       

0107 0101092247 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƢ A.K.D                     (TÊN CŨ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢSố 15 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4931 16,053,815                     

0107 0101092247 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƢ A.K.D                     (TÊN CŨ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢSố 15 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4944 18,639,124                     

0101096354 Total 2,062,836,358                

0107 0101096354 Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu RALADO 34 Trần nhật duật- phuờng đồng xuânQuận Hoàn Kiếm 4944 958,662,128                   

0107 0101096354 Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu RALADO 34 Trần nhật duật- phuờng đồng xuânQuận Hoàn Kiếm 3601 1,104,174,230                

0101099154 Total 191,660,425                   

0119 0101099154 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH NGỌC Số nhà 81 tổ 23Huyện Đông Anh 1052 1,745,385                       

0119 0101099154 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH NGỌC Số nhà 81 tổ 23Huyện Đông Anh 4931 1,863,597                       



0119 0101099154 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH NGỌC Số nhà 81 tổ 23Huyện Đông Anh 1701 188,051,443                   

0101099228 Total 2,908,049,963                

0125 0101099228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 3,181,077                       

0101 0101099228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 6,615,235                       

0125 0101099228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1603 7,941,879                       

0101 0101099228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 21,905,086                     

0125 0101099228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 3601 67,055,382                     

0101 0101099228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1001 124,460,236                   

0101 0101099228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 2,676,891,068                

0101112655 Total 704,156,233                   

0111 0101112655 Công Ty TNHH Dũng Thủy P1 Nhà B3 Tập Thể Kim Liên,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 8,190                              

0111 0101112655 Công Ty TNHH Dũng Thủy P1 Nhà B3 Tập Thể Kim Liên,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 2,519,000                       

0111 0101112655 Công Ty TNHH Dũng Thủy P1 Nhà B3 Tập Thể Kim Liên,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 216,142,406                   

0111 0101112655 Công Ty TNHH Dũng Thủy P1 Nhà B3 Tập Thể Kim Liên,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4943 485,486,637                   

0101114395 Total 5,504,250,924                

0127 0101114395 Trung tâm hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống Việt Nam Lô 01, KCN Quang Minh 2Huyện Mê Linh 4272 85,080                            

0127 0101114395 Trung tâm hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống Việt Nam Lô 01, KCN Quang Minh 2Huyện Mê Linh 4931 485,355                          

0127 0101114395 Trung tâm hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống Việt Nam Lô 01, KCN Quang Minh 2Huyện Mê Linh 1603 331,349,319                   

0127 0101114395 Trung tâm hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống Việt Nam Lô 01, KCN Quang Minh 2Huyện Mê Linh 4944 1,777,932,740                

0127 0101114395 Trung tâm hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống Việt Nam Lô 01, KCN Quang Minh 2Huyện Mê Linh 3601 3,394,398,430                

0101115180 Total 1,374,718,497                

0111 0101115180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 343 Số nhà 36, ngõ 2, phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 1001 3,234,970                       

0111 0101115180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 343 Số nhà 36, ngõ 2, phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4931 279,927,044                   

0111 0101115180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 343 Số nhà 36, ngõ 2, phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 1701 1,091,556,483                

0101115938 Total 9,554,510                       

0101 0101115938 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đại Việt Nhà số 1-N15, đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4272 2,694,510                       

0101 0101115938 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đại Việt Nhà số 1-N15, đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4254 6,860,000                       

0101125580 Total 1,018,098,321,487         

0141 0101125580 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Số 11 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1408 356,313,321,009            

0141 0101125580 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Số 11 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 661,785,000,478            

0101135243 Total 43,858,789,440              

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4272 6,516,600                       

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4254 8,100,000                       

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 2864 16,000,000                     

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4944 19,531,700                     

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 2862 21,000,000                     

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 1001 21,895,911                     

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 1004 149,550,000                   

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4917 243,175,531                   

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 1053 265,179,875                   

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 1701 6,541,488,679                

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 1052 7,160,438,044                

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4918 7,997,852,892                

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4931 8,178,461,588                

0101 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Số 2 Hạ YênQuận Đống Đa 4943 13,226,098,620              

0101135243-004 Total 396,907,254                   

0101 0101135243-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG - XÍ NGHIỆP LTC I Ô số 17, lô liền kề 16, khu đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 4272 266,700                          

0101 0101135243-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG - XÍ NGHIỆP LTC I Ô số 17, lô liền kề 16, khu đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 4254 700,000                          

0101 0101135243-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG - XÍ NGHIỆP LTC I Ô số 17, lô liền kề 16, khu đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 4931 123,011,746                   

0101 0101135243-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG - XÍ NGHIỆP LTC I Ô số 17, lô liền kề 16, khu đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 1701 272,928,808                   

0101135282 Total 2,331,053,924                

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 4944 1,749,300                       

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 4272 9,234,882                       

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 4254 12,000,000                     

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 2862 14,000,000                     

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 4917 17,801,453                     



0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 4918 32,676,125                     

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 1001 43,492,381                     

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 4943 540,664,101                   

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 4931 802,466,114                   

0101 0101135282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Hai Bà Trƣng 1701 856,969,568                   

0101138290 Total 402,480,769                   

0111 0101138290 CÔNG TY TNHH EMATE Số 2, ngõ 50, phố Kim HoaQuận Đống Đa 4272 781,304                          

0111 0101138290 CÔNG TY TNHH EMATE Số 2, ngõ 50, phố Kim HoaQuận Đống Đa 4944 1,318,500                       

0111 0101138290 CÔNG TY TNHH EMATE Số 2, ngõ 50, phố Kim HoaQuận Đống Đa 4254 1,400,000                       

0111 0101138290 CÔNG TY TNHH EMATE Số 2, ngõ 50, phố Kim HoaQuận Đống Đa 2864 3,000,000                       

0111 0101138290 CÔNG TY TNHH EMATE Số 2, ngõ 50, phố Kim HoaQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0101138290 CÔNG TY TNHH EMATE Số 2, ngõ 50, phố Kim HoaQuận Đống Đa 1701 182,619,619                   

0111 0101138290 CÔNG TY TNHH EMATE Số 2, ngõ 50, phố Kim HoaQuận Đống Đa 4931 207,361,346                   

0101138692 Total 1,346,100                       

0113 0101138692 Công Ty TNHH Yến Thanh

Căn hộ 904 nhà 18T1 Khu đô thị mới Trung Hoà- Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 506,100                          

0113 0101138692 Công Ty TNHH Yến Thanh

Căn hộ 904 nhà 18T1 Khu đô thị mới Trung Hoà- Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 840,000                          

0101139907 Total 97,358,351,891              

0156 0101139907 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tst Số 38, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4944 16,200                            

0156 0101139907 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tst Số 38, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4272 963,500                          

0156 0101139907 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tst Số 38, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4254 1,400,000                       

0156 0101139907 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tst Số 38, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4943 497,628,277                   

0139 0101139907 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TST Số 38, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 1401 28,592,966,989              

0139 0101139907 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TST Số 38, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4944 68,265,376,925              

0101141293 Total 3,544,230,429                

0111 0101141293 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG TỨ VÂN Số 14, Ngõ 17, Phố Hoàng Ngọc PháchQuận Đống Đa 4944 109,500                          

0111 0101141293 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG TỨ VÂN Số 14, Ngõ 17, Phố Hoàng Ngọc PháchQuận Đống Đa 4917 645,524,228                   

0111 0101141293 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG TỨ VÂN Số 14, Ngõ 17, Phố Hoàng Ngọc PháchQuận Đống Đa 1701 710,805,706                   

0111 0101141293 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG TỨ VÂN Số 14, Ngõ 17, Phố Hoàng Ngọc PháchQuận Đống Đa 4931 730,821,123                   

0111 0101141293 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG TỨ VÂN Số 14, Ngõ 17, Phố Hoàng Ngọc PháchQuận Đống Đa 1001 1,456,969,872                

0101142473 Total 1,873,284                       

0156 0101142473 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Công Nghệ Thái Bình Dƣơng Số 12, khu TT Trung Đoàn 47,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 67,200                            

0156 0101142473 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Công Nghệ Thái Bình Dƣơng Số 12, khu TT Trung Đoàn 47,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,806,084                       

0101143357 Total 6,300,361,719                

0107 0101143357 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN Ngõ 156 phố Phú Viên.Quận Long Biên 4272 180,000                          

0107 0101143357 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN Ngõ 156 phố Phú Viên.Quận Long Biên 1603 38,817,293                     

0107 0101143357 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN Ngõ 156 phố Phú Viên.Quận Long Biên 1701 142,452,919                   

0107 0101143357 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN Ngõ 156 phố Phú Viên.Quận Long Biên 4931 265,360,592                   

0107 0101143357 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN Ngõ 156 phố Phú Viên.Quận Long Biên 4944 2,237,449,081                

0107 0101143357 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN Ngõ 156 phố Phú Viên.Quận Long Biên 3601 3,616,101,834                

0101149172 Total 15,325,521                     

0111 0101149172 Công ty cổ phần thép vật tƣ kim khí Số 118-120 Nhà D1 Khu Tập thể khƣơng thƣợngQuận Đống Đa 4944 918,000                          

0111 0101149172 Công ty cổ phần thép vật tƣ kim khí Số 118-120 Nhà D1 Khu Tập thể khƣơng thƣợngQuận Đống Đa 4272 2,067,521                       

0111 0101149172 Công ty cổ phần thép vật tƣ kim khí Số 118-120 Nhà D1 Khu Tập thể khƣơng thƣợngQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0101149172 Công ty cổ phần thép vật tƣ kim khí Số 118-120 Nhà D1 Khu Tập thể khƣơng thƣợngQuận Đống Đa 2864 4,000,000                       

0111 0101149172 Công ty cổ phần thép vật tƣ kim khí Số 118-120 Nhà D1 Khu Tập thể khƣơng thƣợngQuận Đống Đa 4254 4,340,000                       

0101151735 Total 8,298,500                       

0109 0101151735 Công ty TNHH Vận Tải Huỳnh Lan Số 1/785 Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4272 1,298,500                       

0109 0101151735 Công ty TNHH Vận Tải Huỳnh Lan Số 1/785 Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4254 7,000,000                       

0101154158 Total 462,718,735                   

0156 0101154158 Công Ty TNHH Tân Vũ Số 99 tổ 14Quận Nam Từ Liêm 4931 197,225,211                   

0156 0101154158 Công Ty TNHH Tân Vũ Số 99 tổ 14Quận Nam Từ Liêm 1701 265,493,524                   

0101154239-002 Total 6,077,700                       

0101 0101154239-002 Xí Nghiệp Thi Công Cơ Giới - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Công TrìnhSố nhà 8, ngách 13/21, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 307,500                          

0101 0101154239-002 Xí Nghiệp Thi Công Cơ Giới - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Công TrìnhSố nhà 8, ngách 13/21, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 1,670,200                       

0101 0101154239-002 Xí Nghiệp Thi Công Cơ Giới - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Công TrìnhSố nhà 8, ngách 13/21, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 2,000,000                       



0101 0101154239-002 Xí Nghiệp Thi Công Cơ Giới - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Công TrìnhSố nhà 8, ngách 13/21, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0101165791 Total 43,478,802,436              

0103 0101165791 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN - HASTECSố 1A Láng HạQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0101165791 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN - HASTECSố 1A Láng HạQuận Ba Đình 4254 25,300,000                     

0103 0101165791 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN - HASTECSố 1A Láng HạQuận Ba Đình 4944 16,054,323,250              

0103 0101165791 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN - HASTECSố 1A Láng HạQuận Ba Đình 3601 27,395,179,186              

0101167076 Total 10,877,731                     

0101 0101167076 Công ty TNHH Thƣơng mại Sanh Quý Số 1A đƣờng số 3 Nam thành công, phƣờng láng hạ, Quận Đống Đa 4944 4,602,731                       

0101 0101167076 Công ty TNHH Thƣơng mại Sanh Quý Số 1A đƣờng số 3 Nam thành công, phƣờng láng hạ, Quận Đống Đa 2862 6,275,000                       

0101168129 Total 710,945,249                   

0111 0101168129 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐÔNG DƢƠNG Tầng 01 tòa nhà Fafim Việt Nam số 19 Nguyễn TrãiQuận Đống Đa 4918 710,945,249                   

0101171322 Total 9,507,471                       

0111 0101171322 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Lộc Số 34A Cát LinhQuận Đống Đa 4943 495,471                          

0111 0101171322 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Lộc Số 34A Cát LinhQuận Đống Đa 4272 1,170,500                       

0111 0101171322 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Lộc Số 34A Cát LinhQuận Đống Đa 4944 1,341,500                       

0111 0101171322 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hoàng Lộc Số 34A Cát LinhQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0101171393 Total 13,126,137                     

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 4918 366,750                          

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 1052 500,000                          

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 4931 616,295                          

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 4272 684,668                          

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 4254 713,955                          

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 1701 840,213                          

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 4944 3,979,256                       

0101 0101171393 Công ty TNHH thƣơng mại du lịch dịch vụ tổng hợp 109 đƣờng khƣơng đình phƣờng hạ đình, Quận Thanh Xuân 2862 5,425,000                       

0101181137 Total 5,721,027                       

0113 0101181137 Công ty TNHH Phƣơng Hùng Số 21 tổ 4 cụm 1 Phƣờng khƣơng đìnhQuận Thanh Xuân 4918 184,141                          

0113 0101181137 Công ty TNHH Phƣơng Hùng Số 21 tổ 4 cụm 1 Phƣờng khƣơng đìnhQuận Thanh Xuân 4931 319,541                          

0113 0101181137 Công ty TNHH Phƣơng Hùng Số 21 tổ 4 cụm 1 Phƣờng khƣơng đìnhQuận Thanh Xuân 4272 590,345                          

0113 0101181137 Công ty TNHH Phƣơng Hùng Số 21 tổ 4 cụm 1 Phƣờng khƣơng đìnhQuận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0113 0101181137 Công ty TNHH Phƣơng Hùng Số 21 tổ 4 cụm 1 Phƣờng khƣơng đìnhQuận Thanh Xuân 4944 927,000                          

0113 0101181137 Công ty TNHH Phƣơng Hùng Số 21 tổ 4 cụm 1 Phƣờng khƣơng đìnhQuận Thanh Xuân 2864 3,000,000                       

0101181507 Total 22,190,065,614              

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 4918 84,775                            

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 4272 2,020,746                       

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 4254 4,200,000                       

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 4931 256,938,978                   

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 1603 493,481,101                   

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 1701 557,131,068                   

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 4944 2,940,260,978                

0109 0101181507 Công ty CP Thƣơng Mại Sơn Thanh Thôn BãiQuận Hoàng Mai 3601 17,935,947,968              

0101183977 Total 185,658,242                   

0107 0101183977 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Trang Hiếu Số 410, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4918 2,623,256                       

0107 0101183977 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Trang Hiếu Số 410, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4272 7,960,698                       

0107 0101183977 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Trang Hiếu Số 410, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4254 30,618,066                     

0107 0101183977 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Trang Hiếu Số 410, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 4931 35,802,811                     

0107 0101183977 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Trang Hiếu Số 410, phố Ngô Gia TựQuận Long Biên 1701 108,653,411                   

0101184201 Total 31,520,622,794              

0101 0101184201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Số nhà 173, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4944 128,700                          

0101 0101184201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Số nhà 173, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1001 240,622,051                   

0101 0101184201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Số nhà 173, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1004 872,206,574                   

0101 0101184201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Số nhà 173, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4917 1,271,441,310                

0101 0101184201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Số nhà 173, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4931 6,693,576,430                

0101 0101184201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Số nhà 173, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4918 10,119,098,858              

0101 0101184201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Số nhà 173, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1052 12,323,548,871              

0101186167 Total 185,806,667                   

0113 0101186167 Công Ty TNHH Bảo An Thịnh P2.2 nhà A4 Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Thanh Xuân 4918 333,154                          



0113 0101186167 Công Ty TNHH Bảo An Thịnh P2.2 nhà A4 Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Thanh Xuân 4944 3,778,600                       

0113 0101186167 Công Ty TNHH Bảo An Thịnh P2.2 nhà A4 Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Thanh Xuân 4943 16,550,574                     

0113 0101186167 Công Ty TNHH Bảo An Thịnh P2.2 nhà A4 Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Thanh Xuân 4931 165,144,339                   

0101189633 Total 74,128,062                     

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4918 27,509                            

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4272 2,459,250                       

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4931 4,975,903                       

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4254 18,000,000                     

0103 0101189633 CÔNG TY TNHH LAM - SABACU Số 20 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 1701 42,969,200                     

0101198067 Total 8,972,125                       

0107 0101198067 Công Ty TNHH Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lâm Đại Hải Số 135, phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 4944 519,600                          

0107 0101198067 Công Ty TNHH Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lâm Đại Hải Số 135, phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 4272 1,302,525                       

0107 0101198067 Công Ty TNHH Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lâm Đại Hải Số 135, phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 4268 3,150,000                       

0107 0101198067 Công Ty TNHH Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lâm Đại Hải Số 135, phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0101201506 Total 61,431,687                     

0107 0101201506 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BÌNH MINH Số 48 Ngõ 81 Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 327,600                          

0107 0101201506 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BÌNH MINH Số 48 Ngõ 81 Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 1,444,087                       

0107 0101201506 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BÌNH MINH Số 48 Ngõ 81 Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0101201506 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BÌNH MINH Số 48 Ngõ 81 Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 56,160,000                     

0101203895 Total 3,504,045                       

0156 0101203895 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Vĩnh Hà

Số nhà 12, Lô 3-2 khu tái định cƣ Phƣơng Canh, đƣờng Tu Hoàn,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4931 3,504,045                       

0101209329 Total 17,700,810                     

0113 0101209329 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG MINH

Tầng 5, Toà NO2 GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4254 1,000,000                       

0113 0101209329 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG MINH

Tầng 5, Toà NO2 GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4917 2,017,156                       

0113 0101209329 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG MINH

Tầng 5, Toà NO2 GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4272 2,722,520                       

0113 0101209329 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG MINH

Tầng 5, Toà NO2 GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 1001 3,847,849                       

0113 0101209329 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG MINH

Tầng 5, Toà NO2 GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4931 8,113,285                       

0101212755 Total 7,059,000                       

0109 0101212755 Công ty CP Xây Dựng Và Bất Động Sản Hùng Vƣơng Số 5, ngõ 180, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 1,059,000                       

0109 0101212755 Công ty CP Xây Dựng Và Bất Động Sản Hùng Vƣơng Số 5, ngõ 180, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0101213004-001 Total 230,952,104                   

0101 0101213004-001 Trung tâm ô tô công nghệ cao Tổ 27Huyện Đông Anh 4944 307,800                          

0101 0101213004-001 Trung tâm ô tô công nghệ cao Tổ 27Huyện Đông Anh 4272 758,108                          

0101 0101213004-001 Trung tâm ô tô công nghệ cao Tổ 27Huyện Đông Anh 4254 1,350,000                       

0101 0101213004-001 Trung tâm ô tô công nghệ cao Tổ 27Huyện Đông Anh 2864 3,000,000                       

0101 0101213004-001 Trung tâm ô tô công nghệ cao Tổ 27Huyện Đông Anh 4931 66,855,217                     

0101 0101213004-001 Trung tâm ô tô công nghệ cao Tổ 27Huyện Đông Anh 1701 158,680,979                   

0101214255 Total 3,269,386,485                

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 2862 2,000,000                       

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4949 4,000,000                       

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4944 9,206,900                       

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 2863 14,000,000                     

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 1052 105,465,032                   

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4918 106,277,137                   

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4254 273,699,026                   

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4272 390,266,993                   

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 1701 767,586,866                   

0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4931 773,497,288                   



0111 0101214255 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại Tân Bình Minh Số 6A phố Láng trung- phƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4943 823,387,243                   

0101215354 Total 16,272,202,069              

0109 0101215354 Công ty TNHH Sắc Màu Hà Nội Tầng 8 Tòa nhà Việt Hồng, số 58 Trần Nhân TôngQuận Hai Bà Trƣng 4944 2,650,865,539                

0109 0101215354 Công ty TNHH Sắc Màu Hà Nội Tầng 8 Tòa nhà Việt Hồng, số 58 Trần Nhân TôngQuận Hai Bà Trƣng 3601 13,621,336,530              

0101217908 Total 7,591,700                       

0115 0101217908 Công ty TNHH dƣợc phẩm Đại Việt Nhà 26, dãy B1 khu TT Quân đội, p. Mai DịchQuận Cầu Giấy 4272 17,500                            

0115 0101217908 Công ty TNHH dƣợc phẩm Đại Việt Nhà 26, dãy B1 khu TT Quân đội, p. Mai DịchQuận Cầu Giấy 2864 1,500,000                       

0115 0101217908 Công ty TNHH dƣợc phẩm Đại Việt Nhà 26, dãy B1 khu TT Quân đội, p. Mai DịchQuận Cầu Giấy 4944 2,074,200                       

0115 0101217908 Công ty TNHH dƣợc phẩm Đại Việt Nhà 26, dãy B1 khu TT Quân đội, p. Mai DịchQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0101221904 Total 3,962,000                       

0111 0101221904 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THUẬN LỢI Số 818A Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 462,000                          

0111 0101221904 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THUẬN LỢI Số 818A Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0101230881 Total 530,898,356                   

0109 0101230881 Công ty CP Xây Dựng Thƣơng Mại Thủ Đô Số 61B, ngõ 56, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 1701 1,998,932                       

0109 0101230881 Công ty CP Xây Dựng Thƣơng Mại Thủ Đô Số 61B, ngõ 56, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4931 2,178,022                       

0109 0101230881 Công ty CP Xây Dựng Thƣơng Mại Thủ Đô Số 61B, ngõ 56, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 1603 2,629,129                       

0109 0101230881 Công ty CP Xây Dựng Thƣơng Mại Thủ Đô Số 61B, ngõ 56, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4944 174,317,681                   

0109 0101230881 Công ty CP Xây Dựng Thƣơng Mại Thủ Đô Số 61B, ngõ 56, phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 3601 349,774,592                   

0101231892 Total 98,080,796,402              

0156 0101231892 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Sông Đà Tổ 9, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 1603 371,986,884                   

0156 0101231892 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Sông Đà Tổ 9, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 3649 12,730,881,800              

0156 0101231892 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Sông Đà Tổ 9, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4944 16,180,219,954              

0156 0101231892 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Sông Đà Tổ 9, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 3601 68,797,707,764              

0101234036 Total 4,953,952,467                

0101 0101234036 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GRAPHITE VIỆT NAM Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 1,502,639,642                

0101 0101234036 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GRAPHITE VIỆT NAM Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 1,539,721,575                

0101 0101234036 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GRAPHITE VIỆT NAM Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 1,911,591,250                

0101235061 Total 166,806,546                   

0108 0101235061
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƢƠNG THÀNH “CẤP LẠI MÃ 

SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102005063 DO PHÕNG ĐK
P301C Tập thể Xuất nhập khẩu Than, Phƣờng Quỳnh Lôi 4918

1,287,471                       

0108 0101235061
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƢƠNG THÀNH “CẤP LẠI MÃ 

SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102005063 DO PHÕNG ĐK
P301C Tập thể Xuất nhập khẩu Than, Phƣờng Quỳnh Lôi 4931

54,123,679                     

0108 0101235061
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƢƠNG THÀNH “CẤP LẠI MÃ 

SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102005063 DO PHÕNG ĐK
P301C Tập thể Xuất nhập khẩu Than, Phƣờng Quỳnh Lôi 1701

111,395,396                   

0101236481 Total 180,805,790,350            

0101 0101236481 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 4944 1,283,400                       

0101 0101236481 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 4931 2,726,928,741                

0101 0101236481 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 4272 3,015,051,985                

0101 0101236481 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 1701 5,970,619,771                

0101 0101236481 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 4918 6,788,220,159                

0101 0101236481 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 1052 13,421,746,151              

0109 0101236481 Công ty TNHH Đá Quý Thế Giới Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 4944 53,551,940,143              

0109 0101236481 Công ty TNHH Đá Quý Thế Giới Tầng 1, Tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, Lô A1/CN1, Phố Trần Điền, KĐQuận Hoàng Mai 1408 95,330,000,000              

0101241900 Total 1,157,639,629                

0109 0101241900 Công ty TNHH Mai Lĩnh Số 315, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4272 3,704,750                       

0109 0101241900 Công ty TNHH Mai Lĩnh Số 315, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4254 17,500,000                     

0109 0101241900 Công ty TNHH Mai Lĩnh Số 315, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 3601 495,136,366                   

0109 0101241900 Công ty TNHH Mai Lĩnh Số 315, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4944 641,298,513                   

0101245479 Total 27,887,983                     

0119 0101245479 CÔNG TY TNHH THÉP HOÀNG THANH Thôn Mạch TràngHuyện Đông Anh 4944 394,800                          

0119 0101245479 CÔNG TY TNHH THÉP HOÀNG THANH Thôn Mạch TràngHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0101245479 CÔNG TY TNHH THÉP HOÀNG THANH Thôn Mạch TràngHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0101245479 CÔNG TY TNHH THÉP HOÀNG THANH Thôn Mạch TràngHuyện Đông Anh 4918 6,834,404                       

0119 0101245479 CÔNG TY TNHH THÉP HOÀNG THANH Thôn Mạch TràngHuyện Đông Anh 1052 15,158,779                     

0101248945 Total 132,707,057                   

0119 0101248945 Công ty cổ phần thƣơng mại cơ khí và xây dựng Hà Anh Thôn Lƣơng Quán, xã Việt HùngHuyện Đông Anh 4944 37,800                            

0119 0101248945 Công ty cổ phần thƣơng mại cơ khí và xây dựng Hà Anh Thôn Lƣơng Quán, xã Việt HùngHuyện Đông Anh 4918 1,485,782                       



0119 0101248945 Công ty cổ phần thƣơng mại cơ khí và xây dựng Hà Anh Thôn Lƣơng Quán, xã Việt HùngHuyện Đông Anh 4931 12,684,572                     

0119 0101248945 Công ty cổ phần thƣơng mại cơ khí và xây dựng Hà Anh Thôn Lƣơng Quán, xã Việt HùngHuyện Đông Anh 4272 32,277,135                     

0119 0101248945 Công ty cổ phần thƣơng mại cơ khí và xây dựng Hà Anh Thôn Lƣơng Quán, xã Việt HùngHuyện Đông Anh 4943 42,116,768                     

0119 0101248945 Công ty cổ phần thƣơng mại cơ khí và xây dựng Hà Anh Thôn Lƣơng Quán, xã Việt HùngHuyện Đông Anh 4254 44,105,000                     

0101253046 Total 23,430,196                     

0115 0101253046 Công ty TNHH thƣơng mại Bắc Mỹ Số 33I4 KĐTM Yên HoàQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0101253046 Công ty TNHH thƣơng mại Bắc Mỹ Số 33I4 KĐTM Yên HoàQuận Cầu Giấy 2863 1,980,000                       

0115 0101253046 Công ty TNHH thƣơng mại Bắc Mỹ Số 33I4 KĐTM Yên HoàQuận Cầu Giấy 4944 2,227,496                       

0115 0101253046 Công ty TNHH thƣơng mại Bắc Mỹ Số 33I4 KĐTM Yên HoàQuận Cầu Giấy 4272 5,782,700                       

0115 0101253046 Công ty TNHH thƣơng mại Bắc Mỹ Số 33I4 KĐTM Yên HoàQuận Cầu Giấy 4254 12,740,000                     

0101257474 Total 18,059,572                     

0113 0101257474 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HK Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 1,306,394                       

0113 0101257474 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HK Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 3,753,178                       

0113 0101257474 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HK Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2864 13,000,000                     

0101258213 Total 51,854,659                     

0103 0101258213 Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Tế Hòa Việt C8C Giảng VõQuận Ba Đình 4931 682,323                          

0103 0101258213 Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Tế Hòa Việt C8C Giảng VõQuận Ba Đình 2862 2,500,000                       

0103 0101258213 Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Tế Hòa Việt C8C Giảng VõQuận Ba Đình 1052 10,765,497                     

0103 0101258213 Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Tế Hòa Việt C8C Giảng VõQuận Ba Đình 1701 37,906,839                     

0101266158 Total 2,581,552,070                

0108 0101266158 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TIỀN PHONG Số 40B, tổ 24 4944 829,862,421                   

0108 0101266158 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TIỀN PHONG Số 40B, tổ 24 3601 1,751,689,649                

0101274180 Total 11,857,163                     

0111 0101274180 Công ty cổ phần tƣ vấn quốc tế Thành - Đạt Tầng 2, khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh,Quận Đống Đa 4918 120,647                          

0111 0101274180 Công ty cổ phần tƣ vấn quốc tế Thành - Đạt Tầng 2, khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh,Quận Đống Đa 4931 5,014,386                       

0111 0101274180 Công ty cổ phần tƣ vấn quốc tế Thành - Đạt Tầng 2, khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh,Quận Đống Đa 1052 6,722,130                       

0101275836 Total 6,050,947                       

0115 0101275836 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Phòng 308A, khu nhà 3 tầng, xí nghiệp Ô tô V75, số 120, đƣờn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0101275836 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Phòng 308A, khu nhà 3 tầng, xí nghiệp Ô tô V75, số 120, đƣờn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 2,050,947                       

0115 0101275836 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Phòng 308A, khu nhà 3 tầng, xí nghiệp Ô tô V75, số 120, đƣờn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101277939 Total 294,225,973                   

0115 0101277939 CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh XuânQuận Cầu Giấy 4254 2,764,800                       

0115 0101277939 CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh XuânQuận Cầu Giấy 4272 3,999,266                       

0115 0101277939 CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh XuânQuận Cầu Giấy 2862 4,000,000                       

0115 0101277939 CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh XuânQuận Cầu Giấy 4949 6,000,000                       

0115 0101277939 CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh XuânQuận Cầu Giấy 4944 90,359,614                     

0115 0101277939 CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh XuânQuận Cầu Giấy 1701 93,201,673                     

0115 0101277939 CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh XuânQuận Cầu Giấy 4931 93,900,620                     

0101279647 Total 6,092,888                       

0111 0101279647 Công ty TNHH tƣ vấn Đức Hà P211 nhà B6 tập thể Kim LiênQuận Đống Đa 4944 3,000                              

0111 0101279647 Công ty TNHH tƣ vấn Đức Hà P211 nhà B6 tập thể Kim LiênQuận Đống Đa 4943 257,634                          

0111 0101279647 Công ty TNHH tƣ vấn Đức Hà P211 nhà B6 tập thể Kim LiênQuận Đống Đa 4254 2,833,745                       

0111 0101279647 Công ty TNHH tƣ vấn Đức Hà P211 nhà B6 tập thể Kim LiênQuận Đống Đa 4272 2,998,509                       

0101286845 Total 204,969,936                   

0115 0101286845 Công Ty TNHH Mai Nam Số 2, ngõ 251, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4917 5,546,277                       

0115 0101286845 Công Ty TNHH Mai Nam Số 2, ngõ 251, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1001 5,625,000                       

0115 0101286845 Công Ty TNHH Mai Nam Số 2, ngõ 251, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4254 7,995,517                       

0115 0101286845 Công Ty TNHH Mai Nam Số 2, ngõ 251, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4272 11,445,608                     

0115 0101286845 Công Ty TNHH Mai Nam Số 2, ngõ 251, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4944 46,305,513                     

0115 0101286845 Công Ty TNHH Mai Nam Số 2, ngõ 251, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1052 63,780,447                     

0115 0101286845 Công Ty TNHH Mai Nam Số 2, ngõ 251, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4918 64,271,574                     

0101289476 Total 22,946,906                     

0108 0101289476 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Tân Hải Anh Số 31, phố Đồng Tâm 4272 1,690,250                       

0108 0101289476 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Tân Hải Anh Số 31, phố Đồng Tâm 4931 1,720,331                       



0108 0101289476 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Tân Hải Anh Số 31, phố Đồng Tâm 4254 8,500,000                       

0108 0101289476 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Tân Hải Anh Số 31, phố Đồng Tâm 1701 11,036,325                     

0101294758 Total 45,244,423                     

0129 0101294758 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tone Tầng 20 Tháp B, toà nhà số 7 Trần PhúQuận Hà Đông 4918 67,626                            

0129 0101294758 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tone Tầng 20 Tháp B, toà nhà số 7 Trần PhúQuận Hà Đông 4944 922,500                          

0129 0101294758 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tone Tầng 20 Tháp B, toà nhà số 7 Trần PhúQuận Hà Đông 4272 1,078,000                       

0129 0101294758 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tone Tầng 20 Tháp B, toà nhà số 7 Trần PhúQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0101294758 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tone Tầng 20 Tháp B, toà nhà số 7 Trần PhúQuận Hà Đông 4931 5,406,038                       

0129 0101294758 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tone Tầng 20 Tháp B, toà nhà số 7 Trần PhúQuận Hà Đông 2862 12,000,000                     

0129 0101294758 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tone Tầng 20 Tháp B, toà nhà số 7 Trần PhúQuận Hà Đông 1701 22,270,259                     

0101295134 Total 27,646,155,314              

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4944 583,200                          

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 2864 3,000,000                       

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4254 9,250,000                       

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4272 10,332,625                     

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4917 104,485,139                   

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 1001 122,830,587                   

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4918 1,683,455,034                

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 1052 1,864,843,863                

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4943 4,869,945,400                

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4931 8,591,461,065                

0101 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2 đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 1701 10,382,468,401              

0101295832 Total 14,441,000                     

0108 0101295832 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG TRUNG Số 17, ngõ 256, đƣờng Lê Thanh Nghị 4944 922,500                          

0108 0101295832 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG TRUNG Số 17, ngõ 256, đƣờng Lê Thanh Nghị 4272 1,018,500                       

0108 0101295832 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG TRUNG Số 17, ngõ 256, đƣờng Lê Thanh Nghị 4254 3,500,000                       

0108 0101295832 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG TRUNG Số 17, ngõ 256, đƣờng Lê Thanh Nghị 2862 9,000,000                       

0101303427 Total 236,912,619                   

0111 0101303427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI GIA ĐỊNH 59 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0101303427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI GIA ĐỊNH 59 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1701 233,412,619                   

0101306770 Total 574,312,851                   

0127 0101306770 CÔNG TY TNHH RƢỢU, NƢỚC GIẢI KHÁT TÂY ĐÔ Km 9,2 đƣờng Thăng Long Nội Bài, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 3601 98,843,641                     

0127 0101306770 CÔNG TY TNHH RƢỢU, NƢỚC GIẢI KHÁT TÂY ĐÔ Km 9,2 đƣờng Thăng Long Nội Bài, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4944 475,469,210                   

0101306788 Total 395,304,209                   

0125 0101306788 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LINH Số nhà 59, ngõ 54, đƣờng Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 557,111                          

0125 0101306788 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LINH Số nhà 59, ngõ 54, đƣờng Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 27,755,273                     

0125 0101306788 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LINH Số nhà 59, ngõ 54, đƣờng Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 366,991,825                   

0101309193 Total 3,502,877,430                

0108 0101309193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số nhà 4A, ngõ 333, phố Vọng 4272
43,746,033                     

0108 0101309193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số nhà 4A, ngõ 333, phố Vọng 4918
72,744,786                     

0108 0101309193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số nhà 4A, ngõ 333, phố Vọng 1052
216,018,195                   

0108 0101309193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số nhà 4A, ngõ 333, phố Vọng 4254
372,306,666                   

0108 0101309193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số nhà 4A, ngõ 333, phố Vọng 1701
685,222,175                   

0108 0101309193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số nhà 4A, ngõ 333, phố Vọng 4931
2,112,839,575                

0101311636 Total 13,032,300                     

0113 0101311636 Công Ty TNHH Máy Tính Thành Vĩnh Số nhà 4 ngách 16 ngõ 575 Kim Mã-Quận Thanh Xuân 4272 219,100                          

0113 0101311636 Công Ty TNHH Máy Tính Thành Vĩnh Số nhà 4 ngách 16 ngõ 575 Kim Mã-Quận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0113 0101311636 Công Ty TNHH Máy Tính Thành Vĩnh Số nhà 4 ngách 16 ngõ 575 Kim Mã-Quận Thanh Xuân 4944 2,113,200                       

0113 0101311636 Công Ty TNHH Máy Tính Thành Vĩnh Số nhà 4 ngách 16 ngõ 575 Kim Mã-Quận Thanh Xuân 2863 10,000,000                     

0101311964 Total 24,994,588                     



0109 0101311964 Công ty TNHH Chiến Thắng Công Nghệ Mới Số nhà 15, ngõ 168 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 2,487,080                       

0109 0101311964 Công ty TNHH Chiến Thắng Công Nghệ Mới Số nhà 15, ngõ 168 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 22,507,508                     

0101312238 Total 19,502,075                     

0107 0101312238 Công ty TNHH thép Chiến Thắng Số 60 ngõ 154 Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 567,600                          

0107 0101312238 Công ty TNHH thép Chiến Thắng Số 60 ngõ 154 Ngọc LâmQuận Long Biên 4272 1,734,475                       

0107 0101312238 Công ty TNHH thép Chiến Thắng Số 60 ngõ 154 Ngọc LâmQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0101312238 Công ty TNHH thép Chiến Thắng Số 60 ngõ 154 Ngọc LâmQuận Long Biên 4254 13,200,000                     

0101312703 Total 27,875,120,463              

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 1,261,800                       

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 1004 3,799,946                       

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 12,153,050                     

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 14,000,000                     

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4917 43,184,912                     

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 1001 53,811,690                     

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4918 868,537,507                   

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 1052 1,111,934,343                

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 6,742,836,211                

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 1701 8,332,959,727                

0101 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO Zen Office, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4943 10,682,641,277              

0101313873 Total 2,785,928,698                

0103 0101313873 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM NGUYỄN 34 A Trần PhúQuận Ba Đình 4918 79,892                            

0103 0101313873 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM NGUYỄN 34 A Trần PhúQuận Ba Đình 1001 6,705,431                       

0103 0101313873 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM NGUYỄN 34 A Trần PhúQuận Ba Đình 4917 8,343,109                       

0103 0101313873 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM NGUYỄN 34 A Trần PhúQuận Ba Đình 4931 710,206,752                   

0103 0101313873 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM NGUYỄN 34 A Trần PhúQuận Ba Đình 1701 2,060,593,514                

0101314919 Total 9,084,692                       

0111 0101314919 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÌNH MINH Số 56 ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 371,667                          

0111 0101314919 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BÌNH MINH Số 56 ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 8,713,025                       

0101318455 Total 9,069,720,877                

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 4272 120,802                          

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 4917 24,621,800                     

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 1603 105,463,362                   

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 4931 119,964,472                   

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 4918 446,876,095                   

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 4944 1,355,717,043                

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 4943 1,734,608,088                

0117 0101318455 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN Km20/QL3Huyện Sóc Sơn 3601 5,282,349,215                

0101320091 Total 3,816,750                       

0106 0101320091 Văn phòng luật sƣ Bắc Hà Số 10 ngõ Hội Vũ, phƣờng Hàng Bông,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 316,750                          

0106 0101320091 Văn phòng luật sƣ Bắc Hà Số 10 ngõ Hội Vũ, phƣờng Hàng Bông,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101322483 Total 28,033,208                     

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 4918 347,526                          

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 392,400                          

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 4931 578,077                          

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,215,205                       

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 2864 4,000,000                       

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 4268 7,000,000                       

0103 0101322483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG Số 21 Ngõ 209 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 10,500,000                     

0101324924 Total 219,976,044                   

0113 0101324924 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP Số 87 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 58,800                            

0113 0101324924 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP Số 87 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 64,920,384                     

0113 0101324924 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP Số 87 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 154,996,860                   

0101325212 Total 589,561,356                   

0106 0101325212 CÔNG TY TNHH LÊ GIANG Số 11, phố Hàng ĐồngQuận Hoàn Kiếm 4272 4,262,112                       

0106 0101325212 CÔNG TY TNHH LÊ GIANG Số 11, phố Hàng ĐồngQuận Hoàn Kiếm 4918 9,263,135                       



0106 0101325212 CÔNG TY TNHH LÊ GIANG Số 11, phố Hàng ĐồngQuận Hoàn Kiếm 1052 12,302,929                     

0106 0101325212 CÔNG TY TNHH LÊ GIANG Số 11, phố Hàng ĐồngQuận Hoàn Kiếm 4254 30,298,622                     

0106 0101325212 CÔNG TY TNHH LÊ GIANG Số 11, phố Hàng ĐồngQuận Hoàn Kiếm 4944 111,713,056                   

0106 0101325212 CÔNG TY TNHH LÊ GIANG Số 11, phố Hàng ĐồngQuận Hoàn Kiếm 3601 421,721,502                   

0101329577 Total 118,587,090                   

0109 0101329577 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Séc - Việt Số 25, ngõ 192 đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 118,587,090                   

0101330974 Total 14,490,636,364              

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 4917 280,225                          

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 4272 497,294                          

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 1603 23,193,370                     

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 1701 58,266,285                     

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 4931 397,145,762                   

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 4943 1,491,674,972                

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 4944 4,824,243,815                

0156 0101330974 Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sông Hồng Trạm gas trung tâm, khu đô thị mới Mỹ Đình II, đƣờng Lê ĐứcQuận Nam Từ Liêm 3601 7,692,334,641                

0101332548 Total 6,621,300                       

0106 0101332548 Tạp chí nhà quản lý Tầng 5 số 38 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 87,300                            

0106 0101332548 Tạp chí nhà quản lý Tầng 5 số 38 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 534,000                          

0106 0101332548 Tạp chí nhà quản lý Tầng 5 số 38 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0101334802 Total 59,429,443,699              

0113 0101334802 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG Số nhà 55 Nguy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 29,407,939                     

0113 0101334802 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG Số nhà 55 Nguy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 22,643,182,110              

0113 0101334802 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG Số nhà 55 Nguy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 36,756,853,650              

0101335228 Total 857,992,903                   

0111 0101335228 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN NĂNG LƢỢNG VÀ XÂY DỰNG Số 119, ngõ 354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4918 31,927                            

0111 0101335228 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN NĂNG LƢỢNG VÀ XÂY DỰNG Số 119, ngõ 354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1052 23,016,558                     

0111 0101335228 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN NĂNG LƢỢNG VÀ XÂY DỰNG Số 119, ngõ 354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4943 273,080,582                   

0111 0101335228 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN NĂNG LƢỢNG VÀ XÂY DỰNG Số 119, ngõ 354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 561,863,836                   

0101336366 Total 238,452,336                   

0106 0101336366 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI AN BÌNH TÂN Số 16, ngách 182/19, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4944 196,200                          

0106 0101336366 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI AN BÌNH TÂN Số 16, ngách 182/19, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0101336366 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI AN BÌNH TÂN Số 16, ngách 182/19, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4931 47,069,516                     

0106 0101336366 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI AN BÌNH TÂN Số 16, ngách 182/19, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 1701 187,186,620                   

0101337592 Total 1,438,917,582                

0137 0101337592 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERHOME. Thôn 1Huyện Thạch Thất 2862 8,500,000                       

0137 0101337592 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERHOME. Thôn 1Huyện Thạch Thất 4254 128,870,216                   

0137 0101337592 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERHOME. Thôn 1Huyện Thạch Thất 4272 137,489,356                   

0137 0101337592 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERHOME. Thôn 1Huyện Thạch Thất 1052 371,611,238                   

0137 0101337592 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERHOME. Thôn 1Huyện Thạch Thất 4918 377,648,048                   

0137 0101337592 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERHOME. Thôn 1Huyện Thạch Thất 4944 414,798,724                   

0101339399 Total 62,373,235                     

0106 0101339399 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNGSố 7, Nguyễn Quang Bích,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0106 0101339399 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNGSố 7, Nguyễn Quang Bích,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 58,523,235                     

0101345106 Total 29,517,975,715              

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4272 4,784,350                       

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 1001 11,070,784                     

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4254 13,600,000                     

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4917 89,541,257                     

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 1052 720,494,209                   

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4918 751,608,341                   

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 1701 8,745,360,865                

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4943 9,138,633,836                

0101 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long Số 134, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4931 10,042,882,073              

0101345949 Total 20,187,146                     

0103 0101345949 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ ANH Số 236 Đê La ThànhQuận Ba Đình 4944 55,800                            

0103 0101345949 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ ANH Số 236 Đê La ThànhQuận Ba Đình 4931 20,131,346                     



0101350378-001 Total 126,152,987                   

0115 0101350378-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬT TƢ THIẾT BỊ NGÂN HÀ Số 158 Hoàng NgânQuận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       

0115 0101350378-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬT TƢ THIẾT BỊ NGÂN HÀ Số 158 Hoàng NgânQuận Cầu Giấy 4931 8,056,401                       

0115 0101350378-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬT TƢ THIẾT BỊ NGÂN HÀ Số 158 Hoàng NgânQuận Cầu Giấy 1701 117,096,586                   

0101350723 Total 227,898,822                   

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4272 1,072,400                       

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4254 1,400,000                       

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4917 1,562,412                       

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 1001 1,584,584                       

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4931 20,045,363                     

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4943 26,172,374                     

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 1052 85,944,519                     

0106 0101350723 Công Ty TNHH  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thuỷ Xuân Số 17A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4918 90,117,170                     

0101351741 Total 65,814,941                     

0108 0101351741 CÔNG TY CỔ PHẦN  THU NGÂN Số 266 Trần Khát Chân 4272 65,814,941                     

0101357704 Total 12,791,100                     

0103 0101357704 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN VIỆT Số 4 Phố Hoè NhaiQuận Ba Đình 2862 5,000,000                       

0103 0101357704 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN VIỆT Số 4 Phố Hoè NhaiQuận Ba Đình 4944 7,791,100                       

0101358144 Total 151,277,453                   

0108 0101358144 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI P & G Số nhà 78 phố Chùa Quỳnh 4931 15,777,968                     

0108 0101358144 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI P & G Số nhà 78 phố Chùa Quỳnh 1701 135,499,485                   

0101358994 Total 5,709,491                       

0111 0101358994 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÀNH PHỐ XANH Số 11, ngõ Nguyễn Thái Học, phố Nguyễn Thái Học,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 209,491                          

0111 0101358994 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÀNH PHỐ XANH Số 11, ngõ Nguyễn Thái Học, phố Nguyễn Thái Học,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0101358994 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÀNH PHỐ XANH Số 11, ngõ Nguyễn Thái Học, phố Nguyễn Thái Học,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101362013 Total 7,387,788,790                

0107 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 4254 8,961,797                       

0107 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 4272 13,000,753                     

0107 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 4931 13,232,437                     

0107 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 4944 14,500,551                     

0107 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 4918 19,631,859                     

0127 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 1603 86,016,840                     

0127 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 4944 1,492,862,458                

0127 0101362013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÖ QUÝ Số 3 Ngách 56/123, Tổ 1, Phố Thạch CầuQuận Long Biên 3601 5,739,582,095                

0101362084 Total 8,135,227                       

0117 0101362084 CÔNG TY TNHH HỒNG TRANG Số 43, phố Thạch Lỗi,Xã Thanh Xuân,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 785,227                          

0117 0101362084 CÔNG TY TNHH HỒNG TRANG Số 43, phố Thạch Lỗi,Xã Thanh Xuân,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0101362623 Total 231,879,606                   

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 4944 3,728,400                       

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 2863 6,000,000                       

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 4943 16,285,363                     

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 4272 19,644,020                     

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 4254 24,130,000                     

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 1701 25,666,243                     

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 4931 26,039,096                     

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 1052 54,860,865                     

0119 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga Thôn Du NộiHuyện Đông Anh 4918 55,525,619                     

0101366674 Total 64,746,218                     

0103 0101366674 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HẢI Tầng 3 Toà nhà hỗn hợp Vƣờn Đào, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Ba Đình 4944 319,200                          

0103 0101366674 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HẢI Tầng 3 Toà nhà hỗn hợp Vƣờn Đào, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Ba Đình 4918 1,796,839                       

0103 0101366674 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HẢI Tầng 3 Toà nhà hỗn hợp Vƣờn Đào, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Ba Đình 4931 30,524,710                     

0103 0101366674 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HẢI Tầng 3 Toà nhà hỗn hợp Vƣờn Đào, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Ba Đình 4917 32,105,469                     

0101369788 Total 58,216,872                     

0109 0101369788 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Vạn Xuân Số 87F4, Khu đô thị mới Đại Kim,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 9,900                              



0109 0101369788 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Vạn Xuân Số 87F4, Khu đô thị mới Đại Kim,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0101369788 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Vạn Xuân Số 87F4, Khu đô thị mới Đại Kim,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 54,706,972                     

0101373505 Total 3,368,345,706                

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 4944 504,600                          

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 4254 43,793,508                     

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 4272 44,489,666                     

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 1052 76,400,000                     

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 4918 142,894,115                   

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 4943 251,361,234                   

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 1701 1,384,217,589                

0119 0101373505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ Khu Bãi NổHuyện Đông Anh 4931 1,424,684,994                

0101380132 Total 19,293,684                     

0106 0101380132 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHÀ NGHỈ GIA ĐÌNH 2B, Bát Sứ,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 294,000                          

0106 0101380132 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHÀ NGHỈ GIA ĐÌNH 2B, Bát Sứ,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106 0101380132 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHÀ NGHỈ GIA ĐÌNH 2B, Bát Sứ,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 14,999,684                     

0101381619 Total 14,226,674,283              

0156 0101381619 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 379 Thôn Cống ThônHuyện Gia Lâm 3601 249,528,077                   

0156 0101381619 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 379 Thôn Cống ThônHuyện Gia Lâm 4944 13,977,146,206              

0101382179 Total 7,890,150                       

0101 0101382179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN SEALAND Tầng 3, số 1, đƣờng Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 4272 400,750                          

0101 0101382179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN SEALAND Tầng 3, số 1, đƣờng Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 4944 989,400                          

0101 0101382179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN SEALAND Tầng 3, số 1, đƣờng Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 2862 3,000,000                       

0101 0101382179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN SEALAND Tầng 3, số 1, đƣờng Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0101382362 Total 110,110,821                   

0101 0101382362 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc tế VT Ngõ 44 Hàm tử quan( nằm trong công ty CP Xây dựng Bạch Đằng)Quận Hai Bà Trƣng 4918 243,650                          

0101 0101382362 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc tế VT Ngõ 44 Hàm tử quan( nằm trong công ty CP Xây dựng Bạch Đằng)Quận Hai Bà Trƣng 4944 573,000                          

0101 0101382362 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc tế VT Ngõ 44 Hàm tử quan( nằm trong công ty CP Xây dựng Bạch Đằng)Quận Hai Bà Trƣng 4272 797,250                          

0101 0101382362 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc tế VT Ngõ 44 Hàm tử quan( nằm trong công ty CP Xây dựng Bạch Đằng)Quận Hai Bà Trƣng 4917 3,675,454                       

0101 0101382362 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc tế VT Ngõ 44 Hàm tử quan( nằm trong công ty CP Xây dựng Bạch Đằng)Quận Hai Bà Trƣng 1001 13,042,576                     

0101 0101382362 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc tế VT Ngõ 44 Hàm tử quan( nằm trong công ty CP Xây dựng Bạch Đằng)Quận Hai Bà Trƣng 4931 33,145,662                     

0101 0101382362 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc tế VT Ngõ 44 Hàm tử quan( nằm trong công ty CP Xây dựng Bạch Đằng)Quận Hai Bà Trƣng 1701 58,633,229                     

0101384271 Total 9,207,025                       

0111 0101384271 Công ty TNHH thƣơng mại Nam Sơn Số 56 phố Ngô Sĩ Liên, Phƣờng Văn MiêúQuận Đống Đa 4272 493,625                          

0111 0101384271 Công ty TNHH thƣơng mại Nam Sơn Số 56 phố Ngô Sĩ Liên, Phƣờng Văn MiêúQuận Đống Đa 4944 713,400                          

0111 0101384271 Công ty TNHH thƣơng mại Nam Sơn Số 56 phố Ngô Sĩ Liên, Phƣờng Văn MiêúQuận Đống Đa 2864 3,000,000                       

0111 0101384271 Công ty TNHH thƣơng mại Nam Sơn Số 56 phố Ngô Sĩ Liên, Phƣờng Văn MiêúQuận Đống Đa 2863 5,000,000                       

0101385204 Total 199,041,542                   

0108 0101385204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG SƠN Số 82 Mai Hắc Đế 4944
248,400                          

0108 0101385204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG SƠN Số 82 Mai Hắc Đế 2863
4,000,000                       

0108 0101385204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG SƠN Số 82 Mai Hắc Đế 4931
19,808,305                     

0108 0101385204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG SƠN Số 82 Mai Hắc Đế 1701
174,984,837                   

0101388050 Total 4,196,200                       

0115 0101388050 Công ty TNHH hoá chất vật tƣ tổng hợp Số 30 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0101388050 Công ty TNHH hoá chất vật tƣ tổng hợp Số 30 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101388290 Total 2,290,596,089                

0111 0101388290 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 1 ngách 592/29 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 516,000                          



0111 0101388290 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 1 ngách 592/29 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 2,000,000                       

0111 0101388290 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 1 ngách 592/29 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 9,190,472                       

0111 0101388290 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 1 ngách 592/29 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4918 37,212,633                     

0111 0101388290 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 1 ngách 592/29 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 382,689,301                   

0111 0101388290 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 1 ngách 592/29 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4943 607,191,354                   

0111 0101388290 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 1 ngách 592/29 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 1,251,796,329                

0101391945 Total 3,369,562                       

0115 0101391945 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trƣờng Số 61, hẻm 24/47, ngõ 81, phố Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,369,562                       

0101394022 Total 261,080,745                   

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 4944 195,600                          

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 2863 2,000,000                       

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 4272 16,670,381                     

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 4254 32,612,646                     

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 4931 34,042,142                     

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 4918 46,362,498                     

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 1701 53,941,726                     

0108 0101394022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ ANH ĐỨC Số 394, tổ 41, phố Minh Khai 1052 75,255,752                     

0101398524 Total 3,204,750                       

0115 0101398524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG BẮC Nhà 1D, ngõ 68, phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 204,750                          

0115 0101398524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG BẮC Nhà 1D, ngõ 68, phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101400903 Total 54,229,117                     

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 4944 623,247                          

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 4931 1,533,917                       

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 1701 3,330,988                       

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 4272 4,912,619                       

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 2863 6,000,000                       

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 4918 8,108,940                       

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 4254 10,175,066                     

0106 0101400903 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ HƢNG NGUYÊN Số nhà 15, phố Cao ThắngQuận Hoàn Kiếm 1052 19,544,340                     

0101402347 Total 7,919,601                       

0111 0101402347 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ DỮ LIỆU PHƢƠNG ĐÔNG Số 2, ngõ 164, đƣờng La Thành Nhỏ,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 189,801                          

0111 0101402347 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ DỮ LIỆU PHƢƠNG ĐÔNG Số 2, ngõ 164, đƣờng La Thành Nhỏ,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 7,729,800                       

0101402869 Total 9,341,060                       

0103 0101402869 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠITầng 4, tòa nhà Lô 7 - A1, dự án tiểu khu nhà ở,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 291,060                          

0103 0101402869 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠITầng 4, tòa nhà Lô 7 - A1, dự án tiểu khu nhà ở,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 2,550,000                       

0103 0101402869 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠITầng 4, tòa nhà Lô 7 - A1, dự án tiểu khu nhà ở,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0101404288 Total 22,294,400                     

0113 0101404288 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIẾN TẠO THÀNH CÔNG - VIỆT NAM Số 25, ngõ 156, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 17,400                            

0113 0101404288 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIẾN TẠO THÀNH CÔNG - VIỆT NAM Số 25, ngõ 156, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0113 0101404288 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIẾN TẠO THÀNH CÔNG - VIỆT NAM Số 25, ngõ 156, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 3,777,000                       

0113 0101404288 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIẾN TẠO THÀNH CÔNG - VIỆT NAM Số 25, ngõ 156, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0101404714 Total 81,258,425                     

0119 0101404714 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Phƣơng Châm Thôn Du NgoạiHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0101404714 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Phƣơng Châm Thôn Du NgoạiHuyện Đông Anh 4272 17,408,425                     

0119 0101404714 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Phƣơng Châm Thôn Du NgoạiHuyện Đông Anh 4254 61,850,000                     

0101405154 Total 15,191,153                     

0115 0101405154 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN ĐÔ Số 4 Tập thể Trạm xăng T76, đƣờng 69Quận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       

0115 0101405154 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN ĐÔ Số 4 Tập thể Trạm xăng T76, đƣờng 69Quận Cầu Giấy 4254 2,653,248                       

0115 0101405154 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN ĐÔ Số 4 Tập thể Trạm xăng T76, đƣờng 69Quận Cầu Giấy 4944 2,965,728                       

0115 0101405154 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN ĐÔ Số 4 Tập thể Trạm xăng T76, đƣờng 69Quận Cầu Giấy 4272 3,011,913                       

0115 0101405154 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN ĐÔ Số 4 Tập thể Trạm xăng T76, đƣờng 69Quận Cầu Giấy 4931 5,560,264                       

0101405475 Total 37,226,921,751              

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 4272 301,704,733                   



0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 4254 331,000,000                   

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 4917 334,335,498                   

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 1001 614,545,000                   

0143 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 4944 1,833,514,290                

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 4943 3,840,000,000                

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 1053 4,090,000,000                

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 1701 4,568,660,989                

0143 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 3601 6,827,482,579                

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 4931 7,082,894,195                

0101 0101405475 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ LIÊM Km8, QL 21BHuyện Thanh Oai 4918 7,402,784,467                

0101406052 Total 20,714,425                     

0109 0101406052 Công ty CP Tƣ Vấn, Xây Dựng Và Đầu Tƣ P.212 - Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàng Mai 4944 288,400                          

0109 0101406052 Công ty CP Tƣ Vấn, Xây Dựng Và Đầu Tƣ P.212 - Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàng Mai 4272 3,776,025                       

0109 0101406052 Công ty CP Tƣ Vấn, Xây Dựng Và Đầu Tƣ P.212 - Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0101406052 Công ty CP Tƣ Vấn, Xây Dựng Và Đầu Tƣ P.212 - Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàng Mai 4254 12,650,000                     

0101406380 Total 153,491,248                   

0156 0101406380 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Hoa Mai Số 9 đƣờng Đồng BátQuận Nam Từ Liêm 4944 153,491,248                   

0101408684 Total 10,499,850                     

0106 0101408684 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SAO VIỆT Số 4, ngõ 983, đƣờng Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm 4944 70,800                            

0106 0101408684 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SAO VIỆT Số 4, ngõ 983, đƣờng Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm 4272 1,079,050                       

0106 0101408684 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SAO VIỆT Số 4, ngõ 983, đƣờng Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0101408684 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SAO VIỆT Số 4, ngõ 983, đƣờng Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0101408684 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SAO VIỆT Số 4, ngõ 983, đƣờng Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm 4254 3,850,000                       

0101408807 Total 157,671,778                   

0113 0101408807 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI THĂNG LONG Số 360 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4944 157,671,778                   

0101409688 Total 939,917,421,274            

0101 0101409688 Khu liên hợp thể thao quốc gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 487,784                          

0156 0101409688 Khu Liên Hợp Thể Thao Quốc Gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 1603 42,482,572                     

0101 0101409688 Khu liên hợp thể thao quốc gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4272 377,710,975                   

0101 0101409688 Khu liên hợp thể thao quốc gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4254 974,738,000                   

0101 0101409688 Khu liên hợp thể thao quốc gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 1052 6,043,385,069                

0101 0101409688 Khu liên hợp thể thao quốc gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4918 12,515,913,155              

0156 0101409688 Khu Liên Hợp Thể Thao Quốc Gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4944 445,160,725,534            

0156 0101409688 Khu Liên Hợp Thể Thao Quốc Gia Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 3601 474,801,978,185            

0101412391 Total 198,017,733                   

0107 0101412391 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI Số 629 Ngô Gia TựQuận Long Biên 2864 2,000,000                       

0107 0101412391 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI Số 629 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4254 7,000,000                       

0107 0101412391 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI Số 629 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4272 9,875,250                       

0107 0101412391 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI Số 629 Ngô Gia TựQuận Long Biên 1701 40,276,181                     

0107 0101412391 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI Số 629 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4944 47,694,977                     

0107 0101412391 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI Số 629 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4931 91,171,325                     

0101413532 Total 6,782,856,987                

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 884,100                          

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4917 17,492,659                     

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1001 22,410,683                     

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4254 118,167,245                   

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4272 149,798,008                   

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4943 368,992,020                   

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4918 910,891,888                   

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1052 1,407,894,241                

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 1,866,530,682                

0156 0101413532 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Điện Và Viễn Thông Công Nghệ Cao Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 1,917,795,461                

0101413701 Total 35,107,739                     

0111 0101413701 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY ĐÔ Số 48 ngõ Văn Hƣơng, phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 2,692,648                       

0111 0101413701 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY ĐÔ Số 48 ngõ Văn Hƣơng, phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 32,415,091                     

0101414430 Total 19,702,727                     



0103 0101414430 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thiên Minh Số 118, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4944 319,800                          

0103 0101414430 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thiên Minh Số 118, phố Đào TấnQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0103 0101414430 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thiên Minh Số 118, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4272 1,844,446                       

0103 0101414430 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thiên Minh Số 118, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4254 16,538,481                     

0101420314 Total 47,206,154                     

0106 0101420314 CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT XÂY DỰNG THIÊN PHÖ Số 939, đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 93,173                            

0106 0101420314 CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT XÂY DỰNG THIÊN PHÖ Số 939, đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 293,057                          

0106 0101420314 CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT XÂY DỰNG THIÊN PHÖ Số 939, đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106 0101420314 CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT XÂY DỰNG THIÊN PHÖ Số 939, đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 43,319,924                     

0101422181 Total 209,602,387                   

0108 0101422181 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thiết Bị Bƣu Điện 192 Bạch Mai 4931 95,616,960                     

0108 0101422181 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thiết Bị Bƣu Điện 192 Bạch Mai 1701 113,985,427                   

0101425305 Total 18,247,374                     

0108 0101425305 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI TÂN Ý Số 6, ngõ 44 4931 253,731                          

0108 0101425305 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI TÂN Ý Số 6, ngõ 44 1701 17,993,643                     

0101426757 Total 7,528,500                       

0101 0101426757 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu Đô Thị Văn KhêQuận Hà Đông 4272 528,500                          

0101 0101426757 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu Đô Thị Văn KhêQuận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0101 0101426757 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu Đô Thị Văn KhêQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0101427366 Total 7,776,254                       

0108 0101427366 Công ty TNHH thƣơng mại vật tƣ ngành in và XNK Hƣơng Giang Số 476 phố trần khát chân, phƣờng phố huế 4272 776,254                          

0108 0101427366 Công ty TNHH thƣơng mại vật tƣ ngành in và XNK Hƣơng Giang Số 476 phố trần khát chân, phƣờng phố huế 4268 3,500,000                       

0108 0101427366 Công ty TNHH thƣơng mại vật tƣ ngành in và XNK Hƣơng Giang Số 476 phố trần khát chân, phƣờng phố huế 4254 3,500,000                       

0101429772 Total 833,957,983                   

0109 0101429772 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Vận Tải Hùng Hải Tầng 12, Tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 163,770,313                   

0109 0101429772 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Vận Tải Hùng Hải Tầng 12, Tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 3601 670,187,670                   

0101436064 Total 2,619,879,576                

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4272 21,361,575                     

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4254 35,979,681                     

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4917 44,429,589                     

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4918 78,058,679                     

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1052 195,290,865                   

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1001 260,705,779                   

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4931 597,183,408                   

0103 0101436064 CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEK VIỆT NAM Số nhà 21 ngõ 477, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1701 1,383,370,000                

0101436071 Total 645,064,393                   

0111 0101436071 Văn phòng luật sƣ Gia Bảo Số 23 ngõ 84 phố Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4944 20,900                            

0111 0101436071 Văn phòng luật sƣ Gia Bảo Số 23 ngõ 84 phố Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4254 1,531,201                       

0111 0101436071 Văn phòng luật sƣ Gia Bảo Số 23 ngõ 84 phố Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4272 2,430,499                       

0111 0101436071 Văn phòng luật sƣ Gia Bảo Số 23 ngõ 84 phố Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4943 191,350,570                   

0111 0101436071 Văn phòng luật sƣ Gia Bảo Số 23 ngõ 84 phố Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4931 207,658,786                   

0111 0101436071 Văn phòng luật sƣ Gia Bảo Số 23 ngõ 84 phố Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 1701 242,072,437                   

0101437741 Total 10,151,348,880              

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4944 25,200                            

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 1001 463,943                          

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4272 2,904,050                       

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4254 28,400,000                     

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4917 52,886,567                     

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4943 496,988,811                   

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 1052 1,199,197,166                

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4931 2,389,673,320                

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4918 2,469,610,280                

0101 0101437741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 Phòng 731, khách sạn Thể Thao, số 15 phố Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 1701 3,511,199,543                

0101439234 Total 1,902,933,608                

0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4917 21,525                            

0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4944 1,283,400                       



0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4254 56,724,730                     

0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4272 68,490,180                     

0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 1052 200,687,965                   

0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4918 202,233,253                   

0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 1701 496,024,469                   

0103 0101439234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 4, ngõ 36, phố Đào TấnQuận Ba Đình 4931 877,468,086                   

0101439795 Total 872,378,475                   

0108 0101439795 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Tt - As Tầng 10, tòa nhà COMA, số 125D, phố Minh Khai 4931 872,378,475                   

0101441219 Total 14,108,347                     

0103 0101441219 Công ty TNHH thƣơng mại Nguyễn Anh Số 16A phố Ngọc Hà, phƣờng Đội CấnQuận Ba Đình 4944 15,623                            

0103 0101441219 Công ty TNHH thƣơng mại Nguyễn Anh Số 16A phố Ngọc Hà, phƣờng Đội CấnQuận Ba Đình 4272 854,133                          

0103 0101441219 Công ty TNHH thƣơng mại Nguyễn Anh Số 16A phố Ngọc Hà, phƣờng Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0101441219 Công ty TNHH thƣơng mại Nguyễn Anh Số 16A phố Ngọc Hà, phƣờng Đội CấnQuận Ba Đình 4254 11,238,591                     

0101441321 Total 13,817,000                     

0109 0101441321 Công ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Vĩnh Sơn Số 224/658 Trƣơng Định, phƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4268 700,000                          

0109 0101441321 Công ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Vĩnh Sơn Số 224/658 Trƣơng Định, phƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 917,000                          

0109 0101441321 Công ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Vĩnh Sơn Số 224/658 Trƣơng Định, phƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 12,200,000                     

0101442477 Total 1,099,316,658                

0109 0101442477 Công ty CP Cơ Khí Vận Tải 1 - 5 Nhà số 6, Lô số 2, Khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4917 83,594                            

0109 0101442477 Công ty CP Cơ Khí Vận Tải 1 - 5 Nhà số 6, Lô số 2, Khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 1001 33,494,440                     

0109 0101442477 Công ty CP Cơ Khí Vận Tải 1 - 5 Nhà số 6, Lô số 2, Khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 58,434,273                     

0109 0101442477 Công ty CP Cơ Khí Vận Tải 1 - 5 Nhà số 6, Lô số 2, Khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 1,007,304,351                

0101442565 Total 7,986,750                       

0111 0101442565 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Số 258 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 486,750                          

0111 0101442565 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Số 258 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0101442565 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Số 258 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0101445171 Total 1,182,657,094                

0109 0101445171 Công ty CP Điện Nƣớc Cầu Thang Máy Nhà số 4, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,397,282                       

0109 0101445171 Công ty CP Điện Nƣớc Cầu Thang Máy Nhà số 4, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4918 8,683,645                       

0109 0101445171 Công ty CP Điện Nƣớc Cầu Thang Máy Nhà số 4, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 1052 9,773,920                       

0109 0101445171 Công ty CP Điện Nƣớc Cầu Thang Máy Nhà số 4, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 31,872,261                     

0109 0101445171 Công ty CP Điện Nƣớc Cầu Thang Máy Nhà số 4, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 128,063,390                   

0109 0101445171 Công ty CP Điện Nƣớc Cầu Thang Máy Nhà số 4, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 1,002,866,596                

0101446922 Total 25,586,015                     

0137 0101446922 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Lan Vinh Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4944 2,025,415                       

0137 0101446922 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Lan Vinh Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4272 4,960,600                       

0137 0101446922 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Lan Vinh Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4254 8,600,000                       

0137 0101446922 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Lan Vinh Thôn 1, Huyện Thạch Thất 2863 10,000,000                     

0101447210 Total 2,896,162                       

0125 0101447210 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TIỀN PHONG Ngõ 111 Phan Trọng TuệHuyện Thanh Trì 4931 2,896,162                       

0101447355 Total 158,993,011                   

0129 0101447355 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Hoa Hồng Lô CX01 - Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 4,075,413                       

0129 0101447355 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Hoa Hồng Lô CX01 - Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 14,970,482                     

0129 0101447355 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Hoa Hồng Lô CX01 - Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 52,858,799                     

0129 0101447355 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Hoa Hồng Lô CX01 - Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 87,088,317                     

0101452073 Total 4,425,500                       

0108 0101452073 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Tân Hiếu Số 42E phố Hƣơng Viên, phƣờng Đồng Nhân 4272 925,500                          

0108 0101452073 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Tân Hiếu Số 42E phố Hƣơng Viên, phƣờng Đồng Nhân 4268 3,500,000                       

0101454105 Total 236,300,316                   

0141 0101454105 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT Số 374 đƣờng Phố Huyện, Huyện Quốc Oai 4918 560,061                          

0141 0101454105 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT Số 374 đƣờng Phố Huyện, Huyện Quốc Oai 4931 1,153,999                       

0141 0101454105 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT Số 374 đƣờng Phố Huyện, Huyện Quốc Oai 4944 7,356,560                       

0141 0101454105 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT Số 374 đƣờng Phố Huyện, Huyện Quốc Oai 1701 55,605,315                     

0141 0101454105 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT Số 374 đƣờng Phố Huyện, Huyện Quốc Oai 3601 171,624,381                   



0101454585 Total 1,052,812,114                

0115 0101454585 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại 268 Số 8 A9 khu tập thể Trƣờng Đại học Ngoại NgữQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0115 0101454585 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại 268 Số 8 A9 khu tập thể Trƣờng Đại học Ngoại NgữQuận Cầu Giấy 4254 14,200,000                     

0115 0101454585 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại 268 Số 8 A9 khu tập thể Trƣờng Đại học Ngoại NgữQuận Cầu Giấy 4918 88,951,651                     

0115 0101454585 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại 268 Số 8 A9 khu tập thể Trƣờng Đại học Ngoại NgữQuận Cầu Giấy 4272 174,326,666                   

0115 0101454585 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại 268 Số 8 A9 khu tập thể Trƣờng Đại học Ngoại NgữQuận Cầu Giấy 4944 190,839,770                   

0115 0101454585 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại 268 Số 8 A9 khu tập thể Trƣờng Đại học Ngoại NgữQuận Cầu Giấy 4931 575,494,027                   

0101456342 Total 11,101,332,546              

0101 0101456342 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Tổ dân phố Hồng NgựQuận Bắc Từ Liêm 4944 27,000                            

0101 0101456342 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Tổ dân phố Hồng NgựQuận Bắc Từ Liêm 4943 44,130,146                     

0101 0101456342 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Tổ dân phố Hồng NgựQuận Bắc Từ Liêm 4931 11,057,175,400              

0101463195 Total 1,110,420,297                

0115 0101463195 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MÃ Nhà 2, C5, ngõ 98, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4272 95,041,140                     

0115 0101463195 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MÃ Nhà 2, C5, ngõ 98, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4254 188,140,504                   

0115 0101463195 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MÃ Nhà 2, C5, ngõ 98, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4931 412,913,731                   

0115 0101463195 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MÃ Nhà 2, C5, ngõ 98, đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1701 414,324,922                   

0101463935 Total 120,241,889                   

0107 0101463935 CÔNG TY CỔ PHẦN HẰNG HÀ Số 52 Trƣờng Lâm, Quận Long Biên 4944 34,200                            

0107 0101463935 CÔNG TY CỔ PHẦN HẰNG HÀ Số 52 Trƣờng Lâm, Quận Long Biên 3601 120,207,689                   

0101466580 Total 149,728,024                   

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4918 10,474                            

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4272 693,700                          

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4254 1,400,000                       

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4944 3,466,000                       

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 2864 4,000,000                       

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 2863 5,000,000                       

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4943 5,013,085                       

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 1701 64,822,828                     

0101 0101466580 Công ty liên doanh Feal - style 33 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4931 65,321,937                     

0101468997 Total 1,009,814,781                

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 4944 1,217,700                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 4917 1,393,664                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 1052 1,942,312                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 2862 3,000,000                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 4918 3,093,886                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 4272 7,469,440                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 4254 9,780,000                       

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 4931 142,550,981                   

0119 0101468997 Công ty cổ phần Hồng Nam Thôn Lễ phápHuyện Đông Anh 1701 835,866,798                   

0101471968 Total 1,513,507,902                

0109 0101471968 Công ty CP Truyền Thông Lê Số 4, M7, ngõ 70, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0101471968 Công ty CP Truyền Thông Lê Số 4, M7, ngõ 70, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4944 36,784,274                     

0109 0101471968 Công ty CP Truyền Thông Lê Số 4, M7, ngõ 70, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 1001 40,000,000                     

0109 0101471968 Công ty CP Truyền Thông Lê Số 4, M7, ngõ 70, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4917 1,434,723,628                

0101474302 Total 4,472,247,048                

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4268 3,500,000                       

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 2862 21,000,000                     

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4254 45,455,350                     

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4272 45,637,239                     

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 1603 87,780,612                     

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4918 155,876,062                   

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 1052 203,616,165                   

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4943 292,208,767                   

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4931 311,251,271                   

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4944 644,210,484                   

0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 1701 844,950,805                   



0117 0101474302 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRANG HÙNG Km 49, Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 3601 1,816,760,293                

0101474528 Total 37,512,788                     

0101 0101474528 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4918 532,907                          

0101 0101474528 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4917 3,891,420                       

0101 0101474528 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 1001 33,088,461                     

0101474662 Total 8,487,200                       

0113 0101474662 Công ty TNHH nền móng và xây dựng T & N Phòng 402 C5 TT thanh xuân Bắc,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 587,200                          

0113 0101474662 Công ty TNHH nền móng và xây dựng T & N Phòng 402 C5 TT thanh xuân Bắc,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 7,900,000                       

0101475641 Total 63,969,946                     

0106 0101475641 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Du Lịch Hải Hà Số 44 phố Nguyễn Văn TốQuận Hoàn Kiếm 4272 6,000                              

0106 0101475641 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Du Lịch Hải Hà Số 44 phố Nguyễn Văn TốQuận Hoàn Kiếm 2864 1,000,000                       

0106 0101475641 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Du Lịch Hải Hà Số 44 phố Nguyễn Văn TốQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0101475641 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Du Lịch Hải Hà Số 44 phố Nguyễn Văn TốQuận Hoàn Kiếm 4931 60,963,946                     

0101477624 Total 17,450,000                     

0101 0101477624 Công ty TNHH KNH Số 26 Lê Đại Hành Phƣờng Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 4943 320,700                          

0101 0101477624 Công ty TNHH KNH Số 26 Lê Đại Hành Phƣờng Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 2863 5,000,000                       

0101 0101477624 Công ty TNHH KNH Số 26 Lê Đại Hành Phƣờng Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 2864 6,000,000                       

0101 0101477624 Công ty TNHH KNH Số 26 Lê Đại Hành Phƣờng Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 4944 6,129,300                       

0101477737 Total 511,841,701                   

0101 0101477737 Trung tâm tƣ vấn phát triển và đào tạo 65 Văn Miếu, Quận Đống Đa 4931 511,841,701                   

0101480095 Total 11,755,800                     

0156 0101480095 Công Ty TNHH Châu Linh Tầng 3 Tòa nhà Gami, số 11 Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 2,755,800                       

0156 0101480095 Công Ty TNHH Châu Linh Tầng 3 Tòa nhà Gami, số 11 Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2862 9,000,000                       

0101488383 Total 13,718,000                     

0106 0101488383 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT KIM LONG Số 4, phố Thợ NhuộmQuận Hoàn Kiếm 4944 1,218,000                       

0106 0101488383 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT KIM LONG Số 4, phố Thợ NhuộmQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0101488383 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT KIM LONG Số 4, phố Thợ NhuộmQuận Hoàn Kiếm 2864 8,500,000                       

0101488619 Total 6,234,354                       

0111 0101488619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP THỦY GIANG 18/16 ngõ 14 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 2863 1,000,000                       

0111 0101488619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP THỦY GIANG 18/16 ngõ 14 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 2864 1,000,000                       

0111 0101488619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP THỦY GIANG 18/16 ngõ 14 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 1701 4,234,354                       

0101492213 Total 236,362,843                   

0115 0101492213 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ & CÔNG NGHIỆP ZTA Số 1, ngõ 93, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4944 887,400                          

0115 0101492213 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ & CÔNG NGHIỆP ZTA Số 1, ngõ 93, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0101492213 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ & CÔNG NGHIỆP ZTA Số 1, ngõ 93, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4931 52,228,934                     

0115 0101492213 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ & CÔNG NGHIỆP ZTA Số 1, ngõ 93, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1701 177,246,509                   

0101495214 Total 59,882,302                     

0101 0101495214 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HỒNG NAM Số 45 ngõ 294 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4918 11,730,390                     

0101 0101495214 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HỒNG NAM Số 45 ngõ 294 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4917 13,599,454                     

0101 0101495214 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HỒNG NAM Số 45 ngõ 294 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4931 34,552,458                     

0101495976 Total 3,496,111                       

0125 0101495976 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NGUYÊN TÙNG Thôn Thƣợng, xã Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 4944 88,200                            

0125 0101495976 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NGUYÊN TÙNG Thôn Thƣợng, xã Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 4272 540,225                          

0125 0101495976 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NGUYÊN TÙNG Thôn Thƣợng, xã Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 4931 2,867,686                       

0101497821 Total 7,321,304                       

0109 0101497821 Công ty TNHH Ý Tƣởng Vàng . Số nhà 19, ngõ 27, tổ 4B,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 802,200                          

0109 0101497821 Công ty TNHH Ý Tƣởng Vàng . Số nhà 19, ngõ 27, tổ 4B,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0109 0101497821 Công ty TNHH Ý Tƣởng Vàng . Số nhà 19, ngõ 27, tổ 4B,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 3,519,104                       

0101498550 Total 197,969,972                   

0111 0101498550 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ BÌNH MINH VIỆT Số nhà 16 ngõ 17 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4931 71,829,134                     

0111 0101498550 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ BÌNH MINH VIỆT Số nhà 16 ngõ 17 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4918 126,140,838                   

0101499201 Total 316,270,080                   

0108 0101499201 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Xây Dựng Và Hạ Tầng Số 19, ngách 34/15, phố Tƣơng Mai 4931 28,254,343                     

0108 0101499201 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Xây Dựng Và Hạ Tầng Số 19, ngách 34/15, phố Tƣơng Mai 1701 288,015,737                   

0101499233 Total 5,426,651                       

0108 0101499233 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH QUANG Số 14, phố Trần Cao Vân 4944 99,651                            

0108 0101499233 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH QUANG Số 14, phố Trần Cao Vân 4272 1,827,000                       



0108 0101499233 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH QUANG Số 14, phố Trần Cao Vân 4254 3,500,000                       

0101500016 Total 18,233,773,536              

0141 0101500016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT THÀNH Khu vƣờn sinh thái nhà nghỉ cuối tuần, thôn Sơn TrungHuyện Quốc Oai 4944 4,210,882,705                

0141 0101500016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT THÀNH Khu vƣờn sinh thái nhà nghỉ cuối tuần, thôn Sơn TrungHuyện Quốc Oai 3601 14,022,890,831              

0101500947 Total 3,162,000                       

0156 0101500947 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Quang Hƣng Số 143, tổ 3,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 162,000                          

0156 0101500947 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Quang Hƣng Số 143, tổ 3,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101502976 Total 6,615,000                       

0111 0101502976 CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG SAO MAI Số 7, ngách 91, ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0101502976 CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG SAO MAI Số 7, ngách 91, ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0101503017-003 Total 2,558,000                       

0115 0101503017-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN DUYÊN - BẾP NHÀ AN Khu NO3, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 136,500                          

0115 0101503017-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN DUYÊN - BẾP NHÀ AN Khu NO3, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 421,500                          

0115 0101503017-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN DUYÊN - BẾP NHÀ AN Khu NO3, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0101504035 Total 44,170,000                     

0113 0101504035 CÔNG TY TNHH TRÖC BÌNH DƢƠNG T12, tập thể Vacvina, Lê Văn Thiêm, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4944 615,000                          

0113 0101504035 CÔNG TY TNHH TRÖC BÌNH DƢƠNG T12, tập thể Vacvina, Lê Văn Thiêm, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4272 4,305,000                       

0113 0101504035 CÔNG TY TNHH TRÖC BÌNH DƢƠNG T12, tập thể Vacvina, Lê Văn Thiêm, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0101504035 CÔNG TY TNHH TRÖC BÌNH DƢƠNG T12, tập thể Vacvina, Lê Văn Thiêm, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4268 14,000,000                     

0113 0101504035 CÔNG TY TNHH TRÖC BÌNH DƢƠNG T12, tập thể Vacvina, Lê Văn Thiêm, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4254 19,250,000                     

0101506794 Total 9,614,622,343                

0101 0101506794 Công Ty Cổ Phần Cao Su Chất Dẻo Đại Mỗ Tổ dân phố Chợ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 48,422                            

0101 0101506794 Công Ty Cổ Phần Cao Su Chất Dẻo Đại Mỗ Tổ dân phố Chợ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 452,078                          

0101 0101506794 Công Ty Cổ Phần Cao Su Chất Dẻo Đại Mỗ Tổ dân phố Chợ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 4,630,551,995                

0101 0101506794 Công Ty Cổ Phần Cao Su Chất Dẻo Đại Mỗ Tổ dân phố Chợ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1053 4,983,569,848                

0101508470 Total 1,061,484,254                

0103 0101508470 Công ty cổ phần vật tƣ & thiết bị khoa học kỹ thuật Vạn Xuân Số 3A ngõ 92 phố Cửa BắcQuận Ba Đình 4931 126,850,048                   

0103 0101508470 Công ty cổ phần vật tƣ & thiết bị khoa học kỹ thuật Vạn Xuân Số 3A ngõ 92 phố Cửa BắcQuận Ba Đình 4918 144,927,171                   

0103 0101508470 Công ty cổ phần vật tƣ & thiết bị khoa học kỹ thuật Vạn Xuân Số 3A ngõ 92 phố Cửa BắcQuận Ba Đình 4934 160,813,415                   

0103 0101508470 Công ty cổ phần vật tƣ & thiết bị khoa học kỹ thuật Vạn Xuân Số 3A ngõ 92 phố Cửa BắcQuận Ba Đình 1701 180,466,709                   

0103 0101508470 Công ty cổ phần vật tƣ & thiết bị khoa học kỹ thuật Vạn Xuân Số 3A ngõ 92 phố Cửa BắcQuận Ba Đình 1755 223,095,598                   

0103 0101508470 Công ty cổ phần vật tƣ & thiết bị khoa học kỹ thuật Vạn Xuân Số 3A ngõ 92 phố Cửa BắcQuận Ba Đình 1052 225,331,313                   

0101508833 Total 15,654,919                     

0129 0101508833 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thái Dƣơng Số 10, ngách 32, ngõ 80, đƣờng La NộiQuận Hà Đông 4272 1,505,361                       

0129 0101508833 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thái Dƣơng Số 10, ngách 32, ngõ 80, đƣờng La NộiQuận Hà Đông 4254 14,149,558                     

0101509844 Total 2,141,652,480                

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4917 235,748                          

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4944 1,093,449                       

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 2864 3,000,000                       

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4931 89,205,071                     

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4272 121,023,225                   

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4254 201,609,050                   

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 1701 220,111,504                   

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4918 528,886,750                   

0107 0101509844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN PHƢƠNG AD11-10, Khu đô thị sinh thái Vinhomes RiversideQuận Long Biên 1052 976,487,683                   

0101510208 Total 16,334,473                     

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 4931 604,902                          

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 1701 607,907                          

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 4254 939,697                          

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 4272 1,058,248                       

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 1052 3,248,426                       

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 4918 3,273,433                       

0115 0101510208 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SAO MAI Số 13, ngõ 11, tổ 33 đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 4944 4,601,860                       



0101511667 Total 14,402,440                     

0103 0101511667 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT MINH Số 59, ngõ 221, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 14,402,440                     

0101512318 Total 328,033,575                   

0111 0101512318 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Số 84 phố Ngọc HàQuận Đống Đa 4944 537,900                          

0111 0101512318 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Số 84 phố Ngọc HàQuận Đống Đa 2863 3,000,000                       

0111 0101512318 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Số 84 phố Ngọc HàQuận Đống Đa 4918 77,154,698                     

0111 0101512318 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Số 84 phố Ngọc HàQuận Đống Đa 4943 247,340,977                   

0101513209 Total 4,839,864                       

0125 0101513209 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN ANH Cụm 2 Cầu Bƣơu, Thôn Yên XáHuyện Thanh Trì 2863 1,000,000                       

0125 0101513209 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN ANH Cụm 2 Cầu Bƣơu, Thôn Yên XáHuyện Thanh Trì 4944 1,078,294                       

0125 0101513209 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN ANH Cụm 2 Cầu Bƣơu, Thôn Yên XáHuyện Thanh Trì 2864 2,761,570                       

0101513600 Total 20,821,048                     

0113 0101513600 CÔNG TY CỔ PHẦN HRV Số 3B, ngách 39 ngõ 29 Phố Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 490,500                          

0113 0101513600 CÔNG TY CỔ PHẦN HRV Số 3B, ngách 39 ngõ 29 Phố Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 20,330,548                     

0101515686 Total 6,566,178,051                

0101 0101515686 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng M,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 35,934,559                     

0101 0101515686 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng M,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 86,156,043                     

0101 0101515686 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng M,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1001 128,449,650                   

0101 0101515686 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng M,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 1,611,392,635                

0101 0101515686 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng M,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1053 4,704,245,164                

0101518013 Total 6,544,575                       

0119 0101518013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SKK Thôn Bắc Hà, xã Vân Nội,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 4,366                              

0119 0101518013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SKK Thôn Bắc Hà, xã Vân Nội,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 20,000                            

0119 0101518013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SKK Thôn Bắc Hà, xã Vân Nội,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0119 0101518013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SKK Thôn Bắc Hà, xã Vân Nội,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 4,420,209                       

0101522404 Total 7,719,865,879                

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 1001 2,371,072                       

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 4917 4,242,620                       

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 4944 6,011,400                       

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 2863 14,000,000                     

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 4918 107,810,286                   

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 1052 121,026,925                   

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 4254 300,203,810                   

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 4272 463,743,776                   

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 1701 2,140,940,594                

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 4931 2,268,068,649                

0101 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ 246 Tầng 11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đƣờng Đê La ThànhQuận Bắc Từ Liêm 4943 2,291,446,747                

0101523775 Total 107,360,903                   

0101 0101523775 Dự án Phát triển dịch vụ du lịch và khách sạn Phòng 302, 38 Yết KiêuQuận Hoàn Kiếm 1001 51,234,038                     

0101 0101523775 Dự án Phát triển dịch vụ du lịch và khách sạn Phòng 302, 38 Yết KiêuQuận Hoàn Kiếm 4917 56,126,865                     

0101524874 Total 47,422,757                     

0113 0101524874 Công ty TNHH quảng cáo Đông Đô Số 8A/48/145 Quan Nhân, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4944 123,600                          

0113 0101524874 Công ty TNHH quảng cáo Đông Đô Số 8A/48/145 Quan Nhân, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4943 20,224,681                     

0113 0101524874 Công ty TNHH quảng cáo Đông Đô Số 8A/48/145 Quan Nhân, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4931 27,074,476                     

0101525081 Total 8,272,564,218                

0111 0101525081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNHSố 26 ngõ 113, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4272 58,658,064                     

0111 0101525081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNHSố 26 ngõ 113, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 72,830,179                     

0111 0101525081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNHSố 26 ngõ 113, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4918 98,649,315                     

0111 0101525081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNHSố 26 ngõ 113, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 1052 109,355,190                   

0111 0101525081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNHSố 26 ngõ 113, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4943 1,454,522,356                



0111 0101525081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNHSố 26 ngõ 113, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 1701 2,754,891,895                

0111 0101525081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNHSố 26 ngõ 113, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4931 3,723,657,219                

0101526624 Total 5,358,650                       

0113 0101526624 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐỨC MINH Số 358 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 251,850                          

0113 0101526624 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐỨC MINH Số 358 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 406,800                          

0113 0101526624 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐỨC MINH Số 358 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 700,000                          

0113 0101526624 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐỨC MINH Số 358 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101526857 Total 230,490,576                   

0101 0101526857 Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông Số 32 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4917 114,432,894                   

0101 0101526857 Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông Số 32 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 1001 116,057,682                   

0101527272 Total 5,325,335,643                

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4944 600,600                          

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4268 4,900,000                       

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 1001 7,592,500                       

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4254 55,798,549                     

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4272 85,719,612                     

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 1004 97,398,586                     

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4917 110,852,511                   

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 1052 158,140,897                   

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4918 172,522,656                   

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 1701 1,288,628,379                

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4931 1,316,652,118                

0101 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây Số 61/342 Khƣơng ĐìnhQuận Đống Đa 4943 2,022,529,235                

0101527970 Total 300,493,818                   

0113 0101527970 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA 15 Bích CâuQuận Ba Đình 1603 2,151,590                       

0113 0101527970 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA 15 Bích CâuQuận Ba Đình 4944 12,910,114                     

0113 0101527970 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA 15 Bích CâuQuận Ba Đình 3601 119,347,840                   

0125 0101527970 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA 15 Bích CâuQuận Ba Đình 4944 166,084,274                   

0101530638 Total 5,287,944                       

0103 0101530638 CÔNG TY CP VIỆT NHẬT T & D Số 9, ngõ 575 Kim MãQuận Ba Đình 4918 69,849                            

0103 0101530638 CÔNG TY CP VIỆT NHẬT T & D Số 9, ngõ 575 Kim MãQuận Ba Đình 4944 113,700                          

0103 0101530638 CÔNG TY CP VIỆT NHẬT T & D Số 9, ngõ 575 Kim MãQuận Ba Đình 4931 404,280                          

0103 0101530638 CÔNG TY CP VIỆT NHẬT T & D Số 9, ngõ 575 Kim MãQuận Ba Đình 4272 439,250                          

0103 0101530638 CÔNG TY CP VIỆT NHẬT T & D Số 9, ngõ 575 Kim MãQuận Ba Đình 1701 760,865                          

0103 0101530638 CÔNG TY CP VIỆT NHẬT T & D Số 9, ngõ 575 Kim MãQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0101531127 Total 1,164,911,865                

0101 0101531127 Ban quản lý TW các dự án Thuỷ Lợi 23 hàng Tre,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 1,849,031                       

0101 0101531127 Ban quản lý TW các dự án Thuỷ Lợi 23 hàng Tre,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4943 2,593,274                       

0101 0101531127 Ban quản lý TW các dự án Thuỷ Lợi 23 hàng Tre,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0101 0101531127 Ban quản lý TW các dự án Thuỷ Lợi 23 hàng Tre,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 421,590,758                   

0101 0101531127 Ban quản lý TW các dự án Thuỷ Lợi 23 hàng Tre,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 732,378,802                   

0101531310 Total 111,231,880                   

0119 0101531310 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Quân Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 4272 394,450                          

0119 0101531310 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Quân Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 4254 700,000                          

0119 0101531310 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Quân Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 4931 54,602,821                     

0119 0101531310 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Quân Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 1701 55,534,609                     

0101533942 Total 7,385,500                       

0108 0101533942 Công ty TNHH viễn thông Hà Châu Số 3 Hàn Thuyên, phƣờng Phạm Đình Hổ 4944 1,077,000                       

0108 0101533942 Công ty TNHH viễn thông Hà Châu Số 3 Hàn Thuyên, phƣờng Phạm Đình Hổ 4272 1,508,500                       

0108 0101533942 Công ty TNHH viễn thông Hà Châu Số 3 Hàn Thuyên, phƣờng Phạm Đình Hổ 2863 2,000,000                       

0108 0101533942 Công ty TNHH viễn thông Hà Châu Số 3 Hàn Thuyên, phƣờng Phạm Đình Hổ 4254 2,800,000                       

0101536196 Total 380,254,822                   

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4949 2,000,000                       

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4944 2,972,400                       

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 2864 6,000,000                       



0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4943 13,563,529                     

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 1701 69,027,960                     

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4931 77,694,576                     

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4254 82,127,960                     

0113 0101536196 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHÖC HƢNG Số 20 ngách 80/48, đƣờng Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4272 120,868,397                   

0101536213 Total 42,211,230                     

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 34,912                            

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4943 437,878                          

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 1,258,200                       

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 2,760,800                       

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1001 2,800,000                       

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 10,000,000                     

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 10,359,440                     

0113 0101536213 Công Ty TNHH Luật Bắc Việt Số 26 ngõ 318 Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 14,560,000                     

0101537640 Total 82,942,511                     

0115 0101537640 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đại Việt Á Châu Phòng 402, toà nhà chung cƣ CTM, số 299 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 69,126                            

0115 0101537640 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đại Việt Á Châu Phòng 402, toà nhà chung cƣ CTM, số 299 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0101537640 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đại Việt Á Châu Phòng 402, toà nhà chung cƣ CTM, số 299 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 21,232,002                     

0115 0101537640 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đại Việt Á Châu Phòng 402, toà nhà chung cƣ CTM, số 299 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 57,641,383                     

0101538027 Total 319,344,633                   

0108 0101538027
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

HẢI
Số 217 phố Thanh Nhàn 4268

2,727,437                       

0108 0101538027
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

HẢI
Số 217 phố Thanh Nhàn 4931

15,769,128                     

0108 0101538027
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

HẢI
Số 217 phố Thanh Nhàn 4272

20,485,354                     

0108 0101538027
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

HẢI
Số 217 phố Thanh Nhàn 4918

60,706,468                     

0108 0101538027
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

HẢI
Số 217 phố Thanh Nhàn 4254

79,795,536                     

0108 0101538027
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

HẢI
Số 217 phố Thanh Nhàn 1052

139,860,710                   

0101541083 Total 23,518,000                     

0108 0101541083 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thƣơng mại Việt Trung Số 62 ngõ 10 phố 8/3 phƣờng Quỳnh Mai 4944 4,200                              

0108 0101541083 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thƣơng mại Việt Trung Số 62 ngõ 10 phố 8/3 phƣờng Quỳnh Mai 4272 1,953,000                       

0108 0101541083 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thƣơng mại Việt Trung Số 62 ngõ 10 phố 8/3 phƣờng Quỳnh Mai 4254 3,500,000                       

0108 0101541083 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thƣơng mại Việt Trung Số 62 ngõ 10 phố 8/3 phƣờng Quỳnh Mai 4268 3,500,000                       

0108 0101541083 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thƣơng mại Việt Trung Số 62 ngõ 10 phố 8/3 phƣờng Quỳnh Mai 1001 6,000,000                       

0108 0101541083 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thƣơng mại Việt Trung Số 62 ngõ 10 phố 8/3 phƣờng Quỳnh Mai 4917 8,560,800                       

0101541848 Total 63,426,173                     

0113 0101541848 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 97, ngõ 12 đƣờng Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 325,312                          

0113 0101541848 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 97, ngõ 12 đƣờng Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0101541848 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 97, ngõ 12 đƣờng Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 2,172,727                       

0113 0101541848 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 97, ngõ 12 đƣờng Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 6,440,066                       

0113 0101541848 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 97, ngõ 12 đƣờng Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 52,488,068                     

0101542827 Total 6,743,409                       

0113 0101542827 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SONG LINH Số 20 Ngách 12/61 Chính Kinh Phƣờng Nhân Chính,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 310,563                          

0113 0101542827 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SONG LINH Số 20 Ngách 12/61 Chính Kinh Phƣờng Nhân Chính,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 432,846                          

0113 0101542827 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SONG LINH Số 20 Ngách 12/61 Chính Kinh Phƣờng Nhân Chính,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0101542827 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SONG LINH Số 20 Ngách 12/61 Chính Kinh Phƣờng Nhân Chính,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0101549068 Total 25,049,320                     

0119 0101549068 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ THÀNH QUANG Tầng 8, Toà nhà số 14, Phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 2,049,320                       

0103 0101549068 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ THÀNH QUANG Tầng 8, Toà nhà số 14, Phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0101549068 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ THÀNH QUANG Tầng 8, Toà nhà số 14, Phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 20,000,000                     

0101560689 Total 17,752,243                     

0111 0101560689 Công ty TNHH quảng cáo và thƣơng mại Ring ID

Số 4, ngách 149/3 phố Khƣơng Thƣợng, phƣờng Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận 

Đống Đa,Hà Nội 1701 17,752,243                     



0101561516 Total 29,801,668                     

0103 0101561516 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGUYÊN MINH Ô 7 lô 6 Đền Lừ II, Quận Ba Đình 4944 209,700                          

0103 0101561516 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGUYÊN MINH Ô 7 lô 6 Đền Lừ II, Quận Ba Đình 4931 29,591,968                     

0101570743 Total 23,426,182                     

0113 0101570743 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 45, ngõ 55, phố Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0113 0101570743 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 45, ngõ 55, phố Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0101570743 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 45, ngõ 55, phố Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 2,085,185                       

0113 0101570743 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 45, ngõ 55, phố Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 17,340,997                     

0101571962 Total 6,631,137                       

0108 0101571962 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NHUNG CHÂU Số 119 Nguyễn Công Trứ 4254 6,631,137                       

0101571987 Total 329,863,748                   

0108 0101571987 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT Tầng 2, tòa nhà Kinh Đô 93, phố Lò Đúc 4254 3,000,325                       

0108 0101571987 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT Tầng 2, tòa nhà Kinh Đô 93, phố Lò Đúc 4931 11,951,127                     

0108 0101571987 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT Tầng 2, tòa nhà Kinh Đô 93, phố Lò Đúc 1701 314,912,296                   

0101572927 Total 5,705,800                       

0103 0101572927 Trung tâm thông tin - tƣ vấn nƣớc sạch - vệ sinh môi trƣờng 30C Đội CấnQuận Ba Đình 4944 1,705,800                       

0103 0101572927 Trung tâm thông tin - tƣ vấn nƣớc sạch - vệ sinh môi trƣờng 30C Đội CấnQuận Ba Đình 2864 4,000,000                       

0101576336 Total 30,856,264                     

0113 0101576336 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI GIA TRUNG Số nhà 5A hẻm 72/73/92 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 95,424                            

0113 0101576336 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI GIA TRUNG Số nhà 5A hẻm 72/73/92 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 30,760,840                     

0101577403 Total 1,331,966,673                

0103 0101577403 CÔNG TY CỔ PHẦN BKA Số 523, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4944 1,184,400                       

0103 0101577403 CÔNG TY CỔ PHẦN BKA Số 523, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4918 1,929,215                       

0103 0101577403 CÔNG TY CỔ PHẦN BKA Số 523, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 2864 3,000,000                       

0103 0101577403 CÔNG TY CỔ PHẦN BKA Số 523, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 1052 9,598,085                       

0103 0101577403 CÔNG TY CỔ PHẦN BKA Số 523, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4931 377,804,765                   

0103 0101577403 CÔNG TY CỔ PHẦN BKA Số 523, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 1701 938,450,208                   

0101578950 Total 1,386,841,564                

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4943 253,116                          

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4944 712,200                          

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4272 739,900                          

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4254 1,400,000                       

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4917 6,427,675                       

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 1001 7,031,250                       

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4918 13,775,823                     

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 1052 29,770,192                     

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4931 374,682,180                   

0156 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa Số 192, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 1701 948,049,228                   

0101580131 Total 7,658,980                       

0113 0101580131 Công Ty TNHH Hóa ứng Dụng Và Môi Trƣờng Số 7 ngách 1/5 ngõ 1 phố Nhân Hoà, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4272 1,778,980                       

0113 0101580131 Công Ty TNHH Hóa ứng Dụng Và Môi Trƣờng Số 7 ngách 1/5 ngõ 1 phố Nhân Hoà, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4254 5,880,000                       

0101582298 Total 39,234,926,549              

0101 0101582298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4917 650,714                          

0101 0101582298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4268 700,000                          

0156 0101582298 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Tài Chính Và Quản Lý Tài Sản Rts Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1603 18,915,502                     

0101 0101582298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4272 50,317,993                     

0101 0101582298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4254 69,625,400                     

0101 0101582298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1053 1,189,344,101                

0101 0101582298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4918 1,224,394,591                

0101 0101582298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1052 2,481,230,111                

0156 0101582298 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Tài Chính Và Quản Lý Tài Sản Rts Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 4,861,625,436                

0156 0101582298 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Tài Chính Và Quản Lý Tài Sản Rts Số 18A đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 3601 29,338,122,701              

0101583358 Total 39,410,937                     

0109 0101583358 Công ty TNHH Quảng Cáo Ngọc Trƣờng Số 736 Trƣơng Định, Quận Hoàng Mai 4944 19,350                            

0109 0101583358 Công ty TNHH Quảng Cáo Ngọc Trƣờng Số 736 Trƣơng Định, Quận Hoàng Mai 4931 1,463,902                       

0109 0101583358 Công ty TNHH Quảng Cáo Ngọc Trƣờng Số 736 Trƣơng Định, Quận Hoàng Mai 2863 1,500,000                       



0109 0101583358 Công ty TNHH Quảng Cáo Ngọc Trƣờng Số 736 Trƣơng Định, Quận Hoàng Mai 1701 36,427,685                     

0101586912 Total 119,625,435                   

0107 0101586912 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Đầu Tƣ Xây Dựng Số 1 Hà Nội 172, phố Nguyễn SơnQuận Long Biên 4272 2,323,200                       

0107 0101586912 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Đầu Tƣ Xây Dựng Số 1 Hà Nội 172, phố Nguyễn SơnQuận Long Biên 4918 7,321,518                       

0107 0101586912 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Đầu Tƣ Xây Dựng Số 1 Hà Nội 172, phố Nguyễn SơnQuận Long Biên 4931 109,980,717                   

0101587225 Total 238,885,572                   

0103 0101587225 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THỜI ĐẠI Tầng 16, nhà C1 Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 2,007,020                       

0103 0101587225 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THỜI ĐẠI Tầng 16, nhà C1 Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 2,492,787                       

0103 0101587225 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THỜI ĐẠI Tầng 16, nhà C1 Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 55,736,448                     

0103 0101587225 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THỜI ĐẠI Tầng 16, nhà C1 Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 178,649,317                   

0101588349 Total 1,772,826,643                

0101 0101588349 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚITầng 3, toà nhà VIMECO, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4917 142,666                          

0101 0101588349 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚITầng 3, toà nhà VIMECO, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4918 281,536                          

0101 0101588349 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚITầng 3, toà nhà VIMECO, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4272 353,500                          

0101 0101588349 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚITầng 3, toà nhà VIMECO, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4943 1,772,048,941                

0101589906 Total 12,105,000                     

0111 0101589906 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ ĐÔ Số 26, ngách 88, ngõ 438, phố Tây Sơn,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 105,000                          

0111 0101589906 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ ĐÔ Số 26, ngách 88, ngõ 438, phố Tây Sơn,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0101589906 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ ĐÔ Số 26, ngách 88, ngõ 438, phố Tây Sơn,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0101593733 Total 21,455,000                     

0115 0101593733 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Đức Cƣờng 145 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 4268 840,000                          

0115 0101593733 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Đức Cƣờng 145 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 4944 1,220,900                       

0115 0101593733 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Đức Cƣờng 145 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 4272 1,912,532                       

0115 0101593733 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Đức Cƣờng 145 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 2864 4,000,000                       

0115 0101593733 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Đức Cƣờng 145 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0101593733 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Đức Cƣờng 145 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 4254 7,481,568                       

0101595113 Total 87,487,228                     

0156 0101595113 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Hợp Tác Quốc Tế Đất Mới Tầng 10, Tòa Nhà Viwaseen, Số 48 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 55,250                            

0156 0101595113 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Hợp Tác Quốc Tế Đất Mới Tầng 10, Tòa Nhà Viwaseen, Số 48 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4918 203,865                          

0156 0101595113 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Hợp Tác Quốc Tế Đất Mới Tầng 10, Tòa Nhà Viwaseen, Số 48 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4931 42,951,759                     

0156 0101595113 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Hợp Tác Quốc Tế Đất Mới Tầng 10, Tòa Nhà Viwaseen, Số 48 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1701 44,276,354                     

0101598932 Total 57,568,341                     

0113 0101598932 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN Quận Thanh Xuân 4918 207,911                          

0113 0101598932 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN Quận Thanh Xuân 1701 12,983,319                     

0113 0101598932 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN Quận Thanh Xuân 4931 44,377,111                     

0101602635 Total 6,867,749                       

0105 0101602635 Doanh nghiệp tƣ nhân Hoàng Xuân Số 10 ngõ 55 Đƣờng Thuỵ KhuêQuận Tây Hồ 4944 1,867,749                       

0105 0101602635 Doanh nghiệp tƣ nhân Hoàng Xuân Số 10 ngõ 55 Đƣờng Thuỵ KhuêQuận Tây Hồ 2863 5,000,000                       

0101603318 Total 4,131,046,909                

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 4272 46,200                            

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 4944 106,600                          

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 4931 110,855,117                   

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 1701 157,114,359                   

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 4918 400,811,106                   

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 1052 640,560,508                   

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 4933 1,127,943,763                

0129 0101603318 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Công Nghiệp Việt Nam Cụm 8- Huyền KỳQuận Hà Đông 1764 1,693,609,256                

0101603692 Total 217,640,161                   

0119 0101603692 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP VIỄN THÔNG Thôn Lý NhânHuyện Đông Anh 1001 6,635,000                       

0119 0101603692 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP VIỄN THÔNG Thôn Lý NhânHuyện Đông Anh 4931 7,647,262                       

0119 0101603692 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP VIỄN THÔNG Thôn Lý NhânHuyện Đông Anh 4918 10,785,941                     

0119 0101603692 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP VIỄN THÔNG Thôn Lý NhânHuyện Đông Anh 4254 15,377,341                     

0119 0101603692 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP VIỄN THÔNG Thôn Lý NhânHuyện Đông Anh 1052 34,849,263                     

0119 0101603692 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP VIỄN THÔNG Thôn Lý NhânHuyện Đông Anh 1701 142,345,354                   

0101605636 Total 18,625,696                     

0115 0101605636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRỌNG TÍN Số 48, phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 4918 924,131                          

0115 0101605636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRỌNG TÍN Số 48, phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       



0115 0101605636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRỌNG TÍN Số 48, phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0101605636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRỌNG TÍN Số 48, phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0101605636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRỌNG TÍN Số 48, phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 1052 11,201,565                     

0101606855 Total 7,254,600                       

0107 0101606855 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tâm Trang Số 127, tổ 2, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4944 1,254,600                       

0107 0101606855 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tâm Trang Số 127, tổ 2, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 2863 6,000,000                       

0101607062 Total 3,500,000                       

0111 0101607062 Công ty TNHH khai thác và xử lý nƣớc Ngân Hà Số 558 đƣờng Trƣờng Chinh, phƣờng Ngã Tƣ Sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101609302 Total 3,716,400                       

0115 0101609302 CÔNG TY TNHH THÉP THÀNH ĐÔ Số 8, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 716,400                          

0115 0101609302 CÔNG TY TNHH THÉP THÀNH ĐÔ Số 8, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101610410 Total 3,000,000                       

0103 0101610410 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN Số 29, Ngõ 36 Đào Tấn, Tổ 16 Cụm 14Quận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0101613281 Total 4,234,117                       

0106 0101613281 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vĩnh Lợi Số 63 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 151,468                          

0106 0101613281 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vĩnh Lợi Số 63 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4943 157,349                          

0106 0101613281 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vĩnh Lợi Số 63 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 1,925,300                       

0106 0101613281 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vĩnh Lợi Số 63 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101615602 Total 320,311,385                   

0106 0101615602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TÂN ĐẠI HƢNG Số 68, phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 4944 51,314                            

0106 0101615602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TÂN ĐẠI HƢNG Số 68, phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 4917 161,403                          

0106 0101615602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TÂN ĐẠI HƢNG Số 68, phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 4918 8,819,395                       

0106 0101615602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TÂN ĐẠI HƢNG Số 68, phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 1052 28,211,249                     

0106 0101615602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TÂN ĐẠI HƢNG Số 68, phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 4931 67,059,366                     

0106 0101615602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TÂN ĐẠI HƢNG Số 68, phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 1701 216,008,658                   

0101622053 Total 13,654,406,584              

0103 0101622053 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Dịch Vụ Nhà Hà Nội 34 phố Điện Biên PhủQuận Ba Đình 2864 3,000,000                       

0103 0101622053 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Dịch Vụ Nhà Hà Nội 34 phố Điện Biên PhủQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0101622053 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Dịch Vụ Nhà Hà Nội 34 phố Điện Biên PhủQuận Ba Đình 4944 5,603,839,611                

0103 0101622053 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Dịch Vụ Nhà Hà Nội 34 phố Điện Biên PhủQuận Ba Đình 3601 8,041,566,973                

0101624300 Total 45,079,924                     

0103 0101624300 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢƠNG VANG Số 31-33, phố Vạn Phúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 571,200                          

0103 0101624300 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢƠNG VANG Số 31-33, phố Vạn Phúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0103 0101624300 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢƠNG VANG Số 31-33, phố Vạn Phúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 18,966,168                     

0103 0101624300 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢƠNG VANG Số 31-33, phố Vạn Phúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 21,542,556                     

0101624364 Total 5,500,000                       

0111 0101624364 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Cát Lợi Tầng 07, số 04 Vũ Ngọc Phan,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0101624364 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Cát Lợi Tầng 07, số 04 Vũ Ngọc Phan,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101625368 Total 507,721,805                   

0119 0101625368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thành Long Xóm NhồiHuyện Đông Anh 4272 147,640                          

0119 0101625368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thành Long Xóm NhồiHuyện Đông Anh 4918 3,054,356                       

0119 0101625368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thành Long Xóm NhồiHuyện Đông Anh 1052 36,307,346                     

0119 0101625368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thành Long Xóm NhồiHuyện Đông Anh 4254 36,910,055                     

0119 0101625368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thành Long Xóm NhồiHuyện Đông Anh 4931 65,854,250                     

0119 0101625368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thành Long Xóm NhồiHuyện Đông Anh 1701 365,448,158                   

0101630551 Total 8,820,060                       

0111 0101630551 Công Ty TNHH Hà Tuấn Số nhà 123, phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4272 534,660                          

0111 0101630551 Công Ty TNHH Hà Tuấn Số nhà 123, phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4254 840,000                          

0111 0101630551 Công Ty TNHH Hà Tuấn Số nhà 123, phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4944 1,445,400                       

0111 0101630551 Công Ty TNHH Hà Tuấn Số nhà 123, phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0101632171 Total 132,090,843                   

0119 0101632171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ BẮC THĂNG LONG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢSố 107, tổ 7Huyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0101632171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ BẮC THĂNG LONG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢSố 107, tổ 7Huyện Đông Anh 4944 4,373,000                       

0119 0101632171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ BẮC THĂNG LONG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢSố 107, tổ 7Huyện Đông Anh 4943 8,244,825                       

0119 0101632171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ BẮC THĂNG LONG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢSố 107, tổ 7Huyện Đông Anh 4931 15,271,623                     

0119 0101632171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ BẮC THĂNG LONG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢSố 107, tổ 7Huyện Đông Anh 4254 34,010,000                     



0119 0101632171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ BẮC THĂNG LONG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢSố 107, tổ 7Huyện Đông Anh 4272 66,191,395                     

0101637814 Total 10,352,600                     

0107 0101637814 Công ty TNHH Kiên Thành Nam Số 43 ngõ 345 đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 4944 2,352,600                       

0107 0101637814 Công ty TNHH Kiên Thành Nam Số 43 ngõ 345 đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 2863 8,000,000                       

0101637966 Total 113,343,426                   

0105 0101637966 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI SƠN Số 574, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 10,461,054                     

0105 0101637966 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI SƠN Số 574, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1052 14,500,000                     

0105 0101637966 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI SƠN Số 574, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4918 15,662,547                     

0105 0101637966 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI SƠN Số 574, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 72,719,825                     

0101640221 Total 164,982,155                   

0119 0101640221 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Mỹ Anh Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh NgọcHuyện Đông Anh 4931 48,926,486                     

0119 0101640221 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Mỹ Anh Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh NgọcHuyện Đông Anh 1701 116,055,669                   

0101641592 Total 1,686,749,288                

0125 0101641592 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÙNG GIANG Khu Đồng Gộc, thôn Huỳnh Cung và Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4918 198,528                          

0125 0101641592 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÙNG GIANG Khu Đồng Gộc, thôn Huỳnh Cung và Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4931 1,089,095                       

0125 0101641592 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÙNG GIANG Khu Đồng Gộc, thôn Huỳnh Cung và Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4944 1,685,461,665                

0101643688 Total 3,879,145                       

0115 0101643688 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƢNG THỊNH Số nhà 55, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 13,553                            

0115 0101643688 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƢNG THỊNH Số nhà 55, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 319,986                          

0115 0101643688 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƢNG THỊNH Số nhà 55, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 965,608                          

0115 0101643688 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƢNG THỊNH Số nhà 55, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 2,579,998                       

0101647410 Total 83,536,266                     

0106 0101647410 CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VĂN VIỆT HÀ NỘI Số 4 Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 4272 3,257,825                       

0106 0101647410 CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VĂN VIỆT HÀ NỘI Số 4 Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 4918 6,303,674                       

0106 0101647410 CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VĂN VIỆT HÀ NỘI Số 4 Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 4931 8,605,626                       

0106 0101647410 CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VĂN VIỆT HÀ NỘI Số 4 Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 4254 8,629,978                       

0106 0101647410 CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VĂN VIỆT HÀ NỘI Số 4 Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 1052 21,429,612                     

0106 0101647410 CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VĂN VIỆT HÀ NỘI Số 4 Đinh LễQuận Hoàn Kiếm 1701 35,309,551                     

0101648284 Total 33,304,318                     

0109 0101648284 Công ty TNHH Thƣơng Mại Kim Khí Và Vật Tƣ Minh Phƣơng Số 5 ngõ 243 đƣờng Giáp Bát, phƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 25,517                            

0109 0101648284 Công ty TNHH Thƣơng Mại Kim Khí Và Vật Tƣ Minh Phƣơng Số 5 ngõ 243 đƣờng Giáp Bát, phƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 53,101                            

0109 0101648284 Công ty TNHH Thƣơng Mại Kim Khí Và Vật Tƣ Minh Phƣơng Số 5 ngõ 243 đƣờng Giáp Bát, phƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4949 3,000,000                       

0109 0101648284 Công ty TNHH Thƣơng Mại Kim Khí Và Vật Tƣ Minh Phƣơng Số 5 ngõ 243 đƣờng Giáp Bát, phƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2864 7,500,000                       

0109 0101648284 Công ty TNHH Thƣơng Mại Kim Khí Và Vật Tƣ Minh Phƣơng Số 5 ngõ 243 đƣờng Giáp Bát, phƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2863 8,000,000                       

0109 0101648284 Công ty TNHH Thƣơng Mại Kim Khí Và Vật Tƣ Minh Phƣơng Số 5 ngõ 243 đƣờng Giáp Bát, phƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4944 14,725,700                     

0101648365 Total 3,060,500                       

0109 0101648365 Công ty TNHH Tƣ Vấn Chuyên Nghiệp Tổ 4,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 360,500                          

0109 0101648365 Công ty TNHH Tƣ Vấn Chuyên Nghiệp Tổ 4,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 700,000                          

0109 0101648365 Công ty TNHH Tƣ Vấn Chuyên Nghiệp Tổ 4,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101650847 Total 35,311,045                     

0119 0101650847 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐÔNG ANH Xóm ThƣợngHuyện Đông Anh 4917 198,000                          

0119 0101650847 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐÔNG ANH Xóm ThƣợngHuyện Đông Anh 1001 2,400,000                       

0119 0101650847 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐÔNG ANH Xóm ThƣợngHuyện Đông Anh 4931 32,713,045                     

0101651495 Total 2,453,232,799                

0109 0101651495 Công ty CP  Đầu Tƣ Phát Triển Miền Bắc Phòng số 308, tầng 3 Sàn thƣơng mại dịch vụ Tòa nhà hỗn hợp, Quận Hoàng Mai 4931 41,902,513                     

0109 0101651495 Công ty CP  Đầu Tƣ Phát Triển Miền Bắc Phòng số 308, tầng 3 Sàn thƣơng mại dịch vụ Tòa nhà hỗn hợp, Quận Hoàng Mai 1701 2,411,330,286                

0101651590 Total 7,330,000                       

0113 0101651590 CÔNG TY TNHH QUỐC HƢNG Số 6, ngách 55, ngõ 470, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 4,000                              

0113 0101651590 CÔNG TY TNHH QUỐC HƢNG Số 6, ngách 55, ngõ 470, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 1,326,000                       

0113 0101651590 CÔNG TY TNHH QUỐC HƢNG Số 6, ngách 55, ngõ 470, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 6,000,000                       

0101653090 Total 2,614,452,247                

0115 0101653090 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon Số 283 tổ 8 đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Nghĩa ĐôQuận Cầu Giấy 4931 682,766                          

0115 0101653090 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon Số 283 tổ 8 đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Nghĩa ĐôQuận Cầu Giấy 4917 9,343,575                       

0115 0101653090 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon Số 283 tổ 8 đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Nghĩa ĐôQuận Cầu Giấy 4272 92,128,448                     

0115 0101653090 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon Số 283 tổ 8 đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Nghĩa ĐôQuận Cầu Giấy 4254 167,354,110                   

0115 0101653090 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon Số 283 tổ 8 đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Nghĩa ĐôQuận Cầu Giấy 4918 1,086,394,822                

0115 0101653090 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon Số 283 tổ 8 đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Nghĩa ĐôQuận Cầu Giấy 1052 1,258,548,526                



0101657176 Total 7,348,813,788                

0119 0101657176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 4272 60,142                            

0119 0101657176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 1603 21,960,729                     

0119 0101657176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 4943 556,007,680                   

0119 0101657176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 4927 1,206,767,060                

0119 0101657176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 4931 5,564,018,177                

0101662810 Total 988,938,008                   

0111 0101662810 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM370 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 15,267,010                     

0111 0101662810 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM370 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4931 330,513,442                   

0111 0101662810 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM370 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4943 643,157,556                   

0101665427 Total 8,041,517                       

0108 0101665427 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Nam Thái Số 429 phố Trần Khát Chân 4272 407,814                          

0108 0101665427 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Nam Thái Số 429 phố Trần Khát Chân 4268 3,784,000                       

0108 0101665427 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Nam Thái Số 429 phố Trần Khát Chân 4254 3,849,703                       

0101668386 Total 15,486,189                     

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 1052 502,994                          

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 4918 503,115                          

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 4272 861,250                          

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 4944 1,410,200                       

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 4943 1,708,630                       

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 4949 3,000,000                       

0101 0101668386 Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội Phòng số 10 nhà số 2 cung thể thao tổng hợp quần ngựa HNQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0101672223 Total 10,575,587                     

0156 0101672223 Công Ty Cổ Phần Vap Lô 4, nhà C13 Khu đô thị Mỹ Đình 1Quận Nam Từ Liêm 4944 16,200                            

0156 0101672223 Công Ty Cổ Phần Vap Lô 4, nhà C13 Khu đô thị Mỹ Đình 1Quận Nam Từ Liêm 4931 5,071,436                       

0156 0101672223 Công Ty Cổ Phần Vap Lô 4, nhà C13 Khu đô thị Mỹ Đình 1Quận Nam Từ Liêm 4272 5,487,951                       

0101674252 Total 235,681,488                   

0115 0101674252 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HANTECHCO phòng 203 tòa B6C khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 8,180                              

0115 0101674252 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HANTECHCO phòng 203 tòa B6C khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0101674252 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HANTECHCO phòng 203 tòa B6C khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0101674252 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HANTECHCO phòng 203 tòa B6C khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0115 0101674252 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HANTECHCO phòng 203 tòa B6C khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 39,562,265                     

0115 0101674252 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HANTECHCO phòng 203 tòa B6C khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 180,414,843                   

0101679081 Total 51,619,250                     

0115 0101679081 Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Phú Nguyên Số 82 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 2,162,050                       

0115 0101679081 Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Phú Nguyên Số 82 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,157,200                       

0115 0101679081 Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Phú Nguyên Số 82 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 10,000,000                     

0115 0101679081 Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Phú Nguyên Số 82 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 36,300,000                     

0101686667 Total 648,554,365                   

0115 0101686667 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢNSố 142 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 1,324,847                       

0115 0101686667 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢNSố 142 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 3,807,865                       

0115 0101686667 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢNSố 142 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 106,744,464                   

0115 0101686667 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢNSố 142 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1052 166,056,892                   

0115 0101686667 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢNSố 142 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4918 370,620,297                   

0101687773 Total 8,658,482,220                

0101 0101687773 CÔNG TY TNHH PHÖ MỸ AN - HÀ NỘI Tầng 1 Tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 35,100                            

0101 0101687773 CÔNG TY TNHH PHÖ MỸ AN - HÀ NỘI Tầng 1 Tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0115 0101687773 CÔNG TY TNHH PHÖ MỸ AN - HÀ NỘI Tầng 1 Tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1603 52,841,813                     

0115 0101687773 CÔNG TY TNHH PHÖ MỸ AN - HÀ NỘI Tầng 1 Tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 853,114,912                   

0115 0101687773 CÔNG TY TNHH PHÖ MỸ AN - HÀ NỘI Tầng 1 Tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 3601 7,750,490,395                

0101689202 Total 2,276,522,091                

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4272 19,700,898                     

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4917 28,645,883                     

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1001 53,087,735                     

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4931 155,668,305                   

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1052 162,609,048                   



0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1004 203,834,600                   

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4254 320,339,801                   

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4918 452,236,282                   

0101 0101689202 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1701 880,399,539                   

0101689361 Total 7,476,112,163                

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4949 1,500,000                       

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4944 1,995,500                       

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4917 37,541,151                     

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4272 91,618,863                     

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4254 156,157,343                   

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4918 308,512,201                   

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4943 1,162,590,365                

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 4931 2,801,842,651                

0101 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 573 Phòng 4.1 Ô số 22-23 LK 29 thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiếQuận Hà Đông 1701 2,914,354,089                

0101711786 Total 174,172,450,050            

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4268 4,039,677                       

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4943 14,183,650                     

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1001 24,866,995                     

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4917 38,358,858                     

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4272 192,190,813                   

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1052 2,150,740,664                

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4254 3,285,822,316                

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4918 6,615,846,128                

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1053 11,967,306,469              

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1701 16,393,340,960              

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4931 21,986,498,074              

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1408 44,833,000,069              

0113 0101711786 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ SƠN Số 112 đƣờng Khuất Duy Tiến,p.Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4944 66,666,255,377              

0101712356 Total 34,597,332                     

0113 0101712356 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI KHÁNH LINH Số 107 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 140,827                          

0113 0101712356 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI KHÁNH LINH Số 107 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 888,512                          

0113 0101712356 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI KHÁNH LINH Số 107 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 33,567,993                     

0101712571 Total 5,017,370,964                

0129 0101712571 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Thái Sơn Số 39- LK 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0101712571 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Thái Sơn Số 39- LK 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4918 91,296,764                     

0129 0101712571 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Thái Sơn Số 39- LK 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1052 145,818,182                   

0129 0101712571 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Thái Sơn Số 39- LK 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 152,029,950                   

0129 0101712571 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Thái Sơn Số 39- LK 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 226,436,931                   

0129 0101712571 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Thái Sơn Số 39- LK 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4933 1,819,267,649                

0129 0101712571 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Thái Sơn Số 39- LK 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1764 2,580,521,488                

0101714314 Total 10,816,409                     

0111 0101714314 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ÂU Số 9 An Trạch 1Quận Đống Đa 4944 329,400                          

0111 0101714314 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ÂU Số 9 An Trạch 1Quận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0101714314 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ÂU Số 9 An Trạch 1Quận Đống Đa 4272 2,887,009                       

0111 0101714314 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ÂU Số 9 An Trạch 1Quận Đống Đa 4254 5,600,000                       

0101717114 Total 4,449,901                       

0111 0101717114 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀNG PHƢƠNG Số 116 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 38,301                            

0111 0101717114 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀNG PHƢƠNG Số 116 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 411,600                          

0111 0101717114 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀNG PHƢƠNG Số 116 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101719619 Total 161,099,095                   

0105 0101719619 CÔNG TY CỔ PHẦN  VINH QUANG Số 27, ngõ 675 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 32, cụm 4Quận Tây Hồ 2862 6,000,000                       

0105 0101719619 CÔNG TY CỔ PHẦN  VINH QUANG Số 27, ngõ 675 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 32, cụm 4Quận Tây Hồ 4254 7,000,000                       

0105 0101719619 CÔNG TY CỔ PHẦN  VINH QUANG Số 27, ngõ 675 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 32, cụm 4Quận Tây Hồ 4931 23,296,839                     

0105 0101719619 CÔNG TY CỔ PHẦN  VINH QUANG Số 27, ngõ 675 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 32, cụm 4Quận Tây Hồ 4272 24,492,081                     

0105 0101719619 CÔNG TY CỔ PHẦN  VINH QUANG Số 27, ngõ 675 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 32, cụm 4Quận Tây Hồ 4918 26,269,765                     

0105 0101719619 CÔNG TY CỔ PHẦN  VINH QUANG Số 27, ngõ 675 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 32, cụm 4Quận Tây Hồ 4944 74,040,410                     

0101721689 Total 476,610,101                   



0113 0101721689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ B&B Số 21, ngách 64/39 đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 7,800                              

0113 0101721689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ B&B Số 21, ngách 64/39 đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 771,895                          

0113 0101721689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ B&B Số 21, ngách 64/39 đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0113 0101721689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ B&B Số 21, ngách 64/39 đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 9,689,311                       

0113 0101721689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ B&B Số 21, ngách 64/39 đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 13,000,511                     

0113 0101721689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ B&B Số 21, ngách 64/39 đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 446,640,584                   

0101724344 Total 1,280,360,743                

0107 0101724344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN THỊNH Liên Gia 3 Tổ 27Quận Long Biên 4918 5,960,078                       

0107 0101724344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN THỊNH Liên Gia 3 Tổ 27Quận Long Biên 2863 8,000,000                       

0107 0101724344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN THỊNH Liên Gia 3 Tổ 27Quận Long Biên 4272 35,631,750                     

0107 0101724344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN THỊNH Liên Gia 3 Tổ 27Quận Long Biên 4254 42,000,000                     

0107 0101724344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN THỊNH Liên Gia 3 Tổ 27Quận Long Biên 4944 345,409,082                   

0107 0101724344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN THỊNH Liên Gia 3 Tổ 27Quận Long Biên 1701 361,058,942                   

0107 0101724344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN THỊNH Liên Gia 3 Tổ 27Quận Long Biên 4931 482,300,891                   

0101727659 Total 151,395,827                   

0101 0101727659 Tạp chí quản lý kinh tế 68 Phan Đình Phùng,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 14,750,898                     

0101 0101727659 Tạp chí quản lý kinh tế 68 Phan Đình Phùng,,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 18,577,062                     

0101 0101727659 Tạp chí quản lý kinh tế 68 Phan Đình Phùng,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 40,234,121                     

0101 0101727659 Tạp chí quản lý kinh tế 68 Phan Đình Phùng,,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 77,833,746                     

0101731630 Total 12,513,150                     

0109 0101731630 Công ty TNHH Máy Tính Thiên Trƣờng P912 Nơ7A Khu bán đảo Linh Đàm, Phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4944 388,400                          

0109 0101731630 Công ty TNHH Máy Tính Thiên Trƣờng P912 Nơ7A Khu bán đảo Linh Đàm, Phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4272 624,750                          

0109 0101731630 Công ty TNHH Máy Tính Thiên Trƣờng P912 Nơ7A Khu bán đảo Linh Đàm, Phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 2864 2,000,000                       

0109 0101731630 Công ty TNHH Máy Tính Thiên Trƣờng P912 Nơ7A Khu bán đảo Linh Đàm, Phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0101731630 Công ty TNHH Máy Tính Thiên Trƣờng P912 Nơ7A Khu bán đảo Linh Đàm, Phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 2862 6,000,000                       

0101732602 Total 170,642,426                   

0108 0101732602 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG MIỀN BẮC Số 6, đƣờng Nguyễn Công Trứ 4944 20,587,680                     

0108 0101732602 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG MIỀN BẮC Số 6, đƣờng Nguyễn Công Trứ 3601 150,054,746                   

0101736170-001 Total 9,312,299,207                

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4944 309,600                          

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4943 3,199,764                       

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4918 3,573,376                       

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 1004 16,349,467                     

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4917 152,533,696                   

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4272 173,472,688                   

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 1001 313,717,986                   

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4254 387,535,113                   

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4931 3,524,838,071                

0101 0101736170-001 Trung tâm tƣ vấn và dịch vụ tài nguyên môi trƣờng 41A đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 1701 4,734,769,446                

0101737897 Total 8,500,000                       

0156 0101737897 Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Đầu Tƣ Thƣơng Mại Quốc Tế Tvt Hà Nội Số 1, tổ dân phố Thị Cấm,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0101737897 Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Đầu Tƣ Thƣơng Mại Quốc Tế Tvt Hà Nội Số 1, tổ dân phố Thị Cấm,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0101743354 Total 7,382,872                       

0103 0101743354 Công Ty TNHH Tƣ Vấn- Dịch Vụ Nguyễn Dƣơng Số 628 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 537,513                          

0103 0101743354 Công Ty TNHH Tƣ Vấn- Dịch Vụ Nguyễn Dƣơng Số 628 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 1,347,159                       

0103 0101743354 Công Ty TNHH Tƣ Vấn- Dịch Vụ Nguyễn Dƣơng Số 628 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 1,498,200                       

0103 0101743354 Công Ty TNHH Tƣ Vấn- Dịch Vụ Nguyễn Dƣơng Số 628 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101746387 Total 3,252,200                       

0129 0101746387 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Đức Hạnh DV 05 LK249, khu Đào Đất, Hàng BèQuận Hà Đông 4944 1,252,200                       

0129 0101746387 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Đức Hạnh DV 05 LK249, khu Đào Đất, Hàng BèQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       



0101748793 Total 17,065,205,972              

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 4944 97,500                            

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 4254 14,000,000                     

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 4272 125,882,344                   

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 1004 184,298,275                   

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 4917 225,987,486                   

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 1001 442,300,389                   

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 1701 474,058,960                   

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 1052 631,924,991                   

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 4918 1,716,620,153                

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 4931 6,475,592,228                

0101 0101748793 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3, Tòa nhà 101 phố Láng HạQuận Đống Đa 4943 6,771,443,646                

0101761466 Total 21,888,426                     

0111 0101761466 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẤT ĐỐT SEN VÀNG Tầng 4, Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 7,000                              

0111 0101761466 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẤT ĐỐT SEN VÀNG Tầng 4, Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 81,216                            

0111 0101761466 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẤT ĐỐT SEN VÀNG Tầng 4, Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 21,800,210                     

0101765943 Total 673,734,980                   

0111 0101765943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM ÁSố 85 ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4272 332,959                          

0111 0101765943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM ÁSố 85 ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4931 2,046,261                       

0111 0101765943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM ÁSố 85 ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4918 4,350,043                       

0111 0101765943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM ÁSố 85 ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 14,618,236                     

0111 0101765943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM ÁSố 85 ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 1052 170,293,408                   

0111 0101765943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM ÁSố 85 ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 1701 482,094,073                   

0101766552 Total 42,517,200                     

0101 0101766552 Công ty phát triển hà nội - cali hữu hạn 53 Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 4943 490,200                          

0101 0101766552 Công ty phát triển hà nội - cali hữu hạn 53 Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 4944 15,027,000                     

0101 0101766552 Công ty phát triển hà nội - cali hữu hạn 53 Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 2862 27,000,000                     

0101766721 Total 4,192,400                       

0115 0101766721 Công ty CP đầu tƣ & xúc tiến thƣơng mại Việt Nam Số 27 đƣờng 800A tổ 32 Nghĩa Đô C,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 192,400                          

0115 0101766721 Công ty CP đầu tƣ & xúc tiến thƣơng mại Việt Nam Số 27 đƣờng 800A tổ 32 Nghĩa Đô C,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101767436 Total 127,367,516                   

0103 0101767436 CÔNG TY TNHH TOPQ Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y tế, ngõ 135 phố Núi TrúcQuận Ba Đình 4917 1,620                              

0103 0101767436 CÔNG TY TNHH TOPQ Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y tế, ngõ 135 phố Núi TrúcQuận Ba Đình 1701 140,358                          

0103 0101767436 CÔNG TY TNHH TOPQ Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y tế, ngõ 135 phố Núi TrúcQuận Ba Đình 4272 495,600                          

0103 0101767436 CÔNG TY TNHH TOPQ Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y tế, ngõ 135 phố Núi TrúcQuận Ba Đình 4944 950,400                          

0103 0101767436 CÔNG TY TNHH TOPQ Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y tế, ngõ 135 phố Núi TrúcQuận Ba Đình 2864 8,000,000                       

0103 0101767436 CÔNG TY TNHH TOPQ Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y tế, ngõ 135 phố Núi TrúcQuận Ba Đình 4931 117,779,538                   

0101774803 Total 56,770,602                     

0113 0101774803 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Phòng 406 - 18T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 2863 1,000,000                       

0113 0101774803 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Phòng 406 - 18T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4944 1,254,750                       

0113 0101774803 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Phòng 406 - 18T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1701 2,536,801                       

0113 0101774803 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Phòng 406 - 18T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 2864 3,000,000                       

0113 0101774803 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Phòng 406 - 18T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4931 11,806,346                     

0113 0101774803 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Phòng 406 - 18T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1052 12,392,193                     

0113 0101774803 Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Phòng 406 - 18T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4918 24,780,512                     

0101776416 Total 6,432,520                       

0106 0101776416 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN AN KHÁNH Số 20 Nguyễn Văn Tố,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 196,200                          

0106 0101776416 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN AN KHÁNH Số 20 Nguyễn Văn Tố,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 236,320                          

0106 0101776416 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN AN KHÁNH Số 20 Nguyễn Văn Tố,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0106 0101776416 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN AN KHÁNH Số 20 Nguyễn Văn Tố,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101785763 Total 34,312,024                     

0113 0101785763 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Hiệu Hoa Lan Số 2 Khu tập thể Bộ tƣ lệnh thông tinQuận Thanh Xuân 4272 11,000                            

0113 0101785763 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Hiệu Hoa Lan Số 2 Khu tập thể Bộ tƣ lệnh thông tinQuận Thanh Xuân 4931 2,688,739                       

0113 0101785763 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Hiệu Hoa Lan Số 2 Khu tập thể Bộ tƣ lệnh thông tinQuận Thanh Xuân 1701 31,612,285                     

0101786446 Total 5,500,000                       

0108 0101786446 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hà Trang Số nhà 34 ngách 26 ngõ 185 Minh Khai 2863 2,000,000                       



0108 0101786446 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hà Trang Số nhà 34 ngách 26 ngõ 185 Minh Khai 4254 3,500,000                       

0101787400 Total 14,320,515,078              

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 4944 264,000                          

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 4272 665,700                          

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 4917 1,838,638                       

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 2862 2,500,000                       

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 4943 1,561,636,560                

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 1701 2,052,803,610                

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 4918 2,837,329,897                

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 1052 3,444,265,147                

0101 0101787400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VIỆT NAM 281A Âu CơQuận Đống Đa 4931 4,418,511,526                

0101791397 Total 61,898,159                     

0105 0101791397 Công ty TNHH kim khí T&T Số 686 Lạc Long Quân, Phƣờng Nhật TânQuận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0101791397 Công ty TNHH kim khí T&T Số 686 Lạc Long Quân, Phƣờng Nhật TânQuận Tây Hồ 1701 16,200,000                     

0105 0101791397 Công ty TNHH kim khí T&T Số 686 Lạc Long Quân, Phƣờng Nhật TânQuận Tây Hồ 4931 16,324,740                     

0105 0101791397 Công ty TNHH kim khí T&T Số 686 Lạc Long Quân, Phƣờng Nhật TânQuận Tây Hồ 4944 27,373,419                     

0101794729 Total 36,328,609                     

0101 0101794729 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỌC TẬP VÀ GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾNNhà D7, lô A/D6, đƣờng Nguyễn Phong Sắc kéo dài,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 36,328,609                     

0101799205 Total 10,283,210,397              

0111 0101799205 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA  PHƢƠNG TIỆN Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái HàQuận Đống Đa 4918 12,932,471                     

0111 0101799205 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA  PHƢƠNG TIỆN Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái HàQuận Đống Đa 4272 100,483,029                   

0111 0101799205 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA  PHƢƠNG TIỆN Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái HàQuận Đống Đa 4917 1,479,707,289                

0111 0101799205 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA  PHƢƠNG TIỆN Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái HàQuận Đống Đa 1001 2,226,485,272                

0111 0101799205 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA  PHƢƠNG TIỆN Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái HàQuận Đống Đa 4931 2,229,601,767                

0111 0101799205 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA  PHƢƠNG TIỆN Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái HàQuận Đống Đa 4943 4,234,000,569                

0101803155 Total 39,264,976                     

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 4944 1,254,600                       

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 4931 1,959,346                       

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 4272 2,463,300                       

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 4918 3,780,612                       

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 1701 5,224,928                       

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 4254 7,700,000                       

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0115 0101803155 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hải Linh Số 14, khu tập thể Công ty bảo hiểm Hà NộiQuận Cầu Giấy 1052 8,882,190                       

0101805956 Total 9,462,058                       

0107 0101805956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TAM DƢƠNG Số 19, ngõ 189, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 1,637,400                       

0107 0101805956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TAM DƢƠNG Số 19, ngõ 189, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4272 1,730,689                       

0107 0101805956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TAM DƢƠNG Số 19, ngõ 189, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4254 2,093,969                       

0107 0101805956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TAM DƢƠNG Số 19, ngõ 189, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0101807495 Total 5,626,400                       

0107 0101807495 Công ty TNHH xây lắp công nghiệp và thƣơng mại Hồng Phúc Số 5 ngõ 46 phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên 4272 214,200                          

0107 0101807495 Công ty TNHH xây lắp công nghiệp và thƣơng mại Hồng Phúc Số 5 ngõ 46 phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên 4944 262,200                          

0107 0101807495 Công ty TNHH xây lắp công nghiệp và thƣơng mại Hồng Phúc Số 5 ngõ 46 phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0101807495 Công ty TNHH xây lắp công nghiệp và thƣơng mại Hồng Phúc Số 5 ngõ 46 phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên 4254 3,150,000                       

0101810378 Total 6,082,527                       

0111 0101810378 Công ty TNHH ô tô Trƣờng Thành Số 10 ngách 226/1 Lê Duẩn, phƣờng Trung PhụngQuận Đống Đa 4931 68,773                            

0111 0101810378 Công ty TNHH ô tô Trƣờng Thành Số 10 ngách 226/1 Lê Duẩn, phƣờng Trung PhụngQuận Đống Đa 4944 273,300                          

0111 0101810378 Công ty TNHH ô tô Trƣờng Thành Số 10 ngách 226/1 Lê Duẩn, phƣờng Trung PhụngQuận Đống Đa 4254 1,741,800                       

0111 0101810378 Công ty TNHH ô tô Trƣờng Thành Số 10 ngách 226/1 Lê Duẩn, phƣờng Trung PhụngQuận Đống Đa 4272 1,745,595                       

0111 0101810378 Công ty TNHH ô tô Trƣờng Thành Số 10 ngách 226/1 Lê Duẩn, phƣờng Trung PhụngQuận Đống Đa 4943 2,253,059                       

0101811413 Total 25,507,071                     

0111 0101811413 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT HẢI LONG Số 11 đƣờng 2/2 Khu A Nam Thành CôngQuận Đống Đa 4272 644,315                          

0111 0101811413 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT HẢI LONG Số 11 đƣờng 2/2 Khu A Nam Thành CôngQuận Đống Đa 4268 10,000,000                     

0111 0101811413 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT HẢI LONG Số 11 đƣờng 2/2 Khu A Nam Thành CôngQuận Đống Đa 4254 14,862,756                     

0101812294 Total 259,468,279                   



0106 0101812294 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nền Móng Chƣơng Dƣơng Số 1, ngõ 27, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4917 534,535                          

0106 0101812294 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nền Móng Chƣơng Dƣơng Số 1, ngõ 27, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4931 258,933,744                   

0101812632 Total 5,766,000                       

0103 0101812632 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DƢƠNG ANH Số 4 ngõ 70, phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4272 266,000                          

0103 0101812632 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DƢƠNG ANH Số 4 ngõ 70, phố Ngọc HàQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0101812632 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DƢƠNG ANH Số 4 ngõ 70, phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0101813185 Total 20,536,951                     

0111 0101813185 Công Ty Cổ Phần Việt Ca Số 15A phố Cát LinhQuận Đống Đa 4931 2,195,940                       

0111 0101813185 Công Ty Cổ Phần Việt Ca Số 15A phố Cát LinhQuận Đống Đa 2862 2,500,000                       

0111 0101813185 Công Ty Cổ Phần Việt Ca Số 15A phố Cát LinhQuận Đống Đa 1701 15,841,011                     

0101815295 Total 248,352,603                   

0101 0101815295 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀNG HẢI VIỄN ĐÔNG

Tầng 12 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 445,682                          

0101 0101815295 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀNG HẢI VIỄN ĐÔNG

Tầng 12 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 458,430                          

0101 0101815295 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀNG HẢI VIỄN ĐÔNG

Tầng 12 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 1,059,300                       

0101 0101815295 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀNG HẢI VIỄN ĐÔNG

Tầng 12 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0101815295 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀNG HẢI VIỄN ĐÔNG

Tầng 12 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1001 5,626,593                       

0101 0101815295 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀNG HẢI VIỄN ĐÔNG

Tầng 12 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1701 237,762,598                   

0101817648 Total 1,352,425,387                

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4944 642,000                          

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4272 4,476,320                       

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4254 4,960,000                       

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4918 48,537,107                     

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 1052 61,538,867                     

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4943 200,080,626                   

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4931 460,877,893                   

0119 0101817648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Số 36A tổ 20 thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 1701 571,312,574                   

0101821041 Total 14,204,650                     

0109 0101821041 Công ty TNHH Quảng Cáo, Truyền Thông Và Sự Kiện Đại Khánh P902 Nơ 9A Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 180,400                          

0109 0101821041 Công ty TNHH Quảng Cáo, Truyền Thông Và Sự Kiện Đại Khánh P902 Nơ 9A Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4272 1,524,250                       

0109 0101821041 Công ty TNHH Quảng Cáo, Truyền Thông Và Sự Kiện Đại Khánh P902 Nơ 9A Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0109 0101821041 Công ty TNHH Quảng Cáo, Truyền Thông Và Sự Kiện Đại Khánh P902 Nơ 9A Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4268 6,500,000                       

0101821429 Total 46,229,885                     

0113 0101821429 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ PT Số 10 ngách 211/1 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4944 8,150                              

0113 0101821429 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ PT Số 10 ngách 211/1 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4931 360,758                          

0113 0101821429 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ PT Số 10 ngách 211/1 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4272 9,463,377                       

0113 0101821429 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ PT Số 10 ngách 211/1 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4254 36,397,600                     

0101826258 Total 6,110,000                       

0115 0101826258 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng Và Sản Xuất Hoàng Nga Phòng 1104, nhà 24T1, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Cầu Giấy 4931 1,110,000                       

0115 0101826258 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng Và Sản Xuất Hoàng Nga Phòng 1104, nhà 24T1, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Cầu Giấy 1701 5,000,000                       

0101827406 Total 699,901,271                   

0107 0101827406 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DƢƠNG CHÂU Số 23, ngách 370/1, ngõ 370, đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4931 265,717,368                   

0107 0101827406 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DƢƠNG CHÂU Số 23, ngách 370/1, ngõ 370, đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4944 434,183,903                   

0101828230 Total 13,084,306                     

0113 0101828230 Công ty TNHH công trình nƣớc công nghiệp và vật liệu Sinco Tổ 8 Nghĩa LộQuận Thanh Xuân 4931 19,534                            

0113 0101828230 Công ty TNHH công trình nƣớc công nghiệp và vật liệu Sinco Tổ 8 Nghĩa LộQuận Thanh Xuân 4272 497,307                          

0113 0101828230 Công ty TNHH công trình nƣớc công nghiệp và vật liệu Sinco Tổ 8 Nghĩa LộQuận Thanh Xuân 4254 699,965                          

0113 0101828230 Công ty TNHH công trình nƣớc công nghiệp và vật liệu Sinco Tổ 8 Nghĩa LộQuận Thanh Xuân 4944 1,867,500                       

0113 0101828230 Công ty TNHH công trình nƣớc công nghiệp và vật liệu Sinco Tổ 8 Nghĩa LộQuận Thanh Xuân 2863 10,000,000                     

0101832822 Total 32,455,332                     

0115 0101832822 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 2t Số 341, đƣờng Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4944 994,700                          

0115 0101832822 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 2t Số 341, đƣờng Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4949 1,000,000                       



0115 0101832822 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 2t Số 341, đƣờng Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4931 4,882,769                       

0115 0101832822 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 2t Số 341, đƣờng Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 1701 25,577,863                     

0101834040 Total 11,004,776                     

0113 0101834040 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thành Sáng Số 482 tổ 38 đƣờng Nguyễn Trãi, Phƣuờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4918 1,476                              

0113 0101834040 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thành Sáng Số 482 tổ 38 đƣờng Nguyễn Trãi, Phƣuờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4931 12,650                            

0113 0101834040 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thành Sáng Số 482 tổ 38 đƣờng Nguyễn Trãi, Phƣuờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4944 617,400                          

0113 0101834040 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thành Sáng Số 482 tổ 38 đƣờng Nguyễn Trãi, Phƣuờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4272 873,250                          

0113 0101834040 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thành Sáng Số 482 tổ 38 đƣờng Nguyễn Trãi, Phƣuờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0101834040 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thành Sáng Số 482 tổ 38 đƣờng Nguyễn Trãi, Phƣuờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0101838207 Total 3,163,397,504                

0103 0101838207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 Láng HạQuận Ba Đình 4944 294,300                          

0103 0101838207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 Láng HạQuận Ba Đình 4254 29,019,030                     

0103 0101838207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 Láng HạQuận Ba Đình 4917 41,822,318                     

0103 0101838207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 Láng HạQuận Ba Đình 4272 58,925,345                     

0103 0101838207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 Láng HạQuận Ba Đình 4918 68,262,437                     

0103 0101838207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 Láng HạQuận Ba Đình 1701 701,115,021                   

0103 0101838207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI VÂN Số 8 Láng HạQuận Ba Đình 4931 2,263,959,053                

0101840982 Total 24,570,463                     

0106 0101840982 Công Ty TNHH Máy Tính Và Quảng Cáo Hƣơng Giang Phòng 304, số 6, phố Lý Đạo ThànhQuận Hoàn Kiếm 4931 22,521                            

0106 0101840982 Công Ty TNHH Máy Tính Và Quảng Cáo Hƣơng Giang Phòng 304, số 6, phố Lý Đạo ThànhQuận Hoàn Kiếm 4944 111,600                          

0106 0101840982 Công Ty TNHH Máy Tính Và Quảng Cáo Hƣơng Giang Phòng 304, số 6, phố Lý Đạo ThànhQuận Hoàn Kiếm 1701 175,092                          

0106 0101840982 Công Ty TNHH Máy Tính Và Quảng Cáo Hƣơng Giang Phòng 304, số 6, phố Lý Đạo ThànhQuận Hoàn Kiếm 4272 2,261,250                       

0106 0101840982 Công Ty TNHH Máy Tính Và Quảng Cáo Hƣơng Giang Phòng 304, số 6, phố Lý Đạo ThànhQuận Hoàn Kiếm 2863 3,000,000                       

0106 0101840982 Công Ty TNHH Máy Tính Và Quảng Cáo Hƣơng Giang Phòng 304, số 6, phố Lý Đạo ThànhQuận Hoàn Kiếm 4254 5,500,000                       

0106 0101840982 Công Ty TNHH Máy Tính Và Quảng Cáo Hƣơng Giang Phòng 304, số 6, phố Lý Đạo ThànhQuận Hoàn Kiếm 4268 13,500,000                     

0101843221 Total 76,278,016                     

0111 0101843221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỄN ĐÔNG Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4272 404,039                          

0111 0101843221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỄN ĐÔNG Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 16,632,139                     

0111 0101843221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỄN ĐÔNG Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4931 19,081,144                     

0111 0101843221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỄN ĐÔNG Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1701 40,160,694                     

0101843648 Total 7,044,600                       

0115 0101843648 CÔNG TY CỔ PHẦN FLYGT VIỆT NAM Phòng 302, tòa nhà CT3-VIMECO,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,044,600                       

0115 0101843648 CÔNG TY CỔ PHẦN FLYGT VIỆT NAM Phòng 302, tòa nhà CT3-VIMECO,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0101843743 Total 55,669,103,682              

0111 0101843743 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUY HÙNG Số 131, phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 606,869                          

0111 0101843743 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUY HÙNG Số 131, phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1603 8,153,386                       

0111 0101843743 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUY HÙNG Số 131, phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 3601 363,871,098                   

0111 0101843743 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUY HÙNG Số 131, phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 25,630,967,935              

0111 0101843743 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUY HÙNG Số 131, phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1401 29,665,504,394              

0101847988 Total 110,648,388                   

0111 0101847988 Công Ty TNHH Thƣơng Mại - Dịch Vụ Hà Yến Hà Nội Số 16, ngách 23, ngõ 34, phố Nguyên HồngQuận Đống Đa 4931 27,814,156                     

0111 0101847988 Công Ty TNHH Thƣơng Mại - Dịch Vụ Hà Yến Hà Nội Số 16, ngách 23, ngõ 34, phố Nguyên HồngQuận Đống Đa 1701 82,834,232                     

0101849569 Total 5,000,000                       

0109 0101849569 Công ty TNHH Điện Tử Và Điện Lạnh Việt Nam Số 28, ngõ 477, đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 5,000,000                       

0101852674 Total 317,724,722                   

0111 0101852674 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANDIC Tầng 17, tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4272 1,804,761                       

0111 0101852674 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANDIC Tầng 17, tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4254 15,039,670                     

0111 0101852674 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANDIC Tầng 17, tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4931 18,300,387                     

0111 0101852674 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANDIC Tầng 17, tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4918 25,345,426                     

0111 0101852674 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANDIC Tầng 17, tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 1052 53,021,594                     

0111 0101852674 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANDIC Tầng 17, tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 1701 204,212,884                   

0101853124 Total 8,771,525                       

0111 0101853124 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Số 6A ngách 35 ngõ 7 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,071,525                       

0111 0101853124 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Số 6A ngách 35 ngõ 7 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0101853501 Total 13,394,370                     

0119 0101853501 Công ty cổ phần  dịch vụ và thƣơng mại điện tử Hƣng Minh Số 97, tổ 6, trung tâm thƣơng mại, thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4944 488,900                          

0119 0101853501 Công ty cổ phần  dịch vụ và thƣơng mại điện tử Hƣng Minh Số 97, tổ 6, trung tâm thƣơng mại, thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4272 2,885,470                       



0119 0101853501 Công ty cổ phần  dịch vụ và thƣơng mại điện tử Hƣng Minh Số 97, tổ 6, trung tâm thƣơng mại, thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0101853501 Công ty cổ phần  dịch vụ và thƣơng mại điện tử Hƣng Minh Số 97, tổ 6, trung tâm thƣơng mại, thị trấn Đông AnhHuyện Đông Anh 4254 6,020,000                       

0101855040 Total 48,140,786                     

0103 0101855040 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT HẢI Số 15 phố Hoàng CầuQuận Ba Đình 4944 14,400                            

0103 0101855040 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT HẢI Số 15 phố Hoàng CầuQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0103 0101855040 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT HẢI Số 15 phố Hoàng CầuQuận Ba Đình 1001 1,205,280                       

0103 0101855040 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT HẢI Số 15 phố Hoàng CầuQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0101855040 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT HẢI Số 15 phố Hoàng CầuQuận Ba Đình 4917 2,989,282                       

0103 0101855040 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT HẢI Số 15 phố Hoàng CầuQuận Ba Đình 4931 40,931,824                     

0101856735 Total 19,561,500                     

0101 0101856735 Công ty TNHH liên doanh đầu tƣ quốc tế Kang Long Tầng 1 nhà CT3-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, xã Mễ TrìHuyện Từ Liêm 4272 375,900                          

0101 0101856735 Công ty TNHH liên doanh đầu tƣ quốc tế Kang Long Tầng 1 nhà CT3-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, xã Mễ TrìHuyện Từ Liêm 4254 700,000                          

0101 0101856735 Công ty TNHH liên doanh đầu tƣ quốc tế Kang Long Tầng 1 nhà CT3-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, xã Mễ TrìHuyện Từ Liêm 4944 4,485,600                       

0101 0101856735 Công ty TNHH liên doanh đầu tƣ quốc tế Kang Long Tầng 1 nhà CT3-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, xã Mễ TrìHuyện Từ Liêm 2863 14,000,000                     

0101859214 Total 8,463,909                       

0103 0101859214 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ATS Số 231 phố Kim MãQuận Ba Đình 4917 350,394                          

0103 0101859214 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ATS Số 231 phố Kim MãQuận Ba Đình 1001 8,113,515                       

0101863683 Total 6,822,600                       

0108 0101863683 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ du lịch Thịnh Vƣợng 164 phố Trƣơng Định, phƣờng Trƣơng Định 4944 196,200                          

0108 0101863683 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ du lịch Thịnh Vƣợng 164 phố Trƣơng Định, phƣờng Trƣơng Định 4272 1,086,400                       

0108 0101863683 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ du lịch Thịnh Vƣợng 164 phố Trƣơng Định, phƣờng Trƣơng Định 4254 1,540,000                       

0108 0101863683 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ du lịch Thịnh Vƣợng 164 phố Trƣơng Định, phƣờng Trƣơng Định 2863 4,000,000                       

0101865183 Total 6,290,312                       

0115 0101865183 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Kỹ Thuật Thl Số nhà 67A, phố Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 290,312                          

0115 0101865183 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Kỹ Thuật Thl Số nhà 67A, phố Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0101865183 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Kỹ Thuật Thl Số nhà 67A, phố Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101871571 Total 12,845,207                     

0113 0101871571 CÔNG TY TNHH HOA ÁNH DƢƠNG Số 9G ngách 66/73 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 14,700                            

0113 0101871571 CÔNG TY TNHH HOA ÁNH DƢƠNG Số 9G ngách 66/73 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 459,240                          

0113 0101871571 CÔNG TY TNHH HOA ÁNH DƢƠNG Số 9G ngách 66/73 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 605,577                          

0113 0101871571 CÔNG TY TNHH HOA ÁNH DƢƠNG Số 9G ngách 66/73 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,415,690                       

0113 0101871571 CÔNG TY TNHH HOA ÁNH DƢƠNG Số 9G ngách 66/73 phố Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0101872423 Total 22,247,877                     

0103 0101872423 Công ty TNHH xây dựng và đầu tƣ thƣơng mại Nam Hải Số 43, ngách 639/39 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 1701 7,465,358                       

0103 0101872423 Công ty TNHH xây dựng và đầu tƣ thƣơng mại Nam Hải Số 43, ngách 639/39 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4931 14,782,519                     

0101874396 Total 3,958,661,991                

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4268 10,500,000                     

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 1004 52,500,000                     

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4944 126,459,927                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4254 146,855,636                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4272 151,154,677                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4917 304,628,424                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 1001 351,573,381                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4918 466,913,427                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 1052 564,726,471                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4931 581,862,335                   

0115 0101874396 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 12 Ngách 26 ngõ 63 Đƣờng Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 1701 1,201,487,713                

0101879073 Total 37,036,092                     

0119 0101879073 Công ty cổ phần du lịch Thanh Bình Đội 2, thôn NhuếHuyện Đông Anh 4918 61,987                            

0119 0101879073 Công ty cổ phần du lịch Thanh Bình Đội 2, thôn NhuếHuyện Đông Anh 4917 177,830                          

0119 0101879073 Công ty cổ phần du lịch Thanh Bình Đội 2, thôn NhuếHuyện Đông Anh 1052 468,349                          

0119 0101879073 Công ty cổ phần du lịch Thanh Bình Đội 2, thôn NhuếHuyện Đông Anh 4931 4,912,731                       

0119 0101879073 Công ty cổ phần du lịch Thanh Bình Đội 2, thôn NhuếHuyện Đông Anh 1701 31,415,195                     

0101879411 Total 111,920,160                   

0113 0101879411 Công Ty Cổ Phần Liên Hợp Tƣ Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam Số 14 ngách 97/12 phố Khƣơng Trung Phƣờng Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4943 17,232,587                     

0113 0101879411 Công Ty Cổ Phần Liên Hợp Tƣ Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam Số 14 ngách 97/12 phố Khƣơng Trung Phƣờng Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4931 94,687,573                     

0101887733 Total 874,303,264                   



0129 0101887733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sông Đà Sao Việt Phòng 125 - ĐN5 CT4 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4949 55,912,000                     

0129 0101887733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sông Đà Sao Việt Phòng 125 - ĐN5 CT4 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 89,707,518                     

0129 0101887733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sông Đà Sao Việt Phòng 125 - ĐN5 CT4 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1602 122,438,629                   

0156 0101887733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sông Đà Sao Việt Phòng 125 - ĐN5 CT4 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4918 264,541,199                   

0156 0101887733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sông Đà Sao Việt Phòng 125 - ĐN5 CT4 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4943 341,703,918                   

0101887846 Total 831,443,007                   

0113 0101887846 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC Số nhà 27,  ngõ 102 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 34,030                            

0113 0101887846 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC Số nhà 27,  ngõ 102 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 4,499,513                       

0113 0101887846 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC Số nhà 27,  ngõ 102 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 5,000,000                       

0113 0101887846 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC Số nhà 27,  ngõ 102 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2862 9,000,000                       

0113 0101887846 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC Số nhà 27,  ngõ 102 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4917 282,418,431                   

0113 0101887846 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC Số nhà 27,  ngõ 102 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1003 530,491,033                   

0101889000 Total 8,117,322,420                

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4272 782,730                          

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4254 7,150,000                       

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 1001 29,951,626                     

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 1052 47,974,607                     

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4943 66,394,343                     

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4917 74,525,803                     

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4918 228,092,943                   

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4931 3,700,213,707                

0101 0101889000 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƢỚC - VIWASEEN. 2 "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊ58/85 phố Hạ Đình,p. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 1701 3,962,236,661                

0101892490 Total 11,032,690                     

0113 0101892490 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN GIA VIỆT Số 1, ngõ 29, đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 34,200                            

0113 0101892490 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN GIA VIỆT Số 1, ngõ 29, đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 997,422                          

0113 0101892490 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN GIA VIỆT Số 1, ngõ 29, đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0101892490 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN GIA VIỆT Số 1, ngõ 29, đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 3,466,654                       

0113 0101892490 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN GIA VIỆT Số 1, ngõ 29, đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 4,534,414                       

0101893462 Total 635,637,098                   

0108 0101893462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÙNG THƢƠNG Số 259 phố Thanh Nhàn 4944
129,000                          

0108 0101893462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÙNG THƢƠNG Số 259 phố Thanh Nhàn 4254
2,012,965                       

0108 0101893462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÙNG THƢƠNG Số 259 phố Thanh Nhàn 4918
3,713,047                       

0108 0101893462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÙNG THƢƠNG Số 259 phố Thanh Nhàn 1052
25,108,008                     

0108 0101893462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÙNG THƢƠNG Số 259 phố Thanh Nhàn 4931
93,277,090                     

0108 0101893462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÙNG THƢƠNG Số 259 phố Thanh Nhàn 1701
511,396,988                   

0101894970 Total 1,405,950                       

0101 0101894970 Văn phòng bán vé Hãng hàng không Thai AirAsia Co.,ltd tại Hà Nội Phòng 2-W23B2, Nhà ga T2, Sân bay Quốc tế Nội BàiHuyện Sóc Sơn 4272 1,405,950                       

0101900127 Total 4,185,052,653                

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4272 952,350                          

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4254 4,200,000                       

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4917 4,912,855                       

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 1001 6,453,050                       

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 1053 92,027,448                     

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4918 101,363,270                   

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 1701 834,053,342                   

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4931 1,444,722,043                

0101 0101900127 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4943 1,696,368,295                

0101900127-002 Total 6,839,884                       

0101 0101900127-002 Trung Tâm Tvxd Shodex - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông HồngSố 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4272 42,000                            

0101 0101900127-002 Trung Tâm Tvxd Shodex - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông HồngSố 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4943 1,356,184                       

0101 0101900127-002 Trung Tâm Tvxd Shodex - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông HồngSố 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4944 1,441,700                       



0101 0101900127-002 Trung Tâm Tvxd Shodex - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông HồngSố 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 2864 2,000,000                       

0101 0101900127-002 Trung Tâm Tvxd Shodex - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông HồngSố 245 đƣờng Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4949 2,000,000                       

0101900695 Total 39,447,527                     

0115 0101900695 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG YNET Phòng 5b04 tầng 5B toà nhà Noza, 243 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 418,777                          

0115 0101900695 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG YNET Phòng 5b04 tầng 5B toà nhà Noza, 243 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 2,328,750                       

0115 0101900695 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG YNET Phòng 5b04 tầng 5B toà nhà Noza, 243 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0115 0101900695 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG YNET Phòng 5b04 tầng 5B toà nhà Noza, 243 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 30,700,000                     

0101903946 Total 4,463,626                       

0113 0101903946 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Việt Nam P208-E6 Phƣờng Thanh Xuân Bắc,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,038,626                       

0113 0101903946 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Việt Nam P208-E6 Phƣờng Thanh Xuân Bắc,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,425,000                       

0113 0101903946 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Việt Nam P208-E6 Phƣờng Thanh Xuân Bắc,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101904474 Total 63,356,123                     

0103 0101904474 Công ty cổ phần cơ điện lạnh và môi trƣờng Bắc Nam số 63 Sơn Tây, phƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4272 2,871,709                       

0103 0101904474 Công ty cổ phần cơ điện lạnh và môi trƣờng Bắc Nam số 63 Sơn Tây, phƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1052 17,312,483                     

0103 0101904474 Công ty cổ phần cơ điện lạnh và môi trƣờng Bắc Nam số 63 Sơn Tây, phƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4254 17,312,483                     

0103 0101904474 Công ty cổ phần cơ điện lạnh và môi trƣờng Bắc Nam số 63 Sơn Tây, phƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4918 25,859,448                     

0101907059 Total 3,474,050                       

0111 0101907059 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Vũ Hiếu số 25 đƣờng Láng, phƣờng Ngã Tƣ Sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 355,250                          

0111 0101907059 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Vũ Hiếu số 25 đƣờng Láng, phƣờng Ngã Tƣ Sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 418,800                          

0111 0101907059 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Vũ Hiếu số 25 đƣờng Láng, phƣờng Ngã Tƣ Sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 700,000                          

0111 0101907059 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Vũ Hiếu số 25 đƣờng Láng, phƣờng Ngã Tƣ Sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101907482 Total 3,500,000                       

0115 0101907482 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ NHÀ HÀ NỘI Số 8, lô 1D, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101914948 Total 3,440,304                       

0111 0101914948 CÔNG TY CỔ PHẦN LITI Phòng 101 số nhà 69, ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 208,017                          

0111 0101914948 CÔNG TY CỔ PHẦN LITI Phòng 101 số nhà 69, ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 343,163                          

0111 0101914948 CÔNG TY CỔ PHẦN LITI Phòng 101 số nhà 69, ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 2,889,124                       

0101916504 Total 4,195,200                       

0108 0101916504 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng An Hải số 147 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi 4944 195,200                          

0108 0101916504 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng An Hải số 147 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi 2863 4,000,000                       

0101918519 Total 30,437,858                     

0111 0101918519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HANPAD Tầng 4, Số 59 Xã ĐànQuận Đống Đa 4944 295,200                          

0111 0101918519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HANPAD Tầng 4, Số 59 Xã ĐànQuận Đống Đa 4917 868,537                          

0111 0101918519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HANPAD Tầng 4, Số 59 Xã ĐànQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0111 0101918519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HANPAD Tầng 4, Số 59 Xã ĐànQuận Đống Đa 1001 3,444,037                       

0111 0101918519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HANPAD Tầng 4, Số 59 Xã ĐànQuận Đống Đa 4272 4,130,084                       

0111 0101918519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HANPAD Tầng 4, Số 59 Xã ĐànQuận Đống Đa 4254 18,700,000                     

0101918766 Total 270,379,781                   

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 1,993,250                       

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 1052 3,213,570                       

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4918 3,215,621                       

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2863 7,000,000                       

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4944 28,380,982                     

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 1701 109,814,269                   

0109 0101918766 Công ty TNHH Nhất Sơn Số 2, ngõ 29, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4931 113,262,089                   

0101923540 Total 4,416,353,600                

0101 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 4931 175,465                          

0101 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 4272 267,750                          

0101 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 4944 360,442                          



0119 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 1603 6,518,929                       

0101 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 4917 53,281,528                     

0101 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 4943 693,192,381                   

0119 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 4944 1,130,937,242                

0119 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đại Việt Tổ 45Huyện Đông Anh 3601 2,531,619,863                

0101929334 Total 588,814,377                   

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 4917 580,383                          

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 4918 1,043,202                       

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 1052 1,586,893                       

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 4272 15,172,500                     

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 4254 42,500,000                     

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 1701 67,716,546                     

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 4944 198,054,505                   

0109 0101929334 Công ty CP Hoàng Long Bình số 62 ngõ 22 Lƣơng Khánh ThiệnQuận Hoàng Mai 4931 262,160,348                   

0101930629 Total 326,167,862                   

0129 0101930629 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Sông Hằng Số 44, Ngõ 66, Tổ dân phố 11,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 316,415                          

0129 0101930629 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Sông Hằng Số 44, Ngõ 66, Tổ dân phố 11,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 325,851,447                   

0101931559 Total 613,639,900,310            

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 4918 5,068,215                       

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 4254 9,335,596                       

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 4917 107,463,967                   

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 4931 1,059,246,918                

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 4272 1,133,157,891                

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 1602 2,159,939,528                

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 4943 7,364,279,602                

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 1401 226,215,595,883            

0131 0101931559 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Á Châu Lô đất số 01Thị xã Sơn Tây 4944 375,585,812,710            

0101932383 Total 5,590,025                       

0115 0101932383 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Việt Nam Số 12 ngõ 12 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 13,200                            

0115 0101932383 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Việt Nam Số 12 ngõ 12 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 426,825                          

0115 0101932383 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Việt Nam Số 12 ngõ 12 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0101932383 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Việt Nam Số 12 ngõ 12 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0101936405 Total 4,282,962                       

0115 0101936405 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Truyền Thông Hà Nội Số 60, ngõ 381, đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 47,323                            

0115 0101936405 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Truyền Thông Hà Nội Số 60, ngõ 381, đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 107,400                          

0115 0101936405 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Truyền Thông Hà Nội Số 60, ngõ 381, đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 628,239                          

0115 0101936405 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Truyền Thông Hà Nội Số 60, ngõ 381, đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0101937448 Total 658,675,980                   

0115 0101937448 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ BẮC BỘ Tầng 4, tòa nhà VNT Tower, số 19 Đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Cầu Giấy 4944 266,100                          

0115 0101937448 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ BẮC BỘ Tầng 4, tòa nhà VNT Tower, số 19 Đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Cầu Giấy 4931 15,624,421                     

0115 0101937448 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ BẮC BỘ Tầng 4, tòa nhà VNT Tower, số 19 Đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Cầu Giấy 4917 16,524,983                     

0115 0101937448 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ BẮC BỘ Tầng 4, tòa nhà VNT Tower, số 19 Đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Cầu Giấy 1001 301,715,078                   

0115 0101937448 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ BẮC BỘ Tầng 4, tòa nhà VNT Tower, số 19 Đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Cầu Giấy 1701 324,545,398                   

0101938089 Total 3,964,940,524                

0125 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An Thôn 3Huyện Thanh Trì 4931 1,123,914                       

0125 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An Thôn 3Huyện Thanh Trì 4272 1,126,200                       

0125 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An Thôn 3Huyện Thanh Trì 4268 2,100,000                       

0125 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An Thôn 3Huyện Thanh Trì 4917 11,902,545                     

0125 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An Thôn 3Huyện Thanh Trì 4927 161,394,174                   

0125 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An Thôn 3Huyện Thanh Trì 2625 707,747,649                   

0125 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An Thôn 3Huyện Thanh Trì 4944 3,079,546,042                

0101948094 Total 5,584,900                       

0107 0101948094 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ALPHA VIỆT NAM Số 44 ngách 203/2 Ngõ 255 Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 389,900                          

0107 0101948094 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ALPHA VIỆT NAM Số 44 ngách 203/2 Ngõ 255 Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 495,000                          



0107 0101948094 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ALPHA VIỆT NAM Số 44 ngách 203/2 Ngõ 255 Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 700,000                          

0107 0101948094 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ALPHA VIỆT NAM Số 44 ngách 203/2 Ngõ 255 Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101949605 Total 18,972,003                     

0106 0101949605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHI "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102026317 DO PHÕNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCHP 310 khu Tập thể 32 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm 4931 706,100                          

0106 0101949605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHI "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102026317 DO PHÕNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCHP 310 khu Tập thể 32 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm 4944 1,830,600                       

0106 0101949605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHI "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102026317 DO PHÕNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCHP 310 khu Tập thể 32 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm 4272 1,989,750                       

0106 0101949605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHI "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102026317 DO PHÕNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCHP 310 khu Tập thể 32 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0101949605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHI "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102026317 DO PHÕNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCHP 310 khu Tập thể 32 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm 1701 2,445,553                       

0106 0101949605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHI "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102026317 DO PHÕNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCHP 310 khu Tập thể 32 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0101949605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHI "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102026317 DO PHÕNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCHP 310 khu Tập thể 32 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm 4254 6,500,000                       

0101951474 Total 243,545,960                   

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4917 43,680                            

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 2862 500,000                          

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4254 15,543,370                     

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4931 21,819,387                     

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 1052 24,193,051                     

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4272 24,721,925                     

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4918 43,907,081                     

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4944 55,814,302                     

0156 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Xây Dựng Kim Long Nhà A10, Tập thể Đoàn 5, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 1701 57,003,164                     

0101954034 Total 3,500,000                       

0103 0101954034 Công ty cổ phần nội thất và mỹ thuật Đông Dƣơng Tầng 9 toà nhà 14 Láng Hạ, phƣờng Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101958303 Total 11,319,481                     

0111 0101958303 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN DTA Số nhà 24 ngách 49/46, phố Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4931 1,180,656                       

0111 0101958303 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN DTA Số nhà 24 ngách 49/46, phố Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0111 0101958303 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN DTA Số nhà 24 ngách 49/46, phố Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 1701 7,138,825                       

0101959699 Total 4,917,127                       

0111 0101959699 Công ty cổ phần bình Minh Senex Phòng 1 nhà I5 KTT Thành Công 2, phƣờng Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 181,700                          

0111 0101959699 Công ty cổ phần bình Minh Senex Phòng 1 nhà I5 KTT Thành Công 2, phƣờng Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 390,250                          

0111 0101959699 Công ty cổ phần bình Minh Senex Phòng 1 nhà I5 KTT Thành Công 2, phƣờng Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4943 845,177                          

0111 0101959699 Công ty cổ phần bình Minh Senex Phòng 1 nhà I5 KTT Thành Công 2, phƣờng Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101971657 Total 4,809,441                       

0111 0101971657 CÔNG TY CỔ PHẦN VNUNI Nhà 17, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0101971657 CÔNG TY CỔ PHẦN VNUNI Nhà 17, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4943 613,241                          

0111 0101971657 CÔNG TY CỔ PHẦN VNUNI Nhà 17, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101972379 Total 97,227,385                     

0156 0101972379 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Việt Nhật Tổ dân phố Đình Thôn, Quận Nam Từ Liêm 4931 1,694,895                       

0156 0101972379 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Việt Nhật Tổ dân phố Đình Thôn, Quận Nam Từ Liêm 1701 95,532,490                     

0101973012 Total 3,617,134,445                

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 4944 200,200                          

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 2864 2,000,000                       

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 4917 3,079,125                       

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 1001 10,196,618                     

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 4918 91,655,412                     

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 4272 126,248,361                   

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 1052 160,603,381                   

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 4254 489,377,683                   

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 4931 1,188,386,904                

0125 0101973012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH AN Tòa A2 , chung cƣ Skycentral, số 176Huyện Thanh Trì 1701 1,545,386,761                

0101976648 Total 3,643,500                       



0108 0101976648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ P506 nhà E1 tập thể Hồ Việt Xô, phố Tây Kết 4272
143,500                          

0108 0101976648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ P506 nhà E1 tập thể Hồ Việt Xô, phố Tây Kết 4254
3,500,000                       

0101977345 Total 2,971,557,295                

0103 0101977345 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUỶ SẢN TRÀNG AN Số 517, phố Kim MãQuận Ba Đình 1603 46,333,112                     

0103 0101977345 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUỶ SẢN TRÀNG AN Số 517, phố Kim MãQuận Ba Đình 4944 365,577,171                   

0103 0101977345 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUỶ SẢN TRÀNG AN Số 517, phố Kim MãQuận Ba Đình 3601 2,559,647,012                

0101977803 Total 46,024,951                     

0113 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP Số 67, phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 4944 316,800                          

0113 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP Số 67, phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 4272 962,822                          

0113 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP Số 67, phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 4917 1,313,280                       

0113 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP Số 67, phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 4254 1,488,279                       

0113 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP Số 67, phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP Số 67, phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 1701 16,570,325                     

0113 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP Số 67, phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 4931 23,373,445                     

0101977842 Total 1,161,042,099                

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 4949 1,000,000                       

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 4944 3,658,400                       

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 2864 4,000,000                       

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 4917 34,465,772                     

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 4254 120,694,937                   

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 4272 174,585,245                   

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 1701 268,324,558                   

0103 0101977842 Văn phòng luật sƣ K & A Số 18 ngách 6/12 Đội NhânQuận Ba Đình 4931 554,313,187                   

0101979039 Total 1,714,543,745                

0109 0101979039 Công ty TNHH  Tuyết Thi Đƣờng bê tông tổ 2Quận Hoàng Mai 4272 13,020                            

0109 0101979039 Công ty TNHH  Tuyết Thi Đƣờng bê tông tổ 2Quận Hoàng Mai 4944 251,691,300                   

0109 0101979039 Công ty TNHH  Tuyết Thi Đƣờng bê tông tổ 2Quận Hoàng Mai 3601 1,462,839,425                

0101981951 Total 52,077,429                     

0106 0101981951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TRUYỀN THÔNG MEGALAND Tầng 2, số 43 phố Ngô Quyền, phƣờng Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4272 196,000                          

0106 0101981951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TRUYỀN THÔNG MEGALAND Tầng 2, số 43 phố Ngô Quyền, phƣờng Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4944 409,200                          

0106 0101981951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TRUYỀN THÔNG MEGALAND Tầng 2, số 43 phố Ngô Quyền, phƣờng Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0101981951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TRUYỀN THÔNG MEGALAND Tầng 2, số 43 phố Ngô Quyền, phƣờng Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0101981951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TRUYỀN THÔNG MEGALAND Tầng 2, số 43 phố Ngô Quyền, phƣờng Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4931 10,011,985                     

0106 0101981951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TRUYỀN THÔNG MEGALAND Tầng 2, số 43 phố Ngô Quyền, phƣờng Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 1701 33,960,244                     

0101991357 Total 11,179,825                     

0117 0101991357 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Bích Hồng Xóm Quảng Lạc, xã Hồng KỳHuyện Sóc Sơn 4944 437,000                          

0117 0101991357 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Bích Hồng Xóm Quảng Lạc, xã Hồng KỳHuyện Sóc Sơn 4272 1,392,825                       

0117 0101991357 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Bích Hồng Xóm Quảng Lạc, xã Hồng KỳHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0101991357 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Bích Hồng Xóm Quảng Lạc, xã Hồng KỳHuyện Sóc Sơn 4254 7,350,000                       

0101991597 Total 4,632,300                       

0111 0101991597 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  THƢƠNG MẠI HỢP AN Số 56 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 132,300                          

0111 0101991597 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  THƢƠNG MẠI HỢP AN Số 56 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 4,500,000                       

0101995023 Total 9,321,442                       

0115 0101995023 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG MINH Số 10, tổ 41, đƣờng Nguyễn Phong Sắc (nối dài)Quận Cầu Giấy 4272 666,842                          

0115 0101995023 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG MINH Số 10, tổ 41, đƣờng Nguyễn Phong Sắc (nối dài)Quận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0101995023 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG MINH Số 10, tổ 41, đƣờng Nguyễn Phong Sắc (nối dài)Quận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0101995023 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG MINH Số 10, tổ 41, đƣờng Nguyễn Phong Sắc (nối dài)Quận Cầu Giấy 4944 1,254,600                       

0115 0101995023 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG MINH Số 10, tổ 41, đƣờng Nguyễn Phong Sắc (nối dài)Quận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0101995707-002 Total 16,135,500                     

0101 0101995707-002 Trung tâm thuyền viên Vinashinlines-CN công ty TNHH 1TV vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 1,lô CC1-I.3.1 ĐT mới Pháp Vân- Tứ Hiệp,p.Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4944 2,814,500                       

0101 0101995707-002 Trung tâm thuyền viên Vinashinlines-CN công ty TNHH 1TV vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 1,lô CC1-I.3.1 ĐT mới Pháp Vân- Tứ Hiệp,p.Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4943 3,321,000                       

0101 0101995707-002 Trung tâm thuyền viên Vinashinlines-CN công ty TNHH 1TV vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 1,lô CC1-I.3.1 ĐT mới Pháp Vân- Tứ Hiệp,p.Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 2864 5,000,000                       

0101 0101995707-002 Trung tâm thuyền viên Vinashinlines-CN công ty TNHH 1TV vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 1,lô CC1-I.3.1 ĐT mới Pháp Vân- Tứ Hiệp,p.Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4949 5,000,000                       

0101995707-003 Total 85,379,275                     

0101 0101995707-003 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng Vinashin- Công ty vận tải tàu hàng khôTầng 6, lô CC1, I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp,P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4944 4,285,400                       



0101 0101995707-003 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng Vinashin- Công ty vận tải tàu hàng khôTầng 6, lô CC1, I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp,P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4943 4,851,850                       

0101 0101995707-003 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng Vinashin- Công ty vận tải tàu hàng khôTầng 6, lô CC1, I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp,P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4949 5,000,000                       

0101 0101995707-003 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng Vinashin- Công ty vận tải tàu hàng khôTầng 6, lô CC1, I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp,P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 2864 8,000,000                       

0101 0101995707-003 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng Vinashin- Công ty vận tải tàu hàng khôTầng 6, lô CC1, I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp,P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4254 25,850,000                     

0101 0101995707-003 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng Vinashin- Công ty vận tải tàu hàng khôTầng 6, lô CC1, I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp,P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4272 37,392,025                     

0101995707-005 Total 1,194,645,797                

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4944 1,714,800                       

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 7551 2,940,545                       

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4254 3,992,391                       

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4272 4,570,292                       

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 2864 7,000,000                       

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4943 104,589,411                   

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 1701 531,391,723                   

0101 0101995707-005 Công ty vận tải Lashvinashin - CN Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dƣơng VinashinTầng 7, lô CC1-I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P. Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4931 538,446,635                   

0101996098 Total 31,607,881,801              

0109 0101996098 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Hợp Phú Số 1 - Lô CTT13, Khu C, Khu đô thị mới Kiến Hƣng, Q. Hà Đông 4944 6,534,199,033                

0109 0101996098 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Hợp Phú Số 1 - Lô CTT13, Khu C, Khu đô thị mới Kiến Hƣng, Q. Hà Đông 3601 25,073,682,768              

0102008791 Total 3,548,100                       

0108 0102008791 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoàng Long Số B1702 tầng 17, 124 Minh Khai, phƣờng Minh Khai 4944 548,100                          

0108 0102008791 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoàng Long Số B1702 tầng 17, 124 Minh Khai, phƣờng Minh Khai 2862 3,000,000                       

0102009234 Total 114,617,382                   

0106 0102009234 Văn phòng luật sƣ đông A và nhóm tinh hoa Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 253,000                          

0106 0102009234 Văn phòng luật sƣ đông A và nhóm tinh hoa Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4944 1,091,900                       

0106 0102009234 Văn phòng luật sƣ đông A và nhóm tinh hoa Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4254 2,000,000                       

0106 0102009234 Văn phòng luật sƣ đông A và nhóm tinh hoa Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 2864 5,000,000                       

0106 0102009234 Văn phòng luật sƣ đông A và nhóm tinh hoa Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4943 16,438,431                     

0106 0102009234 Văn phòng luật sƣ đông A và nhóm tinh hoa Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 1701 43,824,624                     

0106 0102009234 Văn phòng luật sƣ đông A và nhóm tinh hoa Tầng 21 tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4931 46,009,427                     

0102009386 Total 18,417,528                     

0113 0102009386 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Hoà Bình Số 32 ngõ 1 phố Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4943 63,000                            

0113 0102009386 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Hoà Bình Số 32 ngõ 1 phố Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 1,095,484                       

0113 0102009386 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Hoà Bình Số 32 ngõ 1 phố Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2864 4,500,000                       

0113 0102009386 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Hoà Bình Số 32 ngõ 1 phố Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 5,640,900                       

0113 0102009386 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Hoà Bình Số 32 ngõ 1 phố Bùi Xƣơng Trạch, phƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 7,118,144                       

0102018359 Total 7,914,430                       

0113 0102018359 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất Và Cảnh Quan Kam E4, PA2, cụm E10,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 432,630                          

0113 0102018359 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất Và Cảnh Quan Kam E4, PA2, cụm E10,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 881,800                          

0113 0102018359 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất Và Cảnh Quan Kam E4, PA2, cụm E10,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,600,000                       

0102021344 Total 11,943,250                     

0117 0102021344 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÂN SƠN Thôn Ninh KiềuHuyện Sóc Sơn 4944 205,200                          

0117 0102021344 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÂN SƠN Thôn Ninh KiềuHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0102021344 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÂN SƠN Thôn Ninh KiềuHuyện Sóc Sơn 4272 2,138,050                       

0117 0102021344 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÂN SƠN Thôn Ninh KiềuHuyện Sóc Sơn 4254 7,600,000                       

0102021584 Total 38,453,104                     

0103 0102021584 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT REDMARS Nhà 26, ngách 58/12, phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 108,000                          

0103 0102021584 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT REDMARS Nhà 26, ngách 58/12, phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 38,345,104                     

0102023246 Total 8,486,221                       

0115 0102023246 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm và lặn Thăng Long Số 109A, tổ 3Quận Cầu Giấy 4931 1,910                              

0115 0102023246 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm và lặn Thăng Long Số 109A, tổ 3Quận Cầu Giấy 4272 1,784,311                       

0115 0102023246 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm và lặn Thăng Long Số 109A, tổ 3Quận Cầu Giấy 4254 6,700,000                       

0102023486 Total 22,786,200                     

0101 0102023486 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lắp Máy Và Xây Dựng Vinashin Tầng 5, toà nhà VIMECO, lô E9, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4944 4,786,200                       

0101 0102023486 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lắp Máy Và Xây Dựng Vinashin Tầng 5, toà nhà VIMECO, lô E9, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 2862 18,000,000                     

0102024056 Total 1,607,098,988                

0119 0102024056 Công Ty Cổ Phần Kim Khí Đông Anh Tổ 12Huyện Đông Anh 4943 76,572,897                     

0107 0102024056 Công Ty Cổ Phần Kim Khí Đông Anh Tổ 12Huyện Đông Anh 3601 458,155,097                   

0119 0102024056 Công Ty Cổ Phần Kim Khí Đông Anh Tổ 12Huyện Đông Anh 4944 531,968,381                   



0107 0102024056 Công Ty Cổ Phần Kim Khí Đông Anh Tổ 12Huyện Đông Anh 4944 540,402,613                   

0102024874 Total 3,514,100                       

0109 0102024874 Công ty TNHH Hoàng Tín Số 4 tổ 8 phƣờng Định Công,,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 1,514,100                       

0109 0102024874 Công ty TNHH Hoàng Tín Số 4 tổ 8 phƣờng Định Công,,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0102024899 Total 13,408,000                     

0109 0102024899 Công ty CP Đầu Tƣ Công Nghệ Thông Tin Htcom Số nhà 31A tổ 14A phƣờng Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4944 3,408,000                       

0109 0102024899 Công ty CP Đầu Tƣ Công Nghệ Thông Tin Htcom Số nhà 31A tổ 14A phƣờng Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 2863 10,000,000                     

0102024955 Total 8,210,086,585                

0109 0102024955 Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thuỷ Và Xây Dựng Sông Hồng Tổ 9Quận Hoàng Mai 3601 3,796,880,089                

0109 0102024955 Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thuỷ Và Xây Dựng Sông Hồng Tổ 9Quận Hoàng Mai 4944 4,413,206,496                

0102032434 Total 275,480,643                   

0115 0102032434 CÔNG TY TNHH  AN PHA VIỆT

Phòng 701, tòa nhà Đinh Lê, số 123B phố Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 40,500                            

0115 0102032434 CÔNG TY TNHH  AN PHA VIỆT

Phòng 701, tòa nhà Đinh Lê, số 123B phố Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4931 2,917,040                       

0115 0102032434 CÔNG TY TNHH  AN PHA VIỆT

Phòng 701, tòa nhà Đinh Lê, số 123B phố Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4918 8,789,824                       

0115 0102032434 CÔNG TY TNHH  AN PHA VIỆT

Phòng 701, tòa nhà Đinh Lê, số 123B phố Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4272 36,237,031                     

0115 0102032434 CÔNG TY TNHH  AN PHA VIỆT

Phòng 701, tòa nhà Đinh Lê, số 123B phố Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 227,496,248                   

0102036076 Total 15,962,993                     

0113 0102036076 Công ty TNHH Phú An Phát R & B Số 142A Khuất Duy Tiến, phƣờng Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 4918 246,476                          

0113 0102036076 Công ty TNHH Phú An Phát R & B Số 142A Khuất Duy Tiến, phƣờng Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 1052 464,917                          

0113 0102036076 Công ty TNHH Phú An Phát R & B Số 142A Khuất Duy Tiến, phƣờng Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 4272 1,751,600                       

0113 0102036076 Công ty TNHH Phú An Phát R & B Số 142A Khuất Duy Tiến, phƣờng Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 4254 13,500,000                     

0102041502 Total 26,548,736                     

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 4949 1,000,000                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 4944 1,001,700                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 1052 1,594,966                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 4918 1,607,252                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 4272 2,352,000                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 4943 3,191,544                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 1701 6,127,062                       

0113 0102041502 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thƣơng Mại Anh Sơn Số 30 ngõ 262A đƣờng Nguyễn Trãi,Quận Thanh Xuân 4931 6,174,212                       

0102042993 Total 145,627,573                   

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 66,952                            

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 68,500                            

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 1,253,679                       

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 1,359,604                       

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1001 8,761,524                       

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4917 9,311,787                       

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 9,584,000                       

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 11,278,500                     

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 14,000,000                     

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 28,250,000                     

0101 0102042993 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Vinco Toà nhà 22_Lô 01C Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4943 55,693,027                     

0102042993-001 Total 33,992,505                     

0101 0102042993-001 Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Đầu TƣToà nhà 22, lô 01C, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 1,100,000                       

0101 0102042993-001 Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Đầu TƣToà nhà 22, lô 01C, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 1,669,250                       

0101 0102042993-001 Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Đầu TƣToà nhà 22, lô 01C, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4943 1,690,232                       

0101 0102042993-001 Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Đầu TƣToà nhà 22, lô 01C, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 2,263,593                       

0101 0102042993-001 Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Đầu TƣToà nhà 22, lô 01C, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 2,377,430                       

0101 0102042993-001 Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Đầu TƣToà nhà 22, lô 01C, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 10,392,000                     

0101 0102042993-001 Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tƣ Vấn Đầu TƣToà nhà 22, lô 01C, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 2864 14,500,000                     



0102043154 Total 8,163,295                       

0111 0102043154 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 6, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4931 1,364                              

0111 0102043154 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 6, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0102043154 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 6, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4272 465,731                          

0111 0102043154 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 6, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0102043154 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 6, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0102046902 Total 957,797,218                   

0115 0102046902 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC ICA VIỆT NAM Tầng 4, số 299 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4944 14,500                            

0115 0102046902 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC ICA VIỆT NAM Tầng 4, số 299 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4918 3,681,921                       

0115 0102046902 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC ICA VIỆT NAM Tầng 4, số 299 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 1052 6,505,715                       

0115 0102046902 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC ICA VIỆT NAM Tầng 4, số 299 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 415,076,964                   

0115 0102046902 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC ICA VIỆT NAM Tầng 4, số 299 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 532,518,118                   

0102049692 Total 37,091,569                     

0105 0102049692 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAM LONG Số 30, đƣờng 6 KTT F361 An Dƣơng, Quận Tây Hồ 1701 37,091,569                     

0102050881 Total 21,553,732                     

0108 0102050881 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tân Thành An Số 319 phố Đông Kim Ngƣu 4944 195,600                          

0108 0102050881 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tân Thành An Số 319 phố Đông Kim Ngƣu 2863 2,000,000                       

0108 0102050881 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tân Thành An Số 319 phố Đông Kim Ngƣu 4931 4,865,681                       

0108 0102050881 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tân Thành An Số 319 phố Đông Kim Ngƣu 1701 14,492,451                     

0102054131 Total 14,446,450                     

0115 0102054131 Công ty TNHH tập đoàn tƣ vấn toàn cầu QAG Số 109, nhà A, tổ 19 TT đại học Luật HN, P. Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4944 760,200                          

0115 0102054131 Công ty TNHH tập đoàn tƣ vấn toàn cầu QAG Số 109, nhà A, tổ 19 TT đại học Luật HN, P. Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4272 1,186,250                       

0115 0102054131 Công ty TNHH tập đoàn tƣ vấn toàn cầu QAG Số 109, nhà A, tổ 19 TT đại học Luật HN, P. Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0102054131 Công ty TNHH tập đoàn tƣ vấn toàn cầu QAG Số 109, nhà A, tổ 19 TT đại học Luật HN, P. Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4268 6,500,000                       

0102054445 Total 5,254,600                       

0107 0102054445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẢO KHÁNH Phòng 207, nhà T11, lô CT18, khu đô thị Việt HƣngQuận Long Biên 4944 1,254,600                       

0107 0102054445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẢO KHÁNH Phòng 207, nhà T11, lô CT18, khu đô thị Việt HƣngQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0102055551 Total 226,139,782                   

0113 0102055551 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Viễn Thông Tin Học Hoàng Minh Số 126 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 354,000                          

0113 0102055551 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Viễn Thông Tin Học Hoàng Minh Số 126 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0102055551 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Viễn Thông Tin Học Hoàng Minh Số 126 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 223,785,782                   

0102058143 Total 19,323,839,555              

0109 0102058143 Công ty TNHH Linh Dao Khu Hồ Lƣ Xá, thôn BãiQuận Hoàng Mai 4917 213,458                          

0109 0102058143 Công ty TNHH Linh Dao Khu Hồ Lƣ Xá, thôn BãiQuận Hoàng Mai 4918 776,747                          

0109 0102058143 Công ty TNHH Linh Dao Khu Hồ Lƣ Xá, thôn BãiQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0102058143 Công ty TNHH Linh Dao Khu Hồ Lƣ Xá, thôn BãiQuận Hoàng Mai 4272 8,518,390                       

0109 0102058143 Công ty TNHH Linh Dao Khu Hồ Lƣ Xá, thôn BãiQuận Hoàng Mai 4944 3,323,308,708                

0109 0102058143 Công ty TNHH Linh Dao Khu Hồ Lƣ Xá, thôn BãiQuận Hoàng Mai 3601 15,987,522,252              

0102062407 Total 44,853,673                     

0111 0102062407 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH ĐẠT Số 35, tổ 1, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4272 316,680                          

0111 0102062407 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH ĐẠT Số 35, tổ 1, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4944 578,850                          

0111 0102062407 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH ĐẠT Số 35, tổ 1, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0111 0102062407 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH ĐẠT Số 35, tổ 1, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0102062407 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH ĐẠT Số 35, tổ 1, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4931 6,641,119                       

0111 0102062407 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH ĐẠT Số 35, tổ 1, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 1701 30,617,024                     

0102065775 Total 31,300,860                     

0113 0102065775 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM THỦY Số 68 ngõ 140 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4918 1,250,533                       

0113 0102065775 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM THỦY Số 68 ngõ 140 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1052 2,337,090                       

0113 0102065775 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM THỦY Số 68 ngõ 140 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 6,713,237                       

0113 0102065775 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM THỦY Số 68 ngõ 140 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2862 21,000,000                     

0102066747 Total 2,262,387,368                

0115 0102066747 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, toà nhà HH2, Khu đô thị mới Yên HoàQuận Cầu Giấy 4272 4,136,986                       

0115 0102066747 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, toà nhà HH2, Khu đô thị mới Yên HoàQuận Cầu Giấy 4918 4,492,248                       

0115 0102066747 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, toà nhà HH2, Khu đô thị mới Yên HoàQuận Cầu Giấy 4268 5,387,080                       

0115 0102066747 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, toà nhà HH2, Khu đô thị mới Yên HoàQuận Cầu Giấy 4254 8,822,375                       

0115 0102066747 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, toà nhà HH2, Khu đô thị mới Yên HoàQuận Cầu Giấy 4917 11,461,989                     

0115 0102066747 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, toà nhà HH2, Khu đô thị mới Yên HoàQuận Cầu Giấy 1701 17,436,155                     



0115 0102066747 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, toà nhà HH2, Khu đô thị mới Yên HoàQuận Cầu Giấy 4931 2,210,650,535                

0102067758 Total 29,681,948                     

0105 0102067758 CÔNG TY CỔ PHẦN ELS Số 39, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4944 615,000                          

0105 0102067758 CÔNG TY CỔ PHẦN ELS Số 39, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 2863 6,000,000                       

0105 0102067758 CÔNG TY CỔ PHẦN ELS Số 39, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4918 8,611,725                       

0105 0102067758 CÔNG TY CỔ PHẦN ELS Số 39, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 1052 14,455,223                     

0102069018 Total 99,208,370                     

0111 0102069018 CÔNG TY CỔ PHẦN HATECOM

Tầng 16, Toà nhà Hacisco - Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4917 5,815                              

0111 0102069018 CÔNG TY CỔ PHẦN HATECOM

Tầng 16, Toà nhà Hacisco - Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4272 36,631                            

0111 0102069018 CÔNG TY CỔ PHẦN HATECOM

Tầng 16, Toà nhà Hacisco - Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4918 680,692                          

0111 0102069018 CÔNG TY CỔ PHẦN HATECOM

Tầng 16, Toà nhà Hacisco - Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4931 3,407,063                       

0111 0102069018 CÔNG TY CỔ PHẦN HATECOM

Tầng 16, Toà nhà Hacisco - Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 1701 95,078,169                     

0102071200 Total 2,400,155,695                

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4272 352,800                          

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 2863 5,000,000                       

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4918 27,310,123                     

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4917 30,598,550                     

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 1001 31,319,001                     

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4944 439,440,844                   

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 1701 924,241,460                   

0115 0102071200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 lô 13A, Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4931 941,192,917                   

0102071384 Total 13,575,850                     

0111 0102071384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ NHIỆT ĐIỆN PHÖC THỊNH Số 23, ngõ 35B, phố Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0111 0102071384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ NHIỆT ĐIỆN PHÖC THỊNH Số 23, ngõ 35B, phố Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4944 754,200                          

0111 0102071384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ NHIỆT ĐIỆN PHÖC THỊNH Số 23, ngõ 35B, phố Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4272 3,521,650                       

0111 0102071384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ NHIỆT ĐIỆN PHÖC THỊNH Số 23, ngõ 35B, phố Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0102071384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ NHIỆT ĐIỆN PHÖC THỊNH Số 23, ngõ 35B, phố Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4254 4,600,000                       

0102071948 Total 315,566,074                   

0115 0102071948 CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ CIMEICO Số 20, lô M1, KĐT Yên Hoà,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 359,239                          

0115 0102071948 CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ CIMEICO Số 20, lô M1, KĐT Yên Hoà,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 3,399,556                       

0115 0102071948 CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ CIMEICO Số 20, lô M1, KĐT Yên Hoà,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 311,807,279                   

0102072927 Total 4,201,293                       

0156 0102072927 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Hải Đăng Số 10 ngõ 57 Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 5,093                              

0156 0102072927 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Hải Đăng Số 10 ngõ 57 Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 196,200                          

0156 0102072927 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Hải Đăng Số 10 ngõ 57 Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0102073053 Total 7,181,094                       

0101 0102073053 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Vinashin a53 ngõ 61 trần duy HƣngQuận Ba Đình 4943 1,011,604                       

0101 0102073053 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Vinashin a53 ngõ 61 trần duy HƣngQuận Ba Đình 1701 3,072,921                       

0101 0102073053 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Vinashin a53 ngõ 61 trần duy HƣngQuận Ba Đình 4931 3,096,569                       

0102073582 Total 14,025,084                     

0109 0102073582 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hp Việt Nam Lô 13 Nguyễn Công TháiQuận Hoàng Mai 1052 4,479,986                       

0109 0102073582 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hp Việt Nam Lô 13 Nguyễn Công TháiQuận Hoàng Mai 4918 9,545,098                       

0102075325 Total 127,348,820                   

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 199,850                          

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 1,237,613                       

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 10,000,000                     

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4917 13,991,510                     

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 1001 14,201,046                     

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 1052 28,745,269                     

0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4918 28,966,622                     



0101 0102075325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THUỶ Số 21, ngách 371/3 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4943 29,306,910                     

0102079055 Total 8,686,250                       

0115 0102079055 Văn phòng luật sƣ Q.A.G Việt Nam Toà nhà QAG, số 8 ngõ 1 đƣờng Phung Chí KiênQuận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       

0115 0102079055 Văn phòng luật sƣ Q.A.G Việt Nam Toà nhà QAG, số 8 ngõ 1 đƣờng Phung Chí KiênQuận Cầu Giấy 4272 1,186,250                       

0115 0102079055 Văn phòng luật sƣ Q.A.G Việt Nam Toà nhà QAG, số 8 ngõ 1 đƣờng Phung Chí KiênQuận Cầu Giấy 4268 6,500,000                       

0102080501 Total 16,322,660                     

0109 0102080501 Công ty CP Tƣ Vấn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Phục Hƣng Phòng 302, ngách 78 ngõ Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 173,161                          

0109 0102080501 Công ty CP Tƣ Vấn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Phục Hƣng Phòng 302, ngách 78 ngõ Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 16,149,499                     

0102086101 Total 1,225,686,488                

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 4944 139,200                          

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 4272 656,950                          

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 1052 5,029,316                       

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 4918 5,225,845                       

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 4943 113,237,504                   

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 4931 544,955,729                   

0113 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM Số 2, ngõ A3, tập thể trƣờng Đại học Hà NộiQuận Thanh Xuân 1701 555,741,944                   

0102087377 Total 185,392,766                   

0101 0102087377 CÔNG TY CỔ PHẦN VX - TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG P0710, tầng 10, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng (46 phố VọngQuận Đống Đa 4272 2,542,567                       

0101 0102087377 CÔNG TY CỔ PHẦN VX - TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG P0710, tầng 10, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng (46 phố VọngQuận Đống Đa 4254 9,438,182                       

0101 0102087377 CÔNG TY CỔ PHẦN VX - TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG P0710, tầng 10, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng (46 phố VọngQuận Đống Đa 4931 30,801,196                     

0101 0102087377 CÔNG TY CỔ PHẦN VX - TƢ VẤN, ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG P0710, tầng 10, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng (46 phố VọngQuận Đống Đa 1701 142,610,821                   

0102090316 Total 91,670,709                     

0101 0102090316 Công ty TNHH đồ trang trí Phan 53 phố Đức Giang,p.Đức GiangQuận Long Biên 4943 278,058                          

0101 0102090316 Công ty TNHH đồ trang trí Phan 53 phố Đức Giang,p.Đức GiangQuận Long Biên 4917 38,002,853                     

0101 0102090316 Công ty TNHH đồ trang trí Phan 53 phố Đức Giang,p.Đức GiangQuận Long Biên 1001 53,389,798                     

0102093282 Total 11,617,422                     

0129 0102093282 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long Số 50 TT9 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 1,038,065                       

0129 0102093282 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long Số 50 TT9 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 10,579,357                     

0102093571 Total 416,160,526,573            

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4268 11,500,000                     

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4272 15,587,641                     

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4254 24,580,175                     

0129 0102093571 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 1603 51,542,092                     

0129 0102093571 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 3601 1,117,311,828                

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4917 1,525,489,864                

0129 0102093571 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 1602 5,211,237,179                

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4918 7,785,273,213                

0129 0102093571 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4944 11,685,074,388              

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 1052 24,034,925,166              

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 1701 103,814,761,183            

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4931 115,119,455,815            

0101 0102093571 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG Tầng 2, Tòa 102, Cụm CT1 Usilk City, Tổ 10, Khu đô thị mới VQuận Hà Đông 4943 145,763,788,029            

0102094656 Total 3,295,584                       

0115 0102094656 Trung tâm giáo dục hƣớng nghiệp và phát triển tài năng - Allianz Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 295,584                          

0115 0102094656 Trung tâm giáo dục hƣớng nghiệp và phát triển tài năng - Allianz Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phƣờng Trung Hoà,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0102104833 Total 25,791,680                     

0113 0102104833 Công ty cổ phần Quà Việt Số 36 ngách 162/29 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4931 157,645                          

0113 0102104833 Công ty cổ phần Quà Việt Số 36 ngách 162/29 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4944 628,300                          

0113 0102104833 Công ty cổ phần Quà Việt Số 36 ngách 162/29 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4272 2,155,735                       

0113 0102104833 Công ty cổ phần Quà Việt Số 36 ngách 162/29 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0102104833 Công ty cổ phần Quà Việt Số 36 ngách 162/29 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4254 16,850,000                     

0102105354 Total 4,513,710                       

0111 0102105354 Công ty cổ phần tƣ vấn quản lý dự án Hoa Lƣ

Căn hộ số 14 nhà A6 TT Khƣơng Thƣợng, phƣờng Trung Tự,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4943 15,931                            



0111 0102105354 Công ty cổ phần tƣ vấn quản lý dự án Hoa Lƣ

Căn hộ số 14 nhà A6 TT Khƣơng Thƣợng, phƣờng Trung Tự,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4918 26,179                            

0111 0102105354 Công ty cổ phần tƣ vấn quản lý dự án Hoa Lƣ

Căn hộ số 14 nhà A6 TT Khƣơng Thƣợng, phƣờng Trung Tự,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4944 471,600                          

0111 0102105354 Công ty cổ phần tƣ vấn quản lý dự án Hoa Lƣ

Căn hộ số 14 nhà A6 TT Khƣơng Thƣợng, phƣờng Trung Tự,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0102105555 Total 22,116,948                     

0115 0102105555 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THĂNG  LONG Số nhà 25 lô 1A, Đƣờng Trung Yên 8Quận Cầu Giấy 4917 2,596,726                       

0115 0102105555 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THĂNG  LONG Số nhà 25 lô 1A, Đƣờng Trung Yên 8Quận Cầu Giấy 4931 19,520,222                     

0102107591 Total 26,859,106                     

0107 0102107591 Công ty TNHH kỹ thuật Nguyễn Hoàng Số 99/252 đƣờng Ngọc ThuỵQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0102107591 Công ty TNHH kỹ thuật Nguyễn Hoàng Số 99/252 đƣờng Ngọc ThuỵQuận Long Biên 1701 24,859,106                     

0102108154 Total 8,695,848                       

0111 0102108154 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Sản Xuất Hoàng Minh Số 2, A16, tổ 1DQuận Đống Đa 4931 31,768                            

0111 0102108154 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Sản Xuất Hoàng Minh Số 2, A16, tổ 1DQuận Đống Đa 4944 1,478,850                       

0111 0102108154 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Sản Xuất Hoàng Minh Số 2, A16, tổ 1DQuận Đống Đa 4272 1,805,230                       

0111 0102108154 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Sản Xuất Hoàng Minh Số 2, A16, tổ 1DQuận Đống Đa 4254 2,380,000                       

0111 0102108154 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Sản Xuất Hoàng Minh Số 2, A16, tổ 1DQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0102108355 Total 260,919,273                   

0111 0102108355 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Đại Việt Tầng 2, số 190 Nguyễn XiểnQuận Đống Đa 4944 643,200                          

0111 0102108355 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Đại Việt Tầng 2, số 190 Nguyễn XiểnQuận Đống Đa 4918 16,582,000                     

0111 0102108355 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Đại Việt Tầng 2, số 190 Nguyễn XiểnQuận Đống Đa 1052 52,115,736                     

0111 0102108355 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Đại Việt Tầng 2, số 190 Nguyễn XiểnQuận Đống Đa 4931 54,187,863                     

0111 0102108355 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Đại Việt Tầng 2, số 190 Nguyễn XiểnQuận Đống Đa 1701 137,390,474                   

0102116719 Total 9,289,100                       

0103 0102116719 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Đức Nam số 12, ngõ 130/25 phố Đốc Ngữ, phƣờng Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4944 226,800                          

0103 0102116719 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Đức Nam số 12, ngõ 130/25 phố Đốc Ngữ, phƣờng Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4272 762,300                          

0103 0102116719 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Đức Nam số 12, ngõ 130/25 phố Đốc Ngữ, phƣờng Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0102116719 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Đức Nam số 12, ngõ 130/25 phố Đốc Ngữ, phƣờng Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4254 3,150,000                       

0103 0102116719 Công ty TNHH một thành viên đầu tƣ và xây dựng Đức Nam số 12, ngõ 130/25 phố Đốc Ngữ, phƣờng Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4268 3,150,000                       

0102117504 Total 18,809,050                     

0115 0102117504 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY HIẾU Tầng 1, tòa nhà E3 -A khu đô thị mới Yên Hòa - Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 1,545,350                       

0115 0102117504 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY HIẾU Tầng 1, tòa nhà E3 -A khu đô thị mới Yên Hòa - Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 3,263,700                       

0115 0102117504 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY HIẾU Tầng 1, tòa nhà E3 -A khu đô thị mới Yên Hòa - Trung YênQuận Cầu Giấy 2864 7,000,000                       

0115 0102117504 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY HIẾU Tầng 1, tòa nhà E3 -A khu đô thị mới Yên Hòa - Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0102119935 Total 400,526,867                   

0115 0102119935 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Số 30A, ngõ 52 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,896,037                       

0115 0102119935 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Số 30A, ngõ 52 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 8,760,471                       

0115 0102119935 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Số 30A, ngõ 52 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 30,000,000                     

0115 0102119935 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Số 30A, ngõ 52 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 359,870,359                   

0102121973 Total 163,795,510                   

0111 0102121973 Công ty cổ phần quản lý dự án và phát triển công nghệ G.A.T Số 48 ngõ 2 phố Thái Hà,  phƣờng Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 23,365                            

0111 0102121973 Công ty cổ phần quản lý dự án và phát triển công nghệ G.A.T Số 48 ngõ 2 phố Thái Hà,  phƣờng Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 10,186,414                     

0111 0102121973 Công ty cổ phần quản lý dự án và phát triển công nghệ G.A.T Số 48 ngõ 2 phố Thái Hà,  phƣờng Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 153,585,731                   

0102126266 Total 10,952,515                     

0109 0102126266 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hoàng Bình tổ 20Quận Hoàng Mai 4272 959,345                          

0109 0102126266 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hoàng Bình tổ 20Quận Hoàng Mai 4254 3,493,170                       

0109 0102126266 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hoàng Bình tổ 20Quận Hoàng Mai 4268 6,500,000                       

0102127950 Total 45,478,079                     

0115 0102127950 CÔNG TY CỔ PHẦN  HỆ THỐNG VIỆT Số 89, tổ 50, ngõ 193 phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 2,921,906                       

0115 0102127950 CÔNG TY CỔ PHẦN  HỆ THỐNG VIỆT Số 89, tổ 50, ngõ 193 phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 42,556,173                     

0102129570 Total 8,124,566                       

0106 0102129570 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH VIỆT NAM Số 69 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 124,566                          

0106 0102129570 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH VIỆT NAM Số 69 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 8,000,000                       



0102130819 Total 557,446,092                   

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4254 84,100                            

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4272 126,054                          

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4944 302,400                          

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4918 570,045                          

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 1001 44,946,979                     

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4917 45,714,570                     

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4943 81,726,021                     

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 1701 178,558,927                   

0111 0102130819 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Xuất Bản Việt Nam Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4931 201,416,996                   

0102132220-005 Total
98,885,487                     

0108 0102132220-005 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA TẠI HÀ NỘI Số 121, Phố 8/3, C23 4917
1,350                              

0108 0102132220-005 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA TẠI HÀ NỘI Số 121, Phố 8/3, C23 4931
1,765,981                       

0108 0102132220-005 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA TẠI HÀ NỘI Số 121, Phố 8/3, C23 4918
2,258,484                       

0108 0102132220-005 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA TẠI HÀ NỘI Số 121, Phố 8/3, C23 1701
43,646,843                     

0108 0102132220-005 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA TẠI HÀ NỘI Số 121, Phố 8/3, C23 1053
51,212,829                     

0102133009 Total 3,500,000                       

0103 0102133009 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thƣơng mại dịch vụ Hà Nội

số 11, ngách 10/16 ngõ 10 phố Láng Hạ, phƣờng Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0102133591 Total 226,598,998                   

0119 0102133591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ QUỐC GIA LK 1-9 HAPPY LAND, Tổ 24Huyện Đông Anh 4931 42,306,930                     

0119 0102133591 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ QUỐC GIA LK 1-9 HAPPY LAND, Tổ 24Huyện Đông Anh 1701 184,292,068                   

0102136049 Total 56,055,325                     

0113 0102136049 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đƣơng Đại Số 466, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 433,200                          

0113 0102136049 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đƣơng Đại Số 466, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 740,250                          

0113 0102136049 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đƣơng Đại Số 466, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0102136049 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đƣơng Đại Số 466, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 4,478,624                       

0113 0102136049 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đƣơng Đại Số 466, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 46,903,251                     

0102136465 Total 36,755,280                     

0103 0102136465 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VŨ QUỐC HỘISố 18, ngõ 127/6 phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 87,400                            

0103 0102136465 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VŨ QUỐC HỘISố 18, ngõ 127/6 phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 36,667,880                     

0102137317 Total 3,777,876,225                

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 4944 35,600                            

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 4931 127,320                          

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 1701 158,359                          

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 4272 8,773,900                       

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 4254 12,700,000                     

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 4917 637,123,385                   

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 4918 724,561,162                   

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 4943 747,345,841                   

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 1001 772,603,552                   

0101 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX Số 101, phố Láng HạQuận Đống Đa 1052 872,447,106                   

0102137973 Total 51,933,206                     

0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4943 215,636                          

0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4949 3,000,000                       

0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 7,280,000                       

0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 2864 7,500,000                       

0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 7,650,720                       



0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 12,586,850                     

0111 0102137973 CÔNG TY TNHH TM CT THIẾT BỊ LÂM ANH Số 79 (số mới 108) đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 13,000,000                     

0102139709 Total 7,151,197,381                

0101 0102139709 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC VÀ XÂY DỰNG 2 Tòa nhà HH VP và CHCC cao tầng, Ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4917 1,676,484                       

0101 0102139709 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC VÀ XÂY DỰNG 2 Tòa nhà HH VP và CHCC cao tầng, Ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1001 2,760,204                       

0101 0102139709 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC VÀ XÂY DỰNG 2 Tòa nhà HH VP và CHCC cao tầng, Ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4931 263,328,624                   

0101 0102139709 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC VÀ XÂY DỰNG 2 Tòa nhà HH VP và CHCC cao tầng, Ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1701 2,999,729,810                

0101 0102139709 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƢỚC VÀ XÂY DỰNG 2 Tòa nhà HH VP và CHCC cao tầng, Ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4943 3,883,702,259                

0102140849 Total 5,328,750                       

0101 0102140849 Công ty TNHH Alvina P702, toà nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, P. Giảng VõQuận Ba Đình 4943 96,600                            

0101 0102140849 Công ty TNHH Alvina P702, toà nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, P. Giảng VõQuận Ba Đình 4254 2,100,000                       

0101 0102140849 Công ty TNHH Alvina P702, toà nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, P. Giảng VõQuận Ba Đình 4272 3,132,150                       

0102144152 Total 10,006,791                     

0115 0102144152 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG 142 Số 7, nhà A, ngõ 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 1,979,527                       

0115 0102144152 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG 142 Số 7, nhà A, ngõ 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 8,027,264                       

0102147435 Total 710,200,448                   

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 4949 5,000,000                       

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 4944 6,190,900                       

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 4272 13,875,750                     

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 4254 16,100,000                     

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 1052 17,226,753                     

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 4918 19,157,860                     

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 1701 295,887,113                   

0103 0102147435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ANH QUÂN Số 9, ngõ 43, phố Tôn Thất ThiệpQuận Ba Đình 4931 333,762,072                   

0102149753 Total 902,089,113                   

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 4949 1,000,000                       

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 4931 10,856,206                     

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 1701 13,785,658                     

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 1003 27,801,389                     

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 4944 74,454,654                     

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 1001 374,007,570                   

0115 0102149753 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Đức Thọ Số 7, tổ 40Quận Cầu Giấy 4917 396,183,636                   

0102150565 Total 28,830,010,017              

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4944 4,286,300                       

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4949 5,000,000                       

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 2864 8,000,000                       

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1053 23,620,000                     

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4943 207,882,806                   

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4918 334,948,053                   

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1001 646,194,055                   

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 648,399,522                   

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 897,338,612                   

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4917 1,428,265,141                

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4931 9,240,735,781                

0101 0102150565 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Tầng 7 Tòa nhà Diamond Flower Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1701 15,385,339,747              

0102154986 Total 10,880,000                     

0156 0102154986 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Lô Xóm 10, thôn Ngọc Trục,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 10,880,000                     

0102158645 Total 22,680,000                     

0113 0102158645 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA 2 Số 74B, Ngõ 116, Phố Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân 4943 4,636                              

0113 0102158645 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA 2 Số 74B, Ngõ 116, Phố Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân 4944 610,364                          

0113 0102158645 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA 2 Số 74B, Ngõ 116, Phố Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân 4272 1,065,000                       

0113 0102158645 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA 2 Số 74B, Ngõ 116, Phố Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0102158645 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA 2 Số 74B, Ngõ 116, Phố Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân 4254 15,000,000                     

0102158927 Total 13,884,706                     

0109 0102158927 Công ty TNHH An Toàn Việt Nam Số nhà 16/62 phố Mai ĐộngQuận Hoàng Mai 4272 1,712,706                       



0109 0102158927 Công ty TNHH An Toàn Việt Nam Số nhà 16/62 phố Mai ĐộngQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0102158927 Công ty TNHH An Toàn Việt Nam Số nhà 16/62 phố Mai ĐộngQuận Hoàng Mai 4268 10,172,000                     

0102159744 Total 8,175,250                       

0108 0102159744 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và du lịch Hồng Đức số 1, ngõ 75 đƣờng Giải Phóng, phƣờng Đồng Tâm 4272 1,175,250                       

0108 0102159744 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và du lịch Hồng Đức số 1, ngõ 75 đƣờng Giải Phóng, phƣờng Đồng Tâm 4254 7,000,000                       

0102165113 Total 626,744,887                   

0101 0102165113 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Vinashin Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4918 120,000,000                   

0101 0102165113 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Vinashin Số 172 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4943 506,744,887                   

0102170184 Total 3,847,790                       

0101 0102170184 Công ty TNHH thiết kế Ziovi

Tầng 12, Tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình, Đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 367,200                          

0101 0102170184 Công ty TNHH thiết kế Ziovi

Tầng 12, Tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình, Đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4943 719,462                          

0101 0102170184 Công ty TNHH thiết kế Ziovi

Tầng 12, Tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình, Đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4949 1,000,000                       

0101 0102170184 Công ty TNHH thiết kế Ziovi

Tầng 12, Tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình, Đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 1,761,128                       

0102170353 Total 7,145,633                       

0108 0102170353 Công ty cổ phần thƣơng mại - xuất nhập khẩu - xây dựng Quang Anh số 149 Đông Kim  Ngƣu, phƣờng Thanh Lƣơng 4918 34,123                            

0108 0102170353 Công ty cổ phần thƣơng mại - xuất nhập khẩu - xây dựng Quang Anh số 149 Đông Kim  Ngƣu, phƣờng Thanh Lƣơng 4944 38,400                            

0108 0102170353 Công ty cổ phần thƣơng mại - xuất nhập khẩu - xây dựng Quang Anh số 149 Đông Kim  Ngƣu, phƣờng Thanh Lƣơng 4272 3,173,110                       

0108 0102170353 Công ty cổ phần thƣơng mại - xuất nhập khẩu - xây dựng Quang Anh số 149 Đông Kim  Ngƣu, phƣờng Thanh Lƣơng 4254 3,900,000                       

0102172216 Total 469,455,214                   

0115 0102172216 Công Ty TNHH Tƣ Vấn, Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đức Vƣợng Số 39, ngách 61/17 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4272 264,600                          

0115 0102172216 Công Ty TNHH Tƣ Vấn, Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đức Vƣợng Số 39, ngách 61/17 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0102172216 Công Ty TNHH Tƣ Vấn, Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đức Vƣợng Số 39, ngách 61/17 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4944 1,134,900                       

0115 0102172216 Công Ty TNHH Tƣ Vấn, Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đức Vƣợng Số 39, ngách 61/17 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0115 0102172216 Công Ty TNHH Tƣ Vấn, Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đức Vƣợng Số 39, ngách 61/17 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0102172216 Công Ty TNHH Tƣ Vấn, Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đức Vƣợng Số 39, ngách 61/17 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4931 96,738,925                     

0115 0102172216 Công Ty TNHH Tƣ Vấn, Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đức Vƣợng Số 39, ngách 61/17 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 1701 361,616,789                   

0102180457 Total 113,864,929                   

0111 0102180457 Công ty cổ phần Trƣờng Lộ Số 1 ngách 23 ngõ 39 Hào Nam, phƣờng ô chợ DừaQuận Đống Đa 4272 324,100                          

0111 0102180457 Công ty cổ phần Trƣờng Lộ Số 1 ngách 23 ngõ 39 Hào Nam, phƣờng ô chợ DừaQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0111 0102180457 Công ty cổ phần Trƣờng Lộ Số 1 ngách 23 ngõ 39 Hào Nam, phƣờng ô chợ DừaQuận Đống Đa 4917 13,786,267                     

0111 0102180457 Công ty cổ phần Trƣờng Lộ Số 1 ngách 23 ngõ 39 Hào Nam, phƣờng ô chợ DừaQuận Đống Đa 4931 99,054,562                     

0102182172 Total 12,839,750                     

0103 0102182172 Công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ Hải Yến Số 86, ngõ 10, phố Láng Hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4272 189,750                          

0103 0102182172 Công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ Hải Yến Số 86, ngõ 10, phố Láng Hạ, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4254 12,650,000                     

0102186917 Total 9,417,717,927                

0101 0102186917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà Số 19 phố Trúc KhêQuận Đống Đa 4917 3,700,951                       

0101 0102186917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà Số 19 phố Trúc KhêQuận Đống Đa 4931 29,290,427                     

0101 0102186917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà Số 19 phố Trúc KhêQuận Đống Đa 4918 154,454,184                   

0101 0102186917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà Số 19 phố Trúc KhêQuận Đống Đa 1052 779,492,830                   

0101 0102186917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà Số 19 phố Trúc KhêQuận Đống Đa 1701 2,971,440,274                

0129 0102186917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhật Nam Số 19 phố Trúc KhêQuận Đống Đa 4944 5,479,339,261                

0102186931 Total 604,705,793                   

0111 0102186931 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỆT PHÁP 98A Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4272 2,100                              

0111 0102186931 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỆT PHÁP 98A Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4268 397,772                          

0111 0102186931 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỆT PHÁP 98A Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4917 7,360,200                       

0111 0102186931 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỆT PHÁP 98A Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 1001 11,066,277                     

0111 0102186931 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỆT PHÁP 98A Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 1701 231,254,365                   

0111 0102186931 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỆT PHÁP 98A Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4931 354,625,079                   

0102188417 Total 82,332,064                     

0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 4272 55,000                            

0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 4917 184,503                          

0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 1001 1,880,769                       

0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 4254 2,000,000                       



0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 4918 2,416,929                       

0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 4931 4,154,020                       

0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 1052 29,296,086                     

0111 0102188417 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Tekco Số 7 ngõ 21, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Đống Đa 1701 42,344,757                     

0102190416 Total 22,768,050                     

0101 0102190416 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÕNG PHẨM HỢP NHẤT MIỀN BẮC Tầng 8, tòa nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt NamQuận Cầu Giấy 4944 3,606,900                       

0101 0102190416 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÕNG PHẨM HỢP NHẤT MIỀN BẮC Tầng 8, tòa nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt NamQuận Cầu Giấy 4272 4,861,150                       

0101 0102190416 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÕNG PHẨM HỢP NHẤT MIỀN BẮC Tầng 8, tòa nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt NamQuận Cầu Giấy 4254 6,300,000                       

0101 0102190416 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÕNG PHẨM HỢP NHẤT MIỀN BẮC Tầng 8, tòa nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt NamQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0102190416-001 Total 7,478,553                       

0101 0102190416-001 Chi nhánh công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc Số 33 TT 27/7 đƣờng Trung Kính Trung HoàQuận Cầu Giấy 4943 156,770                          

0101 0102190416-001 Chi nhánh công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc Số 33 TT 27/7 đƣờng Trung Kính Trung HoàQuận Cầu Giấy 1701 306,433                          

0101 0102190416-001 Chi nhánh công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc Số 33 TT 27/7 đƣờng Trung Kính Trung HoàQuận Cầu Giấy 4931 308,800                          

0101 0102190416-001 Chi nhánh công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc Số 33 TT 27/7 đƣờng Trung Kính Trung HoàQuận Cầu Giấy 4254 1,100,000                       

0101 0102190416-001 Chi nhánh công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc Số 33 TT 27/7 đƣờng Trung Kính Trung HoàQuận Cầu Giấy 4272 1,591,150                       

0101 0102190416-001 Chi nhánh công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc Số 33 TT 27/7 đƣờng Trung Kính Trung HoàQuận Cầu Giấy 4949 2,000,000                       

0101 0102190416-001 Chi nhánh công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc Số 33 TT 27/7 đƣờng Trung Kính Trung HoàQuận Cầu Giấy 4944 2,015,400                       

0102190688 Total 12,846,076                     

0111 0102190688 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI KHAI THIÊN - BIGBANG Số nhà 19 ngõ 232 phố Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4272 196,076                          

0111 0102190688 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI KHAI THIÊN - BIGBANG Số nhà 19 ngõ 232 phố Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4254 12,650,000                     

0102191314 Total 5,399,200                       

0106 0102191314 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG THTSố 9, phố Tràng Tiền,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 399,200                          

0106 0102191314 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG THTSố 9, phố Tràng Tiền,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 5,000,000                       

0102192251 Total 26,927,493                     

0108 0102192251 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG HƢNG Số 30, tổ 22B 4931 168,626                          

0108 0102192251 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG HƢNG Số 30, tổ 22B 4254 3,453,601                       

0108 0102192251 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG HƢNG Số 30, tổ 22B 1701 23,305,266                     

0102193181 Total 558,265,179                   

0109 0102193181 Công ty CP Quảng Cáo Thiên Vũ A27 Nơ 6 Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4918 13,145,746                     

0109 0102193181 Công ty CP Quảng Cáo Thiên Vũ A27 Nơ 6 Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 177,460,190                   

0109 0102193181 Công ty CP Quảng Cáo Thiên Vũ A27 Nơ 6 Khu đô thị mới Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 367,659,243                   

0102193632 Total 2,232,801,409                

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 1,800                              

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1001 30,481,130                     

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4917 37,573,199                     

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4918 50,657,928                     

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 113,048,909                   

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1004 224,214,370                   

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1052 703,582,333                   

0156 0102193632 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngàn Phố Tầng 21, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1701 1,073,241,740                

0102196087 Total 2,187,900,278                

0156 0102196087 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trƣờng Học Quang Minh Tầng 9 Tòa nhà Startup Tower, Phố Tôn Thất ThuyếtQuận Nam Từ Liêm 1052 556,504                          

0156 0102196087 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trƣờng Học Quang Minh Tầng 9 Tòa nhà Startup Tower, Phố Tôn Thất ThuyếtQuận Nam Từ Liêm 2864 3,500,000                       

0156 0102196087 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trƣờng Học Quang Minh Tầng 9 Tòa nhà Startup Tower, Phố Tôn Thất ThuyếtQuận Nam Từ Liêm 1603 108,918,768                   

0156 0102196087 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trƣờng Học Quang Minh Tầng 9 Tòa nhà Startup Tower, Phố Tôn Thất ThuyếtQuận Nam Từ Liêm 3601 910,465,666                   

0156 0102196087 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trƣờng Học Quang Minh Tầng 9 Tòa nhà Startup Tower, Phố Tôn Thất ThuyếtQuận Nam Từ Liêm 4944 1,164,459,340                

0102197958 Total 4,419,633                       

0106 0102197958 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng trang sức An Thịnh 89 Đinh Tiên Hoàng, p.Tràng Tiền,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 66,600                            

0106 0102197958 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng trang sức An Thịnh 89 Đinh Tiên Hoàng, p.Tràng Tiền,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,589,270                       

0106 0102197958 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng trang sức An Thịnh 89 Đinh Tiên Hoàng, p.Tràng Tiền,,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 2,763,763                       

0102201234 Total 39,907,571                     

0111 0102201234 Công ty TNHH công nghệ VHV Số nhà 7 TT xí nghiệp 37, tổ 42 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0102201234 Công ty TNHH công nghệ VHV Số nhà 7 TT xí nghiệp 37, tổ 42 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 7,699,804                       

0111 0102201234 Công ty TNHH công nghệ VHV Số nhà 7 TT xí nghiệp 37, tổ 42 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 28,707,767                     

0102202365 Total 7,529,524                       

0115 0102202365 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Minh Thành Số 12 phố Chùa Hà,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0102202365 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Minh Thành Số 12 phố Chùa Hà,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 2,029,524                       



0115 0102202365 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Minh Thành Số 12 phố Chùa Hà,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0102208751 Total 824,075,808                   

0111 0102208751 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Thái Hà Số nhà 34 hẻm 178/45/16, phố Tây SơnQuận Đống Đa 4918 11,827,390                     

0111 0102208751 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Thái Hà Số nhà 34 hẻm 178/45/16, phố Tây SơnQuận Đống Đa 1052 41,995,450                     

0111 0102208751 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Thái Hà Số nhà 34 hẻm 178/45/16, phố Tây SơnQuận Đống Đa 4931 144,032,085                   

0111 0102208751 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Thái Hà Số nhà 34 hẻm 178/45/16, phố Tây SơnQuận Đống Đa 1701 626,220,883                   

0102210599 Total 572,307,334                   

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4918 705,809                          

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4272 1,703,000                       

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4268 3,150,000                       

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4917 3,481,838                       

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 1001 17,312,118                     

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4254 17,350,000                     

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 4931 159,166,954                   

0111 0102210599 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46, đƣờng Láng HạQuận Đống Đa 1701 365,241,415                   

0102217107 Total 306,279,405                   

0119 0102217107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT NAM Khu tập thể Xí nghiệp Bắc HàHuyện Đông Anh 4272 500,500                          

0119 0102217107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT NAM Khu tập thể Xí nghiệp Bắc HàHuyện Đông Anh 4917 916,277                          

0119 0102217107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT NAM Khu tập thể Xí nghiệp Bắc HàHuyện Đông Anh 1001 930,412                          

0119 0102217107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT NAM Khu tập thể Xí nghiệp Bắc HàHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0102217107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT NAM Khu tập thể Xí nghiệp Bắc HàHuyện Đông Anh 1701 22,692,795                     

0119 0102217107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT NAM Khu tập thể Xí nghiệp Bắc HàHuyện Đông Anh 4931 58,504,586                     

0119 0102217107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT NAM Khu tập thể Xí nghiệp Bắc HàHuyện Đông Anh 4943 219,234,835                   

0102219009 Total 100,337,515                   

0119 0102219009 Doanh nghiệp Tƣ Nhân Dung Quyên Thôn Du NgoạiHuyện Đông Anh 4943 100,337,515                   

0102219908 Total 4,683,430                       

0103 0102219908 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Và Thƣơng Mại  Sao Việt Số nhà 13A G16, tập thể Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 1,683,430                       

0103 0102219908 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Và Thƣơng Mại  Sao Việt Số nhà 13A G16, tập thể Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0102220371 Total 11,272,240                     

0108 0102220371 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BẢO QUẢN VẬT TƢ LÂM NGHIỆP Số 112 phố Minh Khai 4917 131,400                          

0108 0102220371 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BẢO QUẢN VẬT TƢ LÂM NGHIỆP Số 112 phố Minh Khai 1001 1,200,000                       

0108 0102220371 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BẢO QUẢN VẬT TƢ LÂM NGHIỆP Số 112 phố Minh Khai 4272 2,240,840                       

0108 0102220371 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BẢO QUẢN VẬT TƢ LÂM NGHIỆP Số 112 phố Minh Khai 4254 3,850,000                       

0108 0102220371 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BẢO QUẢN VẬT TƢ LÂM NGHIỆP Số 112 phố Minh Khai 4268 3,850,000                       

0102221424 Total 19,384,223                     

0143 0102221424 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CANARY Thôn Thanh LƣơngHuyện Thanh Oai 4931 2,944                              

0143 0102221424 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CANARY Thôn Thanh LƣơngHuyện Thanh Oai 4272 179,778                          

0143 0102221424 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CANARY Thôn Thanh LƣơngHuyện Thanh Oai 4918 7,965,368                       

0143 0102221424 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CANARY Thôn Thanh LƣơngHuyện Thanh Oai 4254 11,236,133                     

0102222178 Total 4,196,200                       

0109 0102222178 Công ty CP Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thành Công 68 K1, CT2, khu đô thị mới Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0102222178 Công ty CP Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thành Công 68 K1, CT2, khu đô thị mới Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0102227507 Total 4,223,245                       

0111 0102227507 Công ty cổ phần sản xuất, thƣơng mại và dịch vụ Minh Huy Số 9 ngõ 136 phố Trung Liệt, phƣờng Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 27,045                            

0111 0102227507 Công ty cổ phần sản xuất, thƣơng mại và dịch vụ Minh Huy Số 9 ngõ 136 phố Trung Liệt, phƣờng Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0102227507 Công ty cổ phần sản xuất, thƣơng mại và dịch vụ Minh Huy Số 9 ngõ 136 phố Trung Liệt, phƣờng Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0102230676 Total 11,981,035                     

0115 0102230676 Công ty cổ phần truyền thông Minh Tuấn P206-B3 TT Nghĩa Tân, phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4931 513,939                          

0115 0102230676 Công ty cổ phần truyền thông Minh Tuấn P206-B3 TT Nghĩa Tân, phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0102230676 Công ty cổ phần truyền thông Minh Tuấn P206-B3 TT Nghĩa Tân, phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4272 3,467,096                       

0115 0102230676 Công ty cổ phần truyền thông Minh Tuấn P206-B3 TT Nghĩa Tân, phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4254 6,000,000                       

0102234416 Total 6,488,314                       



0108 0102234416 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ VẠN XUÂN STEEL Số 1, ngõ 269, Thanh Nhàn 4944 3,700                              

0108 0102234416 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ VẠN XUÂN STEEL Số 1, ngõ 269, Thanh Nhàn 4254 6,484,614                       

0102242777 Total 939,409,149                   

0106 0102242777 Văn phòng Luật Sƣ Trịnh Số 37A Hai Bà Trƣng, phƣờng TRàng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4944 313,200                          

0106 0102242777 Văn phòng Luật Sƣ Trịnh Số 37A Hai Bà Trƣng, phƣờng TRàng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4272 3,178,500                       

0106 0102242777 Văn phòng Luật Sƣ Trịnh Số 37A Hai Bà Trƣng, phƣờng TRàng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4917 35,107,906                     

0106 0102242777 Văn phòng Luật Sƣ Trịnh Số 37A Hai Bà Trƣng, phƣờng TRàng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4918 900,809,543                   

0102245859 Total 132,468,267                   

0119 0102245859 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT KHẨU GỖ MỸ NGHỆ HỰU HÂN Thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 1,172,346                       

0119 0102245859 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT KHẨU GỖ MỸ NGHỆ HỰU HÂN Thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 131,295,921                   

0102253546 Total 16,873,322                     

0117 0102253546 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HUY Thôn Điền QuyHuyện Sóc Sơn 4944 194,900                          

0117 0102253546 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HUY Thôn Điền QuyHuyện Sóc Sơn 4917 198,087                          

0117 0102253546 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HUY Thôn Điền QuyHuyện Sóc Sơn 4272 500,576                          

0117 0102253546 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HUY Thôn Điền QuyHuyện Sóc Sơn 4254 665,208                          

0117 0102253546 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HUY Thôn Điền QuyHuyện Sóc Sơn 4931 1,416,302                       

0117 0102253546 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HUY Thôn Điền QuyHuyện Sóc Sơn 2863 4,000,000                       

0117 0102253546 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HUY Thôn Điền QuyHuyện Sóc Sơn 1701 9,898,249                       

0102264594 Total 10,820,100                     

0111 0102264594 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KIẾN TRÖC CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC Số 134 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4272 70,000                            

0111 0102264594 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KIẾN TRÖC CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC Số 134 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4944 1,250,100                       

0111 0102264594 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KIẾN TRÖC CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC Số 134 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0102264594 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KIẾN TRÖC CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC Số 134 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0102264629 Total 1,220,492,182                

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4917 143,600                          

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 294,000                          

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 2,085,000                       

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1001 4,315,436                       

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4268 18,500,000                     

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 332,781,816                   

0101 0102264629 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 852,872,330                   

0102264731 Total 15,182,000                     

0156 0102264731 Công Ty Cổ Phần Gami Thƣơng Mại Số 11 Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4272 182,000                          

0156 0102264731 Công Ty Cổ Phần Gami Thƣơng Mại Số 11 Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4254 15,000,000                     

0102266577 Total 4,000,000                       

0109 0102266577 Công ty CP Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dƣợc Phẩm Hồng Phát Số 62 ngõ 897 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0109 0102266577 Công ty CP Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dƣợc Phẩm Hồng Phát Số 62 ngõ 897 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0102273380 Total 21,854,000                     

0101 0102273380 Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng Vinashin Lô CC1.I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4272 1,268,400                       

0101 0102273380 Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng Vinashin Lô CC1.I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4254 2,100,000                       

0101 0102273380 Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng Vinashin Lô CC1.I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 4944 4,485,600                       

0101 0102273380 Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng Vinashin Lô CC1.I.3.1, ĐT mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phƣờng Hoàng LiệtQuận Hoàng Mai 2863 14,000,000                     

0102276920 Total 6,848,682                       

0109 0102276920 Công ty CP Thƣơng Mại Quang Lê

Số 96-98 ngõ 1141 đƣờng giải phóng tổ 30A, phƣờng Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4931 17,570                            

0109 0102276920 Công ty CP Thƣơng Mại Quang Lê

Số 96-98 ngõ 1141 đƣờng giải phóng tổ 30A, phƣờng Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 1701 6,831,112                       

0102284086 Total 422,869,349                   

0119 0102284086 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Thăng Long 12 Số nhà 39, tổ 47,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 8,413,174                       

0119 0102284086 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Thăng Long 12 Số nhà 39, tổ 47,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 12,913,231                     

0119 0102284086 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Thăng Long 12 Số nhà 39, tổ 47,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 24,557,013                     

0119 0102284086 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Thăng Long 12 Số nhà 39, tổ 47,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 71,471,271                     

0119 0102284086 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Thăng Long 12 Số nhà 39, tổ 47,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 98,382,008                     

0119 0102284086 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Thăng Long 12 Số nhà 39, tổ 47,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 207,132,652                   

0102286492 Total 6,886,354                       



0107 0102286492 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LUẬT VIỆT NAM Số 323 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4944 1,386,354                       

0107 0102286492 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LUẬT VIỆT NAM Số 323 Ngô Gia TựQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0102286492 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LUẬT VIỆT NAM Số 323 Ngô Gia TựQuận Long Biên 2864 3,500,000                       

0102286894 Total 6,960,750                       

0103 0102286894 Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ Trắc Địa Bản Đồ Số 31, ngõ 100 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 315,150                          

0103 0102286894 Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ Trắc Địa Bản Đồ Số 31, ngõ 100 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 645,600                          

0103 0102286894 Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ Trắc Địa Bản Đồ Số 31, ngõ 100 Đội CấnQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0102287383 Total 11,472,780                     

0106 0102287383 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM ANH Số 30, phố Phan Chu Trinh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 1,472,780                       

0106 0102287383 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM ANH Số 30, phố Phan Chu Trinh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0106 0102287383 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM ANH Số 30, phố Phan Chu Trinh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0102287915 Total 15,608,913                     

0111 0102287915 CÔNG TY CỔ PHẦN  HURAMA Số 54/12 phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4943 786,320                          

0111 0102287915 CÔNG TY CỔ PHẦN  HURAMA Số 54/12 phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4944 1,247,400                       

0111 0102287915 CÔNG TY CỔ PHẦN  HURAMA Số 54/12 phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4272 1,334,410                       

0111 0102287915 CÔNG TY CỔ PHẦN  HURAMA Số 54/12 phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4254 1,540,000                       

0111 0102287915 CÔNG TY CỔ PHẦN  HURAMA Số 54/12 phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0102287915 CÔNG TY CỔ PHẦN  HURAMA Số 54/12 phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 1701 3,642,516                       

0111 0102287915 CÔNG TY CỔ PHẦN  HURAMA Số 54/12 phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4931 5,058,267                       

0102288154 Total 161,035,646                   

0108 0102288154 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÍN THỦ ĐÔ Tầng 3, số 1 phố Lƣơng Yên 4272 84,500                            

0108 0102288154 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÍN THỦ ĐÔ Tầng 3, số 1 phố Lƣơng Yên 4918 2,729,903                       

0108 0102288154 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÍN THỦ ĐÔ Tầng 3, số 1 phố Lƣơng Yên 4254 6,845,218                       

0108 0102288154 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÍN THỦ ĐÔ Tầng 3, số 1 phố Lƣơng Yên 4931 7,993,336                       

0108 0102288154 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÍN THỦ ĐÔ Tầng 3, số 1 phố Lƣơng Yên 1701 49,186,781                     

0108 0102288154 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÍN THỦ ĐÔ Tầng 3, số 1 phố Lƣơng Yên 1052 94,195,908                     

0102291407 Total 13,168,925                     

0111 0102291407 Công ty cổ phần xây dựng Tân Trƣờng Phát Số 26 phố Đặng Trần Côn, phƣờng QuốcTử GiámQuận Đống Đa 4272 1,668,925                       

0111 0102291407 Công ty cổ phần xây dựng Tân Trƣờng Phát Số 26 phố Đặng Trần Côn, phƣờng QuốcTử GiámQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0102291407 Công ty cổ phần xây dựng Tân Trƣờng Phát Số 26 phố Đặng Trần Côn, phƣờng QuốcTử GiámQuận Đống Đa 4254 9,500,000                       

0102291534 Total 189,907,332                   

0103 0102291534 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP IMEX CT3-3, khu đô thị Mễ Trì HạQuận Ba Đình 4944 343,800                          

0103 0102291534 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP IMEX CT3-3, khu đô thị Mễ Trì HạQuận Ba Đình 4931 189,563,532                   

0102294140 Total 1,519,211                       

0125 0102294140 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUANG TRUNGTT5-18, Khu đấu giá QSD đất (Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp)Huyện Thanh Trì 4918 1,519,211                       

0102294849 Total 142,435,685                   

0115 0102294849 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 8 số 33 Láng HạQuận Cầu Giấy 4944 1,881,900                       

0115 0102294849 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 8 số 33 Láng HạQuận Cầu Giấy 2862 15,000,000                     

0115 0102294849 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 8 số 33 Láng HạQuận Cầu Giấy 4272 16,217,478                     

0115 0102294849 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 8 số 33 Láng HạQuận Cầu Giấy 4931 18,860,204                     

0115 0102294849 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 8 số 33 Láng HạQuận Cầu Giấy 1701 38,426,103                     

0115 0102294849 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 8 số 33 Láng HạQuận Cầu Giấy 4254 52,050,000                     

0102296941 Total 13,982,561                     

0111 0102296941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG BÌNH Số 18, ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 1701 36,926                            

0111 0102296941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG BÌNH Số 18, ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4944 182,717                          

0111 0102296941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG BÌNH Số 18, ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4918 248,658                          

0111 0102296941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG BÌNH Số 18, ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4272 1,674,260                       

0111 0102296941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG BÌNH Số 18, ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0102296941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG BÌNH Số 18, ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0102296941 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG BÌNH Số 18, ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4254 4,340,000                       

0102306318 Total 21,467,374                     

0156 0102306318 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Và Môi Trƣờng Hà Nội Số nhà 22, Phố Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4944 192,293                          

0156 0102306318 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Và Môi Trƣờng Hà Nội Số nhà 22, Phố Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4272 196,540                          

0156 0102306318 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Và Môi Trƣờng Hà Nội Số nhà 22, Phố Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0102306318 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Và Môi Trƣờng Hà Nội Số nhà 22, Phố Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0102306318 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Và Môi Trƣờng Hà Nội Số nhà 22, Phố Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4931 3,111,454                       

0156 0102306318 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Và Môi Trƣờng Hà Nội Số nhà 22, Phố Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 1701 12,967,087                     



0102307470 Total 125,319,619                   

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 4272 4,410                              

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 4943 245,653                          

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 4917 4,384,865                       

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 1001 4,659,819                       

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 4944 5,912,100                       

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 2862 15,000,000                     

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 4918 22,240,388                     

0113 0102307470 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TINH VÂN Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên HACINCOQuận Thanh Xuân 1052 72,872,384                     

0102307664 Total 355,839,346                   

0115 0102307664 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẾ KỶ MỚI S.O.J.U Số nhà 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 4944 294,300                          

0115 0102307664 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẾ KỶ MỚI S.O.J.U Số nhà 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0102307664 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẾ KỶ MỚI S.O.J.U Số nhà 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 4918 9,810,042                       

0115 0102307664 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẾ KỶ MỚI S.O.J.U Số nhà 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 1052 47,640,060                     

0115 0102307664 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẾ KỶ MỚI S.O.J.U Số nhà 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 4931 51,817,998                     

0115 0102307664 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẾ KỶ MỚI S.O.J.U Số nhà 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 1701 243,276,946                   

0102308410 Total 8,124,080                       

0103 0102308410 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà Số 34, lô B, khu 7,2haQuận Ba Đình 4918 23,431                            

0103 0102308410 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà Số 34, lô B, khu 7,2haQuận Ba Đình 4944 75,600                            

0103 0102308410 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà Số 34, lô B, khu 7,2haQuận Ba Đình 4272 3,883,468                       

0103 0102308410 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà Số 34, lô B, khu 7,2haQuận Ba Đình 4254 4,141,581                       

0102311822 Total 24,953,190                     

0103 0102311822 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thƣơng mại Hà Nội P501 TT A5 Tổng Công ty XD Hà nội, phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 4944 1,651,200                       

0103 0102311822 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thƣơng mại Hà Nội P501 TT A5 Tổng Công ty XD Hà nội, phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 4272 1,917,672                       

0103 0102311822 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thƣơng mại Hà Nội P501 TT A5 Tổng Công ty XD Hà nội, phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 2863 10,000,000                     

0103 0102311822 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thƣơng mại Hà Nội P501 TT A5 Tổng Công ty XD Hà nội, phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 4254 11,384,318                     

0102324684 Total 16,655,083                     

0106 0102324684 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VIỆT NAM Số 101, phố Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 900,909                          

0106 0102324684 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VIỆT NAM Số 101, phố Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0102324684 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VIỆT NAM Số 101, phố Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0106 0102324684 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VIỆT NAM Số 101, phố Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 7,254,174                       

0102325293 Total 7,841,745                       

0106 0102325293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Số nhà 53, ngõ 383, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 105,561                          

0106 0102325293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Số nhà 53, ngõ 383, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 147,804                          

0106 0102325293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Số nhà 53, ngõ 383, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 588,380                          

0106 0102325293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Số nhà 53, ngõ 383, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0102325293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Số nhà 53, ngõ 383, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2864 5,000,000                       

0102325328 Total 17,311,670                     

0106 0102325328 Công Ty TNHH G.O.U.R.M.E.T Hà Nội Số nhà 7, ngõ 91, phố Lý Thƣờng KiệtQuận Hoàn Kiếm 4272 811,670                          

0106 0102325328 Công Ty TNHH G.O.U.R.M.E.T Hà Nội Số nhà 7, ngõ 91, phố Lý Thƣờng KiệtQuận Hoàn Kiếm 4254 16,500,000                     

0102326360 Total 4,250,100                       

0111 0102326360 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại, Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Hà Nội Số 10, ngõ 159 phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 53,900                            

0111 0102326360 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại, Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Hà Nội Số 10, ngõ 159 phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0102326360 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại, Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Hà Nội Số 10, ngõ 159 phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0102326508 Total 17,010,547                     

0107 0102326508 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ TÂN GIA LINH Số nhà 7 Tổ 9 ngách 93/42 phố Chu Huy MânQuận Long Biên 4931 16,283                            

0107 0102326508 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ TÂN GIA LINH Số nhà 7 Tổ 9 ngách 93/42 phố Chu Huy MânQuận Long Biên 4918 81,529                            

0107 0102326508 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ TÂN GIA LINH Số nhà 7 Tổ 9 ngách 93/42 phố Chu Huy MânQuận Long Biên 4944 83,100                            

0107 0102326508 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ TÂN GIA LINH Số nhà 7 Tổ 9 ngách 93/42 phố Chu Huy MânQuận Long Biên 4272 1,479,635                       

0107 0102326508 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ TÂN GIA LINH Số nhà 7 Tổ 9 ngách 93/42 phố Chu Huy MânQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0102326508 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ TÂN GIA LINH Số nhà 7 Tổ 9 ngách 93/42 phố Chu Huy MânQuận Long Biên 2864 4,000,000                       

0107 0102326508 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ TÂN GIA LINH Số nhà 7 Tổ 9 ngách 93/42 phố Chu Huy MânQuận Long Biên 4254 7,350,000                       

0102326515 Total 466,647,711                   

0101 0102326515 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG Toà nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 1,858,948                       

0101 0102326515 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG Toà nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 2,541,045                       



0101 0102326515 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG Toà nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 462,247,718                   

0102328368 Total 8,904,300                       

0156 0102328368 Công Ty Cổ Phần Y Tế An Bình Tầng 1 nhà C2 khu đô thị Mỹ Đình I, phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 2,904,300                       

0156 0102328368 Công Ty Cổ Phần Y Tế An Bình Tầng 1 nhà C2 khu đô thị Mỹ Đình I, phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0102328590 Total 10,468,834,769              

0119 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4272 504,000                          

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4268 1,400,000                       

0119 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4944 4,878,900                       

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4254 9,100,000                       

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4918 11,124,933                     

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4272 11,341,050                     

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 1052 11,671,650                     

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 2862 18,000,000                     

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4917 49,720,541                     

0119 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 1603 54,315,360                     

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 1001 76,955,484                     

0119 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4944 584,671,996                   

0119 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 3601 1,397,905,666                

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4943 1,402,952,199                

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 1701 3,415,156,251                

0101 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP II Số 36A, tổ 24Huyện Đông Anh 4931 3,415,636,739                

0102329604 Total 26,868,279                     

0119 0102329604 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƢỜNG THÀNH Số 45 Khu Cầu Lớn, Huyện Đông Anh 4931 109,513                          

0119 0102329604 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƢỜNG THÀNH Số 45 Khu Cầu Lớn, Huyện Đông Anh 4272 648,075                          

0119 0102329604 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƢỜNG THÀNH Số 45 Khu Cầu Lớn, Huyện Đông Anh 4918 1,473,538                       

0119 0102329604 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƢỜNG THÀNH Số 45 Khu Cầu Lớn, Huyện Đông Anh 1701 24,637,153                     

0102329717 Total 24,602,373                     

0115 0102329717 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Trung Yên Số 21, Ngõ 120 đƣờng Trần Duy Hƣng, p.Trung HoàQuận Cầu Giấy 4272 10,537,306                     

0115 0102329717 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Trung Yên Số 21, Ngõ 120 đƣờng Trần Duy Hƣng, p.Trung HoàQuận Cầu Giấy 4254 14,065,067                     

0102330511 Total 1,334,159,007                

0119 0102330511 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JTEK Thôn Đồng DầuHuyện Đông Anh 4918 2,476,455                       

0119 0102330511 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JTEK Thôn Đồng DầuHuyện Đông Anh 1052 30,573,514                     

0119 0102330511 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JTEK Thôn Đồng DầuHuyện Đông Anh 4931 219,558,131                   

0119 0102330511 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JTEK Thôn Đồng DầuHuyện Đông Anh 1701 1,081,550,907                

0102330688 Total 413,926,959                   

0111 0102330688 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THF Phòng 204 - Nhà M6, ngõ 20 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 11,460,317                     

0155 0102330688 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THF Phòng 204 - Nhà M6, ngõ 20 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 18,708,642                     

0155 0102330688 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THF Phòng 204 - Nhà M6, ngõ 20 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 18,708,642                     

0155 0102330688 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THF Phòng 204 - Nhà M6, ngõ 20 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 3601 182,524,679                   

0155 0102330688 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THF Phòng 204 - Nhà M6, ngõ 20 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 3601 182,524,679                   

0102333618 Total 375,269,066,443            

0109 0102333618 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Lũng Lô 5 Tầng 15, toà nhà Viwaseen, số 48 đƣờng Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 3601 1,200,653,733                

0109 0102333618 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Lũng Lô 5 Tầng 15, toà nhà Viwaseen, số 48 đƣờng Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4944 147,220,468,329            

0109 0102333618 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Lũng Lô 5 Tầng 15, toà nhà Viwaseen, số 48 đƣờng Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 1408 226,847,944,381            

0102334234 Total 1,268,753,683                

0111 0102334234 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 121 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4272 209,629                          

0111 0102334234 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 121 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4254 2,888,868                       

0111 0102334234 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 121 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0102334234 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 121 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4931 362,581,026                   

0111 0102334234 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 121 phố Chùa LángQuận Đống Đa 1701 899,574,160                   



0102335196 Total 487,462,559                   

0143 0102335196 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Anh Phƣơng Số 55 phố Tân ThƣHuyện Thanh Oai 4944 280,800                          

0143 0102335196 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Anh Phƣơng Số 55 phố Tân ThƣHuyện Thanh Oai 1052 20,539,510                     

0143 0102335196 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Anh Phƣơng Số 55 phố Tân ThƣHuyện Thanh Oai 4918 73,799,717                     

0143 0102335196 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Anh Phƣơng Số 55 phố Tân ThƣHuyện Thanh Oai 4931 118,513,068                   

0143 0102335196 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Anh Phƣơng Số 55 phố Tân ThƣHuyện Thanh Oai 4943 274,329,464                   

0102341496 Total 680,834,645                   

0108 0102341496 Công ty TNHH ô tô Vạn An Số 185 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi 4272 6,757,800                       

0108 0102341496 Công ty TNHH ô tô Vạn An Số 185 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi 4254 35,000,000                     

0108 0102341496 Công ty TNHH ô tô Vạn An Số 185 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi 4933 68,192,519                     

0108 0102341496 Công ty TNHH ô tô Vạn An Số 185 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi 4934 224,281,824                   

0108 0102341496 Công ty TNHH ô tô Vạn An Số 185 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi 1764 346,602,502                   

0102344095 Total 969,002,213                   

0106 0102344095 CÔNG TY CỔ PHẦN CIRI HÀNG NÓN Số 45 + 47 Hàng NónQuận Hoàn Kiếm 1603 4,731,288                       

0106 0102344095 CÔNG TY CỔ PHẦN CIRI HÀNG NÓN Số 45 + 47 Hàng NónQuận Hoàn Kiếm 4944 88,932,290                     

0106 0102344095 CÔNG TY CỔ PHẦN CIRI HÀNG NÓN Số 45 + 47 Hàng NónQuận Hoàn Kiếm 3601 875,338,635                   

0102345236 Total 246,534,812                   

0125 0102345236 Công Ty TNHH May Thái Hoà KHU YÊN SƠNHuyện Thanh Trì 2864 1,000,000                       

0125 0102345236 Công Ty TNHH May Thái Hoà KHU YÊN SƠNHuyện Thanh Trì 4918 1,393,014                       

0125 0102345236 Công Ty TNHH May Thái Hoà KHU YÊN SƠNHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0102345236 Công Ty TNHH May Thái Hoà KHU YÊN SƠNHuyện Thanh Trì 4931 29,459,326                     

0125 0102345236 Công Ty TNHH May Thái Hoà KHU YÊN SƠNHuyện Thanh Trì 1701 212,682,472                   

0102345236-002 Total 3,000,000                       

0125 0102345236-002 CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH MAY THÁI HOÀ Xóm Bãi, thôn Mục XáHuyện Thanh Oai 2864 3,000,000                       

0102345980 Total 3,000,000                       

0108 0102345980 CÔNG TY CỔ PHẦN DI SẢN TOÀN CẦU LEGADO Số 374 Trần Khát Chân 2862 3,000,000                       

0102348477 Total 221,026,391                   

0113 0102348477 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ VIỆT Số nhà 9, ngõ 58, phố Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4918 49,148                            

0113 0102348477 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ VIỆT Số nhà 9, ngõ 58, phố Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0102348477 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ VIỆT Số nhà 9, ngõ 58, phố Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4254 7,200,000                       

0113 0102348477 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ VIỆT Số nhà 9, ngõ 58, phố Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4931 36,120,027                     

0113 0102348477 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ VIỆT Số nhà 9, ngõ 58, phố Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 1701 175,657,216                   

0102349978 Total 17,592,270,003              

0101 0102349978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI GIGA1 Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 224,308                          

0101 0102349978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI GIGA1 Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1001 1,517,923                       

0101 0102349978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI GIGA1 Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 310,358,873                   

0101 0102349978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI GIGA1 Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 1,249,169,007                

0101 0102349978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI GIGA1 Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 3,728,179,191                

0101 0102349978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI GIGA1 Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1052 12,302,820,701              

0102352378 Total 134,316,039                   

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 4949 1,500,000                       

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 4944 3,699,400                       

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 1052 7,414,916                       

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 4918 7,472,015                       

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 4254 18,390,000                     

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 4272 19,195,125                     

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 1701 20,013,986                     

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 4943 23,172,501                     

0119 0102352378 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hoà Hà Số 22, phố Vạn LộcHuyện Đông Anh 4931 33,458,096                     

0102353734 Total 14,653,424                     

0103 0102353734 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AZ&MSố 18B , phố Nguyễn BiểuQuận Ba Đình 4272 1,616,658                       

0103 0102353734 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AZ&MSố 18B , phố Nguyễn BiểuQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0102353734 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AZ&MSố 18B , phố Nguyễn BiểuQuận Ba Đình 4254 9,536,766                       

0102354978 Total 16,768,454                     

0111 0102354978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVAN VIỆT NAM Số nhà 22/31/185 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4931 16,768,454                     

0102359253 Total 47,684,532                     

0111 0102359253 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Việt - ý 15/2 phố Thái Thịnh, phƣờng Ngã Tƣ SởQuận Đống Đa 4931 19,058,272                     



0111 0102359253 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Việt - ý 15/2 phố Thái Thịnh, phƣờng Ngã Tƣ SởQuận Đống Đa 4943 28,626,260                     

0102362922 Total 8,632,882                       

0115 0102362922 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT Số 1A - C9B - Ngõ 26 - phố Tô Hiệu,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 42,000                            

0115 0102362922 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT Số 1A - C9B - Ngõ 26 - phố Tô Hiệu,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 222,250                          

0115 0102362922 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT Số 1A - C9B - Ngõ 26 - phố Tô Hiệu,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0115 0102362922 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT Số 1A - C9B - Ngõ 26 - phố Tô Hiệu,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 4,868,632                       

0102364172 Total 197,764,314                   

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 4931 33,078                            

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 4944 63,000                            

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 1755 362,029                          

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 4917 4,464,723                       

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 4934 31,268,590                     

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 4918 33,184,580                     

0113 0102364172 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHOA HỌC VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO P1105 Nhà nơ 14C Khu Đô thị Định CôngQuận Thanh Xuân 4943 122,388,314                   

0102365070 Total 84,716,858                     

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 369,112                          

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 1,350,802                       

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4268 7,700,000                       

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2863 10,000,000                     

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 10,280,000                     

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 16,618,490                     

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1052 19,087,225                     

0115 0102365070 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HÀNG KHÔNG Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4918 19,311,229                     

0102365962 Total 1,137,123,824                

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 427,000                          

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 1,971,900                       

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2864 6,000,000                       

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 9,901,190                       

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 59,404,884                     

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 183,121,777                   

0103 0102365962 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ HẢI Số nhà 17, ngõ 189, ngách 61, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 868,797,073                   

0102367871 Total 11,356,245                     

0113 0102367871 Công Ty Cổ Phần Tân Trần Phƣơng Số 88 ngõ 62 đƣờng Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Láng ThƣợngQuận Thanh Xuân 4917 33,345                            

0113 0102367871 Công Ty Cổ Phần Tân Trần Phƣơng Số 88 ngõ 62 đƣờng Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Láng ThƣợngQuận Thanh Xuân 4944 2,322,900                       

0113 0102367871 Công Ty Cổ Phần Tân Trần Phƣơng Số 88 ngõ 62 đƣờng Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Láng ThƣợngQuận Thanh Xuân 2863 9,000,000                       

0102368106 Total 96,995,962                     

0109 0102368106 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nam Dƣơng Số 97, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 76,601                            

0109 0102368106 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nam Dƣơng Số 97, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 1,637,780                       

0109 0102368106 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nam Dƣơng Số 97, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 5,935,932                       

0109 0102368106 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nam Dƣơng Số 97, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 89,345,649                     

0102371620 Total 6,544,767                       

0111 0102371620 Công ty cổ phần thƣơng mại quốc tế Thiên Minh Số 12 ngõ 84 phố Chùa láng, phƣờng Láng Thƣợng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 86,923                            

0111 0102371620 Công ty cổ phần thƣơng mại quốc tế Thiên Minh Số 12 ngõ 84 phố Chùa láng, phƣờng Láng Thƣợng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 6,457,844                       

0102374371 Total 12,650,000                     

0115 0102374371 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT ANHSố 6 đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0102378707 Total 19,709,625                     

0115 0102378707 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGHLANDS GREEN

Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0102378707 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGHLANDS GREEN

Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4272 765,325                          

0115 0102378707 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGHLANDS GREEN

Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       



0115 0102378707 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGHLANDS GREEN

Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0102382767 Total 66,818,855                     

0103 0102382767 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO ANH Số 24, ngách 32/11, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4918 952,746                          

0103 0102382767 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO ANH Số 24, ngách 32/11, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4931 6,347,986                       

0103 0102382767 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO ANH Số 24, ngách 32/11, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 1701 59,518,123                     

0102383489 Total 8,735,225                       

0115 0102383489 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LONG Số 20K3, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0102383489 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LONG Số 20K3, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 389,025                          

0115 0102383489 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LONG Số 20K3, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0115 0102383489 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LONG Số 20K3, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 5,000,000                       

0102383633 Total 22,580,502                     

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4917 619,863                          

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 1001 628,660                          

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4931 1,793,576                       

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4944 1,793,700                       

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4943 2,545,393                       

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4272 3,969,310                       

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4254 5,230,000                       

0111 0102383633 Công Ty Cổ Phần Thông Tin - Truyền Thông Bình Minh Số nhà 48 ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0102383665 Total 23,647,810                     

0108 0102383665 Công ty cổ phần thƣơng mại tin học Tiến Đạt Số 248 phố Lê Thanh Nghị, phƣờng Đồng Tâm 4917 24,454                            

0108 0102383665 Công ty cổ phần thƣơng mại tin học Tiến Đạt Số 248 phố Lê Thanh Nghị, phƣờng Đồng Tâm 1001 23,623,356                     

0102386828 Total 8,266,244                       

0113 0102386828 CÔNG TY CỔ PHẦN ICD HỒNG HÀ Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4931 2,100,807                       

0113 0102386828 CÔNG TY CỔ PHẦN ICD HỒNG HÀ Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4272 2,150,745                       

0113 0102386828 CÔNG TY CỔ PHẦN ICD HỒNG HÀ Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4918 4,014,692                       

0102391183 Total 34,019,506,949              

0107 0102391183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT TIẾN Tầng 7, Tòa nhà Plaschem, Số 562 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 1603 148,878,000                   

0107 0102391183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT TIẾN Tầng 7, Tòa nhà Plaschem, Số 562 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4944 3,549,133,949                

0107 0102391183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT TIẾN Tầng 7, Tòa nhà Plaschem, Số 562 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 3601 30,321,495,000              

0102393945 Total 1,160,162,047                

0111 0102393945 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÕA BÌNH GREENLAND VIỆT NAMPhòng 1003, Toà nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng HạQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0102393945 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÕA BÌNH GREENLAND VIỆT NAMPhòng 1003, Toà nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng HạQuận Đống Đa 4931 5,906,661                       

0111 0102393945 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÕA BÌNH GREENLAND VIỆT NAMPhòng 1003, Toà nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng HạQuận Đống Đa 1701 1,152,255,386                

0102393977 Total 14,433,650                     

0111 0102393977 CÔNG TY TNHH HÀ MINH HƢNG 309 C6 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4272 1,783,650                       

0111 0102393977 CÔNG TY TNHH HÀ MINH HƢNG 309 C6 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4254 12,650,000                     

0102396706 Total 22,494,412                     

0111 0102396706 CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI NHẬP Tầng 2, Số 6, ngõ 223 phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0102396706 CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI NHẬP Tầng 2, Số 6, ngõ 223 phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,504,870                       

0111 0102396706 CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI NHẬP Tầng 2, Số 6, ngõ 223 phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 17,989,542                     

0102396777 Total 9,586,865                       

0113 0102396777 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY ANH Số 270, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 39,009                            

0113 0102396777 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY ANH Số 270, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,547,856                       

0113 0102396777 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY ANH Số 270, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 8,000,000                       

0102397989 Total 277,268,911                   

0101 0102397989 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC20 Trần Nguyên HãnQuận Hoàn Kiếm 4944 923,400                          

0101 0102397989 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC20 Trần Nguyên HãnQuận Hoàn Kiếm 4272 1,302,000                       

0101 0102397989 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC20 Trần Nguyên HãnQuận Hoàn Kiếm 4254 2,100,000                       

0101 0102397989 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC20 Trần Nguyên HãnQuận Hoàn Kiếm 2862 12,000,000                     

0101 0102397989 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC20 Trần Nguyên HãnQuận Hoàn Kiếm 1001 127,015,431                   

0101 0102397989 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC20 Trần Nguyên HãnQuận Hoàn Kiếm 4917 133,928,080                   

0102399217 Total 4,000,000                       



0115 0102399217 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HAVINCO Số 6, phố Trung Hoà,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0102399217 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HAVINCO Số 6, phố Trung Hoà,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0102399947-001 Total 13,626,495                     

0115 0102399947-001 Viện nghiên cứu đào tạo nhân lực Việt Nam-CN-Cty CP đtạo tvấn đthầu và pt doanh nghiệp Việt Nam121 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4949 2,000,000                       

0115 0102399947-001 Viện nghiên cứu đào tạo nhân lực Việt Nam-CN-Cty CP đtạo tvấn đthầu và pt doanh nghiệp Việt Nam121 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0102399947-001 Viện nghiên cứu đào tạo nhân lực Việt Nam-CN-Cty CP đtạo tvấn đthầu và pt doanh nghiệp Việt Nam121 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4254 2,800,000                       

0115 0102399947-001 Viện nghiên cứu đào tạo nhân lực Việt Nam-CN-Cty CP đtạo tvấn đthầu và pt doanh nghiệp Việt Nam121 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4272 3,155,600                       

0115 0102399947-001 Viện nghiên cứu đào tạo nhân lực Việt Nam-CN-Cty CP đtạo tvấn đthầu và pt doanh nghiệp Việt Nam121 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4944 3,670,895                       

0102420733 Total 4,459,960                       

0115 0102420733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Minh Đăng Số 19, lô 10B, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0102420733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Minh Đăng Số 19, lô 10B, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,359,960                       

0115 0102420733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Minh Đăng Số 19, lô 10B, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0102421462 Total 8,312,335,426                

0156 0102421462 Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Hà Tòa AT Building, Số nhà 9, Ngõ 7, Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4918 1,137,731                       

0156 0102421462 Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Hà Tòa AT Building, Số nhà 9, Ngõ 7, Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4917 4,795,332                       

0156 0102421462 Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Hà Tòa AT Building, Số nhà 9, Ngõ 7, Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4927 8,708,056                       

0156 0102421462 Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Hà Tòa AT Building, Số nhà 9, Ngõ 7, Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4272 45,687,158                     

0156 0102421462 Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Hà Tòa AT Building, Số nhà 9, Ngõ 7, Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 217,637,426                   

0156 0102421462 Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Hà Tòa AT Building, Số nhà 9, Ngõ 7, Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4944 8,034,369,723                

0102425900 Total 3,567,375                       

0111 0102425900 Công ty TNHH Phƣơng Hà Ninh số 77, ngõ 2, phố Phƣơng Mai, phƣờng Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 417,375                          

0111 0102425900 Công ty TNHH Phƣơng Hà Ninh số 77, ngõ 2, phố Phƣơng Mai, phƣờng Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0102455581 Total 6,611,879                       

0115 0102455581 Công ty TNHH Nguyên Chƣơng Số 19 H2, Tập thể ĐHSP, P.DVHậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 6,593                              

0115 0102455581 Công ty TNHH Nguyên Chƣơng Số 19 H2, Tập thể ĐHSP, P.DVHậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 605,286                          

0115 0102455581 Công ty TNHH Nguyên Chƣơng Số 19 H2, Tập thể ĐHSP, P.DVHậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0102458631 Total 7,814,998,733                

0101 0102458631 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Cụm công nghiệp Quất ĐộngQuận Thanh Xuân 4272 441,000                          

0101 0102458631 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Cụm công nghiệp Quất ĐộngQuận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0101 0102458631 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Cụm công nghiệp Quất ĐộngQuận Thanh Xuân 4943 1,189,874,735                

0101 0102458631 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Cụm công nghiệp Quất ĐộngQuận Thanh Xuân 4931 3,286,570,374                

0101 0102458631 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Cụm công nghiệp Quất ĐộngQuận Thanh Xuân 1701 3,337,412,624                

0102487350 Total 3,500,000                       

0103 0102487350 Công Ty Cổ Phần Sinh Vật Cảnh Vạn Xuân Phòng 204, Khách sạn Liễu Giai, 28 Liễu Giai,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0102541978 Total 6,000,600                       

0109 0102541978 Công ty TNHH Tƣ Vấn Và Dịch Vụ Đồng Hành Số 17, ngõ 351/10/5 đƣờng Lĩnh Nam, P.Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4272 406,000                          

0109 0102541978 Công ty TNHH Tƣ Vấn Và Dịch Vụ Đồng Hành Số 17, ngõ 351/10/5 đƣờng Lĩnh Nam, P.Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4254 700,000                          

0109 0102541978 Công ty TNHH Tƣ Vấn Và Dịch Vụ Đồng Hành Số 17, ngõ 351/10/5 đƣờng Lĩnh Nam, P.Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4944 894,600                          

0109 0102541978 Công ty TNHH Tƣ Vấn Và Dịch Vụ Đồng Hành Số 17, ngõ 351/10/5 đƣờng Lĩnh Nam, P.Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0102543284 Total 2,077,607,788                

0103 0102543284 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT PHÁT Số nhà 6, ngách 629/18, ngõ 629, phố Kim MãQuận Ba Đình 4918 7,347,754                       

0103 0102543284 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT PHÁT Số nhà 6, ngách 629/18, ngõ 629, phố Kim MãQuận Ba Đình 1052 45,626,252                     

0103 0102543284 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT PHÁT Số nhà 6, ngách 629/18, ngõ 629, phố Kim MãQuận Ba Đình 1701 199,839,842                   

0103 0102543284 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT PHÁT Số nhà 6, ngách 629/18, ngõ 629, phố Kim MãQuận Ba Đình 4931 1,824,793,940                

0102543421 Total 1,978,215,082                

0133 0102543421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỆT NAM Cụm 8Huyện Phúc Thọ 4272 27,030                            

0133 0102543421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỆT NAM Cụm 8Huyện Phúc Thọ 4918 42,893,752                     

0133 0102543421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỆT NAM Cụm 8Huyện Phúc Thọ 4931 93,139,823                     

0133 0102543421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỆT NAM Cụm 8Huyện Phúc Thọ 1701 1,842,154,477                

0102546662 Total 406,665,363                   

0108 0102546662 CÔNG TY TNHH VẠN QUANG Số 19, ngách 54/8 Mạc Thị Bƣởi 4931 59,501                            

0108 0102546662 CÔNG TY TNHH VẠN QUANG Số 19, ngách 54/8 Mạc Thị Bƣởi 4272 11,045,722                     

0108 0102546662 CÔNG TY TNHH VẠN QUANG Số 19, ngách 54/8 Mạc Thị Bƣởi 4254 53,104,425                     

0108 0102546662 CÔNG TY TNHH VẠN QUANG Số 19, ngách 54/8 Mạc Thị Bƣởi 4918 88,617,630                     

0108 0102546662 CÔNG TY TNHH VẠN QUANG Số 19, ngách 54/8 Mạc Thị Bƣởi 1052 253,838,085                   



0102549335 Total 9,427,854                       

0115 0102549335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINACOM Nhà 11, Ngõ 88 Trần Duy Hƣng, Tổ 05,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 153,277                          

0115 0102549335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINACOM Nhà 11, Ngõ 88 Trần Duy Hƣng, Tổ 05,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 377,700                          

0115 0102549335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINACOM Nhà 11, Ngõ 88 Trần Duy Hƣng, Tổ 05,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 396,877                          

0115 0102549335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINACOM Nhà 11, Ngõ 88 Trần Duy Hƣng, Tổ 05,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,500,000                       

0115 0102549335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINACOM Nhà 11, Ngõ 88 Trần Duy Hƣng, Tổ 05,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0102552049 Total 5,281,594,431                

0105 0102552049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG P&P Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, cụm 3Quận Tây Hồ 4944 29,700                            

0105 0102552049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG P&P Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, cụm 3Quận Tây Hồ 4931 4,155,942                       

0105 0102552049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG P&P Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, cụm 3Quận Tây Hồ 4917 14,695,954                     

0105 0102552049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG P&P Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, cụm 3Quận Tây Hồ 4272 32,100,001                     

0105 0102552049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG P&P Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, cụm 3Quận Tây Hồ 4254 264,923,756                   

0105 0102552049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG P&P Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, cụm 3Quận Tây Hồ 4918 665,565,163                   

0105 0102552049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG P&P Số 551, Lạc Long Quân, tổ 23, cụm 3Quận Tây Hồ 1052 4,300,123,915                

0102568948 Total 9,168,061,729                

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 4272 1,785,966                       

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 4917 20,471,639                     

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 1052 284,043,004                   

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 4918 346,446,298                   

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 1701 1,523,212,468                

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 4931 2,481,447,606                

0101 0102568948 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.9 Số 127 phố Nguyễn Ngọc Nại, phƣờng Khƣơng MaiQuận Thanh Xuân 4943 4,507,154,748                

0102570030 Total 54,085,332                     

0119 0102570030 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI ASEAN Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4918 5,609,926                       

0119 0102570030 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI ASEAN Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4272 11,191,919                     

0119 0102570030 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI ASEAN Thôn NhuếHuyện Đông Anh 1052 16,914,257                     

0119 0102570030 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI ASEAN Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4254 20,369,230                     

0102578495 Total 8,215,475                       

0101 0102578495 Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Miền Bắc Việt Nam Số 8, phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4917 8,275                              

0101 0102578495 Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Miền Bắc Việt Nam Số 8, phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4944 196,200                          

0101 0102578495 Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Miền Bắc Việt Nam Số 8, phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4272 511,000                          

0101 0102578495 Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Miền Bắc Việt Nam Số 8, phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0101 0102578495 Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Miền Bắc Việt Nam Số 8, phố Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0102578801 Total 1,156,719                       

0156 0102578801 Công Ty Cổ Phần Nông Sản Quốc Tế

Tầng 12, tòa nhà Sudico, khu đôthị Mỹ Đình - Mễ Trì,,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4931 412,987                          

0156 0102578801 Công Ty Cổ Phần Nông Sản Quốc Tế

Tầng 12, tòa nhà Sudico, khu đôthị Mỹ Đình - Mễ Trì,,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4917 743,732                          

0102596085 Total 8,295,919                       

0107 0102596085 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐỨC PHÁT Số 44, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 70,000                            

0107 0102596085 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐỨC PHÁT Số 44, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 875,919                          

0107 0102596085 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐỨC PHÁT Số 44, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0102599294 Total 622,839,063                   

0113 0102599294 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giao Thông Vận Tải Vietraco P201 B, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Quận Thanh Xuân 1052 2,001,766                       

0113 0102599294 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giao Thông Vận Tải Vietraco P201 B, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Quận Thanh Xuân 4917 2,385,969                       

0113 0102599294 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giao Thông Vận Tải Vietraco P201 B, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Quận Thanh Xuân 4918 3,230,524                       

0113 0102599294 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giao Thông Vận Tải Vietraco P201 B, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Quận Thanh Xuân 1001 7,727,315                       

0113 0102599294 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giao Thông Vận Tải Vietraco P201 B, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Quận Thanh Xuân 4272 72,991,299                     

0113 0102599294 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giao Thông Vận Tải Vietraco P201 B, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Quận Thanh Xuân 4931 534,502,190                   

0102600052 Total 23,794,277                     

0111 0102600052 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HKD VIỆT NAM Số 52C, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4918 6,050                              

0111 0102600052 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HKD VIỆT NAM Số 52C, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4931 300,682                          

0111 0102600052 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HKD VIỆT NAM Số 52C, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4944 667,200                          

0111 0102600052 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HKD VIỆT NAM Số 52C, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0102600052 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HKD VIỆT NAM Số 52C, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4272 3,308,431                       

0111 0102600052 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HKD VIỆT NAM Số 52C, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4254 17,511,914                     



0102611304 Total 553,141,988                   

0125 0102611304 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DHK Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 4918 87,652                            

0125 0102611304 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DHK Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 4272 291,865                          

0125 0102611304 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DHK Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 4931 17,642,985                     

0125 0102611304 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DHK Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 1052 25,733,356                     

0125 0102611304 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DHK Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 4254 136,083,707                   

0125 0102611304 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DHK Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 1701 373,302,423                   

0102612925 Total 941,774,521                   

0156 0102612925 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Az Tổ dân phố NgangQuận Nam Từ Liêm 4944 7,200                              

0156 0102612925 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Az Tổ dân phố NgangQuận Nam Từ Liêm 4918 2,389,900                       

0156 0102612925 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Az Tổ dân phố NgangQuận Nam Từ Liêm 1052 7,550,804                       

0156 0102612925 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Az Tổ dân phố NgangQuận Nam Từ Liêm 4931 113,515,272                   

0156 0102612925 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Az Tổ dân phố NgangQuận Nam Từ Liêm 1701 818,311,345                   

0102614062 Total 131,138,865                   

0103 0102614062 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT Số 1 ngách 2 ngõ 603 Lạc Long QuânQuận Ba Đình 4931 17,560,944                     

0103 0102614062 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT Số 1 ngách 2 ngõ 603 Lạc Long QuânQuận Ba Đình 1701 113,577,921                   

0102619261 Total 38,502,758                     

0115 0102619261 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Econn Việt Nam Số 12, ngõ 235/15, đƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 4272 33,600                            

0115 0102619261 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Econn Việt Nam Số 12, ngõ 235/15, đƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 4931 7,188,715                       

0115 0102619261 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Econn Việt Nam Số 12, ngõ 235/15, đƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 1701 31,280,443                     

0102622962 Total 3,499,000                       

0108 0102622962 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CSC Số 32, tổ 24 4254 3,499,000                       

0102625032 Total 6,367,610                       

0103 0102625032 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TUẤN THANH P408, H4 TT Thành Công, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4944 174,300                          

0103 0102625032 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TUẤN THANH P408, H4 TT Thành Công, P.Thành CôngQuận Ba Đình 4931 193,310                          

0103 0102625032 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TUẤN THANH P408, H4 TT Thành Công, P.Thành CôngQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0102629929 Total 612,479,667                   

0109 0102629929 Công ty TNHH Thƣơng Mại Huy Nga Số 807, đƣờng Nguyễn Tam Trinh, tổ 1,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 77,054                            

0109 0102629929 Công ty TNHH Thƣơng Mại Huy Nga Số 807, đƣờng Nguyễn Tam Trinh, tổ 1,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 612,402,613                   

0102630794 Total 357,674,623                   

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4268 700,000                          

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4944 2,127,600                       

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 1052 7,450,277                       

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4918 7,507,660                       

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 2863 10,000,000                     

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4943 41,838,086                     

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 1701 52,159,981                     

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4931 52,561,628                     

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4272 77,183,301                     

0119 0102630794 Công ty Cổ phần nội thất xây dựng và thƣơng mại Hƣơng Giang Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4254 106,146,090                   

0102630882 Total 20,707,529,926              

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 1004 35,700,000                     

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 1001 37,749,544                     

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4917 59,814,741                     

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4918 611,185,121                   

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 1052 662,741,296                   

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 828,871,307                   

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 842,444,979                   

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4943 2,830,907,648                

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 1701 5,629,649,224                

0101 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Số 4.2 Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4931 9,160,769,866                

0102631332 Total 14,559,713                     

0106 0102631332 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thƣơng Mại Hồng Phúc Tầng 2, số 55, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 294,300                          

0106 0102631332 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thƣơng Mại Hồng Phúc Tầng 2, số 55, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4918 638,016                          



0106 0102631332 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thƣơng Mại Hồng Phúc Tầng 2, số 55, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4272 1,029,000                       

0106 0102631332 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thƣơng Mại Hồng Phúc Tầng 2, số 55, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1052 3,098,397                       

0106 0102631332 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thƣơng Mại Hồng Phúc Tầng 2, số 55, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0102631332 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thƣơng Mại Hồng Phúc Tầng 2, số 55, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2862 6,000,000                       

0102631420 Total 23,088,399                     

0113 0102631420 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DŨNG VINH Lô A12/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân 4918 2,099,570                       

0113 0102631420 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DŨNG VINH Lô A12/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0102631420 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DŨNG VINH Lô A12/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân 4272 3,288,829                       

0113 0102631420 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DŨNG VINH Lô A12/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân 4254 7,350,000                       

0113 0102631420 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DŨNG VINH Lô A12/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân 4268 7,350,000                       

0102637729 Total 433,467,352                   

0115 0102637729 Công Ty Cổ Phần Hameei Nhà số 8B, ngõ 48, đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0102637729 Công Ty Cổ Phần Hameei Nhà số 8B, ngõ 48, đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 1052 4,693,628                       

0115 0102637729 Công Ty Cổ Phần Hameei Nhà số 8B, ngõ 48, đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4272 7,790,008                       

0115 0102637729 Công Ty Cổ Phần Hameei Nhà số 8B, ngõ 48, đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4931 14,443,571                     

0115 0102637729 Công Ty Cổ Phần Hameei Nhà số 8B, ngõ 48, đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4918 66,180,484                     

0115 0102637729 Công Ty Cổ Phần Hameei Nhà số 8B, ngõ 48, đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 1701 338,359,661                   

0102640087 Total 179,344,756,319            

0109 0102640087 Công ty CP Quốc Tế Ct Việt Nam Số 9, đƣờng Cầu Tiên, tổ 12Quận Hoàng Mai 1603 8,836,632                       

0109 0102640087 Công ty CP Quốc Tế Ct Việt Nam Số 9, đƣờng Cầu Tiên, tổ 12Quận Hoàng Mai 4944 84,518,455,870              

0109 0102640087 Công ty CP Quốc Tế Ct Việt Nam Số 9, đƣờng Cầu Tiên, tổ 12Quận Hoàng Mai 1408 94,817,463,817              

0102640224 Total 3,446,691                       

0111 0102640224 CÔNG TY TNHH H&B VIỆT NAM Số 9, hẻm 119/1/8 phố Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 446,691                          

0111 0102640224 CÔNG TY TNHH H&B VIỆT NAM Số 9, hẻm 119/1/8 phố Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0111 0102640224 CÔNG TY TNHH H&B VIỆT NAM Số 9, hẻm 119/1/8 phố Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0102640915 Total 7,972,707                       

0105 0102640915 Công ty TNHH ECORAMBUS P502 nhà F khu Chung cƣ 17 tầng, ngõ 28 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4272 1,910,092                       

0105 0102640915 Công ty TNHH ECORAMBUS P502 nhà F khu Chung cƣ 17 tầng, ngõ 28 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4254 6,062,615                       

0102640922 Total 6,135,509,799                

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4944 234,000                          

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4272 2,390,850                       

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4254 8,400,000                       

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4918 255,401,704                   

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1052 284,253,408                   

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4943 1,242,757,431                

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1701 2,114,378,606                

0101 0102640922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI - AN DƢƠNG Số 76, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4931 2,227,693,800                

0102646635 Total 1,355,897,617                

0101 0102646635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ số 46, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 252,000                          

0101 0102646635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ số 46, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4924 374,210                          

0101 0102646635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ số 46, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 448,350                          

0101 0102646635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ số 46, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1254 6,307,200                       

0101 0102646635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ số 46, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 11,500,000                     

0101 0102646635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ số 46, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,337,015,857                

0102647011 Total 1,809,858,125                

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4944 1,051,500                       

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 2864 4,000,000                       

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4917 60,230,395                     

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1001 77,656,564                     

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4943 107,655,056                   

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4918 123,450,077                   

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4931 137,397,023                   

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1052 189,641,031                   

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1701 266,106,101                   

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4254 384,180,682                   

0101 0102647011 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƢ GIA PHÁT Số 77 phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4272 458,489,696                   

0102650751 Total 35,637,428                     



0107 0102650751 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thƣơng mại Hà Anh số 49/96 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4931 7,226,072                       

0107 0102650751 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thƣơng mại Hà Anh số 49/96 Ngô Gia TựQuận Long Biên 1701 28,411,356                     

0102659377 Total 8,087,100                       

0115 0102659377 CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THUỶ VĂN LANG Tầng 3, Lô D3 - D4 Đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4268 1,400,000                       

0115 0102659377 CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THUỶ VĂN LANG Tầng 3, Lô D3 - D4 Đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4254 2,800,000                       

0115 0102659377 CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THUỶ VĂN LANG Tầng 3, Lô D3 - D4 Đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 3,887,100                       

0102661665 Total 8,862,000                       

0115 0102661665 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI SỨC SỐNG MỚI Số 31, Ngõ 2, Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 4944 2,862,000                       

0115 0102661665 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI SỨC SỐNG MỚI Số 31, Ngõ 2, Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0102664024 Total 24,326,558                     

0115 0102664024 Công Ty TNHH Dịch Vụ In Việt Nam Số 104, đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4944 525,000                          

0115 0102664024 Công Ty TNHH Dịch Vụ In Việt Nam Số 104, đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 2863 1,000,000                       

0115 0102664024 Công Ty TNHH Dịch Vụ In Việt Nam Số 104, đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 1701 9,375,000                       

0115 0102664024 Công Ty TNHH Dịch Vụ In Việt Nam Số 104, đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4931 13,426,558                     

0102666141 Total 22,800,600                     

0111 0102666141 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ THỦ ĐÔ Số 319 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4944 84,600                            

0111 0102666141 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ THỦ ĐÔ Số 319 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4272 1,216,000                       

0111 0102666141 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ THỦ ĐÔ Số 319 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4254 21,500,000                     

0102667593 Total 12,565,000                     

0156 0102667593 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Khánh 714 C, tổ 17Quận Nam Từ Liêm 4272 2,565,000                       

0156 0102667593 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Khánh 714 C, tổ 17Quận Nam Từ Liêm 4254 10,000,000                     

0102668082 Total 9,786,100                       

0103 0102668082 Công Ty Cổ Phần An Hƣng Thịnh 29 ngách 294/4 phố Kim MãQuận Ba Đình 4944 2,786,100                       

0103 0102668082 Công Ty Cổ Phần An Hƣng Thịnh 29 ngách 294/4 phố Kim MãQuận Ba Đình 2864 3,000,000                       

0103 0102668082 Công Ty Cổ Phần An Hƣng Thịnh 29 ngách 294/4 phố Kim MãQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0102676090 Total 5,394,574                       

0103 0102676090 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ QUANG LONG Số 2B Ngõ 122 Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Ba Đình 4944 95,400                            

0103 0102676090 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ QUANG LONG Số 2B Ngõ 122 Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Ba Đình 4931 5,299,174                       

0102681887 Total 9,792,916                       

0101 0102681887 CÔNG TY TNHH PARKSON HÀ NỘI Số 198B Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 319,480                          

0101 0102681887 CÔNG TY TNHH PARKSON HÀ NỘI Số 198B Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 3,720,220                       

0101 0102681887 CÔNG TY TNHH PARKSON HÀ NỘI Số 198B Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4943 5,753,216                       

0102683813 Total 93,106,490,278              

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 3,735,057                       

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 407,248,202                   

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 1,992,811,348                

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1004 3,255,478,438                

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1001 12,831,988,312              

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 12,910,343,382              

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1052 14,739,269,054              

0101 0102683813 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1053 46,954,116,485              

0102684535 Total 4,364,800                       

0115 0102684535 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Công Nghệ Gd Việt Nam Số 118, phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 352,800                          

0115 0102684535 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Công Nghệ Gd Việt Nam Số 118, phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0115 0102684535 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Công Nghệ Gd Việt Nam Số 118, phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,312,000                       

0115 0102684535 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Công Nghệ Gd Việt Nam Số 118, phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0102689269 Total 3,834,602                       

0111 0102689269 CÔNG TY TNHH  HT THUẬN PHÁT Số 12, hẻm 22/17 Lệnh Cƣ, phố Khâm Thiên,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 23,722                            

0111 0102689269 CÔNG TY TNHH  HT THUẬN PHÁT Số 12, hẻm 22/17 Lệnh Cƣ, phố Khâm Thiên,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,810,880                       

0102696876 Total 189,102,819                   

0125 0102696876 Công Ty TNHH Dƣơng Hiếu Xóm Đình, thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4272 370,300                          

0125 0102696876 Công Ty TNHH Dƣơng Hiếu Xóm Đình, thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4268 700,000                          

0125 0102696876 Công Ty TNHH Dƣơng Hiếu Xóm Đình, thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4931 38,409,506                     

0125 0102696876 Công Ty TNHH Dƣơng Hiếu Xóm Đình, thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 1701 149,623,013                   



0102703918 Total 7,904,000                       

0105 0102703918 Công ty Cổ phần đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Hồng Minh 295 Thuỵ Khuê, P.BƣởiQuận Tây Hồ 4272 1,404,000                       

0105 0102703918 Công ty Cổ phần đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Hồng Minh 295 Thuỵ Khuê, P.BƣởiQuận Tây Hồ 4254 6,500,000                       

0102707285 Total 40,728,036                     

0103 0102707285 Công ty Cổ phần đầu tƣ 2T Số 47 phố Vạn Bảo, P.Liễu GiaiQuận Ba Đình 4944 88,200                            

0103 0102707285 Công ty Cổ phần đầu tƣ 2T Số 47 phố Vạn Bảo, P.Liễu GiaiQuận Ba Đình 4918 2,292,418                       

0103 0102707285 Công ty Cổ phần đầu tƣ 2T Số 47 phố Vạn Bảo, P.Liễu GiaiQuận Ba Đình 1052 2,603,781                       

0103 0102707285 Công ty Cổ phần đầu tƣ 2T Số 47 phố Vạn Bảo, P.Liễu GiaiQuận Ba Đình 1701 3,876,531                       

0103 0102707285 Công ty Cổ phần đầu tƣ 2T Số 47 phố Vạn Bảo, P.Liễu GiaiQuận Ba Đình 4931 31,867,106                     

0102709518 Total 4,195,257                       

0111 0102709518 Công ty cổ phần in Đồng lợi

số 30 ngõ 554 đƣờng Trƣờng Chinh, phƣờng Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống 

Đa,Hà Nội 4944 195,257                          

0111 0102709518 Công ty cổ phần in Đồng lợi

số 30 ngõ 554 đƣờng Trƣờng Chinh, phƣờng Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống 

Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0102713271 Total 28,225,465                     

0119 0102713271 Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và cơ khí Huy Cƣờng khu Dân cƣ Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 4931 28,225,465                     

0102713497 Total 14,321,747                     

0103 0102713497 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Song Hà Số 18 ngõ 555 phố Kim Mã,, Quận Ba Đình 4944 1,827,900                       

0103 0102713497 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Song Hà Số 18 ngõ 555 phố Kim Mã,, Quận Ba Đình 4254 3,493,847                       

0103 0102713497 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Song Hà Số 18 ngõ 555 phố Kim Mã,, Quận Ba Đình 2863 9,000,000                       

0102714733 Total 215,350,865                   

0111 0102714733 Công Ty Cổ Phần  Du Lịch - Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Biển Việt Phòng 105 A1 Phƣơng Liên,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,670,583                       

0111 0102714733 Công Ty Cổ Phần  Du Lịch - Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Biển Việt Phòng 105 A1 Phƣơng Liên,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 210,680,282                   

0102715617 Total 13,707,733                     

0113 0102715617 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC ANH Số 110 Nguyễn Ngọc NạiQuận Thanh Xuân 4272 1,205,604                       

0113 0102715617 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC ANH Số 110 Nguyễn Ngọc NạiQuận Thanh Xuân 4944 1,749,600                       

0113 0102715617 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC ANH Số 110 Nguyễn Ngọc NạiQuận Thanh Xuân 4254 2,752,529                       

0113 0102715617 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC ANH Số 110 Nguyễn Ngọc NạiQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0102717124 Total 760,064,524                   

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 4944 1,750,800                       

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 2863 6,000,000                       

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 1052 57,614,923                     

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 4254 67,935,439                     

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 4272 71,628,425                     

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 4918 79,543,895                     

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 4943 93,231,015                     

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 4931 184,214,685                   

0119 0102717124 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DUY AN Khu chợ Cổ Điển - Bắc Thăng LongHuyện Đông Anh 1701 198,145,342                   

0102718939 Total 650,639,616                   

0101 0102718939 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶTầng 1 & tầng 2, toà nhà 34T, khu đô thị Trung Hoà - Nhân ChQuận Cầu Giấy 4917 121,280                          

0101 0102718939 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶTầng 1 & tầng 2, toà nhà 34T, khu đô thị Trung Hoà - Nhân ChQuận Cầu Giấy 4944 180,445,792                   

0101 0102718939 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶTầng 1 & tầng 2, toà nhà 34T, khu đô thị Trung Hoà - Nhân ChQuận Cầu Giấy 4918 470,072,544                   

0102720504 Total 5,500,000                       

0115 0102720504 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CMA Tầng 6 tòa nhà Đông Đô, số 6 Mạc Thái Tổ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0102720504 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CMA Tầng 6 tòa nhà Đông Đô, số 6 Mạc Thái Tổ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0102721723 Total 6,426,357                       

0109 0102721723 Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thƣơng Mại Sao Việt Số nhà 6, tổ 9,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 11,400                            

0109 0102721723 Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thƣơng Mại Sao Việt Số nhà 6, tổ 9,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 6,414,957                       

0102723008 Total 86,676,336                     

0156 0102723008 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Hƣng Long Số 110 đƣờng Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 100,000                          

0156 0102723008 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Hƣng Long Số 110 đƣờng Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 86,576,336                     

0102724026 Total 15,616,550                     

0115 0102724026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ NHÀ ĐẤT 24H Số 71, đƣờng Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy 4944 294,300                          

0115 0102724026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ NHÀ ĐẤT 24H Số 71, đƣờng Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy 4272 822,250                          

0115 0102724026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ NHÀ ĐẤT 24H Số 71, đƣờng Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0102724026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ NHÀ ĐẤT 24H Số 71, đƣờng Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0102724675 Total 173,924,718                   



0108 0102724675 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI E&C số 180, ngõ Trại Cá, phố Trƣơng Định 1052 10,003,777                     

0108 0102724675 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI E&C số 180, ngõ Trại Cá, phố Trƣơng Định 4931 11,566,050                     

0108 0102724675 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI E&C số 180, ngõ Trại Cá, phố Trƣơng Định 1701 152,354,891                   

0102726087 Total 1,083,415,676                

0156 0102726087 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Địa Ốc Xanh Tầng 3, Số 80 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4944 126,600                          

0156 0102726087 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Địa Ốc Xanh Tầng 3, Số 80 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4918 1,367,584                       

0156 0102726087 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Địa Ốc Xanh Tầng 3, Số 80 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0102726087 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Địa Ốc Xanh Tầng 3, Số 80 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1052 4,731,647                       

0156 0102726087 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Địa Ốc Xanh Tầng 3, Số 80 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4931 245,446,371                   

0156 0102726087 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Địa Ốc Xanh Tầng 3, Số 80 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1701 829,743,474                   

0102728687 Total 246,469,833                   

0108 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ Số 7 ngách 70 ngõ 349 Minh Khai 4944 310,500                          

0108 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ Số 7 ngách 70 ngõ 349 Minh Khai 4918 771,897                          

0108 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ Số 7 ngách 70 ngõ 349 Minh Khai 4917 1,006,855                       

0108 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ Số 7 ngách 70 ngõ 349 Minh Khai 1001 2,835,472                       

0108 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ Số 7 ngách 70 ngõ 349 Minh Khai 1052 3,968,730                       

0108 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ Số 7 ngách 70 ngõ 349 Minh Khai 4931 68,229,339                     

0108 0102728687 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THIÊN VŨ Số 7 ngách 70 ngõ 349 Minh Khai 1701 169,347,040                   

0102731231 Total 49,979,944                     

0156 0102731231 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Cơ Khí Thanh Tùng Số 46, Ngõ 143/45 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4944 160,200                          

0156 0102731231 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Cơ Khí Thanh Tùng Số 46, Ngõ 143/45 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 615,091                          

0156 0102731231 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Cơ Khí Thanh Tùng Số 46, Ngõ 143/45 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4931 4,086,664                       

0156 0102731231 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Cơ Khí Thanh Tùng Số 46, Ngõ 143/45 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 8,787,000                       

0156 0102731231 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Cơ Khí Thanh Tùng Số 46, Ngõ 143/45 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 36,330,989                     

0102736455 Total 114,553,292                   

0113 0102736455 Công Ty Cổ Phần Đa Hợp Nhất Số 76, ngõ 140, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 10,006,899                     

0113 0102736455 Công Ty Cổ Phần Đa Hợp Nhất Số 76, ngõ 140, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 104,546,393                   

0102740733 Total 10,980,500                     

0108 0102740733 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Quảng Cáo Vietnet Tầng 3, số 97 Trần Quốc Toản 4272 630,500                          

0108 0102740733 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Quảng Cáo Vietnet Tầng 3, số 97 Trần Quốc Toản 4254 10,350,000                     

0102740878 Total 71,497,366                     

0113 0102740878 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thịnh Phát Số 12, ngách 155/162 đƣờng Trƣờng Chinh, P. Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4944 442,200                          

0113 0102740878 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thịnh Phát Số 12, ngách 155/162 đƣờng Trƣờng Chinh, P. Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4272 13,981,096                     

0113 0102740878 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thịnh Phát Số 12, ngách 155/162 đƣờng Trƣờng Chinh, P. Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4918 17,914,755                     

0113 0102740878 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thịnh Phát Số 12, ngách 155/162 đƣờng Trƣờng Chinh, P. Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4254 18,754,741                     

0113 0102740878 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thịnh Phát Số 12, ngách 155/162 đƣờng Trƣờng Chinh, P. Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 1052 20,404,574                     

0102743300 Total 3,454,598,504                

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 700,000                          

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4268 700,000                          

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 1,237,600                       

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 1,489,800                       

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2862 6,000,000                       

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4917 38,559,009                     

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1001 56,810,615                     

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 90,972,889                     

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4943 716,626,509                   

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 722,236,580                   

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 855,343,202                   

0101 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE Tầng 1 toà nhà 671 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 963,922,300                   

0102745562 Total 14,777,200                     

0156 0102745562 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Khl Số 11A2, Thanh Xuân, Tổ Dân Phố Số 2, Ngõ 67 Đƣờng Phùng Kho, Quận Nam Từ Liêm 4944 265,200                          

0156 0102745562 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Khl Số 11A2, Thanh Xuân, Tổ Dân Phố Số 2, Ngõ 67 Đƣờng Phùng Kho, Quận Nam Từ Liêm 4272 1,012,000                       



0156 0102745562 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Khl Số 11A2, Thanh Xuân, Tổ Dân Phố Số 2, Ngõ 67 Đƣờng Phùng Kho, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0102745562 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Khl Số 11A2, Thanh Xuân, Tổ Dân Phố Số 2, Ngõ 67 Đƣờng Phùng Kho, Quận Nam Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0102746118 Total 4,196,200                       

0115 0102746118 Công ty Cổ phần thƣơng mại và xây dựng Trƣờng Giang Số nhà 30 ngõ 91 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 15,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0102746118 Công ty Cổ phần thƣơng mại và xây dựng Trƣờng Giang Số nhà 30 ngõ 91 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 15,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0102746132 Total 14,047,304                     

0115 0102746132 Công ty Cổ phần thƣơng mại và đầu tƣ thiết bị điện TRƣờng Phát Số 53 phố Trung Kính, P.Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 4272 2,547,304                       

0115 0102746132 Công ty Cổ phần thƣơng mại và đầu tƣ thiết bị điện TRƣờng Phát Số 53 phố Trung Kính, P.Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0102746703 Total 9,529,071                       

0113 0102746703 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Itnet Phòng 1101A, tòa nhà LICOGI 13 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 63,936                            

0113 0102746703 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Itnet Phòng 1101A, tòa nhà LICOGI 13 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4918 210,535                          

0113 0102746703 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Itnet Phòng 1101A, tòa nhà LICOGI 13 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 1,254,600                       

0113 0102746703 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Itnet Phòng 1101A, tòa nhà LICOGI 13 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0102746767 Total 393,063,378                   

0115 0102746767 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÍN VIỆT Số 15, ngõ 76, phố Chùa Hà, Tổ 25Quận Cầu Giấy 4272 1,863,490                       

0115 0102746767 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÍN VIỆT Số 15, ngõ 76, phố Chùa Hà, Tổ 25Quận Cầu Giấy 4931 19,266,536                     

0115 0102746767 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÍN VIỆT Số 15, ngõ 76, phố Chùa Hà, Tổ 25Quận Cầu Giấy 4918 21,476,650                     

0115 0102746767 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÍN VIỆT Số 15, ngõ 76, phố Chùa Hà, Tổ 25Quận Cầu Giấy 4254 57,402,291                     

0115 0102746767 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÍN VIỆT Số 15, ngõ 76, phố Chùa Hà, Tổ 25Quận Cầu Giấy 1701 113,378,793                   

0115 0102746767 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÍN VIỆT Số 15, ngõ 76, phố Chùa Hà, Tổ 25Quận Cầu Giấy 1052 179,675,618                   

0102751069 Total 5,021,687                       

0109 0102751069 Công ty CP Quảng Cáo Sản Xuất Và Thƣơng Mại Minh Anh Số 41, lô N4C, khu tái định cƣ X2B Yên Sở,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 77,399                            

0109 0102751069 Công ty CP Quảng Cáo Sản Xuất Và Thƣơng Mại Minh Anh Số 41, lô N4C, khu tái định cƣ X2B Yên Sở,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 4,944,288                       

0102753718 Total 3,000,000                       

0129 0102753718 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Đầu Tƣ Xây Dựng Hà Thành Số 38, Đƣờng Lý Tự Trọng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0102756740 Total 222,224,371,837            

0101 0102756740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SOLEIL Số 24 Quang TrungQuận Tây Hồ 4917 175,865,588                   

0101 0102756740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SOLEIL Số 24 Quang TrungQuận Tây Hồ 4931 11,252,312,961              

0101 0102756740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SOLEIL Số 24 Quang TrungQuận Tây Hồ 4918 27,771,854,162              

0101 0102756740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SOLEIL Số 24 Quang TrungQuận Tây Hồ 1701 56,364,952,587              

0101 0102756740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SOLEIL Số 24 Quang TrungQuận Tây Hồ 1053 126,659,386,539            

0102758184 Total 107,010,553                   

0109 0102758184 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Thƣơng Mại Stargift Số 14 ngõ 94/45 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4931 10,561,204                     

0109 0102758184 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Thƣơng Mại Stargift Số 14 ngõ 94/45 Tân MaiQuận Hoàng Mai 1701 96,449,349                     

0102758709 Total 21,642,040                     

0113 0102758709 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà An P101 nhà 435 đƣờng Giải Phóng, phƣờng Phƣơng Liệt, Quận Thanh Xuân 4272 2,588,040                       

0113 0102758709 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà An P101 nhà 435 đƣờng Giải Phóng, phƣờng Phƣơng Liệt, Quận Thanh Xuân 4944 3,414,000                       

0113 0102758709 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà An P101 nhà 435 đƣờng Giải Phóng, phƣờng Phƣơng Liệt, Quận Thanh Xuân 4254 3,640,000                       

0113 0102758709 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà An P101 nhà 435 đƣờng Giải Phóng, phƣờng Phƣơng Liệt, Quận Thanh Xuân 2863 12,000,000                     

0102763917 Total 1,157,230                       

0119 0102763917 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 3T Thôn Gia Lƣơng,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 16,991                            

0119 0102763917 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 3T Thôn Gia Lƣơng,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 119,460                          

0119 0102763917 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 3T Thôn Gia Lƣơng,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 338,774                          

0119 0102763917 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 3T Thôn Gia Lƣơng,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 682,005                          

0102764558 Total 6,328,500                       

0115 0102764558 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Và Dịch Vụ Huỳnh Bình Số 46, ngõ 166, tổ 11,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 328,500                          

0115 0102764558 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Và Dịch Vụ Huỳnh Bình Số 46, ngõ 166, tổ 11,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0102764558 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Và Dịch Vụ Huỳnh Bình Số 46, ngõ 166, tổ 11,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0102767132 Total 6,819,750                       

0103 0102767132 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA QUỐC TẾ Số 11, ngõ 19 phố Vạn Bảo,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,219,750                       

0103 0102767132 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA QUỐC TẾ Số 11, ngõ 19 phố Vạn Bảo,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 5,600,000                       

0102767968 Total 137,553,460                   

0111 0102767968 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT- DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG QUANG DŨNG Tầng 3, nhà số 5, ngõ 4, phố Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4931 41,075,885                     



0111 0102767968 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT- DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG QUANG DŨNG Tầng 3, nhà số 5, ngõ 4, phố Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4943 96,477,575                     

0102770093 Total 627,064,393                   

0108 0102770093 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN VN Số 9A phố Lê Đại Hành 4917 5,563,323                       

0108 0102770093 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN VN Số 9A phố Lê Đại Hành 1001 22,390,493                     

0108 0102770093 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN VN Số 9A phố Lê Đại Hành 4931 73,359,763                     

0108 0102770093 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN VN Số 9A phố Lê Đại Hành 1701 120,677,540                   

0108 0102770093 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN VN Số 9A phố Lê Đại Hành 1052 163,452,780                   

0108 0102770093 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN VN Số 9A phố Lê Đại Hành 4918 241,620,494                   

0102774034 Total 32,739,779                     

0115 0102774034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÀ NỘI Nhà số 9, ngõ 9, đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 282,611                          

0115 0102774034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÀ NỘI Nhà số 9, ngõ 9, đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 759,736                          

0115 0102774034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÀ NỘI Nhà số 9, ngõ 9, đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 1,281,151                       

0115 0102774034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÀ NỘI Nhà số 9, ngõ 9, đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 13,169,672                     

0115 0102774034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÀ NỘI Nhà số 9, ngõ 9, đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 17,246,609                     

0102774517 Total 17,854,529                     

0111 0102774517 Trung tâm đào tạo và tƣ vấn công nghệ điện tử số 41 phố Vũ Thạnh, phƣờng Ô Chợ DừaQuận Đống Đa 4917 2,484,180                       

0111 0102774517 Trung tâm đào tạo và tƣ vấn công nghệ điện tử số 41 phố Vũ Thạnh, phƣờng Ô Chợ DừaQuận Đống Đa 4931 3,132,610                       

0111 0102774517 Trung tâm đào tạo và tƣ vấn công nghệ điện tử số 41 phố Vũ Thạnh, phƣờng Ô Chợ DừaQuận Đống Đa 1701 4,837,739                       

0111 0102774517 Trung tâm đào tạo và tƣ vấn công nghệ điện tử số 41 phố Vũ Thạnh, phƣờng Ô Chợ DừaQuận Đống Đa 1001 7,400,000                       

0102774884 Total 6,841,300                       

0156 0102774884 Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Số Digimarketing 18 Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 841,300                          

0156 0102774884 Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Số Digimarketing 18 Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0102776225 Total 535,903,594                   

0103 0102776225 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAMPhòng 508, B1 nhà K80A,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 18,000                            

0103 0102776225 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAMPhòng 508, B1 nhà K80A,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 72,000                            

0103 0102776225 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAMPhòng 508, B1 nhà K80A,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 523,792                          

0103 0102776225 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAMPhòng 508, B1 nhà K80A,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 17,918,500                     

0103 0102776225 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAMPhòng 508, B1 nhà K80A,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 517,371,302                   

0102776345 Total 6,346,600                       

0103 0102776345 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ V.I.P LAND Số 383 A, Đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 346,600                          

0103 0102776345 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ V.I.P LAND Số 383 A, Đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0102784321 Total 17,267,449                     

0115 0102784321 CÔNG TY TNHH THÉP THÁI NGUYÊN Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 1,159,449                       

0115 0102784321 CÔNG TY TNHH THÉP THÁI NGUYÊN Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 16,108,000                     

0102788206 Total 40,107,723                     

0103 0102788206 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỰ ÁN QUỐC TẾ A.C Số 6/1, ngõ 376, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4918 58,909                            

0103 0102788206 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỰ ÁN QUỐC TẾ A.C Số 6/1, ngõ 376, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 1052 293,707                          

0103 0102788206 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỰ ÁN QUỐC TẾ A.C Số 6/1, ngõ 376, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4944 736,500                          

0103 0102788206 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỰ ÁN QUỐC TẾ A.C Số 6/1, ngõ 376, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4931 3,718,457                       

0103 0102788206 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỰ ÁN QUỐC TẾ A.C Số 6/1, ngõ 376, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0102788206 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỰ ÁN QUỐC TẾ A.C Số 6/1, ngõ 376, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 1701 31,300,150                     

0102790484 Total 21,172,800                     

0111 0102790484 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG DŨNG Số 27 ngõ 93/28 Hoàng Văn TháiQuận Đống Đa 4944 1,032,300                       

0111 0102790484 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG DŨNG Số 27 ngõ 93/28 Hoàng Văn TháiQuận Đống Đa 4272 1,940,500                       

0111 0102790484 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG DŨNG Số 27 ngõ 93/28 Hoàng Văn TháiQuận Đống Đa 2863 3,000,000                       

0111 0102790484 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG DŨNG Số 27 ngõ 93/28 Hoàng Văn TháiQuận Đống Đa 2864 3,000,000                       

0111 0102790484 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG DŨNG Số 27 ngõ 93/28 Hoàng Văn TháiQuận Đống Đa 4254 12,200,000                     

0102798941 Total 147,383,956                   

0113 0102798941 Công Ty Cổ Phần Bp Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ- Xây Dựng

Phòng 203 và 204 Tòa nhà 5 tầng Công ty vật liệu xây dựng và,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 147,383,956                   

0102803126 Total 89,779,374                     

0103 0102803126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ ĐỊNH GIÁ AIC - VIỆT NAM P704 Chung cƣ 143 Hạ Đình, Ngõ 85 Hạ Đình, Quận Ba Đình 4917 118,120                          

0103 0102803126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ ĐỊNH GIÁ AIC - VIỆT NAM P704 Chung cƣ 143 Hạ Đình, Ngõ 85 Hạ Đình, Quận Ba Đình 4931 3,099,993                       

0103 0102803126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ ĐỊNH GIÁ AIC - VIỆT NAM P704 Chung cƣ 143 Hạ Đình, Ngõ 85 Hạ Đình, Quận Ba Đình 1001 7,833,000                       

0103 0102803126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ ĐỊNH GIÁ AIC - VIỆT NAM P704 Chung cƣ 143 Hạ Đình, Ngõ 85 Hạ Đình, Quận Ba Đình 1701 78,728,261                     

0102809181 Total 384,133,911                   

0119 0102809181 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tiến Dũng Thôn Giao TácHuyện Đông Anh 4272 77,911                            



0119 0102809181 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tiến Dũng Thôn Giao TácHuyện Đông Anh 4944 328,500                          

0119 0102809181 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tiến Dũng Thôn Giao TácHuyện Đông Anh 4918 7,890,290                       

0119 0102809181 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tiến Dũng Thôn Giao TácHuyện Đông Anh 1052 24,352,765                     

0119 0102809181 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tiến Dũng Thôn Giao TácHuyện Đông Anh 4931 137,658,547                   

0119 0102809181 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tiến Dũng Thôn Giao TácHuyện Đông Anh 1701 213,825,898                   

0102810758 Total 6,328,500                       

0156 0102810758 Công Ty Cp Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thiết Kế Long Thành 976 157 Khu dịch vụ chợ sáng, tổ dân phố đình,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 328,500                          

0156 0102810758 Công Ty Cp Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thiết Kế Long Thành 976 157 Khu dịch vụ chợ sáng, tổ dân phố đình,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0102822312 Total 6,294,300                       

0115 0102822312 CÔNG TY CỔ PHẦN IDCT VIỆT NAM Số 16 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0102822312 CÔNG TY CỔ PHẦN IDCT VIỆT NAM Số 16 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0102828032 Total 60,361,236,534              

0103 0102828032 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THÁI SƠN Tầng 2, Tòa nhà D'.Le Pont D'or, Ngõ 30 Phố Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4944 3,192,572,255                

0103 0102828032 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THÁI SƠN Tầng 2, Tòa nhà D'.Le Pont D'or, Ngõ 30 Phố Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4944 3,192,572,255                

0103 0102828032 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THÁI SƠN Tầng 2, Tòa nhà D'.Le Pont D'or, Ngõ 30 Phố Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 3601 26,988,046,012              

0103 0102828032 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THÁI SƠN Tầng 2, Tòa nhà D'.Le Pont D'or, Ngõ 30 Phố Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 3601 26,988,046,012              

0102833804 Total 32,807,432                     

0101 0102833804 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC TẾ Tầng 11, Tòa nhà CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Quận Cầu Giấy 4918 32,807,432                     

0102833829 Total 27,887,035                     

0115 0102833829 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẢO THIÊN Số 195, phố Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 60,684                            

0115 0102833829 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẢO THIÊN Số 195, phố Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,177,777                       

0115 0102833829 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẢO THIÊN Số 195, phố Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 25,648,574                     

0102842340 Total 11,804,861                     

0111 0102842340 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẠI CƢỜNG Số 282A, phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 3,000                              

0111 0102842340 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẠI CƢỜNG Số 282A, phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 446,356                          

0111 0102842340 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẠI CƢỜNG Số 282A, phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 11,355,505                     

0102852162 Total 12,838,214                     

0115 0102852162 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Châu Anh

Số 10-A7 khu TT ĐH Ngoại ngữ,Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4931 7,214                              

0115 0102852162 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Châu Anh

Số 10-A7 khu TT ĐH Ngoại ngữ,Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4272 481,000                          

0115 0102852162 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Châu Anh

Số 10-A7 khu TT ĐH Ngoại ngữ,Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0102852162 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Châu Anh

Số 10-A7 khu TT ĐH Ngoại ngữ,Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0115 0102852162 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Châu Anh

Số 10-A7 khu TT ĐH Ngoại ngữ,Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0102854378 Total 45,695,318,327              

0101 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4272 2,025,800                       

0101 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4944 2,525,850                       

0101 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4254 2,800,000                       

0101 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 2862 16,500,000                     

0127 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 1603 1,469,246,532                

0101 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4943 2,470,361,692                

0127 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4944 5,125,639,728                

0101 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4931 9,485,537,193                

0127 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 3601 12,535,732,345              

0101 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 1701 14,584,949,187              

0102854378-001 Total 35,132,284,904              

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4944 2,144,550                       

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4272 2,780,400                       

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4254 5,600,000                       

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 2864 10,000,000                     

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4917 12,477,519                     

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 1001 17,451,063                     



0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4934 372,974,914                   

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 1755 517,742,372                   

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4918 1,166,670,080                

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 1052 1,590,552,269                

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4943 4,188,098,581                

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4931 10,921,681,314              

0101 0102854378-001 CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội Xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 1701 16,324,111,842              

0102872553 Total 841,536,037                   

0113 0102872553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI SMART VIỆT NAMSố nhà 11a ngõ 140 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 614,602                          

0113 0102872553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI SMART VIỆT NAMSố nhà 11a ngõ 140 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,580,966                       

0113 0102872553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI SMART VIỆT NAMSố nhà 11a ngõ 140 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 2,873,675                       

0113 0102872553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI SMART VIỆT NAMSố nhà 11a ngõ 140 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0113 0102872553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI SMART VIỆT NAMSố nhà 11a ngõ 140 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 3,876,875                       

0113 0102872553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI SMART VIỆT NAMSố nhà 11a ngõ 140 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 28,086,237                     

0113 0102872553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI SMART VIỆT NAMSố nhà 11a ngõ 140 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 801,503,682                   

0102872881 Total 541,403,981                   

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 3,102,292                       

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 4,358,374                       

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 6,457,142                       

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 8,195,291                       

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4943 20,364,655                     

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 29,068,150                     

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 29,450,538                     

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 175,274,879                   

0156 0102872881 Công Ty TNHH Tin Học Đức Phúc Số 3 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 265,132,660                   

0102882840 Total 2,032,739,036                

0129 0102882840 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Đầu Tƣ Xây Dựng Hà Thành Toà nhà AA, Lô B18 khu đấu giá Vạn PhúcQuận Hà Đông 4917 102,718                          

0129 0102882840 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Đầu Tƣ Xây Dựng Hà Thành Toà nhà AA, Lô B18 khu đấu giá Vạn PhúcQuận Hà Đông 1001 52,426,437                     

0129 0102882840 Công Ty Tnhh Tuấn Điều Toà nhà AA, Lô B18 khu đấu giá Vạn PhúcQuận Hà Đông 1701 124,281,924                   

0129 0102882840 Công Ty Tnhh Tuấn Điều Toà nhà AA, Lô B18 khu đấu giá Vạn PhúcQuận Hà Đông 4918 201,160,739                   

0129 0102882840 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Việt Hƣng Toà nhà AA, Lô B18 khu đấu giá Vạn PhúcQuận Hà Đông 4272 261,013,769                   

0129 0102882840 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Việt Hƣng Toà nhà AA, Lô B18 khu đấu giá Vạn PhúcQuận Hà Đông 4254 338,759,764                   

0129 0102882840 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Việt Hƣng Toà nhà AA, Lô B18 khu đấu giá Vạn PhúcQuận Hà Đông 4931 1,054,993,685                

0102886404 Total 3,680,250                       

0111 0102886404 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Minh Bách

SN 5 ngách 1 ngõ 260 phố Chợ Khâm Thiên phƣờng Trung Phụng,Phƣờng Trung Phụng,Quận 

Đống Đa,Hà Nội 4272 180,250                          

0111 0102886404 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Minh Bách

SN 5 ngách 1 ngõ 260 phố Chợ Khâm Thiên phƣờng Trung Phụng,Phƣờng Trung Phụng,Quận 

Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0102887221 Total 487,706,514                   

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4917 3,485,340                       

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 4,840,000                       

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 6,346,330                       

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1001 6,700,000                       

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 130,773,630                   

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 141,607,006                   

0115 0102887221 CÔNG TY CỔ PHẦN ADH ĐÔNG DƢƠNG Phòng 701 số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 193,254,208                   

0102900056 Total 11,165,756                     

0119 0102900056 Công ty TNHH công nghệ điện tử điện lạnh Thăng Long Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 4931 1,284,756                       

0119 0102900056 Công ty TNHH công nghệ điện tử điện lạnh Thăng Long Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0102900056 Công ty TNHH công nghệ điện tử điện lạnh Thăng Long Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 1701 7,881,000                       

0102900095 Total 18,614,310                     

0113 0102900095 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/23/58 Phố Trần Bình, Quận Thanh Xuân 4944 615,000                          

0113 0102900095 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/23/58 Phố Trần Bình, Quận Thanh Xuân 4272 1,499,310                       

0113 0102900095 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/23/58 Phố Trần Bình, Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0102900095 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/23/58 Phố Trần Bình, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0102900095 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/23/58 Phố Trần Bình, Quận Thanh Xuân 4268 7,000,000                       



0102901557 Total 698,140,368                   

0109 0102901557 Công ty CP Xây Dựng Quang Minh Số 9 tổ 8Quận Hoàng Mai 1701 698,140,368                   

0102903145 Total 3,414,925                       

0113 0102903145 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG LONG Số 62, phố Định Công, Quận Thanh Xuân 4944 81,900                            

0113 0102903145 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG LONG Số 62, phố Định Công, Quận Thanh Xuân 4272 3,333,025                       

0102904646 Total 560,131,275                   

0115 0102904646 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 47 Tổ 13, Ngõ 49 Trần CungQuận Cầu Giấy 4918 85,835                            

0115 0102904646 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 47 Tổ 13, Ngõ 49 Trần CungQuận Cầu Giấy 1052 959,743                          

0115 0102904646 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 47 Tổ 13, Ngõ 49 Trần CungQuận Cầu Giấy 4254 5,500,000                       

0115 0102904646 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 47 Tổ 13, Ngõ 49 Trần CungQuận Cầu Giấy 4931 107,959,579                   

0115 0102904646 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 47 Tổ 13, Ngõ 49 Trần CungQuận Cầu Giấy 1701 445,626,118                   

0102917099 Total 11,813,499                     

0109 0102917099 Công ty TNHH  Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Bình Số 596 - H1 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4944 189,384                          

0109 0102917099 Công ty TNHH  Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Bình Số 596 - H1 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4272 628,040                          

0109 0102917099 Công ty TNHH  Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Bình Số 596 - H1 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4254 3,496,075                       

0109 0102917099 Công ty TNHH  Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Bình Số 596 - H1 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0102917099 Công ty TNHH  Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Bình Số 596 - H1 Tân MaiQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0102935179 Total 2,031,687,404                

0115 0102935179 CÔNG TY TNHH SƠN EPOXY VIỆT LÂM Số 78, Phố Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4931 118,294,418                   

0115 0102935179 CÔNG TY TNHH SƠN EPOXY VIỆT LÂM Số 78, Phố Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4918 206,251,907                   

0115 0102935179 CÔNG TY TNHH SƠN EPOXY VIỆT LÂM Số 78, Phố Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1701 570,468,445                   

0115 0102935179 CÔNG TY TNHH SƠN EPOXY VIỆT LÂM Số 78, Phố Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1052 1,136,672,634                

0102952544 Total 8,936,200                       

0111 0102952544 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÁT LINH Số 38, phố Bích CâuQuận Đống Đa 4944 936,200                          

0111 0102952544 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÁT LINH Số 38, phố Bích CâuQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0102952544 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÁT LINH Số 38, phố Bích CâuQuận Đống Đa 2864 4,000,000                       

0102952657 Total 1,414,286,462                

0101 0102952657 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUP Tầng 2, nhà 25 T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đƣờng TrầQuận Cầu Giấy 4944 472,500                          

0101 0102952657 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUP Tầng 2, nhà 25 T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đƣờng TrầQuận Cầu Giấy 4272 777,500                          

0101 0102952657 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUP Tầng 2, nhà 25 T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đƣờng TrầQuận Cầu Giấy 1004 64,655,520                     

0101 0102952657 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUP Tầng 2, nhà 25 T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đƣờng TrầQuận Cầu Giấy 4917 204,545,273                   

0101 0102952657 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUP Tầng 2, nhà 25 T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đƣờng TrầQuận Cầu Giấy 1001 1,143,835,669                

0102953523 Total 13,411,800                     

0103 0102953523 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TẦM NHÌN THĂNG LONG Số 11, ngõ 290 phố Kim MãQuận Ba Đình 4944 294,300                          

0103 0102953523 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TẦM NHÌN THĂNG LONG Số 11, ngõ 290 phố Kim MãQuận Ba Đình 4272 617,500                          

0103 0102953523 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TẦM NHÌN THĂNG LONG Số 11, ngõ 290 phố Kim MãQuận Ba Đình 2864 2,000,000                       

0103 0102953523 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TẦM NHÌN THĂNG LONG Số 11, ngõ 290 phố Kim MãQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0102953523 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TẦM NHÌN THĂNG LONG Số 11, ngõ 290 phố Kim MãQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0102955898-001 Total 5,041,750                       

0105 0102955898-001 CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 THĂNG LONG CHI NHÁNH HỒ TÙNG MẬU

Số 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 214,500                          

0105 0102955898-001 CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 THĂNG LONG CHI NHÁNH HỒ TÙNG MẬU

Số 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 327,250                          

0105 0102955898-001 CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 THĂNG LONG CHI NHÁNH HỒ TÙNG MẬU

Số 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0105 0102955898-001 CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 THĂNG LONG CHI NHÁNH HỒ TÙNG MẬU

Số 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0102956203 Total 1,484,450                       

0113 0102956203 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Cƣờng Số nhà 11, hẻm 162/28/12, đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 217,200                          

0113 0102956203 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Cƣờng Số nhà 11, hẻm 162/28/12, đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,267,250                       

0102959860-003 Total 1,464,993                       

0156 0102959860-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng Và Thƣơng Mại Cầu Vồng Số nhà 31 Khu tập thể Binh Đoàn 12 thôn Ngọc Đại,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 34,793                            

0156 0102959860-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng Và Thƣơng Mại Cầu Vồng Số nhà 31 Khu tập thể Binh Đoàn 12 thôn Ngọc Đại,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 430,200                          



0156 0102959860-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng Và Thƣơng Mại Cầu Vồng Số nhà 31 Khu tập thể Binh Đoàn 12 thôn Ngọc Đại,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0102962006 Total 77,758,189                     

0115 0102962006 Công ty Cổ phần sản xuất đầu tƣ Hùng Dũng Số 8A ngách 1, ngõ 132 Cầu Giấy, P.Quan HoaQuận Cầu Giấy 4931 9,793,318                       

0115 0102962006 Công ty Cổ phần sản xuất đầu tƣ Hùng Dũng Số 8A ngách 1, ngõ 132 Cầu Giấy, P.Quan HoaQuận Cầu Giấy 1701 67,964,871                     

0102963747 Total 37,765,017,182              

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 4917 12,303,670                     

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 1001 26,400,000                     

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 4943 43,796,651                     

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 4944 159,396,597                   

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 4254 195,348,801                   

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 4272 202,185,284                   

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 4918 6,579,409,418                

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 4931 8,012,383,845                

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 1052 10,508,457,522              

0103 0102963747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Tầng 11 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại HànhQuận Ba Đình 1701 12,025,335,394              

0102981633 Total 3,718,750                       

0103 0102981633 Công ty Cổ phần ô tô và máy công nghiệp Việt Nam Số 209 tổ 57 TT Bộ Thủy Sản, P.Ngọc Khánh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 218,750                          

0103 0102981633 Công ty Cổ phần ô tô và máy công nghiệp Việt Nam Số 209 tổ 57 TT Bộ Thủy Sản, P.Ngọc Khánh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0102982732 Total 184,895,026                   

0111 0102982732 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sơn Việt Số nhà 1, ngõ 91, ngách 20, đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4272 215,027                          

0111 0102982732 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sơn Việt Số nhà 1, ngõ 91, ngách 20, đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4944 639,600                          

0111 0102982732 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sơn Việt Số nhà 1, ngõ 91, ngách 20, đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0102982732 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sơn Việt Số nhà 1, ngõ 91, ngách 20, đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4918 20,117,288                     

0111 0102982732 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sơn Việt Số nhà 1, ngõ 91, ngách 20, đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1701 24,509,396                     

0111 0102982732 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sơn Việt Số nhà 1, ngõ 91, ngách 20, đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1052 39,297,974                     

0111 0102982732 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sơn Việt Số nhà 1, ngõ 91, ngách 20, đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4931 98,115,741                     

0102985476 Total 16,752,560                     

0115 0102985476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TRƢỜNG PHÖC HOÀNG Số nhà 3, ngách 31/22, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, tổ 16Quận Cầu Giấy 4918 79,360                            

0115 0102985476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TRƢỜNG PHÖC HOÀNG Số nhà 3, ngách 31/22, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, tổ 16Quận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0102985476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TRƢỜNG PHÖC HOÀNG Số nhà 3, ngách 31/22, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, tổ 16Quận Cầu Giấy 4272 2,973,200                       

0115 0102985476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TRƢỜNG PHÖC HOÀNG Số nhà 3, ngách 31/22, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, tổ 16Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0102985476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TRƢỜNG PHÖC HOÀNG Số nhà 3, ngách 31/22, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, tổ 16Quận Cầu Giấy 4254 9,000,000                       

0102994978 Total 98,887,350                     

0105 0102994978 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Dung Số 38, đƣờng Xuân La, tổ 34 cụm 5Quận Tây Hồ 4931 13,113,431                     

0105 0102994978 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Dung Số 38, đƣờng Xuân La, tổ 34 cụm 5Quận Tây Hồ 1701 85,773,919                     

0102995837 Total 6,797,360                       

0111 0102995837 Công ty cổ phần Duk Việt Nam số 56 phố Ngô Sĩ Liên, P. Văn MiếuQuận Đống Đa 4272 111,860                          

0111 0102995837 Công ty cổ phần Duk Việt Nam số 56 phố Ngô Sĩ Liên, P. Văn MiếuQuận Đống Đa 4944 685,500                          

0111 0102995837 Công ty cổ phần Duk Việt Nam số 56 phố Ngô Sĩ Liên, P. Văn MiếuQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0103001622 Total 1,003,086,019                

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 4944 26,805,936                     

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 4918 71,167,223                     

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 4917 74,423,650                     

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 1001 90,300,000                     

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 1052 121,369,864                   

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 4931 275,181,576                   

0115 0103001622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ SỰ KIỆN HHKSố 1, tổ 36, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, ngõ 120, đƣờng HoàQuận Cầu Giấy 1701 339,837,770                   

0103003549 Total 9,566,433                       

0113 0103003549 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dƣợc Phẩm Đại Dƣơng Nhà A-107, số 35 phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 4944 1,566,433                       

0113 0103003549 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dƣợc Phẩm Đại Dƣơng Nhà A-107, số 35 phố Cự LộcQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0103007060 Total 7,094,750                       

0108 0103007060 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẠT MINH Tầng 2, số 4, ngõ 285 Trần Khát Chân 4272 594,750                          

0108 0103007060 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẠT MINH Tầng 2, số 4, ngõ 285 Trần Khát Chân 4254 6,500,000                       



0103018672 Total 326,899,498                   

0115 0103018672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINACOMM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4268 626,385                          

0115 0103018672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINACOMM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4272 3,013,835                       

0115 0103018672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINACOMM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4254 6,700,000                       

0115 0103018672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINACOMM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4918 11,888,815                     

0115 0103018672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINACOMM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 1052 37,274,756                     

0115 0103018672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINACOMM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4931 74,340,175                     

0115 0103018672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINACOMM Số 28, Ngõ 26, Phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 1701 193,055,532                   

0103018697 Total 5,486,211                       

0115 0103018697 Trung tâm nghiên cứu di dân, môi trƣờng và phát triển xã hội Số 10,ngõ 82,ngách 12,hẻm 16 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 133,000                          

0115 0103018697 Trung tâm nghiên cứu di dân, môi trƣờng và phát triển xã hội Số 10,ngõ 82,ngách 12,hẻm 16 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 325,818                          

0115 0103018697 Trung tâm nghiên cứu di dân, môi trƣờng và phát triển xã hội Số 10,ngõ 82,ngách 12,hẻm 16 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 5,027,393                       

0103019718 Total 15,429,746                     

0113 0103019718 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ THA Căn hộ 12, nhà E130, Khu tập thể Quân ĐộiQuận Thanh Xuân 4917 22,050                            

0113 0103019718 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ THA Căn hộ 12, nhà E130, Khu tập thể Quân ĐộiQuận Thanh Xuân 4931 216,896                          

0113 0103019718 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ THA Căn hộ 12, nhà E130, Khu tập thể Quân ĐộiQuận Thanh Xuân 4944 3,190,800                       

0113 0103019718 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ THA Căn hộ 12, nhà E130, Khu tập thể Quân ĐộiQuận Thanh Xuân 2863 12,000,000                     

0103021241 Total 1,758,061,682                

0103 0103021241 CÔNG TY CỔ PHẦN INCON VIỆT NAM Tầng 3, Số 559, Đƣờng Kim Mã, Quận Ba Đình 4944 294,300                          

0103 0103021241 CÔNG TY CỔ PHẦN INCON VIỆT NAM Tầng 3, Số 559, Đƣờng Kim Mã, Quận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0103021241 CÔNG TY CỔ PHẦN INCON VIỆT NAM Tầng 3, Số 559, Đƣờng Kim Mã, Quận Ba Đình 4918 45,926,090                     

0103 0103021241 CÔNG TY CỔ PHẦN INCON VIỆT NAM Tầng 3, Số 559, Đƣờng Kim Mã, Quận Ba Đình 1052 92,359,617                     

0103 0103021241 CÔNG TY CỔ PHẦN INCON VIỆT NAM Tầng 3, Số 559, Đƣờng Kim Mã, Quận Ba Đình 4254 217,468,076                   

0103 0103021241 CÔNG TY CỔ PHẦN INCON VIỆT NAM Tầng 3, Số 559, Đƣờng Kim Mã, Quận Ba Đình 4931 345,364,205                   

0103 0103021241 CÔNG TY CỔ PHẦN INCON VIỆT NAM Tầng 3, Số 559, Đƣờng Kim Mã, Quận Ba Đình 1701 1,050,649,394                

0103021971 Total 5,507,751,907                

0115 0103021971 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza , Số 72, Đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4268 4,200,000                       

0115 0103021971 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza , Số 72, Đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4254 8,400,000                       

0115 0103021971 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza , Số 72, Đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4272 13,395,050                     

0115 0103021971 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza , Số 72, Đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4918 63,786,885                     

0115 0103021971 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza , Số 72, Đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4931 2,549,859,085                

0115 0103021971 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza , Số 72, Đƣờng Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 1701 2,868,110,887                

0103027317 Total 14,846,355                     

0111 0103027317 CÔNG TY TNHH AMI THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P1, nhà B8, tập thể Tổng cục thống kêQuận Đống Đa 4272 462,955                          

0111 0103027317 CÔNG TY TNHH AMI THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P1, nhà B8, tập thể Tổng cục thống kêQuận Đống Đa 4944 1,889,400                       

0111 0103027317 CÔNG TY TNHH AMI THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P1, nhà B8, tập thể Tổng cục thống kêQuận Đống Đa 4254 3,494,000                       

0111 0103027317 CÔNG TY TNHH AMI THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P1, nhà B8, tập thể Tổng cục thống kêQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0103027317 CÔNG TY TNHH AMI THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P1, nhà B8, tập thể Tổng cục thống kêQuận Đống Đa 2864 5,000,000                       

0103029547 Total 16,097,705                     

0111 0103029547 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN HƢNG THỊNH Số 17/62 Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4931 16,097,705                     

0103033060 Total 128,763,404                   

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4943 101,233                          

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 1,461,711                       

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 2,380,500                       

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1001 3,032,081                       

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2863 9,000,000                       

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 9,789,436                       

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4918 10,458,282                     

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 26,424,194                     

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1004 31,429,862                     

0111 0103033060 Công Ty Cổ Phần Hikari Việt Nam Số 51 ngõ 354 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4917 34,686,105                     

0103043608 Total 48,220,457                     

0108 0103043608 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIỆN NHÂN Số 14 Trần Cao Vân 4918 912,409                          

0108 0103043608 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIỆN NHÂN Số 14 Trần Cao Vân 1052 3,951,340                       



0108 0103043608 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIỆN NHÂN Số 14 Trần Cao Vân 4931 5,611,354                       

0108 0103043608 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIỆN NHÂN Số 14 Trần Cao Vân 1701 37,745,354                     

0103049014 Total 23,113,236                     

0156 0103049014 Công Ty TNHH T&T Thanh Xuân Số nhà 11, Ngõ 28, Phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4944 338,200                          

0156 0103049014 Công Ty TNHH T&T Thanh Xuân Số nhà 11, Ngõ 28, Phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4272 3,775,036                       

0156 0103049014 Công Ty TNHH T&T Thanh Xuân Số nhà 11, Ngõ 28, Phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0156 0103049014 Công Ty TNHH T&T Thanh Xuân Số nhà 11, Ngõ 28, Phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4254 13,000,000                     

0103058107 Total 6,473,281,188                

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 190,800                          

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1015 850,000                          

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4917 916,848                          

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1001 4,440,000                       

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1052 221,859,208                   

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4272 228,218,390                   

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4918 500,162,667                   

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4254 811,415,680                   

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 2,084,932,389                

0156 0103058107 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Công Nghiệp Thăng Long Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 2,618,295,206                

0103067775 Total 7,532,434                       

0111 0103067775 Công ty cổ phần liên minh Việt Nam 17 Tây Sơn, phƣờng Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 119,270                          

0111 0103067775 Công ty cổ phần liên minh Việt Nam 17 Tây Sơn, phƣờng Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 567,215                          

0111 0103067775 Công ty cổ phần liên minh Việt Nam 17 Tây Sơn, phƣờng Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 646,019                          

0111 0103067775 Công ty cổ phần liên minh Việt Nam 17 Tây Sơn, phƣờng Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 699,930                          

0111 0103067775 Công ty cổ phần liên minh Việt Nam 17 Tây Sơn, phƣờng Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0103067775 Công ty cổ phần liên minh Việt Nam 17 Tây Sơn, phƣờng Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103069236-001 Total 1,764,765                       

0101 0103069236-001 Viên nghiên cứu văn hóa dân gian ứng dụng Nhà E1, ngõ 29, Tạ quang Bửu,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4944 86,100                            

0101 0103069236-001 Viên nghiên cứu văn hóa dân gian ứng dụng Nhà E1, ngõ 29, Tạ quang Bửu,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4918 1,678,665                       

0103075800 Total 21,883,291                     

0103 0103075800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH G3M 108B1, ngõ 195 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 1,604,722                       

0103 0103075800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH G3M 108B1, ngõ 195 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 2,881,756                       

0103 0103075800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH G3M 108B1, ngõ 195 Đội CấnQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0103075800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH G3M 108B1, ngõ 195 Đội CấnQuận Ba Đình 2863 6,296,813                       

0103 0103075800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH G3M 108B1, ngõ 195 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 7,600,000                       

0103076674 Total 5,947,100                       

0111 0103076674 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THỦ TỤC THUẾ HÀ NỘI Tầng 25 Tòa nhà văn phòng Mipec Tower, số 229 Tây SơnQuận Đống Đa 4944 947,100                          

0111 0103076674 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THỦ TỤC THUẾ HÀ NỘI Tầng 25 Tòa nhà văn phòng Mipec Tower, số 229 Tây SơnQuận Đống Đa 2864 5,000,000                       

0103084555 Total 20,114,456                     

0101 0103084555 CÔNG TY TNHH EBEST Số nhà 6, Ngõ 26 (16A cũ), Dốc Thọ LãoQuận Hai Bà Trƣng 4944 5,614,456                       

0101 0103084555 CÔNG TY TNHH EBEST Số nhà 6, Ngõ 26 (16A cũ), Dốc Thọ LãoQuận Hai Bà Trƣng 2864 7,000,000                       

0101 0103084555 CÔNG TY TNHH EBEST Số nhà 6, Ngõ 26 (16A cũ), Dốc Thọ LãoQuận Hai Bà Trƣng 2862 7,500,000                       

0103117419 Total 21,987,520,758              

0101 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 120 Hàng trốngQuận Cầu Giấy 4944 3,923,100                       

0101 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 120 Hàng trốngQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0101 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 120 Hàng trốngQuận Cầu Giấy 4254 15,000,000                     

0101 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 120 Hàng trốngQuận Cầu Giấy 4272 25,221,800                     

0101 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 120 Hàng trốngQuận Cầu Giấy 4943 6,871,322,321                

0101 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 120 Hàng trốngQuận Cầu Giấy 1052 7,050,255,393                

0101 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 120 Hàng trốngQuận Cầu Giấy 4918 8,012,798,144                

0103152124 Total 73,625,981                     

0149 0103152124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MẠNH TRUYỀN Xóm 11, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 4944 29,700                            

0149 0103152124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MẠNH TRUYỀN Xóm 11, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 4272 108,969                          

0149 0103152124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MẠNH TRUYỀN Xóm 11, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 4918 3,228,231                       

0149 0103152124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MẠNH TRUYỀN Xóm 11, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0149 0103152124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MẠNH TRUYỀN Xóm 11, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 4931 12,951,390                     

0149 0103152124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MẠNH TRUYỀN Xóm 11, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 1701 51,307,691                     



0103153304 Total 6,266,400                       

0111 0103153304 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DI ĐỘNG MBOX Số nhà 46, ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 266,400                          

0111 0103153304 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DI ĐỘNG MBOX Số nhà 46, ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0103158158 Total 97,330,617                     

0103 0103158158 Công ty TNHH truyền thông thiết kế Việt Số 27 ngõ 7 phố Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Quận Ba Đình 1052 27,328                            

0103 0103158158 Công ty TNHH truyền thông thiết kế Việt Số 27 ngõ 7 phố Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Quận Ba Đình 4944 119,400                          

0103 0103158158 Công ty TNHH truyền thông thiết kế Việt Số 27 ngõ 7 phố Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Quận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0103158158 Công ty TNHH truyền thông thiết kế Việt Số 27 ngõ 7 phố Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Quận Ba Đình 4931 30,747,889                     

0103 0103158158 Công ty TNHH truyền thông thiết kế Việt Số 27 ngõ 7 phố Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Quận Ba Đình 1701 64,436,000                     

0103192335 Total 7,728,677                       

0111 0103192335 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA LƢ Số nhà 15, ngách 4A/4 Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4944 75,600                            

0111 0103192335 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA LƢ Số nhà 15, ngách 4A/4 Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4931 7,653,077                       

0103202255 Total 17,083,150                     

0103 0103202255 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VĂN AN Số 7, hẻm 639/39/16 đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 1,500,000                       

0103 0103202255 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VĂN AN Số 7, hẻm 639/39/16 đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0103202255 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VĂN AN Số 7, hẻm 639/39/16 đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 2,038,650                       

0103 0103202255 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VĂN AN Số 7, hẻm 639/39/16 đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 5,044,500                       

0103 0103202255 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VĂN AN Số 7, hẻm 639/39/16 đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0103205552 Total 212,750,758                   

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 4944 684,000                          

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 2863 2,000,000                       

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 1052 6,032,662                       

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 4918 7,232,903                       

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 4943 39,876,694                     

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 4931 40,053,659                     

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 4254 54,341,226                     

0149 0103205552 Công ty cổ phần xây dựng Hải Lâm xóm 4, thôn Đinh XuyênHuyện Ứng Hoà 4272 62,529,614                     

0103213585 Total 8,010,800                       

0133 0103213585 Trƣờng tiểu học Thƣợng Cốc Thƣợng Cốc,Xã Thƣợng Cốc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4917 2,186,800                       

0133 0103213585 Trƣờng tiểu học Thƣợng Cốc Thƣợng Cốc,Xã Thƣợng Cốc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4268 2,800,000                       

0133 0103213585 Trƣờng tiểu học Thƣợng Cốc Thƣợng Cốc,Xã Thƣợng Cốc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4272 3,024,000                       

0103214010 Total 18,999,843                     

0117 0103214010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ THÀNH Xóm 1, thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 4944 2,700                              

0117 0103214010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ THÀNH Xóm 1, thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 4931 689,102                          

0117 0103214010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ THÀNH Xóm 1, thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 2864 1,000,000                       

0117 0103214010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ THÀNH Xóm 1, thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 4918 1,635,418                       

0117 0103214010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ THÀNH Xóm 1, thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 2862 3,000,000                       

0117 0103214010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ THÀNH Xóm 1, thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 1701 4,718,100                       

0117 0103214010 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ THÀNH Xóm 1, thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 1052 7,954,523                       

0103220159 Total 29,863,100                     

0113 0103220159 Mầm non Thăng Long ngõ 133 Nguyễn Trãi,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 4,713,100                       

0113 0103220159 Mầm non Thăng Long ngõ 133 Nguyễn Trãi,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 25,150,000                     

0103239294 Total 30,316,135                     

0103 0103239294 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH BA ĐÌNH Số 23/90, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4272 313,600                          

0103 0103239294 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH BA ĐÌNH Số 23/90, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4254 700,000                          

0103 0103239294 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH BA ĐÌNH Số 23/90, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4944 1,048,500                       

0103 0103239294 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH BA ĐÌNH Số 23/90, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4931 5,657,531                       

0103 0103239294 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH BA ĐÌNH Số 23/90, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 2863 7,000,000                       

0103 0103239294 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH BA ĐÌNH Số 23/90, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 1701 15,596,504                     

0103243413 Total 462,524,491                   

0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 4944 336,600                          

0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 2862 3,000,000                       



0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 4272 8,147,323                       

0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 4254 46,983,288                     

0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 4917 49,441,072                     

0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 4918 89,419,442                     

0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 1001 106,528,000                   

0108 0103243413 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Số 548 đƣờng Bạch Đằng 1052 158,668,766                   

0103250410 Total 20,549,402                     

0111 0103250410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Số nhà 28/354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 10,200                            

0111 0103250410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Số nhà 28/354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 94,929                            

0111 0103250410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Số nhà 28/354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4943 434,941                          

0111 0103250410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Số nhà 28/354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 1,735,500                       

0111 0103250410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Số nhà 28/354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 5,273,832                       

0111 0103250410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Số nhà 28/354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0111 0103250410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Số nhà 28/354, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4268 6,500,000                       

0103251213 Total 1,557,906                       

0115 0103251213 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HOÀNG THẢO LÂM Tổ 30,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 1,557,906                       

0103256356 Total 191,838,266                   

0125 0103256356 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG VINACOMEX Số nhà 32, ngõ 74, đƣờng Tứ Hiệp,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 300,000                          

0125 0103256356 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG VINACOMEX Số nhà 32, ngõ 74, đƣờng Tứ Hiệp,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 191,538,266                   

0103257367 Total 9,930,013                       

0115 0103257367 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và công nghiệp Thăng Long Nhà F8 tổ 57 phƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0103257367 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và công nghiệp Thăng Long Nhà F8 tổ 57 phƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0103257367 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và công nghiệp Thăng Long Nhà F8 tổ 57 phƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0103257367 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và công nghiệp Thăng Long Nhà F8 tổ 57 phƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 4931 902,655                          

0115 0103257367 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và công nghiệp Thăng Long Nhà F8 tổ 57 phƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 4272 1,034,269                       

0115 0103257367 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và công nghiệp Thăng Long Nhà F8 tổ 57 phƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 1701 1,978,089                       

0115 0103257367 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và công nghiệp Thăng Long Nhà F8 tổ 57 phƣờng Yên HoàQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0103265921 Total 6,857,332                       

0156 0103265921 Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Hải Số 6 - BT4 - 3 Khu nhà ở Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4944 212,840                          

0156 0103265921 Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Hải Số 6 - BT4 - 3 Khu nhà ở Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4272 739,728                          

0156 0103265921 Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Hải Số 6 - BT4 - 3 Khu nhà ở Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4254 5,904,764                       

0103266562 Total 77,741,086                     

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4944 832,200                          

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4272 4,148,964                       

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 2864 6,000,000                       

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4254 6,243,740                       

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4931 7,308,255                       

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4918 7,988,728                       

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 1052 15,269,876                     

0111 0103266562 Công ty TNHH cơ khí và thƣơng mại Anh Quân số 18 ngách 191 ngõ Văn Chƣơng, P. Văn ChƣơngQuận Đống Đa 1701 25,949,323                     

0103271844 Total 9,061,430                       

0119 0103271844 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NET Km 4 - Quốc lộ 3, Thôn Lộc Hà,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 61,430                            

0119 0103271844 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NET Km 4 - Quốc lộ 3, Thôn Lộc Hà,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0119 0103271844 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NET Km 4 - Quốc lộ 3, Thôn Lộc Hà,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0103278670 Total 3,191,282,878                

0105 0103278670 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN ĐẠT Số nhà 11, hẻm 10A, ngách 22, ngõ 124 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4931 4,585,354                       

0105 0103278670 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN ĐẠT Số nhà 11, hẻm 10A, ngách 22, ngõ 124 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4272 21,305,540                     

0105 0103278670 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN ĐẠT Số nhà 11, hẻm 10A, ngách 22, ngõ 124 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 1701 44,301,596                     

0105 0103278670 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN ĐẠT Số nhà 11, hẻm 10A, ngách 22, ngõ 124 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4918 201,768,887                   

0105 0103278670 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN ĐẠT Số nhà 11, hẻm 10A, ngách 22, ngõ 124 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4254 495,477,671                   

0105 0103278670 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN ĐẠT Số nhà 11, hẻm 10A, ngách 22, ngõ 124 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 1052 2,423,843,830                

0103280990 Total 23,272,458                     

0117 0103280990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIỀN LƢƠNG Thôn Đạc TàiHuyện Sóc Sơn 4931 555,114                          

0117 0103280990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIỀN LƢƠNG Thôn Đạc TàiHuyện Sóc Sơn 4918 1,891,966                       

0117 0103280990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIỀN LƢƠNG Thôn Đạc TàiHuyện Sóc Sơn 4272 2,637,500                       

0117 0103280990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIỀN LƢƠNG Thôn Đạc TàiHuyện Sóc Sơn 4254 9,000,000                       



0117 0103280990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIỀN LƢƠNG Thôn Đạc TàiHuyện Sóc Sơn 1052 9,187,878                       

0103305275 Total 9,909,871                       

0119 0103305275 Công ty TNHH VINA Thiên Thanh Lô1 khu TT Xí nghiệp Bắc Hà, đƣờng 23, xã Nam HồngHuyện Đông Anh 4931 154,410                          

0119 0103305275 Công ty TNHH VINA Thiên Thanh Lô1 khu TT Xí nghiệp Bắc Hà, đƣờng 23, xã Nam HồngHuyện Đông Anh 4944 234,600                          

0119 0103305275 Công ty TNHH VINA Thiên Thanh Lô1 khu TT Xí nghiệp Bắc Hà, đƣờng 23, xã Nam HồngHuyện Đông Anh 4272 236,600                          

0119 0103305275 Công ty TNHH VINA Thiên Thanh Lô1 khu TT Xí nghiệp Bắc Hà, đƣờng 23, xã Nam HồngHuyện Đông Anh 4917 326,700                          

0119 0103305275 Công ty TNHH VINA Thiên Thanh Lô1 khu TT Xí nghiệp Bắc Hà, đƣờng 23, xã Nam HồngHuyện Đông Anh 4918 370,401                          

0119 0103305275 Công ty TNHH VINA Thiên Thanh Lô1 khu TT Xí nghiệp Bắc Hà, đƣờng 23, xã Nam HồngHuyện Đông Anh 4943 8,587,160                       

0103305726 Total 3,521,609                       

0109 0103305726 Công ty CP Sohaco Việt Nam Số 1, Lô A1, khu đô thị Đại Kim,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 377,057                          

0109 0103305726 Công ty CP Sohaco Việt Nam Số 1, Lô A1, khu đô thị Đại Kim,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,144,552                       

0103341114 Total 295,155,759                   

0127 0103341114 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Thƣơng Mại Hà Nội Thôn Bồng MạcHuyện Mê Linh 4944 380,900                          

0127 0103341114 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Thƣơng Mại Hà Nội Thôn Bồng MạcHuyện Mê Linh 4918 12,880,506                     

0127 0103341114 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Thƣơng Mại Hà Nội Thôn Bồng MạcHuyện Mê Linh 4254 48,467,175                     

0127 0103341114 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Thƣơng Mại Hà Nội Thôn Bồng MạcHuyện Mê Linh 4272 69,484,458                     

0127 0103341114 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Thƣơng Mại Hà Nội Thôn Bồng MạcHuyện Mê Linh 4931 75,671,511                     

0127 0103341114 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Thƣơng Mại Hà Nội Thôn Bồng MạcHuyện Mê Linh 4943 88,271,209                     

0103353261 Total 37,554,405                     

0111 0103353261 CÔNG TY TNHH HOÀNG THỰC Số 131 đƣờng Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0111 0103353261 CÔNG TY TNHH HOÀNG THỰC Số 131 đƣờng Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,186,478                       

0111 0103353261 CÔNG TY TNHH HOÀNG THỰC Số 131 đƣờng Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 35,367,927                     

0103388747 Total 502,149,525                   

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 4918 6,198,135                       

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 2862 9,000,000                       

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 1052 10,435,265                     

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 4272 12,023,132                     

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 4254 15,982,542                     

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 4944 89,387,422                     

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 1701 148,077,519                   

0141 0103388747 Công Ty TNHH Xây Dựng Long Phú Thịnh Thôn Đông HạHuyện Quốc Oai 4931 211,045,510                   

0103393779 Total 2,697,232,874                

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 4254 1,400,000                       

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 4272 2,109,800                       

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 4944 2,865,600                       

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 4918 2,938,542                       

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 1052 9,956,587                       

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 4943 104,605,932                   

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 4931 980,302,083                   

0111 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên LãngQuận Đống Đa 1701 1,593,054,330                

0103415609 Total 216,694,441                   

0111 0103415609 Công ty TNHH thƣơng mại Tuấn Phƣợng số 6 ngách 3/1  Thái Hà, P. Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,200                              

0111 0103415609 Công ty TNHH thƣơng mại Tuấn Phƣợng số 6 ngách 3/1  Thái Hà, P. Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,042,841                       

0111 0103415609 Công ty TNHH thƣơng mại Tuấn Phƣợng số 6 ngách 3/1  Thái Hà, P. Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 212,650,400                   

0103453675 Total 7,324,739                       

0106 0103453675 Công ty TNHH phát triển thƣơng mại Thanh Hải số 379 C phố Bạch Đằng, phƣờng Chƣơng DƣơngQuận Hoàn Kiếm 4931 42,524                            

0106 0103453675 Công ty TNHH phát triển thƣơng mại Thanh Hải số 379 C phố Bạch Đằng, phƣờng Chƣơng DƣơngQuận Hoàn Kiếm 1701 65,665                            

0106 0103453675 Công ty TNHH phát triển thƣơng mại Thanh Hải số 379 C phố Bạch Đằng, phƣờng Chƣơng DƣơngQuận Hoàn Kiếm 4272 421,750                          

0106 0103453675 Công ty TNHH phát triển thƣơng mại Thanh Hải số 379 C phố Bạch Đằng, phƣờng Chƣơng DƣơngQuận Hoàn Kiếm 4944 1,294,800                       

0106 0103453675 Công ty TNHH phát triển thƣơng mại Thanh Hải số 379 C phố Bạch Đằng, phƣờng Chƣơng DƣơngQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0103453675 Công ty TNHH phát triển thƣơng mại Thanh Hải số 379 C phố Bạch Đằng, phƣờng Chƣơng DƣơngQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0103460305 Total 9,417,974                       

0101 0103460305 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VĂN PHÕNG Tầng 5, Tòa nhà Nam Hải  Lakeview, Lô 1 - 9A, Khu đô thị VĩnQuận Hoàng Mai 4944 417,974                          

0101 0103460305 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VĂN PHÕNG Tầng 5, Tòa nhà Nam Hải  Lakeview, Lô 1 - 9A, Khu đô thị VĩnQuận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0103477073-005 Total
4,886,650                       



0108 0103477073-005 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TỰ LỰC I TẠI HÀ NỘI Số 26 Lô 3 ngõ 51, phố Lãng Yên 4944
132,900                          

0108 0103477073-005 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TỰ LỰC I TẠI HÀ NỘI Số 26 Lô 3 ngõ 51, phố Lãng Yên 4272
253,750                          

0108 0103477073-005 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TỰ LỰC I TẠI HÀ NỘI Số 26 Lô 3 ngõ 51, phố Lãng Yên 2864
1,000,000                       

0108 0103477073-005 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TỰ LỰC I TẠI HÀ NỘI Số 26 Lô 3 ngõ 51, phố Lãng Yên 4254
3,500,000                       

0103482411 Total 26,769,732                     

0113 0103482411 CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT Số nhà 11 ngõ 20 Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 4944 142,200                          

0113 0103482411 CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT Số nhà 11 ngõ 20 Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 4272 357,000                          

0113 0103482411 CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT Số nhà 11 ngõ 20 Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 1701 3,667,938                       

0113 0103482411 CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT Số nhà 11 ngõ 20 Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 2864 4,000,000                       

0113 0103482411 CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT Số nhà 11 ngõ 20 Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 4254 7,700,000                       

0113 0103482411 CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT Số nhà 11 ngõ 20 Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 4931 10,902,594                     

0103484627 Total 20,714,044                     

0111 0103484627 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐỨC HOÀNG Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 39,150                            

0157 0103484627 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐỨC HOÀNG Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 139,867                          

0111 0103484627 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐỨC HOÀNG Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 427,980                          

0111 0103484627 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐỨC HOÀNG Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 840,000                          

0157 0103484627 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐỨC HOÀNG Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1602 1,094,400                       

0111 0103484627 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐỨC HOÀNG Số 65 Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 18,172,647                     

0103522216 Total 10,408,914                     

0156 0103522216 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Phát

Căn 5A03 Tầng 5A, tòa nhà số W1, Lô đất HH, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 1,769,040                       

0156 0103522216 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Phát

Căn 5A03 Tầng 5A, tòa nhà số W1, Lô đất HH, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 8,639,874                       

0103522424 Total 154,302,050                   

0111 0103522424 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ĐỨC TÀI Số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 18,606                            

0111 0103522424 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ĐỨC TÀI Số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 765,136                          

0111 0103522424 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ĐỨC TÀI Số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,005,770                       

0111 0103522424 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ĐỨC TÀI Số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 5,005,772                       

0111 0103522424 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ĐỨC TÀI Số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 146,506,766                   

0103542540 Total 7,796,750                       

0113 0103542540 Công ty TNHH thƣơng mại tổng hợp Tân Đạt tầng 9, nhà 227 nguyễn ngọc nạiQuận Thanh Xuân 4944 421,800                          

0113 0103542540 Công ty TNHH thƣơng mại tổng hợp Tân Đạt tầng 9, nhà 227 nguyễn ngọc nạiQuận Thanh Xuân 4272 1,174,950                       

0113 0103542540 Công ty TNHH thƣơng mại tổng hợp Tân Đạt tầng 9, nhà 227 nguyễn ngọc nạiQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0103542540 Công ty TNHH thƣơng mại tổng hợp Tân Đạt tầng 9, nhà 227 nguyễn ngọc nạiQuận Thanh Xuân 4254 4,200,000                       

0103549264 Total 290,306,174                   

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 4944 1,400,400                       

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 4918 2,514,256                       

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 4268 3,500,000                       

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 2863 6,000,000                       

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 4272 39,452,512                     

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 4254 45,674,723                     

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 4931 90,069,718                     

0105 0103549264 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THIỆN MINH Số 52 ngách 23/96 Xuân La, P.Xuân LaQuận Tây Hồ 1701 101,694,565                   

0103556617 Total 66,973,141                     

0103 0103556617 CÔNG TY TNHH PHẠM HỒNG QUANG Số nhà 586, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4931 25,976,254                     

0103 0103556617 CÔNG TY TNHH PHẠM HỒNG QUANG Số nhà 586, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 1701 40,996,887                     

0103558607 Total 19,928,500                     

0105 0103558607 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ SABAIDEE Số nhà 1A Tổ 19 Cụm 3, Quận Tây Hồ 4272 1,928,500                       

0105 0103558607 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ SABAIDEE Số nhà 1A Tổ 19 Cụm 3, Quận Tây Hồ 4254 18,000,000                     

0103567626 Total 81,022,153                     

0125 0103567626 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTS Xóm Mới, thôn Nhị Châu,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 88,250                            

0125 0103567626 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTS Xóm Mới, thôn Nhị Châu,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 357,406                          

0125 0103567626 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTS Xóm Mới, thôn Nhị Châu,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 2,000,000                       



0125 0103567626 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTS Xóm Mới, thôn Nhị Châu,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 78,576,497                     

0103578392 Total 4,010,495                       

0125 0103578392 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 04B-Tầng 1, Nhà CT4, Khu đô thị mới Tứ HiệpHuyện Thanh Trì 4918 710,302                          

0125 0103578392 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 04B-Tầng 1, Nhà CT4, Khu đô thị mới Tứ HiệpHuyện Thanh Trì 4931 3,300,193                       

0103578956 Total 24,430,494                     

0113 0103578956 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐA QUỐC GIA số 68, ngách 72/73, phố Quan NhânQuận Thanh Xuân 4944 1,214,100                       

0113 0103578956 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐA QUỐC GIA số 68, ngách 72/73, phố Quan NhânQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0103578956 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐA QUỐC GIA số 68, ngách 72/73, phố Quan NhânQuận Thanh Xuân 4272 8,747,266                       

0113 0103578956 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐA QUỐC GIA số 68, ngách 72/73, phố Quan NhânQuận Thanh Xuân 4254 11,469,128                     

0103583071 Total 790,864,856                   

0111 0103583071 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MASTầng 6 số 1, ngõ 120 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4918 638,864                          

0111 0103583071 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MASTầng 6 số 1, ngõ 120 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4943 13,814,435                     

0111 0103583071 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MASTầng 6 số 1, ngõ 120 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4917 118,360,300                   

0111 0103583071 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MASTầng 6 số 1, ngõ 120 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 123,045,397                   

0111 0103583071 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ MASTầng 6 số 1, ngõ 120 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 535,005,860                   

0103593016 Total 1,487,173,976                

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4268 2,070,794                       

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 3,599,208                       

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1001 10,353,968                     

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 38,344,897                     

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 100,193,699                   

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 267,770,383                   

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 359,869,163                   

0125 0103593016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHP Đội 12, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 704,971,864                   

0103609428 Total 9,099,057                       

0103 0103609428 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÙNG CƢỜNG Số 6, ngõ 381, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4931 2,191,446                       

0103 0103609428 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÙNG CƢỜNG Số 6, ngõ 381, phố Đội CấnQuận Ba Đình 1701 6,907,611                       

0103611811 Total 22,029,030                     

0127 0103611811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DV MẠNH HÙNG 19 Tổ dân phố số 3Huyện Mê Linh 4944 118,626                          

0127 0103611811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DV MẠNH HÙNG 19 Tổ dân phố số 3Huyện Mê Linh 4931 3,645,787                       

0127 0103611811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DV MẠNH HÙNG 19 Tổ dân phố số 3Huyện Mê Linh 2863 4,000,000                       

0127 0103611811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DV MẠNH HÙNG 19 Tổ dân phố số 3Huyện Mê Linh 1701 14,264,617                     

0103612572 Total 14,913,557                     

0115 0103612572 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ICT VIỆT NAM Số 2A ngõ 68 Quan NhânQuận Cầu Giấy 4944 81,600                            

0115 0103612572 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ICT VIỆT NAM Số 2A ngõ 68 Quan NhânQuận Cầu Giấy 4918 110,056                          

0115 0103612572 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ICT VIỆT NAM Số 2A ngõ 68 Quan NhânQuận Cầu Giấy 4272 671,901                          

0115 0103612572 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ICT VIỆT NAM Số 2A ngõ 68 Quan NhânQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0103612572 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ICT VIỆT NAM Số 2A ngõ 68 Quan NhânQuận Cầu Giấy 4254 13,350,000                     

0103614562 Total 4,585,209                       

0125 0103614562 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại, Dịch Vụ Và Sản Xuất Vcr Đội 3, thôn Huỳnh Cung,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 1,099,688                       

0125 0103614562 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại, Dịch Vụ Và Sản Xuất Vcr Đội 3, thôn Huỳnh Cung,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,485,521                       

0103621619 Total 246,557,934                   

0119 0103621619 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỊNH VƢỢNG PHÁTSố 110, đƣờng Đồng QuanHuyện Đông Anh 4272 2,834,305                       

0119 0103621619 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỊNH VƢỢNG PHÁTSố 110, đƣờng Đồng QuanHuyện Đông Anh 4931 9,585,877                       

0119 0103621619 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỊNH VƢỢNG PHÁTSố 110, đƣờng Đồng QuanHuyện Đông Anh 4918 18,352,846                     

0119 0103621619 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỊNH VƢỢNG PHÁTSố 110, đƣờng Đồng QuanHuyện Đông Anh 1701 29,837,844                     

0119 0103621619 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỊNH VƢỢNG PHÁTSố 110, đƣờng Đồng QuanHuyện Đông Anh 4254 68,137,478                     

0119 0103621619 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỊNH VƢỢNG PHÁTSố 110, đƣờng Đồng QuanHuyện Đông Anh 1052 117,809,584                   

0103632762 Total 5,567,120                       

0107 0103632762 Công Ty Cổ Phần Gia Vinh Và Nail Nhã Tƣờng Số nhà 22, ngõ 49, đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 4272 67,920                            

0107 0103632762 Công Ty Cổ Phần Gia Vinh Và Nail Nhã Tƣờng Số nhà 22, ngõ 49, đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 2864 1,000,000                       

0107 0103632762 Công Ty Cổ Phần Gia Vinh Và Nail Nhã Tƣờng Số nhà 22, ngõ 49, đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 4949 1,500,000                       

0107 0103632762 Công Ty Cổ Phần Gia Vinh Và Nail Nhã Tƣờng Số nhà 22, ngõ 49, đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 4944 2,999,200                       

0103643605 Total 56,814,182                     

0139 0103643605 Công Ty TNHH Cây Cảnh An Khánh Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 4931 11,793,148                     

0139 0103643605 Công Ty TNHH Cây Cảnh An Khánh Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 1701 45,021,034                     

0103649357 Total 5,188,807                       



0101 0103649357 Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội 106 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4943 5,188,807                       

0103651652 Total 662,324,039                   

0111 0103651652 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO Số 02, ngõ 308 Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 257,600                          

0111 0103651652 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO Số 02, ngõ 308 Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 602,685                          

0111 0103651652 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO Số 02, ngõ 308 Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 810,000                          

0111 0103651652 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO Số 02, ngõ 308 Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 660,653,754                   

0103652335 Total 3,704,480                       

0111 0103652335 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM ANH Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 27,800                            

0111 0103652335 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM ANH Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 70,113                            

0111 0103652335 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM ANH Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,606,567                       

0111 0103652335 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM ANH Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103652649 Total 3,500,000                       

0109 0103652649 Công ty CP Đầu Tƣ Phúc Liên Số 19A, tổ 5,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103658150 Total 6,623,275                       

0155 0103658150 Hộ Kinh doanh Thu Hƣơng Thôn Miếu Môn,Xã Trần Phú,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 4,500                              

0155 0103658150 Hộ Kinh doanh Thu Hƣơng Thôn Miếu Môn,Xã Trần Phú,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 243,836                          

0155 0103658150 Hộ Kinh doanh Thu Hƣơng Thôn Miếu Môn,Xã Trần Phú,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 419,941                          

0155 0103658150 Hộ Kinh doanh Thu Hƣơng Thôn Miếu Môn,Xã Trần Phú,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,043,678                       

0155 0103658150 Hộ Kinh doanh Thu Hƣơng Thôn Miếu Môn,Xã Trần Phú,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,911,320                       

0103671715 Total 6,891,828                       

0106 0103671715 Công Ty Cổ Phần Iserve 17 Hàng HƣơngQuận Hoàn Kiếm 4931 179,743                          

0106 0103671715 Công Ty Cổ Phần Iserve 17 Hàng HƣơngQuận Hoàn Kiếm 4943 211,485                          

0106 0103671715 Công Ty Cổ Phần Iserve 17 Hàng HƣơngQuận Hoàn Kiếm 4944 1,039,800                       

0106 0103671715 Công Ty Cổ Phần Iserve 17 Hàng HƣơngQuận Hoàn Kiếm 4272 1,360,800                       

0106 0103671715 Công Ty Cổ Phần Iserve 17 Hàng HƣơngQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0103671715 Công Ty Cổ Phần Iserve 17 Hàng HƣơngQuận Hoàn Kiếm 4254 2,100,000                       

0103672733 Total 20,727,137                     

0113 0103672733 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP NGN

Tầng 16, đơn nguyên ĐN2, khối nhà A, tòa nhà B3.7 Hacinco, đ,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 138,000                          

0113 0103672733 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP NGN

Tầng 16, đơn nguyên ĐN2, khối nhà A, tòa nhà B3.7 Hacinco, đ,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 958,991                          

0113 0103672733 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP NGN

Tầng 16, đơn nguyên ĐN2, khối nhà A, tòa nhà B3.7 Hacinco, đ,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 3,480,146                       

0113 0103672733 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP NGN

Tầng 16, đơn nguyên ĐN2, khối nhà A, tòa nhà B3.7 Hacinco, đ,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4268 16,150,000                     

0103678541 Total 23,759,100                     

0101 0103678541 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ GREAT LAND VIỆT NAM Số 104 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0101 0103678541 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ GREAT LAND VIỆT NAM Số 104 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 17,759,100                     

0103679986 Total 1,720,861,032                

0108 0103679986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO Số 19, ngách 46/18 phố Hƣng Thịnh; KTĐC X2A Yên Sở 4944 1,700                              

0108 0103679986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO Số 19, ngách 46/18 phố Hƣng Thịnh; KTĐC X2A Yên Sở 4272 85,000                            

0108 0103679986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO Số 19, ngách 46/18 phố Hƣng Thịnh; KTĐC X2A Yên Sở 4918 453,888                          

0108 0103679986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO Số 19, ngách 46/18 phố Hƣng Thịnh; KTĐC X2A Yên Sở 4254 2,000,000                       

0108 0103679986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO Số 19, ngách 46/18 phố Hƣng Thịnh; KTĐC X2A Yên Sở 1052 2,072,836                       

0108 0103679986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO Số 19, ngách 46/18 phố Hƣng Thịnh; KTĐC X2A Yên Sở 4931 339,219,795                   

0108 0103679986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO Số 19, ngách 46/18 phố Hƣng Thịnh; KTĐC X2A Yên Sở 1701 1,377,027,813                

0103680163 Total 18,766,398                     

0141 0103680163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  TUẤN MINH Đội 1, Công ty chè Long Phú, Huyện Quốc Oai 4918 377,130                          

0141 0103680163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  TUẤN MINH Đội 1, Công ty chè Long Phú, Huyện Quốc Oai 4931 1,137,482                       

0141 0103680163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  TUẤN MINH Đội 1, Công ty chè Long Phú, Huyện Quốc Oai 4272 17,251,786                     

0103683929 Total 11,873,702                     

0113 0103683929 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM ZENOVA Tầng 11, tòa B số 15 Lê Văn Thiêm (Khách sạn thể thao, khốiQuận Thanh Xuân 4944 49,200                            

0113 0103683929 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM ZENOVA Tầng 11, tòa B số 15 Lê Văn Thiêm (Khách sạn thể thao, khốiQuận Thanh Xuân 4918 71,575                            



0113 0103683929 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM ZENOVA Tầng 11, tòa B số 15 Lê Văn Thiêm (Khách sạn thể thao, khốiQuận Thanh Xuân 1052 372,756                          

0113 0103683929 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM ZENOVA Tầng 11, tòa B số 15 Lê Văn Thiêm (Khách sạn thể thao, khốiQuận Thanh Xuân 4931 659,317                          

0113 0103683929 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM ZENOVA Tầng 11, tòa B số 15 Lê Văn Thiêm (Khách sạn thể thao, khốiQuận Thanh Xuân 2864 1,000,000                       

0113 0103683929 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM ZENOVA Tầng 11, tòa B số 15 Lê Văn Thiêm (Khách sạn thể thao, khốiQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0103683929 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM ZENOVA Tầng 11, tòa B số 15 Lê Văn Thiêm (Khách sạn thể thao, khốiQuận Thanh Xuân 1701 6,720,854                       

0103685891 Total 7,343,700                       

0103 0103685891 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NHUẬN Số 29 ngõ 267 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 343,700                          

0103 0103685891 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NHUẬN Số 29 ngõ 267 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 7,000,000                       

0103686895 Total 86,286,200                     

0113 0103686895 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Thiên Giang số 3 ngõ 36 Nguyễn Viết Xuân, phƣờng Khuơng Mai, Quận Thanh Xuân 1701 11,335,533                     

0113 0103686895 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Thiên Giang số 3 ngõ 36 Nguyễn Viết Xuân, phƣờng Khuơng Mai, Quận Thanh Xuân 4943 29,785,304                     

0113 0103686895 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Thiên Giang số 3 ngõ 36 Nguyễn Viết Xuân, phƣờng Khuơng Mai, Quận Thanh Xuân 4931 45,165,363                     

0103700645 Total 7,885,500                       

0109 0103700645 Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Haco Việt Nam Số 4, ngõ 185, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 885,500                          

0109 0103700645 Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Haco Việt Nam Số 4, ngõ 185, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0103700645 Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Haco Việt Nam Số 4, ngõ 185, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0103703036 Total 11,070,800                     

0103 0103703036 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Khoáng Sản Vinaincon Số 5, phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 213,300                          

0103 0103703036 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Khoáng Sản Vinaincon Số 5, phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 857,500                          

0103 0103703036 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Khoáng Sản Vinaincon Số 5, phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0103703036 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Khoáng Sản Vinaincon Số 5, phố Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0103706622 Total 1,457,536,132                

0107 0103706622 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIA HƢNG Số 4 ngõ 765 đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 4918 626,390                          

0107 0103706622 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIA HƢNG Số 4 ngõ 765 đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 1052 3,486,326                       

0107 0103706622 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIA HƢNG Số 4 ngõ 765 đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 4272 5,930,817                       

0107 0103706622 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIA HƢNG Số 4 ngõ 765 đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 4254 296,540,868                   

0107 0103706622 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIA HƢNG Số 4 ngõ 765 đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 4931 453,764,409                   

0107 0103706622 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIA HƢNG Số 4 ngõ 765 đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 1701 697,187,322                   

0103706929 Total 189,708,364,804            

0103 0103706929 CÔNG TY CỔ PHẦN VIPTOUR - TOGI Số 10 Trấn VũQuận Ba Đình 4944 89,246,785,999              

0103 0103706929 CÔNG TY CỔ PHẦN VIPTOUR - TOGI Số 10 Trấn VũQuận Ba Đình 3605 100,461,578,805            

0103717416 Total 4,196,800                       

0115 0103717416 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THÁI BÌNH DƢƠNGSố nhà A2/2 ngõ 126 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,800                          

0115 0103717416 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THÁI BÌNH DƢƠNGSố nhà A2/2 ngõ 126 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0103717624 Total 1,500,897,653                

0105 0103717624 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NAM PHÖC Số nhà 11, làng Kiến Trúc Phong Cảnh,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 53,712,775                     

0105 0103717624 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NAM PHÖC Số nhà 11, làng Kiến Trúc Phong Cảnh,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 536,544,153                   

0105 0103717624 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NAM PHÖC Số nhà 11, làng Kiến Trúc Phong Cảnh,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 910,640,725                   

0103725375 Total 666,884,711                   

0108 0103725375 CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND Tầng 6, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lƣơng Yên 4931 22,203,058                     

0108 0103725375 CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND Tầng 6, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lƣơng Yên 4918 68,605,872                     

0108 0103725375 CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND Tầng 6, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lƣơng Yên 4254 70,550,663                     

0108 0103725375 CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND Tầng 6, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lƣơng Yên 1701 236,881,057                   

0108 0103725375 CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND Tầng 6, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lƣơng Yên 1052 268,644,061                   

0103725551 Total 57,242,025                     

0113 0103725551 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƢỜNG THĂNG LONG Tầng 2, toà nhà số 57 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4931 3,078,558                       

0113 0103725551 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƢỜNG THĂNG LONG Tầng 2, toà nhà số 57 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4272 4,366,050                       

0113 0103725551 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƢỜNG THĂNG LONG Tầng 2, toà nhà số 57 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4254 18,100,000                     

0113 0103725551 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƢỜNG THĂNG LONG Tầng 2, toà nhà số 57 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 1701 31,697,417                     

0103726530 Total 7,000,000                       

0156 0103726530 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Otp Việt Nam

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0103734186 Total 43,874,399                     

0156 0103734186 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt Nhà vƣờn 33-34  khu đô thị mới Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 4,324,019                       

0156 0103734186 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt Nhà vƣờn 33-34  khu đô thị mới Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 16,722,822                     



0156 0103734186 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt Nhà vƣờn 33-34  khu đô thị mới Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 22,827,558                     

0103741761 Total 6,380,217                       

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Bách Hợp Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 4931 1,168                              

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Taxi Tây Đô Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 1701 2,291                              

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Taxi Tây Đô Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 4917 82,500                            

0129 0103741761 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Việt Hƣng Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 1052 534,022                          

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Bách Hợp Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 4918 538,110                          

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Bách Hợp Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 4944 670,626                          

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Taxi Tây Đô Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 4272 1,151,500                       

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Taxi Tây Đô Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 4254 1,400,000                       

0129 0103741761 Công Ty Cổ Phần Taxi Tây Đô Tổ dân phố Đoàn KếtQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0103756711 Total 23,566,948                     

0113 0103756711 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tòa Nhà Mới P3 A1 t/thể XN cơ khí 195 , phƣờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 2864 1,411,000                       

0113 0103756711 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tòa Nhà Mới P3 A1 t/thể XN cơ khí 195 , phƣờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4949 2,000,000                       

0113 0103756711 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tòa Nhà Mới P3 A1 t/thể XN cơ khí 195 , phƣờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4944 6,155,948                       

0113 0103756711 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tòa Nhà Mới P3 A1 t/thể XN cơ khí 195 , phƣờng Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 2863 14,000,000                     

0103757289 Total 9,644,075                       

0113 0103757289 Công ty cổ phần Newmat Số 352 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 394,075                          

0113 0103757289 Công ty cổ phần Newmat Số 352 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0113 0103757289 Công ty cổ phần Newmat Số 352 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 5,750,000                       

0103759769 Total 5,971,368                       

0107 0103759769 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỦY SƠN (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG THUỶ SƠN) "CẤPSố nhà 51, ngách 97/31 phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 31,912                            

0107 0103759769 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỦY SƠN (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG THUỶ SƠN) "CẤPSố nhà 51, ngách 97/31 phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4917 48,653                            

0107 0103759769 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỦY SƠN (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG THUỶ SƠN) "CẤPSố nhà 51, ngách 97/31 phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 168,603                          

0107 0103759769 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỦY SƠN (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG THUỶ SƠN) "CẤPSố nhà 51, ngách 97/31 phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 1,222,200                       

0107 0103759769 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỦY SƠN (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG THUỶ SƠN) "CẤPSố nhà 51, ngách 97/31 phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 2864 4,500,000                       

0103769005 Total 4,438,000                       

0107 0103769005 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP SỐ 18 Tầng 1, nhà A9, ngõ số 7, phố Đặng Vũ Hỷ, tổ 22,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 438,000                          

0107 0103769005 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP SỐ 18 Tầng 1, nhà A9, ngõ số 7, phố Đặng Vũ Hỷ, tổ 22,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0107 0103769005 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP SỐ 18 Tầng 1, nhà A9, ngõ số 7, phố Đặng Vũ Hỷ, tổ 22,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103777101 Total 429,157,894                   

0109 0103777101 Công ty CP Liên Kết & Phát Triển Tht Việt Nam Số 8 ngõ 419/8 Đƣờng Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4931 17,361                            

0109 0103777101 Công ty CP Liên Kết & Phát Triển Tht Việt Nam Số 8 ngõ 419/8 Đƣờng Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4917 113,148                          

0109 0103777101 Công ty CP Liên Kết & Phát Triển Tht Việt Nam Số 8 ngõ 419/8 Đƣờng Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 1001 4,890,000                       

0109 0103777101 Công ty CP Liên Kết & Phát Triển Tht Việt Nam Số 8 ngõ 419/8 Đƣờng Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 1701 424,137,385                   

0103780471 Total 50,481,064,152              

0156 0103780471 Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Số 6 Phố Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 1603 526,414,233                   

0156 0103780471 Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Số 6 Phố Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4944 19,125,192,791              

0156 0103780471 Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Số 6 Phố Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 3601 30,829,457,128              

0103781098 Total 3,055,325                       

0156 0103781098 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Bất Động Sản Và Năng Lƣợng Tái Tạo Việt Nam LK01-L21, Ngõ 252 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4918 55,325                            

0156 0103781098 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Bất Động Sản Và Năng Lƣợng Tái Tạo Việt Nam LK01-L21, Ngõ 252 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0103795686 Total 9,254,600                       

0113 0103795686 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM CUỘC SỐNG XANH Số 67 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 1,254,600                       

0113 0103795686 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM CUỘC SỐNG XANH Số 67 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0103808166 Total 4,215,060                       

0111 0103808166 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Thiên Phú Số 3, ngõ 39/23, phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 9,000                              

0111 0103808166 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Thiên Phú Số 3, ngõ 39/23, phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 9,860                              

0111 0103808166 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Thiên Phú Số 3, ngõ 39/23, phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0103808166 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Thiên Phú Số 3, ngõ 39/23, phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0103818100 Total 50,789,268                     

0129 0103818100 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Bách Hợp Trung KiênQuận Hà Đông 4944 1,800                              

0129 0103818100 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Xây Dựng Hạ Tầng Đô Thị Trung KiênQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       



0129 0103818100 Công Ty Cổ Phần Phú Tam Nông Trung KiênQuận Hà Đông 3601 44,287,468                     

0103822717 Total 5,688,900                       

0113 0103822717 Công Ty TNHH Inox Nguyên Phú Số 19, ngách 2, ngõ 250, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 471,600                          

0113 0103822717 Công Ty TNHH Inox Nguyên Phú Số 19, ngách 2, ngõ 250, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 517,300                          

0113 0103822717 Công Ty TNHH Inox Nguyên Phú Số 19, ngách 2, ngõ 250, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 700,000                          

0113 0103822717 Công Ty TNHH Inox Nguyên Phú Số 19, ngách 2, ngõ 250, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0103831599 Total 36,144,049                     

0125 0103831599 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI THẾ VINH Số nhà 149 đƣờng Tựu Liệt, thôn Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4272 4,653,665                       

0125 0103831599 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI THẾ VINH Số nhà 149 đƣờng Tựu Liệt, thôn Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4931 4,949,298                       

0125 0103831599 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI THẾ VINH Số nhà 149 đƣờng Tựu Liệt, thôn Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4918 26,541,086                     

0103833927 Total 34,159,385                     

0141 0103833927 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TÍN THÀNH Xóm 3, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 220,812                          

0141 0103833927 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TÍN THÀNH Xóm 3, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0141 0103833927 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TÍN THÀNH Xóm 3, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0141 0103833927 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TÍN THÀNH Xóm 3, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 30,938,573                     

0103836205 Total 328,234,079                   

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 4272 2,328,200                       

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 4918 2,365,403                       

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 1052 2,397,082                       

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 4944 4,291,650                       

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 4254 4,760,000                       

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 2863 10,000,000                     

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 4943 50,725,659                     

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 1701 125,248,151                   

0119 0103836205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖ SỸ số 58 đƣờng bờ kênhHuyện Đông Anh 4931 126,117,934                   

0103838114 Total 12,791,901                     

0111 0103838114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG 1 Số 814, ngõ 814 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 210,600                          

0111 0103838114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG 1 Số 814, ngõ 814 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4918 761,651                          

0111 0103838114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG 1 Số 814, ngõ 814 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 1,952,426                       

0111 0103838114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG 1 Số 814, ngõ 814 Đƣờng LángQuận Đống Đa 1052 2,806,020                       

0111 0103838114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG 1 Số 814, ngõ 814 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 7,061,204                       

0103841928 Total 309,454,311                   

0129 0103841928 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Bắc Trung Nam Lô DM7.5E, đất làng nghề Vạn PhúcQuận Hà Đông 4272 43,750                            

0129 0103841928 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Bắc Trung Nam Lô DM7.5E, đất làng nghề Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 316,800                          

0129 0103841928 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Bắc Trung Nam Lô DM7.5E, đất làng nghề Vạn PhúcQuận Hà Đông 2862 9,000,000                       

0129 0103841928 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Bắc Trung Nam Lô DM7.5E, đất làng nghề Vạn PhúcQuận Hà Đông 4931 29,617,183                     

0129 0103841928 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Bắc Trung Nam Lô DM7.5E, đất làng nghề Vạn PhúcQuận Hà Đông 1701 270,476,578                   

0103842495 Total 108,855,276                   

0107 0103842495 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ CƢỜNG Số 1, ngách 344/107, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4272 42,000                            

0107 0103842495 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ CƢỜNG Số 1, ngách 344/107, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4944 1,083,300                       

0107 0103842495 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ CƢỜNG Số 1, ngách 344/107, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4931 107,729,976                   

0103842826 Total 6,834,490                       

0108 0103842826 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ KHÁNH TRÂM Số nhà 19, ngõ 52, phố Yên Lạc 4254
6,834,490                       

0103843587 Total 308,759,794                   

0156 0103843587 Công Ty Cổ Phần  Dƣợc Đông Phƣơng Tầng 3, Số 54A Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4272 500,500                          

0156 0103843587 Công Ty Cổ Phần  Dƣợc Đông Phƣơng Tầng 3, Số 54A Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4918 706,446                          

0156 0103843587 Công Ty Cổ Phần  Dƣợc Đông Phƣơng Tầng 3, Số 54A Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0103843587 Công Ty Cổ Phần  Dƣợc Đông Phƣơng Tầng 3, Số 54A Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0103843587 Công Ty Cổ Phần  Dƣợc Đông Phƣơng Tầng 3, Số 54A Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4931 81,965,943                     

0156 0103843587 Công Ty Cổ Phần  Dƣợc Đông Phƣơng Tầng 3, Số 54A Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 1701 218,586,905                   

0103844365 Total 2,311,523                       

0103 0103844365 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VIỆT - SSE Số 8, Ngõ 317 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 28,800                            



0103 0103844365 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VIỆT - SSE Số 8, Ngõ 317 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 2,282,723                       

0103855092 Total 3,335,950                       

0101 0103855092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH FVG VIỆT NAM số 3 ngách 95/12 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,500                              

0101 0103855092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH FVG VIỆT NAM số 3 ngách 95/12 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 700,000                          

0101 0103855092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH FVG VIỆT NAM số 3 ngách 95/12 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,634,450                       

0103876977 Total 224,942,671                   

0109 0103876977 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Quỳnh Thanh Số 4, tổ 5Quận Hoàng Mai 4931 4,063,147                       

0109 0103876977 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Quỳnh Thanh Số 4, tổ 5Quận Hoàng Mai 1701 220,879,524                   

0103884181 Total 42,853,303                     

0153 0103884181 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TẢN ĐÀ Thôn Đan Thê,Xã Sơn Đà,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1701 42,853,303                     

0103903444 Total 6,444,502                       

0111 0103903444 Công ty cổ phần phát triển công nghệ và giải pháp mạng Vietcom Số 16 ngõ 178/39 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 164,971                          

0111 0103903444 Công ty cổ phần phát triển công nghệ và giải pháp mạng Vietcom Số 16 ngõ 178/39 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,490,864                       

0111 0103903444 Công ty cổ phần phát triển công nghệ và giải pháp mạng Vietcom Số 16 ngõ 178/39 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,788,667                       

0103903973 Total 117,937,289                   

0115 0103903973 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận chuyển Phƣợng Hoàng số 66 tổ 53 phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0103903973 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận chuyển Phƣợng Hoàng số 66 tổ 53 phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0103903973 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận chuyển Phƣợng Hoàng số 66 tổ 53 phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4931 20,508,713                     

0115 0103903973 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận chuyển Phƣợng Hoàng số 66 tổ 53 phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 1701 93,232,376                     

0103908925 Total 3,848,250                       

0106 0103908925 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 5, Số 04 Phạm Ngũ Lão,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 348,250                          

0106 0103908925 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Tầng 5, Số 04 Phạm Ngũ Lão,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103914037 Total 79,112,371                     

0156 0103914037 Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm An Phú Số 250 Km9, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 1,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 518,800                          

0156 0103914037 Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm An Phú Số 250 Km9, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 1,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4949 1,000,000                       

0156 0103914037 Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm An Phú Số 250 Km9, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 1,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4943 4,820,989                       

0156 0103914037 Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm An Phú Số 250 Km9, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 1,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 32,752,677                     

0156 0103914037 Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm An Phú Số 250 Km9, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 1,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 40,019,905                     

0103916482 Total 8,560,263                       

0111 0103916482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HUY P403 tầng 4, tòa nhà Veam, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Đống Đa 4272 47,452                            

0111 0103916482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HUY P403 tầng 4, tòa nhà Veam, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0103916482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HUY P403 tầng 4, tòa nhà Veam, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Đống Đa 4943 1,897,811                       

0111 0103916482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HUY P403 tầng 4, tòa nhà Veam, ngõ 689 Lạc Long QuânQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0103930991 Total 7,298,577                       

0113 0103930991 Công ty cổ phần công nghiệp Hợp An số 4 ngõ 1A/5 phố Nhân Hòa, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4917 3,623,577                       

0113 0103930991 Công ty cổ phần công nghiệp Hợp An số 4 ngõ 1A/5 phố Nhân Hòa, phƣờng Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1004 3,675,000                       

0103932766 Total 487,214,184                   

0113 0103932766 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimax châu á số 04 ngõ 64/5 đƣờng Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4917 473,719                          

0113 0103932766 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimax châu á số 04 ngõ 64/5 đƣờng Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4918 5,241,370                       

0113 0103932766 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimax châu á số 04 ngõ 64/5 đƣờng Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 1052 8,139,042                       

0113 0103932766 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimax châu á số 04 ngõ 64/5 đƣờng Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4943 38,203,290                     

0113 0103932766 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimax châu á số 04 ngõ 64/5 đƣờng Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 1701 70,883,871                     

0113 0103932766 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimax châu á số 04 ngõ 64/5 đƣờng Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân TrungQuận Thanh Xuân 4931 364,272,892                   

0103941545 Total 9,905,597                       

0115 0103941545 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Sơn Hà Số nhà 12B, ngõ 100, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4944 905,597                          

0115 0103941545 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Sơn Hà Số nhà 12B, ngõ 100, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0115 0103941545 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Sơn Hà Số nhà 12B, ngõ 100, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0103946536 Total 532,879,859                   

0113 0103946536 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG LONG

Tầng 3, tòa nhà Văn Phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4272 244,080                          

0113 0103946536 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG LONG

Tầng 3, tòa nhà Văn Phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4918 978,480                          



0113 0103946536 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG LONG

Tầng 3, tòa nhà Văn Phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1001 1,062,822                       

0113 0103946536 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG LONG

Tầng 3, tòa nhà Văn Phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4254 4,320,000                       

0113 0103946536 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG LONG

Tầng 3, tòa nhà Văn Phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 244,435,246                   

0113 0103946536 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG LONG

Tầng 3, tòa nhà Văn Phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1052 281,839,231                   

0103948332 Total 612,510,129                   

0115 0103948332 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP THĂNG LONG Phòng 1208, tòa nhà Sunrise Building (D11), phố Nguyễn PhongQuận Cầu Giấy 4931 128,274,119                   

0115 0103948332 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP THĂNG LONG Phòng 1208, tòa nhà Sunrise Building (D11), phố Nguyễn PhongQuận Cầu Giấy 1701 484,236,010                   

0103948438 Total 133,237,184                   

0156 0103948438 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Phú Đăng tầng 1 nhà 8 dãy C t/thể đài phát thanh Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4272 400,400                          

0156 0103948438 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Phú Đăng tầng 1 nhà 8 dãy C t/thể đài phát thanh Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4254 1,400,000                       

0156 0103948438 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Phú Đăng tầng 1 nhà 8 dãy C t/thể đài phát thanh Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 1,737,600                       

0156 0103948438 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Phú Đăng tầng 1 nhà 8 dãy C t/thể đài phát thanh Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0103948438 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Phú Đăng tầng 1 nhà 8 dãy C t/thể đài phát thanh Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4943 5,829,422                       

0156 0103948438 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Phú Đăng tầng 1 nhà 8 dãy C t/thể đài phát thanh Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 54,325,071                     

0156 0103948438 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Phú Đăng tầng 1 nhà 8 dãy C t/thể đài phát thanh Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 65,544,691                     

0103948903 Total 10,061,300                     

0105 0103948903 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thành Trung Nhà số 2B khu TT số 1 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 4944 1,061,300                       

0105 0103948903 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thành Trung Nhà số 2B khu TT số 1 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 2864 3,000,000                       

0105 0103948903 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thành Trung Nhà số 2B khu TT số 1 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 2863 6,000,000                       

0103950719 Total 4,742,123,354                

0101 0103950719 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ Tầng 10, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,103,827                       

0101 0103950719 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ Tầng 10, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 38,554,723                     

0101 0103950719 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ Tầng 10, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 102,918,158                   

0101 0103950719 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ Tầng 10, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,599,546,646                

0103954110 Total 70,140,363                     

0141 0103954110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖ HUÂN Xã Thạch Thán,Xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 3,079,111                       

0141 0103954110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖ HUÂN Xã Thạch Thán,Xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 67,061,252                     

0103970338 Total 3,671,360                       

0115 0103970338 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Quốc Tế Việt Tín 106/14/18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 15,460                            

0115 0103970338 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Quốc Tế Việt Tín 106/14/18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 655,900                          

0115 0103970338 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Quốc Tế Việt Tín 106/14/18 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103974068 Total 3,860,500                       

0103 0103974068 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & KỸ THUẬT DƢƠNG LINH Số nhà 2 ngách 629/25 phố Kim mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 360,500                          

0103 0103974068 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & KỸ THUẬT DƢƠNG LINH Số nhà 2 ngách 629/25 phố Kim mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103975431 Total 2,757,500                       

0113 0103975431 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG SẢN PHẨM THÔNG MINH Phòng 707, nhà N2E, Khu đô thị Trung Hoà Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4931 2,757,500                       

0103979919 Total 3,024,406                       

0115 0103979919 Công Ty TNHH Du Lịch & Khách Sạn Sài Gòn Palace Số 10, ngách 53/21, ngõ 53, phố Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 44,394                            

0115 0103979919 Công Ty TNHH Du Lịch & Khách Sạn Sài Gòn Palace Số 10, ngách 53/21, ngõ 53, phố Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 980,012                          

0115 0103979919 Công Ty TNHH Du Lịch & Khách Sạn Sài Gòn Palace Số 10, ngách 53/21, ngõ 53, phố Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103983513 Total 3,252,985,620                

0113 0103983513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO VIỆT NAM Số 407, đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 1603 38,254,800                     

0113 0103983513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO VIỆT NAM Số 407, đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4944 1,299,665,866                

0113 0103983513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO VIỆT NAM Số 407, đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 3601 1,915,064,954                

0103985912 Total 35,890,450                     

0103 0103985912 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÖC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 34B, phố Cao Bá QuátQuận Ba Đình 4944 335,200                          



0103 0103985912 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÖC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 34B, phố Cao Bá QuátQuận Ba Đình 4272 2,555,250                       

0103 0103985912 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÖC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Số 34B, phố Cao Bá QuátQuận Ba Đình 4254 33,000,000                     

0103985937 Total 139,886,983                   

0108 0103985937 Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp 36 Xóm Lai 4272 7,390,358                       

0108 0103985937 Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp 36 Xóm Lai 4254 9,592,830                       

0108 0103985937 Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp 36 Xóm Lai 4931 19,380,398                     

0108 0103985937 Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp 36 Xóm Lai 4918 22,467,076                     

0108 0103985937 Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp 36 Xóm Lai 1052 38,838,390                     

0108 0103985937 Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp 36 Xóm Lai 1701 42,217,931                     

0104020522 Total 1,047,239,129                

0127 0104020522 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4944 498,600                          

0127 0104020522 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4254 3,500,000                       

0127 0104020522 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 2863 4,000,000                       

0127 0104020522 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4272 7,845,057                       

0127 0104020522 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 1701 53,461,731                     

0127 0104020522 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4918 174,262,777                   

0127 0104020522 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Thịnh Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4931 803,670,964                   

0104021163 Total 24,138,432                     

0109 0104021163 Công ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Kim Thanh

Phòng 1507 A5 Khu đô thị Đại Kim - Định Công, p.Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0104021163 Công ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Kim Thanh

Phòng 1507 A5 Khu đô thị Đại Kim - Định Công, p.Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4254 10,638,432                     

0109 0104021163 Công ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Kim Thanh

Phòng 1507 A5 Khu đô thị Đại Kim - Định Công, p.Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4268 11,500,000                     

0104029691 Total 825,772,630                   

0109 0104029691 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hdt Số nhà 2, tổ 17 đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 68,693                            

0109 0104029691 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hdt Số nhà 2, tổ 17 đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 426,166                          

0109 0104029691 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hdt Số nhà 2, tổ 17 đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 825,277,771                   

0104029998 Total 50,223,154                     

0115 0104029998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 27, ngách 5/40, ngõ 5, đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 66,360                            

0115 0104029998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 27, ngách 5/40, ngõ 5, đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 293,157                          

0115 0104029998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 27, ngách 5/40, ngõ 5, đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 49,863,637                     

0104030351 Total 10,058,514                     

0156 0104030351 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Bắc Sơn Ki ốt 11B1 tòa nhà CT4 – ĐN2, khu đô thị Mỹ Đình Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4917 7,064                              

0156 0104030351 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Bắc Sơn Ki ốt 11B1 tòa nhà CT4 – ĐN2, khu đô thị Mỹ Đình Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1001 1,200,000                       

0156 0104030351 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Bắc Sơn Ki ốt 11B1 tòa nhà CT4 – ĐN2, khu đô thị Mỹ Đình Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 1,851,450                       

0156 0104030351 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Bắc Sơn Ki ốt 11B1 tòa nhà CT4 – ĐN2, khu đô thị Mỹ Đình Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 7,000,000                       

0104032408 Total 386,441,533                   

0113 0104032408 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TỨ HẢI P201 t/thể CTGT 116, ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 32,958                            

0113 0104032408 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TỨ HẢI P201 t/thể CTGT 116, ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 3,361,500                       

0113 0104032408 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TỨ HẢI P201 t/thể CTGT 116, ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 9,296,970                       

0113 0104032408 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TỨ HẢI P201 t/thể CTGT 116, ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 34,162,370                     

0113 0104032408 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TỨ HẢI P201 t/thể CTGT 116, ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 36,150,000                     

0113 0104032408 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TỨ HẢI P201 t/thể CTGT 116, ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam,,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 303,437,735                   

0104034934 Total 4,192,300                       

0111 0104034934 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC KHÁNH LINH Số 1046 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 192,300                          

0111 0104034934 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC KHÁNH LINH Số 1046 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104037879 Total 13,193,673,757              



0107 0104037879 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TĂNG THÀNH CÔNG Số 7, ngõ 188 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 1,451,355,575                

0107 0104037879 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TĂNG THÀNH CÔNG Số 7, ngõ 188 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 11,742,318,182              

0104042170 Total 299,427,277                   

0151 0104042170 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ xây dựng Thành Lâm Thị trấn Phú XuyênHuyện Phú Xuyên 4931 32,387,313                     

0151 0104042170 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ xây dựng Thành Lâm Thị trấn Phú XuyênHuyện Phú Xuyên 1701 267,039,964                   

0104044474 Total 5,985,842                       

0113 0104044474 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Đức Phát Số 231 Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 701,000                          

0113 0104044474 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Đức Phát Số 231 Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 796,200                          

0113 0104044474 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Đức Phát Số 231 Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 988,642                          

0113 0104044474 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Đức Phát Số 231 Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0104044499 Total 6,486,843                       

0115 0104044499 CÔNG TY TNHH  DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TUẤN TÖ Số 190, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4944 1,486,843                       

0115 0104044499 CÔNG TY TNHH  DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TUẤN TÖ Số 190, phố Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 2863 5,000,000                       

0104046545 Total 36,037,616                     

0107 0104046545 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hùng Phát Số 5, ngõ 76, phố Tân Thụy, Quận Long Biên 4917 387,249                          

0107 0104046545 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hùng Phát Số 5, ngõ 76, phố Tân Thụy, Quận Long Biên 4272 1,768,230                       

0107 0104046545 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hùng Phát Số 5, ngõ 76, phố Tân Thụy, Quận Long Biên 1052 3,560,955                       

0107 0104046545 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hùng Phát Số 5, ngõ 76, phố Tân Thụy, Quận Long Biên 4918 30,321,182                     

0104051496 Total 553,636,119                   

0113 0104051496 CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Số nhà 71 ngõ 41, Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 143,500                          

0113 0104051496 CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Số nhà 71 ngõ 41, Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0104051496 CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Số nhà 71 ngõ 41, Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4918 4,202,757                       

0113 0104051496 CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Số nhà 71 ngõ 41, Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 4,500,000                       

0113 0104051496 CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Số nhà 71 ngõ 41, Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 36,006,617                     

0113 0104051496 CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Số nhà 71 ngõ 41, Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1052 90,983,378                     

0113 0104051496 CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Số nhà 71 ngõ 41, Đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 414,799,867                   

0104053006 Total 45,578,764                     

0111 0104053006 CÔNG TY TNHH HẢI ĐỨC " CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HẢI ĐỨC, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0101000060, DO PHÕSố 49 ngõ Văn Chƣơng II,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0104053006 CÔNG TY TNHH HẢI ĐỨC " CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HẢI ĐỨC, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0101000060, DO PHÕSố 49 ngõ Văn Chƣơng II,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0111 0104053006 CÔNG TY TNHH HẢI ĐỨC " CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HẢI ĐỨC, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0101000060, DO PHÕSố 49 ngõ Văn Chƣơng II,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,394,218                       

0111 0104053006 CÔNG TY TNHH HẢI ĐỨC " CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HẢI ĐỨC, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0101000060, DO PHÕSố 49 ngõ Văn Chƣơng II,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 36,988,346                     

0104057995 Total 110,820,853                   

0105 0104057995 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG YẾN Số nhà 35, Tổ 20 cụm 3Quận Tây Hồ 4918 7,742,418                       

0105 0104057995 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG YẾN Số nhà 35, Tổ 20 cụm 3Quận Tây Hồ 1701 11,214,712                     

0105 0104057995 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG YẾN Số nhà 35, Tổ 20 cụm 3Quận Tây Hồ 4931 19,386,941                     

0105 0104057995 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG YẾN Số nhà 35, Tổ 20 cụm 3Quận Tây Hồ 4254 22,886,161                     

0105 0104057995 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG YẾN Số nhà 35, Tổ 20 cụm 3Quận Tây Hồ 1052 49,590,621                     

0104068933 Total 320,916,221                   

0105 0104068933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG LAM Số 7A, ngõ 42 đƣờng An Dƣơng Vƣơng, tổ 53, cụm 8Quận Tây Hồ 4918 240,039                          

0105 0104068933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG LAM Số 7A, ngõ 42 đƣờng An Dƣơng Vƣơng, tổ 53, cụm 8Quận Tây Hồ 4944 491,228                          

0105 0104068933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG LAM Số 7A, ngõ 42 đƣờng An Dƣơng Vƣơng, tổ 53, cụm 8Quận Tây Hồ 1052 1,165,726                       

0105 0104068933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG LAM Số 7A, ngõ 42 đƣờng An Dƣơng Vƣơng, tổ 53, cụm 8Quận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0105 0104068933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG LAM Số 7A, ngõ 42 đƣờng An Dƣơng Vƣơng, tổ 53, cụm 8Quận Tây Hồ 4931 61,461,099                     

0105 0104068933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG LAM Số 7A, ngõ 42 đƣờng An Dƣơng Vƣơng, tổ 53, cụm 8Quận Tây Hồ 1701 254,558,129                   

0104070160 Total 20,710,350                     

0119 0104070160 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GỐC VIỆT Xóm 1, thôn Hải Bối, Huyện Đông Anh 4272 10,350                            

0119 0104070160 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GỐC VIỆT Xóm 1, thôn Hải Bối, Huyện Đông Anh 4254 10,350,000                     

0119 0104070160 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GỐC VIỆT Xóm 1, thôn Hải Bối, Huyện Đông Anh 4268 10,350,000                     

0104070234 Total 15,197,491                     

0119 0104070234 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT ANH Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4931 70,975                            

0119 0104070234 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT ANH Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4944 195,800                          

0119 0104070234 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT ANH Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0104070234 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT ANH Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4918 2,102,418                       

0119 0104070234 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT ANH Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0104070234 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT ANH Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 1052 7,328,298                       

0104071541 Total 33,987,796                     

0113 0104071541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC BÌNH VIỆT NAM Tầng 6 số 16 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4272 483,000                          



0113 0104071541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC BÌNH VIỆT NAM Tầng 6 số 16 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4944 503,700                          

0113 0104071541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC BÌNH VIỆT NAM Tầng 6 số 16 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 2864 3,000,000                       

0113 0104071541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC BÌNH VIỆT NAM Tầng 6 số 16 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0104071541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC BÌNH VIỆT NAM Tầng 6 số 16 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0104071541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC BÌNH VIỆT NAM Tầng 6 số 16 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4933 4,838,237                       

0113 0104071541 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC BÌNH VIỆT NAM Tầng 6 số 16 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 1766 17,662,859                     

0104076814 Total 334,631,977                   

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 4918 293,989                          

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 4944 730,200                          

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 4268 1,400,000                       

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 4254 10,052,155                     

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 4272 10,840,338                     

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 1701 118,823,883                   

0137 0104076814 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 1 ĐÔNG ĐÔ Thôn Ngũ SơnHuyện Thạch Thất 4931 190,491,412                   

0104081243 Total 28,839,025                     

0107 0104081243 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Hà Phƣơng Số 14 Tổ 7 Bồ ĐềQuận Long Biên 4944 123,000                          

0107 0104081243 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Hà Phƣơng Số 14 Tổ 7 Bồ ĐềQuận Long Biên 4272 1,634,500                       

0107 0104081243 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Hà Phƣơng Số 14 Tổ 7 Bồ ĐềQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0104081243 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Hà Phƣơng Số 14 Tổ 7 Bồ ĐềQuận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0104081243 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Hà Phƣơng Số 14 Tổ 7 Bồ ĐềQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0104081243 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Hà Phƣơng Số 14 Tổ 7 Bồ ĐềQuận Long Biên 4931 18,081,525                     

0104082663 Total 41,728,197                     

0101 0104082663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số 1 ngõ 155 ngách 74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 200,265                          

0101 0104082663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số 1 ngõ 155 ngách 74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,395,250                       

0101 0104082663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số 1 ngõ 155 ngách 74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,785,400                       

0101 0104082663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số 1 ngõ 155 ngách 74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101 0104082663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số 1 ngõ 155 ngách 74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 2,100,000                       

0101 0104082663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số 1 ngõ 155 ngách 74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 34,247,282                     

0104083120 Total 16,217,750                     

0111 0104083120 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Dƣợc Và Thiết Bị Y Tế Việt Nam Số nhà 8 ngách 72/35, phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4944 15,000                            

0111 0104083120 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Dƣợc Và Thiết Bị Y Tế Việt Nam Số nhà 8 ngách 72/35, phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4272 3,702,750                       

0111 0104083120 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Dƣợc Và Thiết Bị Y Tế Việt Nam Số nhà 8 ngách 72/35, phố Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4254 12,500,000                     

0104088150 Total 468,476,818                   

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 4272 11,844                            

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 4931 67,521                            

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 4943 1,556,294                       

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 2864 4,500,000                       

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 1052 4,607,201                       

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 4918 4,642,684                       

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 1603 31,593,804                     

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 3601 170,842,166                   

0137 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh Xã Kim QuanHuyện Thạch Thất 4944 250,655,304                   

0104091033 Total 453,474,010                   

0129 0104091033 Công Ty Cổ Phần Med - Aid Công Minh LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 337,517                          

0129 0104091033 Công Ty Cổ Phần Med - Aid Công Minh LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,992,107                       

0129 0104091033 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tùng Thủy LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0129 0104091033 Công Ty Tnhh Tổng Hợp An Hƣng LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 8,416,041                       

0129 0104091033 Công Ty Cổ Phần Med - Aid Công Minh LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 20,989,140                     

0129 0104091033 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tùng Thủy LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 37,729,299                     

0129 0104091033 Công Ty Cổ Phần Med - Aid Công Minh LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 40,882,982                     



0129 0104091033 Công Ty Tnhh Tổng Hợp An Hƣng LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 56,687,821                     

0129 0104091033 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hàng Không Ánh Thủy LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 95,377,853                     

0129 0104091033 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hàng Không Ánh Thủy LK4-4 khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 188,061,250                   

0104094330 Total 4,745,128                       

0119 0104094330 Công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ xuất nhập khẩu miền bắc Thôn Đồng Nhân, xã Hải BốiHuyện Đông Anh 4944 414,000                          

0119 0104094330 Công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ xuất nhập khẩu miền bắc Thôn Đồng Nhân, xã Hải BốiHuyện Đông Anh 4272 975,678                          

0119 0104094330 Công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ xuất nhập khẩu miền bắc Thôn Đồng Nhân, xã Hải BốiHuyện Đông Anh 4268 3,355,450                       

0104095013 Total 3,571,750                       

0131 0104095013 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thƣơng Mại 2H Thôn Cam Thịnh,Xã Đƣờng Lâm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4272 71,750                            

0131 0104095013 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thƣơng Mại 2H Thôn Cam Thịnh,Xã Đƣờng Lâm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0104095630 Total 41,763,923                     

0107 0104095630 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC SÓNG VIỆT Số 18 ngách 202/12 Đƣờng Cổ Linh, Tổ 23,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 4,471,085                       

0107 0104095630 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC SÓNG VIỆT Số 18 ngách 202/12 Đƣờng Cổ Linh, Tổ 23,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 37,292,838                     

0104098582 Total 43,711,181                     

0105 0104098582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TUẤN Số 686 phố Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 418,800                          

0105 0104098582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TUẤN Số 686 phố Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4917 560,048                          

0105 0104098582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TUẤN Số 686 phố Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1001 1,855,700                       

0105 0104098582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TUẤN Số 686 phố Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0104098582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TUẤN Số 686 phố Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 9,438,886                       

0105 0104098582 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TUẤN Số 686 phố Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 29,437,747                     

0104099032 Total 281,709,070                   

0108 0104099032 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH XANH Số 22 ngõ 273/19 Nguyễn Khoái 1701 281,709,070                   

0104099096 Total 29,548,790                     

0107 0104099096 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TOÀN CẦU Số 8 ngõ 68 Đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4944 43,200                            

0107 0104099096 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TOÀN CẦU Số 8 ngõ 68 Đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 2864 1,000,000                       

0107 0104099096 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TOÀN CẦU Số 8 ngõ 68 Đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4931 2,828,721                       

0107 0104099096 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU TOÀN CẦU Số 8 ngõ 68 Đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 1701 25,676,869                     

0104101073 Total 29,581,500                     

0129 0104101073 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Hải Phòng CO tầng 6 Hồ Gƣơm Plaza, số 102 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4272 5,531,500                       

0129 0104101073 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Hải Phòng CO tầng 6 Hồ Gƣơm Plaza, số 102 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4254 24,050,000                     

0104101362 Total 8,155,500                       

0115 0104101362 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ Phòng 13 - A13, ngõ 120, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 1,155,500                       

0115 0104101362 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ Phòng 13 - A13, ngõ 120, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 7,000,000                       

0104103088 Total 90,784,184                     

0133 0104103088 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG VINAHENCO Cụm 4,Xã Thọ Lộc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4918 98,006                            

0133 0104103088 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG VINAHENCO Cụm 4,Xã Thọ Lộc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 1052 1,821,431                       

0133 0104103088 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG VINAHENCO Cụm 4,Xã Thọ Lộc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4931 12,395,904                     

0133 0104103088 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG VINAHENCO Cụm 4,Xã Thọ Lộc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 1701 76,468,843                     

0104104250 Total 9,651,341                       

0103 0104104250 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NAM ĐẾ Số 21 Cao Bá QuátQuận Ba Đình 4931 148,541                          

0103 0104104250 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NAM ĐẾ Số 21 Cao Bá QuátQuận Ba Đình 1701 9,502,800                       

0104105046 Total 4,593,532                       

0113 0104105046 Công Ty Cổ Phần Hope Land Tƣ Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Số nhà 79 ngõ 443/140, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 23,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 453,600                          

0113 0104105046 Công Ty Cổ Phần Hope Land Tƣ Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Số nhà 79 ngõ 443/140, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 23,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 639,932                          

0113 0104105046 Công Ty Cổ Phần Hope Land Tƣ Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Số nhà 79 ngõ 443/140, đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 23,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0104109114 Total 1,501,297,712                

0156 0104109114 Công Ty Cổ Phần Tonado Việt Nam Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 4917 6,804,625                       

0156 0104109114 Công Ty Cổ Phần Tonado Việt Nam Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 1001 24,200,000                     

0156 0104109114 Công Ty Cổ Phần Tonado Việt Nam Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 4931 64,416,179                     

0156 0104109114 Công Ty Cổ Phần Tonado Việt Nam Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 1701 262,526,946                   

0156 0104109114 Công Ty Cổ Phần Tonado Việt Nam Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 4918 291,711,799                   

0156 0104109114 Công Ty Cổ Phần Tonado Việt Nam Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 1052 851,638,163                   



0104115206 Total 3,318,073                       

0115 0104115206 Công Ty TNHH Khách Sạn Nam Cƣờng Số 41, đƣờng Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,473                              

0115 0104115206 Công Ty TNHH Khách Sạn Nam Cƣờng Số 41, đƣờng Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 315,600                          

0115 0104115206 Công Ty TNHH Khách Sạn Nam Cƣờng Số 41, đƣờng Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0104115206 Công Ty TNHH Khách Sạn Nam Cƣờng Số 41, đƣờng Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0104117972 Total 4,222,750                       

0129 0104117972 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Hải

Tầng 3, LK 6C-22 Làng Việt kiều châu âu, KĐT mới Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 722,750                          

0129 0104117972 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Hải

Tầng 3, LK 6C-22 Làng Việt kiều châu âu, KĐT mới Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0104119169 Total 26,090,648                     

0156 0104119169 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Sông Đà Thăng Long - Tâm Phát Số 1, Tổ dân phố số 8 Tu HoàngQuận Nam Từ Liêm 4944 418,800                          

0156 0104119169 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Sông Đà Thăng Long - Tâm Phát Số 1, Tổ dân phố số 8 Tu HoàngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,709,868                       

0156 0104119169 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Sông Đà Thăng Long - Tâm Phát Số 1, Tổ dân phố số 8 Tu HoàngQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0156 0104119169 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Sông Đà Thăng Long - Tâm Phát Số 1, Tổ dân phố số 8 Tu HoàngQuận Nam Từ Liêm 4254 17,961,980                     

0104119578 Total 9,620,387                       

0107 0104119578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA Số 1 Ngõ 64, Đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 4931 434,554                          

0107 0104119578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA Số 1 Ngõ 64, Đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 1052 1,732,413                       

0107 0104119578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA Số 1 Ngõ 64, Đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0104119578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA Số 1 Ngõ 64, Đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 1701 5,453,420                       

0104120767 Total 3,008,600                       

0109 0104120767 Công ty CP Sản Xuất Thƣơng Mại Nội Thất Phú Thịnh Số 43, lô 7, Đền Lừ 2,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 1,008,600                       

0109 0104120767 Công ty CP Sản Xuất Thƣơng Mại Nội Thất Phú Thịnh Số 43, lô 7, Đền Lừ 2,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0104125927 Total 10,035,200                     

0145 0104125927 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI Khu công nghiệp làng nghềHuyện Thƣờng Tín 4944 35,200                            

0145 0104125927 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI Khu công nghiệp làng nghềHuyện Thƣờng Tín 2862 3,000,000                       

0145 0104125927 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI Khu công nghiệp làng nghềHuyện Thƣờng Tín 4254 7,000,000                       

0104126247 Total 64,617,243                     

0113 0104126247 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ỨNG DỤNG VÀ THƢƠNG MẠI T&D Tầng 5 tòa nhà Starcity, số 81 đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 801,046                          

0113 0104126247 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ỨNG DỤNG VÀ THƢƠNG MẠI T&D Tầng 5 tòa nhà Starcity, số 81 đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4917 3,164,950                       

0113 0104126247 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ỨNG DỤNG VÀ THƢƠNG MẠI T&D Tầng 5 tòa nhà Starcity, số 81 đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0113 0104126247 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ỨNG DỤNG VÀ THƢƠNG MẠI T&D Tầng 5 tòa nhà Starcity, số 81 đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 8,097,077                       

0113 0104126247 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ỨNG DỤNG VÀ THƢƠNG MẠI T&D Tầng 5 tòa nhà Starcity, số 81 đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4944 12,614,236                     

0113 0104126247 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ỨNG DỤNG VÀ THƢƠNG MẠI T&D Tầng 5 tòa nhà Starcity, số 81 đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4931 33,939,934                     

0104126818 Total 354,212,269                   

0103 0104126818 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LINH Số 39, hẻm 210/41/11, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 4,514,400                       

0103 0104126818 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LINH Số 39, hẻm 210/41/11, phố Đội CấnQuận Ba Đình 2863 9,750,000                       

0103 0104126818 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LINH Số 39, hẻm 210/41/11, phố Đội CấnQuận Ba Đình 2864 10,000,000                     

0103 0104126818 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LINH Số 39, hẻm 210/41/11, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4931 137,449,245                   

0103 0104126818 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LINH Số 39, hẻm 210/41/11, phố Đội CấnQuận Ba Đình 1701 192,498,624                   

0104127716 Total 300,988,879                   

0141 0104127716 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  TIÊN SINH Số 05,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1052 71,409                            

0141 0104127716 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  TIÊN SINH Số 05,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 4,032,464                       

0141 0104127716 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  TIÊN SINH Số 05,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 296,885,006                   

0104133621 Total 668,238,995                   

0115 0104133621 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHONG Số 70 phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 4944 37,800                            

0115 0104133621 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHONG Số 70 phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 2864 499,999                          

0115 0104133621 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHONG Số 70 phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 4272 2,464,724                       

0115 0104133621 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHONG Số 70 phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 4918 6,694,911                       

0115 0104133621 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHONG Số 70 phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 4931 33,514,153                     

0115 0104133621 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHONG Số 70 phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 1701 625,027,408                   

0104134343 Total 3,979,149                       

0115 0104134343 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Thông Tin Việt Nam Số 18A/81 - phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 16,659                            

0115 0104134343 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Thông Tin Việt Nam Số 18A/81 - phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,442,490                       

0115 0104134343 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Thông Tin Việt Nam Số 18A/81 - phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,520,000                       

0104134657 Total 599,574,500                   

0109 0104134657 Công ty CP Y Dƣợc Bm Việt Nam Số 31 Ngõ 50 đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 4272 3,434,475                       



0109 0104134657 Công ty CP Y Dƣợc Bm Việt Nam Số 31 Ngõ 50 đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 4918 10,286,262                     

0109 0104134657 Công ty CP Y Dƣợc Bm Việt Nam Số 31 Ngõ 50 đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 4268 12,650,000                     

0109 0104134657 Công ty CP Y Dƣợc Bm Việt Nam Số 31 Ngõ 50 đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 1052 54,685,069                     

0109 0104134657 Công ty CP Y Dƣợc Bm Việt Nam Số 31 Ngõ 50 đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 4931 82,448,581                     

0109 0104134657 Công ty CP Y Dƣợc Bm Việt Nam Số 31 Ngõ 50 đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 1701 436,070,113                   

0104145063 Total 77,386,481                     

0101 0104145063 CÔNG TY TNHH DADA E&C Phòng 305, nhà A, tập thể Nghĩa ĐôQuận Ba Đình 1001 13,112,291                     

0101 0104145063 CÔNG TY TNHH DADA E&C Phòng 305, nhà A, tập thể Nghĩa ĐôQuận Ba Đình 4931 14,339,128                     

0101 0104145063 CÔNG TY TNHH DADA E&C Phòng 305, nhà A, tập thể Nghĩa ĐôQuận Ba Đình 4917 16,263,176                     

0101 0104145063 CÔNG TY TNHH DADA E&C Phòng 305, nhà A, tập thể Nghĩa ĐôQuận Ba Đình 1701 33,671,886                     

0104146589 Total 27,309,467                     

0113 0104146589 CÔNG TY CỔ PHẦN SKY TRADING Tầng 6, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4931 360,507                          

0113 0104146589 CÔNG TY CỔ PHẦN SKY TRADING Tầng 6, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4272 1,099,614                       

0113 0104146589 CÔNG TY CỔ PHẦN SKY TRADING Tầng 6, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0104146589 CÔNG TY CỔ PHẦN SKY TRADING Tầng 6, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4918 3,120,676                       

0113 0104146589 CÔNG TY CỔ PHẦN SKY TRADING Tầng 6, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4254 4,020,540                       

0113 0104146589 CÔNG TY CỔ PHẦN SKY TRADING Tầng 6, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 1052 15,708,130                     

0104147381 Total 12,806,212                     

0111 0104147381 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Truyền Thông Đông Khê Số 4, ngõ 79, phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4272 1,767,108                       

0111 0104147381 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Truyền Thông Đông Khê Số 4, ngõ 79, phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4254 11,039,104                     

0104147543 Total 586,782,505                   

0103 0104147543 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT THÀNH Số 202H, phố Đội Cấn, Quận Ba Đình 4944 4,347,782                       

0103 0104147543 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT THÀNH Số 202H, phố Đội Cấn, Quận Ba Đình 3601 582,434,723                   

0104152631 Total 1,361,201,561                

0101 0104152631 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO SAO VIỆT Số 125 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4254 3,023,985                       

0101 0104152631 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO SAO VIỆT Số 125 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4918 19,736,266                     

0101 0104152631 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO SAO VIỆT Số 125 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4944 88,564,508                     

0101 0104152631 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO SAO VIỆT Số 125 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4272 108,307,381                   

0101 0104152631 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO SAO VIỆT Số 125 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4931 345,671,624                   

0101 0104152631 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO SAO VIỆT Số 125 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 1701 795,897,797                   

0104159676 Total 38,175,742                     

0103 0104159676 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Interfoods Phòng 201, nhà C4, tập thể Thành Công, Quận Ba Đình 4931 5,373,077                       

0103 0104159676 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Interfoods Phòng 201, nhà C4, tập thể Thành Công, Quận Ba Đình 1701 32,802,665                     

0104168399 Total 1,817,365,376                

0108 0104168399 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA Số 124, phố Đại La 4272 45,000                            

0108 0104168399 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA Số 124, phố Đại La 4931 133,555                          

0108 0104168399 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA Số 124, phố Đại La 2862 3,000,000                       

0108 0104168399 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA Số 124, phố Đại La 1603 5,664,058                       

0108 0104168399 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA Số 124, phố Đại La 4944 732,602,309                   

0108 0104168399 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA Số 124, phố Đại La 3601 1,075,920,454                

0104177717 Total 698,535,403                   

0115 0104177717 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TƢ VẤN QUỐC TẾ INPEL Tầng 6 tòa nhà Sannam số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0104177717 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TƢ VẤN QUỐC TẾ INPEL Tầng 6 tòa nhà Sannam số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0115 0104177717 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TƢ VẤN QUỐC TẾ INPEL Tầng 6 tòa nhà Sannam số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 690,535,403                   

0104178301 Total 30,557,957                     

0107 0104178301 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC P.A.C.E Lô số 26, khu giãn dân Ao ƣơm, hồ Đắp Nếp Tƣ ĐìnhQuận Long Biên 4272 10,717                            

0107 0104178301 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC P.A.C.E Lô số 26, khu giãn dân Ao ƣơm, hồ Đắp Nếp Tƣ ĐìnhQuận Long Biên 4944 323,100                          

0107 0104178301 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC P.A.C.E Lô số 26, khu giãn dân Ao ƣơm, hồ Đắp Nếp Tƣ ĐìnhQuận Long Biên 4931 4,434,370                       

0107 0104178301 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC P.A.C.E Lô số 26, khu giãn dân Ao ƣơm, hồ Đắp Nếp Tƣ ĐìnhQuận Long Biên 4254 4,480,395                       

0107 0104178301 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC P.A.C.E Lô số 26, khu giãn dân Ao ƣơm, hồ Đắp Nếp Tƣ ĐìnhQuận Long Biên 1701 21,309,375                     

0104179665 Total 764,508,093                   

0115 0104179665 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KAMA Phòng 206, Tầng 2, Lô D14/D6, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 18,172,798                     

0115 0104179665 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KAMA Phòng 206, Tầng 2, Lô D14/D6, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 32,509,482                     

0115 0104179665 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KAMA Phòng 206, Tầng 2, Lô D14/D6, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 52,790,571                     



0115 0104179665 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KAMA Phòng 206, Tầng 2, Lô D14/D6, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 64,622,779                     

0115 0104179665 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KAMA Phòng 206, Tầng 2, Lô D14/D6, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1052 152,047,410                   

0115 0104179665 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KAMA Phòng 206, Tầng 2, Lô D14/D6, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 444,365,053                   

0104183157 Total 17,350,082                     

0156 0104183157 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dewoocook Korea Lô 66, TT4, KĐT Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 226,574                          

0156 0104183157 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dewoocook Korea Lô 66, TT4, KĐT Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0104183157 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dewoocook Korea Lô 66, TT4, KĐT Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 1701 13,623,508                     

0104185210 Total 124,960,832                   

0105 0104185210 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIETCONS Số 70C An DƣơngQuận Tây Hồ 4943 104,214                          

0105 0104185210 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIETCONS Số 70C An DƣơngQuận Tây Hồ 4272 1,022,198                       

0105 0104185210 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIETCONS Số 70C An DƣơngQuận Tây Hồ 4918 16,087,113                     

0105 0104185210 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIETCONS Số 70C An DƣơngQuận Tây Hồ 4944 107,747,307                   

0104188028 Total 18,584,085                     

0111 0104188028 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ Số 6 ngách 41/32 phố Đông TácQuận Đống Đa 4931 160,585                          

0111 0104188028 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ Số 6 ngách 41/32 phố Đông TácQuận Đống Đa 4944 303,000                          

0111 0104188028 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ Số 6 ngách 41/32 phố Đông TácQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0104188028 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ Số 6 ngách 41/32 phố Đông TácQuận Đống Đa 4272 2,120,500                       

0111 0104188028 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ Số 6 ngách 41/32 phố Đông TácQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0104188028 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ Số 6 ngách 41/32 phố Đông TácQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0104188028 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ Số 6 ngách 41/32 phố Đông TácQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0104188067 Total 28,181,538                     

0111 0104188067 CÔNG TY CỔ PHẦN TRU DU Tầng 1, Tòa nhà Vinaproinco, Số 28 phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 4944 1,562,100                       

0111 0104188067 CÔNG TY CỔ PHẦN TRU DU Tầng 1, Tòa nhà Vinaproinco, Số 28 phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 4931 2,102,288                       

0111 0104188067 CÔNG TY CỔ PHẦN TRU DU Tầng 1, Tòa nhà Vinaproinco, Số 28 phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 4272 3,217,150                       

0111 0104188067 CÔNG TY CỔ PHẦN TRU DU Tầng 1, Tòa nhà Vinaproinco, Số 28 phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 4254 7,300,000                       

0111 0104188067 CÔNG TY CỔ PHẦN TRU DU Tầng 1, Tòa nhà Vinaproinco, Số 28 phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 2862 14,000,000                     

0104193589 Total 1,911,077,972                

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 6,620,295                       

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 22,944,068                     

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 74,759,523                     

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 111,770,948                   

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 153,279,602                   

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 259,850,397                   

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1001 325,266,546                   

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 358,656,999                   

0101 0104193589 Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 597,929,594                   

0104193758 Total 40,980,072,546              

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 2,113,200                       

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 12,000,000                     

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 17,120,960                     

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 23,800,000                     

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4917 301,357,192                   

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1001 306,538,236                   

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1052 623,999,026                   

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4918 628,803,735                   

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4943 8,358,482,162                

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 15,298,212,287              

0101 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công trình Tầng 1 Đơn nguyên B toà nhà LICOGI13,đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 15,407,645,748              

0104196237 Total 16,570,436                     

0111 0104196237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH PHÁT Số nhà 15, ngõ Hồ Bãi CátQuận Đống Đa 4272 558,432                          

0111 0104196237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH PHÁT Số nhà 15, ngõ Hồ Bãi CátQuận Đống Đa 4254 16,012,004                     

0104200356 Total 131,486,513                   

0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 4944 218,400                          

0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 4918 5,076,555                       

0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 4272 8,900,760                       

0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 1052 9,438,569                       



0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 4254 11,433,219                     

0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 4931 29,891,403                     

0141 0104200356 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN Xóm 1, thôn Sài KhêHuyện Quốc Oai 1701 62,527,607                     

0104205996 Total 470,852,467                   

0108 0104205996 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Bản Đồ Hà Nội Số 57 nhà A, TT dệt kim đông xuân 4918 23,046,593                     

0108 0104205996 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Bản Đồ Hà Nội Số 57 nhà A, TT dệt kim đông xuân 1052 47,300,845                     

0108 0104205996 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Bản Đồ Hà Nội Số 57 nhà A, TT dệt kim đông xuân 4931 62,398,133                     

0108 0104205996 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Bản Đồ Hà Nội Số 57 nhà A, TT dệt kim đông xuân 4254 69,244,261                     

0108 0104205996 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Bản Đồ Hà Nội Số 57 nhà A, TT dệt kim đông xuân 1701 268,862,635                   

0104207305 Total 8,527,326                       

0156 0104207305 Công Ty Cổ Phần Phùng Khoang Số 5, ngõ 29 phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4944 6,350                              

0156 0104207305 Công Ty Cổ Phần Phùng Khoang Số 5, ngõ 29 phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4272 490,126                          

0156 0104207305 Công Ty Cổ Phần Phùng Khoang Số 5, ngõ 29 phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4254 8,030,850                       

0104213387 Total 15,794,400                     

0107 0104213387 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUANG KHÁNH Số 2, ngách 39/16, đƣờng Bát KhốiQuận Long Biên 4944 1,802,400                       

0107 0104213387 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUANG KHÁNH Số 2, ngách 39/16, đƣờng Bát KhốiQuận Long Biên 4272 2,492,000                       

0107 0104213387 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUANG KHÁNH Số 2, ngách 39/16, đƣờng Bát KhốiQuận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0104213387 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUANG KHÁNH Số 2, ngách 39/16, đƣờng Bát KhốiQuận Long Biên 2863 8,000,000                       

0104216807 Total 4,186,947                       

0115 0104216807 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 28, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 104,415                          

0115 0104216807 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 28, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 508,632                          

0115 0104216807 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 28, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 3,573,900                       

0104220176 Total 9,920,500                       

0103 0104220176 Công Ty TNHH Hữu Nghị Quốc Tế 105A, phố Quán ThánhQuận Ba Đình 4944 920,500                          

0103 0104220176 Công Ty TNHH Hữu Nghị Quốc Tế 105A, phố Quán ThánhQuận Ba Đình 2862 9,000,000                       

0104220560 Total 115,998,608                   

0106 0104220560 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI VIỆT Số 9 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4272 12,071                            

0106 0104220560 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI VIỆT Số 9 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4944 391,955                          

0106 0104220560 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI VIỆT Số 9 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0104220560 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI VIỆT Số 9 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0104220560 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI VIỆT Số 9 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 2864 4,000,000                       

0106 0104220560 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI VIỆT Số 9 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4931 25,088,544                     

0106 0104220560 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI VIỆT Số 9 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 1701 81,006,038                     

0104224406 Total 96,898,783                     

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 4254 3,640,000                       

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 4272 3,680,320                       

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 1701 6,217,509                       

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 1052 7,193,250                       

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 4918 7,248,620                       

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 4943 8,978,390                       

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 4917 13,604,224                     

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 1001 14,457,192                     

0111 0104224406 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Xuân Anh Căn hộ 402 nhà Đ10 tập thể quân đội Nam ĐồngQuận Đống Đa 4931 31,179,278                     

0104231241 Total 173,481,072                   

0103 0104231241 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Thành Hƣng P103 - A7, tập thể Đƣờng Sắt, Quận Ba Đình 4272 139,017                          

0103 0104231241 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Thành Hƣng P103 - A7, tập thể Đƣờng Sắt, Quận Ba Đình 1052 1,137,510                       

0103 0104231241 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Thành Hƣng P103 - A7, tập thể Đƣờng Sắt, Quận Ba Đình 4918 1,532,752                       

0103 0104231241 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Thành Hƣng P103 - A7, tập thể Đƣờng Sắt, Quận Ba Đình 4931 3,419,230                       

0103 0104231241 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Thành Hƣng P103 - A7, tập thể Đƣờng Sắt, Quận Ba Đình 4254 13,239,700                     

0103 0104231241 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Thành Hƣng P103 - A7, tập thể Đƣờng Sắt, Quận Ba Đình 1701 154,012,863                   

0104233619 Total 527,990,765                   

0115 0104233619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ VIỆT - PHI Số 33, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 21,769,751                     

0115 0104233619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ VIỆT - PHI Số 33, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 60,023,722                     

0115 0104233619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ VIỆT - PHI Số 33, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 75,199,549                     

0115 0104233619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ VIỆT - PHI Số 33, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 155,240,172                   

0115 0104233619 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ VIỆT - PHI Số 33, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 215,757,571                   



0104233721 Total 310,998,679                   

0109 0104233721 Công ty TNHH Trang Huy Hoàng Số 67 Đại TừQuận Hoàng Mai 4931 31,407,260                     

0109 0104233721 Công ty TNHH Trang Huy Hoàng Số 67 Đại TừQuận Hoàng Mai 1701 279,591,419                   

0104235479 Total 8,123,675                       

0108 0104235479 CÔNG TY TNHH LONG HOÀNG ANH Số 10 ngõ 92 phố Lê Gia Định 4272 773,675                          

0108 0104235479 CÔNG TY TNHH LONG HOÀNG ANH Số 10 ngõ 92 phố Lê Gia Định 4268 7,350,000                       

0104237109 Total 19,528,606                     

0133 0104237109 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XD VÀ KINH DOANH TM HOÀNG HÀ Cụm 12Huyện Phúc Thọ 4944 28,200                            

0133 0104237109 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XD VÀ KINH DOANH TM HOÀNG HÀ Cụm 12Huyện Phúc Thọ 4918 9,637,003                       

0133 0104237109 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XD VÀ KINH DOANH TM HOÀNG HÀ Cụm 12Huyện Phúc Thọ 4931 9,863,403                       

0104237701 Total 25,826,941                     

0111 0104237701 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MAI HOÀNG số 4 ngõ 102 phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4272 4,117,575                       

0111 0104237701 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MAI HOÀNG số 4 ngõ 102 phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4931 21,709,366                     

0104243568 Total 611,272,832                   

0113 0104243568 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VẠN PHÖC HOLDING Số 62 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4917 6,425                              

0113 0104243568 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VẠN PHÖC HOLDING Số 62 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4272 17,815,831                     

0113 0104243568 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VẠN PHÖC HOLDING Số 62 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4254 49,390,792                     

0113 0104243568 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VẠN PHÖC HOLDING Số 62 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4918 110,151,864                   

0113 0104243568 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VẠN PHÖC HOLDING Số 62 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 1052 433,907,920                   

0104246343 Total 6,686,488                       

0137 0104246343 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất chế biến lâm sản Tiến Mạnh Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 2,393                              

0137 0104246343 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất chế biến lâm sản Tiến Mạnh Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 69,095                            

0137 0104246343 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất chế biến lâm sản Tiến Mạnh Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 615,000                          

0137 0104246343 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất chế biến lâm sản Tiến Mạnh Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0104249859 Total 371,593,146                   

0109 0104249859 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Đông Nam Số nhà 74, tổ 16, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 700,000                          

0109 0104249859 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Đông Nam Số nhà 74, tổ 16, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 967,500                          

0109 0104249859 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Đông Nam Số nhà 74, tổ 16, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 2862 6,000,000                       

0109 0104249859 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Đông Nam Số nhà 74, tổ 16, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 117,389,713                   

0109 0104249859 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Đông Nam Số nhà 74, tổ 16, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 246,535,933                   

0104250004 Total 6,446,742                       

0111 0104250004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG DŨNGSố 41 ngõ 119 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 152,442                          

0111 0104250004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG DŨNGSố 41 ngõ 119 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 294,300                          

0111 0104250004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG DŨNGSố 41 ngõ 119 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0111 0104250004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG DŨNGSố 41 ngõ 119 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104250283 Total 638,132,433                   

0103 0104250283 Công ty luật TNHH một thành viên Trần BROS P216 Đơn nguyên D TT bƣu điện Hoàng cầuQuận Ba Đình 4918 8,271,566                       

0103 0104250283 Công ty luật TNHH một thành viên Trần BROS P216 Đơn nguyên D TT bƣu điện Hoàng cầuQuận Ba Đình 4931 629,860,867                   

0104256969 Total 694,559,205                   

0129 0104256969 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kỹ Thuật Kd Việt Nam Số 4, Ngõ 259 Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 9,368,095                       

0129 0104256969 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kỹ Thuật Kd Việt Nam Số 4, Ngõ 259 Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1004 18,157,098                     

0129 0104256969 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Giám Sát Xây Dựng Xa La Số 4, Ngõ 259 Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 174,131,707                   

0129 0104256969 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Giám Sát Xây Dựng Xa La Số 4, Ngõ 259 Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 492,902,305                   

0104257592 Total 13,500,000                     

0103 0104257592 Công Ty TNHH Thang Máy Sao Đỏ Số 18, phố Hòe NhaiQuận Ba Đình 4254 13,500,000                     

0104258187 Total 155,335,930                   

0111 0104258187 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT THẮNG Số 252/115/22, phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 922,500                          

0111 0104258187 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT THẮNG Số 252/115/22, phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0111 0104258187 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT THẮNG Số 252/115/22, phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 35,235,043                     

0111 0104258187 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT THẮNG Số 252/115/22, phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 110,178,387                   

0104262433 Total 170,591,714                   

0141 0104262433 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4944 7,944,748                       

0141 0104262433 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4918 9,688,387                       

0141 0104262433 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4272 10,624,284                     

0141 0104262433 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4254 11,338,273                     

0141 0104262433 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 1052 14,700,569                     

0141 0104262433 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 1701 54,304,557                     



0141 0104262433 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4931 61,990,896                     

0104265681 Total 572,970,757                   

0156 0104265681 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn  Đầu Tƣ Xây Dựng Vinacic Việt Nam Số 1, ngách 322/95/14, đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 100,147,098                   

0156 0104265681 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn  Đầu Tƣ Xây Dựng Vinacic Việt Nam Số 1, ngách 322/95/14, đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 1701 472,823,659                   

0104267216 Total 128,494,081                   

0107 0104267216 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HÀSố 8, ngõ 27, phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 128,494,081                   

0104267223 Total 14,705,050                     

0108 0104267223 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH VIỆT Số 166, phố Trƣơng Định 4944 669,600                          

0108 0104267223 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH VIỆT Số 166, phố Trƣơng Định 4272 3,335,450                       

0108 0104267223 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH VIỆT Số 166, phố Trƣơng Định 2863 4,000,000                       

0108 0104267223 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH VIỆT Số 166, phố Trƣơng Định 4254 6,700,000                       

0104269100 Total 7,718,104                       

0107 0104269100 Công Ty Cổ Phần Nam Hải Phát Số 53, ngõ 2, đƣờng Ngọc Lâm,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 7,718,104                       

0104269189 Total 52,600,022                     

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4918 92,802                            

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 502,250                          

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 922,500                          

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 3,972,510                       

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0104269189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN PST Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1701 34,909,960                     

0104271741 Total 15,190,800                     

0113 0104271741 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN TOÀN ĐẠI NAM Tầng 8, tòa nhà LICOGI 13 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4944 3,190,800                       

0113 0104271741 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN TOÀN ĐẠI NAM Tầng 8, tòa nhà LICOGI 13 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 2863 12,000,000                     

0104279959 Total 4,000,000                       

0115 0104279959 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP BA ĐÌNH I12, Tập thể cục quân y, tổ 17,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0104279959 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP BA ĐÌNH I12, Tập thể cục quân y, tổ 17,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0104280249 Total 7,228,000                       

0108 0104280249 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Miền Bắc Phòng 507 TT 125C Minh khai 4272 728,000                          

0108 0104280249 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Miền Bắc Phòng 507 TT 125C Minh khai 4254 6,500,000                       

0104281108 Total 769,397,213                   

0117 0104281108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI LONG NHẬT Thôn Lập TríHuyện Sóc Sơn 2862 3,000,000                       

0117 0104281108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI LONG NHẬT Thôn Lập TríHuyện Sóc Sơn 4272 3,390,855                       

0117 0104281108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI LONG NHẬT Thôn Lập TríHuyện Sóc Sơn 4254 15,840,000                     

0117 0104281108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI LONG NHẬT Thôn Lập TríHuyện Sóc Sơn 4944 80,794,303                     

0117 0104281108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI LONG NHẬT Thôn Lập TríHuyện Sóc Sơn 4927 135,805,155                   

0117 0104281108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI LONG NHẬT Thôn Lập TríHuyện Sóc Sơn 2625 203,864,420                   

0117 0104281108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI LONG NHẬT Thôn Lập TríHuyện Sóc Sơn 1555 326,702,480                   

0104283024 Total 593,814,898                   

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4272 728,700                          

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4944 756,800                          

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 1001 1,118,812                       

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4917 1,133,018                       

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 1052 9,964,718                       

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4918 10,307,500                     

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4943 129,716,601                   

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 1701 160,024,945                   

0111 0104283024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAMNgõ 149 Giảng VõQuận Đống Đa 4931 272,663,804                   

0104284927 Total 6,205,814                       

0113 0104284927 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí kiến vàng Tổ 3/2 Đoàn Kết,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0104284927 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí kiến vàng Tổ 3/2 Đoàn Kết,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 330,750                          

0113 0104284927 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí kiến vàng Tổ 3/2 Đoàn Kết,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 1,678,864                       



0113 0104284927 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí kiến vàng Tổ 3/2 Đoàn Kết,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104284973 Total 20,467,788                     

0107 0104284973 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTC VIỆT NAM Số 1, Ô 8, Lô 8 Khu tái định cƣQuận Long Biên 4918 19,663                            

0107 0104284973 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTC VIỆT NAM Số 1, Ô 8, Lô 8 Khu tái định cƣQuận Long Biên 4272 843,525                          

0107 0104284973 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTC VIỆT NAM Số 1, Ô 8, Lô 8 Khu tái định cƣQuận Long Biên 4944 1,254,600                       

0107 0104284973 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTC VIỆT NAM Số 1, Ô 8, Lô 8 Khu tái định cƣQuận Long Biên 2863 8,000,000                       

0107 0104284973 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTC VIỆT NAM Số 1, Ô 8, Lô 8 Khu tái định cƣQuận Long Biên 4254 10,350,000                     

0104285247 Total 22,794,550                     

0101 0104285247 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ K Lô 42, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4272 1,802,150                       

0101 0104285247 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ K Lô 42, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4254 2,100,000                       

0101 0104285247 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ K Lô 42, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 4,892,400                       

0101 0104285247 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ K Lô 42, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 2863 14,000,000                     

0104286787 Total 3,099,934                       

0111 0104286787 CÔNG TY CỔ PHẦN TTQ BA ĐÌNH Số 82/41 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 99,934                            

0111 0104286787 CÔNG TY CỔ PHẦN TTQ BA ĐÌNH Số 82/41 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0104287879 Total 512,638,289                   

0111 0104287879 Công ty cổ phần ATH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng số 15 ngách 129 ngõ Xã Đàn 2, phố Xã ĐànQuận Đống Đa 4944 3,000                              

0111 0104287879 Công ty cổ phần ATH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng số 15 ngách 129 ngõ Xã Đàn 2, phố Xã ĐànQuận Đống Đa 4254 2,700,000                       

0111 0104287879 Công ty cổ phần ATH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng số 15 ngách 129 ngõ Xã Đàn 2, phố Xã ĐànQuận Đống Đa 4943 36,725,916                     

0111 0104287879 Công ty cổ phần ATH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng số 15 ngách 129 ngõ Xã Đàn 2, phố Xã ĐànQuận Đống Đa 1701 177,035,375                   

0111 0104287879 Công ty cổ phần ATH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng số 15 ngách 129 ngõ Xã Đàn 2, phố Xã ĐànQuận Đống Đa 4931 296,173,998                   

0104288022 Total 4,769,800                       

0108 0104288022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAM VIỆT Nhà số 3, Ngõ 199 Lò Đúc 4272 3,400                              

0108 0104288022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAM VIỆT Nhà số 3, Ngõ 199 Lò Đúc 4944 766,400                          

0108 0104288022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAM VIỆT Nhà số 3, Ngõ 199 Lò Đúc 2863 4,000,000                       

0104288537 Total 90,606,325                     

0115 0104288537 Công ty cổ phần đầu tƣ & thƣơng mại Siêu Việt số 7 ngõ 105/46 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 1052 3,546,411                       

0115 0104288537 Công ty cổ phần đầu tƣ & thƣơng mại Siêu Việt số 7 ngõ 105/46 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4931 6,832,555                       

0115 0104288537 Công ty cổ phần đầu tƣ & thƣơng mại Siêu Việt số 7 ngõ 105/46 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 1701 80,227,359                     

0104290007 Total 171,113,765                   

0103 0104290007 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Anh Số 7T, phố Hòe NhaiQuận Ba Đình 4931 3,025,587                       

0103 0104290007 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Anh Số 7T, phố Hòe NhaiQuận Ba Đình 1701 168,088,178                   

0104330556 Total 289,973,508                   

0108 0104330556 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ THƢƠNG MẠI SAO VIỆT Tầng 7, tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung 1052
289,973,508                   

0104348289 Total 742,255,805                   

0113 0104348289 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Du Lịch Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Toàn Cầu

Phòng 905, N3B, khu đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 135,453,960                   

0113 0104348289 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Du Lịch Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Toàn Cầu

Phòng 905, N3B, khu đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 141,081,045                   

0113 0104348289 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Du Lịch Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Toàn Cầu

Phòng 905, N3B, khu đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 465,720,800                   

0104351098 Total 10,526,500                     

0106 0104351098 Công ty TNHH sản xuất và đầu tƣ Đức Tiến số nhà  14 B phố Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 196,200                          

0106 0104351098 Công ty TNHH sản xuất và đầu tƣ Đức Tiến số nhà  14 B phố Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0139 0104351098 Công ty TNHH sản xuất và đầu tƣ Đức Tiến số nhà  14 B phố Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1603 6,330,300                       

0104354162 Total 472,121,402                   

0108 0104354162 Công ty TNHH thƣơng mại Hiệp Việt Số 282 Phố Huế 4918 749,129                          

0108 0104354162 Công ty TNHH thƣơng mại Hiệp Việt Số 282 Phố Huế 1052 471,372,273                   

0104358992 Total 1,917,707,337                

0105 0104358992 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ VIỆT NAM Số 6E ngách 22 ngõ 28 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4917 1,759,725                       

0105 0104358992 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ VIỆT NAM Số 6E ngách 22 ngõ 28 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4918 18,074,358                     

0105 0104358992 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ VIỆT NAM Số 6E ngách 22 ngõ 28 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 1052 65,865,312                     

0105 0104358992 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ VIỆT NAM Số 6E ngách 22 ngõ 28 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4931 421,783,771                   

0105 0104358992 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ VIỆT NAM Số 6E ngách 22 ngõ 28 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 1701 1,410,224,171                

0104359241 Total 7,882,000                       

0109 0104359241 Công ty TNHH Vận Tải Hhg Số 5, tổ 17, ngõ 156 Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4272 882,000                          



0109 0104359241 Công ty TNHH Vận Tải Hhg Số 5, tổ 17, ngõ 156 Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0104359241 Công ty TNHH Vận Tải Hhg Số 5, tổ 17, ngõ 156 Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0104366231 Total 8,591,740                       

0115 0104366231 CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT SAO VIỆTSố nhà 19/17 ngõ 445 Lạc Long Quân, tổ 1Quận Cầu Giấy 4944 440,630                          

0115 0104366231 CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT SAO VIỆTSố nhà 19/17 ngõ 445 Lạc Long Quân, tổ 1Quận Cầu Giấy 1602 1,758,888                       

0115 0104366231 CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT SAO VIỆTSố nhà 19/17 ngõ 445 Lạc Long Quân, tổ 1Quận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0104366231 CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT SAO VIỆTSố nhà 19/17 ngõ 445 Lạc Long Quân, tổ 1Quận Cầu Giấy 4254 3,392,222                       

0104368687 Total 33,211,887,824              

0107 0104368687 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Số nhà 41, ngõ 78, tổ 6, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4918 5,031,350,921                

0107 0104368687 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Số nhà 41, ngõ 78, tổ 6, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 1052 28,180,536,903              

0104368870-001 Total 9,812,000                       

0156 0104368870-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Gk Việt Nam Số 14A Tháp B, Tòa nhà Big Tower, 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm 4943 94,400                            

0156 0104368870-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Gk Việt Nam Số 14A Tháp B, Tòa nhà Big Tower, 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm 4949 2,000,000                       

0156 0104368870-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Gk Việt Nam Số 14A Tháp B, Tòa nhà Big Tower, 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm 4944 2,717,600                       

0156 0104368870-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Gk Việt Nam Số 14A Tháp B, Tòa nhà Big Tower, 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm 2864 5,000,000                       

0104369031 Total 846,268,272                   

0108 0104369031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TÙNG P501-CT1A Vinaconex 3, đƣờng Cƣơng Kiên 1603 2,131,235                       

0108 0104369031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TÙNG P501-CT1A Vinaconex 3, đƣờng Cƣơng Kiên 4272 2,424,160                       

0108 0104369031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TÙNG P501-CT1A Vinaconex 3, đƣờng Cƣơng Kiên 4254 6,860,000                       

0108 0104369031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TÙNG P501-CT1A Vinaconex 3, đƣờng Cƣơng Kiên 3601 328,232,032                   

0108 0104369031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TÙNG P501-CT1A Vinaconex 3, đƣờng Cƣơng Kiên 4944 506,620,845                   

0104371150 Total 425,696,230                   

0113 0104371150 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀ ĐĂNG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 213,802                          

0113 0104371150 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀ ĐĂNG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1052 2,437,874                       

0113 0104371150 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀ ĐĂNG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4918 7,166,391                       

0113 0104371150 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀ ĐĂNG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 8,223,163                       

0113 0104371150 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀ ĐĂNG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 114,665,396                   

0113 0104371150 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀ ĐĂNG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 292,989,604                   

0104372186 Total 43,227,916                     

0137 0104372186 CÔNG TY TNHH XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI HƢƠNG LINH Số nhà 19, Tổ dân phố Chi Quan,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 10,781                            

0137 0104372186 CÔNG TY TNHH XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI HƢƠNG LINH Số nhà 19, Tổ dân phố Chi Quan,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 573,657                          

0137 0104372186 CÔNG TY TNHH XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI HƢƠNG LINH Số nhà 19, Tổ dân phố Chi Quan,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 1,068,492                       

0137 0104372186 CÔNG TY TNHH XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI HƢƠNG LINH Số nhà 19, Tổ dân phố Chi Quan,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 41,574,986                     

0104372330 Total 148,524,221                   

0111 0104372330 Công Ty Cổ Phần Vinaservice 958 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 4,200                              

0111 0104372330 Công Ty Cổ Phần Vinaservice 958 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0104372330 Công Ty Cổ Phần Vinaservice 958 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 9,095,651                       

0111 0104372330 Công Ty Cổ Phần Vinaservice 958 Đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 137,424,370                   

0104374514 Total 7,294,322                       

0108 0104374514 Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát Số 3 phố Lãng Yên 4944 1,200                              

0108 0104374514 Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát Số 3 phố Lãng Yên 1701 30,788                            

0108 0104374514 Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát Số 3 phố Lãng Yên 4931 100,705                          

0108 0104374514 Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát Số 3 phố Lãng Yên 4268 700,000                          

0108 0104374514 Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát Số 3 phố Lãng Yên 4272 2,186,746                       

0108 0104374514 Công ty TNHH công nghệ số Toàn Phát Số 3 phố Lãng Yên 4254 4,274,883                       

0104381504 Total 7,278,800                       

0108 0104381504 Công Ty Cổ Phần Vinasimex P.507, tầng 5, Số 68 Nguyễn Du 4944 2,278,800                       

0108 0104381504 Công Ty Cổ Phần Vinasimex P.507, tầng 5, Số 68 Nguyễn Du 2863 5,000,000                       

0104382057 Total 10,533,001                     

0115 0104382057 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SƠN LÂM NHẤT Số 18, Lô M1, Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 217,489                          

0115 0104382057 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SƠN LÂM NHẤT Số 18, Lô M1, Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,315,512                     

0104386397 Total 512,860,553                   

0125 0104386397 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP Số 47, ngõ 222, đƣờng Tựu liệtHuyện Thanh Trì 4918 11,743,912                     

0125 0104386397 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP Số 47, ngõ 222, đƣờng Tựu liệtHuyện Thanh Trì 1052 50,045,619                     

0125 0104386397 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP Số 47, ngõ 222, đƣờng Tựu liệtHuyện Thanh Trì 4254 133,245,118                   

0125 0104386397 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP Số 47, ngõ 222, đƣờng Tựu liệtHuyện Thanh Trì 1701 155,200,948                   

0125 0104386397 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP Số 47, ngõ 222, đƣờng Tựu liệtHuyện Thanh Trì 4931 162,624,956                   



0104388387 Total 713,501,617                   

0156 0104388387 Công Ty TNHH Cybertech Việt Nam Tầng 2, Khu A Tòa nhà The Sun, Lô HH1 KĐT Mễ Trì Hạ, Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4918 188,979,395                   

0156 0104388387 Công Ty TNHH Cybertech Việt Nam Tầng 2, Khu A Tòa nhà The Sun, Lô HH1 KĐT Mễ Trì Hạ, Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 1001 233,822,553                   

0156 0104388387 Công Ty TNHH Cybertech Việt Nam Tầng 2, Khu A Tòa nhà The Sun, Lô HH1 KĐT Mễ Trì Hạ, Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4917 290,699,669                   

0104393394 Total 3,155,058                       

0129 0104393394 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Giám Sát Xây Dựng Xa La Tổ 10, đội II Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 485,634                          

0129 0104393394 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Giám Sát Xây Dựng Xa La Tổ 10, đội II Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 557,176                          

0129 0104393394 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tuấn Hƣng Tổ 10, đội II Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 712,248                          

0129 0104393394 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Tuấn Hƣng Tổ 10, đội II Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 1,400,000                       

0104393612 Total 212,225,077                   

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4944 771,900                          

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4272 6,486,347                       

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4254 17,613,742                     

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4931 32,991,955                     

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4917 45,559,856                     

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4943 48,869,081                     

0156 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đƣờng MQuận Nam Từ Liêm 4918 56,932,196                     

0104402497 Total 8,283,696                       

0109 0104402497 Công ty CP Trueplus Việt Nam Lô 15/C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4918 11,496                            

0109 0104402497 Công ty CP Trueplus Việt Nam Lô 15/C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 126,300                          

0109 0104402497 Công ty CP Trueplus Việt Nam Lô 15/C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,705,900                       

0109 0104402497 Công ty CP Trueplus Việt Nam Lô 15/C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 6,440,000                       

0104404494 Total 8,585,150                       

0127 0104404494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI GRAND THÁI SƠN VIỆT NAM Thôn Nội ĐồngHuyện Mê Linh 4944 214,200                          

0127 0104404494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI GRAND THÁI SƠN VIỆT NAM Thôn Nội ĐồngHuyện Mê Linh 4272 370,950                          

0127 0104404494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI GRAND THÁI SƠN VIỆT NAM Thôn Nội ĐồngHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0104404494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI GRAND THÁI SƠN VIỆT NAM Thôn Nội ĐồngHuyện Mê Linh 4254 6,000,000                       

0104408668 Total 156,764,502                   

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 4917 1,068,061                       

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 1001 1,135,000                       

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 4944 3,627,000                       

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 4254 10,590,800                     

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 4272 13,294,290                     

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 2863 14,000,000                     

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 4918 16,310,290                     

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 1052 20,319,882                     

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 4931 21,605,409                     

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 1701 24,595,443                     

0137 0104408668 Công ty cổ phần xây dựng viễn thông FDB Thôn 9 - Thạch HoàHuyện Thạch Thất 4943 30,218,327                     

0104410508 Total 226,326,926                   

0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4918 74,919                            

0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4943 364,612                          

0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4944 2,138,700                       

0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4254 8,260,000                       

0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4272 8,749,090                       



0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 2863 10,000,000                     

0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4931 77,315,299                     

0106 0104410508 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG CDC số 444 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 1701 119,424,306                   

0104410699 Total 12,632,000                     

0117 0104410699 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tâm Thuý Thôn Miếu ThờHuyện Sóc Sơn 4272 632,000                          

0117 0104410699 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tâm Thuý Thôn Miếu ThờHuyện Sóc Sơn 4254 12,000,000                     

0104410755 Total 4,715,466                       

0101 0104410755 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHAI THÁC CẢNG Tầng 8, Số 39A Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 4,715,466                       

0104415672 Total 156,174,896                   

0109 0104415672 Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng Thịnh Phát Số nhà 56, Tổ 13, Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4272 50,992                            

0109 0104415672 Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng Thịnh Phát Số nhà 56, Tổ 13, Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4931 2,720,747                       

0109 0104415672 Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng Thịnh Phát Số nhà 56, Tổ 13, Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0104415672 Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng Thịnh Phát Số nhà 56, Tổ 13, Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 1701 149,903,157                   

0104428865 Total 18,597,625                     

0111 0104428865 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG LOGICH VIỆT NAM Phòng 608, tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4931 71,073                            

0111 0104428865 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG LOGICH VIỆT NAM Phòng 608, tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng HạQuận Đống Đa 1701 123,613                          

0111 0104428865 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG LOGICH VIỆT NAM Phòng 608, tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4918 676,852                          

0111 0104428865 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG LOGICH VIỆT NAM Phòng 608, tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng HạQuận Đống Đa 1052 17,726,087                     

0104436224 Total 142,918,328                   

0115 0104436224 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Số 101b6Quận Cầu Giấy 4933 1,224,224                       

0115 0104436224 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Số 101b6Quận Cầu Giấy 4931 13,799,579                     

0115 0104436224 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Số 101b6Quận Cầu Giấy 1701 20,425,664                     

0115 0104436224 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Số 101b6Quận Cầu Giấy 4918 43,649,029                     

0115 0104436224 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Số 101b6Quận Cầu Giấy 1052 63,819,832                     

0104437997 Total 204,173,625                   

0119 0104437997 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng - Kiến Trúc Việt Nam Km 1 đƣờng 23B, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4944 196,200                          

0119 0104437997 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng - Kiến Trúc Việt Nam Km 1 đƣờng 23B, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 2863 6,000,000                       

0119 0104437997 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng - Kiến Trúc Việt Nam Km 1 đƣờng 23B, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4268 7,350,000                       

0119 0104437997 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng - Kiến Trúc Việt Nam Km 1 đƣờng 23B, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4272 7,562,075                       

0119 0104437997 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng - Kiến Trúc Việt Nam Km 1 đƣờng 23B, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4931 32,748,576                     

0119 0104437997 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng - Kiến Trúc Việt Nam Km 1 đƣờng 23B, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4254 58,100,000                     

0119 0104437997 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng - Kiến Trúc Việt Nam Km 1 đƣờng 23B, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 1701 92,216,774                     

0104442813 Total 6,618,000                       

0109 0104442813 Công ty TNHH Quan Trắc Và Công Nghệ Môi Trƣờng Toàn Nguyên Số nhà E21 đô thị mới Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 618,000                          

0109 0104442813 Công ty TNHH Quan Trắc Và Công Nghệ Môi Trƣờng Toàn Nguyên Số nhà E21 đô thị mới Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0104467053 Total 71,867,130                     

0129 0104467053 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Aad 142, C2 Tập thể học viện Bƣu chính viễn thông,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 11,917,236                     

0129 0104467053 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Aad 142, C2 Tập thể học viện Bƣu chính viễn thông,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 59,949,894                     

0104467790 Total 135,334,741                   

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4944 1,557,000                       

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 2863 8,000,000                       

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4272 9,373,279                       

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4931 11,495,495                     

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4254 16,429,960                     

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4918 18,929,207                     

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 1701 25,049,430                     

0119 0104467790 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH Khu Công nghiệp Nguyên KhêHuyện Đông Anh 1052 44,500,370                     

0104468811 Total 27,153,278                     

0105 0104468811 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Thúy Số 9, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4943 196,169                          

0105 0104468811 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Thúy Số 9, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4944 862,231                          

0105 0104468811 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Thúy Số 9, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 2863 4,000,000                       

0105 0104468811 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Thúy Số 9, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 1701 7,066,726                       

0105 0104468811 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Thúy Số 9, phố Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4931 15,028,152                     

0104498453 Total 11,884,432                     

0101 0104498453 Công Ty Cổ Phần Megastudy Hocmai.Vn Số 57, ngách 195, ngõ Xã ĐànQuận Đống Đa 4931 17,032                            



0101 0104498453 Công Ty Cổ Phần Megastudy Hocmai.Vn Số 57, ngách 195, ngõ Xã ĐànQuận Đống Đa 4944 2,867,400                       

0101 0104498453 Công Ty Cổ Phần Megastudy Hocmai.Vn Số 57, ngách 195, ngõ Xã ĐànQuận Đống Đa 2862 9,000,000                       

0104505291 Total 9,719,186                       

0115 0104505291 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN - NGHIÊN CỨU - ĐẦU TƢ - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAMSố 28 phố Đinh NúpQuận Cầu Giấy 4272 9,719,186                       

0104507926 Total 28,932,877                     

0106 0104507926 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Nam Hà Số 2, ngõ 372 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4931 19,892                            

0106 0104507926 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Nam Hà Số 2, ngõ 372 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4944 471,000                          

0106 0104507926 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Nam Hà Số 2, ngõ 372 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4272 1,791,985                       

0106 0104507926 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Nam Hà Số 2, ngõ 372 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 2864 3,000,000                       

0106 0104507926 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Nam Hà Số 2, ngõ 372 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4268 10,350,000                     

0106 0104507926 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Nam Hà Số 2, ngõ 372 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4254 13,300,000                     

0104510118 Total 169,352,345                   

0141 0104510118 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH CHÍNH Số 322Huyện Quốc Oai 4918 12,578                            

0141 0104510118 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH CHÍNH Số 322Huyện Quốc Oai 4944 418,800                          

0141 0104510118 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH CHÍNH Số 322Huyện Quốc Oai 2863 2,000,000                       

0141 0104510118 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH CHÍNH Số 322Huyện Quốc Oai 4931 58,261,438                     

0141 0104510118 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH CHÍNH Số 322Huyện Quốc Oai 1701 108,659,529                   

0104516688 Total 303,560,754                   

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 4254 700,000                          

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 4272 729,750                          

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 1701 3,208,350                       

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 2863 4,000,000                       

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 1052 27,165,508                     

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 4917 43,028,679                     

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 4918 44,683,452                     

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 1001 45,950,000                     

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 4931 56,726,191                     

0131 0104516688 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Emh 27 Phùng HƣngThị xã Sơn Tây 4944 77,368,824                     

0104519907 Total 10,000,237                     

0115 0104519907 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp và dịch vụ Kim Long Số nhà 56 ngõ 10 tổ 25, Quận Cầu Giấy 4931 20,412                            

0115 0104519907 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp và dịch vụ Kim Long Số nhà 56 ngõ 10 tổ 25, Quận Cầu Giấy 4272 629,825                          

0115 0104519907 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp và dịch vụ Kim Long Số nhà 56 ngõ 10 tổ 25, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0104519907 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp và dịch vụ Kim Long Số nhà 56 ngõ 10 tổ 25, Quận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0104521293 Total 125,080,934                   

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4272 1,157,800                       

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4254 1,400,000                       

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4268 1,400,000                       

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 2864 9,000,000                       

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 2863 12,000,000                     

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4944 13,187,550                     

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4943 27,193,077                     

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 1701 27,444,307                     

0111 0104521293 Công Ty TNHH Onlycomm Số 4, Ngách 69/14, phố Trung LiệtQuận Đống Đa 4931 32,298,200                     

0104524664 Total 305,267,326                   

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 4944 1,753,700                       

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 4254 5,621,516                       

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 1701 8,601,451                       

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 4272 14,651,119                     

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 4918 17,894,018                     

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 4943 114,772,436                   

0111 0104524664 Công ty TNHH môi trƣờng Hà Phƣơng Số 104 A2 Ngõ 99 Nguyễn CHí ThanhQuận Đống Đa 4931 135,973,086                   

0104539195 Total 5,500,000                       

0109 0104539195 Công ty CP Xây Dựng Bách Việt Số 4, ngõ 254/101/24, đƣờng Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0104539195 Công ty CP Xây Dựng Bách Việt Số 4, ngõ 254/101/24, đƣờng Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0104540289 Total 4,218,411,265                

0111 0104540289 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH Số 7 A7 tổ 63, Tập thể Cung Ứng Vận tảiQuận Đống Đa 4917 1,523,412                       



0111 0104540289 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH Số 7 A7 tổ 63, Tập thể Cung Ứng Vận tảiQuận Đống Đa 4254 2,700,000                       

0111 0104540289 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH Số 7 A7 tổ 63, Tập thể Cung Ứng Vận tảiQuận Đống Đa 4918 8,313,363                       

0111 0104540289 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH Số 7 A7 tổ 63, Tập thể Cung Ứng Vận tảiQuận Đống Đa 1001 8,667,220                       

0111 0104540289 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH Số 7 A7 tổ 63, Tập thể Cung Ứng Vận tảiQuận Đống Đa 4272 11,981,932                     

0111 0104540289 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH Số 7 A7 tổ 63, Tập thể Cung Ứng Vận tảiQuận Đống Đa 4931 828,416,313                   

0111 0104540289 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH Số 7 A7 tổ 63, Tập thể Cung Ứng Vận tảiQuận Đống Đa 1701 3,356,809,025                

0104541638 Total 449,170,430                   

0119 0104541638 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VIỆT TECH Thôn Mạch TràngHuyện Đông Anh 4931 54,392,143                     

0119 0104541638 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VIỆT TECH Thôn Mạch TràngHuyện Đông Anh 1701 394,778,287                   

0104542222 Total 2,615,000                       

0106 0104542222 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hpt Việt Nam Số 42 Yết Kiêu,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 615,000                          

0106 0104542222 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hpt Việt Nam Số 42 Yết Kiêu,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0104549186 Total 279,607,917                   

0103 0104549186 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN VIỆT Số 7, ngách 12/21, Phố Đào TấnQuận Ba Đình 4272 11,200                            

0103 0104549186 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN VIỆT Số 7, ngách 12/21, Phố Đào TấnQuận Ba Đình 4944 2,722,500                       

0103 0104549186 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN VIỆT Số 7, ngách 12/21, Phố Đào TấnQuận Ba Đình 4917 137,699,092                   

0103 0104549186 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN VIỆT Số 7, ngách 12/21, Phố Đào TấnQuận Ba Đình 1001 139,175,125                   

0104552598 Total 3,356,223,445                

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 4944 729,300                          

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 4272 9,796,630                       

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 4254 10,540,000                     

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 1052 66,804,925                     

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 4918 75,034,740                     

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 4943 854,615,278                   

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 1701 1,051,158,978                

0156 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng Tdc Hà Nội Ki ốt số 12, nhà CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2Quận Nam Từ Liêm 4931 1,287,543,594                

0104552608 Total 8,677,460                       

0115 0104552608 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đại Nam P505B nhà B6 TT nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4272 1,677,460                       

0115 0104552608 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đại Nam P505B nhà B6 TT nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0104557268 Total 3,295,759                       

0156 0104557268 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Thƣơng Mại Hoa Long Số 791A, đƣờng Phúc Diễn, tổ dân phố 1,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 219,922                          

0156 0104557268 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Thƣơng Mại Hoa Long Số 791A, đƣờng Phúc Diễn, tổ dân phố 1,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,075,837                       

0104562846 Total 4,450,000                       

0115 0104562846 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT ACE VINA Tầng 2, Số 31 phố Thọ Tháp, Tổ 31,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 4,450,000                       

0104564610 Total 5,768,600                       

0115 0104564610 Công Ty Cổ Phần  Lộc Toàn Số 26 - A21Quận Cầu Giấy 4944 1,768,600                       

0115 0104564610 Công Ty Cổ Phần  Lộc Toàn Số 26 - A21Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0104571142 Total 162,684,036                   

0108 0104571142 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN CẦU Phòng 1-2 Tầng 2 số 91 Đại Cô` Việt,P.Lê Đại Hành 4931 1,611,164                       

0108 0104571142 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN CẦU Phòng 1-2 Tầng 2 số 91 Đại Cô` Việt,P.Lê Đại Hành 1701 161,072,872                   

0104573196 Total 11,027,192                     

0111 0104573196 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Hà nội green peaceful Số nhà 57 ngõ 3 Phan Phù TiênQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0104573196 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Hà nội green peaceful Số nhà 57 ngõ 3 Phan Phù TiênQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0104573196 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Hà nội green peaceful Số nhà 57 ngõ 3 Phan Phù TiênQuận Đống Đa 4254 6,412,192                       

0104581581 Total 7,232,400                       

0111 0104581581 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC AD+ Số 117, phố Xã ĐànQuận Đống Đa 4944 1,232,400                       

0111 0104581581 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC AD+ Số 117, phố Xã ĐànQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0104581944 Total 8,716,080,419                

0101 0104581944 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Môi Trƣờng Số 143, ngõ 85, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 60,121,562                     

0101 0104581944 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Môi Trƣờng Số 143, ngõ 85, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 138,369,518                   

0101 0104581944 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Môi Trƣờng Số 143, ngõ 85, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4918 391,776,149                   

0101 0104581944 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Môi Trƣờng Số 143, ngõ 85, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 1052 1,406,857,532                

0101 0104581944 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Môi Trƣờng Số 143, ngõ 85, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 2,192,923,043                

0101 0104581944 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Môi Trƣờng Số 143, ngõ 85, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 4,526,032,615                

0104586420-001 Total 7,783,320,742                



0101 0104586420-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.1 Số 412 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 2,510,605,321                

0101 0104586420-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.1 Số 412 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 5,272,715,421                

0104586420-003 Total 9,177,643,418                

0101 0104586420-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.3 Số 412, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 40,500                            

0101 0104586420-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.3 Số 412, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0101 0104586420-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.3 Số 412, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 3,275,520,836                

0101 0104586420-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.3 Số 412, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 5,901,082,082                

0104586854 Total 9,349,857                       

0103 0104586854 CÔNG TY CỔ PHẦN THÍ NGHIỆM SƠN HẢI Lô 3, bãi Phúc Xá,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 9,349,857                       

0104587061 Total 55,433,070                     

0119 0104587061 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VINACON Thôn Bến TrungHuyện Đông Anh 4272 13,893,070                     

0119 0104587061 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VINACON Thôn Bến TrungHuyện Đông Anh 4254 41,540,000                     

0104589887 Total 441,751,003                   

0111 0104589887 CÔNG TY CỔ PHẦN 2TH VIỆT NAM Tầng 4 tòa nhà B&T Building, số 3 ngõ 120 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4918 30,899                            

0111 0104589887 CÔNG TY CỔ PHẦN 2TH VIỆT NAM Tầng 4 tòa nhà B&T Building, số 3 ngõ 120 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 441,720,104                   

0104597870 Total 20,203,127                     

0111 0104597870 CÔNG TY CỔ PHẦN HANDICO 68.9 Số nhà 20, ngõ Láng Trung,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,383,923                       

0111 0104597870 CÔNG TY CỔ PHẦN HANDICO 68.9 Số nhà 20, ngõ Láng Trung,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 3,860,131                       

0111 0104597870 CÔNG TY CỔ PHẦN HANDICO 68.9 Số nhà 20, ngõ Láng Trung,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 4,963,128                       

0111 0104597870 CÔNG TY CỔ PHẦN HANDICO 68.9 Số nhà 20, ngõ Láng Trung,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 8,995,945                       

0104598049 Total 2,547,977,826                

0117 0104598049 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TEXCON VIỆT NAM Km5 Quốc Lộ 35,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 967,119                          

0117 0104598049 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TEXCON VIỆT NAM Km5 Quốc Lộ 35,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4918 1,067,975                       

0117 0104598049 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TEXCON VIỆT NAM Km5 Quốc Lộ 35,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 8,368,755                       

0117 0104598049 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TEXCON VIỆT NAM Km5 Quốc Lộ 35,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 229,799,049                   

0117 0104598049 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TEXCON VIỆT NAM Km5 Quốc Lộ 35,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 2,307,774,928                

0104598708 Total 14,072,784,588              

0101 0104598708 Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS t.công XD DA đƣờng ô tô c.tốc Hà Nội-Hải PhòngQuận Nam Từ Liêm 4944 1,295,100                       

0101 0104598708 Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS t.công XD DA đƣờng ô tô c.tốc Hà Nội-Hải PhòngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0101 0104598708 Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS t.công XD DA đƣờng ô tô c.tốc Hà Nội-Hải PhòngQuận Nam Từ Liêm 1701 11,037,416                     

0101 0104598708 Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS t.công XD DA đƣờng ô tô c.tốc Hà Nội-Hải PhòngQuận Nam Từ Liêm 1001 12,152,743                     

0101 0104598708 Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS t.công XD DA đƣờng ô tô c.tốc Hà Nội-Hải PhòngQuận Nam Từ Liêm 4931 2,664,935,255                

0101 0104598708 Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS t.công XD DA đƣờng ô tô c.tốc Hà Nội-Hải PhòngQuận Nam Từ Liêm 4943 4,680,161,534                

0101 0104598708 Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS t.công XD DA đƣờng ô tô c.tốc Hà Nội-Hải PhòngQuận Nam Từ Liêm 4917 6,701,202,540                

0104603387 Total 414,268,130                   

0125 0104603387 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hoá Hà Nội Số 194 khu quốc bảoHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0104603387 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hoá Hà Nội Số 194 khu quốc bảoHuyện Thanh Trì 1052 9,530,923                       

0125 0104603387 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hoá Hà Nội Số 194 khu quốc bảoHuyện Thanh Trì 4272 18,146,889                     

0125 0104603387 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hoá Hà Nội Số 194 khu quốc bảoHuyện Thanh Trì 1701 92,156,744                     

0125 0104603387 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hoá Hà Nội Số 194 khu quốc bảoHuyện Thanh Trì 4918 115,734,283                   

0125 0104603387 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hoá Hà Nội Số 194 khu quốc bảoHuyện Thanh Trì 4931 175,199,291                   

0104604341 Total 6,914,630                       

0105 0104604341 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Hòa Phát số 89 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4931 1,208,552                       

0105 0104604341 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Hòa Phát số 89 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 1701 5,706,078                       

0104604398 Total 9,171,400                       

0109 0104604398 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Thiên Gia An Số 1, ngõ 254, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4944 250,900                          

0109 0104604398 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Thiên Gia An Số 1, ngõ 254, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 920,500                          

0109 0104604398 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Thiên Gia An Số 1, ngõ 254, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0104604398 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Thiên Gia An Số 1, ngõ 254, đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2864 4,500,000                       

0104616717 Total 8,856,000                       

0113 0104616717 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN TIA CHỚP Số 14, hẻm 72/73/40 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 241,000                          

0113 0104616717 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN TIA CHỚP Số 14, hẻm 72/73/40 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 615,000                          

0113 0104616717 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN TIA CHỚP Số 14, hẻm 72/73/40 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0113 0104616717 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN TIA CHỚP Số 14, hẻm 72/73/40 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0104627839 Total 15,752,700                     

0115 0104627839 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ MTI Tòa nhà B1, tầng 3, phòng 102, phố Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 252,700                          



0115 0104627839 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ MTI Tòa nhà B1, tầng 3, phòng 102, phố Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0104627839 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ MTI Tòa nhà B1, tầng 3, phòng 102, phố Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0104627839 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ MTI Tòa nhà B1, tầng 3, phòng 102, phố Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0104627853 Total 618,089,823                   

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 17,400                            

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 95,505                            

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 41,840,918                     

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 50,201,916                     

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 66,661,645                     

0137 0104627853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hòa Lạc An Xóm 8,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 456,272,439                   

0104628335 Total 1,071,880,413                

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 2864 1,000,000                       

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4949 4,000,000                       

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4944 5,787,700                       

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4917 10,585,528                     

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4943 239,937,053                   

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4931 374,526,003                   

0101 0104628335 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Đầu Tƣ Dầu Khí. Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 1701 433,044,129                   

0104629709 Total 510,219,297                   

0101 0104629709 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƢ THIẾT BỊ SỐ 27Km 14 - Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1701 28,468,113                     

0101 0104629709 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƢ THIẾT BỊ SỐ 27Km 14 - Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4944 138,083,518                   

0101 0104629709 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƢ THIẾT BỊ SỐ 27Km 14 - Quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4931 343,667,666                   

0104629850 Total 20,331,119                     

0106 0104629850 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC AN Số 173, phố Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 15,269                            

0106 0104629850 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC AN Số 173, phố Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 849,600                          

0106 0104629850 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC AN Số 173, phố Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 2,966,250                       

0106 0104629850 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC AN Số 173, phố Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0106 0104629850 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC AN Số 173, phố Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106 0104629850 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC AN Số 173, phố Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0104630359 Total 7,727,880                       

0113 0104630359 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN NAM Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 60,275                            

0113 0104630359 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN NAM Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 110,600                          

0113 0104630359 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN NAM Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 363,300                          

0113 0104630359 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN NAM Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 931,510                          

0113 0104630359 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN NAM Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0113 0104630359 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN NAM Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 5,262,195                       

0104633455 Total 17,038,765                     

0131 0104633455 Công Ty Cổ Phần Nguyễn Thành Gia Thôn Lòng Hồ,Xã Kim Sơn,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4931 256,765                          

0131 0104633455 Công Ty Cổ Phần Nguyễn Thành Gia Thôn Lòng Hồ,Xã Kim Sơn,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1701 16,782,000                     

0104634723 Total 1,176,880                       

0108 0104634723 Công ty cổ phần đầu tƣ và truyền thông sáng tạo số 28 ngõ 13 đƣờng Giải Phóng 4944 3,600                              

0108 0104634723 Công ty cổ phần đầu tƣ và truyền thông sáng tạo số 28 ngõ 13 đƣờng Giải Phóng 4931 17,071                            

0108 0104634723 Công ty cổ phần đầu tƣ và truyền thông sáng tạo số 28 ngõ 13 đƣờng Giải Phóng 4917 240,959                          

0108 0104634723 Công ty cổ phần đầu tƣ và truyền thông sáng tạo số 28 ngõ 13 đƣờng Giải Phóng 4272 915,250                          

0104644922 Total 23,562,650                     

0113 0104644922 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Sơn Tokyo Nhật Bản Phòng 3, A1 tập thể XN cơ khí 195Quận Thanh Xuân 4272 1,373,400                       

0113 0104644922 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Sơn Tokyo Nhật Bản Phòng 3, A1 tập thể XN cơ khí 195Quận Thanh Xuân 2864 1,500,000                       

0113 0104644922 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Sơn Tokyo Nhật Bản Phòng 3, A1 tập thể XN cơ khí 195Quận Thanh Xuân 4254 2,100,000                       

0113 0104644922 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Sơn Tokyo Nhật Bản Phòng 3, A1 tập thể XN cơ khí 195Quận Thanh Xuân 4944 4,589,250                       

0113 0104644922 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Sơn Tokyo Nhật Bản Phòng 3, A1 tập thể XN cơ khí 195Quận Thanh Xuân 2863 14,000,000                     

0104663731 Total 14,276,754                     



0106 0104663731 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Số 10, phố Lê Văn LinhQuận Hoàn Kiếm 4931 37,154                            

0106 0104663731 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Số 10, phố Lê Văn LinhQuận Hoàn Kiếm 4943 80,530                            

0106 0104663731 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Số 10, phố Lê Văn LinhQuận Hoàn Kiếm 4272 910,000                          

0106 0104663731 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Số 10, phố Lê Văn LinhQuận Hoàn Kiếm 4944 1,749,070                       

0106 0104663731 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Số 10, phố Lê Văn LinhQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0104663731 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Số 10, phố Lê Văn LinhQuận Hoàn Kiếm 2864 8,000,000                       

0104674846 Total 655,501,770                   

0111 0104674846 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THANH XUÂNSố nhà 91, ngõ 554, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 3,499,000                       

0111 0104674846 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THANH XUÂNSố nhà 91, ngõ 554, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 129,103,718                   

0111 0104674846 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THANH XUÂNSố nhà 91, ngõ 554, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 522,899,052                   

0104676804 Total 2,970,000                       

0103 0104676804 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Đông Dƣơng Số 8, ngõ 409/2 Kim MãQuận Ba Đình 4272 2,970,000                       

0104677678 Total 29,126,276                     

0153 0104677678 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI Thôn Cẩm TânHuyện Ba Vì 4931 1,508,329                       

0153 0104677678 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI Thôn Cẩm TânHuyện Ba Vì 2863 2,000,000                       

0153 0104677678 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI Thôn Cẩm TânHuyện Ba Vì 1701 25,617,947                     

0104679587 Total 3,000,000                       

0109 0104679587 Công ty CP Bất Động Sản Hải Nam D3 lô 18, khu đô thị mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0104683745 Total 8,229,463,042                

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4268 18,513,511                     

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1052 21,788,332                     

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1001 48,091,054                     

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 133,374,174                   

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 570,832,460                   

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4917 629,775,413                   

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 1,242,092,294                

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 2,697,171,802                

0101 0104683745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Số 599, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 2,867,824,002                

0104685397 Total 26,535,898                     

0107 0104685397 Công ty TNHH thƣơng mại và xuất nhập khẩu Thành Lâm số 11 B9, khu dân cƣ 918Quận Long Biên 4944 198,600                          

0107 0104685397 Công ty TNHH thƣơng mại và xuất nhập khẩu Thành Lâm số 11 B9, khu dân cƣ 918Quận Long Biên 4917 301,860                          

0107 0104685397 Công ty TNHH thƣơng mại và xuất nhập khẩu Thành Lâm số 11 B9, khu dân cƣ 918Quận Long Biên 1001 900,000                          

0107 0104685397 Công ty TNHH thƣơng mại và xuất nhập khẩu Thành Lâm số 11 B9, khu dân cƣ 918Quận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0104685397 Công ty TNHH thƣơng mại và xuất nhập khẩu Thành Lâm số 11 B9, khu dân cƣ 918Quận Long Biên 4931 4,005,505                       

0107 0104685397 Công ty TNHH thƣơng mại và xuất nhập khẩu Thành Lâm số 11 B9, khu dân cƣ 918Quận Long Biên 1701 17,129,933                     

0104685407 Total 36,417,673                     

0108 0104685407 CÔNG TY TNHH BCOM VIỆT NAM Số 98, phố Yết Kiêu 4918 10,130                            

0108 0104685407 CÔNG TY TNHH BCOM VIỆT NAM Số 98, phố Yết Kiêu 1052 183,541                          

0108 0104685407 CÔNG TY TNHH BCOM VIỆT NAM Số 98, phố Yết Kiêu 2863 2,000,000                       

0108 0104685407 CÔNG TY TNHH BCOM VIỆT NAM Số 98, phố Yết Kiêu 4931 8,863,743                       

0108 0104685407 CÔNG TY TNHH BCOM VIỆT NAM Số 98, phố Yết Kiêu 1701 25,360,259                     

0104686383 Total 60,881,898                     

0145 0104686383 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ HẠ TẦNG PHƢƠNG ĐÔNG Thôn Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 1701 60,881,898                     

0104692517 Total 6,703,896                       

0109 0104692517 Công ty CP Thƣơng Mại & Sản Xuất Hiệp Hƣng Nhà số 4, ngõ 120/34, phố Thúy LĩnhQuận Hoàng Mai 4931 759,440                          

0109 0104692517 Công ty CP Thƣơng Mại & Sản Xuất Hiệp Hƣng Nhà số 4, ngõ 120/34, phố Thúy LĩnhQuận Hoàng Mai 1701 5,944,456                       

0104707386 Total 30,620,000                     

0115 0104707386 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DƢỢC PHẨM KEYPHARCO Số nhà 10C4, ngách 22, ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0104707386 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DƢỢC PHẨM KEYPHARCO Số nhà 10C4, ngách 22, ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4272 2,120,000                       

0115 0104707386 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DƢỢC PHẨM KEYPHARCO Số nhà 10C4, ngách 22, ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0115 0104707386 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DƢỢC PHẨM KEYPHARCO Số nhà 10C4, ngách 22, ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4254 15,000,000                     

0104707724 Total 90,148,920                     

0156 0104707724 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bền Vững Số nhà 2 ngách 25/124 phố Hòe Thị, Quận Nam Từ Liêm 4918 40,931                            

0156 0104707724 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bền Vững Số nhà 2 ngách 25/124 phố Hòe Thị, Quận Nam Từ Liêm 4931 4,292,457                       

0156 0104707724 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bền Vững Số nhà 2 ngách 25/124 phố Hòe Thị, Quận Nam Từ Liêm 1701 85,815,532                     

0104708929 Total 7,336,200                       

0109 0104708929 Công ty TNHH Máy Tính Thiên Phúc Số 2, ngõ 31 Mai Động,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 1,336,200                       



0109 0104708929 Công ty TNHH Máy Tính Thiên Phúc Số 2, ngõ 31 Mai Động,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0104710798 Total 66,157,670                     

0141 0104710798 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐỨC DƢƠNG Xóm 5Huyện Quốc Oai 4254 3,618,567                       

0141 0104710798 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐỨC DƢƠNG Xóm 5Huyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0104710798 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐỨC DƢƠNG Xóm 5Huyện Quốc Oai 4272 4,125,527                       

0141 0104710798 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐỨC DƢƠNG Xóm 5Huyện Quốc Oai 1701 4,457,915                       

0141 0104710798 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐỨC DƢƠNG Xóm 5Huyện Quốc Oai 4931 11,272,809                     

0141 0104710798 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐỨC DƢƠNG Xóm 5Huyện Quốc Oai 4918 15,129,293                     

0141 0104710798 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐỨC DƢƠNG Xóm 5Huyện Quốc Oai 1052 23,553,559                     

0104724871 Total 184,219,776                   

0103 0104724871 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HOA QUẢ TIẾN THỊNH Số nhà 11, ngõ 25 Phố Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình 4918 474,386                          

0103 0104724871 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HOA QUẢ TIẾN THỊNH Số nhà 11, ngõ 25 Phố Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình 4931 63,482,375                     

0103 0104724871 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HOA QUẢ TIẾN THỊNH Số nhà 11, ngõ 25 Phố Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình 1701 120,263,015                   

0104735792 Total 11,028,240                     

0103 0104735792 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANC Số nhà 2, ngõ 379, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,441,440                       

0103 0104735792 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANC Số nhà 2, ngõ 379, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 1,680,000                       

0103 0104735792 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANC Số nhà 2, ngõ 379, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 1,906,800                       

0103 0104735792 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANC Số nhà 2, ngõ 379, phố Đội CấnQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0104737373 Total 15,937,463                     

0115 0104737373 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HÙNG Số 22 I4, khu đô thị mới Yên Hòa, tổ 26Quận Cầu Giấy 4918 479,176                          

0115 0104737373 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HÙNG Số 22 I4, khu đô thị mới Yên Hòa, tổ 26Quận Cầu Giấy 4944 625,400                          

0115 0104737373 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HÙNG Số 22 I4, khu đô thị mới Yên Hòa, tổ 26Quận Cầu Giấy 4931 829,871                          

0115 0104737373 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HÙNG Số 22 I4, khu đô thị mới Yên Hòa, tổ 26Quận Cầu Giấy 4272 2,503,016                       

0115 0104737373 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HÙNG Số 22 I4, khu đô thị mới Yên Hòa, tổ 26Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0104737373 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HÙNG Số 22 I4, khu đô thị mới Yên Hòa, tổ 26Quận Cầu Giấy 4254 7,500,000                       

0104740111 Total 26,344,657                     

0108 0104740111 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tin Học Hà Thành Phòng 217, tổ 35, 242 Minh Khai 4268 700,000                          

0108 0104740111 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tin Học Hà Thành Phòng 217, tổ 35, 242 Minh Khai 4944 1,498,200                       

0108 0104740111 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tin Học Hà Thành Phòng 217, tổ 35, 242 Minh Khai 4931 2,060,321                       

0108 0104740111 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tin Học Hà Thành Phòng 217, tổ 35, 242 Minh Khai 2863 4,000,000                       

0108 0104740111 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tin Học Hà Thành Phòng 217, tổ 35, 242 Minh Khai 1701 4,180,136                       

0108 0104740111 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tin Học Hà Thành Phòng 217, tổ 35, 242 Minh Khai 4272 5,306,000                       

0108 0104740111 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tin Học Hà Thành Phòng 217, tổ 35, 242 Minh Khai 4254 8,600,000                       

0104747798 Total 3,792,021                       

0129 0104747798 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Ấn Số 146, phố Ngô Quyền,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 192,231                          

0129 0104747798 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Ấn Số 146, phố Ngô Quyền,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 430,000                          

0129 0104747798 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Ấn Số 146, phố Ngô Quyền,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 433,311                          

0129 0104747798 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Ấn Số 146, phố Ngô Quyền,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,736,479                       

0104747967 Total 638,504,621                   

0113 0104747967 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNHSố 33, phố Chính Kinh,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 7,067,266                       

0113 0104747967 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNHSố 33, phố Chính Kinh,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 205,762,929                   

0113 0104747967 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNHSố 33, phố Chính Kinh,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 425,674,426                   

0104755527 Total 11,813,219                     

0111 0104755527 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT HƢNG THỊNH Số 38 phố Bích Câu,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 333,219                          

0111 0104755527 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT HƢNG THỊNH Số 38 phố Bích Câu,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,480,000                     

0104755742 Total 34,277,391,424              

0101 0104755742 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 1 - 5 Tổ 53Huyện Đông Anh 2864 2,000,000                       

0119 0104755742 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 1 - 5 Tổ 53Huyện Đông Anh 3601 6,759,332,720                

0119 0104755742 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 1 - 5 Tổ 53Huyện Đông Anh 4944 27,516,058,704              

0104756016 Total 6,463,000                       

0108 0104756016 Văn phòng luật sƣ nhân nghĩa Số 5 Ngõ 16 Phố Tạ Quang Bửu 4272 113,000                          

0108 0104756016 Văn phòng luật sƣ nhân nghĩa Số 5 Ngõ 16 Phố Tạ Quang Bửu 4254 6,350,000                       

0104759377 Total 248,392,413                   

0139 0104759377 Công Ty TNHH Đo Đạc Địa Chính Tây Hà Nội Khu 3Huyện Hoài Đức 4944 24,000                            

0139 0104759377 Công Ty TNHH Đo Đạc Địa Chính Tây Hà Nội Khu 3Huyện Hoài Đức 4918 582,711                          

0139 0104759377 Công Ty TNHH Đo Đạc Địa Chính Tây Hà Nội Khu 3Huyện Hoài Đức 4931 32,507,028                     

0139 0104759377 Công Ty TNHH Đo Đạc Địa Chính Tây Hà Nội Khu 3Huyện Hoài Đức 4917 32,507,422                     



0139 0104759377 Công Ty TNHH Đo Đạc Địa Chính Tây Hà Nội Khu 3Huyện Hoài Đức 1701 81,094,152                     

0139 0104759377 Công Ty TNHH Đo Đạc Địa Chính Tây Hà Nội Khu 3Huyện Hoài Đức 1001 101,677,100                   

0104762958 Total 251,146,870                   

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 1,081,850                       

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 3,000,000                       

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 3,850,000                       

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4268 3,850,000                       

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 23,406,930                     

0115 0104762958 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số nhà 27, ngõ 260 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 213,761,890                   

0104763408 Total 41,065,917                     

0106 0104763408 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÂM THANH ÁNH SÁNG Số 80B phố Thợ Nhuộm,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0106 0104763408 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÂM THANH ÁNH SÁNG Số 80B phố Thợ Nhuộm,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 37,565,917                     

0104766279 Total 10,975,650                     

0109 0104766279 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu & Thƣơng Mại Hàng Không  Quốc Tế Iec Hà Nội Số nhà 207, đƣờng Giáp Bát, tổ 20, Quận Hoàng Mai 4944 158,800                          

0109 0104766279 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu & Thƣơng Mại Hàng Không  Quốc Tế Iec Hà Nội Số nhà 207, đƣờng Giáp Bát, tổ 20, Quận Hoàng Mai 4272 168,439                          

0109 0104766279 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu & Thƣơng Mại Hàng Không  Quốc Tế Iec Hà Nội Số nhà 207, đƣờng Giáp Bát, tổ 20, Quận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0104766279 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu & Thƣơng Mại Hàng Không  Quốc Tế Iec Hà Nội Số nhà 207, đƣờng Giáp Bát, tổ 20, Quận Hoàng Mai 4254 6,648,411                       

0104770701 Total 33,026,796                     

0101 0104770701 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TONA Số 1, tổ 8,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 276,557                          

0101 0104770701 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TONA Số 1, tổ 8,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 1,876,500                       

0101 0104770701 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TONA Số 1, tổ 8,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 30,873,739                     

0104771159 Total 427,544,461                   

0156 0104771159 Công Ty Luật TNHH Gia Long Và Liên Danh Tầng 6 tòa nhà MD Complex số 68 đƣờng Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 559,000                          

0156 0104771159 Công Ty Luật TNHH Gia Long Và Liên Danh Tầng 6 tòa nhà MD Complex số 68 đƣờng Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4918 1,553,436                       

0156 0104771159 Công Ty Luật TNHH Gia Long Và Liên Danh Tầng 6 tòa nhà MD Complex số 68 đƣờng Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1052 7,543,877                       

0156 0104771159 Công Ty Luật TNHH Gia Long Và Liên Danh Tầng 6 tòa nhà MD Complex số 68 đƣờng Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 74,291,205                     

0156 0104771159 Công Ty Luật TNHH Gia Long Và Liên Danh Tầng 6 tòa nhà MD Complex số 68 đƣờng Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 343,596,943                   

0104775280 Total 3,822,800                       

0109 0104775280 Công ty CP Siêu Thị Thuốc Việt Số nhà 12, ngách 192/68, ngõ 192, đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 322,800                          

0109 0104775280 Công ty CP Siêu Thị Thuốc Việt Số nhà 12, ngách 192/68, ngõ 192, đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 3,500,000                       

0104775516 Total 724,489,830                   

0107 0104775516 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC LONG Số 9 Ngách 49/87 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4944 46,800                            

0107 0104775516 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC LONG Số 9 Ngách 49/87 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4918 5,416,482                       

0107 0104775516 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC LONG Số 9 Ngách 49/87 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4931 156,746,118                   

0107 0104775516 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC LONG Số 9 Ngách 49/87 Phố Đức GiangQuận Long Biên 1701 562,280,430                   

0104776319 Total 75,482,740                     

0156 0104776319 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Phát Triển Sơn Long Số 12, ngõ 173 đƣờng Phùng Khoang, Tổ 5Quận Nam Từ Liêm 4272 3,500                              

0156 0104776319 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Phát Triển Sơn Long Số 12, ngõ 173 đƣờng Phùng Khoang, Tổ 5Quận Nam Từ Liêm 4944 228,600                          

0156 0104776319 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Phát Triển Sơn Long Số 12, ngõ 173 đƣờng Phùng Khoang, Tổ 5Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0104776319 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Phát Triển Sơn Long Số 12, ngõ 173 đƣờng Phùng Khoang, Tổ 5Quận Nam Từ Liêm 4931 20,269,788                     

0156 0104776319 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Phát Triển Sơn Long Số 12, ngõ 173 đƣờng Phùng Khoang, Tổ 5Quận Nam Từ Liêm 1701 52,980,852                     

0104776703 Total 38,141,925                     

0113 0104776703 Công ty cổ phần tƣ vấn thiết bị công nghệ tự đọng hoá Comatech phòng 209, B13 tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 4944 55,200                            

0113 0104776703 Công ty cổ phần tƣ vấn thiết bị công nghệ tự đọng hoá Comatech phòng 209, B13 tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 4272 2,136,725                       

0113 0104776703 Công ty cổ phần tƣ vấn thiết bị công nghệ tự đọng hoá Comatech phòng 209, B13 tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân 4254 35,950,000                     

0104777457 Total 47,925,756                     

0109 0104777457 Công ty CP Thƣơng Mại, Dịch Vụ Và Truyền Thông An Bình P201 - C34, phố Mai Động,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0104777457 Công ty CP Thƣơng Mại, Dịch Vụ Và Truyền Thông An Bình P201 - C34, phố Mai Động,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 44,425,756                     

0104779479 Total 16,000,700                     

0111 0104779479 Công Ty TNHH Việt Nam Việt P22-C4, tập thể Trung TựQuận Đống Đa 4272 1,500,700                       

0111 0104779479 Công Ty TNHH Việt Nam Việt P22-C4, tập thể Trung TựQuận Đống Đa 4254 14,500,000                     

0104781830 Total 980,086,084                   

0156 0104781830 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bắc Việt Lô SD 07, Khu chức năng đô thị Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 50,000                            



0156 0104781830 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bắc Việt Lô SD 07, Khu chức năng đô thị Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4918 8,147,190                       

0156 0104781830 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bắc Việt Lô SD 07, Khu chức năng đô thị Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 115,795,244                   

0156 0104781830 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bắc Việt Lô SD 07, Khu chức năng đô thị Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1052 119,742,757                   

0156 0104781830 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bắc Việt Lô SD 07, Khu chức năng đô thị Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 736,350,893                   

0104782880 Total 24,438,334                     

0155 0104782880 Cơ sở sản xuất mây tre đan Tre Việt Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 25,500                            

0155 0104782880 Cơ sở sản xuất mây tre đan Tre Việt Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4917 1,135,927                       

0155 0104782880 Cơ sở sản xuất mây tre đan Tre Việt Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 2,271,687                       

0155 0104782880 Cơ sở sản xuất mây tre đan Tre Việt Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 1003 7,001,740                       

0155 0104782880 Cơ sở sản xuất mây tre đan Tre Việt Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 14,003,480                     

0104784937 Total 43,249,545                     

0133 0104784937 Hợp tác xã nông nghiệp Vân Phúc Cụm 3Huyện Phúc Thọ 4944 195,200                          

0133 0104784937 Hợp tác xã nông nghiệp Vân Phúc Cụm 3Huyện Phúc Thọ 4272 3,354,345                       

0133 0104784937 Hợp tác xã nông nghiệp Vân Phúc Cụm 3Huyện Phúc Thọ 2863 4,000,000                       

0133 0104784937 Hợp tác xã nông nghiệp Vân Phúc Cụm 3Huyện Phúc Thọ 4254 35,700,000                     

0104788201 Total 205,363,191                   

0107 0104788201 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN THĂNG LONG Số 16, ngách 82/4, ngõ Thống Nhất, đƣờng Đê Bát Tràng, tổ 2, Quận Long Biên 4931 4,519,326                       

0107 0104788201 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN THĂNG LONG Số 16, ngách 82/4, ngõ Thống Nhất, đƣờng Đê Bát Tràng, tổ 2, Quận Long Biên 1701 200,843,865                   

0104790257 Total 2,869,276                       

0151 0104790257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG VIỆT PHÁT Thôn Tri ThủyHuyện Phú Xuyên 4944 418,800                          

0151 0104790257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG VIỆT PHÁT Thôn Tri ThủyHuyện Phú Xuyên 4931 450,476                          

0151 0104790257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG VIỆT PHÁT Thôn Tri ThủyHuyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0104793071 Total 7,732,975                       

0155 0104793071 Hộ kinh doanh Hàng Sắt Tổng Hợp Số 5A, Tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 133,320                          

0155 0104793071 Hộ kinh doanh Hàng Sắt Tổng Hợp Số 5A, Tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2864 300,000                          

0155 0104793071 Hộ kinh doanh Hàng Sắt Tổng Hợp Số 5A, Tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 559,116                          

0155 0104793071 Hộ kinh doanh Hàng Sắt Tổng Hợp Số 5A, Tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 798,179                          

0155 0104793071 Hộ kinh doanh Hàng Sắt Tổng Hợp Số 5A, Tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,175,120                       

0155 0104793071 Hộ kinh doanh Hàng Sắt Tổng Hợp Số 5A, Tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,767,240                       

0104798584 Total 607,650,311                   

0115 0104798584 Báo điện tử tầm nhìn 18A1 khu sở giáo dục, ngõ 106 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 7,200                              

0115 0104798584 Báo điện tử tầm nhìn 18A1 khu sở giáo dục, ngõ 106 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 500,000                          

0115 0104798584 Báo điện tử tầm nhìn 18A1 khu sở giáo dục, ngõ 106 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 129,200,150                   

0115 0104798584 Báo điện tử tầm nhìn 18A1 khu sở giáo dục, ngõ 106 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 477,942,961                   

0104799193 Total 1,058,342,831                

0101 0104799193 Công ty TNHH một thành viên thiết bị và vật liệu điện EMJ 15A12 Tòa Nam Rice Citi Linh Đàm, Khu Tây Nam Linh ĐàmQuận Đống Đa 4944 2,786,400                       

0101 0104799193 Công ty TNHH một thành viên thiết bị và vật liệu điện EMJ 15A12 Tòa Nam Rice Citi Linh Đàm, Khu Tây Nam Linh ĐàmQuận Đống Đa 2863 12,000,000                     

0101 0104799193 Công ty TNHH một thành viên thiết bị và vật liệu điện EMJ 15A12 Tòa Nam Rice Citi Linh Đàm, Khu Tây Nam Linh ĐàmQuận Đống Đa 4943 125,914,475                   

0101 0104799193 Công ty TNHH một thành viên thiết bị và vật liệu điện EMJ 15A12 Tòa Nam Rice Citi Linh Đàm, Khu Tây Nam Linh ĐàmQuận Đống Đa 4917 164,814,544                   

0101 0104799193 Công ty TNHH một thành viên thiết bị và vật liệu điện EMJ 15A12 Tòa Nam Rice Citi Linh Đàm, Khu Tây Nam Linh ĐàmQuận Đống Đa 1004 167,061,652                   

0101 0104799193 Công ty TNHH một thành viên thiết bị và vật liệu điện EMJ 15A12 Tòa Nam Rice Citi Linh Đàm, Khu Tây Nam Linh ĐàmQuận Đống Đa 1701 291,768,403                   

0101 0104799193 Công ty TNHH một thành viên thiết bị và vật liệu điện EMJ 15A12 Tòa Nam Rice Citi Linh Đàm, Khu Tây Nam Linh ĐàmQuận Đống Đa 4931 293,997,357                   

0104800628 Total 24,763,731                     

0143 0104800628 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG ANHXóm 2, thôn Từ ChâuHuyện Thanh Oai 4272 69,792                            

0143 0104800628 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG ANHXóm 2, thôn Từ ChâuHuyện Thanh Oai 4931 253,125                          

0143 0104800628 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG ANHXóm 2, thôn Từ ChâuHuyện Thanh Oai 4918 2,902,018                       

0143 0104800628 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG ANHXóm 2, thôn Từ ChâuHuyện Thanh Oai 4944 3,805,800                       

0143 0104800628 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG ANHXóm 2, thôn Từ ChâuHuyện Thanh Oai 1052 4,732,996                       

0143 0104800628 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG ANHXóm 2, thôn Từ ChâuHuyện Thanh Oai 2864 6,000,000                       

0143 0104800628 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG ANHXóm 2, thôn Từ ChâuHuyện Thanh Oai 2863 7,000,000                       

0104800794 Total 6,264,450                       

0103 0104800794 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG VIỆT NAM Số 477 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 277,800                          

0103 0104800794 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG VIỆT NAM Số 477 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 486,650                          



0103 0104800794 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG VIỆT NAM Số 477 Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0104800794 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG VIỆT NAM Số 477 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0104801452 Total 12,159,900                     

0115 0104801452 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Du Lịch Tuấn Tài Số nhà 111, ngõ 76 Chùa HàQuận Cầu Giấy 4944 3,159,900                       

0115 0104801452 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Du Lịch Tuấn Tài Số nhà 111, ngõ 76 Chùa HàQuận Cầu Giấy 2863 9,000,000                       

0104806299 Total 64,976,834                     

0113 0104806299 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HANSING Số 4 ngõ 134, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4272 297,150                          

0113 0104806299 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HANSING Số 4 ngõ 134, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4918 2,260,437                       

0113 0104806299 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HANSING Số 4 ngõ 134, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4944 5,690,700                       

0113 0104806299 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HANSING Số 4 ngõ 134, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2862 18,000,000                     

0113 0104806299 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HANSING Số 4 ngõ 134, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4931 38,728,547                     

0104812126 Total 227,466,545                   

0103 0104812126 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ MỸ THUẬT HUY HOÀNG Số 10, ngõ 101 phố Núi TrúcQuận Ba Đình 4931 227,466,545                   

0104814035 Total 22,310,111                     

0117 0104814035 Doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ và vận tải Hùng Phát Thôn Sông CôngHuyện Sóc Sơn 4918 62,294                            

0117 0104814035 Doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ và vận tải Hùng Phát Thôn Sông CôngHuyện Sóc Sơn 4931 823,992                          

0117 0104814035 Doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ và vận tải Hùng Phát Thôn Sông CôngHuyện Sóc Sơn 4944 1,131,000                       

0117 0104814035 Doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ và vận tải Hùng Phát Thôn Sông CôngHuyện Sóc Sơn 4272 1,873,208                       

0117 0104814035 Doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ và vận tải Hùng Phát Thôn Sông CôngHuyện Sóc Sơn 4254 5,956,921                       

0117 0104814035 Doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ và vận tải Hùng Phát Thôn Sông CôngHuyện Sóc Sơn 2863 6,000,000                       

0117 0104814035 Doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ và vận tải Hùng Phát Thôn Sông CôngHuyện Sóc Sơn 1701 6,462,696                       

0104815543 Total 13,596,802                     

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 1001 151,828                          

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 4944 185,700                          

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 4917 382,408                          

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 4272 746,653                          

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 2863 1,000,000                       

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 4918 3,780,213                       

0115 0104815543 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam Số 21 ngách 235/15 ngõ 235 phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 4254 6,650,000                       

0104817491 Total 143,317,441                   

0108 0104817491 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƢƠNG MẠI LK.NGUYỄN Số 4C ngõ 24 đê Trần Khát Chân 4931 64,380,378                     

0108 0104817491 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƢƠNG MẠI LK.NGUYỄN Số 4C ngõ 24 đê Trần Khát Chân 4944 78,937,063                     

0104818223 Total 2,929,601,578                

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 687,750                          

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4917 4,106,003                       

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1001 38,911,324                     

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4918 56,645,994                     

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4931 254,780,615                   

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1052 492,066,677                   

0156 0104818223 Công Ty Cổ Phần Hancorp Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, số 19, đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1701 2,078,903,215                

0104818833 Total 11,506,599                     

0106 0104818833 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bách Gia Số 17, ngõ 533 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4918 12,849                            

0106 0104818833 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bách Gia Số 17, ngõ 533 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4272 1,993,750                       

0106 0104818833 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bách Gia Số 17, ngõ 533 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4254 9,500,000                       

0104819322 Total 10,217,991                     

0109 0104819322 Công ty TNHH Kỹ Thuật An Thái Số 65 NGÕ 144 PHỐ QUAN NHÂNQuận Hoàng Mai 4918 301,869                          

0109 0104819322 Công ty TNHH Kỹ Thuật An Thái Số 65 NGÕ 144 PHỐ QUAN NHÂNQuận Hoàng Mai 4944 916,122                          

0109 0104819322 Công ty TNHH Kỹ Thuật An Thái Số 65 NGÕ 144 PHỐ QUAN NHÂNQuận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0104819555 Total 83,669,774                     

0129 0104819555 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Minh Hà Nội Số 90 (BT9-9) khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 83,669,774                     

0104826104 Total 37,604,583                     

0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 4943 405,143                          

0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 4254 1,540,000                       

0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 4272 1,703,520                       



0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 4944 3,405,000                       

0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 4931 9,499,015                       

0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 2863 10,000,000                     

0111 0104826104 Công ty cổ phần cửa nhựa uPVC Núi Ngự Số 107 phố Vĩnh HồQuận Đống Đa 1701 10,351,905                     

0104830615 Total 1,673,179,636                

0143 0104830615 Công Ty Cổ Phần  Sông Công Phòng 606 CT8B-KĐT Dƣơng NộiHuyện Thanh Oai 4944 196,200                          

0143 0104830615 Công Ty Cổ Phần  Sông Công Phòng 606 CT8B-KĐT Dƣơng NộiHuyện Thanh Oai 4272 2,124,154                       

0143 0104830615 Công Ty Cổ Phần  Sông Công Phòng 606 CT8B-KĐT Dƣơng NộiHuyện Thanh Oai 2863 4,000,000                       

0143 0104830615 Công Ty Cổ Phần  Sông Công Phòng 606 CT8B-KĐT Dƣơng NộiHuyện Thanh Oai 4918 5,065,593                       

0143 0104830615 Công Ty Cổ Phần  Sông Công Phòng 606 CT8B-KĐT Dƣơng NộiHuyện Thanh Oai 1052 16,502,441                     

0143 0104830615 Công Ty Cổ Phần  Sông Công Phòng 606 CT8B-KĐT Dƣơng NộiHuyện Thanh Oai 4931 406,812,152                   

0143 0104830615 Công Ty Cổ Phần  Sông Công Phòng 606 CT8B-KĐT Dƣơng NộiHuyện Thanh Oai 1701 1,238,479,096                

0104833052 Total 10,398,914                     

0113 0104833052 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CIC 38D/40 Chính Kinh,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 320,645                          

0113 0104833052 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CIC 38D/40 Chính Kinh,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0113 0104833052 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CIC 38D/40 Chính Kinh,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 7,078,269                       

0104835162 Total 339,458,895                   

0101 0104835162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN THIẾT KẾ SOMECO Tầng 4, số nhà 117 đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4917 8,201                              

0101 0104835162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN THIẾT KẾ SOMECO Tầng 4, số nhà 117 đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4944 12,600                            

0101 0104835162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN THIẾT KẾ SOMECO Tầng 4, số nhà 117 đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4272 234,400                          

0101 0104835162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN THIẾT KẾ SOMECO Tầng 4, số nhà 117 đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4931 140,127,078                   

0101 0104835162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN THIẾT KẾ SOMECO Tầng 4, số nhà 117 đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4943 199,076,616                   

0104841247 Total 296,991,688                   

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 4917 7,659,851                       

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 1001 7,797,935                       

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 2863 11,000,000                     

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 4272 23,478,305                     

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 4254 23,770,000                     

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 1052 30,726,742                     

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 4918 30,963,395                     

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 4944 38,560,082                     

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 1701 48,464,053                     

0115 0104841247 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đông Á Số 2, ngõ 21, phố Đặng Thùy TrâmQuận Cầu Giấy 4931 74,571,325                     

0104848066 Total 1,140,373,204                

0156 0104848066 Công Ty TNHH Dong Nam Vina Số 1, ngõ 163/36, đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4918 256,671                          

0156 0104848066 Công Ty TNHH Dong Nam Vina Số 1, ngõ 163/36, đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4944 631,200                          

0156 0104848066 Công Ty TNHH Dong Nam Vina Số 1, ngõ 163/36, đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 1,221,039                       

0156 0104848066 Công Ty TNHH Dong Nam Vina Số 1, ngõ 163/36, đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0104848066 Công Ty TNHH Dong Nam Vina Số 1, ngõ 163/36, đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 23,000,000                     

0156 0104848066 Công Ty TNHH Dong Nam Vina Số 1, ngõ 163/36, đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 474,475,767                   

0156 0104848066 Công Ty TNHH Dong Nam Vina Số 1, ngõ 163/36, đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 638,788,527                   

0104849101 Total 2,560,000                       

0111 0104849101 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM CƢỜNG Tầng 3, Số nhà 117, tổ 27 Đê La ThànhQuận Đống Đa 1052 2,560,000                       

0104850298 Total 7,163,000                       

0103 0104850298 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHƢỚC NGUYỄN Tầng 9, tòa nhà số 9 Láng HạQuận Ba Đình 4272 663,000                          

0103 0104850298 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHƢỚC NGUYỄN Tầng 9, tòa nhà số 9 Láng HạQuận Ba Đình 4268 6,500,000                       

0104850499 Total 397,750,610                   

0156 0104850499 Công Ty TNHH  Hồ Bơi Desjoyaux Hà Nội Số 67 - TT15, Đƣờng Foresa 8B, Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4944 59,550                            

0156 0104850499 Công Ty TNHH  Hồ Bơi Desjoyaux Hà Nội Số 67 - TT15, Đƣờng Foresa 8B, Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 110,038                          

0156 0104850499 Công Ty TNHH  Hồ Bơi Desjoyaux Hà Nội Số 67 - TT15, Đƣờng Foresa 8B, Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4917 860,068                          

0156 0104850499 Công Ty TNHH  Hồ Bơi Desjoyaux Hà Nội Số 67 - TT15, Đƣờng Foresa 8B, Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1001 1,441,994                       

0156 0104850499 Công Ty TNHH  Hồ Bơi Desjoyaux Hà Nội Số 67 - TT15, Đƣờng Foresa 8B, Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0104850499 Công Ty TNHH  Hồ Bơi Desjoyaux Hà Nội Số 67 - TT15, Đƣờng Foresa 8B, Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4931 134,760,856                   

0156 0104850499 Công Ty TNHH  Hồ Bơi Desjoyaux Hà Nội Số 67 - TT15, Đƣờng Foresa 8B, Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 258,518,104                   

0104853965 Total 21,491,900                     

0113 0104853965 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG GIA ĐỊNH Số 3D4, Quận Thanh Xuân 2864 1,500,000                       

0113 0104853965 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG GIA ĐỊNH Số 3D4, Quận Thanh Xuân 4944 5,991,900                       



0113 0104853965 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG GIA ĐỊNH Số 3D4, Quận Thanh Xuân 2863 14,000,000                     

0104855923 Total 879,637,779                   

0156 0104855923 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Công Nghệ Tân Ánh Dƣơng Tầng 8, Toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 170,944                          

0156 0104855923 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Công Nghệ Tân Ánh Dƣơng Tầng 8, Toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 23,022,887                     

0156 0104855923 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Công Nghệ Tân Ánh Dƣơng Tầng 8, Toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 23,443,948                     

0156 0104855923 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Công Nghệ Tân Ánh Dƣơng Tầng 8, Toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 833,000,000                   

0104861860 Total 31,465,594                     

0103 0104861860 Công ty TNHH TIDECO tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ số nhà 47/626 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4918 2,899                              

0103 0104861860 Công ty TNHH TIDECO tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ số nhà 47/626 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4917 13,608                            

0103 0104861860 Công ty TNHH TIDECO tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ số nhà 47/626 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4944 1,447,800                       

0103 0104861860 Công ty TNHH TIDECO tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ số nhà 47/626 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4254 4,097,605                       

0103 0104861860 Công ty TNHH TIDECO tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ số nhà 47/626 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0104861860 Công ty TNHH TIDECO tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ số nhà 47/626 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4931 19,903,682                     

0104871562 Total 2,884,930                       

0143 0104871562 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG MẠNH Xóm Biên Hòa, Thôn Thanh ThầnHuyện Thanh Oai 4944 146,400                          

0143 0104871562 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG MẠNH Xóm Biên Hòa, Thôn Thanh ThầnHuyện Thanh Oai 4272 366,000                          

0143 0104871562 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG MẠNH Xóm Biên Hòa, Thôn Thanh ThầnHuyện Thanh Oai 4931 2,372,530                       

0104875380 Total 22,325,699                     

0113 0104875380 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng An Sinh Số 29 D7, Quận Thanh Xuân 4944 219,000                          

0113 0104875380 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng An Sinh Số 29 D7, Quận Thanh Xuân 4272 1,530,420                       

0113 0104875380 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng An Sinh Số 29 D7, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0104875380 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng An Sinh Số 29 D7, Quận Thanh Xuân 4931 2,380,172                       

0113 0104875380 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng An Sinh Số 29 D7, Quận Thanh Xuân 1701 5,106,107                       

0113 0104875380 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng An Sinh Số 29 D7, Quận Thanh Xuân 4254 11,090,000                     

0104877081 Total 2,207,342                       

0125 0104877081 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THĂNG LONG - INCC thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 63,250                            

0125 0104877081 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THĂNG LONG - INCC thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 878,807                          

0125 0104877081 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THĂNG LONG - INCC thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 1,265,285                       

0104877236 Total 97,605,365                     

0113 0104877236 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG LONG BÌNH Số 1A, ngõ 352 Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 2,952                              

0113 0104877236 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG LONG BÌNH Số 1A, ngõ 352 Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 222,157                          

0113 0104877236 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG LONG BÌNH Số 1A, ngõ 352 Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 30,441,856                     

0113 0104877236 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG LONG BÌNH Số 1A, ngõ 352 Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 66,938,400                     

0104878247 Total 7,178,100                       

0103 0104878247 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHƢƠNG BẮCSố 3, ngách 381/20, phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 98,100                            

0103 0104878247 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHƢƠNG BẮCSố 3, ngách 381/20, phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,080,000                       

0103 0104878247 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHƢƠNG BẮCSố 3, ngách 381/20, phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 4,000,000                       

0104882691 Total 192,022,282                   

0109 0104882691 Công ty CP Vinanext Nhà số 9, Ngõ 2 Khu Đồng Mơ, Tổ 33Quận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0104882691 Công ty CP Vinanext Nhà số 9, Ngõ 2 Khu Đồng Mơ, Tổ 33Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0104882691 Công ty CP Vinanext Nhà số 9, Ngõ 2 Khu Đồng Mơ, Tổ 33Quận Hoàng Mai 4931 37,758,916                     

0109 0104882691 Công ty CP Vinanext Nhà số 9, Ngõ 2 Khu Đồng Mơ, Tổ 33Quận Hoàng Mai 1701 152,067,166                   

0104883617 Total 11,591,750                     

0119 0104883617 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và vận tải Trung Thành Thôn Xuân TrạchHuyện Đông Anh 4272 1,591,750                       

0119 0104883617 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và vận tải Trung Thành Thôn Xuân TrạchHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0104883617 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và vận tải Trung Thành Thôn Xuân TrạchHuyện Đông Anh 4254 6,500,000                       

0104884265 Total 7,027,000                       

0156 0104884265 Công Ty TNHH Du Lịch Duyên Dáng Đông Dƣơng Số nhà 26 tổ dân phố Lò, Ngõ 163 phố Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 27,000                            

0156 0104884265 Công Ty TNHH Du Lịch Duyên Dáng Đông Dƣơng Số nhà 26 tổ dân phố Lò, Ngõ 163 phố Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0156 0104884265 Công Ty TNHH Du Lịch Duyên Dáng Đông Dƣơng Số nhà 26 tổ dân phố Lò, Ngõ 163 phố Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4268 3,500,000                       



0104885075 Total 29,995,256                     

0156 0104885075 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn La Sơn Việt Nam

Tầng 6 Toà nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 126,600                          

0156 0104885075 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn La Sơn Việt Nam

Tầng 6 Toà nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1052 14,576,573                     

0156 0104885075 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn La Sơn Việt Nam

Tầng 6 Toà nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1701 15,292,083                     

0104888333 Total 4,845,939                       

0156 0104888333 Công Ty TNHH Châu Thành An

Tầng 2, Tòa A1, KĐT Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 845,939                          

0156 0104888333 Công Ty TNHH Châu Thành An

Tầng 2, Tòa A1, KĐT Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0156 0104888333 Công Ty TNHH Châu Thành An

Tầng 2, Tòa A1, KĐT Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0104891738 Total 7,170,100                       

0113 0104891738 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đoàn Kết Số 151, Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 68,850                            

0113 0104891738 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đoàn Kết Số 151, Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 601,250                          

0113 0104891738 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Thƣơng Mại Đoàn Kết Số 151, Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0104892890 Total 2,344,603,803                

0113 0104892890 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TINH VÂN Tầng 8 khách sạn Thể Thao, làng sinh viên Hacinco,Quận Thanh Xuân 4918 233,913                          

0113 0104892890 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TINH VÂN Tầng 8 khách sạn Thể Thao, làng sinh viên Hacinco,Quận Thanh Xuân 4931 2,341,263                       

0113 0104892890 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TINH VÂN Tầng 8 khách sạn Thể Thao, làng sinh viên Hacinco,Quận Thanh Xuân 1001 14,854,100                     

0113 0104892890 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TINH VÂN Tầng 8 khách sạn Thể Thao, làng sinh viên Hacinco,Quận Thanh Xuân 4943 200,000,000                   

0113 0104892890 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TINH VÂN Tầng 8 khách sạn Thể Thao, làng sinh viên Hacinco,Quận Thanh Xuân 4917 2,127,174,527                

0104895845 Total 3,643,500                       

0115 0104895845 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Thế Kỷ Số 2 ngõ 117 phố Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 643,500                          

0115 0104895845 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Thế Kỷ Số 2 ngõ 117 phố Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0104899536 Total 22,165,885,050              

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 4944 90,000                            

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 1004 23,565,074                     

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 4272 81,601,696                     

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 1001 117,109,019                   

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 4254 146,490,385                   

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 4917 379,929,685                   

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 4931 2,312,412,269                

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 1052 6,012,375,909                

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 4918 6,486,902,762                

0113 0104899536 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đƣờng Khuất Duy TiếQuận Thanh Xuân 4943 6,605,408,251                

0104901369 Total 271,258,358                   

0101 0104901369 Báo điện tử doanh nhân Việt Nam toàn cầu tầng 15, tháp B, tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4917 112,794,561                   

0101 0104901369 Báo điện tử doanh nhân Việt Nam toàn cầu tầng 15, tháp B, tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 1001 158,463,797                   

0104910959 Total 8,530,571                       

0113 0104910959 CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÂY ĐÔ Số nhà 14 ngách 28/12 ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, tổ 4, Cụm 1Quận Thanh Xuân 4944 1,030,571                       

0113 0104910959 CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÂY ĐÔ Số nhà 14 ngách 28/12 ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, tổ 4, Cụm 1Quận Thanh Xuân 2864 1,500,000                       

0113 0104910959 CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÂY ĐÔ Số nhà 14 ngách 28/12 ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, tổ 4, Cụm 1Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0104912233 Total 3,702,060                       

0145 0104912233 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ AN BÌNH Xóm 1, thôn Triều Đông,Xã Tân Minh,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4917 14,692                            



0145 0104912233 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ AN BÌNH Xóm 1, thôn Triều Đông,Xã Tân Minh,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4272 77,250                            

0145 0104912233 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ AN BÌNH Xóm 1, thôn Triều Đông,Xã Tân Minh,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 110,118                          

0145 0104912233 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ AN BÌNH Xóm 1, thôn Triều Đông,Xã Tân Minh,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0104919648 Total 64,950,549                     

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 173,125                          

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,517,709                       

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 2,261,438                       

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4918 4,814,456                       

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 10,089,144                     

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 17,878,036                     

0109 0104919648 Công ty CP Tƣ Vấn Phát Triển Đầu Tƣ Quốc Gia Số 7, ngõ 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 1052 24,716,641                     

0104921527 Total 320,592,215                   

0129 0104921527 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Minh Hà Nội Kiot 1.22 tòa nhà CT1 Chung cƣ Nam Xa LaQuận Hà Đông 4931 36,364,606                     

0129 0104921527 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Minh Hà Nội Kiot 1.22 tòa nhà CT1 Chung cƣ Nam Xa LaQuận Hà Đông 1701 284,227,609                   

0104924221 Total 31,454,081                     

0103 0104924221 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ M&M P608 nhà A số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 4918 123,099                          

0103 0104924221 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ M&M P608 nhà A số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 4272 858,900                          

0103 0104924221 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ M&M P608 nhà A số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 4944 1,256,400                       

0103 0104924221 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ M&M P608 nhà A số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 4254 1,400,000                       

0103 0104924221 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ M&M P608 nhà A số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 2863 8,000,000                       

0103 0104924221 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ M&M P608 nhà A số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 4931 19,815,682                     

0104924334 Total 6,294,300                       

0115 0104924334 CÔNG TY CỔ PHẦN KDT VIỆT NAM Tầng 12, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0104924334 CÔNG TY CỔ PHẦN KDT VIỆT NAM Tầng 12, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0104924704 Total 91,799,373                     

0127 0104924704 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp Đức Huy Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 4918 112,410                          

0127 0104924704 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp Đức Huy Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 1701 41,000,000                     

0127 0104924704 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp Đức Huy Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 4931 50,686,963                     

0104925183 Total 2,000,000                       

0119 0104925183 Công ty TNHH dịch vụ và thƣơng mại Thuỷ Trang Khu chợ Cổ điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0104925948 Total 8,898,779                       

0103 0104925948 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUANG HÙNG Số 30, ngách 118/34 phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 5,950                              

0103 0104925948 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUANG HÙNG Số 30, ngách 118/34 phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 16,021                            

0103 0104925948 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUANG HÙNG Số 30, ngách 118/34 phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 8,876,808                       

0104928949 Total 312,985,965                   

0115 0104928949 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Tầng 7 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 19,559,878                     

0115 0104928949 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Tầng 7 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 43,289,402                     

0115 0104928949 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Tầng 7 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 250,136,685                   

0104931998 Total 46,620,861                     

0115 0104931998 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DXSOL Số 22, Ngách 40, Ngõ 79 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 146,656                          

0115 0104931998 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DXSOL Số 22, Ngách 40, Ngõ 79 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 3,703,424                       

0115 0104931998 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DXSOL Số 22, Ngách 40, Ngõ 79 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 42,770,781                     

0104932494 Total 946,079,761                   

0106 0104932494 Công Ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà Số 15 Số 28 Trần Nhật DuậtQuận Hoàn Kiếm 2864 6,000,000                       

0106 0104932494 Công Ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà Số 15 Số 28 Trần Nhật DuậtQuận Hoàn Kiếm 4931 12,609,127                     

0106 0104932494 Công Ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà Số 15 Số 28 Trần Nhật DuậtQuận Hoàn Kiếm 4918 194,692,801                   

0106 0104932494 Công Ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà Số 15 Số 28 Trần Nhật DuậtQuận Hoàn Kiếm 4943 732,777,833                   

0104932896 Total 13,349,725                     

0107 0104932896 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ICAM VIỆT NAM Tầng 2 số nhà 37 ngách 321/21/48 đƣờng Phúc Lợi, tổ 8Quận Long Biên 4272 165,695                          

0107 0104932896 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ICAM VIỆT NAM Tầng 2 số nhà 37 ngách 321/21/48 đƣờng Phúc Lợi, tổ 8Quận Long Biên 4931 332,546                          

0107 0104932896 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ICAM VIỆT NAM Tầng 2 số nhà 37 ngách 321/21/48 đƣờng Phúc Lợi, tổ 8Quận Long Biên 4254 2,510,539                       



0107 0104932896 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ICAM VIỆT NAM Tầng 2 số nhà 37 ngách 321/21/48 đƣờng Phúc Lợi, tổ 8Quận Long Biên 2862 3,000,000                       

0107 0104932896 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ICAM VIỆT NAM Tầng 2 số nhà 37 ngách 321/21/48 đƣờng Phúc Lợi, tổ 8Quận Long Biên 1701 7,340,945                       

0104937196 Total 82,483,938                     

0103 0104937196 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ QUANG PHÁT Số 49, ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 60,130                            

0103 0104937196 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ QUANG PHÁT Số 49, ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 591,300                          

0103 0104937196 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ QUANG PHÁT Số 49, ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 1,000,000                       

0103 0104937196 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ QUANG PHÁT Số 49, ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 3,549,000                       

0103 0104937196 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ QUANG PHÁT Số 49, ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 15,000,000                     

0103 0104937196 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ QUANG PHÁT Số 49, ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 19,651,332                     

0103 0104937196 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ QUANG PHÁT Số 49, ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 42,632,176                     

0104937492 Total 7,724,500                       

0108 0104937492 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG TÍN Số 45/3, ngõ 121 Lê Thanh Nghị 4272 724,500                          

0108 0104937492 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG TÍN Số 45/3, ngõ 121 Lê Thanh Nghị 4254 3,500,000                       

0108 0104937492 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG TÍN Số 45/3, ngõ 121 Lê Thanh Nghị 4268 3,500,000                       

0104940248 Total 2,042,350                       

0117 0104940248 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại Tùng Anh Số 13B Khối 13Huyện Sóc Sơn 4944 6,600                              

0117 0104940248 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại Tùng Anh Số 13B Khối 13Huyện Sóc Sơn 4272 35,750                            

0117 0104940248 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại Tùng Anh Số 13B Khối 13Huyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0104943746 Total 8,919,274                       

0155 0104943746 Công ty TNHH sản xuất nƣớc tinh khiết Tú Hƣng Xóm DẫyHuyện Chƣơng Mỹ 4944 123,000                          

0155 0104943746 Công ty TNHH sản xuất nƣớc tinh khiết Tú Hƣng Xóm DẫyHuyện Chƣơng Mỹ 4272 2,296,274                       

0155 0104943746 Công ty TNHH sản xuất nƣớc tinh khiết Tú Hƣng Xóm DẫyHuyện Chƣơng Mỹ 4254 6,500,000                       

0104945510 Total 52,823,446                     

0109 0104945510 Công ty TNHH Vận Tải Thƣơng Mại Thƣợng Hiền Ô 41 BT2, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 1,880,847                       

0109 0104945510 Công ty TNHH Vận Tải Thƣơng Mại Thƣợng Hiền Ô 41 BT2, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 50,942,599                     

0104945567 Total 14,512,129                     

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 4917 259,120                          

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 4931 281,871                          

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 4918 325,688                          

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 4272 549,250                          

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 1001 900,000                          

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0104945567 Công ty CP Đầu Tƣ Thái Gia số nhà 14 hẻm 3 ngách 38 ngõ 88 đƣờng Giáp Nhị, tổ 18Quận Hoàng Mai 4254 10,000,000                     

0104947356 Total 2,686,489                       

0113 0104947356 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐẦU TƢ BLUECOM Số 18 ngõ 124 phố Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 4931 582,496                          

0113 0104947356 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐẦU TƢ BLUECOM Số 18 ngõ 124 phố Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 4944 634,200                          

0113 0104947356 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐẦU TƢ BLUECOM Số 18 ngõ 124 phố Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 4272 1,469,793                       

0104948896 Total 16,224,501                     

0113 0104948896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SƠN LÂMSố 50 phố Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4918 3,020                              

0113 0104948896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SƠN LÂMSố 50 phố Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 1052 10,142                            

0113 0104948896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SƠN LÂMSố 50 phố Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4931 3,157,767                       

0113 0104948896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SƠN LÂMSố 50 phố Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4272 3,679,372                       

0113 0104948896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SƠN LÂMSố 50 phố Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4254 9,374,200                       

0104953776 Total 6,183,033,488                

0108 0104953776 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI - ME Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4272 901,950                          

0108 0104953776 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI - ME Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4254 4,200,000                       

0108 0104953776 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI - ME Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4944 79,663,381                     

0108 0104953776 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI - ME Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 1701 172,016,942                   

0108 0104953776 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI - ME Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 1052 1,598,943,063                

0108 0104953776 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI - ME Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4931 1,675,770,858                

0108 0104953776 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI - ME Căn hộ N2 - 4 - 310 Minh Khai 4918 2,651,537,294                

0104954191 Total 2,722,209,749                

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 4944 293,400                          

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 2862 6,000,000                       



0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 4254 20,607,883                     

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 4272 26,460,497                     

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 1052 191,862,275                   

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 4918 200,311,323                   

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 1701 280,666,494                   

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 4931 672,637,766                   

0119 0104954191 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT Km 10 Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 4943 1,323,370,111                

0104954755 Total 6,610,368                       

0115 0104954755 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI AN QUANG

Số 10, ngõ 1, tổ 17, khối 4 (số mới: ngõ 81/24 đƣờng Lạc Lon,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 610,368                          

0115 0104954755 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI AN QUANG

Số 10, ngõ 1, tổ 17, khối 4 (số mới: ngõ 81/24 đƣờng Lạc Lon,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0104957315 Total 33,223,002                     

0115 0104957315 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phú Hƣng Số 3, ngõ 98, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 9,588,935                       

0115 0104957315 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Phú Hƣng Số 3, ngõ 98, đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 23,634,067                     

0104957682 Total 5,413,463                       

0115 0104957682 CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM Số nhà 70, ngõ 81, phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 180,991                          

0115 0104957682 CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM Số nhà 70, ngõ 81, phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 265,800                          

0115 0104957682 CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM Số nhà 70, ngõ 81, phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 266,672                          

0115 0104957682 CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM Số nhà 70, ngõ 81, phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0115 0104957682 CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM Số nhà 70, ngõ 81, phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104962185 Total 4,922,999                       

0109 0104962185 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thiết Bị Hà Thái Số 12, lô 10, khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 307,999                          

0109 0104962185 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thiết Bị Hà Thái Số 12, lô 10, khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 615,000                          

0109 0104962185 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thiết Bị Hà Thái Số 12, lô 10, khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104963069 Total 4,420,319                       

0106 0104963069 Công Ty TNHH Lavender Garden Số 22, phố Cầu Đất,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 4,066                              

0106 0104963069 Công Ty TNHH Lavender Garden Số 22, phố Cầu Đất,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 11,053                            

0106 0104963069 Công Ty TNHH Lavender Garden Số 22, phố Cầu Đất,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 405,200                          

0106 0104963069 Công Ty TNHH Lavender Garden Số 22, phố Cầu Đất,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104963414 Total 12,058,900                     

0137 0104963414 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Sơn Hà Thôn 2,,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 5,600,000                       

0137 0104963414 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Sơn Hà Thôn 2,,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 6,458,900                       

0104963647 Total 13,689,083                     

0113 0104963647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUÂN VŨ Số nhà 20, ngõ 102, Đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 55,800                            

0113 0104963647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUÂN VŨ Số nhà 20, ngõ 102, Đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 598,583                          

0113 0104963647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUÂN VŨ Số nhà 20, ngõ 102, Đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 6,034,700                       

0113 0104963647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUÂN VŨ Số nhà 20, ngõ 102, Đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 7,000,000                       

0104965080 Total 4,188,400                       

0109 0104965080 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Số nhà 3, ngách 22, ngõ 1197 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 188,400                          

0109 0104965080 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam Số nhà 3, ngách 22, ngõ 1197 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104967641 Total 18,781,852                     

0101 0104967641 Công ty TNHH Chestnut Viet Nam B103, tầng 1, tòa nhà Keangnam Landmark, Tháp B, Quận Nam Từ Liêm 4918 9,052,852                       

0101 0104967641 Công ty TNHH Chestnut Viet Nam B103, tầng 1, tòa nhà Keangnam Landmark, Tháp B, Quận Nam Từ Liêm 1052 9,729,000                       

0104968606 Total 2,681,969,208                

0107 0104968606 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG LINH Tổ 5Quận Long Biên 4931 107,782,045                   

0107 0104968606 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG LINH Tổ 5Quận Long Biên 1052 263,556,858                   

0107 0104968606 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG LINH Tổ 5Quận Long Biên 1701 2,310,630,305                

0104976156 Total 94,739,337                     

0133 0104976156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP PHÖC KHÁNH Đội 4, Huyện Phúc Thọ 4944 209,400                          

0133 0104976156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP PHÖC KHÁNH Đội 4, Huyện Phúc Thọ 4918 1,653,461                       

0133 0104976156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP PHÖC KHÁNH Đội 4, Huyện Phúc Thọ 2863 2,000,000                       

0133 0104976156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP PHÖC KHÁNH Đội 4, Huyện Phúc Thọ 1052 7,985,863                       

0133 0104976156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP PHÖC KHÁNH Đội 4, Huyện Phúc Thọ 4931 15,698,448                     

0133 0104976156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP PHÖC KHÁNH Đội 4, Huyện Phúc Thọ 1701 67,192,165                     



0104977199 Total 29,817,116                     

0107 0104977199 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG LEGACYVN Số 19 ngõ 62 đƣờng Gia QuấtQuận Long Biên 4931 2,663,742                       

0107 0104977199 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG LEGACYVN Số 19 ngõ 62 đƣờng Gia QuấtQuận Long Biên 1701 27,153,374                     

0104979566 Total 331,797,773                   

0101 0104979566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HANIL Phòng 3307 tòa R1 chung cƣ Goldmark City, số 136 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4917 8,537,373                       

0101 0104979566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HANIL Phòng 3307 tòa R1 chung cƣ Goldmark City, số 136 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4918 21,331,079                     

0101 0104979566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HANIL Phòng 3307 tòa R1 chung cƣ Goldmark City, số 136 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1001 27,299,564                     

0101 0104979566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HANIL Phòng 3307 tòa R1 chung cƣ Goldmark City, số 136 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4931 42,784,043                     

0101 0104979566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HANIL Phòng 3307 tòa R1 chung cƣ Goldmark City, số 136 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1052 72,274,637                     

0101 0104979566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HANIL Phòng 3307 tòa R1 chung cƣ Goldmark City, số 136 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1701 159,571,077                   

0104980096 Total 87,987,507                     

0103 0104980096 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRẦN MINH Số 22, phố Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 4918 487,380                          

0103 0104980096 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRẦN MINH Số 22, phố Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 1052 2,366,843                       

0103 0104980096 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRẦN MINH Số 22, phố Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 4931 9,039,900                       

0103 0104980096 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRẦN MINH Số 22, phố Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 1701 76,093,384                     

0104980681 Total 97,338,746                     

0129 0104980681 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Anka Việt Nam

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 36,486                            

0129 0104980681 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Lắp Ngọc Đức

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0104980681 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Anka Việt Nam

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4918 2,130,705                       

0129 0104980681 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Anka Việt Nam

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4272 2,598,481                       

0129 0104980681 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Điện Tử Nhật Anh Group

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1052 8,754,521                       

0129 0104980681 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Anka Việt Nam

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4931 16,503,013                     

0129 0104980681 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Lắp Ngọc Đức

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 21,296,851                     

0129 0104980681 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Lắp Ngọc Đức

Căn L4.09 (TT2), Dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1701 44,018,689                     

0104981773 Total 27,023,071                     

0113 0104981773 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC CÔNG NGHỆ SƠN TOTO Số 27, phố Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4918 2,374                              

0113 0104981773 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC CÔNG NGHỆ SƠN TOTO Số 27, phố Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4944 33,600                            

0113 0104981773 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC CÔNG NGHỆ SƠN TOTO Số 27, phố Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4931 2,424,822                       

0113 0104981773 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC CÔNG NGHỆ SƠN TOTO Số 27, phố Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 1701 24,562,275                     

0104984069 Total 7,904,000                       

0105 0104984069 Công ty TNHH CLEANMAX Việt Nam số 11 ngõ 690 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 14, cụm 2Quận Tây Hồ 4272 1,404,000                       

0105 0104984069 Công ty TNHH CLEANMAX Việt Nam số 11 ngõ 690 đƣờng Lạc Long Quân, tổ 14, cụm 2Quận Tây Hồ 4268 6,500,000                       

0104984083 Total 441,902,856                   

0129 0104984083 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Minh Dƣơng Số 10, Ngõ 11, Tổ dân phố Hà Trì 5Quận Hà Đông 4931 51,950,611                     

0129 0104984083 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Minh Dƣơng Số 10, Ngõ 11, Tổ dân phố Hà Trì 5Quận Hà Đông 1701 389,952,245                   

0104987542 Total 537,456,165                   

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 4917 3,973,650                       

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 4272 8,125,956                       

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 4931 13,282,264                     

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 1001 27,500,000                     

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 1701 58,834,051                     

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 4918 104,541,118                   

0113 0104987542 CÔNG TY TNHH Y HỌC PHÖC THANH Số 35, Liền kề 11, Khu đô thị Văn KhêQuận Thanh Xuân 1052 318,199,126                   

0104989571 Total 15,581,290                     

0119 0104989571 Công Ty TNHH Kỹ Thƣơng Huy Hoàng Số 2, tổ 20Huyện Đông Anh 4918 154,844                          

0119 0104989571 Công Ty TNHH Kỹ Thƣơng Huy Hoàng Số 2, tổ 20Huyện Đông Anh 4943 477,676                          

0119 0104989571 Công Ty TNHH Kỹ Thƣơng Huy Hoàng Số 2, tổ 20Huyện Đông Anh 4944 1,394,400                       

0119 0104989571 Công Ty TNHH Kỹ Thƣơng Huy Hoàng Số 2, tổ 20Huyện Đông Anh 2863 4,000,000                       



0119 0104989571 Công Ty TNHH Kỹ Thƣơng Huy Hoàng Số 2, tổ 20Huyện Đông Anh 4254 4,760,000                       

0119 0104989571 Công Ty TNHH Kỹ Thƣơng Huy Hoàng Số 2, tổ 20Huyện Đông Anh 4272 4,794,370                       

0104996339 Total 30,078,150                     

0111 0104996339 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc gia Việt Nam Số nhà 15 ngõ Gia Tụ B, phố chợ Khâm thiênQuận Đống Đa 4272 354,550                          

0111 0104996339 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc gia Việt Nam Số nhà 15 ngõ Gia Tụ B, phố chợ Khâm thiênQuận Đống Đa 4944 873,600                          

0111 0104996339 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc gia Việt Nam Số nhà 15 ngõ Gia Tụ B, phố chợ Khâm thiênQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0104996339 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ quốc gia Việt Nam Số nhà 15 ngõ Gia Tụ B, phố chợ Khâm thiênQuận Đống Đa 4254 24,850,000                     

0104996427 Total 605,349,738                   

0119 0104996427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN ANH MINH Số 32, đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 4272 5,971,276                       

0119 0104996427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN ANH MINH Số 32, đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 4931 48,051,788                     

0119 0104996427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN ANH MINH Số 32, đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 4254 80,692,915                     

0119 0104996427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN ANH MINH Số 32, đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 4918 105,796,551                   

0119 0104996427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN ANH MINH Số 32, đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 1701 133,063,637                   

0119 0104996427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN ANH MINH Số 32, đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 1052 231,773,571                   

0104997237 Total 50,809,315                     

0113 0104997237 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Số 66 ngõ 77 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4944 64,800                            

0113 0104997237 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Số 66 ngõ 77 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4272 801,000                          

0113 0104997237 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Số 66 ngõ 77 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4931 3,683,936                       

0113 0104997237 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Số 66 ngõ 77 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4254 10,650,000                     

0113 0104997237 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Số 66 ngõ 77 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 1701 35,609,579                     

0104998375 Total 211,938,462                   

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 4943 120,421                          

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 4949 1,000,000                       

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 4944 1,314,900                       

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 4272 3,562,185                       

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 4254 9,390,000                       

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 4931 52,475,500                     

0113 0104998375 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Royal Việt Nam Phòng 612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 1701 136,075,456                   

0104999241 Total 4,831,600                       

0129 0104999241 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Minh Dƣơng Tổ dân phố Trung Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 831,600                          

0129 0104999241 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Minh Dƣơng Tổ dân phố Trung Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0104999900 Total 594,637,896                   

0129 0104999900 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phƣơng Bắc Số nhà 28, BT 5 khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 6,166,167                       

0129 0104999900 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phƣơng Bắc Số nhà 28, BT 5 khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1052 24,579,263                     

0129 0104999900 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phƣơng Bắc Số nhà 28, BT 5 khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 563,892,466                   

0105001339 Total 22,105,436                     

0103 0105001339 Công Ty TNHH  Truyền Thông Bibi Số 11 ngõ 194/30/1 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4272 305,500                          

0103 0105001339 Công Ty TNHH  Truyền Thông Bibi Số 11 ngõ 194/30/1 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4918 984,022                          

0103 0105001339 Công Ty TNHH  Truyền Thông Bibi Số 11 ngõ 194/30/1 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4917 4,606,704                       

0103 0105001339 Công Ty TNHH  Truyền Thông Bibi Số 11 ngõ 194/30/1 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4931 16,209,210                     

0105001755 Total 6,615,600                       

0109 0105001755 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Châu Anh số nhà 25 ngõ 48 đƣờng Ngọc Hồi,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 615,600                          

0109 0105001755 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Châu Anh số nhà 25 ngõ 48 đƣờng Ngọc Hồi,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0105006601 Total 5,452,075                       

0115 0105006601 Trƣờng THPT chuyên Đại học sƣ phạm Nhà D1, 136 Xuân Thủy,,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 1,952,075                       

0115 0105006601 Trƣờng THPT chuyên Đại học sƣ phạm Nhà D1, 136 Xuân Thủy,,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0105007122 Total 3,164,121                       

0111 0105007122 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐỎ HÀ NỘI Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 63,700                            

0111 0105007122 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐỎ HÀ NỘI Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 100,421                          

0111 0105007122 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐỎ HÀ NỘI Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0105013574 Total 73,290,852                     

0109 0105013574 Công ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ K.H.L Hà Nội Số nhà 16, ngõ 243, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4272 134,209                          

0109 0105013574 Công ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ K.H.L Hà Nội Số nhà 16, ngõ 243, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4944 417,000                          

0109 0105013574 Công ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ K.H.L Hà Nội Số nhà 16, ngõ 243, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0105013574 Công ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ K.H.L Hà Nội Số nhà 16, ngõ 243, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4931 27,812,376                     

0109 0105013574 Công ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ K.H.L Hà Nội Số nhà 16, ngõ 243, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 1701 40,927,267                     



0105014338 Total 55,870,574                     

0131 0105014338 Công Ty Cổ Phần Ô Tô, Xe Máy Tân Đại Phát Km số 4 đƣờng Trung Sơn TrầmThị xã Sơn Tây 4272 7,944,988                       

0131 0105014338 Công Ty Cổ Phần Ô Tô, Xe Máy Tân Đại Phát Km số 4 đƣờng Trung Sơn TrầmThị xã Sơn Tây 4918 10,871,095                     

0131 0105014338 Công Ty Cổ Phần Ô Tô, Xe Máy Tân Đại Phát Km số 4 đƣờng Trung Sơn TrầmThị xã Sơn Tây 4944 37,054,491                     

0105019872 Total 775,815,388                   

0156 0105019872 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Pride Việt Nam Lô BT3.13 Khu Chức Năng Đô Thị Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 11,049,135                     

0156 0105019872 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Pride Việt Nam Lô BT3.13 Khu Chức Năng Đô Thị Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4268 15,350,000                     

0156 0105019872 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Pride Việt Nam Lô BT3.13 Khu Chức Năng Đô Thị Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 78,114,705                     

0156 0105019872 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Pride Việt Nam Lô BT3.13 Khu Chức Năng Đô Thị Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 96,895,700                     

0156 0105019872 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Pride Việt Nam Lô BT3.13 Khu Chức Năng Đô Thị Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 118,000,000                   

0156 0105019872 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Pride Việt Nam Lô BT3.13 Khu Chức Năng Đô Thị Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4918 184,187,821                   

0156 0105019872 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Pride Việt Nam Lô BT3.13 Khu Chức Năng Đô Thị Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 1052 272,218,027                   

0105022459 Total 14,731,000                     

0108 0105022459 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phan Nguyễn Số 5A, ngõ 46, đƣờng Tƣơng Mai 2864 4,000,000                       

0108 0105022459 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phan Nguyễn Số 5A, ngõ 46, đƣờng Tƣơng Mai 4944 4,731,000                       

0108 0105022459 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phan Nguyễn Số 5A, ngõ 46, đƣờng Tƣơng Mai 2863 6,000,000                       

0105022716 Total 11,024,406                     

0115 0105022716 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Tầng 1, Tòa Sunrise 3bQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0105022716 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Tầng 1, Tòa Sunrise 3bQuận Cầu Giấy 4918 2,858,385                       

0115 0105022716 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Tầng 1, Tòa Sunrise 3bQuận Cầu Giấy 1052 6,166,021                       

0105023798 Total 178,288,527                   

0129 0105023798 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Việt Green Số 49/6 Bà Triệu, Quận Hà Đông 4944 38,800                            

0129 0105023798 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thiên Lam Số 49/6 Bà Triệu, Quận Hà Đông 4272 739,863                          

0129 0105023798 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thiên Lam Số 49/6 Bà Triệu, Quận Hà Đông 4931 1,675,862                       

0129 0105023798 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi Số 49/6 Bà Triệu, Quận Hà Đông 4918 9,587,081                       

0129 0105023798 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi Số 49/6 Bà Triệu, Quận Hà Đông 4254 23,625,443                     

0129 0105023798 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi Số 49/6 Bà Triệu, Quận Hà Đông 1052 33,601,714                     

0129 0105023798 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi Số 49/6 Bà Triệu, Quận Hà Đông 1701 109,019,764                   

0105024576 Total 7,542,200                       

0119 0105024576 CÔNG TY TNHH VENUS THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4944 2,700                              

0119 0105024576 CÔNG TY TNHH VENUS THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4272 1,039,500                       

0119 0105024576 CÔNG TY TNHH VENUS THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 2862 3,000,000                       

0119 0105024576 CÔNG TY TNHH VENUS THĂNG LONG Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0105025298 Total 494,455,881                   

0129 0105025298 Công Ty Tnhh Năm Sao Hà Nội Số 1 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông 4944 325,800                          

0129 0105025298 Công Ty Tnhh Đttm Và Xd Hà Nội Số 1 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông 4254 15,466,552                     

0129 0105025298 Công Ty Tnhh Đttm Và Xd Hà Nội Số 1 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông 4931 19,072,788                     

0129 0105025298 Công Ty Tnhh Đttm Và Xd Hà Nội Số 1 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông 1701 459,590,741                   

0105025516 Total 412,032,275                   

0103 0105025516 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƢƠNG TÂY Tầng 11, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 4272 11,343,489                     

0103 0105025516 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƢƠNG TÂY Tầng 11, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 4254 68,334,274                     

0103 0105025516 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƢƠNG TÂY Tầng 11, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 4918 86,882,686                     

0103 0105025516 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƢƠNG TÂY Tầng 11, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 1052 245,471,826                   

0105028997 Total 9,094,561                       

0111 0105028997 Công Ty Cổ Phần Giải Trí Tamtay Số 35, ngách 2 ngõ Liên Việt, phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 9,094,561                       

0105033884 Total 5,369,600                       

0111 0105033884 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 21, ngách 106/6 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4944 369,600                          

0111 0105033884 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 21, ngách 106/6 phố Chùa LángQuận Đống Đa 2863 5,000,000                       

0105034567 Total 4,218,000                       

0129 0105034567 Công Ty Tnhh Đttm Và Xd Hà Nội Tổ 3, đội 3 La Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0129 0105034567 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin Xuân Mai Tổ 3, đội 3 La Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 1,218,000                       

0129 0105034567 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin Xuân Mai Tổ 3, đội 3 La Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105036596 Total 3,293,400                       

0111 0105036596 CÔNG TY TNHH  THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÍN LỢI số 47F phố Tây SơnQuận Đống Đa 4944 293,400                          

0111 0105036596 CÔNG TY TNHH  THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÍN LỢI số 47F phố Tây SơnQuận Đống Đa 2864 1,000,000                       

0111 0105036596 CÔNG TY TNHH  THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÍN LỢI số 47F phố Tây SơnQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0105036691 Total 8,677,315                       



0113 0105036691 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT APOLLONET Số 45, ngõ 116 Đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4272 12,950                            

0113 0105036691 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT APOLLONET Số 45, ngõ 116 Đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4944 615,000                          

0113 0105036691 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT APOLLONET Số 45, ngõ 116 Đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4917 2,049,365                       

0113 0105036691 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT APOLLONET Số 45, ngõ 116 Đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0105036839 Total 94,220,495                     

0113 0105036839 Công Ty TNHH Một Thành Viên Antech Số 18, ngõ 475/41, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4272 725,772                          

0113 0105036839 Công Ty TNHH Một Thành Viên Antech Số 18, ngõ 475/41, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0105036839 Công Ty TNHH Một Thành Viên Antech Số 18, ngõ 475/41, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4918 3,991,686                       

0113 0105036839 Công Ty TNHH Một Thành Viên Antech Số 18, ngõ 475/41, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4931 9,918,588                       

0113 0105036839 Công Ty TNHH Một Thành Viên Antech Số 18, ngõ 475/41, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1052 21,238,289                     

0113 0105036839 Công Ty TNHH Một Thành Viên Antech Số 18, ngõ 475/41, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1701 54,846,160                     

0105038508 Total 8,263,297                       

0111 0105038508 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ-TPG Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower A, Số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4931 8,263,297                       

0105041557 Total 995,096,786                   

0113 0105041557 CÔNG TY CỔ PHẦN DINACO Số nhà 93, Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4918 5,534,406                       

0113 0105041557 CÔNG TY CỔ PHẦN DINACO Số nhà 93, Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 1052 30,049,790                     

0113 0105041557 CÔNG TY CỔ PHẦN DINACO Số nhà 93, Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4931 203,388,691                   

0113 0105041557 CÔNG TY CỔ PHẦN DINACO Số nhà 93, Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 1701 756,123,899                   

0105041564 Total 8,550,300                       

0108 0105041564 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Khang Anh Số 38, phố Tăng Bạt Hổ 4272 350,300                          

0108 0105041564 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Khang Anh Số 38, phố Tăng Bạt Hổ 2863 4,000,000                       

0108 0105041564 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Khang Anh Số 38, phố Tăng Bạt Hổ 4254 4,200,000                       

0105042303 Total 123,838,272                   

0119 0105042303 CÔNG TY TNHH T&C VIỆT NAM Thôn Dục Nội,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 9,114,989                       

0119 0105042303 CÔNG TY TNHH T&C VIỆT NAM Thôn Dục Nội,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 12,604,714                     

0119 0105042303 CÔNG TY TNHH T&C VIỆT NAM Thôn Dục Nội,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 40,849,152                     

0119 0105042303 CÔNG TY TNHH T&C VIỆT NAM Thôn Dục Nội,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 61,269,417                     

0105045167 Total 2,498,595,689                

0111 0105045167 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG DUY KHÁNH Số 12, ngách 260/1, phố Chợ Khâm Thiên (số 4 ngõ 12 cũ)Quận Đống Đa 4272 9,107,127                       

0111 0105045167 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG DUY KHÁNH Số 12, ngách 260/1, phố Chợ Khâm Thiên (số 4 ngõ 12 cũ)Quận Đống Đa 4918 25,368,113                     

0111 0105045167 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG DUY KHÁNH Số 12, ngách 260/1, phố Chợ Khâm Thiên (số 4 ngõ 12 cũ)Quận Đống Đa 4268 29,550,000                     

0111 0105045167 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG DUY KHÁNH Số 12, ngách 260/1, phố Chợ Khâm Thiên (số 4 ngõ 12 cũ)Quận Đống Đa 1052 121,873,040                   

0111 0105045167 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG DUY KHÁNH Số 12, ngách 260/1, phố Chợ Khâm Thiên (số 4 ngõ 12 cũ)Quận Đống Đa 4931 589,231,548                   

0111 0105045167 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG DUY KHÁNH Số 12, ngách 260/1, phố Chợ Khâm Thiên (số 4 ngõ 12 cũ)Quận Đống Đa 1701 1,723,465,861                

0105046040 Total 38,007,493                     

0149 0105046040 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà Anh Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 4918 64,548                            

0149 0105046040 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà Anh Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 4272 113,789                          

0149 0105046040 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà Anh Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 4944 204,000                          

0149 0105046040 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà Anh Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 2863 4,000,000                       

0149 0105046040 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà Anh Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 4931 6,486,291                       

0149 0105046040 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Thƣơng Mại Và Du Lịch Hà Anh Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 1701 27,138,865                     

0105052615 Total 17,590,898                     

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4943 189,900                          

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4272 1,293,600                       

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4944 1,891,500                       

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4917 2,390,971                       

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1001 2,424,927                       

0101 0105052615 Công ty TNHH Trree 18/42 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0105081503 Total 124,880,414                   

0125 0105081503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CENCO Xóm Tràng,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1001 2,773,643                       

0125 0105081503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CENCO Xóm Tràng,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 5,680,668                       

0125 0105081503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CENCO Xóm Tràng,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 24,691,956                     

0125 0105081503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CENCO Xóm Tràng,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 26,082,222                     

0125 0105081503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CENCO Xóm Tràng,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 31,572,948                     

0125 0105081503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CENCO Xóm Tràng,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 34,078,977                     



0105083620 Total 9,504,495                       

0155 0105083620 Hộ kinh doanh Tiệp Mobile Thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 96,950                            

0155 0105083620 Hộ kinh doanh Tiệp Mobile Thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4949 100,000                          

0155 0105083620 Hộ kinh doanh Tiệp Mobile Thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 436,597                          

0155 0105083620 Hộ kinh doanh Tiệp Mobile Thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 1,574,948                       

0155 0105083620 Hộ kinh doanh Tiệp Mobile Thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,182,320                       

0155 0105083620 Hộ kinh doanh Tiệp Mobile Thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 5,113,680                       

0105086815 Total 237,992,655                   

0129 0105086815 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin Xuân Mai Số 52, tổ 6,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0105086815 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Liên Nam Số 52, tổ 6,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 4,264,011                       

0129 0105086815 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Liên Nam Số 52, tổ 6,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 230,228,644                   

0105088001 Total 4,815,700                       

0111 0105088001 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Công Nghiệp Hoàng Gia Số 25 tổ 7,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 56,700                            

0111 0105088001 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Công Nghiệp Hoàng Gia Số 25 tổ 7,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 759,000                          

0111 0105088001 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Công Nghiệp Hoàng Gia Số 25 tổ 7,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105089407 Total 335,786,027                   

0119 0105089407 CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT ĐỨC ĐÔNG ANH Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4944 27,000                            

0119 0105089407 CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT ĐỨC ĐÔNG ANH Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4931 204,083                          

0119 0105089407 CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT ĐỨC ĐÔNG ANH Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4272 34,085,670                     

0119 0105089407 CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT ĐỨC ĐÔNG ANH Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4918 141,066,136                   

0119 0105089407 CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT ĐỨC ĐÔNG ANH Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4254 160,403,138                   

0105091773 Total 34,771,695                     

0111 0105091773 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Vũ Gia Số 58, ngõ 51 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4944 29,400                            

0111 0105091773 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Vũ Gia Số 58, ngõ 51 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0105091773 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Vũ Gia Số 58, ngõ 51 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4918 32,742,295                     

0105093629 Total 14,163,520                     

0113 0105093629 Công Ty TNHH Tapl Việt Nam Số 10/124 phố Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 870,520                          

0113 0105093629 Công Ty TNHH Tapl Việt Nam Số 10/124 phố Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,893,000                       

0113 0105093629 Công Ty TNHH Tapl Việt Nam Số 10/124 phố Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,400,000                       

0113 0105093629 Công Ty TNHH Tapl Việt Nam Số 10/124 phố Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0105106204 Total 12,549,500                     

0111 0105106204 CÔNG TY CỔ PHẦN QUILLING Số nhà 07, ngách 05/123 phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0105106204 CÔNG TY CỔ PHẦN QUILLING Số nhà 07, ngách 05/123 phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 4272 934,500                          

0111 0105106204 CÔNG TY CỔ PHẦN QUILLING Số nhà 07, ngách 05/123 phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0105106204 CÔNG TY CỔ PHẦN QUILLING Số nhà 07, ngách 05/123 phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0105106204 CÔNG TY CỔ PHẦN QUILLING Số nhà 07, ngách 05/123 phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0105111701 Total 2,663,400                       

0156 0105111701 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Thịnh Phát Lộc Số 8, Ngõ 33, Đƣờng Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 4944 626,400                          

0156 0105111701 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Thịnh Phát Lộc Số 8, Ngõ 33, Đƣờng Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 4272 637,000                          

0156 0105111701 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Thịnh Phát Lộc Số 8, Ngõ 33, Đƣờng Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 4254 1,400,000                       

0105111959 Total 14,388,096                     

0115 0105111959 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển & Tƣ Vấn An Thịnh Số 5E Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4272 1,093,225                       

0115 0105111959 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển & Tƣ Vấn An Thịnh Số 5E Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4944 1,944,871                       

0115 0105111959 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển & Tƣ Vấn An Thịnh Số 5E Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0105111959 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển & Tƣ Vấn An Thịnh Số 5E Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0105112014 Total 633,213,475                   

0107 0105112014 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lê Nhân Số 39, ngõ 66, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4918 86,648                            

0107 0105112014 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lê Nhân Số 39, ngõ 66, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4272 38,333,691                     

0107 0105112014 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lê Nhân Số 39, ngõ 66, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4254 49,240,444                     

0107 0105112014 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lê Nhân Số 39, ngõ 66, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4931 193,777,110                   

0107 0105112014 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Lê Nhân Số 39, ngõ 66, đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 1701 351,775,582                   

0105117615 Total 3,000,000                       

0119 0105117615 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM LONG Số 6, ngõ 207, tổ 20,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2864 1,000,000                       



0119 0105117615 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM LONG Số 6, ngõ 207, tổ 20,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105117767 Total 21,126,920                     

0113 0105117767 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại & Dịch Vụ Trƣờng Thủy Số 94 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4272 1,031,500                       

0113 0105117767 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại & Dịch Vụ Trƣờng Thủy Số 94 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4931 1,509,725                       

0113 0105117767 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại & Dịch Vụ Trƣờng Thủy Số 94 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4254 5,500,000                       

0113 0105117767 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại & Dịch Vụ Trƣờng Thủy Số 94 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 1701 13,085,695                     

0105119355 Total 3,500,000                       

0103 0105119355 CÔNG TY CỔ PHẦN T&T 61 SPORTS VIỆT NAM Số 61, phố Nguyễn Công Hoan,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105120921 Total 7,470,572                       

0111 0105120921 CÔNG TY CỔ PHẦN BCP VIỆT NAM Số 5, ngách 23, ngõ 39 phố Hào NamQuận Đống Đa 4272 970,572                          

0111 0105120921 CÔNG TY CỔ PHẦN BCP VIỆT NAM Số 5, ngách 23, ngõ 39 phố Hào NamQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0105121114 Total 652,739,032                   

0156 0105121114 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Hòa Hƣng Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 63,922,244                     

0156 0105121114 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Hòa Hƣng Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1701 588,816,788                   

0105122686 Total 30,174,518                     

0156 0105122686 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Mesantex Số 7 BT4-2, Khu ĐTM Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4272 212,055                          

0156 0105122686 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Mesantex Số 7 BT4-2, Khu ĐTM Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0105122686 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Mesantex Số 7 BT4-2, Khu ĐTM Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4268 12,650,000                     

0156 0105122686 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Mesantex Số 7 BT4-2, Khu ĐTM Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4254 15,312,463                     

0105130084 Total 45,907,217                     

0111 0105130084 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH LINH Số 168 Đê La Thành, tổ 20Quận Đống Đa 1701 5,639,481                       

0111 0105130084 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH LINH Số 168 Đê La Thành, tổ 20Quận Đống Đa 4931 40,267,736                     

0105133374 Total 734,708,431                   

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 4944 294,300                          

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 4918 1,494,294                       

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 4272 4,984,875                       

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 2862 6,000,000                       

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 1052 6,399,137                       

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 4268 12,650,000                     

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 4917 13,628,610                     

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 4254 17,500,000                     

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 1001 54,400,000                     

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 4931 115,325,968                   

0106 0105133374 Công Ty Cổ Phần Bờ Biển Vàng Số 19, phố Cửa NamQuận Hoàn Kiếm 1701 502,031,247                   

0105133712 Total 27,269,247                     

0125 0105133712 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thƣơng Mại Thăng Long Số 58 ngõ 2 thôn Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4944 199,500                          

0125 0105133712 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thƣơng Mại Thăng Long Số 58 ngõ 2 thôn Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4918 1,286,347                       

0125 0105133712 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thƣơng Mại Thăng Long Số 58 ngõ 2 thôn Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 1052 25,783,400                     

0105137273 Total 5,632,062,659                

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 4944 36,900                            

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 4917 2,946,600                       

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 1005 6,000,000                       

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 4268 7,700,000                       

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 4272 10,148,000                     

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 4918 21,648,488                     

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 4254 23,500,000                     

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 1052 73,885,848                     

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 4931 1,341,234,298                

0101 0105137273 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA Số 46, LK6A-C17 Bộ Công An, KĐT Mỗ LaoQuận Hà Đông 1701 4,144,962,525                

0105137604 Total 23,535,350                     

0125 0105137604 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI Số nhà 54, ngõ 298 Ngọc Hồi, Xóm 7A thôn Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4272 432,057                          

0125 0105137604 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI Số nhà 54, ngõ 298 Ngọc Hồi, Xóm 7A thôn Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4944 467,400                          

0125 0105137604 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI Số nhà 54, ngõ 298 Ngọc Hồi, Xóm 7A thôn Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4931 1,781,322                       

0125 0105137604 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI Số nhà 54, ngõ 298 Ngọc Hồi, Xóm 7A thôn Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4917 9,354,571                       

0125 0105137604 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI Số nhà 54, ngõ 298 Ngọc Hồi, Xóm 7A thôn Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 1004 11,500,000                     

0105139094 Total 24,910,124                     

0149 0105139094 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thƣơng Mại Du Lịch Và Xây Dựng Nhất Nam Tùng Thôn Dƣơng KhêHuyện Ứng Hoà 4918 218,792                          



0149 0105139094 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thƣơng Mại Du Lịch Và Xây Dựng Nhất Nam Tùng Thôn Dƣơng KhêHuyện Ứng Hoà 4944 613,600                          

0149 0105139094 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thƣơng Mại Du Lịch Và Xây Dựng Nhất Nam Tùng Thôn Dƣơng KhêHuyện Ứng Hoà 1052 1,079,610                       

0149 0105139094 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thƣơng Mại Du Lịch Và Xây Dựng Nhất Nam Tùng Thôn Dƣơng KhêHuyện Ứng Hoà 2863 6,000,000                       

0149 0105139094 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thƣơng Mại Du Lịch Và Xây Dựng Nhất Nam Tùng Thôn Dƣơng KhêHuyện Ứng Hoà 4931 6,108,428                       

0149 0105139094 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thƣơng Mại Du Lịch Và Xây Dựng Nhất Nam Tùng Thôn Dƣơng KhêHuyện Ứng Hoà 1701 10,889,694                     

0105141745 Total 13,249,074                     

0115 0105141745 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ NGHỆ VIỄN THÔNG COMIT Tầng 9, tòa nhà TTC, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,493,917                       

0115 0105141745 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ NGHỆ VIỄN THÔNG COMIT Tầng 9, tòa nhà TTC, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 4,858,857                       

0115 0105141745 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ NGHỆ VIỄN THÔNG COMIT Tầng 9, tòa nhà TTC, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 4,896,300                       

0105142604 Total 2,000,000                       

0137 0105142604 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đồ Gỗ Nội Thất Trƣờng Thành Đội 4,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105142643 Total 6,606,186                       

0113 0105142643 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng Mại Kỹ Thuật Việt Thăng Long Số 370A, đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 606,186                          

0113 0105142643 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng Mại Kỹ Thuật Việt Thăng Long Số 370A, đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0105145789 Total 7,898,194                       

0156 0105145789 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Nkb Việt Nam Thôn Thị CấmQuận Nam Từ Liêm 2863 3,591,376                       

0156 0105145789 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Nkb Việt Nam Thôn Thị CấmQuận Nam Từ Liêm 4944 4,306,818                       

0105146278 Total 4,253,578                       

0129 0105146278 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Liên Nam Tầng 1, tòa nhà CT2 The Pride - KĐTM An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 32,578                            

0129 0105146278 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nội Thất Đồ Gỗ Việt Ánh Tầng 1, tòa nhà CT2 The Pride - KĐTM An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 721,000                          

0129 0105146278 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nội Thất Đồ Gỗ Việt Ánh Tầng 1, tòa nhà CT2 The Pride - KĐTM An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0105147345 Total 6,308,100                       

0115 0105147345 CÔNG TY CỔ PHẦN VIG ĐẦU TƢ Số 1 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 13,800                            

0115 0105147345 CÔNG TY CỔ PHẦN VIG ĐẦU TƢ Số 1 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0105147345 CÔNG TY CỔ PHẦN VIG ĐẦU TƢ Số 1 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0105148109 Total 11,091,100                     

0137 0105148109 Công Ty Cổ Phần Vin Global Đội 8,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 7,800                              

0137 0105148109 Công Ty Cổ Phần Vin Global Đội 8,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 1,083,300                       

0137 0105148109 Công Ty Cổ Phần Vin Global Đội 8,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0105152666 Total 15,848,615                     

0117 0105152666 Công Ty TNHH Thêm Thủy Thôn Yên Sào, Huyện Sóc Sơn 4272 1,605,521                       

0117 0105152666 Công Ty TNHH Thêm Thủy Thôn Yên Sào, Huyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0105152666 Công Ty TNHH Thêm Thủy Thôn Yên Sào, Huyện Sóc Sơn 4254 12,243,094                     

0105155392 Total 12,892,837                     

0156 0105155392 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hồng Quang Tổ dân phố Đình,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 35,400                            

0156 0105155392 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hồng Quang Tổ dân phố Đình,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 52,700                            

0156 0105155392 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hồng Quang Tổ dân phố Đình,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 154,737                          

0156 0105155392 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hồng Quang Tổ dân phố Đình,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0105159407 Total 14,556,873                     

0113 0105159407 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Kỹ Thuật Điện Hà Nội Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4931 1,373,483                       

0113 0105159407 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Kỹ Thuật Điện Hà Nội Số 198 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 1701 13,183,390                     

0105161660 Total 141,406,359                   

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4918 24,628                            

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4272 1,042,020                       

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4254 1,540,000                       

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4944 3,195,000                       

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 2863 12,000,000                     

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4943 17,736,308                     

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 1701 41,926,174                     

0113 0105161660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG REC VIỆT NAM Tầng 5, số 160 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4931 63,942,229                     

0105164125 Total 4,196,200                       

0115 0105164125 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT LÂM OANH Số 13 ngõ 79 Tổ 28,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0105164125 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT LÂM OANH Số 13 ngõ 79 Tổ 28,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105164460 Total 3,000,000                       



0109 0105164460 Công ty CP Điện Công Nghiệp Việt Nam Số 27 Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0105167292 Total 11,429,700                     

0109 0105167292 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Long Thắng Số 15, ngõ 320, phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 11,429,700                     

0105167581 Total 1,782,788,035                

0101 0105167581 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS Số 265 Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0101 0105167581 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS Số 265 Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 6,183,000                       

0101 0105167581 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS Số 265 Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 145,799,105                   

0101 0105167581 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS Số 265 Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 222,563,288                   

0101 0105167581 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS Số 265 Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 1,402,242,642                

0105168289 Total 4,196,200                       

0111 0105168289 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Và Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội Số 105 ngõ Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0105168289 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Và Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội Số 105 ngõ Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105168384 Total 4,051,580                       

0111 0105168384 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Phúc Thịnh Tầng 2, nhà 77, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 16,336                            

0111 0105168384 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Phúc Thịnh Tầng 2, nhà 77, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 35,244                            

0111 0105168384 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Phúc Thịnh Tầng 2, nhà 77, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105169010 Total 16,680,083                     

0105 0105169010 CÔNG TY CỔ PHẦN RUBY - SAJ Tầng 5 toà nhà 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 137,951                          

0105 0105169010 CÔNG TY CỔ PHẦN RUBY - SAJ Tầng 5 toà nhà 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 931,500                          

0105 0105169010 CÔNG TY CỔ PHẦN RUBY - SAJ Tầng 5 toà nhà 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 4,110,632                       

0105 0105169010 CÔNG TY CỔ PHẦN RUBY - SAJ Tầng 5 toà nhà 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0105170545 Total 84,645,274                     

0103 0105170545 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NHẬT HẠ Số 139 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 2,000,000                       

0103 0105170545 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NHẬT HẠ Số 139 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 19,933,492                     

0103 0105170545 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN NHẬT HẠ Số 139 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 62,711,782                     

0105170577 Total 6,896,400                       

0103 0105170577 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG GNG Số 5, ngách 158/177 Phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4272 1,296,400                       

0103 0105170577 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG GNG Số 5, ngách 158/177 Phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4254 5,600,000                       

0105174613 Total 3,911,533                       

0103 0105174613 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ THIÊN ĐỨC Tầng 4, số 12/1142 Đê La Thành,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 417,533                          

0103 0105174613 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ THIÊN ĐỨC Tầng 4, số 12/1142 Đê La Thành,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,494,000                       

0105177124 Total 6,852,610                       

0119 0105177124 Công Ty Cổ Phần Bảo Dƣỡng Sân Golf Thôn Thọ ĐaHuyện Đông Anh 4917 15,636                            

0119 0105177124 Công Ty Cổ Phần Bảo Dƣỡng Sân Golf Thôn Thọ ĐaHuyện Đông Anh 4944 112,400                          

0119 0105177124 Công Ty Cổ Phần Bảo Dƣỡng Sân Golf Thôn Thọ ĐaHuyện Đông Anh 4272 406,000                          

0119 0105177124 Công Ty Cổ Phần Bảo Dƣỡng Sân Golf Thôn Thọ ĐaHuyện Đông Anh 4931 818,574                          

0119 0105177124 Công Ty Cổ Phần Bảo Dƣỡng Sân Golf Thôn Thọ ĐaHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0105177124 Công Ty Cổ Phần Bảo Dƣỡng Sân Golf Thôn Thọ ĐaHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0105177942 Total 219,523,302                   

0111 0105177942 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 5-F5 ngõ 171 Thái HàQuận Đống Đa 4918 297,850                          

0111 0105177942 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 5-F5 ngõ 171 Thái HàQuận Đống Đa 4931 10,808,434                     

0111 0105177942 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 5-F5 ngõ 171 Thái HàQuận Đống Đa 1701 208,417,018                   

0105180279 Total 91,987,564                     

0105 0105180279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT SƠN TÍN Số 9 ngõ 351 phố Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 2,987,564                       

0105 0105180279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT SƠN TÍN Số 9 ngõ 351 phố Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 89,000,000                     

0105183858 Total 97,605,545                     

0106 0105183858 CÔNG TY TNHH PHÁ DỠ VÀ XÂY DỰNG MẠNH CƢỜNG Số 92 phố Hàng Trống,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 3,638,685                       

0106 0105183858 CÔNG TY TNHH PHÁ DỠ VÀ XÂY DỰNG MẠNH CƢỜNG Số 92 phố Hàng Trống,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 93,966,860                     

0105186538 Total 126,363,252                   

0129 0105186538 Công Ty Tnhh Wintex Việt Nam Tầng 5, Tòa Nhà SME Hoàng Gia, Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 156,600                          

0129 0105186538 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Xây Dựng Việt Thành Tầng 5, Tòa Nhà SME Hoàng Gia, Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 159,613                          

0129 0105186538 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Xây Dựng Việt Thành Tầng 5, Tòa Nhà SME Hoàng Gia, Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 483,880                          

0129 0105186538 Công Ty Cổ Phần Phế Liệu Hợp Thịnh Tầng 5, Tòa Nhà SME Hoàng Gia, Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 2,343,807                       



0129 0105186538 Công Ty Cổ Phần Phế Liệu Hợp Thịnh Tầng 5, Tòa Nhà SME Hoàng Gia, Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 123,219,352                   

0105188510 Total 45,986,301                     

0103 0105188510 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AQUABLUE Tầng 5, Số 156 phố Kim MãQuận Ba Đình 4931 1,296,301                       

0103 0105188510 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AQUABLUE Tầng 5, Số 156 phố Kim MãQuận Ba Đình 1701 44,690,000                     

0105188528 Total 13,035,250                     

0111 0105188528 Công Ty Cổ Phần Kính Đại Lân Số 12C phố Cát LinhQuận Đống Đa 4272 1,535,250                       

0111 0105188528 Công Ty Cổ Phần Kính Đại Lân Số 12C phố Cát LinhQuận Đống Đa 4268 11,500,000                     

0105192771 Total 134,156,388                   

0103 0105192771 CÔNG TY CỔ PHẦN 3D-VINA Số 439 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 71,916                            

0103 0105192771 CÔNG TY CỔ PHẦN 3D-VINA Số 439 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0103 0105192771 CÔNG TY CỔ PHẦN 3D-VINA Số 439 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 131,084,472                   

0105192884 Total 35,629,218                     

0115 0105192884 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJA GLASS Số 66 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4931 1,062                              

0115 0105192884 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJA GLASS Số 66 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0105192884 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJA GLASS Số 66 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4944 1,265,400                       

0115 0105192884 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJA GLASS Số 66 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4918 1,333,231                       

0115 0105192884 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJA GLASS Số 66 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4272 3,679,525                       

0115 0105192884 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJA GLASS Số 66 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 2863 10,000,000                     

0115 0105192884 CÔNG TY CỔ PHẦN VIJA GLASS Số 66 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4254 18,650,000                     

0105194539 Total 7,033,087                       

0117 0105194539 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT CƢỜNGThôn Dƣợc HạHuyện Sóc Sơn 4944 418,175                          

0117 0105194539 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT CƢỜNGThôn Dƣợc HạHuyện Sóc Sơn 4272 1,114,912                       

0117 0105194539 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT CƢỜNGThôn Dƣợc HạHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0105194539 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT CƢỜNGThôn Dƣợc HạHuyện Sóc Sơn 4254 3,500,000                       

0105199015 Total 573,262,711                   

0141 0105199015 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thƣơng Mại Và Thi Công Xử Lý Nền Móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4944 22,200                            

0141 0105199015 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thƣơng Mại Và Thi Công Xử Lý Nền Móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4272 562,552                          

0141 0105199015 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thƣơng Mại Và Thi Công Xử Lý Nền Móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 2863 2,000,000                       

0141 0105199015 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thƣơng Mại Và Thi Công Xử Lý Nền Móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4254 2,100,001                       

0141 0105199015 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thƣơng Mại Và Thi Công Xử Lý Nền Móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4931 109,819,083                   

0141 0105199015 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thƣơng Mại Và Thi Công Xử Lý Nền Móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 1701 458,758,875                   

0105199992 Total 261,311,432                   

0109 0105199992 Công ty TNHH Xuân Thiệu Trucking Tầng 1, P08SH03 Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 đƣờng LĩnQuận Hoàng Mai 4931 448,656                          

0109 0105199992 Công ty TNHH Xuân Thiệu Trucking Tầng 1, P08SH03 Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 đƣờng LĩnQuận Hoàng Mai 4944 1,502,400                       

0109 0105199992 Công ty TNHH Xuân Thiệu Trucking Tầng 1, P08SH03 Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 đƣờng LĩnQuận Hoàng Mai 1701 259,360,376                   

0105201320 Total 1,715,457,480                

0155 0105201320 CÔNG TY TNHH SHOWROOM HÀN QUỐC Thôn Phƣợng Đồng,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 294,920                          

0155 0105201320 CÔNG TY TNHH SHOWROOM HÀN QUỐC Thôn Phƣợng Đồng,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 248,629,309                   

0155 0105201320 CÔNG TY TNHH SHOWROOM HÀN QUỐC Thôn Phƣợng Đồng,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1052 1,466,533,251                

0105201698 Total 279,489,404                   

0108 0105201698 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HANOCON Số 7 Nguyễn Thƣợng Hiền 4944 432,300                          

0108 0105201698 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HANOCON Số 7 Nguyễn Thƣợng Hiền 2864 1,000,000                       

0108 0105201698 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HANOCON Số 7 Nguyễn Thƣợng Hiền 2863 2,000,000                       

0108 0105201698 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HANOCON Số 7 Nguyễn Thƣợng Hiền 4931 25,955,357                     

0108 0105201698 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HANOCON Số 7 Nguyễn Thƣợng Hiền 1701 250,101,747                   

0105202035 Total 13,745,970                     

0115 0105202035 Công Ty Cổ Phần Tđt Thắng Đạt Số nhà 13, lô 2C KĐT mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 2,700                              

0115 0105202035 Công Ty Cổ Phần Tđt Thắng Đạt Số nhà 13, lô 2C KĐT mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 387,477                          

0115 0105202035 Công Ty Cổ Phần Tđt Thắng Đạt Số nhà 13, lô 2C KĐT mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 501,550                          

0115 0105202035 Công Ty Cổ Phần Tđt Thắng Đạt Số nhà 13, lô 2C KĐT mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 12,854,243                     

0105202074 Total 299,299,490                   

0111 0105202074 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ BIỂN VÀNG A1+A2 Khu nhà ở Minh Khai, Phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 1,790,469                       

0111 0105202074 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ BIỂN VÀNG A1+A2 Khu nhà ở Minh Khai, Phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,319,336                       



0111 0105202074 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ BIỂN VÀNG A1+A2 Khu nhà ở Minh Khai, Phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 293,189,685                   

0105203783 Total 339,591,113                   

0103 0105203783 Công Ty TNHH Phần Mềm Tân Bắc Thành Số nhà 4A, hẻm 6/2/15 phố Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0105203783 Công Ty TNHH Phần Mềm Tân Bắc Thành Số nhà 4A, hẻm 6/2/15 phố Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0103 0105203783 Công Ty TNHH Phần Mềm Tân Bắc Thành Số nhà 4A, hẻm 6/2/15 phố Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4931 49,527,289                     

0103 0105203783 Công Ty TNHH Phần Mềm Tân Bắc Thành Số nhà 4A, hẻm 6/2/15 phố Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 1701 66,818,070                     

0103 0105203783 Công Ty TNHH Phần Mềm Tân Bắc Thành Số nhà 4A, hẻm 6/2/15 phố Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 4918 84,096,385                     

0103 0105203783 Công Ty TNHH Phần Mềm Tân Bắc Thành Số nhà 4A, hẻm 6/2/15 phố Vĩnh PhúcQuận Ba Đình 1052 130,649,369                   

0105205290 Total 5,229,900                       

0106 0105205290 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC THÁI DƢƠNG Số 7 Đinh Tiên HoàngQuận Hoàn Kiếm 4272 768,250                          

0106 0105205290 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC THÁI DƢƠNG Số 7 Đinh Tiên HoàngQuận Hoàn Kiếm 4944 961,650                          

0106 0105205290 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC THÁI DƢƠNG Số 7 Đinh Tiên HoàngQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0105205300 Total 36,571,380                     

0117 0105205300 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Khánh Thịnh Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 4944 415,200                          

0117 0105205300 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Khánh Thịnh Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0105205300 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Khánh Thịnh Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 4272 7,926,180                       

0117 0105205300 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Khánh Thịnh Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 4254 26,230,000                     

0105206914 Total 6,470,500                       

0107 0105206914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI VÀNG Số 166D Nguyễn Văn Cừ, tổ 6,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 497,000                          

0107 0105206914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI VÀNG Số 166D Nguyễn Văn Cừ, tổ 6,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 973,500                          

0107 0105206914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI VÀNG Số 166D Nguyễn Văn Cừ, tổ 6,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0107 0105206914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI VÀNG Số 166D Nguyễn Văn Cừ, tổ 6,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0105217553 Total 9,287,550                       

0111 0105217553 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MK VIỆT NAM Số nhà 14, ngõ 1 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 33,150                            

0111 0105217553 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MK VIỆT NAM Số nhà 14, ngõ 1 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 1,254,400                       

0111 0105217553 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MK VIỆT NAM Số nhà 14, ngõ 1 Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0105219536 Total 59,495,077                     

0103 0105219536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Thành Đạt Miền Bắc Số 38 Nguyễn Văn HuyênQuận Ba Đình 4272 1,080,450                       

0103 0105219536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Thành Đạt Miền Bắc Số 38 Nguyễn Văn HuyênQuận Ba Đình 4944 1,908,600                       

0103 0105219536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Thành Đạt Miền Bắc Số 38 Nguyễn Văn HuyênQuận Ba Đình 4254 2,100,000                       

0103 0105219536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Thành Đạt Miền Bắc Số 38 Nguyễn Văn HuyênQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0105219536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Thành Đạt Miền Bắc Số 38 Nguyễn Văn HuyênQuận Ba Đình 4931 19,302,442                     

0103 0105219536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Thành Đạt Miền Bắc Số 38 Nguyễn Văn HuyênQuận Ba Đình 1701 31,103,585                     

0105223998 Total 4,479,125                       

0101 0105223998 Dự án Hợp phần 3 &quot;Nghiên cứu khối doanh nghiệp&quot; giai đoạn 2011 - 2013 Số 68 Phan Đình Phùng,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 1,750,000                       

0101 0105223998 Dự án Hợp phần 3 &quot;Nghiên cứu khối doanh nghiệp&quot; giai đoạn 2011 - 2013 Số 68 Phan Đình Phùng,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 2,729,125                       

0105224134 Total 75,955,451                     

0119 0105224134 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THẾ KỶ Đội 1, thôn NhuếHuyện Đông Anh 4918 105,366                          

0119 0105224134 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THẾ KỶ Đội 1, thôn NhuếHuyện Đông Anh 4272 114,000                          

0119 0105224134 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THẾ KỶ Đội 1, thôn NhuếHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0105224134 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THẾ KỶ Đội 1, thôn NhuếHuyện Đông Anh 4931 7,799,578                       

0119 0105224134 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THẾ KỶ Đội 1, thôn NhuếHuyện Đông Anh 1701 64,436,507                     

0105224751 Total 191,659,980                   

0113 0105224751 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC VÀ TRUYỀN THÔNG ORIENT Số 7A, ngách 20/109 phố Quan NhânQuận Thanh Xuân 4943 79,210                            

0113 0105224751 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC VÀ TRUYỀN THÔNG ORIENT Số 7A, ngách 20/109 phố Quan NhânQuận Thanh Xuân 4931 191,580,770                   

0105230811 Total 9,954,447                       

0111 0105230811 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hanchimex 1C Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4931 371,783                          

0111 0105230811 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hanchimex 1C Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4944 608,000                          

0111 0105230811 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hanchimex 1C Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 1701 2,974,664                       

0111 0105230811 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hanchimex 1C Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0105231357 Total 14,940,923                     

0115 0105231357 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hùng Linh phòng 1108 nhà B11D, khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 46,703                            

0115 0105231357 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hùng Linh phòng 1108 nhà B11D, khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0105231357 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hùng Linh phòng 1108 nhà B11D, khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 2,998,020                       

0115 0105231357 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hùng Linh phòng 1108 nhà B11D, khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0105231357 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hùng Linh phòng 1108 nhà B11D, khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       



0115 0105231357 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hùng Linh phòng 1108 nhà B11D, khu đô thị Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 4,200,000                       

0105240023 Total 188,720,535                   

0111 0105240023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK Tầng 10, số 142B Đê La ThànhQuận Đống Đa 4917 2,148,050                       

0111 0105240023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK Tầng 10, số 142B Đê La ThànhQuận Đống Đa 1001 49,118,114                     

0111 0105240023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK Tầng 10, số 142B Đê La ThànhQuận Đống Đa 1701 137,454,371                   

0105243257 Total 31,720,954                     

0115 0105243257 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Đức Thành Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 6,000                              

0115 0105243257 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Đức Thành Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 10,324                            

0115 0105243257 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Đức Thành Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 193,517                          

0115 0105243257 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Đức Thành Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 975,100                          

0115 0105243257 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Đức Thành Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 1,400,000                       

0115 0105243257 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Đức Thành Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 29,136,013                     

0105249474 Total 4,138,750                       

0115 0105249474 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Việt Sao Số 16 A12 tập thể đại học Ngoại ngữ,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 638,750                          

0115 0105249474 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Việt Sao Số 16 A12 tập thể đại học Ngoại ngữ,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105250279 Total 6,612,550                       

0113 0105250279 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Kinh Bắc Số nhà 221B, Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 612,550                          

0113 0105250279 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Kinh Bắc Số nhà 221B, Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0105251138 Total 192,534,173                   

0105 0105251138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT ENTER HOME nhà E, số 98 Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4272 390,649                          

0105 0105251138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT ENTER HOME nhà E, số 98 Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4254 14,205,402                     

0105 0105251138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT ENTER HOME nhà E, số 98 Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4918 18,234,793                     

0105 0105251138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT ENTER HOME nhà E, số 98 Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 4931 27,105,869                     

0105 0105251138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT ENTER HOME nhà E, số 98 Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 1052 39,853,102                     

0105 0105251138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT ENTER HOME nhà E, số 98 Tô Ngọc VânQuận Tây Hồ 1701 92,744,358                     

0105251522 Total 14,770,369                     

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4931 60,416                            

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 146,800                          

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1701 288,527                          

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4272 460,735                          

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4918 839,656                          

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4254 2,581,130                       

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1052 4,393,105                       

0109 0105251522 Công ty CP Thƣơng Mại Quốc Tế Và Đầu Tƣ Trƣờng Giang Ki ốt số 6, Nơ 2, Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0105252029 Total 24,079,019                     

0106 0105252029 CÔNG TY TNHH AZZA VIỆT NAM Số 33B Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4931 203,169                          

0106 0105252029 CÔNG TY TNHH AZZA VIỆT NAM Số 33B Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4944 714,600                          

0106 0105252029 CÔNG TY TNHH AZZA VIỆT NAM Số 33B Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4272 4,361,250                       

0106 0105252029 CÔNG TY TNHH AZZA VIỆT NAM Số 33B Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 2863 6,000,000                       

0106 0105252029 CÔNG TY TNHH AZZA VIỆT NAM Số 33B Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4254 12,800,000                     

0105252734 Total 245,719,868                   

0149 0105252734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thông Xóm 3, thôn Tứ KỳHuyện Ứng Hoà 2863 2,000,000                       

0149 0105252734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thông Xóm 3, thôn Tứ KỳHuyện Ứng Hoà 4272 6,217,196                       

0149 0105252734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thông Xóm 3, thôn Tứ KỳHuyện Ứng Hoà 4254 10,654,918                     

0149 0105252734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thông Xóm 3, thôn Tứ KỳHuyện Ứng Hoà 4918 27,279,428                     

0149 0105252734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thông Xóm 3, thôn Tứ KỳHuyện Ứng Hoà 4931 40,936,722                     

0149 0105252734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thông Xóm 3, thôn Tứ KỳHuyện Ứng Hoà 1052 53,876,754                     

0149 0105252734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thông Xóm 3, thôn Tứ KỳHuyện Ứng Hoà 1701 104,754,850                   

0105255196 Total 16,240,000                     

0113 0105255196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HALIFAM Văn phòng 3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 4944 32,000                            

0113 0105255196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HALIFAM Văn phòng 3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 4272 1,708,000                       



0113 0105255196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HALIFAM Văn phòng 3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0105255196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HALIFAM Văn phòng 3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0105255703 Total 24,555,525                     

0106 0105255703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP CDC 2 Phòng 106A - C5, KTT Nam Thành CôngQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0105255703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP CDC 2 Phòng 106A - C5, KTT Nam Thành CôngQuận Hoàn Kiếm 4931 4,212,481                       

0106 0105255703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP CDC 2 Phòng 106A - C5, KTT Nam Thành CôngQuận Hoàn Kiếm 1701 16,843,044                     

0105258038 Total 6,732,288                       

0115 0105258038 Công ty Luật TNHH Tâm Bình số 7, ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 12,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 17,640                            

0115 0105258038 Công ty Luật TNHH Tâm Bình số 7, ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 12,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 112,184                          

0115 0105258038 Công ty Luật TNHH Tâm Bình số 7, ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 12,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 123,300                          

0115 0105258038 Công ty Luật TNHH Tâm Bình số 7, ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 12,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 979,164                          

0115 0105258038 Công ty Luật TNHH Tâm Bình số 7, ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 12,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0105258038 Công ty Luật TNHH Tâm Bình số 7, ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 12,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105259507-002 Total 7,350,000                       

0111 0105259507-002 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƢỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CP TƢ VẤN QLDA VÀ ĐÀO TẠOSố nhà 23 Ngõ 167 đƣờng Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0105260622 Total 217,315,555                   

0103 0105260622 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐỊA CHẤT 37 Số 103A - D1 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4944 206,400                          

0103 0105260622 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐỊA CHẤT 37 Số 103A - D1 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4918 851,399                          

0103 0105260622 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐỊA CHẤT 37 Số 103A - D1 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4272 1,987,650                       

0103 0105260622 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐỊA CHẤT 37 Số 103A - D1 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0105260622 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐỊA CHẤT 37 Số 103A - D1 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 1052 33,736,091                     

0103 0105260622 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐỊA CHẤT 37 Số 103A - D1 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 4931 47,320,280                     

0103 0105260622 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐỊA CHẤT 37 Số 103A - D1 Ngọc KhánhQuận Ba Đình 1701 129,713,735                   

0105261538 Total 41,383,496                     

0113 0105261538 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẾ GIỚI SẠCH Số 261A, ngõ 261, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 956,071                          

0113 0105261538 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẾ GIỚI SẠCH Số 261A, ngõ 261, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0105261538 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẾ GIỚI SẠCH Số 261A, ngõ 261, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 38,427,425                     

0105265250 Total 316,171,019                   

0141 0105265250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vƣơng Gia Bảo Cụm 4Huyện Quốc Oai 4931 24,039,159                     

0141 0105265250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vƣơng Gia Bảo Cụm 4Huyện Quốc Oai 4918 24,245,919                     

0141 0105265250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vƣơng Gia Bảo Cụm 4Huyện Quốc Oai 1701 35,686,280                     

0141 0105265250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vƣơng Gia Bảo Cụm 4Huyện Quốc Oai 1052 37,537,500                     

0141 0105265250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vƣơng Gia Bảo Cụm 4Huyện Quốc Oai 4254 93,987,500                     

0141 0105265250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vƣơng Gia Bảo Cụm 4Huyện Quốc Oai 4272 100,674,661                   

0105266127 Total 7,716,300                       

0106 0105266127 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ngân An Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4943 277,900                          

0106 0105266127 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ngân An Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 2864 1,000,000                       

0106 0105266127 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ngân An Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4949 3,000,000                       

0106 0105266127 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ngân An Số 1 Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4944 3,438,400                       

0105266543 Total 1,229,531,021                

0129 0105266543 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Dlt Số 4 phố Chu Văn An,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 110,022,118                   

0129 0105266543 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Dlt Số 4 phố Chu Văn An,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 1,119,508,903                

0105267459 Total 30,546,300                     

0113 0105267459 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT Á

Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4918 616,343                          

0113 0105267459 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT Á

Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,766,281                       

0113 0105267459 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT Á

Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 28,163,676                     

0105267843 Total 88,643,379                     

0156 0105267843 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vina Asia Tầng 20 tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 1,997,981                       



0156 0105267843 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vina Asia Tầng 20 tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4272 5,497,740                       

0156 0105267843 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vina Asia Tầng 20 tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4943 5,770,748                       

0156 0105267843 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vina Asia Tầng 20 tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4254 7,480,000                       

0156 0105267843 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vina Asia Tầng 20 tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2862 15,000,000                     

0156 0105267843 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vina Asia Tầng 20 tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 25,216,108                     

0156 0105267843 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vina Asia Tầng 20 tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1701 27,680,802                     

0105281647 Total 41,437,496                     

0156 0105281647 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Presscentral Việt Nam Số 1 ngách 267/1, ngõ 267, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm 4918 5,243                              

0156 0105281647 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Presscentral Việt Nam Số 1 ngách 267/1, ngõ 267, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm 4931 1,141,076                       

0156 0105281647 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Presscentral Việt Nam Số 1 ngách 267/1, ngõ 267, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0105281647 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Presscentral Việt Nam Số 1 ngách 267/1, ngõ 267, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0105281647 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Presscentral Việt Nam Số 1 ngách 267/1, ngõ 267, Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm 1701 33,291,177                     

0105281693 Total 4,592,876                       

0113 0105281693 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG DUY Số 10, ngõ 45, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 451,200                          

0113 0105281693 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG DUY Số 10, ngõ 45, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 641,676                          

0113 0105281693 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG DUY Số 10, ngõ 45, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105283806 Total 131,636,366                   

0101 0105283806 CÔNG TY CỔ PHẦN V&L HÀ NỘI Lô D5-14 Cụm làng nghề sản xuất tập trung,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 116,899                          

0101 0105283806 CÔNG TY CỔ PHẦN V&L HÀ NỘI Lô D5-14 Cụm làng nghề sản xuất tập trung,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 32,919,274                     

0101 0105283806 CÔNG TY CỔ PHẦN V&L HÀ NỘI Lô D5-14 Cụm làng nghề sản xuất tập trung,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 98,600,193                     

0105287430 Total 68,044,354                     

0125 0105287430 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HỢP NHẤT Số 26 ngách 112, ngõ 298 đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4931 3,083,818                       

0125 0105287430 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HỢP NHẤT Số 26 ngách 112, ngõ 298 đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 1701 64,960,536                     

0105288152 Total 175,681,800                   

0108 0105288152 CÔNG TY CỔ PHẦN LÕ HƠI NGÔ CHÂU VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà 125D Minh Khai 4918 1,056,629                       

0108 0105288152 CÔNG TY CỔ PHẦN LÕ HƠI NGÔ CHÂU VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà 125D Minh Khai 1052 2,092,731                       

0108 0105288152 CÔNG TY CỔ PHẦN LÕ HƠI NGÔ CHÂU VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà 125D Minh Khai 4931 172,532,440                   

0105291187 Total 4,371,500                       

0108 0105291187 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Glass Kim Khánh Số 9/66 tổ 24C, ngõ 230 Lạc Trung 4272 871,500                          

0108 0105291187 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Glass Kim Khánh Số 9/66 tổ 24C, ngõ 230 Lạc Trung 4268 3,500,000                       

0105291405 Total 6,167,500                       

0111 0105291405 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Môi Trƣờng Việt Nam P10A-B1 TT Yên Lãng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 167,500                          

0111 0105291405 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Môi Trƣờng Việt Nam P10A-B1 TT Yên Lãng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0105291740 Total 56,818,758                     

0125 0105291740 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KAFA Ngõ 161 Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 1,788,075                       

0125 0105291740 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KAFA Ngõ 161 Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 1,930,683                       

0125 0105291740 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KAFA Ngõ 161 Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1001 53,100,000                     

0105294999 Total 18,648,754                     

0113 0105294999 CÔNG TY CỔ PHẦN LK VIỆT NAM Số 3, ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4918 6,114                              

0113 0105294999 CÔNG TY CỔ PHẦN LK VIỆT NAM Số 3, ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4272 812,000                          

0113 0105294999 CÔNG TY CỔ PHẦN LK VIỆT NAM Số 3, ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4944 937,073                          

0113 0105294999 CÔNG TY CỔ PHẦN LK VIỆT NAM Số 3, ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 2864 6,993,567                       

0113 0105294999 CÔNG TY CỔ PHẦN LK VIỆT NAM Số 3, ngõ 162 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4254 9,900,000                       

0105296259 Total 97,462,159                     

0156 0105296259 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Hoàng Anh Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0105296259 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Hoàng Anh Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 4931 17,169,562                     

0156 0105296259 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Hoàng Anh Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 1701 78,292,597                     

0105299926 Total 92,639,069                     

0156 0105299926 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Vnts Việt Nam Số 22, ngách 38, ngõ 246, đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4944 75,000                            

0156 0105299926 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Vnts Việt Nam Số 22, ngách 38, ngõ 246, đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 20,366,405                     

0156 0105299926 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Vnts Việt Nam Số 22, ngách 38, ngõ 246, đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 72,197,664                     

0105300120 Total 4,312,006                       

0129 0105300120 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Thanh Số 130 Yên Phúc,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 29,186                            

0129 0105300120 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Thanh Số 130 Yên Phúc,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 46,074                            

0129 0105300120 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Thanh Số 130 Yên Phúc,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 108,496                          

0129 0105300120 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Thanh Số 130 Yên Phúc,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 628,250                          

0129 0105300120 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Fanxipan Việt Nam Số 130 Yên Phúc,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0105300138 Total 236,779,126                   

0131 0105300138 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Xây Dựng Việt Thôn Thiên MãThị xã Sơn Tây 1001 5,864,266                       

0131 0105300138 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Xây Dựng Việt Thôn Thiên MãThị xã Sơn Tây 4917 6,615,410                       

0131 0105300138 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Xây Dựng Việt Thôn Thiên MãThị xã Sơn Tây 4931 23,891,403                     

0131 0105300138 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Xây Dựng Việt Thôn Thiên MãThị xã Sơn Tây 4918 26,861,686                     

0131 0105300138 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Xây Dựng Việt Thôn Thiên MãThị xã Sơn Tây 4254 33,053,396                     

0131 0105300138 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Xây Dựng Việt Thôn Thiên MãThị xã Sơn Tây 1052 38,772,293                     

0131 0105300138 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Xây Dựng Việt Thôn Thiên MãThị xã Sơn Tây 1701 101,720,672                   

0105300226 Total 4,201,679                       

0125 0105300226 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ASV VIỆT NAM Số 4, dãy T2, khu tập thể Z179,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 204,600                          

0125 0105300226 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ASV VIỆT NAM Số 4, dãy T2, khu tập thể Z179,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 1,997,079                       

0125 0105300226 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ASV VIỆT NAM Số 4, dãy T2, khu tập thể Z179,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105301692 Total 8,120,000                       

0106 0105301692 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Than Hà Linh Số 83 Mạc Thị BƣởiQuận Hoàn Kiếm 4272 1,120,000                       

0106 0105301692 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Than Hà Linh Số 83 Mạc Thị BƣởiQuận Hoàn Kiếm 4254 7,000,000                       

0105302840 Total 13,103,836                     

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 4943 21,000                            

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 1701 144,925                          

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 4931 218,879                          

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 4949 1,000,000                       

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 4272 1,510,040                       

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 4254 2,394,492                       

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 4944 3,814,500                       

0113 0105302840 CÔNG TY TNHH SỐ 18 HÀ NỘI Tầng 2, số 66 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0105304164 Total 70,371,891                     

0115 0105304164 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HV GROUP Tòa nhà Kailash, Số 3 Ngõ 82 Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4917 61,049                            

0115 0105304164 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HV GROUP Tòa nhà Kailash, Số 3 Ngõ 82 Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 1001 4,118,296                       

0115 0105304164 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HV GROUP Tòa nhà Kailash, Số 3 Ngõ 82 Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 1701 66,192,546                     

0105308666 Total 5,889,935                       

0125 0105308666 Công Ty TNHH Đt - Xd - Tm Hoàng Anh Thôn Thƣợng,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 5,889,935                       

0105311845 Total 25,159,800                     

0108 0105311845 Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Hoàng Lâm - Thailand Số 68, ngõ 129, phố Trƣơng Định 4272 3,959,800                       

0108 0105311845 Công Ty TNHH Ô Tô Xe Máy Hoàng Lâm - Thailand Số 68, ngõ 129, phố Trƣơng Định 4254 21,200,000                     

0105319259 Total 4,615,000                       

0109 0105319259 Công ty CP Đầu Tƣ Và Công Nghệ Đông Đô Số nhà 25, ngõ 1043, đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 615,000                          

0109 0105319259 Công ty CP Đầu Tƣ Và Công Nghệ Đông Đô Số nhà 25, ngõ 1043, đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105325037 Total 3,861,922                       

0127 0105325037 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG VNC VIỆT NAM Thôn 1,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 3,300                              

0127 0105325037 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG VNC VIỆT NAM Thôn 1,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 358,622                          

0127 0105325037 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG VNC VIỆT NAM Thôn 1,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0105328119 Total 41,152,224                     

0129 0105328119 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Fanxipan Việt Nam Số 19, ĐG 07, Khu đấu giá tái định cƣ Kiến HƣngQuận Hà Đông 4272 29,550                            

0129 0105328119 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Fanxipan Việt Nam Số 19, ĐG 07, Khu đấu giá tái định cƣ Kiến HƣngQuận Hà Đông 1001 200,000                          

0129 0105328119 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Santek Việt Nam Số 19, ĐG 07, Khu đấu giá tái định cƣ Kiến HƣngQuận Hà Đông 4931 14,881,364                     

0129 0105328119 Công Ty Cổ Phần Biolife Số 19, ĐG 07, Khu đấu giá tái định cƣ Kiến HƣngQuận Hà Đông 1701 26,041,310                     

0105328165 Total 3,740,750                       

0129 0105328165 Công Ty Cổ Phần Biolife Số 85 Hà Trì 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 36,000                            

0129 0105328165 Công Ty Cổ Phần Biolife Số 85 Hà Trì 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 204,750                          

0129 0105328165 Công Ty Cổ Phần Vật Tƣ Thiết Bị Và Thƣơng Mại Sông Đà Số 85 Hà Trì 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105329899 Total 4,196,200                       

0129 0105329899 Công Ty Cổ Phần Vật Tƣ Thiết Bị Và Thƣơng Mại Sông Đà Tổ 1, thôn Văn Nội,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0105329899 Công Ty Cổ Phần Vật Tƣ Thiết Bị Và Thƣơng Mại Sông Đà Tổ 1, thôn Văn Nội,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105330573 Total 40,642,899                     

0115 0105330573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI ĐỎ Số 1, ngõ 88 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 11,725                            

0115 0105330573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI ĐỎ Số 1, ngõ 88 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 2,440,832                       

0115 0105330573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI ĐỎ Số 1, ngõ 88 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0105330573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI ĐỎ Số 1, ngõ 88 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 10,010,342                     



0115 0105330573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MẶT TRỜI ĐỎ Số 1, ngõ 88 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 22,180,000                     

0105331986 Total 4,605,687                       

0115 0105331986 CÔNG TY TNHH KỲ NGHỈ MẶT TRỜI Số 19B/189/103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 49,582                            

0115 0105331986 CÔNG TY TNHH KỲ NGHỈ MẶT TRỜI Số 19B/189/103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 53,305                            

0115 0105331986 CÔNG TY TNHH KỲ NGHỈ MẶT TRỜI Số 19B/189/103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 502,800                          

0115 0105331986 CÔNG TY TNHH KỲ NGHỈ MẶT TRỜI Số 19B/189/103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105334024 Total 22,504,820                     

0113 0105334024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Minh Thắng Phòng 9b B4 Tập thể Vinaconex 1Quận Thanh Xuân 4944 615,600                          

0113 0105334024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Minh Thắng Phòng 9b B4 Tập thể Vinaconex 1Quận Thanh Xuân 4272 2,149,220                       

0113 0105334024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Minh Thắng Phòng 9b B4 Tập thể Vinaconex 1Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0105334024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Minh Thắng Phòng 9b B4 Tập thể Vinaconex 1Quận Thanh Xuân 4254 13,740,000                     

0105334232 Total 7,268,105                       

0109 0105334232 Công ty CP Thƣơng Mại In Và Dịch Vụ Hoàng Xuân Số nhà 226, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 7,268,105                       

0105334426 Total 216,052,439                   

0108 0105334426 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI HÓA XÂY DỰNG 283 Số 19 Nguyễn Huy Tự 4272 10,500                            

0108 0105334426 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI HÓA XÂY DỰNG 283 Số 19 Nguyễn Huy Tự 1001 2,400,000                       

0108 0105334426 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI HÓA XÂY DỰNG 283 Số 19 Nguyễn Huy Tự 4931 3,939,619                       

0108 0105334426 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI HÓA XÂY DỰNG 283 Số 19 Nguyễn Huy Tự 1701 209,702,320                   

0105334440 Total 32,734,580                     

0113 0105334440 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CDES Tầng 2, nhà số 2, ngõ 435A đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4944 615,600                          

0113 0105334440 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CDES Tầng 2, nhà số 2, ngõ 435A đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0105334440 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CDES Tầng 2, nhà số 2, ngõ 435A đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 1701 11,449,560                     

0113 0105334440 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CDES Tầng 2, nhà số 2, ngõ 435A đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4931 14,669,420                     

0105335275 Total 6,068,934                       

0111 0105335275 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN LÂM THẮNG

Tầng 2, Tòa nhà D’.Le Pont D’or, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống 

Đa,Hà Nội 4943 1,096,834                       

0111 0105335275 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN LÂM THẮNG

Tầng 2, Tòa nhà D’.Le Pont D’or, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống 

Đa,Hà Nội 4944 1,972,100                       

0111 0105335275 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN LÂM THẮNG

Tầng 2, Tòa nhà D’.Le Pont D’or, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống 

Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0105336409 Total 4,533,294                       

0109 0105336409 Công ty CP Digitech Số 22 Khu tái định cƣ X2B,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 27,394                            

0109 0105336409 Công ty CP Digitech Số 22 Khu tái định cƣ X2B,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 177,400                          

0109 0105336409 Công ty CP Digitech Số 22 Khu tái định cƣ X2B,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 328,500                          

0109 0105336409 Công ty CP Digitech Số 22 Khu tái định cƣ X2B,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105339262 Total 6,289,300                       

0111 0105339262 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dũng Fat Số nhà 32, ngõ 44, ngách 46/12 phố Hào NamQuận Đống Đa 4272 8,800                              

0111 0105339262 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dũng Fat Số nhà 32, ngõ 44, ngách 46/12 phố Hào NamQuận Đống Đa 4944 280,500                          

0111 0105339262 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dũng Fat Số nhà 32, ngõ 44, ngách 46/12 phố Hào NamQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0105340155 Total 4,556,175                       

0109 0105340155 Công ty CP Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Đại Phát Số nhà 19, ngõ 27, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 56,390                            

0109 0105340155 Công ty CP Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Đại Phát Số nhà 19, ngõ 27, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 81,597                            

0109 0105340155 Công ty CP Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Đại Phát Số nhà 19, ngõ 27, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 173,600                          

0109 0105340155 Công ty CP Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Đại Phát Số nhà 19, ngõ 27, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 244,588                          

0109 0105340155 Công ty CP Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Đại Phát Số nhà 19, ngõ 27, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105345499 Total 6,615,600                       

0106 0105345499 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ QUẢNG CÁO JAGUARUDI Số 1081, đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 615,600                          

0106 0105345499 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ QUẢNG CÁO JAGUARUDI Số 1081, đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0105346196 Total 19,244,300                     

0111 0105346196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC HOÀNG QUÂN Số nhà 17 ngách 145 ngõ Văn Chƣơng, đƣờng Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4944 241,800                          

0111 0105346196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC HOÀNG QUÂN Số nhà 17 ngách 145 ngõ Văn Chƣơng, đƣờng Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0105346196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC HOÀNG QUÂN Số nhà 17 ngách 145 ngõ Văn Chƣơng, đƣờng Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4272 2,002,500                       

0111 0105346196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC HOÀNG QUÂN Số nhà 17 ngách 145 ngõ Văn Chƣơng, đƣờng Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0105346196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC HOÀNG QUÂN Số nhà 17 ngách 145 ngõ Văn Chƣơng, đƣờng Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4268 11,500,000                     

0105348789 Total 12,332,350                     

0145 0105348789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Nhựa Đại Hoàng AnhXóm Thƣợng HiềnHuyện Thƣờng Tín 4931 347,960                          

0145 0105348789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Nhựa Đại Hoàng AnhXóm Thƣợng HiềnHuyện Thƣờng Tín 4918 435,929                          



0145 0105348789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Nhựa Đại Hoàng AnhXóm Thƣợng HiềnHuyện Thƣờng Tín 4944 613,800                          

0145 0105348789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Nhựa Đại Hoàng AnhXóm Thƣợng HiềnHuyện Thƣờng Tín 1052 1,387,632                       

0145 0105348789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Nhựa Đại Hoàng AnhXóm Thƣợng HiềnHuyện Thƣờng Tín 1701 3,547,029                       

0145 0105348789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Nhựa Đại Hoàng AnhXóm Thƣợng HiềnHuyện Thƣờng Tín 2863 6,000,000                       

0105348877 Total 11,387,252                     

0101 0105348877 Công ty TNHH Tƣ vấn quản lý Nes Phòng 302, Toà nhà Lakeview, D10 Giảng VõQuận Ba Đình 4944 1,388,700                       

0101 0105348877 Công ty TNHH Tƣ vấn quản lý Nes Phòng 302, Toà nhà Lakeview, D10 Giảng VõQuận Ba Đình 2864 1,500,000                       

0101 0105348877 Công ty TNHH Tƣ vấn quản lý Nes Phòng 302, Toà nhà Lakeview, D10 Giảng VõQuận Ba Đình 4272 1,619,552                       

0101 0105348877 Công ty TNHH Tƣ vấn quản lý Nes Phòng 302, Toà nhà Lakeview, D10 Giảng VõQuận Ba Đình 4254 6,879,000                       

0105360987 Total 4,292,700                       

0115 0105360987 Công Ty TNHH Hanoi Systech Lô B15/D13 Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 45,500                            

0115 0105360987 Công Ty TNHH Hanoi Systech Lô B15/D13 Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 247,200                          

0115 0105360987 Công Ty TNHH Hanoi Systech Lô B15/D13 Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105366315 Total 7,139,000                       

0151 0105366315 Hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng TK Đông ĐoàiHuyện Phú Xuyên 4272 139,000                          

0151 0105366315 Hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng TK Đông ĐoàiHuyện Phú Xuyên 4254 7,000,000                       

0105368859 Total 4,678,991                       

0115 0105368859 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NỘI BÀI

Phòng 202, tòa nhà số 16, lô 14B, khu đô thị mới Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4917 53,824                            

0115 0105368859 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NỘI BÀI

Phòng 202, tòa nhà số 16, lô 14B, khu đô thị mới Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 307,917                          

0115 0105368859 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NỘI BÀI

Phòng 202, tòa nhà số 16, lô 14B, khu đô thị mới Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 817,250                          

0115 0105368859 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NỘI BÀI

Phòng 202, tòa nhà số 16, lô 14B, khu đô thị mới Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105374468 Total 9,254,600                       

0113 0105374468 Công Ty Cổ Phần Vũ Gia Long Số 4 ngách 102/27 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 1,254,600                       

0113 0105374468 Công Ty Cổ Phần Vũ Gia Long Số 4 ngách 102/27 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0105374595 Total 7,743,406                       

0105 0105374595 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI NAM CƢỜNG Số 4 ngõ 479 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 117,732                          

0105 0105374595 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI NAM CƢỜNG Số 4 ngõ 479 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 614,400                          

0105 0105374595 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI NAM CƢỜNG Số 4 ngõ 479 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 1,011,274                       

0105 0105374595 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI NAM CƢỜNG Số 4 ngõ 479 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0105374877 Total 2,396,144,309                

0115 0105374877 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ NQH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4917 42,968                            

0115 0105374877 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ NQH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1001 3,505,518                       

0115 0105374877 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ NQH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 74,528,787                     

0115 0105374877 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ NQH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1701 680,628,209                   

0115 0105374877 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ NQH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1052 1,637,438,827                

0105375493 Total 44,971,046                     

0103 0105375493 CÔNG TY CỔ PHẦN AMORE Số 31, ngõ 93, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4272 1,088,184                       

0103 0105375493 CÔNG TY CỔ PHẦN AMORE Số 31, ngõ 93, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4918 2,269,941                       

0103 0105375493 CÔNG TY CỔ PHẦN AMORE Số 31, ngõ 93, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4917 5,999,535                       

0103 0105375493 CÔNG TY CỔ PHẦN AMORE Số 31, ngõ 93, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4931 35,613,386                     

0105377356 Total 24,473,539                     

0156 0105377356 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Quốc Tế Bông Sen Số 38 đƣờng Đình Thôn, Quận Nam Từ Liêm 4931 1,452,714                       

0156 0105377356 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Quốc Tế Bông Sen Số 38 đƣờng Đình Thôn, Quận Nam Từ Liêm 1701 23,020,825                     

0105378631 Total 192,535,166                   

0101 0105378631 CÔNG TY TNHH HR-LINK. VIETNAM Tầng 15, Tòa nhà TTC, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0101 0105378631 CÔNG TY TNHH HR-LINK. VIETNAM Tầng 15, Tòa nhà TTC, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0101 0105378631 CÔNG TY TNHH HR-LINK. VIETNAM Tầng 15, Tòa nhà TTC, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 18,552,045                     

0101 0105378631 CÔNG TY TNHH HR-LINK. VIETNAM Tầng 15, Tòa nhà TTC, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4917 20,227,709                     

0101 0105378631 CÔNG TY TNHH HR-LINK. VIETNAM Tầng 15, Tòa nhà TTC, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1001 70,070,839                     

0101 0105378631 CÔNG TY TNHH HR-LINK. VIETNAM Tầng 15, Tòa nhà TTC, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1701 79,488,373                     

0105380768 Total 42,438,989                     

0141 0105380768 Công Ty TNHH Công Nghiệp Hƣng Phú Hoa VôiHuyện Quốc Oai 4272 758,545                          

0141 0105380768 Công Ty TNHH Công Nghiệp Hƣng Phú Hoa VôiHuyện Quốc Oai 4918 914,583                          



0141 0105380768 Công Ty TNHH Công Nghiệp Hƣng Phú Hoa VôiHuyện Quốc Oai 4944 1,512,000                       

0141 0105380768 Công Ty TNHH Công Nghiệp Hƣng Phú Hoa VôiHuyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0105380768 Công Ty TNHH Công Nghiệp Hƣng Phú Hoa VôiHuyện Quốc Oai 4931 15,133,848                     

0141 0105380768 Công Ty TNHH Công Nghiệp Hƣng Phú Hoa VôiHuyện Quốc Oai 1701 20,120,013                     

0105381546 Total 7,184,144                       

0111 0105381546 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÖ BÌNH B10 tập thể viện công nghệ laserQuận Đống Đa 4272 168,044                          

0111 0105381546 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÖ BÌNH B10 tập thể viện công nghệ laserQuận Đống Đa 4944 1,016,100                       

0111 0105381546 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÖ BÌNH B10 tập thể viện công nghệ laserQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0105383310 Total 150,515,691                   

0115 0105383310 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI HƢƠNG GIANG Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 9,300                              

0115 0105383310 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI HƢƠNG GIANG Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0115 0105383310 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI HƢƠNG GIANG Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 11,013,191                     

0115 0105383310 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI HƢƠNG GIANG Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1053 133,493,200                   

0105387890 Total 5,942,950                       

0103 0105387890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ AN TOÀN PHÁT 1/437 Kim MãQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0105387890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ AN TOÀN PHÁT 1/437 Kim MãQuận Ba Đình 4272 246,750                          

0103 0105387890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ AN TOÀN PHÁT 1/437 Kim MãQuận Ba Đình 2863 1,000,000                       

0103 0105387890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ AN TOÀN PHÁT 1/437 Kim MãQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0103 0105387890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ AN TOÀN PHÁT 1/437 Kim MãQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0105388809 Total 12,995,927                     

0155 0105388809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH DUY Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 101,361                          

0155 0105388809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH DUY Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 191,036                          

0155 0105388809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH DUY Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,622,517                       

0155 0105388809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH DUY Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 9,081,013                       

0105389908 Total 10,667,253                     

0101 0105389908 Trung tâm giáo dục và truyền thông môi trƣờng Số 141 ngõ 192 Lê Trọng TấnQuận Đống Đa 4272 581,175                          

0101 0105389908 Trung tâm giáo dục và truyền thông môi trƣờng Số 141 ngõ 192 Lê Trọng TấnQuận Đống Đa 4254 3,150,000                       

0101 0105389908 Trung tâm giáo dục và truyền thông môi trƣờng Số 141 ngõ 192 Lê Trọng TấnQuận Đống Đa 4931 6,936,078                       

0105391960 Total 32,940,209                     

0107 0105391960 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANHSố 22, ngách 94/87, phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4918 60,424                            

0107 0105391960 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANHSố 22, ngách 94/87, phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4931 2,216,927                       

0107 0105391960 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANHSố 22, ngách 94/87, phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 1701 30,662,858                     

0105392587 Total 5,528,630                       

0115 0105392587 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH ĐỨC Tầng 3, nhà số 19B, ngõ 28 phố Chùa Hà,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 301,496                          

0115 0105392587 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH ĐỨC Tầng 3, nhà số 19B, ngõ 28 phố Chùa Hà,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 314,400                          

0115 0105392587 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH ĐỨC Tầng 3, nhà số 19B, ngõ 28 phố Chùa Hà,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 912,734                          

0115 0105392587 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH ĐỨC Tầng 3, nhà số 19B, ngõ 28 phố Chùa Hà,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105393372 Total 112,143,697                   

0113 0105393372 CÔNG TY TNHH ENDLESS - NGƢỜI LÀM SẠCH Số nhà 11 ngách 129/2/19 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4931 946,867                          

0113 0105393372 CÔNG TY TNHH ENDLESS - NGƢỜI LÀM SẠCH Số nhà 11 ngách 129/2/19 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1701 111,196,830                   

0105394746 Total 4,454,703,361                

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 349,200                          

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4272 194,749,238                   

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 242,022,429                   

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4254 568,610,905                   

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4918 640,417,067                   

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 732,735,173                   

0156 0105394746 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Uk Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1052 2,069,819,349                

0105395605 Total 10,703,489                     

0111 0105395605 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BELLA VIỆT NAM Số 534, đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 66,414                            

0111 0105395605 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BELLA VIỆT NAM Số 534, đƣờng LángQuận Đống Đa 4918 104,742                          



0111 0105395605 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BELLA VIỆT NAM Số 534, đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 186,230                          

0111 0105395605 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BELLA VIỆT NAM Số 534, đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 10,346,103                     

0105396084 Total 47,347,897                     

0115 0105396084 CÔNG TY TNHH TÁP ON NHƢ NGUYỆT Số 7, ngõ 42, phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 4933 1,105,307                       

0115 0105396084 CÔNG TY TNHH TÁP ON NHƢ NGUYỆT Số 7, ngõ 42, phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 1052 1,428,687                       

0115 0105396084 CÔNG TY TNHH TÁP ON NHƢ NGUYỆT Số 7, ngõ 42, phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 4944 2,505,600                       

0115 0105396084 CÔNG TY TNHH TÁP ON NHƢ NGUYỆT Số 7, ngõ 42, phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 2864 8,000,000                       

0115 0105396084 CÔNG TY TNHH TÁP ON NHƢ NGUYỆT Số 7, ngõ 42, phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0115 0105396084 CÔNG TY TNHH TÁP ON NHƢ NGUYỆT Số 7, ngõ 42, phố Trung HòaQuận Cầu Giấy 4918 25,308,303                     

0105396119 Total 3,511,340                       

0119 0105396119 Công Ty Cổ Phần Biggreen Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 11,340                            

0119 0105396119 Công Ty Cổ Phần Biggreen Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105397828 Total 29,731,320                     

0103 0105397828 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM Số 24, hẻm 127/15/32 đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 4918 138,354                          

0103 0105397828 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM Số 24, hẻm 127/15/32 đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 4944 1,843,200                       

0103 0105397828 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM Số 24, hẻm 127/15/32 đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0105397828 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM Số 24, hẻm 127/15/32 đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 4917 6,225,394                       

0103 0105397828 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM Số 24, hẻm 127/15/32 đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 1001 15,524,372                     

0105398236 Total 11,317,150                     

0115 0105398236 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ ANH Số 3, ngõ 17 đƣờng Đông QuanQuận Cầu Giấy 4272 439,250                          

0115 0105398236 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ ANH Số 3, ngõ 17 đƣờng Đông QuanQuận Cầu Giấy 4944 1,377,900                       

0115 0105398236 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ ANH Số 3, ngõ 17 đƣờng Đông QuanQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0105398236 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ ANH Số 3, ngõ 17 đƣờng Đông QuanQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0105399007 Total 9,886,780                       

0117 0105399007 HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Tàng Yên TàngHuyện Sóc Sơn 4944 787,500                          

0117 0105399007 HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Tàng Yên TàngHuyện Sóc Sơn 4949 1,000,000                       

0117 0105399007 HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Tàng Yên TàngHuyện Sóc Sơn 4254 3,920,000                       

0117 0105399007 HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Tàng Yên TàngHuyện Sóc Sơn 4272 4,179,280                       

0105401778 Total 133,669,117                   

0156 0105401778 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thƣơng Mại Ban Mai Việt Nam Số nhà 6, ngõ 225, đƣờng Lƣơng Thế Vinh, tổ dân phố số 10Quận Nam Từ Liêm 4272 52,500                            

0156 0105401778 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thƣơng Mại Ban Mai Việt Nam Số nhà 6, ngõ 225, đƣờng Lƣơng Thế Vinh, tổ dân phố số 10Quận Nam Từ Liêm 4931 14,880,164                     

0156 0105401778 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thƣơng Mại Ban Mai Việt Nam Số nhà 6, ngõ 225, đƣờng Lƣơng Thế Vinh, tổ dân phố số 10Quận Nam Từ Liêm 1701 118,736,453                   

0105402002 Total 2,033,000                       

0113 0105402002 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH Số 1A, ngõ 109 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 2,033,000                       

0105408942 Total 56,076,107                     

0113 0105408942 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LẠI ĐỨC Số 8 ngõ 94 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0105408942 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LẠI ĐỨC Số 8 ngõ 94 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 4272 2,916,260                       

0113 0105408942 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LẠI ĐỨC Số 8 ngõ 94 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0105408942 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LẠI ĐỨC Số 8 ngõ 94 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 4931 8,689,327                       

0113 0105408942 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LẠI ĐỨC Số 8 ngõ 94 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 1701 19,924,320                     

0113 0105408942 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LẠI ĐỨC Số 8 ngõ 94 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 4254 20,350,000                     

0105409914 Total 7,784,000                       

0129 0105409914 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Jtl Số 86 phố Lê Lai, Quận Hà Đông 4272 784,000                          

0129 0105409914 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Jtl Số 86 phố Lê Lai, Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0105409914 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Jtl Số 86 phố Lê Lai, Quận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0105414223 Total 5,243,088                       

0113 0105414223 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG HOÀNG SƠN Số 23 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 350,586                          

0113 0105414223 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG HOÀNG SƠN Số 23 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 434,000                          

0113 0105414223 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG HOÀNG SƠN Số 23 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 456,116                          

0113 0105414223 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG HOÀNG SƠN Số 23 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 502,386                          

0113 0105414223 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG HOÀNG SƠN Số 23 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0105414738 Total 7,307,254                       

0111 0105414738 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Hiệu Và Đầu Tƣ Liên Minh Thiết Kế Châu á Phòng 312 số 142 Lê Duẩn,Phƣờng Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 7,307,254                       

0105414914 Total 11,802,160                     

0119 0105414914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH Thôn Đình TràngHuyện Đông Anh 4931 28,048                            

0119 0105414914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH Thôn Đình TràngHuyện Đông Anh 4272 209,499                          

0119 0105414914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH Thôn Đình TràngHuyện Đông Anh 4918 347,797                          



0119 0105414914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH Thôn Đình TràngHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0105414914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH Thôn Đình TràngHuyện Đông Anh 2864 2,000,000                       

0119 0105414914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH Thôn Đình TràngHuyện Đông Anh 4944 2,964,000                       

0119 0105414914 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH Thôn Đình TràngHuyện Đông Anh 1052 4,252,816                       

0105420322 Total 123,662,864                   

0115 0105420322 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA THÀNH PHÁTSố 30 BT4-2 KĐT Vinaconex3Quận Cầu Giấy 4931 15,690,249                     

0115 0105420322 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA THÀNH PHÁTSố 30 BT4-2 KĐT Vinaconex3Quận Cầu Giấy 1701 107,972,615                   

0105421076 Total 5,634,750                       

0129 0105421076 Công Ty Tnhh Đức Trí Nhân Số 10 ngõ  16, Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 134,750                          

0129 0105421076 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Hà Nội Số 10 ngõ  16, Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0105421076 Công Ty Tnhh Đức Trí Nhân Số 10 ngõ  16, Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105423997 Total 131,572,786                   

0111 0105423997 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NGÀY MAI T4, 41A Võ Văn DũngQuận Đống Đa 4917 1,954,186                       

0111 0105423997 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NGÀY MAI T4, 41A Võ Văn DũngQuận Đống Đa 1001 129,618,600                   

0105426081 Total 56,931,425,479              

0101 0105426081 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG Số 659A đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4917 369,970                          

0105 0105426081 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG Số 659A đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 3,440,715                       

0101 0105426081 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG Số 659A đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 3,842,358                       

0105 0105426081 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG Số 659A đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1602 70,362,260                     

0101 0105426081 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG Số 659A đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4918 17,562,259,179              

0101 0105426081 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG Số 659A đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1053 39,291,150,997              

0105429967 Total 11,592,750                     

0106 0105429967 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vcn Việt Nam Số 67A, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 174,000                          

0106 0105429967 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vcn Việt Nam Số 67A, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4272 4,838,750                       

0106 0105429967 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vcn Việt Nam Số 67A, phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4254 6,580,000                       

0105430930 Total 6,035,965                       

0115 0105430930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSA Số 53/165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,165                              

0115 0105430930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSA Số 53/165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 88,200                            

0115 0105430930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSA Số 53/165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 96,600                            

0115 0105430930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSA Số 53/165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0105430930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSA Số 53/165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0105432430 Total 14,144,923                     

0156 0105432430 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thép An Phát Số 1 ngách 2/6 ngõ 2 đƣờng Phƣơng Canh,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 14,144,923                     

0105436668 Total 4,671,400                       

0106 0105436668 Công Ty TNHH Sx- Tm-Dv Anh Hào Số 192 Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 671,400                          

0106 0105436668 Công Ty TNHH Sx- Tm-Dv Anh Hào Số 192 Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105438136 Total 12,021,600                     

0113 0105438136 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Phân Phối Thăng Long P209, ngõ 326 phố Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 21,600                            

0113 0105438136 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Phân Phối Thăng Long P209, ngõ 326 phố Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0105438136 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Phân Phối Thăng Long P209, ngõ 326 phố Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 10,000,000                     

0105438979 Total 6,426,281                       

0137 0105438979 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Không Gian Xanh Đội 6,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 62,281                            

0137 0105438979 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Không Gian Xanh Đội 6,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 84,000                            

0137 0105438979 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Không Gian Xanh Đội 6,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 2,280,000                       

0137 0105438979 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Không Gian Xanh Đội 6,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0105439059 Total 12,990,646                     

0131 0105439059 Công Ty TNHH Xây Dựng & Thƣơng Mại Nhà Xinh Số 92 phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 4272 341,320                          

0131 0105439059 Công Ty TNHH Xây Dựng & Thƣơng Mại Nhà Xinh Số 92 phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 4254 12,649,326                     

0105441509 Total 7,917,000                       

0109 0105441509 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Sao Thăng Long Số nhà 8, ngách 40, ngõ 110, phố Nam Dƣ, tổ 3Quận Hoàng Mai 4944 1,917,000                       

0109 0105441509 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Sao Thăng Long Số nhà 8, ngách 40, ngõ 110, phố Nam Dƣ, tổ 3Quận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0105443915 Total 3,481,297                       

0103 0105443915 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vnac Việt Nam Số 4, ngõ 12/48, phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 1,481,297                       

0103 0105443915 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vnac Việt Nam Số 4, ngõ 12/48, phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105451553 Total 15,564,769                     

0111 0105451553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƢỚC MIỀN BẮC Tầng 3, Số 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4272 977,069                          



0111 0105451553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƢỚC MIỀN BẮC Tầng 3, Số 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4944 1,487,700                       

0111 0105451553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƢỚC MIỀN BẮC Tầng 3, Số 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0105451553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƢỚC MIỀN BẮC Tầng 3, Số 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 2864 5,000,000                       

0111 0105451553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƢỚC MIỀN BẮC Tầng 3, Số 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4254 6,100,000                       

0105454723 Total 3,903,878,507                

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 4268 700,000                          

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 2863 4,000,000                       

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 4918 15,972,583                     

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 4254 25,186,739                     

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 4944 57,883,740                     

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 4917 154,410,441                   

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 1001 275,869,947                   

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 4931 1,515,647,482                

0101 0105454723 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NKT VIỆT NAM Phòng 0809, Khu đô thị Goldmark, 136 Hồ Tùng MậuHuyện Thanh Oai 1701 1,854,207,575                

0105456826 Total 1,384,719,995                

0111 0105456826 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Số 4, ngõ 324 Phố Lê Duẩn,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 11,000                            

0111 0105456826 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Số 4, ngõ 324 Phố Lê Duẩn,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,213,085                       

0111 0105456826 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Số 4, ngõ 324 Phố Lê Duẩn,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 24,992,359                     

0111 0105456826 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Số 4, ngõ 324 Phố Lê Duẩn,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 107,955,362                   

0111 0105456826 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Số 4, ngõ 324 Phố Lê Duẩn,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 152,048,791                   

0111 0105456826 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Số 4, ngõ 324 Phố Lê Duẩn,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 474,680,253                   

0111 0105456826 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Số 4, ngõ 324 Phố Lê Duẩn,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 622,819,145                   

0105463044 Total 7,240,200                       

0129 0105463044 Công Ty Tnhh Đức Trí Nhân Số 11 TT 37 Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông 4944 1,240,200                       

0129 0105463044 Công Ty Tnhh Đức Trí Nhân Số 11 TT 37 Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0105476290 Total 30,607,050                     

0151 0105476290 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Vàng Bạc Quyền Nhung Số 31 tiểu khu Đƣờng, Huyện Phú Xuyên 4943 363,150                          

0151 0105476290 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Vàng Bạc Quyền Nhung Số 31 tiểu khu Đƣờng, Huyện Phú Xuyên 4944 4,121,700                       

0151 0105476290 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Vàng Bạc Quyền Nhung Số 31 tiểu khu Đƣờng, Huyện Phú Xuyên 2863 6,000,000                       

0151 0105476290 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Vàng Bạc Quyền Nhung Số 31 tiểu khu Đƣờng, Huyện Phú Xuyên 4254 8,400,000                       

0151 0105476290 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Vàng Bạc Quyền Nhung Số 31 tiểu khu Đƣờng, Huyện Phú Xuyên 4272 11,722,200                     

0105483072 Total 21,992,105                     

0113 0105483072 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TÍN Số 53 ngõ 211/85 Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 4272 19,558                            

0113 0105483072 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TÍN Số 53 ngõ 211/85 Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 4944 294,300                          

0113 0105483072 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TÍN Số 53 ngõ 211/85 Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 4931 1,475,801                       

0113 0105483072 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TÍN Số 53 ngõ 211/85 Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0113 0105483072 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TÍN Số 53 ngõ 211/85 Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0105483072 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TÍN Số 53 ngõ 211/85 Khƣơng TrungQuận Thanh Xuân 1701 14,202,446                     

0105485506 Total 16,390,314                     

0111 0105485506 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG NGỌC PHƢƠNG Số nhà 3 B15, Tập thể Đại học Giao thôngQuận Đống Đa 4944 596,400                          

0111 0105485506 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG NGỌC PHƢƠNG Số nhà 3 B15, Tập thể Đại học Giao thôngQuận Đống Đa 2863 3,000,000                       

0111 0105485506 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG NGỌC PHƢƠNG Số nhà 3 B15, Tập thể Đại học Giao thôngQuận Đống Đa 4931 12,793,914                     

0105491725 Total 4,212,160                       

0115 0105491725 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ MỸ LAND

Tầng 2, Tòa nhà 29T2, Khu N05, đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4272 15,960                            

0115 0105491725 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ MỸ LAND

Tầng 2, Tòa nhà 29T2, Khu N05, đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 196,200                          

0115 0105491725 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ MỸ LAND

Tầng 2, Tòa nhà 29T2, Khu N05, đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0105494589 Total 18,415,750                     

0129 0105494589 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Nhi Mai Số 7/2 tổ dân phố 8 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4944 459,600                          

0129 0105494589 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Nhi Mai Số 7/2 tổ dân phố 8 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0105494589 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Nhi Mai Số 7/2 tổ dân phố 8 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4272 2,656,150                       

0129 0105494589 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Hải Phát Số 7/2 tổ dân phố 8 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4254 13,300,000                     

0105496755 Total 16,472,902                     

0129 0105496755 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Hải Phát Số 39/LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 322,900                          

0129 0105496755 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Hải Phát Số 39/LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 16,150,002                     



0105505449 Total 4,806,748                       

0111 0105505449 Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tƣ Y Tế Hoàng Nguyễn Số 332, tổ 45B,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 321,548                          

0111 0105505449 Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tƣ Y Tế Hoàng Nguyễn Số 332, tổ 45B,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 485,200                          

0111 0105505449 Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tƣ Y Tế Hoàng Nguyễn Số 332, tổ 45B,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105507132 Total 17,375,550                     

0115 0105507132 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VAMI ONE Số 8, ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4944 294,300                          

0115 0105507132 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VAMI ONE Số 8, ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4272 731,250                          

0115 0105507132 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VAMI ONE Số 8, ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4254 3,850,000                       

0115 0105507132 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VAMI ONE Số 8, ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0105507132 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VAMI ONE Số 8, ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4268 6,500,000                       

0105507164 Total 18,990,569                     

0115 0105507164 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FM Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,461,892                       

0115 0105507164 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FM Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 17,528,677                     

0105515951 Total 3,500,000                       

0129 0105515951 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Công Nghệ Và Thƣơng Mại Nhật Minh Số 18, Ngõ 55, Đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105519674 Total 77,012,845                     

0139 0105519674 Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thƣơng Mại Thịnh Vƣợng Khu chợ Sấu, Huyện Hoài Đức 4918 6,068                              

0139 0105519674 Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thƣơng Mại Thịnh Vƣợng Khu chợ Sấu, Huyện Hoài Đức 2863 2,000,000                       

0139 0105519674 Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thƣơng Mại Thịnh Vƣợng Khu chợ Sấu, Huyện Hoài Đức 4931 8,625,197                       

0139 0105519674 Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thƣơng Mại Thịnh Vƣợng Khu chợ Sấu, Huyện Hoài Đức 1701 66,381,580                     

0105528559 Total 16,435,681                     

0115 0105528559 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ABC Nhà số 4, ngõ 49, ngách 49/16 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 116,900                          

0115 0105528559 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ABC Nhà số 4, ngõ 49, ngách 49/16 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 16,318,781                     

0105536302 Total 7,197,600                       

0115 0105536302 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KSITSố 2/37, ngõ 155, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,197,600                       

0115 0105536302 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KSITSố 2/37, ngõ 155, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0105537264 Total 94,704,987                     

0129 0105537264 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Công Nghệ Và Thƣơng Mại Nhật Minh B12-TT10, khu đô thị mới Văn Quán-Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 12,900                            

0129 0105537264 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Công Nghệ Và Thƣơng Mại Nhật Minh B12-TT10, khu đô thị mới Văn Quán-Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 12,895,143                     

0129 0105537264 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Công Nghệ Và Thƣơng Mại Nhật Minh B12-TT10, khu đô thị mới Văn Quán-Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 81,796,944                     

0105537786 Total 9,280,331                       

0129 0105537786 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vnicc Số nhà 12, ngõ 10, khối 5,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 205,200                          

0129 0105537786 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Công Nghệ Và Thƣơng Mại Nhật Minh Số nhà 12, ngõ 10, khối 5,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,537,109                       

0129 0105537786 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Công Nghệ Và Thƣơng Mại Nhật Minh Số nhà 12, ngõ 10, khối 5,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 3,538,022                       

0129 0105537786 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Công Nghệ Và Thƣơng Mại Nhật Minh Số nhà 12, ngõ 10, khối 5,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105540274 Total 8,406,700                       

0129 0105540274 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vnicc Lô CX - 03 Làng nghề Vạn Phúc, đƣờng Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 1,406,700                       

0129 0105540274 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vnicc Lô CX - 03 Làng nghề Vạn Phúc, đƣờng Vạn PhúcQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0105540274 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vnicc Lô CX - 03 Làng nghề Vạn Phúc, đƣờng Vạn PhúcQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0105541422 Total 9,477,700                       

0109 0105541422 Công ty CP Tƣ Vấn Xây Dựng Dhc Số nhà 46 ngõ 205 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0105541422 Công ty CP Tƣ Vấn Xây Dựng Dhc Số nhà 46 ngõ 205 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4272 1,781,500                       

0109 0105541422 Công ty CP Tƣ Vấn Xây Dựng Dhc Số nhà 46 ngõ 205 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0105541422 Công ty CP Tƣ Vấn Xây Dựng Dhc Số nhà 46 ngõ 205 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0105541729 Total 45,466,421                     

0111 0105541729 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 2t Số 95, tổ 44 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4944 274,600                          

0111 0105541729 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 2t Số 95, tổ 44 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4254 1,450,000                       

0111 0105541729 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 2t Số 95, tổ 44 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0105541729 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 2t Số 95, tổ 44 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4931 4,432,363                       

0111 0105541729 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 2t Số 95, tổ 44 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 1701 37,309,458                     



0105545145 Total 20,877,350                     

0115 0105545145 CÔNG TY CỔ PHẦN WATEROS Tầng 3, toà nhà 2B Vinata, 289 Khuất Duy Tiến, Quận Cầu Giấy 4944 46,200                            

0115 0105545145 CÔNG TY CỔ PHẦN WATEROS Tầng 3, toà nhà 2B Vinata, 289 Khuất Duy Tiến, Quận Cầu Giấy 4272 4,681,150                       

0115 0105545145 CÔNG TY CỔ PHẦN WATEROS Tầng 3, toà nhà 2B Vinata, 289 Khuất Duy Tiến, Quận Cầu Giấy 4254 16,150,000                     

0105552015 Total 1,146,168,176                

0109 0105552015 Công ty CP Đầu Tƣ Lê Số 4-M7, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4944 40,350                            

0109 0105552015 Công ty CP Đầu Tƣ Lê Số 4-M7, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4917 25,217,938                     

0109 0105552015 Công ty CP Đầu Tƣ Lê Số 4-M7, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4931 93,658,977                     

0109 0105552015 Công ty CP Đầu Tƣ Lê Số 4-M7, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 1001 310,063,290                   

0109 0105552015 Công ty CP Đầu Tƣ Lê Số 4-M7, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 1701 717,187,621                   

0105554453 Total 29,700,051                     

0113 0105554453 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 24 Số 56 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4944 4,485,600                       

0113 0105554453 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 24 Số 56 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4934 4,732,160                       

0113 0105554453 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 24 Số 56 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4931 6,482,291                       

0113 0105554453 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 24 Số 56 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 2863 14,000,000                     

0105556193 Total 627,242,415                   

0107 0105556193 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU TIẾN Số 12, ngách 3, ngõ 560, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên 4931 75,705,679                     

0107 0105556193 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU TIẾN Số 12, ngách 3, ngõ 560, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên 1701 551,536,736                   

0105563747 Total 16,140,000                     

0156 0105563747 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hoàng Thắng Tổ 3 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,140,000                       

0156 0105563747 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hoàng Thắng Tổ 3 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4254 15,000,000                     

0105568456 Total 60,504,152                     

0103 0105568456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH MINH VIỆTSố 130 phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4944 466,275                          

0103 0105568456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH MINH VIỆTSố 130 phố Ngọc HàQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0105568456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH MINH VIỆTSố 130 phố Ngọc HàQuận Ba Đình 2864 3,450,000                       

0103 0105568456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH MINH VIỆTSố 130 phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4272 4,130,055                       

0103 0105568456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH MINH VIỆTSố 130 phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4918 4,517,985                       

0103 0105568456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH MINH VIỆTSố 130 phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4254 10,073,306                     

0103 0105568456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH MINH VIỆTSố 130 phố Ngọc HàQuận Ba Đình 1052 35,866,531                     

0105569587 Total 18,192,919                     

0115 0105569587 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Viễn Thông Housing Tầng 5, tòa nhà Housing, số 372 phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4944 2,828,920                       

0115 0105569587 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Viễn Thông Housing Tầng 5, tòa nhà Housing, số 372 phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 7,363,999                       

0115 0105569587 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Viễn Thông Housing Tầng 5, tòa nhà Housing, số 372 phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 8,000,000                       

0105572942 Total 3,237,801                       

0115 0105572942 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG 3C Tầng 6 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 68,001                            

0115 0105572942 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG 3C Tầng 6 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 169,800                          

0115 0105572942 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG 3C Tầng 6 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0105579835 Total 5,677,407                       

0119 0105579835 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠ TẦNG SIGMA GLOBALSố 99, Đội 10, Thôn Hậu DƣỡngHuyện Đông Anh 4931 362,937                          

0119 0105579835 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠ TẦNG SIGMA GLOBALSố 99, Đội 10, Thôn Hậu DƣỡngHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0105579835 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠ TẦNG SIGMA GLOBALSố 99, Đội 10, Thôn Hậu DƣỡngHuyện Đông Anh 1701 3,314,470                       

0105581464 Total 166,313,972                   

0139 0105581464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂM ĐỨC Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo SơnHuyện Hoài Đức 4949 1,000,000                       

0139 0105581464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂM ĐỨC Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo SơnHuyện Hoài Đức 2862 3,000,000                       

0139 0105581464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂM ĐỨC Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo SơnHuyện Hoài Đức 2864 4,000,000                       

0139 0105581464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂM ĐỨC Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo SơnHuyện Hoài Đức 4254 9,000,000                       

0139 0105581464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂM ĐỨC Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo SơnHuyện Hoài Đức 4272 9,101,000                       

0139 0105581464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂM ĐỨC Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo SơnHuyện Hoài Đức 4944 59,066,172                     

0139 0105581464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂM ĐỨC Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo SơnHuyện Hoài Đức 4931 81,146,800                     

0105581961 Total 210,599,812                   

0107 0105581961 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THU THẢO 26 Số 25A ngõ 987/20 đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 2,887,071                       

0107 0105581961 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THU THẢO 26 Số 25A ngõ 987/20 đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 3,789,688                       

0107 0105581961 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THU THẢO 26 Số 25A ngõ 987/20 đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 46,086,657                     



0107 0105581961 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THU THẢO 26 Số 25A ngõ 987/20 đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 157,836,396                   

0105584200 Total 1,044,454                       

0125 0105584200 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Nam Phát Thôn Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 1,044,454                       

0105585814 Total 99,227,405                     

0107 0105585814 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU PHÖC Số nhà 22, ngách 03, ngõ 167, phố Gia QuấtQuận Long Biên 4918 299,711                          

0107 0105585814 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU PHÖC Số nhà 22, ngách 03, ngõ 167, phố Gia QuấtQuận Long Biên 4917 1,794,771                       

0107 0105585814 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU PHÖC Số nhà 22, ngách 03, ngõ 167, phố Gia QuấtQuận Long Biên 1701 40,615,397                     

0107 0105585814 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU PHÖC Số nhà 22, ngách 03, ngõ 167, phố Gia QuấtQuận Long Biên 4931 56,517,526                     

0105593212 Total 3,713,947                       

0156 0105593212 Công Ty TNHH Việt Hƣng Thành Số 51, ngõ 199, đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 177,296                          

0156 0105593212 Công Ty TNHH Việt Hƣng Thành Số 51, ngõ 199, đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 3,536,651                       

0105596968 Total 6,234,779                       

0115 0105596968 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG Số 3A, ngõ 260/20 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 457,950                          

0115 0105596968 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG Số 3A, ngõ 260/20 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 526,829                          

0115 0105596968 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG Số 3A, ngõ 260/20 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 5,250,000                       

0105597168 Total 135,568,090                   

0145 0105597168 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Tổng Hợp Thanh Thủy Thôn Phƣơng Quế,Xã Liên Phƣơng,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 135,568,090                   

0105601978 Total 40,532,118                     

0103 0105601978 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LYNDA MY Tầng 2 nhà J3 khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 140,200                          

0103 0105601978 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LYNDA MY Tầng 2 nhà J3 khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4931 284,771                          

0103 0105601978 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LYNDA MY Tầng 2 nhà J3 khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,548,905                       

0103 0105601978 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LYNDA MY Tầng 2 nhà J3 khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0105601978 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LYNDA MY Tầng 2 nhà J3 khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 16,150,000                     

0103 0105601978 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LYNDA MY Tầng 2 nhà J3 khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 1701 18,408,242                     

0105604665 Total 3,561,339,378                

0156 0105604665 Công Ty Cổ Phần  Công Nghệ Mxgroup Số 114 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4944 4,050                              

0156 0105604665 Công Ty Cổ Phần  Công Nghệ Mxgroup Số 114 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4917 68,874,442                     

0156 0105604665 Công Ty Cổ Phần  Công Nghệ Mxgroup Số 114 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4918 77,593,164                     

0156 0105604665 Công Ty Cổ Phần  Công Nghệ Mxgroup Số 114 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1052 88,521,995                     

0156 0105604665 Công Ty Cổ Phần  Công Nghệ Mxgroup Số 114 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 1,108,279,102                

0156 0105604665 Công Ty Cổ Phần  Công Nghệ Mxgroup Số 114 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 2,218,066,625                

0105604721 Total 28,025,894                     

0113 0105604721 Công Ty Cổ Phần Mực In Đông Đô Số 126A3 ngõ 129, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4944 217,200                          

0113 0105604721 Công Ty Cổ Phần Mực In Đông Đô Số 126A3 ngõ 129, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4931 1,808,456                       

0113 0105604721 Công Ty Cổ Phần Mực In Đông Đô Số 126A3 ngõ 129, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0105604721 Công Ty Cổ Phần Mực In Đông Đô Số 126A3 ngõ 129, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1701 24,000,238                     

0105605098 Total 46,429,400                     

0113 0105605098 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Và Truyền Thông Trƣờng Phát Số 19, ngõ 335/2, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4944 195,600                          

0113 0105605098 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Và Truyền Thông Trƣờng Phát Số 19, ngõ 335/2, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4272 2,083,800                       

0113 0105605098 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Và Truyền Thông Trƣờng Phát Số 19, ngõ 335/2, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0105605098 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Và Truyền Thông Trƣờng Phát Số 19, ngõ 335/2, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4254 40,150,000                     

0105606704 Total 58,899,264                     

0107 0105606704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP NMC Số 11, tổ 22, ngách 206/2, ngõ 206, đƣờng Cổ Linh, Quận Long Biên 4944 352,200                          

0107 0105606704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP NMC Số 11, tổ 22, ngách 206/2, ngõ 206, đƣờng Cổ Linh, Quận Long Biên 4272 1,564,200                       

0107 0105606704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP NMC Số 11, tổ 22, ngách 206/2, ngõ 206, đƣờng Cổ Linh, Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0105606704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP NMC Số 11, tổ 22, ngách 206/2, ngõ 206, đƣờng Cổ Linh, Quận Long Biên 4254 9,350,000                       

0107 0105606704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP NMC Số 11, tổ 22, ngách 206/2, ngõ 206, đƣờng Cổ Linh, Quận Long Biên 4931 10,738,723                     

0107 0105606704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP NMC Số 11, tổ 22, ngách 206/2, ngõ 206, đƣờng Cổ Linh, Quận Long Biên 1701 34,894,141                     

0105612994 Total 100,465,619                   

0113 0105612994 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRI-K Số 96A Định Công,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 199,481                          

0113 0105612994 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRI-K Số 96A Định Công,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 100,266,138                   

0105614092 Total 16,604,700                     

0115 0105614092 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG MINH Nhà 05, dãy A1 khu TT đại học Ngoại ngữ, Quận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0105614092 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG MINH Nhà 05, dãy A1 khu TT đại học Ngoại ngữ, Quận Cầu Giấy 4272 908,500                          

0115 0105614092 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG MINH Nhà 05, dãy A1 khu TT đại học Ngoại ngữ, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0105614092 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG MINH Nhà 05, dãy A1 khu TT đại học Ngoại ngữ, Quận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     



0105628602 Total 230,872,134                   

0115 0105628602 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG METCO Tầng 3, số 95, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 552,588                          

0115 0105628602 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG METCO Tầng 3, số 95, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 7,691,402                       

0115 0105628602 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG METCO Tầng 3, số 95, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 25,824,390                     

0115 0105628602 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG METCO Tầng 3, số 95, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 196,803,754                   

0105631838 Total 8,130,200                       

0113 0105631838 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Công Nghệ Vietstars Số 2, ngõ 12A đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 45,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0105631838 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Công Nghệ Vietstars Số 2, ngõ 12A đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 45,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 434,000                          

0113 0105631838 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Công Nghệ Vietstars Số 2, ngõ 12A đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 45,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0105631838 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Công Nghệ Vietstars Số 2, ngõ 12A đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 45,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105641674 Total 16,751,500                     

0129 0105641674 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hiếu Cƣờng LK 2, L21 Khu Đấu giá Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4944 204,000                          

0129 0105641674 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hiếu Cƣờng LK 2, L21 Khu Đấu giá Mậu LƣơngQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0105641674 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hiếu Cƣờng LK 2, L21 Khu Đấu giá Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4272 3,047,500                       

0129 0105641674 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hiếu Cƣờng LK 2, L21 Khu Đấu giá Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0105652267 Total 8,919,710                       

0103 0105652267 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Linh Giang 198A Phó Đức ChínhQuận Ba Đình 4944 936,873                          

0103 0105652267 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Linh Giang 198A Phó Đức ChínhQuận Ba Đình 4272 1,814,400                       

0103 0105652267 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Linh Giang 198A Phó Đức ChínhQuận Ba Đình 2863 1,968,437                       

0103 0105652267 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Linh Giang 198A Phó Đức ChínhQuận Ba Đình 4254 4,200,000                       

0105653567 Total 29,478,713                     

0115 0105653567 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP EZ

Phòng 1109, tòa nhà TTC, lô B1A, cụm sản xuất TTCN và CNN,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4272 22,750                            

0115 0105653567 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP EZ

Phòng 1109, tòa nhà TTC, lô B1A, cụm sản xuất TTCN và CNN,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,001,423                       

0115 0105653567 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP EZ

Phòng 1109, tòa nhà TTC, lô B1A, cụm sản xuất TTCN và CNN,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 1701 27,454,540                     

0105658332 Total 21,792,390                     

0107 0105658332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀ THÀNH Số 30, tổ 1, Quận Long Biên 4272 99,190                            

0107 0105658332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀ THÀNH Số 30, tổ 1, Quận Long Biên 4944 643,200                          

0107 0105658332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀ THÀNH Số 30, tổ 1, Quận Long Biên 4268 3,850,000                       

0107 0105658332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀ THÀNH Số 30, tổ 1, Quận Long Biên 2863 6,000,000                       

0107 0105658332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀ THÀNH Số 30, tổ 1, Quận Long Biên 4254 11,200,000                     

0105664181 Total 7,154,033                       

0113 0105664181 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN BÌNH PHÁTSố 33B - Hẻm 345/69/11 Phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 4,009                              

0113 0105664181 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN BÌNH PHÁTSố 33B - Hẻm 345/69/11 Phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 81,024                            

0113 0105664181 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN BÌNH PHÁTSố 33B - Hẻm 345/69/11 Phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 569,000                          

0113 0105664181 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN BÌNH PHÁTSố 33B - Hẻm 345/69/11 Phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0105673330 Total 13,414,588                     

0105 0105673330 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI Đ&T HẢI ANH 177 Nhật Chiêu, Quận Tây Hồ 4931 13,414,588                     

0105674373 Total 156,248,850                   

0119 0105674373 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU AN TOÀN BA CHỮ Xóm 3Huyện Đông Anh 4944 1,692,600                       

0119 0105674373 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU AN TOÀN BA CHỮ Xóm 3Huyện Đông Anh 4272 3,309,200                       

0119 0105674373 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU AN TOÀN BA CHỮ Xóm 3Huyện Đông Anh 4918 4,233,262                       

0119 0105674373 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU AN TOÀN BA CHỮ Xóm 3Huyện Đông Anh 2863 6,000,000                       

0119 0105674373 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU AN TOÀN BA CHỮ Xóm 3Huyện Đông Anh 4254 30,200,000                     

0119 0105674373 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU AN TOÀN BA CHỮ Xóm 3Huyện Đông Anh 4943 50,716,152                     

0119 0105674373 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU AN TOÀN BA CHỮ Xóm 3Huyện Đông Anh 4931 60,097,636                     

0105686890 Total 14,298,600                     



0111 0105686890 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ - SẢN XUẤT SAM Số 4 ngách 91/20 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4944 798,600                          

0111 0105686890 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ - SẢN XUẤT SAM Số 4 ngách 91/20 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4254 13,500,000                     

0105687502 Total 17,028,704                     

0106 0105687502 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI THU PHƢƠNG Số 37B phố Bát Đàn,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 75,404                            

0106 0105687502 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI THU PHƢƠNG Số 37B phố Bát Đàn,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 303,300                          

0106 0105687502 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI THU PHƢƠNG Số 37B phố Bát Đàn,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106 0105687502 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI THU PHƢƠNG Số 37B phố Bát Đàn,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0105687809 Total 3,270,285                       

0115 0105687809 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT THẮNG Số 48 Ngõ 100 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 270,285                          

0115 0105687809 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT THẮNG Số 48 Ngõ 100 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0105688834 Total 98,713,620                     

0153 0105688834 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Việt Thành Thôn Cua ChuHuyện Ba Vì 4944 4,800                              

0153 0105688834 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Việt Thành Thôn Cua ChuHuyện Ba Vì 4931 29,043                            

0153 0105688834 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Việt Thành Thôn Cua ChuHuyện Ba Vì 1701 98,679,777                     

0105688866 Total 29,262,942                     

0125 0105688866 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VCIN Số 63, ngõ 2, Trung tâm xí nghiệp Cơ Mộc, Cầu Bƣơu,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,265,205                       

0125 0105688866 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VCIN Số 63, ngõ 2, Trung tâm xí nghiệp Cơ Mộc, Cầu Bƣơu,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 25,997,737                     

0105705906 Total 89,377,240                     

0119 0105705906 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Trang Số 143, tổ 4, trung tâm thƣơng mại Đông AnhHuyện Đông Anh 4918 78,203                            

0119 0105705906 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Trang Số 143, tổ 4, trung tâm thƣơng mại Đông AnhHuyện Đông Anh 4931 176,899                          

0119 0105705906 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Trang Số 143, tổ 4, trung tâm thƣơng mại Đông AnhHuyện Đông Anh 1052 4,097,332                       

0119 0105705906 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Trang Số 143, tổ 4, trung tâm thƣơng mại Đông AnhHuyện Đông Anh 1701 85,024,806                     

0105714869 Total 15,094,922                     

0103 0105714869 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HƢƠNG MAI 45/7/463 đội cấnQuận Ba Đình 4931 1,419,192                       

0103 0105714869 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HƢƠNG MAI 45/7/463 đội cấnQuận Ba Đình 1701 13,675,730                     

0105724962 Total 59,091,505                     

0141 0105724962 CÔNG TY CỔ PHẦN DOKATA Số nhà 9, khu phố Mới,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 128,145                          

0141 0105724962 CÔNG TY CỔ PHẦN DOKATA Số nhà 9, khu phố Mới,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 206,500                          

0141 0105724962 CÔNG TY CỔ PHẦN DOKATA Số nhà 9, khu phố Mới,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0141 0105724962 CÔNG TY CỔ PHẦN DOKATA Số nhà 9, khu phố Mới,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0141 0105724962 CÔNG TY CỔ PHẦN DOKATA Số nhà 9, khu phố Mới,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 51,756,860                     

0105728773 Total 165,194,579                   

0101 0105728773 CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM Số 211 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4272 40,250                            

0101 0105728773 CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM Số 211 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4944 294,300                          

0101 0105728773 CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM Số 211 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0101 0105728773 CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM Số 211 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0101 0105728773 CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM Số 211 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4917 16,907,501                     

0101 0105728773 CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM Số 211 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 1001 138,452,528                   

0105734086 Total 11,112,340                     

0111 0105734086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & THƢƠNG MẠI THẢO NGÂN ANH Tầng 2 Số nhà 16 ngách 64/33/1 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4943 67,200                            

0111 0105734086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & THƢƠNG MẠI THẢO NGÂN ANH Tầng 2 Số nhà 16 ngách 64/33/1 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4272 895,140                          

0111 0105734086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & THƢƠNG MẠI THẢO NGÂN ANH Tầng 2 Số nhà 16 ngách 64/33/1 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4268 3,150,000                       

0111 0105734086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & THƢƠNG MẠI THẢO NGÂN ANH Tầng 2 Số nhà 16 ngách 64/33/1 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4254 7,000,000                       

0105738323 Total 25,452,911                     

0155 0105738323 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thành Tây Đội 4 Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4272 30,800                            

0155 0105738323 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thành Tây Đội 4 Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4944 294,300                          

0155 0105738323 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thành Tây Đội 4 Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4931 744,875                          

0155 0105738323 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thành Tây Đội 4 Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 2862 6,000,000                       

0155 0105738323 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thành Tây Đội 4 Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 1701 6,882,936                       

0155 0105738323 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thành Tây Đội 4 Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4254 11,500,000                     

0105739905 Total 47,652,998                     

0108 0105739905 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thanh Phƣơng Số 60B, ngõ Mai Hƣơng, phố Bạch Mai 4944 306,900                          

0108 0105739905 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thanh Phƣơng Số 60B, ngõ Mai Hƣơng, phố Bạch Mai 2864 2,000,000                       

0108 0105739905 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thanh Phƣơng Số 60B, ngõ Mai Hƣơng, phố Bạch Mai 2863 4,000,000                       

0108 0105739905 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thanh Phƣơng Số 60B, ngõ Mai Hƣơng, phố Bạch Mai 4931 7,899,018                       



0108 0105739905 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thanh Phƣơng Số 60B, ngõ Mai Hƣơng, phố Bạch Mai 1701 33,447,080                     

0105739951 Total 6,500,000                       

0108 0105739951 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TIẾN THÀNH PHÁT Số 19, ngõ 31, phố Yên Bái 2 2862 3,000,000                       

0108 0105739951 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TIẾN THÀNH PHÁT Số 19, ngõ 31, phố Yên Bái 2 4254 3,500,000                       

0105749420 Total 3,402,000                       

0156 0105749420 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Rsc Việt Nam Số 7 lô B, khu Liên CơQuận Nam Từ Liêm 4944 2,400                              

0156 0105749420 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Rsc Việt Nam Số 7 lô B, khu Liên CơQuận Nam Từ Liêm 4931 3,399,600                       

0105752007 Total 2,183,998,247                

0111 0105752007 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÀ MINH Tầng 6, số nhà 29, tổ 4B Xã ĐànQuận Đống Đa 4918 10,885,822                     

0111 0105752007 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÀ MINH Tầng 6, số nhà 29, tổ 4B Xã ĐànQuận Đống Đa 4931 383,080,112                   

0111 0105752007 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÀ MINH Tầng 6, số nhà 29, tổ 4B Xã ĐànQuận Đống Đa 1701 1,790,032,313                

0105755294 Total 42,441,942                     

0109 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến Oss Việt Nam Lô 15, C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 96,000                            

0109 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến Oss Việt Nam Lô 15, C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 871,600                          

0109 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến Oss Việt Nam Lô 15, C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến Oss Việt Nam Lô 15, C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 3,777,384                       

0109 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến Oss Việt Nam Lô 15, C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 9,800,000                       

0109 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến Oss Việt Nam Lô 15, C16, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 25,896,958                     

0105760978 Total 15,616,850                     

0107 0105760978 Công Ty TNHH Phát Triển Mốt Việt Số 119, tổ 12, Quận Long Biên 4931 390,456                          

0107 0105760978 Công Ty TNHH Phát Triển Mốt Việt Số 119, tổ 12, Quận Long Biên 4944 411,000                          

0107 0105760978 Công Ty TNHH Phát Triển Mốt Việt Số 119, tổ 12, Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0105760978 Công Ty TNHH Phát Triển Mốt Việt Số 119, tổ 12, Quận Long Biên 4272 2,475,394                       

0107 0105760978 Công Ty TNHH Phát Triển Mốt Việt Số 119, tổ 12, Quận Long Biên 4254 10,340,000                     

0105762125 Total 46,320,680                     

0103 0105762125 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Trịnh Gia Số 106 E4 tập thể Thành CôngQuận Ba Đình 4944 502,200                          

0103 0105762125 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Trịnh Gia Số 106 E4 tập thể Thành CôngQuận Ba Đình 2863 1,000,000                       

0103 0105762125 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Trịnh Gia Số 106 E4 tập thể Thành CôngQuận Ba Đình 4931 17,385,799                     

0103 0105762125 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Trịnh Gia Số 106 E4 tập thể Thành CôngQuận Ba Đình 1701 27,432,681                     

0105765260 Total 37,721,283                     

0113 0105765260 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO 24H Tầng 5 phòng trong, số nhà 20, ngõ 111/1 Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4944 604,200                          

0113 0105765260 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO 24H Tầng 5 phòng trong, số nhà 20, ngõ 111/1 Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4272 788,800                          

0113 0105765260 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO 24H Tầng 5 phòng trong, số nhà 20, ngõ 111/1 Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4254 3,300,000                       

0113 0105765260 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO 24H Tầng 5 phòng trong, số nhà 20, ngõ 111/1 Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0105765260 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO 24H Tầng 5 phòng trong, số nhà 20, ngõ 111/1 Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4931 4,124,979                       

0113 0105765260 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO 24H Tầng 5 phòng trong, số nhà 20, ngõ 111/1 Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0105765260 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO 24H Tầng 5 phòng trong, số nhà 20, ngõ 111/1 Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 1701 19,403,304                     

0105771673 Total 3,575,328,800                

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4268 700,000                          

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4272 5,656,300                       

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 2862 6,000,000                       

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1001 6,513,402                       

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4917 6,688,944                       

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4254 14,400,000                     

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4943 748,819,843                   

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1701 1,363,944,417                

0101 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƢƠNG Số 70, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4931 1,422,605,894                

0105773286 Total 11,536,418                     

0113 0105773286 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG NÔNG NGHIỆP THIỆN PHÁT Số 07 ngách 54/7, đƣờng Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 144,400                          

0113 0105773286 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG NÔNG NGHIỆP THIỆN PHÁT Số 07 ngách 54/7, đƣờng Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 481,250                          

0113 0105773286 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG NÔNG NGHIỆP THIỆN PHÁT Số 07 ngách 54/7, đƣờng Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 510,768                          

0113 0105773286 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG NÔNG NGHIỆP THIỆN PHÁT Số 07 ngách 54/7, đƣờng Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 1,200,000                       



0113 0105773286 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG NÔNG NGHIỆP THIỆN PHÁT Số 07 ngách 54/7, đƣờng Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0105773286 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG NÔNG NGHIỆP THIỆN PHÁT Số 07 ngách 54/7, đƣờng Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 7,200,000                       

0105777516 Total 7,350,000                       

0111 0105777516 Công Ty TNHH Phúc Tâm Phát Số 20-C3, đƣờng Lƣơng Đình Của,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0105778238 Total 10,276,123                     

0106 0105778238 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đức Hào Số 16A Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4272 209,875                          

0106 0105778238 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đức Hào Số 16A Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 216,248                          

0106 0105778238 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đức Hào Số 16A Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2864 2,000,000                       

0106 0105778238 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đức Hào Số 16A Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4254 3,850,000                       

0106 0105778238 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đức Hào Số 16A Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0105779087 Total 3,321,718                       

0119 0105779087 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THIÊN ÂN Thôn Lƣơng Quy,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1601 321,718                          

0119 0105779087 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THIÊN ÂN Thôn Lƣơng Quy,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0105779143 Total 7,673,250                       

0111 0105779143 Văn phòng luật sƣ Đào Việt Hà 101B-A3 TT Hào NamQuận Đống Đa 4272 1,173,250                       

0111 0105779143 Văn phòng luật sƣ Đào Việt Hà 101B-A3 TT Hào NamQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0105780195 Total 11,634,793                     

0108 0105780195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG HÀ TRANG Số 29, ngõ 54/8, phố Mạc Thị Bƣởi 4931
91,968                            

0108 0105780195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG HÀ TRANG Số 29, ngõ 54/8, phố Mạc Thị Bƣởi 4272
342,825                          

0108 0105780195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG HÀ TRANG Số 29, ngõ 54/8, phố Mạc Thị Bƣởi 4254
11,200,000                     

0105781343 Total 87,691,264                     

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4918 40,855                            

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4943 374,081                          

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4272 1,725,150                       

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4944 1,936,200                       

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4268 2,100,000                       

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 2863 6,000,000                       

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4931 34,050,067                     

0119 0105781343 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tƣ Vấn Hoa Lƣ Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 1701 41,464,911                     

0105781375 Total 1,030,266,796                

0108 0105781375 HỢP TÁC XÃ XƢỞNG SẢN XUẤT CỦA THƢƠNG BINH 342-344 phố Huế 4272 1,269,750                       

0108 0105781375 HỢP TÁC XÃ XƢỞNG SẢN XUẤT CỦA THƢƠNG BINH 342-344 phố Huế 4254 7,350,000                       

0108 0105781375 HỢP TÁC XÃ XƢỞNG SẢN XUẤT CỦA THƢƠNG BINH 342-344 phố Huế 4944 128,995,850                   

0108 0105781375 HỢP TÁC XÃ XƢỞNG SẢN XUẤT CỦA THƢƠNG BINH 342-344 phố Huế 3601 892,651,196                   

0105781689 Total 732,408,829                   

0137 0105781689 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐÔ THÀNH Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 231,000                          

0137 0105781689 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐÔ THÀNH Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 2,844,396                       

0137 0105781689 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐÔ THÀNH Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0137 0105781689 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐÔ THÀNH Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 725,833,433                   

0105783118 Total 142,976,506                   

0113 0105783118 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Thực Phẩm Minh Long Số 66A, ngách 40, ngõ 358 phố Bùi Xƣơng Trạch,Quận Thanh Xuân 4272 161,730                          

0113 0105783118 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Thực Phẩm Minh Long Số 66A, ngách 40, ngõ 358 phố Bùi Xƣơng Trạch,Quận Thanh Xuân 4254 1,757,926                       

0113 0105783118 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Thực Phẩm Minh Long Số 66A, ngách 40, ngõ 358 phố Bùi Xƣơng Trạch,Quận Thanh Xuân 4918 1,838,277                       

0113 0105783118 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Thực Phẩm Minh Long Số 66A, ngách 40, ngõ 358 phố Bùi Xƣơng Trạch,Quận Thanh Xuân 1052 10,153,416                     

0113 0105783118 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Thực Phẩm Minh Long Số 66A, ngách 40, ngõ 358 phố Bùi Xƣơng Trạch,Quận Thanh Xuân 4931 22,034,264                     

0113 0105783118 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Thực Phẩm Minh Long Số 66A, ngách 40, ngõ 358 phố Bùi Xƣơng Trạch,Quận Thanh Xuân 1701 107,030,893                   

0105785570 Total 117,322,022                   

0125 0105785570 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 42, ngõ 280, đƣờng Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 4944 11,900                            

0125 0105785570 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 42, ngõ 280, đƣờng Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 4272 350,000                          

0125 0105785570 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 42, ngõ 280, đƣờng Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0105785570 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 42, ngõ 280, đƣờng Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0105785570 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 42, ngõ 280, đƣờng Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       



0125 0105785570 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 42, ngõ 280, đƣờng Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 4931 5,883,216                       

0125 0105785570 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ NỘI Số 42, ngõ 280, đƣờng Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 1701 102,076,906                   

0105787659 Total 3,892,091,884                

0103 0105787659 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Ba Đình 235 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4254 800,000                          

0103 0105787659 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Ba Đình 235 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4272 1,183,200                       

0103 0105787659 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Ba Đình 235 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 1052 5,572,363                       

0103 0105787659 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Ba Đình 235 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4918 6,287,293                       

0103 0105787659 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Ba Đình 235 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 1701 1,545,577,211                

0103 0105787659 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Ba Đình 235 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4931 2,332,671,817                

0105787666 Total 86,114,048                     

0155 0105787666 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Phát Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4918 33,224                            

0155 0105787666 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Phát Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao SơnHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0105787666 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Phát Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1052 2,019,712                       

0155 0105787666 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Phát Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 5,118,877                       

0155 0105787666 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Phát Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 76,942,235                     

0105788356 Total 28,249,766                     

0113 0105788356 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Gia Link Số 46 ngách 132/64 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4944 298,264                          

0113 0105788356 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Gia Link Số 46 ngách 132/64 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 2863 3,660,000                       

0113 0105788356 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Gia Link Số 46 ngách 132/64 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4917 4,152,877                       

0113 0105788356 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Gia Link Số 46 ngách 132/64 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4272 5,165,370                       

0113 0105788356 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Gia Link Số 46 ngách 132/64 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 1001 7,133,255                       

0113 0105788356 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Gia Link Số 46 ngách 132/64 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4254 7,840,000                       

0105789656 Total 6,014,371,101                

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 4917 1,265,226                       

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 1001 1,612,743                       

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 4272 1,772,750                       

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 4254 2,800,000                       

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 4943 9,972,016                       

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 4918 26,070,218                     

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 1052 31,159,974                     

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 4931 2,029,014,875                

0119 0105789656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẮC DƢƠNG Cảng Liên MạcHuyện Đông Anh 1701 3,907,203,299                

0105789938 Total 25,926,511                     

0109 0105789938 Công ty CP Hợp Thăng Số 45A, ngõ 99 ngách 99/110/23 Định Công HạQuận Hoàng Mai 4944 65,836                            

0109 0105789938 Công ty CP Hợp Thăng Số 45A, ngõ 99 ngách 99/110/23 Định Công HạQuận Hoàng Mai 4272 2,001,822                       

0109 0105789938 Công ty CP Hợp Thăng Số 45A, ngõ 99 ngách 99/110/23 Định Công HạQuận Hoàng Mai 4254 23,858,853                     

0105790281 Total 8,042,610                       

0115 0105790281 CÔNG TY TNHH NADICO Số 2A, ngõ 68 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 15,292                            

0115 0105790281 CÔNG TY TNHH NADICO Số 2A, ngõ 68 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 68,318                            

0115 0105790281 CÔNG TY TNHH NADICO Số 2A, ngõ 68 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 959,000                          

0115 0105790281 CÔNG TY TNHH NADICO Số 2A, ngõ 68 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0105790281 CÔNG TY TNHH NADICO Số 2A, ngõ 68 Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0105791461 Total 7,774,948                       

0113 0105791461 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cảnh Tuấn Số 6, Ngõ 92, đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4931 15,411                            

0113 0105791461 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cảnh Tuấn Số 6, Ngõ 92, đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4918 328,155                          

0113 0105791461 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cảnh Tuấn Số 6, Ngõ 92, đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4944 852,600                          

0113 0105791461 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cảnh Tuấn Số 6, Ngõ 92, đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0105791461 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cảnh Tuấn Số 6, Ngõ 92, đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4943 4,578,782                       

0105792578 Total 3,494,800                       

0115 0105792578 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Tiến Dũng B24-D7 Khu đô thị Mới,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 4,100                              

0115 0105792578 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Tiến Dũng B24-D7 Khu đô thị Mới,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 490,700                          

0115 0105792578 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Tiến Dũng B24-D7 Khu đô thị Mới,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 3,000,000                       

0105793116 Total 23,276,141                     

0137 0105793116 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGWAY VINA Thôn  Kinh Đạ, Huyện Thạch Thất 4918 5,543                              

0137 0105793116 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGWAY VINA Thôn  Kinh Đạ, Huyện Thạch Thất 4944 726,600                          

0137 0105793116 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGWAY VINA Thôn  Kinh Đạ, Huyện Thạch Thất 4931 2,698,847                       



0137 0105793116 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGWAY VINA Thôn  Kinh Đạ, Huyện Thạch Thất 2862 5,000,000                       

0137 0105793116 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGWAY VINA Thôn  Kinh Đạ, Huyện Thạch Thất 1701 14,845,151                     

0105794134 Total 123,251,655                   

0113 0105794134 CÔNG TY TNHH MÁY ĐO ĐẠC ĐẤT VIỆT Số 08, Ngõ 06, Phố Vũ HữuQuận Thanh Xuân 4272 1,386,898                       

0113 0105794134 CÔNG TY TNHH MÁY ĐO ĐẠC ĐẤT VIỆT Số 08, Ngõ 06, Phố Vũ HữuQuận Thanh Xuân 4944 1,489,200                       

0113 0105794134 CÔNG TY TNHH MÁY ĐO ĐẠC ĐẤT VIỆT Số 08, Ngõ 06, Phố Vũ HữuQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0105794134 CÔNG TY TNHH MÁY ĐO ĐẠC ĐẤT VIỆT Số 08, Ngõ 06, Phố Vũ HữuQuận Thanh Xuân 4918 15,281,486                     

0113 0105794134 CÔNG TY TNHH MÁY ĐO ĐẠC ĐẤT VIỆT Số 08, Ngõ 06, Phố Vũ HữuQuận Thanh Xuân 1052 25,441,235                     

0113 0105794134 CÔNG TY TNHH MÁY ĐO ĐẠC ĐẤT VIỆT Số 08, Ngõ 06, Phố Vũ HữuQuận Thanh Xuân 4931 32,567,866                     

0113 0105794134 CÔNG TY TNHH MÁY ĐO ĐẠC ĐẤT VIỆT Số 08, Ngõ 06, Phố Vũ HữuQuận Thanh Xuân 1701 43,584,970                     

0105794279 Total 150,702,347                   

0129 0105794279 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cmb Việt Nam Số 6 TT20, khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4918 2,526,167                       

0129 0105794279 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mỏ - Công Nghệ Và Môi Trƣờng Số 6 TT20, khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 1052 10,778,145                     

0129 0105794279 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mỏ - Công Nghệ Và Môi Trƣờng Số 6 TT20, khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4931 28,146,392                     

0129 0105794279 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mỏ - Công Nghệ Và Môi Trƣờng Số 6 TT20, khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 1701 109,251,643                   

0105795836 Total 7,976,140                       

0113 0105795836 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Miền Đất Kỳ Diệu Số 155 đƣờng Khƣơng Trung Mới,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 9,540                              

0113 0105795836 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Miền Đất Kỳ Diệu Số 155 đƣờng Khƣơng Trung Mới,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 966,600                          

0113 0105795836 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Miền Đất Kỳ Diệu Số 155 đƣờng Khƣơng Trung Mới,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0113 0105795836 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Miền Đất Kỳ Diệu Số 155 đƣờng Khƣơng Trung Mới,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105798851 Total 247,339,581                   

0129 0105798851 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mỏ - Công Nghệ Và Môi Trƣờng

Căn C.TT8-06, Dự án Đầu tƣ xây dựng khu C - Khu đô thị mới K,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 213,030                          

0129 0105798851 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mỏ - Công Nghệ Và Môi Trƣờng

Căn C.TT8-06, Dự án Đầu tƣ xây dựng khu C - Khu đô thị mới K,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4931 262,293                          

0129 0105798851 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mỏ - Công Nghệ Và Môi Trƣờng

Căn C.TT8-06, Dự án Đầu tƣ xây dựng khu C - Khu đô thị mới K,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4272 623,547                          

0129 0105798851 Công Ty Cổ Phần Tps Software Việt Nam

Căn C.TT8-06, Dự án Đầu tƣ xây dựng khu C - Khu đô thị mới K,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0105798851 Công Ty Cổ Phần Tps Software Việt Nam

Căn C.TT8-06, Dự án Đầu tƣ xây dựng khu C - Khu đô thị mới K,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4918 11,833,859                     

0129 0105798851 Công Ty Cổ Phần Tps Software Việt Nam

Căn C.TT8-06, Dự án Đầu tƣ xây dựng khu C - Khu đô thị mới K,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1701 73,527,283                     

0129 0105798851 Công Ty Cổ Phần Tps Software Việt Nam

Căn C.TT8-06, Dự án Đầu tƣ xây dựng khu C - Khu đô thị mới K,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1052 157,379,569                   

0105799277 Total 1,807,136,925                

0105 0105799277 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TỔNG HỢP ĐẦU TƢ Số 2, ngõ 249A, đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4272 69,300                            

0105 0105799277 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TỔNG HỢP ĐẦU TƢ Số 2, ngõ 249A, đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4917 120,871                          

0105 0105799277 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TỔNG HỢP ĐẦU TƢ Số 2, ngõ 249A, đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4918 183,539                          

0105 0105799277 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TỔNG HỢP ĐẦU TƢ Số 2, ngõ 249A, đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4931 3,003,968                       

0105 0105799277 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TỔNG HỢP ĐẦU TƢ Số 2, ngõ 249A, đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1701 691,829,256                   

0105 0105799277 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TỔNG HỢP ĐẦU TƢ Số 2, ngõ 249A, đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1052 1,111,929,991                

0105800620 Total 41,280,721                     

0156 0105800620 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tht Việt Nam Tổ dân phố Hòe thị 2Quận Nam Từ Liêm 4917 119,232                          

0156 0105800620 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tht Việt Nam Tổ dân phố Hòe thị 2Quận Nam Từ Liêm 4931 3,427,573                       

0156 0105800620 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tht Việt Nam Tổ dân phố Hòe thị 2Quận Nam Từ Liêm 4254 13,000,000                     

0156 0105800620 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tht Việt Nam Tổ dân phố Hòe thị 2Quận Nam Từ Liêm 1701 24,733,916                     

0105802392 Total 6,318,712                       

0125 0105802392 CÔNG TY TNHH DVY VIỆT NAM Số 174 khu tập thể Vật Tƣ Thủy LợiHuyện Thanh Trì 4931 6,318,712                       

0105803131 Total 5,666,933                       

0115 0105803131 Công Ty Cổ Phần Yokdon Phƣơng Nam Tầng 6 tòa nhà 25T1 khu ĐT Đông Nam Trần duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 876,764                          

0115 0105803131 Công Ty Cổ Phần Yokdon Phƣơng Nam Tầng 6 tòa nhà 25T1 khu ĐT Đông Nam Trần duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 1,215,169                       

0115 0105803131 Công Ty Cổ Phần Yokdon Phƣơng Nam Tầng 6 tòa nhà 25T1 khu ĐT Đông Nam Trần duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 1,575,000                       

0115 0105803131 Công Ty Cổ Phần Yokdon Phƣơng Nam Tầng 6 tòa nhà 25T1 khu ĐT Đông Nam Trần duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0105804329 Total 5,476,655                       

0109 0105804329 Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Sơn Hải Số 88 đƣờng Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4944 296,651                          

0109 0105804329 Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Sơn Hải Số 88 đƣờng Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4918 352,308                          



0109 0105804329 Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Sơn Hải Số 88 đƣờng Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 1052 827,696                          

0109 0105804329 Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thƣơng Mại Sơn Hải Số 88 đƣờng Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0105804583 Total 9,088,145                       

0115 0105804583 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH AN HƢNG Số nhà 45 phố Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 29,400                            

0115 0105804583 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH AN HƢNG Số nhà 45 phố Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4931 154,566                          

0115 0105804583 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH AN HƢNG Số nhà 45 phố Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4944 904,179                          

0115 0105804583 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH AN HƢNG Số nhà 45 phố Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0105806277 Total 3,020,605                       

0108 0105806277 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Số 40B, ngõ 203 Đông Kim Ngƣu 4944 20,605                            

0108 0105806277 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Số 40B, ngõ 203 Đông Kim Ngƣu 2862 3,000,000                       

0105806421 Total 30,928,210                     

0105 0105806421 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT MP Số 14, ngõ 545, phố Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4272 79,445                            

0105 0105806421 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT MP Số 14, ngõ 545, phố Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4918 146,059                          

0105 0105806421 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT MP Số 14, ngõ 545, phố Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4931 2,920,415                       

0105 0105806421 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT MP Số 14, ngõ 545, phố Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1701 27,782,291                     

0105808838 Total 3,500,000                       

0108 0105808838 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CHẾ TÁC ĐÁ QUÝ THIÊN LONG Số 49 phố Huế 4254
3,500,000                       

0105810185 Total 10,931,136                     

0156 0105810185 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Du Lịch Lộc Phát Số 118 phố Do Nha, Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 4931 261,142                          

0156 0105810185 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Du Lịch Lộc Phát Số 118 phố Do Nha, Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 1701 10,669,994                     

0105812288 Total 163,950,349                   

0106 0105812288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ DCG Số 37A, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4943 255,703                          

0106 0105812288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ DCG Số 37A, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 782,750                          

0106 0105812288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ DCG Số 37A, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 12,500,000                     

0106 0105812288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ DCG Số 37A, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 15,129,399                     

0106 0105812288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ DCG Số 37A, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 135,282,497                   

0105813651 Total 172,905,716                   

0103 0105813651 Công Ty TNHH Thiết Bị Áp Lực Và Nồi Hơi Đông Anh Số nhà 56, ngõ 371/9 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 197,400                          

0103 0105813651 Công Ty TNHH Thiết Bị Áp Lực Và Nồi Hơi Đông Anh Số nhà 56, ngõ 371/9 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 4,233,127                       

0103 0105813651 Công Ty TNHH Thiết Bị Áp Lực Và Nồi Hơi Đông Anh Số nhà 56, ngõ 371/9 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 168,475,189                   

0105815017 Total 3,761,128,516                

0106 0105815017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VĂN KHOA 53 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4272 185,221,252                   

0106 0105815017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VĂN KHOA 53 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4931 293,836,034                   

0106 0105815017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VĂN KHOA 53 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4918 442,641,018                   

0106 0105815017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VĂN KHOA 53 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 4254 480,352,277                   

0106 0105815017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VĂN KHOA 53 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 1701 838,978,543                   

0106 0105815017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VĂN KHOA 53 Tràng TiềnQuận Hoàn Kiếm 1052 1,520,099,392                

0105815200 Total 4,531,750                       

0109 0105815200 Công ty CP Sản Xuất Và Cấp Phát Xây Dựng Cƣờng Hùng Số 15, ngõ 139/13, phố Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 5,250                              

0109 0105815200 Công ty CP Sản Xuất Và Cấp Phát Xây Dựng Cƣờng Hùng Số 15, ngõ 139/13, phố Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 526,500                          

0109 0105815200 Công ty CP Sản Xuất Và Cấp Phát Xây Dựng Cƣờng Hùng Số 15, ngõ 139/13, phố Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0105815296 Total 17,221,678                     

0115 0105815296 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 109 HÀ NỘI Số 5 ngõ 102 Nguyễn Đình HoànQuận Cầu Giấy 4944 946,800                          

0115 0105815296 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 109 HÀ NỘI Số 5 ngõ 102 Nguyễn Đình HoànQuận Cầu Giấy 4931 1,294,073                       

0115 0105815296 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 109 HÀ NỘI Số 5 ngõ 102 Nguyễn Đình HoànQuận Cầu Giấy 1701 5,980,805                       

0115 0105815296 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 109 HÀ NỘI Số 5 ngõ 102 Nguyễn Đình HoànQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0105815955 Total 20,613,775                     

0115 0105815955 Công ty TNHH tƣ vấn phát triển quốc tế VIN Số 109B9 Nghĩa Tân, phƣờng Nghĩa TânQuận Cầu Giấy 4944 20,613,775                     

0105816638 Total 258,133,118                   

0108 0105816638 CÔNG TY CP XNK VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HUY QUANG Tầng 9, Phòng 904, Tòa Nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 4944 522,000                          

0108 0105816638 CÔNG TY CP XNK VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HUY QUANG Tầng 9, Phòng 904, Tòa Nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 4272 4,245,800                       

0108 0105816638 CÔNG TY CP XNK VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HUY QUANG Tầng 9, Phòng 904, Tòa Nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 4931 4,401,477                       

0108 0105816638 CÔNG TY CP XNK VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HUY QUANG Tầng 9, Phòng 904, Tòa Nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 4254 7,700,000                       

0108 0105816638 CÔNG TY CP XNK VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HUY QUANG Tầng 9, Phòng 904, Tòa Nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 4918 63,286,306                     

0108 0105816638 CÔNG TY CP XNK VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HUY QUANG Tầng 9, Phòng 904, Tòa Nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 1052 177,977,535                   

0105820962 Total 127,149,503                   



0103 0105820962 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Vietsky Hà Nội Số 81 ngõ 105 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 4272 107,750                          

0103 0105820962 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Vietsky Hà Nội Số 81 ngõ 105 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 4254 2,000,000                       

0103 0105820962 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Vietsky Hà Nội Số 81 ngõ 105 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 1052 3,038,477                       

0103 0105820962 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Vietsky Hà Nội Số 81 ngõ 105 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 4931 4,411,319                       

0103 0105820962 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Vietsky Hà Nội Số 81 ngõ 105 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Ba Đình 1701 117,591,957                   

0105823836 Total 396,613,251                   

0137 0105823836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH YÊN Thôn Hòa LạcHuyện Thạch Thất 4918 594,091                          

0137 0105823836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH YÊN Thôn Hòa LạcHuyện Thạch Thất 4254 3,376,656                       

0137 0105823836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH YÊN Thôn Hòa LạcHuyện Thạch Thất 4272 12,486,441                     

0137 0105823836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH YÊN Thôn Hòa LạcHuyện Thạch Thất 4268 47,580,283                     

0137 0105823836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH YÊN Thôn Hòa LạcHuyện Thạch Thất 4917 111,580,504                   

0137 0105823836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH YÊN Thôn Hòa LạcHuyện Thạch Thất 1001 220,995,276                   

0105824156 Total 1,857,866,693                

0101 0105824156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ APAX HOLDINGS Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng H, Quận Đống Đa 4931 39,486,020                     

0101 0105824156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ APAX HOLDINGS Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng H, Quận Đống Đa 4918 147,758,970                   

0101 0105824156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ APAX HOLDINGS Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng H, Quận Đống Đa 1004 224,423,766                   

0101 0105824156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ APAX HOLDINGS Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng H, Quận Đống Đa 4917 300,761,572                   

0101 0105824156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ APAX HOLDINGS Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng H, Quận Đống Đa 1001 1,145,436,365                

0105824420 Total 3,727,558                       

0108 0105824420 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giải Phóng 16 Tam Trinh 4944 19,800                            

0108 0105824420 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giải Phóng 16 Tam Trinh 4931 207,758                          

0108 0105824420 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giải Phóng 16 Tam Trinh 4254 3,500,000                       

0105826192 Total 86,177,791                     

0111 0105826192 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Rèm Quốc Hiệp Số 252 Tây Sơn, tổ 9Quận Đống Đa 4931 14,777,112                     

0111 0105826192 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Rèm Quốc Hiệp Số 252 Tây Sơn, tổ 9Quận Đống Đa 1701 71,400,679                     

0105827012 Total 651,688,678                   

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,211,727                     

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 11,137,610                     

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 13,083,112                     

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 16,273,200                     

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 21,123,143                     

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 265,090,365                   

0115 0105827012 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Tuấn Phát Số 16, ngõ 107 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 306,769,521                   

0105830858 Total 159,976,073                   

0119 0105830858 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KHAI KHOÁNG LONG PHÁT Số 77, Tổ 24Huyện Đông Anh 4944 196,200                          

0119 0105830858 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KHAI KHOÁNG LONG PHÁT Số 77, Tổ 24Huyện Đông Anh 2863 6,000,000                       

0119 0105830858 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KHAI KHOÁNG LONG PHÁT Số 77, Tổ 24Huyện Đông Anh 4931 25,883,416                     

0119 0105830858 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KHAI KHOÁNG LONG PHÁT Số 77, Tổ 24Huyện Đông Anh 1701 127,896,457                   

0105831114 Total 3,031,500                       

0156 0105831114 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông & Thƣơng Mại Đông Bắc Tầng 1, tòa nhà Tây Hà, KĐT mới Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 31,500                            

0156 0105831114 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông & Thƣơng Mại Đông Bắc Tầng 1, tòa nhà Tây Hà, KĐT mới Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0105831562 Total 24,851,582                     

0103 0105831562 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HẢI LY Số 04, ngõ 75, phố An XáQuận Ba Đình 4931 1,254,475                       

0103 0105831562 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HẢI LY Số 04, ngõ 75, phố An XáQuận Ba Đình 1701 23,597,107                     

0105832291 Total 5,696,200                       

0131 0105832291 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quang Minh Số nhà 195 phố Phùng Khắc KhoanThị xã Sơn Tây 4944 196,200                          

0131 0105832291 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quang Minh Số nhà 195 phố Phùng Khắc KhoanThị xã Sơn Tây 2863 2,000,000                       

0131 0105832291 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quang Minh Số nhà 195 phố Phùng Khắc KhoanThị xã Sơn Tây 4254 3,500,000                       

0105836994 Total 279,578,102                   

0156 0105836994 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quốc Tế Phƣơng Đông Số 132 tổ 15 đƣờng K2Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0105836994 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quốc Tế Phƣơng Đông Số 132 tổ 15 đƣờng K2Quận Nam Từ Liêm 4931 70,218,416                     

0156 0105836994 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quốc Tế Phƣơng Đông Số 132 tổ 15 đƣờng K2Quận Nam Từ Liêm 1701 207,359,686                   

0105838342 Total 13,373,631                     

0108 0105838342 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh An Bình Số 3/10, ngõ 122, phố Vĩnh Tuy 4944 33,800                            



0108 0105838342 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh An Bình Số 3/10, ngõ 122, phố Vĩnh Tuy 4918 71,831                            

0108 0105838342 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh An Bình Số 3/10, ngõ 122, phố Vĩnh Tuy 4272 268,000                          

0108 0105838342 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh An Bình Số 3/10, ngõ 122, phố Vĩnh Tuy 4254 13,000,000                     

0105838487 Total 206,657,632                   

0156 0105838487 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Việt Nam Phòng 3204-A3 tòa nhà Ecolife Capital, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4944 154,800                          

0156 0105838487 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Việt Nam Phòng 3204-A3 tòa nhà Ecolife Capital, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4917 10,141,449                     

0156 0105838487 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Việt Nam Phòng 3204-A3 tòa nhà Ecolife Capital, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4931 23,635,134                     

0156 0105838487 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Việt Nam Phòng 3204-A3 tòa nhà Ecolife Capital, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1001 48,265,334                     

0156 0105838487 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Việt Nam Phòng 3204-A3 tòa nhà Ecolife Capital, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1701 124,460,915                   

0105839716 Total 187,761,482                   

0156 0105839716 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Việt Nam Số 8, ngách 8/201, tổ 2Quận Nam Từ Liêm 4272 308,322                          

0156 0105839716 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Việt Nam Số 8, ngách 8/201, tổ 2Quận Nam Từ Liêm 4931 77,310,607                     

0156 0105839716 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Việt Nam Số 8, ngách 8/201, tổ 2Quận Nam Từ Liêm 1701 110,142,553                   

0105841063 Total 713,177,407                   

0117 0105841063 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển In Thăng Long Thôn Mai Đoài,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 35,261,338                     

0117 0105841063 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển In Thăng Long Thôn Mai Đoài,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4918 78,660,935                     

0117 0105841063 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển In Thăng Long Thôn Mai Đoài,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 95,212,069                     

0117 0105841063 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển In Thăng Long Thôn Mai Đoài,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 190,274,060                   

0117 0105841063 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển In Thăng Long Thôn Mai Đoài,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 313,769,005                   

0105841088 Total 16,902,494                     

0119 0105841088 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ THÀNH Khu Trung- Thôn Dục Nội,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 517,814                          

0119 0105841088 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ THÀNH Khu Trung- Thôn Dục Nội,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 16,384,680                     

0105842074 Total 26,813,316                     

0113 0105842074 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Long Hải Số 220 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4917 1,656                              

0113 0105842074 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Long Hải Số 220 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4918 109,305                          

0113 0105842074 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Long Hải Số 220 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4272 2,058,790                       

0113 0105842074 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Long Hải Số 220 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 1052 2,198,756                       

0113 0105842074 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Long Hải Số 220 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4931 2,825,163                       

0113 0105842074 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Long Hải Số 220 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4254 5,500,000                       

0113 0105842074 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Long Hải Số 220 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 1701 14,119,646                     

0105844561 Total 5,613,750                       

0115 0105844561 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT BẮC 185 Nguyễn Đình ThiQuận Cầu Giấy 4272 50,750                            

0115 0105844561 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT BẮC 185 Nguyễn Đình ThiQuận Cầu Giấy 4944 63,000                            

0115 0105844561 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT BẮC 185 Nguyễn Đình ThiQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0105844561 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT BẮC 185 Nguyễn Đình ThiQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0105851505 Total 2,902,416,271                

0101 0105851505 CÔNG TY CỔ PHẦN 36.55 Số 38, ngách 25, ngõ 358, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 79,800                            

0101 0105851505 CÔNG TY CỔ PHẦN 36.55 Số 38, ngách 25, ngõ 358, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 4,500,000                       

0101 0105851505 CÔNG TY CỔ PHẦN 36.55 Số 38, ngách 25, ngõ 358, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,263,367,834                

0101 0105851505 CÔNG TY CỔ PHẦN 36.55 Số 38, ngách 25, ngõ 358, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 1,634,468,637                

0105853848 Total 229,310,446                   

0141 0105853848 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP LIÊN PHÁT Thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 4272 14,100,788                     

0141 0105853848 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP LIÊN PHÁT Thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 4931 16,368,220                     

0141 0105853848 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP LIÊN PHÁT Thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 4254 35,973,573                     

0141 0105853848 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP LIÊN PHÁT Thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 1701 162,867,865                   

0105862641 Total 10,761,782                     

0129 0105862641 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Nam Tổ 9 Y SơnQuận Hà Đông 4944 227,532                          

0129 0105862641 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Nam Tổ 9 Y SơnQuận Hà Đông 4272 1,034,250                       

0129 0105862641 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Nam Tổ 9 Y SơnQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0105862641 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ánh Rạng Tổ 9 Y SơnQuận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0105865804 Total 3,235,850                       

0115 0105865804 CÔNG TY TNHH HỘI TRIỀU Số nhà 30 tập thể Công ty bao bì xuất nhập khẩu 27/7Quận Cầu Giấy 4272 80,850                            

0115 0105865804 CÔNG TY TNHH HỘI TRIỀU Số nhà 30 tập thể Công ty bao bì xuất nhập khẩu 27/7Quận Cầu Giấy 4931 1,155,000                       



0115 0105865804 CÔNG TY TNHH HỘI TRIỀU Số nhà 30 tập thể Công ty bao bì xuất nhập khẩu 27/7Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0105867350 Total 18,607,501                     

0107 0105867350 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KT WINDOW Số nhà 39 ngõ 399 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4917 36,300                            

0107 0105867350 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KT WINDOW Số nhà 39 ngõ 399 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 549,600                          

0107 0105867350 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KT WINDOW Số nhà 39 ngõ 399 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0105867350 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KT WINDOW Số nhà 39 ngõ 399 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 2864 2,000,000                       

0107 0105867350 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KT WINDOW Số nhà 39 ngõ 399 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4272 2,054,151                       

0107 0105867350 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KT WINDOW Số nhà 39 ngõ 399 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4254 11,967,450                     

0105868185 Total 6,615,000                       

0111 0105868185 Công Ty TNHH Truyền Thông Tiên Phong Số nhà 20, ngõ Lƣơng Sử AQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0105868185 Công Ty TNHH Truyền Thông Tiên Phong Số nhà 20, ngõ Lƣơng Sử AQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0105874206 Total 3,356,026                       

0156 0105874206 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tuấn Bắc Hà Số nhà 8, ngõ 230, phố Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 3,356,026                       

0105875143 Total 307,170,135                   

0109 0105875143 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Viettool Việt Nam Số 23 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 2864 500,000                          

0109 0105875143 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Viettool Việt Nam Số 23 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4931 3,508,428                       

0109 0105875143 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Viettool Việt Nam Số 23 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 1701 303,161,707                   

0105875457 Total 1,898,628                       

0141 0105875457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG GIA PHÁT Tổ dân phố Du NghệHuyện Quốc Oai 4944 191,250                          

0141 0105875457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG GIA PHÁT Tổ dân phố Du NghệHuyện Quốc Oai 4272 436,621                          

0141 0105875457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG GIA PHÁT Tổ dân phố Du NghệHuyện Quốc Oai 4918 476,395                          

0141 0105875457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG GIA PHÁT Tổ dân phố Du NghệHuyện Quốc Oai 4931 794,362                          

0105875464 Total 268,672,225                   

0129 0105875464 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đất Việt Số 10B TT10, Khu Đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 4917 6,154,819                       

0129 0105875464 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đất Việt Số 10B TT10, Khu Đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 4272 10,575,829                     

0129 0105875464 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đất Việt Số 10B TT10, Khu Đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 4254 18,894,214                     

0129 0105875464 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Nam Số 10B TT10, Khu Đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 1001 20,414,000                     

0129 0105875464 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đất Việt Số 10B TT10, Khu Đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 4931 75,005,968                     

0129 0105875464 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đất Việt Số 10B TT10, Khu Đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 1701 137,627,395                   

0105875584 Total 54,513,493                     

0127 0105875584 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Phát Triển Hùng Cƣờng Đội 4, thôn Phù Trì,Xã Kim Hoa,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4931 295,585                          

0127 0105875584 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Phát Triển Hùng Cƣờng Đội 4, thôn Phù Trì,Xã Kim Hoa,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 54,217,908                     

0105881588 Total 120,050,105                   

0107 0105881588 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTT VIỆT NAM Lô 10 đƣờng Nam Đuống, tổ 20,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 29,028                            

0107 0105881588 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTT VIỆT NAM Lô 10 đƣờng Nam Đuống, tổ 20,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 120,021,077                   

0105882856 Total 33,348,317                     

0119 0105882856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ANH Thôn Hà lỗHuyện Đông Anh 4931 281,097                          

0119 0105882856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ANH Thôn Hà lỗHuyện Đông Anh 4944 615,000                          

0119 0105882856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ANH Thôn Hà lỗHuyện Đông Anh 1701 916,545                          

0119 0105882856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ANH Thôn Hà lỗHuyện Đông Anh 4272 2,885,675                       

0119 0105882856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ANH Thôn Hà lỗHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0105882856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ANH Thôn Hà lỗHuyện Đông Anh 4254 24,650,000                     

0105885631 Total 51,511,226                     

0111 0105885631 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Minh Phú Số 1 ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4943 695,076                          

0111 0105885631 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Minh Phú Số 1 ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4272 5,641,650                       

0111 0105885631 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Minh Phú Số 1 ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4254 7,700,000                       

0111 0105885631 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Minh Phú Số 1 ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4944 13,474,500                     

0111 0105885631 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Minh Phú Số 1 ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 2862 24,000,000                     

0105885688 Total 145,557,255                   

0113 0105885688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ BÙI GIA Số 337, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4917 45,036                            

0113 0105885688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ BÙI GIA Số 337, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0105885688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ BÙI GIA Số 337, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4272 4,808,835                       

0113 0105885688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ BÙI GIA Số 337, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4918 26,110,161                     

0113 0105885688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ BÙI GIA Số 337, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4931 47,213,017                     

0113 0105885688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ BÙI GIA Số 337, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 1701 63,880,206                     

0105885695 Total 21,526,274                     



0113 0105885695 Công Ty Cổ Phần Sơn Nhật Bản Số nhà 17, ngách 172/1, đƣờng Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 90,202                            

0113 0105885695 Công Ty Cổ Phần Sơn Nhật Bản Số nhà 17, ngách 172/1, đƣờng Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0113 0105885695 Công Ty Cổ Phần Sơn Nhật Bản Số nhà 17, ngách 172/1, đƣờng Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 2,646,072                       

0113 0105885695 Công Ty Cổ Phần Sơn Nhật Bản Số nhà 17, ngách 172/1, đƣờng Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 2,790,000                       

0113 0105885695 Công Ty Cổ Phần Sơn Nhật Bản Số nhà 17, ngách 172/1, đƣờng Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0105885695 Công Ty Cổ Phần Sơn Nhật Bản Số nhà 17, ngách 172/1, đƣờng Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 11,500,000                     

0105887808 Total 9,952,625                       

0111 0105887808 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HẢI ĐƢỜNG Số 17D, ngõ Thịnh Hào  2, đƣờng Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 659,612                          

0111 0105887808 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HẢI ĐƢỜNG Số 17D, ngõ Thịnh Hào  2, đƣờng Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 9,293,013                       

0105888128 Total 183,506,409                   

0103 0105888128 Công Ty Cổ Phần Gỗ Bình Minh Số 26, ngách 6, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình 4931 4,959,886                       

0103 0105888128 Công Ty Cổ Phần Gỗ Bình Minh Số 26, ngách 6, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình 1701 178,546,523                   

0105890039 Total 48,051,367                     

0137 0105890039 CÔNG TY TNHH MDBD Thôn 5Huyện Thạch Thất 4931 48,051,367                     

0105893287 Total 175,045,803                   

0105 0105893287 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXURY CAR VIỆT NAM Tổ 25B, cụm 3Quận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0105893287 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXURY CAR VIỆT NAM Tổ 25B, cụm 3Quận Tây Hồ 4931 36,146,448                     

0105 0105893287 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXURY CAR VIỆT NAM Tổ 25B, cụm 3Quận Tây Hồ 1701 136,899,355                   

0105894636 Total 7,806,550                       

0151 0105894636 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Thôn Đào XáHuyện Phú Xuyên 4944 321,300                          

0151 0105894636 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Thôn Đào XáHuyện Phú Xuyên 4272 985,250                          

0151 0105894636 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Thôn Đào XáHuyện Phú Xuyên 2862 3,000,000                       

0151 0105894636 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Thôn Đào XáHuyện Phú Xuyên 4268 3,500,000                       

0105896376 Total 1,928,121,197                

0111 0105896376 Công ty CP truyền thông đa phƣơng tiện Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 878,549                          

0111 0105896376 Công ty CP truyền thông đa phƣơng tiện Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4943 272,821,440                   

0111 0105896376 Công ty CP truyền thông đa phƣơng tiện Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 798,314,636                   

0111 0105896376 Công ty CP truyền thông đa phƣơng tiện Phòng 210, Toà nhà số 133 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 856,106,572                   

0105896584 Total 6,383,325                       

0115 0105896584 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC CẢNH QUAN VÀ XÂY DỰNG TRIỆU GIA Số 5 ngõ 58/3, đƣờng Trần Vĩ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0105896584 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC CẢNH QUAN VÀ XÂY DỰNG TRIỆU GIA Số 5 ngõ 58/3, đƣờng Trần Vĩ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,187,125                       

0115 0105896584 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC CẢNH QUAN VÀ XÂY DỰNG TRIỆU GIA Số 5 ngõ 58/3, đƣờng Trần Vĩ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105897676 Total 32,422,450                     

0129 0105897676 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đất Việt Tổ Quang Minh,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 241,347                          

0129 0105897676 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đất Việt Tổ Quang Minh,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 644,295                          

0129 0105897676 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thƣơng Mại Thành Phát Tổ Quang Minh,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 2,500,000                       

0129 0105897676 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thƣơng Mại Thành Phát Tổ Quang Minh,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 5,757,339                       

0129 0105897676 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xây Dựng Vƣơng Minh Tổ Quang Minh,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 23,279,469                     

0105898775-001 Total 10,990,000                     

0127 0105898775-001 CHI NHÁNH MIỀN BẮC- CÔNG TY CỔ PHẦN MAZA QUANG MINH Số 88 đƣờng Nguyễn HoàngQuận Nam Từ Liêm 4272 990,000                          

0127 0105898775-001 CHI NHÁNH MIỀN BẮC- CÔNG TY CỔ PHẦN MAZA QUANG MINH Số 88 đƣờng Nguyễn HoàngQuận Nam Từ Liêm 4254 10,000,000                     

0105900632 Total 5,017,804                       

0129 0105900632 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Hiện Đại Số D2, TT14, Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 5,940                              

0129 0105900632 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Hiện Đại Số D2, TT14, Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 185,964                          

0129 0105900632 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Hiện Đại Số D2, TT14, Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 1,400,000                       



0129 0105900632 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Hiện Đại Số D2, TT14, Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,425,900                       

0129 0105900632 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xây Dựng Vƣơng Minh Số D2, TT14, Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105901033 Total 61,101,363                     

0113 0105901033 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN PHƢƠNG CHI Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 969,540                          

0113 0105901033 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN PHƢƠNG CHI Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0113 0105901033 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN PHƢƠNG CHI Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0105901033 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN PHƢƠNG CHI Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 57,131,823                     

0105902083 Total 932,608,866                   

0115 0105902083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4944 392,400                          

0115 0105902083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0105902083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0105902083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1052 39,614,483                     

0115 0105902083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4918 97,755,649                     

0115 0105902083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4931 214,165,316                   

0115 0105902083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG Á ĐÔNG Số 1A Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1701 572,681,018                   

0105902693 Total 364,961,050                   

0108 0105902693 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG VIỆT Số 93/75, đƣờng Giải Phóng 4918
89,167                            

0108 0105902693 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG VIỆT Số 93/75, đƣờng Giải Phóng 4272
208,932                          

0108 0105902693 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG VIỆT Số 93/75, đƣờng Giải Phóng 4931
643,785                          

0108 0105902693 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG VIỆT Số 93/75, đƣờng Giải Phóng 4917
44,126,805                     

0108 0105902693 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG VIỆT Số 93/75, đƣờng Giải Phóng 1001
319,892,361                   

0105904235 Total 482,616,281                   

0105 0105904235 CÔNG TY TNHH THANH HẰNG Á CHÂU Số 33, ngõ 423 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4944 98,100                            

0105 0105904235 CÔNG TY TNHH THANH HẰNG Á CHÂU Số 33, ngõ 423 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 2864 1,000,000                       

0105 0105904235 CÔNG TY TNHH THANH HẰNG Á CHÂU Số 33, ngõ 423 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4918 2,794,945                       

0105 0105904235 CÔNG TY TNHH THANH HẰNG Á CHÂU Số 33, ngõ 423 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1052 13,572,980                     

0105 0105904235 CÔNG TY TNHH THANH HẰNG Á CHÂU Số 33, ngõ 423 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4931 67,260,612                     

0105 0105904235 CÔNG TY TNHH THANH HẰNG Á CHÂU Số 33, ngõ 423 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1701 397,889,644                   

0105905373 Total 3,000,000                       

0109 0105905373 Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu Và Đầu Tƣ Xây Dựng Lam Sơn Số 9, ngách 129, ngõ 245, phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0109 0105905373 Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu Và Đầu Tƣ Xây Dựng Lam Sơn Số 9, ngách 129, ngõ 245, phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105907099 Total 11,380,900                     

0106 0105907099 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG 3H VIỆT NAM Phòng 817, CT2 Bộ tƣ lệnh thủ đôQuận Hoàn Kiếm 4272 456,700                          

0106 0105907099 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG 3H VIỆT NAM Phòng 817, CT2 Bộ tƣ lệnh thủ đôQuận Hoàn Kiếm 4944 724,200                          

0106 0105907099 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG 3H VIỆT NAM Phòng 817, CT2 Bộ tƣ lệnh thủ đôQuận Hoàn Kiếm 4254 4,200,000                       

0106 0105907099 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG 3H VIỆT NAM Phòng 817, CT2 Bộ tƣ lệnh thủ đôQuận Hoàn Kiếm 2863 6,000,000                       

0105908649 Total 251,866,075                   

0156 0105908649 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Phú Thịnh Số 195, Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0105908649 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Phú Thịnh Số 195, Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 4272 309,750                          

0156 0105908649 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Phú Thịnh Số 195, Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0105908649 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Phú Thịnh Số 195, Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0156 0105908649 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Phú Thịnh Số 195, Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 4931 43,527,025                     

0156 0105908649 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Phú Thịnh Số 195, Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 1701 198,333,100                   

0105909346 Total 490,549,511                   



0143 0105909346 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 139Huyện Thanh Oai 4268 700,000                          

0143 0105909346 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 139Huyện Thanh Oai 4918 1,449,397                       

0143 0105909346 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 139Huyện Thanh Oai 4272 5,700,250                       

0143 0105909346 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 139Huyện Thanh Oai 4254 6,000,000                       

0143 0105909346 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 139Huyện Thanh Oai 2863 10,000,000                     

0143 0105909346 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 139Huyện Thanh Oai 4944 44,508,942                     

0143 0105909346 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 139Huyện Thanh Oai 4931 422,190,922                   

0105915484 Total 16,447,685                     

0115 0105915484 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LEEPRO Số 23, ngách 23, ngõ 165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 99,485                            

0115 0105915484 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LEEPRO Số 23, ngách 23, ngõ 165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0105915484 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LEEPRO Số 23, ngách 23, ngõ 165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0105915484 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LEEPRO Số 23, ngách 23, ngõ 165 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 12,152,000                     

0105915607 Total 11,259,863                     

0156 0105915607 Công Ty TNHH Romal Việt Nam

Số 24-26 ngách 93 ngõ 59 đƣờng Mễ Trì tổ dân phố Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 28,919                            

0156 0105915607 Công Ty TNHH Romal Việt Nam

Số 24-26 ngách 93 ngõ 59 đƣờng Mễ Trì tổ dân phố Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 11,230,944                     

0105916544 Total 6,826,600                       

0101 0105916544 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BBLAND

Phòng 1, tầng 1, tập thể đƣờng sắt, số 39 phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 4944 1,326,600                       

0101 0105916544 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BBLAND

Phòng 1, tầng 1, tập thể đƣờng sắt, số 39 phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101 0105916544 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BBLAND

Phòng 1, tầng 1, tập thể đƣờng sắt, số 39 phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105916657 Total 623,914,163                   

0113 0105916657 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN MÔI TRƢỜNG MINH ĐIỂNSố 69 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4918 21,015,221                     

0113 0105916657 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN MÔI TRƢỜNG MINH ĐIỂNSố 69 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4931 41,702,586                     

0113 0105916657 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN MÔI TRƢỜNG MINH ĐIỂNSố 69 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 1052 254,737,181                   

0113 0105916657 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN MÔI TRƢỜNG MINH ĐIỂNSố 69 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 1701 306,459,175                   

0105916738 Total 35,041,654                     

0145 0105916738 CÔNG TY TNHH DMGROUP VIỆT NAM Thôn Nhị KhêHuyện Thƣờng Tín 4918 21,407                            

0145 0105916738 CÔNG TY TNHH DMGROUP VIỆT NAM Thôn Nhị KhêHuyện Thƣờng Tín 4944 196,200                          

0145 0105916738 CÔNG TY TNHH DMGROUP VIỆT NAM Thôn Nhị KhêHuyện Thƣờng Tín 2863 4,000,000                       

0145 0105916738 CÔNG TY TNHH DMGROUP VIỆT NAM Thôn Nhị KhêHuyện Thƣờng Tín 4931 4,741,760                       

0145 0105916738 CÔNG TY TNHH DMGROUP VIỆT NAM Thôn Nhị KhêHuyện Thƣờng Tín 1701 26,082,287                     

0105918245 Total 10,055,700                     

0105 0105918245 Công Ty TNHH Sk E&T Việt Nam Số 2, ngõ 724 đƣờng Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ 4944 1,055,700                       

0105 0105918245 Công Ty TNHH Sk E&T Việt Nam Số 2, ngõ 724 đƣờng Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ 2862 9,000,000                       

0105921544-001 Total 121,852,272                   

0115 0105921544-001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ HƢNG VIỆT PHÁT - CHI NHÁNH CẦU GIẤYSố 475 đƣờng Nguyễn Khang, tổ 1Quận Cầu Giấy 4944 245,400                          

0115 0105921544-001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ HƢNG VIỆT PHÁT - CHI NHÁNH CẦU GIẤYSố 475 đƣờng Nguyễn Khang, tổ 1Quận Cầu Giấy 4931 33,644,778                     

0115 0105921544-001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ HƢNG VIỆT PHÁT - CHI NHÁNH CẦU GIẤYSố 475 đƣờng Nguyễn Khang, tổ 1Quận Cầu Giấy 1701 87,962,094                     

0105921576 Total 19,297,313                     

0141 0105921576 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONGXóm 1, Thôn Hòa Phú,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4927 762,989                          

0141 0105921576 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONGXóm 1, Thôn Hòa Phú,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 1,131,365                       

0141 0105921576 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONGXóm 1, Thôn Hòa Phú,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1599 4,900,000                       

0141 0105921576 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONGXóm 1, Thôn Hòa Phú,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 12,502,959                     

0105926158 Total 14,852,900                     

0107 0105926158 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Lê Toàn Số 19, ngách 96/71, phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4272 1,452,900                       

0107 0105926158 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Lê Toàn Số 19, ngách 96/71, phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0105926158 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Lê Toàn Số 19, ngách 96/71, phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0105926158 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Lê Toàn Số 19, ngách 96/71, phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4254 7,900,000                       

0105928250 Total 6,615,000                       



0109 0105928250 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Ý Tƣởng Vàng Số 51/116, ngõ 245 Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 615,000                          

0109 0105928250 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Ý Tƣởng Vàng Số 51/116, ngõ 245 Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0105929014 Total 64,812,184                     

0111 0105929014 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN TIẾN Số 419, tổ 17B,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 727,473                          

0111 0105929014 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN TIẾN Số 419, tổ 17B,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 64,084,711                     

0105931574 Total 8,037,834                       

0115 0105931574 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 10/M2, Khu đô Thị Yên HòaQuận Cầu Giấy 4918 990,395                          

0115 0105931574 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 10/M2, Khu đô Thị Yên HòaQuận Cầu Giấy 4931 7,047,439                       

0105931687 Total 6,195,650                       

0111 0105931687 CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ BAO BÌ HỒNG TUYÊN Số 164, Ngõ Xã Đàn 2Quận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0105931687 CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ BAO BÌ HỒNG TUYÊN Số 164, Ngõ Xã Đàn 2Quận Đống Đa 4272 499,450                          

0111 0105931687 CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ BAO BÌ HỒNG TUYÊN Số 164, Ngõ Xã Đàn 2Quận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0105931687 CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ BAO BÌ HỒNG TUYÊN Số 164, Ngõ Xã Đàn 2Quận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0105932419 Total 4,974,850                       

0108 0105932419 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ PHONG THUỶ TOÀN CẦU Số 57A, ngõ 281, đƣờng Trần Khát Chân 4272 1,124,850                       

0108 0105932419 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ PHONG THUỶ TOÀN CẦU Số 57A, ngõ 281, đƣờng Trần Khát Chân 4254 3,850,000                       

0105934568 Total 6,084,000                       

0108 0105934568
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 

ĐẠI PHÁT
Số 2, tổ 28, xóm Thắng Lợi 4272

84,000                            

0108 0105934568
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 

ĐẠI PHÁT
Số 2, tổ 28, xóm Thắng Lợi 4254

6,000,000                       

0105934889 Total 10,612,464                     

0111 0105934889 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VIỆT ARTECO Số 68 ngõ 218 phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 210,739                          

0111 0105934889 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VIỆT ARTECO Số 68 ngõ 218 phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 567,000                          

0111 0105934889 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VIỆT ARTECO Số 68 ngõ 218 phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 684,725                          

0111 0105934889 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VIỆT ARTECO Số 68 ngõ 218 phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0111 0105934889 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VIỆT ARTECO Số 68 ngõ 218 phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0105937061 Total 616,494,066                   

0156 0105937061 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hải Đông Nhà 12 Tập thể Công ty 665 Bộ Quốc PhòngQuận Nam Từ Liêm 4931 65,289,196                     

0156 0105937061 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hải Đông Nhà 12 Tập thể Công ty 665 Bộ Quốc PhòngQuận Nam Từ Liêm 1701 551,204,870                   

0105937551 Total 24,259,880                     

0103 0105937551 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HÀ THÀNH Số 57 Nguyễn Khắc NhuQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0105937551 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HÀ THÀNH Số 57 Nguyễn Khắc NhuQuận Ba Đình 4931 928,458                          

0103 0105937551 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HÀ THÀNH Số 57 Nguyễn Khắc NhuQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0105937551 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HÀ THÀNH Số 57 Nguyễn Khắc NhuQuận Ba Đình 4918 2,333,644                       

0103 0105937551 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HÀ THÀNH Số 57 Nguyễn Khắc NhuQuận Ba Đình 1701 6,399,802                       

0103 0105937551 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HÀ THÀNH Số 57 Nguyễn Khắc NhuQuận Ba Đình 1052 12,401,776                     

0105937791 Total 6,436,755                       

0111 0105937791 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SF INTERCARE Số 12, ngõ 90 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 39,855                            

0111 0105937791 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SF INTERCARE Số 12, ngõ 90 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 396,900                          

0111 0105937791 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SF INTERCARE Số 12, ngõ 90 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0111 0105937791 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SF INTERCARE Số 12, ngõ 90 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105937865 Total 23,191,275                     

0105 0105937865 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kiến Trúc Xanh C12 khu dự án Xuân La, Quận Tây Hồ 4268 3,500,000                       

0105 0105937865 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kiến Trúc Xanh C12 khu dự án Xuân La, Quận Tây Hồ 4272 3,541,275                       

0105 0105937865 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kiến Trúc Xanh C12 khu dự án Xuân La, Quận Tây Hồ 4254 16,150,000                     

0105938788 Total 950,483,201                   

0107 0105938788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM TOÀN CẦUSố 5A ngách 49 ngõ 26 Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 398,317                          

0107 0105938788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM TOÀN CẦUSố 5A ngách 49 ngõ 26 Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 27,030,425                     

0107 0105938788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM TOÀN CẦUSố 5A ngách 49 ngõ 26 Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 207,810,800                   

0107 0105938788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM TOÀN CẦUSố 5A ngách 49 ngõ 26 Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 318,316,442                   

0107 0105938788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM TOÀN CẦUSố 5A ngách 49 ngõ 26 Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 396,927,217                   

0105939559 Total 173,295,814                   

0115 0105939559 Công Ty TNHH Eurocert Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dàiQuận Cầu Giấy 4272 428,750                          

0115 0105939559 Công Ty TNHH Eurocert Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dàiQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0105939559 Công Ty TNHH Eurocert Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dàiQuận Cầu Giấy 4918 1,832,064                       

0115 0105939559 Công Ty TNHH Eurocert Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dàiQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       



0115 0105939559 Công Ty TNHH Eurocert Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dàiQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0105939559 Công Ty TNHH Eurocert Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dàiQuận Cầu Giấy 4917 25,920,000                     

0115 0105939559 Công Ty TNHH Eurocert Việt Nam Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dàiQuận Cầu Giấy 1001 135,000,000                   

0105943957 Total 52,612,448                     

0129 0105943957 Công Ty Cổ Phần Colortime Việt Nam Số 12B Ngõ 3, phố Ao SenQuận Hà Đông 4944 801,000                          

0129 0105943957 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Nội Thất Ahm Số 12B Ngõ 3, phố Ao SenQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0129 0105943957 Công Ty Cổ Phần Colortime Việt Nam Số 12B Ngõ 3, phố Ao SenQuận Hà Đông 4931 10,083,528                     

0129 0105943957 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Nội Thất Ahm Số 12B Ngõ 3, phố Ao SenQuận Hà Đông 1701 35,727,920                     

0105944654 Total 1,777,482,949                

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4272 1,296,300                       

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 2864 5,999,997                       

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4917 7,986,652                       

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 1001 15,399,000                     

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4268 19,150,000                     

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4254 24,150,000                     

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4918 135,297,747                   

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4931 326,749,349                   

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 1052 339,880,370                   

0115 0105944654 CÔNG TY CỔ PHẦN F-TECH VIỆT NAM Số 7, ngõ 5 phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 1701 897,377,334                   

0105945665 Total 7,534,339                       

0106 0105945665 CÔNG TY TNHH LEVISION VIỆT NAM Tầng 21 Capital Tower, 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4918 3,617,418                       

0106 0105945665 CÔNG TY TNHH LEVISION VIỆT NAM Tầng 21 Capital Tower, 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 3,916,921                       

0105946080 Total 6,103,205                       

0111 0105946080 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN AN Số 14 ngách 64/37 Đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 179,800                          

0111 0105946080 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN AN Số 14 ngách 64/37 Đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 423,405                          

0111 0105946080 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN AN Số 14 ngách 64/37 Đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0105946080 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN AN Số 14 ngách 64/37 Đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105947285 Total 39,816,231                     

0105 0105947285 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TƢ VẤN PHAN GIA Số 14, ngõ 139 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Tứ Liên,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 1,143,201                       

0105 0105947285 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ TƢ VẤN PHAN GIA Số 14, ngõ 139 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Tứ Liên,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 38,673,030                     

0105952510 Total 3,073,605                       

0129 0105952510 Công Ty Cổ Phần Colortime Việt Nam Số 1 đƣờng Hoàng Văn Thụ,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 38,400                            

0129 0105952510 Công Ty Cổ Phần Colortime Việt Nam Số 1 đƣờng Hoàng Văn Thụ,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 54,000                            

0129 0105952510 Công Ty Cổ Phần Colortime Việt Nam Số 1 đƣờng Hoàng Văn Thụ,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 981,205                          

0129 0105952510 Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Công Nghệ Đại Nam Số 1 đƣờng Hoàng Văn Thụ,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105954620 Total 6,085,259                       

0113 0105954620 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẮNG THỦY Số 5, ngõ 212 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 40,786                            

0113 0105954620 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẮNG THỦY Số 5, ngõ 212 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 119,971                          

0113 0105954620 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẮNG THỦY Số 5, ngõ 212 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 143,585                          

0113 0105954620 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẮNG THỦY Số 5, ngõ 212 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 780,917                          

0113 0105954620 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẮNG THỦY Số 5, ngõ 212 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 5,000,000                       

0105955328 Total 4,642,343                       

0115 0105955328 CÔNG TY TNHH TFP Số 145 Tô Hiệu, tổ 47,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 71,051                            

0115 0105955328 CÔNG TY TNHH TFP Số 145 Tô Hiệu, tổ 47,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 4,571,292                       

0105956353 Total 56,232,506                     

0103 0105956353 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG BBT Số 3 phố Thành Công, Quận Ba Đình 4931 1,011,177                       

0103 0105956353 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG BBT Số 3 phố Thành Công, Quận Ba Đình 4272 1,704,250                       

0103 0105956353 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG BBT Số 3 phố Thành Công, Quận Ba Đình 4917 3,500,487                       

0103 0105956353 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG BBT Số 3 phố Thành Công, Quận Ba Đình 4268 17,000,000                     

0103 0105956353 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG BBT Số 3 phố Thành Công, Quận Ba Đình 1001 33,016,592                     

0105958350 Total 189,101,491                   



0107 0105958350 Công Ty TNHH Truyền Thông Bạch Kim M.V.P Số 6, ngách 96/38, tổ 15Quận Long Biên 1052 14,003,607                     

0107 0105958350 Công Ty TNHH Truyền Thông Bạch Kim M.V.P Số 6, ngách 96/38, tổ 15Quận Long Biên 4272 19,617,558                     

0107 0105958350 Công Ty TNHH Truyền Thông Bạch Kim M.V.P Số 6, ngách 96/38, tổ 15Quận Long Biên 4254 71,190,000                     

0107 0105958350 Công Ty TNHH Truyền Thông Bạch Kim M.V.P Số 6, ngách 96/38, tổ 15Quận Long Biên 4918 84,290,326                     

0105958431 Total 297,286,555                   

0109 0105958431 Công ty CP Truyền Thông Lê Số 4, M7, ngõ 70, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 1052 70,671,914                     

0109 0105958431 Công ty CP Truyền Thông Lê Số 4, M7, ngõ 70, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4918 226,614,641                   

0105959812 Total 143,035,412                   

0119 0105959812 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Trƣờng Phát Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4944 241,500                          

0119 0105959812 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Trƣờng Phát Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4918 4,985,272                       

0119 0105959812 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Trƣờng Phát Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 1052 5,617,253                       

0119 0105959812 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Trƣờng Phát Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4272 9,011,325                       

0119 0105959812 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Trƣờng Phát Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4254 29,950,000                     

0119 0105959812 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Trƣờng Phát Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4931 32,421,300                     

0119 0105959812 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Trƣờng Phát Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 1701 60,808,762                     

0105964072 Total 12,122,150                     

0115 0105964072 CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN VIỆT Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 409,900                          

0115 0105964072 CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN VIỆT Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 712,250                          

0115 0105964072 CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN VIỆT Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0105964072 CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN VIỆT Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0105966136 Total 15,687,744                     

0111 0105966136 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Trung Vũ Số nhà 130, tổ 62, phố Linh QuangQuận Đống Đa 4917 18,105                            

0111 0105966136 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Trung Vũ Số nhà 130, tổ 62, phố Linh QuangQuận Đống Đa 4944 618,000                          

0111 0105966136 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Trung Vũ Số nhà 130, tổ 62, phố Linh QuangQuận Đống Đa 4931 2,246,342                       

0111 0105966136 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Trung Vũ Số nhà 130, tổ 62, phố Linh QuangQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0105966136 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Trung Vũ Số nhà 130, tổ 62, phố Linh QuangQuận Đống Đa 1701 6,805,297                       

0105967235 Total 41,232,709                     

0129 0105967235 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Multilife Việt Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 4918 22,614                            

0129 0105967235 Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Công Nghệ Đại Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 1052 57,636                            

0129 0105967235 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Multilife Việt Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 4944 1,172,400                       

0129 0105967235 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Việt Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 4272 3,093,150                       

0129 0105967235 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Việt Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0105967235 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Multilife Việt Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 4931 6,119,018                       

0129 0105967235 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Việt Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 1701 10,267,891                     

0129 0105967235 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Việt Nam Số 4 ngõ 20 đƣờng Lê Trọng Tấn, tổ 1Quận Hà Đông 4254 16,500,000                     

0105969560 Total 9,159,000                       

0115 0105969560 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BÊ TÔNG NHỰA DMD Tầng 9, tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 159,000                          

0115 0105969560 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BÊ TÔNG NHỰA DMD Tầng 9, tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0105969560 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BÊ TÔNG NHỰA DMD Tầng 9, tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 6,000,000                       

0105971538 Total 26,207,264                     

0155 0105971538 Cửa hàng ăn uống Sơn Xuân Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,913,835                       

0155 0105971538 Cửa hàng ăn uống Sơn Xuân Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4917 3,133,069                       

0155 0105971538 Cửa hàng ăn uống Sơn Xuân Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 1003 9,093,120                       

0155 0105971538 Cửa hàng ăn uống Sơn Xuân Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 12,067,240                     

0105972066 Total 7,137,565,583                

0115 0105972066 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAM SƠN Số 7 ngách 26/1 Ngõ 26 Phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 99,546                            

0115 0105972066 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAM SƠN Số 7 ngách 26/1 Ngõ 26 Phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 1,014,713,449                

0115 0105972066 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAM SƠN Số 7 ngách 26/1 Ngõ 26 Phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,234,302,459                

0115 0105972066 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAM SƠN Số 7 ngách 26/1 Ngõ 26 Phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 4,888,450,129                

0105972877 Total 36,312,644                     

0153 0105972877 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH TIẾN PHÁT Xóm 12, thôn Phƣơng Khê,Xã Phú Phƣơng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4931 552,139                          

0153 0105972877 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH TIẾN PHÁT Xóm 12, thôn Phƣơng Khê,Xã Phú Phƣơng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1701 35,760,505                     

0105974641 Total 21,620,350                     

0156 0105974641 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Hạ Tầng Khánh Hòa Số 36 ngõ 159 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 2,470,350                       

0156 0105974641 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Hạ Tầng Khánh Hòa Số 36 ngõ 159 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 19,150,000                     

0105975349 Total 4,392,400                       

0103 0105975349 Công Ty Cổ Phần Star Lotus Số 8, ngõ 16, phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 392,400                          



0103 0105975349 Công Ty Cổ Phần Star Lotus Số 8, ngõ 16, phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0103 0105975349 Công Ty Cổ Phần Star Lotus Số 8, ngõ 16, phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105975363 Total 13,576,375                     

0106 0105975363 CÔNG TY TNHH NGUYỄN & BELLOTT Số 34 Phố Đƣờng ThànhQuận Hoàn Kiếm 4272 1,226,375                       

0106 0105975363 CÔNG TY TNHH NGUYỄN & BELLOTT Số 34 Phố Đƣờng ThànhQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0105975363 CÔNG TY TNHH NGUYỄN & BELLOTT Số 34 Phố Đƣờng ThànhQuận Hoàn Kiếm 4254 10,350,000                     

0105976261 Total 7,000,000                       

0108 0105976261 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÁI HÕA Số 17, Ngõ 17, Phố Hƣơng Viên 4254 3,500,000                       

0108 0105976261 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÁI HÕA Số 17, Ngõ 17, Phố Hƣơng Viên 4268 3,500,000                       

0105977709 Total 359,890,634                   

0109 0105977709 Công ty CP Xây Dựng Và Kỹ Thuật Tam Mộc Nhà LK02-60, Số 192 Đƣờng 3-1, Khu đô thị C2 - Gamuda GardenQuận Hoàng Mai 4944 144,000                          

0109 0105977709 Công ty CP Xây Dựng Và Kỹ Thuật Tam Mộc Nhà LK02-60, Số 192 Đƣờng 3-1, Khu đô thị C2 - Gamuda GardenQuận Hoàng Mai 2862 3,000,000                       

0109 0105977709 Công ty CP Xây Dựng Và Kỹ Thuật Tam Mộc Nhà LK02-60, Số 192 Đƣờng 3-1, Khu đô thị C2 - Gamuda GardenQuận Hoàng Mai 4931 34,087,833                     

0109 0105977709 Công ty CP Xây Dựng Và Kỹ Thuật Tam Mộc Nhà LK02-60, Số 192 Đƣờng 3-1, Khu đô thị C2 - Gamuda GardenQuận Hoàng Mai 1701 322,658,801                   

0105978808 Total 31,610,665                     

0156 0105978808 Công Ty TNHH Mujige Tầng 15, Khối B, toà nhà Sông ĐàQuận Nam Từ Liêm 4931 3,119,758                       

0156 0105978808 Công Ty TNHH Mujige Tầng 15, Khối B, toà nhà Sông ĐàQuận Nam Từ Liêm 1701 28,490,907                     

0105979110 Total 17,532,547                     

0113 0105979110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTH VIỆT NAM Số 389 - 391 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 4918 279,571                          

0113 0105979110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTH VIỆT NAM Số 389 - 391 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 4944 346,800                          

0113 0105979110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTH VIỆT NAM Số 389 - 391 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 1052 1,129,656                       

0113 0105979110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTH VIỆT NAM Số 389 - 391 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 4268 1,400,000                       

0113 0105979110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTH VIỆT NAM Số 389 - 391 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 4272 3,466,520                       

0113 0105979110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTH VIỆT NAM Số 389 - 391 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0105979110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HTH VIỆT NAM Số 389 - 391 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 4254 6,910,000                       

0105979248 Total 70,456,576                     

0105 0105979248 CÔNG TY TNHH ĐIỆN THIÊN PHÁT 63/5/1 An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4272 6,262,580                       

0105 0105979248 CÔNG TY TNHH ĐIỆN THIÊN PHÁT 63/5/1 An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4254 13,120,828                     

0105 0105979248 CÔNG TY TNHH ĐIỆN THIÊN PHÁT 63/5/1 An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4918 15,503,860                     

0105 0105979248 CÔNG TY TNHH ĐIỆN THIÊN PHÁT 63/5/1 An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1052 35,569,308                     

0105985788 Total 9,782,418                       

0113 0105985788 Công Ty Cổ Phần Likid Số 34, ngõ 521 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 51,658                            

0113 0105985788 Công Ty Cổ Phần Likid Số 34, ngõ 521 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2864 1,000,000                       

0113 0105985788 Công Ty Cổ Phần Likid Số 34, ngõ 521 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 1,042,860                       

0113 0105985788 Công Ty Cổ Phần Likid Số 34, ngõ 521 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 1,947,900                       

0113 0105985788 Công Ty Cổ Phần Likid Số 34, ngõ 521 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 2,240,000                       

0113 0105985788 Công Ty Cổ Phần Likid Số 34, ngõ 521 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 3,500,000                       

0105986245 Total 284,675,963                   

0101 0105986245 CÔNG TY TNHH ENPRAT E & C Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 17,804                            

0101 0105986245 CÔNG TY TNHH ENPRAT E & C Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 1,614,600                       

0101 0105986245 CÔNG TY TNHH ENPRAT E & C Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 5,286,200                       

0101 0105986245 CÔNG TY TNHH ENPRAT E & C Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0101 0105986245 CÔNG TY TNHH ENPRAT E & C Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 8,800,000                       

0101 0105986245 CÔNG TY TNHH ENPRAT E & C Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 127,953,058                   

0101 0105986245 CÔNG TY TNHH ENPRAT E & C Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 135,004,301                   

0105987841 Total 12,378,016                     

0105 0105987841 CÔNG TY CỔ PHẦN TELCOMEDIA VIỆT NAM P1803 toà Capital Garden ngõ 102 Trƣờng Chinh, Quận Tây Hồ 4931 1,097,601                       

0105 0105987841 CÔNG TY CỔ PHẦN TELCOMEDIA VIỆT NAM P1803 toà Capital Garden ngõ 102 Trƣờng Chinh, Quận Tây Hồ 1701 11,280,415                     

0105987873 Total 9,135,283                       

0109 0105987873 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Bắc Hải E16, khu ĐTM Đại KimQuận Hoàng Mai 4944 511,806                          

0109 0105987873 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Bắc Hải E16, khu ĐTM Đại KimQuận Hoàng Mai 4272 1,110,550                       

0109 0105987873 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Bắc Hải E16, khu ĐTM Đại KimQuận Hoàng Mai 4254 2,100,000                       

0109 0105987873 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Bắc Hải E16, khu ĐTM Đại KimQuận Hoàng Mai 2863 5,412,927                       

0105988355 Total 15,000,000                     

0119 0105988355 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP THIẾT BỊ BỂ BƠI NHẬT THÀNH Xóm Bến, thôn Đông,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0105992168 Total 313,373,382                   

0111 0105992168 Công Ty TNHH Âm Nhạc Kienquyet Studio Số 26A, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4931 2,767,565                       



0111 0105992168 Công Ty TNHH Âm Nhạc Kienquyet Studio Số 26A, ngõ 159, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 1701 310,605,817                   

0105992601 Total 83,216,528                     

0106 0105992601 Công Ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà Số 19 Số 28 Trần Nhật DuậtQuận Hoàn Kiếm 4944 7,800                              

0106 0105992601 Công Ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà Số 19 Số 28 Trần Nhật DuậtQuận Hoàn Kiếm 4931 9,475,271                       

0106 0105992601 Công Ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà Số 19 Số 28 Trần Nhật DuậtQuận Hoàn Kiếm 1701 73,733,457                     

0105994359 Total 35,022,250                     

0129 0105994359 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Kim Việt Tổ 2,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 542,357                          

0129 0105994359 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Kim Việt Tổ 2,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 34,479,893                     

0105995955 Total 36,517,221                     

0106 0105995955 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUẢNG TIẾNSố 4, ngõ 38A, phố Lý Nam Đế,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 66,422                            

0106 0105995955 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUẢNG TIẾNSố 4, ngõ 38A, phố Lý Nam Đế,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 36,450,799                     

0105997303 Total 9,288,926                       

0129 0105997303 Công Ty Cổ Phần Sudo Việt Nam A61 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 4918 41,626                            

0129 0105997303 Công Ty Cổ Phần Sudo Việt Nam A61 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 204,800                          

0129 0105997303 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Hạ Tầng Huy Dũng A61 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 4272 542,500                          

0129 0105997303 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Hạ Tầng Huy Dũng A61 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0105997303 Công Ty Tnhh Bảo Hƣng Thành A61 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0105997511 Total 7,997,275                       

0156 0105997511 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 19 Thăng Long Số nhà 42 Tập thể Học viện chính trị quân sự 6/92, tổ 3Quận Nam Từ Liêm 4272 847,275                          

0156 0105997511 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 19 Thăng Long Số nhà 42 Tập thể Học viện chính trị quân sự 6/92, tổ 3Quận Nam Từ Liêm 4254 7,150,000                       

0105998219 Total 3,070,000                       

0111 0105998219 CÔNG TY CỔ PHẦN GAMETUBE VIỆT NAM Số 10 ngõ 65 ngách 25/43 Phố Vũ Ngọc Phan,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,070,000                       

0105998353 Total 8,298,000                       

0115 0105998353 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thiên Thành Số nhà 15 ngách 43 ngõ 158 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4272 333,200                          

0115 0105998353 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thiên Thành Số nhà 15 ngách 43 ngõ 158 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0105998353 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thiên Thành Số nhà 15 ngách 43 ngõ 158 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4944 1,264,800                       

0115 0105998353 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thiên Thành Số nhà 15 ngách 43 ngõ 158 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0105999075 Total 5,670,000                       

0108 0105999075 CÔNG TY TNHH KỸ THƢƠNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số nhà 8, Ngõ 349/30/20 Phố Minh Khai 4272 630,000                          

0108 0105999075 CÔNG TY TNHH KỸ THƢƠNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số nhà 8, Ngõ 349/30/20 Phố Minh Khai 4254 1,890,000                       

0108 0105999075 CÔNG TY TNHH KỸ THƢƠNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số nhà 8, Ngõ 349/30/20 Phố Minh Khai 4268 3,150,000                       

0106000183 Total 20,663,355                     

0113 0106000183 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG AVTECH Số 243 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 6,183                              

0113 0106000183 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG AVTECH Số 243 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1052 180,460                          

0113 0106000183 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG AVTECH Số 243 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 611,300                          

0113 0106000183 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG AVTECH Số 243 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 1,859,912                       

0113 0106000183 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG AVTECH Số 243 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0106000183 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG AVTECH Số 243 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0113 0106000183 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG AVTECH Số 243 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 8,505,500                       

0106001363 Total 47,873,363                     

0156 0106001363 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Căn S7, tầng 6, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 1001 47,873,363                     

0106003628 Total 2,792,873,807                

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4917 2,576,720                       

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4918 5,396,452                       

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 1001 6,269,406                       

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 1052 11,367,469                     

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4272 18,431,550                     

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4254 42,200,000                     

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4931 963,631,964                   

0156 0106003628 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Điện Tử Semtop Việt Số nhà 20, Ngõ 132, Tổ 5, Đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 1701 1,739,000,246                

0106004188 Total 59,680,327                     

0107 0106004188 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VHA VIỆT NAM Số 5, Ngõ 3, Phố Lệ Mật,Phƣờng Việt Hƣng,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 80,221                            

0107 0106004188 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VHA VIỆT NAM Số 5, Ngõ 3, Phố Lệ Mật,Phƣờng Việt Hƣng,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 59,600,106                     

0106006058 Total 4,196,200                       

0115 0106006058 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU ĐÔNG DƢƠNG Số 16, Phố Nghĩa Tân,,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          



0115 0106006058 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU ĐÔNG DƢƠNG Số 16, Phố Nghĩa Tân,,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106011058 Total 17,746,438                     

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4931 510,589                          

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4944 744,350                          

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4918 936,811                          

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4272 1,664,036                       

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 2863 5,000,000                       

0115 0106011058 CÔNG TY TNHH LIÊN DANH TUNGSHIN HÀ NỘI Số nhà 20, ngách 6, ngõ 232, đƣờng Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4254 5,190,652                       

0106011611 Total 6,394,400                       

0119 0106011611 Công Ty TNHH Big A Việt Nam Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4944 7,400                              

0119 0106011611 Công Ty TNHH Big A Việt Nam Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4272 387,000                          

0119 0106011611 Công Ty TNHH Big A Việt Nam Thôn Dục NộiHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0106012541 Total 9,438,814                       

0111 0106012541 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Truyền Thông Việt Á Số 23, ngõ 106, phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 74,773                            

0111 0106012541 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Truyền Thông Việt Á Số 23, ngõ 106, phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 9,364,041                       

0106013143 Total 3,663,250                       

0129 0106013143 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đăng Kiên Số 299 Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 163,250                          

0129 0106013143 Công Ty Tnhh Bảo Hƣng Thành Số 299 Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106014972 Total 91,936,863                     

0119 0106014972 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 4272 5,759,050                       

0119 0106014972 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 4918 7,556,703                       

0119 0106014972 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 1052 8,863,956                       

0119 0106014972 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 4931 15,842,369                     

0119 0106014972 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 4254 25,652,787                     

0119 0106014972 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 1701 28,261,998                     

0106015944 Total 19,339,571                     

0119 0106015944 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI NHẬT TÂNSố nhà 11 tổ 35,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 19,339,571                     

0106016560 Total 6,260,871,789                

0113 0106016560 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI SƠN MINH Số 36, Lô 6 Khu 4.1 CC Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 629,400                          

0113 0106016560 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI SƠN MINH Số 36, Lô 6 Khu 4.1 CC Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0109 0106016560 Công ty CP Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Sơn Minh Số 36, Lô 6 Khu 4.1 CC Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1603 35,897,372                     

0109 0106016560 Công ty CP Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Sơn Minh Số 36, Lô 6 Khu 4.1 CC Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4944 437,429,795                   

0109 0106016560 Công ty CP Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Sơn Minh Số 36, Lô 6 Khu 4.1 CC Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 3601 5,783,415,222                

0106016987 Total 5,512,000                       

0111 0106016987 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DVTM 3H VIỆT NAM Số 160 đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 1,512,000                       

0111 0106016987 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DVTM 3H VIỆT NAM Số 160 đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0106021835 Total 164,475,986                   

0119 0106021835 Công Ty TNHH Xây Lắp Và Thƣơng Mại Đức Minh Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 9,441,298                       

0119 0106021835 Công Ty TNHH Xây Lắp Và Thƣơng Mại Đức Minh Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 155,034,688                   

0106024628 Total 3,837,266                       

0106 0106024628 CÔNG TY TNHH QUANG MINH NAM Số 106, ngõ 33, phố Mã Mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 60,200                            

0106 0106024628 CÔNG TY TNHH QUANG MINH NAM Số 106, ngõ 33, phố Mã Mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 277,066                          

0106 0106024628 CÔNG TY TNHH QUANG MINH NAM Số 106, ngõ 33, phố Mã Mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106025318 Total 3,213,006                       

0129 0106025318 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đăng Kiên Số 106, tổ 15, đƣờng Tân Triều,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 8,145                              

0129 0106025318 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đăng Kiên Số 106, tổ 15, đƣờng Tân Triều,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0106025318 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thái Sơn Số 106, tổ 15, đƣờng Tân Triều,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 308,661                          

0129 0106025318 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thái Sơn Số 106, tổ 15, đƣờng Tân Triều,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 700,000                          

0129 0106025318 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thái Sơn Số 106, tổ 15, đƣờng Tân Triều,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106029841 Total 1,452,843,369                

0111 0106029841 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM OXY XANH Số 2A, ngõ 84 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 1,452,843,369                

0106030734 Total 9,282,305                       

0109 0106030734 Công ty TNHH Máy Văn Phòng Ricoh Việt Nam Số 47, ngõ 209 Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 782,305                          

0109 0106030734 Công ty TNHH Máy Văn Phòng Ricoh Việt Nam Số 47, ngõ 209 Định CôngQuận Hoàng Mai 2864 2,500,000                       

0109 0106030734 Công ty TNHH Máy Văn Phòng Ricoh Việt Nam Số 47, ngõ 209 Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       



0106033654 Total 6,294,300                       

0111 0106033654 CÔNG TY TNHH MATENAI VIỆT NAM Số 756 đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 294,300                          

0111 0106033654 CÔNG TY TNHH MATENAI VIỆT NAM Số 756 đƣờng LángQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0106033654 CÔNG TY TNHH MATENAI VIỆT NAM Số 756 đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0106034305 Total 21,100,487                     

0129 0106034305 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thái Sơn Số nhà 12,N08- LK 14 Khu dịch vụ 2 Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,774,157                       

0129 0106034305 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thái Sơn Số nhà 12,N08- LK 14 Khu dịch vụ 2 Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 19,326,330                     

0106036045 Total 12,722,172                     

0141 0106036045 CÔNG TY TNHH GỖ NAM SƠN Xóm 8Huyện Quốc Oai 4944 7,350                              

0141 0106036045 CÔNG TY TNHH GỖ NAM SƠN Xóm 8Huyện Quốc Oai 4931 17,250                            

0141 0106036045 CÔNG TY TNHH GỖ NAM SƠN Xóm 8Huyện Quốc Oai 1052 309,622                          

0141 0106036045 CÔNG TY TNHH GỖ NAM SƠN Xóm 8Huyện Quốc Oai 4918 351,200                          

0141 0106036045 CÔNG TY TNHH GỖ NAM SƠN Xóm 8Huyện Quốc Oai 2863 2,000,000                       

0141 0106036045 CÔNG TY TNHH GỖ NAM SƠN Xóm 8Huyện Quốc Oai 4272 2,536,750                       

0141 0106036045 CÔNG TY TNHH GỖ NAM SƠN Xóm 8Huyện Quốc Oai 4254 7,500,000                       

0106037962 Total 163,476,907                   

0113 0106037962 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LƢU TRỮ ĐÔNG ĐÔ Số nhà 44, ngõ 160, đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 11,400                            

0113 0106037962 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LƢU TRỮ ĐÔNG ĐÔ Số nhà 44, ngõ 160, đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 159,172                          

0113 0106037962 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LƢU TRỮ ĐÔNG ĐÔ Số nhà 44, ngõ 160, đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 163,306,335                   

0106040796 Total 7,336,950                       

0115 0106040796 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Quang Dƣơng Số nhà 35 ngõ 12, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 47,250                            

0115 0106040796 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Quang Dƣơng Số nhà 35 ngõ 12, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,289,700                       

0115 0106040796 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Quang Dƣơng Số nhà 35 ngõ 12, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106041239 Total 55,838,589                     

0137 0106041239 Công Ty TNHH Thép Nhân Duyên Thôn 9Huyện Thạch Thất 1052 169,584                          

0137 0106041239 Công Ty TNHH Thép Nhân Duyên Thôn 9Huyện Thạch Thất 4918 688,245                          

0137 0106041239 Công Ty TNHH Thép Nhân Duyên Thôn 9Huyện Thạch Thất 4272 1,329,650                       

0137 0106041239 Công Ty TNHH Thép Nhân Duyên Thôn 9Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0106041239 Công Ty TNHH Thép Nhân Duyên Thôn 9Huyện Thạch Thất 4268 3,500,000                       

0137 0106041239 Công Ty TNHH Thép Nhân Duyên Thôn 9Huyện Thạch Thất 4931 9,564,897                       

0137 0106041239 Công Ty TNHH Thép Nhân Duyên Thôn 9Huyện Thạch Thất 1701 38,586,213                     

0106041535 Total 11,506,322                     

0129 0106041535 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thái Sơn Tổ dân phố Đoàn Kết,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 753,902                          

0129 0106041535 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ngọc Vân Tổ dân phố Đoàn Kết,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 947,019                          

0129 0106041535 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ngọc Vân Tổ dân phố Đoàn Kết,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 4,817,901                       

0129 0106041535 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ngọc Vân Tổ dân phố Đoàn Kết,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1014 4,987,500                       

0106042151 Total 7,407,646                       

0103 0106042151 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC T&P VIỆT NAM  Số 18/46/1 đƣờng Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 90,993                            

0103 0106042151 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC T&P VIỆT NAM  Số 18/46/1 đƣờng Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 184,518                          

0103 0106042151 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC T&P VIỆT NAM  Số 18/46/1 đƣờng Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,532,135                       

0103 0106042151 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC T&P VIỆT NAM  Số 18/46/1 đƣờng Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 5,600,000                       

0106043282 Total 568,439,839                   

0129 0106043282 Công Ty Tnhh Bê Tông Tín Phát Số 90, LK 5D-4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 4917 286,824                          

0129 0106043282 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ngọc Vân Số 90, LK 5D-4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 1001 3,124,448                       

0129 0106043282 Công Ty Tnhh Bê Tông Tín Phát Số 90, LK 5D-4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 4931 68,256,747                     

0129 0106043282 Công Ty Tnhh Bê Tông Tín Phát Số 90, LK 5D-4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 1701 496,771,820                   

0106044494 Total 11,794,524                     

0106 0106044494 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VUZA Số nhà 23 Đào Duy Từ,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 159,250                          

0106 0106044494 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VUZA Số nhà 23 Đào Duy Từ,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 188,473                          

0106 0106044494 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VUZA Số nhà 23 Đào Duy Từ,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 4,946,801                       

0106 0106044494 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VUZA Số nhà 23 Đào Duy Từ,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 6,500,000                       



0106044938 Total 3,617,927                       

0129 0106044938 Công Ty Tnhh Bê Tông Tín Phát Tổ 4Quận Hà Đông 4254 1,617,927                       

0129 0106044938 Công Ty Tnhh Bê Tông Tín Phát Tổ 4Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0106052110 Total 13,393,940                     

0109 0106052110 Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Chiến Thắng Cụm dân cƣ Vĩnh Thuận,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0106052110 Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Chiến Thắng Cụm dân cƣ Vĩnh Thuận,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 3601 3,824,856                       

0109 0106052110 Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Chiến Thắng Cụm dân cƣ Vĩnh Thuận,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1603 7,569,084                       

0106052632 Total 23,390,850                     

0119 0106052632 CÔNG TY TNHH CAFE 9 Thôn Mỹ NộiHuyện Đông Anh 4272 2,290,850                       

0119 0106052632 CÔNG TY TNHH CAFE 9 Thôn Mỹ NộiHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0106052632 CÔNG TY TNHH CAFE 9 Thôn Mỹ NộiHuyện Đông Anh 4254 17,600,000                     

0106054365 Total 142,842,904                   

0111 0106054365 Công Ty TNHH Du Lịch Thƣơng Mại Vận Tải Ttc Việt Nam Số D3, ngõ 28D, đƣờng Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4272 125,523                          

0111 0106054365 Công Ty TNHH Du Lịch Thƣơng Mại Vận Tải Ttc Việt Nam Số D3, ngõ 28D, đƣờng Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4944 195,400                          

0111 0106054365 Công Ty TNHH Du Lịch Thƣơng Mại Vận Tải Ttc Việt Nam Số D3, ngõ 28D, đƣờng Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0106054365 Công Ty TNHH Du Lịch Thƣơng Mại Vận Tải Ttc Việt Nam Số D3, ngõ 28D, đƣờng Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4254 4,200,000                       

0111 0106054365 Công Ty TNHH Du Lịch Thƣơng Mại Vận Tải Ttc Việt Nam Số D3, ngõ 28D, đƣờng Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4931 11,247,519                     

0111 0106054365 Công Ty TNHH Du Lịch Thƣơng Mại Vận Tải Ttc Việt Nam Số D3, ngõ 28D, đƣờng Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 1701 123,074,462                   

0106054904 Total 7,177,800                       

0109 0106054904 Công ty CP Thƣơng Mại Đầu Tƣ  Và Xây Dựng Hải Hà Số 65, ngõ 279 đƣờng Hoàng MaiQuận Hoàng Mai 4944 1,177,800                       

0109 0106054904 Công ty CP Thƣơng Mại Đầu Tƣ  Và Xây Dựng Hải Hà Số 65, ngõ 279 đƣờng Hoàng MaiQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0106055288 Total 237,998,580                   

0109 0106055288 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Huy Hoàn Số nhà 19, ngách 55/31, phố Thanh LânQuận Hoàng Mai 4944 12,279,112                     

0109 0106055288 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Huy Hoàn Số nhà 19, ngách 55/31, phố Thanh LânQuận Hoàng Mai 3601 225,719,468                   

0106055584 Total 1,167,178,711                

0103 0106055584 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bảo Lâm Viên Số 121 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 86,700                            

0103 0106055584 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bảo Lâm Viên Số 121 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 129,556                          

0103 0106055584 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bảo Lâm Viên Số 121 Đội CấnQuận Ba Đình 1052 65,355,944                     

0103 0106055584 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bảo Lâm Viên Số 121 Đội CấnQuận Ba Đình 4918 75,378,553                     

0103 0106055584 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bảo Lâm Viên Số 121 Đội CấnQuận Ba Đình 1701 370,937,094                   

0103 0106055584 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bảo Lâm Viên Số 121 Đội CấnQuận Ba Đình 4931 655,290,864                   

0106060506 Total 25,301,226                     

0111 0106060506 Công Ty TNHH Phạm Nhật Minh Số 176 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 16,200                            

0111 0106060506 Công Ty TNHH Phạm Nhật Minh Số 176 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 225,654                          

0111 0106060506 Công Ty TNHH Phạm Nhật Minh Số 176 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0111 0106060506 Công Ty TNHH Phạm Nhật Minh Số 176 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 21,909,372                     

0106060619 Total 419,290,618                   

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4272 645,735                          

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4917 1,446,940                       

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4918 2,119,056                       

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4931 9,419,684                       

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 1001 24,852,503                     

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 1052 66,153,589                     

0156 0106060619 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Công Trình Đức Nghiêm Số 8/35 ngõ 12 đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 1701 311,153,111                   

0106062006 Total 1,071,928                       

0111 0106062006 Công Ty TNHH Lạc Thiên Khải Số 60 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 469,050                          

0111 0106062006 Công Ty TNHH Lạc Thiên Khải Số 60 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 602,878                          

0106062609 Total 49,456,085                     

0156 0106062609 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thái Hà Số 26 đuờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 5,549,418                       

0156 0106062609 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thái Hà Số 26 đuờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4933 43,906,667                     

0106063289 Total 7,922,500                       

0106 0106063289 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Elite Salon Hà Tóc - 17 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 922,500                          

0106 0106063289 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Elite Salon Hà Tóc - 17 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2864 3,000,000                       

0106 0106063289 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Elite Salon Hà Tóc - 17 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106065159 Total 11,219,472                     

0113 0106065159 Trƣờng trung cấp sƣ phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội 31 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 97,186                            



0113 0106065159 Trƣờng trung cấp sƣ phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội 31 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0113 0106065159 Trƣờng trung cấp sƣ phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội 31 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 9,122,286                       

0106069749 Total 265,893,696                   

0156 0106069749 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Việt Mỹ Số 79, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4931 40,067,323                     

0156 0106069749 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Việt Mỹ Số 79, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 1701 225,826,373                   

0106073368 Total 36,297,067                     

0113 0106073368 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phú Thái Số 21, ngõ 393, đƣờng giải phóngQuận Thanh Xuân 4944 5,200                              

0113 0106073368 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phú Thái Số 21, ngõ 393, đƣờng giải phóngQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0106073368 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phú Thái Số 21, ngõ 393, đƣờng giải phóngQuận Thanh Xuân 4931 8,024,675                       

0113 0106073368 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Phú Thái Số 21, ngõ 393, đƣờng giải phóngQuận Thanh Xuân 1701 24,267,192                     

0106075710 Total 3,711,400                       

0129 0106075710 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Delco Số nhà 37, Tổ 6,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 211,400                          

0129 0106075710 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Delco Số nhà 37, Tổ 6,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106076513 Total 37,985,497                     

0151 0106076513 Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Phú Thƣợng Thôn Lƣu Thƣợng,Xã Phú Túc,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4918 673,720                          

0151 0106076513 Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Phú Thƣợng Thôn Lƣu Thƣợng,Xã Phú Túc,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4931 37,311,777                     

0106080083 Total 8,797,000                       

0105 0106080083 CÔNG TY TNHH THỤY THỊNH TƢỜNG VIỆT NAM Số nhà 1A, ngách 182/2 An DƣơngQuận Tây Hồ 2864 1,000,000                       

0105 0106080083 CÔNG TY TNHH THỤY THỊNH TƢỜNG VIỆT NAM Số nhà 1A, ngách 182/2 An DƣơngQuận Tây Hồ 4944 1,797,000                       

0105 0106080083 CÔNG TY TNHH THỤY THỊNH TƢỜNG VIỆT NAM Số nhà 1A, ngách 182/2 An DƣơngQuận Tây Hồ 2862 6,000,000                       

0106080566 Total 248,604,106                   

0156 0106080566 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Friends Toàn Cầu Nhà số 10, ngách 72/52, tổ dân phố Dƣới,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 4,054,768                       

0156 0106080566 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Friends Toàn Cầu Nhà số 10, ngách 72/52, tổ dân phố Dƣới,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 6,016,133                       

0156 0106080566 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Friends Toàn Cầu Nhà số 10, ngách 72/52, tổ dân phố Dƣới,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 12,340,003                     

0156 0106080566 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Friends Toàn Cầu Nhà số 10, ngách 72/52, tổ dân phố Dƣới,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 16,146,610                     

0156 0106080566 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Friends Toàn Cầu Nhà số 10, ngách 72/52, tổ dân phố Dƣới,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 210,046,592                   

0106083084 Total 4,526,500                       

0156 0106083084 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tuân Nguyên Tín Số 122, Tổ 5,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 32,200                            

0156 0106083084 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tuân Nguyên Tín Số 122, Tổ 5,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 1,494,300                       

0156 0106083084 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tuân Nguyên Tín Số 122, Tổ 5,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106083292 Total 6,950,371                       

0111 0106083292 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ DU LỊCH VẬN TẢI TÂY ĐÔ số 3 ngõ 36 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 335,371                          

0111 0106083292 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ DU LỊCH VẬN TẢI TÂY ĐÔ số 3 ngõ 36 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 615,000                          

0111 0106083292 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ DU LỊCH VẬN TẢI TÂY ĐÔ số 3 ngõ 36 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106084433 Total 690,793,564                   

0101 0106084433 CÔNG TY CỔ PHẦN GIO BERNINI VIỆT NAM

Tầng 8, Lô 3, 04-3A, KCN Hoàng Mai, Số 435A Tam Trinh,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0101 0106084433 CÔNG TY CỔ PHẦN GIO BERNINI VIỆT NAM

Tầng 8, Lô 3, 04-3A, KCN Hoàng Mai, Số 435A Tam Trinh,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4931 53,565,061                     

0101 0106084433 CÔNG TY CỔ PHẦN GIO BERNINI VIỆT NAM

Tầng 8, Lô 3, 04-3A, KCN Hoàng Mai, Số 435A Tam Trinh,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 1701 636,228,503                   

0106086102 Total 13,140,050                     

0119 0106086102 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Viba Việt Nam Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4272 3,640,050                       

0119 0106086102 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Viba Việt Nam Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4254 9,500,000                       

0106090564 Total 26,058,434                     

0139 0106090564 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THUẬN AN Số 20, Ngõ 33, Khu 1,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0139 0106090564 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THUẬN AN Số 20, Ngõ 33, Khu 1,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 24,058,434                     

0106091952 Total 263,945,479                   

0156 0106091952 Công Ty Cổ Phần Năng Lƣợng Môi Trƣờng Bắc Việt

Tầng 2, Tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4268 3,500,000                       

0156 0106091952 Công Ty Cổ Phần Năng Lƣợng Môi Trƣờng Bắc Việt

Tầng 2, Tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4918 5,323,019                       



0156 0106091952 Công Ty Cổ Phần Năng Lƣợng Môi Trƣờng Bắc Việt

Tầng 2, Tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 7,350,000                       

0156 0106091952 Công Ty Cổ Phần Năng Lƣợng Môi Trƣờng Bắc Việt

Tầng 2, Tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1052 40,882,070                     

0156 0106091952 Công Ty Cổ Phần Năng Lƣợng Môi Trƣờng Bắc Việt

Tầng 2, Tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1701 206,890,390                   

0106093195 Total 152,688,895                   

0115 0106093195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀ Số nhà 26, TDP 02, ngõ 91, Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 75,000                            

0115 0106093195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀ Số nhà 26, TDP 02, ngõ 91, Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 101,400                          

0115 0106093195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀ Số nhà 26, TDP 02, ngõ 91, Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0106093195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGÂN HÀ Số nhà 26, TDP 02, ngõ 91, Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 149,012,495                   

0106095107 Total 11,945,166                     

0115 0106095107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ REDROSE VIỆT NAM Số 18 ngõ 175 ngách 36 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 27,300                            

0115 0106095107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ REDROSE VIỆT NAM Số 18 ngõ 175 ngách 36 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 118,226                          

0115 0106095107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ REDROSE VIỆT NAM Số 18 ngõ 175 ngách 36 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0106095107 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ REDROSE VIỆT NAM Số 18 ngõ 175 ngách 36 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,799,640                     

0106095724 Total 44,182,919                     

0103 0106095724 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VÀNG Số 26, ngõ 104, phố Đào Tấn, Quận Ba Đình 1701 44,182,919                     

0106099454 Total 61,560,748                     

0113 0106099454 CÔNG TY CỔ PHẦN APA HÀ NỘI Khu Cánh Gà, Thôn Thanh Quang, Quận Thanh Xuân 4917 374,310                          

0113 0106099454 CÔNG TY CỔ PHẦN APA HÀ NỘI Khu Cánh Gà, Thôn Thanh Quang, Quận Thanh Xuân 4931 2,163,472                       

0113 0106099454 CÔNG TY CỔ PHẦN APA HÀ NỘI Khu Cánh Gà, Thôn Thanh Quang, Quận Thanh Xuân 1701 59,022,966                     

0106101174 Total 171,079,223                   

0153 0106101174 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Hồng Quảng Khu đất 202Huyện Ba Vì 4931 19,190,302                     

0153 0106101174 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Hồng Quảng Khu đất 202Huyện Ba Vì 1701 151,888,921                   

0106102266 Total 148,350,577                   

0108 0106102266 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 1001 16,379,538                     

0108 0106102266 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 1701 131,971,039                   

0106103703 Total 16,194,690                     

0113 0106103703 CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐA PHƢƠNG TIỆN GREEN Số 313 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 360,850                          

0113 0106103703 CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐA PHƢƠNG TIỆN GREEN Số 313 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0113 0106103703 CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐA PHƢƠNG TIỆN GREEN Số 313 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 1,814,346                       

0113 0106103703 CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐA PHƢƠNG TIỆN GREEN Số 313 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 2,565,000                       

0113 0106103703 CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐA PHƢƠNG TIỆN GREEN Số 313 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 2,754,494                       

0113 0106103703 CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐA PHƢƠNG TIỆN GREEN Số 313 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0106103767 Total 1,041,638,108                

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 2,088,000                       

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2862 12,000,000                     

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 93,614,763                     

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 96,439,346                     

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 121,425,227                   

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 136,725,162                   

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 227,341,681                   

0115 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd Số 25 ngõ 155 phố Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1052 352,003,929                   

0106104224 Total 13,739,000                     

0113 0106104224 Công Ty Cổ Phần Chúng Ta Học Số nhà 1207/198 đƣờng Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 4944 615,000                          

0113 0106104224 Công Ty Cổ Phần Chúng Ta Học Số nhà 1207/198 đƣờng Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 4272 624,000                          

0113 0106104224 Công Ty Cổ Phần Chúng Ta Học Số nhà 1207/198 đƣờng Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 2864 6,000,000                       

0113 0106104224 Công Ty Cổ Phần Chúng Ta Học Số nhà 1207/198 đƣờng Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       



0106105034 Total 2,626,494                       

0156 0106105034 Công Ty Cổ Phần Trò Chơi Di Động Việt Số 24, ngõ 6/153, tổ 2 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 44,941                            

0156 0106105034 Công Ty Cổ Phần Trò Chơi Di Động Việt Số 24, ngõ 6/153, tổ 2 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 2,581,553                       

0106106944 Total 17,467,650                     

0103 0106106944 Công ty Luật TNHH MTV Alagod Tổ 5B, hẻm 189/81/12 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 613,800                          

0103 0106106944 Công ty Luật TNHH MTV Alagod Tổ 5B, hẻm 189/81/12 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 1,553,850                       

0103 0106106944 Công ty Luật TNHH MTV Alagod Tổ 5B, hẻm 189/81/12 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0106106944 Công ty Luật TNHH MTV Alagod Tổ 5B, hẻm 189/81/12 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 9,300,000                       

0106107306 Total 17,450,477                     

0115 0106107306 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại H&Q Việt Nam Số 212 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 298,772                          

0115 0106107306 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại H&Q Việt Nam Số 212 đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 17,151,705                     

0106108109-002 Total 26,136,700                     

0101 0106108109-002 Trung tâm hợp tác phát triển ICT P2404 Chung cƣ An Bình, Tòa A1Quận Đống Đa 4931 120,450                          

0101 0106108109-002 Trung tâm hợp tác phát triển ICT P2404 Chung cƣ An Bình, Tòa A1Quận Đống Đa 4944 1,038,300                       

0101 0106108109-002 Trung tâm hợp tác phát triển ICT P2404 Chung cƣ An Bình, Tòa A1Quận Đống Đa 1701 1,100,000                       

0101 0106108109-002 Trung tâm hợp tác phát triển ICT P2404 Chung cƣ An Bình, Tòa A1Quận Đống Đa 4272 3,477,950                       

0101 0106108109-002 Trung tâm hợp tác phát triển ICT P2404 Chung cƣ An Bình, Tòa A1Quận Đống Đa 2864 5,000,000                       

0101 0106108109-002 Trung tâm hợp tác phát triển ICT P2404 Chung cƣ An Bình, Tòa A1Quận Đống Đa 4254 15,400,000                     

0106112095 Total 77,635,967                     

0156 0106112095 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Đông A Tầng 1 CT3A, KĐT Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4931 1,354,980                       

0156 0106112095 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Đông A Tầng 1 CT3A, KĐT Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0106112095 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Đông A Tầng 1 CT3A, KĐT Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 1701 74,280,987                     

0106114462 Total 7,387,250                       

0109 0106114462 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quảng Đạt Số 991 Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4272 887,250                          

0109 0106114462 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quảng Đạt Số 991 Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4254 6,500,000                       

0106118072 Total 63,550,697                     

0115 0106118072 CÔNG TY TNHH NAGOYA VIỆT NAM Số nhà 81 phố Tô Hiệu, Tổ 37Quận Cầu Giấy 4272 1,545,143                       

0115 0106118072 CÔNG TY TNHH NAGOYA VIỆT NAM Số nhà 81 phố Tô Hiệu, Tổ 37Quận Cầu Giấy 4254 9,344,290                       

0115 0106118072 CÔNG TY TNHH NAGOYA VIỆT NAM Số nhà 81 phố Tô Hiệu, Tổ 37Quận Cầu Giấy 4918 16,439,813                     

0115 0106118072 CÔNG TY TNHH NAGOYA VIỆT NAM Số nhà 81 phố Tô Hiệu, Tổ 37Quận Cầu Giấy 1052 36,221,451                     

0106118403 Total 19,890,466                     

0106 0106118403 Công Ty TNHH Dermaclinic Việt Nam Số 32M Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 863,400                          

0106 0106118403 Công Ty TNHH Dermaclinic Việt Nam Số 32M Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4272 1,020,000                       

0106 0106118403 Công Ty TNHH Dermaclinic Việt Nam Số 32M Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4931 1,898,133                       

0106 0106118403 Công Ty TNHH Dermaclinic Việt Nam Số 32M Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0106118403 Công Ty TNHH Dermaclinic Việt Nam Số 32M Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1701 4,108,933                       

0106 0106118403 Công Ty TNHH Dermaclinic Việt Nam Số 32M Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4254 10,000,000                     

0106118481 Total 11,877,500                     

0137 0106118481 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÁT Số 155, thôn 9,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 1,877,500                       

0137 0106118481 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÁT Số 155, thôn 9,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0137 0106118481 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÁT Số 155, thôn 9,Xã Thạch Hoà,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106119414 Total 14,962,646                     

0155 0106119414 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hoàng Hƣơng Thôn Đồi I,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 237,611                          

0155 0106119414 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hoàng Hƣơng Thôn Đồi I,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 1,655,877                       

0155 0106119414 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hoàng Hƣơng Thôn Đồi I,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0155 0106119414 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hoàng Hƣơng Thôn Đồi I,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 9,069,158                       

0106119936 Total 675,914,843                   

0101 0106119936 CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM Lô 26, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4272 767,000                          

0101 0106119936 CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM Lô 26, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4254 6,500,000                       

0101 0106119936 CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM Lô 26, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4931 30,913,168                     

0101 0106119936 CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM Lô 26, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4917 42,903,186                     

0101 0106119936 CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM Lô 26, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 1001 290,627,706                   

0101 0106119936 CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM Lô 26, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 1701 304,203,783                   

0106122061 Total 188,879,971                   

0111 0106122061 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HBM VIỆT NAM Số 27, phố An Trạch,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,922,100                       

0111 0106122061 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HBM VIỆT NAM Số 27, phố An Trạch,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 17,176,389                     

0111 0106122061 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HBM VIỆT NAM Số 27, phố An Trạch,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 166,781,482                   



0106123403 Total 532,939,852                   

0129 0106123403 Công Ty Tnhh Hoàng Minh Hạnh Số 33- LK 9, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4918 6,935,400                       

0129 0106123403 Công Ty Tnhh Hoàng Minh Hạnh Số 33- LK 9, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4272 9,822,132                       

0129 0106123403 Công Ty Tnhh Hoàng Minh Hạnh Số 33- LK 9, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 1052 47,208,727                     

0129 0106123403 Công Ty Tnhh Hoàng Minh Hạnh Số 33- LK 9, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4254 48,384,888                     

0129 0106123403 Công Ty Tnhh Hoàng Minh Hạnh Số 33- LK 9, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4931 147,779,242                   

0129 0106123403 Công Ty Tnhh Sơn Usa Nanova Việt Nam Số 33- LK 9, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 1701 272,809,463                   

0106124703 Total 203,394,615                   

0115 0106124703 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thẻ Việt Số 36 ngõ 191 đƣờng Lạc Long Quân, Quận Cầu Giấy 4931 5,126,848                       

0115 0106124703 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thẻ Việt Số 36 ngõ 191 đƣờng Lạc Long Quân, Quận Cầu Giấy 1701 198,267,767                   

0106126997 Total 52,671,817                     

0115 0106126997 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thái Số 36 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 184,276                          

0115 0106126997 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Thái Số 36 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 52,487,541                     

0106127260 Total 21,421,381                     

0109 0106127260 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Kỹ Nghệ Xây Dựng Hqh Việt Nam Số 2C, ngách 6, ngõ 349 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4931 7,981                              

0109 0106127260 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Kỹ Nghệ Xây Dựng Hqh Việt Nam Số 2C, ngách 6, ngõ 349 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4944 13,800                            

0109 0106127260 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Kỹ Nghệ Xây Dựng Hqh Việt Nam Số 2C, ngách 6, ngõ 349 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4272 1,049,600                       

0109 0106127260 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Kỹ Nghệ Xây Dựng Hqh Việt Nam Số 2C, ngách 6, ngõ 349 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0106127260 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Kỹ Nghệ Xây Dựng Hqh Việt Nam Số 2C, ngách 6, ngõ 349 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4254 16,850,000                     

0106127567 Total 13,415,935                     

0127 0106127567 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phát Triển Việt Thôn Đại Bái, Huyện Mê Linh 4931 13,415,935                     

0106128793 Total 879,586,623                   

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 4944 440,895                          

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 4272 481,600                          

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 4254 700,000                          

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 2862 1,000,000                       

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 2864 1,000,000                       

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 4918 1,957,583                       

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 1052 4,604,114                       

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 4917 18,865,517                     

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 1001 45,935,000                     

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 4931 237,197,807                   

0105 0106128793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH XÂY DỰNG 3 Phòng 2A, tầng 2A, tòa nhà 27A3 Chung cƣ Green Star, 234 PhạQuận Tây Hồ 1701 565,404,107                   

0106129797 Total 7,749,828                       

0115 0106129797 CÔNG TY CỔ PHẦN VFCC VIỆT NAM Số 2B/6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4918 7,870                              

0115 0106129797 CÔNG TY CỔ PHẦN VFCC VIỆT NAM Số 2B/6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4944 644,000                          

0115 0106129797 CÔNG TY CỔ PHẦN VFCC VIỆT NAM Số 2B/6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4272 947,958                          

0115 0106129797 CÔNG TY CỔ PHẦN VFCC VIỆT NAM Số 2B/6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0106129797 CÔNG TY CỔ PHẦN VFCC VIỆT NAM Số 2B/6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4254 3,150,000                       

0106129853 Total 11,231,000                     

0119 0106129853 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Trang Trại Việt Số 03 đƣờng Cổng Si, thôn Bầu, Huyện Đông Anh 4272 231,000                          

0119 0106129853 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Trang Trại Việt Số 03 đƣờng Cổng Si, thôn Bầu, Huyện Đông Anh 4254 11,000,000                     

0106131034 Total 17,355,945                     

0101 0106131034 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEW FUTURE Số 188 phố Mai Anh TuấnQuận Ba Đình 4272 42,350                            

0101 0106131034 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEW FUTURE Số 188 phố Mai Anh TuấnQuận Ba Đình 4943 608,200                          

0101 0106131034 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEW FUTURE Số 188 phố Mai Anh TuấnQuận Ba Đình 4944 3,626,890                       

0101 0106131034 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEW FUTURE Số 188 phố Mai Anh TuấnQuận Ba Đình 2862 13,078,505                     

0106131115 Total 5,058,400                       

0156 0106131115 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Hoàng Lâm Nhà 5.1 tổ 9Quận Nam Từ Liêm 4944 1,058,400                       

0156 0106131115 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Hoàng Lâm Nhà 5.1 tổ 9Quận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0106131203 Total 315,670,891                   

0129 0106131203 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Vme Số nhà 21, ngõ 2, đƣờng tiếp giáp dịch vụ 2Quận Hà Đông 4944 183,800                          

0129 0106131203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Việt Thành Số nhà 21, ngõ 2, đƣờng tiếp giáp dịch vụ 2Quận Hà Đông 4272 347,250                          

0129 0106131203 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Ute Số nhà 21, ngõ 2, đƣờng tiếp giáp dịch vụ 2Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106131203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Việt Thành Số nhà 21, ngõ 2, đƣờng tiếp giáp dịch vụ 2Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0106131203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Việt Thành Số nhà 21, ngõ 2, đƣờng tiếp giáp dịch vụ 2Quận Hà Đông 4931 39,612,945                     



0129 0106131203 Công Ty Tnhh Sơn Usa Nanova Việt Nam Số nhà 21, ngõ 2, đƣờng tiếp giáp dịch vụ 2Quận Hà Đông 1701 270,026,896                   

0106131228 Total 507,196,996                   

0137 0106131228 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂY PHÁT Đội 5Huyện Thạch Thất 4944 319,800                          

0137 0106131228 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂY PHÁT Đội 5Huyện Thạch Thất 2863 1,000,000                       

0137 0106131228 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂY PHÁT Đội 5Huyện Thạch Thất 4918 1,410,845                       

0137 0106131228 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂY PHÁT Đội 5Huyện Thạch Thất 1052 3,339,011                       

0137 0106131228 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂY PHÁT Đội 5Huyện Thạch Thất 4931 138,033,870                   

0137 0106131228 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂY PHÁT Đội 5Huyện Thạch Thất 1701 363,093,470                   

0106133049 Total 8,352,251                       

0106 0106133049 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MÀU SẮC VIỆT Số 18H ngõ 210, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4944 68,400                            

0106 0106133049 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MÀU SẮC VIỆT Số 18H ngõ 210, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4931 522,582                          

0106 0106133049 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MÀU SẮC VIỆT Số 18H ngõ 210, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0106133049 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MÀU SẮC VIỆT Số 18H ngõ 210, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 1701 5,761,269                       

0106133352 Total 103,729,890                   

0129 0106133352 Công Ty Tnhh Xây Dựng & Thƣơng Mại  Nt Hà Nội Mới G32, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông 4931 15,296,864                     

0129 0106133352 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Vme G32, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông 1701 88,433,026                     

0106133539 Total 14,200,764                     

0129 0106133539 Công Ty Tnhh Xây Dựng & Thƣơng Mại  Nt Hà Nội Mới Số 221, Tổ 13Quận Hà Đông 4944 5,100                              

0129 0106133539 Công Ty Tnhh Xây Dựng & Thƣơng Mại  Nt Hà Nội Mới Số 221, Tổ 13Quận Hà Đông 4931 254,923                          

0129 0106133539 Công Ty Tnhh Xây Dựng & Thƣơng Mại  Nt Hà Nội Mới Số 221, Tổ 13Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106133539 Công Ty Tnhh Xây Dựng & Thƣơng Mại  Nt Hà Nội Mới Số 221, Tổ 13Quận Hà Đông 1701 3,525,926                       

0129 0106133539 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Y Tế Việt Pháp Số 221, Tổ 13Quận Hà Đông 1052 8,414,815                       

0106133779 Total 3,554,250                       

0115 0106133779 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT Số 1 ngách 40 ngõ 92 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 54,250                            

0115 0106133779 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT Số 1 ngách 40 ngõ 92 phố Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106135776 Total 7,389,977                       

0119 0106135776 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ECHO Thôn Đại Đồng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 199,301                          

0119 0106135776 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ECHO Thôn Đại Đồng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 408,903                          

0119 0106135776 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ECHO Thôn Đại Đồng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 2,493,773                       

0119 0106135776 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ECHO Thôn Đại Đồng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 4,288,000                       

0106136931 Total 178,116,353                   

0141 0106136931 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4272 2,194,394                       

0141 0106136931 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4944 15,513,812                     

0141 0106136931 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4931 26,125,564                     

0141 0106136931 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 1701 32,649,938                     

0141 0106136931 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4918 37,690,157                     

0141 0106136931 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ HƢNG Thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 1052 63,942,488                     

0106137903 Total 15,560,819                     

0111 0106137903 CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM ĐẠI TÂY DƢƠNG Số nhà 35 ngách 2 ngõ 35 Cát LinhQuận Đống Đa 4931 62,316                            

0111 0106137903 CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM ĐẠI TÂY DƢƠNG Số nhà 35 ngách 2 ngõ 35 Cát LinhQuận Đống Đa 4944 124,500                          

0111 0106137903 CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM ĐẠI TÂY DƢƠNG Số nhà 35 ngách 2 ngõ 35 Cát LinhQuận Đống Đa 4272 867,003                          

0111 0106137903 CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM ĐẠI TÂY DƢƠNG Số nhà 35 ngách 2 ngõ 35 Cát LinhQuận Đống Đa 2864 1,000,000                       

0111 0106137903 CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM ĐẠI TÂY DƢƠNG Số nhà 35 ngách 2 ngõ 35 Cát LinhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106137903 CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM ĐẠI TÂY DƢƠNG Số nhà 35 ngách 2 ngõ 35 Cát LinhQuận Đống Đa 4254 11,507,000                     

0106138128 Total 66,442,495                     

0109 0106138128 Công ty CP Thời Trang An Phát Số 57, lô A1, khu đô thị mới Đại KimQuận Hoàng Mai 4931 7,055,209                       

0109 0106138128 Công ty CP Thời Trang An Phát Số 57, lô A1, khu đô thị mới Đại KimQuận Hoàng Mai 1701 59,387,286                     

0106138343 Total 42,799,731                     

0109 0106138343 Công ty TNHH Aircon Việt Nam Số 21, ngõ 107/5, phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 1701 42,799,731                     

0106138618 Total 34,781,450                     

0129 0106138618 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Y Tế Việt Pháp Số 28 tổ 20,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,521                              

0129 0106138618 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Y Tế Việt Pháp Số 28 tổ 20,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 4,547                              

0129 0106138618 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại 3T Việt Nam Số 28 tổ 20,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 4,782                              

0129 0106138618 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại 3T Việt Nam Số 28 tổ 20,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 270,600                          

0129 0106138618 Công Ty Tnhh Xây Dựng Viễn Thông Vân Nam Số 28 tổ 20,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 11,500,000                     



0129 0106138618 Công Ty Tnhh Xây Dựng Viễn Thông Vân Nam Số 28 tổ 20,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 23,000,000                     

0106140487 Total 7,503,700                       

0107 0106140487 CÔNG TY TNHH AVIMEX KIM LONG Số 8 hẻm 52/11/18, tổ 4, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 503,700                          

0107 0106140487 CÔNG TY TNHH AVIMEX KIM LONG Số 8 hẻm 52/11/18, tổ 4, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0107 0106140487 CÔNG TY TNHH AVIMEX KIM LONG Số 8 hẻm 52/11/18, tổ 4, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106140617 Total 2,982,096                       

0111 0106140617 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEWWIND VIỆT NAM Số nhà B5B Dãy B, Đƣờng Ven hồ Ba MẫuQuận Đống Đa 4931 2,982,096                       

0106140871 Total 41,031,815                     

0108 0106140871 Hội nữ trí thức Việt Nam 39 Hàng Chuối 1001 15,850,000                     

0108 0106140871 Hội nữ trí thức Việt Nam 39 Hàng Chuối 4917 25,181,815                     

0106141748 Total 64,844,651                     

0115 0106141748 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH BÌNH Số 62, ngõ 125, đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4918 20,835                            

0115 0106141748 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH BÌNH Số 62, ngõ 125, đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106141748 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH BÌNH Số 62, ngõ 125, đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4931 12,427,685                     

0115 0106141748 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH BÌNH Số 62, ngõ 125, đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1701 50,396,131                     

0106142004 Total 4,138,325                       

0108 0106142004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FJC VIỆT NAM Số 4, ngõ 219/11/16, đƣờng Đê Tô Hoàng 4272 642,343                          

0108 0106142004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FJC VIỆT NAM Số 4, ngõ 219/11/16, đƣờng Đê Tô Hoàng 4254 3,495,982                       

0106142692 Total 9,748,600                       

0115 0106142692 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Du Lịch Phƣợng Hoàng Số 84 ngõ 445 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4272 351,400                          

0115 0106142692 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Du Lịch Phƣợng Hoàng Số 84 ngõ 445 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4944 597,200                          

0115 0106142692 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Du Lịch Phƣợng Hoàng Số 84 ngõ 445 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4254 2,800,000                       

0115 0106142692 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Du Lịch Phƣợng Hoàng Số 84 ngõ 445 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0106143505 Total 7,505,191                       

0127 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4931 293,846                          

0127 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4931 293,846                          

0111 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4918 742,352                          

0127 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4943 982,254                          

0127 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4943 982,254                          

0127 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4272 1,082,500                       

0127 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4272 1,082,500                       

0111 0106143505 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Nam Khánh Số 60 Nguyên HồngQuận Đống Đa 1052 2,045,639                       

0106145573 Total 288,166,642                   

0109 0106145573 Công ty CP Dhk Thăng Long C26, lô 19, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 644,400                          

0109 0106145573 Công ty CP Dhk Thăng Long C26, lô 19, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,131,150                       

0109 0106145573 Công ty CP Dhk Thăng Long C26, lô 19, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 8,000,000                       

0109 0106145573 Công ty CP Dhk Thăng Long C26, lô 19, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 12,200,000                     

0109 0106145573 Công ty CP Dhk Thăng Long C26, lô 19, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 53,402,315                     

0109 0106145573 Công ty CP Dhk Thăng Long C26, lô 19, khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 212,788,777                   

0106147179 Total 3,554,775                       

0103 0106147179 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Ngân Trang Số 2F, ngõ 81 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 404,775                          

0103 0106147179 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Ngân Trang Số 2F, ngõ 81 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0106148990 Total 14,350,050                     

0113 0106148990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TRỌNG PHÖC Số 42, ngõ 178 đƣờng Giải Phóng, Quận Thanh Xuân 4944 7,800                              

0113 0106148990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TRỌNG PHÖC Số 42, ngõ 178 đƣờng Giải Phóng, Quận Thanh Xuân 4272 1,342,250                       

0113 0106148990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TRỌNG PHÖC Số 42, ngõ 178 đƣờng Giải Phóng, Quận Thanh Xuân 4254 13,000,000                     

0106149539 Total 8,328,006                       

0107 0106149539 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Xây Dựng Lâm Anh Số 14B10, đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 16Quận Long Biên 4931 287,766                          

0107 0106149539 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Xây Dựng Lâm Anh Số 14B10, đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 16Quận Long Biên 4917 840,240                          

0107 0106149539 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Xây Dựng Lâm Anh Số 14B10, đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 16Quận Long Biên 1001 7,200,000                       

0106149708 Total 108,012,446                   

0139 0106149708 CÔNG TY CỔ PHẦN HADD FURNITURE Thôn Yên BệHuyện Hoài Đức 4944 66,600                            

0139 0106149708 CÔNG TY CỔ PHẦN HADD FURNITURE Thôn Yên BệHuyện Hoài Đức 2863 2,000,000                       

0139 0106149708 CÔNG TY CỔ PHẦN HADD FURNITURE Thôn Yên BệHuyện Hoài Đức 4272 2,317,250                       



0139 0106149708 CÔNG TY CỔ PHẦN HADD FURNITURE Thôn Yên BệHuyện Hoài Đức 4254 11,500,000                     

0139 0106149708 CÔNG TY CỔ PHẦN HADD FURNITURE Thôn Yên BệHuyện Hoài Đức 4931 13,698,037                     

0139 0106149708 CÔNG TY CỔ PHẦN HADD FURNITURE Thôn Yên BệHuyện Hoài Đức 1701 78,430,559                     

0106150397 Total 7,731,250                       

0113 0106150397 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HOÀNG GIA Phòng 1006, Tòa nhà Bắc Hà lucky, số 30 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Thanh Xuân 4944 45,000                            

0113 0106150397 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HOÀNG GIA Phòng 1006, Tòa nhà Bắc Hà lucky, số 30 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Thanh Xuân 4272 1,186,250                       

0113 0106150397 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HOÀNG GIA Phòng 1006, Tòa nhà Bắc Hà lucky, số 30 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0106157057 Total 4,196,200                       

0109 0106157057 Công ty TNHH Viễn Thông Thuận Anh Số 6A, lô 6, khu đô thị mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0106157057 Công ty TNHH Viễn Thông Thuận Anh Số 6A, lô 6, khu đô thị mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106157106 Total 15,228,004                     

0109 0106157106 Công ty CP Tƣ Vấn Và Xây Dựng 789 Land Nhà số 06, ngõ 172 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4931 238,012                          

0109 0106157106 Công ty CP Tƣ Vấn Và Xây Dựng 789 Land Nhà số 06, ngõ 172 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0106157106 Công ty CP Tƣ Vấn Và Xây Dựng 789 Land Nhà số 06, ngõ 172 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 1701 12,989,992                     

0106159600 Total 25,853,913                     

0101 0106159600 Dự án "Tăng cƣờng quyền của công nhân và đại diện của công đoàn" 176 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 25,853,913                     

0106159618 Total 12,027,182                     

0101 0106159618 Dự án "Hội nhập ở Đông Nam Á : Các xu hƣớng gắn kết và động lực loại trừ" 176 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 12,027,182                     

0106160116 Total 6,615,000                       

0107 0106160116 CÔNG TY TNHH LÊ GIA VIỆT NAM 21 Thạch bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 615,000                          

0107 0106160116 CÔNG TY TNHH LÊ GIA VIỆT NAM 21 Thạch bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106161293 Total 12,063,548                     

0115 0106161293 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI CNT VIỆT NAM Phòng D-402.1, tòa D Khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy TiếnQuận Cầu Giấy 4272 1,389,500                       

0115 0106161293 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI CNT VIỆT NAM Phòng D-402.1, tòa D Khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy TiếnQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0106161293 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI CNT VIỆT NAM Phòng D-402.1, tòa D Khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy TiếnQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0106161293 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI CNT VIỆT NAM Phòng D-402.1, tòa D Khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy TiếnQuận Cầu Giấy 4917 4,174,048                       

0106161423 Total 239,171,534                   

0117 0106161423 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG MẠNH CƢỜNG Thôn Thái Phù,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 200,000                          

0117 0106161423 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG MẠNH CƢỜNG Thôn Thái Phù,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 952,346                          

0117 0106161423 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG MẠNH CƢỜNG Thôn Thái Phù,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 238,019,188                   

0106161906 Total 8,473,360                       

0111 0106161906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢNG CÁO TOÀN CẦU Số 17, Ngõ 88 Trần Quang Diệu,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 773,360                          

0111 0106161906 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢNG CÁO TOÀN CẦU Số 17, Ngõ 88 Trần Quang Diệu,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0106162018 Total 7,770,000                       

0103 0106162018 Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Văn Phòng Dƣơng Phát Số 8, ngách 88/3, phố Sơn TâyQuận Ba Đình 4272 770,000                          

0103 0106162018 Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Văn Phòng Dƣơng Phát Số 8, ngách 88/3, phố Sơn TâyQuận Ba Đình 4268 7,000,000                       

0106163780 Total 6,473,900                       

0125 0106163780 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC MÁY TÍNH MINH ĐỨCThôn VựcHuyện Thanh Trì 4944 473,900                          

0125 0106163780 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC MÁY TÍNH MINH ĐỨCThôn VựcHuyện Thanh Trì 2864 2,000,000                       

0125 0106163780 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC MÁY TÍNH MINH ĐỨCThôn VựcHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0106166326 Total 805,258,460                   

0156 0106166326 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Exp Việt Nam P302 Tòa nhà Thông Tấn, Số 124 đƣờng Trần Hữu DựcQuận Nam Từ Liêm 4931 38,146,251                     

0156 0106166326 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Exp Việt Nam P302 Tòa nhà Thông Tấn, Số 124 đƣờng Trần Hữu DựcQuận Nam Từ Liêm 1701 767,112,209                   

0106167143 Total 13,000,340                     

0113 0106167143 CÔNG TY TNHH SC - AGROFOOD Nhà I9, ngõ 13 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 4,275                              

0113 0106167143 CÔNG TY TNHH SC - AGROFOOD Nhà I9, ngõ 13 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 4,620                              

0113 0106167143 CÔNG TY TNHH SC - AGROFOOD Nhà I9, ngõ 13 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 331,445                          

0113 0106167143 CÔNG TY TNHH SC - AGROFOOD Nhà I9, ngõ 13 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0106167143 CÔNG TY TNHH SC - AGROFOOD Nhà I9, ngõ 13 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 10,660,000                     

0106167432 Total 11,721,200                     

0111 0106167432 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Xuân Kiên Phòng A502- C4 Tập thể Viện máy công cụ và dụng cụQuận Đống Đa 4944 28,800                            

0111 0106167432 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Xuân Kiên Phòng A502- C4 Tập thể Viện máy công cụ và dụng cụQuận Đống Đa 4272 1,492,400                       



0111 0106167432 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Xuân Kiên Phòng A502- C4 Tập thể Viện máy công cụ và dụng cụQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106167432 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Xuân Kiên Phòng A502- C4 Tập thể Viện máy công cụ và dụng cụQuận Đống Đa 4254 8,200,000                       

0106169006 Total 25,600,206                     

0156 0106169006 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghệ Dƣợc Phẩm- Dƣợc Liệu Bình Minh Số nhà 389 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4917 597,806                          

0156 0106169006 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghệ Dƣợc Phẩm- Dƣợc Liệu Bình Minh Số nhà 389 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 1001 621,000                          

0156 0106169006 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghệ Dƣợc Phẩm- Dƣợc Liệu Bình Minh Số nhà 389 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0106169006 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghệ Dƣợc Phẩm- Dƣợc Liệu Bình Minh Số nhà 389 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4272 3,930,500                       

0156 0106169006 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghệ Dƣợc Phẩm- Dƣợc Liệu Bình Minh Số nhà 389 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4944 4,950,900                       

0156 0106169006 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghệ Dƣợc Phẩm- Dƣợc Liệu Bình Minh Số nhà 389 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 2862 12,000,000                     

0106170259 Total 539,619,566                   

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 2,500                              

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 181,516                          

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 806,887                          

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 1,257,600                       

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1004 11,052,632                     

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 16,842,318                     

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1001 27,804,030                     

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 237,739,233                   

0106 0106170259 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO SIBSố 16A5 Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 243,932,850                   

0106170844 Total 3,500,133                       

0108 0106170844 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỎ Số 8, ngách 60, ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu 1701 3,500,133                       

0106171291 Total 31,028,143                     

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4918 146,810                          

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4272 223,650                          

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 1052 345,174                          

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4944 1,693,800                       

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4931 4,983,336                       

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0113 0106171291 CÔNG TY TNHH VNSI VIỆT NAM Số 174, đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 1701 14,935,373                     

0106173242 Total 3,126,350                       

0115 0106173242 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SAO MAI TÂY BẮC Số 7, Ngõ 59 Phố Trần Cung, Tổ 50,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 60,750                            

0115 0106173242 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SAO MAI TÂY BẮC Số 7, Ngõ 59 Phố Trần Cung, Tổ 50,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 65,600                            

0115 0106173242 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SAO MAI TÂY BẮC Số 7, Ngõ 59 Phố Trần Cung, Tổ 50,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106175112 Total 107,728,233                   

0155 0106175112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 328,853                          

0155 0106175112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 528,582                          

0155 0106175112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4918 856,102                          

0155 0106175112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1052 5,106,773                       

0155 0106175112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 100,907,923                   

0106176490 Total 1,625,576,967                

0113 0106176490 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT VIỆT ĐỨC Số 37a ngõ 99 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 23,708,641                     

0113 0106176490 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT VIỆT ĐỨC Số 37a ngõ 99 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 25,984,421                     

0113 0106176490 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT VIỆT ĐỨC Số 37a ngõ 99 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 1,575,883,905                

0106178635 Total 376,235,622                   

0125 0106178635 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMARTLINK Số nhà 2, ngõ 163/36 đƣờng Đại MỗHuyện Thanh Trì 4272 2,003,225                       

0125 0106178635 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMARTLINK Số nhà 2, ngõ 163/36 đƣờng Đại MỗHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0106178635 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMARTLINK Số nhà 2, ngõ 163/36 đƣờng Đại MỗHuyện Thanh Trì 4268 7,150,000                       

0125 0106178635 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMARTLINK Số nhà 2, ngõ 163/36 đƣờng Đại MỗHuyện Thanh Trì 4918 7,308,374                       

0125 0106178635 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMARTLINK Số nhà 2, ngõ 163/36 đƣờng Đại MỗHuyện Thanh Trì 1052 21,863,094                     

0125 0106178635 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMARTLINK Số nhà 2, ngõ 163/36 đƣờng Đại MỗHuyện Thanh Trì 4931 76,068,239                     

0125 0106178635 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMARTLINK Số nhà 2, ngõ 163/36 đƣờng Đại MỗHuyện Thanh Trì 1701 258,342,690                   

0106180377 Total 112,297,895                   

0115 0106180377 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Minhouse Số nhà 4, ngõ 253, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0106180377 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Minhouse Số nhà 4, ngõ 253, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0115 0106180377 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Minhouse Số nhà 4, ngõ 253, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4272 12,314,744                     

0115 0106180377 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Minhouse Số nhà 4, ngõ 253, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4931 18,500,996                     



0115 0106180377 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Minhouse Số nhà 4, ngõ 253, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4918 18,671,425                     

0115 0106180377 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Minhouse Số nhà 4, ngõ 253, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4254 19,782,732                     

0115 0106180377 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Kiến Trúc - Xây Dựng Minhouse Số nhà 4, ngõ 253, đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1052 34,412,998                     

0106181204 Total 3,767,750                       

0103 0106181204 Công Ty TNHH Kd Hoàng Việt Số 24, ngõ 38, phố Phúc Xá,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 267,750                          

0103 0106181204 Công Ty TNHH Kd Hoàng Việt Số 24, ngõ 38, phố Phúc Xá,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106181772 Total 32,730,774                     

0111 0106181772 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Khiên Bích Số 6, ngõ 36 Giảng VõQuận Đống Đa 4944 624,000                          

0111 0106181772 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Khiên Bích Số 6, ngõ 36 Giảng VõQuận Đống Đa 4272 2,341,850                       

0111 0106181772 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Khiên Bích Số 6, ngõ 36 Giảng VõQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0106181772 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Khiên Bích Số 6, ngõ 36 Giảng VõQuận Đống Đa 4254 7,120,000                       

0111 0106181772 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Khiên Bích Số 6, ngõ 36 Giảng VõQuận Đống Đa 4931 18,644,924                     

0106184854 Total 229,525,602                   

0129 0106184854 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Và Dịch Vụ Hà Thành Số 110 Trần PhúQuận Hà Đông 4944 1,107,000                       

0129 0106184854 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Quản Lý Xây Lắp An Thành Hƣng Số 110 Trần PhúQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0106184854 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Quản Lý Xây Lắp An Thành Hƣng Số 110 Trần PhúQuận Hà Đông 4272 20,039,401                     

0129 0106184854 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Và Dịch Vụ Hà Thành Số 110 Trần PhúQuận Hà Đông 4918 22,661,467                     

0129 0106184854 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Quản Lý Xây Lắp An Thành Hƣng Số 110 Trần PhúQuận Hà Đông 4254 30,641,299                     

0129 0106184854 Công Ty Tnhh Xây Dựng Viễn Thông Vân Nam Số 110 Trần PhúQuận Hà Đông 1052 151,076,435                   

0106184854-001 Total 2,945,900                       

0156 0106184854-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Sơn Usa Nanova Việt Nam Số 125/52 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 945,900                          

0156 0106184854-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Sơn Usa Nanova Việt Nam Số 125/52 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0106188721 Total 2,163,489,420                

0115 0106188721 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 3, Số 8, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4944 63,000                            

0115 0106188721 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 3, Số 8, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0115 0106188721 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 3, Số 8, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4931 285,815,774                   

0115 0106188721 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI Tầng 3, Số 8, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 1701 1,870,260,646                

0106190470 Total 8,500,971                       

0151 0106190470 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Quảng Cáo An Phát Thôn An CốcHuyện Phú Xuyên 4944 13,800                            

0151 0106190470 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Quảng Cáo An Phát Thôn An CốcHuyện Phú Xuyên 4917 138,741                          

0151 0106190470 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Quảng Cáo An Phát Thôn An CốcHuyện Phú Xuyên 4931 1,348,430                       

0151 0106190470 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Quảng Cáo An Phát Thôn An CốcHuyện Phú Xuyên 4254 3,500,000                       

0151 0106190470 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Quảng Cáo An Phát Thôn An CốcHuyện Phú Xuyên 4268 3,500,000                       

0106190625 Total 10,305,750                     

0103 0106190625 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Minh Long Số 55, ngõ 62, phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4272 24,000                            

0103 0106190625 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Minh Long Số 55, ngõ 62, phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4944 2,781,750                       

0103 0106190625 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Minh Long Số 55, ngõ 62, phố Ngọc HàQuận Ba Đình 2864 3,500,000                       

0103 0106190625 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Minh Long Số 55, ngõ 62, phố Ngọc HàQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0106190777 Total 124,269,874                   

0113 0106190777 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ANTHRACITE GROUP Số nhà 210 phố Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4944 33,600                            

0113 0106190777 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ANTHRACITE GROUP Số nhà 210 phố Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4931 11,098,706                     

0113 0106190777 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ANTHRACITE GROUP Số nhà 210 phố Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 1701 113,137,568                   

0106194122 Total 14,146,126                     

0115 0106194122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG ÁNH DƢƠNG Số 20, ngõ 255 đƣờng Cầu Giấy, tổ 24,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 14,336                            

0115 0106194122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG ÁNH DƢƠNG Số 20, ngõ 255 đƣờng Cầu Giấy, tổ 24,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 131,790                          

0115 0106194122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG ÁNH DƢƠNG Số 20, ngõ 255 đƣờng Cầu Giấy, tổ 24,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0106194122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG ÁNH DƢƠNG Số 20, ngõ 255 đƣờng Cầu Giấy, tổ 24,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,000,000                     

0106194154 Total 25,913,348                     

0127 0106194154 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG NEW Khu 2, Thôn Thái LaiHuyện Mê Linh 4931 692,146                          

0127 0106194154 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG NEW Khu 2, Thôn Thái LaiHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0106194154 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG NEW Khu 2, Thôn Thái LaiHuyện Mê Linh 1701 23,221,202                     

0106194387 Total 1,031,733,408                

0111 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG ENVIC Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 280,800                          

0111 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG ENVIC Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,063,620                       

0111 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG ENVIC Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 8,564,274                       

0111 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG ENVIC Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 40,840,166                     

0111 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG ENVIC Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 126,705,439                   



0111 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG ENVIC Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 196,261,665                   

0111 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG ENVIC Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 658,017,444                   

0106194411 Total 13,630,085                     

0115 0106194411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH SƠN Số nhà 3, ngõ 41 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 75,110                            

0115 0106194411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH SƠN Số nhà 3, ngõ 41 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 354,975                          

0115 0106194411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH SƠN Số nhà 3, ngõ 41 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106194411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH SƠN Số nhà 3, ngõ 41 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,850,000                       

0115 0106194411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH SƠN Số nhà 3, ngõ 41 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0106194468 Total 29,056,764                     

0115 0106194468 Công ty luật TNHH IFA Số 6 N3 Tập thể Cục Quân YQuận Cầu Giấy 4931 2,701,996                       

0115 0106194468 Công ty luật TNHH IFA Số 6 N3 Tập thể Cục Quân YQuận Cầu Giấy 1701 26,354,768                     

0106194940 Total 71,967,003                     

0111 0106194940 CÔNG TY TNHH THẺ NHỰA MIỀN BẮC Số 6, ngõ 26 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0111 0106194940 CÔNG TY TNHH THẺ NHỰA MIỀN BẮC Số 6, ngõ 26 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4944 1,254,600                       

0111 0106194940 CÔNG TY TNHH THẺ NHỰA MIỀN BẮC Số 6, ngõ 26 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4272 1,526,500                       

0111 0106194940 CÔNG TY TNHH THẺ NHỰA MIỀN BẮC Số 6, ngõ 26 Nguyên HồngQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0111 0106194940 CÔNG TY TNHH THẺ NHỰA MIỀN BẮC Số 6, ngõ 26 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4931 13,374,783                     

0111 0106194940 CÔNG TY TNHH THẺ NHỰA MIỀN BẮC Số 6, ngõ 26 Nguyên HồngQuận Đống Đa 4254 15,350,000                     

0111 0106194940 CÔNG TY TNHH THẺ NHỰA MIỀN BẮC Số 6, ngõ 26 Nguyên HồngQuận Đống Đa 1701 31,761,120                     

0106195091 Total 3,728,057,602                

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 4268 10,850,000                     

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 1015 12,500,000                     

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 4931 211,297,559                   

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 4272 222,978,364                   

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 4254 392,583,768                   

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 1701 460,801,490                   

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 4918 799,442,376                   

0115 0106195091 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA Tầng 2 khu chung cƣ cao tầng Trung Yên 1, đƣờng Trung Yên 1, Quận Cầu Giấy 1052 1,614,604,045                

0106196715 Total 101,036,449                   

0156 0106196715 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Bình Số nhà 12, dãy H, tập thể Đoàn 5Quận Nam Từ Liêm 4272 82,927                            

0156 0106196715 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Bình Số nhà 12, dãy H, tập thể Đoàn 5Quận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0106196715 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Bình Số nhà 12, dãy H, tập thể Đoàn 5Quận Nam Từ Liêm 4918 1,932,602                       

0156 0106196715 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Bình Số nhà 12, dãy H, tập thể Đoàn 5Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0106196715 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Bình Số nhà 12, dãy H, tập thể Đoàn 5Quận Nam Từ Liêm 4931 96,824,720                     

0106198014 Total 6,587,506                       

0127 0106198014 Công Ty TNHH Hp Thành Công Tổ 6Huyện Mê Linh 4944 740,060                          

0127 0106198014 Công Ty TNHH Hp Thành Công Tổ 6Huyện Mê Linh 2863 5,847,446                       

0106198712 Total 3,405,600                       

0111 0106198712 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Htd An Phát Số 15, ngõ 148, phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 405,600                          

0111 0106198712 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Htd An Phát Số 15, ngõ 148, phố Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0106198737 Total 7,545,505                       

0155 0106198737 Cửa hàng Tiến Đạt Xóm MớiHuyện Chƣơng Mỹ 4917 629,087                          

0155 0106198737 Cửa hàng Tiến Đạt Xóm MớiHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,289,473                       

0155 0106198737 Cửa hàng Tiến Đạt Xóm MớiHuyện Chƣơng Mỹ 1003 1,945,805                       

0155 0106198737 Cửa hàng Tiến Đạt Xóm MớiHuyện Chƣơng Mỹ 1701 3,681,140                       

0106202687 Total 340,454,470                   

0113 0106202687 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 THĂNG LONG

Số 4, ngách 160/7, ngõ 160 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 8,308,090                       

0113 0106202687 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 THĂNG LONG

Số 4, ngách 160/7, ngõ 160 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 332,146,380                   

0106202831 Total 225,944,816                   

0103 0106202831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NAM KHÁNH Số 469 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,775,025                       

0103 0106202831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NAM KHÁNH Số 469 Đội CấnQuận Ba Đình 4918 7,499,647                       

0103 0106202831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NAM KHÁNH Số 469 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 24,150,000                     

0103 0106202831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NAM KHÁNH Số 469 Đội CấnQuận Ba Đình 1052 24,441,296                     

0103 0106202831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NAM KHÁNH Số 469 Đội CấnQuận Ba Đình 4931 43,335,756                     



0103 0106202831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NAM KHÁNH Số 469 Đội CấnQuận Ba Đình 1701 124,743,092                   

0106206748 Total 213,909,318                   

0109 0106206748 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Xây Dựng Khải Hƣng Số 17, ngách 55, ngõ 18 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4931 8,885,282                       

0109 0106206748 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Xây Dựng Khải Hƣng Số 17, ngách 55, ngõ 18 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4254 8,924,397                       

0109 0106206748 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Xây Dựng Khải Hƣng Số 17, ngách 55, ngõ 18 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 1701 196,099,639                   

0106207646 Total 26,464,634                     

0119 0106207646 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC TUẤN KIỆT Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 1701 180,050                          

0119 0106207646 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC TUẤN KIỆT Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4944 196,800                          

0119 0106207646 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC TUẤN KIỆT Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4931 809,034                          

0119 0106207646 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC TUẤN KIỆT Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0106207646 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC TUẤN KIỆT Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0106207646 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC TUẤN KIỆT Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4272 4,778,750                       

0119 0106207646 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC TUẤN KIỆT Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4254 13,000,000                     

0106208294 Total 10,730,000                     

0107 0106208294 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THẮNG LAN Số 1021 Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 1,230,000                       

0107 0106208294 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THẮNG LAN Số 1021 Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0106208294 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THẮNG LAN Số 1021 Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106209379 Total 30,212,965                     

0111 0106209379 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI AEA VIỆT NAM Số 59, ngách 25/7, phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106209379 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI AEA VIỆT NAM Số 59, ngách 25/7, phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4931 2,534,518                       

0111 0106209379 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI AEA VIỆT NAM Số 59, ngách 25/7, phố Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1701 25,678,447                     

0106209756 Total 6,123,800                       

0103 0106209756 Công ty luật TNHH Đào Gia Số 66C, tổ 12, cụm 2 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình 2863 1,000,000                       

0103 0106209756 Công ty luật TNHH Đào Gia Số 66C, tổ 12, cụm 2 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình 4944 1,123,800                       

0103 0106209756 Công ty luật TNHH Đào Gia Số 66C, tổ 12, cụm 2 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình 2864 4,000,000                       

0106210134 Total 916,133,278                   

0106 0106210134 Công Ty TNHH Khách Sạn Thƣơng Mại Sài Gòn Số 80 phố Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm 1603 27,761,518                     

0106 0106210134 Công Ty TNHH Khách Sạn Thƣơng Mại Sài Gòn Số 80 phố Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm 3601 888,371,760                   

0106211829 Total 1,017,000                       

0111 0106211829 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG Số 22, ngõ 157, phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4272 1,017,000                       

0106212149 Total 14,192,352                     

0103 0106212149 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ngân An Số 2 Mạc Đĩnh ChiQuận Ba Đình 4944 46,200                            

0103 0106212149 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ngân An Số 2 Mạc Đĩnh ChiQuận Ba Đình 4931 928,858                          

0103 0106212149 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ngân An Số 2 Mạc Đĩnh ChiQuận Ba Đình 1701 13,217,294                     

0106214474 Total 29,471,342                     

0115 0106214474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐƢỜNG THÀNH Tầng 6, tòa văn phòng CTM, số 299 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 40,263                            

0115 0106214474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐƢỜNG THÀNH Tầng 6, tòa văn phòng CTM, số 299 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 195,700                          

0115 0106214474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐƢỜNG THÀNH Tầng 6, tòa văn phòng CTM, số 299 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106214474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐƢỜNG THÀNH Tầng 6, tòa văn phòng CTM, số 299 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 3,962,244                       

0115 0106214474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐƢỜNG THÀNH Tầng 6, tòa văn phòng CTM, số 299 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 6,276,450                       

0115 0106214474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐƢỜNG THÀNH Tầng 6, tòa văn phòng CTM, số 299 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 8,100,000                       

0115 0106214474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐƢỜNG THÀNH Tầng 6, tòa văn phòng CTM, số 299 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 8,896,685                       

0106214964-001 Total 48,794,791                     

0101 0106214964-001 Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Công Trình Thăng Long Số 289 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4272 65,319                            

0101 0106214964-001 Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Công Trình Thăng Long Số 289 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4931 4,096,895                       

0101 0106214964-001 Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Công Trình Thăng Long Số 289 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4254 6,220,847                       

0101 0106214964-001 Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Công Trình Thăng Long Số 289 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 1701 7,629,280                       

0101 0106214964-001 Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Công Trình Thăng Long Số 289 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4918 10,444,944                     

0101 0106214964-001 Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Công Trình Thăng Long Số 289 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 1052 20,337,506                     

0106215037 Total 23,796,200                     

0113 0106215037 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARC Tầng 6, Tòa nhà Zentower, Số 12 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4918 3,310                              

0113 0106215037 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARC Tầng 6, Tòa nhà Zentower, Số 12 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 2,860,242                       

0113 0106215037 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARC Tầng 6, Tòa nhà Zentower, Số 12 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 20,932,648                     

0106216143 Total 9,837,693                       

0103 0106216143 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NAM ĐIỀN Tầng 4, toà nhà DC Building, số 144 Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 97,200                            

0103 0106216143 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NAM ĐIỀN Tầng 4, toà nhà DC Building, số 144 Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 9,740,493                       

0106216792 Total 70,427,546                     



0103 0106216792 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG VŨ P401 tầng 4, Số 30D Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 28,214                            

0103 0106216792 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG VŨ P401 tầng 4, Số 30D Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 70,399,332                     

0106219190 Total 1,013,393                       

0125 0106219190 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NHÀ BỀN VỮNG Nhà số 4, Ngõ 44 đƣờng Phan Trọng Tuệ, Khu GaHuyện Thanh Trì 4944 1,200                              

0125 0106219190 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NHÀ BỀN VỮNG Nhà số 4, Ngõ 44 đƣờng Phan Trọng Tuệ, Khu GaHuyện Thanh Trì 4918 1,012,193                       

0106219419 Total 9,407,402                       

0103 0106219419 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC GIANG NAM Số 15 ngách 38, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 219,279                          

0103 0106219419 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC GIANG NAM Số 15 ngách 38, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0106219419 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC GIANG NAM Số 15 ngách 38, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 7,188,123                       

0106221104 Total 62,479,666                     

0119 0106221104 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Kim Khí Điện - Máy Đông Anh Khu Cầu E, Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4944 93,600                            

0119 0106221104 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Kim Khí Điện - Máy Đông Anh Khu Cầu E, Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 1701 22,545,649                     

0119 0106221104 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Kim Khí Điện - Máy Đông Anh Khu Cầu E, Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4931 39,840,417                     

0106222228 Total 19,153,551                     

0119 0106222228 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP TÖ ANH Đƣờng 6km, thôn Đồng NhânHuyện Đông Anh 4918 547,546                          

0119 0106222228 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP TÖ ANH Đƣờng 6km, thôn Đồng NhânHuyện Đông Anh 4272 1,857,100                       

0119 0106222228 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP TÖ ANH Đƣờng 6km, thôn Đồng NhânHuyện Đông Anh 4931 2,048,905                       

0119 0106222228 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP TÖ ANH Đƣờng 6km, thôn Đồng NhânHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0106222228 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP TÖ ANH Đƣờng 6km, thôn Đồng NhânHuyện Đông Anh 4268 11,200,000                     

0106225204 Total 6,359,431                       

0143 0106225204 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIA MINH Thôn Sinh Quả, Huyện Thanh Oai 4272 359,431                          

0143 0106225204 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIA MINH Thôn Sinh Quả, Huyện Thanh Oai 4254 6,000,000                       

0106226092 Total 5,346,248                       

0111 0106226092 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thƣơng Mại Lát Số 78, Ngõ 318, Đƣờng La ThànhQuận Đống Đa 4944 731,402                          

0111 0106226092 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thƣơng Mại Lát Số 78, Ngõ 318, Đƣờng La ThànhQuận Đống Đa 2863 4,614,846                       

0106226173 Total 12,938,200                     

0115 0106226173 CÔNG TY TNHH VIVI VIỆT NAM Số 136 Trung HòaQuận Cầu Giấy 4944 2,938,200                       

0115 0106226173 CÔNG TY TNHH VIVI VIỆT NAM Số 136 Trung HòaQuận Cầu Giấy 2864 4,000,000                       

0115 0106226173 CÔNG TY TNHH VIVI VIỆT NAM Số 136 Trung HòaQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0106227057 Total 22,969,484                     

0103 0106227057 Công Ty TNHH Linh Anh Hà Nội Số 11, ngõ 31 Đội NhânQuận Ba Đình 4272 54,950                            

0103 0106227057 Công Ty TNHH Linh Anh Hà Nội Số 11, ngõ 31 Đội NhânQuận Ba Đình 4918 1,059,300                       

0103 0106227057 Công Ty TNHH Linh Anh Hà Nội Số 11, ngõ 31 Đội NhânQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106227057 Công Ty TNHH Linh Anh Hà Nội Số 11, ngõ 31 Đội NhânQuận Ba Đình 4931 3,745,562                       

0103 0106227057 Công Ty TNHH Linh Anh Hà Nội Số 11, ngõ 31 Đội NhânQuận Ba Đình 1052 16,109,672                     

0106227258 Total 74,394,874                     

0113 0106227258 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Tài Lộc P1103 nhà A2,khu VP và nhà ở Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0106227258 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Tài Lộc P1103 nhà A2,khu VP và nhà ở Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4917 11,820,674                     

0113 0106227258 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Tài Lộc P1103 nhà A2,khu VP và nhà ở Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 1001 60,574,200                     

0106228237 Total 83,963,508                     

0113 0106228237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TK VIỆT NAM Tầng 2, số 42 phố Bùi Thị Xuân, Quận Thanh Xuân 4944 175,800                          

0113 0106228237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TK VIỆT NAM Tầng 2, số 42 phố Bùi Thị Xuân, Quận Thanh Xuân 4272 1,476,250                       

0113 0106228237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TK VIỆT NAM Tầng 2, số 42 phố Bùi Thị Xuân, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0106228237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TK VIỆT NAM Tầng 2, số 42 phố Bùi Thị Xuân, Quận Thanh Xuân 4254 10,350,000                     

0113 0106228237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TK VIỆT NAM Tầng 2, số 42 phố Bùi Thị Xuân, Quận Thanh Xuân 4931 13,100,687                     

0113 0106228237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TK VIỆT NAM Tầng 2, số 42 phố Bùi Thị Xuân, Quận Thanh Xuân 1701 56,860,771                     

0106228406 Total 3,053,439                       

0111 0106228406 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Biển Việt Số 48C, ngách 141 Thịnh Quang,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 10,500                            

0111 0106228406 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Biển Việt Số 48C, ngách 141 Thịnh Quang,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 42,939                            

0111 0106228406 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Biển Việt Số 48C, ngách 141 Thịnh Quang,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0111 0106228406 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Biển Việt Số 48C, ngách 141 Thịnh Quang,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106230010 Total 5,468,928                       

0115 0106230010 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 9 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 79,200                            

0115 0106230010 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 9 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 130,172                          



0115 0106230010 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 9 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 674,623                          

0115 0106230010 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 9 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0106230010 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 9 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 1,584,933                       

0115 0106230010 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI AN KHÁNH Số 9 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106232226 Total 4,627,300                       

0115 0106232226 Văn phòng quỹ bảo trì đƣờng bộ trung ƣơng Ô D20 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 627,300                          

0115 0106232226 Văn phòng quỹ bảo trì đƣờng bộ trung ƣơng Ô D20 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0106232593 Total 7,323,900                       

0109 0106232593 Công ty TNHH Phát Triển Tƣ Duy Quản Trị Số 45, lô A, đô thị mới Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,001,000                       

0109 0106232593 Công ty TNHH Phát Triển Tƣ Duy Quản Trị Số 45, lô A, đô thị mới Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 1,522,900                       

0109 0106232593 Công ty TNHH Phát Triển Tƣ Duy Quản Trị Số 45, lô A, đô thị mới Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0106232593 Công ty TNHH Phát Triển Tƣ Duy Quản Trị Số 45, lô A, đô thị mới Đại Kim - Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 2,800,000                       

0106233526 Total 71,188,196                     

0129 0106233526 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Và Dịch Vụ Hà Thành Số 4 – C2, Tập thể Công ty xây dựng Bƣu điện, Tổ 5Quận Hà Đông 4918 8,064,663                       

0129 0106233526 Công Ty Tnhh Xúc Tiến Thƣơng Mại Thảo Nguyên Số 4 – C2, Tập thể Công ty xây dựng Bƣu điện, Tổ 5Quận Hà Đông 4254 20,024,806                     

0129 0106233526 Công Ty Tnhh Xúc Tiến Thƣơng Mại Thảo Nguyên Số 4 – C2, Tập thể Công ty xây dựng Bƣu điện, Tổ 5Quận Hà Đông 1052 43,098,727                     

0106235594 Total 3,371,130                       

0115 0106235594 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THẮNG LỢI Nhà 10 N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 3,371,130                       

0106235869 Total 312,971,704                   

0113 0106235869 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4272 86,100                            

0113 0106235869 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4918 1,023,169                       

0113 0106235869 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4931 115,866,829                   

0113 0106235869 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 1701 195,995,606                   

0106236453 Total 264,881,650                   

0111 0106236453 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI HÀ 55 HÀ NỘI Số nhà 25, phố Hồ GiámQuận Đống Đa 4931 12,148,905                     

0111 0106236453 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI HÀ 55 HÀ NỘI Số nhà 25, phố Hồ GiámQuận Đống Đa 1701 252,732,745                   

0106237087 Total 36,764,229                     

0117 0106237087 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO TÙNG Thôn Bái ThƣợngHuyện Sóc Sơn 1701 36,764,229                     

0106239359 Total 12,516,831                     

0103 0106239359 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN MBLAW Số 20, ngách 15, ngõ 19 Liễu GiaiQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0106239359 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN MBLAW Số 20, ngách 15, ngõ 19 Liễu GiaiQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106239359 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN MBLAW Số 20, ngách 15, ngõ 19 Liễu GiaiQuận Ba Đình 4931 3,231,171                       

0103 0106239359 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN MBLAW Số 20, ngách 15, ngõ 19 Liễu GiaiQuận Ba Đình 1701 7,089,460                       

0106239503 Total 9,112,698                       

0107 0106239503 Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Việt Men Số 40, ngõ 46 Vũ Xuân ThiềuQuận Long Biên 4944 272,400                          

0107 0106239503 Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Việt Men Số 40, ngõ 46 Vũ Xuân ThiềuQuận Long Biên 4931 2,269,910                       

0107 0106239503 Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Việt Men Số 40, ngõ 46 Vũ Xuân ThiềuQuận Long Biên 1701 6,570,388                       

0106239895 Total 16,972,733                     

0105 0106239895 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và In Ấn Tầm Nhìn Mới Số nhà 65B, ngõ 16 đƣờng Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 206,308                          

0105 0106239895 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và In Ấn Tầm Nhìn Mới Số nhà 65B, ngõ 16 đƣờng Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 16,766,425                     

0106243884 Total 3,500,000                       

0109 0106243884 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Cơ Khí Inox Minh Quân Số 67 ngõ 1295 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106248459 Total 16,895,942                     

0129 0106248459 Công Ty Tnhh Xúc Tiến Thƣơng Mại Thảo Nguyên ĐG10-21, Khu đấu giá Kiến Hƣng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 16,895,942                     

0106248723 Total 166,059,636                   

0127 0106248723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ANH Tổ 3Huyện Mê Linh 4272 566,281                          

0127 0106248723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ANH Tổ 3Huyện Mê Linh 4918 2,526,263                       

0127 0106248723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ANH Tổ 3Huyện Mê Linh 4931 24,475,669                     

0127 0106248723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ANH Tổ 3Huyện Mê Linh 4254 36,534,231                     

0127 0106248723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ANH Tổ 3Huyện Mê Linh 1052 42,329,513                     

0127 0106248723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ANH Tổ 3Huyện Mê Linh 1701 59,627,679                     

0106250627 Total 41,591,076                     

0115 0106250627 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO VIỆT NAM Số 99 ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 279,600                          

0115 0106250627 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO VIỆT NAM Số 99 ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0106250627 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO VIỆT NAM Số 99 ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 8,227,840                       

0115 0106250627 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO VIỆT NAM Số 99 ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 29,083,636                     

0106250659 Total 9,333,959                       



0113 0106250659 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Phú Minh Số 44, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 20,025                            

0113 0106250659 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Phú Minh Số 44, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4918 59,334                            

0113 0106250659 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Phú Minh Số 44, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 1,254,600                       

0113 0106250659 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Phú Minh Số 44, phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0106250666 Total 18,458,396                     

0113 0106250666 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam Số 501-A1, đƣờng Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4918 33,894                            

0113 0106250666 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam Số 501-A1, đƣờng Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 1052 164,602                          

0113 0106250666 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam Số 501-A1, đƣờng Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4944 615,000                          

0113 0106250666 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam Số 501-A1, đƣờng Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4272 1,644,900                       

0113 0106250666 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam Số 501-A1, đƣờng Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0106250666 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam Số 501-A1, đƣờng Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0106250666 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam Số 501-A1, đƣờng Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4268 6,500,000                       

0106250715 Total 128,369,723                   

0156 0106250715 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Ấn Đức Lộc Tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 4272 1,676,500                       

0156 0106250715 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Ấn Đức Lộc Tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0156 0106250715 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Ấn Đức Lộc Tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 4931 22,537,479                     

0156 0106250715 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Ấn Đức Lộc Tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 1701 97,155,744                     

0106251941 Total 3,550,091                       

0101 0106251941 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANOXIM VIỆT NAM Số 69 Lô DM5 - 1,  Khu làng nghề Vạn Phúc, đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 4944 61,200                            

0101 0106251941 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANOXIM VIỆT NAM Số 69 Lô DM5 - 1,  Khu làng nghề Vạn Phúc, đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 4918 3,488,891                       

0106252416 Total 14,966,489                     

0125 0106252416 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP HD B73, tập thể cơ khí và xây lắp số 7Huyện Thanh Trì 4272 197,750                          

0125 0106252416 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP HD B73, tập thể cơ khí và xây lắp số 7Huyện Thanh Trì 4931 566,904                          

0125 0106252416 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP HD B73, tập thể cơ khí và xây lắp số 7Huyện Thanh Trì 1701 14,201,835                     

0106253554 Total 16,813,220                     

0125 0106253554 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kim Long Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4944 18,691                            

0125 0106253554 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kim Long Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4918 35,658                            

0125 0106253554 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kim Long Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4931 7,846,947                       

0125 0106253554 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kim Long Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 1701 8,911,924                       

0106256065 Total 17,538,788                     

0113 0106256065 CÔNG TY TNHH NEW TRAND VND Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4944 3,038,788                       

0113 0106256065 CÔNG TY TNHH NEW TRAND VND Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0106256065 CÔNG TY TNHH NEW TRAND VND Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 2864 8,500,000                       

0106256900 Total 8,264,901                       

0103 0106256900 CÔNG TY CỔ PHẦN BVCORP VIỆT NAM Số 18 ngõ 179 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 143,500                          

0103 0106256900 CÔNG TY CỔ PHẦN BVCORP VIỆT NAM Số 18 ngõ 179 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 621,401                          

0103 0106256900 CÔNG TY CỔ PHẦN BVCORP VIỆT NAM Số 18 ngõ 179 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103 0106256900 CÔNG TY CỔ PHẦN BVCORP VIỆT NAM Số 18 ngõ 179 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106263168 Total 10,108,499                     

0106 0106263168 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÙNG ANH Số 36A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4918 53,160                            

0106 0106263168 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÙNG ANH Số 36A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4944 923,000                          

0106 0106263168 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÙNG ANH Số 36A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4931 1,055,539                       

0106 0106263168 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÙNG ANH Số 36A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4272 1,276,800                       

0106 0106263168 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÙNG ANH Số 36A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4254 2,800,000                       

0106 0106263168 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÙNG ANH Số 36A Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106263175 Total 11,396,950                     

0103 0106263175 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Thƣơng Mại Phú Tài Số 112 Tân ẤpQuận Ba Đình 4272 481,950                          

0103 0106263175 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Thƣơng Mại Phú Tài Số 112 Tân ẤpQuận Ba Đình 4944 615,000                          

0103 0106263175 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Thƣơng Mại Phú Tài Số 112 Tân ẤpQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0106263175 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Thƣơng Mại Phú Tài Số 112 Tân ẤpQuận Ba Đình 4254 6,300,000                       

0106264891 Total 8,534,320                       

0115 0106264891 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ HỢP TÁC QUỐC TẾ FUJI LINK Số nhà 4, ngõ 7, phố Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4944 97,320                            

0115 0106264891 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ HỢP TÁC QUỐC TẾ FUJI LINK Số nhà 4, ngõ 7, phố Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4272 1,937,000                       

0115 0106264891 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ HỢP TÁC QUỐC TẾ FUJI LINK Số nhà 4, ngõ 7, phố Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0106265510 Total 161,019,976                   

0117 0106265510 Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Nghiêm Lai SơnHuyện Sóc Sơn 4944 4,800                              

0117 0106265510 Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Nghiêm Lai SơnHuyện Sóc Sơn 4931 37,847,895                     



0117 0106265510 Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Nghiêm Lai SơnHuyện Sóc Sơn 1701 123,167,281                   

0106267726 Total 116,275,704                   

0106 0106267726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ BÁN LẺ THÔNG MINH Biệt thự 98A phố Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 3,861,178                       

0106 0106267726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ BÁN LẺ THÔNG MINH Biệt thự 98A phố Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 31,519,110                     

0106 0106267726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ BÁN LẺ THÔNG MINH Biệt thự 98A phố Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 80,895,416                     

0106273141 Total 7,976,700                       

0113 0106273141 Công Ty Cổ Phần Mt Gold Việt Nam Số 19C, ngõ 1/64/46 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 476,700                          

0113 0106273141 Công Ty Cổ Phần Mt Gold Việt Nam Số 19C, ngõ 1/64/46 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 7,500,000                       

0106277837 Total 48,766,455                     

0111 0106277837 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Môi Trƣờng Việt Nam Số 30 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4944 855,000                          

0111 0106277837 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Môi Trƣờng Việt Nam Số 30 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0106277837 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Môi Trƣờng Việt Nam Số 30 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4931 9,896,297                       

0111 0106277837 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Môi Trƣờng Việt Nam Số 30 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 1701 32,015,158                     

0106279087 Total 1,000,000                       

0109 0106279087 Công ty CP Zaka Việt Nam C16, Lô 9, KĐTM Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0106292761 Total 4,210,200                       

0111 0106292761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HDC VIỆT NAM Số nhà 36, ngách 109/2 Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 210,200                          

0111 0106292761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HDC VIỆT NAM Số nhà 36, ngách 109/2 Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106294896 Total 26,877,750                     

0111 0106294896 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THÀNH HUY HÀ NỘI Phòng 405, toà nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 127,750                          

0111 0106294896 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THÀNH HUY HÀ NỘI Phòng 405, toà nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0106294896 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THÀNH HUY HÀ NỘI Phòng 405, toà nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0111 0106294896 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THÀNH HUY HÀ NỘI Phòng 405, toà nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 22,750,000                     

0106297167 Total 30,603,521                     

0156 0106297167 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Mykolor Ab Việt Nam Số 263, đƣờng Phúc Diễn,Tổ dân phố 01Quận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0106297167 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Mykolor Ab Việt Nam Số 263, đƣờng Phúc Diễn,Tổ dân phố 01Quận Nam Từ Liêm 4272 500,500                          

0156 0106297167 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Mykolor Ab Việt Nam Số 263, đƣờng Phúc Diễn,Tổ dân phố 01Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0106297167 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Mykolor Ab Việt Nam Số 263, đƣờng Phúc Diễn,Tổ dân phố 01Quận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0106297167 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Mykolor Ab Việt Nam Số 263, đƣờng Phúc Diễn,Tổ dân phố 01Quận Nam Từ Liêm 4931 5,041,365                       

0156 0106297167 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Mykolor Ab Việt Nam Số 263, đƣờng Phúc Diễn,Tổ dân phố 01Quận Nam Từ Liêm 1701 17,865,456                     

0106298481 Total 418,835,278                   

0111 0106298481 CÔNG TY TNHH TRANG ĐIỂM ĐÔ THỊ HỮU ĐỨC Số 37, ngõ 67, phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4944 5,400                              

0111 0106298481 CÔNG TY TNHH TRANG ĐIỂM ĐÔ THỊ HỮU ĐỨC Số 37, ngõ 67, phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4931 3,194,690                       

0111 0106298481 CÔNG TY TNHH TRANG ĐIỂM ĐÔ THỊ HỮU ĐỨC Số 37, ngõ 67, phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 1052 167,111,565                   

0111 0106298481 CÔNG TY TNHH TRANG ĐIỂM ĐÔ THỊ HỮU ĐỨC Số 37, ngõ 67, phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 1701 248,523,623                   

0106298932 Total 410,261,247                   

0145 0106298932 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Kỹ Thuật Cao Su Hùng Dũng Xóm 5, thôn Văn HộiHuyện Thƣờng Tín 4931 51,555,074                     

0145 0106298932 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thƣơng Mại Kỹ Thuật Cao Su Hùng Dũng Xóm 5, thôn Văn HộiHuyện Thƣờng Tín 1701 358,706,173                   

0106301776 Total 37,580,571                     

0115 0106301776 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LY HOA Số nhà 77 phố Đào TấnQuận Cầu Giấy 4944 714,600                          

0115 0106301776 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LY HOA Số nhà 77 phố Đào TấnQuận Cầu Giấy 2863 1,000,000                       

0115 0106301776 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LY HOA Số nhà 77 phố Đào TấnQuận Cầu Giấy 4931 4,593,091                       

0115 0106301776 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LY HOA Số nhà 77 phố Đào TấnQuận Cầu Giấy 2864 5,000,000                       

0115 0106301776 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LY HOA Số nhà 77 phố Đào TấnQuận Cầu Giấy 1701 26,272,880                     

0106303050 Total 50,649,522                     

0156 0106303050 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Vinamac Việt Nam Số 8/14 ngõ 9 phố Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4944 14,100                            

0156 0106303050 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Vinamac Việt Nam Số 8/14 ngõ 9 phố Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 2864 1,000,000                       

0156 0106303050 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Vinamac Việt Nam Số 8/14 ngõ 9 phố Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4272 1,007,150                       

0156 0106303050 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Vinamac Việt Nam Số 8/14 ngõ 9 phố Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0106303050 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Vinamac Việt Nam Số 8/14 ngõ 9 phố Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4931 3,128,272                       

0156 0106303050 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Vinamac Việt Nam Số 8/14 ngõ 9 phố Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4254 13,500,000                     



0156 0106303050 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Vinamac Việt Nam Số 8/14 ngõ 9 phố Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 1701 30,000,000                     

0106307802 Total 1,721,434,931                

0111 0106307802 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC B15, ngõ 181 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4272 56,000                            

0111 0106307802 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC B15, ngõ 181 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4917 872,386                          

0111 0106307802 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC B15, ngõ 181 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4918 2,032,487                       

0111 0106307802 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC B15, ngõ 181 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 1001 16,843,607                     

0111 0106307802 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC B15, ngõ 181 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 167,591,576                   

0111 0106307802 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC B15, ngõ 181 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 1052 213,288,571                   

0111 0106307802 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC B15, ngõ 181 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 1701 1,320,750,304                

0106308845 Total 57,087,870                     

0115 0106308845 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖC AN số 155/37/6 đƣờng Cầu Giấy, tổ 29Quận Cầu Giấy 4944 645,600                          

0115 0106308845 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖC AN số 155/37/6 đƣờng Cầu Giấy, tổ 29Quận Cầu Giấy 4272 6,399,200                       

0115 0106308845 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖC AN số 155/37/6 đƣờng Cầu Giấy, tổ 29Quận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0115 0106308845 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖC AN số 155/37/6 đƣờng Cầu Giấy, tổ 29Quận Cầu Giấy 4931 8,514,584                       

0115 0106308845 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖC AN số 155/37/6 đƣờng Cầu Giấy, tổ 29Quận Cầu Giấy 4254 14,400,000                     

0115 0106308845 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖC AN số 155/37/6 đƣờng Cầu Giấy, tổ 29Quận Cầu Giấy 1701 19,128,486                     

0106310481 Total 95,969,414                     

0108 0106310481 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG HÀ Nhà N03T8 chung cƣ ngoại giao đoàn 4931 239,393                          

0108 0106310481 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG HÀ Nhà N03T8 chung cƣ ngoại giao đoàn 2862 3,000,000                       

0108 0106310481 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG HÀ Nhà N03T8 chung cƣ ngoại giao đoàn 1701 92,730,021                     

0106310900 Total 79,420,518                     

0103 0106310900 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN STARREAL Tầng 3 nhà J3, khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4272 713,250                          

0103 0106310900 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN STARREAL Tầng 3 nhà J3, khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4931 828,971                          

0103 0106310900 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN STARREAL Tầng 3 nhà J3, khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106310900 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN STARREAL Tầng 3 nhà J3, khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 1052 20,367,670                     

0103 0106310900 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN STARREAL Tầng 3 nhà J3, khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 21,000,000                     

0103 0106310900 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN STARREAL Tầng 3 nhà J3, khách sạn La Thành, 218 phố Đội CấnQuận Ba Đình 1701 34,510,627                     

0106314623 Total 16,412,182                     

0115 0106314623 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SÔNG LÔ 8 P.604, Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 131,079                          

0115 0106314623 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SÔNG LÔ 8 P.604, Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 622,800                          

0115 0106314623 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SÔNG LÔ 8 P.604, Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 2,658,303                       

0115 0106314623 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SÔNG LÔ 8 P.604, Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0106314623 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SÔNG LÔ 8 P.604, Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0106314743 Total 14,000,000                     

0105 0106314743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG PHÖCSố 99 Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0105 0106314743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG PHÖCSố 99 Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105 0106314743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG PHÖCSố 99 Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0105 0106314743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHANG PHÖCSố 99 Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0106317141 Total 9,685,234                       

0113 0106317141 Công Ty Cổ Phần Khang Anh Hoàng Phát Số 4 Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4917 1,430,405                       

0113 0106317141 Công Ty Cổ Phần Khang Anh Hoàng Phát Số 4 Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4944 1,505,100                       

0113 0106317141 Công Ty Cổ Phần Khang Anh Hoàng Phát Số 4 Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0113 0106317141 Công Ty Cổ Phần Khang Anh Hoàng Phát Số 4 Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0106317141 Công Ty Cổ Phần Khang Anh Hoàng Phát Số 4 Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 1001 2,749,729                       

0106319389 Total 9,775,800                       

0155 0106319389 Trung tâm dạy nghề tƣ thục mây tre đan Phú Vinh Phú Vinh, Huyện Chƣơng Mỹ 4272 275,800                          

0155 0106319389 Trung tâm dạy nghề tƣ thục mây tre đan Phú Vinh Phú Vinh, Huyện Chƣơng Mỹ 4254 9,500,000                       

0106319565 Total 41,041,817                     

0129 0106319565 Công Ty Tnhh Xúc Tiến Thƣơng Mại Thảo Nguyên Số nhà 38B, ngách 44 ngõ 14, tổ 8,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 127,908                          

0129 0106319565 Công Ty Cổ Phần  Lava Số nhà 38B, ngách 44 ngõ 14, tổ 8,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,764,017                       

0129 0106319565 Công Ty Cổ Phần  Lava Số nhà 38B, ngách 44 ngõ 14, tổ 8,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 5,747,113                       

0129 0106319565 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hệ Thống Điện Việt Nam Số nhà 38B, ngách 44 ngõ 14, tổ 8,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 33,402,779                     

0106320070 Total 208,649,903                   

0111 0106320070 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Và Kỹ Thuật An Phát Số 62, ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 4931 24,628,812                     

0111 0106320070 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Và Kỹ Thuật An Phát Số 62, ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 1701 184,021,091                   

0106320384 Total 4,608,000                       

0109 0106320384 Công ty CP Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bk Hà Nội Số 28C, ngõ 83 Thúy Lĩnh, tổ 26,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 608,000                          



0109 0106320384 Công ty CP Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bk Hà Nội Số 28C, ngõ 83 Thúy Lĩnh, tổ 26,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106323699 Total 63,597,500                     

0109 0106323699 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Homeclassic Số 134/230 Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 78,932                            

0109 0106323699 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Homeclassic Số 134/230 Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 63,518,568                     

0106324332 Total 6,294,300                       

0156 0106324332 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhôm Hà Nội Số 19, tổ 6Quận Nam Từ Liêm 4944 294,300                          

0156 0106324332 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhôm Hà Nội Số 19, tổ 6Quận Nam Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0156 0106324332 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhôm Hà Nội Số 19, tổ 6Quận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0106327319 Total 6,906,736                       

0141 0106327319 Cơ sở sản xuất kinh doanh miến Trí Điểm Thôn Đồng Găng xã Tân Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 9,000                              

0141 0106327319 Cơ sở sản xuất kinh doanh miến Trí Điểm Thôn Đồng Găng xã Tân Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4917 133,155                          

0141 0106327319 Cơ sở sản xuất kinh doanh miến Trí Điểm Thôn Đồng Găng xã Tân Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 222,778                          

0141 0106327319 Cơ sở sản xuất kinh doanh miến Trí Điểm Thôn Đồng Găng xã Tân Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1003 2,203,268                       

0141 0106327319 Cơ sở sản xuất kinh doanh miến Trí Điểm Thôn Đồng Găng xã Tân Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 4,338,535                       

0106328792 Total 26,511,057                     

0129 0106328792 Công Ty Cổ Phần Viwin Việt Nam Số 6B ngách 3, ngõ 11, tổ 2Quận Hà Đông 4917 36,710                            

0129 0106328792 Công Ty Cổ Phần Viwin Việt Nam Số 6B ngách 3, ngõ 11, tổ 2Quận Hà Đông 2864 1,000,000                       

0129 0106328792 Công Ty Cổ Phần Viwin Việt Nam Số 6B ngách 3, ngõ 11, tổ 2Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106328792 Công Ty Cổ Phần Viwin Việt Nam Số 6B ngách 3, ngõ 11, tổ 2Quận Hà Đông 4931 4,906,599                       

0129 0106328792 Công Ty Cổ Phần Viwin Việt Nam Số 6B ngách 3, ngõ 11, tổ 2Quận Hà Đông 1701 18,567,748                     

0106331435 Total 269,650,532                   

0103 0106331435 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GOLDLAND VIỆT NAM Căn 4, nhà B, khu thông tầng, ngõ 343 Đội CấnQuận Ba Đình 4918 196,607                          

0103 0106331435 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GOLDLAND VIỆT NAM Căn 4, nhà B, khu thông tầng, ngõ 343 Đội CấnQuận Ba Đình 1052 2,383,086                       

0103 0106331435 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GOLDLAND VIỆT NAM Căn 4, nhà B, khu thông tầng, ngõ 343 Đội CấnQuận Ba Đình 4931 20,411,426                     

0103 0106331435 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GOLDLAND VIỆT NAM Căn 4, nhà B, khu thông tầng, ngõ 343 Đội CấnQuận Ba Đình 1701 246,659,413                   

0106331900 Total 6,122,663,289                

0156 0106331900 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dầu Khí Đại Long Tầng 4, tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 29,027,275                     

0156 0106331900 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dầu Khí Đại Long Tầng 4, tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 83,788,070                     

0156 0106331900 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dầu Khí Đại Long Tầng 4, tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 108,449,010                   

0156 0106331900 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dầu Khí Đại Long Tầng 4, tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 873,743,114                   

0156 0106331900 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dầu Khí Đại Long Tầng 4, tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,391,407,676                

0156 0106331900 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dầu Khí Đại Long Tầng 4, tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 3,636,248,144                

0106334813 Total 74,941,950                     

0111 0106334813 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAO HÀ THÀNH Số 17D, ngõ Thịnh Hào  2, đƣờng Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 74,941,950                     

0106335503 Total 3,746,350                       

0129 0106335503 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Khang Hà Thành Số nhà 3 ngõ 24 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 418,800                          

0129 0106335503 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Khang Hà Thành Số nhà 3 ngõ 24 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 627,550                          

0129 0106335503 Công Ty Tnhh Đông Nam Dƣợc New Change Số nhà 3 ngõ 24 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 700,000                          

0129 0106335503 Công Ty Tnhh Đông Nam Dƣợc New Change Số nhà 3 ngõ 24 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106336200 Total 42,837,913                     

0129 0106336200 Công Ty Cổ Phần An Vinh Hà Nội Số nhà 65, tổ 2, Quận Hà Đông 4918 46,023                            

0129 0106336200 Công Ty Cổ Phần An Vinh Hà Nội Số nhà 65, tổ 2, Quận Hà Đông 4944 354,600                          

0129 0106336200 Công Ty Cổ Phần An Vinh Hà Nội Số nhà 65, tổ 2, Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0106336200 Công Ty Cổ Phần An Vinh Hà Nội Số nhà 65, tổ 2, Quận Hà Đông 4931 10,115,582                     

0129 0106336200 Công Ty Tnhh Đông Nam Dƣợc New Change Số nhà 65, tổ 2, Quận Hà Đông 1701 28,321,708                     

0106336641 Total 10,717,000                     

0105 0106336641 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN GIÁO DỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ HTMC Số 629 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4272 3,717,000                       

0105 0106336641 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN GIÁO DỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ HTMC Số 629 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4254 7,000,000                       

0106336962 Total 28,424,000                     

0143 0106336962 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGỌC BÍCH Thôn Động GiãHuyện Thanh Oai 4944 240,900                          



0143 0106336962 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGỌC BÍCH Thôn Động GiãHuyện Thanh Oai 4272 1,183,100                       

0143 0106336962 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGỌC BÍCH Thôn Động GiãHuyện Thanh Oai 2863 2,000,000                       

0143 0106336962 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGỌC BÍCH Thôn Động GiãHuyện Thanh Oai 2864 2,000,000                       

0143 0106336962 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGỌC BÍCH Thôn Động GiãHuyện Thanh Oai 4254 23,000,000                     

0106337571 Total 75,235,833                     

0111 0106337571 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẢO CHÂU Số 10, ngõ 116 Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 12,006                            

0111 0106337571 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẢO CHÂU Số 10, ngõ 116 Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 75,223,827                     

0106338670 Total 24,281,834                     

0103 0106338670 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SINH THÁI AE Số 63, phố Quán Thánh,Phƣờng Quán Thánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 151,800                          

0103 0106338670 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SINH THÁI AE Số 63, phố Quán Thánh,Phƣờng Quán Thánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 1,523,482                       

0103 0106338670 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SINH THÁI AE Số 63, phố Quán Thánh,Phƣờng Quán Thánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0106338670 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SINH THÁI AE Số 63, phố Quán Thánh,Phƣờng Quán Thánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 20,606,552                     

0106338825 Total 100,953,206                   

0109 0106338825 Công ty CP Đầu Tƣ Wb - Cap Ô 89 lô F4, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 2,022,469                       

0109 0106338825 Công ty CP Đầu Tƣ Wb - Cap Ô 89 lô F4, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 98,930,737                     

0106339709 Total 93,382,808                     

0111 0106339709 CÔNG TY TNHH BẮC HƢNG HẢI Số 180 Đê La Thành,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 140,293                          

0111 0106339709 CÔNG TY TNHH BẮC HƢNG HẢI Số 180 Đê La Thành,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 26,152,285                     

0111 0106339709 CÔNG TY TNHH BẮC HƢNG HẢI Số 180 Đê La Thành,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 67,090,230                     

0106340415 Total 44,765,112                     

0145 0106340415 Công Ty TNHH Phòng Chống Mối Sinh Học Trọng Tín Xóm 1, thôn Văn TraiHuyện Thƣờng Tín 4918 2,854,383                       

0145 0106340415 Công Ty TNHH Phòng Chống Mối Sinh Học Trọng Tín Xóm 1, thôn Văn TraiHuyện Thƣờng Tín 4931 41,910,729                     

0106341024 Total 9,626,166                       

0115 0106341024 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ TPP HOÀNG DƢƠNG Số 28 ngõ 59 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Cầu Giấy 4944 1,072,800                       

0115 0106341024 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ TPP HOÀNG DƢƠNG Số 28 ngõ 59 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Cầu Giấy 4272 1,932,728                       

0115 0106341024 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ TPP HOÀNG DƢƠNG Số 28 ngõ 59 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Cầu Giấy 4254 2,620,638                       

0115 0106341024 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ TPP HOÀNG DƢƠNG Số 28 ngõ 59 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0106343021 Total 32,333,956                     

0113 0106343021 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Hà Việt Nam Số 81, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 57,750                            

0113 0106343021 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Hà Việt Nam Số 81, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 233,400                          

0113 0106343021 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Hà Việt Nam Số 81, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 32,042,806                     

0106344184 Total 474,692,423                   

0113 0106344184 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ETECH Số 18, khu X16 Bộ Công an,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 7,664,876                       

0113 0106344184 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ETECH Số 18, khu X16 Bộ Công an,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 13,000,000                     

0113 0106344184 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ETECH Số 18, khu X16 Bộ Công an,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 454,027,547                   

0106344233 Total 922,314,935                   

0113 0106344233 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN

Tầng 3, tòa B Việt Đức Complex, Số 39 đƣờng Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1052 2,016,069                       

0113 0106344233 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN

Tầng 3, tòa B Việt Đức Complex, Số 39 đƣờng Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 8,524,609                       

0113 0106344233 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN

Tầng 3, tòa B Việt Đức Complex, Số 39 đƣờng Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 11,165,085                     

0113 0106344233 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN

Tầng 3, tòa B Việt Đức Complex, Số 39 đƣờng Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1001 74,104,400                     

0113 0106344233 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN

Tầng 3, tòa B Việt Đức Complex, Số 39 đƣờng Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 826,504,772                   

0106345847 Total 6,459,000                       

0106 0106345847 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HT VIỆT NAM Số 33 Phùng HƣngQuận Hoàn Kiếm 4272 459,000                          

0106 0106345847 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HT VIỆT NAM Số 33 Phùng HƣngQuận Hoàn Kiếm 4254 6,000,000                       

0106346424 Total 20,966,040                     

0115 0106346424 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BTN Số 10 ngõ 31/18 đƣờng Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 171,740                          

0115 0106346424 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BTN Số 10 ngõ 31/18 đƣờng Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          



0115 0106346424 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BTN Số 10 ngõ 31/18 đƣờng Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0115 0106346424 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BTN Số 10 ngõ 31/18 đƣờng Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 14,500,000                     

0106347393 Total 18,940,174                     

0109 0106347393 Công ty CP Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thiên Trƣờng Số 57 Tƣơng MaiQuận Hoàng Mai 4944 294,300                          

0109 0106347393 Công ty CP Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thiên Trƣờng Số 57 Tƣơng MaiQuận Hoàng Mai 4918 934,868                          

0109 0106347393 Công ty CP Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thiên Trƣờng Số 57 Tƣơng MaiQuận Hoàng Mai 2862 6,000,000                       

0109 0106347393 Công ty CP Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thiên Trƣờng Số 57 Tƣơng MaiQuận Hoàng Mai 1052 11,711,006                     

0106349979 Total 2,562,353                       

0156 0106349979 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại L-Y Tech Số nhà 9C, ngõ 39, tổ 8, đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 202,233                          

0156 0106349979 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại L-Y Tech Số nhà 9C, ngõ 39, tổ 8, đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 340,677                          

0156 0106349979 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại L-Y Tech Số nhà 9C, ngõ 39, tổ 8, đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 439,840                          

0156 0106349979 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại L-Y Tech Số nhà 9C, ngõ 39, tổ 8, đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,579,603                       

0106354802 Total 6,492,000                       

0119 0106354802 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Hoàng Việt Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4272 492,000                          

0119 0106354802 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Phát Triển Hoàng Việt Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0106355122 Total 206,386,933                   

0156 0106355122 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dhl Việt Nam

BT03, Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thƣơng mại Tây Hà Nội,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 447,569                          

0156 0106355122 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dhl Việt Nam

BT03, Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thƣơng mại Tây Hà Nội,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 10,921,447                     

0156 0106355122 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dhl Việt Nam

BT03, Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thƣơng mại Tây Hà Nội,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 195,017,917                   

0106362465 Total 3,429,688                       

0115 0106362465 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN MINH QUANG Số 111B, tổ 9,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,472                              

0115 0106362465 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN MINH QUANG Số 111B, tổ 9,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,428,216                       

0106362472 Total 75,955,162                     

0113 0106362472 CÔNG TY TNHH SOHU VIỆT NAM Số 116C-B6,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 277,800                          

0113 0106362472 CÔNG TY TNHH SOHU VIỆT NAM Số 116C-B6,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0106362472 CÔNG TY TNHH SOHU VIỆT NAM Số 116C-B6,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 6,625,494                       

0113 0106362472 CÔNG TY TNHH SOHU VIỆT NAM Số 116C-B6,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 67,051,868                     

0106365018 Total 30,558,292                     

0108 0106365018 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Bảo Long Số 17 Lê Ngọc Hân 4918 658,645                          

0108 0106365018 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Bảo Long Số 17 Lê Ngọc Hân 1701 29,899,647                     

0106365949 Total 4,124,184,555                

0156 0106365949 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Anstcom Việt Nam Số 415 đƣờng Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4944 144,100                          

0156 0106365949 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Anstcom Việt Nam Số 415 đƣờng Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4254 8,200,000                       

0156 0106365949 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Anstcom Việt Nam Số 415 đƣờng Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4272 10,426,200                     

0156 0106365949 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Anstcom Việt Nam Số 415 đƣờng Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4931 1,702,161,859                

0156 0106365949 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Anstcom Việt Nam Số 415 đƣờng Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 1701 2,403,252,396                

0106365963 Total 11,517,520                     

0106 0106365963 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG MINH MỸ VIỆT THƢƠNG BINH 27-7 Số 58B Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4943 49,000                            

0106 0106365963 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG MINH MỸ VIỆT THƢƠNG BINH 27-7 Số 58B Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 5,728,520                       

0106 0106365963 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG MINH MỸ VIỆT THƢƠNG BINH 27-7 Số 58B Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 5,740,000                       

0106366082 Total 13,964,950                     

0129 0106366082 Công Ty Tnhh Thiết Bị Công Nghiệp Sth Việt Nam Số nhà 12, ngõ 12 phố An Hòa, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 4272 683,650                          

0129 0106366082 Công Ty Tnhh Thiết Bị Công Nghiệp Sth Việt Nam Số nhà 12, ngõ 12 phố An Hòa, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 4944 4,281,300                       

0129 0106366082 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Toàn Quyền Số nhà 12, ngõ 12 phố An Hòa, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 2863 9,000,000                       

0106370804 Total 1,525,054,319                

0139 0106370804 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HT86 VIỆT NAM A39-LK3 ô số 10, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng TấnHuyện Hoài Đức 4931 107,036,025                   

0139 0106370804 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HT86 VIỆT NAM A39-LK3 ô số 10, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng TấnHuyện Hoài Đức 1701 1,418,018,294                

0106371406 Total 87,252,506                     



0156 0106371406 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Nội Thất Thdesign Số nhà 21 ngách 4/46 đƣờng Miêu Nha, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 4917 402,000                          

0156 0106371406 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Nội Thất Thdesign Số nhà 21 ngách 4/46 đƣờng Miêu Nha, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 4931 23,114,519                     

0156 0106371406 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Nội Thất Thdesign Số nhà 21 ngách 4/46 đƣờng Miêu Nha, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 1701 63,735,987                     

0106372128 Total 3,639,286                       

0156 0106372128 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Tqt Quốc Tế Số nhà 208, Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 216,300                          

0156 0106372128 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Tqt Quốc Tế Số nhà 208, Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0156 0106372128 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Tqt Quốc Tế Số nhà 208, Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,153,076                       

0156 0106372128 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Tqt Quốc Tế Số nhà 208, Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 1,269,910                       

0106372569 Total 423,200,416                   

0129 0106372569 Công Ty Tnhh Thiết Bị Công Nghiệp Sth Việt Nam Nhà số 07, hẻm 102/20/5 Tổ 6Quận Hà Đông 4944 378,600                          

0129 0106372569 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Hoàng Hà Nhà số 07, hẻm 102/20/5 Tổ 6Quận Hà Đông 4272 638,750                          

0129 0106372569 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Hoàng Hà Nhà số 07, hẻm 102/20/5 Tổ 6Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0106372569 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Hoàng Hà Nhà số 07, hẻm 102/20/5 Tổ 6Quận Hà Đông 4918 10,950,971                     

0129 0106372569 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Hoàng Hà Nhà số 07, hẻm 102/20/5 Tổ 6Quận Hà Đông 1701 122,614,506                   

0129 0106372569 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại 368 Sông Hồng Nhà số 07, hẻm 102/20/5 Tổ 6Quận Hà Đông 4931 285,117,589                   

0106372791 Total 48,712,379                     

0119 0106372791 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Thép Hoàng Bào Số 96, phố Cây Đa Bác HồHuyện Đông Anh 4272 1,268,925                       

0119 0106372791 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Thép Hoàng Bào Số 96, phố Cây Đa Bác HồHuyện Đông Anh 4254 7,350,000                       

0119 0106372791 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Thép Hoàng Bào Số 96, phố Cây Đa Bác HồHuyện Đông Anh 4931 12,808,747                     

0119 0106372791 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Thép Hoàng Bào Số 96, phố Cây Đa Bác HồHuyện Đông Anh 1701 27,284,707                     

0106374887 Total 10,286,375                     

0113 0106374887 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN U2MOBILE 29H Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,286,375                       

0113 0106374887 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN U2MOBILE 29H Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0106374887 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN U2MOBILE 29H Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0106374887 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN U2MOBILE 29H Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0106375672 Total 18,096,927,796              

0111 0106375672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HFC VIỆT NAM

Phòng 403, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4931 89,809,594                     

0111 0106375672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HFC VIỆT NAM

Phòng 403, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 1701 18,007,118,202              

0106378112 Total 10,610,528                     

0106 0106378112 CÔNG TY CỔ PHẦN TYP VIỆT NAM Số 4,ngõ 105/47, phố Vọng HàQuận Hoàn Kiếm 4272 707,000                          

0106 0106378112 CÔNG TY CỔ PHẦN TYP VIỆT NAM Số 4,ngõ 105/47, phố Vọng HàQuận Hoàn Kiếm 4944 1,003,528                       

0106 0106378112 CÔNG TY CỔ PHẦN TYP VIỆT NAM Số 4,ngõ 105/47, phố Vọng HàQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0106378112 CÔNG TY CỔ PHẦN TYP VIỆT NAM Số 4,ngõ 105/47, phố Vọng HàQuận Hoàn Kiếm 4254 4,900,000                       

0106378345 Total 9,906,800                       

0109 0106378345 Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Đức Minh Số 8, ngách 351/122, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4944 1,906,800                       

0109 0106378345 Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Đức Minh Số 8, ngách 351/122, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0106378345 Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Đức Minh Số 8, ngách 351/122, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 2864 6,000,000                       

0106379571 Total 4,175,557,526                

0129 0106379571 Công Ty Cổ Phần Hak Việt Nam số 36, ngõ 128, đƣờng Phú LƣơngQuận Hà Đông 4931 100,843,198                   

0129 0106379571 Công Ty Cổ Phần Hak Việt Nam số 36, ngõ 128, đƣờng Phú LƣơngQuận Hà Đông 1701 150,131,307                   

0129 0106379571 Công Ty Cổ Phần Hak Việt Nam số 36, ngõ 128, đƣờng Phú LƣơngQuận Hà Đông 4918 402,282,724                   

0129 0106379571 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hạ Tầng Phúc Minh số 36, ngõ 128, đƣờng Phú LƣơngQuận Hà Đông 1052 642,829,535                   

0129 0106379571 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hạ Tầng Phúc Minh số 36, ngõ 128, đƣờng Phú LƣơngQuận Hà Đông 4933 1,185,564,791                

0129 0106379571 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Hạ Tầng Phúc Minh số 36, ngõ 128, đƣờng Phú LƣơngQuận Hà Đông 1764 1,693,905,971                

0106382662 Total 411,178,135                   

0115 0106382662 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG H&M P902, Tầng 9 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Cầu Giấy 4272 218,750                          

0115 0106382662 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG H&M P902, Tầng 9 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0106382662 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG H&M P902, Tầng 9 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106382662 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG H&M P902, Tầng 9 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0106382662 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG H&M P902, Tầng 9 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Cầu Giấy 4931 89,832,630                     

0115 0106382662 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG H&M P902, Tầng 9 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Cầu Giấy 1701 313,626,755                   



0106388015 Total 3,000,000                       

0156 0106388015 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Trƣờng An Số 15, ngách 8/208 ngõ 8 đƣờng Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106388625 Total 74,564,170                     

0111 0106388625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN THÀNH Số nhà 30, phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 4918 12,545                            

0111 0106388625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN THÀNH Số nhà 30, phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 1052 322,700                          

0111 0106388625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN THÀNH Số nhà 30, phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 4931 1,476,942                       

0111 0106388625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN THÀNH Số nhà 30, phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 1701 72,751,983                     

0106389361 Total 135,594,506                   

0156 0106389361 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng P&T Việt Nam Số Nhà C6 Khu Nhà 250 Phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4944 304,250                          

0156 0106389361 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng P&T Việt Nam Số Nhà C6 Khu Nhà 250 Phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0156 0106389361 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng P&T Việt Nam Số Nhà C6 Khu Nhà 250 Phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0106389361 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng P&T Việt Nam Số Nhà C6 Khu Nhà 250 Phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4931 13,812,094                     

0156 0106389361 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng P&T Việt Nam Số Nhà C6 Khu Nhà 250 Phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 1701 115,478,162                   

0106389763 Total 3,641,700                       

0125 0106389763 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Dũng Phƣơng Đƣờng Ngũ Hiệp, thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 11,950                            

0125 0106389763 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Dũng Phƣơng Đƣờng Ngũ Hiệp, thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 129,750                          

0125 0106389763 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Dũng Phƣơng Đƣờng Ngũ Hiệp, thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106390102 Total 6,040,052                       

0115 0106390102 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN THÀNH Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 2,077                              

0115 0106390102 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN THÀNH Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1015 20,000                            

0115 0106390102 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN THÀNH Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 425,400                          

0115 0106390102 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN THÀNH Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 442,575                          

0115 0106390102 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN THÀNH Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106390102 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN THÀNH Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0106390744 Total 2,960,856,624                

0115 0106390744 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC THỊNH INVEST VIỆT NAM Số 3 ngách 19 ngõ 52, đƣờng Quan Nhân, Tổ 34Quận Cầu Giấy 4272 288,600                          

0115 0106390744 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC THỊNH INVEST VIỆT NAM Số 3 ngách 19 ngõ 52, đƣờng Quan Nhân, Tổ 34Quận Cầu Giấy 4917 16,332,543                     

0115 0106390744 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC THỊNH INVEST VIỆT NAM Số 3 ngách 19 ngõ 52, đƣờng Quan Nhân, Tổ 34Quận Cầu Giấy 4931 738,156,004                   

0115 0106390744 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC THỊNH INVEST VIỆT NAM Số 3 ngách 19 ngõ 52, đƣờng Quan Nhân, Tổ 34Quận Cầu Giấy 1701 2,206,079,477                

0106391554 Total 9,225,893                       

0125 0106391554 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MT VIỆT NAMSố 6, ngõ 124, thôn Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 38,400                            

0125 0106391554 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MT VIỆT NAMSố 6, ngõ 124, thôn Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 490,978                          

0125 0106391554 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MT VIỆT NAMSố 6, ngõ 124, thôn Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 8,696,515                       

0106392491 Total 6,010,390                       

0156 0106392491 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội Số 493, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4944 169,600                          

0156 0106392491 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội Số 493, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4272 340,790                          

0156 0106392491 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội Số 493, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0106392491 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội Số 493, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0106392501 Total 161,474,686                   

0156 0106392501 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Kỹ Thuật Và Công Nghệ Linh Anh Số nhà 17, ngách 8/192 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ dân phố số 2, Quận Nam Từ Liêm 4272 4,643,009                       

0156 0106392501 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Kỹ Thuật Và Công Nghệ Linh Anh Số nhà 17, ngách 8/192 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ dân phố số 2, Quận Nam Từ Liêm 1052 5,037,732                       

0156 0106392501 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Kỹ Thuật Và Công Nghệ Linh Anh Số nhà 17, ngách 8/192 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ dân phố số 2, Quận Nam Từ Liêm 4931 20,789,476                     

0156 0106392501 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Kỹ Thuật Và Công Nghệ Linh Anh Số nhà 17, ngách 8/192 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ dân phố số 2, Quận Nam Từ Liêm 4918 22,725,087                     

0156 0106392501 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Kỹ Thuật Và Công Nghệ Linh Anh Số nhà 17, ngách 8/192 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ dân phố số 2, Quận Nam Từ Liêm 4254 45,970,381                     

0156 0106392501 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Kỹ Thuật Và Công Nghệ Linh Anh Số nhà 17, ngách 8/192 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ dân phố số 2, Quận Nam Từ Liêm 1701 62,309,001                     

0106393311 Total 38,580,028                     

0119 0106393311 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN THỊNH Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4931 11,885,955                     

0119 0106393311 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN THỊNH Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 1701 26,694,073                     

0106394410 Total 8,812,289                       

0155 0106394410 Hộ kinh doanh Quán Phạm Xá - Gà Tƣơi Mạnh Hoạch Thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 245,987                          



0155 0106394410 Hộ kinh doanh Quán Phạm Xá - Gà Tƣơi Mạnh Hoạch Thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 670,612                          

0155 0106394410 Hộ kinh doanh Quán Phạm Xá - Gà Tƣơi Mạnh Hoạch Thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,554,561                       

0155 0106394410 Hộ kinh doanh Quán Phạm Xá - Gà Tƣơi Mạnh Hoạch Thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 5,341,129                       

0106394717 Total 2,463,509                       

0125 0106394717 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRƢỜNG PHÁTSố nhà 17,ngách 19, ngõ 111, Triều KhúcHuyện Thanh Trì 1701 2,463,509                       

0106396009 Total 14,124,500                     

0103 0106396009 CÔNG TY TNHH SEMAZI Phòng CW9, tầng 29, tòa Đông, tòa nhà Lotte Center Hanoi, sốQuận Ba Đình 4272 1,124,500                       

0103 0106396009 CÔNG TY TNHH SEMAZI Phòng CW9, tầng 29, tòa Đông, tòa nhà Lotte Center Hanoi, sốQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0103 0106396009 CÔNG TY TNHH SEMAZI Phòng CW9, tầng 29, tòa Đông, tòa nhà Lotte Center Hanoi, sốQuận Ba Đình 4268 6,500,000                       

0106396016 Total 7,648,219,161                

0119 0106396016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÕA PHÁT Thôn Đƣờng YênHuyện Đông Anh 2864 2,000,000                       

0119 0106396016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÕA PHÁT Thôn Đƣờng YênHuyện Đông Anh 4272 91,605,587                     

0119 0106396016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÕA PHÁT Thôn Đƣờng YênHuyện Đông Anh 4918 292,696,259                   

0119 0106396016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÕA PHÁT Thôn Đƣờng YênHuyện Đông Anh 4254 494,165,618                   

0119 0106396016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÕA PHÁT Thôn Đƣờng YênHuyện Đông Anh 1052 1,371,800,794                

0119 0106396016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÕA PHÁT Thôn Đƣờng YênHuyện Đông Anh 4931 2,563,444,475                

0119 0106396016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÕA PHÁT Thôn Đƣờng YênHuyện Đông Anh 1701 2,832,506,428                

0106397108 Total 5,549,350                       

0106 0106397108 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN FORG VIỆT NAM Số 9 Tô Tịch,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 12,600                            

0106 0106397108 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN FORG VIỆT NAM Số 9 Tô Tịch,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 36,750                            

0106 0106397108 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN FORG VIỆT NAM Số 9 Tô Tịch,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0106397108 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN FORG VIỆT NAM Số 9 Tô Tịch,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106397267 Total 250,545,064                   

0115 0106397267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HƢNG TÍN Số 3, ngõ 83 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4917 224,250                          

0115 0106397267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HƢNG TÍN Số 3, ngõ 83 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1001 3,506,084                       

0115 0106397267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HƢNG TÍN Số 3, ngõ 83 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4272 5,066,864                       

0115 0106397267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HƢNG TÍN Số 3, ngõ 83 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1052 241,747,866                   

0106398768 Total 1,102,165                       

0125 0106398768 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THANH HẢI Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 1,102,165                       

0106410574 Total 1,552,194,533                

0106 0106410574 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN SINH PHÁT Số 98 phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm 4272 279,500                          

0106 0106410574 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN SINH PHÁT Số 98 phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm 4944 324,000                          

0106 0106410574 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN SINH PHÁT Số 98 phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm 4931 145,530,829                   

0106 0106410574 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN SINH PHÁT Số 98 phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm 4918 226,071,341                   

0106 0106410574 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN SINH PHÁT Số 98 phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm 4254 346,774,535                   

0106 0106410574 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN SINH PHÁT Số 98 phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm 1052 833,214,328                   

0106411828 Total 56,644,600                     

0115 0106411828 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VIỆT BẮC Số 48, ngõ 171 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4918 13,608,133                     

0115 0106411828 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VIỆT BẮC Số 48, ngõ 171 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1052 43,036,467                     

0106413092 Total 362,138,561                   

0115 0106413092 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Xây Lắp Toàn Cầu Lô C3/D2 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 31,889                            

0115 0106413092 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Xây Lắp Toàn Cầu Lô C3/D2 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 513,950                          

0115 0106413092 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Xây Lắp Toàn Cầu Lô C3/D2 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 1,723,774                       

0115 0106413092 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Xây Lắp Toàn Cầu Lô C3/D2 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 3,708,317                       

0115 0106413092 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Xây Lắp Toàn Cầu Lô C3/D2 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1001 4,223,640                       

0115 0106413092 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Xây Lắp Toàn Cầu Lô C3/D2 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 58,577,824                     

0115 0106413092 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Xây Lắp Toàn Cầu Lô C3/D2 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 293,359,167                   

0106418855 Total 28,701,922                     

0101 0106418855 CÔNG TY TNHH HOLLYWOOD FOOD VINA Tầng 1, Tòa nhà Keangnam Landmark Tower, E6 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 2,134,970                       

0101 0106418855 CÔNG TY TNHH HOLLYWOOD FOOD VINA Tầng 1, Tòa nhà Keangnam Landmark Tower, E6 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2864 3,000,000                       

0101 0106418855 CÔNG TY TNHH HOLLYWOOD FOOD VINA Tầng 1, Tòa nhà Keangnam Landmark Tower, E6 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2862 8,566,952                       

0101 0106418855 CÔNG TY TNHH HOLLYWOOD FOOD VINA Tầng 1, Tòa nhà Keangnam Landmark Tower, E6 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4254 15,000,000                     

0106423703 Total 9,998,626                       



0101 0106423703 Công ty TNHH BK Global Đôi 7, thôn Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4944 456,000                          

0101 0106423703 Công ty TNHH BK Global Đôi 7, thôn Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0101 0106423703 Công ty TNHH BK Global Đôi 7, thôn Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4917 3,041,867                       

0101 0106423703 Công ty TNHH BK Global Đôi 7, thôn Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 1001 4,500,759                       

0106431542 Total 20,674,850                     

0113 0106431542 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ideas Việt Nam Số 72/155/116 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 599,400                          

0113 0106431542 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ideas Việt Nam Số 72/155/116 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 975,450                          

0113 0106431542 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ideas Việt Nam Số 72/155/116 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0113 0106431542 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ideas Việt Nam Số 72/155/116 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 13,100,000                     

0106431951 Total 87,196,792                     

0115 0106431951 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGÂN HÀ Số 5B ngõ 165/37 tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 103,740                          

0115 0106431951 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGÂN HÀ Số 5B ngõ 165/37 tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 823,150                          

0115 0106431951 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGÂN HÀ Số 5B ngõ 165/37 tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 5,306,405                       

0115 0106431951 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGÂN HÀ Số 5B ngõ 165/37 tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 23,000,000                     

0115 0106431951 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGÂN HÀ Số 5B ngõ 165/37 tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 57,963,497                     

0106433525 Total 81,498,009                     

0107 0106433525 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TTB VIỆT NAM Số 56/139 Hoa Lâm,Phƣờng Việt Hƣng,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 685,804                          

0107 0106433525 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TTB VIỆT NAM Số 56/139 Hoa Lâm,Phƣờng Việt Hƣng,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 80,812,205                     

0106433902 Total 4,794,924                       

0129 0106433902 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sg Rƣợu Bia Số nhà C17, ngõ 10 phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 65,924                            

0129 0106433902 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sg Rƣợu Bia Số nhà C17, ngõ 10 phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 729,000                          

0129 0106433902 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sg Rƣợu Bia Số nhà C17, ngõ 10 phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106434705 Total 36,507,290                     

0129 0106434705 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Tổng Hợp Tất Thành Nhà A58 khu đấu giá QSD đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 4918 108,605                          

0129 0106434705 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sg Rƣợu Bia Nhà A58 khu đấu giá QSD đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 1052 655,231                          

0129 0106434705 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Tổng Hợp Tất Thành Nhà A58 khu đấu giá QSD đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0106434705 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Tổng Hợp Tất Thành Nhà A58 khu đấu giá QSD đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 4931 5,473,407                       

0129 0106434705 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Sg Rƣợu Bia Nhà A58 khu đấu giá QSD đất Vạn PhúcQuận Hà Đông 1701 26,270,047                     

0106434712 Total 4,349,900                       

0111 0106434712 Công Ty Cổ Phần Rpl Việt Nam Số nhà 12, ngõ 80, tổ 66, phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 153,700                          

0111 0106434712 Công Ty Cổ Phần Rpl Việt Nam Số nhà 12, ngõ 80, tổ 66, phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0106434712 Công Ty Cổ Phần Rpl Việt Nam Số nhà 12, ngõ 80, tổ 66, phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106436004 Total 4,196,200                       

0111 0106436004 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Htd Số 50, ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0106436004 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Htd Số 50, ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106438259 Total 5,072,656                       

0103 0106438259 CÔNG TY TNHH OPS VIỆT NAM Số 31, ngõ 429 Kim MãQuận Ba Đình 4917 4,773                              

0103 0106438259 CÔNG TY TNHH OPS VIỆT NAM Số 31, ngõ 429 Kim MãQuận Ba Đình 4944 39,960                            

0103 0106438259 CÔNG TY TNHH OPS VIỆT NAM Số 31, ngõ 429 Kim MãQuận Ba Đình 4272 924,706                          

0103 0106438259 CÔNG TY TNHH OPS VIỆT NAM Số 31, ngõ 429 Kim MãQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0103 0106438259 CÔNG TY TNHH OPS VIỆT NAM Số 31, ngõ 429 Kim MãQuận Ba Đình 4918 3,103,217                       

0106439975 Total 1,563,361                       

0153 0106439975 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢỢNG HẢI Thôn Cao Cƣơng,Xã Đông Quang,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4918 546,777                          

0153 0106439975 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢỢNG HẢI Thôn Cao Cƣơng,Xã Đông Quang,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4272 1,016,584                       

0106440843 Total 148,104,233                   

0156 0106440843 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Lắp Điện Lực Hà Nội Tổ dân phố 2, Quận Nam Từ Liêm 4931 12,193,485                     

0156 0106440843 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Lắp Điện Lực Hà Nội Tổ dân phố 2, Quận Nam Từ Liêm 1701 135,910,748                   

0106441893 Total 219,010,771                   

0111 0106441893 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAMSố 7, ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4944 1,040,400                       

0111 0106441893 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAMSố 7, ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4918 3,198,073                       

0111 0106441893 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAMSố 7, ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0106441893 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAMSố 7, ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 1052 10,127,525                     

0111 0106441893 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAMSố 7, ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 4931 52,662,194                     

0111 0106441893 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAMSố 7, ngách 252/115 phố Tây SơnQuận Đống Đa 1701 145,982,579                   



0106444051 Total 4,334,700                       

0111 0106444051 Trung tâm hỗ trợ giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng  Căn hộ 109, số nhà 57 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 334,700                          

0111 0106444051 Trung tâm hỗ trợ giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng  Căn hộ 109, số nhà 57 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0106451683 Total 3,500,000                       

0108 0106451683 Công Ty Cổ Phần Giám Định Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Việt Nam Số 17B, ngách 19, ngõ 273 đƣờng Nguyễn Khoái 4254 3,500,000                       

0106453761 Total 238,957,351                   

0156 0106453761 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện 3C Số nhà  334 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4944 2,400                              

0156 0106453761 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện 3C Số nhà  334 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4272 792,400                          

0156 0106453761 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện 3C Số nhà  334 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4254 2,800,000                       

0156 0106453761 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện 3C Số nhà  334 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 23,234,209                     

0156 0106453761 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện 3C Số nhà  334 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 212,128,342                   

0106454204 Total 53,912,616                     

0111 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN VŨ Số 35 ngõ 26 Phố Đông TácQuận Đống Đa 4944 122,600                          

0111 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN VŨ Số 35 ngõ 26 Phố Đông TácQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN VŨ Số 35 ngõ 26 Phố Đông TácQuận Đống Đa 4272 4,129,232                       

0111 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN VŨ Số 35 ngõ 26 Phố Đông TácQuận Đống Đa 4918 7,583,904                       

0111 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN VŨ Số 35 ngõ 26 Phố Đông TácQuận Đống Đa 4254 19,804,480                     

0111 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN VŨ Số 35 ngõ 26 Phố Đông TácQuận Đống Đa 1052 20,272,400                     

0106454363 Total 10,838,913                     

0119 0106454363 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Lắp Đông Dƣơng Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4272 24,500                            

0119 0106454363 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Lắp Đông Dƣơng Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4918 197,013                          

0119 0106454363 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Lắp Đông Dƣơng Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 1052 503,000                          

0119 0106454363 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Lắp Đông Dƣơng Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4944 614,400                          

0119 0106454363 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Lắp Đông Dƣơng Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0106454363 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Lắp Đông Dƣơng Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 2863 6,000,000                       

0106454719 Total 43,409,083                     

0111 0106454719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AZ Số 26 Ngõ 82, Phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 1052 155,897                          

0111 0106454719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AZ Số 26 Ngõ 82, Phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4272 207,000                          

0111 0106454719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AZ Số 26 Ngõ 82, Phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4931 2,218,295                       

0111 0106454719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AZ Số 26 Ngõ 82, Phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 1701 40,827,891                     

0106456699 Total 52,223,639                     

0103 0106456699 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HOÀNG GIA VIỆT NAM 101 Phố Sơn Tây,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 23,522                            

0103 0106456699 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HOÀNG GIA VIỆT NAM 101 Phố Sơn Tây,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 98,100                            

0103 0106456699 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HOÀNG GIA VIỆT NAM 101 Phố Sơn Tây,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0103 0106456699 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HOÀNG GIA VIỆT NAM 101 Phố Sơn Tây,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0106456699 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HOÀNG GIA VIỆT NAM 101 Phố Sơn Tây,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 2,363,980                       

0103 0106456699 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HOÀNG GIA VIỆT NAM 101 Phố Sơn Tây,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 45,738,037                     

0106458230 Total 104,693,176                   

0103 0106458230 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Bình Minh Số 7, ngách 82/186, phố Kim MãQuận Ba Đình 4272 57,250                            

0103 0106458230 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Bình Minh Số 7, ngách 82/186, phố Kim MãQuận Ba Đình 4931 20,705,336                     

0103 0106458230 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Bình Minh Số 7, ngách 82/186, phố Kim MãQuận Ba Đình 1701 83,930,590                     

0106458992 Total 385,976,308                   

0109 0106458992 Công ty CP Cửa Thủ Đô Số 22, Ngách 20/37, Ngõ 37 Phố Đại ĐồngQuận Hoàng Mai 4944 1,725,600                       

0109 0106458992 Công ty CP Cửa Thủ Đô Số 22, Ngách 20/37, Ngõ 37 Phố Đại ĐồngQuận Hoàng Mai 2863 11,000,000                     

0109 0106458992 Công ty CP Cửa Thủ Đô Số 22, Ngách 20/37, Ngõ 37 Phố Đại ĐồngQuận Hoàng Mai 4931 139,561,150                   

0109 0106458992 Công ty CP Cửa Thủ Đô Số 22, Ngách 20/37, Ngõ 37 Phố Đại ĐồngQuận Hoàng Mai 1701 233,689,558                   

0106462170 Total 246,779,617                   

0129 0106462170 Công Ty Cổ Phần Thủy Lợi Trƣờng Giang Nhà A58 đƣờng Vạn PhúcQuận Hà Đông 4931 7,925,199                       

0129 0106462170 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Tổng Hợp Tất Thành Nhà A58 đƣờng Vạn PhúcQuận Hà Đông 1701 238,854,418                   

0106463103 Total 24,501,508                     

0113 0106463103 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO MỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG Ý TƢỞNG Số nhà 29, ngõ 470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 119,000                          

0113 0106463103 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO MỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG Ý TƢỞNG Số nhà 29, ngõ 470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 419,507                          

0113 0106463103 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO MỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG Ý TƢỞNG Số nhà 29, ngõ 470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 4,000,000                       



0113 0106463103 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO MỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG Ý TƢỞNG Số nhà 29, ngõ 470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 19,963,001                     

0106465189 Total 9,971,000                       

0109 0106465189 Công ty CP Đầu Tƣ Smrc Số nhà 122, ngõ 245, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 1,971,000                       

0109 0106465189 Công ty CP Đầu Tƣ Smrc Số nhà 122, ngõ 245, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 8,000,000                       

0106465735 Total 15,668,689                     

0156 0106465735 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thiên Phúc Thịnh Phòng 3204-A3 tòa nhà Ecolife Capital, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1701 15,668,689                     

0106472147 Total 5,294,800                       

0115 0106472147 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thế Hệ Mới Số 10 ngõ 233/24 Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,294,800                       

0115 0106472147 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thế Hệ Mới Số 10 ngõ 233/24 Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106472933 Total 396,856,381                   

0105 0106472933 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN MARINA Số 12 đƣờng Hai Bà TrƣngQuận Tây Hồ 4918 200,463                          

0105 0106472933 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN MARINA Số 12 đƣờng Hai Bà TrƣngQuận Tây Hồ 4931 46,572,136                     

0105 0106472933 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN MARINA Số 12 đƣờng Hai Bà TrƣngQuận Tây Hồ 1701 350,083,782                   

0106473359 Total 47,948,347                     

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 4944 8,400                              

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 4918 1,198,555                       

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 4931 1,346,056                       

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 1701 2,102,350                       

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 4272 3,805,241                       

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 4917 4,294,753                       

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 1052 7,886,992                       

0141 0106473359 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Xây Dựng Phú Thịnh Thôn 6Huyện Quốc Oai 1001 27,306,000                     

0106473609 Total 1,204,267,451                

0156 0106473609 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Đăng Anh Số nhà 7 ngách 2/29 ngõ 2 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4944 39,600                            

0156 0106473609 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Đăng Anh Số nhà 7 ngách 2/29 ngõ 2 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4272 82,225                            

0156 0106473609 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Đăng Anh Số nhà 7 ngách 2/29 ngõ 2 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0106473609 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Đăng Anh Số nhà 7 ngách 2/29 ngõ 2 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4254 16,150,000                     

0156 0106473609 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Đăng Anh Số nhà 7 ngách 2/29 ngõ 2 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 36,669,282                     

0156 0106473609 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Đăng Anh Số nhà 7 ngách 2/29 ngõ 2 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 386,867,972                   

0156 0106473609 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Đăng Anh Số nhà 7 ngách 2/29 ngõ 2 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1052 761,458,372                   

0106474916 Total 10,874,895                     

0115 0106474916 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP BẢO LAN Số 50 ngõ 26 tổ 46 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4918 40,798                            

0115 0106474916 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP BẢO LAN Số 50 ngõ 26 tổ 46 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4917 146,160                          

0115 0106474916 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP BẢO LAN Số 50 ngõ 26 tổ 46 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 1,391,100                       

0115 0106474916 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP BẢO LAN Số 50 ngõ 26 tổ 46 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 2,296,837                       

0115 0106474916 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP BẢO LAN Số 50 ngõ 26 tổ 46 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0115 0106474916 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP BẢO LAN Số 50 ngõ 26 tổ 46 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0106475412 Total 239,159,415                   

0105 0106475412 CÔNG TY CỔ PHẦN FEBECOM Số 99 Phố Nhật Chiêu,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 239,159,415                   

0106478484 Total 11,072,564                     

0111 0106478484 Công Ty Cổ Phần Giải Trí Truyền Thông Angel Số 133, Ngõ 1194 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 190,664                          

0111 0106478484 Công Ty Cổ Phần Giải Trí Truyền Thông Angel Số 133, Ngõ 1194 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 1,881,900                       

0111 0106478484 Công Ty Cổ Phần Giải Trí Truyền Thông Angel Số 133, Ngõ 1194 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2864 3,000,000                       

0111 0106478484 Công Ty Cổ Phần Giải Trí Truyền Thông Angel Số 133, Ngõ 1194 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0106478780 Total 9,159,228                       

0109 0106478780 Công ty CP Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Song Minh Số 61/87, phố Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4944 164,200                          

0109 0106478780 Công ty CP Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Song Minh Số 61/87, phố Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4272 881,408                          

0109 0106478780 Công ty CP Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Song Minh Số 61/87, phố Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4931 1,933,979                       

0109 0106478780 Công ty CP Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Song Minh Số 61/87, phố Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4918 2,179,641                       

0109 0106478780 Công ty CP Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Song Minh Số 61/87, phố Nguyễn Tam TrinhQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0106479625 Total 19,056,079                     

0119 0106479625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT HƢNG Lô CN9, Khu công nghiệp Nguyên Khê,Xã Nguyên Khê,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0119 0106479625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT HƢNG Lô CN9, Khu công nghiệp Nguyên Khê,Xã Nguyên Khê,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 3,993,876                       

0119 0106479625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT HƢNG Lô CN9, Khu công nghiệp Nguyên Khê,Xã Nguyên Khê,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 13,062,203                     

0106480885 Total 20,141,686                     

0111 0106480885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG ANHSố 89, ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 615,000                          



0111 0106480885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG ANHSố 89, ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 927,500                          

0111 0106480885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG ANHSố 89, ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4918 1,617,826                       

0111 0106480885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG ANHSố 89, ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0106480885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG ANHSố 89, ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0106480885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG ANHSố 89, ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0106480885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG ANHSố 89, ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 1052 5,981,360                       

0106482057 Total 14,554,325                     

0115 0106482057 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT ANH Nhà A3 Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4944 301,800                          

0115 0106482057 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT ANH Nhà A3 Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4272 1,602,525                       

0115 0106482057 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT ANH Nhà A3 Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0106482057 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT ANH Nhà A3 Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0106482057 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT ANH Nhà A3 Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4254 6,650,000                       

0106483029 Total 253,267,115                   

0131 0106483029 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quân Phƣơng Số 9A đƣờng Phù Sa,Phƣờng Lê Lợi,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4272 2,716,603                       

0131 0106483029 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quân Phƣơng Số 9A đƣờng Phù Sa,Phƣờng Lê Lợi,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4931 4,312,009                       

0131 0106483029 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quân Phƣơng Số 9A đƣờng Phù Sa,Phƣờng Lê Lợi,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1701 11,248,007                     

0131 0106483029 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quân Phƣơng Số 9A đƣờng Phù Sa,Phƣờng Lê Lợi,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 31,231,067                     

0131 0106483029 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quân Phƣơng Số 9A đƣờng Phù Sa,Phƣờng Lê Lợi,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4918 58,449,813                     

0131 0106483029 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Quân Phƣơng Số 9A đƣờng Phù Sa,Phƣờng Lê Lợi,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1052 145,309,616                   

0106483117 Total 9,807,206                       

0115 0106483117 CÔNG TY TNHH MEJII VIỆT NAM

Phòng 209, tầng 2, Grand Plaza - Charmvit Tower, số 117 Trần,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 56,506                            

0115 0106483117 CÔNG TY TNHH MEJII VIỆT NAM

Phòng 209, tầng 2, Grand Plaza - Charmvit Tower, số 117 Trần,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1701 181,800                          

0115 0106483117 CÔNG TY TNHH MEJII VIỆT NAM

Phòng 209, tầng 2, Grand Plaza - Charmvit Tower, số 117 Trần,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 215,400                          

0115 0106483117 CÔNG TY TNHH MEJII VIỆT NAM

Phòng 209, tầng 2, Grand Plaza - Charmvit Tower, số 117 Trần,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 353,500                          

0115 0106483117 CÔNG TY TNHH MEJII VIỆT NAM

Phòng 209, tầng 2, Grand Plaza - Charmvit Tower, số 117 Trần,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106483117 CÔNG TY TNHH MEJII VIỆT NAM

Phòng 209, tầng 2, Grand Plaza - Charmvit Tower, số 117 Trần,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0106485139 Total 1,635,118                       

0105 0106485139 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SONG VŨ Số 217, A15, đƣờng An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 27,000                            

0105 0106485139 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SONG VŨ Số 217, A15, đƣờng An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 1,608,118                       

0106485788 Total 1,941,885,332                

0115 0106485788 Trung tâm tƣ vấn phát triển kinh tế Căn hộ 310, chung cƣ E3b, KĐT mới Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 9,109,051                       

0115 0106485788 Trung tâm tƣ vấn phát triển kinh tế Căn hộ 310, chung cƣ E3b, KĐT mới Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 13,833,496                     

0115 0106485788 Trung tâm tƣ vấn phát triển kinh tế Căn hộ 310, chung cƣ E3b, KĐT mới Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 20,845,612                     

0115 0106485788 Trung tâm tƣ vấn phát triển kinh tế Căn hộ 310, chung cƣ E3b, KĐT mới Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 336,145,155                   

0115 0106485788 Trung tâm tƣ vấn phát triển kinh tế Căn hộ 310, chung cƣ E3b, KĐT mới Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 1,561,952,018                

0106486774 Total 3,325,500                       

0115 0106486774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN DIỆU Số nhà 161, đƣờng Mai Dịch, tổ 35,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 325,500                          

0115 0106486774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN DIỆU Số nhà 161, đƣờng Mai Dịch, tổ 35,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106488852 Total 5,827,400                       

0106 0106488852 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NEW LIFE Số 395, đƣờng Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 68,400                            

0106 0106488852 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NEW LIFE Số 395, đƣờng Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 259,000                          

0106 0106488852 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NEW LIFE Số 395, đƣờng Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0106488852 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NEW LIFE Số 395, đƣờng Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106490308 Total 161,103,992                   

0129 0106490308 Công Ty Cổ Phần Thủy Lợi Trƣờng Giang CUTM06-20 Khu Dịch Vụ Shop House Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 89,160                            



0129 0106490308 Công Ty Cổ Phần Thủy Lợi Trƣờng Giang CUTM06-20 Khu Dịch Vụ Shop House Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 53,618,001                     

0129 0106490308 Công Ty Cổ Phần Thủy Lợi Trƣờng Giang CUTM06-20 Khu Dịch Vụ Shop House Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 107,396,831                   

0106490996 Total 4,692,339                       

0129 0106490996 Công Ty Cổ Phần Thủy Lợi Trƣờng Giang Ô số 2-Lô TT20, KĐT mới Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 506,400                          

0129 0106490996 Công Ty Cổ Phần Thủy Lợi Trƣờng Giang Ô số 2-Lô TT20, KĐT mới Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 513,479                          

0129 0106490996 Công Ty Cổ Phần Sơn Jery Color Việt Nam Ô số 2-Lô TT20, KĐT mới Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,672,460                       

0129 0106490996 Công Ty Cổ Phần Sơn Jery Color Việt Nam Ô số 2-Lô TT20, KĐT mới Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106491397 Total 9,127,350                       

0115 0106491397 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT MỸ Số 8, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 84,600                            

0115 0106491397 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT MỸ Số 8, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 542,750                          

0115 0106491397 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT MỸ Số 8, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106491397 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT MỸ Số 8, phố Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0106493556 Total 9,960,979                       

0101 0106493556 CÔNG TY TNHH CLASSONE VINA Tầng 4, số 204 Hoàng Ngân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 7,350                              

0101 0106493556 CÔNG TY TNHH CLASSONE VINA Tầng 4, số 204 Hoàng Ngân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 31,129                            

0101 0106493556 CÔNG TY TNHH CLASSONE VINA Tầng 4, số 204 Hoàng Ngân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 922,500                          

0101 0106493556 CÔNG TY TNHH CLASSONE VINA Tầng 4, số 204 Hoàng Ngân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0106495031 Total 3,062,100                       

0119 0106495031 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG AN PHÁT Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Tổ 28,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 62,100                            

0119 0106495031 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG AN PHÁT Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Tổ 28,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106496405 Total 11,836,700                     

0106 0106496405 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN CỬA NAM HÀ NỘI Số 13, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hoàn Kiếm 4944 196,200                          

0106 0106496405 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN CỬA NAM HÀ NỘI Số 13, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hoàn Kiếm 4272 640,500                          

0106 0106496405 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN CỬA NAM HÀ NỘI Số 13, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0106496405 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN CỬA NAM HÀ NỘI Số 13, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0106496405 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN CỬA NAM HÀ NỘI Số 13, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106497159 Total 724,419,806                   

0127 0106497159 CÔNG TY TNHH TM&XD KHÔNG GIAN XANH Xóm 18, Thôn 4Huyện Mê Linh 4944 52,800                            

0127 0106497159 CÔNG TY TNHH TM&XD KHÔNG GIAN XANH Xóm 18, Thôn 4Huyện Mê Linh 4272 4,490,653                       

0127 0106497159 CÔNG TY TNHH TM&XD KHÔNG GIAN XANH Xóm 18, Thôn 4Huyện Mê Linh 4254 6,435,729                       

0127 0106497159 CÔNG TY TNHH TM&XD KHÔNG GIAN XANH Xóm 18, Thôn 4Huyện Mê Linh 4918 13,104,450                     

0127 0106497159 CÔNG TY TNHH TM&XD KHÔNG GIAN XANH Xóm 18, Thôn 4Huyện Mê Linh 1052 24,134,877                     

0127 0106497159 CÔNG TY TNHH TM&XD KHÔNG GIAN XANH Xóm 18, Thôn 4Huyện Mê Linh 4931 246,849,929                   

0127 0106497159 CÔNG TY TNHH TM&XD KHÔNG GIAN XANH Xóm 18, Thôn 4Huyện Mê Linh 1701 429,351,368                   

0106498730 Total 3,279,200                       

0129 0106498730 Công Ty Cổ Phần Sơn Jery Color Việt Nam Số 45, ngõ 4 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 1,279,200                       

0129 0106498730 Công Ty Cổ Phần Sơn Jery Color Việt Nam Số 45, ngõ 4 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106499540 Total 154,804,976                   

0109 0106499540 Công ty CP Năng Lƣợng Thiên Ân Số 913, đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 154,804,976                   

0106502345 Total 3,960,250                       

0115 0106502345 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Thƣơng Mại Hàng Hải Trƣờng An Tầng 5, số 99 Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 460,250                          

0115 0106502345 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Thƣơng Mại Hàng Hải Trƣờng An Tầng 5, số 99 Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106502923 Total 9,996,997                       

0127 0106502923 Trung tâm nghiên cứu phát triển thƣơng hiệu làng nghề Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4944 2,400                              

0127 0106502923 Trung tâm nghiên cứu phát triển thƣơng hiệu làng nghề Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4918 796,534                          

0127 0106502923 Trung tâm nghiên cứu phát triển thƣơng hiệu làng nghề Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 1052 1,807,063                       

0127 0106502923 Trung tâm nghiên cứu phát triển thƣơng hiệu làng nghề Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4272 2,391,000                       

0127 0106502923 Trung tâm nghiên cứu phát triển thƣơng hiệu làng nghề Thôn Do ThƣợngHuyện Mê Linh 4254 5,000,000                       

0106504832 Total 6,615,000                       

0101 0106504832 Công Ty TNHH Cơ Giới Hạng Nặng Zhongbo Việt Nam số 713 đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4944 615,000                          

0101 0106504832 Công Ty TNHH Cơ Giới Hạng Nặng Zhongbo Việt Nam số 713 đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0106505402 Total 24,286,308                     

0113 0106505402 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Kiến Trúc Và Tôi Số 6, ngõ 236 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4944 1,262,800                       

0113 0106505402 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Kiến Trúc Và Tôi Số 6, ngõ 236 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4931 3,453,130                       

0113 0106505402 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Kiến Trúc Và Tôi Số 6, ngõ 236 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 1701 9,570,378                       



0113 0106505402 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Kiến Trúc Và Tôi Số 6, ngõ 236 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2863 10,000,000                     

0106506607 Total 206,746,825                   

0109 0106506607 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thảo Nam Số 1A, ngõ 180, ngách 61, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4272 201,715                          

0109 0106506607 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thảo Nam Số 1A, ngõ 180, ngách 61, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0106506607 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thảo Nam Số 1A, ngõ 180, ngách 61, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4254 4,190,000                       

0109 0106506607 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thảo Nam Số 1A, ngõ 180, ngách 61, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4931 53,482,825                     

0109 0106506607 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Thảo Nam Số 1A, ngõ 180, ngách 61, phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 1701 144,872,285                   

0106507061 Total 4,219,448                       

0111 0106507061 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Gia Phạm Số 30 ngõ 113 Vĩnh Hồ,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 5,848                              

0111 0106507061 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Gia Phạm Số 30 ngõ 113 Vĩnh Hồ,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 213,600                          

0111 0106507061 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Gia Phạm Số 30 ngõ 113 Vĩnh Hồ,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106507199 Total 27,423,441                     

0119 0106507199 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ PHONG PHÖ Thôn Cổ DƣơngHuyện Đông Anh 4931 8,300,601                       

0119 0106507199 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ PHONG PHÖ Thôn Cổ DƣơngHuyện Đông Anh 1701 19,122,840                     

0106508957 Total 5,080,450                       

0109 0106508957 Công ty CP Dƣợc Ngọc Trang Số 17C ngõ 61 phố Giáp NhịQuận Hoàng Mai 4944 511,200                          

0109 0106508957 Công ty CP Dƣợc Ngọc Trang Số 17C ngõ 61 phố Giáp NhịQuận Hoàng Mai 4272 1,069,250                       

0109 0106508957 Công ty CP Dƣợc Ngọc Trang Số 17C ngõ 61 phố Giáp NhịQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0106510064 Total 1,841,639,854                

0105 0106510064 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Số 444, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Tây Hồ 4931 16,943,497                     

0105 0106510064 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Số 444, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Tây Hồ 1701 1,824,696,357                

0106510829 Total 326,925,016                   

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4944 826,400                          

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4918 1,976,757                       

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 2864 3,000,000                       

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4272 4,010,457                       

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 1052 6,237,327                       

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4254 21,027,260                     

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4931 63,256,082                     

0103 0106510829 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SGC VIỆT NAM Số 25 Đội Cấn, Quận Ba Đình 1701 224,590,733                   

0106511438 Total 3,507,635                       

0156 0106511438 Công Ty Cổ Phần 323 Hà Nội Nhà số 6 ngách 322/22/4 ngõ 322 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 124,041                          

0156 0106511438 Công Ty Cổ Phần 323 Hà Nội Nhà số 6 ngách 322/22/4 ngõ 322 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 383,594                          

0156 0106511438 Công Ty Cổ Phần 323 Hà Nội Nhà số 6 ngách 322/22/4 ngõ 322 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106512343 Total 3,184,650                       

0115 0106512343 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VIỆT NAM Lô A9/D5 khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,084,650                       

0115 0106512343 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VIỆT NAM Lô A9/D5 khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0106514982 Total 119,530,115                   

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 4944 615,000                          

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 4931 831,113                          

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 1701 1,825,000                       

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 2863 6,000,000                       

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 4272 9,213,157                       

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 4918 17,526,555                     

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 4254 31,515,715                     

0141 0106514982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƢỢNG PHÖC Xóm 2Huyện Quốc Oai 1052 52,003,575                     

0106515030 Total 73,696,697                     

0127 0106515030 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG TAM Tổ dân phố số 7Huyện Mê Linh 4918 470,467                          

0127 0106515030 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG TAM Tổ dân phố số 7Huyện Mê Linh 1701 73,226,230                     

0106515425 Total 1,563,422,629                

0109 0106515425 Công ty TNHH Thƣơng Mại Hạ Vân Số 1092, đƣờng Nguyễn KhoáiQuận Hoàng Mai 1603 29,852,575                     

0109 0106515425 Công ty TNHH Thƣơng Mại Hạ Vân Số 1092, đƣờng Nguyễn KhoáiQuận Hoàng Mai 4944 173,497,979                   

0109 0106515425 Công ty TNHH Thƣơng Mại Hạ Vân Số 1092, đƣờng Nguyễn KhoáiQuận Hoàng Mai 3601 1,360,072,075                



0106516267 Total 9,263,300                       

0115 0106516267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SE VIỆT NAM số 102, ngõ 28 phố Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4944 1,263,300                       

0115 0106516267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SE VIỆT NAM số 102, ngõ 28 phố Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2864 4,000,000                       

0115 0106516267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SE VIỆT NAM số 102, ngõ 28 phố Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0106518923 Total 1,130,892                       

0125 0106518923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC NAM HẢI Số 27, ngách 673/73, đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4944 1,500                              

0125 0106518923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC NAM HẢI Số 27, ngách 673/73, đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4272 1,129,392                       

0106520312 Total 8,082,331                       

0115 0106520312 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NTT VIỆT NAM Số 2A, Ngõ 68, Phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 123,971                          

0115 0106520312 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NTT VIỆT NAM Số 2A, Ngõ 68, Phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 958,360                          

0115 0106520312 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NTT VIỆT NAM Số 2A, Ngõ 68, Phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0106520312 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NTT VIỆT NAM Số 2A, Ngõ 68, Phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0106522038 Total 6,399,906                       

0108 0106522038 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀN HẢO Số 66 Trần Đại Nghĩa 4918 57,490                            

0108 0106522038 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀN HẢO Số 66 Trần Đại Nghĩa 4931 6,342,416                       

0106522824 Total 8,169,133                       

0155 0106522824 Hộ Kinh doanh Chúc Thảo Mobile Xóm Mới,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 2,790                              

0155 0106522824 Hộ Kinh doanh Chúc Thảo Mobile Xóm Mới,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 753,970                          

0155 0106522824 Hộ Kinh doanh Chúc Thảo Mobile Xóm Mới,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 1,466,373                       

0155 0106522824 Hộ Kinh doanh Chúc Thảo Mobile Xóm Mới,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,003,000                       

0155 0106522824 Hộ Kinh doanh Chúc Thảo Mobile Xóm Mới,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,943,000                       

0106523987 Total 1,619,877                       

0156 0106523987 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Minh Số 134, ngõ 322, đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4944 8,400                              

0156 0106523987 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Minh Số 134, ngõ 322, đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4918 92,838                            

0156 0106523987 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Minh Số 134, ngõ 322, đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 1,518,639                       

0106523994 Total 8,576,058                       

0156 0106523994 Công Ty TNHH Business Partner Việt Nam

Nhà liền kề B5-15, dự án Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 28,000                            

0156 0106523994 Công Ty TNHH Business Partner Việt Nam

Nhà liền kề B5-15, dự án Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 88,474                            

0156 0106523994 Công Ty TNHH Business Partner Việt Nam

Nhà liền kề B5-15, dự án Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 1,959,584                       

0156 0106523994 Công Ty TNHH Business Partner Việt Nam

Nhà liền kề B5-15, dự án Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0106524758 Total 5,411,013                       

0155 0106524758 Chu Thị Tƣơi Khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 41,100                            

0155 0106524758 Chu Thị Tƣơi Khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 2,564,913                       

0155 0106524758 Chu Thị Tƣơi Khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,805,000                       

0106525159 Total 26,738,124                     

0115 0106525159 Công Ty Cổ Phần Panda Việt Nam số 24 ngõ 44 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4931 10,924                            

0115 0106525159 Công Ty Cổ Phần Panda Việt Nam số 24 ngõ 44 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4944 472,200                          

0115 0106525159 Công Ty Cổ Phần Panda Việt Nam số 24 ngõ 44 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106525159 Công Ty Cổ Phần Panda Việt Nam số 24 ngõ 44 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4272 8,715,000                       

0115 0106525159 Công Ty Cổ Phần Panda Việt Nam số 24 ngõ 44 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4254 15,540,000                     

0106528343 Total 33,611,131                     

0117 0106528343 Công Ty TNHH Du Lịch Hải Phú Thôn Ngọc Hà, Huyện Sóc Sơn 4931 334,588                          

0117 0106528343 Công Ty TNHH Du Lịch Hải Phú Thôn Ngọc Hà, Huyện Sóc Sơn 4944 406,793                          

0117 0106528343 Công Ty TNHH Du Lịch Hải Phú Thôn Ngọc Hà, Huyện Sóc Sơn 4272 782,000                          

0117 0106528343 Công Ty TNHH Du Lịch Hải Phú Thôn Ngọc Hà, Huyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0106528343 Công Ty TNHH Du Lịch Hải Phú Thôn Ngọc Hà, Huyện Sóc Sơn 4254 11,500,000                     

0117 0106528343 Công Ty TNHH Du Lịch Hải Phú Thôn Ngọc Hà, Huyện Sóc Sơn 1701 18,587,750                     

0106529724 Total 26,431,633                     

0115 0106529724 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN KIẾN TRÖC VŨ GIA

Số 4, Lô 14A, đƣờng Trung Yên 3, khu ĐTM Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4918 61,197                            

0115 0106529724 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN KIẾN TRÖC VŨ GIA

Số 4, Lô 14A, đƣờng Trung Yên 3, khu ĐTM Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4931 419,993                          



0115 0106529724 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN KIẾN TRÖC VŨ GIA

Số 4, Lô 14A, đƣờng Trung Yên 3, khu ĐTM Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2864 1,000,000                       

0115 0106529724 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN KIẾN TRÖC VŨ GIA

Số 4, Lô 14A, đƣờng Trung Yên 3, khu ĐTM Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106529724 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN KIẾN TRÖC VŨ GIA

Số 4, Lô 14A, đƣờng Trung Yên 3, khu ĐTM Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 1701 22,950,443                     

0106530617 Total 271,381,211                   

0107 0106530617 CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS MIỀN BẮC 34 Ngách 4/5 Phố Ô Cách, Tổ 5Quận Long Biên 4944 329,100                          

0107 0106530617 CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS MIỀN BẮC 34 Ngách 4/5 Phố Ô Cách, Tổ 5Quận Long Biên 4931 65,052,111                     

0107 0106530617 CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS MIỀN BẮC 34 Ngách 4/5 Phố Ô Cách, Tổ 5Quận Long Biên 1701 206,000,000                   

0106530871 Total 15,349,320                     

0111 0106530871 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VISION C Số 42 ngách 1 ngõ 16 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4931 175,438                          

0111 0106530871 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VISION C Số 42 ngách 1 ngõ 16 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 1701 15,173,882                     

0106537154 Total 21,120,358                     

0109 0106537154 Công ty TNHH Lê Gia Toàn Cầu Số 10 K5, ngõ 43, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4944 5,800                              

0109 0106537154 Công ty TNHH Lê Gia Toàn Cầu Số 10 K5, ngõ 43, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4931 41,658                            

0109 0106537154 Công ty TNHH Lê Gia Toàn Cầu Số 10 K5, ngõ 43, phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 1701 21,072,900                     

0106538863 Total 53,845,734                     

0149 0106538863 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Việt Nga Đội 2, thôn Thái BìnhHuyện Ứng Hoà 4944 615,000                          

0149 0106538863 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Việt Nga Đội 2, thôn Thái BìnhHuyện Ứng Hoà 4272 931,600                          

0149 0106538863 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Việt Nga Đội 2, thôn Thái BìnhHuyện Ứng Hoà 2863 6,000,000                       

0149 0106538863 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Việt Nga Đội 2, thôn Thái BìnhHuyện Ứng Hoà 4254 9,650,000                       

0149 0106538863 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Việt Nga Đội 2, thôn Thái BìnhHuyện Ứng Hoà 4931 36,649,134                     

0106539176 Total 196,284,442                   

0106 0106539176 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tct Hà Nội Số 1, đƣờng Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4272 229,250                          

0106 0106539176 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tct Hà Nội Số 1, đƣờng Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4917 543,672                          

0106 0106539176 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tct Hà Nội Số 1, đƣờng Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0106539176 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tct Hà Nội Số 1, đƣờng Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 1052 6,041,648                       

0106 0106539176 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tct Hà Nội Số 1, đƣờng Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4931 20,013,563                     

0106 0106539176 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tct Hà Nội Số 1, đƣờng Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 1701 165,956,309                   

0106540100 Total 56,634,818                     

0115 0106540100 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GREEN WORLD Số 6a, ngõ 76 đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 43,882                            

0115 0106540100 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GREEN WORLD Số 6a, ngõ 76 đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 817,333                          

0115 0106540100 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GREEN WORLD Số 6a, ngõ 76 đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 55,773,603                     

0106545860 Total 5,500,000                       

0111 0106545860 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hà Minh Số 14 Ngõ 43 Đƣờng Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0106545860 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hà Minh Số 14 Ngõ 43 Đƣờng Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106545927 Total 3,185,200                       

0129 0106545927 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại  Và Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Safe One LK 9-33 khu đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 4944 185,200                          

0129 0106545927 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại  Và Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Safe One LK 9-33 khu đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0106548269 Total 13,931,000                     

0115 0106548269 CÔNG TY TNHH EN VIỆT NAM Số 11, ngõ 9/24 Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy 4272 431,000                          

0115 0106548269 CÔNG TY TNHH EN VIỆT NAM Số 11, ngõ 9/24 Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106548269 CÔNG TY TNHH EN VIỆT NAM Số 11, ngõ 9/24 Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0106548332 Total 811,015,777                   

0119 0106548332 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ THIÊN TRƢỜNG tổ 3,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 6,148,219                       

0119 0106548332 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ THIÊN TRƢỜNG tổ 3,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 17,347,365                     

0119 0106548332 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ THIÊN TRƢỜNG tổ 3,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 787,520,193                   

0106552314 Total 21,224,986,700              

0101 0106552314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ THANH 24 Quang Trung, Quận Tây Hồ 1001 19,759,058                     

0105 0106552314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ THANH 24 Quang Trung, Quận Tây Hồ 4944 48,575,311                     

0101 0106552314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ THANH 24 Quang Trung, Quận Tây Hồ 4917 60,930,230                     

0101 0106552314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ THANH 24 Quang Trung, Quận Tây Hồ 4931 368,055,368                   

0101 0106552314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ THANH 24 Quang Trung, Quận Tây Hồ 4918 2,598,221,705                

0101 0106552314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ THANH 24 Quang Trung, Quận Tây Hồ 1053 18,129,445,028              

0106555756 Total 139,178,370                   

0109 0106555756 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Anh Đạt Số 786 H17, ngõ 147 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 1,474                              



0109 0106555756 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Anh Đạt Số 786 H17, ngõ 147 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 4,026,701                       

0109 0106555756 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Anh Đạt Số 786 H17, ngõ 147 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 135,150,195                   

0106558387 Total 22,461,200                     

0103 0106558387 Công Ty Cổ Phần Eldora Quốc Tế Số 31, ngách 379/7, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 2,111,200                       

0103 0106558387 Công Ty Cổ Phần Eldora Quốc Tế Số 31, ngách 379/7, phố Đội CấnQuận Ba Đình 2863 10,000,000                     

0103 0106558387 Công Ty Cổ Phần Eldora Quốc Tế Số 31, ngách 379/7, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 10,350,000                     

0106558771 Total 1,432,512                       

0155 0106558771 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG HIỀN Thôn Văn Sơn, Huyện Chƣơng Mỹ 4944 81,000                            

0155 0106558771 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG HIỀN Thôn Văn Sơn, Huyện Chƣơng Mỹ 4931 1,351,512                       

0106559359 Total 39,875,366                     

0107 0106559359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI E-CAR VIỆT NAM Số 243, đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 4272 350,764                          

0107 0106559359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI E-CAR VIỆT NAM Số 243, đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 2864 1,000,000                       

0107 0106559359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI E-CAR VIỆT NAM Số 243, đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0106559359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI E-CAR VIỆT NAM Số 243, đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 4931 7,303,022                       

0107 0106559359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI E-CAR VIỆT NAM Số 243, đƣờng Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên 1701 27,721,580                     

0106559782 Total 121,228,264                   

0119 0106559782 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4272 2,600,150                       

0119 0106559782 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0106559782 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4931 33,317,355                     

0119 0106559782 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 1701 81,810,759                     

0106561076 Total 55,499,316                     

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4944 32,600                            

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4931 521,822                          

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4272 883,400                          

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 1701 5,674,732                       

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4933 8,023,795                       

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4254 9,700,000                       

0113 0106561076 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI P&D VIỆT NAM Nhà B3 khu Hải Quan, Ngõ 194 đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 1763 26,662,967                     

0106562094 Total 49,555,475                     

0115 0106562094 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI CỬA THÉP CHỐNG CHÁY HÀ NỘISố 30, đƣờng Trung Yên 9AQuận Cầu Giấy 4944 35,100                            

0115 0106562094 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI CỬA THÉP CHỐNG CHÁY HÀ NỘISố 30, đƣờng Trung Yên 9AQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0106562094 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI CỬA THÉP CHỐNG CHÁY HÀ NỘISố 30, đƣờng Trung Yên 9AQuận Cầu Giấy 4272 7,520,375                       

0115 0106562094 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI CỬA THÉP CHỐNG CHÁY HÀ NỘISố 30, đƣờng Trung Yên 9AQuận Cầu Giấy 4254 39,000,000                     

0106562986 Total 11,247,795                     

0109 0106562986 Công ty CP Rosary Việt Nam Số A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 11,247,795                     

0106566525 Total 37,529,499                     

0129 0106566525 Công Ty Tnhh Dvn Quốc Tế Số 27 ngõ 10 ngách 2, tổ 5, Văn NộiQuận Hà Đông 4944 111,750                          

0129 0106566525 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại  Hợp Nhất Số 27 ngõ 10 ngách 2, tổ 5, Văn NộiQuận Hà Đông 4272 1,883,074                       

0129 0106566525 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại  Hợp Nhất Số 27 ngõ 10 ngách 2, tổ 5, Văn NộiQuận Hà Đông 4254 2,799,001                       

0129 0106566525 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại  Hợp Nhất Số 27 ngõ 10 ngách 2, tổ 5, Văn NộiQuận Hà Đông 4931 10,686,853                     

0129 0106566525 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại  Hợp Nhất Số 27 ngõ 10 ngách 2, tổ 5, Văn NộiQuận Hà Đông 1701 22,048,821                     

0106567092 Total 18,608,212                     

0125 0106567092 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẢI ANH Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 4931 97,103                            

0125 0106567092 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẢI ANH Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 1701 18,511,109                     

0106567448 Total 868,936,497                   

0107 0106567448 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC Số 1, ngõ 95 tổ 18 đƣờng Nam ĐuốngQuận Long Biên 4944 645,600                          

0107 0106567448 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC Số 1, ngõ 95 tổ 18 đƣờng Nam ĐuốngQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0106567448 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC Số 1, ngõ 95 tổ 18 đƣờng Nam ĐuốngQuận Long Biên 4931 237,796,813                   

0107 0106567448 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC Số 1, ngõ 95 tổ 18 đƣờng Nam ĐuốngQuận Long Biên 1701 626,494,084                   

0106569477 Total 11,853,757                     

0103 0106569477 CÔNG TY TNHH PHONG ĐĂNG PHÁT Số nhà 2, ngách 35, ngõ 376, đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 27,800                            

0103 0106569477 CÔNG TY TNHH PHONG ĐĂNG PHÁT Số nhà 2, ngách 35, ngõ 376, đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0106569477 CÔNG TY TNHH PHONG ĐĂNG PHÁT Số nhà 2, ngách 35, ngõ 376, đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 9,825,957                       

0106572568 Total 16,410,362                     

0103 0106572568 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Quang Sinh Số 259B, phố Kim MãQuận Ba Đình 4944 98,100                            



0103 0106572568 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Quang Sinh Số 259B, phố Kim MãQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0103 0106572568 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Quang Sinh Số 259B, phố Kim MãQuận Ba Đình 4931 2,486,895                       

0103 0106572568 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Quang Sinh Số 259B, phố Kim MãQuận Ba Đình 1701 12,825,367                     

0106575110 Total 21,338,000                     

0108 0106575110 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ OCEAN VIỆT NAM Số nhà 1B, ngõ 121/48 Kim Ngƣu 4944 196,200                          

0108 0106575110 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ OCEAN VIỆT NAM Số nhà 1B, ngõ 121/48 Kim Ngƣu 2863 2,000,000                       

0108 0106575110 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ OCEAN VIỆT NAM Số nhà 1B, ngõ 121/48 Kim Ngƣu 4272 2,491,800                       

0108 0106575110 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ OCEAN VIỆT NAM Số nhà 1B, ngõ 121/48 Kim Ngƣu 4254 16,650,000                     

0106575706 Total 20,087,244                     

0115 0106575706 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HÀ VIỆT P803, tầng 8, D10 Giảng VõQuận Cầu Giấy 4944 195,600                          

0115 0106575706 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HÀ VIỆT P803, tầng 8, D10 Giảng VõQuận Cầu Giấy 4272 1,673,873                       

0115 0106575706 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HÀ VIỆT P803, tầng 8, D10 Giảng VõQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106575706 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HÀ VIỆT P803, tầng 8, D10 Giảng VõQuận Cầu Giấy 4254 16,217,771                     

0106577164 Total 431,306,985                   

0129 0106577164 Công Ty Tnhh Dvn Quốc Tế Số nhà 32 khu giãn dân, Tổ 5 Đa Sỹ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 56,126                            

0129 0106577164 Công Ty Tnhh Dvn Quốc Tế Số nhà 32 khu giãn dân, Tổ 5 Đa Sỹ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 98,656                            

0129 0106577164 Công Ty Tnhh Dvn Quốc Tế Số nhà 32 khu giãn dân, Tổ 5 Đa Sỹ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 54,206,071                     

0129 0106577164 Công Ty Tnhh Dvn Quốc Tế Số nhà 32 khu giãn dân, Tổ 5 Đa Sỹ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 96,242,132                     

0129 0106577164 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thiết Bị Giáo Dục Số nhà 32 khu giãn dân, Tổ 5 Đa Sỹ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 280,704,000                   

0106577559 Total 10,357,590                     

0109 0106577559 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Mt Việt Nam Số 431 Tam Trinh, tổ 49Quận Hoàng Mai 4918 171,133                          

0109 0106577559 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Mt Việt Nam Số 431 Tam Trinh, tổ 49Quận Hoàng Mai 4931 192,657                          

0109 0106577559 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Mt Việt Nam Số 431 Tam Trinh, tổ 49Quận Hoàng Mai 4944 631,800                          

0109 0106577559 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Mt Việt Nam Số 431 Tam Trinh, tổ 49Quận Hoàng Mai 4272 1,362,000                       

0109 0106577559 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Mt Việt Nam Số 431 Tam Trinh, tổ 49Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0106577559 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Mt Việt Nam Số 431 Tam Trinh, tổ 49Quận Hoàng Mai 4254 6,000,000                       

0106578383 Total 32,726,408                     

0115 0106578383 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢN ĐỊA Số 17, ngõ 113, phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106578383 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢN ĐỊA Số 17, ngõ 113, phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 4931 6,107,099                       

0115 0106578383 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢN ĐỊA Số 17, ngõ 113, phố Yên HòaQuận Cầu Giấy 1701 24,619,309                     

0106582580 Total 202,182,412                   

0105 0106582580 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÀ MINH Số nhà 28, ngõ 160, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 2,120,160                       

0105 0106582580 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÀ MINH Số nhà 28, ngõ 160, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 2,626,974                       

0105 0106582580 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÀ MINH Số nhà 28, ngõ 160, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 4,477,922                       

0105 0106582580 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÀ MINH Số nhà 28, ngõ 160, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 192,957,356                   

0106582742 Total 9,920,700                       

0115 0106582742 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH GIA HƢNG Tầng 8, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 920,700                          

0115 0106582742 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH GIA HƢNG Tầng 8, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0106586440 Total 402,914,054                   

0147 0106586440 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT BẢO MINH Thôn Lai Tảo,Xã Bột Xuyên,Huyện Mỹ Đức,Hà Nội 4931 570,135                          

0147 0106586440 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT BẢO MINH Thôn Lai Tảo,Xã Bột Xuyên,Huyện Mỹ Đức,Hà Nội 1052 8,631,816                       

0147 0106586440 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT BẢO MINH Thôn Lai Tảo,Xã Bột Xuyên,Huyện Mỹ Đức,Hà Nội 1701 393,712,103                   

0106587684 Total 27,885,250                     

0115 0106587684 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC ÁNH Số nhà 113, phố Mai DịchQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0106587684 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC ÁNH Số nhà 113, phố Mai DịchQuận Cầu Giấy 4944 7,385,250                       

0115 0106587684 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC ÁNH Số nhà 113, phố Mai DịchQuận Cầu Giấy 2864 14,500,000                     

0106588744 Total 9,043,178                       

0108 0106588744 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PLUS Số 26, ngách 184/75, tổ 23b 4944 104,700                          

0108 0106588744 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PLUS Số 26, ngách 184/75, tổ 23b 2864 500,000                          

0108 0106588744 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PLUS Số 26, ngách 184/75, tổ 23b 4931 1,662,978                       

0108 0106588744 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PLUS Số 26, ngách 184/75, tổ 23b 1701 6,775,500                       

0106590817 Total 60,225,305                     

0115 0106590817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ KIM LONGSố 24 ngõ 245 đƣờng Lạc Long QuânQuận Cầu Giấy 4931 1,230,883                       

0115 0106590817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ KIM LONGSố 24 ngõ 245 đƣờng Lạc Long QuânQuận Cầu Giấy 1052 5,436,550                       

0115 0106590817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ KIM LONGSố 24 ngõ 245 đƣờng Lạc Long QuânQuận Cầu Giấy 1701 53,557,872                     



0106593864 Total 96,302,916                     

0141 0106593864 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH LONG Xóm 4, Thôn Tình LamHuyện Quốc Oai 4917 38,664                            

0141 0106593864 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH LONG Xóm 4, Thôn Tình LamHuyện Quốc Oai 4944 419,400                          

0141 0106593864 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH LONG Xóm 4, Thôn Tình LamHuyện Quốc Oai 2863 2,000,000                       

0141 0106593864 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH LONG Xóm 4, Thôn Tình LamHuyện Quốc Oai 4272 3,376,250                       

0141 0106593864 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH LONG Xóm 4, Thôn Tình LamHuyện Quốc Oai 4254 13,800,000                     

0141 0106593864 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH LONG Xóm 4, Thôn Tình LamHuyện Quốc Oai 4931 19,262,365                     

0141 0106593864 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH LONG Xóm 4, Thôn Tình LamHuyện Quốc Oai 1701 57,406,237                     

0106594843 Total 262,354,946                   

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 4943 26,250                            

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 4272 3,963,663                       

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 4254 7,353,716                       

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 4918 11,790,762                     

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 4931 21,754,456                     

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 1052 45,557,855                     

0105 0106594843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TRẦN VŨ Số 2, hẻm 310/50/119 Nghi TàmQuận Tây Hồ 1701 169,908,244                   

0106595396 Total 11,312,852                     

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4943 15,350                            

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 235,559                          

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 338,120                          

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 495,950                          

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 700,000                          

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 719,723                          

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 808,150                          

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0137 0106595396 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Trang Trí Nội Thất Âu Á Thôn 8,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106601466 Total 71,590,681                     

0101 0106601466 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT YADEA LK03-17, khu đô thị An HƣngQuận Hà Đông 4944 615,000                          

0101 0106601466 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT YADEA LK03-17, khu đô thị An HƣngQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0101 0106601466 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT YADEA LK03-17, khu đô thị An HƣngQuận Hà Đông 4931 15,406,190                     

0101 0106601466 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT YADEA LK03-17, khu đô thị An HƣngQuận Hà Đông 1701 49,569,491                     

0106602491 Total 154,898,412                   

0109 0106602491 Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Hoàng Phát Số 25, ngách 93, ngõ 18, phố Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4944 635,400                          

0109 0106602491 Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Hoàng Phát Số 25, ngách 93, ngõ 18, phố Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4931 23,726,013                     

0109 0106602491 Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Hoàng Phát Số 25, ngách 93, ngõ 18, phố Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 1701 130,536,999                   

0106604509 Total 95,731,751                     

0113 0106604509 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHA LÊ Lô 501, tầng 5 tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4918 1,466,841                       

0113 0106604509 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHA LÊ Lô 501, tầng 5 tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 1052 94,264,910                     

0106604594 Total 7,843,891                       

0111 0106604594 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH SUNSHINESSố 10C, Ngõ 149 Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 24,662                            

0111 0106604594 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH SUNSHINESSố 10C, Ngõ 149 Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 37,800                            

0111 0106604594 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH SUNSHINESSố 10C, Ngõ 149 Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 1,800,000                       

0111 0106604594 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH SUNSHINESSố 10C, Ngõ 149 Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0106604594 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH SUNSHINESSố 10C, Ngõ 149 Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 3,981,429                       

0106605439 Total 2,000,000                       

0151 0106605439 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI HỒNG CHÂU Thôn Hòa MỹHuyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0106606337 Total 27,666,600                     

0113 0106606337 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ VIỆT Á Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 1,118,000                       

0113 0106606337 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ VIỆT Á Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 1,398,600                       

0113 0106606337 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ VIỆT Á Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0106606337 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ VIỆT Á Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 19,150,000                     

0106606961 Total 10,957,750                     

0107 0106606961 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Quốc Tế Hà An Số 472, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4944 615,000                          

0107 0106606961 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Quốc Tế Hà An Số 472, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4272 1,842,750                       

0107 0106606961 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Quốc Tế Hà An Số 472, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0106606961 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Quốc Tế Hà An Số 472, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4254 6,500,000                       



0106607482 Total 10,991,897                     

0111 0106607482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PSC VIỆT NAM Số 30, ngách 63, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4272 400,700                          

0111 0106607482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PSC VIỆT NAM Số 30, ngách 63, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4944 591,197                          

0111 0106607482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PSC VIỆT NAM Số 30, ngách 63, ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4254 10,000,000                     

0106607612 Total 20,605,353                     

0115 0106607612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH DƢƠNG Số 46A Phố Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 4918 254,013                          

0115 0106607612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH DƢƠNG Số 46A Phố Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 4272 2,238,040                       

0115 0106607612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH DƢƠNG Số 46A Phố Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 4944 2,473,300                       

0115 0106607612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH DƢƠNG Số 46A Phố Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0115 0106607612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH DƢƠNG Số 46A Phố Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 4254 3,640,000                       

0115 0106607612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH DƢƠNG Số 46A Phố Nguyễn ChánhQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0106607919 Total 4,599,560                       

0108 0106607919 Công Ty Cổ Phần Tân Phát Việt Nam Số 86, dãy 2, tổ 109 4931 1,465,423                       

0108 0106607919 Công Ty Cổ Phần Tân Phát Việt Nam Số 86, dãy 2, tổ 109 4918 3,134,137                       

0106608221 Total 50,087,090                     

0113 0106608221 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI LONGSố 55 Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 16,014                            

0113 0106608221 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI LONGSố 55 Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,451,292                       

0113 0106608221 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI LONGSố 55 Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 2,573,372                       

0113 0106608221 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI LONGSố 55 Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 46,046,412                     

0106609680 Total 150,276,895                   

0113 0106609680 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BIGSUN VIỆT NAM Số 30A, ngõ 477 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0106609680 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BIGSUN VIỆT NAM Số 30A, ngõ 477 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 6,223,359                       

0113 0106609680 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BIGSUN VIỆT NAM Số 30A, ngõ 477 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 27,611,827                     

0113 0106609680 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BIGSUN VIỆT NAM Số 30A, ngõ 477 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 112,941,709                   

0106610799 Total 25,517,078                     

0111 0106610799 Công Ty Cổ Phần Giống Lƣơng Thực Thực Phẩm Phƣơng Lộc Số nhà 26 ngõ 7 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0111 0106610799 Công Ty Cổ Phần Giống Lƣơng Thực Thực Phẩm Phƣơng Lộc Số nhà 26 ngõ 7 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 23,517,078                     

0106611376 Total 5,528,000                       

0115 0106611376 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CƢỜNG THỊNH VIỆT NAM Số 15 ngõ 82 Đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 28,000                            

0115 0106611376 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CƢỜNG THỊNH VIỆT NAM Số 15 ngõ 82 Đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106611376 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CƢỜNG THỊNH VIỆT NAM Số 15 ngõ 82 Đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106613084 Total 3,804,500                       

0119 0106613084 CÔNG TY TNHH Ô TÔ MÊ KÔNG CỔ LOA Tổ 23Huyện Đông Anh 4272 304,500                          

0119 0106613084 CÔNG TY TNHH Ô TÔ MÊ KÔNG CỔ LOA Tổ 23Huyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0106613856 Total 104,031,195                   

0115 0106613856 CÔNG TY TNHH HÀ ANH CAO BẰNG Số 35, ngõ 44, phố Phạm Thận DuậtQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0106613856 CÔNG TY TNHH HÀ ANH CAO BẰNG Số 35, ngõ 44, phố Phạm Thận DuậtQuận Cầu Giấy 4931 9,125,413                       

0115 0106613856 CÔNG TY TNHH HÀ ANH CAO BẰNG Số 35, ngõ 44, phố Phạm Thận DuậtQuận Cầu Giấy 1701 91,905,782                     

0106614514 Total 12,923,503                     

0129 0106614514 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thiết Bị Giáo Dục A34 BT6 Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 1,200                              

0129 0106614514 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thiết Bị Giáo Dục A34 BT6 Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 134,203                          

0129 0106614514 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B A34 BT6 Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 417,447                          

0129 0106614514 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B A34 BT6 Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,093,277                       

0129 0106614514 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B A34 BT6 Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 5,078,430                       

0129 0106614514 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B A34 BT6 Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,198,946                       

0106618692 Total 5,498,200                       

0103 0106618692 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THUỶ KIM Số 84 Kim MãQuận Ba Đình 4944 1,498,200                       

0103 0106618692 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THUỶ KIM Số 84 Kim MãQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0106618942 Total 15,669,000                     

0113 0106618942 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ FDI VIỆT NAM Tầng 15 – Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 19,000                            

0113 0106618942 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ FDI VIỆT NAM Tầng 15 – Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0113 0106618942 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ FDI VIỆT NAM Tầng 15 – Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 13,650,000                     

0106620405 Total 426,290,971                   

0133 0106620405 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Cụm 4Huyện Phúc Thọ 4918 333,205                          

0133 0106620405 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Cụm 4Huyện Phúc Thọ 1052 5,065,471                       

0133 0106620405 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Cụm 4Huyện Phúc Thọ 4931 41,013,287                     

0133 0106620405 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Cụm 4Huyện Phúc Thọ 1701 379,879,008                   

0106621430 Total 14,223,337                     

0155 0106621430 Hộ kinh doanh Khánh Huyền Karaoke Số 3, Tổ 5, Tổ dân phố Đồng Vai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 69,750                            

0155 0106621430 Hộ kinh doanh Khánh Huyền Karaoke Số 3, Tổ 5, Tổ dân phố Đồng Vai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 1,141,382                       

0155 0106621430 Hộ kinh doanh Khánh Huyền Karaoke Số 3, Tổ 5, Tổ dân phố Đồng Vai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 2,962,205                       

0155 0106621430 Hộ kinh doanh Khánh Huyền Karaoke Số 3, Tổ 5, Tổ dân phố Đồng Vai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 3,117,676                       

0155 0106621430 Hộ kinh doanh Khánh Huyền Karaoke Số 3, Tổ 5, Tổ dân phố Đồng Vai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 6,932,324                       

0106623607 Total 11,509,050                     

0109 0106623607 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Nhật An Số 5, tổ 37Quận Hoàng Mai 4944 58,800                            

0109 0106623607 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Nhật An Số 5, tổ 37Quận Hoàng Mai 4272 950,250                          

0109 0106623607 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Nhật An Số 5, tổ 37Quận Hoàng Mai 4254 10,500,000                     

0106623798 Total 64,561,489                     

0145 0106623798 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG PHÁT Xóm 6, thôn Yên Phú, Huyện Thƣờng Tín 4272 270,180                          

0145 0106623798 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG PHÁT Xóm 6, thôn Yên Phú, Huyện Thƣờng Tín 4918 6,321,073                       

0145 0106623798 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG PHÁT Xóm 6, thôn Yên Phú, Huyện Thƣờng Tín 4254 8,187,274                       

0145 0106623798 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG PHÁT Xóm 6, thôn Yên Phú, Huyện Thƣờng Tín 4931 8,846,590                       

0145 0106623798 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG PHÁT Xóm 6, thôn Yên Phú, Huyện Thƣờng Tín 1701 16,466,422                     

0145 0106623798 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG PHÁT Xóm 6, thôn Yên Phú, Huyện Thƣờng Tín 1052 24,469,950                     

0106626372 Total 4,525,500                       

0145 0106626372 Công Ty Cổ Phần 27/7 Thƣờng Tín Tiểu khu phố Vồi,Thị trấn Thƣờng Tín,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4272 1,025,500                       

0145 0106626372 Công Ty Cổ Phần 27/7 Thƣờng Tín Tiểu khu phố Vồi,Thị trấn Thƣờng Tín,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106626566 Total 5,338,450                       

0106 0106626566 CÔNG TY TNHH PHÚ TOÀN GIA Số 877, đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4944 293,700                          

0106 0106626566 CÔNG TY TNHH PHÚ TOÀN GIA Số 877, đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4272 544,750                          

0106 0106626566 CÔNG TY TNHH PHÚ TOÀN GIA Số 877, đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 2863 1,000,000                       

0106 0106626566 CÔNG TY TNHH PHÚ TOÀN GIA Số 877, đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106627129 Total 15,622,952                     

0156 0106627129 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tbq - Thái Bình Số nhà N2A1, KDA nhà ở, đƣờng Trần BìnhQuận Nam Từ Liêm 4918 101,270                          

0156 0106627129 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tbq - Thái Bình Số nhà N2A1, KDA nhà ở, đƣờng Trần BìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 2,910,122                       

0156 0106627129 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tbq - Thái Bình Số nhà N2A1, KDA nhà ở, đƣờng Trần BìnhQuận Nam Từ Liêm 1701 12,611,560                     

0106628771 Total 88,703,097                     

0119 0106628771 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC KHANG Xóm ThƣợngHuyện Đông Anh 4918 1,516,188                       

0119 0106628771 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC KHANG Xóm ThƣợngHuyện Đông Anh 1052 7,363,995                       

0119 0106628771 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC KHANG Xóm ThƣợngHuyện Đông Anh 1701 38,897,183                     

0119 0106628771 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC KHANG Xóm ThƣợngHuyện Đông Anh 4931 40,925,731                     

0106629214 Total 3,400,000                       

0111 0106629214 CÔNG TY CỔ PHẦN SHBLIGHTING VIỆT NAM Số 231 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,400,000                       

0106629895 Total 11,848,859                     

0129 0106629895 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Vca Việt Nam Thửa đất  số 12, Tập thể giáo viên cấp IA, tổ 2Quận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0106629895 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Vca Việt Nam Thửa đất  số 12, Tập thể giáo viên cấp IA, tổ 2Quận Hà Đông 4931 862,331                          

0129 0106629895 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Vca Việt Nam Thửa đất  số 12, Tập thể giáo viên cấp IA, tổ 2Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106629895 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Vca Việt Nam Thửa đất  số 12, Tập thể giáo viên cấp IA, tổ 2Quận Hà Đông 1701 8,790,328                       

0106630354 Total 57,964,689                     

0119 0106630354 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN NOVA GROUP Lô CN5 Khu công nghiệp Nguyên Khê,Xã Nguyên Khê,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0119 0106630354 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN NOVA GROUP Lô CN5 Khu công nghiệp Nguyên Khê,Xã Nguyên Khê,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 50,264,689                     

0106630996 Total 13,791,959                     

0111 0106630996 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH Số 1 ngõ 10 phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4931 492,128                          

0111 0106630996 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH Số 1 ngõ 10 phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106630996 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH Số 1 ngõ 10 phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4272 2,036,100                       

0111 0106630996 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH Số 1 ngõ 10 phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 1701 2,663,731                       

0111 0106630996 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH Số 1 ngõ 10 phố Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4254 6,600,000                       



0106631220 Total 5,864,000                       

0156 0106631220 Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tƣ Và Phát Triển Ngọc Hà Số 699 đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4272 364,000                          

0156 0106631220 Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tƣ Và Phát Triển Ngọc Hà Số 699 đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0106631220 Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tƣ Và Phát Triển Ngọc Hà Số 699 đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0106631485 Total 14,745,186                     

0101 0106631485 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ VẠN CÁT Tầng 6, Toà nhà Mƣờng Thanh, Lô CC5 Bán Đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 14,745,186                     

0106632016 Total 312,735,728                   

0101 0106632016 CÔNG TY TNHH SKY VIỆT NAM Phòng 702, tầng 7, căn nhà số 110 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4944 1,205,700                       

0101 0106632016 CÔNG TY TNHH SKY VIỆT NAM Phòng 702, tầng 7, căn nhà số 110 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0101 0106632016 CÔNG TY TNHH SKY VIỆT NAM Phòng 702, tầng 7, căn nhà số 110 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4931 73,763,656                     

0101 0106632016 CÔNG TY TNHH SKY VIỆT NAM Phòng 702, tầng 7, căn nhà số 110 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1701 231,766,372                   

0106632873 Total 372,376,544                   

0127 0106632873 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THỦ ĐÔKm 8, đƣờng Bắc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 10,800                            

0127 0106632873 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THỦ ĐÔKm 8, đƣờng Bắc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4917 31,344                            

0127 0106632873 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THỦ ĐÔKm 8, đƣờng Bắc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 75,000                            

0127 0106632873 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THỦ ĐÔKm 8, đƣờng Bắc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0127 0106632873 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THỦ ĐÔKm 8, đƣờng Bắc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1001 24,259,400                     

0127 0106632873 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THỦ ĐÔKm 8, đƣờng Bắc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1004 347,000,000                   

0106633450 Total 235,946,104                   

0109 0106633450 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Truyền Thông Alpha Việt Nam Số 30, ngách 22/127 đƣờng khuyến lƣơngQuận Hoàng Mai 4944 3,613                              

0109 0106633450 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Truyền Thông Alpha Việt Nam Số 30, ngách 22/127 đƣờng khuyến lƣơngQuận Hoàng Mai 4931 31,765,392                     

0109 0106633450 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Truyền Thông Alpha Việt Nam Số 30, ngách 22/127 đƣờng khuyến lƣơngQuận Hoàng Mai 1701 204,177,099                   

0106634616 Total 26,640,589                     

0129 0106634616 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Dũng Hằng Số 114, ngõ 95, tổ 14, phố Cầu Bƣơu,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 791,496                          

0129 0106634616 Công Ty Tnhh Công Nghệ Mới Nhật Nam Số 114, ngõ 95, tổ 14, phố Cầu Bƣơu,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0106634616 Công Ty Tnhh Công Nghệ Mới Nhật Nam Số 114, ngõ 95, tổ 14, phố Cầu Bƣơu,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 22,349,093                     

0106635779 Total 178,626,892                   

0153 0106635779 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP BA VÌ Thôn Phú Phong,Xã Cẩm Lĩnh,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4931 1,537,961                       

0153 0106635779 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP BA VÌ Thôn Phú Phong,Xã Cẩm Lĩnh,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4918 2,241,463                       

0153 0106635779 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP BA VÌ Thôn Phú Phong,Xã Cẩm Lĩnh,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4254 7,936,801                       

0153 0106635779 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP BA VÌ Thôn Phú Phong,Xã Cẩm Lĩnh,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1052 31,958,408                     

0153 0106635779 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP BA VÌ Thôn Phú Phong,Xã Cẩm Lĩnh,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1701 134,952,259                   

0106636606 Total 303,103,799                   

0115 0106636606 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG THĂNG LONG Tầng 4, Toà nhà Housing, 299 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4918 129,385                          

0115 0106636606 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG THĂNG LONG Tầng 4, Toà nhà Housing, 299 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 34,896,014                     

0115 0106636606 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG THĂNG LONG Tầng 4, Toà nhà Housing, 299 Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 268,078,400                   

0106638265 Total 50,167,074                     

0107 0106638265 Công Ty TNHH Vận Tải Red Dragon Số nhà 22, tổ 11Quận Long Biên 4944 177,600                          

0107 0106638265 Công Ty TNHH Vận Tải Red Dragon Số nhà 22, tổ 11Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0106638265 Công Ty TNHH Vận Tải Red Dragon Số nhà 22, tổ 11Quận Long Biên 4931 7,172,434                       

0107 0106638265 Công Ty TNHH Vận Tải Red Dragon Số nhà 22, tổ 11Quận Long Biên 1701 40,817,040                     

0106641099 Total 9,492,578                       

0106 0106641099 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEW WAY VIỆT NAM Số 75 Hàng BôngQuận Hoàn Kiếm 4918 3,828                              

0106 0106641099 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEW WAY VIỆT NAM Số 75 Hàng BôngQuận Hoàn Kiếm 4272 2,148,750                       

0106 0106641099 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEW WAY VIỆT NAM Số 75 Hàng BôngQuận Hoàn Kiếm 4254 7,340,000                       

0106642039 Total 12,444,414                     

0115 0106642039 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ VICTORIA Tầng 18, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 12,600                            

0115 0106642039 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ VICTORIA Tầng 18, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 703,368                          

0115 0106642039 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ VICTORIA Tầng 18, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106642039 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ VICTORIA Tầng 18, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 9,728,446                       

0106642159 Total 3,500,000                       

0108 0106642159 CÔNG TY CỔ PHẦN JAT Số 78, ngõ 132, phố Lò Đúc 4254 3,500,000                       

0106643924 Total 3,000,000                       



0129 0106643924 Công Ty Tnhh Satech Số 8H, ngõ 2 tập thể dệt, phố Ao Sen,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106644935 Total 44,560,405                     

0105 0106644935 CÔNG TY TNHH VƢỢNG TÀI VIỆT NAM Số 32, ngõ 27 Võng ThịQuận Tây Hồ 4931 69,805                            

0105 0106644935 CÔNG TY TNHH VƢỢNG TÀI VIỆT NAM Số 32, ngõ 27 Võng ThịQuận Tây Hồ 4944 417,600                          

0105 0106644935 CÔNG TY TNHH VƢỢNG TÀI VIỆT NAM Số 32, ngõ 27 Võng ThịQuận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0106644935 CÔNG TY TNHH VƢỢNG TÀI VIỆT NAM Số 32, ngõ 27 Võng ThịQuận Tây Hồ 1701 42,073,000                     

0106646410 Total 823,503,846                   

0115 0106646410 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTESOFT VIỆT NAM Số 92, tổ 45,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 6,407,956                       

0115 0106646410 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTESOFT VIỆT NAM Số 92, tổ 45,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 9,444,507                       

0115 0106646410 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTESOFT VIỆT NAM Số 92, tổ 45,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 134,973,203                   

0115 0106646410 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTESOFT VIỆT NAM Số 92, tổ 45,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 672,678,180                   

0106646844 Total 36,901,578                     

0156 0106646844 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giao Thông Và Xây Dựng Số 20A3 khu nhà cán bộ bệnh viện Bạch Mai, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4918 2,495,680                       

0156 0106646844 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giao Thông Và Xây Dựng Số 20A3 khu nhà cán bộ bệnh viện Bạch Mai, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4931 9,739,534                       

0156 0106646844 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giao Thông Và Xây Dựng Số 20A3 khu nhà cán bộ bệnh viện Bạch Mai, phố Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 1701 24,666,364                     

0106647686 Total 11,581,450                     

0111 0106647686 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH Số nhà 100, ngõ 165 Phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0111 0106647686 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH Số nhà 100, ngõ 165 Phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4268 700,000                          

0111 0106647686 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH Số nhà 100, ngõ 165 Phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4272 926,100                          

0111 0106647686 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH Số nhà 100, ngõ 165 Phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4944 1,255,350                       

0111 0106647686 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH Số nhà 100, ngõ 165 Phố Chùa BộcQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0106647703 Total 28,965,334                     

0125 0106647703 Công Ty TNHH Quốc Tế Vutech Việt Nam Số 34, ngõ 3, đƣờng Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4944 251,300                          

0125 0106647703 Công Ty TNHH Quốc Tế Vutech Việt Nam Số 34, ngõ 3, đƣờng Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4272 1,246,000                       

0125 0106647703 Công Ty TNHH Quốc Tế Vutech Việt Nam Số 34, ngõ 3, đƣờng Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4931 2,199,398                       

0125 0106647703 Công Ty TNHH Quốc Tế Vutech Việt Nam Số 34, ngõ 3, đƣờng Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0106647703 Công Ty TNHH Quốc Tế Vutech Việt Nam Số 34, ngõ 3, đƣờng Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       

0125 0106647703 Công Ty TNHH Quốc Tế Vutech Việt Nam Số 34, ngõ 3, đƣờng Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0106647703 Công Ty TNHH Quốc Tế Vutech Việt Nam Số 34, ngõ 3, đƣờng Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 1701 14,268,636                     

0106647943 Total 796,054,989                   

0115 0106647943 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG FTC Số 141 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 344,750                          

0115 0106647943 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG FTC Số 141 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0106647943 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG FTC Số 141 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 92,210,239                     

0115 0106647943 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG FTC Số 141 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 700,000,000                   

0106648295 Total 112,691,693                   

0117 0106648295 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG KHOÁNG SẢN SÓC SƠN Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4272 112,768                          

0117 0106648295 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG KHOÁNG SẢN SÓC SƠN Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4944 615,000                          

0117 0106648295 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG KHOÁNG SẢN SÓC SƠN Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 2863 6,000,000                       

0117 0106648295 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG KHOÁNG SẢN SÓC SƠN Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4254 9,350,000                       

0117 0106648295 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG KHOÁNG SẢN SÓC SƠN Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4931 17,318,908                     

0117 0106648295 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG KHOÁNG SẢN SÓC SƠN Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 1701 79,295,017                     

0106648432 Total 13,679,425                     

0129 0106648432 Công Ty Tnhh Satech Số 3, C6 khu tập thể Học viện An Ninh, ngõ 14 Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0106648432 Công Ty Tnhh Satech Số 3, C6 khu tập thể Học viện An Ninh, ngõ 14 Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 11,679,425                     

0106649531 Total 434,180,181                   

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 4944 451,300                          

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 4254 700,000                          

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 4268 700,000                          

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 4272 1,174,950                       

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 4918 2,110,105                       

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 1052 4,408,038                       

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 4931 139,052,888                   

0139 0106649531 Công Ty TNHH Cơ Điện An Phát Thôn 3Huyện Hoài Đức 1701 285,582,900                   

0106650512 Total 24,750,474                     

0125 0106650512 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG ANH Số 170, ngõ 8, cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4918 181,752                          



0125 0106650512 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG ANH Số 170, ngõ 8, cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4931 4,648,309                       

0125 0106650512 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG ANH Số 170, ngõ 8, cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 1701 19,920,413                     

0106651467 Total 95,961,685                     

0111 0106651467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG LẠC VIỆT Số 33, Ngõ 121 Thái HàQuận Đống Đa 4931 16,116,311                     

0111 0106651467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG LẠC VIỆT Số 33, Ngõ 121 Thái HàQuận Đống Đa 1701 79,845,374                     

0106652968 Total 3,353,290,803                

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4944 2,391,600                       

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4272 8,126,250                       

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4254 16,500,000                     

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4917 43,480,271                     

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 1001 104,722,117                   

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4918 162,529,029                   

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 1052 308,852,365                   

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4931 885,057,614                   

0103 0106652968 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIÊN HỒNG ÂN Số 1 ngõ 93, Phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 1701 1,812,631,557                

0106653400 Total 266,526,303                   

0115 0106653400 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH RẠNG ĐÔNG Tầng 1 tòa nhà Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 82,703                            

0115 0106653400 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH RẠNG ĐÔNG Tầng 1 tòa nhà Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 2,849,399                       

0115 0106653400 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH RẠNG ĐÔNG Tầng 1 tòa nhà Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 263,594,201                   

0106654637 Total 5,300,800                       

0106 0106654637 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AN GIA PHÁT Số 165 Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 21,400                            

0106 0106654637 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AN GIA PHÁT Số 165 Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 379,400                          

0106 0106654637 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AN GIA PHÁT Số 165 Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 4,900,000                       

0106656320 Total 4,195,600                       

0106 0106656320 Công Ty TNHH Bia Hoàng Đạt Số 124, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 195,600                          

0106 0106656320 Công Ty TNHH Bia Hoàng Đạt Số 124, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106657388 Total 25,685,700                     

0109 0106657388 Công ty TNHH Qhp Số 5, dãy D, ngõ 319, đƣờng Tam Trinh, Quận Hoàng Mai 4944 1,054,200                       

0109 0106657388 Công ty TNHH Qhp Số 5, dãy D, ngõ 319, đƣờng Tam Trinh, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0106657388 Công ty TNHH Qhp Số 5, dãy D, ngõ 319, đƣờng Tam Trinh, Quận Hoàng Mai 4272 2,631,500                       

0109 0106657388 Công ty TNHH Qhp Số 5, dãy D, ngõ 319, đƣờng Tam Trinh, Quận Hoàng Mai 2864 5,000,000                       

0109 0106657388 Công ty TNHH Qhp Số 5, dãy D, ngõ 319, đƣờng Tam Trinh, Quận Hoàng Mai 4254 15,000,000                     

0106657620 Total 26,491,087                     

0156 0106657620 Công Ty TNHH Nông Lâm Sản Bình Minh Số nhà 51, đƣờng Châu Văn LiêmQuận Nam Từ Liêm 1701 61,012                            

0156 0106657620 Công Ty TNHH Nông Lâm Sản Bình Minh Số nhà 51, đƣờng Châu Văn LiêmQuận Nam Từ Liêm 4931 26,430,075                     

0106659473 Total 16,837,300                     

0139 0106659473 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETHUMAN Thôn Phƣơng QuanHuyện Hoài Đức 4944 520,800                          

0139 0106659473 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETHUMAN Thôn Phƣơng QuanHuyện Hoài Đức 4272 1,816,500                       

0139 0106659473 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETHUMAN Thôn Phƣơng QuanHuyện Hoài Đức 2863 2,000,000                       

0139 0106659473 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETHUMAN Thôn Phƣơng QuanHuyện Hoài Đức 2864 2,000,000                       

0139 0106659473 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETHUMAN Thôn Phƣơng QuanHuyện Hoài Đức 4268 3,500,000                       

0139 0106659473 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETHUMAN Thôn Phƣơng QuanHuyện Hoài Đức 4254 7,000,000                       

0106662557 Total 11,500,000                     

0107 0106662557 CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƢ AN THUẬN

Ô số 8 – Lô BT3, Khu biệt thự Green Villa Khu ĐTM mới Việt H,Phƣờng Đức Giang,Quận Long 

Biên,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0106662927 Total 149,809,796                   

0129 0106662927 Công Ty Tnhh Dịch Vụ  Thƣơng Mại  Xuất Nhập Khẩu Sts B42 Khu Tái định cƣ LK 19A, 19B, X7Quận Hà Đông 4931 18,590,544                     

0129 0106662927 Công Ty Tnhh Dịch Vụ  Thƣơng Mại  Xuất Nhập Khẩu Sts B42 Khu Tái định cƣ LK 19A, 19B, X7Quận Hà Đông 1701 131,219,252                   

0106663712 Total 110,761,469                   

0107 0106663712 Công Ty TNHH Cát Xuân Tầng 7 tòa nhà Họa Mi, số 10/1, phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 315,600                          

0107 0106663712 Công Ty TNHH Cát Xuân Tầng 7 tòa nhà Họa Mi, số 10/1, phố Ngọc LâmQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0106663712 Công Ty TNHH Cát Xuân Tầng 7 tòa nhà Họa Mi, số 10/1, phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4931 22,921,876                     



0107 0106663712 Công Ty TNHH Cát Xuân Tầng 7 tòa nhà Họa Mi, số 10/1, phố Ngọc LâmQuận Long Biên 1701 83,523,993                     

0106663864 Total 18,285,992                     

0103 0106663864 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ BLUE OCEAN Số nhà 53, ngõ 267, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 140,711                          

0103 0106663864 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ BLUE OCEAN Số nhà 53, ngõ 267, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0106663864 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ BLUE OCEAN Số nhà 53, ngõ 267, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106663864 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ BLUE OCEAN Số nhà 53, ngõ 267, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 4,037,899                       

0103 0106663864 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ BLUE OCEAN Số nhà 53, ngõ 267, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 11,911,182                     

0106665974 Total 52,443,165                     

0115 0106665974 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALATCA VIỆT NAM Số 7 ngõ 17 đƣờng Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 80,100                            

0115 0106665974 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALATCA VIỆT NAM Số 7 ngõ 17 đƣờng Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,068,000                       

0115 0106665974 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALATCA VIỆT NAM Số 7 ngõ 17 đƣờng Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0106665974 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALATCA VIỆT NAM Số 7 ngõ 17 đƣờng Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 48,295,065                     

0106666752 Total 830,519,402                   

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4917 1,695,871                       

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4944 2,002,800                       

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4272 2,924,950                       

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 1001 5,214,882                       

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4254 11,900,000                     

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4931 39,977,614                     

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 1701 86,000,092                     

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4918 177,001,346                   

0111 0106666752 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CONSTECH VIỆT NAM Số 63 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 1052 501,801,847                   

0106668196 Total 19,419,325                     

0111 0106668196 CÔNG TY TNHH MAY HƢNG BẢO Số 26, Ngõ 113, phố Vĩnh Hồ,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 58,200                            

0111 0106668196 CÔNG TY TNHH MAY HƢNG BẢO Số 26, Ngõ 113, phố Vĩnh Hồ,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 2,693,125                       

0111 0106668196 CÔNG TY TNHH MAY HƢNG BẢO Số 26, Ngõ 113, phố Vĩnh Hồ,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 16,668,000                     

0106669087 Total 4,600,750                       

0108 0106669087 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN THUẬN TƢỜNG Số 6, ngõ 26, dốc Thọ Lão 4272 1,100,750                       

0108 0106669087 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN THUẬN TƢỜNG Số 6, ngõ 26, dốc Thọ Lão 4254 3,500,000                       

0106669217 Total 2,786,172,111                

0113 0106669217 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƢƠNG XANH THĂNG LONG Lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v, Quận Thanh Xuân 4918 3,725,268                       

0113 0106669217 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƢƠNG XANH THĂNG LONG Lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v, Quận Thanh Xuân 4917 6,767,163                       

0113 0106669217 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƢƠNG XANH THĂNG LONG Lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v, Quận Thanh Xuân 4272 17,173,860                     

0113 0106669217 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƢƠNG XANH THĂNG LONG Lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v, Quận Thanh Xuân 4931 74,919,058                     

0113 0106669217 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƢƠNG XANH THĂNG LONG Lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v, Quận Thanh Xuân 1701 2,683,586,762                

0106670117 Total 4,053,150                       

0115 0106670117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MTV THIỆN ĐỨC Số 40, ngõ 175 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 353,150                          

0115 0106670117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MTV THIỆN ĐỨC Số 40, ngõ 175 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0115 0106670117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MTV THIỆN ĐỨC Số 40, ngõ 175 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106670660 Total 12,800,422                     

0109 0106670660 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Nettech Việt NamSố nhà 28, ngõ 1277/7/1 đƣờng Giải Phóng,tổ 8Quận Hoàng Mai 4944 311,400                          

0109 0106670660 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Nettech Việt NamSố nhà 28, ngõ 1277/7/1 đƣờng Giải Phóng,tổ 8Quận Hoàng Mai 4931 327,888                          

0109 0106670660 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Nettech Việt NamSố nhà 28, ngõ 1277/7/1 đƣờng Giải Phóng,tổ 8Quận Hoàng Mai 1701 1,675,384                       

0109 0106670660 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Nettech Việt NamSố nhà 28, ngõ 1277/7/1 đƣờng Giải Phóng,tổ 8Quận Hoàng Mai 4272 1,985,750                       

0109 0106670660 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Nettech Việt NamSố nhà 28, ngõ 1277/7/1 đƣờng Giải Phóng,tổ 8Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0106670660 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Nettech Việt NamSố nhà 28, ngõ 1277/7/1 đƣờng Giải Phóng,tổ 8Quận Hoàng Mai 4268 6,500,000                       

0106671368 Total 8,006,900                       

0113 0106671368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hà NộiSố nhà 215 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4272 3,500                              

0113 0106671368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hà NộiSố nhà 215 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4944 2,003,400                       

0113 0106671368 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hà NộiSố nhà 215 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0106671960 Total 393,406,794                   

0127 0106671960 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG PTA VIỆT NAM Đội 20, thôn 4Huyện Mê Linh 4918 1,191,613                       

0127 0106671960 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG PTA VIỆT NAM Đội 20, thôn 4Huyện Mê Linh 4931 5,122,017                       

0127 0106671960 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG PTA VIỆT NAM Đội 20, thôn 4Huyện Mê Linh 1052 137,875,904                   

0127 0106671960 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG PTA VIỆT NAM Đội 20, thôn 4Huyện Mê Linh 1701 249,217,260                   

0106672989 Total 15,271,400                     



0109 0106672989 Công ty CP Dƣợc Phẩm Đại Trƣờng Lộc Số 2, ngõ 36 Giáp BátQuận Hoàng Mai 4944 1,105,200                       

0109 0106672989 Công ty CP Dƣợc Phẩm Đại Trƣờng Lộc Số 2, ngõ 36 Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 2,566,200                       

0109 0106672989 Công ty CP Dƣợc Phẩm Đại Trƣờng Lộc Số 2, ngõ 36 Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 5,600,000                       

0109 0106672989 Công ty CP Dƣợc Phẩm Đại Trƣờng Lộc Số 2, ngõ 36 Giáp BátQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0106673044 Total 1,397,600,443                

0111 0106673044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM KIM Số 44, ngách 65 ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4272 147,000                          

0111 0106673044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM KIM Số 44, ngách 65 ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4944 223,200                          

0111 0106673044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM KIM Số 44, ngách 65 ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4254 2,000,000                       

0111 0106673044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM KIM Số 44, ngách 65 ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4918 7,535,783                       

0111 0106673044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM KIM Số 44, ngách 65 ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 1052 18,885,225                     

0111 0106673044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM KIM Số 44, ngách 65 ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 4931 500,689,085                   

0111 0106673044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM KIM Số 44, ngách 65 ngõ Thịnh QuangQuận Đống Đa 1701 868,120,150                   

0106674383 Total 318,534,561                   

0129 0106674383 Công Ty Tnhh Dịch Vụ  Thƣơng Mại  Xuất Nhập Khẩu Sts Số 8, ngõ 5 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 1052 1,953,565                       

0129 0106674383 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Trung Thành Phát Số 8, ngõ 5 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4918 5,329,847                       

0129 0106674383 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Trung Thành Phát Số 8, ngõ 5 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4931 49,959,607                     

0129 0106674383 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Trung Thành Phát Số 8, ngõ 5 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 1701 261,291,542                   

0106674489 Total 19,073,691                     

0125 0106674489 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG VIỆT TÍN PHÁT ngõ 12, đƣờng  Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 189,023                          

0125 0106674489 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG VIỆT TÍN PHÁT ngõ 12, đƣờng  Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 1,131,997                       

0125 0106674489 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG VIỆT TÍN PHÁT ngõ 12, đƣờng  Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 17,752,671                     

0106675475 Total 27,129,950                     

0129 0106675475 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại  Sơn Trung

Số 40 Lô C7, Khu C Khu đô thị Geleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4272 2,576,000                       

0129 0106675475 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại  Sơn Trung

Số 40 Lô C7, Khu C Khu đô thị Geleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 3,553,950                       

0129 0106675475 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Phồn Thịnh

Số 40 Lô C7, Khu C Khu đô thị Geleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0129 0106675475 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Phồn Thịnh

Số 40 Lô C7, Khu C Khu đô thị Geleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0129 0106675475 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Trung Thành Phát

Số 40 Lô C7, Khu C Khu đô thị Geleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2862 10,500,000                     

0106675637 Total 288,801,499                   

0113 0106675637 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƢ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI Số 24, ngõ 73 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 121,320                          

0113 0106675637 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƢ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI Số 24, ngõ 73 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 32,264,352                     

0113 0106675637 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƢ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI Số 24, ngõ 73 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 33,757,191                     

0113 0106675637 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƢ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI Số 24, ngõ 73 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 57,614,906                     

0113 0106675637 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƢ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI Số 24, ngõ 73 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 77,998,660                     

0113 0106675637 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƢ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI Số 24, ngõ 73 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1052 87,045,070                     

0106676905 Total 166,336,453                   

0113 0106676905 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG AHA VIỆT NAMSố 191, Đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4272 264,000                          

0113 0106676905 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG AHA VIỆT NAMSố 191, Đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4931 1,357,622                       

0113 0106676905 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG AHA VIỆT NAMSố 191, Đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 1701 164,714,831                   

0106680228 Total 2,780,833                       

0156 0106680228 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Amdi Tổ dân phố số 5, Hòe Thị,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 2,780,833                       

0106680482 Total 141,365,761                   

0115 0106680482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI  TẤN PHÁT Số 69 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0106680482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI  TẤN PHÁT Số 69 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4944 1,011,900                       

0115 0106680482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI  TẤN PHÁT Số 69 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0106680482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI  TẤN PHÁT Số 69 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4931 37,593,621                     

0115 0106680482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI  TẤN PHÁT Số 69 Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 1701 96,060,240                     

0106680813 Total 12,593,657                     

0106 0106680813 Công ty TNHH thƣơng mại và giao nhận vận tải đổi mới Phòng 111, số 76, phố Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 3,023,372                       

0106 0106680813 Công ty TNHH thƣơng mại và giao nhận vận tải đổi mới Phòng 111, số 76, phố Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 9,570,285                       

0106681020 Total 3,009,400                       

0129 0106681020 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ct Và Thƣơng Mại Long Giang

Số nhà 74-LK6A Làng Việt Kiều châu Âu, Khu Đô thị Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 309,400                          



0129 0106681020 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ct Và Thƣơng Mại Long Giang

Số nhà 74-LK6A Làng Việt Kiều châu Âu, Khu Đô thị Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 700,000                          

0129 0106681020 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ct Và Thƣơng Mại Long Giang

Số nhà 74-LK6A Làng Việt Kiều châu Âu, Khu Đô thị Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0106682352 Total 15,551,858                     

0156 0106682352 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Hà Nội Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 289,677                          

0156 0106682352 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Hà Nội Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0156 0106682352 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Hà Nội Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 11,762,181                     

0106683331 Total 12,738,550                     

0109 0106683331 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Tst D41 - 42, khu đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai 4272 88,550                            

0109 0106683331 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Tst D41 - 42, khu đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai 4254 12,650,000                     

0106686420 Total 12,527,450                     

0115 0106686420 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI MẠNG VIỆT Số 5C ngách 61/337 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 332,850                          

0115 0106686420 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI MẠNG VIỆT Số 5C ngách 61/337 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0115 0106686420 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI MẠNG VIỆT Số 5C ngách 61/337 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0115 0106686420 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI MẠNG VIỆT Số 5C ngách 61/337 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,494,600                       

0115 0106686420 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI MẠNG VIỆT Số 5C ngách 61/337 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0106686519 Total 1,997,596,136                

0101 0106686519 CÔNG TY CỔ PHẦN 414 Số 19, ngõ 1043, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4917 177,614                          

0101 0106686519 CÔNG TY CỔ PHẦN 414 Số 19, ngõ 1043, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4272 6,780,082                       

0101 0106686519 CÔNG TY CỔ PHẦN 414 Số 19, ngõ 1043, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4918 15,662,004                     

0101 0106686519 CÔNG TY CỔ PHẦN 414 Số 19, ngõ 1043, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4931 67,104,459                     

0101 0106686519 CÔNG TY CỔ PHẦN 414 Số 19, ngõ 1043, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 1701 1,907,871,977                

0106691396 Total 86,142,556                     

0103 0106691396 Công Ty TNHH May Mặc Việt Phát Số 216, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4931 11,160,283                     

0103 0106691396 Công Ty TNHH May Mặc Việt Phát Số 216, đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 1701 74,982,273                     

0106691526 Total 210,070,621                   

0125 0106691526 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH VINH Thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 4944 195,600                          

0125 0106691526 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH VINH Thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 4272 481,250                          

0125 0106691526 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH VINH Thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0106691526 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH VINH Thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0106691526 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH VINH Thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 4931 29,207,211                     

0125 0106691526 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH VINH Thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 1701 174,686,560                   

0106692777 Total 1,054,685,037                

0107 0106692777 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẾ DƢƠNG Ô số A17-Lô biệt thự BT7, Khu đô thị mới Việt HƣngQuận Long Biên 1052 300,000,000                   

0107 0106692777 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẾ DƢƠNG Ô số A17-Lô biệt thự BT7, Khu đô thị mới Việt HƣngQuận Long Biên 4918 367,218,540                   

0107 0106692777 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẾ DƢƠNG Ô số A17-Lô biệt thự BT7, Khu đô thị mới Việt HƣngQuận Long Biên 4931 387,466,497                   

0106695464 Total 3,389,100                       

0111 0106695464 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG GIAO THÔNG Số nhà 14, ngõ 19/8 phố Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,389,100                       

0111 0106695464 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG GIAO THÔNG Số nhà 14, ngõ 19/8 phố Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106695619 Total 28,287,869                     

0129 0106695619 Công Ty Tnhh Trƣờng Phát Đại Lộc Số nhà 187, tổ dân phố 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 36,600                            

0129 0106695619 Công Ty Tnhh Trƣờng Phát Đại Lộc Số nhà 187, tổ dân phố 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 978,542                          

0129 0106695619 Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Ứng Dụng Tân Việt Số nhà 187, tổ dân phố 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 27,272,727                     

0106695721 Total 9,757,646                       

0113 0106695721 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TRUNG ĐÔ Tầng 2 tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 871,707                          

0113 0106695721 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TRUNG ĐÔ Tầng 2 tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 8,885,939                       

0106696041 Total 63,595,668                     

0113 0106696041 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH LÂM Số 4, Ngõ 335, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 122,838                          

0113 0106696041 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH LÂM Số 4, Ngõ 335, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 1,000,000                       

0113 0106696041 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH LÂM Số 4, Ngõ 335, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 2,800,000                       

0113 0106696041 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH LÂM Số 4, Ngõ 335, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 18,110,576                     

0113 0106696041 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH LÂM Số 4, Ngõ 335, Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 41,562,254                     

0106696274 Total 279,860,341                   

0129 0106696274 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Milihome Số 5 Ngõ 1 Đƣờng Vũ Trọng KhánhQuận Hà Đông 4918 375,637                          



0129 0106696274 Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Ứng Dụng Tân Việt Số 5 Ngõ 1 Đƣờng Vũ Trọng KhánhQuận Hà Đông 1052 5,546,650                       

0129 0106696274 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Milihome Số 5 Ngõ 1 Đƣờng Vũ Trọng KhánhQuận Hà Đông 4931 26,535,671                     

0129 0106696274 Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Ứng Dụng Tân Việt Số 5 Ngõ 1 Đƣờng Vũ Trọng KhánhQuận Hà Đông 1701 247,402,383                   

0106696965 Total 40,497,373                     

0129 0106696965 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Sản Xuất Vinamax Tầng 1, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4931 40,497,373                     

0106698641 Total 14,339,583                     

0103 0106698641 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO THIẾT BỊ TIẾN THÀNH Số 5 ngách 108/31 Phố Ngọc HàQuận Ba Đình 1701 64,344                            

0103 0106698641 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO THIẾT BỊ TIẾN THÀNH Số 5 ngách 108/31 Phố Ngọc HàQuận Ba Đình 1052 2,775,239                       

0103 0106698641 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO THIẾT BỊ TIẾN THÀNH Số 5 ngách 108/31 Phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0106702295 Total 137,073,121                   

0156 0106702295 Công Ty Cổ Phần Htpt Việt Số 1, tổ 8, đƣờng Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 45,600                            

0156 0106702295 Công Ty Cổ Phần Htpt Việt Số 1, tổ 8, đƣờng Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 137,027,521                   

0106704341 Total 6,023,150                       

0113 0106704341 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Ngân Sơn Số 8, Ngách 72/1/77 Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 23,150                            

0113 0106704341 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại Ngân Sơn Số 8, Ngách 72/1/77 Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0106704736 Total 1,660,000                       

0108 0106704736 CÔNG TY TNHH SILKSTAR HOLIDAYS LỤA VÀNG Số 1B8, TT 51 Cảm Hội 4272 1,660,000                       

0106705183 Total 20,598,088                     

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4931 151,433                          

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4944 207,000                          

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4918 283,120                          

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 1701 1,208,035                       

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4272 1,748,500                       

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0113 0106705183 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN THƠM Tầng 12 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4268 6,500,000                       

0106706934 Total 10,752,750                     

0119 0106706934 Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Tuấn Minh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4272 1,252,750                       

0119 0106706934 Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Tuấn Minh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 2862 3,000,000                       

0119 0106706934 Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Tuấn Minh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4254 6,500,000                       

0106707783 Total 1,328,188                       

0156 0106707783 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Qt Việt Nam Số 01-TT4 Khu nhà ở Đài Phát thanh, tổ dân phố số 1Quận Nam Từ Liêm 4917 96,769                            

0156 0106707783 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Qt Việt Nam Số 01-TT4 Khu nhà ở Đài Phát thanh, tổ dân phố số 1Quận Nam Từ Liêm 4931 1,231,419                       

0106707945 Total 73,572,936,861              

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 4944 1,648,200                       

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 2864 6,000,000                       

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 4272 80,181,213                     

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 4254 96,683,955                     

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 4918 2,071,553,661                

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 1052 4,525,234,781                

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 4931 13,545,344,653              

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 1701 21,437,847,180              

0101 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Số 61E La ThànhQuận Đống Đa 4943 31,808,443,218              

0106708459 Total 5,212,297                       

0106 0106708459 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU GIA Số 40, đƣờng Chƣơng Dƣơng ĐộQuận Hoàn Kiếm 4918 184,528                          

0106 0106708459 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU GIA Số 40, đƣờng Chƣơng Dƣơng ĐộQuận Hoàn Kiếm 1052 491,089                          

0106 0106708459 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU GIA Số 40, đƣờng Chƣơng Dƣơng ĐộQuận Hoàn Kiếm 4944 536,680                          

0106 0106708459 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU GIA Số 40, đƣờng Chƣơng Dƣơng ĐộQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0106708459 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU GIA Số 40, đƣờng Chƣơng Dƣơng ĐộQuận Hoàn Kiếm 2864 2,000,000                       

0106709942 Total 1,416,320,202                

0156 0106709942 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Vic Tầng M, Tòa nhà STARTUP TOWER, Ngõ 91, Đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4917 1,614                              

0156 0106709942 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Vic Tầng M, Tòa nhà STARTUP TOWER, Ngõ 91, Đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 73,500                            

0156 0106709942 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Vic Tầng M, Tòa nhà STARTUP TOWER, Ngõ 91, Đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 24,800,719                     

0156 0106709942 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Vic Tầng M, Tòa nhà STARTUP TOWER, Ngõ 91, Đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 1,391,444,369                

0106712575 Total 8,709,750                       



0106 0106712575 CÔNG TY TNHH FASHIONDOG VIỆT NAM Số 437 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4944 709,750                          

0106 0106712575 CÔNG TY TNHH FASHIONDOG VIỆT NAM Số 437 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 2864 8,000,000                       

0106713836 Total 12,650,950                     

0106 0106713836 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM THUẬN PHÁT Số 79 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4917 232,200                          

0106 0106713836 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM THUẬN PHÁT Số 79 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4272 918,750                          

0106 0106713836 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM THUẬN PHÁT Số 79 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1001 1,500,000                       

0106 0106713836 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM THUẬN PHÁT Số 79 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0106713836 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NAM THUẬN PHÁT Số 79 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4254 6,500,000                       

0106713868 Total 43,240,150                     

0113 0106713868 Công Ty Cổ Phần Menko Việt Nam Số 197 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4944 410,400                          

0113 0106713868 Công Ty Cổ Phần Menko Việt Nam Số 197 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0106713868 Công Ty Cổ Phần Menko Việt Nam Số 197 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4272 4,329,750                       

0113 0106713868 Công Ty Cổ Phần Menko Việt Nam Số 197 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4268 11,500,000                     

0113 0106713868 Công Ty Cổ Phần Menko Việt Nam Số 197 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4254 23,000,000                     

0106714540 Total 34,686,276                     

0109 0106714540 Công ty CP Xây Lắp Và Quản Lý Đô Thị Cms Việt Nam Số 21, ngách 42, ngõ 120, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4917 399,414                          

0109 0106714540 Công ty CP Xây Lắp Và Quản Lý Đô Thị Cms Việt Nam Số 21, ngách 42, ngõ 120, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4918 561,611                          

0109 0106714540 Công ty CP Xây Lắp Và Quản Lý Đô Thị Cms Việt Nam Số 21, ngách 42, ngõ 120, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4931 1,394,448                       

0109 0106714540 Công ty CP Xây Lắp Và Quản Lý Đô Thị Cms Việt Nam Số 21, ngách 42, ngõ 120, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 1001 5,471,713                       

0109 0106714540 Công ty CP Xây Lắp Và Quản Lý Đô Thị Cms Việt Nam Số 21, ngách 42, ngõ 120, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 1052 11,394,921                     

0109 0106714540 Công ty CP Xây Lắp Và Quản Lý Đô Thị Cms Việt Nam Số 21, ngách 42, ngõ 120, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 1701 15,464,169                     

0106715689 Total 6,699,175                       

0115 0106715689 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ GIA THÀNH Số 6, ngách 43/60 Trung Kính, tổ 35, Quận Cầu Giấy 4272 849,175                          

0115 0106715689 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ GIA THÀNH Số 6, ngách 43/60 Trung Kính, tổ 35, Quận Cầu Giấy 4254 5,850,000                       

0106716280 Total 7,051,800                       

0141 0106716280 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TRƢỜNG THỊNH Thôn 1Huyện Quốc Oai 4272 2,851,800                       

0141 0106716280 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TRƢỜNG THỊNH Thôn 1Huyện Quốc Oai 4254 4,200,000                       

0106719274 Total 18,560,531                     

0106 0106719274 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Boutique Hotel Số 40, phố Bát SứQuận Hoàn Kiếm 4944 384,736                          

0106 0106719274 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Boutique Hotel Số 40, phố Bát SứQuận Hoàn Kiếm 4272 661,250                          

0106 0106719274 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Boutique Hotel Số 40, phố Bát SứQuận Hoàn Kiếm 4931 792,090                          

0106 0106719274 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Boutique Hotel Số 40, phố Bát SứQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0106719274 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Boutique Hotel Số 40, phố Bát SứQuận Hoàn Kiếm 1701 3,222,455                       

0106 0106719274 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Boutique Hotel Số 40, phố Bát SứQuận Hoàn Kiếm 4254 11,500,000                     

0106719789 Total 11,081,700                     

0113 0106719789 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Botaphar Số 12, ngõ 207 đƣờng Lƣơng Thế Vinh, Quận Thanh Xuân 4272 4,781,700                       

0113 0106719789 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Botaphar Số 12, ngõ 207 đƣờng Lƣơng Thế Vinh, Quận Thanh Xuân 4254 6,300,000                       

0106726345 Total 134,321,816                   

0156 0106726345 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thƣơng Mại Hợp Long Vị trí số 03, Tầng 2, nhà B khu VL1 khu TM-DV Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4931 25,532,434                     

0156 0106726345 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thƣơng Mại Hợp Long Vị trí số 03, Tầng 2, nhà B khu VL1 khu TM-DV Trung VănQuận Nam Từ Liêm 1701 108,789,382                   

0106727645 Total 3,502,001,936                

0137 0106727645 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN CHÂU Thôn  Bình Xá,Xã Bình Phú,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 107,400                          

0137 0106727645 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN CHÂU Thôn  Bình Xá,Xã Bình Phú,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 4,918,304                       

0137 0106727645 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN CHÂU Thôn  Bình Xá,Xã Bình Phú,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 471,022,694                   

0137 0106727645 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN CHÂU Thôn  Bình Xá,Xã Bình Phú,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 3,025,953,538                

0106729018 Total 58,227,248                     

0113 0106729018 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Slc Số 36, ngõ 1, ngách 69B/39 đƣờng Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4918 1,888                              

0113 0106729018 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Slc Số 36, ngõ 1, ngách 69B/39 đƣờng Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4931 16,779,905                     

0113 0106729018 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Slc Số 36, ngõ 1, ngách 69B/39 đƣờng Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 1701 41,445,455                     

0106730486 Total 1,204,318,509                

0106 0106730486 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI DƢƠNG

Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà 

Nội 4931 152,530,233                   

0106 0106730486 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI DƢƠNG

Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà 

Nội 1701 1,051,788,276                

0106733102 Total 6,247,858                       

0113 0106733102 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG ANH Số nhà 16, ngõ 477 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4272 1,114,750                       

0113 0106733102 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG ANH Số nhà 16, ngõ 477 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4944 1,283,108                       



0113 0106733102 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG ANH Số nhà 16, ngõ 477 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4254 3,850,000                       

0106734096 Total 77,350,026                     

0103 0106734096 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Maybay Số nhà 66, ngõ 58 Đào Tấn, Quận Ba Đình 4918 1,539,175                       

0103 0106734096 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Maybay Số nhà 66, ngõ 58 Đào Tấn, Quận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106734096 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Maybay Số nhà 66, ngõ 58 Đào Tấn, Quận Ba Đình 1052 73,810,851                     

0106734402 Total 287,433,840                   

0115 0106734402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH HÀ THÀNH Phòng 305 tòa nhà CT1 Chung cƣ IECQuận Cầu Giấy 4272 47,250                            

0115 0106734402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH HÀ THÀNH Phòng 305 tòa nhà CT1 Chung cƣ IECQuận Cầu Giấy 4918 882,378                          

0115 0106734402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH HÀ THÀNH Phòng 305 tòa nhà CT1 Chung cƣ IECQuận Cầu Giấy 1052 4,185,522                       

0115 0106734402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH HÀ THÀNH Phòng 305 tòa nhà CT1 Chung cƣ IECQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0115 0106734402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH HÀ THÀNH Phòng 305 tòa nhà CT1 Chung cƣ IECQuận Cầu Giấy 4931 53,499,905                     

0115 0106734402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH HÀ THÀNH Phòng 305 tòa nhà CT1 Chung cƣ IECQuận Cầu Giấy 1701 221,468,785                   

0106735276 Total 537,249,335                   

0107 0106735276 Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Tâm Thái Số 38 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 439,250                          

0107 0106735276 Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Tâm Thái Số 38 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0107 0106735276 Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Tâm Thái Số 38 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 13,894,526                     

0107 0106735276 Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Tâm Thái Số 38 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 519,415,559                   

0106737918 Total 7,644,000                       

0139 0106737918 CÔNG TY TNHH LIÊN KHÁNH VIỆT NAM thôn Quyết TiếnHuyện Hoài Đức 4272 644,000                          

0139 0106737918 CÔNG TY TNHH LIÊN KHÁNH VIỆT NAM thôn Quyết TiếnHuyện Hoài Đức 4254 3,500,000                       

0139 0106737918 CÔNG TY TNHH LIÊN KHÁNH VIỆT NAM thôn Quyết TiếnHuyện Hoài Đức 4268 3,500,000                       

0106738580 Total 4,813,000                       

0115 0106738580 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ CÔNG HUY Số 109, phố Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 813,000                          

0115 0106738580 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ CÔNG HUY Số 109, phố Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106740332 Total 3,000,000                       

0109 0106740332 Công ty CP Hệ Thống Công Nghiệp Ceenex Số 11E, ngách 49/54, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0109 0106740332 Công ty CP Hệ Thống Công Nghiệp Ceenex Số 11E, ngách 49/54, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106741488 Total 69,947,518                     

0115 0106741488 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Số 12, lô 6, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 177,000                          

0115 0106741488 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Số 12, lô 6, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106741488 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Số 12, lô 6, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 3,684,600                       

0115 0106741488 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Số 12, lô 6, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4268 10,350,000                     

0115 0106741488 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Số 12, lô 6, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 13,901,695                     

0115 0106741488 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Số 12, lô 6, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 39,834,223                     

0106742121 Total 57,100,462                     

0129 0106742121 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Thƣơng Mại Đại Cát Số nhà 143B, tổ dân phố số 6Quận Hà Đông 4944 207,000                          

0129 0106742121 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Thƣơng Mại Đại Cát Số nhà 143B, tổ dân phố số 6Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106742121 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Thƣơng Mại Đại Cát Số nhà 143B, tổ dân phố số 6Quận Hà Đông 4272 2,466,750                       

0129 0106742121 Công Ty Tnhh Máy Thiết Bị Và Vật Tƣ Công Thƣơng Số nhà 143B, tổ dân phố số 6Quận Hà Đông 4931 6,273,636                       

0129 0106742121 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Xây Dựng Thiên Minh Số nhà 143B, tổ dân phố số 6Quận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0129 0106742121 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Xây Dựng Thiên Minh Số nhà 143B, tổ dân phố số 6Quận Hà Đông 1701 34,653,076                     

0106742280 Total 980,575,162                   

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 271,800                          

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4272 3,415,500                       

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4254 12,650,000                     

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4918 58,987,200                     

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1052 133,123,455                   

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 237,594,928                   

0156 0106742280 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Năng Lƣợng Star Light Việt Nam Tầng 18A, tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 531,532,279                   

0106742499 Total 2,115,231,730                

0108 0106742499 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 55, ngõ 191 Minh Khai 4917 77,716,555                     

0108 0106742499 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 55, ngõ 191 Minh Khai 4931 78,944,927                     

0108 0106742499 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 55, ngõ 191 Minh Khai 4254 138,538,607                   

0108 0106742499 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 55, ngõ 191 Minh Khai 1001 139,847,637                   



0108 0106742499 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 55, ngõ 191 Minh Khai 4918 167,555,478                   

0108 0106742499 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 55, ngõ 191 Minh Khai 1052 459,255,825                   

0108 0106742499 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 55, ngõ 191 Minh Khai 1701 1,053,372,701                

0106744432 Total 1,444,175,846                

0101 0106744432 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI Số 91-I7 phố Lƣơng Định CủaQuận Đống Đa 4943 1,444,175,846                

0106744859 Total 189,129,071                   

0131 0106744859 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thịnh Đạt Số 68/24, Phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 4944 645,300                          

0131 0106744859 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thịnh Đạt Số 68/24, Phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 2863 1,500,000                       

0131 0106744859 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thịnh Đạt Số 68/24, Phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 4931 47,984,084                     

0131 0106744859 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thịnh Đạt Số 68/24, Phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 1701 138,999,687                   

0106746214 Total 99,196,315                     

0131 0106746214 Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Việt Litetek Số 18A, Tổ 36AThị xã Sơn Tây 4254 6,000,000                       

0131 0106746214 Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Việt Litetek Số 18A, Tổ 36AThị xã Sơn Tây 4931 26,003,224                     

0131 0106746214 Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Việt Litetek Số 18A, Tổ 36AThị xã Sơn Tây 1701 67,193,091                     

0106746687 Total 317,854,634                   

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 4917 2,614,125                       

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 4272 8,733,816                       

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 1001 14,288,582                     

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 4931 17,458,294                     

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 4254 23,928,269                     

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 4918 47,167,430                     

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 1701 81,171,351                     

0139 0106746687 CÔNG TY CỔ PHẦN GDC E&C Số TMDV 07, Tòa nhà T1 Thăng Long VictoryHuyện Hoài Đức 1052 122,492,767                   

0106746711 Total 3,004,800                       

0129 0106746711 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Xây Dựng Thiên Minh Số nhà 126 tổ dân phố 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 4,800                              

0129 0106746711 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Xây Dựng Thiên Minh Số nhà 126 tổ dân phố 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0129 0106746711 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sơn Và Xây Dựng Tân Phát Số nhà 126 tổ dân phố 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106748356 Total 6,766,500                       

0156 0106748356 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế An Phúc Khang Số 10.19 Khu đô thị Viglacera Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 4272 266,500                          

0156 0106748356 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế An Phúc Khang Số 10.19 Khu đô thị Viglacera Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0106751278 Total 8,342,750                       

0108 0106751278 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƢ VẤN VÀ DỊCH VỤ LAND ZIS Số 271A Ngõ Quỳnh 4272
1,842,750                       

0108 0106751278 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƢ VẤN VÀ DỊCH VỤ LAND ZIS Số 271A Ngõ Quỳnh 4254
6,500,000                       

0106751292 Total 665,938,774                   

0115 0106751292 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HẢI Số 8/A9, ngõ 235 Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4944 31,200                            

0115 0106751292 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HẢI Số 8/A9, ngõ 235 Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4918 77,062                            

0115 0106751292 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HẢI Số 8/A9, ngõ 235 Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0115 0106751292 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HẢI Số 8/A9, ngõ 235 Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4931 120,445,300                   

0115 0106751292 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HẢI Số 8/A9, ngõ 235 Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 1701 538,035,212                   

0106751528 Total 4,146,327                       

0156 0106751528 Công Ty TNHH Truyền Thông Phi Long Số nhà 14, ngách 59/39 Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 12,792                            

0156 0106751528 Công Ty TNHH Truyền Thông Phi Long Số nhà 14, ngách 59/39 Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 994,749                          

0156 0106751528 Công Ty TNHH Truyền Thông Phi Long Số nhà 14, ngách 59/39 Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 1,330,000                       

0156 0106751528 Công Ty TNHH Truyền Thông Phi Long Số nhà 14, ngách 59/39 Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 1,808,786                       

0106755794 Total 7,368,575                       

0106 0106755794 Công Ty TNHH Nội Thất Xây Dựng Và Môi Trƣờng Khải Hoàn Tầng 5, số 41A Lý Thái Tổ,Phƣờng Lý Thái Tổ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 218,575                          

0106 0106755794 Công Ty TNHH Nội Thất Xây Dựng Và Môi Trƣờng Khải Hoàn Tầng 5, số 41A Lý Thái Tổ,Phƣờng Lý Thái Tổ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 7,150,000                       

0106755868 Total 10,463,800                     

0113 0106755868 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CKT Tầng 3, số nhà 9, ngách 211/249 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 217,800                          

0113 0106755868 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CKT Tầng 3, số nhà 9, ngách 211/249 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,246,000                       

0113 0106755868 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CKT Tầng 3, số nhà 9, ngách 211/249 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0113 0106755868 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CKT Tầng 3, số nhà 9, ngách 211/249 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0106755868 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CKT Tầng 3, số nhà 9, ngách 211/249 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0106756357 Total 5,630,500                       

0101 0106756357 CÔNG TY TNHH VIETGARP Số 50A, ngõ 116, đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 2,630,500                       

0101 0106756357 CÔNG TY TNHH VIETGARP Số 50A, ngõ 116, đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0106757449 Total 14,045,100                     

0115 0106757449 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Thịnh An Phát Số 15 ngõ 1 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4944 591,600                          

0115 0106757449 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Thịnh An Phát Số 15 ngõ 1 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4272 2,453,500                       

0115 0106757449 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Thịnh An Phát Số 15 ngõ 1 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0106757449 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Thịnh An Phát Số 15 ngõ 1 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0106757449 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Thịnh An Phát Số 15 ngõ 1 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0106758001 Total 4,020,545                       

0156 0106758001 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Vision Số nhà 14, ngõ 402/19 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 262,800                          

0156 0106758001 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Vision Số nhà 14, ngõ 402/19 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 3,757,745                       

0106758837 Total 8,675,950                       

0111 0106758837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ALPHA QUỐC TẾ Số 29, ngõ 112 Tây SơnQuận Đống Đa 4272 24,500                            

0111 0106758837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ALPHA QUỐC TẾ Số 29, ngõ 112 Tây SơnQuận Đống Đa 4944 1,151,450                       

0111 0106758837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ALPHA QUỐC TẾ Số 29, ngõ 112 Tây SơnQuận Đống Đa 2864 2,500,000                       

0111 0106758837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ALPHA QUỐC TẾ Số 29, ngõ 112 Tây SơnQuận Đống Đa 2863 5,000,000                       

0106759848 Total 3,779,720                       

0111 0106759848 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sơn Phúc Số 68, Ngõ 580, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 17,400                            

0111 0106759848 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sơn Phúc Số 68, Ngõ 580, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 155,340                          

0111 0106759848 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sơn Phúc Số 68, Ngõ 580, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 1,606,980                       

0111 0106759848 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sơn Phúc Số 68, Ngõ 580, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106762209 Total 41,631,803                     

0125 0106762209 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN HÀ NỘI Số 10, dãy B5, khu tập thể Công ty cổ phần thiết bị thủy lợiHuyện Thanh Trì 4272 285,250                          

0125 0106762209 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN HÀ NỘI Số 10, dãy B5, khu tập thể Công ty cổ phần thiết bị thủy lợiHuyện Thanh Trì 4268 700,000                          

0125 0106762209 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN HÀ NỘI Số 10, dãy B5, khu tập thể Công ty cổ phần thiết bị thủy lợiHuyện Thanh Trì 4918 1,232,178                       

0125 0106762209 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN HÀ NỘI Số 10, dãy B5, khu tập thể Công ty cổ phần thiết bị thủy lợiHuyện Thanh Trì 4931 2,914,733                       

0125 0106762209 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN HÀ NỘI Số 10, dãy B5, khu tập thể Công ty cổ phần thiết bị thủy lợiHuyện Thanh Trì 1052 7,057,895                       

0125 0106762209 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN HÀ NỘI Số 10, dãy B5, khu tập thể Công ty cổ phần thiết bị thủy lợiHuyện Thanh Trì 1701 29,441,747                     

0106762600 Total 18,489,100                     

0113 0106762600 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sumo Việt Nam Tầng 19, tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4944 4,489,100                       

0113 0106762600 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Sumo Việt Nam Tầng 19, tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 2863 14,000,000                     

0106764083 Total 1,813,652,304                

0115 0106764083 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN VTA Tầng 09, Toà nhà 3D, Số 03, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,336,786                       

0115 0106764083 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN VTA Tầng 09, Toà nhà 3D, Số 03, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 19,392,588                     

0115 0106764083 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN VTA Tầng 09, Toà nhà 3D, Số 03, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 514,033,783                   

0115 0106764083 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN VTA Tầng 09, Toà nhà 3D, Số 03, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 1,277,889,147                

0106766771 Total 3,500,000                       

0127 0106766771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP VIỆT NHẬT Thôn Mỹ Lộc,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106767895 Total 48,051,999                     

0109 0106767895 Công ty CP Khảo Sát Dịch Vụ Thƣơng Mại Thiên Bảo Số 10, ngách 924/37/1, đƣờng Nguyễn Khoái,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 80,308                            



0109 0106767895 Công ty CP Khảo Sát Dịch Vụ Thƣơng Mại Thiên Bảo Số 10, ngách 924/37/1, đƣờng Nguyễn Khoái,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4917 86,940                            

0109 0106767895 Công ty CP Khảo Sát Dịch Vụ Thƣơng Mại Thiên Bảo Số 10, ngách 924/37/1, đƣờng Nguyễn Khoái,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1001 1,872,926                       

0109 0106767895 Công ty CP Khảo Sát Dịch Vụ Thƣơng Mại Thiên Bảo Số 10, ngách 924/37/1, đƣờng Nguyễn Khoái,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 7,570,714                       

0109 0106767895 Công ty CP Khảo Sát Dịch Vụ Thƣơng Mại Thiên Bảo Số 10, ngách 924/37/1, đƣờng Nguyễn Khoái,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 38,441,111                     

0106768264 Total 105,090,036                   

0119 0106768264 Công Ty TNHH Chế Biến Rau Củ Quả An Toàn Quang Vinh Số nhà 148, phố Vân TrìHuyện Đông Anh 4918 7,242                              

0119 0106768264 Công Ty TNHH Chế Biến Rau Củ Quả An Toàn Quang Vinh Số nhà 148, phố Vân TrìHuyện Đông Anh 4931 19,639,613                     

0119 0106768264 Công Ty TNHH Chế Biến Rau Củ Quả An Toàn Quang Vinh Số nhà 148, phố Vân TrìHuyện Đông Anh 1701 85,443,181                     

0106769067 Total 160,933,989                   

0156 0106769067 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiệc Bùi Gia Số 14, ngõ 115 đƣờng Quang TiếnQuận Nam Từ Liêm 4944 889,200                          

0156 0106769067 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiệc Bùi Gia Số 14, ngõ 115 đƣờng Quang TiếnQuận Nam Từ Liêm 2864 3,000,000                       

0156 0106769067 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiệc Bùi Gia Số 14, ngõ 115 đƣờng Quang TiếnQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0156 0106769067 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiệc Bùi Gia Số 14, ngõ 115 đƣờng Quang TiếnQuận Nam Từ Liêm 4931 36,897,934                     

0156 0106769067 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiệc Bùi Gia Số 14, ngõ 115 đƣờng Quang TiếnQuận Nam Từ Liêm 1701 114,146,855                   

0106770030 Total 20,516,899                     

0115 0106770030 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÀNH AN Lô C3-1, khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 47,250                            

0115 0106770030 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÀNH AN Lô C3-1, khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0106770030 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÀNH AN Lô C3-1, khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 16,969,649                     

0106770880 Total 12,376,361                     

0137 0106770880 Công Ty Cổ Phần Kinton Việt Nam Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4931 10,674                            

0137 0106770880 Công Ty Cổ Phần Kinton Việt Nam Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4918 149,887                          

0137 0106770880 Công Ty Cổ Phần Kinton Việt Nam Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4944 257,400                          

0137 0106770880 Công Ty Cổ Phần Kinton Việt Nam Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4272 3,358,400                       

0137 0106770880 Công Ty Cổ Phần Kinton Việt Nam Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4268 8,600,000                       

0106772574 Total 4,196,200                       

0109 0106772574 Công ty CP Dịch Vụ Thƣơng Mại Lan Phúc Số 9, ngách 43/17, ngõ 43, phố Kim Đồng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0106772574 Công ty CP Dịch Vụ Thƣơng Mại Lan Phúc Số 9, ngách 43/17, ngõ 43, phố Kim Đồng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106773313 Total 66,444,082                     

0145 0106773313 CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN Thôn Vĩnh LộcHuyện Thƣờng Tín 4272 894,600                          

0145 0106773313 CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN Thôn Vĩnh LộcHuyện Thƣờng Tín 4268 3,150,000                       

0145 0106773313 CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN Thôn Vĩnh LộcHuyện Thƣờng Tín 4931 62,399,482                     

0106774349 Total 50,379,551                     

0155 0106774349 Công Ty TNHH Nội Thất 365 Thôn Đông Cựu,Xã Đông Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 17,000                            

0155 0106774349 Công Ty TNHH Nội Thất 365 Thôn Đông Cựu,Xã Đông Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 5,445,941                       

0155 0106774349 Công Ty TNHH Nội Thất 365 Thôn Đông Cựu,Xã Đông Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 44,916,610                     

0106775046 Total 198,484,559                   

0111 0106775046 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ TMT Số 180D Thái ThịnhQuận Đống Đa 4272 1,254,000                       

0111 0106775046 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ TMT Số 180D Thái ThịnhQuận Đống Đa 1701 77,908,607                     

0111 0106775046 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ TMT Số 180D Thái ThịnhQuận Đống Đa 4931 119,321,952                   

0106775060 Total 55,154,870                     

0113 0106775060 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢƠNG DƢƠNG Số 15, ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 4944 1,255,500                       

0113 0106775060 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢƠNG DƢƠNG Số 15, ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0106775060 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢƠNG DƢƠNG Số 15, ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 4931 16,352,639                     

0113 0106775060 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢƠNG DƢƠNG Số 15, ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 1701 31,546,731                     

0106776473 Total 3,870,381                       

0129 0106776473 Công Ty Tnhh Gỗ Và Nội Thất Phạm Gia Khu Tập thể ô tô khách, tổ 3,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,131                              

0129 0106776473 Công Ty Tnhh Gỗ Và Nội Thất Phạm Gia Khu Tập thể ô tô khách, tổ 3,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 369,250                          

0129 0106776473 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Milan Deco Khu Tập thể ô tô khách, tổ 3,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0106777621 Total 5,588,214                       

0113 0106777621 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ NDTV Số nhà 16, tổ 20Quận Thanh Xuân 4944 4,650                              

0113 0106777621 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ NDTV Số nhà 16, tổ 20Quận Thanh Xuân 4931 469,474                          

0113 0106777621 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ NDTV Số nhà 16, tổ 20Quận Thanh Xuân 1701 5,114,090                       

0106777685 Total 98,865,051                     



0119 0106777685 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁI ANH Xóm NhìHuyện Đông Anh 4944 438,000                          

0119 0106777685 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁI ANH Xóm NhìHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0106777685 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁI ANH Xóm NhìHuyện Đông Anh 4272 2,126,250                       

0119 0106777685 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁI ANH Xóm NhìHuyện Đông Anh 4931 21,215,848                     

0119 0106777685 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁI ANH Xóm NhìHuyện Đông Anh 4254 22,700,000                     

0119 0106777685 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁI ANH Xóm NhìHuyện Đông Anh 1701 50,384,953                     

0106778248 Total 23,575,184                     

0115 0106778248 CÔNG TY CỔ PHẦN PHD GLOBAL Số nhà 141 phố Yên Hòa, Tổ 16Quận Cầu Giấy 4944 16,200                            

0115 0106778248 CÔNG TY CỔ PHẦN PHD GLOBAL Số nhà 141 phố Yên Hòa, Tổ 16Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0106778248 CÔNG TY CỔ PHẦN PHD GLOBAL Số nhà 141 phố Yên Hòa, Tổ 16Quận Cầu Giấy 4931 2,131,576                       

0115 0106778248 CÔNG TY CỔ PHẦN PHD GLOBAL Số nhà 141 phố Yên Hòa, Tổ 16Quận Cầu Giấy 1701 19,427,408                     

0106781603 Total 62,771,798                     

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 4918 465,845                          

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 1052 778,800                          

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 4272 2,103,213                       

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 4254 7,380,984                       

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 4931 14,470,502                     

0109 0106781603 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thƣơng Mại Tiến Phát Số 1, ngõ 90/70, tổ 18, đƣờng Khuyến LƣơngQuận Hoàng Mai 1701 31,376,254                     

0106781850 Total 5,140,600                       

0115 0106781850 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vĩnh Gia Số 259 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 140,600                          

0115 0106781850 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vĩnh Gia Số 259 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0106781850 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Vĩnh Gia Số 259 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106783015 Total 77,128,583                     

0111 0106783015 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÍN PHÁT Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 1,388,872                       

0111 0106783015 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÍN PHÁT Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 2,549,590                       

0111 0106783015 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÍN PHÁT Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,420,993                       

0111 0106783015 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÍN PHÁT Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 68,769,128                     

0106784001 Total 15,986,560                     

0115 0106784001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 7, ngõ 60, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 2,091,174                       

0115 0106784001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 7, ngõ 60, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 13,895,386                     

0106785397 Total 201,156,092                   

0129 0106785397 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Milan Deco Lô 05-BT2-Khu Đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4944 62,100                            

0129 0106785397 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Milan Deco Lô 05-BT2-Khu Đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0106785397 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Milan Deco Lô 05-BT2-Khu Đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 8,866,757                       

0129 0106785397 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Milan Deco Lô 05-BT2-Khu Đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 189,227,235                   

0106786866 Total 6,646,500                       

0129 0106786866 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Tnq Số nhà 127 ngõ 22 Phố Văn Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 646,500                          

0129 0106786866 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Tnq Số nhà 127 ngõ 22 Phố Văn Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106787210 Total 3,508,100                       

0111 0106787210 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DÂN TRÍ VIỆT Số 242, Ngõ Thịnh Quang, Tổ 14B,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 8,100                              

0111 0106787210 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DÂN TRÍ VIỆT Số 242, Ngõ Thịnh Quang, Tổ 14B,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106787676 Total 11,500,000                     

0111 0106787676 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI 2-9 Số 78 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0106789916 Total 2,850,995,896                

0111 0106789916 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đƣờng 369 Số 28, ngõ 131 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 92,750                            

0111 0106789916 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đƣờng 369 Số 28, ngõ 131 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,800,180                       

0111 0106789916 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đƣờng 369 Số 28, ngõ 131 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 10,200,000                     

0111 0106789916 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đƣờng 369 Số 28, ngõ 131 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 489,847,136                   

0111 0106789916 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đƣờng 369 Số 28, ngõ 131 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 2,349,055,830                

0106790196 Total 35,553,271                     

0115 0106790196 Công Ty TNHH Sunvis Việt Nam Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4272 31,360                            



0115 0106790196 Công Ty TNHH Sunvis Việt Nam Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4918 217,669                          

0115 0106790196 Công Ty TNHH Sunvis Việt Nam Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1052 993,203                          

0115 0106790196 Công Ty TNHH Sunvis Việt Nam Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4917 1,152,000                       

0115 0106790196 Công Ty TNHH Sunvis Việt Nam Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4931 4,897,650                       

0115 0106790196 Công Ty TNHH Sunvis Việt Nam Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1001 6,000,000                       

0115 0106790196 Công Ty TNHH Sunvis Việt Nam Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1701 22,261,389                     

0106791231 Total 306,331,742                   

0141 0106791231 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI KHÁNH HUY Xóm 7 khu 2Huyện Quốc Oai 4254 319,200                          

0141 0106791231 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI KHÁNH HUY Xóm 7 khu 2Huyện Quốc Oai 4918 366,811                          

0141 0106791231 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI KHÁNH HUY Xóm 7 khu 2Huyện Quốc Oai 1701 305,645,731                   

0106792443 Total 4,410,589                       

0115 0106792443 CÔNG TY TNHH T.O.K VIỆT NAM Tầng 1- 241 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 134,289                          

0115 0106792443 CÔNG TY TNHH T.O.K VIỆT NAM Tầng 1- 241 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 276,300                          

0115 0106792443 CÔNG TY TNHH T.O.K VIỆT NAM Tầng 1- 241 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0106792732 Total 13,722,050                     

0113 0106792732 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Minh Cƣờng Số 9, ngách 29/70/52 Khƣơng HạQuận Thanh Xuân 4272 873,250                          

0113 0106792732 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Minh Cƣờng Số 9, ngách 29/70/52 Khƣơng HạQuận Thanh Xuân 4944 1,348,800                       

0113 0106792732 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Minh Cƣờng Số 9, ngách 29/70/52 Khƣơng HạQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0106792732 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Minh Cƣờng Số 9, ngách 29/70/52 Khƣơng HạQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0106792972 Total 29,095,457                     

0109 0106792972 Công ty TNHH Yaly Số 7 ngõ 86 Đại TừQuận Hoàng Mai 4944 7,800                              

0109 0106792972 Công ty TNHH Yaly Số 7 ngõ 86 Đại TừQuận Hoàng Mai 4931 170,402                          

0109 0106792972 Công ty TNHH Yaly Số 7 ngõ 86 Đại TừQuận Hoàng Mai 1052 806,172                          

0109 0106792972 Công ty TNHH Yaly Số 7 ngõ 86 Đại TừQuận Hoàng Mai 1701 28,111,083                     

0106793158 Total 11,002,286                     

0108 0106793158 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH HƢNG THỊNH Số 122 Trƣơng Định 4931 104,536                          

0108 0106793158 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH HƢNG THỊNH Số 122 Trƣơng Định 4272 1,512,950                       

0108 0106793158 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH HƢNG THỊNH Số 122 Trƣơng Định 4917 1,684,800                       

0108 0106793158 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH HƢNG THỊNH Số 122 Trƣơng Định 4268 3,500,000                       

0108 0106793158 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH HƢNG THỊNH Số 122 Trƣơng Định 4254 4,200,000                       

0106793729 Total 26,727,005                     

0108 0106793729 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Hồng Nhật Số 12, ngõ 191/5 Đại La 4944 1,041,605                       

0108 0106793729 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Hồng Nhật Số 12, ngõ 191/5 Đại La 4268 3,500,000                       

0108 0106793729 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Hồng Nhật Số 12, ngõ 191/5 Đại La 2863 6,000,000                       

0108 0106793729 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Hồng Nhật Số 12, ngõ 191/5 Đại La 4272 6,245,400                       

0108 0106793729 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Hồng Nhật Số 12, ngõ 191/5 Đại La 4254 9,940,000                       

0106793775 Total 105,047,004                   

0129 0106793775 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Tổng Hợp Ánh Dƣơng Tổ dân phố Quyết Tâm, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106793775 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Hồng Ân Tổ dân phố Quyết Tâm, Quận Hà Đông 4931 13,184,924                     

0129 0106793775 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Tổng Hợp Ánh Dƣơng Tổ dân phố Quyết Tâm, Quận Hà Đông 1701 89,862,080                     

0106795740 Total 247,083,538                   

0109 0106795740 Công ty TNHH Tm&Dv An Dƣơng Xanh Số 570 E5, Quận Hoàng Mai 4931 6,408,464                       

0109 0106795740 Công ty TNHH Tm&Dv An Dƣơng Xanh Số 570 E5, Quận Hoàng Mai 1701 240,675,074                   

0106796367 Total 7,789,250                       

0115 0106796367 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN VIỆT THÀNH Số 141, Phòng 701 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 439,250                          

0115 0106796367 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN VIỆT THÀNH Số 141, Phòng 701 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0106797272 Total 2,107,525                       

0111 0106797272 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ T&T Số 12, Ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái Học,Phƣờng Văn Miếu,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 2,107,525                       

0106797459 Total 1,395,008,794                

0129 0106797459 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Hồng Ân Thửa 119 khu dân cƣ mới Mậu Lƣơng, Quận Hà Đông 4918 6,631,533                       

0129 0106797459 Công Ty Tnhh Một Thành Viên B&C Vina Thửa 119 khu dân cƣ mới Mậu Lƣơng, Quận Hà Đông 1052 67,645,741                     

0129 0106797459 Công Ty Tnhh Một Thành Viên B&C Vina Thửa 119 khu dân cƣ mới Mậu Lƣơng, Quận Hà Đông 4931 110,111,411                   

0129 0106797459 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hado Việt Nam Thửa 119 khu dân cƣ mới Mậu Lƣơng, Quận Hà Đông 4254 187,791,904                   

0129 0106797459 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hado Việt Nam Thửa 119 khu dân cƣ mới Mậu Lƣơng, Quận Hà Đông 1701 1,022,828,205                

0106798413 Total 4,614,245                       

0115 0106798413 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HẢI LONG MINH Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,884                              



0115 0106798413 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HẢI LONG MINH Số nhà 107B, đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 4,612,361                       

0106798484 Total 73,829,985                     

0103 0106798484 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI DUY LÂM Số 11 Lô C Khu tái định cƣ 218 Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 2,900                              

0103 0106798484 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI DUY LÂM Số 11 Lô C Khu tái định cƣ 218 Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 14,400                            

0103 0106798484 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI DUY LÂM Số 11 Lô C Khu tái định cƣ 218 Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 73,812,685                     

0106798526 Total 3,758,363                       

0103 0106798526 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ HÀ NỘI Số 164B Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 1,117,434                       

0103 0106798526 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ HÀ NỘI Số 164B Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 2,640,929                       

0106799382 Total 16,549,606                     

0129 0106799382 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hado Việt Nam BT4-19 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 4272 887,040                          

0129 0106799382 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hado Việt Nam BT4-19 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 4918 1,556,604                       

0129 0106799382 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hado Việt Nam BT4-19 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 4931 14,105,962                     

0106800937 Total 13,805,700                     

0103 0106800937 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ BÌNH MINH Số 9, ngõ 133 An XáQuận Ba Đình 4272 2,305,700                       

0103 0106800937 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ BÌNH MINH Số 9, ngõ 133 An XáQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0106803448 Total 6,615,000                       

0113 0106803448 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH KINH BẮCSố 51, ngõ 236 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 615,000                          

0113 0106803448 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH KINH BẮCSố 51, ngõ 236 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106804554 Total 101,742,302                   

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4944 260,300                          

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4918 405,955                          

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 1052 1,017,540                       

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4272 3,628,975                       

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 2864 4,000,000                       

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4931 19,279,532                     

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4254 23,150,000                     

0119 0106804554 Văn phòng luật sƣ Vĩnh Xuân Khu 6, Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 1701 50,000,000                     

0106804963 Total 1,803,092                       

0125 0106804963 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QG VIỆT NAM Số nhà 19, Ngõ Quỳnh Lân 2, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 83,000                            

0125 0106804963 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QG VIỆT NAM Số nhà 19, Ngõ Quỳnh Lân 2, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 225,292                          

0125 0106804963 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QG VIỆT NAM Số nhà 19, Ngõ Quỳnh Lân 2, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 226,400                          

0125 0106804963 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QG VIỆT NAM Số nhà 19, Ngõ Quỳnh Lân 2, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 568,400                          

0125 0106804963 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QG VIỆT NAM Số nhà 19, Ngõ Quỳnh Lân 2, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 700,000                          

0106806865 Total 69,943,404                     

0103 0106806865 CÔNG TY TNHH MINIMART KHÔI NGUYÊN Số 31 ngách 371/9 Kim MãQuận Ba Đình 4272 2,932,500                       

0103 0106806865 CÔNG TY TNHH MINIMART KHÔI NGUYÊN Số 31 ngách 371/9 Kim MãQuận Ba Đình 4931 8,492,404                       

0103 0106806865 CÔNG TY TNHH MINIMART KHÔI NGUYÊN Số 31 ngách 371/9 Kim MãQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0103 0106806865 CÔNG TY TNHH MINIMART KHÔI NGUYÊN Số 31 ngách 371/9 Kim MãQuận Ba Đình 1701 47,018,500                     

0106807428 Total 428,922,170                   

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 2862 3,000,000                       

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4272 6,525,676                       

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4931 30,921,773                     

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4918 47,521,068                     

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 4254 60,832,013                     

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 1701 106,710,559                   

0119 0106807428 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƢNG Thôn Viên NộiHuyện Đông Anh 1052 169,911,081                   

0106808245 Total 434,183,741                   

0103 0106808245 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT BẮC Số 53/371, phố Kim MãQuận Ba Đình 4931 13,617                            

0103 0106808245 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT BẮC Số 53/371, phố Kim MãQuận Ba Đình 4272 2,484,362                       

0103 0106808245 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT BẮC Số 53/371, phố Kim MãQuận Ba Đình 1052 42,354,865                     



0103 0106808245 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT BẮC Số 53/371, phố Kim MãQuận Ba Đình 1701 389,330,897                   

0106808407 Total 49,180,199                     

0115 0106808407 CÔNG TY CỔ PHẦN AIDC VIỆT NAM Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa tổ 26Quận Cầu Giấy 4272 666,400                          

0115 0106808407 CÔNG TY CỔ PHẦN AIDC VIỆT NAM Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa tổ 26Quận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0106808407 CÔNG TY CỔ PHẦN AIDC VIỆT NAM Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa tổ 26Quận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0106808407 CÔNG TY CỔ PHẦN AIDC VIỆT NAM Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa tổ 26Quận Cầu Giấy 4944 982,800                          

0115 0106808407 CÔNG TY CỔ PHẦN AIDC VIỆT NAM Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa tổ 26Quận Cầu Giấy 2863 7,000,000                       

0115 0106808407 CÔNG TY CỔ PHẦN AIDC VIỆT NAM Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa tổ 26Quận Cầu Giấy 4931 8,913,468                       

0115 0106808407 CÔNG TY CỔ PHẦN AIDC VIỆT NAM Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa tổ 26Quận Cầu Giấy 1701 30,217,531                     

0106810741 Total 3,500,000                       

0119 0106810741 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ MINH CHÂU Thôn Du Nội,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106811801 Total 384,853,512                   

0103 0106811801 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƢƠNG MẠI  HÀ NỘI Nhà số 48 Ngõ 62 Ngọc HàQuận Ba Đình 4272 75,878                            

0103 0106811801 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƢƠNG MẠI  HÀ NỘI Nhà số 48 Ngõ 62 Ngọc HàQuận Ba Đình 4918 30,260,248                     

0103 0106811801 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƢƠNG MẠI  HÀ NỘI Nhà số 48 Ngõ 62 Ngọc HàQuận Ba Đình 4254 75,877,898                     

0103 0106811801 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƢƠNG MẠI  HÀ NỘI Nhà số 48 Ngõ 62 Ngọc HàQuận Ba Đình 1052 278,639,488                   

0106813397 Total 9,744,065                       

0101 0106813397 Công Ty Cổ Phần Vija Việt Nam Số 323 Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4931 246,465                          

0101 0106813397 Công Ty Cổ Phần Vija Việt Nam Số 323 Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4944 1,497,600                       

0101 0106813397 Công Ty Cổ Phần Vija Việt Nam Số 323 Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 2863 8,000,000                       

0106813911 Total 16,235,385                     

0113 0106813911 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH HẢI Số 72 Ngõ 53 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4944 161,400                          

0113 0106813911 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH HẢI Số 72 Ngõ 53 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4931 397,235                          

0113 0106813911 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH HẢI Số 72 Ngõ 53 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0106813911 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH HẢI Số 72 Ngõ 53 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4272 4,176,750                       

0113 0106813911 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH HẢI Số 72 Ngõ 53 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4254 9,500,000                       

0106816581 Total 10,571,888                     

0107 0106816581 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thịnh Vƣợng Nam Đại Dƣơng Số 47, ngách 355/41, đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 14, Quận Long Biên 4944 196,200                          

0107 0106816581 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thịnh Vƣợng Nam Đại Dƣơng Số 47, ngách 355/41, đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 14, Quận Long Biên 4931 1,383,287                       

0107 0106816581 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thịnh Vƣợng Nam Đại Dƣơng Số 47, ngách 355/41, đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 14, Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0106816581 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thịnh Vƣợng Nam Đại Dƣơng Số 47, ngách 355/41, đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 14, Quận Long Biên 1701 6,992,401                       

0106817169 Total 7,755,100                       

0111 0106817169 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÂN PHỐI NOVAHOMES Số 26, Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 755,100                          

0111 0106817169 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÂN PHỐI NOVAHOMES Số 26, Đƣờng LángQuận Đống Đa 2864 3,000,000                       

0111 0106817169 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÂN PHỐI NOVAHOMES Số 26, Đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0106818331 Total 7,665,685                       

0125 0106818331 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CEEC Nhà số 4 ngách 373/24/8 đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4931 617,961                          

0125 0106818331 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CEEC Nhà số 4 ngách 373/24/8 đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 1701 7,047,724                       

0106818846 Total 288,592,578                   

0115 0106818846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO B.L.V Số 8A ngõ 145 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 168,000                          

0115 0106818846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO B.L.V Số 8A ngõ 145 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106818846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO B.L.V Số 8A ngõ 145 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 109,477,267                   

0115 0106818846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO B.L.V Số 8A ngõ 145 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 176,947,311                   

0106821013 Total 5,594,835                       

0155 0106821013 Hộ kinh doanh Ngô Thị Soạn Số 35 Tổ 3 Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 199,129                          

0155 0106821013 Hộ kinh doanh Ngô Thị Soạn Số 35 Tổ 3 Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 280,316                          

0155 0106821013 Hộ kinh doanh Ngô Thị Soạn Số 35 Tổ 3 Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 1,877,123                       

0155 0106821013 Hộ kinh doanh Ngô Thị Soạn Số 35 Tổ 3 Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,238,267                       

0106821341 Total 26,734,815                     

0106 0106821341 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA NAM VIỆT Số 42 Cửa ĐôngQuận Hoàn Kiếm 4272 2,584,815                       

0106 0106821341 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA NAM VIỆT Số 42 Cửa ĐôngQuận Hoàn Kiếm 4254 24,150,000                     

0106822659 Total 9,200,000                       

0115 0106822659 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Ngôi Nhà Xanh Số 70 phố Trần Vĩ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 9,200,000                       

0106823557 Total 4,600,600                       

0129 0106823557 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Aloke Việt Nam Số 114 Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 600,600                          

0129 0106823557 Công Ty Cổ Phần Aurora Quốc Tế Số 114 Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106823684 Total 84,136,394                     



0109 0106823684 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đức Thiện Số 4/21, ngõ 85, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 84,136,394                     

0106823772 Total 10,115,900                     

0111 0106823772 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NHẬT THÀNH Số nhà 530 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 265,900                          

0111 0106823772 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NHẬT THÀNH Số nhà 530 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0111 0106823772 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NHẬT THÀNH Số nhà 530 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0106825018 Total 14,255,454                     

0113 0106825018 CÔNG TY TNHH PC NHẬT QUANG Số 15B/ 4/ 376, Đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 619,090                          

0113 0106825018 CÔNG TY TNHH PC NHẬT QUANG Số 15B/ 4/ 376, Đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 13,636,364                     

0106825258 Total 4,080,450                       

0119 0106825258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HUYỀN NAM Khu Cầu Lớn,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 521,850                          

0119 0106825258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HUYỀN NAM Khu Cầu Lớn,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 700,000                          

0119 0106825258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HUYỀN NAM Khu Cầu Lớn,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 858,600                          

0119 0106825258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HUYỀN NAM Khu Cầu Lớn,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106828280 Total 6,433,931                       

0111 0106828280 CÔNG TY TNHH Y HỌC HỒNG PHÖC Số 96 Đông CácQuận Đống Đa 4918 72,098                            

0111 0106828280 CÔNG TY TNHH Y HỌC HỒNG PHÖC Số 96 Đông CácQuận Đống Đa 4944 230,400                          

0111 0106828280 CÔNG TY TNHH Y HỌC HỒNG PHÖC Số 96 Đông CácQuận Đống Đa 4272 631,433                          

0111 0106828280 CÔNG TY TNHH Y HỌC HỒNG PHÖC Số 96 Đông CácQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106828280 CÔNG TY TNHH Y HỌC HỒNG PHÖC Số 96 Đông CácQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0106829580 Total 5,756,550                       

0129 0106829580 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sytic

C52-LK14 ô số 07, KĐT mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 79,800                            

0129 0106829580 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sytic

C52-LK14 ô số 07, KĐT mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 176,750                          

0129 0106829580 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Aloke Việt Nam

C52-LK14 ô số 07, KĐT mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0129 0106829580 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Aloke Việt Nam

C52-LK14 ô số 07, KĐT mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0106830748 Total 33,783,937                     

0109 0106830748 Công ty CP Xây Dựng Và Thƣơng Mại Nhc Việt Nam Số 26, ngách 143/79, phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 8,730                              

0109 0106830748 Công ty CP Xây Dựng Và Thƣơng Mại Nhc Việt Nam Số 26, ngách 143/79, phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 46,096                            

0109 0106830748 Công ty CP Xây Dựng Và Thƣơng Mại Nhc Việt Nam Số 26, ngách 143/79, phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 671,468                          

0109 0106830748 Công ty CP Xây Dựng Và Thƣơng Mại Nhc Việt Nam Số 26, ngách 143/79, phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 33,057,643                     

0106830794 Total 7,537,800                       

0129 0106830794 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sytic Số nhà 7, dãy 3, ngõ 6, đƣờng Bế Văn ĐànQuận Hà Đông 4272 537,800                          

0129 0106830794 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sytic Số nhà 7, dãy 3, ngõ 6, đƣờng Bế Văn ĐànQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0106830970 Total 1,695,557,918                

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 433,200                          

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 2,444,300                       

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4268 4,288,693                       

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4917 21,252,000                     

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4254 56,400,645                     

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4918 82,308,923                     

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1001 110,000,000                   

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 190,441,168                   

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1052 537,992,295                   

0141 0106830970 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƢ QUỐC TẾ IMC Xóm Trung Lập, Thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 687,996,694                   

0106832110 Total 262,816,296                   

0106 0106832110 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG OCEAN VIỆT NAM Số 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm 4918 69,723                            

0106 0106832110 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG OCEAN VIỆT NAM Số 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm 4272 169,050                          

0106 0106832110 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG OCEAN VIỆT NAM Số 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0106832110 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG OCEAN VIỆT NAM Số 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm 1052 4,944,886                       

0106 0106832110 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG OCEAN VIỆT NAM Số 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm 4931 19,202,951                     

0106 0106832110 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG OCEAN VIỆT NAM Số 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm 1701 234,929,686                   

0106832375 Total 76,281,149                     



0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 4917 14,850                            

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 55,200                            

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 1001 180,000                          

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 4918 235,623                          

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 518,000                          

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 1052 3,196,811                       

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 4268 3,850,000                       

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 6,855,387                       

0111 0106832375 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ĐÔNGSố 25 ngõ 508 đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 52,875,278                     

0106832512 Total 89,531,851                     

0129 0106832512 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sytic Ngõ 3 đƣờng Thanh LãmQuận Hà Đông 4918 77,338                            

0129 0106832512 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Và Bảo Dƣỡng Phòng Ngừa Tổng Thể Tmc Ngõ 3 đƣờng Thanh LãmQuận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0106832512 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Và Bảo Dƣỡng Phòng Ngừa Tổng Thể Tmc Ngõ 3 đƣờng Thanh LãmQuận Hà Đông 1052 375,539                          

0129 0106832512 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Cms Ngõ 3 đƣờng Thanh LãmQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0106832512 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Cms Ngõ 3 đƣờng Thanh LãmQuận Hà Đông 4931 8,864,742                       

0129 0106832512 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Glk Ngõ 3 đƣờng Thanh LãmQuận Hà Đông 1701 76,018,032                     

0106832706 Total 106,199,073                   

0141 0106832706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Minh Châu Số 62, đƣờng Đồng HƣơngHuyện Quốc Oai 4944 646,400                          

0141 0106832706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Minh Châu Số 62, đƣờng Đồng HƣơngHuyện Quốc Oai 4272 2,043,327                       

0141 0106832706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Minh Châu Số 62, đƣờng Đồng HƣơngHuyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0106832706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Minh Châu Số 62, đƣờng Đồng HƣơngHuyện Quốc Oai 4254 5,047,010                       

0141 0106832706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Minh Châu Số 62, đƣờng Đồng HƣơngHuyện Quốc Oai 4931 39,532,490                     

0141 0106832706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Minh Châu Số 62, đƣờng Đồng HƣơngHuyện Quốc Oai 1701 54,929,846                     

0106833509 Total 12,388,500                     

0108 0106833509 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI DZ VIỆT NAM Số 19, ngách 283/2 Trần Khát Chân 4254
1,400,000                       

0108 0106833509 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI DZ VIỆT NAM Số 19, ngách 283/2 Trần Khát Chân 4272
1,710,100                       

0108 0106833509 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI DZ VIỆT NAM Số 19, ngách 283/2 Trần Khát Chân 4944
3,278,400                       

0108 0106833509 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI DZ VIỆT NAM Số 19, ngách 283/2 Trần Khát Chân 2863
6,000,000                       

0106833844 Total 21,577,160                     

0108 0106833844 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BASS VIỆT NAM Số 41, tổ 24C, ngõ 230, phố Lạc Trung 4918 295,692                          

0108 0106833844 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BASS VIỆT NAM Số 41, tổ 24C, ngõ 230, phố Lạc Trung 4931 928,113                          

0108 0106833844 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BASS VIỆT NAM Số 41, tổ 24C, ngõ 230, phố Lạc Trung 1701 20,353,355                     

0106833900 Total 2,127,000                       

0156 0106833900 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Mạnh Hà Số 8C11, phố Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 127,000                          

0156 0106833900 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Mạnh Hà Số 8C11, phố Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106834580 Total 15,348,281                     

0101 0106834580 Viện Tài chính Vi mô và Phát triển Cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 673,569                          

0101 0106834580 Viện Tài chính Vi mô và Phát triển Cộng đồng Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê,,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 14,674,712                     

0106834855 Total 13,514,000                     

0115 0106834855 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ANHOME Tầng 6, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 14,000                            

0115 0106834855 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ANHOME Tầng 6, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106834855 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ANHOME Tầng 6, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0106835256 Total 33,592,245                     

0111 0106835256 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DHT VIỆT NAM Số 67, Ngõ 9, phố Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 4931 2,980,294                       

0111 0106835256 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DHT VIỆT NAM Số 67, Ngõ 9, phố Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0106835256 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DHT VIỆT NAM Số 67, Ngõ 9, phố Lƣơng Đình CủaQuận Đống Đa 1701 26,611,951                     

0106836531 Total 3,535,646                       

0101 0106836531 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƢỜNG KỲ Lô B13+B15/D21 ngõ 72, đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 535,646                          

0101 0106836531 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƢỜNG KỲ Lô B13+B15/D21 ngõ 72, đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       



0106836940 Total 3,850,000                       

0111 0106836940 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THTD VIỆT NAM Số 7, ngõ 185/8 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0106836958 Total 40,971,870                     

0111 0106836958 CÔNG TY CỔ PHẦN FORESTA VIỆT NAM Số 5 ngõ 171 Phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4918 165,240                          

0111 0106836958 CÔNG TY CỔ PHẦN FORESTA VIỆT NAM Số 5 ngõ 171 Phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4268 3,386,380                       

0111 0106836958 CÔNG TY CỔ PHẦN FORESTA VIỆT NAM Số 5 ngõ 171 Phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 3,835,145                       

0111 0106836958 CÔNG TY CỔ PHẦN FORESTA VIỆT NAM Số 5 ngõ 171 Phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4917 15,224,646                     

0111 0106836958 CÔNG TY CỔ PHẦN FORESTA VIỆT NAM Số 5 ngõ 171 Phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4931 18,360,459                     

0106837599 Total 10,449,936                     

0115 0106837599 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCF QUỐC TẾ Số 22, Ngõ 112/5 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 500,000                          

0115 0106837599 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCF QUỐC TẾ Số 22, Ngõ 112/5 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106837599 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCF QUỐC TẾ Số 22, Ngõ 112/5 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 7,949,936                       

0106838867 Total 47,081,922                     

0117 0106838867 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Vinh Hoa Số 158 đƣờng Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4272 444,500                          

0117 0106838867 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Vinh Hoa Số 158 đƣờng Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0106838867 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Vinh Hoa Số 158 đƣờng Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4931 5,228,390                       

0117 0106838867 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Vinh Hoa Số 158 đƣờng Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4254 10,650,000                     

0117 0106838867 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Vinh Hoa Số 158 đƣờng Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 1701 28,759,032                     

0106839638 Total 8,458,150                       

0115 0106839638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10, Quận Cầu Giấy 4272 398,450                          

0115 0106839638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10, Quận Cầu Giấy 4944 1,059,700                       

0115 0106839638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0106839638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10, Quận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0106840023 Total 3,933,000                       

0113 0106840023 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tiến Thọ Số 28, ngõ 470, Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 6,000                              

0113 0106840023 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tiến Thọ Số 28, ngõ 470, Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,687,000                       

0113 0106840023 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tiến Thọ Số 28, ngõ 470, Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 2,240,000                       

0106841348 Total 13,101,701                     

0101 0106841348 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LIFE B04-30 An Phú VillaQuận Hà Đông 4917 827,204                          

0101 0106841348 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LIFE B04-30 An Phú VillaQuận Hà Đông 4931 2,509,497                       

0101 0106841348 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LIFE B04-30 An Phú VillaQuận Hà Đông 7551 9,765,000                       

0106841443 Total 4,638,400                       

0109 0106841443 Công ty TNHH Mạng Viễn Thông Dl Việt Nam Số 51, ngõ 259 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 221,400                          

0109 0106841443 Công ty TNHH Mạng Viễn Thông Dl Việt Nam Số 51, ngõ 259 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 917,000                          

0109 0106841443 Công ty TNHH Mạng Viễn Thông Dl Việt Nam Số 51, ngõ 259 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106843218 Total 318,459,964                   

0109 0106843218 Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Anh

Số 25 TT2 Khu Đô Thị Mới Đại Kim, Đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 4944 75,600                            

0109 0106843218 Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Anh

Số 25 TT2 Khu Đô Thị Mới Đại Kim, Đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 1701 318,384,364                   

0106844116 Total 3,697,729,836                

0101 0106844116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15 Số 369 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4944 282,600                          

0101 0106844116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15 Số 369 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4254 142,701,610                   

0101 0106844116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15 Số 369 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 1701 177,925,620                   

0101 0106844116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15 Số 369 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4272 288,420,254                   

0101 0106844116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15 Số 369 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4931 296,019,769                   

0101 0106844116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15 Số 369 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4943 2,792,379,983                

0106844412 Total 58,947,068                     

0117 0106844412 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI NGÂN HÀ Thôn Điền xá,Xã Quang Tiến,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 50,191                            

0117 0106844412 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI NGÂN HÀ Thôn Điền xá,Xã Quang Tiến,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 25,068,476                     

0117 0106844412 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI NGÂN HÀ Thôn Điền xá,Xã Quang Tiến,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 33,828,401                     

0106845166 Total 166,416,281                   

0111 0106845166 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 26,234                            

0111 0106845166 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       



0111 0106845166 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0111 0106845166 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 161,390,047                   

0106845705 Total 7,776,311                       

0129 0106845705 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiến Minh An Khánh Số 112 phố Nguyễn Khuyến, Quận Hà Đông 4944 557,800                          

0129 0106845705 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiến Minh An Khánh Số 112 phố Nguyễn Khuyến, Quận Hà Đông 4931 903,554                          

0129 0106845705 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiến Minh An Khánh Số 112 phố Nguyễn Khuyến, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106845705 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Glk Số 112 phố Nguyễn Khuyến, Quận Hà Đông 1701 4,314,957                       

0106845783 Total 3,500,000                       

0115 0106845783 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KẾT NỐI DOANH NHÂN VÀ TẦM NHÌN THẾ GIỚISố nhà 27, ngõ 88, tổ 33 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106848706 Total 102,292,804                   

0141 0106848706 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC HUY Xóm 9Huyện Quốc Oai 4918 1,453,349                       

0141 0106848706 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC HUY Xóm 9Huyện Quốc Oai 4931 31,045,653                     

0141 0106848706 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC HUY Xóm 9Huyện Quốc Oai 1701 69,793,802                     

0106851240 Total 3,575,850                       

0119 0106851240 Công Ty TNHH Hóa Chất Sơn Tùng Thôn Du Nội,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 29,650                            

0119 0106851240 Công Ty TNHH Hóa Chất Sơn Tùng Thôn Du Nội,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 46,200                            

0119 0106851240 Công Ty TNHH Hóa Chất Sơn Tùng Thôn Du Nội,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106852188 Total 19,521,519                     

0115 0106852188 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTA VIỆT NAM Số 63, ngõ 1, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4931 117,692                          

0115 0106852188 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTA VIỆT NAM Số 63, ngõ 1, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0106852188 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTA VIỆT NAM Số 63, ngõ 1, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4272 424,716                          

0115 0106852188 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTA VIỆT NAM Số 63, ngõ 1, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4918 3,389,479                       

0115 0106852188 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTA VIỆT NAM Số 63, ngõ 1, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0106852188 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTA VIỆT NAM Số 63, ngõ 1, đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 1052 11,393,432                     

0106854033 Total 18,000,000                     

0108 0106854033 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển 3s Việt Nam Số 35, phố Lê Đại Hành 4254 18,000,000                     

0106854604 Total 1,929,826,938                

0105 0106854604 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DVD THÀNH ĐẠT Số 2, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 13,053                            

0105 0106854604 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DVD THÀNH ĐẠT Số 2, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 5,685,473                       

0105 0106854604 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DVD THÀNH ĐẠT Số 2, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 38,110,067                     

0105 0106854604 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DVD THÀNH ĐẠT Số 2, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 360,952,865                   

0105 0106854604 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DVD THÀNH ĐẠT Số 2, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 1,525,065,480                

0106854770 Total 424,850,961                   

0107 0106854770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LONG KIÊN Số nhà 38, phố Thanh Am, tổ 22Quận Long Biên 4944 615,000                          

0107 0106854770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LONG KIÊN Số nhà 38, phố Thanh Am, tổ 22Quận Long Biên 2863 6,000,000                       

0107 0106854770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LONG KIÊN Số nhà 38, phố Thanh Am, tổ 22Quận Long Biên 4931 52,282,909                     

0107 0106854770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LONG KIÊN Số nhà 38, phố Thanh Am, tổ 22Quận Long Biên 1701 74,249,978                     

0107 0106854770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LONG KIÊN Số nhà 38, phố Thanh Am, tổ 22Quận Long Biên 4918 114,343,634                   

0107 0106854770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI LONG KIÊN Số nhà 38, phố Thanh Am, tổ 22Quận Long Biên 1052 177,359,440                   

0106856030 Total 8,989,405                       

0115 0106856030 Công Ty TNHH Htsp Việt Nam Số nhà 19 ngõ 31, phố Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4918 69,934                            

0115 0106856030 Công Ty TNHH Htsp Việt Nam Số nhà 19 ngõ 31, phố Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4944 588,264                          

0115 0106856030 Công Ty TNHH Htsp Việt Nam Số nhà 19 ngõ 31, phố Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 2864 767,184                          

0115 0106856030 Công Ty TNHH Htsp Việt Nam Số nhà 19 ngõ 31, phố Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4931 7,564,023                       

0106856908 Total 10,150,000                     

0115 0106856908 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỒNG PHÁT Số 149 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0106856908 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỒNG PHÁT Số 149 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,150,000                       

0106856961 Total 9,094,750                       

0125 0106856961 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT FARMER VT22-LK22 KĐT Đại ThanhHuyện Thanh Trì 4272 594,750                          

0125 0106856961 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT FARMER VT22-LK22 KĐT Đại ThanhHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0106856961 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT FARMER VT22-LK22 KĐT Đại ThanhHuyện Thanh Trì 4254 6,500,000                       

0106857027 Total 10,154,450                     

0139 0106857027 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xanh Greenviet Việt Nam Xóm 4, Thôn Yên TháiHuyện Hoài Đức 4944 459,600                          

0139 0106857027 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xanh Greenviet Việt Nam Xóm 4, Thôn Yên TháiHuyện Hoài Đức 4272 1,494,850                       

0139 0106857027 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xanh Greenviet Việt Nam Xóm 4, Thôn Yên TháiHuyện Hoài Đức 2863 4,000,000                       

0139 0106857027 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xanh Greenviet Việt Nam Xóm 4, Thôn Yên TháiHuyện Hoài Đức 4254 4,200,000                       



0106857468 Total 4,162,995                       

0115 0106857468 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT Số 4, ngõ 293 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 135,005                          

0115 0106857468 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT Số 4, ngõ 293 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106857468 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT Số 4, ngõ 293 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 2,027,990                       

0106859105 Total 47,104,633                     

0105 0106859105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MỸ GIA LẠC Số 92 phố Phú Thƣợng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 47,100                            

0105 0106859105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MỸ GIA LẠC Số 92 phố Phú Thƣợng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 12,857,533                     

0105 0106859105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MỸ GIA LẠC Số 92 phố Phú Thƣợng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 15,350,000                     

0105 0106859105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI MỸ GIA LẠC Số 92 phố Phú Thƣợng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 18,850,000                     

0106859264 Total 6,336,084                       

0113 0106859264 Công Ty TNHH Nội Thất Linh An

Số 12, ngách 38/77, ngõ 207 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4931 235,384                          

0113 0106859264 Công Ty TNHH Nội Thất Linh An

Số 12, ngách 38/77, ngõ 207 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4949 1,000,000                       

0113 0106859264 Công Ty TNHH Nội Thất Linh An

Số 12, ngách 38/77, ngõ 207 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4944 1,100,700                       

0113 0106859264 Công Ty TNHH Nội Thất Linh An

Số 12, ngách 38/77, ngõ 207 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0106859578 Total 19,298,399                     

0103 0106859578 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM PHONG Nhà số 3, ngõ 8, đƣờng Láng HạQuận Ba Đình 4917 172,789                          

0103 0106859578 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM PHONG Nhà số 3, ngõ 8, đƣờng Láng HạQuận Ba Đình 4944 327,600                          

0103 0106859578 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM PHONG Nhà số 3, ngõ 8, đƣờng Láng HạQuận Ba Đình 4272 1,298,010                       

0103 0106859578 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM PHONG Nhà số 3, ngõ 8, đƣờng Láng HạQuận Ba Đình 4254 17,500,000                     

0106859779 Total 10,763,650                     

0115 0106859779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EVA TRAVEL VIỆT NAM Số 8, Đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 176,400                          

0115 0106859779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EVA TRAVEL VIỆT NAM Số 8, Đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,587,250                       

0115 0106859779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EVA TRAVEL VIỆT NAM Số 8, Đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106859779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EVA TRAVEL VIỆT NAM Số 8, Đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0106860615 Total 6,294,300                       

0115 0106860615 Công Ty Cổ Phần Greenarchi Việt Nam Số 11 ngõ 2, đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0106860615 Công Ty Cổ Phần Greenarchi Việt Nam Số 11 ngõ 2, đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0106861792 Total 11,891,320                     

0127 0106861792 CÔNG TY TNHH GREEN TECH HÀ NỘI Tổ 1Huyện Mê Linh 4918 15,120                            

0127 0106861792 CÔNG TY TNHH GREEN TECH HÀ NỘI Tổ 1Huyện Mê Linh 4944 191,200                          

0127 0106861792 CÔNG TY TNHH GREEN TECH HÀ NỘI Tổ 1Huyện Mê Linh 4272 1,185,000                       

0127 0106861792 CÔNG TY TNHH GREEN TECH HÀ NỘI Tổ 1Huyện Mê Linh 2863 4,000,000                       

0127 0106861792 CÔNG TY TNHH GREEN TECH HÀ NỘI Tổ 1Huyện Mê Linh 4254 6,500,000                       

0106862757 Total 14,432,136                     

0155 0106862757 Cơ sở mây tre đan Giang Sơn Xóm Đầm bung, thôn Phú Vinh,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 1,304,837                       

0155 0106862757 Cơ sở mây tre đan Giang Sơn Xóm Đầm bung, thôn Phú Vinh,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 2,787,352                       

0155 0106862757 Cơ sở mây tre đan Giang Sơn Xóm Đầm bung, thôn Phú Vinh,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 3,446,561                       

0155 0106862757 Cơ sở mây tre đan Giang Sơn Xóm Đầm bung, thôn Phú Vinh,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 6,893,386                       

0106862838 Total 336,109,681                   

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 4272 64,750                            

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 4931 90,419                            

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 4934 63,619,144                     

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 4918 69,517,756                     

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 1755 89,478,402                     

0119 0106862838 CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ CÔNG THƢƠNG Số 118 đƣờng Cao Lỗ, xóm TrongHuyện Đông Anh 1052 107,839,210                   

0106862926 Total 395,823,732                   

0107 0106862926 Công Ty TNHH Afavi Số 16, ngõ 11, phố Việt HƣngQuận Long Biên 4918 211,463                          

0107 0106862926 Công Ty TNHH Afavi Số 16, ngõ 11, phố Việt HƣngQuận Long Biên 1052 598,563                          

0107 0106862926 Công Ty TNHH Afavi Số 16, ngõ 11, phố Việt HƣngQuận Long Biên 4931 77,668,088                     

0107 0106862926 Công Ty TNHH Afavi Số 16, ngõ 11, phố Việt HƣngQuận Long Biên 1701 317,345,618                   

0106863278 Total 9,047,750                       



0156 0106863278 Công Ty TNHH Mtv Alibaba Số 14 ngõ 392 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4944 7,500                              

0156 0106863278 Công Ty TNHH Mtv Alibaba Số 14 ngõ 392 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4272 40,250                            

0156 0106863278 Công Ty TNHH Mtv Alibaba Số 14 ngõ 392 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0106863278 Công Ty TNHH Mtv Alibaba Số 14 ngõ 392 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0106863359 Total 13,526,000                     

0115 0106863359 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Leilani St Số 27 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0106863359 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Leilani St Số 27 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 706,300                          

0115 0106863359 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Leilani St Số 27 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4949 1,000,000                       

0115 0106863359 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Leilani St Số 27 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 3,119,700                       

0115 0106863359 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Leilani St Số 27 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0106864105 Total 380,313,834                   

0113 0106864105 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI FINETEK Nhà vƣờn B10, KĐT Trung Hòa Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4917 1,634,367                       

0113 0106864105 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI FINETEK Nhà vƣờn B10, KĐT Trung Hòa Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0113 0106864105 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI FINETEK Nhà vƣờn B10, KĐT Trung Hòa Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4918 376,679,467                   

0106864708 Total 4,196,200                       

0111 0106864708 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÖ THÀNH Số 4, C5, Tổ 1D,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0106864708 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÖ THÀNH Số 4, C5, Tổ 1D,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106865099 Total 5,498,200                       

0109 0106865099 Công ty CP Thƣơng Mại, Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Asean Số 7, ngõ 99/110/32, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 1,498,200                       

0109 0106865099 Công ty CP Thƣơng Mại, Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Asean Số 7, ngõ 99/110/32, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0106865229 Total 14,212,007                     

0129 0106865229 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Và Cơ Khí Tuấn Thành Tổ dân phố Trung Bình 2,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 15,807                            

0129 0106865229 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Tổ dân phố Trung Bình 2,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0106865229 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Tổ dân phố Trung Bình 2,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0106865229 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Tổ dân phố Trung Bình 2,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0106865613 Total 4,194,200                       

0115 0106865613 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMOR VIỆT NAM Số 6, phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 194,200                          

0115 0106865613 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMOR VIỆT NAM Số 6, phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106866462 Total 115,520,170                   

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4918 764,284                          

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2863 1,000,000                       

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4268 2,090,000                       

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1052 2,351,220                       

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 3,832,775                       

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 4,060,000                       

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 41,421,891                     

0115 0106866462 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1701 60,000,000                     

0106867353 Total 314,711,857                   

0111 0106867353 CÔNG TY TNHH KING AUDIO Số 40, ngõ 279 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 33,494                            

0111 0106867353 CÔNG TY TNHH KING AUDIO Số 40, ngõ 279 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 6,422,112                       

0111 0106867353 CÔNG TY TNHH KING AUDIO Số 40, ngõ 279 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 308,256,251                   

0106869110 Total 217,693,243                   

0108 0106869110
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 

THIỆN VIỆT
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu 4944

201,600                          

0108 0106869110
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 

THIỆN VIỆT
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu 2863

2,000,000                       

0108 0106869110
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 

THIỆN VIỆT
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu 4918

14,526,302                     

0108 0106869110
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 

THIỆN VIỆT
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu 4254

28,532,615                     

0108 0106869110
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 

THIỆN VIỆT
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu 4931

30,694,059                     

0108 0106869110
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 

THIỆN VIỆT
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu 1052

54,893,649                     

0108 0106869110
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 

THIỆN VIỆT
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu 1701

86,845,018                     

0106869544 Total 4,103,750                       



0156 0106869544 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Phát Triển Giáo Dục Trí Việt Số nhà 73, tổ dân phố Ngọc Đại,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 603,750                          

0156 0106869544 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Phát Triển Giáo Dục Trí Việt Số nhà 73, tổ dân phố Ngọc Đại,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106869671 Total 3,500,000                       

0115 0106869671 CÔNG TY CỔ PHẦN ATOM INTERNATIONAL Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106869720 Total 19,875,810                     

0111 0106869720 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Dƣơng Vũ Số 6 ngõ 189/35 phố Giảng VõQuận Đống Đa 4272 8,395,810                       

0111 0106869720 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Du Lịch Dƣơng Vũ Số 6 ngõ 189/35 phố Giảng VõQuận Đống Đa 4254 11,480,000                     

0106869865 Total 1,549,363                       

0125 0106869865 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG OMEGA Số 8 Nhà vƣờn 6 Đô thị tổng cục 5, Đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 239,498                          

0125 0106869865 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG OMEGA Số 8 Nhà vƣờn 6 Đô thị tổng cục 5, Đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 1,309,865                       

0106870035 Total 6,666,488                       

0106 0106870035 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Hƣớng Đông Số 23 đƣờng Lê Thánh Tông,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 53,488                            

0106 0106870035 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Hƣớng Đông Số 23 đƣờng Lê Thánh Tông,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 613,000                          

0106 0106870035 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Hƣớng Đông Số 23 đƣờng Lê Thánh Tông,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106870726 Total 1,035,905,196                

0111 0106870726 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Nông Nghiệp Hà Nội Số 68 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 21,900                            

0111 0106870726 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Nông Nghiệp Hà Nội Số 68 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 7,035,450                       

0111 0106870726 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Nông Nghiệp Hà Nội Số 68 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 12,186,658                     

0111 0106870726 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Nông Nghiệp Hà Nội Số 68 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 45,267,069                     

0111 0106870726 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Nông Nghiệp Hà Nội Số 68 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 971,394,119                   

0106871744 Total 117,595,774                   

0103 0106871744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÖ TÀI Số 132, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4272 151,181                          

0103 0106871744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÖ TÀI Số 132, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4931 1,002,623                       

0103 0106871744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÖ TÀI Số 132, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4918 17,222,342                     

0103 0106871744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÖ TÀI Số 132, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 21,597,319                     

0103 0106871744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÖ TÀI Số 132, phố Đội CấnQuận Ba Đình 1052 77,622,309                     

0106872314 Total 11,873,740                     

0125 0106872314 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG STK VIỆT NAM Nhà máy dệt 19/5, thôn VănHuyện Thanh Trì 4944 220,500                          

0125 0106872314 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG STK VIỆT NAM Nhà máy dệt 19/5, thôn VănHuyện Thanh Trì 4931 11,653,240                     

0106873205 Total 59,539,019                     

0111 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Căn hộ số 602;604 toà nhà Tây Hà Tower tại: Khu đô thị mới PQuận Đống Đa 4272 2,182,250                       

0111 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Căn hộ số 602;604 toà nhà Tây Hà Tower tại: Khu đô thị mới PQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Căn hộ số 602;604 toà nhà Tây Hà Tower tại: Khu đô thị mới PQuận Đống Đa 4918 6,570,583                       

0111 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Căn hộ số 602;604 toà nhà Tây Hà Tower tại: Khu đô thị mới PQuận Đống Đa 4917 7,670,325                       

0111 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Căn hộ số 602;604 toà nhà Tây Hà Tower tại: Khu đô thị mới PQuận Đống Đa 1001 17,115,861                     

0111 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Căn hộ số 602;604 toà nhà Tây Hà Tower tại: Khu đô thị mới PQuận Đống Đa 1004 22,500,000                     

0106874569 Total 2,898,079,469                

0101 0106874569 CÔNG TY TNHH GEUMGANGACE VINA E&C Số 63 Ngõ 85 Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 20,800                            

0101 0106874569 CÔNG TY TNHH GEUMGANGACE VINA E&C Số 63 Ngõ 85 Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 12,533,150                     

0101 0106874569 CÔNG TY TNHH GEUMGANGACE VINA E&C Số 63 Ngõ 85 Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 46,050,000                     

0101 0106874569 CÔNG TY TNHH GEUMGANGACE VINA E&C Số 63 Ngõ 85 Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 168,661,062                   

0101 0106874569 CÔNG TY TNHH GEUMGANGACE VINA E&C Số 63 Ngõ 85 Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 1001 322,722,000                   

0101 0106874569 CÔNG TY TNHH GEUMGANGACE VINA E&C Số 63 Ngõ 85 Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 533,377,481                   

0101 0106874569 CÔNG TY TNHH GEUMGANGACE VINA E&C Số 63 Ngõ 85 Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 1,814,714,976                

0106875097 Total 122,404,407                   

0125 0106875097 CÔNG TY TNHH ĐO LƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN SƠN HÕA Ngõ 20, Đội 2Huyện Thanh Trì 4931 7,566                              

0125 0106875097 CÔNG TY TNHH ĐO LƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN SƠN HÕA Ngõ 20, Đội 2Huyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0106875097 CÔNG TY TNHH ĐO LƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN SƠN HÕA Ngõ 20, Đội 2Huyện Thanh Trì 1052 7,101,039                       

0125 0106875097 CÔNG TY TNHH ĐO LƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN SƠN HÕA Ngõ 20, Đội 2Huyện Thanh Trì 1701 113,295,802                   

0106875428 Total 3,334,958                       

0151 0106875428 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NAGA JAPAN Thôn Nội HợpHuyện Phú Xuyên 1701 3,334,958                       

0106875844 Total 20,273,100                     

0101 0106875844 Công ty TNHH Atago Việt Nam P.1430, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4943 547,800                          

0101 0106875844 Công ty TNHH Atago Việt Nam P.1430, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4949 1,000,000                       



0101 0106875844 Công ty TNHH Atago Việt Nam P.1430, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 4,725,300                       

0101 0106875844 Công ty TNHH Atago Việt Nam P.1430, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 14,000,000                     

0106876340 Total 250,824,088                   

0156 0106876340 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Yên Số NV1-23, Khu đô thị Dream Town, đƣờng 70Quận Nam Từ Liêm 4944 174,700                          

0156 0106876340 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Yên Số NV1-23, Khu đô thị Dream Town, đƣờng 70Quận Nam Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0156 0106876340 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Yên Số NV1-23, Khu đô thị Dream Town, đƣờng 70Quận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0106876340 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Yên Số NV1-23, Khu đô thị Dream Town, đƣờng 70Quận Nam Từ Liêm 4931 48,256,999                     

0156 0106876340 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Yên Số NV1-23, Khu đô thị Dream Town, đƣờng 70Quận Nam Từ Liêm 1701 197,392,389                   

0106876365 Total 6,085,749                       

0156 0106876365 Công Ty TNHH Giải Pháp Nhôm Kính Agc Hà Nội Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 4918 93,051                            

0156 0106876365 Công Ty TNHH Giải Pháp Nhôm Kính Agc Hà Nội Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0106876365 Công Ty TNHH Giải Pháp Nhôm Kính Agc Hà Nội Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 4931 403,531                          

0156 0106876365 Công Ty TNHH Giải Pháp Nhôm Kính Agc Hà Nội Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 1052 449,627                          

0156 0106876365 Công Ty TNHH Giải Pháp Nhôm Kính Agc Hà Nội Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0106876365 Công Ty TNHH Giải Pháp Nhôm Kính Agc Hà Nội Tổ dân phố số 2 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 1701 2,943,340                       

0106876968 Total 5,605,800                       

0103 0106876968 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ BU BEAUTY JAPAN Số 15 ngõ 34 Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 5,605,800                       

0106877785 Total 9,016,833                       

0111 0106877785 CÔNG TY TNHH MASTER FADER Số 177, ngõ 438 phố Tây Sơn,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 72,772                            

0111 0106877785 CÔNG TY TNHH MASTER FADER Số 177, ngõ 438 phố Tây Sơn,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 8,944,061                       

0106878203 Total 38,459,220                     

0129 0106878203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 00, khu tập thể Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0106878203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 00, khu tập thể Vạn PhúcQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106878203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 00, khu tập thể Vạn PhúcQuận Hà Đông 4272 2,753,568                       

0129 0106878203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 00, khu tập thể Vạn PhúcQuận Hà Đông 4918 2,771,301                       

0129 0106878203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 00, khu tập thể Vạn PhúcQuận Hà Đông 4254 7,977,307                       

0129 0106878203 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại S.M.E Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 00, khu tập thể Vạn PhúcQuận Hà Đông 1052 22,760,844                     

0106878676 Total 159,987,578                   

0139 0106878676 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIGHOUSE Số 6 ngõ 149 đƣờng Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 129,907                          

0139 0106878676 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIGHOUSE Số 6 ngõ 149 đƣờng Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 4,069,398                       

0139 0106878676 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIGHOUSE Số 6 ngõ 149 đƣờng Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,632,827                       

0139 0106878676 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIGHOUSE Số 6 ngõ 149 đƣờng Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 11,924,460                     

0139 0106878676 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIGHOUSE Số 6 ngõ 149 đƣờng Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 35,229,564                     

0139 0106878676 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIGHOUSE Số 6 ngõ 149 đƣờng Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 102,001,422                   

0106878683 Total 29,956,250                     

0156 0106878683 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thƣơng Mại Và Xây Dựng Minh Long Số 19 tổ 2Quận Nam Từ Liêm 4272 1,956,250                       

0156 0106878683 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thƣơng Mại Và Xây Dựng Minh Long Số 19 tổ 2Quận Nam Từ Liêm 4254 28,000,000                     

0106878845 Total 20,683,225                     

0101 0106878845 Công ty TNHH JMR Infotech Việt Nam

P. 403, Business Center, Regus Hà Nội, Press Club, 59A Lý Th,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 4944 205,800                          

0101 0106878845 Công ty TNHH JMR Infotech Việt Nam

P. 403, Business Center, Regus Hà Nội, Press Club, 59A Lý Th,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 4272 1,027,425                       

0101 0106878845 Công ty TNHH JMR Infotech Việt Nam

P. 403, Business Center, Regus Hà Nội, Press Club, 59A Lý Th,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0101 0106878845 Công ty TNHH JMR Infotech Việt Nam

P. 403, Business Center, Regus Hà Nội, Press Club, 59A Lý Th,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 4254 15,450,000                     

0106879609 Total 8,327,550                       

0103 0106879609 Công Ty TNHH Gạch Không Nung Toàn Cầu Số 7, tổ 29, đƣờng Đê La ThànhQuận Ba Đình 4272 977,550                          

0103 0106879609 Công Ty TNHH Gạch Không Nung Toàn Cầu Số 7, tổ 29, đƣờng Đê La ThànhQuận Ba Đình 4254 7,350,000                       

0106880812 Total 129,838,622                   

0106 0106880812 CÔNG TY TNHH MARCHIO VIỆT NAM Số 219 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4917 209,711                          

0106 0106880812 CÔNG TY TNHH MARCHIO VIỆT NAM Số 219 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4931 1,754,628                       

0106 0106880812 CÔNG TY TNHH MARCHIO VIỆT NAM Số 219 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0106880812 CÔNG TY TNHH MARCHIO VIỆT NAM Số 219 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 1001 5,340,833                       

0106 0106880812 CÔNG TY TNHH MARCHIO VIỆT NAM Số 219 Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 1701 120,533,450                   

0106882263 Total 25,276,806                     

0115 0106882263 CÔNG TY TNHH VĨNH HÓA Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 64,489                            



0115 0106882263 CÔNG TY TNHH VĨNH HÓA Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4927 119,970                          

0115 0106882263 CÔNG TY TNHH VĨNH HÓA Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 451,500                          

0115 0106882263 CÔNG TY TNHH VĨNH HÓA Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2862 2,290,847                       

0115 0106882263 CÔNG TY TNHH VĨNH HÓA Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0106882263 CÔNG TY TNHH VĨNH HÓA Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 18,850,000                     

0106882859 Total 9,386,982                       

0103 0106882859 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG HÀ NỘI Số 7, ngách 343/49 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0106882859 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG HÀ NỘI Số 7, ngách 343/49 Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106882859 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG HÀ NỘI Số 7, ngách 343/49 Đội CấnQuận Ba Đình 4931 7,190,782                       

0106885747 Total 11,731,900                     

0119 0106885747 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Hmd Hà Nội Thôn Nhồi DƣớiHuyện Đông Anh 4944 77,400                            

0119 0106885747 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Hmd Hà Nội Thôn Nhồi DƣớiHuyện Đông Anh 4272 654,500                          

0119 0106885747 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Hmd Hà Nội Thôn Nhồi DƣớiHuyện Đông Anh 4254 11,000,000                     

0106887159 Total 47,014,500                     

0101 0106887159 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANTECH Tầng 1 nhà B3, cánh B Làng Quốc tế Thăng LongQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0101 0106887159 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANTECH Tầng 1 nhà B3, cánh B Làng Quốc tế Thăng LongQuận Cầu Giấy 4272 3,599,500                       

0101 0106887159 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANTECH Tầng 1 nhà B3, cánh B Làng Quốc tế Thăng LongQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0101 0106887159 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANTECH Tầng 1 nhà B3, cánh B Làng Quốc tế Thăng LongQuận Cầu Giấy 4254 36,800,000                     

0106887487 Total 280,435,149                   

0141 0106887487 CÔNG TY TNHH LÊ TUẤN VIỆT NAM Phố HuyệnHuyện Quốc Oai 4931 74,683                            

0141 0106887487 CÔNG TY TNHH LÊ TUẤN VIỆT NAM Phố HuyệnHuyện Quốc Oai 4917 1,623,776                       

0141 0106887487 CÔNG TY TNHH LÊ TUẤN VIỆT NAM Phố HuyệnHuyện Quốc Oai 4272 9,530,837                       

0141 0106887487 CÔNG TY TNHH LÊ TUẤN VIỆT NAM Phố HuyệnHuyện Quốc Oai 1001 19,682,115                     

0141 0106887487 CÔNG TY TNHH LÊ TUẤN VIỆT NAM Phố HuyệnHuyện Quốc Oai 4918 44,921,942                     

0141 0106887487 CÔNG TY TNHH LÊ TUẤN VIỆT NAM Phố HuyệnHuyện Quốc Oai 4254 46,837,843                     

0141 0106887487 CÔNG TY TNHH LÊ TUẤN VIỆT NAM Phố HuyệnHuyện Quốc Oai 1052 157,763,953                   

0106887494 Total 507,616,305                   

0141 0106887494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẢI BIỂN Đội 3 thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 4272 81,094                            

0141 0106887494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẢI BIỂN Đội 3 thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 4944 196,200                          

0141 0106887494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẢI BIỂN Đội 3 thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 4918 442,653                          

0141 0106887494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẢI BIỂN Đội 3 thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0106887494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẢI BIỂN Đội 3 thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 4931 92,996,431                     

0141 0106887494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẢI BIỂN Đội 3 thôn Đồng LƣHuyện Quốc Oai 1701 409,899,927                   

0106887624 Total 4,196,200                       

0115 0106887624 CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0106887624 CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106888593 Total 6,615,000                       

0111 0106888593 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI LÂM Số 130, ngách 26 Thái Thịnh 2,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 615,000                          

0111 0106888593 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI LÂM Số 130, ngách 26 Thái Thịnh 2,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0106888949 Total 49,338,574                     

0109 0106888949 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Bể Bơi Thông Minh Số 47, ngõ 168, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4944 695,000                          

0109 0106888949 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Bể Bơi Thông Minh Số 47, ngõ 168, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4272 882,000                          

0109 0106888949 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Bể Bơi Thông Minh Số 47, ngõ 168, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4254 2,100,000                       

0109 0106888949 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Bể Bơi Thông Minh Số 47, ngõ 168, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0106888949 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Bể Bơi Thông Minh Số 47, ngõ 168, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4931 8,942,199                       

0109 0106888949 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Bể Bơi Thông Minh Số 47, ngõ 168, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 1701 32,719,375                     

0106891927 Total 26,030,905                     

0113 0106891927 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Sản Xuất Gia Nguyễn Số nhà 34, Ngõ 156, Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 16,409                            

0113 0106891927 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Sản Xuất Gia Nguyễn Số nhà 34, Ngõ 156, Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 582,011                          

0113 0106891927 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Sản Xuất Gia Nguyễn Số nhà 34, Ngõ 156, Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 25,432,485                     

0106892568 Total 1,568,829,818                

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4944 46,800                            

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4917 329,941                          

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       



0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1001 3,072,080                       

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 18,059,488                     

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4931 128,611,356                   

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4254 160,528,778                   

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4934 174,494,086                   

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1701 218,529,888                   

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4918 240,857,753                   

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1757 248,037,080                   

0115 0106892568 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HỒNG KHANG Số 10 ngách 5/17/15 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1052 373,262,568                   

0106893191 Total 29,653,323                     

0113 0106893191 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN CÔNG NGHIỆP ÁNH DƢƠNG Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4944 336,300                          

0113 0106893191 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN CÔNG NGHIỆP ÁNH DƢƠNG Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0106893191 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN CÔNG NGHIỆP ÁNH DƢƠNG Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4918 8,523,363                       

0113 0106893191 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN CÔNG NGHIỆP ÁNH DƢƠNG Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 1052 16,793,660                     

0106893385 Total 8,622,320,551                

0108 0106893385 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TOÀN CẦU Tầng 5, TN Trƣờng Thịnh-Tràng An complex-số 1 Phùng Chí Kiên 4918 701,030                          

0108 0106893385 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TOÀN CẦU Tầng 5, TN Trƣờng Thịnh-Tràng An complex-số 1 Phùng Chí Kiên 4944 5,058,238                       

0108 0106893385 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TOÀN CẦU Tầng 5, TN Trƣờng Thịnh-Tràng An complex-số 1 Phùng Chí Kiên 1401 8,616,561,283                

0106896523 Total 10,087,100                     

0111 0106896523 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MỸ LINH Số 16 ngách 90, ngõ 1194 đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 159,600                          

0111 0106896523 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MỸ LINH Số 16 ngách 90, ngõ 1194 đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 927,500                          

0111 0106896523 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MỸ LINH Số 16 ngách 90, ngõ 1194 đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0106896523 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MỸ LINH Số 16 ngách 90, ngõ 1194 đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 7,000,000                       

0106898217 Total 26,552,323                     

0115 0106898217 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HƢNG PHÁT Số 43A, ngõ 171 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4931 1,179,849                       

0115 0106898217 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HƢNG PHÁT Số 43A, ngõ 171 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1701 25,372,474                     

0106898873 Total 91,960,844                     

0119 0106898873 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐÔ Xóm Bãi, đƣờng Cổ LoaHuyện Đông Anh 4944 214,200                          

0119 0106898873 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐÔ Xóm Bãi, đƣờng Cổ LoaHuyện Đông Anh 4272 465,779                          

0119 0106898873 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐÔ Xóm Bãi, đƣờng Cổ LoaHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0106898873 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐÔ Xóm Bãi, đƣờng Cổ LoaHuyện Đông Anh 4254 5,500,000                       

0119 0106898873 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐÔ Xóm Bãi, đƣờng Cổ LoaHuyện Đông Anh 4931 10,791,034                     

0119 0106898873 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐÔ Xóm Bãi, đƣờng Cổ LoaHuyện Đông Anh 4918 19,456,693                     

0119 0106898873 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐÔ Xóm Bãi, đƣờng Cổ LoaHuyện Đông Anh 1701 51,533,138                     

0106899034 Total 1,421,515                       

0156 0106899034 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trƣờng Huy Hoàng Tổ dân phố 2 Miêu Nha, Quận Nam Từ Liêm 4944 85,600                            

0156 0106899034 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trƣờng Huy Hoàng Tổ dân phố 2 Miêu Nha, Quận Nam Từ Liêm 1701 555,761                          

0156 0106899034 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trƣờng Huy Hoàng Tổ dân phố 2 Miêu Nha, Quận Nam Từ Liêm 4931 780,154                          

0106899186 Total 208,775,472                   

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4944 255,000                          

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4918 1,103,677                       

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4272 1,438,500                       

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 1052 6,510,170                       

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4931 29,252,193                     

0101 0106899186 CÔNG TY TNHH MICROSTEP-MIS VIỆT NAM Xóm 4, thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 1701 163,215,932                   

0106900064 Total 10,568,313                     

0111 0106900064 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN XANH Số 32 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 797,313                          

0111 0106900064 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN XANH Số 32 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 9,771,000                       

0106901501 Total 124,428,038                   

0111 0106901501 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC ĐỈNH số 27 ngõ 418 phố La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 3,938,801                       

0111 0106901501 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC ĐỈNH số 27 ngõ 418 phố La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,322,569                       

0111 0106901501 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC ĐỈNH số 27 ngõ 418 phố La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 12,862,475                     

0111 0106901501 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC ĐỈNH số 27 ngõ 418 phố La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 30,348,373                     

0111 0106901501 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC ĐỈNH số 27 ngõ 418 phố La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 69,955,820                     

0106904855 Total 117,562,772                   



0107 0106904855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN THÀNH PHÁTSố 9A, tổ 15, ngách 137, ngõ 68, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0106904855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN THÀNH PHÁTSố 9A, tổ 15, ngách 137, ngõ 68, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4272 2,367,338                       

0107 0106904855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN THÀNH PHÁTSố 9A, tổ 15, ngách 137, ngõ 68, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4931 9,223,189                       

0107 0106904855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN THÀNH PHÁTSố 9A, tổ 15, ngách 137, ngõ 68, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4918 12,333,349                     

0107 0106904855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN THÀNH PHÁTSố 9A, tổ 15, ngách 137, ngõ 68, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4254 15,273,149                     

0107 0106904855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN THÀNH PHÁTSố 9A, tổ 15, ngách 137, ngõ 68, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1701 29,605,947                     

0107 0106904855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN THÀNH PHÁTSố 9A, tổ 15, ngách 137, ngõ 68, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1052 46,759,800                     

0106905055 Total 5,332,250                       

0106 0106905055 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ TRƢỜNG AN Số 1A Yết Kiêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,832,250                       

0106 0106905055 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ TRƢỜNG AN Số 1A Yết Kiêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106905785 Total 11,500,000                     

0111 0106905785 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Giải Pháp Doanh Nghiệp Số 11, phố Ngô Tất Tố,Phƣờng Văn Miếu,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0106909645 Total 9,452,300                       

0115 0106909645 Công Ty Cổ Phần Thời Trang 4vietnam Số 34 ngõ 111 đƣờng Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 4944 1,452,300                       

0115 0106909645 Công Ty Cổ Phần Thời Trang 4vietnam Số 34 ngõ 111 đƣờng Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 2864 4,000,000                       

0115 0106909645 Công Ty Cổ Phần Thời Trang 4vietnam Số 34 ngõ 111 đƣờng Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0106910880 Total 34,384,708                     

0113 0106910880 CÔNG TY TNHH LONG HẢI LINH Số nhà 132C, Phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 19,500                            

0113 0106910880 CÔNG TY TNHH LONG HẢI LINH Số nhà 132C, Phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0113 0106910880 CÔNG TY TNHH LONG HẢI LINH Số nhà 132C, Phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 30,515,208                     

0106911203 Total 2,685,585                       

0103 0106911203 CÔNG TY TNHH SÀN TƢỜNG VIỆT NAM Số 775, đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 23,485                            

0103 0106911203 CÔNG TY TNHH SÀN TƢỜNG VIỆT NAM Số 775, đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 249,000                          

0103 0106911203 CÔNG TY TNHH SÀN TƢỜNG VIỆT NAM Số 775, đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 413,100                          

0103 0106911203 CÔNG TY TNHH SÀN TƢỜNG VIỆT NAM Số 775, đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106912302 Total 821,695,525                   

0109 0106912302 Công ty CP I Konnect Việt Nam Số nhà 10, tổ 2, làng Bằng A,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 21,408,839                     

0109 0106912302 Công ty CP I Konnect Việt Nam Số nhà 10, tổ 2, làng Bằng A,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 800,286,686                   

0106914250 Total 21,112,279                     

0107 0106914250 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC VINH Số nhà 8/3, ngõ 268 ngách 268/56/20, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4944 615,800                          

0107 0106914250 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC VINH Số nhà 8/3, ngõ 268 ngách 268/56/20, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4931 1,277,279                       

0107 0106914250 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC VINH Số nhà 8/3, ngõ 268 ngách 268/56/20, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 4918 5,124,279                       

0107 0106914250 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÖC VINH Số nhà 8/3, ngõ 268 ngách 268/56/20, đƣờng Ngọc ThụyQuận Long Biên 1052 14,094,921                     

0106914518 Total 15,106,840                     

0156 0106914518 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bất Động Sản Vina Số 26 ngõ 116 phố Miếu ĐầmQuận Nam Từ Liêm 4272 352,240                          

0156 0106914518 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bất Động Sản Vina Số 26 ngõ 116 phố Miếu ĐầmQuận Nam Từ Liêm 4944 1,254,600                       

0156 0106914518 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bất Động Sản Vina Số 26 ngõ 116 phố Miếu ĐầmQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0106914518 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bất Động Sản Vina Số 26 ngõ 116 phố Miếu ĐầmQuận Nam Từ Liêm 2863 10,000,000                     

0106914765 Total 4,818,258                       

0129 0106914765 Công Ty Cổ Phần One Việt Nam Tầng 4, toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 523,145                          

0129 0106914765 Công Ty Cổ Phần One Việt Nam Tầng 4, toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 4,295,113                       

0106915688 Total 691,466,030                   

0156 0106915688 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng & Thƣơng Mại Việt Hà 345 đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 1052 1,093,159                       

0156 0106915688 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng & Thƣơng Mại Việt Hà 345 đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4931 27,375,300                     

0156 0106915688 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng & Thƣơng Mại Việt Hà 345 đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 1701 662,997,571                   

0106917597 Total 10,419,519                     

0111 0106917597 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ A&T Hà Nội Số 18B, ngõ 178, phố Thái HàQuận Đống Đa 4944 15,000                            

0111 0106917597 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ A&T Hà Nội Số 18B, ngõ 178, phố Thái HàQuận Đống Đa 4272 1,106,470                       

0111 0106917597 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ A&T Hà Nội Số 18B, ngõ 178, phố Thái HàQuận Đống Đa 4254 9,298,049                       

0106917678 Total 31,825,050                     

0115 0106917678 Công Ty TNHH Rice Straw Power Việt Nam Số 6, ngõ 5, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4944 839,500                          

0115 0106917678 Công Ty TNHH Rice Straw Power Việt Nam Số 6, ngõ 5, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4268 2,800,000                       

0115 0106917678 Công Ty TNHH Rice Straw Power Việt Nam Số 6, ngõ 5, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4272 10,385,550                     

0115 0106917678 Công Ty TNHH Rice Straw Power Việt Nam Số 6, ngõ 5, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4254 17,800,000                     

0106917893 Total 44,749,565                     



0125 0106917893 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ ĐƢỜNG VIỆT Số nhà C59, tập thể xây lắp số 7, Huyện Thanh Trì 4931 6,869,690                       

0125 0106917893 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ ĐƢỜNG VIỆT Số nhà C59, tập thể xây lắp số 7, Huyện Thanh Trì 1701 37,879,875                     

0106920173 Total 13,958,007                     

0103 0106920173 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ÁNH SA Số 185 Kim MãQuận Ba Đình 4931 31,628                            

0103 0106920173 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ÁNH SA Số 185 Kim MãQuận Ba Đình 4944 2,122,250                       

0103 0106920173 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ÁNH SA Số 185 Kim MãQuận Ba Đình 4272 2,180,500                       

0103 0106920173 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ÁNH SA Số 185 Kim MãQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0106920173 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ÁNH SA Số 185 Kim MãQuận Ba Đình 2863 6,123,629                       

0106921184 Total 10,650,000                     

0156 0106921184 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thiết Bị Công Nghiệp Á Châu Số nhà 65, hẻm 27/9, tổ dân phố Phú Thứ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 10,650,000                     

0106922170 Total 4,335,450                       

0129 0106922170 Công Ty Cổ Phần One Việt Nam Số nhà liền kề TT8, A78, khu đô thị Văn Quán, tổ 4,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 335,450                          

0129 0106922170 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Du Lịch Phúc Khang Số nhà liền kề TT8, A78, khu đô thị Văn Quán, tổ 4,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106922597 Total 31,361,600                     

0141 0106922597 HTX Nông nghiệp Muôn Ro Thôn RoHuyện Quốc Oai 4944 1,816,250                       

0141 0106922597 HTX Nông nghiệp Muôn Ro Thôn RoHuyện Quốc Oai 4272 9,245,350                       

0141 0106922597 HTX Nông nghiệp Muôn Ro Thôn RoHuyện Quốc Oai 2863 10,000,000                     

0141 0106922597 HTX Nông nghiệp Muôn Ro Thôn RoHuyện Quốc Oai 4254 10,300,000                     

0106923209 Total 21,866,821                     

0103 0106923209 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quảng Cáo Hƣng Thịnh Số 15, ngách121/2, ngõ 121, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4944 189,000                          

0103 0106923209 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quảng Cáo Hƣng Thịnh Số 15, ngách121/2, ngõ 121, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4931 1,763,321                       

0103 0106923209 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quảng Cáo Hƣng Thịnh Số 15, ngách121/2, ngõ 121, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0106923209 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quảng Cáo Hƣng Thịnh Số 15, ngách121/2, ngõ 121, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4272 2,254,000                       

0103 0106923209 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quảng Cáo Hƣng Thịnh Số 15, ngách121/2, ngõ 121, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0106923209 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quảng Cáo Hƣng Thịnh Số 15, ngách121/2, ngõ 121, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0106923209 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quảng Cáo Hƣng Thịnh Số 15, ngách121/2, ngõ 121, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 1701 8,660,500                       

0106923294 Total 143,366,246                   

0103 0106923294 CÔNG TY TNHH KND VIỆT NAM Số 35, ngõ 49, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 3,000,000                       

0103 0106923294 CÔNG TY TNHH KND VIỆT NAM Số 35, ngõ 49, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 9,845,653                       

0103 0106923294 CÔNG TY TNHH KND VIỆT NAM Số 35, ngõ 49, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 12,650,000                     

0103 0106923294 CÔNG TY TNHH KND VIỆT NAM Số 35, ngõ 49, đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 117,870,593                   

0106923304-002 Total 7,211,171                       

0156 0106923304-002 Chi Nhánh Nam Từ Liêm 1 - Công Ty Cổ Phần Bách Hóa Sơn Số 253 đƣờng Lƣơng Thế Vinh, Quận Nam Từ Liêm 4272 211,171                          

0156 0106923304-002 Chi Nhánh Nam Từ Liêm 1 - Công Ty Cổ Phần Bách Hóa Sơn Số 253 đƣờng Lƣơng Thế Vinh, Quận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0106923343 Total 154,837,819                   

0105 0106923343 Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Nam Thành Công Số nhà 171/25, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn, Quận Tây Hồ 4931 2,551,683                       

0105 0106923343 Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Nam Thành Công Số nhà 171/25, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn, Quận Tây Hồ 1701 152,286,136                   

0106925044 Total 365,119,318                   

0115 0106925044 Công ty luật TNHH Vũ Trần số 23/M2 khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4918 2,167,418                       

0115 0106925044 Công ty luật TNHH Vũ Trần số 23/M2 khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4272 2,386,300                       

0115 0106925044 Công ty luật TNHH Vũ Trần số 23/M2 khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4254 4,340,000                       

0115 0106925044 Công ty luật TNHH Vũ Trần số 23/M2 khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 1052 5,024,817                       

0115 0106925044 Công ty luật TNHH Vũ Trần số 23/M2 khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4931 141,198,634                   

0115 0106925044 Công ty luật TNHH Vũ Trần số 23/M2 khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 1701 210,002,149                   

0106925774 Total 84,796,165                     

0109 0106925774 Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Cơ Điện Hle Số 291, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Quận Hoàng Mai 4944 9,600                              

0109 0106925774 Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Cơ Điện Hle Số 291, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Quận Hoàng Mai 4931 1,243,912                       

0109 0106925774 Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Cơ Điện Hle Số 291, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Quận Hoàng Mai 1701 83,542,653                     

0106926665 Total 571,117,881                   

0115 0106926665 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN BÌNH PHÁT B1-1, Ngõ 126 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 419,400                          

0115 0106926665 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN BÌNH PHÁT B1-1, Ngõ 126 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0106926665 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN BÌNH PHÁT B1-1, Ngõ 126 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 188,971,478                   

0115 0106926665 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN BÌNH PHÁT B1-1, Ngõ 126 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 375,727,003                   

0106927228 Total 93,388,725                     



0113 0106927228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ AN Tầng KT, tòa 21T1 khu ĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 4944 891,000                          

0113 0106927228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ AN Tầng KT, tòa 21T1 khu ĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 4272 6,136,601                       

0113 0106927228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ AN Tầng KT, tòa 21T1 khu ĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0113 0106927228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ AN Tầng KT, tòa 21T1 khu ĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 4918 22,532,360                     

0113 0106927228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ AN Tầng KT, tòa 21T1 khu ĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 1052 26,950,652                     

0113 0106927228 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖ AN Tầng KT, tòa 21T1 khu ĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân 4254 28,878,112                     

0106929190 Total 18,644,184                     

0129 0106929190 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Du Lịch Phúc Khang Lô số 9, liền kề 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1052 6,674,959                       

0129 0106929190 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Du Lịch Phúc Khang Lô số 9, liền kề 12, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 11,969,225                     

0106931009 Total 11,000,000                     

0105 0106931009 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAMSố 37, Tổ 30, cụm 4,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105 0106931009 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAMSố 37, Tổ 30, cụm 4,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0106931111 Total 4,531,899                       

0103 0106931111 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH sô 5B, tổ 2, Làng Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 41,400                            

0103 0106931111 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH sô 5B, tổ 2, Làng Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 990,500                          

0103 0106931111 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH sô 5B, tổ 2, Làng Thành Công,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,499,999                       

0106931432 Total 4,586,500                       

0109 0106931432 Công ty CP Xây Dựng Green Long Khánh Lô N1B Khu Tái Định Cƣ X2B,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 586,500                          

0109 0106931432 Công ty CP Xây Dựng Green Long Khánh Lô N1B Khu Tái Định Cƣ X2B,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4268 2,000,000                       

0109 0106931432 Công ty CP Xây Dựng Green Long Khánh Lô N1B Khu Tái Định Cƣ X2B,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106932179 Total 6,631,665                       

0129 0106932179 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thƣơng Mại Việt Nhật Tổ 12Quận Hà Đông 4931 10,715                            

0129 0106932179 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thƣơng Mại Việt Nhật Tổ 12Quận Hà Đông 4944 496,200                          

0129 0106932179 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Minh Huy Tổ 12Quận Hà Đông 4272 624,750                          

0129 0106932179 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Du Lịch Phúc Khang Tổ 12Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0106932179 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Xây Dựng Minh Huy Tổ 12Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0106932475 Total 23,000,000                     

0129 0106932475 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thƣơng Mại Việt Nhật NO24-LK823 ngõ 1 Ngô Đình Mẫn, Khu Bờ Hội,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 23,000,000                     

0106935317 Total 5,021,273                       

0117 0106935317 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NHẬT Số 62 Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4918 30,079                            

0117 0106935317 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NHẬT Số 62 Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4944 179,050                          

0117 0106935317 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NHẬT Số 62 Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4931 397,167                          

0117 0106935317 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NHẬT Số 62 Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4272 914,977                          

0117 0106935317 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NHẬT Số 62 Quốc lộ 3Huyện Sóc Sơn 4254 3,500,000                       

0106936046 Total 49,591,928                     

0106 0106936046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬA TOÀN CẦU Số 2, ngõ 182/86/1, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4272 116,784                          

0106 0106936046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬA TOÀN CẦU Số 2, ngõ 182/86/1, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4931 1,100,699                       

0106 0106936046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬA TOÀN CẦU Số 2, ngõ 182/86/1, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4918 4,360,398                       

0106 0106936046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬA TOÀN CẦU Số 2, ngõ 182/86/1, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 1052 13,790,000                     

0106 0106936046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬA TOÀN CẦU Số 2, ngõ 182/86/1, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4254 15,000,000                     

0106 0106936046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬA TOÀN CẦU Số 2, ngõ 182/86/1, đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 1701 15,224,047                     

0106936293 Total 30,565,375                     

0115 0106936293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THÁI SƠN HÀ Số 4, ngách 58/36, phố Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 62,100                            

0115 0106936293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THÁI SƠN HÀ Số 4, ngách 58/36, phố Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 584,500                          

0115 0106936293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THÁI SƠN HÀ Số 4, ngách 58/36, phố Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0106936293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THÁI SƠN HÀ Số 4, ngách 58/36, phố Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0106936293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THÁI SƠN HÀ Số 4, ngách 58/36, phố Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,325,877                       

0115 0106936293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THÁI SƠN HÀ Số 4, ngách 58/36, phố Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0106936293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THÁI SƠN HÀ Số 4, ngách 58/36, phố Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 21,092,898                     

0106943477 Total 10,194,200                     

0103 0106943477 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY ĐẠI DƢƠNG Số 87, Văn CaoQuận Ba Đình 4944 2,194,200                       

0103 0106943477 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY ĐẠI DƢƠNG Số 87, Văn CaoQuận Ba Đình 2863 8,000,000                       

0106944907 Total 15,172,054                     

0101 0106944907 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THỦY ĐIỆN VIỆT THÀNH Phòng 702 Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 842,400                          

0101 0106944907 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THỦY ĐIỆN VIỆT THÀNH Phòng 702 Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 1,329,654                       

0101 0106944907 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THỦY ĐIỆN VIỆT THÀNH Phòng 702 Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       



0101 0106944907 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THỦY ĐIỆN VIỆT THÀNH Phòng 702 Số 141 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0106946372 Total 73,439,614                     

0109 0106946372 Công ty TNHH Dƣợc Đức Minh Số 103A, ngõ 175/5, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 171,753                          

0109 0106946372 Công ty TNHH Dƣợc Đức Minh Số 103A, ngõ 175/5, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0106946372 Công ty TNHH Dƣợc Đức Minh Số 103A, ngõ 175/5, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 9,454,066                       

0109 0106946372 Công ty TNHH Dƣợc Đức Minh Số 103A, ngõ 175/5, phố Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 59,813,795                     

0106948637 Total 462,810,716                   

0101 0106948637 CÔNG TY TNHH JYS LOGISTICS tầng 5 số 4, ngõ 110 Trần duy hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0101 0106948637 CÔNG TY TNHH JYS LOGISTICS tầng 5 số 4, ngõ 110 Trần duy hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 3,151,965                       

0101 0106948637 CÔNG TY TNHH JYS LOGISTICS tầng 5 số 4, ngõ 110 Trần duy hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 7,602,134                       

0101 0106948637 CÔNG TY TNHH JYS LOGISTICS tầng 5 số 4, ngõ 110 Trần duy hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 24,897,636                     

0101 0106948637 CÔNG TY TNHH JYS LOGISTICS tầng 5 số 4, ngõ 110 Trần duy hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 426,158,981                   

0106950932 Total 28,919,774                     

0125 0106950932 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ SUNWAY VIỆT NAM Phòng 1, dãy C11, tập thể Nhà máy Pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 4272 2,552,146                       

0125 0106950932 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ SUNWAY VIỆT NAM Phòng 1, dãy C11, tập thể Nhà máy Pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 4931 3,683,942                       

0125 0106950932 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ SUNWAY VIỆT NAM Phòng 1, dãy C11, tập thể Nhà máy Pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 4918 9,431,686                       

0125 0106950932 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ SUNWAY VIỆT NAM Phòng 1, dãy C11, tập thể Nhà máy Pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 1052 13,252,000                     

0106951012 Total 267,390,571                   

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 2864 1,000,000                       

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 2863 1,000,000                       

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4272 7,758,696                       

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4918 8,951,664                       

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 1052 23,349,975                     

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4254 32,613,302                     

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4931 60,203,179                     

0125 0106951012 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁT Xứ Đồng Vực, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 1701 132,513,755                   

0106952785 Total 1,547,748,509                

0115 0106952785 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SƠN LÂM - NHA TRANG Căn hộ số 23 - 24, tầng 40, tòa C5, số 119 đƣờng Trần Duy Hƣ, Quận Cầu Giấy 4917 25,616,588                     

0115 0106952785 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SƠN LÂM - NHA TRANG Căn hộ số 23 - 24, tầng 40, tòa C5, số 119 đƣờng Trần Duy Hƣ, Quận Cầu Giấy 1004 279,181,607                   

0115 0106952785 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SƠN LÂM - NHA TRANG Căn hộ số 23 - 24, tầng 40, tòa C5, số 119 đƣờng Trần Duy Hƣ, Quận Cầu Giấy 1053 1,242,950,314                

0106954327 Total 12,256,434                     

0115 0106954327 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRAND PACIFIC VIỆT NAM B5 + B6 phố Tràng HàoQuận Cầu Giấy 4944 140,400                          

0115 0106954327 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRAND PACIFIC VIỆT NAM B5 + B6 phố Tràng HàoQuận Cầu Giấy 4931 201,903                          

0115 0106954327 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRAND PACIFIC VIỆT NAM B5 + B6 phố Tràng HàoQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0106954327 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRAND PACIFIC VIỆT NAM B5 + B6 phố Tràng HàoQuận Cầu Giấy 4918 2,520,406                       

0115 0106954327 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRAND PACIFIC VIỆT NAM B5 + B6 phố Tràng HàoQuận Cầu Giấy 1052 7,393,725                       

0106957511 Total 9,861,441                       

0106 0106957511 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÕN ĐÁ Số 31, phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4918 27,991                            

0106 0106957511 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÕN ĐÁ Số 31, phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4272 330,000                          

0106 0106957511 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÕN ĐÁ Số 31, phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4944 503,450                          

0106 0106957511 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÕN ĐÁ Số 31, phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4254 2,000,000                       

0106 0106957511 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÕN ĐÁ Số 31, phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 2864 3,000,000                       

0106 0106957511 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÕN ĐÁ Số 31, phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106958988 Total 53,376,521                     

0115 0106958988 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CQL Số nhà 116, ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0106958988 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CQL Số nhà 116, ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 5,360,098                       

0115 0106958988 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CQL Số nhà 116, ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 45,016,423                     

0106959036 Total 12,640,356                     

0101 0106959036 Công Ty TNHH Nmedia Vina Phòng 1310-1312, Tầng 13, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6Quận Nam Từ Liêm 4272 19,250                            

0101 0106959036 Công Ty TNHH Nmedia Vina Phòng 1310-1312, Tầng 13, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6Quận Nam Từ Liêm 4917 79,506                            

0101 0106959036 Công Ty TNHH Nmedia Vina Phòng 1310-1312, Tầng 13, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6Quận Nam Từ Liêm 4944 2,541,600                       

0101 0106959036 Công Ty TNHH Nmedia Vina Phòng 1310-1312, Tầng 13, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6Quận Nam Từ Liêm 2863 10,000,000                     

0106967005 Total 13,204,629                     



0111 0106967005 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NSOFT Phòng 601 tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 13,204,629                     

0106974242 Total 237,089,670                   

0115 0106974242 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI THK Số 38, ngõ 16 Phan Văn TrƣờngQuận Cầu Giấy 4917 20,721                            

0115 0106974242 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI THK Số 38, ngõ 16 Phan Văn TrƣờngQuận Cầu Giấy 4918 63,156                            

0115 0106974242 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI THK Số 38, ngõ 16 Phan Văn TrƣờngQuận Cầu Giấy 4931 20,664,925                     

0115 0106974242 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ THƢƠNG MẠI THK Số 38, ngõ 16 Phan Văn TrƣờngQuận Cầu Giấy 1701 216,340,868                   

0106975214 Total 3,790,217                       

0103 0106975214 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THÁP ĐỎ Số nhà 5D ngách 10 ngõ 575 phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 211,800                          

0103 0106975214 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THÁP ĐỎ Số nhà 5D ngách 10 ngõ 575 phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 544,612                          

0103 0106975214 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THÁP ĐỎ Số nhà 5D ngách 10 ngõ 575 phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 3,033,805                       

0106977003 Total 3,500,000                       

0119 0106977003 Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Khai Thác Cát Handico 17 Lô VI, thôn Sáp Mai,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106977691 Total 39,199,728                     

0119 0106977691 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Hồng Linh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4272 421,750                          

0119 0106977691 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Hồng Linh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0106977691 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Hồng Linh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4931 5,489,692                       

0119 0106977691 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Hồng Linh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4254 7,000,000                       

0119 0106977691 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Hồng Linh Thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 1701 24,288,286                     

0106978215 Total 23,495,463                     

0115 0106978215 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ T.H.D Số 20 ngõ 2 phố Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0106978215 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ T.H.D Số 20 ngõ 2 phố Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4931 3,232,512                       

0115 0106978215 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ T.H.D Số 20 ngõ 2 phố Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0106978215 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ T.H.D Số 20 ngõ 2 phố Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 1701 13,647,951                     

0106978511 Total 10,105,000                     

0129 0106978511 Công Ty Tnhh Nadoha Tầng 1 tòa nhà 102 Usilk City khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 105,000                          

0129 0106978511 Công Ty Tnhh Nadoha Tầng 1 tòa nhà 102 Usilk City khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0106982927 Total 11,292,100                     

0113 0106982927 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH PHÖ VINH Tầng 1, số 11, ngách 171, ngõ 211 Khƣơng Trung, tổ 45Quận Thanh Xuân 4272 613,200                          

0113 0106982927 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH PHÖ VINH Tầng 1, số 11, ngách 171, ngõ 211 Khƣơng Trung, tổ 45Quận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0113 0106982927 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH PHÖ VINH Tầng 1, số 11, ngách 171, ngõ 211 Khƣơng Trung, tổ 45Quận Thanh Xuân 4268 700,000                          

0113 0106982927 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH PHÖ VINH Tầng 1, số 11, ngách 171, ngõ 211 Khƣơng Trung, tổ 45Quận Thanh Xuân 4944 1,278,900                       

0113 0106982927 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH PHÖ VINH Tầng 1, số 11, ngách 171, ngõ 211 Khƣơng Trung, tổ 45Quận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0106985734 Total 2,276,073                       

0113 0106985734 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀN1- 6, số 89 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Thanh Xuân 4944 436,200                          

0113 0106985734 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀN1- 6, số 89 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Thanh Xuân 4931 1,839,873                       

0106987227 Total 11,705,120                     

0141 0106987227 Công Ty CP Môi Trƣờng Xanh Hải Lý Thôn Đồng BènHuyện Quốc Oai 4944 257,100                          

0141 0106987227 Công Ty CP Môi Trƣờng Xanh Hải Lý Thôn Đồng BènHuyện Quốc Oai 4254 3,340,000                       

0141 0106987227 Công Ty CP Môi Trƣờng Xanh Hải Lý Thôn Đồng BènHuyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0106987227 Công Ty CP Môi Trƣờng Xanh Hải Lý Thôn Đồng BènHuyện Quốc Oai 4272 4,108,020                       

0106990396 Total 6,651,600                       

0111 0106990396 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SƠN THÁI BẮC GIANG Số 8 ngách 20, ngõ 19 đƣờng Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4944 651,600                          

0111 0106990396 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SƠN THÁI BẮC GIANG Số 8 ngách 20, ngõ 19 đƣờng Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0106990445 Total 7,423,500                       

0115 0106990445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & DU LỊCH DANKO

P2016, tầng 20, toà nhà C2, dự án D’Capitale, 119 Trần Duy H,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 73,500                            

0115 0106990445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & DU LỊCH DANKO

P2016, tầng 20, toà nhà C2, dự án D’Capitale, 119 Trần Duy H,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0106992604 Total 2,147,600                       

0156 0106992604 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Hpc Việt Nam Số 8 Ngõ 8/191/3 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ 1,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 147,600                          



0156 0106992604 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Hpc Việt Nam Số 8 Ngõ 8/191/3 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ 1,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106995595 Total 6,648,550                       

0129 0106995595 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Nakatavina Liền kề 20 ô số 31 đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 4272 614,950                          

0129 0106995595 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Cƣờng Thịnh Liền kề 20 ô số 31 đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 4254 700,000                          

0129 0106995595 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Cƣờng Thịnh Liền kề 20 ô số 31 đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 2864 1,500,000                       

0129 0106995595 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Nakatavina Liền kề 20 ô số 31 đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 4944 1,833,600                       

0129 0106995595 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Cƣờng Thịnh Liền kề 20 ô số 31 đô thị mới Văn KhêQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0106995838 Total 3,092,750                       

0115 0106995838 CÔNG TY TNHH MAILBIT VIỆT NAM Số nhà 2 - Ngách 5/20 đƣờng Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 92,750                            

0115 0106995838 CÔNG TY TNHH MAILBIT VIỆT NAM Số nhà 2 - Ngách 5/20 đƣờng Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106998476 Total 27,093,400                     

0106 0106998476 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TAIKAI Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4944 1,503,400                       

0106 0106998476 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TAIKAI Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 1,590,000                       

0106 0106998476 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TAIKAI Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0106998476 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TAIKAI Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 2864 6,000,000                       

0106 0106998476 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TAIKAI Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4254 16,000,000                     

0107000443 Total 11,755,104                     

0119 0107000443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI RUBY Số nhà 15, Tổ 25, Huyện Đông Anh 4944 51,939                            

0119 0107000443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI RUBY Số nhà 15, Tổ 25, Huyện Đông Anh 4254 233,784                          

0119 0107000443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI RUBY Số nhà 15, Tổ 25, Huyện Đông Anh 4918 475,257                          

0119 0107000443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI RUBY Số nhà 15, Tổ 25, Huyện Đông Anh 4272 485,081                          

0119 0107000443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI RUBY Số nhà 15, Tổ 25, Huyện Đông Anh 4931 1,418,134                       

0119 0107000443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI RUBY Số nhà 15, Tổ 25, Huyện Đông Anh 1701 9,090,909                       

0107001567 Total 17,640,000                     

0113 0107001567 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ HÀN UYÊN Số 167 đƣờng Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4944 615,000                          

0113 0107001567 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ HÀN UYÊN Số 167 đƣờng Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4272 1,025,000                       

0113 0107001567 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ HÀN UYÊN Số 167 đƣờng Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0107001567 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ HÀN UYÊN Số 167 đƣờng Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4254 10,000,000                     

0107002923 Total 3,448,131                       

0125 0107002923 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP H&C VIỆT NAM Xóm Bơ,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 597,018                          

0125 0107002923 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP H&C VIỆT NAM Xóm Bơ,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 2,851,113                       

0107003740 Total 147,496,419                   

0108 0107003740 CÔNG TY TNHH SENVI Số 338, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn 4917 167,719                          

0108 0107003740 CÔNG TY TNHH SENVI Số 338, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn 4918 816,200                          

0108 0107003740 CÔNG TY TNHH SENVI Số 338, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn 4931 146,512,500                   

0107004568 Total 51,203,796                     

0113 0107004568 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - LẠNH NHÂN NGỌC Số 48 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 53,100                            

0113 0107004568 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - LẠNH NHÂN NGỌC Số 48 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 873,589                          

0113 0107004568 CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN - LẠNH NHÂN NGỌC Số 48 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 50,277,107                     

0107005681 Total 279,447,727                   

0105 0107005681 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPT THĂNG LONG Số 44, ngõ 282, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4918 2,602,103                       

0105 0107005681 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPT THĂNG LONG Số 44, ngõ 282, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1052 8,148,400                       

0105 0107005681 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPT THĂNG LONG Số 44, ngõ 282, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 63,561,028                     

0105 0107005681 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPT THĂNG LONG Số 44, ngõ 282, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 205,136,196                   

0107006131 Total 987,369,204                   

0119 0107006131 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Việt Anh Thôn Xuân Canh,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 17,769                            

0119 0107006131 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Việt Anh Thôn Xuân Canh,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 22,787,433                     

0119 0107006131 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Việt Anh Thôn Xuân Canh,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 964,564,002                   

0107006621 Total 631,238,463                   

0147 0107006621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUANG MINH Thôn Kinh ĐàoHuyện Mỹ Đức 4272 18,186,160                     

0147 0107006621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUANG MINH Thôn Kinh ĐàoHuyện Mỹ Đức 4931 37,389,328                     

0147 0107006621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUANG MINH Thôn Kinh ĐàoHuyện Mỹ Đức 4254 80,426,963                     

0147 0107006621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUANG MINH Thôn Kinh ĐàoHuyện Mỹ Đức 4918 88,034,220                     

0147 0107006621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUANG MINH Thôn Kinh ĐàoHuyện Mỹ Đức 1701 112,311,260                   



0147 0107006621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUANG MINH Thôn Kinh ĐàoHuyện Mỹ Đức 1052 294,890,532                   

0107006759 Total 60,851,593                     

0103 0107006759 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GIA HÂN Số 9 ngách 515/38 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 1,282,400                       

0103 0107006759 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GIA HÂN Số 9 ngách 515/38 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 4,200,000                       

0103 0107006759 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GIA HÂN Số 9 ngách 515/38 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 17,199,365                     

0103 0107006759 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GIA HÂN Số 9 ngách 515/38 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 38,169,828                     

0107007784 Total 3,384,878                       

0115 0107007784 CÔNG TY CỔ PHẦN GO - ON VIỆT NAM Phòng 407 tòa D'office Thành Thái, Tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 10,200                            

0115 0107007784 CÔNG TY CỔ PHẦN GO - ON VIỆT NAM Phòng 407 tòa D'office Thành Thái, Tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 37,141                            

0115 0107007784 CÔNG TY CỔ PHẦN GO - ON VIỆT NAM Phòng 407 tòa D'office Thành Thái, Tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,337,537                       

0115 0107007784 CÔNG TY CỔ PHẦN GO - ON VIỆT NAM Phòng 407 tòa D'office Thành Thái, Tổ 28,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107007791 Total 6,615,000                       

0111 0107007791 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Ht Việt Nam Số 28 ngõ 554 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0107007791 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Ht Việt Nam Số 28 ngõ 554 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0107009407 Total 897,870,014                   

0103 0107009407 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO HÀ NỘI Số 51, Phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0103 0107009407 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO HÀ NỘI Số 51, Phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1603 9,434,689                       

0103 0107009407 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO HÀ NỘI Số 51, Phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 11,005,000                     

0103 0107009407 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO HÀ NỘI Số 51, Phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 3601 873,430,325                   

0107010314 Total 32,853,228                     

0156 0107010314 Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Anh Số 10, ngách 63/124, đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 4944 143,800                          

0156 0107010314 Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Anh Số 10, ngách 63/124, đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 4272 633,500                          

0156 0107010314 Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Anh Số 10, ngách 63/124, đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0107010314 Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Anh Số 10, ngách 63/124, đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0107010314 Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Anh Số 10, ngách 63/124, đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 4931 5,226,516                       

0156 0107010314 Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Anh Số 10, ngách 63/124, đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 4Quận Nam Từ Liêm 1701 21,349,412                     

0107011491 Total 10,613,771                     

0111 0107011491 Công Ty TNHH Nhật Anh Duy Số 5, Ngõ 148 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4272 1,455,300                       

0111 0107011491 Công Ty TNHH Nhật Anh Duy Số 5, Ngõ 148 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0107011491 Công Ty TNHH Nhật Anh Duy Số 5, Ngõ 148 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4254 2,100,000                       

0111 0107011491 Công Ty TNHH Nhật Anh Duy Số 5, Ngõ 148 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 4944 2,412,393                       

0111 0107011491 Công Ty TNHH Nhật Anh Duy Số 5, Ngõ 148 Mai Anh TuấnQuận Đống Đa 2863 2,646,078                       

0107013555 Total 202,189,911                   

0111 0107013555 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÖ NGUYÊN Số 32 ngõ 20 Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 522,396                          

0111 0107013555 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÖ NGUYÊN Số 32 ngõ 20 Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 78,390,642                     

0111 0107013555 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÖ NGUYÊN Số 32 ngõ 20 Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 123,276,873                   

0107014407 Total 3,000,000                       

0156 0107014407 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thƣơng Mại Hà Thanh

Tầng 1, Tòa CT2C Khu nhà ở Cán Bộ Quốc Hội, đƣờng Trần Hữu D,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận 

Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107015471 Total 8,871,254                       

0106 0107015471 CÔNG TY CỔ PHẦN SL DESIGN Số 43 Hàng Hòm,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 16,054                            

0106 0107015471 CÔNG TY CỔ PHẦN SL DESIGN Số 43 Hàng Hòm,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 855,200                          

0106 0107015471 CÔNG TY CỔ PHẦN SL DESIGN Số 43 Hàng Hòm,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0107016605 Total 98,168,434                     

0113 0107016605 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Htm Việt Nam Số 54, ngõ 42 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 4931 13,150,978                     

0113 0107016605 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Htm Việt Nam Số 54, ngõ 42 phố Triều KhúcQuận Thanh Xuân 1701 85,017,456                     

0107016637 Total 175,738,369                   

0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4944 424,200                          

0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 1001 1,800,000                       

0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4268 3,850,000                       

0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4272 4,988,130                       

0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4931 22,940,858                     



0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4254 28,350,000                     

0156 0107016637 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nƣớc Việt Nam Số 45 Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 1701 107,385,181                   

0107016789 Total 14,123,333                     

0131 0107016789 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Giám Sát Long Hƣng Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 4931 1,543,089                       

0131 0107016789 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Giám Sát Long Hƣng Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 1701 12,580,244                     

0107019571 Total 3,414,000                       

0108 0107019571 Viện nghiên cứu và ứng dụng sinh học công nghệ cao Tầng 6, số 314, đƣờng Minh Khai 4254 3,414,000                       

0107020873 Total 24,986,757                     

0109 0107020873 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mora Việt Nam Số 176, tổ 67, khu dân cƣ 14Quận Hoàng Mai 4944 7,800                              

0109 0107020873 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mora Việt Nam Số 176, tổ 67, khu dân cƣ 14Quận Hoàng Mai 1701 24,978,957                     

0107022006 Total 6,612,200                       

0113 0107022006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ THUẬN PHÁT Tầng 16, Tòa B3.7 đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 612,200                          

0113 0107022006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ THUẬN PHÁT Tầng 16, Tòa B3.7 đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107022038 Total 3,255,296                       

0111 0107022038 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÃ HỘI HERITAGE SPACE VIỆT NAM Số 82, ngõ 242, đƣờng Láng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 3,255,296                       

0107023585 Total 4,457,929                       

0115 0107023585 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Tƣ Vấn Quốc Tế Qag - Inconsul Số 46, ngõ 1, đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 205,329                          

0115 0107023585 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Tƣ Vấn Quốc Tế Qag - Inconsul Số 46, ngõ 1, đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 252,600                          

0115 0107023585 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Tƣ Vấn Quốc Tế Qag - Inconsul Số 46, ngõ 1, đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107023761 Total 17,075,190                     

0115 0107023761 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY QUANG Số 46E, ngách 28, ngõ 260 Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 596,203                          

0115 0107023761 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY QUANG Số 46E, ngách 28, ngõ 260 Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 3,828,987                       

0115 0107023761 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY QUANG Số 46E, ngách 28, ngõ 260 Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0107025550 Total 9,039,271                       

0111 0107025550 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 389 VIỆT NAM Số 68, ngõ 61, phố Tây SơnQuận Đống Đa 4944 184,800                          

0111 0107025550 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 389 VIỆT NAM Số 68, ngõ 61, phố Tây SơnQuận Đống Đa 4272 2,144,175                       

0111 0107025550 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 389 VIỆT NAM Số 68, ngõ 61, phố Tây SơnQuận Đống Đa 4931 6,710,296                       

0107027533 Total 113,286,943                   

0103 0107027533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM PHƢƠNG NAM Số nhà 81, Ngõ 173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 6,585,281                       

0103 0107027533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM PHƢƠNG NAM Số nhà 81, Ngõ 173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 13,719,016                     

0103 0107027533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM PHƢƠNG NAM Số nhà 81, Ngõ 173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 92,982,646                     

0107033061 Total 10,195,493                     

0119 0107033061 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHÖ HƢNG Số H8, Tổ 22Huyện Đông Anh 4931 10,195,493                     

0107038528 Total 135,635,239                   

0108 0107038528 CÔNG TY TNHH RICO HÀ NỘI Số 4 Trần Thánh Tông 4931 6,275,631                       

0108 0107038528 CÔNG TY TNHH RICO HÀ NỘI Số 4 Trần Thánh Tông 1701 129,359,608                   

0107038768 Total 8,071,912                       

0111 0107038768 CÔNG TY TNHH TCAD Số nhà 24, ngách 18, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 26,457                            

0111 0107038768 CÔNG TY TNHH TCAD Số nhà 24, ngách 18, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0107038768 CÔNG TY TNHH TCAD Số nhà 24, ngách 18, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,545,455                       

0107042549 Total 318,968,863                   

0113 0107042549 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HƢNG THỊNH PHÁT Số 216 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,100,680                       

0113 0107042549 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HƢNG THỊNH PHÁT Số 216 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 1,407,043                       

0113 0107042549 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HƢNG THỊNH PHÁT Số 216 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 80,721,623                     

0113 0107042549 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HƢNG THỊNH PHÁT Số 216 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 235,739,517                   

0107043743 Total 3,436,400                       

0111 0107043743 Trung tâm kết cấu mới và vỏ mỏng xi măng lƣới thép Số 45 Tân Khƣơng,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 436,400                          

0111 0107043743 Trung tâm kết cấu mới và vỏ mỏng xi măng lƣới thép Số 45 Tân Khƣơng,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0107045525 Total 696,249,329                   

0109 0107045525 Công ty CP Đầu Tƣ Xuân Thắng Số 76B, ngách 328/42, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 52,524,201                     



0109 0107045525 Công ty CP Đầu Tƣ Xuân Thắng Số 76B, ngách 328/42, phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 643,725,128                   

0107046631 Total 112,664,341                   

0156 0107046631 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Hana Tầng 21, tháp CEO, lô HH2-1, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4917 174,522                          

0156 0107046631 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Hana Tầng 21, tháp CEO, lô HH2-1, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0107046631 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Hana Tầng 21, tháp CEO, lô HH2-1, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0107046631 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Hana Tầng 21, tháp CEO, lô HH2-1, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0107046631 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Hana Tầng 21, tháp CEO, lô HH2-1, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 11,111,230                     

0156 0107046631 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Hana Tầng 21, tháp CEO, lô HH2-1, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1701 95,682,389                     

0107049833 Total 18,100,625                     

0106 0107049833 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT Số 49, ngõ 1081 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4918 132,136                          

0106 0107049833 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT Số 49, ngõ 1081 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4931 1,238,410                       

0106 0107049833 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT Số 49, ngõ 1081 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 1052 1,601,663                       

0106 0107049833 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT Số 49, ngõ 1081 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0107049833 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT Số 49, ngõ 1081 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 1701 13,128,416                     

0107060812 Total 216,307,110                   

0108 0107060812 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHƢƠNG Số 16B1 Đầm Trấu 1052
786,407                          

0108 0107060812 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHƢƠNG Số 16B1 Đầm Trấu 4931
5,420,009                       

0108 0107060812 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHƢƠNG Số 16B1 Đầm Trấu 1701
210,100,694                   

0107064165 Total 18,830,000                     

0101 0107064165 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Bách Việt Việt Nam Số 10-B8 Tập thể Đại học Ngoại Thƣơng, ngách 10, ngõ 121 phốQuận Đống Đa 4268 2,100,000                       

0101 0107064165 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Bách Việt Việt Nam Số 10-B8 Tập thể Đại học Ngoại Thƣơng, ngách 10, ngõ 121 phốQuận Đống Đa 4254 7,700,000                       

0101 0107064165 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Bách Việt Việt Nam Số 10-B8 Tập thể Đại học Ngoại Thƣơng, ngách 10, ngõ 121 phốQuận Đống Đa 4272 9,030,000                       

0107064510 Total 7,793,850                       

0137 0107064510 Công Ty TNHH Kmsarts Việt Nam Tổ 5,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 15,600                            

0137 0107064510 Công Ty TNHH Kmsarts Việt Nam Tổ 5,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 778,250                          

0137 0107064510 Công Ty TNHH Kmsarts Việt Nam Tổ 5,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 7,000,000                       

0107066733 Total 27,473,640                     

0109 0107066733 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Vạn An Số nhà 12, ngõ 295 Lĩnh Nam,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 749,056                          

0109 0107066733 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Vạn An Số nhà 12, ngõ 295 Lĩnh Nam,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 5,502,584                       

0109 0107066733 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Vạn An Số nhà 12, ngõ 295 Lĩnh Nam,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 21,222,000                     

0107068152 Total 6,294,300                       

0113 0107068152 Công Ty Cổ Phần Tâm Trƣờng Thành Số 9, ngách 58/4 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 294,300                          

0113 0107068152 Công Ty Cổ Phần Tâm Trƣờng Thành Số 9, ngách 58/4 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0113 0107068152 Công Ty Cổ Phần Tâm Trƣờng Thành Số 9, ngách 58/4 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107069808 Total 9,269,306                       

0129 0107069808 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Nakatavina Tầng 5- Tòa nhà Machinco1- Số 10 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 20,306                            

0129 0107069808 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Vdt Tầng 5- Tòa nhà Machinco1- Số 10 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 9,249,000                       

0107073353 Total 7,350,000                       

0108 0107073353 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Fti Việt Nam Số 201 Lê Duẩn 4254 7,350,000                       

0107074558 Total 117,838,290                   

0117 0107074558 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Hoàng Nhật Minh Thôn Điền XáHuyện Sóc Sơn 4918 44,979                            

0117 0107074558 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Hoàng Nhật Minh Thôn Điền XáHuyện Sóc Sơn 4931 10,521,003                     

0117 0107074558 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Hoàng Nhật Minh Thôn Điền XáHuyện Sóc Sơn 1701 107,272,308                   

0107076026 Total 2,143,667                       

0106 0107076026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AN PHÖC Số 22A xóm Hạ Hồi,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 8,400                              

0106 0107076026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AN PHÖC Số 22A xóm Hạ Hồi,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 8,667                              

0106 0107076026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AN PHÖC Số 22A xóm Hạ Hồi,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 126,600                          

0106 0107076026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AN PHÖC Số 22A xóm Hạ Hồi,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107076107 Total 105,749,861                   

0113 0107076107 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GẮN KẾT Số 21 ngõ 43 phố Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 4944 9,000                              

0113 0107076107 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GẮN KẾT Số 21 ngõ 43 phố Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 4931 17,124,861                     



0113 0107076107 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GẮN KẾT Số 21 ngõ 43 phố Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 1701 88,616,000                     

0107078746 Total 12,154,350                     

0111 0107078746 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ TƢƠNG TÁC ADT P388 tầng 3, số 26 Đƣờng Láng, tòa nhà Vân Nam,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 154,350                          

0111 0107078746 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ TƢƠNG TÁC ADT P388 tầng 3, số 26 Đƣờng Láng, tòa nhà Vân Nam,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107078746 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ TƢƠNG TÁC ADT P388 tầng 3, số 26 Đƣờng Láng, tòa nhà Vân Nam,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0107078834 Total 5,539,325                       

0107 0107078834 Công Ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Việt Nam Số nhà 39, ngõ 26, phố Tƣ Đình, tổ 5Quận Long Biên 4944 438,675                          

0107 0107078834 Công Ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Việt Nam Số nhà 39, ngõ 26, phố Tƣ Đình, tổ 5Quận Long Biên 4272 1,000,650                       

0107 0107078834 Công Ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Việt Nam Số nhà 39, ngõ 26, phố Tƣ Đình, tổ 5Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0107078834 Công Ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Việt Nam Số nhà 39, ngõ 26, phố Tƣ Đình, tổ 5Quận Long Biên 4254 2,100,000                       

0107079154 Total 505,755,694                   

0151 0107079154 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÖ THÀNH Kho Lƣơng thực, thôn Đồng Tiến,Xã Phƣợng Dực,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4918 21,680,278                     

0151 0107079154 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÖ THÀNH Kho Lƣơng thực, thôn Đồng Tiến,Xã Phƣợng Dực,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4931 40,842,491                     

0151 0107079154 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÖ THÀNH Kho Lƣơng thực, thôn Đồng Tiến,Xã Phƣợng Dực,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1701 72,629,879                     

0151 0107079154 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÖ THÀNH Kho Lƣơng thực, thôn Đồng Tiến,Xã Phƣợng Dực,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1052 370,603,046                   

0107079820 Total 11,274,978                     

0111 0107079820 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ ĐỨC HẠNH Số 162A, phố Chùa LángQuận Đống Đa 4272 643,633                          

0111 0107079820 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ ĐỨC HẠNH Số 162A, phố Chùa LángQuận Đống Đa 4944 1,254,600                       

0111 0107079820 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ ĐỨC HẠNH Số 162A, phố Chùa LángQuận Đống Đa 4254 1,376,745                       

0111 0107079820 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ ĐỨC HẠNH Số 162A, phố Chùa LángQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0107082975 Total 640,496,257                   

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 4944 957,000                          

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 4917 1,086,762                       

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 4918 3,181,012                       

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 2864 4,000,000                       

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 1001 5,660,187                       

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 4268 11,500,000                     

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 1052 18,785,383                     

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 4272 20,057,426                     

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 4254 67,200,997                     

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 4931 188,107,082                   

0155 0107082975 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT thôn Giáp NgọHuyện Chƣơng Mỹ 1701 317,960,408                   

0107085687 Total 5,205,535                       

0107 0107085687 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 28 Số 34 ngõ 188 ngách 17 Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 41,627                            

0107 0107085687 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 28 Số 34 ngõ 188 ngách 17 Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 5,163,908                       

0107090782 Total 1,660,652                       

0141 0107090782 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TÀI Thôn Dƣơng Cốc, Huyện Quốc Oai 4931 258,069                          

0141 0107090782 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TÀI Thôn Dƣơng Cốc, Huyện Quốc Oai 4272 1,402,583                       

0107096329 Total 6,563,805                       

0111 0107096329 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ACE.LK Số 99 An TrạchQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0107096329 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ACE.LK Số 99 An TrạchQuận Đống Đa 4944 4,563,805                       

0107100060 Total 3,081,195                       

0155 0107100060 Chu Đình Kiêm Khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 3,600                              

0155 0107100060 Chu Đình Kiêm Khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 425,865                          

0155 0107100060 Chu Đình Kiêm Khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 600,000                          

0155 0107100060 Chu Đình Kiêm Khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 851,730                          

0155 0107100060 Chu Đình Kiêm Khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 1,200,000                       

0107100222 Total 6,941,200                       

0115 0107100222 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 196,000                          

0115 0107100222 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 245,200                          

0115 0107100222 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0107100222 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƢƠNG MẠI HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hƣng, tổ 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107100254 Total 1,574,660,716                



0156 0107100254 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Data Tầng 20, tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4254 41,800,000                     

0156 0107100254 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Data Tầng 20, tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4931 51,286,124                     

0156 0107100254 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Data Tầng 20, tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1701 1,481,574,592                

0107104386 Total 7,254,600                       

0129 0107104386 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Vdt Số 10D, ngõ 4, An HòaQuận Hà Đông 4944 1,254,600                       

0129 0107104386 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Vdt Số 10D, ngõ 4, An HòaQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0107104636 Total 10,213,320                     

0105 0107104636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VIỆT Tầng 2, Số 5C, ngõ 445/10 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4918 266,220                          

0105 0107104636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VIỆT Tầng 2, Số 5C, ngõ 445/10 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1052 600,000                          

0105 0107104636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VIỆT Tầng 2, Số 5C, ngõ 445/10 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 938,400                          

0105 0107104636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VIỆT Tầng 2, Số 5C, ngõ 445/10 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4272 1,008,700                       

0105 0107104636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VIỆT Tầng 2, Số 5C, ngõ 445/10 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4254 1,400,000                       

0105 0107104636 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VIỆT Tầng 2, Số 5C, ngõ 445/10 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 2863 6,000,000                       

0107106626 Total 6,519,500                       

0129 0107106626 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Vdt Nhà N11-LK03, khu Văn LaQuận Hà Đông 4272 19,500                            

0129 0107106626 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Vdt Nhà N11-LK03, khu Văn LaQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0107109803 Total 9,609,605                       

0113 0107109803 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HẠ LONG Số 1 ngõ 153 Nguyễn Thị Định,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 9,609,605                       

0107109948 Total 142,596,936                   

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 4272 604,450                          

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 2864 1,000,000                       

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 4944 2,663,282                       

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 4931 17,544,850                     

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 1701 20,579,690                     

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 4918 37,411,091                     

0113 0107109948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH TRUNGXóm mới, thôn Tranh khúcQuận Thanh Xuân 1052 58,093,573                     

0107110125 Total 5,018,750                       

0109 0107110125 Công ty TNHH Vlxd Hải Anh Star Ki ốt 12 – CT16 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 183,000                          

0109 0107110125 Công ty TNHH Vlxd Hải Anh Star Ki ốt 12 – CT16 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 335,750                          

0109 0107110125 Công ty TNHH Vlxd Hải Anh Star Ki ốt 12 – CT16 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 500,000                          

0109 0107110125 Công ty TNHH Vlxd Hải Anh Star Ki ốt 12 – CT16 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0107117441 Total 40,670,309                     

0129 0107117441 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Vdt Tầng B1, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 110 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4931 262,319                          

0129 0107117441 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Hóa Chất Thƣơng Mại Hoàng Gia Tầng B1, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 110 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107117441 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Hóa Chất Thƣơng Mại Hoàng Gia Tầng B1, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 110 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 1701 38,407,990                     

0107121776 Total 9,498,150                       

0129 0107121776 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Hóa Chất Thƣơng Mại Hoàng Gia Số 5, ngõ 8,Tổ 1 phố Thanh LãmQuận Hà Đông 4944 209,400                          

0129 0107121776 Công Ty Cổ Phần Newhome Toàn Cầu Số 5, ngõ 8,Tổ 1 phố Thanh LãmQuận Hà Đông 4272 288,750                          

0129 0107121776 Công Ty Cổ Phần Newhome Toàn Cầu Số 5, ngõ 8,Tổ 1 phố Thanh LãmQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107121776 Công Ty Cổ Phần Newhome Toàn Cầu Số 5, ngõ 8,Tổ 1 phố Thanh LãmQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0107122459 Total 12,574,464                     

0137 0107122459 CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT HÀ NỘI Thôn 2,Xã Phùng Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 144,032                          

0137 0107122459 CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT HÀ NỘI Thôn 2,Xã Phùng Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 267,282                          

0137 0107122459 CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT HÀ NỘI Thôn 2,Xã Phùng Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 2,163,150                       

0137 0107122459 CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT HÀ NỘI Thôn 2,Xã Phùng Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 10,000,000                     

0107124618 Total 3,500,000                       

0108 0107124618 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONSITE VIỆT NAM Tầng 5, số 475 Đông Kim Ngƣu 4254 3,500,000                       

0107127993 Total 5,248,819                       

0111 0107127993 Công Ty TNHH Vé Máy Bay Trực Tuyến V-Bay Việt Nam Số 14, ngõ 26, phố Đông TácQuận Đống Đa 4944 235,200                          

0111 0107127993 Công Ty TNHH Vé Máy Bay Trực Tuyến V-Bay Việt Nam Số 14, ngõ 26, phố Đông TácQuận Đống Đa 4272 1,013,619                       

0111 0107127993 Công Ty TNHH Vé Máy Bay Trực Tuyến V-Bay Việt Nam Số 14, ngõ 26, phố Đông TácQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0107129704 Total 5,691,626                       

0107 0107129704 Công Ty TNHH Âm Thanh - Ánh Sáng B&C Số 1, ngõ 438, ngách 438/2, đƣờng Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 191,626                          



0107 0107129704 Công Ty TNHH Âm Thanh - Ánh Sáng B&C Số 1, ngõ 438, ngách 438/2, đƣờng Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0107129704 Công Ty TNHH Âm Thanh - Ánh Sáng B&C Số 1, ngõ 438, ngách 438/2, đƣờng Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107130202 Total 382,389,216                   

0108 0107130202 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ STEAK WAY VIỆT NAM Số 12, đƣờng 9, tầng B1, TTTM Times City, số 458 Minh Khai 1701
382,389,216                   

0107134119 Total 13,344,400                     

0115 0107134119 CÔNG TY TNHH GANA VIỆT NAM Số 254A Thụy Khuê, Quận Cầu Giấy 4272 8,400                              

0115 0107134119 CÔNG TY TNHH GANA VIỆT NAM Số 254A Thụy Khuê, Quận Cầu Giấy 4944 3,336,000                       

0115 0107134119 CÔNG TY TNHH GANA VIỆT NAM Số 254A Thụy Khuê, Quận Cầu Giấy 2863 10,000,000                     

0107139332 Total 669,791,191                   

0103 0107139332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Nth Số 156B/173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 71,400                            

0103 0107139332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Nth Số 156B/173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0107139332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Nth Số 156B/173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4268 7,000,000                       

0103 0107139332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Nth Số 156B/173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 8,990,465                       

0103 0107139332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Nth Số 156B/173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 64,173,150                     

0103 0107139332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Nth Số 156B/173, Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 586,056,176                   

0107148249 Total 8,219,514                       

0156 0107148249 Công Ty Cổ Phần Pipe Jacking Việt Nam

Tầng11 tòaVinaconex9 Lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 10,950                            

0156 0107148249 Công Ty Cổ Phần Pipe Jacking Việt Nam

Tầng11 tòaVinaconex9 Lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 45,000                            

0156 0107148249 Công Ty Cổ Phần Pipe Jacking Việt Nam

Tầng11 tòaVinaconex9 Lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 1,059,564                       

0156 0107148249 Công Ty Cổ Phần Pipe Jacking Việt Nam

Tầng11 tòaVinaconex9 Lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0156 0107148249 Công Ty Cổ Phần Pipe Jacking Việt Nam

Tầng11 tòaVinaconex9 Lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1001 4,104,000                       

0107150985 Total 27,435,450                     

0107 0107150985 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DUY ANH Số 1, ngách 2, ngõ 532, đƣờng Ngọc Thụy, tổ 19Quận Long Biên 4944 205,200                          

0107 0107150985 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DUY ANH Số 1, ngách 2, ngõ 532, đƣờng Ngọc Thụy, tổ 19Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0107150985 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DUY ANH Số 1, ngách 2, ngõ 532, đƣờng Ngọc Thụy, tổ 19Quận Long Biên 4272 3,080,250                       

0107 0107150985 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DUY ANH Số 1, ngách 2, ngõ 532, đƣờng Ngọc Thụy, tổ 19Quận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0107150985 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DUY ANH Số 1, ngách 2, ngõ 532, đƣờng Ngọc Thụy, tổ 19Quận Long Biên 4254 18,650,000                     

0107151523 Total 5,957,400                       

0129 0107151523 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tân Bình Số 154 đƣờng Vạn Phúc, Quận Hà Đông 4272 217,000                          

0129 0107151523 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thiết Bị Máy Công Trình Minh Anh Số 154 đƣờng Vạn Phúc, Quận Hà Đông 4944 240,400                          

0129 0107151523 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tân Bình Số 154 đƣờng Vạn Phúc, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107151523 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tân Bình Số 154 đƣờng Vạn Phúc, Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0107152710 Total 1,410,327,478                

0111 0107152710 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI Số 3 hẻm 10/1/4 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4931 13,910,477                     

0111 0107152710 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI Số 3 hẻm 10/1/4 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 1701 655,636,360                   

0111 0107152710 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI Số 3 hẻm 10/1/4 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 1052 740,780,641                   

0107153954 Total 21,884,612                     

0103 0107153954 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐÔNG KINH Số 31, Ngách 28, Ngõ 38, Phố Phúc XáQuận Ba Đình 4944 58,500                            

0103 0107153954 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐÔNG KINH Số 31, Ngách 28, Ngõ 38, Phố Phúc XáQuận Ba Đình 4918 193,522                          

0103 0107153954 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐÔNG KINH Số 31, Ngách 28, Ngõ 38, Phố Phúc XáQuận Ba Đình 4917 3,671,385                       

0103 0107153954 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐÔNG KINH Số 31, Ngách 28, Ngõ 38, Phố Phúc XáQuận Ba Đình 4931 17,961,205                     

0107161419 Total 5,351,416                       

0143 0107161419 Chu Văn Vƣợng kim bài, Huyện Thanh Oai 4272 68,641                            

0143 0107161419 Chu Văn Vƣợng kim bài, Huyện Thanh Oai 4254 75,000                            

0143 0107161419 Chu Văn Vƣợng kim bài, Huyện Thanh Oai 4917 635,925                          

0143 0107161419 Chu Văn Vƣợng kim bài, Huyện Thanh Oai 1003 1,100,000                       

0143 0107161419 Chu Văn Vƣợng kim bài, Huyện Thanh Oai 4931 1,271,850                       

0143 0107161419 Chu Văn Vƣợng kim bài, Huyện Thanh Oai 1701 2,200,000                       

0107164811 Total 11,277,330                     



0129 0107164811 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thiết Bị Máy Công Trình Minh Anh Số 117 ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 32,040                            

0129 0107164811 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Sct Số 117 ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0107164811 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thiết Bị Máy Công Trình Minh Anh Số 117 ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,333,182                       

0129 0107164811 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Sct Số 117 ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,912,108                       

0107165420 Total 122,824,975                   

0107 0107165420 CÔNG TY CỔ PHẦN LUX HOLDINGS VIỆT NAM Số 30 Phố Việt HƣngQuận Long Biên 4917 1,032,194                       

0107 0107165420 CÔNG TY CỔ PHẦN LUX HOLDINGS VIỆT NAM Số 30 Phố Việt HƣngQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0107165420 CÔNG TY CỔ PHẦN LUX HOLDINGS VIỆT NAM Số 30 Phố Việt HƣngQuận Long Biên 4931 5,284,954                       

0107 0107165420 CÔNG TY CỔ PHẦN LUX HOLDINGS VIỆT NAM Số 30 Phố Việt HƣngQuận Long Biên 4918 9,754,561                       

0107 0107165420 CÔNG TY CỔ PHẦN LUX HOLDINGS VIỆT NAM Số 30 Phố Việt HƣngQuận Long Biên 1701 19,613,265                     

0107 0107165420 CÔNG TY CỔ PHẦN LUX HOLDINGS VIỆT NAM Số 30 Phố Việt HƣngQuận Long Biên 4254 24,844,803                     

0107 0107165420 CÔNG TY CỔ PHẦN LUX HOLDINGS VIỆT NAM Số 30 Phố Việt HƣngQuận Long Biên 1052 60,295,198                     

0107169256 Total 4,662,274                       

0143 0107169256 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Mạnh Thôn Tân Dân I, Huyện Thanh Oai 4944 1,300                              

0143 0107169256 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Mạnh Thôn Tân Dân I, Huyện Thanh Oai 4918 517,063                          

0143 0107169256 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trƣờng Mạnh Thôn Tân Dân I, Huyện Thanh Oai 4931 4,143,911                       

0107181278 Total 10,535,000                     

0115 0107181278 Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Minh Sơn Số 16 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 420,000                          

0115 0107181278 Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Minh Sơn Số 16 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 615,000                          

0115 0107181278 Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Minh Sơn Số 16 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0107181278 Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Minh Sơn Số 16 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107201767 Total 6,252,100                       

0115 0107201767 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH GB Nhà G20  Làng Quốc Tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 84,600                            

0115 0107201767 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH GB Nhà G20  Làng Quốc Tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 667,500                          

0115 0107201767 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH GB Nhà G20  Làng Quốc Tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107201767 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH GB Nhà G20  Làng Quốc Tế Thăng Long,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107202591 Total 62,479,350                     

0106 0107202591 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG KILEE VIỆT NAM Tầng 8, 214B Trần Quang Khải,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 4,223,902                       

0106 0107202591 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG KILEE VIỆT NAM Tầng 8, 214B Trần Quang Khải,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 58,255,448                     

0107222904 Total 20,261,350                     

0107 0107222904 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SAGOVINA Số nhà 20 ngõ 29 Phố TrạmQuận Long Biên 4944 298,800                          

0107 0107222904 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SAGOVINA Số nhà 20 ngõ 29 Phố TrạmQuận Long Biên 4272 2,612,550                       

0107 0107222904 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SAGOVINA Số nhà 20 ngõ 29 Phố TrạmQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0107222904 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SAGOVINA Số nhà 20 ngõ 29 Phố TrạmQuận Long Biên 4254 13,350,000                     

0107227892 Total 4,077,150                       

0127 0107227892 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHONG THỦY Đội 13,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 577,150                          

0127 0107227892 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHONG THỦY Đội 13,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107244619 Total 15,095,910                     

0101 0107244619 Công Ty TNHH Tla Việt Nam Phòng 1425, Tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 4944 2,113,200                       

0101 0107244619 Công Ty TNHH Tla Việt Nam Phòng 1425, Tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 4918 2,982,710                       

0101 0107244619 Công Ty TNHH Tla Việt Nam Phòng 1425, Tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 2863 10,000,000                     

0107244658 Total 1,189,119,208                

0117 0107244658 CÔNG TY TNHH 1 TV BẮC HẢI YẾN Thôn Phú Hạ,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 497,000                          

0117 0107244658 CÔNG TY TNHH 1 TV BẮC HẢI YẾN Thôn Phú Hạ,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4918 687,188                          

0117 0107244658 CÔNG TY TNHH 1 TV BẮC HẢI YẾN Thôn Phú Hạ,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 8,345,871                       

0117 0107244658 CÔNG TY TNHH 1 TV BẮC HẢI YẾN Thôn Phú Hạ,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 40,000,000                     

0117 0107244658 CÔNG TY TNHH 1 TV BẮC HẢI YẾN Thôn Phú Hạ,Xã Minh Phú,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 1,139,589,149                

0107246084 Total 3,500,000                       

0109 0107246084 Công ty CP In Và Bao Bì Đồng Lợi Số 148, tổ 38 Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107246172 Total 8,125,200                       

0106 0107246172 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG THỊNH Số 6, ngõ 383 Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 4944 212,200                          

0106 0107246172 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG THỊNH Số 6, ngõ 383 Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 4272 413,000                          

0106 0107246172 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG THỊNH Số 6, ngõ 383 Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0107246172 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG THỊNH Số 6, ngõ 383 Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0107249381 Total 368,678,447                   

0115 0107249381 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NVC Số 33 ngõ 143 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,742,350                       

0115 0107249381 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NVC Số 33 ngõ 143 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 22,207,381                     



0115 0107249381 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NVC Số 33 ngõ 143 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 344,728,716                   

0107249751 Total 1,442,235                       

0156 0107249751 Công Ty TNHH Hoa Tƣơi Hƣơng Lan Số 131, đƣờng Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 35,472                            

0156 0107249751 Công Ty TNHH Hoa Tƣơi Hƣơng Lan Số 131, đƣờng Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 1,406,763                       

0107251334 Total 27,374,450                     

0109 0107251334 Công ty CP Truyền Thông Và Đầu Tƣ Dtn Hà Nội Số 8, ngõ 107/60/21 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4272 178,250                          

0109 0107251334 Công ty CP Truyền Thông Và Đầu Tƣ Dtn Hà Nội Số 8, ngõ 107/60/21 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0107251334 Công ty CP Truyền Thông Và Đầu Tƣ Dtn Hà Nội Số 8, ngõ 107/60/21 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0107251334 Công ty CP Truyền Thông Và Đầu Tƣ Dtn Hà Nội Số 8, ngõ 107/60/21 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4254 11,500,000                     

0109 0107251334 Công ty CP Truyền Thông Và Đầu Tƣ Dtn Hà Nội Số 8, ngõ 107/60/21 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4268 11,500,000                     

0107253229 Total 29,770,963                     

0129 0107253229 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Sct Nhà số 6 ngõ 3, TT sở y tế, đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4918 34,218                            

0129 0107253229 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Sct Nhà số 6 ngõ 3, TT sở y tế, đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4931 1,132,828                       

0129 0107253229 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Sct Nhà số 6 ngõ 3, TT sở y tế, đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0107253229 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trƣờng Pentair Việt Nam Nhà số 6 ngõ 3, TT sở y tế, đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 1701 25,103,917                     

0107253998 Total 3,426,100                       

0106 0107253998 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ NGÔI SAO Số 28 Hàng Ngang,Phƣờng Hàng Đào,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 426,100                          

0106 0107253998 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ NGÔI SAO Số 28 Hàng Ngang,Phƣờng Hàng Đào,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,000,000                       

0107254511 Total 397,987,200                   

0101 0107254511 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC HOLDINGS Số 12 ngõ 46 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4944 201,600                          

0101 0107254511 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC HOLDINGS Số 12 ngõ 46 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4931 604,309                          

0101 0107254511 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC HOLDINGS Số 12 ngõ 46 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0107254511 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC HOLDINGS Số 12 ngõ 46 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4918 53,859,621                     

0101 0107254511 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC HOLDINGS Số 12 ngõ 46 phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 1052 340,321,670                   

0107257287 Total 3,631,250                       

0115 0107257287 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PDT Số 53, ngõ 86 phố Chùa Hà,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 131,250                          

0115 0107257287 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PDT Số 53, ngõ 86 phố Chùa Hà,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107257456 Total 67,382,256                     

0156 0107257456 Công Ty TNHH Phát Triển Truyền Thông At Tầng 2, số 4/8/12 ngõ 73 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 18,376,857                     

0156 0107257456 Công Ty TNHH Phát Triển Truyền Thông At Tầng 2, số 4/8/12 ngõ 73 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 49,005,399                     

0107258435 Total 202,125,579                   

0113 0107258435 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG A&E 142 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 941,500                          

0113 0107258435 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG A&E 142 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0107258435 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG A&E 142 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0107258435 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG A&E 142 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0107258435 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG A&E 142 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 22,496,203                     

0113 0107258435 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG A&E 142 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 169,687,876                   

0107263058 Total 68,336,167                     

0156 0107263058 Công Ty Cổ Phần Phù Đổng E & C Nhà số NV2-3 KĐT Dream Town, đƣờng 70, Quận Nam Từ Liêm 4931 68,336,167                     

0107268095 Total 6,942,200                       

0115 0107268095 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƢƠNG MẠI NEW SKY VIỆT NAM

Tầng 2, CC viện chiến lƣợc khoa học Bộ Công An, phố Nguyễn C,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 442,200                          

0115 0107268095 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƢƠNG MẠI NEW SKY VIỆT NAM

Tầng 2, CC viện chiến lƣợc khoa học Bộ Công An, phố Nguyễn C,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107272905 Total 3,575,600                       

0115 0107272905 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Lipharco Số 367 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 775,600                          

0115 0107272905 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Lipharco Số 367 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,800,000                       

0107273433 Total 4,892,478,361                

0113 0107273433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƢỢC THĂNG LONG

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4944 425,850                          

0113 0107273433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƢỢC THĂNG LONG

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4918 20,558,425                     

0113 0107273433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƢỢC THĂNG LONG

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4272 40,197,435                     



0113 0107273433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƢỢC THĂNG LONG

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 1052 60,078,088                     

0113 0107273433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƢỢC THĂNG LONG

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4254 623,216,051                   

0113 0107273433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƢỢC THĂNG LONG

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4931 1,092,000,343                

0113 0107273433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƢỢC THĂNG LONG

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 1701 3,056,002,169                

0107276360 Total 39,368,716                     

0115 0107276360 CÔNG TY TNHH VỆ SINH 5 SẠCH Số 6 ngách 42/1 ngõ 106 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 4,301,804                       

0115 0107276360 CÔNG TY TNHH VỆ SINH 5 SẠCH Số 6 ngách 42/1 ngõ 106 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 35,066,912                     

0107277452 Total 10,141,563                     

0115 0107277452 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT LỘC Tầng 2, Toà 29T1 Hoàng Đạo Thuý,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 10,141,563                     

0107280938 Total 53,075,707                     

0119 0107280938 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẮC ĐÔNG QUANG Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 4918 123,239                          

0119 0107280938 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẮC ĐÔNG QUANG Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 1052 820,176                          

0119 0107280938 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẮC ĐÔNG QUANG Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 4931 5,377,488                       

0119 0107280938 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẮC ĐÔNG QUANG Thôn Đản MỗHuyện Đông Anh 1701 46,754,804                     

0107281561 Total 6,082,150                       

0115 0107281561 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHƢ Ý Tầng 11, Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 188,400                          

0115 0107281561 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHƢ Ý Tầng 11, Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 393,750                          

0115 0107281561 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHƢ Ý Tầng 11, Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107281561 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHƢ Ý Tầng 11, Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107282188 Total 27,779,569                     

0156 0107282188 Công Ty Cổ Phần Bmsgroup Global Tầng 10, Tòa nhà CEO Tower, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 1,345,983                       

0156 0107282188 Công Ty Cổ Phần Bmsgroup Global Tầng 10, Tòa nhà CEO Tower, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 26,433,586                     

0107282413 Total 4,600,608                       

0115 0107282413 CÔNG TY TNHH VINA COOPERATION Số 175 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,339                              

0115 0107282413 CÔNG TY TNHH VINA COOPERATION Số 175 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,000                              

0115 0107282413 CÔNG TY TNHH VINA COOPERATION Số 175 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 365,424                          

0115 0107282413 CÔNG TY TNHH VINA COOPERATION Số 175 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 4,229,845                       

0107285975 Total 15,855,466                     

0111 0107285975 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Giao Thông Số nhà 11 Ngõ 232 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 247,500                          

0111 0107285975 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Giao Thông Số nhà 11 Ngõ 232 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4918 353,321                          

0111 0107285975 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Giao Thông Số nhà 11 Ngõ 232 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 666,945                          

0111 0107285975 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Giao Thông Số nhà 11 Ngõ 232 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 787,700                          

0111 0107285975 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Giao Thông Số nhà 11 Ngõ 232 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0107285975 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Giao Thông Số nhà 11 Ngõ 232 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107285975 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Giao Thông Số nhà 11 Ngõ 232 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 9,800,000                       

0107285982 Total 7,348,820                       

0111 0107285982 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG VINA Số 7, ngách 92, Ngõ Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4944 21,600                            

0111 0107285982 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG VINA Số 7, ngách 92, Ngõ Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4272 827,220                          

0111 0107285982 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG VINA Số 7, ngách 92, Ngõ Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0107286175 Total 1,250,000                       

0156 0107286175 Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Sự Kiện Tiếng Nói Việt Số 1 ngách 63/05/15 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1701 1,250,000                       

0107287355 Total 3,890,000                       

0111 0107287355 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Hùng Cƣờng Số 1, Ngõ 78, phố Thái Thịnh,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 1,890,000                       

0111 0107287355 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Hùng Cƣờng Số 1, Ngõ 78, phố Thái Thịnh,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107287806 Total 54,288,028                     

0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 4944 321,300                          

0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 4272 1,575,725                       



0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 4917 4,343,288                       

0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 4254 10,550,000                     

0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 1001 12,943,380                     

0113 0107287806 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG DELTA P2811, Tòa The Two, KĐT Gamuda Garden, Quận Thanh Xuân 4931 18,054,335                     

0107288969 Total 6,613,800                       

0103 0107288969 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Công Nghệ Sao Thái Bình Số nhà 20, ngõ 83 Đào Tấn,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 613,800                          

0103 0107288969 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Công Nghệ Sao Thái Bình Số nhà 20, ngõ 83 Đào Tấn,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107290478 Total 52,483,449                     

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 4944 196,200                          

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 4268 1,164,713                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 4917 2,395,230                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 4272 2,544,635                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 4931 4,273,262                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 1001 5,823,567                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 4254 6,044,270                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 4918 6,820,224                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 1701 7,279,222                       

0139 0107290478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN QUỲNH Thôn ChiềnHuyện Hoài Đức 1052 15,942,126                     

0107294384 Total 4,119,250                       

0125 0107294384 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ HOUSE CLEAN Số 2, ngách 3, ngõ 33 đƣờng Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 104,400                          

0125 0107294384 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ HOUSE CLEAN Số 2, ngách 3, ngõ 33 đƣờng Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 514,850                          

0125 0107294384 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ HOUSE CLEAN Số 2, ngách 3, ngõ 33 đƣờng Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107295740 Total 3,016,000                       

0111 0107295740 CÔNG TY CỔ PHẦN CTQ INVEST Số 10, ngõ 232 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 16,000                            

0111 0107295740 CÔNG TY CỔ PHẦN CTQ INVEST Số 10, ngõ 232 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107297995 Total 3,840,500                       

0156 0107297995 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Chăn Nuôi Hoàng Mai

Căn hộ B4-14, dự án nhà ở bán cho CBCNV BV Bạch Mai,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 85,000                            

0156 0107297995 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Chăn Nuôi Hoàng Mai

Căn hộ B4-14, dự án nhà ở bán cho CBCNV BV Bạch Mai,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 255,500                          

0156 0107297995 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Chăn Nuôi Hoàng Mai

Căn hộ B4-14, dự án nhà ở bán cho CBCNV BV Bạch Mai,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107298773 Total 3,351,050                       

0103 0107298773 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GC Số 6, ngách 87, ngõ 639, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 36,000                            

0103 0107298773 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GC Số 6, ngách 87, ngõ 639, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 127,400                          

0103 0107298773 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GC Số 6, ngách 87, ngõ 639, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 187,650                          

0103 0107298773 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GC Số 6, ngách 87, ngõ 639, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107298967 Total 18,323,715                     

0113 0107298967 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP VIỆT Số 12, ngõ 100, phố Cù Chính LanQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0107298967 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP VIỆT Số 12, ngõ 100, phố Cù Chính LanQuận Thanh Xuân 4272 493,050                          

0113 0107298967 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP VIỆT Số 12, ngõ 100, phố Cù Chính LanQuận Thanh Xuân 4931 2,081,372                       

0113 0107298967 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP VIỆT Số 12, ngõ 100, phố Cù Chính LanQuận Thanh Xuân 4254 3,850,000                       

0113 0107298967 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP VIỆT Số 12, ngõ 100, phố Cù Chính LanQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0107298967 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP VIỆT Số 12, ngõ 100, phố Cù Chính LanQuận Thanh Xuân 1701 7,703,093                       

0107300510 Total 14,573,392                     

0141 0107300510 Công Ty TNHH Fmac Đội 4, thôn Sơn Trung,Xã Yên Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 425,000                          

0141 0107300510 Công Ty TNHH Fmac Đội 4, thôn Sơn Trung,Xã Yên Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 1,648,392                       

0141 0107300510 Công Ty TNHH Fmac Đội 4, thôn Sơn Trung,Xã Yên Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0141 0107300510 Công Ty TNHH Fmac Đội 4, thôn Sơn Trung,Xã Yên Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4254 10,500,000                     

0107300574 Total 58,653,251                     

0113 0107300574 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y DƢỢC QUANG DIỆU VIỆT NAM - SINGAPOREtầng 4, toà nhà Sakura, 47 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4918 1,671,115                       

0113 0107300574 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y DƢỢC QUANG DIỆU VIỆT NAM - SINGAPOREtầng 4, toà nhà Sakura, 47 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 1052 3,926,136                       

0113 0107300574 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y DƢỢC QUANG DIỆU VIỆT NAM - SINGAPOREtầng 4, toà nhà Sakura, 47 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4272 6,906,000                       

0113 0107300574 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y DƢỢC QUANG DIỆU VIỆT NAM - SINGAPOREtầng 4, toà nhà Sakura, 47 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4254 46,150,000                     

0107302726 Total 8,467,980                       

0115 0107302726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆTTầng 2, tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 110,930                          

0115 0107302726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆTTầng 2, tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,050,000                       

0115 0107302726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆTTầng 2, tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,107,050                       

0115 0107302726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆTTầng 2, tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107302726 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆTTầng 2, tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 4,200,000                       

0107303536 Total 12,649,191                     

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 4931 15,420                            

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 4272 18,550                            

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 4944 196,200                          

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 4918 353,491                          

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 1052 692,560                          

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 4917 2,522,970                       

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 2863 4,000,000                       

0137 0107303536 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tổng Hợp Dịch Vụ Khánh Khang Đội 4Huyện Thạch Thất 1001 4,850,000                       

0107303783 Total 126,700,566                   

0115 0107303783 CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKO - DENKY Tầng 4, số 34 Võ Chí CôngQuận Cầu Giấy 4272 332,850                          

0115 0107303783 CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKO - DENKY Tầng 4, số 34 Võ Chí CôngQuận Cầu Giấy 4944 693,000                          

0115 0107303783 CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKO - DENKY Tầng 4, số 34 Võ Chí CôngQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0107303783 CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKO - DENKY Tầng 4, số 34 Võ Chí CôngQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0107303783 CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKO - DENKY Tầng 4, số 34 Võ Chí CôngQuận Cầu Giấy 4931 11,334,593                     

0115 0107303783 CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKO - DENKY Tầng 4, số 34 Võ Chí CôngQuận Cầu Giấy 1701 110,640,123                   

0107305646 Total 44,863,294                     

0105 0107305646 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TÂN ĐỨC Số 10D, Tập Thể Dệt Kim Đông Xuân, Phố Thọ LãoQuận Tây Hồ 4931 2,110                              

0105 0107305646 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TÂN ĐỨC Số 10D, Tập Thể Dệt Kim Đông Xuân, Phố Thọ LãoQuận Tây Hồ 1701 44,861,184                     

0107313365 Total 10,055,722                     

0107 0107313365 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bƣu Chính Miền Bắc Số 6, tổ 5, phố Kẻ Tạnh,Phƣờng Giang Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 54,760                            

0107 0107313365 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bƣu Chính Miền Bắc Số 6, tổ 5, phố Kẻ Tạnh,Phƣờng Giang Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 91,785                            

0107 0107313365 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bƣu Chính Miền Bắc Số 6, tổ 5, phố Kẻ Tạnh,Phƣờng Giang Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 135,600                          

0107 0107313365 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bƣu Chính Miền Bắc Số 6, tổ 5, phố Kẻ Tạnh,Phƣờng Giang Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0107313365 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bƣu Chính Miền Bắc Số 6, tổ 5, phố Kẻ Tạnh,Phƣờng Giang Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 6,273,577                       

0107314707 Total 11,422,612                     

0111 0107314707 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHSMART VIỆT NAM Số nhà 58 ngách 22 ngõ Trung Tả, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4931 515,172                          

0111 0107314707 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHSMART VIỆT NAM Số nhà 58 ngách 22 ngõ Trung Tả, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0107314707 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHSMART VIỆT NAM Số nhà 58 ngách 22 ngõ Trung Tả, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 1701 4,292,440                       

0111 0107314707 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHSMART VIỆT NAM Số nhà 58 ngách 22 ngõ Trung Tả, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0107316246 Total 38,125,650                     

0137 0107316246 CÔNG TY CỔ PHẦN COZIN VIỆT NAM Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4943 37,500                            

0137 0107316246 CÔNG TY CỔ PHẦN COZIN VIỆT NAM Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4944 2,566,800                       

0137 0107316246 CÔNG TY CỔ PHẦN COZIN VIỆT NAM Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4268 3,500,000                       

0137 0107316246 CÔNG TY CỔ PHẦN COZIN VIỆT NAM Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4272 7,921,350                       

0137 0107316246 CÔNG TY CỔ PHẦN COZIN VIỆT NAM Thôn 1, Huyện Thạch Thất 2862 12,000,000                     

0137 0107316246 CÔNG TY CỔ PHẦN COZIN VIỆT NAM Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4254 12,100,000                     

0107319448 Total 17,147,550                     

0129 0107319448 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dreamhome Số nhà 2E3, tổ dân phố 8, Quận Hà Đông 4272 3,847,550                       

0129 0107319448 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dreamhome Số nhà 2E3, tổ dân phố 8, Quận Hà Đông 4254 13,300,000                     



0107321398 Total 18,179,769                     

0119 0107321398 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Xử Lý Nền Móng Cƣờng Thịnh Xóm 1, thôn Ngọc Chi,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 106,978                          

0119 0107321398 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Xử Lý Nền Móng Cƣờng Thịnh Xóm 1, thôn Ngọc Chi,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 18,072,791                     

0107321662 Total 5,307,500                       

0129 0107321662 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dreamhome Số 3 Ngõ 30 Phan Đình GiótQuận Hà Đông 4944 307,500                          

0129 0107321662 Công Ty Tnhh Điện Quang Aifanda Số 3 Ngõ 30 Phan Đình GiótQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107321662 Công Ty Tnhh Điện Quang Aifanda Số 3 Ngõ 30 Phan Đình GiótQuận Hà Đông 2864 3,000,000                       

0107322176 Total 6,500,000                       

0109 0107322176 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Quốc Hoa Số 5, ngách 649/82, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107324039 Total 3,275,600                       

0107 0107324039 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT LONG HẢISố 55, ngõ 46 phố Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 245,600                          

0107 0107324039 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT LONG HẢISố 55, ngõ 46 phố Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,030,000                       

0107332008 Total 21,604,700                     

0113 0107332008 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NỘI THẤT POSH HOME Số 61 phố Nguyễn Quý Đức,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 214,200                          

0113 0107332008 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NỘI THẤT POSH HOME Số 61 phố Nguyễn Quý Đức,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 890,500                          

0113 0107332008 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NỘI THẤT POSH HOME Số 61 phố Nguyễn Quý Đức,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107332008 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NỘI THẤT POSH HOME Số 61 phố Nguyễn Quý Đức,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 18,500,000                     

0107333234 Total 3,364,800                       

0156 0107333234 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vũ Anh Số 03, ngách 63/30/16 đƣờng Lê Đức Thọ, tổ 4,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 364,800                          

0156 0107333234 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vũ Anh Số 03, ngách 63/30/16 đƣờng Lê Đức Thọ, tổ 4,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0156 0107333234 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vũ Anh Số 03, ngách 63/30/16 đƣờng Lê Đức Thọ, tổ 4,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107333273 Total 18,388,680                     

0113 0107333273 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN ĐA PHƢƠNG TIỆN VIỆT NAM Số 5 ngõ 56/192 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4272 83,000                            

0113 0107333273 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN ĐA PHƢƠNG TIỆN VIỆT NAM Số 5 ngõ 56/192 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4931 964,561                          

0113 0107333273 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN ĐA PHƢƠNG TIỆN VIỆT NAM Số 5 ngõ 56/192 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0107333273 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN ĐA PHƢƠNG TIỆN VIỆT NAM Số 5 ngõ 56/192 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4254 2,000,000                       

0113 0107333273 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN ĐA PHƢƠNG TIỆN VIỆT NAM Số 5 ngõ 56/192 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 1701 13,341,119                     

0107333844 Total 61,695,392                     

0113 0107333844 CÔNG TY TNHH THẦN NÔNG XANH Số 14 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 4944 365,100                          

0113 0107333844 CÔNG TY TNHH THẦN NÔNG XANH Số 14 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0113 0107333844 CÔNG TY TNHH THẦN NÔNG XANH Số 14 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0107333844 CÔNG TY TNHH THẦN NÔNG XANH Số 14 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 4931 13,682,510                     

0113 0107333844 CÔNG TY TNHH THẦN NÔNG XANH Số 14 phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân 1701 41,647,782                     

0107334407 Total 165,764,282                   

0113 0107334407 CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,538,051                       

0113 0107334407 CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 8,560,195                       

0113 0107334407 CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 44,427,945                     

0113 0107334407 CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 53,214,845                     

0113 0107334407 CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 58,023,246                     

0107334559 Total 338,141,537                   

0111 0107334559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG MINHSố 16 ngõ 234 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 333,800                          

0111 0107334559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG MINHSố 16 ngõ 234 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0107334559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG MINHSố 16 ngõ 234 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 69,908,965                     

0111 0107334559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG MINHSố 16 ngõ 234 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 263,898,772                   

0107334887 Total 112,341,707                   

0109 0107334887 Công ty CP Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hoàng Thái Bình Số 27, ngõ 126, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4933 12,296,450                     

0109 0107334887 Công ty CP Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hoàng Thái Bình Số 27, ngõ 126, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 4918 36,412,164                     

0109 0107334887 Công ty CP Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hoàng Thái Bình Số 27, ngõ 126, đƣờng Kim GiangQuận Hoàng Mai 1052 63,633,093                     

0107337888 Total 373,134,836                   

0108 0107337888 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG NAM AN PHÁT Tầng 2, Số 61 Bạch Mai 4918 3,293,024                       

0108 0107337888 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG NAM AN PHÁT Tầng 2, Số 61 Bạch Mai 1052 16,136,578                     

0108 0107337888 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG NAM AN PHÁT Tầng 2, Số 61 Bạch Mai 4931 66,781,363                     

0108 0107337888 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG NAM AN PHÁT Tầng 2, Số 61 Bạch Mai 1701 286,923,871                   

0107338426 Total 693,265,207                   



0113 0107338426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHP VIỆT NAM Số 29, ngách 352/15 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4944 153,800                          

0113 0107338426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHP VIỆT NAM Số 29, ngách 352/15 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 1052 229,365                          

0113 0107338426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHP VIỆT NAM Số 29, ngách 352/15 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4918 8,831,340                       

0113 0107338426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHP VIỆT NAM Số 29, ngách 352/15 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4272 75,503,151                     

0113 0107338426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHP VIỆT NAM Số 29, ngách 352/15 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4931 126,861,527                   

0113 0107338426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHP VIỆT NAM Số 29, ngách 352/15 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4254 132,114,001                   

0113 0107338426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHP VIỆT NAM Số 29, ngách 352/15 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 1701 349,572,023                   

0107338465 Total 5,418,200                       

0129 0107338465 Công Ty Tnhh Điện Quang Aifanda Số 28 Ngõ 92 Nghĩa Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 418,200                          

0129 0107338465 Công Ty Tnhh Điện Quang Aifanda Số 28 Ngõ 92 Nghĩa Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0107338465 Công Ty Tnhh Điện Quang Aifanda Số 28 Ngõ 92 Nghĩa Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107339003 Total 3,549,508                       

0129 0107339003 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt

Khu đất dịch vụ LK20A, thửa đất NO04-14, khu đất dịch vụ Dƣơ,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 18,900                            

0129 0107339003 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt

Khu đất dịch vụ LK20A, thửa đất NO04-14, khu đất dịch vụ Dƣơ,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4931 30,608                            

0129 0107339003 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt

Khu đất dịch vụ LK20A, thửa đất NO04-14, khu đất dịch vụ Dƣơ,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107339476 Total 38,188,595                     

0156 0107339476 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn, Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Tiên Phong Số 37, ngõ 402, đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,487,182                       

0156 0107339476 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn, Xây Dựng Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Tiên Phong Số 37, ngõ 402, đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 36,701,413                     

0107339557 Total 14,000,000                     

0127 0107339557 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐÔNG ĐÔ Số nhà 22, đƣờng Vĩnh Phúc, khu biệt thự Long Việt,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0127 0107339557 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐÔNG ĐÔ Số nhà 22, đƣờng Vĩnh Phúc, khu biệt thự Long Việt,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4268 7,000,000                       

0107339589 Total 8,619,742                       

0137 0107339589 Công Ty TNHH Gỗ Tuấn Anh Ngã Ba Chợ, thôn 4,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 156,575                          

0137 0107339589 Công Ty TNHH Gỗ Tuấn Anh Ngã Ba Chợ, thôn 4,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 408,000                          

0137 0107339589 Công Ty TNHH Gỗ Tuấn Anh Ngã Ba Chợ, thôn 4,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 985,763                          

0137 0107339589 Công Ty TNHH Gỗ Tuấn Anh Ngã Ba Chợ, thôn 4,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 3,069,404                       

0137 0107339589 Công Ty TNHH Gỗ Tuấn Anh Ngã Ba Chợ, thôn 4,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107339853 Total 23,945,046                     

0119 0107339853 CÔNG TY TNHH TRÖC ANH VIỆT NAM Xóm 2 thôn Vĩnh Thanh,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 31,102                            

0119 0107339853 CÔNG TY TNHH TRÖC ANH VIỆT NAM Xóm 2 thôn Vĩnh Thanh,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 1,175,839                       

0119 0107339853 CÔNG TY TNHH TRÖC ANH VIỆT NAM Xóm 2 thôn Vĩnh Thanh,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 22,738,105                     

0107339998 Total 154,744,550                   

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4272 1,038,096                       

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4918 5,901,709                       

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4254 6,124,469                       

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4931 16,681,942                     

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 1052 17,205,696                     

0111 0107339998 CÔNG TY TNHH MINH TRANG DN VIỆT NAM Số 176 phố Kim HoaQuận Đống Đa 1701 103,596,438                   

0107340520 Total 498,031,810                   

0115 0107340520 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ HOÀNG GIA Tầng 3 Số 6 Lô 26 Khu Đô Thị Mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 40,250                            

0115 0107340520 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ HOÀNG GIA Tầng 3 Số 6 Lô 26 Khu Đô Thị Mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0115 0107340520 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ HOÀNG GIA Tầng 3 Số 6 Lô 26 Khu Đô Thị Mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 7,530,631                       

0115 0107340520 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ HOÀNG GIA Tầng 3 Số 6 Lô 26 Khu Đô Thị Mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 9,026,247                       

0115 0107340520 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ HOÀNG GIA Tầng 3 Số 6 Lô 26 Khu Đô Thị Mới Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 29,980,748                     

0115 0107340520 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ HOÀNG GIA Tầng 3 Số 6 Lô 26 Khu Đô Thị Mới Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 444,103,934                   

0107340915 Total 8,356,500                       

0113 0107340915 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Am Số 18D, ngõ 376, đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 1,290,600                       

0113 0107340915 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Am Số 18D, ngõ 376, đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0107340915 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Am Số 18D, ngõ 376, đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 2,265,900                       

0113 0107340915 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Am Số 18D, ngõ 376, đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 2,800,000                       



0107341147 Total 126,570,430                   

0109 0107341147 Công ty CP Xây Lắp Hoàng Sơn Số 33 ngõ 156 đƣờng Tam Trinh, tổ 17,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 126,570,430                   

0107342990 Total 463,198,072                   

0125 0107342990 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO ANH Xóm Ao Dài, thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 3,000                              

0125 0107342990 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO ANH Xóm Ao Dài, thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 26,265,983                     

0125 0107342990 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO ANH Xóm Ao Dài, thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 54,777,523                     

0125 0107342990 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO ANH Xóm Ao Dài, thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 382,151,566                   

0107344807 Total 8,651,450                       

0115 0107344807 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH VỤ TỔNG HỢP FARMCO VIỆT NAM Số 103, Ngõ 44 Trần Tử BìnhQuận Cầu Giấy 4272 801,450                          

0115 0107344807 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH VỤ TỔNG HỢP FARMCO VIỆT NAM Số 103, Ngõ 44 Trần Tử BìnhQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107344807 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH VỤ TỔNG HỢP FARMCO VIỆT NAM Số 103, Ngõ 44 Trần Tử BìnhQuận Cầu Giấy 4254 5,850,000                       

0107346586 Total 31,807,022                     

0156 0107346586 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Tuyên Số 59C, ngách 6/46 TDP3 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 45,067                            

0156 0107346586 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Tuyên Số 59C, ngách 6/46 TDP3 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 524,417                          

0156 0107346586 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hà Tuyên Số 59C, ngách 6/46 TDP3 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 31,237,538                     

0107348544 Total 36,051,073                     

0129 0107348544 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt Số 4 lô 3, tiểu khu đô thị Nam La Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0107348544 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt Số 4 lô 3, tiểu khu đô thị Nam La Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0107348544 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt Số 4 lô 3, tiểu khu đô thị Nam La Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 30,551,073                     

0107348752 Total 14,333,750                     

0115 0107348752 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN P1103 tòa nhà 17T6, Hoàng Đạo ThúyQuận Cầu Giấy 4272 833,750                          

0115 0107348752 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN P1103 tòa nhà 17T6, Hoàng Đạo ThúyQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107348752 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN P1103 tòa nhà 17T6, Hoàng Đạo ThúyQuận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0107349379 Total 3,955,000                       

0106 0107349379 Công Ty TNHH Cảnh Quan Cây Xanh Quang Minh Số 34 phố Mã Mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 455,000                          

0106 0107349379 Công Ty TNHH Cảnh Quan Cây Xanh Quang Minh Số 34 phố Mã Mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107349636 Total 3,879,750                       

0103 0107349636 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẾP VIỆT Số nhà 34, ngõ 103 Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 379,750                          

0103 0107349636 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẾP VIỆT Số nhà 34, ngõ 103 Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107351804 Total 70,701,535                     

0145 0107351804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐÔ Số nhà 43 Đƣờng Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 4944 211,800                          

0145 0107351804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐÔ Số nhà 43 Đƣờng Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 1052 2,849,160                       

0145 0107351804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐÔ Số nhà 43 Đƣờng Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 4917 3,198,720                       

0145 0107351804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐÔ Số nhà 43 Đƣờng Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 2863 4,000,000                       

0145 0107351804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐÔ Số nhà 43 Đƣờng Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 4931 14,631,674                     

0145 0107351804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐÔ Số nhà 43 Đƣờng Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 1001 16,660,000                     

0145 0107351804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐÔ Số nhà 43 Đƣờng Nỏ BạnHuyện Thƣờng Tín 1701 29,150,181                     

0107352607 Total 70,147,869                     

0113 0107352607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN AN BÌNHSố 687 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4944 1,875,600                       

0113 0107352607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN AN BÌNHSố 687 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0113 0107352607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN AN BÌNHSố 687 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4272 5,325,550                       

0113 0107352607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN AN BÌNHSố 687 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4918 5,933,583                       

0113 0107352607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN AN BÌNHSố 687 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 2862 9,000,000                       

0113 0107352607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN AN BÌNHSố 687 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4254 22,200,000                     

0113 0107352607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN AN BÌNHSố 687 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 1052 23,813,136                     

0107353569 Total 6,772,727                       

0115 0107353569 Công Ty Cổ Phần Đa Phƣơng Tiện Light Art Số 28, ngách 55/61 phố Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,272,727                       

0115 0107353569 Công Ty Cổ Phần Đa Phƣơng Tiện Light Art Số 28, ngách 55/61 phố Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107353569 Công Ty Cổ Phần Đa Phƣơng Tiện Light Art Số 28, ngách 55/61 phố Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107354361 Total 21,467,255                     

0129 0107354361 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt Liền kề U08-33, Khu D, Khu đô thị mới Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 4931 183,665                          

0129 0107354361 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nhựa Nam Việt Liền kề U08-33, Khu D, Khu đô thị mới Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 4917 277,860                          

0129 0107354361 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tago Liền kề U08-33, Khu D, Khu đô thị mới Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107354361 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tago Liền kề U08-33, Khu D, Khu đô thị mới Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 1001 3,700,000                       

0129 0107354361 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tago Liền kề U08-33, Khu D, Khu đô thị mới Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 1052 6,801,430                       

0129 0107354361 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hà Nam Liền kề U08-33, Khu D, Khu đô thị mới Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 1701 8,504,300                       

0107355326 Total 94,383,756                     



0115 0107355326 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T Số 5-B3 Tập thể ĐHNN, ngõ 201 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 94,383,756                     

0107356418 Total 8,762,570                       

0115 0107356418 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Dop Số 07 ngách 72/38, ngõ 72 phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4272 1,412,570                       

0115 0107356418 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Dop Số 07 ngách 72/38, ngõ 72 phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0107360213 Total 12,784,723                     

0141 0107360213 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH PHÁT HÀ NỘI Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 630,600                          

0141 0107360213 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH PHÁT HÀ NỘI Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 765,213                          

0141 0107360213 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH PHÁT HÀ NỘI Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0141 0107360213 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH PHÁT HÀ NỘI Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 9,388,910                       

0107360252 Total 4,189,650                       

0156 0107360252 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Dht Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Sudico, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 36,900                            

0156 0107360252 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Dht Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Sudico, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 652,750                          

0156 0107360252 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Dht Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Sudico, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107360862 Total 24,073,445                     

0115 0107360862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIHAMED Số Nhà 51 Ngõ 66 Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4272 1,692,944                       

0115 0107360862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIHAMED Số Nhà 51 Ngõ 66 Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107360862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIHAMED Số Nhà 51 Ngõ 66 Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4254 20,380,501                     

0107361094 Total 4,671,714,738                

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 4272 24,653,440                     

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 4931 32,556,200                     

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 4917 158,837,985                   

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 1701 353,119,074                   

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 4268 388,243,150                   

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 4254 427,176,677                   

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 1004 1,195,488,022                

0115 0107361094 CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 1001 2,088,640,190                

0107361369 Total 282,738,162                   

0129 0107361369 Công Ty Tnhh Ẩm Thực Ba Miền B-T-N Số 1, ngách 4, ngõ 95 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 66,373,802                     

0129 0107361369 Công Ty Tnhh Ẩm Thực Ba Miền B-T-N Số 1, ngách 4, ngõ 95 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 88,262,656                     

0129 0107361369 Công Ty Tnhh Ẩm Thực Ba Miền B-T-N Số 1, ngách 4, ngõ 95 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 128,101,704                   

0107363133 Total 572,831,337                   

0107 0107363133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG TÙNG PHÁT Số 1 ngõ 64 phố Sài ĐồngQuận Long Biên 4918 62,698,180                     

0107 0107363133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG TÙNG PHÁT Số 1 ngõ 64 phố Sài ĐồngQuận Long Biên 4254 75,378,703                     

0107 0107363133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG TÙNG PHÁT Số 1 ngõ 64 phố Sài ĐồngQuận Long Biên 4931 98,137,503                     

0107 0107363133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG TÙNG PHÁT Số 1 ngõ 64 phố Sài ĐồngQuận Long Biên 1052 145,156,815                   

0107 0107363133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG TÙNG PHÁT Số 1 ngõ 64 phố Sài ĐồngQuận Long Biên 1701 191,460,136                   

0107363479 Total 6,595,000                       

0115 0107363479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ EMMANUEL VIỆT NAM Số 20, ngõ 255/1 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,000                              

0115 0107363479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ EMMANUEL VIỆT NAM Số 20, ngõ 255/1 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 392,000                          

0115 0107363479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ EMMANUEL VIỆT NAM Số 20, ngõ 255/1 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107363479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ EMMANUEL VIỆT NAM Số 20, ngõ 255/1 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 4,200,000                       

0107364458 Total 380,896,949                   

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 4944 1,331,800                       

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 2863 4,000,000                       

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 4272 18,016,815                     

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 4254 26,578,557                     

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 4918 32,627,187                     

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 1052 41,172,234                     

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 4931 77,466,444                     

0139 0107364458 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO KHÁNH Xóm 4 thôn Tiền LệHuyện Hoài Đức 1701 179,703,912                   

0107364916 Total 20,099,800                     

0105 0107364916 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Quốc Tế Hiếu Thành Phát P401 C10, tập thể Quỳnh Mai, phố Quỳnh MaiQuận Tây Hồ 4944 624,000                          



0105 0107364916 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Quốc Tế Hiếu Thành Phát P401 C10, tập thể Quỳnh Mai, phố Quỳnh MaiQuận Tây Hồ 4272 4,475,800                       

0105 0107364916 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Quốc Tế Hiếu Thành Phát P401 C10, tập thể Quỳnh Mai, phố Quỳnh MaiQuận Tây Hồ 4254 15,000,000                     

0107365363 Total 3,438,600                       

0129 0107365363 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hồng Cẩm Số 2, dãy Đ, tổ 12Quận Hà Đông 4272 344,400                          

0129 0107365363 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hồng Cẩm Số 2, dãy Đ, tổ 12Quận Hà Đông 4944 394,200                          

0129 0107365363 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hồng Cẩm Số 2, dãy Đ, tổ 12Quận Hà Đông 4254 700,000                          

0129 0107365363 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hồng Cẩm Số 2, dãy Đ, tổ 12Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0107365444 Total 35,950,002                     

0109 0107365444 Công ty TNHH Pccc Thái Bình Dƣơng Số 415/5, ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 242,194                          

0109 0107365444 Công ty TNHH Pccc Thái Bình Dƣơng Số 415/5, ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 35,707,808                     

0107366832 Total 44,148,394                     

0111 0107366832 Công Ty TNHH Vật Tƣ Khoa Học Kỹ Thuật An Hoàng Số 62, ngõ 41 Đông TácQuận Đống Đa 4931 5,424,111                       

0111 0107366832 Công Ty TNHH Vật Tƣ Khoa Học Kỹ Thuật An Hoàng Số 62, ngõ 41 Đông TácQuận Đống Đa 1701 38,724,283                     

0107369470 Total 46,473,510                     

0125 0107369470 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VIỆT HOUSE Thôn Vĩnh Trung,Xã Đại áng,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 46,473,510                     

0107370204 Total 9,192,100                       

0115 0107370204 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Bay Xanh Mới Lô C6, Ô D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 52,500                            

0115 0107370204 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Bay Xanh Mới Lô C6, Ô D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,139,600                       

0115 0107370204 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Bay Xanh Mới Lô C6, Ô D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0107372385 Total 18,351,110                     

0111 0107372385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TAM SƠNC 01, tập thể LazerQuận Đống Đa 4944 1,810,200                       

0111 0107372385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TAM SƠNC 01, tập thể LazerQuận Đống Đa 4272 3,920,910                       

0111 0107372385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TAM SƠNC 01, tập thể LazerQuận Đống Đa 4254 4,620,000                       

0111 0107372385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TAM SƠNC 01, tập thể LazerQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0107372427 Total 25,871,400                     

0115 0107372427 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ẨM THỰC HOÀNG PHÁT Số 8, ngõ 22 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4944 3,190,800                       

0115 0107372427 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ẨM THỰC HOÀNG PHÁT Số 8, ngõ 22 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4272 3,980,600                       

0115 0107372427 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ẨM THỰC HOÀNG PHÁT Số 8, ngõ 22 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4254 6,700,000                       

0115 0107372427 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ẨM THỰC HOÀNG PHÁT Số 8, ngõ 22 Trung KínhQuận Cầu Giấy 2863 12,000,000                     

0107372949 Total 35,247,096                     

0156 0107372949 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Qts Việt Nam Tầng 2, Số 52, đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4944 1,200                              

0156 0107372949 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Qts Việt Nam Tầng 2, Số 52, đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4931 472,142                          

0156 0107372949 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Qts Việt Nam Tầng 2, Số 52, đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 1701 34,773,754                     

0107372988 Total 5,599,253                       

0115 0107372988 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DU LỊCH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Số 22, ngõ 20 Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,390                              

0115 0107372988 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DU LỊCH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Số 22, ngõ 20 Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0107372988 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DU LỊCH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Số 22, ngõ 20 Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,400,663                       

0115 0107372988 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DU LỊCH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Số 22, ngõ 20 Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107373075 Total 1,014,364,455                

0145 0107373075 CÔNG TY TNHH P-ONE VIỆT NAM Số nhà 97 phố GaHuyện Thƣờng Tín 4272 87,360                            

0145 0107373075 CÔNG TY TNHH P-ONE VIỆT NAM Số nhà 97 phố GaHuyện Thƣờng Tín 4917 557,488                          

0145 0107373075 CÔNG TY TNHH P-ONE VIỆT NAM Số nhà 97 phố GaHuyện Thƣờng Tín 1001 5,000,000                       

0145 0107373075 CÔNG TY TNHH P-ONE VIỆT NAM Số nhà 97 phố GaHuyện Thƣờng Tín 4931 9,719,607                       

0145 0107373075 CÔNG TY TNHH P-ONE VIỆT NAM Số nhà 97 phố GaHuyện Thƣờng Tín 1701 999,000,000                   

0107374625 Total 4,149,400                       

0109 0107374625 Công ty CP Thƣơng Mại Tổ Chức Hội Thảo Và Du Lịch Vic Việt Nam Số 2B, ngách 204/7, ngõ 204 Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 149,400                          

0109 0107374625 Công ty CP Thƣơng Mại Tổ Chức Hội Thảo Và Du Lịch Vic Việt Nam Số 2B, ngách 204/7, ngõ 204 Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107375315 Total 18,291,611                     

0156 0107375315 Công Ty TNHH Nâng Cẩu Vận Tải Và Du Lịch Thành Vinh Tổ dân phố Miêu Nha 2Quận Nam Từ Liêm 4931 2,415,365                       

0156 0107375315 Công Ty TNHH Nâng Cẩu Vận Tải Và Du Lịch Thành Vinh Tổ dân phố Miêu Nha 2Quận Nam Từ Liêm 4918 2,754,331                       

0156 0107375315 Công Ty TNHH Nâng Cẩu Vận Tải Và Du Lịch Thành Vinh Tổ dân phố Miêu Nha 2Quận Nam Từ Liêm 1701 4,340,041                       

0156 0107375315 Công Ty TNHH Nâng Cẩu Vận Tải Và Du Lịch Thành Vinh Tổ dân phố Miêu Nha 2Quận Nam Từ Liêm 1052 8,781,874                       

0107378891 Total 154,604,397                   

0156 0107378891 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Thái Sơn Số 48, tổ 4, đƣờng K2Quận Nam Từ Liêm 4944 1,254,600                       

0156 0107378891 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Thái Sơn Số 48, tổ 4, đƣờng K2Quận Nam Từ Liêm 2863 10,000,000                     

0156 0107378891 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Thái Sơn Số 48, tổ 4, đƣờng K2Quận Nam Từ Liêm 4931 34,656,784                     

0156 0107378891 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Thái Sơn Số 48, tổ 4, đƣờng K2Quận Nam Từ Liêm 1701 108,693,013                   



0107379415 Total 5,199,891                       

0115 0107379415 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ÍCH THÁI Số nhà 21, lô 12A đƣờng Trung Yên 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 56,891                            

0115 0107379415 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ÍCH THÁI Số nhà 21, lô 12A đƣờng Trung Yên 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 138,000                          

0115 0107379415 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ÍCH THÁI Số nhà 21, lô 12A đƣờng Trung Yên 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,505,000                       

0115 0107379415 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ÍCH THÁI Số nhà 21, lô 12A đƣờng Trung Yên 10,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107379704 Total 871,234,340                   

0156 0107379704 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Việt - Sing Tầng 9, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4272 400,050                          

0156 0107379704 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Việt - Sing Tầng 9, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4254 3,850,000                       

0156 0107379704 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Việt - Sing Tầng 9, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4268 3,850,000                       

0156 0107379704 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Việt - Sing Tầng 9, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4931 37,979,583                     

0156 0107379704 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Việt - Sing Tầng 9, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 1701 825,154,707                   

0107380675 Total 76,236,454                     

0129 0107380675 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thiên Dƣơng B15 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 793,456                          

0129 0107380675 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xây Dựng Nội Thất N Cộng B15 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 8,088,235                       

0129 0107380675 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xây Dựng Nội Thất N Cộng B15 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 8,801,050                       

0129 0107380675 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xây Dựng Nội Thất N Cộng B15 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 10,729,814                     

0129 0107380675 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xây Dựng Nội Thất N Cộng B15 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 47,823,899                     

0107385708 Total 38,264,642                     

0107 0107385708 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH Ô TÔ LONG BIÊNSố nhà 315 đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 268,800                          

0107 0107385708 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH Ô TÔ LONG BIÊNSố nhà 315 đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0107385708 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH Ô TÔ LONG BIÊNSố nhà 315 đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 4931 6,882,182                       

0107 0107385708 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH Ô TÔ LONG BIÊNSố nhà 315 đƣờng Ngọc LâmQuận Long Biên 1701 27,113,660                     

0107386395 Total 73,831,730                     

0115 0107386395 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HÀ NỘI Số 82 Chùa HàQuận Cầu Giấy 4931 7,296,651                       

0115 0107386395 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HÀ NỘI Số 82 Chùa HàQuận Cầu Giấy 1701 66,535,079                     

0107386500 Total 41,179,936                     

0139 0107386500 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG TUỆ SƠN Chợ Mới, Ngã Tƣ Canh,Xã Vân Canh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 74,700                            

0139 0107386500 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG TUỆ SƠN Chợ Mới, Ngã Tƣ Canh,Xã Vân Canh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 41,105,236                     

0107387504 Total 52,367,013                     

0103 0107387504 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHỆ NANO P11.22-Tầng 11 - tòa nhà số 12 Khuất Duy TiếnQuận Ba Đình 4931 5,660,359                       

0103 0107387504 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHỆ NANO P11.22-Tầng 11 - tòa nhà số 12 Khuất Duy TiếnQuận Ba Đình 1701 46,706,654                     

0107389935 Total 448,299,322                   

0111 0107389935 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TNB Số 151 Phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 495,927                          

0111 0107389935 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TNB Số 151 Phố Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 447,803,395                   

0107390458 Total 14,684,312                     

0101 0107390458 CÔNG TY TNHH MỸ HOAN KIM NAMU Số 1, Ngõ 179 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4944 40,250                            

0101 0107390458 CÔNG TY TNHH MỸ HOAN KIM NAMU Số 1, Ngõ 179 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4917 649,741                          

0101 0107390458 CÔNG TY TNHH MỸ HOAN KIM NAMU Số 1, Ngõ 179 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4272 975,450                          

0101 0107390458 CÔNG TY TNHH MỸ HOAN KIM NAMU Số 1, Ngõ 179 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4254 1,400,000                       

0101 0107390458 CÔNG TY TNHH MỸ HOAN KIM NAMU Số 1, Ngõ 179 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 1001 1,580,902                       

0101 0107390458 CÔNG TY TNHH MỸ HOAN KIM NAMU Số 1, Ngõ 179 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4931 1,696,247                       

0101 0107390458 CÔNG TY TNHH MỸ HOAN KIM NAMU Số 1, Ngõ 179 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 1701 8,341,722                       

0107392543 Total 3,929,200                       

0113 0107392543 CÔNG TY TNHH KANIVAS VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà số 110 phố Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 500,000                          

0113 0107392543 CÔNG TY TNHH KANIVAS VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà số 110 phố Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,429,200                       

0113 0107392543 CÔNG TY TNHH KANIVAS VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà số 110 phố Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107392977 Total 9,397,931                       

0103 0107392977 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NHẬT MINH ANH Số 25, ngõ 1142, đƣờng La thành, Quận Ba Đình 4918 1,821,370                       

0103 0107392977 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NHẬT MINH ANH Số 25, ngõ 1142, đƣờng La thành, Quận Ba Đình 4272 2,352,433                       

0103 0107392977 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NHẬT MINH ANH Số 25, ngõ 1142, đƣờng La thành, Quận Ba Đình 4931 5,224,128                       

0107393561 Total 6,922,400                       

0113 0107393561 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG NGUYÊN Số 19E ngõ 342 Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 722,400                          

0113 0107393561 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG NGUYÊN Số 19E ngõ 342 Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107393561 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG NGUYÊN Số 19E ngõ 342 Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 4,200,000                       



0107394300 Total 12,136,550                     

0115 0107394300 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGROUP Số C3 Tân Đô, Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107394300 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGROUP Số C3 Tân Đô, Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4272 590,350                          

0115 0107394300 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGROUP Số C3 Tân Đô, Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107394300 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGROUP Số C3 Tân Đô, Nguyễn Khả TrạcQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0107394685 Total 70,835,626                     

0113 0107394685 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU HÕA NHẬT BẢN Số 91 Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4931 9,829,335                       

0113 0107394685 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU HÕA NHẬT BẢN Số 91 Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 1701 61,006,291                     

0107395382 Total 12,941,248                     

0151 0107395382 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TẤN THÀNH PHÁT Thôn Ứng HòaHuyện Phú Xuyên 4272 51,529                            

0151 0107395382 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TẤN THÀNH PHÁT Thôn Ứng HòaHuyện Phú Xuyên 1052 12,889,719                     

0107396160 Total 63,923,189                     

0115 0107396160 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TẤT THÀNH Số 26, ngõ 37 phố Dịch VọngQuận Cầu Giấy 4918 43,222                            

0115 0107396160 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TẤT THÀNH Số 26, ngõ 37 phố Dịch VọngQuận Cầu Giấy 4931 7,091,833                       

0115 0107396160 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TẤT THÀNH Số 26, ngõ 37 phố Dịch VọngQuận Cầu Giấy 1701 56,788,134                     

0107396347 Total 1,101,286,587                

0129 0107396347 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thiết Bị Điện Việt Nam số 10 ngõ 10 Lê Lợi,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 827,864                          

0129 0107396347 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thiết Bị Điện Việt Nam số 10 ngõ 10 Lê Lợi,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 7,648,263                       

0129 0107396347 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Điện Tử Bảo Minh số 10 ngõ 10 Lê Lợi,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 16,816,761                     

0129 0107396347 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Điện Tử Bảo Minh số 10 ngõ 10 Lê Lợi,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 23,192,261                     

0129 0107396347 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Điện Tử Bảo Minh số 10 ngõ 10 Lê Lợi,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 1,052,801,438                

0107398295 Total 48,978,245                     

0156 0107398295 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Phƣợng Hoàng Số 18 ngõ 163/22 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4944 1,058,400                       

0156 0107398295 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Phƣợng Hoàng Số 18 ngõ 163/22 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0107398295 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Phƣợng Hoàng Số 18 ngõ 163/22 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 12,483,665                     

0156 0107398295 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Phƣợng Hoàng Số 18 ngõ 163/22 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 31,436,180                     

0107399330 Total 37,669,582                     

0119 0107399330 CÔNG TY CỔ PHẦN TBL VIỆT NAM Số 101 đƣờng Đản Dị, thôn Đản DịHuyện Đông Anh 4272 129,800                          

0119 0107399330 CÔNG TY CỔ PHẦN TBL VIỆT NAM Số 101 đƣờng Đản Dị, thôn Đản DịHuyện Đông Anh 4931 1,096,776                       

0119 0107399330 CÔNG TY CỔ PHẦN TBL VIỆT NAM Số 101 đƣờng Đản Dị, thôn Đản DịHuyện Đông Anh 1701 36,443,006                     

0107400730 Total 30,792,550                     

0115 0107400730 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA PHÁT TOÀN CẦU Số 20 ngõ 201, tổ 26Quận Cầu Giấy 4944 881,550                          

0115 0107400730 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA PHÁT TOÀN CẦU Số 20 ngõ 201, tổ 26Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107400730 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA PHÁT TOÀN CẦU Số 20 ngõ 201, tổ 26Quận Cầu Giấy 4272 2,261,000                       

0115 0107400730 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA PHÁT TOÀN CẦU Số 20 ngõ 201, tổ 26Quận Cầu Giấy 2864 3,500,000                       

0115 0107400730 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA PHÁT TOÀN CẦU Số 20 ngõ 201, tổ 26Quận Cầu Giấy 4254 22,150,000                     

0107400995 Total 5,534,600                       

0101 0107400995 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI NHÃ TÂN Số 23, ngõ 93, phố Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 534,600                          

0101 0107400995 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI NHÃ TÂN Số 23, ngõ 93, phố Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 5,000,000                       

0107401357 Total 6,791,084                       

0125 0107401357 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẮC THÀNH CÔNG Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4944 290,400                          

0125 0107401357 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẮC THÀNH CÔNG Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4931 562,589                          

0125 0107401357 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẮC THÀNH CÔNG Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 1701 1,938,095                       

0125 0107401357 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẮC THÀNH CÔNG Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0107401364 Total 40,217,691                     

0156 0107401364 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Hà Thành Số nhà 21, ngõ 16/61, tổ 15, Tân Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 4,899,502                       

0156 0107401364 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Hà Thành Số nhà 21, ngõ 16/61, tổ 15, Tân Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 4,996,689                       

0156 0107401364 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Hà Thành Số nhà 21, ngõ 16/61, tổ 15, Tân Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 8,092,254                       

0156 0107401364 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Hà Thành Số nhà 21, ngõ 16/61, tổ 15, Tân Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 22,229,246                     

0107404333 Total 169,382,062                   

0108 0107404333 CÔNG TY CỔ PHẦN 389 CON Số 36 ngõ 61, phố Lạc Trung 2863 2,000,000                       

0108 0107404333 CÔNG TY CỔ PHẦN 389 CON Số 36 ngõ 61, phố Lạc Trung 4272 10,374,940                     

0108 0107404333 CÔNG TY CỔ PHẦN 389 CON Số 36 ngõ 61, phố Lạc Trung 4254 27,483,296                     



0108 0107404333 CÔNG TY CỔ PHẦN 389 CON Số 36 ngõ 61, phố Lạc Trung 4918 34,429,205                     

0108 0107404333 CÔNG TY CỔ PHẦN 389 CON Số 36 ngõ 61, phố Lạc Trung 1052 95,094,621                     

0107404693 Total 26,451,198                     

0156 0107404693 Công Ty TNHH Đầu Tƣ B-Stone P.1201-2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6Quận Nam Từ Liêm 4931 1,268,222                       

0156 0107404693 Công Ty TNHH Đầu Tƣ B-Stone P.1201-2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6Quận Nam Từ Liêm 1701 25,182,976                     

0107404728 Total 27,934,056                     

0115 0107404728 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CAO ỐC KAWA VIỆT NHẬT Số 63, ngõ 2, phố Hoàng SâmQuận Cầu Giấy 4931 493,922                          

0115 0107404728 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CAO ỐC KAWA VIỆT NHẬT Số 63, ngõ 2, phố Hoàng SâmQuận Cầu Giấy 1701 27,440,134                     

0107406482 Total 51,087,702                     

0101 0107406482 CÔNG TY TNHH MORIKOU VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 19,152,145                     

0101 0107406482 CÔNG TY TNHH MORIKOU VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 31,935,557                     

0107408539 Total 38,952,792                     

0129 0107408539 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Điện Tử Bảo Minh Tầng 3 toà CT1 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4931 38,952,792                     

0107409613 Total 23,070,009                     

0143 0107409613 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ QUANG TIẾN Xóm 2, thôn Trƣờng XuânHuyện Thanh Oai 4918 131,082                          

0143 0107409613 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ QUANG TIẾN Xóm 2, thôn Trƣờng XuânHuyện Thanh Oai 1052 297,277                          

0143 0107409613 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ QUANG TIẾN Xóm 2, thôn Trƣờng XuânHuyện Thanh Oai 4944 1,044,900                       

0143 0107409613 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ QUANG TIẾN Xóm 2, thôn Trƣờng XuânHuyện Thanh Oai 4272 2,896,750                       

0143 0107409613 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ QUANG TIẾN Xóm 2, thôn Trƣờng XuânHuyện Thanh Oai 2862 9,000,000                       

0143 0107409613 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ QUANG TIẾN Xóm 2, thôn Trƣờng XuânHuyện Thanh Oai 4254 9,700,000                       

0107410305 Total 106,302,592                   

0111 0107410305 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRÍ ĐỨC Tầng 3, tòa nhà số 31, ngách 27, ngõ 4, Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4931 964,763                          

0111 0107410305 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRÍ ĐỨC Tầng 3, tòa nhà số 31, ngách 27, ngõ 4, Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0107410305 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRÍ ĐỨC Tầng 3, tòa nhà số 31, ngách 27, ngõ 4, Phƣơng MaiQuận Đống Đa 1701 101,837,829                   

0107411098 Total 243,812,477                   

0117 0107411098 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Sản Xuất An Phát Việt Nam Nhà số 67, dãy B6, thôn 25,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 189,000                          

0117 0107411098 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Sản Xuất An Phát Việt Nam Nhà số 67, dãy B6, thôn 25,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 6,650,000                       

0117 0107411098 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Sản Xuất An Phát Việt Nam Nhà số 67, dãy B6, thôn 25,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 236,973,477                   

0107411316 Total 1,141,490,222                

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4944 734,500                          

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4917 10,388,220                     

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 1001 51,504,907                     

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4272 68,957,024                     

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4254 116,262,668                   

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4918 167,238,375                   

0156 0107411316 Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hà Minh Số 12, ngách 58/1, ngõ 149, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 1052 720,404,528                   

0107411450 Total 3,540,250                       

0156 0107411450 Công Ty TNHH Cứu Hộ Giao Thông Sơn Hải Nhà số 3, ngõ 499 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 40,250                            

0156 0107411450 Công Ty TNHH Cứu Hộ Giao Thông Sơn Hải Nhà số 3, ngõ 499 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107411919 Total 1,025,227,690                

0137 0107411919 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH THUẬN Thôn 9, Huyện Thạch Thất 4272 561,845                          

0137 0107411919 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH THUẬN Thôn 9, Huyện Thạch Thất 4931 68,657,467                     

0137 0107411919 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH THUẬN Thôn 9, Huyện Thạch Thất 4918 100,211,880                   

0137 0107411919 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH THUẬN Thôn 9, Huyện Thạch Thất 1701 103,428,140                   

0137 0107411919 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH THUẬN Thôn 9, Huyện Thạch Thất 4254 185,555,971                   

0137 0107411919 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH THUẬN Thôn 9, Huyện Thạch Thất 1052 566,812,387                   

0107413521 Total 13,087,000                     

0113 0107413521 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Trần Quân Số nhà 2 hẻm 1/62/24 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4272 1,587,000                       

0113 0107413521 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Sản Xuất Và Thƣơng Mại Trần Quân Số nhà 2 hẻm 1/62/24 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0107414194 Total 3,500,000                       

0115 0107414194 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Phát Triển Dầu Khí Việt Nam Nhà A15, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107414405 Total 15,333,291                     

0106 0107414405 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA DƢỢC HÀ NỘI Số 3 Nguyễn Văn Tố,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 3,759,261                       



0106 0107414405 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA DƢỢC HÀ NỘI Số 3 Nguyễn Văn Tố,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 11,574,030                     

0107414726 Total 16,721,160                     

0111 0107414726 CÔNG TY CỔ PHẦN IKI FOOD VIỆT NAM Số nhà 177, ngõ 97 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4944 195,600                          

0111 0107414726 CÔNG TY CỔ PHẦN IKI FOOD VIỆT NAM Số nhà 177, ngõ 97 Thái ThịnhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107414726 CÔNG TY CỔ PHẦN IKI FOOD VIỆT NAM Số nhà 177, ngõ 97 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4272 3,325,560                       

0111 0107414726 CÔNG TY CỔ PHẦN IKI FOOD VIỆT NAM Số nhà 177, ngõ 97 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4254 11,200,000                     

0107417526 Total 55,204,980                     

0141 0107417526 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HẢI AN Thôn Quảng YênHuyện Quốc Oai 4931 1,900,654                       

0141 0107417526 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HẢI AN Thôn Quảng YênHuyện Quốc Oai 1701 53,304,326                     

0107417540 Total 20,059,925                     

0125 0107417540 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Truyền Thông Minh Hòa Lê Căn hộ 2A, khu tập thể Ngân hàng, thôn Yên XáHuyện Thanh Trì 4944 339,200                          

0125 0107417540 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Truyền Thông Minh Hòa Lê Căn hộ 2A, khu tập thể Ngân hàng, thôn Yên XáHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0107417540 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Truyền Thông Minh Hòa Lê Căn hộ 2A, khu tập thể Ngân hàng, thôn Yên XáHuyện Thanh Trì 4272 5,770,725                       

0125 0107417540 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Truyền Thông Minh Hòa Lê Căn hộ 2A, khu tập thể Ngân hàng, thôn Yên XáHuyện Thanh Trì 4254 11,950,000                     

0107422156 Total 5,525,725                       

0115 0107422156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DND VIỆT NAM Nhà 15 ngách 1/152 Ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4917 28,350                            

0115 0107422156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DND VIỆT NAM Nhà 15 ngách 1/152 Ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4944 394,500                          

0115 0107422156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DND VIỆT NAM Nhà 15 ngách 1/152 Ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4272 952,875                          

0115 0107422156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DND VIỆT NAM Nhà 15 ngách 1/152 Ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 2863 1,000,000                       

0115 0107422156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DND VIỆT NAM Nhà 15 ngách 1/152 Ngõ 1, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4254 3,150,000                       

0107423015 Total 3,000,000                       

0127 0107423015 CÔNG TY CỔ PHẦN AIIB VIỆT NAM Km 19- Quốc lộ 23, thôn Trung Hậu,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107427556 Total 8,997,511                       

0156 0107427556 Công Ty TNHH Techome Số 4 ngõ 53 Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 2,540,694                       

0156 0107427556 Công Ty TNHH Techome Số 4 ngõ 53 Quang Tiến,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 6,456,817                       

0107429930 Total 32,149,240                     

0117 0107429930 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH LONG NGUYỄN Thôn Chợ Nga, Huyện Sóc Sơn 4944 76,200                            

0117 0107429930 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH LONG NGUYỄN Thôn Chợ Nga, Huyện Sóc Sơn 4931 958,003                          

0117 0107429930 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH LONG NGUYỄN Thôn Chợ Nga, Huyện Sóc Sơn 1701 31,115,037                     

0107430291 Total 6,081,702                       

0103 0107430291 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HỒNG ĐỨC P1206 - N10 KĐT mới Dịch VọngQuận Ba Đình 4931 6,081,702                       

0107431168 Total 25,676,800                     

0156 0107431168 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Homeconex

Căn hộ văn phòng G32430 – Officetel tòa G3 Vinhomes Green Ba,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 122,400                          

0156 0107431168 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Homeconex

Căn hộ văn phòng G32430 – Officetel tòa G3 Vinhomes Green Ba,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 254,400                          

0156 0107431168 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Homeconex

Căn hộ văn phòng G32430 – Officetel tòa G3 Vinhomes Green Ba,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0156 0107431168 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Homeconex

Căn hộ văn phòng G32430 – Officetel tòa G3 Vinhomes Green Ba,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4268 12,650,000                     

0107431305 Total 1,790,932                       

0125 0107431305 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO Thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4272 204,055                          

0125 0107431305 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO Thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4918 1,586,877                       

0107431986 Total 4,233,679                       

0115 0107431986 CÔNG TY TNHH GVT VIỆT NAM Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 28,224                            

0115 0107431986 CÔNG TY TNHH GVT VIỆT NAM Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 4,205,455                       

0107432228 Total 6,984,728                       

0127 0107432228 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÂU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN PHÁT HƢNG Tổ dân phố số 1Huyện Mê Linh 4931 483,242                          

0127 0107432228 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÂU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN PHÁT HƢNG Tổ dân phố số 1Huyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0107432228 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÂU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN PHÁT HƢNG Tổ dân phố số 1Huyện Mê Linh 1701 4,501,486                       

0107432242 Total 105,541,024                   

0107 0107432242 CÔNG TY TNHH CỬA NHỰA ĐÔNG DƢƠNG Số 127, tổ 6, ngõ 52 phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 48,742                            

0107 0107432242 CÔNG TY TNHH CỬA NHỰA ĐÔNG DƢƠNG Số 127, tổ 6, ngõ 52 phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 105,492,282                   

0107432933 Total 40,111,059                     

0156 0107432933 Công Ty TNHH Vilandsoft Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4918 434,346                          



0156 0107432933 Công Ty TNHH Vilandsoft Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 2,166,500                       

0156 0107432933 Công Ty TNHH Vilandsoft Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1004 2,625,000                       

0156 0107432933 Công Ty TNHH Vilandsoft Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0107432933 Công Ty TNHH Vilandsoft Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4917 5,245,826                       

0156 0107432933 Công Ty TNHH Vilandsoft Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1001 26,139,387                     

0107434377 Total 7,500,648                       

0156 0107434377 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Hà Nội Á Châu Số nhà 149, tổ dân phố TóQuận Nam Từ Liêm 4272 194,491                          

0156 0107434377 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Hà Nội Á Châu Số nhà 149, tổ dân phố TóQuận Nam Từ Liêm 4944 477,000                          

0156 0107434377 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Hà Nội Á Châu Số nhà 149, tổ dân phố TóQuận Nam Từ Liêm 4254 699,928                          

0156 0107434377 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Hà Nội Á Châu Số nhà 149, tổ dân phố TóQuận Nam Từ Liêm 1052 2,129,229                       

0156 0107434377 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Hà Nội Á Châu Số nhà 149, tổ dân phố TóQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0107434401 Total 5,528,257                       

0155 0107434401 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE PHƢƠNG ANH Thôn Phú Vinh,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 372,912                          

0155 0107434401 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE PHƢƠNG ANH Thôn Phú Vinh,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 621,686                          

0155 0107434401 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE PHƢƠNG ANH Thôn Phú Vinh,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1052 4,533,659                       

0107435525 Total 7,009,400                       

0111 0107435525 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG QUANG PHÁT Số 11, ngách 19/10, phố Đông Tác,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 209,400                          

0111 0107435525 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG QUANG PHÁT Số 11, ngách 19/10, phố Đông Tác,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 1,800,000                       

0111 0107435525 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG QUANG PHÁT Số 11, ngách 19/10, phố Đông Tác,Phƣờng Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 5,000,000                       

0107437547 Total 13,765,392                     

0111 0107437547 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÔNG MINH Số 277 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4918 225,274                          

0111 0107437547 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÔNG MINH Số 277 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4931 617,148                          

0111 0107437547 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÔNG MINH Số 277 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 1052 619,570                          

0111 0107437547 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÔNG MINH Số 277 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 2,303,400                       

0111 0107437547 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÔNG MINH Số 277 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 2864 4,000,000                       

0111 0107437547 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÔNG MINH Số 277 đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0107437843 Total 11,681,900                     

0139 0107437843 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÕA BÌNH Thôn DậuHuyện Hoài Đức 4944 578,400                          

0139 0107437843 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÕA BÌNH Thôn DậuHuyện Hoài Đức 2863 2,000,000                       

0139 0107437843 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÕA BÌNH Thôn DậuHuyện Hoài Đức 4272 2,103,500                       

0139 0107437843 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÕA BÌNH Thôn DậuHuyện Hoài Đức 4254 3,500,000                       

0139 0107437843 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÕA BÌNH Thôn DậuHuyện Hoài Đức 4268 3,500,000                       

0107439495 Total 26,639,973                     

0129 0107439495 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Định Giá Xây Dựng Việt Nam Biệt thự 8 - 16B1 Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4918 372,020                          

0129 0107439495 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Định Giá Xây Dựng Việt Nam Biệt thự 8 - 16B1 Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4931 2,350,114                       

0129 0107439495 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Newhome Việt Nam Biệt thự 8 - 16B1 Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 1052 5,012,449                       

0129 0107439495 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Newhome Việt Nam Biệt thự 8 - 16B1 Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 1701 18,905,390                     

0107439600 Total 6,615,600                       

0113 0107439600 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Thiên An Số 6 ngõ 181 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 615,600                          

0113 0107439600 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Thiên An Số 6 ngõ 181 Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107439720 Total 8,004,487                       

0111 0107439720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP AN THỊNH Số 75, Ngõ 1194 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 13,500                            

0111 0107439720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP AN THỊNH Số 75, Ngõ 1194 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 7,990,987                       

0107439777 Total 85,252,417                     

0113 0107439777 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG EURO ASIA Số 183 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4944 1,254,600                       

0113 0107439777 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG EURO ASIA Số 183 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4272 4,833,687                       

0113 0107439777 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG EURO ASIA Số 183 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0113 0107439777 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG EURO ASIA Số 183 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4254 9,001,267                       

0113 0107439777 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG EURO ASIA Số 183 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4918 18,785,868                     

0113 0107439777 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG EURO ASIA Số 183 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 1052 43,376,995                     

0107440437 Total 4,153,116                       

0109 0107440437 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Bách Việt Số 104  Phố Trịnh Đình Cửu , tổ 25,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 159,542                          

0109 0107440437 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Bách Việt Số 104  Phố Trịnh Đình Cửu , tổ 25,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 493,574                          

0109 0107440437 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Bách Việt Số 104  Phố Trịnh Đình Cửu , tổ 25,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107441825 Total 275,138,524                   

0156 0107441825 Công Ty TNHH Lắp Máy Và Xây Dựng Cep Việt Nam P502, Tòa nhà Thắng Lợi, Số 2 ngõ 49 Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 40,905,747                     

0156 0107441825 Công Ty TNHH Lắp Máy Và Xây Dựng Cep Việt Nam P502, Tòa nhà Thắng Lợi, Số 2 ngõ 49 Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1701 234,232,777                   



0107442346 Total 164,914,375                   

0156 0107442346 Công Ty TNHH Top Mobile Vn Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 2,166,500                       

0156 0107442346 Công Ty TNHH Top Mobile Vn Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0107442346 Công Ty TNHH Top Mobile Vn Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4918 10,869,168                     

0156 0107442346 Công Ty TNHH Top Mobile Vn Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4917 13,829,166                     

0156 0107442346 Công Ty TNHH Top Mobile Vn Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1004 22,500,000                     

0156 0107442346 Công Ty TNHH Top Mobile Vn Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1052 48,611,748                     

0156 0107442346 Công Ty TNHH Top Mobile Vn Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1001 63,437,793                     

0107443300 Total 70,315,280                     

0107 0107443300 Công Ty Cổ Phần Nhà Mát Số 33, ngách 7, ngõ Độc Lập, đƣờng Đê Xuân Quang Bát TràngQuận Long Biên 4931 6,313,248                       

0107 0107443300 Công Ty Cổ Phần Nhà Mát Số 33, ngách 7, ngõ Độc Lập, đƣờng Đê Xuân Quang Bát TràngQuận Long Biên 1701 64,002,032                     

0107443928 Total 223,339,900                   

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 4917 1,835,262                       

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 4272 5,833,292                       

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 1001 6,075,000                       

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 4918 10,962,825                     

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 4254 23,671,139                     

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 4931 27,272,568                     

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 1052 36,324,796                     

0145 0107443928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ QUỲNH ANH THỐNG NHẤTThôn Giáp LongHuyện Thƣờng Tín 1701 111,365,018                   

0107445379 Total 11,888,550                     

0113 0107445379 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠC ANH Số 34 ngõ 144, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 208,800                          

0113 0107445379 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠC ANH Số 34 ngõ 144, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,179,750                       

0113 0107445379 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠC ANH Số 34 ngõ 144, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0113 0107445379 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠC ANH Số 34 ngõ 144, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107445516 Total 4,473,241                       

0115 0107445516 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH KHAI THÁC Số 51 ngõ 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 62,841                            

0115 0107445516 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH KHAI THÁC Số 51 ngõ 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 187,800                          

0115 0107445516 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH KHAI THÁC Số 51 ngõ 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 222,600                          

0115 0107445516 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH KHAI THÁC Số 51 ngõ 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107446781 Total 10,074,263                     

0105 0107446781 Công Ty TNHH Nội Thất Gỗ Decor Việt Nam Số 15B, ngõ 41 đƣờng Tây Hồ, Quận Tây Hồ 4931 461,913                          

0105 0107446781 Công Ty TNHH Nội Thất Gỗ Decor Việt Nam Số 15B, ngõ 41 đƣờng Tây Hồ, Quận Tây Hồ 4272 1,286,250                       

0105 0107446781 Công Ty TNHH Nội Thất Gỗ Decor Việt Nam Số 15B, ngõ 41 đƣờng Tây Hồ, Quận Tây Hồ 1701 3,076,100                       

0105 0107446781 Công Ty TNHH Nội Thất Gỗ Decor Việt Nam Số 15B, ngõ 41 đƣờng Tây Hồ, Quận Tây Hồ 4254 5,250,000                       

0107448605 Total 35,945,449                     

0109 0107448605 Công ty TNHH Trúc Lâm Quang Số 29, tổ 8, ngõ 126 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 90,140                            

0109 0107448605 Công ty TNHH Trúc Lâm Quang Số 29, tổ 8, ngõ 126 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 35,855,309                     

0107449768 Total 2,560,118                       

0115 0107449768 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NỘI THẤT IHOME VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 128,118                          

0115 0107449768 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NỘI THẤT IHOME VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 432,000                          

0115 0107449768 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC NỘI THẤT IHOME VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107451710 Total 38,424,850                     

0106 0107451710 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG ĐẠI DƢƠNG P12A08, Sảnh R2A, Royal city 72A Nguyễn TrãiQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0107451710 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG ĐẠI DƢƠNG P12A08, Sảnh R2A, Royal city 72A Nguyễn TrãiQuận Hoàn Kiếm 4272 5,674,850                       

0106 0107451710 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG ĐẠI DƢƠNG P12A08, Sảnh R2A, Royal city 72A Nguyễn TrãiQuận Hoàn Kiếm 4268 7,000,000                       

0106 0107451710 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG ĐẠI DƢƠNG P12A08, Sảnh R2A, Royal city 72A Nguyễn TrãiQuận Hoàn Kiếm 4254 23,750,000                     

0107453193 Total 13,926,200                     

0125 0107453193 Công Ty Cổ Phần Candid Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4944 34,200                            

0125 0107453193 Công Ty Cổ Phần Candid Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4272 2,392,000                       

0125 0107453193 Công Ty Cổ Phần Candid Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4254 11,500,000                     

0107453281 Total 52,706,529                     

0129 0107453281 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Minh Phát Việt Nam Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 105,000                          

0129 0107453281 Công Ty Tnhh Vận Tải Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hƣng Thuận Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 321,150                          



0129 0107453281 Công Ty Tnhh Vận Tải Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hƣng Thuận Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 616,800                          

0129 0107453281 Công Ty Tnhh Vận Tải Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hƣng Thuận Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 2,641,337                       

0129 0107453281 Công Ty Tnhh Đại Kiến Nghiệp Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 5,000,000                       

0129 0107453281 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Minh Phát Việt Nam Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0129 0107453281 Công Ty Tnhh Đại Kiến Nghiệp Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 7,050,000                       

0129 0107453281 Công Ty Tnhh Đại Kiến Nghiệp Lô CX1 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 29,972,242                     

0107453531 Total 2,690,000                       

0109 0107453531 Công ty CP Tƣ Vấn Và Xây Dựng Tất Thành Số 43, lô 4, khu đô thị Đền Lừ 1,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 690,000                          

0109 0107453531 Công ty CP Tƣ Vấn Và Xây Dựng Tất Thành Số 43, lô 4, khu đô thị Đền Lừ 1,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107457261 Total 1,429,300                       

0129 0107457261 Công Ty Tnhh Vận Tải Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hƣng Thuận Số 97 ngõ 637 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4272 17,500                            

0129 0107457261 Công Ty Tnhh Vận Tải Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hƣng Thuận Số 97 ngõ 637 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4944 1,411,800                       

0107461081 Total 12,376,550                     

0113 0107461081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NAM THIÊN TRƢỜNG Số 86 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4944 217,200                          

0113 0107461081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NAM THIÊN TRƢỜNG Số 86 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4272 1,309,350                       

0113 0107461081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NAM THIÊN TRƢỜNG Số 86 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0107461081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NAM THIÊN TRƢỜNG Số 86 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4254 7,350,000                       

0107463610 Total 12,774,450                     

0111 0107463610 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Liên Hoa Số nhà 42 ngõ 126, đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 604,200                          

0111 0107463610 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Liên Hoa Số nhà 42 ngõ 126, đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 670,250                          

0111 0107463610 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Tổng Hợp Liên Hoa Số nhà 42 ngõ 126, đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 11,500,000                     

0107463667 Total 22,483,850                     

0113 0107463667 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT HÀ Số 92 đƣờng Nguyễn Huy Tƣởng, Quận Thanh Xuân 4944 201,600                          

0113 0107463667 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT HÀ Số 92 đƣờng Nguyễn Huy Tƣởng, Quận Thanh Xuân 4272 1,632,250                       

0113 0107463667 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT HÀ Số 92 đƣờng Nguyễn Huy Tƣởng, Quận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0107463667 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT HÀ Số 92 đƣờng Nguyễn Huy Tƣởng, Quận Thanh Xuân 4254 17,150,000                     

0107465463 Total 695,261,797                   

0106 0107465463 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRÍ CAO SANG 10, phố Nguyễn Gia ThiềuQuận Hoàn Kiếm 4272 2,692,371                       

0106 0107465463 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRÍ CAO SANG 10, phố Nguyễn Gia ThiềuQuận Hoàn Kiếm 1052 14,106,314                     

0106 0107465463 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG TRÍ CAO SANG 10, phố Nguyễn Gia ThiềuQuận Hoàn Kiếm 1701 678,463,112                   

0107467414 Total 6,602,501                       

0108 0107467414 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP LÂM HÀ Số 51, ngách 5, ngõ Gốc Đề 4918 1,324,264                       

0108 0107467414 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP LÂM HÀ Số 51, ngách 5, ngõ Gốc Đề 4931 5,278,237                       

0107472076 Total 59,416,040                     

0115 0107472076 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 4.1 Số 209 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4918 10,860                            

0115 0107472076 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 4.1 Số 209 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4272 1,056,375                       

0115 0107472076 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 4.1 Số 209 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4268 3,850,000                       

0115 0107472076 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 4.1 Số 209 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 7,577,024                       

0115 0107472076 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 4.1 Số 209 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 4254 13,350,000                     

0115 0107472076 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 4.1 Số 209 đƣờng Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 33,571,781                     

0107472277 Total 5,046,792                       

0109 0107472277 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Việt Lào Số nhà 25C, ngách 254/101/31, phố Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 58,905                            

0109 0107472277 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Việt Lào Số nhà 25C, ngách 254/101/31, phố Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,987,887                       

0107473182 Total 6,638,250                       

0111 0107473182 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN VÀ THƢƠNG MẠI A2B VIỆT NAMSố nhà 14, ngách 23, ngõ 82 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 138,250                          

0111 0107473182 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN VÀ THƢƠNG MẠI A2B VIỆT NAMSố nhà 14, ngách 23, ngõ 82 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107474073 Total 6,500,000                       

0103 0107474073 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC PHÖC Số 26, ngõ 81/35, phố Linh Lang,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0107474073 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC PHÖC Số 26, ngõ 81/35, phố Linh Lang,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107474147 Total 12,447,200                     

0111 0107474147 CÔNG TY CP SƠN BELL EURO Số 32 ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 278,100                          

0111 0107474147 CÔNG TY CP SƠN BELL EURO Số 32 ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0111 0107474147 CÔNG TY CP SƠN BELL EURO Số 32 ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,269,100                       

0111 0107474147 CÔNG TY CP SƠN BELL EURO Số 32 ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107474147 CÔNG TY CP SƠN BELL EURO Số 32 ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       



0111 0107474147 CÔNG TY CP SƠN BELL EURO Số 32 ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 4,900,000                       

0107475655 Total 375,063,087                   

0113 0107475655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SONG GIANG Số 68, ngõ 29/70/2, phố Khƣơng Hạ, Quận Thanh Xuân 4917 118,383                          

0113 0107475655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SONG GIANG Số 68, ngõ 29/70/2, phố Khƣơng Hạ, Quận Thanh Xuân 4918 796,367                          

0113 0107475655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SONG GIANG Số 68, ngõ 29/70/2, phố Khƣơng Hạ, Quận Thanh Xuân 1001 5,292,697                       

0113 0107475655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SONG GIANG Số 68, ngõ 29/70/2, phố Khƣơng Hạ, Quận Thanh Xuân 4931 16,513,685                     

0113 0107475655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SONG GIANG Số 68, ngõ 29/70/2, phố Khƣơng Hạ, Quận Thanh Xuân 1052 24,964,730                     

0113 0107475655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SONG GIANG Số 68, ngõ 29/70/2, phố Khƣơng Hạ, Quận Thanh Xuân 1701 327,377,225                   

0107475824 Total 15,196,500                     

0113 0107475824 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG AN KHÁNH Số 123/69A Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4944 3,196,500                       

0113 0107475824 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG AN KHÁNH Số 123/69A Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 2863 12,000,000                     

0107475895 Total 3,000,000                       

0115 0107475895 CÔNG TY TNHH SHIMMER VIỆT NAM Số 99 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107476810 Total 6,639,118                       

0115 0107476810 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TOP LIVE Số 376 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 4,118                              

0115 0107476810 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TOP LIVE Số 376 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 20,000                            

0115 0107476810 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TOP LIVE Số 376 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 615,000                          

0115 0107476810 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TOP LIVE Số 376 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107476835 Total 3,514,400                       

0156 0107476835 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Việt Mỹ Kandovina

Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 14,400                            

0156 0107476835 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Việt Mỹ Kandovina

Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107477476 Total 10,951,768                     

0113 0107477476 CÔNG TY TNHH HEKA VIỆT NAM Số 3, ngách 8, ngõ 141, Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 690,680                          

0113 0107477476 CÔNG TY TNHH HEKA VIỆT NAM Số 3, ngách 8, ngõ 141, Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 864,088                          

0113 0107477476 CÔNG TY TNHH HEKA VIỆT NAM Số 3, ngách 8, ngõ 141, Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 897,000                          

0113 0107477476 CÔNG TY TNHH HEKA VIỆT NAM Số 3, ngách 8, ngõ 141, Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107477476 CÔNG TY TNHH HEKA VIỆT NAM Số 3, ngách 8, ngõ 141, Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107477726 Total 51,817,567                     

0156 0107477726 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Lê Gia Số nhà 1, ngách 12 ngõ 8/11/50 Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4272 24,720                            

0156 0107477726 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Lê Gia Số nhà 1, ngách 12 ngõ 8/11/50 Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4931 4,347,787                       

0156 0107477726 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Lê Gia Số nhà 1, ngách 12 ngõ 8/11/50 Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0156 0107477726 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Lê Gia Số nhà 1, ngách 12 ngõ 8/11/50 Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 1701 40,445,060                     

0107477885 Total 16,132,491                     

0141 0107477885 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AN CƢỜNG Xóm 5, thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4918 2,445,710                       

0141 0107477885 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AN CƢỜNG Xóm 5, thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 4,684,304                       

0141 0107477885 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AN CƢỜNG Xóm 5, thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 9,002,477                       

0107478286 Total 19,388,372                     

0109 0107478286 Công ty TNHH The Barrel Thƣơng Mại Nhà số 10, lô BT4 phố Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp VânQuận Hoàng Mai 4931 984,764                          

0109 0107478286 Công ty TNHH The Barrel Thƣơng Mại Nhà số 10, lô BT4 phố Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp VânQuận Hoàng Mai 1701 18,403,608                     

0107478416 Total 6,761,800                       

0103 0107478416 Công Ty TNHH Relex Việt Nam Số 241 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 211,800                          

0103 0107478416 Công Ty TNHH Relex Việt Nam Số 241 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,050,000                       

0103 0107478416 Công Ty TNHH Relex Việt Nam Số 241 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0107478416 Công Ty TNHH Relex Việt Nam Số 241 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107480246 Total 6,501,000                       

0119 0107480246 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI XÂY DỰNG MẠNH TIẾN Thôn Cổ  ĐiểnHuyện Đông Anh 4272 501,000                          

0119 0107480246 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI XÂY DỰNG MẠNH TIẾN Thôn Cổ  ĐiểnHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0107480969 Total 12,994,600                     

0119 0107480969 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH BẢO AN Số 4 nhà B1, TT cơ khí 4 & XD Thăng LongHuyện Đông Anh 4944 2,994,600                       

0119 0107480969 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH BẢO AN Số 4 nhà B1, TT cơ khí 4 & XD Thăng LongHuyện Đông Anh 2863 10,000,000                     

0107481257 Total 31,286,890                     

0113 0107481257 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SMART LIFE Số 14, ngách 342/101/1 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 247,283                          

0113 0107481257 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SMART LIFE Số 14, ngách 342/101/1 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 1,463,732                       

0113 0107481257 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SMART LIFE Số 14, ngách 342/101/1 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 2,157,600                       

0113 0107481257 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SMART LIFE Số 14, ngách 342/101/1 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 2,705,871                       



0113 0107481257 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SMART LIFE Số 14, ngách 342/101/1 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 3,409,604                       

0113 0107481257 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SMART LIFE Số 14, ngách 342/101/1 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 10,000,000                     

0113 0107481257 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SMART LIFE Số 14, ngách 342/101/1 phố Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 11,302,800                     

0107481401 Total 8,338,450                       

0111 0107481401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHÖC AN Tầng 6, tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 338,450                          

0111 0107481401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHÖC AN Tầng 6, tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107481401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHÖC AN Tầng 6, tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0107482250 Total 15,696,200                     

0111 0107482250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mộc Lƣơng Gia Số nhà 656 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0107482250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mộc Lƣơng Gia Số nhà 656 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0111 0107482250 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mộc Lƣơng Gia Số nhà 656 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0107482388 Total 133,087,539                   

0111 0107482388 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ICC VIỆT NAM Số 4, ngõ 152, phố Hào NamQuận Đống Đa 4931 14,867,085                     

0111 0107482388 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ICC VIỆT NAM Số 4, ngõ 152, phố Hào NamQuận Đống Đa 1701 118,220,454                   

0107482412 Total 6,641,550                       

0129 0107482412 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Dự Án Pamila D07-39, khu đô thị Gleximco Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4944 48,800                            

0129 0107482412 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Phát Triển Bảo Hân D07-39, khu đô thị Gleximco Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 92,750                            

0129 0107482412 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Phát Triển Bảo Hân D07-39, khu đô thị Gleximco Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0107482412 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Phát Triển Bảo Hân D07-39, khu đô thị Gleximco Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0107482483 Total 3,283,705                       

0115 0107482483 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH FIA

Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4918 43,205                            

0115 0107482483 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH FIA

Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 288,600                          

0115 0107482483 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH FIA

Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4272 1,411,900                       

0115 0107482483 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH FIA

Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 1,540,000                       

0107482878 Total 7,629,872                       

0113 0107482878 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN NỘI THẤT KHÔNG GIAN VIỆT Số 25Y, ngách 236/18, ngõ 236 Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 656,672                          

0113 0107482878 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN NỘI THẤT KHÔNG GIAN VIỆT Số 25Y, ngách 236/18, ngõ 236 Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 973,200                          

0113 0107482878 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN NỘI THẤT KHÔNG GIAN VIỆT Số 25Y, ngách 236/18, ngõ 236 Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2864 6,000,000                       

0107483575 Total 9,772,770                       

0106 0107483575 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DMA VIỆT NAM Số 4, ngõ Tạm Thƣơng, Quận Hoàn Kiếm 4917 85,320                            

0106 0107483575 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DMA VIỆT NAM Số 4, ngõ Tạm Thƣơng, Quận Hoàn Kiếm 4944 613,400                          

0106 0107483575 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DMA VIỆT NAM Số 4, ngõ Tạm Thƣơng, Quận Hoàn Kiếm 4272 2,074,050                       

0106 0107483575 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DMA VIỆT NAM Số 4, ngõ Tạm Thƣơng, Quận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0107483575 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DMA VIỆT NAM Số 4, ngõ Tạm Thƣơng, Quận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0107483631 Total 7,696,200                       

0129 0107483631 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Dự Án Pamila Số V6A-6 Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0107483631 Công Ty Cổ Phần  Gỗ Bkg Số V6A-6 Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0107483631 Công Ty Cổ Phần  Gỗ Bkg Số V6A-6 Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107483705 Total 112,544,593                   

0105 0107483705 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 70 An DƣơngQuận Tây Hồ 4917 1,073,076                       

0105 0107483705 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 70 An DƣơngQuận Tây Hồ 1001 8,370,000                       

0105 0107483705 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 70 An DƣơngQuận Tây Hồ 4931 15,369,470                     

0105 0107483705 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 70 An DƣơngQuận Tây Hồ 1701 87,732,047                     

0107483800 Total 5,430,700                       

0113 0107483800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT HOÀNG LINH Số 188, phố Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 622,719                          

0113 0107483800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT HOÀNG LINH Số 188, phố Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 4,807,981                       

0107484177 Total 6,540,016                       

0115 0107484177 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN, QUẢNG CÁO ĐẠI DUY

Tầng 6, Toà Nhà CIC Tower, Số 2, Ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4917 97,440                            



0115 0107484177 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN, QUẢNG CÁO ĐẠI DUY

Tầng 6, Toà Nhà CIC Tower, Số 2, Ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4931 396,882                          

0115 0107484177 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN, QUẢNG CÁO ĐẠI DUY

Tầng 6, Toà Nhà CIC Tower, Số 2, Ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107484177 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN, QUẢNG CÁO ĐẠI DUY

Tầng 6, Toà Nhà CIC Tower, Số 2, Ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 1701 4,045,694                       

0107484642 Total 6,350,762                       

0156 0107484642 Công Ty TNHH Máy Xây Dựng Quốc Huy Lô 02 A1 Khu nhà ở cho CBCNV, tổ 02,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 6,350,762                       

0107485075 Total 5,058,400                       

0115 0107485075 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÖ AN Số 35 Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,058,400                       

0115 0107485075 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÖ AN Số 35 Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107485082 Total 3,755,500                       

0156 0107485082 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ymc Số 9 ngõ 7 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 255,500                          

0156 0107485082 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ymc Số 9 ngõ 7 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107485396 Total 36,968,591                     

0105 0107485396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG CHÍNH Số 22D, ngõ 400 phố Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 4944 20,400                            

0105 0107485396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG CHÍNH Số 22D, ngõ 400 phố Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 4918 23,737                            

0105 0107485396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG CHÍNH Số 22D, ngõ 400 phố Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 4272 642,159                          

0105 0107485396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG CHÍNH Số 22D, ngõ 400 phố Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 4931 4,031,657                       

0105 0107485396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG CHÍNH Số 22D, ngõ 400 phố Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ 1701 32,250,638                     

0107486449 Total 106,715,225                   

0127 0107486449 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI CƢỜNG PHONG Tổ dân phố số 1Huyện Mê Linh 4944 13,400                            

0127 0107486449 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI CƢỜNG PHONG Tổ dân phố số 1Huyện Mê Linh 4272 167,500                          

0127 0107486449 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI CƢỜNG PHONG Tổ dân phố số 1Huyện Mê Linh 4931 944,172                          

0127 0107486449 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI CƢỜNG PHONG Tổ dân phố số 1Huyện Mê Linh 1701 105,590,153                   

0107486488 Total 973,247,759                   

0141 0107486488 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT - NHẬP KHẨU KIM THỦY PHÁT Lô A15, khu đấu giá DG02,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1001 1,000,000                       

0141 0107486488 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT - NHẬP KHẨU KIM THỦY PHÁT Lô A15, khu đấu giá DG02,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4917 1,896,986                       

0141 0107486488 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT - NHẬP KHẨU KIM THỦY PHÁT Lô A15, khu đấu giá DG02,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1052 37,353,490                     

0141 0107486488 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT - NHẬP KHẨU KIM THỦY PHÁT Lô A15, khu đấu giá DG02,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 70,407,036                     

0141 0107486488 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT - NHẬP KHẨU KIM THỦY PHÁT Lô A15, khu đấu giá DG02,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 862,590,247                   

0107487516 Total 32,463,730                     

0115 0107487516 CÔNG TY TNHH  TƢ VẤN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH KIÊN ANH Số 9 ngõ 187 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 358,750                          

0115 0107487516 CÔNG TY TNHH  TƢ VẤN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH KIÊN ANH Số 9 ngõ 187 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0107487516 CÔNG TY TNHH  TƢ VẤN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH KIÊN ANH Số 9 ngõ 187 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 28,604,980                     

0107487925 Total 486,629,534                   

0129 0107487925 Công Ty Cổ Phần Môi Trƣờng Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Lô 52+54 BT8 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 4917 347,040                          

0129 0107487925 Công Ty Cổ Phần Môi Trƣờng Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Lô 52+54 BT8 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 4918 1,421,741                       

0129 0107487925 Công Ty Cổ Phần Môi Trƣờng Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Lô 52+54 BT8 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 1052 17,233,275                     

0129 0107487925 Công Ty Cổ Phần Môi Trƣờng Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Lô 52+54 BT8 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 4931 72,107,264                     

0129 0107487925 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Và Kinh Doanh Quốc Tế Lô 52+54 BT8 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông 1701 395,520,214                   

0107488238 Total 62,597,482                     

0129 0107488238 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Và Kinh Doanh Quốc Tế LK40-17 khu đô thị mới Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 1,005,580                       

0129 0107488238 Công Ty Cổ Phần Vig Việt Nam LK40-17 khu đô thị mới Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,724,000                       

0129 0107488238 Công Ty Cổ Phần Vig Việt Nam LK40-17 khu đô thị mới Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 58,867,902                     

0107489496 Total 6,594,200                       

0139 0107489496 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ INCO TOÀN CẦU Thôn Vân CônHuyện Hoài Đức 4944 594,200                          

0139 0107489496 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ INCO TOÀN CẦU Thôn Vân CônHuyện Hoài Đức 2863 6,000,000                       

0107490244 Total 7,214,635                       

0111 0107490244 CÔNG TY CỔ PHẦN NQ VIỆT NAM Số 106 đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 31,435                            

0111 0107490244 CÔNG TY CỔ PHẦN NQ VIỆT NAM Số 106 đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,183,200                       

0111 0107490244 CÔNG TY CỔ PHẦN NQ VIỆT NAM Số 106 đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107493132 Total 5,533,499                       

0133 0107493132 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN MINH SƠN Cụm 1Huyện Phúc Thọ 4931 1,398,457                       

0133 0107493132 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN MINH SƠN Cụm 1Huyện Phúc Thọ 1701 4,135,042                       

0107493661 Total 4,196,200                       



0111 0107493661 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG Số 21 ngõ 306, phố Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0107493661 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG Số 21 ngõ 306, phố Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107495115 Total 41,121,378                     

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 176,144                          

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1052 855,397                          

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 1,614,575                       

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 2,306,194                       

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 13,322,868                     

0113 0107495115 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO ANH THANH XUÂN Số 22, ngõ 190 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 18,650,000                     

0107495605 Total 26,613,380                     

0107 0107495605 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC THÀNH LÂM Khu chợ ẩm thực Ngọc Lâm, Tổ 27, đƣờng Long Biên,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 55,800                            

0107 0107495605 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC THÀNH LÂM Khu chợ ẩm thực Ngọc Lâm, Tổ 27, đƣờng Long Biên,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 102,786                          

0107 0107495605 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC THÀNH LÂM Khu chợ ẩm thực Ngọc Lâm, Tổ 27, đƣờng Long Biên,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 2,544,448                       

0107 0107495605 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC THÀNH LÂM Khu chợ ẩm thực Ngọc Lâm, Tổ 27, đƣờng Long Biên,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 23,910,346                     

0107495958 Total 14,200,101                     

0107 0107495958 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHƢƠNG NAM Số 5, ngõ 53/81/30, tổ 20, phố Đức GiangQuận Long Biên 4944 210,000                          

0107 0107495958 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHƢƠNG NAM Số 5, ngõ 53/81/30, tổ 20, phố Đức GiangQuận Long Biên 4931 3,034,142                       

0107 0107495958 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PHƢƠNG NAM Số 5, ngõ 53/81/30, tổ 20, phố Đức GiangQuận Long Biên 1701 10,955,959                     

0107496398 Total 3,500,000                       

0111 0107496398 CÔNG TY TNHH VGM - ENTERTAINMENT Số 7 ngách 46/54 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107497144 Total 10,340,643                     

0113 0107497144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM HƢNG LONG Số nhà 31K, Ngõ 358/55/20 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 316,692                          

0113 0107497144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM HƢNG LONG Số nhà 31K, Ngõ 358/55/20 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 795,700                          

0113 0107497144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM HƢNG LONG Số nhà 31K, Ngõ 358/55/20 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 3,228,251                       

0113 0107497144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM HƢNG LONG Số nhà 31K, Ngõ 358/55/20 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107497514 Total 22,791,400                     

0115 0107497514 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thiên Kim Tầng 2, số nhà 98 phố Trần VỹQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107497514 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thiên Kim Tầng 2, số nhà 98 phố Trần VỹQuận Cầu Giấy 4917 2,995,200                       

0115 0107497514 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thiên Kim Tầng 2, số nhà 98 phố Trần VỹQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107497514 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thiên Kim Tầng 2, số nhà 98 phố Trần VỹQuận Cầu Giấy 1001 15,600,000                     

0107499374 Total 21,240,651                     

0113 0107499374 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ DŨNG HUY Số 1 ngõ 144/8/19 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4944 166,453                          

0113 0107499374 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ DŨNG HUY Số 1 ngõ 144/8/19 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 2863 1,008,398                       

0113 0107499374 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ DŨNG HUY Số 1 ngõ 144/8/19 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4272 2,565,800                       

0113 0107499374 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ DŨNG HUY Số 1 ngõ 144/8/19 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4254 17,500,000                     

0107500301 Total 7,223,850                       

0111 0107500301 CÔNG TY TNHH PHỤNG NGHI 107 Quang TrungQuận Đống Đa 4949 500,000                          

0111 0107500301 CÔNG TY TNHH PHỤNG NGHI 107 Quang TrungQuận Đống Đa 4944 2,723,850                       

0111 0107500301 CÔNG TY TNHH PHỤNG NGHI 107 Quang TrungQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0107501288 Total 3,311,150                       

0119 0107501288 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĂN THƢỢNG Văn Thƣợng,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 1,311,150                       

0119 0107501288 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĂN THƢỢNG Văn Thƣợng,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107502122 Total 10,544,400                     

0101 0107502122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THỊNH Số nhà 319 phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4272 126,000                          

0101 0107502122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THỊNH Số nhà 319 phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4944 1,418,400                       

0101 0107502122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI THỊNH Số nhà 319 phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 2862 9,000,000                       

0107503630 Total 16,683,440                     



0111 0107503630 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH NGA Số 66 ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 1,156,200                       

0111 0107503630 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH NGA Số 66 ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 2,567,240                       

0111 0107503630 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH NGA Số 66 ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 4,960,000                       

0111 0107503630 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH NGA Số 66 ngõ 1194, đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0107503976 Total 4,535,097                       

0119 0107503976 Trung tâm nghiên cứu pháp luật và công tác xã hội toàn cầu Đƣờng Võ Nguyên Giáp,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 258,125                          

0119 0107503976 Trung tâm nghiên cứu pháp luật và công tác xã hội toàn cầu Đƣờng Võ Nguyên Giáp,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4917 426,972                          

0119 0107503976 Trung tâm nghiên cứu pháp luật và công tác xã hội toàn cầu Đƣờng Võ Nguyên Giáp,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0107506021 Total 8,771,550                       

0129 0107506021 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kế Toán Và Đại Lý Thuế Sag U8, LK14, khu đô thị Đô NghĩaQuận Hà Đông 4944 264,400                          

0129 0107506021 Công Ty Cổ Phần Vig Việt Nam U8, LK14, khu đô thị Đô NghĩaQuận Hà Đông 4272 1,007,150                       

0129 0107506021 Công Ty Cổ Phần Vig Việt Nam U8, LK14, khu đô thị Đô NghĩaQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0107506021 Công Ty Cổ Phần Vig Việt Nam U8, LK14, khu đô thị Đô NghĩaQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0107506367 Total 35,713,495                     

0113 0107506367 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ QUẢNG NGUYÊN Số 352 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4918 10,039                            

0113 0107506367 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ QUẢNG NGUYÊN Số 352 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4931 4,693,324                       

0113 0107506367 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ QUẢNG NGUYÊN Số 352 Giải PhóngQuận Thanh Xuân 1701 31,010,132                     

0107506744 Total 120,956,907                   

0156 0107506744 Công Ty TNHH Học Viện Đào Tạo Và Tƣ Vấn Pti Tầng 14 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 63,600                            

0156 0107506744 Công Ty TNHH Học Viện Đào Tạo Và Tƣ Vấn Pti Tầng 14 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4918 250,858                          

0156 0107506744 Công Ty TNHH Học Viện Đào Tạo Và Tƣ Vấn Pti Tầng 14 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1052 1,155,732                       

0156 0107506744 Công Ty TNHH Học Viện Đào Tạo Và Tƣ Vấn Pti Tầng 14 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4917 19,486,717                     

0156 0107506744 Công Ty TNHH Học Viện Đào Tạo Và Tƣ Vấn Pti Tầng 14 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1001 100,000,000                   

0107506896 Total 13,924,648                     

0113 0107506896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT Số 160 phố Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 61,250                            

0113 0107506896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT Số 160 phố Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 245,791                          

0113 0107506896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT Số 160 phố Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 710,200                          

0113 0107506896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT Số 160 phố Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107506896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT Số 160 phố Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0107506896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT Số 160 phố Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 7,407,407                       

0107509110 Total 11,987,150                     

0115 0107509110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC LINH

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên , đƣờng Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 147,150                          

0115 0107509110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC LINH

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên , đƣờng Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 500,000                          

0115 0107509110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC LINH

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên , đƣờng Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 840,000                          

0115 0107509110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC LINH

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên , đƣờng Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0107509110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC LINH

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên , đƣờng Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0115 0107509110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC LINH

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên , đƣờng Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2864 3,500,000                       

0107509174 Total 23,261,650                     

0109 0107509174 Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Hà Nội Số 27/785, đƣờng Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4944 95,400                            

0109 0107509174 Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Hà Nội Số 27/785, đƣờng Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4272 166,250                          

0109 0107509174 Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Hà Nội Số 27/785, đƣờng Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4254 23,000,000                     

0107509657 Total 571,674,631                   

0119 0107509657 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Lam Số 18 đƣờng Tiên Kha 2, Thôn Tiên KhaHuyện Đông Anh 4944 205,200                          

0119 0107509657 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Lam Số 18 đƣờng Tiên Kha 2, Thôn Tiên KhaHuyện Đông Anh 4272 1,287,000                       

0119 0107509657 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Lam Số 18 đƣờng Tiên Kha 2, Thôn Tiên KhaHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0107509657 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Lam Số 18 đƣờng Tiên Kha 2, Thôn Tiên KhaHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0119 0107509657 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Lam Số 18 đƣờng Tiên Kha 2, Thôn Tiên KhaHuyện Đông Anh 1052 30,235,844                     

0119 0107509657 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Lam Số 18 đƣờng Tiên Kha 2, Thôn Tiên KhaHuyện Đông Anh 4931 59,303,620                     

0119 0107509657 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Lam Số 18 đƣờng Tiên Kha 2, Thôn Tiên KhaHuyện Đông Anh 1701 472,642,967                   

0107510148 Total 11,305,700                     

0111 0107510148 CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Phòng 609, tầng 6, nhà A, Sky Towers, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4272 4,305,700                       



0111 0107510148 CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Phòng 609, tầng 6, nhà A, Sky Towers, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4254 7,000,000                       

0107510275 Total 6,500,000                       

0115 0107510275 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VÀ DỊCH VỤ MTT Tầng 5, số 5, lô 5A, đƣờng Trung Yên 9,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107510437 Total 1,144,915,483                

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4944 246,600                          

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1602 1,939,540                       

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1053 10,893,220                     

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4931 14,364,426                     

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4918 72,970,581                     

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1701 520,450,206                   

0131 0107510437 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Hải Phát Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1052 521,050,910                   

0107511127 Total 474,145,563                   

0137 0107511127 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH KIM SƠN Thôn Trúc VoiHuyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0107511127 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH KIM SƠN Thôn Trúc VoiHuyện Thạch Thất 4931 6,064,768                       

0137 0107511127 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH KIM SƠN Thôn Trúc VoiHuyện Thạch Thất 4918 9,505,163                       

0137 0107511127 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH KIM SƠN Thôn Trúc VoiHuyện Thạch Thất 1701 201,361,541                   

0137 0107511127 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH KIM SƠN Thôn Trúc VoiHuyện Thạch Thất 1052 255,214,091                   

0107511617 Total 48,244,016                     

0139 0107511617 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SƠN THẠCH Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 4272 2,100                              

0139 0107511617 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SƠN THẠCH Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 4918 15,992                            

0139 0107511617 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SƠN THẠCH Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 4944 242,400                          

0139 0107511617 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SƠN THẠCH Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 2863 4,000,000                       

0139 0107511617 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SƠN THẠCH Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 4931 8,824,059                       

0139 0107511617 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SƠN THẠCH Thôn Vân LũngHuyện Hoài Đức 1701 35,159,465                     

0107512096 Total 9,673,660                       

0115 0107512096 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC PYRAMID +5 Số 23 ngách 05 ngõ 112 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 198,541                          

0115 0107512096 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC PYRAMID +5 Số 23 ngách 05 ngõ 112 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 9,475,119                       

0107513519 Total 14,629,500                     

0113 0107513519 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MAIKA VIỆT NAM Tầng 3, số 451 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4944 1,253,800                       

0113 0107513519 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MAIKA VIỆT NAM Tầng 3, số 451 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4272 1,875,700                       

0113 0107513519 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MAIKA VIỆT NAM Tầng 3, số 451 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0107513519 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MAIKA VIỆT NAM Tầng 3, số 451 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0107514223 Total 20,300,149                     

0155 0107514223 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN HƢNG VIỆT NAM Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4944 615,000                          

0155 0107514223 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN HƢNG VIỆT NAM Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4931 3,978,924                       

0155 0107514223 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN HƢNG VIỆT NAM Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 2863 6,000,000                       

0155 0107514223 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN HƢNG VIỆT NAM Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1701 9,706,225                       

0107515019 Total 1,518,594,166                

0115 0107515019 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO LONG Số 51 ngõ 23, phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 14,210                            

0115 0107515019 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO LONG Số 51 ngõ 23, phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 37,947,998                     

0115 0107515019 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO LONG Số 51 ngõ 23, phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,480,631,958                

0107517062 Total 18,430,715                     

0119 0107517062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIN HA Đội 4, thôn Tằng My,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 38,200                            

0119 0107517062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIN HA Đội 4, thôn Tằng My,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 18,392,515                     

0107517143 Total 25,167,773                     

0125 0107517143 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ THÀNH BẮC Nhà số 9, xóm giữa, thôn Thanh Oai,Xã Hữu Hoà,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 25,167,773                     

0107517168 Total 8,277,200                       

0115 0107517168 CÔNG TY TNHH OCT VIỆT NAM Số nhà 04, ngách 1/90, Phố Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0107517168 CÔNG TY TNHH OCT VIỆT NAM Số nhà 04, ngách 1/90, Phố Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 581,000                          

0115 0107517168 CÔNG TY TNHH OCT VIỆT NAM Số nhà 04, ngách 1/90, Phố Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0107517168 CÔNG TY TNHH OCT VIỆT NAM Số nhà 04, ngách 1/90, Phố Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107517489 Total 5,030,609,097                

0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 348,085                          

0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 5,709,245                       



0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 11,256,968                     

0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 49,525,881                     

0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 50,934,315                     

0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 242,667,433                   

0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 251,694,465                   

0113 0107517489 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Số 58 Phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 4,418,472,705                

0107518771 Total 6,489,750                       

0111 0107518771 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BQ VIỆT NAM Số 87, ngõ 44 phố Hào NamQuận Đống Đa 4272 1,989,750                       

0111 0107518771 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BQ VIỆT NAM Số 87, ngõ 44 phố Hào NamQuận Đống Đa 4254 4,500,000                       

0107519454 Total 4,430,987                       

0109 0107519454 Công ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Lê Gia - 4Q Số 24, ngách 11, Ngõ 348, Đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 46,387                            

0109 0107519454 Công ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Lê Gia - 4Q Số 24, ngách 11, Ngõ 348, Đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 384,600                          

0109 0107519454 Công ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Lê Gia - 4Q Số 24, ngách 11, Ngõ 348, Đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 4,000,000                       

0107521774 Total 21,045,943                     

0109 0107521774 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thi Công Xây Dựng Việt Số 10B, ngách 194/11 Thanh Đàm,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 21,045,943                     

0107524493 Total 328,489,086                   

0117 0107524493 Hộ kinh doanh H.CONTAINER Số 38-40, Khu Đô Thị Mới Sóc Sơn,Thị trấn Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1003 114,886,082                   

0117 0107524493 Hộ kinh doanh H.CONTAINER Số 38-40, Khu Đô Thị Mới Sóc Sơn,Thị trấn Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 213,603,004                   

0107525070 Total 8,503,944                       

0113 0107525070 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÖC NGUYỄN Số 4, Ngõ 102, Nguỵ Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 302,944                          

0113 0107525070 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÖC NGUYỄN Số 4, Ngõ 102, Nguỵ Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 511,000                          

0113 0107525070 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÖC NGUYỄN Số 4, Ngõ 102, Nguỵ Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0107525070 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÖC NGUYỄN Số 4, Ngõ 102, Nguỵ Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 4,190,000                       

0107526564 Total 7,932,250                       

0113 0107526564 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐỨC TÂM Số 202 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 432,250                          

0113 0107526564 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐỨC TÂM Số 202 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0107526564 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐỨC TÂM Số 202 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107527046 Total 38,600,788                     

0145 0107527046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI X2 Thôn Tử Dƣơng,Xã Tô Hiệu,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 1,738,740                       

0145 0107527046 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI X2 Thôn Tử Dƣơng,Xã Tô Hiệu,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 36,862,048                     

0107527060 Total 14,024,643                     

0125 0107527060 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI PITO Xóm Bơ, Huyện Thanh Trì 1701 3,097,988                       

0125 0107527060 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI PITO Xóm Bơ, Huyện Thanh Trì 4931 10,926,655                     

0107528138 Total 168,270,026                   

0156 0107528138 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khánh Ngọc Số 12, ngõ Ao Cầu, tổ dân phố DộcQuận Nam Từ Liêm 4931 1,281,751                       

0156 0107528138 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khánh Ngọc Số 12, ngõ Ao Cầu, tổ dân phố DộcQuận Nam Từ Liêm 1052 1,466,465                       

0156 0107528138 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khánh Ngọc Số 12, ngõ Ao Cầu, tổ dân phố DộcQuận Nam Từ Liêm 1701 165,521,810                   

0107528201 Total 3,973,634                       

0151 0107528201 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUMMER BAY Thôn Duyên YếtHuyện Phú Xuyên 4918 473,634                          

0151 0107528201 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUMMER BAY Thôn Duyên YếtHuyện Phú Xuyên 4254 3,500,000                       

0107530698 Total 11,263,525                     

0115 0107530698 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ VÂN Số nhà 3A, ngách 16/30 ngõ 16 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0107530698 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ VÂN Số nhà 3A, ngách 16/30 ngõ 16 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4272 798,525                          

0115 0107530698 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ VÂN Số nhà 3A, ngách 16/30 ngõ 16 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107530698 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ VÂN Số nhà 3A, ngách 16/30 ngõ 16 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4254 5,850,000                       

0107533297 Total 197,896,091                   

0125 0107533297 CÔNG TY TNHH JIANGSU SOHO VIỆT NAM Ki ốt số 2, dãy 9A, chợ cầu bƣơuHuyện Thanh Trì 1701 49,744,091                     

0125 0107533297 CÔNG TY TNHH JIANGSU SOHO VIỆT NAM Ki ốt số 2, dãy 9A, chợ cầu bƣơuHuyện Thanh Trì 1052 148,152,000                   

0107535569 Total 1,512,543                       

0156 0107535569 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Seo Min Việt Nam Lô 5 - TT4, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,512,543                       

0107536192 Total 3,029,900                       

0145 0107536192 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI BAO BÌ VIỆT Thôn Phú Cốc,Xã Hà Hồi,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4944 29,900                            

0145 0107536192 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI BAO BÌ VIỆT Thôn Phú Cốc,Xã Hà Hồi,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 2864 1,000,000                       



0145 0107536192 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI BAO BÌ VIỆT Thôn Phú Cốc,Xã Hà Hồi,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107537654 Total 8,019,292                       

0129 0107537654 Công Ty Cổ Phần Nền Móng Spile Số nhà 22 ngõ 17 Tổ 4Quận Hà Đông 4272 128,800                          

0129 0107537654 Công Ty Cổ Phần Nền Móng Spile Số nhà 22 ngõ 17 Tổ 4Quận Hà Đông 4931 219,476                          

0129 0107537654 Công Ty Cổ Phần Nền Móng Spile Số nhà 22 ngõ 17 Tổ 4Quận Hà Đông 4254 1,400,000                       

0129 0107537654 Công Ty Cổ Phần Nền Móng Spile Số nhà 22 ngõ 17 Tổ 4Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107537654 Công Ty Cổ Phần Nền Móng Spile Số nhà 22 ngõ 17 Tổ 4Quận Hà Đông 1701 4,271,016                       

0107538792 Total 6,238,325                       

0127 0107538792 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Doanh Khu 6Huyện Mê Linh 4944 1,125                              

0127 0107538792 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Doanh Khu 6Huyện Mê Linh 4272 2,137,200                       

0127 0107538792 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Doanh Khu 6Huyện Mê Linh 4254 4,100,000                       

0107539210 Total 20,142,900                     

0103 0107539210 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SÖC SẢN HÀ NỘI Số 7, ngách 379/34, phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 5,142,900                       

0103 0107539210 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SÖC SẢN HÀ NỘI Số 7, ngách 379/34, phố Đội CấnQuận Ba Đình 2862 15,000,000                     

0107539605 Total 24,361,224                     

0147 0107539605 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THỊNH THIÊN AN Thôn Quýt 3, Huyện Mỹ Đức 4918 9,276                              

0147 0107539605 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THỊNH THIÊN AN Thôn Quýt 3, Huyện Mỹ Đức 4272 363,134                          

0147 0107539605 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THỊNH THIÊN AN Thôn Quýt 3, Huyện Mỹ Đức 4931 1,675,020                       

0147 0107539605 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THỊNH THIÊN AN Thôn Quýt 3, Huyện Mỹ Đức 4254 2,000,000                       

0147 0107539605 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THỊNH THIÊN AN Thôn Quýt 3, Huyện Mỹ Đức 2863 2,000,000                       

0147 0107539605 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THỊNH THIÊN AN Thôn Quýt 3, Huyện Mỹ Đức 1701 18,313,794                     

0107540368 Total 558,101,334                   

0117 0107540368 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Đội 12, thôn Xuân BảngHuyện Sóc Sơn 4918 2,981,514                       

0117 0107540368 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Đội 12, thôn Xuân BảngHuyện Sóc Sơn 1052 36,139,543                     

0117 0107540368 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Đội 12, thôn Xuân BảngHuyện Sóc Sơn 4931 62,741,228                     

0117 0107540368 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Đội 12, thôn Xuân BảngHuyện Sóc Sơn 1701 456,239,049                   

0107543030 Total 16,168,418                     

0109 0107543030 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tƣờng Nghi Số 10 ngõ 147a/60 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4272 1,934,010                       

0109 0107543030 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tƣờng Nghi Số 10 ngõ 147a/60 Tân MaiQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0107543030 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tƣờng Nghi Số 10 ngõ 147a/60 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4254 12,234,408                     

0107543217 Total 18,877,985                     

0111 0107543217 CÔNG TY CỔ PHẦN QT MINH ANH Nhà số 01 tầng 01 nhà B, số 95 Láng HạQuận Đống Đa 4918 1,057,882                       

0111 0107543217 CÔNG TY CỔ PHẦN QT MINH ANH Nhà số 01 tầng 01 nhà B, số 95 Láng HạQuận Đống Đa 4944 1,692,600                       

0111 0107543217 CÔNG TY CỔ PHẦN QT MINH ANH Nhà số 01 tầng 01 nhà B, số 95 Láng HạQuận Đống Đa 4272 1,742,150                       

0111 0107543217 CÔNG TY CỔ PHẦN QT MINH ANH Nhà số 01 tầng 01 nhà B, số 95 Láng HạQuận Đống Đa 1052 2,485,353                       

0111 0107543217 CÔNG TY CỔ PHẦN QT MINH ANH Nhà số 01 tầng 01 nhà B, số 95 Láng HạQuận Đống Đa 4254 3,900,000                       

0111 0107543217 CÔNG TY CỔ PHẦN QT MINH ANH Nhà số 01 tầng 01 nhà B, số 95 Láng HạQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0107543640 Total 12,495,214                     

0127 0107543640 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT VIỆT NAM Thôn Yên BàiHuyện Mê Linh 4931 167,843                          

0127 0107543640 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT VIỆT NAM Thôn Yên BàiHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0107543640 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT VIỆT NAM Thôn Yên BàiHuyện Mê Linh 1052 3,124,520                       

0127 0107543640 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT VIỆT NAM Thôn Yên BàiHuyện Mê Linh 1701 7,202,851                       

0107544884 Total 9,254,600                       

0111 0107544884 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG BT VIỆT NAM Số 6/96 ngõ Linh Quang, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 1,254,600                       

0111 0107544884 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG BT VIỆT NAM Số 6/96 ngõ Linh Quang, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0107544933 Total 6,142,282                       

0155 0107544933 Nhà Nghỉ K&H Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 438,076                          

0155 0107544933 Nhà Nghỉ K&H Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 1,295,492                       

0155 0107544933 Nhà Nghỉ K&H Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 1,582,730                       

0155 0107544933 Nhà Nghỉ K&H Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 2,825,984                       

0107546673 Total 8,396,439                       

0113 0107546673 CÔNG TY TNHH TECH-HOME Tầng Trệt, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi13 đƣờng Khuất Duy TiQuận Thanh Xuân 4931 125,939                          

0113 0107546673 CÔNG TY TNHH TECH-HOME Tầng Trệt, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi13 đƣờng Khuất Duy TiQuận Thanh Xuân 4272 1,270,500                       

0113 0107546673 CÔNG TY TNHH TECH-HOME Tầng Trệt, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi13 đƣờng Khuất Duy TiQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0107546673 CÔNG TY TNHH TECH-HOME Tầng Trệt, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi13 đƣờng Khuất Duy TiQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0107546803 Total 15,754,430                     

0115 0107546803 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG ONLINE Số 9C ngách 37/155 đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          



0115 0107546803 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG ONLINE Số 9C ngách 37/155 đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4272 752,130                          

0115 0107546803 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG ONLINE Số 9C ngách 37/155 đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4254 840,000                          

0115 0107546803 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG ONLINE Số 9C ngách 37/155 đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4944 1,462,300                       

0115 0107546803 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG ONLINE Số 9C ngách 37/155 đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0115 0107546803 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG ONLINE Số 9C ngách 37/155 đƣờng Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0107547927 Total 20,237,038                     

0103 0107547927 CÔNG TY TNHH TƢƠNG LAI XANH HÀ NỘI Tầng 7, số 20 Đào TấnQuận Ba Đình 4944 97,500                            

0103 0107547927 CÔNG TY TNHH TƢƠNG LAI XANH HÀ NỘI Tầng 7, số 20 Đào TấnQuận Ba Đình 4931 633,220                          

0103 0107547927 CÔNG TY TNHH TƢƠNG LAI XANH HÀ NỘI Tầng 7, số 20 Đào TấnQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0103 0107547927 CÔNG TY TNHH TƢƠNG LAI XANH HÀ NỘI Tầng 7, số 20 Đào TấnQuận Ba Đình 4272 1,603,000                       

0103 0107547927 CÔNG TY TNHH TƢƠNG LAI XANH HÀ NỘI Tầng 7, số 20 Đào TấnQuận Ba Đình 1701 2,903,318                       

0103 0107547927 CÔNG TY TNHH TƢƠNG LAI XANH HÀ NỘI Tầng 7, số 20 Đào TấnQuận Ba Đình 4254 7,000,000                       

0103 0107547927 CÔNG TY TNHH TƢƠNG LAI XANH HÀ NỘI Tầng 7, số 20 Đào TấnQuận Ba Đình 4268 7,000,000                       

0107550221 Total 11,231,160                     

0156 0107550221 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nqd Tầng 23 Tòa Nhà Vinaconex 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 10,800                            

0156 0107550221 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nqd Tầng 23 Tòa Nhà Vinaconex 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 287,000                          

0156 0107550221 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nqd Tầng 23 Tòa Nhà Vinaconex 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 681,377                          

0156 0107550221 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nqd Tầng 23 Tòa Nhà Vinaconex 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0107550221 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nqd Tầng 23 Tòa Nhà Vinaconex 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0156 0107550221 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nqd Tầng 23 Tòa Nhà Vinaconex 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 4,751,983                       

0107550648 Total 51,409,346                     

0139 0107550648 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GAP HUY HOÀNG Ngõ 6 thôn An Bình,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4918 130,393                          

0139 0107550648 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GAP HUY HOÀNG Ngõ 6 thôn An Bình,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4272 764,182                          

0139 0107550648 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GAP HUY HOÀNG Ngõ 6 thôn An Bình,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 8,537,557                       

0139 0107550648 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GAP HUY HOÀNG Ngõ 6 thôn An Bình,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 41,977,214                     

0107550750 Total 8,497,883,046                

0115 0107550750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH AN Số 18 ngõ 100, đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 779,190                          

0115 0107550750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH AN Số 18 ngõ 100, đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,200,502,291                

0115 0107550750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH AN Số 18 ngõ 100, đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 1,343,411,185                

0115 0107550750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH AN Số 18 ngõ 100, đƣờng Trần Duy Hƣng, tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 5,953,190,380                

0107551578 Total 5,586,715                       

0108 0107551578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẤT LONG Số 5, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy 4931
5,586,715                       

0107551585 Total 919,611,793                   

0108 0107551585 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐÔNG Á Lô A07 số 83 Phố Hào Nam 4918 661,650                          

0108 0107551585 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐÔNG Á Lô A07 số 83 Phố Hào Nam 1701 918,950,143                   

0107551994 Total 431,548,077                   

0156 0107551994 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng 316

Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 71,400                            

0156 0107551994 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng 316

Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 10,530,000                     

0156 0107551994 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng 316

Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 420,946,677                   

0107552243 Total 13,500,000                     

0115 0107552243 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG I FASHION Số 4 ngõ 130, đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107552243 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG I FASHION Số 4 ngõ 130, đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0107553053 Total 99,486,200                     



0137 0107553053 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHIỆT ĐỚI Thôn 3,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 380,989                          

0137 0107553053 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHIỆT ĐỚI Thôn 3,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 853,114                          

0137 0107553053 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHIỆT ĐỚI Thôn 3,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 876,093                          

0137 0107553053 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHIỆT ĐỚI Thôn 3,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 97,376,004                     

0107554459 Total 473,365,852                   

0103 0107554459 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ PHÖ Số 1081, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4944 435,000                          

0103 0107554459 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ PHÖ Số 1081, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4254 2,100,000                       

0103 0107554459 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ PHÖ Số 1081, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4272 4,142,950                       

0103 0107554459 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ PHÖ Số 1081, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4268 4,200,000                       

0103 0107554459 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ PHÖ Số 1081, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 1701 202,292,431                   

0103 0107554459 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ PHÖ Số 1081, đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4931 260,195,471                   

0107555004 Total 63,884,045                     

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 4918 556,512                          

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 4944 1,709,300                       

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 1052 1,760,000                       

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 2863 4,000,000                       

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 4272 4,623,400                       

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 4931 9,548,683                       

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 4254 14,200,000                     

0143 0107555004 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DEXOHOME Thôn ThƣợngHuyện Thanh Oai 1701 27,486,150                     

0107558171 Total 1,990,760                       

0125 0107558171 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG Số 11B, thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 4944 28,200                            

0125 0107558171 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG Số 11B, thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 4917 610,500                          

0125 0107558171 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG Số 11B, thôn ThƣợngHuyện Thanh Trì 4931 1,352,060                       

0107558340 Total 2,117,000                       

0156 0107558340 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Hoàng Sa Số 6, hẻm 12, ngách 68, ngõ 59 đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 117,000                          

0156 0107558340 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Hoàng Sa Số 6, hẻm 12, ngách 68, ngõ 59 đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107559143 Total 457,542,351                   

0129 0107559143 Công Ty Tnhh In Và Truyền Thông Tây Nam A24, TT15 KĐT Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 1,200                              

0129 0107559143 Công Ty Tnhh In Và Truyền Thông Tây Nam A24, TT15 KĐT Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 113,728                          

0129 0107559143 Công Ty Cổ Phần Giáp Nguyễn A24, TT15 KĐT Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 6,227,423                       

0129 0107559143 Công Ty Cổ Phần Giáp Nguyễn A24, TT15 KĐT Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 451,200,000                   

0107559175 Total 14,179,321                     

0113 0107559175 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HƢNG Số nhà 20, ngách 155/176 Đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 4944 2,511,916                       

0113 0107559175 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HƢNG Số nhà 20, ngách 155/176 Đƣờng Trƣờng ChinhQuận Thanh Xuân 2863 11,667,405                     

0107560050 Total 171,474,644                   

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 4272 89,447                            

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 4944 195,600                          

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 4917 696,420                          

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 2863 2,000,000                       

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 1001 6,360,000                       

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 4918 7,756,956                       

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 4931 8,244,470                       

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 1052 70,839,751                     

0108 0107560050 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GTA VIỆT NAM Số 880, đƣờng Bạch Đằng 1701 75,292,000                     

0107560910 Total 3,702,550                       

0115 0107560910 CÔNG TY CỔ PHẦN GTRADING Số 149 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,650                              

0115 0107560910 CÔNG TY CỔ PHẦN GTRADING Số 149 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 900,900                          

0115 0107560910 CÔNG TY CỔ PHẦN GTRADING Số 149 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,800,000                       

0107561199 Total 3,433,405                       

0129 0107561199 Công Ty Cổ Phần Pt Hạ Tầng 168 Số 1 khối Hồng PhongQuận Hà Đông 4917 2,250                              

0129 0107561199 Công Ty Cổ Phần Pt Hạ Tầng 168 Số 1 khối Hồng PhongQuận Hà Đông 4931 58,605                            

0129 0107561199 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bkg Home Số 1 khối Hồng PhongQuận Hà Đông 4949 500,000                          

0129 0107561199 Công Ty Cổ Phần Pt Hạ Tầng 168 Số 1 khối Hồng PhongQuận Hà Đông 4944 872,550                          

0129 0107561199 Công Ty Cổ Phần Giáp Nguyễn Số 1 khối Hồng PhongQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       



0107561897 Total 37,355,203                     

0113 0107561897 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HP Số 57 ngõ 98 Đƣờng Xuân ThủyQuận Thanh Xuân 4944 523,800                          

0113 0107561897 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HP Số 57 ngõ 98 Đƣờng Xuân ThủyQuận Thanh Xuân 2863 1,000,000                       

0113 0107561897 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HP Số 57 ngõ 98 Đƣờng Xuân ThủyQuận Thanh Xuân 4918 7,971,639                       

0113 0107561897 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HP Số 57 ngõ 98 Đƣờng Xuân ThủyQuận Thanh Xuân 1052 27,859,764                     

0107562058 Total 8,350,539                       

0106 0107562058 CÔNG TY TNHH AJMAL VIỆT NAM số 110 Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 69,039                            

0106 0107562058 CÔNG TY TNHH AJMAL VIỆT NAM số 110 Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,781,500                       

0106 0107562058 CÔNG TY TNHH AJMAL VIỆT NAM số 110 Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106 0107562058 CÔNG TY TNHH AJMAL VIỆT NAM số 110 Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0107562650 Total 5,228,090                       

0111 0107562650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DAIICHI Tầng 3, số 14-16 Hàm LongQuận Đống Đa 4272 888,090                          

0111 0107562650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DAIICHI Tầng 3, số 14-16 Hàm LongQuận Đống Đa 4254 4,340,000                       

0107562749 Total 387,877,919                   

0156 0107562749 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Thành Minh Số 15, Ngõ 117, Đƣờng Quang Tiến, Quận Nam Từ Liêm 4918 2,613,499                       

0156 0107562749 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Thành Minh Số 15, Ngõ 117, Đƣờng Quang Tiến, Quận Nam Từ Liêm 1052 25,562,705                     

0156 0107562749 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Thành Minh Số 15, Ngõ 117, Đƣờng Quang Tiến, Quận Nam Từ Liêm 4931 49,292,868                     

0156 0107562749 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Thành Minh Số 15, Ngõ 117, Đƣờng Quang Tiến, Quận Nam Từ Liêm 1701 310,408,847                   

0107565323 Total 57,921,382                     

0119 0107565323 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SUNRISE Thôn Ấp Tó, Huyện Đông Anh 4918 41,185                            

0119 0107565323 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SUNRISE Thôn Ấp Tó, Huyện Đông Anh 4931 757,472                          

0119 0107565323 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SUNRISE Thôn Ấp Tó, Huyện Đông Anh 1052 1,956,026                       

0119 0107565323 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SUNRISE Thôn Ấp Tó, Huyện Đông Anh 1701 55,166,699                     

0107565588 Total 19,188,433                     

0109 0107565588 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Con Đƣờng Á Châu Số Nhà 89, Phố Trần Hòa,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 19,188,433                     

0107565612 Total 6,409,600                       

0129 0107565612 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Gmt Việt Nam LK147, DV02, khu đất dịch vụ Chìa Quan, Dƣới Đồng, ngõ CổngQuận Hà Đông 4272 42,000                            

0129 0107565612 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Gmt Việt Nam LK147, DV02, khu đất dịch vụ Chìa Quan, Dƣới Đồng, ngõ CổngQuận Hà Đông 4944 867,600                          

0129 0107565612 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bkg Home LK147, DV02, khu đất dịch vụ Chìa Quan, Dƣới Đồng, ngõ CổngQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107565612 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bkg Home LK147, DV02, khu đất dịch vụ Chìa Quan, Dƣới Đồng, ngõ CổngQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0107567056 Total 7,087,765                       

0129 0107567056 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Gmt Việt Nam Số 38, Phố Cầu Đơ 3,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 2,815                              

0129 0107567056 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Gmt Việt Nam Số 38, Phố Cầu Đơ 3,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 55,200                            

0129 0107567056 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Gmt Việt Nam Số 38, Phố Cầu Đơ 3,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 529,750                          

0129 0107567056 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Gmt Việt Nam Số 38, Phố Cầu Đơ 3,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107567070 Total 6,869,400                       

0115 0107567070 Hội khoa học kỹ thuật máy thủy khí Việt Nam Số 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 92,400                            

0115 0107567070 Hội khoa học kỹ thuật máy thủy khí Việt Nam Số 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 327,000                          

0115 0107567070 Hội khoa học kỹ thuật máy thủy khí Việt Nam Số 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,450,000                       

0107568395 Total 6,292,300                       

0109 0107568395 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Trần Anh Số 5 ngõ 1395 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 292,300                          

0109 0107568395 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Trần Anh Số 5 ngõ 1395 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0107570588 Total 55,353,954                     

0115 0107570588 CÔNG TY TNHH TM&DV MTS VIỆT HÀN Tầng 5 tòa nhà Eurowindow Multicomplex, 27 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 2,221,255                       

0115 0107570588 CÔNG TY TNHH TM&DV MTS VIỆT HÀN Tầng 5 tòa nhà Eurowindow Multicomplex, 27 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4918 2,480,622                       

0115 0107570588 CÔNG TY TNHH TM&DV MTS VIỆT HÀN Tầng 5 tòa nhà Eurowindow Multicomplex, 27 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 12,768,626                     

0115 0107570588 CÔNG TY TNHH TM&DV MTS VIỆT HÀN Tầng 5 tòa nhà Eurowindow Multicomplex, 27 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1052 37,883,451                     

0107571849 Total 41,929,468                     

0129 0107571849 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Trần Gia LK 19 ô 11 khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4931 10,731,754                     

0129 0107571849 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Trần Gia LK 19 ô 11 khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 1701 31,197,714                     

0107573613 Total 56,439,189                     

0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4918 30,872                            

0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4944 196,200                          

0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4272 1,765,000                       

0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4931 3,232,824                       

0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       



0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4254 5,500,000                       

0119 0107573613 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO BÔNG SEN Số 24, ngõ 12 Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 1701 38,214,293                     

0107573839 Total 126,915,824                   

0109 0107573839 Công ty TNHH Mtv Đầu Tƣ Và Xây Lắp Cơ Điện Quang Phú Số 10 ngách 99/110/67, phố Định Công Hạ, Quận Hoàng Mai 4931 3,849,482                       

0109 0107573839 Công ty TNHH Mtv Đầu Tƣ Và Xây Lắp Cơ Điện Quang Phú Số 10 ngách 99/110/67, phố Định Công Hạ, Quận Hoàng Mai 1701 123,066,342                   

0107574247 Total 13,847,450                     

0113 0107574247 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 2T Số 33, ngõ 102 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 477,750                          

0113 0107574247 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 2T Số 33, ngõ 102 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 2,169,700                       

0113 0107574247 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 2T Số 33, ngõ 102 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 4,200,000                       

0113 0107574247 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 2T Số 33, ngõ 102 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 7,000,000                       

0107575219 Total 6,595,990                       

0129 0107575219 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Trần Gia Số 370 đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 7,490                              

0129 0107575219 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Trần Gia Số 370 đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,088,500                       

0129 0107575219 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Trần Gia Số 370 đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0107575219 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Trần Gia Số 370 đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107575843 Total 4,131,747                       

0156 0107575843 Công Ty Cổ Phần Vkf Việt Nam Số 96 phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 225,027                          

0156 0107575843 Công Ty Cổ Phần Vkf Việt Nam Số 96 phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 3,906,720                       

0107575956 Total 19,382,175                     

0113 0107575956 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI D VÀ D Số 40B, ngõ 322 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,232,175                       

0113 0107575956 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI D VÀ D Số 40B, ngõ 322 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107575956 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI D VÀ D Số 40B, ngõ 322 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 16,150,000                     

0107576519 Total 28,748,947                     

0103 0107576519 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ATH Số 55, ngõ 173 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4917 209,061                          

0103 0107576519 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ATH Số 55, ngõ 173 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1001 11,850,000                     

0103 0107576519 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ATH Số 55, ngõ 173 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 16,689,886                     

0107577054 Total 7,575,750                       

0129 0107577054 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triên Thƣơng Mại Toàn Phát Nhà số 56 block 7, ô H-TT1 khu nhà ở Hi Brand KĐT mới Văn PhQuận Hà Đông 4944 1,575,750                       

0129 0107577054 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triên Thƣơng Mại Toàn Phát Nhà số 56 block 7, ô H-TT1 khu nhà ở Hi Brand KĐT mới Văn PhQuận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0107577181 Total 7,998,491                       

0108 0107577181 CÔNG TY TNHH AMIRA TRAVEL Số 3B, phố Thi Sách 4944 418,800                          

0108 0107577181 CÔNG TY TNHH AMIRA TRAVEL Số 3B, phố Thi Sách 4931 1,067,930                       

0108 0107577181 CÔNG TY TNHH AMIRA TRAVEL Số 3B, phố Thi Sách 2863 2,000,000                       

0108 0107577181 CÔNG TY TNHH AMIRA TRAVEL Số 3B, phố Thi Sách 1701 4,511,761                       

0107577209 Total 21,347,727                     

0115 0107577209 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VIỆT Số 87 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 67,500                            

0115 0107577209 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VIỆT Số 87 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 3,504,283                       

0115 0107577209 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VIỆT Số 87 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 17,775,944                     

0107578026 Total 17,677,903                     

0129 0107578026 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Clq Việt Nam Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 4918 149,530                          

0129 0107578026 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Fbt Việt Nam Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 4931 568,508                          

0129 0107578026 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giải Pháp Doanh Nghiệp Pandora Việt Nam Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 4944 617,475                          

0129 0107578026 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hiếu Trang Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 1052 654,654                          

0129 0107578026 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Clq Việt Nam Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 4272 1,263,500                       

0129 0107578026 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hiếu Trang Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 1701 3,424,236                       

0129 0107578026 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Clq Việt Nam Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0107578026 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Clq Việt Nam Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0129 0107578026 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Clq Việt Nam Số 36 Bắc Lãm, tổ 17, Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0107578114 Total 24,150,900                     

0115 0107578114 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LINH Số 59 A Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107578114 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LINH Số 59 A Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 4272 2,254,700                       

0115 0107578114 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LINH Số 59 A Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107578114 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LINH Số 59 A Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 4254 17,700,000                     

0107578587 Total 1,985,781                       

0156 0107578587 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thƣơng Mại Khánh Minh Tầng 1, Số 51A, ngách 9/192 Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm 4931 1,985,781                       

0107579358 Total 10,059,672                     

0109 0107579358 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bảo Phát Số16A đƣờng Nguyễn Cảnh DịQuận Hoàng Mai 4931 54,729                            



0109 0107579358 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bảo Phát Số16A đƣờng Nguyễn Cảnh DịQuận Hoàng Mai 4944 80,200                            

0109 0107579358 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bảo Phát Số16A đƣờng Nguyễn Cảnh DịQuận Hoàng Mai 4918 292,136                          

0109 0107579358 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bảo Phát Số16A đƣờng Nguyễn Cảnh DịQuận Hoàng Mai 4272 848,750                          

0109 0107579358 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bảo Phát Số16A đƣờng Nguyễn Cảnh DịQuận Hoàng Mai 1052 1,783,857                       

0109 0107579358 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bảo Phát Số16A đƣờng Nguyễn Cảnh DịQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0107579358 Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Bảo Phát Số16A đƣờng Nguyễn Cảnh DịQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0107579365 Total 112,382,132                   

0105 0107579365 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH IZZI CHÂU Á Nhà E, số 98, đƣờng Tô Ngọc Vân,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 57,358                            

0105 0107579365 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH IZZI CHÂU Á Nhà E, số 98, đƣờng Tô Ngọc Vân,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 467,581                          

0105 0107579365 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH IZZI CHÂU Á Nhà E, số 98, đƣờng Tô Ngọc Vân,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 111,857,193                   

0107579816 Total 16,215,619                     

0115 0107579816 Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Nông Sản An Toàn Việt Nam Số 14, Đƣờng Mạc Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 458,500                          

0115 0107579816 Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Nông Sản An Toàn Việt Nam Số 14, Đƣờng Mạc Thái TôngQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0107579816 Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Nông Sản An Toàn Việt Nam Số 14, Đƣờng Mạc Thái TôngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107579816 Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Nông Sản An Toàn Việt Nam Số 14, Đƣờng Mạc Thái TôngQuận Cầu Giấy 4931 5,208,595                       

0115 0107579816 Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Nông Sản An Toàn Việt Nam Số 14, Đƣờng Mạc Thái TôngQuận Cầu Giấy 1701 5,848,524                       

0107579848 Total 19,893,529                     

0103 0107579848 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ HÕA BÌNH Số 63 Ngách 294/8 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4931 19,893,529                     

0107580201 Total 5,148,290                       

0119 0107580201 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THƢỢNG PHÖCThôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4944 335,100                          

0119 0107580201 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THƢỢNG PHÖCThôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4949 500,000                          

0119 0107580201 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THƢỢNG PHÖCThôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4272 1,653,190                       

0119 0107580201 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THƢỢNG PHÖCThôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4254 2,660,000                       

0107580988 Total 19,079,760                     

0115 0107580988 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN RICHLAND Tầng 6, Số nhà 207 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4944 305,000                          

0115 0107580988 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN RICHLAND Tầng 6, Số nhà 207 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107580988 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN RICHLAND Tầng 6, Số nhà 207 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4272 5,674,760                       

0115 0107580988 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN RICHLAND Tầng 6, Số nhà 207 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4254 9,100,000                       

0107581445 Total 17,475,000                     

0115 0107581445 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZLINK PHARMA Tầng 6A, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy 4944 276,600                          

0115 0107581445 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZLINK PHARMA Tầng 6A, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy 4272 848,400                          

0115 0107581445 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZLINK PHARMA Tầng 6A, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0107581445 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZLINK PHARMA Tầng 6A, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy 4254 10,350,000                     

0107582174 Total 49,363,542                     

0125 0107582174 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC CẢNH QUAN HÀ NỘI Số 17 Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 7,812,755                       

0125 0107582174 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC CẢNH QUAN HÀ NỘI Số 17 Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 41,550,787                     

0107582953 Total 50,279,428                     

0139 0107582953 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI ANH PHÁT Thôn Dậu 1,Xã Di Trạch,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 90,838                            

0139 0107582953 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI ANH PHÁT Thôn Dậu 1,Xã Di Trạch,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1052 5,061,303                       

0139 0107582953 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI ANH PHÁT Thôn Dậu 1,Xã Di Trạch,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 45,127,287                     

0107583403 Total 72,460,356                     

0111 0107583403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ PHƢƠNG Tầng 12, Số 188 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 837,900                          

0111 0107583403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ PHƢƠNG Tầng 12, Số 188 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0107583403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ PHƢƠNG Tầng 12, Số 188 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2862 2,000,000                       

0111 0107583403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ PHƢƠNG Tầng 12, Số 188 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 7,180,504                       

0111 0107583403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ PHƢƠNG Tầng 12, Số 188 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 60,441,952                     

0107585104 Total 25,229,589                     

0111 0107585104 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT LÂMSố 31, ngõ 198 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 60,267                            

0111 0107585104 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT LÂMSố 31, ngõ 198 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107585104 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỆT LÂMSố 31, ngõ 198 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 23,169,322                     

0107586394 Total 3,500,000                       

0131 0107586394 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Eco House Số 14 ngõ 5 Phố Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Ngô Quyền,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107586997 Total 38,815,994                     

0107 0107586997 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI NAM PHÁT Số nhà 56, ngách 49/1 Đức Giang, Tổ 13,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 56,886                            

0107 0107586997 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI NAM PHÁT Số nhà 56, ngách 49/1 Đức Giang, Tổ 13,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 38,759,108                     



0107587292 Total 4,263,130                       

0137 0107587292 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ MINH NGHĨA Thôn Minh Nghĩa,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 15,177                            

0137 0107587292 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ MINH NGHĨA Thôn Minh Nghĩa,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 51,753                            

0137 0107587292 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ MINH NGHĨA Thôn Minh Nghĩa,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 196,200                          

0137 0107587292 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ MINH NGHĨA Thôn Minh Nghĩa,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107587623 Total 8,552,350                       

0115 0107587623 CÔNG TY TNHH SK GOLF TOUR VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 57,350                            

0115 0107587623 CÔNG TY TNHH SK GOLF TOUR VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107587623 CÔNG TY TNHH SK GOLF TOUR VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,495,000                       

0107588056 Total 6,293,400                       

0115 0107588056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HLP Số 15-1E, Khu Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 293,400                          

0115 0107588056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HLP Số 15-1E, Khu Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0107588426 Total 553,069,795                   

0115 0107588426 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI 2D VIỆT NAM Lô số 04, nhà K, khu X1, ngõ 195, đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4944 155,400                          

0115 0107588426 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI 2D VIỆT NAM Lô số 04, nhà K, khu X1, ngõ 195, đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107588426 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI 2D VIỆT NAM Lô số 04, nhà K, khu X1, ngõ 195, đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4931 98,452,787                     

0115 0107588426 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI 2D VIỆT NAM Lô số 04, nhà K, khu X1, ngõ 195, đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 1701 452,461,608                   

0107588627 Total 6,309,750                       

0111 0107588627 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM HSD VIỆT NAM Số 73 Nguyễn KhuyếnQuận Đống Đa 4944 309,750                          

0111 0107588627 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM HSD VIỆT NAM Số 73 Nguyễn KhuyếnQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0107588627 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM HSD VIỆT NAM Số 73 Nguyễn KhuyếnQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0107588673 Total 46,833,407                     

0115 0107588673 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTV MEDIA Số 5/16 Phan Văn TrƣờngQuận Cầu Giấy 4931 46,833,407                     

0107589250 Total 3,500,000                       

0103 0107589250 CÔNG TY TNHH 123MART Số 4, ngõ 67 Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107589557 Total 16,691,536                     

0119 0107589557 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIM SƠN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4272 63,800                            

0119 0107589557 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIM SƠN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 1052 3,171,367                       

0119 0107589557 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIM SƠN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4931 3,574,534                       

0119 0107589557 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIM SƠN Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 1701 9,881,835                       

0107591732 Total 2,726,900                       

0156 0107591732 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Vinh Phát Group Số 34, ngõ 105 Phú Đô, tổ 5Quận Nam Từ Liêm 4944 726,900                          

0156 0107591732 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Vinh Phát Group Số 34, ngõ 105 Phú Đô, tổ 5Quận Nam Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0107591838 Total 57,281,131                     

0115 0107591838 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI Tầng 8, Tòa nhà số 18 đƣờng Khúc Thừa Dụ,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 57,281,131                     

0107592341 Total 263,062,653                   

0115 0107592341 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC ESCHOOL Tầng 3, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4917 3,230,878                       

0115 0107592341 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC ESCHOOL Tầng 3, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1001 259,831,775                   

0107592775 Total 1,105,047                       

0125 0107592775 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DNC Shophouse 05 Chung cƣ Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 4917 41,912                            

0125 0107592775 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DNC Shophouse 05 Chung cƣ Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 4931 1,063,135                       

0107593680 Total 47,470,357                     

0129 0107593680 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Và Đầu Tƣ Xây Dựng An Gia Khánh Tổ dân phố 12, Quận Hà Đông 4931 656,713                          

0129 0107593680 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giải Pháp Doanh Nghiệp Pandora Việt Nam Tổ dân phố 12, Quận Hà Đông 1701 1,018,165                       

0129 0107593680 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Fhouse Tổ dân phố 12, Quận Hà Đông 4272 6,207,882                       

0129 0107593680 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Fhouse Tổ dân phố 12, Quận Hà Đông 4254 9,102,480                       

0129 0107593680 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giải Pháp Doanh Nghiệp Pandora Việt Nam Tổ dân phố 12, Quận Hà Đông 1052 14,494,237                     

0129 0107593680 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Fhouse Tổ dân phố 12, Quận Hà Đông 4918 15,990,880                     

0107594726 Total 158,041,657                   

0111 0107594726 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT FIB Số 16 ngách 16 ngõ 222 Lê DuẩnQuận Đống Đa 4272 5,300                              

0111 0107594726 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT FIB Số 16 ngách 16 ngõ 222 Lê DuẩnQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107594726 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT FIB Số 16 ngách 16 ngõ 222 Lê DuẩnQuận Đống Đa 4931 37,787,057                     

0111 0107594726 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT FIB Số 16 ngách 16 ngõ 222 Lê DuẩnQuận Đống Đa 1701 118,249,300                   



0107595254 Total 4,061,550                       

0101 0107595254 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN HẢI PHÁT Số 84 Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 34,800                            

0101 0107595254 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN HẢI PHÁT Số 84 Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 526,750                          

0101 0107595254 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN HẢI PHÁT Số 84 Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107596522 Total 11,113,650                     

0111 0107596522 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÓA CHẤT HOA VIỆT Số 19 ngõ 161 phố Thái HàQuận Đống Đa 4272 763,650                          

0111 0107596522 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÓA CHẤT HOA VIỆT Số 19 ngõ 161 phố Thái HàQuận Đống Đa 4254 10,350,000                     

0107597445 Total 6,602,100                       

0143 0107597445 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ TRƢỜNG AN Xóm 1, Thôn Öc Lý,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 602,100                          

0143 0107597445 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ TRƢỜNG AN Xóm 1, Thôn Öc Lý,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0107598713 Total 104,815,096                   

0127 0107598713 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DUY THẮNG Khu 2, Kỳ YênHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0107598713 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DUY THẮNG Khu 2, Kỳ YênHuyện Mê Linh 4931 7,793,318                       

0127 0107598713 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DUY THẮNG Khu 2, Kỳ YênHuyện Mê Linh 1701 95,021,778                     

0107599266 Total 174,439,537                   

0113 0107599266 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HÀ ANH Tầng 4, tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 4944 24,000                            

0113 0107599266 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HÀ ANH Tầng 4, tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 4918 27,508                            

0113 0107599266 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HÀ ANH Tầng 4, tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 4931 8,020,528                       

0113 0107599266 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HÀ ANH Tầng 4, tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 1701 166,367,501                   

0107599467 Total 8,213,860                       

0107 0107599467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI GP+ HÀ NỘI Số 8, ngõ 2, phố Tân ThụyQuận Long Biên 4944 14,400                            

0107 0107599467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI GP+ HÀ NỘI Số 8, ngõ 2, phố Tân ThụyQuận Long Biên 4272 692,160                          

0107 0107599467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI GP+ HÀ NỘI Số 8, ngõ 2, phố Tân ThụyQuận Long Biên 4931 995,306                          

0107 0107599467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI GP+ HÀ NỘI Số 8, ngõ 2, phố Tân ThụyQuận Long Biên 4254 1,680,000                       

0107 0107599467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI GP+ HÀ NỘI Số 8, ngõ 2, phố Tân ThụyQuận Long Biên 1701 4,831,994                       

0107599587 Total 5,958,450                       

0103 0107599587 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN KHOA Số 172/285, tổ 5A, phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 210,000                          

0103 0107599587 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN KHOA Số 172/285, tổ 5A, phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 248,450                          

0103 0107599587 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN KHOA Số 172/285, tổ 5A, phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0103 0107599587 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN KHOA Số 172/285, tổ 5A, phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107601684 Total 55,657,048                     

0156 0107601684 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Neu Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm 4931 322,648                          

0156 0107601684 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Neu Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm 1701 55,334,400                     

0107602007 Total 3,262,425                       

0156 0107602007 Công Ty TNHH Sajinco Việt Nam Số nhà 9 ngõ 63/33/21 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 23,625                            

0156 0107602007 Công Ty TNHH Sajinco Việt Nam Số nhà 9 ngõ 63/33/21 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 88,800                            

0156 0107602007 Công Ty TNHH Sajinco Việt Nam Số nhà 9 ngõ 63/33/21 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0107602695 Total 217,094,967                   

0125 0107602695 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH Số 11, 250/80/122 đƣờng Phan Trọng Tuệ, Huyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0107602695 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH Số 11, 250/80/122 đƣờng Phan Trọng Tuệ, Huyện Thanh Trì 4931 14,815,820                     

0125 0107602695 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH Số 11, 250/80/122 đƣờng Phan Trọng Tuệ, Huyện Thanh Trì 1701 198,779,147                   

0107603459 Total 31,635,665                     

0113 0107603459 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH FOCUS INVEST Số 47+49 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4931 2,210,637                       

0113 0107603459 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH FOCUS INVEST Số 47+49 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0107603459 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH FOCUS INVEST Số 47+49 đƣờng Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 1701 26,425,028                     

0107603480 Total 3,435,200                       

0137 0107603480 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI CHÍ CÔNG Thôn Bách Kim,Xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 316,400                          

0137 0107603480 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI CHÍ CÔNG Thôn Bách Kim,Xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 418,800                          

0137 0107603480 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI CHÍ CÔNG Thôn Bách Kim,Xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 700,000                          

0137 0107603480 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI CHÍ CÔNG Thôn Bách Kim,Xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107604540 Total 8,234,000                       

0106 0107604540 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANLAN GROUP Số 9A phố Hàm Long,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 52,500                            

0106 0107604540 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANLAN GROUP Số 9A phố Hàm Long,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 8,181,500                       

0107604780 Total 4,199,410                       



0127 0107604780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG BẮC VIỆT Khu 6 thôn Thƣờng Lệ,Xã Đại Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4919 50,110                            

0127 0107604780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG BẮC VIỆT Khu 6 thôn Thƣờng Lệ,Xã Đại Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 149,300                          

0127 0107604780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG BẮC VIỆT Khu 6 thôn Thƣờng Lệ,Xã Đại Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107604808 Total 73,470,846                     

0141 0107604808 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ABB Thôn Liên trìHuyện Quốc Oai 4944 352,800                          

0141 0107604808 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ABB Thôn Liên trìHuyện Quốc Oai 4272 724,500                          

0141 0107604808 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ABB Thôn Liên trìHuyện Quốc Oai 4254 3,500,000                       

0141 0107604808 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ABB Thôn Liên trìHuyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0107604808 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ABB Thôn Liên trìHuyện Quốc Oai 4931 13,929,727                     

0141 0107604808 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ABB Thôn Liên trìHuyện Quốc Oai 1701 50,963,819                     

0107604886 Total 12,239,475                     

0133 0107604886 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ THƢỢNG CỐC Thƣợng CốcHuyện Phúc Thọ 4944 564,000                          

0133 0107604886 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ THƢỢNG CỐC Thƣợng CốcHuyện Phúc Thọ 4272 3,625,475                       

0133 0107604886 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ THƢỢNG CỐC Thƣợng CốcHuyện Phúc Thọ 4254 8,050,000                       

0107605061 Total 10,120,150                     

0113 0107605061 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI BÁCH QUÂN Số 8, ngách 30/25 phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 4949 500,000                          

0113 0107605061 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI BÁCH QUÂN Số 8, ngách 30/25 phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 4944 1,620,150                       

0113 0107605061 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI BÁCH QUÂN Số 8, ngách 30/25 phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0107605537 Total 5,571,750                       

0111 0107605537 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHẬT MINH HOÀNG Số 12a, ngõ 61 phố Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 71,750                            

0111 0107605537 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHẬT MINH HOÀNG Số 12a, ngõ 61 phố Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107605537 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHẬT MINH HOÀNG Số 12a, ngõ 61 phố Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107606435 Total 5,640,716                       

0129 0107606435 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Đầu Tƣ Xây Dựng Nhật Phƣơng Số nhà 2, ngõ 9 phố Ba La, tổ 1Quận Hà Đông 4931 468,757                          

0129 0107606435 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Đầu Tƣ Xây Dựng Nhật Phƣơng Số nhà 2, ngõ 9 phố Ba La, tổ 1Quận Hà Đông 1701 5,171,959                       

0107606964 Total 39,513,890                     

0117 0107606964 CÔNG TY CỔ PHẦN HACOVINA VIỆT NAM Thôn Đồng Chầm, Huyện Sóc Sơn 4931 2,501,623                       

0117 0107606964 CÔNG TY CỔ PHẦN HACOVINA VIỆT NAM Thôn Đồng Chầm, Huyện Sóc Sơn 1701 37,012,267                     

0107607848 Total 19,736,632                     

0115 0107607848 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SỐ 1 HÀ NỘI Số 11, đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 4918 3,261,760                       

0115 0107607848 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SỐ 1 HÀ NỘI Số 11, đƣờng 800AQuận Cầu Giấy 1052 16,474,872                     

0107607975 Total 3,500,000                       

0115 0107607975 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MAC-SI Số 47b, Ngõ 445 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,500,000                       

0115 0107607975 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MAC-SI Số 47b, Ngõ 445 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107608552 Total 587,169,211                   

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 205,551                          

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 329,229                          

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1052 650,082                          

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 2,219,500                       

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 55,606,834                     

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 92,020,048                     

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1001 184,250,604                   

0115 0107608552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FIRSTLAND Số nhà 42, ngõ 79, ngách 106 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 236,387,363                   

0107609725 Total 303,893,516                   

0109 0107609725 Công ty CP Xây Dựng Dân Dụng Đông Nam Ô 220 khu C ĐTM Đại Kim – Định CôngQuận Hoàng Mai 4931 37,653,739                     

0109 0107609725 Công ty CP Xây Dựng Dân Dụng Đông Nam Ô 220 khu C ĐTM Đại Kim – Định CôngQuận Hoàng Mai 1701 266,239,777                   

0107611160 Total 5,274,300                       

0111 0107611160 CÔNG TY TNHH THẢO DƢỢC  KAOPHARCO Số 4 ngách 4 ngõ 438 Tây SơnQuận Đống Đa 4944 774,300                          

0111 0107611160 CÔNG TY TNHH THẢO DƢỢC  KAOPHARCO Số 4 ngách 4 ngõ 438 Tây SơnQuận Đống Đa 2864 4,500,000                       

0107613383 Total 9,332,500                       

0115 0107613383 CÔNG TY CỔ PHẦN ACBEL - FARM Số 40, Ngõ 175 đƣờng Lạc Long QuânQuận Cầu Giấy 4272 332,500                          

0115 0107613383 CÔNG TY CỔ PHẦN ACBEL - FARM Số 40, Ngõ 175 đƣờng Lạc Long QuânQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107613383 CÔNG TY CỔ PHẦN ACBEL - FARM Số 40, Ngõ 175 đƣờng Lạc Long QuânQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0107613880 Total 1,385,929,889                

0129 0107613880 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Đầu Tƣ Xây Dựng Nhật Phƣơng Tầng 3 tòa nhà CT1, chung cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 233,708                          



0129 0107613880 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Gia Cát Tầng 3 tòa nhà CT1, chung cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 6,260,828                       

0129 0107613880 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Phát Lộc Điền Tầng 3 tòa nhà CT1, chung cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 402,042,277                   

0129 0107613880 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Phát Lộc Điền Tầng 3 tòa nhà CT1, chung cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 977,393,076                   

0107614355 Total 1,310,572,004                

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 1,267,000                       

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4917 22,209,710                     

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1001 97,550,292                     

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 122,415,749                   

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4918 138,325,011                   

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 300,732,170                   

0115 0107614355 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ JPITC P401 số 146 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1052 613,375,872                   

0107614588 Total 12,451,788                     

0115 0107614588 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẪU SƠN Nhà số 8 ngách 10, ngõ 100 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 8,400                              

0115 0107614588 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẪU SƠN Nhà số 8 ngách 10, ngõ 100 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 943,988                          

0115 0107614588 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẪU SƠN Nhà số 8 ngách 10, ngõ 100 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107614588 CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẪU SƠN Nhà số 8 ngách 10, ngõ 100 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 9,499,400                       

0107614789 Total 9,690,500                       

0129 0107614789 Công Ty Tnhh Phát Triển Du Lịch Cánh Diều Vàng Số 38 Ngõ 7 An Hòa, TDP 2, Quận Hà Đông 4944 1,690,500                       

0129 0107614789 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Phát Lộc Điền Số 38 Ngõ 7 An Hòa, TDP 2, Quận Hà Đông 2863 8,000,000                       

0107614965 Total 39,836,531                     

0143 0107614965 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HƢNG VIỆT Xóm Côn, thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 4931 4,625,732                       

0143 0107614965 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HƢNG VIỆT Xóm Côn, thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 1701 35,210,799                     

0107615253 Total 2,000,000                       

0156 0107615253 Công Ty TNHH Alisa Việt Nam Số 5 ngõ 27/41 đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0107615687 Total 11,850,294                     

0106 0107615687 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAM THỊNH Tầng 6 mặt trƣớc tòa nhà Vĩnh Xuân, số 39 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4944 263,450                          

0106 0107615687 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAM THỊNH Tầng 6 mặt trƣớc tòa nhà Vĩnh Xuân, số 39 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4272 1,846,074                       

0106 0107615687 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAM THỊNH Tầng 6 mặt trƣớc tòa nhà Vĩnh Xuân, số 39 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0107615687 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAM THỊNH Tầng 6 mặt trƣớc tòa nhà Vĩnh Xuân, số 39 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 4254 5,740,770                       

0107615856 Total 14,100,795                     

0119 0107615856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP HÙNG DŨNG Đội 10, thôn Tiên HùngHuyện Đông Anh 4931 213,963                          

0119 0107615856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP HÙNG DŨNG Đội 10, thôn Tiên HùngHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0107615856 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP HÙNG DŨNG Đội 10, thôn Tiên HùngHuyện Đông Anh 1701 11,886,832                     

0107616190 Total 12,262,425                     

0113 0107616190 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA

Số nhà 78 , hẻm 358/40/30 phố Bùi Xƣơng Trạch, Tổ 24,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 1,412,425                       

0113 0107616190 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA

Số nhà 78 , hẻm 358/40/30 phố Bùi Xƣơng Trạch, Tổ 24,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 10,850,000                     

0107619177 Total 7,854,888                       

0113 0107619177 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT XUÂN CHÂU Số 74 ngõ 64, đƣờng Kim Giang,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 7,854,888                       

0107619755 Total 37,999,877                     

0113 0107619755 CÔNG TY TNHH CADO Số 26, ngõ 145 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4944 14,000                            

0113 0107619755 CÔNG TY TNHH CADO Số 26, ngõ 145 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4931 1,853,688                       

0113 0107619755 CÔNG TY TNHH CADO Số 26, ngõ 145 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0107619755 CÔNG TY TNHH CADO Số 26, ngõ 145 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 1701 34,132,189                     

0107620020 Total 27,446,715                     

0111 0107620020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NEWTECH Số 39, ngõ 82 Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4931 1,648,325                       

0111 0107620020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NEWTECH Số 39, ngõ 82 Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0111 0107620020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NEWTECH Số 39, ngõ 82 Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 1701 22,798,390                     

0107620648 Total 46,925,354                     

0111 0107620648 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH MINH Số 48 ngõ 80 phố Chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 63,145                            

0111 0107620648 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH MINH Số 48 ngõ 80 phố Chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 46,862,209                     

0107621708 Total 6,841,550                       



0109 0107621708 Công ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thƣơng Mại An Khánh Số 2, ngách 99/76, phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 4272 1,351,350                       

0109 0107621708 Công ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thƣơng Mại An Khánh Số 2, ngách 99/76, phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 4944 1,390,200                       

0109 0107621708 Công ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thƣơng Mại An Khánh Số 2, ngách 99/76, phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0107621708 Công ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thƣơng Mại An Khánh Số 2, ngách 99/76, phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 4254 2,100,000                       

0107622451 Total 741,253,979                   

0129 0107622451 Công Ty Tnhh Phát Triển Du Lịch Cánh Diều Vàng Lô A43 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 28,324,032                     

0129 0107622451 Công Ty Tnhh Phát Triển Du Lịch Cánh Diều Vàng Lô A43 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 32,345,915                     

0129 0107622451 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xây Dựng Và Sản Xuất Long Duy Lô A43 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 108,027,016                   

0129 0107622451 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xây Dựng Và Sản Xuất Long Duy Lô A43 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 131,208,414                   

0129 0107622451 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xây Dựng Và Sản Xuất Long Duy Lô A43 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 441,348,602                   

0107624762 Total 27,191,094                     

0109 0107624762 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-9A KĐT Vĩnh Hoàng, ngõ 431 TaQuận Hoàng Mai 4272 603,750                          

0109 0107624762 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-9A KĐT Vĩnh Hoàng, ngõ 431 TaQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0107624762 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-9A KĐT Vĩnh Hoàng, ngõ 431 TaQuận Hoàng Mai 4254 11,500,000                     

0109 0107624762 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-9A KĐT Vĩnh Hoàng, ngõ 431 TaQuận Hoàng Mai 4931 13,087,344                     

0107625082 Total 1,977,127                       

0103 0107625082 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHÖ AN Số 11, ngách 38, ngõ 173 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 3,600                              

0103 0107625082 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHÖ AN Số 11, ngách 38, ngõ 173 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 464,206                          

0103 0107625082 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHÖ AN Số 11, ngách 38, ngõ 173 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 1,509,321                       

0107626600 Total 32,086,244                     

0103 0107626600 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 30 ngõ 376/1 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4918 53,599                            

0103 0107626600 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 30 ngõ 376/1 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4931 262,906                          

0103 0107626600 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 30 ngõ 376/1 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0107626600 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số nhà 30 ngõ 376/1 đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 1701 29,769,739                     

0107627530 Total 389,231,889                   

0111 0107627530 CÔNG TY TNHH NATURIA VIỆT NAM Số 88 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 1,568,498                       

0111 0107627530 CÔNG TY TNHH NATURIA VIỆT NAM Số 88 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107627530 CÔNG TY TNHH NATURIA VIỆT NAM Số 88 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 1701 4,905,182                       

0111 0107627530 CÔNG TY TNHH NATURIA VIỆT NAM Số 88 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4272 16,101,769                     

0111 0107627530 CÔNG TY TNHH NATURIA VIỆT NAM Số 88 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4254 75,066,505                     

0111 0107627530 CÔNG TY TNHH NATURIA VIỆT NAM Số 88 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4918 75,256,785                     

0111 0107627530 CÔNG TY TNHH NATURIA VIỆT NAM Số 88 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 1052 214,333,150                   

0107628830 Total 36,649,262                     

0109 0107628830 Công ty CP Vận Tải Du Lịch Sơn Hùng Số 24 ngõ 975 đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4931 9,067,307                       

0109 0107628830 Công ty CP Vận Tải Du Lịch Sơn Hùng Số 24 ngõ 975 đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 1701 27,581,955                     

0107629545 Total 59,011,854                     

0101 0107629545 CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI XANH VIỆT NAM Số 204, tổ 8Quận Đống Đa 4944 196,800                          

0101 0107629545 CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI XANH VIỆT NAM Số 204, tổ 8Quận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0101 0107629545 CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI XANH VIỆT NAM Số 204, tổ 8Quận Đống Đa 4917 13,171,592                     

0101 0107629545 CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI XANH VIỆT NAM Số 204, tổ 8Quận Đống Đa 1001 43,643,462                     

0107629954 Total 62,278,032                     

0156 0107629954 Trung Tâm Bồi Dƣỡng Kiến Thức Công Tác Dân Tộc Thuộc Học Viện Dân Tộc Khu đô thị Dream Town - đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 10,149                            

0156 0107629954 Trung Tâm Bồi Dƣỡng Kiến Thức Công Tác Dân Tộc Thuộc Học Viện Dân Tộc Khu đô thị Dream Town - đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 37,810                            

0156 0107629954 Trung Tâm Bồi Dƣỡng Kiến Thức Công Tác Dân Tộc Thuộc Học Viện Dân Tộc Khu đô thị Dream Town - đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 47,250                            

0156 0107629954 Trung Tâm Bồi Dƣỡng Kiến Thức Công Tác Dân Tộc Thuộc Học Viện Dân Tộc Khu đô thị Dream Town - đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 4,991,151                       

0156 0107629954 Trung Tâm Bồi Dƣỡng Kiến Thức Công Tác Dân Tộc Thuộc Học Viện Dân Tộc Khu đô thị Dream Town - đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 8,188,644                       

0156 0107629954 Trung Tâm Bồi Dƣỡng Kiến Thức Công Tác Dân Tộc Thuộc Học Viện Dân Tộc Khu đô thị Dream Town - đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 23,703,028                     

0156 0107629954 Trung Tâm Bồi Dƣỡng Kiến Thức Công Tác Dân Tộc Thuộc Học Viện Dân Tộc Khu đô thị Dream Town - đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4268 25,300,000                     

0107630413 Total 3,863,450                       

0119 0107630413 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NHÂN Thôn Đồng Nhân,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 1,050                              

0119 0107630413 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NHÂN Thôn Đồng Nhân,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 362,400                          

0119 0107630413 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NHÂN Thôn Đồng Nhân,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107631470 Total 9,736,667                       



0113 0107631470 CÔNG TY TNHH NỀN MÓNG TRƢỜNG THÀNH Số 20, ngõ 73 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 14,378                            

0113 0107631470 CÔNG TY TNHH NỀN MÓNG TRƢỜNG THÀNH Số 20, ngõ 73 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 467,689                          

0113 0107631470 CÔNG TY TNHH NỀN MÓNG TRƢỜNG THÀNH Số 20, ngõ 73 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 1,254,600                       

0113 0107631470 CÔNG TY TNHH NỀN MÓNG TRƢỜNG THÀNH Số 20, ngõ 73 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0107631914 Total 15,453,275                     

0111 0107631914 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CHIẾU SÁNG VIỄN  ĐÔNG Tầng 6 Tòa nhà Viễn Ðông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4272 803,275                          

0111 0107631914 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CHIẾU SÁNG VIỄN  ĐÔNG Tầng 6 Tòa nhà Viễn Ðông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107631914 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CHIẾU SÁNG VIỄN  ĐÔNG Tầng 6 Tòa nhà Viễn Ðông, Số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 12,650,000                     

0107632298 Total 7,527,772                       

0143 0107632298 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DŨNG TUYẾT Thôn Vũ Lăng,Xã Dân Hòa,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 2,250                              

0143 0107632298 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DŨNG TUYẾT Thôn Vũ Lăng,Xã Dân Hòa,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 395,150                          

0143 0107632298 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DŨNG TUYẾT Thôn Vũ Lăng,Xã Dân Hòa,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 700,000                          

0143 0107632298 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DŨNG TUYẾT Thôn Vũ Lăng,Xã Dân Hòa,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0143 0107632298 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DŨNG TUYẾT Thôn Vũ Lăng,Xã Dân Hòa,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1052 4,430,372                       

0107632587 Total 10,105,750                     

0125 0107632587 CÔNG TY TNHH DODACO Số nhà 12, ngách 77/68, ngõ 298, đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4272 61,250                            

0125 0107632587 CÔNG TY TNHH DODACO Số nhà 12, ngách 77/68, ngõ 298, đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4944 544,500                          

0125 0107632587 CÔNG TY TNHH DODACO Số nhà 12, ngách 77/68, ngõ 298, đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0107632587 CÔNG TY TNHH DODACO Số nhà 12, ngách 77/68, ngõ 298, đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 2863 6,000,000                       

0107633037 Total 65,848,068                     

0129 0107633037 Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Phú Đa Số V6A-6 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 4,347,714                       

0129 0107633037 Công Ty Cổ Phần Bkp Bảo Châu Số V6A-6 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 61,500,354                     

0107635066 Total 15,602,895                     

0156 0107635066 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thiên Lâm Tầng 3, số nhà 10, đƣờng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4272 679,000                          

0156 0107635066 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thiên Lâm Tầng 3, số nhà 10, đƣờng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4944 707,895                          

0156 0107635066 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thiên Lâm Tầng 3, số nhà 10, đƣờng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0156 0107635066 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thiên Lâm Tầng 3, số nhà 10, đƣờng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 2863 7,216,000                       

0107635436 Total 4,501,000                       

0156 0107635436 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Thành Nam Cc Số 20, ngách 14/14, đƣờng Mễ Trì, tổ dân phố số 1,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 1,001,000                       

0156 0107635436 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Thành Nam Cc Số 20, ngách 14/14, đƣờng Mễ Trì, tổ dân phố số 1,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107637049 Total 25,606,350                     

0103 0107637049 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ HÀNG CHÌA KHÓA VÀNG Số 75 Láng HạQuận Ba Đình 4944 54,600                            

0103 0107637049 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ HÀNG CHÌA KHÓA VÀNG Số 75 Láng HạQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0107637049 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ HÀNG CHÌA KHÓA VÀNG Số 75 Láng HạQuận Ba Đình 4272 2,701,750                       

0103 0107637049 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ HÀNG CHÌA KHÓA VÀNG Số 75 Láng HạQuận Ba Đình 4254 20,850,000                     

0107637786 Total 5,413,550                       

0129 0107637786 Công Ty Cổ Phần Bkp Bảo Châu

No09-LK9-20 Khu đất dịch vụ LK08, LK09, LK10, C6, TH17,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 196,600                          

0129 0107637786 Công Ty Tnhh Jongwoo Trade Việt Nam

No09-LK9-20 Khu đất dịch vụ LK08, LK09, LK10, C6, TH17,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 516,950                          

0129 0107637786 Công Ty Tnhh Jongwoo Trade Việt Nam

No09-LK9-20 Khu đất dịch vụ LK08, LK09, LK10, C6, TH17,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 700,000                          

0129 0107637786 Công Ty Tnhh Jongwoo Trade Việt Nam

No09-LK9-20 Khu đất dịch vụ LK08, LK09, LK10, C6, TH17,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0107638412 Total 31,146,200                     

0111 0107638412 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN ASIA Số 42, ngõ 150, phố Kim HoaQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0107638412 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN ASIA Số 42, ngõ 150, phố Kim HoaQuận Đống Đa 2864 5,000,000                       

0111 0107638412 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN ASIA Số 42, ngõ 150, phố Kim HoaQuận Đống Đa 4254 25,950,000                     

0107640002 Total 8,535,180                       

0107 0107640002 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TUỆ ANH Lô N7.11 khu tái định cƣ Him Lam Thạch BànQuận Long Biên 4918 89,580                            

0107 0107640002 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TUỆ ANH Lô N7.11 khu tái định cƣ Him Lam Thạch BànQuận Long Biên 4944 650,400                          

0107 0107640002 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TUỆ ANH Lô N7.11 khu tái định cƣ Him Lam Thạch BànQuận Long Biên 4272 2,195,200                       

0107 0107640002 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TUỆ ANH Lô N7.11 khu tái định cƣ Him Lam Thạch BànQuận Long Biên 4254 5,600,000                       

0107640115 Total 4,615,000                       

0111 0107640115 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MPE Số 70, ngõ 34, Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 615,000                          



0111 0107640115 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MPE Số 70, ngõ 34, Hoàng CầuQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0107640161 Total 285,149,909                   

0109 0107640161 Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Đúc Minh Hà Tầng 2, phòng 201, số 27 phố Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 126,810                          

0109 0107640161 Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Đúc Minh Hà Tầng 2, phòng 201, số 27 phố Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 1,234,860                       

0109 0107640161 Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Đúc Minh Hà Tầng 2, phòng 201, số 27 phố Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 20,735,421                     

0109 0107640161 Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Đúc Minh Hà Tầng 2, phòng 201, số 27 phố Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 263,052,818                   

0107640852 Total 302,482,755                   

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4918 580,584                          

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4944 1,881,900                       

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4254 2,000,000                       

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4272 2,137,225                       

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 1052 2,691,112                       

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4268 7,350,000                       

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 2862 15,000,000                     

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 4931 70,903,461                     

0119 0107640852 CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY PLUS Lô 12 khu tập thể Bắc Cầu Thăng Long, thôn Cổ ĐiểnHuyện Đông Anh 1701 199,938,473                   

0107641013 Total 11,932,754                     

0103 0107641013 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN TÀI CHÍNH BLOOMAX Phòng 603 toà nhà 101 Láng HạQuận Ba Đình 4944 79,200                            

0103 0107641013 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN TÀI CHÍNH BLOOMAX Phòng 603 toà nhà 101 Láng HạQuận Ba Đình 4931 11,853,554                     

0107641077 Total 2,092,300                       

0108 0107641077 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ SKY HÀ NỘI Số 32A, ngõ 14, phố Vạn Kiếp 2864
1,000,000                       

0108 0107641077 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ SKY HÀ NỘI Số 32A, ngõ 14, phố Vạn Kiếp 4944
1,092,300                       

0107642049 Total 6,615,000                       

0115 0107642049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG SẠCH QUỐC TẾ ĐỨC-VIỆT Số 9, Tổ 20,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 615,000                          

0115 0107642049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG SẠCH QUỐC TẾ ĐỨC-VIỆT Số 9, Tổ 20,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107642144 Total 103,129,137                   

0125 0107642144 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT Thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4944 15,300                            

0125 0107642144 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT Thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 2864 1,000,000                       

0125 0107642144 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT Thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4931 2,113,837                       

0125 0107642144 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT Thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 1701 100,000,000                   

0107643483 Total 1,090,151                       

0113 0107643483 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THỦ ĐÔ Số nhà 17, phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 13,751                            

0113 0107643483 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THỦ ĐÔ Số nhà 17, phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 181,800                          

0113 0107643483 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THỦ ĐÔ Số nhà 17, phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 894,600                          

0107644751 Total 299,637,342                   

0107 0107644751 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ST VIỆT NAM Số nhà 29A, ngách 97/17/34 phố Đức Giang, tổ 26,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 1,469,934                       

0107 0107644751 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ST VIỆT NAM Số nhà 29A, ngách 97/17/34 phố Đức Giang, tổ 26,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 7,714,674                       

0107 0107644751 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ST VIỆT NAM Số nhà 29A, ngách 97/17/34 phố Đức Giang, tổ 26,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 290,452,734                   

0107645459 Total 8,851,966                       

0103 0107645459 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 153,025                          

0103 0107645459 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 503,341                          

0103 0107645459 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,192,800                       

0103 0107645459 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 2,002,800                       

0103 0107645459 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 5,000,000                       

0107645498 Total 6,503,752                       

0103 0107645498 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX SPEEDY Tầng 10, số 14 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 3,752                              

0103 0107645498 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX SPEEDY Tầng 10, số 14 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0107645498 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX SPEEDY Tầng 10, số 14 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0107646935 Total 1,431,039,452                

0113 0107646935 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐÔNG DƢƠNG Số 4, ngõ 155/74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 33,742,155                     

0113 0107646935 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐÔNG DƢƠNG Số 4, ngõ 155/74/20 Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 1,397,297,297                

0107647784 Total 798,740,771                   

0133 0107647784 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TUẤN HÙNG Cụm 6Huyện Phúc Thọ 4931 21,826,325                     

0133 0107647784 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TUẤN HÙNG Cụm 6Huyện Phúc Thọ 1701 776,914,446                   

0107648065 Total 42,252,106                     

0108 0107648065 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DU LỊCH 360 ĐỘ Tầng 2, Nhà số 3 ngách 159/16, phố Hồng Mai 4931 4,648,286                       

0108 0107648065 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DU LỊCH 360 ĐỘ Tầng 2, Nhà số 3 ngách 159/16, phố Hồng Mai 1701 37,603,820                     

0107649728 Total 63,922,520                     

0137 0107649728 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ G.HOME Thôn khu 3Huyện Thạch Thất 4944 3,180,150                       

0137 0107649728 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ G.HOME Thôn khu 3Huyện Thạch Thất 2862 15,000,000                     

0137 0107649728 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ G.HOME Thôn khu 3Huyện Thạch Thất 4272 18,282,370                     

0137 0107649728 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ G.HOME Thôn khu 3Huyện Thạch Thất 4254 27,460,000                     

0107649742 Total 2,731,367,259                

0101 0107649742 CÔNG TY CP KPT VIỆT NAM Số 68 đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 819,797                          

0101 0107649742 CÔNG TY CP KPT VIỆT NAM Số 68 đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 17,912,809                     

0101 0107649742 CÔNG TY CP KPT VIỆT NAM Số 68 đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 28,721,720                     

0101 0107649742 CÔNG TY CP KPT VIỆT NAM Số 68 đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 45,167,139                     

0101 0107649742 CÔNG TY CP KPT VIỆT NAM Số 68 đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 2,638,745,794                

0107649809 Total 7,744,994                       

0143 0107649809 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MAYA Thôn Rùa Hạ 1Huyện Thanh Oai 4944 592,200                          

0143 0107649809 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MAYA Thôn Rùa Hạ 1Huyện Thanh Oai 4272 895,000                          

0143 0107649809 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MAYA Thôn Rùa Hạ 1Huyện Thanh Oai 4931 6,257,794                       

0107650392 Total 685,565,886                   

0101 0107650392 CÔNG TY TNHH AIRWORLD VINA số 207 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4917 3,964,986                       

0101 0107650392 CÔNG TY TNHH AIRWORLD VINA số 207 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1001 13,555,500                     

0101 0107650392 CÔNG TY TNHH AIRWORLD VINA số 207 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4931 55,161,542                     

0101 0107650392 CÔNG TY TNHH AIRWORLD VINA số 207 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4918 82,063,959                     

0101 0107650392 CÔNG TY TNHH AIRWORLD VINA số 207 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1701 224,448,209                   

0101 0107650392 CÔNG TY TNHH AIRWORLD VINA số 207 đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1052 306,371,690                   

0107650723 Total 19,320,622                     

0115 0107650723 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AMOURDECOR VIỆT NAM Tầng 2, nhà E1, Chelsea Park, số 116 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4944 1,275                              

0115 0107650723 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AMOURDECOR VIỆT NAM Tầng 2, nhà E1, Chelsea Park, số 116 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107650723 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AMOURDECOR VIỆT NAM Tầng 2, nhà E1, Chelsea Park, số 116 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4931 2,800,112                       

0115 0107650723 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AMOURDECOR VIỆT NAM Tầng 2, nhà E1, Chelsea Park, số 116 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 1701 14,519,235                     

0107651156 Total 84,659,507                     

0115 0107651156 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ CM VIỆT NAM Tầng 3, Số 46 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4944 13,800                            

0115 0107651156 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ CM VIỆT NAM Tầng 3, Số 46 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4272 1,858,582                       

0115 0107651156 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ CM VIỆT NAM Tầng 3, Số 46 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4918 16,352,679                     

0115 0107651156 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ CM VIỆT NAM Tầng 3, Số 46 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4254 24,947,408                     

0115 0107651156 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ CM VIỆT NAM Tầng 3, Số 46 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 1052 41,487,038                     

0107651195 Total 84,205,826,864              

0106 0107651195 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI 2 Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 199,792,940                   

0106 0107651195 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI 2 Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 1,819,809,794                

0106 0107651195 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI 2 Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 2,826,334,376                

0106 0107651195 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI 2 Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1004 16,529,737,607              

0106 0107651195 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI 2 Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 26,489,327,777              

0106 0107651195 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI 2 Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1053 36,340,824,370              

0107651861 Total 10,299,789                     

0115 0107651861 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT MINH Số A15, Tập thể Sở địa chính, ngõ 195 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4944 475,392                          



0115 0107651861 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT MINH Số A15, Tập thể Sở địa chính, ngõ 195 Trung KínhQuận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       

0115 0107651861 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT MINH Số A15, Tập thể Sở địa chính, ngõ 195 Trung KínhQuận Cầu Giấy 2863 1,007,147                       

0115 0107651861 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT MINH Số A15, Tập thể Sở địa chính, ngõ 195 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4272 1,317,250                       

0115 0107651861 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT MINH Số A15, Tập thể Sở địa chính, ngõ 195 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0107652618 Total 854,373,061                   

0129 0107652618 Công Ty Tnhh Nhà Xinh 247 Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4944 107,100                          

0129 0107652618 Công Ty Tnhh Nhà Xinh 247 Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4918 1,384,812                       

0129 0107652618 Công Ty Tnhh Nhà Xinh 247 Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4272 35,201,084                     

0129 0107652618 Công Ty Tnhh Nhà Xinh 247 Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4254 125,943,055                   

0129 0107652618 Công Ty Tnhh Cơ Điện Hợp Long Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 196,737,010                   

0129 0107652618 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Sự Kiện Run Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 495,000,000                   

0107653474 Total 28,523,102                     

0129 0107653474 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Sự Kiện Run Số nhà 93, tổ dân phố số 9, Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,034,276                       

0129 0107653474 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Sự Kiện Run Số nhà 93, tổ dân phố số 9, Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 26,488,826                     

0107653770 Total 87,050,610                     

0129 0107653770 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Sự Kiện Run Số nhà 1A liền kề, khu Bemes, số 339, đƣờng Cầu BƣơuQuận Hà Đông 4931 3,087,193                       

0129 0107653770 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Sự Kiện Run Số nhà 1A liền kề, khu Bemes, số 339, đƣờng Cầu BƣơuQuận Hà Đông 4918 5,192,141                       

0129 0107653770 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Had Tƣ Vấn Du Học - Định Cƣ Mỹ Số nhà 1A liền kề, khu Bemes, số 339, đƣờng Cầu BƣơuQuận Hà Đông 1052 78,771,276                     

0107654340 Total 16,687,969                     

0115 0107654340 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 157,344                          

0115 0107654340 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 205,275                          

0115 0107654340 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,075,350                       

0115 0107654340 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,750,000                       

0115 0107654340 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0107654340 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0107655496 Total 6,491,825,682                

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 4944 144,300                          

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 4272 12,438,567                     

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 4254 73,409,771                     

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 4918 279,739,336                   

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 4931 285,572,264                   

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 1701 2,381,449,389                

0107 0107655496 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ LONG Số 106 Hồng TiếnQuận Long Biên 1052 3,453,572,055                

0107655513 Total 3,330,700                       

0115 0107655513 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG QK

Gian hàng 108, trung tâm thƣơng mại IPH, tòa nhà Indochina P,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 3,400                              

0115 0107655513 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG QK

Gian hàng 108, trung tâm thƣơng mại IPH, tòa nhà Indochina P,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 327,300                          

0115 0107655513 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG QK

Gian hàng 108, trung tâm thƣơng mại IPH, tòa nhà Indochina P,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0107655513 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG QK

Gian hàng 108, trung tâm thƣơng mại IPH, tòa nhà Indochina P,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107659229 Total 14,089,550                     

0103 0107659229 CÔNG TY CỔ PHẦN BAARA Số 34 phố Châu LongQuận Ba Đình 4944 418,800                          

0103 0107659229 CÔNG TY CỔ PHẦN BAARA Số 34 phố Châu LongQuận Ba Đình 4272 1,170,750                       

0103 0107659229 CÔNG TY CỔ PHẦN BAARA Số 34 phố Châu LongQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0107659229 CÔNG TY CỔ PHẦN BAARA Số 34 phố Châu LongQuận Ba Đình 4254 10,500,000                     

0107659437 Total 78,263,518                     

0119 0107659437 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢƠNG SAN Thôn Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4931 56,542                            

0119 0107659437 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢƠNG SAN Thôn Nguyên KhêHuyện Đông Anh 1701 3,882,823                       

0119 0107659437 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢƠNG SAN Thôn Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4254 74,324,153                     

0107660979 Total 22,431,810                     

0115 0107660979 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIX Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 3,000,000                       



0115 0107660979 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIX Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 19,431,810                     

0107665416 Total 14,115,131                     

0111 0107665416 CÔNG TY TNHH SOTAS Số 103, Đê La ThànhQuận Đống Đa 4931 3,184,186                       

0111 0107665416 CÔNG TY TNHH SOTAS Số 103, Đê La ThànhQuận Đống Đa 1701 10,930,945                     

0107667149 Total 75,089,394                     

0119 0107667149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH HUYỀN Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28, Huyện Đông Anh 4272 288,199                          

0119 0107667149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH HUYỀN Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28, Huyện Đông Anh 4931 1,342,771                       

0119 0107667149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH HUYỀN Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28, Huyện Đông Anh 1052 1,589,212                       

0119 0107667149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH HUYỀN Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28, Huyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0107667149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH HUYỀN Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28, Huyện Đông Anh 4918 5,267,460                       

0119 0107667149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH HUYỀN Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28, Huyện Đông Anh 4254 23,949,374                     

0119 0107667149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH HUYỀN Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28, Huyện Đông Anh 1701 40,652,378                     

0107668537 Total 3,820,350                       

0106 0107668537 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XĂNG DẦU ĐẠI VIỆT Số 110, Phố Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 3,600                              

0106 0107668537 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XĂNG DẦU ĐẠI VIỆT Số 110, Phố Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 316,750                          

0106 0107668537 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XĂNG DẦU ĐẠI VIỆT Số 110, Phố Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107669234 Total 1,182,263,683                

0109 0107669234 Công ty CP Năng Lƣợng Tái Tạo Iss Việt Nam Tầng 4, số 26, đƣờng 2.5 Gamuda Gardens,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0107669234 Công ty CP Năng Lƣợng Tái Tạo Iss Việt Nam Tầng 4, số 26, đƣờng 2.5 Gamuda Gardens,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1001 39,730,679                     

0109 0107669234 Công ty CP Năng Lƣợng Tái Tạo Iss Việt Nam Tầng 4, số 26, đƣờng 2.5 Gamuda Gardens,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 198,266,588                   

0109 0107669234 Công ty CP Năng Lƣợng Tái Tạo Iss Việt Nam Tầng 4, số 26, đƣờng 2.5 Gamuda Gardens,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 261,557,253                   

0109 0107669234 Công ty CP Năng Lƣợng Tái Tạo Iss Việt Nam Tầng 4, số 26, đƣờng 2.5 Gamuda Gardens,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4917 304,476,736                   

0109 0107669234 Công ty CP Năng Lƣợng Tái Tạo Iss Việt Nam Tầng 4, số 26, đƣờng 2.5 Gamuda Gardens,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 374,732,427                   

0107673022 Total 904,498,932                   

0111 0107673022 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH 38 ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 4944 491,700                          

0111 0107673022 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH 38 ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 4272 666,750                          

0111 0107673022 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH 38 ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0107673022 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH 38 ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0111 0107673022 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH 38 ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 4254 10,100,000                     

0111 0107673022 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH 38 ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 4918 152,203,399                   

0111 0107673022 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH 38 ngõ 133 Thái HàQuận Đống Đa 1052 733,037,083                   

0107673304 Total 49,263,230                     

0115 0107673304 CÔNG TY TNHH THUẬN AN PHÁT THỦ ĐÔ Tầng 2, tòa nhà Vimeco, lô E9 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4918 1,151                              

0115 0107673304 CÔNG TY TNHH THUẬN AN PHÁT THỦ ĐÔ Tầng 2, tòa nhà Vimeco, lô E9 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4944 908,400                          

0115 0107673304 CÔNG TY TNHH THUẬN AN PHÁT THỦ ĐÔ Tầng 2, tòa nhà Vimeco, lô E9 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107673304 CÔNG TY TNHH THUẬN AN PHÁT THỦ ĐÔ Tầng 2, tòa nhà Vimeco, lô E9 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4917 7,882,481                       

0115 0107673304 CÔNG TY TNHH THUẬN AN PHÁT THỦ ĐÔ Tầng 2, tòa nhà Vimeco, lô E9 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 1001 36,471,198                     

0107674844 Total 475,517,754                   

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 8,834,471                       

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4918 27,077,119                     

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 39,706,869                     

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1052 45,520,346                     

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 88,381,797                     

0115 0107674844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VETS Tầng 3, số 221, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 261,800,952                   

0107674957 Total 45,292,162                     

0119 0107674957 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TƢ VẤN THỐNG NHẤT Thôn Phúc Hậu 1,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 45,292,162                     

0107675492 Total 10,224,900                     

0111 0107675492 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & THƢƠNG MẠI SGROUP Số 74, ngõ 126 phố Hào NamQuận Đống Đa 4944 1,224,900                       

0111 0107675492 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & THƢƠNG MẠI SGROUP Số 74, ngõ 126 phố Hào NamQuận Đống Đa 2862 9,000,000                       

0107676288 Total 45,761,837                     

0113 0107676288 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG XANH THẾ GIỚI Số 18, ngách 31, ngõ 342 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4917 1,512,000                       

0113 0107676288 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG XANH THẾ GIỚI Số 18, ngách 31, ngõ 342 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4272 6,893,943                       

0113 0107676288 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG XANH THẾ GIỚI Số 18, ngách 31, ngõ 342 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4918 7,355,894                       

0113 0107676288 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG XANH THẾ GIỚI Số 18, ngách 31, ngõ 342 đƣờng Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 1015 30,000,000                     



0107676584 Total 3,136,350                       

0115 0107676584 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁCH KHOATầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 , phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,036,350                       

0115 0107676584 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁCH KHOATầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 , phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0107676746 Total 188,814,992                   

0101 0107676746 CÔNG TY TNHH ELTECH VINA Số 20, ngõ 143, đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4917 267,449                          

0101 0107676746 CÔNG TY TNHH ELTECH VINA Số 20, ngõ 143, đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4931 64,538,755                     

0101 0107676746 CÔNG TY TNHH ELTECH VINA Số 20, ngõ 143, đƣờng Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1701 124,008,788                   

0107677669 Total 8,370,319                       

0115 0107677669 CÔNG TY TNHH NHÀ CHO NGƢỜI NƢỚC NGOÀI THUÊ Số nhà M3-09, M3-11, phố Nguyễn Thị Định,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 8,370,319                       

0107679183 Total 24,503,600                     

0113 0107679183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ DSL Tầng 4, tòa nhà 110 phố Nguyễn Ngọc NạiQuận Thanh Xuân 4944 28,200                            

0113 0107679183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ DSL Tầng 4, tòa nhà 110 phố Nguyễn Ngọc NạiQuận Thanh Xuân 4272 2,275,400                       

0113 0107679183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ DSL Tầng 4, tòa nhà 110 phố Nguyễn Ngọc NạiQuận Thanh Xuân 4254 22,200,000                     

0107679271 Total 11,369,200                     

0113 0107679271 CÔNG TY TNHH K-MAX INTERNATIONAL Phòng 402, tầng 4, số 144 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 314,400                          

0113 0107679271 CÔNG TY TNHH K-MAX INTERNATIONAL Phòng 402, tầng 4, số 144 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,054,800                       

0113 0107679271 CÔNG TY TNHH K-MAX INTERNATIONAL Phòng 402, tầng 4, số 144 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 4,000,000                       

0113 0107679271 CÔNG TY TNHH K-MAX INTERNATIONAL Phòng 402, tầng 4, số 144 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107679585 Total 112,391,455                   

0111 0107679585 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TRUYỀN THÔNG TT&T Số 1, ngõ Chùa Nền,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 2,379,450                       

0111 0107679585 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TRUYỀN THÔNG TT&T Số 1, ngõ Chùa Nền,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 3,829,476                       

0111 0107679585 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TRUYỀN THÔNG TT&T Số 1, ngõ Chùa Nền,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 6,559,676                       

0111 0107679585 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TRUYỀN THÔNG TT&T Số 1, ngõ Chùa Nền,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 99,622,853                     

0107682595 Total 1,254,953                       

0125 0107682595 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG LHQ Số 152 Tựu Liệt,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 468,025                          

0125 0107682595 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG LHQ Số 152 Tựu Liệt,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 786,928                          

0107683479 Total 1,314,300                       

0156 0107683479 Trƣờng Mầm Non Hoa Anh Đào Montessori Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 106,800                          

0156 0107683479 Trƣờng Mầm Non Hoa Anh Đào Montessori Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 1,207,500                       

0107683824 Total 3,000,000                       

0111 0107683824 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHÁNH TRÍ

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 2862 3,000,000                       

0107684994 Total 8,707,010                       

0115 0107684994 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ INFO VIỆT NAM L03 – E1 khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4918 23,107                            

0115 0107684994 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ INFO VIỆT NAM L03 – E1 khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4931 38,373                            

0115 0107684994 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ INFO VIỆT NAM L03 – E1 khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4944 889,500                          

0115 0107684994 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ INFO VIỆT NAM L03 – E1 khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4272 1,376,030                       

0115 0107684994 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ INFO VIỆT NAM L03 – E1 khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4254 1,380,000                       

0115 0107684994 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ INFO VIỆT NAM L03 – E1 khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 2863 5,000,000                       

0107686007 Total 2,211,236                       

0156 0107686007 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Công Nghiệp Hd Việt Số nhà 21 ngách 62 ngõ 135 phố Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 402,500                          

0156 0107686007 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Công Nghiệp Hd Việt Số nhà 21 ngách 62 ngõ 135 phố Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 1,808,736                       

0107687297 Total 8,511,265                       

0129 0107687297 Công Ty Tnhh Sản Xuất Dvtm & Xây Dựng Hpl Việt Nam H14, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 20,400                            

0129 0107687297 Công Ty Tnhh Sản Xuất Dvtm & Xây Dựng Hpl Việt Nam H14, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 90,803                            

0129 0107687297 Công Ty Tnhh Sản Xuất Dvtm & Xây Dựng Hpl Việt Nam H14, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 245,835                          

0129 0107687297 Công Ty Cổ Phần An Ninh Thủ Đô H14, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0107687297 Công Ty Tnhh Sản Xuất Dvtm & Xây Dựng Hpl Việt Nam H14, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 2,654,227                       



0129 0107687297 Công Ty Tnhh Sản Xuất Dvtm & Xây Dựng Hpl Việt Nam H14, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107687346 Total 22,494,875                     

0113 0107687346 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUANG HẢI Số 289 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 20,947                            

0113 0107687346 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUANG HẢI Số 289 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 24,000                            

0113 0107687346 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUANG HẢI Số 289 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,752,025                       

0113 0107687346 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUANG HẢI Số 289 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 2,347,903                       

0113 0107687346 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUANG HẢI Số 289 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0113 0107687346 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUANG HẢI Số 289 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 14,850,000                     

0107689985 Total 11,566,689                     

0115 0107689985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔNG LỤC GIANG NAM Tầng 06, tòa nhà Sannam, Số 78, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0107689985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔNG LỤC GIANG NAM Tầng 06, tòa nhà Sannam, Số 78, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 747,462                          

0115 0107689985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔNG LỤC GIANG NAM Tầng 06, tòa nhà Sannam, Số 78, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 942,587                          

0115 0107689985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔNG LỤC GIANG NAM Tầng 06, tòa nhà Sannam, Số 78, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 2,126,053                       

0115 0107689985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔNG LỤC GIANG NAM Tầng 06, tòa nhà Sannam, Số 78, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 3,554,387                       

0115 0107689985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔNG LỤC GIANG NAM Tầng 06, tòa nhà Sannam, Số 78, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107691737 Total 8,147,400                       

0101 0107691737 CÔNG TY TNHH NAM SISTERS Số NV - C3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Cầu Giấy 4944 2,147,400                       

0101 0107691737 CÔNG TY TNHH NAM SISTERS Số NV - C3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Cầu Giấy 2863 3,000,000                       

0101 0107691737 CÔNG TY TNHH NAM SISTERS Số NV - C3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân ChínhQuận Cầu Giấy 2864 3,000,000                       

0107693981 Total 6,367,200                       

0111 0107693981 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ BÁN LẺ GEMEK Tầng 5 tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 367,200                          

0111 0107693981 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ BÁN LẺ GEMEK Tầng 5 tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0107694008 Total 18,636,100                     

0111 0107694008 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT G7 Số 4/70 ngõ Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4944 18,600                            

0111 0107694008 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT G7 Số 4/70 ngõ Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4272 617,500                          

0111 0107694008 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT G7 Số 4/70 ngõ Văn ChƣơngQuận Đống Đa 4254 18,000,000                     

0107696118 Total 24,706,614                     

0111 0107696118 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 3S Số 2 ngõ 157 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4931 24,706,614                     

0107696855 Total 14,397,000                     

0125 0107696855 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT JAGUAR Số 142 Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4272 897,000                          

0125 0107696855 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT JAGUAR Số 142 Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0107696855 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT JAGUAR Số 142 Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4268 11,500,000                     

0107697714 Total 4,584,900                       

0108 0107697714 CÔNG TY TNHH TT HOÀNG MAI Số 51 Trần Nhân Tông 4944 1,584,900                       

0108 0107697714 CÔNG TY TNHH TT HOÀNG MAI Số 51 Trần Nhân Tông 2863 3,000,000                       

0107700124 Total 3,507,800                       

0111 0107700124 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM - TURKEY Số 308 phố Chợ Khâm Thiên, tổ 41,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 7,800                              

0111 0107700124 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM - TURKEY Số 308 phố Chợ Khâm Thiên, tổ 41,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107702001 Total 225,674,442                   

0105 0107702001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ RICH Số 238 Âu CơQuận Tây Hồ 4931 930,000                          

0105 0107702001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ RICH Số 238 Âu CơQuận Tây Hồ 4918 24,444,442                     

0105 0107702001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ RICH Số 238 Âu CơQuận Tây Hồ 1052 200,300,000                   

0107703196 Total 335,991,669                   

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4944 7,400                              

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4272 15,750                            

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4918 13,263,378                     

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4931 30,984,259                     

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 1052 39,805,930                     

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4254 68,478,480                     

0125 0107703196 CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 1701 181,436,472                   



0107703326 Total 18,373,201                     

0117 0107703326 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH LONG Thôn Miếu Thờ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 12,250                            

0117 0107703326 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH LONG Thôn Miếu Thờ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 352,045                          

0117 0107703326 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH LONG Thôn Miếu Thờ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4944 528,000                          

0117 0107703326 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH LONG Thôn Miếu Thờ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0117 0107703326 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH LONG Thôn Miếu Thờ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 15,480,906                     

0107705362 Total 220,316,762                   

0129 0107705362 Công Ty Cổ Phần An Ninh Thủ Đô Số nhà 30 ngách 1008/21 đƣờng Quang Trung, Quận Hà Đông 4931 3,116,792                       

0129 0107705362 Công Ty Cổ Phần An Ninh Thủ Đô Số nhà 30 ngách 1008/21 đƣờng Quang Trung, Quận Hà Đông 1701 217,199,970                   

0107706687 Total 5,939,774                       

0151 0107706687 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI - KỸ THUẬT PHÖC HƢNG Số 132 tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 4918 18,424                            

0151 0107706687 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI - KỸ THUẬT PHÖC HƢNG Số 132 tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 4944 195,600                          

0151 0107706687 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI - KỸ THUẬT PHÖC HƢNG Số 132 tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 4272 225,750                          

0151 0107706687 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI - KỸ THUẬT PHÖC HƢNG Số 132 tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0151 0107706687 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI - KỸ THUẬT PHÖC HƢNG Số 132 tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 4254 3,500,000                       

0107708010 Total 4,357,039                       

0115 0107708010 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HÕA Số nhà 16 ngách 82/17 ngõ 82, tổ 51 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 18,200                            

0115 0107708010 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HÕA Số nhà 16 ngách 82/17 ngõ 82, tổ 51 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 142,639                          

0115 0107708010 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HÕA Số nhà 16 ngách 82/17 ngõ 82, tổ 51 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0107708010 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HÕA Số nhà 16 ngách 82/17 ngõ 82, tổ 51 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107708211 Total 14,821,456                     

0129 0107708211 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tuệ Anh Hà Nội 33 Trƣơng Công Định,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 3,694                              

0129 0107708211 Công Ty Cổ Phần An Ninh Thủ Đô 33 Trƣơng Công Định,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 38,000                            

0129 0107708211 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tuệ Anh Hà Nội 33 Trƣơng Công Định,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 198,000                          

0129 0107708211 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tuệ Anh Hà Nội 33 Trƣơng Công Định,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 926,586                          

0129 0107708211 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tuệ Anh Hà Nội 33 Trƣơng Công Định,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0107708211 Công Ty Cổ Phần An Ninh Thủ Đô 33 Trƣơng Công Định,Phƣờng Yết Kiêu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 11,655,176                     

0107708363 Total 13,782,750                     

0109 0107708363 Công ty TNHH Thƣơng Mại Cơ Điện Lạnh Lan Anh Số 24 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4272 2,282,750                       

0109 0107708363 Công ty TNHH Thƣơng Mại Cơ Điện Lạnh Lan Anh Số 24 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4268 11,500,000                     

0107709085 Total 13,349,211                     

0103 0107709085 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠT - LAN Số 26, ngõ 139 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4918 68,911                            

0103 0107709085 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠT - LAN Số 26, ngõ 139 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4272 416,500                          

0103 0107709085 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠT - LAN Số 26, ngõ 139 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 2864 500,000                          

0103 0107709085 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠT - LAN Số 26, ngõ 139 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4944 957,000                          

0103 0107709085 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠT - LAN Số 26, ngõ 139 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4917 1,906,800                       

0103 0107709085 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠT - LAN Số 26, ngõ 139 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0107709085 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠT - LAN Số 26, ngõ 139 Nguyễn Thái HọcQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0107709279 Total 10,272,278                     

0115 0107709279 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN & DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Nhà 17 ngõ 6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4254 600,000                          

0115 0107709279 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN & DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Nhà 17 ngõ 6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4272 891,788                          

0115 0107709279 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN & DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Nhà 17 ngõ 6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4918 1,146,390                       

0115 0107709279 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN & DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Nhà 17 ngõ 6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4944 1,634,100                       

0115 0107709279 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN & DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Nhà 17 ngõ 6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0107709279 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN & DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Nhà 17 ngõ 6 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0107709744 Total 46,238,651                     

0103 0107709744 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 879,000                          

0103 0107709744 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 2,562,285                       

0103 0107709744 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 5,000,000                       

0103 0107709744 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỶ NGUYÊN MỚI Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn Cao,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 37,797,366                     

0107710637 Total 323,678,999                   

0113 0107710637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ- MÔI TRƢỜNGTầng 3 Tòa nhà VG building số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1001 3,834,250                       

0113 0107710637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ- MÔI TRƢỜNGTầng 3 Tòa nhà VG building số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4931 13,997,529                     



0113 0107710637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ- MÔI TRƢỜNGTầng 3 Tòa nhà VG building số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1052 112,243,789                   

0113 0107710637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ- MÔI TRƢỜNGTầng 3 Tòa nhà VG building số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1701 193,603,431                   

0107711817 Total 1,249,500                       

0113 0107711817 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH EM ĐẠI PHÁT Số 1 ngách 64/47 đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,249,500                       

0107711937 Total 4,312,248                       

0153 0107711937 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NẤM TƢƠI BA VÌ Thôn Chóng,Xã Yên Bài,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4931 76,248                            

0153 0107711937 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NẤM TƢƠI BA VÌ Thôn Chóng,Xã Yên Bài,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1701 4,236,000                       

0107712225 Total 351,478,045                   

0115 0107712225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SNG VIỆT NAM

Tầng 2, Tòa Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Đƣờng Trung Yên I,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4918 30,960                            

0115 0107712225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SNG VIỆT NAM

Tầng 2, Tòa Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Đƣờng Trung Yên I,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 217,800                          

0115 0107712225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SNG VIỆT NAM

Tầng 2, Tòa Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Đƣờng Trung Yên I,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 451,327                          

0115 0107712225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SNG VIỆT NAM

Tầng 2, Tòa Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Đƣờng Trung Yên I,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1052 30,959,133                     

0115 0107712225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SNG VIỆT NAM

Tầng 2, Tòa Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Đƣờng Trung Yên I,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1701 319,818,825                   

0107712257 Total 2,634,712,496                

0156 0107712257 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thƣơng Mại Và Du Lịch Thiên Việt Số nhà 34, hẻm 63/33/49, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 733,245,511                   

0156 0107712257 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thƣơng Mại Và Du Lịch Thiên Việt Số nhà 34, hẻm 63/33/49, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1701 1,901,466,985                

0107712419 Total 213,965,294                   

0129 0107712419 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ An Thịnh Thăng Long Tầng 9, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 102 phố Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 19,060,005                     

0129 0107712419 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tuệ Anh Hà Nội Tầng 9, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 102 phố Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 194,905,289                   

0107712779 Total 4,418,800                       

0129 0107712779 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ An Thịnh Thăng Long Thửa 66-3, khu Hà Trì I,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 418,800                          

0129 0107712779 Công Ty Cổ Phần Việt Nam - Nhật Bản Hợp Tác Quốc Tế Thửa 66-3, khu Hà Trì I,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107713469 Total 42,865,023                     

0113 0107713469 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ VTD Số 44/17 ngõ 470 Nguyễn Trãi, tổ 39,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 2,929                              

0113 0107713469 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ VTD Số 44/17 ngõ 470 Nguyễn Trãi, tổ 39,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 32,675                            

0113 0107713469 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ VTD Số 44/17 ngõ 470 Nguyễn Trãi, tổ 39,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 599,994                          

0113 0107713469 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ VTD Số 44/17 ngõ 470 Nguyễn Trãi, tổ 39,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 42,229,425                     

0107714014 Total 2,707,345,533                

0125 0107714014 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AN PHÁT Thôn 2Huyện Thanh Trì 4931 637,345,533                   

0125 0107714014 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AN PHÁT Thôn 2Huyện Thanh Trì 1701 2,070,000,000                

0107715096 Total 272,902,939                   

0155 0107715096 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ ĐỒ ĐÁ MỸ NGHỆ THỦY QUÂN Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 4944 625,612                          

0155 0107715096 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ ĐỒ ĐÁ MỸ NGHỆ THỦY QUÂN Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 2863 5,915,980                       

0155 0107715096 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ ĐỒ ĐÁ MỸ NGHỆ THỦY QUÂN Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 4931 40,299,947                     

0155 0107715096 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ ĐỒ ĐÁ MỸ NGHỆ THỦY QUÂN Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 1701 226,061,400                   

0107715561 Total 11,881,550                     

0156 0107715561 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Chất Đốt Miền Bắc Số 253, phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4944 217,800                          

0156 0107715561 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Chất Đốt Miền Bắc Số 253, phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4272 1,163,750                       

0156 0107715561 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Chất Đốt Miền Bắc Số 253, phố Lƣơng Thế VinhQuận Nam Từ Liêm 4254 10,500,000                     

0107716558 Total 2,117,000                       

0156 0107716558 Công Ty TNHH Xnk Và Phát Triển Công Nghệ Thịnh Hào Số nhà 14, ngách 59/31, Tổ dân phố số 1 Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 117,000                          

0156 0107716558 Công Ty TNHH Xnk Và Phát Triển Công Nghệ Thịnh Hào Số nhà 14, ngách 59/31, Tổ dân phố số 1 Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107717022 Total 319,139,732                   



0141 0107717022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRƢỜNG GIANG Thôn 4Huyện Quốc Oai 4917 4,674,375                       

0141 0107717022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRƢỜNG GIANG Thôn 4Huyện Quốc Oai 4931 15,308,094                     

0141 0107717022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRƢỜNG GIANG Thôn 4Huyện Quốc Oai 1001 18,750,000                     

0141 0107717022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRƢỜNG GIANG Thôn 4Huyện Quốc Oai 4272 22,104,960                     

0141 0107717022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRƢỜNG GIANG Thôn 4Huyện Quốc Oai 4918 53,263,958                     

0141 0107717022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRƢỜNG GIANG Thôn 4Huyện Quốc Oai 4254 53,980,357                     

0141 0107717022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRƢỜNG GIANG Thôn 4Huyện Quốc Oai 1052 151,057,988                   

0107717833 Total 37,300,274                     

0117 0107717833 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HỌC QUANG ANHThôn Hiền LƣơngHuyện Sóc Sơn 4918 76,268                            

0117 0107717833 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HỌC QUANG ANHThôn Hiền LƣơngHuyện Sóc Sơn 4944 196,200                          

0117 0107717833 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HỌC QUANG ANHThôn Hiền LƣơngHuyện Sóc Sơn 4931 612,350                          

0117 0107717833 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HỌC QUANG ANHThôn Hiền LƣơngHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0107717833 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HỌC QUANG ANHThôn Hiền LƣơngHuyện Sóc Sơn 1701 34,415,456                     

0107718315 Total 39,132,926                     

0125 0107718315 Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ ngƣời già và khuyết tật Đồng Tâm KM14 QL1AHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0107718315 Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ ngƣời già và khuyết tật Đồng Tâm KM14 QL1AHuyện Thanh Trì 1701 35,632,926                     

0107720628 Total 78,341,447                     

0113 0107720628 CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Prima Building , số 22 phố Mai Anh Tuấn, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0107720628 CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Prima Building , số 22 phố Mai Anh Tuấn, Quận Thanh Xuân 4931 2,053,204                       

0113 0107720628 CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Prima Building , số 22 phố Mai Anh Tuấn, Quận Thanh Xuân 1052 3,007,229                       

0113 0107720628 CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Prima Building , số 22 phố Mai Anh Tuấn, Quận Thanh Xuân 1701 71,281,014                     

0107721364 Total 87,305,364                     

0156 0107721364 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Gbu Việt Nam Gian P1.TM.12 tầng 1, tòa Pearl 01, tổ hợp Mỹ Đình Pearl, sốQuận Nam Từ Liêm 4931 17,305,364                     

0156 0107721364 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Gbu Việt Nam Gian P1.TM.12 tầng 1, tòa Pearl 01, tổ hợp Mỹ Đình Pearl, sốQuận Nam Từ Liêm 1701 70,000,000                     

0107721614 Total 141,125,457                   

0115 0107721614 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ESTARTUP Tầng 2, tòa nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 697,200                          

0115 0107721614 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ESTARTUP Tầng 2, tòa nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 7,200,000                       

0115 0107721614 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ESTARTUP Tầng 2, tòa nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4917 29,431,446                     

0115 0107721614 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ESTARTUP Tầng 2, tòa nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1001 103,796,811                   

0107722752 Total 6,319,350                       

0156 0107722752 Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Thiên An BT01D1 khu đô thị Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4272 26,250                            

0156 0107722752 Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Thiên An BT01D1 khu đô thị Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4944 293,100                          

0156 0107722752 Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Thiên An BT01D1 khu đô thị Trung VănQuận Nam Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0156 0107722752 Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Thiên An BT01D1 khu đô thị Trung VănQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0107722960 Total 430,338,993                   

0129 0107722960 Công Ty Cổ Phần Việt Nam - Nhật Bản Hợp Tác Quốc Tế Số 19 Đƣờng Nguyễn SơnQuận Hà Đông 4272 255,500                          

0129 0107722960 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ World Vision Số 19 Đƣờng Nguyễn SơnQuận Hà Đông 4931 3,169,879                       

0129 0107722960 Công Ty Cổ Phần Việt Nam - Nhật Bản Hợp Tác Quốc Tế Số 19 Đƣờng Nguyễn SơnQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0107722960 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ World Vision Số 19 Đƣờng Nguyễn SơnQuận Hà Đông 4918 5,906,692                       

0129 0107722960 Công Ty Cổ Phần Việt Nam - Nhật Bản Hợp Tác Quốc Tế Số 19 Đƣờng Nguyễn SơnQuận Hà Đông 1701 417,506,922                   

0107723065 Total 3,656,344                       

0156 0107723065 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Sông Lam Tầng 2, tòa CC2, khu đô thị Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4931 3,656,344                       

0107723668 Total 4,129,764                       

0125 0107723668 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CƠ ĐIỆN THÁI BÌNH DƢƠNG Đội 9,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 12,600                            

0125 0107723668 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CƠ ĐIỆN THÁI BÌNH DƢƠNG Đội 9,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 4,117,164                       

0107724252 Total 11,571,000                     

0103 0107724252 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT PHÖC QUÂN Số 63, ngõ 10 Láng HạQuận Ba Đình 4272 1,071,000                       

0103 0107724252 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT PHÖC QUÂN Số 63, ngõ 10 Láng HạQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0107724252 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT PHÖC QUÂN Số 63, ngõ 10 Láng HạQuận Ba Đình 4254 7,000,000                       

0107724615 Total 22,499,265                     

0111 0107724615 CÔNG TY TNHH TH PLUS Số 18 ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4272 2,849,265                       

0111 0107724615 CÔNG TY TNHH TH PLUS Số 18 ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0107724615 CÔNG TY TNHH TH PLUS Số 18 ngõ 119 phố Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4268 16,150,000                     

0107724830 Total 19,721,850                     

0115 0107724830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69 đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4944 2,015,100                       

0115 0107724830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69 đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4272 2,206,750                       

0115 0107724830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69 đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       



0115 0107724830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANA Số 2+4 ngõ 69 đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0107725337 Total 9,139,200                       

0107 0107725337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG PHONG Số 41, phố Long Biên 1Quận Long Biên 4272 630,600                          

0107 0107725337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG PHONG Số 41, phố Long Biên 1Quận Long Biên 4944 1,008,600                       

0107 0107725337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG PHONG Số 41, phố Long Biên 1Quận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0107725337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG PHONG Số 41, phố Long Biên 1Quận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107725626 Total 2,474,571                       

0151 0107725626 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔI NHÀN Đội 8, thôn Thần QuyHuyện Phú Xuyên 4918 1,199,539                       

0151 0107725626 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔI NHÀN Đội 8, thôn Thần QuyHuyện Phú Xuyên 4272 1,275,032                       

0107725658 Total 37,342,300                     

0103 0107725658 CÔNG TY TNHH MOS VIỆT NAM Số 23 Văn CaoQuận Ba Đình 4944 1,186,800                       

0103 0107725658 CÔNG TY TNHH MOS VIỆT NAM Số 23 Văn CaoQuận Ba Đình 4272 3,655,500                       

0103 0107725658 CÔNG TY TNHH MOS VIỆT NAM Số 23 Văn CaoQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0107725658 CÔNG TY TNHH MOS VIỆT NAM Số 23 Văn CaoQuận Ba Đình 4254 26,500,000                     

0107726309 Total 552,453,150                   

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 4917 1,739,658                       

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 1004 7,958,333                       

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 4272 11,171,911                     

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 4918 29,856,215                     

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 4931 53,312,913                     

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 4254 62,625,461                     

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 1052 132,509,539                   

0156 0107726309 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh Ô 19, lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình IQuận Nam Từ Liêm 1701 249,082,920                   

0107727623 Total 3,162,650                       

0131 0107727623 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuân Tùng Xóm 6 Gò Kiêng, Thôn Hƣng Thịnh,Xã Đƣờng Lâm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4944 176,400                          

0131 0107727623 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuân Tùng Xóm 6 Gò Kiêng, Thôn Hƣng Thịnh,Xã Đƣờng Lâm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4272 374,783                          

0131 0107727623 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuân Tùng Xóm 6 Gò Kiêng, Thôn Hƣng Thịnh,Xã Đƣờng Lâm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4918 611,467                          

0131 0107727623 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuân Tùng Xóm 6 Gò Kiêng, Thôn Hƣng Thịnh,Xã Đƣờng Lâm,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107728306 Total 54,036,583                     

0125 0107728306 CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI THÀNH VINH Số nhà 20 đƣờng Tứ Hiệp, xóm Mới, thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 31,287                            

0125 0107728306 CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI THÀNH VINH Số nhà 20 đƣờng Tứ Hiệp, xóm Mới, thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 54,005,296                     

0107728352 Total 67,686,806                     

0115 0107728352 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ H.A Số 3, Ngõ 30 Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 4272 25,900                            

0115 0107728352 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ H.A Số 3, Ngõ 30 Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107728352 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ H.A Số 3, Ngõ 30 Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 4931 3,233,398                       

0115 0107728352 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ H.A Số 3, Ngõ 30 Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107728352 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ H.A Số 3, Ngõ 30 Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 1701 60,231,308                     

0107729557 Total 38,081,877                     

0113 0107729557 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẠC CỤ PIANO MOZART 275 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107729557 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẠC CỤ PIANO MOZART 275 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 4,422,343                       

0113 0107729557 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẠC CỤ PIANO MOZART 275 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 5,276,589                       

0113 0107729557 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẠC CỤ PIANO MOZART 275 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 26,382,945                     

0107731429 Total 2,811,040,212                

0107 0107731429 CÔNG TY TNHH TL PLYWOOD VIỆT NAM Số 567 đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 4918 897,162                          

0107 0107731429 CÔNG TY TNHH TL PLYWOOD VIỆT NAM Số 567 đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 1052 4,417,357                       

0107 0107731429 CÔNG TY TNHH TL PLYWOOD VIỆT NAM Số 567 đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 4931 615,125,916                   

0107 0107731429 CÔNG TY TNHH TL PLYWOOD VIỆT NAM Số 567 đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 1701 2,190,599,777                

0107731676 Total 14,977,392                     

0113 0107731676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT MEGA-JOBS Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 1,442                              

0113 0107731676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT MEGA-JOBS Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 380,600                          

0113 0107731676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT MEGA-JOBS Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 615,000                          

0113 0107731676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT MEGA-JOBS Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 980,350                          

0113 0107731676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT MEGA-JOBS Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0113 0107731676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT MEGA-JOBS Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0113 0107731676 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT MEGA-JOBS Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107732422 Total 10,767,750                     

0107 0107732422 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN ĐẠT Số 1, C15, Khu tập thể 918, Quận Long Biên 4272 1,267,750                       

0107 0107732422 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN ĐẠT Số 1, C15, Khu tập thể 918, Quận Long Biên 4254 9,500,000                       

0107733338 Total 20,656,040                     

0115 0107733338 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MASA Phòng 501, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 97,910                            

0115 0107733338 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MASA Phòng 501, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 227,400                          

0115 0107733338 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MASA Phòng 501, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 922,836                          

0115 0107733338 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MASA Phòng 501, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,086,250                       

0115 0107733338 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MASA Phòng 501, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 6,821,644                       

0115 0107733338 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MASA Phòng 501, số 156 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0107734162 Total 4,106,000                       

0109 0107734162 Công ty TNHH Phát Triển Thành Công Việt Nam Số 8/260/44, phố Tân Mai, tổ 41,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 3,000                              

0109 0107734162 Công ty TNHH Phát Triển Thành Công Việt Nam Số 8/260/44, phố Tân Mai, tổ 41,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 603,000                          

0109 0107734162 Công ty TNHH Phát Triển Thành Công Việt Nam Số 8/260/44, phố Tân Mai, tổ 41,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107734437 Total 24,629,444                     

0113 0107734437 CÔNG TY CỔ PHẦN AAC 246 VIỆT NAM Số 1B ngách 80/9 Phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 4944 25,800                            

0113 0107734437 CÔNG TY CỔ PHẦN AAC 246 VIỆT NAM Số 1B ngách 80/9 Phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 4931 420,394                          

0113 0107734437 CÔNG TY CỔ PHẦN AAC 246 VIỆT NAM Số 1B ngách 80/9 Phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0107734437 CÔNG TY CỔ PHẦN AAC 246 VIỆT NAM Số 1B ngách 80/9 Phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 4272 2,783,250                       

0113 0107734437 CÔNG TY CỔ PHẦN AAC 246 VIỆT NAM Số 1B ngách 80/9 Phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 4254 19,400,000                     

0107735550 Total 90,575,487                     

0145 0107735550 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG HM Cụm 5, thôn Duyên TrƣờngHuyện Thƣờng Tín 4944 222,600                          

0145 0107735550 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG HM Cụm 5, thôn Duyên TrƣờngHuyện Thƣờng Tín 4918 38,424,982                     

0145 0107735550 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG HM Cụm 5, thôn Duyên TrƣờngHuyện Thƣờng Tín 1052 51,927,905                     

0107736201 Total 116,699,453                   

0139 0107736201 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỒNG QUÂN Nhà L4-02C, Khu đô thị  Bảo SơnHuyện Hoài Đức 4931 17,420,437                     

0139 0107736201 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỒNG QUÂN Nhà L4-02C, Khu đô thị  Bảo SơnHuyện Hoài Đức 1701 99,279,016                     

0107736811 Total 3,375,462                       

0125 0107736811 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC Số nhà 73 ngõ 7 khu tập thể 829, thôn Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 36,394                            

0125 0107736811 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC Số nhà 73 ngõ 7 khu tập thể 829, thôn Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 3,339,068                       

0107737420 Total 3,500,000                       

0108 0107737420 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT Nhà số 3, ngách 121/69B Kim Ngƣu 4254 3,500,000                       

0107739227 Total 328,496,683                   

0108 0107739227 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG LAN Số 2, hẻm 187/49/22, phố Hồng Mai 4918 22,904,163                     

0108 0107739227 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG LAN Số 2, hẻm 187/49/22, phố Hồng Mai 4272 27,376,557                     

0108 0107739227 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG LAN Số 2, hẻm 187/49/22, phố Hồng Mai 4254 69,045,528                     

0108 0107739227 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG LAN Số 2, hẻm 187/49/22, phố Hồng Mai 1052 209,170,435                   

0107739890 Total 47,968,933                     

0113 0107739890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC GIA NGUYỄN Số nhà 7 phố  Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân 4944 7,800                              

0113 0107739890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC GIA NGUYỄN Số nhà 7 phố  Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân 4931 47,632                            

0113 0107739890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC GIA NGUYỄN Số nhà 7 phố  Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân 1701 985,651                          

0113 0107739890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC GIA NGUYỄN Số nhà 7 phố  Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0107739890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC GIA NGUYỄN Số nhà 7 phố  Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân 4272 4,777,850                       

0113 0107739890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC GIA NGUYỄN Số nhà 7 phố  Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân 4268 18,000,000                     

0113 0107739890 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC GIA NGUYỄN Số nhà 7 phố  Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân 4254 22,150,000                     

0107740303 Total 107,556,465                   

0131 0107740303 Công Ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Xây Dựng Sơn Tây Số nhà 64 đƣờng 19/5Thị xã Sơn Tây 4272 589,000                          

0131 0107740303 Công Ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Xây Dựng Sơn Tây Số nhà 64 đƣờng 19/5Thị xã Sơn Tây 4254 2,000,000                       

0131 0107740303 Công Ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Xây Dựng Sơn Tây Số nhà 64 đƣờng 19/5Thị xã Sơn Tây 4931 21,111,763                     

0131 0107740303 Công Ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Xây Dựng Sơn Tây Số nhà 64 đƣờng 19/5Thị xã Sơn Tây 1701 83,855,702                     

0107740938 Total 188,768,633                   

0156 0107740938 Công Ty TNHH Liên Vƣợng Số 1 đƣờng Bờ Sông , Xóm Tháp Truyền Hình, Tổ 3, Quận Nam Từ Liêm 4931 1,825,560                       

0156 0107740938 Công Ty TNHH Liên Vƣợng Số 1 đƣờng Bờ Sông , Xóm Tháp Truyền Hình, Tổ 3, Quận Nam Từ Liêm 1701 186,943,073                   



0107741120 Total 134,719,029                   

0103 0107741120 CÔNG TY CỔ PHẦN HATRA HOLDINGS Phòng 103, 104 Toà nhà J,Số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình 4272 24,500                            

0103 0107741120 CÔNG TY CỔ PHẦN HATRA HOLDINGS Phòng 103, 104 Toà nhà J,Số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình 4934 486,473                          

0103 0107741120 CÔNG TY CỔ PHẦN HATRA HOLDINGS Phòng 103, 104 Toà nhà J,Số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình 4933 3,186,050                       

0103 0107741120 CÔNG TY CỔ PHẦN HATRA HOLDINGS Phòng 103, 104 Toà nhà J,Số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0107741120 CÔNG TY CỔ PHẦN HATRA HOLDINGS Phòng 103, 104 Toà nhà J,Số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình 1758 15,897,817                     

0103 0107741120 CÔNG TY CỔ PHẦN HATRA HOLDINGS Phòng 103, 104 Toà nhà J,Số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình 1767 49,203,532                     

0103 0107741120 CÔNG TY CỔ PHẦN HATRA HOLDINGS Phòng 103, 104 Toà nhà J,Số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình 1701 62,420,657                     

0107743618 Total 365,910,010                   

0111 0107743618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ASK HOLDING Tầng 6, toà nhà Láng Trung, số 60 ngõ 850 đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 266,400                          

0111 0107743618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ASK HOLDING Tầng 6, toà nhà Láng Trung, số 60 ngõ 850 đƣờng LángQuận Đống Đa 1001 28,815,394                     

0111 0107743618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ASK HOLDING Tầng 6, toà nhà Láng Trung, số 60 ngõ 850 đƣờng LángQuận Đống Đa 4917 57,525,994                     

0111 0107743618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ASK HOLDING Tầng 6, toà nhà Láng Trung, số 60 ngõ 850 đƣờng LángQuận Đống Đa 1004 279,302,222                   

0107743914 Total 23,398,841                     

0115 0107743914 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN APPLE VIỆT NAM Số 81 Phố Trung Hòa,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 237,843                          

0115 0107743914 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN APPLE VIỆT NAM Số 81 Phố Trung Hòa,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 259,200                          

0115 0107743914 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN APPLE VIỆT NAM Số 81 Phố Trung Hòa,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0107743914 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN APPLE VIỆT NAM Số 81 Phố Trung Hòa,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 20,901,798                     

0107744065 Total 4,467,627                       

0109 0107744065 Công ty TNHH Máy Và In Dmq Dƣơng Anh Số 113, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 4,467,627                       

0107744756 Total 30,217,251                     

0129 0107744756 Công Ty Tnhh  Thƣơng Mại Quốc Tế Habala Việt Nam Số nhà 87A Ngõ 68 Tổ 11 Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 1,168                              

0129 0107744756 Công Ty Tnhh  Thƣơng Mại Quốc Tế Habala Việt Nam Số nhà 87A Ngõ 68 Tổ 11 Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 74,400                            

0129 0107744756 Công Ty Tnhh  Thƣơng Mại Quốc Tế Habala Việt Nam Số nhà 87A Ngõ 68 Tổ 11 Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 493,390                          

0129 0107744756 Công Ty Cổ Phần Mog Việt Nam Số nhà 87A Ngõ 68 Tổ 11 Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 29,648,293                     

0107745950 Total 163,902,955                   

0113 0107745950 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM (VINAWOOD) Số 7, phố Hoàng NgânQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0107745950 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM (VINAWOOD) Số 7, phố Hoàng NgânQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0107745950 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM (VINAWOOD) Số 7, phố Hoàng NgânQuận Thanh Xuân 4931 15,761,950                     

0113 0107745950 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM (VINAWOOD) Số 7, phố Hoàng NgânQuận Thanh Xuân 1701 143,944,805                   

0107747789 Total 135,868,649                   

0156 0107747789 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thành Đạt Phát Số 7, tổ dân phố số 2 Phú Đô,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 13,556                            

0156 0107747789 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thành Đạt Phát Số 7, tổ dân phố số 2 Phú Đô,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 135,855,093                   

0107747933 Total 7,989,852                       

0137 0107747933 CÔNG TY CỔ PHẦN HIHI VIỆT NAM Xóm Hàng Gậu, Đội 7,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 19,852                            

0137 0107747933 CÔNG TY CỔ PHẦN HIHI VIỆT NAM Xóm Hàng Gậu, Đội 7,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 2,970,000                       

0137 0107747933 CÔNG TY CỔ PHẦN HIHI VIỆT NAM Xóm Hàng Gậu, Đội 7,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2862 5,000,000                       

0107747997 Total 11,067,655                     

0115 0107747997 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ENOGY Số nhà A48, khu tập thể Trung ƣơng Đoàn, phố Đông QuanQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107747997 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ENOGY Số nhà A48, khu tập thể Trung ƣơng Đoàn, phố Đông QuanQuận Cầu Giấy 4931 445,205                          

0115 0107747997 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ENOGY Số nhà A48, khu tập thể Trung ƣơng Đoàn, phố Đông QuanQuận Cầu Giấy 4272 1,426,250                       

0115 0107747997 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ENOGY Số nhà A48, khu tập thể Trung ƣơng Đoàn, phố Đông QuanQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107747997 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ENOGY Số nhà A48, khu tập thể Trung ƣơng Đoàn, phố Đông QuanQuận Cầu Giấy 4268 7,000,000                       

0107749680 Total 175,593,872                   

0108 0107749680 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH THẾ GIỚI Số 50 ngõ Mai Hƣơng, đƣờng Bạch Mai 4931 33,093,872                     

0108 0107749680 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH THẾ GIỚI Số 50 ngõ Mai Hƣơng, đƣờng Bạch Mai 1701 142,500,000                   

0107750083 Total 10,830,886                     

0109 0107750083 Công ty TNHH Thiết Bị Và Khoa Học Công Nghệ Trung Nguyên Số nhà 8, ngõ 42/197/53 phố Thịnh Liệt, tổ 30,,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 18,600                            

0109 0107750083 Công ty TNHH Thiết Bị Và Khoa Học Công Nghệ Trung Nguyên Số nhà 8, ngõ 42/197/53 phố Thịnh Liệt, tổ 30,,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109 0107750083 Công ty TNHH Thiết Bị Và Khoa Học Công Nghệ Trung Nguyên Số nhà 8, ngõ 42/197/53 phố Thịnh Liệt, tổ 30,,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 7,812,286                       

0107750862 Total 3,500,000                       

0109 0107750862 Công ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Song Hà Số nhà 15 ngách 28 ngõ 216 tổ 46 phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107752323 Total 17,967,525                     



0156 0107752323 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Nam Sơn Thửa 56, lô TT5, Khu tái định cƣ 7.3 và 8.1 Phố Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 4272 1,817,525                       

0156 0107752323 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Nam Sơn Thửa 56, lô TT5, Khu tái định cƣ 7.3 và 8.1 Phố Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 4254 16,150,000                     

0107753052 Total 9,751,508                       

0115 0107753052 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 24H/360D BẢO THỊNH Số 122, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 874,396                          

0115 0107753052 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 24H/360D BẢO THỊNH Số 122, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 8,877,112                       

0107753694 Total 4,383,389                       

0129 0107753694 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nhq Việt Nam

Tầng 2B - 03 Trung tâm Thƣơng mại và Văn phòng giao dịch, To,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4918 29,222                            

0129 0107753694 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nhq Việt Nam

Tầng 2B - 03 Trung tâm Thƣơng mại và Văn phòng giao dịch, To,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1052 354,167                          

0129 0107753694 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Nhq Việt Nam

Tầng 2B - 03 Trung tâm Thƣơng mại và Văn phòng giao dịch, To,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107753863 Total 3,963,750                       

0111 0107753863 CÔNG TY CỔ PHẦN MUÔN ANH Số 44 La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 463,750                          

0111 0107753863 CÔNG TY CỔ PHẦN MUÔN ANH Số 44 La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107754673 Total 11,255,000                     

0111 0107754673 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số 87B ngõ 73 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4272 1,255,000                       

0111 0107754673 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÂN PHONG Số 87B ngõ 73 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4254 10,000,000                     

0107755684 Total 284,686,437                   

0156 0107755684 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hồng Anh Số 12 ngách 193/30/2/18 phố Cầu CốcQuận Nam Từ Liêm 4918 2,301,034                       

0156 0107755684 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hồng Anh Số 12 ngách 193/30/2/18 phố Cầu CốcQuận Nam Từ Liêm 1052 14,950,147                     

0156 0107755684 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hồng Anh Số 12 ngách 193/30/2/18 phố Cầu CốcQuận Nam Từ Liêm 4931 15,894,556                     

0156 0107755684 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hồng Anh Số 12 ngách 193/30/2/18 phố Cầu CốcQuận Nam Từ Liêm 1701 251,540,700                   

0107756127 Total 76,099,493                     

0156 0107756127 Công Ty TNHH Biên Vân Gỗ Căn hộ 101, tổ dân phố số 8 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4944 9,600                              

0156 0107756127 Công Ty TNHH Biên Vân Gỗ Căn hộ 101, tổ dân phố số 8 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4272 1,097,250                       

0156 0107756127 Công Ty TNHH Biên Vân Gỗ Căn hộ 101, tổ dân phố số 8 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4931 8,566,643                       

0156 0107756127 Công Ty TNHH Biên Vân Gỗ Căn hộ 101, tổ dân phố số 8 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4254 10,500,000                     

0156 0107756127 Công Ty TNHH Biên Vân Gỗ Căn hộ 101, tổ dân phố số 8 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 1701 55,926,000                     

0107756864 Total 220,024,582                   

0113 0107756864 CÔNG TY TNHH KAP VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kQuận Thanh Xuân 4917 49,806                            

0113 0107756864 CÔNG TY TNHH KAP VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kQuận Thanh Xuân 4272 51,750                            

0113 0107756864 CÔNG TY TNHH KAP VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kQuận Thanh Xuân 1001 165,000                          

0113 0107756864 CÔNG TY TNHH KAP VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kQuận Thanh Xuân 4918 259,686                          

0113 0107756864 CÔNG TY TNHH KAP VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kQuận Thanh Xuân 4931 47,432,821                     

0113 0107756864 CÔNG TY TNHH KAP VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kQuận Thanh Xuân 1701 172,065,519                   

0107758036 Total 4,207,000                       

0125 0107758036 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VIỆT MỸ Số 82, ngõ 21, đƣờng Tựu Liệt,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 207,000                          

0125 0107758036 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VIỆT MỸ Số 82, ngõ 21, đƣờng Tựu Liệt,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4268 500,000                          

0125 0107758036 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VIỆT MỸ Số 82, ngõ 21, đƣờng Tựu Liệt,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107758452 Total 3,242,533                       

0111 0107758452 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUANG Số nhà 51, ngách 426/20, tổ 11, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 242,533                          

0111 0107758452 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUANG Số nhà 51, ngách 426/20, tổ 11, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0111 0107758452 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUANG Số nhà 51, ngách 426/20, tổ 11, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107759022 Total 16,505,634                     

0129 0107759022 Công Ty Tnhh Tdmk DV15 – LK 606, Khu đất dịch vụ Đìa Lão,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 101,400                          

0129 0107759022 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiến Trúc Và Nội Thất Hd DV15 – LK 606, Khu đất dịch vụ Đìa Lão,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 16,404,234                     

0107760564 Total 19,048,982                     

0109 0107760564 Công ty CP Bất Động Sản Vietsing Số 18 ngõ 227 phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 19,048,982                     

0107760620 Total 18,186,463                     

0139 0107760620 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TLQ HÀ NỘI Số 380 Quốc lộ 72,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 649,863                          

0139 0107760620 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TLQ HÀ NỘI Số 380 Quốc lộ 72,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0139 0107760620 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TLQ HÀ NỘI Số 380 Quốc lộ 72,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 15,536,600                     

0107761254 Total 4,892,160                       

0106 0107761254 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀ NỘI Số 12 Hàng Da,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,532,160                       

0106 0107761254 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀ NỘI Số 12 Hàng Da,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,360,000                       

0107761328 Total 6,224,850                       



0106 0107761328 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁI LÂM HÀ Số 28, ngõ 53 Nguyên KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4272 924,850                          

0106 0107761328 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁI LÂM HÀ Số 28, ngõ 53 Nguyên KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4254 5,300,000                       

0107761695 Total 11,979,417                     

0115 0107761695 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HẢI QUÂN Phòng 601, số 142 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 257,067                          

0115 0107761695 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HẢI QUÂN Phòng 601, số 142 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,372,350                       

0115 0107761695 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HẢI QUÂN Phòng 601, số 142 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,350,000                     

0107763124 Total 9,953,825                       

0111 0107763124 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC THÁI HÀ 83 Thái Hà, Tổ 6B,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 253,825                          

0111 0107763124 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC THÁI HÀ 83 Thái Hà, Tổ 6B,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107763124 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC THÁI HÀ 83 Thái Hà, Tổ 6B,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0107765146 Total 3,941,343                       

0108 0107765146 CÔNG TY CỔ PHẦN BDS VICLAND T10-OF-04 Times City, số 458 Minh Khai 4917 199,231                          

0108 0107765146 CÔNG TY CỔ PHẦN BDS VICLAND T10-OF-04 Times City, số 458 Minh Khai 4931 3,742,112                       

0107765354 Total 2,677,850                       

0113 0107765354 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẮC THĂNG LONG Số 18, ngách 55, ngõ 214, đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 292,200                          

0113 0107765354 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẮC THĂNG LONG Số 18, ngách 55, ngõ 214, đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 685,650                          

0113 0107765354 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẮC THĂNG LONG Số 18, ngách 55, ngõ 214, đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 700,000                          

0113 0107765354 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẮC THĂNG LONG Số 18, ngách 55, ngõ 214, đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0107765925 Total 4,406,500                       

0156 0107765925 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Anh Tuấn Số 1, phố Sa Đôi,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 906,500                          

0156 0107765925 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Anh Tuấn Số 1, phố Sa Đôi,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107767168 Total 391,482,300                   

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 4944 98,100                            

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 2864 1,000,000                       

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 4918 1,029,199                       

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 4272 1,449,000                       

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 4254 3,500,000                       

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 4268 7,000,000                       

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 1052 10,400,000                     

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 4931 45,268,604                     

0137 0107767168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TRẦN GIAThôn 6Huyện Thạch Thất 1701 321,737,397                   

0107767425 Total 3,521,000                       

0119 0107767425 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ DIỆP LINH Thôn Lƣơng Quy,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 21,000                            

0119 0107767425 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ DIỆP LINH Thôn Lƣơng Quy,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107767721 Total 3,269,222                       

0156 0107767721 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xây Dựng Và Xăng Dầu Tấn Phát Số 23 ngõ 21, Đƣờng Phùng Khoang, Tổ dân phố 5,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 284,822                          

0156 0107767721 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xây Dựng Và Xăng Dầu Tấn Phát Số 23 ngõ 21, Đƣờng Phùng Khoang, Tổ dân phố 5,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0156 0107767721 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Xây Dựng Và Xăng Dầu Tấn Phát Số 23 ngõ 21, Đƣờng Phùng Khoang, Tổ dân phố 5,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 1,984,400                       

0107768362 Total 13,633,031                     

0113 0107768362 CÔNG TY TNHH AN PHÖC LUẬT Số nhà 200, đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 1701 416,571                          

0113 0107768362 CÔNG TY TNHH AN PHÖC LUẬT Số nhà 200, đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4931 471,960                          

0113 0107768362 CÔNG TY TNHH AN PHÖC LUẬT Số nhà 200, đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4944 1,744,500                       

0113 0107768362 CÔNG TY TNHH AN PHÖC LUẬT Số nhà 200, đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 2864 3,000,000                       

0113 0107768362 CÔNG TY TNHH AN PHÖC LUẬT Số nhà 200, đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0107769863 Total 155,008,640                   

0156 0107769863 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Hùng Vƣơng Số 01 ngõ 101 đƣờng Phú Đô, tổ 3Quận Nam Từ Liêm 4272 783,300                          

0156 0107769863 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Hùng Vƣơng Số 01 ngõ 101 đƣờng Phú Đô, tổ 3Quận Nam Từ Liêm 4254 4,200,000                       

0156 0107769863 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Hùng Vƣơng Số 01 ngõ 101 đƣờng Phú Đô, tổ 3Quận Nam Từ Liêm 4931 56,956,061                     

0156 0107769863 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Hùng Vƣơng Số 01 ngõ 101 đƣờng Phú Đô, tổ 3Quận Nam Từ Liêm 1701 93,069,279                     

0107770019 Total 13,409,948                     



0115 0107770019 CÔNG TY TNHH PLANIT VINA Nhà số 4 Lô 3B Trung Yên 11,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 12,000                            

0115 0107770019 CÔNG TY TNHH PLANIT VINA Nhà số 4 Lô 3B Trung Yên 11,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 372,111                          

0115 0107770019 CÔNG TY TNHH PLANIT VINA Nhà số 4 Lô 3B Trung Yên 11,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 13,025,837                     

0107770650 Total 63,617,737                     

0129 0107770650 Công Ty Tnhh Phú La Số 209 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4931 7,297,552                       

0129 0107770650 Công Ty Tnhh Phú La Số 209 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 1701 56,320,185                     

0107770749 Total 17,859,650                     

0156 0107770749 Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Quang Thành Số 10 BT10 Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,359,650                       

0156 0107770749 Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Quang Thành Số 10 BT10 Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4268 6,500,000                       

0156 0107770749 Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Quang Thành Số 10 BT10 Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 10,000,000                     

0107771277 Total 19,590,022                     

0109 0107771277 Công ty CP Thƣơng Mại Và Sản Xuất Đồ Chơi Lai Nguyễn Số 24, ngõ 219 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0107771277 Công ty CP Thƣơng Mại Và Sản Xuất Đồ Chơi Lai Nguyễn Số 24, ngõ 219 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 1701 17,590,022                     

0107771693 Total 1,227,396,378                

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4944 382,200                          

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4272 630,000                          

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4918 2,910,596                       

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4268 3,500,000                       

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 2863 4,000,000                       

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1052 11,368,629                     

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4931 179,615,301                   

0105 0107771693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÍN PHÁT T&T Số 3 ngõ 126 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1701 1,024,989,652                

0107772337 Total 14,048,810                     

0129 0107772337 Công Ty Tnhh Phú La

Tầng 1, Số A10 -TT17 đƣờng Nguyễn Khuyến, Khu Đô thị mới Văn,Phƣờng Phúc La,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4917 1,062,003                       

0129 0107772337 Công Ty Tnhh Phú La

Tầng 1, Số A10 -TT17 đƣờng Nguyễn Khuyến, Khu Đô thị mới Văn,Phƣờng Phúc La,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1001 12,986,807                     

0107772739 Total 23,589,453                     

0107 0107772739 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CÁT VŨNhà B, số 93, ngõ 49, phố Đức GiangQuận Long Biên 4931 256,343                          

0107 0107772739 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CÁT VŨNhà B, số 93, ngõ 49, phố Đức GiangQuận Long Biên 4944 1,022,400                       

0107 0107772739 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CÁT VŨNhà B, số 93, ngõ 49, phố Đức GiangQuận Long Biên 2863 6,000,000                       

0107 0107772739 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CÁT VŨNhà B, số 93, ngõ 49, phố Đức GiangQuận Long Biên 4272 6,250,710                       

0107 0107772739 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CÁT VŨNhà B, số 93, ngõ 49, phố Đức GiangQuận Long Biên 4254 10,060,000                     

0107772753 Total 3,964,326                       

0129 0107772753 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trang Linh Số 20, TT9, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4917 31,726                            

0129 0107772753 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Xây Dựng Trang Linh Số 20, TT9, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4944 432,600                          

0129 0107772753 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Thƣơng Hiệu Đông Đô Số 20, TT9, khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0107772802 Total 6,892,400                       

0107 0107772802 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH Số 20, ngõ 467, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4944 1,892,400                       

0107 0107772802 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH Số 20, ngõ 467, đƣờng Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 2863 5,000,000                       

0107772922 Total 16,515,139                     

0113 0107772922 CÔNG TY TNHH SH INVESTMENT

Số 3D ngách 57 ngõ 64 Đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4931 287,539                          

0113 0107772922 CÔNG TY TNHH SH INVESTMENT

Số 3D ngách 57 ngõ 64 Đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4944 515,100                          

0113 0107772922 CÔNG TY TNHH SH INVESTMENT

Số 3D ngách 57 ngõ 64 Đƣờng Vũ Trọng Phụng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 1701 15,712,500                     

0107773203 Total 2,000,000                       

0105 0107773203 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƢ VẤN TOÀN DƢƠNG Số 18, ngõ 17 An Dƣơng, Quận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0107774398 Total 16,057,500                     

0156 0107774398 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cđc Nhà M3, ngõ 67 Phùng Khoang, tổ dân phố số 1Quận Nam Từ Liêm 4272 1,057,500                       

0156 0107774398 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cđc Nhà M3, ngõ 67 Phùng Khoang, tổ dân phố số 1Quận Nam Từ Liêm 4254 15,000,000                     

0107774704 Total 3,500,000                       

0125 0107774704 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PHONG HẢI Số 1, ngõ 28/168, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107774831 Total 1,022,634,993                

0106 0107774831 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRUNG QUÂN MEDIA 23 Phan Chu Trinh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 417,128                          

0106 0107774831 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRUNG QUÂN MEDIA 23 Phan Chu Trinh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 4,273,612                       



0106 0107774831 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRUNG QUÂN MEDIA 23 Phan Chu Trinh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 105,103,074                   

0106 0107774831 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRUNG QUÂN MEDIA 23 Phan Chu Trinh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 912,841,179                   

0107775401 Total 103,456,490                   

0143 0107775401 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH Số nhà 123, Xóm 3, Thôn Đôn Thƣ,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4917 195,236                          

0143 0107775401 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH Số nhà 123, Xóm 3, Thôn Đôn Thƣ,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0143 0107775401 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH Số nhà 123, Xóm 3, Thôn Đôn Thƣ,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0143 0107775401 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH Số nhà 123, Xóm 3, Thôn Đôn Thƣ,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1001 3,591,300                       

0143 0107775401 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH Số nhà 123, Xóm 3, Thôn Đôn Thƣ,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 5,934,600                       

0143 0107775401 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH Số nhà 123, Xóm 3, Thôn Đôn Thƣ,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 90,735,354                     

0107776130 Total 4,059,750                       

0156 0107776130 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hà An Phát Số 23, ngõ 30 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 559,750                          

0156 0107776130 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hà An Phát Số 23, ngõ 30 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107776998 Total 16,809,996                     

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4931 84,920                            

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1701 272,480                          

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4917 312,120                          

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4918 464,412                          

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1001 600,000                          

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 639,600                          

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1052 1,491,614                       

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4272 4,644,850                       

0106 0107776998 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MVLAW Số 36B/1 phố Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4254 6,300,000                       

0107777416 Total 3,427,849                       

0129 0107777416 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Thƣơng Hiệu Đông Đô Nhà số 8, ngõ A3, Tập thể Viba,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 57,899                            

0129 0107777416 Hợp Tác Xã Lân An Nhà số 8, ngõ A3, Tập thể Viba,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0107777416 Hợp Tác Xã Lân An Nhà số 8, ngõ A3, Tập thể Viba,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,173,750                       

0129 0107777416 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Thƣơng Hiệu Đông Đô Nhà số 8, ngõ A3, Tập thể Viba,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107777737 Total 12,113,200                     

0101 0107777737 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÂM SÁNG Số 2, ngách 14, ngõ 20, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4944 2,113,200                       

0101 0107777737 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÂM SÁNG Số 2, ngách 14, ngõ 20, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2863 10,000,000                     

0107778297 Total 3,426,215                       

0115 0107778297 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HPLUS VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà CT1 Tràng An, Số 1 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 260,254                          

0115 0107778297 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HPLUS VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà CT1 Tràng An, Số 1 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 3,165,961                       

0107778441 Total 21,160,388                     

0156 0107778441 Công Ty TNHH Kim & Jang Số 24, Ngõ 2 Trần Văn LaiQuận Nam Từ Liêm 4931 2,377,306                       

0156 0107778441 Công Ty TNHH Kim & Jang Số 24, Ngõ 2 Trần Văn LaiQuận Nam Từ Liêm 1701 18,783,082                     

0107779205 Total 3,598,920                       

0127 0107779205 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PHÖC SƠNXóm 5,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 198,920                          

0127 0107779205 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PHÖC SƠNXóm 5,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 3,400,000                       

0107779484 Total 41,625,142                     

0125 0107779484 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÖ QUÝ Số nhà 22, ngõ 908, Đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4944 142,200                          

0125 0107779484 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÖ QUÝ Số nhà 22, ngõ 908, Đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 2863 1,000,000                       

0125 0107779484 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÖ QUÝ Số nhà 22, ngõ 908, Đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 2864 2,000,000                       

0125 0107779484 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÖ QUÝ Số nhà 22, ngõ 908, Đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4931 7,383,806                       

0125 0107779484 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÖ QUÝ Số nhà 22, ngõ 908, Đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 1701 31,099,136                     

0107780722 Total 66,608,250                     

0125 0107780722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TRUNG KIÊNXóm 2,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 22,491,831                     

0125 0107780722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TRUNG KIÊNXóm 2,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 44,116,419                     

0107781162 Total 11,868,000                     

0115 0107781162 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HOMESPLUS 29 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4944 147,000                          

0115 0107781162 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HOMESPLUS 29 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4272 371,000                          

0115 0107781162 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HOMESPLUS 29 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107781162 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HOMESPLUS 29 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0107781518 Total 1,292,400                       



0109 0107781518 Công ty CP Salvia Toàn Cầu Số 33B, Nơ 6, khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 1,292,400                       

0107781606 Total 3,850,000                       

0106 0107781606 CÔNG TY TNHH GUMIN Tầng 12, số 70 - 72 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0107782800 Total 39,581,205                     

0109 0107782800 Công ty TNHH Thế Giới Cây Và Hoa Số 15 Khu chung cƣ Đƣờng SắtQuận Hoàng Mai 4944 11,700                            

0109 0107782800 Công ty TNHH Thế Giới Cây Và Hoa Số 15 Khu chung cƣ Đƣờng SắtQuận Hoàng Mai 1701 39,569,505                     

0107784999 Total 3,025,750                       

0109 0107784999 Công ty CP Xây Dựng Thƣơng Mại Đức Thảo Số A3, Nơ10 khu đô thị mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 25,750                            

0109 0107784999 Công ty CP Xây Dựng Thƣơng Mại Đức Thảo Số A3, Nơ10 khu đô thị mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107785022 Total 81,775,623                     

0115 0107785022 CÔNG TY CỔ PHẦN APAX GLOBAL Tầng 2, tòa nhà 25T1, lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần DQuận Cầu Giấy 4917 679,400                          

0115 0107785022 CÔNG TY CỔ PHẦN APAX GLOBAL Tầng 2, tòa nhà 25T1, lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần DQuận Cầu Giấy 4931 1,206,501                       

0115 0107785022 CÔNG TY CỔ PHẦN APAX GLOBAL Tầng 2, tòa nhà 25T1, lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần DQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0107785022 CÔNG TY CỔ PHẦN APAX GLOBAL Tầng 2, tòa nhà 25T1, lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần DQuận Cầu Giấy 1001 10,960,713                     

0115 0107785022 CÔNG TY CỔ PHẦN APAX GLOBAL Tầng 2, tòa nhà 25T1, lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần DQuận Cầu Giấy 1701 65,929,009                     

0107786146 Total 10,954,839,470              

0125 0107786146 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HỆ THỐNG M&E SUNFLOWER Số 161 đƣờng Chiến ThắngHuyện Thanh Trì 4931 2,246,648,436                

0125 0107786146 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HỆ THỐNG M&E SUNFLOWER Số 161 đƣờng Chiến ThắngHuyện Thanh Trì 1701 8,708,191,034                

0107787686 Total 4,823,229                       

0111 0107787686 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC MỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG AN PHÖ Số 27 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4918 477,443                          

0111 0107787686 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC MỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG AN PHÖ Số 27 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4931 4,345,786                       

0107788591 Total 9,919,779                       

0125 0107788591 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG HỒNG ĐĂNG Nhà số 4 C7, Khu tập thể pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 4944 196,200                          

0125 0107788591 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG HỒNG ĐĂNG Nhà số 4 C7, Khu tập thể pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 4931 716,709                          

0125 0107788591 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG HỒNG ĐĂNG Nhà số 4 C7, Khu tập thể pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0107788591 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG HỒNG ĐĂNG Nhà số 4 C7, Khu tập thể pin Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 1701 7,006,870                       

0107789108 Total 6,272,200                       

0111 0107789108 CÔNG TY CỔ PHẦN GẮN KẾT Tầng 6, Sky City Tower A, 88 phố Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 272,200                          

0111 0107789108 CÔNG TY CỔ PHẦN GẮN KẾT Tầng 6, Sky City Tower A, 88 phố Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0111 0107789108 CÔNG TY CỔ PHẦN GẮN KẾT Tầng 6, Sky City Tower A, 88 phố Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107789242 Total 132,358,662                   

0113 0107789242 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH VIỆT Số 50A, ngõ 145 Quan NhânQuận Thanh Xuân 4931 11,902,924                     

0113 0107789242 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH VIỆT Số 50A, ngõ 145 Quan NhânQuận Thanh Xuân 1701 120,455,738                   

0107789605 Total 2,250,707                       

0156 0107789605 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Enzyme Thực Vật Số 34, ngách 8/11/186/114 đƣờng Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm 4944 15,600                            

0156 0107789605 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Enzyme Thực Vật Số 34, ngách 8/11/186/114 đƣờng Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm 4918 332,981                          

0156 0107789605 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Enzyme Thực Vật Số 34, ngách 8/11/186/114 đƣờng Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm 4272 1,902,126                       

0107790375 Total 12,825,750                     

0108 0107790375 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 4944 182,400                          

0108 0107790375 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 4272 643,350                          

0108 0107790375 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 2863 2,000,000                       

0108 0107790375 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 4254 10,000,000                     

0107791259 Total 75,968,500                     

0103 0107791259 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG K.A.B 84 Đội CấnQuận Ba Đình 4918 72,000                            

0103 0107791259 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG K.A.B 84 Đội CấnQuận Ba Đình 4931 120,000                          

0103 0107791259 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG K.A.B 84 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,572,000                       

0103 0107791259 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG K.A.B 84 Đội CấnQuận Ba Đình 4917 74,204,500                     

0107791273 Total 2,432,600                       

0125 0107791273 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS VIỄN ĐÔNG Số nhà 4 ngách 77 ngõ 4 Đƣờng Cầu Bƣơu,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 432,600                          

0125 0107791273 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS VIỄN ĐÔNG Số nhà 4 ngách 77 ngõ 4 Đƣờng Cầu Bƣơu,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107794186 Total 4,000,000                       

0109 0107794186 Công ty CP Phát Triển Bất Động Sản Kim Cƣơng Việt Nam Số 40, ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0109 0107794186 Công ty CP Phát Triển Bất Động Sản Kim Cƣơng Việt Nam Số 40, ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0107795158 Total 3,018,500                       

0119 0107795158 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ MSA Thôn Mạch Tràng,Xã Cổ Loa,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 18,500                            



0119 0107795158 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ MSA Thôn Mạch Tràng,Xã Cổ Loa,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0119 0107795158 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ MSA Thôn Mạch Tràng,Xã Cổ Loa,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107795856 Total 10,045,600                     

0101 0107795856 CÔNG TY TNHH PERFORM VIỆT NAM Lô 2 - CN7, cụm công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 545,600                          

0101 0107795856 CÔNG TY TNHH PERFORM VIỆT NAM Lô 2 - CN7, cụm công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101 0107795856 CÔNG TY TNHH PERFORM VIỆT NAM Lô 2 - CN7, cụm công nghiệp Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107796391 Total 90,626,500                     

0109 0107796391 Công ty CP Kim Loại Tân Thế Kỷ số 40, ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh, Quận Hoàng Mai 4917 65,941                            

0109 0107796391 Công ty CP Kim Loại Tân Thế Kỷ số 40, ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh, Quận Hoàng Mai 4944 213,450                          

0109 0107796391 Công ty CP Kim Loại Tân Thế Kỷ số 40, ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh, Quận Hoàng Mai 4931 1,512,381                       

0109 0107796391 Công ty CP Kim Loại Tân Thế Kỷ số 40, ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh, Quận Hoàng Mai 1001 4,367,858                       

0109 0107796391 Công ty CP Kim Loại Tân Thế Kỷ số 40, ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh, Quận Hoàng Mai 1701 84,466,870                     

0107797412 Total 13,797,804                     

0129 0107797412 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Tinh Khiết Và Dụng Cụ Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm Shophouse số 3A2 Tố HữuQuận Hà Đông 4944 34,800                            

0129 0107797412 Công Ty Cổ Phần Bách Trƣờng An Shophouse số 3A2 Tố HữuQuận Hà Đông 4931 1,517,249                       

0129 0107797412 Công Ty Cổ Phần Bách Trƣờng An Shophouse số 3A2 Tố HữuQuận Hà Đông 1701 12,245,755                     

0107797437 Total 21,923,956                     

0156 0107797437 Kênh Sức Khỏe Và An Toàn Thực Phẩm (Vov Sức Khỏe Fm89) Tầng 1, tòa nhà CT1A-B Mễ Trì Plaza,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 6,773,242                       

0156 0107797437 Kênh Sức Khỏe Và An Toàn Thực Phẩm (Vov Sức Khỏe Fm89) Tầng 1, tòa nhà CT1A-B Mễ Trì Plaza,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 15,150,714                     

0107798014 Total 4,196,200                       

0109 0107798014 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Khải An Số 50A, ngõ 217, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0107798014 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Khải An Số 50A, ngõ 217, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107798462 Total 8,783,531                       

0113 0107798462 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ ĐỨC MINH Số 57A, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 149,400                          

0113 0107798462 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ ĐỨC MINH Số 57A, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 531,364                          

0113 0107798462 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ ĐỨC MINH Số 57A, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107798462 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ ĐỨC MINH Số 57A, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 2,111,165                       

0113 0107798462 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ ĐỨC MINH Số 57A, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 3,991,602                       

0107798952 Total 5,443,714                       

0156 0107798952 Công Ty TNHH Thể Thao Và Giải Trí Ái Quốc Tầng 3, Sân tập Golf Phƣơng Đông, phố Tân Mỹ,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0107798952 Công Ty TNHH Thể Thao Và Giải Trí Ái Quốc Tầng 3, Sân tập Golf Phƣơng Đông, phố Tân Mỹ,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,443,714                       

0107799064 Total 7,153,250                       

0109 0107799064 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Khánh Lộc Số 23, tổ 25Quận Hoàng Mai 4272 653,250                          

0109 0107799064 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Khánh Lộc Số 23, tổ 25Quận Hoàng Mai 4254 6,500,000                       

0107799113 Total 4,450,000                       

0109 0107799113 Công ty CP Đầu Tƣ Y Dƣợc Phúc Dân Sinh Khoái Châu Số nhà 21, ngách 4, xóm Mới, ngõ 2, phố Đại Từ,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1015 950,000                          

0109 0107799113 Công ty CP Đầu Tƣ Y Dƣợc Phúc Dân Sinh Khoái Châu Số nhà 21, ngách 4, xóm Mới, ngõ 2, phố Đại Từ,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107799385 Total 7,322,250                       

0115 0107799385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ CÁT BÀ 196/1/3 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 822,250                          

0115 0107799385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ CÁT BÀ 196/1/3 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0107800418 Total 2,572,236,920                

0115 0107800418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GIA HƢNGSố 01, lô 5B, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 4,670,386                       

0115 0107800418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GIA HƢNGSố 01, lô 5B, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 883,807,700                   

0115 0107800418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GIA HƢNGSố 01, lô 5B, khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 1,683,758,834                

0107801348 Total 4,196,200                       

0155 0107801348 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KINGROSE Đội 3, Thôn Đồng Nanh,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 196,200                          

0155 0107801348 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KINGROSE Đội 3, Thôn Đồng Nanh,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107802704 Total 4,196,200                       

0115 0107802704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ DUY HƢNG Số 56b ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0107802704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ DUY HƢNG Số 56b ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107804074 Total 66,852,801                     



0108 0107804074 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ANCOOK Số 27A, ngõ 52, phố Yên Lạc 4931 1,060,356                       

0108 0107804074 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ANCOOK Số 27A, ngõ 52, phố Yên Lạc 1701 65,792,445                     

0107804691 Total 13,671,188                     

0151 0107804691 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM THỦY Chợ Bóng, thôn Hòa MỹHuyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0151 0107804691 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM THỦY Chợ Bóng, thôn Hòa MỹHuyện Phú Xuyên 1701 11,671,188                     

0107804860 Total 2,524,500                       

0113 0107804860 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIETEDU Số 7 , ngõ 358, đƣờng Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4272 2,524,500                       

0107804941 Total 6,615,000                       

0109 0107804941 Công ty TNHH Thƣơng Mại Tlt Hà Nội Số 389A ngõ 389 đƣờng Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4944 615,000                          

0109 0107804941 Công ty TNHH Thƣơng Mại Tlt Hà Nội Số 389A ngõ 389 đƣờng Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0107805085 Total 11,762,381                     

0117 0107805085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ VIỆT Thôn Kim Sơn,Xã Hồng Kỳ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 201,702                          

0117 0107805085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ VIỆT Thôn Kim Sơn,Xã Hồng Kỳ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 11,560,679                     

0107805367 Total 15,937,400                     

0113 0107805367 CÔNG TY TNHH NHẬT KỲ NAM Số 277, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4944 1,418,400                       

0113 0107805367 CÔNG TY TNHH NHẬT KỲ NAM Số 277, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4272 1,519,000                       

0113 0107805367 CÔNG TY TNHH NHẬT KỲ NAM Số 277, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0107805367 CÔNG TY TNHH NHẬT KỲ NAM Số 277, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0107805367 CÔNG TY TNHH NHẬT KỲ NAM Số 277, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0107805550 Total 6,435,000                       

0111 0107805550 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI MỸ THỦY Số 14b ngõ 538  đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 435,000                          

0111 0107805550 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI MỸ THỦY Số 14b ngõ 538  đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107805991 Total 6,142,893                       

0155 0107805991 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG CHI Thôn An Hiền,Xã Hoàng Diệu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 4,393                              

0155 0107805991 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG CHI Thôn An Hiền,Xã Hoàng Diệu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 1,138,500                       

0155 0107805991 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG CHI Thôn An Hiền,Xã Hoàng Diệu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0107805991 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG CHI Thôn An Hiền,Xã Hoàng Diệu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,000,000                       

0107806071 Total 12,185,300                     

0129 0107806071 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Tinh Khiết Và Dụng Cụ Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm Số nhà 17, Tổ dân phố Phú MỹQuận Hà Đông 4944 823,800                          

0129 0107806071 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Tinh Khiết Và Dụng Cụ Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm Số nhà 17, Tổ dân phố Phú MỹQuận Hà Đông 2863 3,000,000                       

0129 0107806071 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Tinh Khiết Và Dụng Cụ Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm Số nhà 17, Tổ dân phố Phú MỹQuận Hà Đông 4272 4,161,500                       

0129 0107806071 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Tinh Khiết Và Dụng Cụ Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm Số nhà 17, Tổ dân phố Phú MỹQuận Hà Đông 4254 4,200,000                       

0107806836 Total 730,827,433                   

0113 0107806836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH

Số nhà 29, ngách 1, Tổ 27B, Cụm 5, ngõ 250 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4918 77,579                            

0113 0107806836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH

Số nhà 29, ngách 1, Tổ 27B, Cụm 5, ngõ 250 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4931 1,506,337                       

0113 0107806836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH

Số nhà 29, ngách 1, Tổ 27B, Cụm 5, ngõ 250 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 1052 258,514,581                   

0113 0107806836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÖ THANH

Số nhà 29, ngách 1, Tổ 27B, Cụm 5, ngõ 250 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 1701 470,728,936                   

0107807653 Total 84,820,240                     

0129 0107807653 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Spe Việt Nam Số nhà 5H, ngõ 2 TT Dệt, phố Ao Sen, Quận Hà Đông 4944 52,500                            

0129 0107807653 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Nhà Đẹp Đô Thị Số nhà 5H, ngõ 2 TT Dệt, phố Ao Sen, Quận Hà Đông 4272 1,089,087                       

0129 0107807653 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Nhà Đẹp Đô Thị Số nhà 5H, ngõ 2 TT Dệt, phố Ao Sen, Quận Hà Đông 4931 1,496,297                       

0129 0107807653 Công Ty Cổ Phần Tc Hƣng Vƣợng Số nhà 5H, ngõ 2 TT Dệt, phố Ao Sen, Quận Hà Đông 4918 3,596,648                       

0129 0107807653 Công Ty Cổ Phần Tc Hƣng Vƣợng Số nhà 5H, ngõ 2 TT Dệt, phố Ao Sen, Quận Hà Đông 1701 78,585,708                     

0107808858 Total 76,537,099                     

0105 0107808858 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ LÀNG TÔI Số 6 hẻm 562/59/51 Thuỵ KhuêQuận Tây Hồ 4944 235,200                          

0105 0107808858 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ LÀNG TÔI Số 6 hẻm 562/59/51 Thuỵ KhuêQuận Tây Hồ 4918 909,505                          

0105 0107808858 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ LÀNG TÔI Số 6 hẻm 562/59/51 Thuỵ KhuêQuận Tây Hồ 1052 3,344,455                       

0105 0107808858 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ LÀNG TÔI Số 6 hẻm 562/59/51 Thuỵ KhuêQuận Tây Hồ 4931 14,110,097                     

0105 0107808858 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ LÀNG TÔI Số 6 hẻm 562/59/51 Thuỵ KhuêQuận Tây Hồ 1701 57,937,842                     

0107808939 Total 43,698,011                     

0129 0107808939 Công Ty Tnhh Thiết Bị Kỹ Thuật Và Xây Dựng Vinatech Tầng 1 CT8C Khu đô thị Dƣơng NộiQuận Hà Đông 4944 201,600                          

0129 0107808939 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Xây Dựng Long Thắng Tầng 1 CT8C Khu đô thị Dƣơng NộiQuận Hà Đông 4272 1,124,550                       

0129 0107808939 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Xây Dựng Long Thắng Tầng 1 CT8C Khu đô thị Dƣơng NộiQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       



0129 0107808939 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Xây Dựng Long Thắng Tầng 1 CT8C Khu đô thị Dƣơng NộiQuận Hà Đông 4254 4,200,000                       

0129 0107808939 Công Ty Tnhh Thiết Bị Kỹ Thuật Và Xây Dựng Vinatech Tầng 1 CT8C Khu đô thị Dƣơng NộiQuận Hà Đông 4931 6,770,579                       

0129 0107808939 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Xây Dựng Long Thắng Tầng 1 CT8C Khu đô thị Dƣơng NộiQuận Hà Đông 1701 29,401,282                     

0107809812 Total 126,499,482                   

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 4944 196,800                          

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 4272 1,932,700                       

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 4254 3,400,000                       

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 4268 3,500,000                       

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 2863 4,000,000                       

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 4918 4,790,155                       

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 1701 24,272,523                     

0147 0107809812 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH T&T Thôn Khảm LâmHuyện Mỹ Đức 4931 84,407,304                     

0107811297 Total 19,172,856                     

0117 0107811297 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LP VIỆT NAM Số nhà G16 khu tập thể Phú CƣờngHuyện Sóc Sơn 4944 195,600                          

0117 0107811297 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LP VIỆT NAM Số nhà G16 khu tập thể Phú CƣờngHuyện Sóc Sơn 4272 391,300                          

0117 0107811297 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LP VIỆT NAM Số nhà G16 khu tập thể Phú CƣờngHuyện Sóc Sơn 4931 1,885,483                       

0117 0107811297 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LP VIỆT NAM Số nhà G16 khu tập thể Phú CƣờngHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0107811297 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LP VIỆT NAM Số nhà G16 khu tập thể Phú CƣờngHuyện Sóc Sơn 4254 7,350,000                       

0117 0107811297 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LP VIỆT NAM Số nhà G16 khu tập thể Phú CƣờngHuyện Sóc Sơn 1701 7,350,473                       

0107811522 Total 13,281,442                     

0111 0107811522 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HUY CƢỜNG Số 21 ngách 64/43 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 1,440,092                       

0111 0107811522 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HUY CƢỜNG Số 21 ngách 64/43 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107811522 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ HUY CƢỜNG Số 21 ngách 64/43 phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 1701 9,841,350                       

0107811610 Total 3,778,876                       

0115 0107811610 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG LANDSố 40 ngõ 445 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 4,000                              

0115 0107811610 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG LANDSố 40 ngõ 445 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 104,609                          

0115 0107811610 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG LANDSố 40 ngõ 445 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 421,800                          

0115 0107811610 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG LANDSố 40 ngõ 445 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,180,035                       

0115 0107811610 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG LANDSố 40 ngõ 445 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,068,432                       

0107811811 Total 12,974,100                     

0156 0107811811 Công Ty TNHH Tập Đoàn Rồng Vàng Việt Nam số 10 ngõ 57, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 36,000                            

0156 0107811811 Công Ty TNHH Tập Đoàn Rồng Vàng Việt Nam số 10 ngõ 57, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4272 2,088,100                       

0156 0107811811 Công Ty TNHH Tập Đoàn Rồng Vàng Việt Nam số 10 ngõ 57, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4254 10,850,000                     

0107812011 Total 4,184,000                       

0108 0107812011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG S365 Số nhà 252F, đƣờng Minh Khai 4272 184,000                          

0108 0107812011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG S365 Số nhà 252F, đƣờng Minh Khai 4254 2,000,000                       

0108 0107812011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG S365 Số nhà 252F, đƣờng Minh Khai 2863 2,000,000                       

0107812780 Total 154,772,345                   

0129 0107812780 Công Ty Tnhh Dƣợc Phẩm Dalaphar Số 4 dãy 1, ngõ 6 phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 82,800                            

0129 0107812780 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Homestar Việt Số 4 dãy 1, ngõ 6 phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,681,750                       

0129 0107812780 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Homestar Việt Số 4 dãy 1, ngõ 6 phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0107812780 Công Ty Tnhh Gmc Group Số 4 dãy 1, ngõ 6 phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 9,098,521                       

0129 0107812780 Công Ty Tnhh Thiết Bị Kỹ Thuật Và Xây Dựng Vinatech Số 4 dãy 1, ngõ 6 phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 140,409,274                   

0107813086 Total 153,003,192                   

0115 0107813086 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN & DU LỊCH ENT TOÀN CẦU

P16A, tầng 11, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 196,200                          

0115 0107813086 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN & DU LỊCH ENT TOÀN CẦU

P16A, tầng 11, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0115 0107813086 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN & DU LỊCH ENT TOÀN CẦU

P16A, tầng 11, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0115 0107813086 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN & DU LỊCH ENT TOÀN CẦU

P16A, tầng 11, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 1001 62,761,469                     

0115 0107813086 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN & DU LỊCH ENT TOÀN CẦU

P16A, tầng 11, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 1701 84,545,523                     

0107813576 Total 28,285,803                     

0107 0107813576 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGÂN SƠN Số nhà 16, ngách 5, ngõ 318, phố Bắc Cầu, Quận Long Biên 4918 17,032                            

0107 0107813576 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGÂN SƠN Số nhà 16, ngách 5, ngõ 318, phố Bắc Cầu, Quận Long Biên 4272 57,750                            



0107 0107813576 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGÂN SƠN Số nhà 16, ngách 5, ngõ 318, phố Bắc Cầu, Quận Long Biên 4931 655,095                          

0107 0107813576 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGÂN SƠN Số nhà 16, ngách 5, ngõ 318, phố Bắc Cầu, Quận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0107813576 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGÂN SƠN Số nhà 16, ngách 5, ngõ 318, phố Bắc Cầu, Quận Long Biên 1701 24,055,926                     

0107813632 Total 96,936,249                     

0119 0107813632 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN Số 322/D18 tổ 11 đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4272 282,000                          

0119 0107813632 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN Số 322/D18 tổ 11 đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4918 2,357,007                       

0119 0107813632 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN Số 322/D18 tổ 11 đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4254 3,000,000                       

0119 0107813632 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN Số 322/D18 tổ 11 đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4931 5,603,831                       

0119 0107813632 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN Số 322/D18 tổ 11 đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 1052 28,569,760                     

0119 0107813632 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN Số 322/D18 tổ 11 đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 1701 57,123,651                     

0107815527 Total 9,084,601                       

0113 0107815527 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM KHÍ TUỆ MINH Số 4/251 Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4917 148,260                          

0113 0107815527 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM KHÍ TUỆ MINH Số 4/251 Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4944 607,500                          

0113 0107815527 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM KHÍ TUỆ MINH Số 4/251 Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4918 1,629,157                       

0113 0107815527 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM KHÍ TUỆ MINH Số 4/251 Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4272 1,765,000                       

0113 0107815527 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM KHÍ TUỆ MINH Số 4/251 Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân 4931 4,934,684                       

0107816464 Total 10,015,700                     

0129 0107816464 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà Lô đất số CK2-09, Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụQuận Hà Đông 4944 155,700                          

0129 0107816464 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà Lô đất số CK2-09, Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụQuận Hà Đông 4272 1,960,000                       

0129 0107816464 Công Ty Tnhh Dƣợc Phẩm Dalaphar Lô đất số CK2-09, Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0107816464 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà Lô đất số CK2-09, Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụQuận Hà Đông 4254 4,900,000                       

0107816658 Total 6,305,700                       

0111 0107816658 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH HẢI HÕA 129A Nguyễn KhuyếnQuận Đống Đa 4944 305,700                          

0111 0107816658 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH HẢI HÕA 129A Nguyễn KhuyếnQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0107816658 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH HẢI HÕA 129A Nguyễn KhuyếnQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0107816778 Total 75,043,451                     

0129 0107816778 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà NO5-LK 32, phố Văn Phú, Quận Hà Đông 4944 185,400                          

0129 0107816778 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà NO5-LK 32, phố Văn Phú, Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0107816778 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà NO5-LK 32, phố Văn Phú, Quận Hà Đông 4931 11,885,619                     

0129 0107816778 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà NO5-LK 32, phố Văn Phú, Quận Hà Đông 1701 58,972,432                     

0107816841 Total 214,546,898                   

0101 0107816841 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGO TECHNOLOGY Tầng 13, Tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 1,384,100                       

0101 0107816841 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGO TECHNOLOGY Tầng 13, Tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 1,400,000                       

0101 0107816841 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGO TECHNOLOGY Tầng 13, Tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4268 1,400,000                       

0101 0107816841 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGO TECHNOLOGY Tầng 13, Tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 1,985,900                       

0101 0107816841 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGO TECHNOLOGY Tầng 13, Tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2863 5,000,000                       

0101 0107816841 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGO TECHNOLOGY Tầng 13, Tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4917 58,792,988                     

0101 0107816841 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGO TECHNOLOGY Tầng 13, Tòa nhà Zodiac, phố Duy TânQuận Cầu Giấy 1001 144,583,910                   

0107817475 Total 7,106,258                       

0115 0107817475 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ TÔN GIA Số 8a Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 62,954                            

0115 0107817475 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ TÔN GIA Số 8a Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 119,004                          

0115 0107817475 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ TÔN GIA Số 8a Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 924,300                          

0115 0107817475 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ TÔN GIA Số 8a Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0107819994 Total 3,342,760                       

0106 0107819994 CÔNG TY CỔ PHẦN B COMPANY Số 71 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 13,950                            

0106 0107819994 CÔNG TY CỔ PHẦN B COMPANY Số 71 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4931 3,328,810                       

0107820541 Total 405,267,259                   

0129 0107820541 Công Ty Luật Tnhh Hoàng Ngọc Hà Tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 4918 66,775                            

0129 0107820541 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Nội Thất Thuận Khoa Tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 4931 37,392,357                     

0129 0107820541 Công Ty Cổ Phần Geotest Tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 1701 367,808,127                   

0107821626 Total 178,291,841                   

0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 213,500                          

0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 217,800                          

0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 2,586,936                       

0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4918 18,160,099                     

0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 21,543,489                     



0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 25,255,578                     

0113 0107821626 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ Số 4 ngõ 293 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1052 106,814,439                   

0107822757 Total 3,524,600                       

0156 0107822757 Công Ty TNHH Sản Xuất Kính Hòa Phát Số 908, đƣờng phúc diễn, tổ dân phố Nhuệ Giang,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 24,600                            

0156 0107822757 Công Ty TNHH Sản Xuất Kính Hòa Phát Số 908, đƣờng phúc diễn, tổ dân phố Nhuệ Giang,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107823373 Total 10,040,700                     

0129 0107823373 Công Ty Cổ Phần Geotest

C25-NV10 ô số 08, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4272 339,500                          

0129 0107823373 Công Ty Tnhh Naza

C25-NV10 ô số 08, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 1,201,200                       

0129 0107823373 Công Ty Cổ Phần Geotest

C25-NV10 ô số 08, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0107823373 Công Ty Cổ Phần Geotest

C25-NV10 ô số 08, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0129 0107823373 Công Ty Cổ Phần Geotest

C25-NV10 ô số 08, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107823824 Total 113,222,099                   

0113 0107823824 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN MÔI TRƢỜNG VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAMSố 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4272 1,943,893                       

0113 0107823824 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN MÔI TRƢỜNG VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAMSố 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4931 6,544,031                       

0113 0107823824 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN MÔI TRƢỜNG VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAMSố 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4918 11,832,691                     

0113 0107823824 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN MÔI TRƢỜNG VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAMSố 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4254 13,176,175                     

0113 0107823824 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN MÔI TRƢỜNG VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAMSố 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 1701 32,838,052                     

0113 0107823824 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN MÔI TRƢỜNG VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAMSố 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 1052 46,887,257                     

0107823905 Total 8,439,250                       

0113 0107823905 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NL Số 75 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 97,111                            

0113 0107823905 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NL Số 75 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 165,000                          

0113 0107823905 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NL Số 75 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 1,177,139                       

0113 0107823905 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NL Số 75 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 7,000,000                       

0107824070 Total 2,433,200                       

0109 0107824070 Công ty TNHH Bmom Việt Nam Số nhà 791, đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 433,200                          

0109 0107824070 Công ty TNHH Bmom Việt Nam Số nhà 791, đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107825243 Total 12,330,932                     

0125 0107825243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XANH Số 10, Ngách 2, Ngõ 2 Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 4931 922,922                          

0125 0107825243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XANH Số 10, Ngách 2, Ngõ 2 Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0107825243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XANH Số 10, Ngách 2, Ngõ 2 Cầu BƣơuHuyện Thanh Trì 1701 9,408,010                       

0107827152 Total 46,129,251                     

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4944 223,800                          

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4931 1,025,249                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4917 1,239,648                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4918 1,705,098                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1052 2,547,439                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1701 4,266,534                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1004 4,900,000                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4268 4,900,000                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 5,108,688                       

0115 0107827152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Số 80 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4254 18,212,795                     

0107828396 Total 5,299,400                       

0113 0107828396 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHAI TÂM Số 2 Ngõ 108 Phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 299,400                          

0113 0107828396 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHAI TÂM Số 2 Ngõ 108 Phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0113 0107828396 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHAI TÂM Số 2 Ngõ 108 Phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107829907 Total 145,672,151                   

0156 0107829907 Công Ty TNHH Đồng Phục Hà Thành Số 25 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 75,457                            

0156 0107829907 Công Ty TNHH Đồng Phục Hà Thành Số 25 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,354,751                       

0156 0107829907 Công Ty TNHH Đồng Phục Hà Thành Số 25 đƣờng Hồ Mễ Trì,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 144,241,943                   



0107830243 Total 11,709,152                     

0151 0107830243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN PHÖ THÁIThôn Cổ Chế, Huyện Phú Xuyên 4931 1,406,842                       

0151 0107830243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN PHÖ THÁIThôn Cổ Chế, Huyện Phú Xuyên 4272 2,300,359                       

0151 0107830243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN PHÖ THÁIThôn Cổ Chế, Huyện Phú Xuyên 4918 8,001,951                       

0107831039 Total 257,447,711                   

0115 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƢỜNG ĐẠT PHƢƠNG D14, Hẻm 8/41/184, Phố Hoa Bằng, Tổ 12Quận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƢỜNG ĐẠT PHƢƠNG D14, Hẻm 8/41/184, Phố Hoa Bằng, Tổ 12Quận Cầu Giấy 4944 1,255,200                       

0115 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƢỜNG ĐẠT PHƢƠNG D14, Hẻm 8/41/184, Phố Hoa Bằng, Tổ 12Quận Cầu Giấy 4272 4,438,700                       

0115 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƢỜNG ĐẠT PHƢƠNG D14, Hẻm 8/41/184, Phố Hoa Bằng, Tổ 12Quận Cầu Giấy 2863 10,000,000                     

0115 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƢỜNG ĐẠT PHƢƠNG D14, Hẻm 8/41/184, Phố Hoa Bằng, Tổ 12Quận Cầu Giấy 4254 10,200,000                     

0115 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƢỜNG ĐẠT PHƢƠNG D14, Hẻm 8/41/184, Phố Hoa Bằng, Tổ 12Quận Cầu Giấy 4931 77,080,861                     

0115 0107831039 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẦU ĐƢỜNG ĐẠT PHƢƠNG D14, Hẻm 8/41/184, Phố Hoa Bằng, Tổ 12Quận Cầu Giấy 1701 153,772,950                   

0107831504 Total 129,294,612                   

0105 0107831504 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG KHAI MINH VIỆT NAM số 200 phố Yên PhụQuận Tây Hồ 4272 56,964                            

0105 0107831504 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG KHAI MINH VIỆT NAM số 200 phố Yên PhụQuận Tây Hồ 4931 23,179,756                     

0105 0107831504 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG KHAI MINH VIỆT NAM số 200 phố Yên PhụQuận Tây Hồ 1701 106,057,892                   

0107833325 Total 6,661,732                       

0107 0107833325 CÔNG TY TNHH CẢNH BÌNH Số 101, đƣờng Long Biên, tổ 27,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 46,732                            

0107 0107833325 CÔNG TY TNHH CẢNH BÌNH Số 101, đƣờng Long Biên, tổ 27,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 615,000                          

0107 0107833325 CÔNG TY TNHH CẢNH BÌNH Số 101, đƣờng Long Biên, tổ 27,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107838210 Total 20,359,223                     

0108 0107838210 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOFARM VIỆT NAM Tầng 12A, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh 4931 365,878                          

0108 0107838210 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOFARM VIỆT NAM Tầng 12A, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh 1701 19,993,345                     

0107838732 Total 9,675,598                       

0129 0107838732 Công Ty Tnhh Naza Số 1, Ngách 2, Ngõ 26, Tổ dân phố 2Quận Hà Đông 4931 4,398                              

0129 0107838732 Công Ty Tnhh Naza Số 1, Ngách 2, Ngõ 26, Tổ dân phố 2Quận Hà Đông 4272 1,971,200                       

0129 0107838732 Công Ty Tnhh Sự Kiện Và Du Lịch Liên Kết Á Châu Số 1, Ngách 2, Ngõ 26, Tổ dân phố 2Quận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0129 0107838732 Công Ty Tnhh Sự Kiện Và Du Lịch Liên Kết Á Châu Số 1, Ngách 2, Ngõ 26, Tổ dân phố 2Quận Hà Đông 4254 4,200,000                       

0107840192 Total 55,286,743                     

0109 0107840192 Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hƣng Thịnh Số 214 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0107840192 Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hƣng Thịnh Số 214 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4931 5,583,888                       

0109 0107840192 Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hƣng Thịnh Số 214 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 1701 47,702,855                     

0107845673 Total 25,041,800                     

0107 0107845673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SAMCON Số 16B ngõ 220 phố Bắc CầuQuận Long Biên 4918 4,637                              

0107 0107845673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SAMCON Số 16B ngõ 220 phố Bắc CầuQuận Long Biên 4944 16,200                            

0107 0107845673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SAMCON Số 16B ngõ 220 phố Bắc CầuQuận Long Biên 4272 94,500                            

0107 0107845673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SAMCON Số 16B ngõ 220 phố Bắc CầuQuận Long Biên 4931 928,556                          

0107 0107845673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SAMCON Số 16B ngõ 220 phố Bắc CầuQuận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0107845673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN SAMCON Số 16B ngõ 220 phố Bắc CầuQuận Long Biên 1701 20,497,907                     

0107846437 Total 17,844,200                     

0115 0107846437 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA, NHỰA  PHÖ HƢNG Số 17 ngõ 100 Đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,344,200                       

0115 0107846437 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA, NHỰA  PHÖ HƢNG Số 17 ngõ 100 Đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0115 0107846437 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA, NHỰA  PHÖ HƢNG Số 17 ngõ 100 Đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0115 0107846437 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA, NHỰA  PHÖ HƢNG Số 17 ngõ 100 Đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0107846902 Total 76,725,206                     

0103 0107846902 Công ty luật TNHH Golden standard Số nhà 1, ngõ 6 phố Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 4931 1,374,111                       

0103 0107846902 Công ty luật TNHH Golden standard Số nhà 1, ngõ 6 phố Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 1701 75,351,095                     

0107847582 Total 24,831,455                     

0125 0107847582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRƢỜNG ANH Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4272 21,000                            

0125 0107847582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRƢỜNG ANH Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4944 326,400                          

0125 0107847582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRƢỜNG ANH Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4931 1,296,892                       

0125 0107847582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRƢỜNG ANH Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4254 3,492,650                       

0125 0107847582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRƢỜNG ANH Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0107847582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRƢỜNG ANH Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 1701 15,694,513                     

0107848297 Total 4,781,072                       

0111 0107848297 CÔNG TY TNHH OLA BIOTECH 18 Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 54,600                            

0111 0107848297 CÔNG TY TNHH OLA BIOTECH 18 Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 273,700                          



0111 0107848297 CÔNG TY TNHH OLA BIOTECH 18 Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 278,633                          

0111 0107848297 CÔNG TY TNHH OLA BIOTECH 18 Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 774,139                          

0111 0107848297 CÔNG TY TNHH OLA BIOTECH 18 Mai Anh Tuấn,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,400,000                       

0107848804 Total 866,671,332                   

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 4918
427,017                          

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 4944
832,800                          

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 4272
880,740                          

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 1052
1,003,263                       

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 4268
3,500,000                       

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 2863
6,000,000                       

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 4931
191,135,042                   

0108 0107848804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG HUY Số 14, đƣờng Trần Khát Chân, tổ 16 A 1701
662,892,470                   

0107850112 Total 15,329,750                     

0125 0107850112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XNK HIẾU LỘC Đội 10, thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 4944 30,000                            

0125 0107850112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XNK HIẾU LỘC Đội 10, thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 4272 1,799,750                       

0125 0107850112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XNK HIẾU LỘC Đội 10, thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0107850112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XNK HIẾU LỘC Đội 10, thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 4254 11,500,000                     

0107850472 Total 13,441,941                     

0117 0107850472 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VULCAN Xóm Đoàn, Thôn Đại TảoHuyện Sóc Sơn 4931 27,141                            

0117 0107850472 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VULCAN Xóm Đoàn, Thôn Đại TảoHuyện Sóc Sơn 4272 2,914,800                       

0117 0107850472 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VULCAN Xóm Đoàn, Thôn Đại TảoHuyện Sóc Sơn 4254 10,500,000                     

0107851483 Total 37,082,920                     

0108 0107851483 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÀ NỘI Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung 4272 8,942,920                       

0108 0107851483 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÀ NỘI Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung 4254 28,140,000                     

0107854156 Total 9,909,907                       

0115 0107854156 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNG Số 2, Ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4944 108,600                          

0115 0107854156 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNG Số 2, Ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 4931 639,394                          

0115 0107854156 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNG Số 2, Ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107854156 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNG Số 2, Ngõ 1, đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 1701 7,161,913                       

0107854188 Total 37,132,750                     

0115 0107854188 CÔNG TY CP AMAZON TOÀN CẦU Số 74, ngõ 219, phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4272 3,211,250                       

0115 0107854188 CÔNG TY CP AMAZON TOÀN CẦU Số 74, ngõ 219, phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0107854188 CÔNG TY CP AMAZON TOÀN CẦU Số 74, ngõ 219, phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 4944 6,421,500                       

0115 0107854188 CÔNG TY CP AMAZON TOÀN CẦU Số 74, ngõ 219, phố Mạc Thái TổQuận Cầu Giấy 2862 24,000,000                     

0107856273 Total 5,201,504                       

0109 0107856273 Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Linh Anh Số 14 phố Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4918 94,469                            

0109 0107856273 Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Linh Anh Số 14 phố Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 1052 492,035                          

0109 0107856273 Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Linh Anh Số 14 phố Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4944 615,000                          

0109 0107856273 Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Linh Anh Số 14 phố Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0107857693 Total 52,929,595                     

0108 0107857693 VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 92 Bùi Thị Xuân 4931
5,223,785                       

0108 0107857693 VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 92 Bùi Thị Xuân 1701
47,705,810                     

0107857781 Total 4,538,088                       

0111 0107857781 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CHẾ TẠO VŨ LỢI Số 112 Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 74,577                            

0111 0107857781 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CHẾ TẠO VŨ LỢI Số 112 Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 178,600                          

0111 0107857781 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CHẾ TẠO VŨ LỢI Số 112 Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 284,911                          

0111 0107857781 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CHẾ TẠO VŨ LỢI Số 112 Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       



0107858129 Total 3,039,985                       

0109 0107858129 Công ty CP Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Duy Anh Số 8 - BT3, khu đô thị Pháp Vân Tứ HiệpQuận Hoàng Mai 4254 929,151                          

0109 0107858129 Công ty CP Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Duy Anh Số 8 - BT3, khu đô thị Pháp Vân Tứ HiệpQuận Hoàng Mai 4272 2,110,834                       

0107859651 Total 4,339,200                       

0106 0107859651 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XNK KIÊN TRANG Số 16, phố Bảo Linh,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 112,300                          

0106 0107859651 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XNK KIÊN TRANG Số 16, phố Bảo Linh,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 145,635                          

0106 0107859651 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XNK KIÊN TRANG Số 16, phố Bảo Linh,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 1,081,265                       

0106 0107859651 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XNK KIÊN TRANG Số 16, phố Bảo Linh,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0107859891 Total 5,470,414                       

0119 0107859891 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI AN VIỆT NAM Số nhà 379, tổ 43,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 203,660                          

0119 0107859891 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI AN VIỆT NAM Số nhà 379, tổ 43,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 5,266,754                       

0107860921 Total 336,182,076                   

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 1601 158,717                          

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 4944 210,008                          

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 4272 1,355,937                       

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 4254 5,031,306                       

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 2863 6,000,000                       

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 4918 6,811,267                       

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 1052 21,656,529                     

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 4931 57,327,751                     

0145 0107860921 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÖC ĐÔNG Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 1701 237,630,561                   

0107862037 Total 22,346,558                     

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 4944 133,800                          

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 4918 1,454,201                       

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 4272 1,724,367                       

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 2863 2,000,000                       

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 4931 2,723,836                       

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 4254 3,551,726                       

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 1052 3,859,345                       

0141 0107862037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TUẤN THỊNH Thôn Yên QuánHuyện Quốc Oai 1701 6,899,283                       

0107862580 Total 241,505,943                   

0111 0107862580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH PHÖC Số 27, ngõ 354/159/47, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107862580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH PHÖC Số 27, ngõ 354/159/47, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 4,117,808                       

0111 0107862580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH PHÖC Số 27, ngõ 354/159/47, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4918 5,557,348                       

0111 0107862580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH PHÖC Số 27, ngõ 354/159/47, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 10,294,519                     

0111 0107862580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH PHÖC Số 27, ngõ 354/159/47, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 18,741,608                     

0111 0107862580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH PHÖC Số 27, ngõ 354/159/47, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1052 46,778,978                     

0111 0107862580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH PHÖC Số 27, ngõ 354/159/47, đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 154,015,682                   

0107863048 Total 245,969,145                   

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 4944 196,200                          

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 4272 1,296,075                       

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 4918 2,644,469                       

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 1052 7,814,487                       

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 4254 10,350,000                     

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 4931 40,890,302                     

0107 0107863048 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 35, ngõ81, phố Trạm, Quận Long Biên 1701 180,777,612                   

0107863866 Total 19,413,500                     

0109 0107863866 Công ty CP Nội Thất Mix Decor Số 4 P7, ngõ 91 phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4944 1,054,400                       

0109 0107863866 Công ty CP Nội Thất Mix Decor Số 4 P7, ngõ 91 phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4272 3,659,100                       

0109 0107863866 Công ty CP Nội Thất Mix Decor Số 4 P7, ngõ 91 phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0107863866 Công ty CP Nội Thất Mix Decor Số 4 P7, ngõ 91 phố Nguyễn An NinhQuận Hoàng Mai 4254 10,700,000                     

0107865197 Total 5,041,120                       

0108 0107865197 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGÔI SAO VIỆT Số 16 Ngõ 176 Trƣơng Định 4272 1,191,120                       

0108 0107865197 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGÔI SAO VIỆT Số 16 Ngõ 176 Trƣơng Định 4254 3,850,000                       

0107865503 Total 35,486,169                     

0125 0107865503 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM VĂN Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, Huyện Thanh Trì 4272 40,425                            



0125 0107865503 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM VĂN Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, Huyện Thanh Trì 4931 464,828                          

0125 0107865503 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM VĂN Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, Huyện Thanh Trì 1701 34,980,916                     

0107865863 Total 7,646,450                       

0143 0107865863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ GIAO THÔNG HÀ NỘI Xóm Cao Mật Hạ,Xã Thanh Cao,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 331,450                          

0143 0107865863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ GIAO THÔNG HÀ NỘI Xóm Cao Mật Hạ,Xã Thanh Cao,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 615,000                          

0143 0107865863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ GIAO THÔNG HÀ NỘI Xóm Cao Mật Hạ,Xã Thanh Cao,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 700,000                          

0143 0107865863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CƠ KHÍ GIAO THÔNG HÀ NỘI Xóm Cao Mật Hạ,Xã Thanh Cao,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107867451 Total 4,196,200                       

0115 0107867451 CÔNG TY TNHH HIKARIX VIỆT NAM Số 7 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0107867451 CÔNG TY TNHH HIKARIX VIỆT NAM Số 7 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107867772 Total 182,900,495                   

0111 0107867772 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ĐĂNG DƢƠNG Số nhà 74 Ngách 8 Ngõ 95 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,189,283                       

0111 0107867772 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ĐĂNG DƢƠNG Số nhà 74 Ngách 8 Ngõ 95 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 8,152,827                       

0111 0107867772 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ĐĂNG DƢƠNG Số nhà 74 Ngách 8 Ngõ 95 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 170,558,385                   

0107868504 Total 17,965,859                     

0156 0107868504 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Cơ Khí Hoàng Anh Số 29, ngách 63/57 đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 7, Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 4931 202,667                          

0156 0107868504 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Cơ Khí Hoàng Anh Số 29, ngách 63/57 đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 7, Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 4944 293,400                          

0156 0107868504 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Cơ Khí Hoàng Anh Số 29, ngách 63/57 đƣờng Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 7, Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 1701 17,469,792                     

0107869360 Total 59,164,804                     

0111 0107869360 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH KIM MÃ - GH FACADE Số 204b, Ngõ 87 Láng HạQuận Đống Đa 4944 46,200                            

0111 0107869360 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH KIM MÃ - GH FACADE Số 204b, Ngõ 87 Láng HạQuận Đống Đa 4931 4,037,976                       

0111 0107869360 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH KIM MÃ - GH FACADE Số 204b, Ngõ 87 Láng HạQuận Đống Đa 4272 4,163,845                       

0111 0107869360 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH KIM MÃ - GH FACADE Số 204b, Ngõ 87 Láng HạQuận Đống Đa 4268 7,350,000                       

0111 0107869360 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH KIM MÃ - GH FACADE Số 204b, Ngõ 87 Láng HạQuận Đống Đa 4254 15,050,000                     

0111 0107869360 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH KIM MÃ - GH FACADE Số 204b, Ngõ 87 Láng HạQuận Đống Đa 1701 28,516,783                     

0107869586 Total 133,696,061                   

0119 0107869586 Công ty luật TNHH Hoàng Thành Thôn Ngọc ChiHuyện Đông Anh 4272 201,000                          

0119 0107869586 Công ty luật TNHH Hoàng Thành Thôn Ngọc ChiHuyện Đông Anh 4931 2,133,333                       

0119 0107869586 Công ty luật TNHH Hoàng Thành Thôn Ngọc ChiHuyện Đông Anh 1052 12,843,209                     

0119 0107869586 Công ty luật TNHH Hoàng Thành Thôn Ngọc ChiHuyện Đông Anh 1701 118,518,519                   

0107870366 Total 3,914,750                       

0129 0107870366 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Xây Dựng Toàn Phát LK 21-2, khu tái định cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 414,750                          

0129 0107870366 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Và Xây Dựng Toàn Phát LK 21-2, khu tái định cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107870704 Total 6,054,560                       

0111 0107870704 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN APOLLO VIỆT NAM Số 4, ngách 6/31 Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4944 103,800                          

0111 0107870704 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN APOLLO VIỆT NAM Số 4, ngách 6/31 Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 2863 1,000,000                       

0111 0107870704 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN APOLLO VIỆT NAM Số 4, ngách 6/31 Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4272 1,100,760                       

0111 0107870704 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN APOLLO VIỆT NAM Số 4, ngách 6/31 Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4254 3,850,000                       

0107870775 Total 347,121,049                   

0101 0107870775 CÔNG TY TNHH VINATRADE số 510 đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 4,937                              

0101 0107870775 CÔNG TY TNHH VINATRADE số 510 đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 2,946,000                       

0101 0107870775 CÔNG TY TNHH VINATRADE số 510 đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0101 0107870775 CÔNG TY TNHH VINATRADE số 510 đƣờng LángQuận Đống Đa 4918 117,374,411                   

0101 0107870775 CÔNG TY TNHH VINATRADE số 510 đƣờng LángQuận Đống Đa 1052 218,795,701                   

0107871338 Total 11,339,400                     

0115 0107871338 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN TRÂM ANH Số 15 lô 1B, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 9,900                              

0115 0107871338 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN TRÂM ANH Số 15 lô 1B, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 479,500                          

0115 0107871338 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN TRÂM ANH Số 15 lô 1B, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,850,000                     

0107872388 Total 9,098,000                       

0156 0107872388 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Shd Số nhà 10, ngách 56, ngõ 27, đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 598,000                          

0156 0107872388 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Shd Số nhà 10, ngách 56, ngõ 27, đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0107872388 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Shd Số nhà 10, ngách 56, ngõ 27, đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0107872525 Total 7,510,800                       

0155 0107872525 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO AN Thôn Tân Hội, Huyện Chƣơng Mỹ 4944 9,600                              

0155 0107872525 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO AN Thôn Tân Hội, Huyện Chƣơng Mỹ 4272 501,200                          

0155 0107872525 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO AN Thôn Tân Hội, Huyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0107872525 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO AN Thôn Tân Hội, Huyện Chƣơng Mỹ 4254 5,000,000                       



0107872596 Total 1,638,000                       

0111 0107872596 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH ASIACOM Số 2, tập thể Quân y, Tổ 19Quận Đống Đa 4917 1,638,000                       

0107872966 Total 174,225,450                   

0115 0107872966 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VINTECH Tầng 4, Số 6 Lô 26, Khu đô thị mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 8,400                              

0115 0107872966 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VINTECH Tầng 4, Số 6 Lô 26, Khu đô thị mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 173,495                          

0115 0107872966 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VINTECH Tầng 4, Số 6 Lô 26, Khu đô thị mới Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 3,982,817                       

0115 0107872966 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VINTECH Tầng 4, Số 6 Lô 26, Khu đô thị mới Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 170,060,738                   

0107873494 Total 17,759,250                     

0117 0107873494 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EGAO Khối 5, Huyện Sóc Sơn 4272 1,759,250                       

0117 0107873494 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EGAO Khối 5, Huyện Sóc Sơn 4254 16,000,000                     

0107875050 Total 32,858,406                     

0119 0107875050 CÔNG TY TNHH NHỰA HANVICO Số 25 ngõ Đìa 2, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4944 5,700                              

0119 0107875050 CÔNG TY TNHH NHỰA HANVICO Số 25 ngõ Đìa 2, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4272 1,017,652                       

0119 0107875050 CÔNG TY TNHH NHỰA HANVICO Số 25 ngõ Đìa 2, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4918 4,550,922                       

0119 0107875050 CÔNG TY TNHH NHỰA HANVICO Số 25 ngõ Đìa 2, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4254 8,797,355                       

0119 0107875050 CÔNG TY TNHH NHỰA HANVICO Số 25 ngõ Đìa 2, thôn ĐìaHuyện Đông Anh 1052 18,486,777                     

0107875780 Total 4,165,400                       

0108 0107875780 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BẢO ĐAN Số 58 Tổ 12, Lạc Trung A 4944 165,400                          

0108 0107875780 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BẢO ĐAN Số 58 Tổ 12, Lạc Trung A 2863 4,000,000                       

0107876294 Total 7,696,200                       

0107 0107876294 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ SƠN PHÁT Số 2 ngõ 295 phố Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 196,200                          

0107 0107876294 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ SƠN PHÁT Số 2 ngõ 295 phố Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0107876294 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ SƠN PHÁT Số 2 ngõ 295 phố Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107879418 Total 62,205,241                     

0113 0107879418 CÔNG TY TNHH INTERMEDIA EDUCATION VIỆT NAM Số 10 TT 1- 96 B đƣờng Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4931 909,255                          

0113 0107879418 CÔNG TY TNHH INTERMEDIA EDUCATION VIỆT NAM Số 10 TT 1- 96 B đƣờng Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4944 972,000                          

0113 0107879418 CÔNG TY TNHH INTERMEDIA EDUCATION VIỆT NAM Số 10 TT 1- 96 B đƣờng Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 1701 2,785,036                       

0113 0107879418 CÔNG TY TNHH INTERMEDIA EDUCATION VIỆT NAM Số 10 TT 1- 96 B đƣờng Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4272 3,238,950                       

0113 0107879418 CÔNG TY TNHH INTERMEDIA EDUCATION VIỆT NAM Số 10 TT 1- 96 B đƣờng Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 2864 9,000,000                       

0113 0107879418 CÔNG TY TNHH INTERMEDIA EDUCATION VIỆT NAM Số 10 TT 1- 96 B đƣờng Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4254 45,300,000                     

0107879513 Total 142,188,165                   

0117 0107879513 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PHAN TỨ Thôn Thƣợng,Xã Đông Xuân,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4944 12,600                            

0117 0107879513 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PHAN TỨ Thôn Thƣợng,Xã Đông Xuân,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4917 35,328                            

0117 0107879513 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PHAN TỨ Thôn Thƣợng,Xã Đông Xuân,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0117 0107879513 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PHAN TỨ Thôn Thƣợng,Xã Đông Xuân,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 140,140,237                   

0107881079 Total 54,834,124                     

0115 0107881079 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH NAM Số 28 ngách 14 ngõ 61 Đƣờng Phùng Chí KiênQuận Cầu Giấy 1701 54,834,124                     

0107881544 Total 157,285,423                   

0129 0107881544 Công Ty Tnhh Xây Dựng Công Nghiệp Nam Minh

Nhà 6B, Tầng 6 Tòa nhà Sông Đà, số 131 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 10,500                            

0129 0107881544 Công Ty Tnhh Xây Dựng Công Nghiệp Nam Minh

Nhà 6B, Tầng 6 Tòa nhà Sông Đà, số 131 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 1701 157,274,923                   

0107882361 Total 3,708,548,609                

0149 0107882361 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HTP VIỆT NAM Xóm 6, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 1701 1,621,993,962                

0149 0107882361 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HTP VIỆT NAM Xóm 6, thôn Đinh Xuyên,Xã Hòa Nam,Huyện Ứng Hoà,Hà Nội 1052 2,086,554,647                

0107882604 Total 3,871,000                       

0125 0107882604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT XÔ Số 27, ngách 298/77/30, đƣờng Ngọc Hồi,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 371,000                          

0125 0107882604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT XÔ Số 27, ngách 298/77/30, đƣờng Ngọc Hồi,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107885299 Total 30,252,348                     

0113 0107885299 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LLA

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4918 88,280                            

0113 0107885299 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LLA

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4917 249,764                          

0113 0107885299 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LLA

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,712,008                       

0113 0107885299 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LLA

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1001 4,560,000                       



0113 0107885299 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LLA

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1052 6,457,339                       

0113 0107885299 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LLA

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 17,184,957                     

0107886172 Total 10,510,820                     

0113 0107886172 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHIỆP BẢO THẮNG Số 8, ngách 17/470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 230,563                          

0113 0107886172 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHIỆP BẢO THẮNG Số 8, ngách 17/470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 302,100                          

0113 0107886172 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHIỆP BẢO THẮNG Số 8, ngách 17/470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 659,721                          

0113 0107886172 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHIỆP BẢO THẮNG Số 8, ngách 17/470 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 9,318,436                       

0107886743 Total 29,674,940                     

0111 0107886743 CÔNG TY CỔ PHẦN IN THT VIỆT NAM Số 2D phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 2,167,200                       

0111 0107886743 CÔNG TY CỔ PHẦN IN THT VIỆT NAM Số 2D phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4272 6,907,740                       

0111 0107886743 CÔNG TY CỔ PHẦN IN THT VIỆT NAM Số 2D phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0111 0107886743 CÔNG TY CỔ PHẦN IN THT VIỆT NAM Số 2D phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4254 12,600,000                     

0107887433 Total 61,683,163                     

0115 0107887433 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI GIA PHÁT GLOBAL Số 68 phố Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 1701 61,683,163                     

0107889254 Total 73,791,876                     

0107 0107889254 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QP VIỆT NAM

Số 19 hẻm 24 ngách 20 ngõ 466 đƣờng Ngô Gia Tự, tổ 16,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà 

Nội 1701 73,791,876                     

0107889286 Total 25,800,303                     

0156 0107889286 Công Ty Cổ Phần Akz 69/341 Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4931 2,540,663                       

0156 0107889286 Công Ty Cổ Phần Akz 69/341 Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 23,259,640                     

0107889825 Total 106,578,519                   

0113 0107889825 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HIỆP PHÁT số 39/29 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,800                              

0113 0107889825 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HIỆP PHÁT số 39/29 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 2,053,367                       

0113 0107889825 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HIỆP PHÁT số 39/29 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 104,523,352                   

0107890027 Total 9,257,743                       

0125 0107890027 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANH KHOA Đội 4Huyện Thanh Trì 4931 1,332,159                       

0125 0107890027 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANH KHOA Đội 4Huyện Thanh Trì 1701 7,925,584                       

0107890309 Total 4,556,331                       

0115 0107890309 CÔNG TY CỔ PHẦN CBIS VIỆT NAM

Tầng 4, Lô A23/D5 khu ĐTM Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4918 50,731                            

0115 0107890309 CÔNG TY CỔ PHẦN CBIS VIỆT NAM

Tầng 4, Lô A23/D5 khu ĐTM Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 505,600                          

0115 0107890309 CÔNG TY CỔ PHẦN CBIS VIỆT NAM

Tầng 4, Lô A23/D5 khu ĐTM Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107891503 Total 2,147,600                       

0156 0107891503 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Thành Dƣơng Phát Số 25, tổ 4, ngõ 2,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 147,600                          

0156 0107891503 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Thành Dƣơng Phát Số 25, tổ 4, ngõ 2,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107891849 Total 3,589,265                       

0115 0107891849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM VÀ KÍNH ĐẠI NAM Số 40 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 40,200                            

0115 0107891849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM VÀ KÍNH ĐẠI NAM Số 40 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 108,753                          

0115 0107891849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM VÀ KÍNH ĐẠI NAM Số 40 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 3,440,312                       

0107892433 Total 999,329,971                   

0107 0107892433 CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG TÙNG Số 103 Hoàng Nhƣ TiếpQuận Long Biên 4944 395,400                          

0107 0107892433 CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG TÙNG Số 103 Hoàng Nhƣ TiếpQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0107892433 CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG TÙNG Số 103 Hoàng Nhƣ TiếpQuận Long Biên 4931 241,475,628                   

0107 0107892433 CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG TÙNG Số 103 Hoàng Nhƣ TiếpQuận Long Biên 1701 755,458,943                   

0107893081 Total 23,099,206                     

0156 0107893081 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thẩm Định Giá Toàn Cầu TT04-Lô 4, Dự án Khu nhà ở cho Cán bộ nhân viên văn phòng TrQuận Nam Từ Liêm 4931 7,040,554                       

0156 0107893081 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thẩm Định Giá Toàn Cầu TT04-Lô 4, Dự án Khu nhà ở cho Cán bộ nhân viên văn phòng TrQuận Nam Từ Liêm 1701 16,058,652                     



0107893211 Total 202,622,723                   

0127 0107893211 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHC Xóm XanhHuyện Mê Linh 4254 700,000                          

0127 0107893211 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHC Xóm XanhHuyện Mê Linh 4272 715,400                          

0127 0107893211 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHC Xóm XanhHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0107893211 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHC Xóm XanhHuyện Mê Linh 2863 4,000,000                       

0127 0107893211 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHC Xóm XanhHuyện Mê Linh 4931 43,117,130                     

0127 0107893211 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHC Xóm XanhHuyện Mê Linh 1701 150,590,193                   

0107894705 Total 119,092,524                   

0105 0107894705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH PHÁT Số 70C, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4944 266,400                          

0105 0107894705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH PHÁT Số 70C, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0105 0107894705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH PHÁT Số 70C, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4931 22,054,976                     

0105 0107894705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH PHÁT Số 70C, phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1701 93,771,148                     

0107894913 Total 15,927,700                     

0113 0107894913 CÔNG TY TNHH GOAMERICA VIỆT NAM

Tầng 12, tòa nhà Văn phòng Center Building, số 1 Nguyễn Huy,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4944 7,200                              

0113 0107894913 CÔNG TY TNHH GOAMERICA VIỆT NAM

Tầng 12, tòa nhà Văn phòng Center Building, số 1 Nguyễn Huy,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4272 920,500                          

0113 0107894913 CÔNG TY TNHH GOAMERICA VIỆT NAM

Tầng 12, tòa nhà Văn phòng Center Building, số 1 Nguyễn Huy,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0107894991 Total 6,692,700                       

0108 0107894991 CÔNG TY CỔ PHẦN T&T HỒNG THÁI Số 13, Ngách 47, Ngõ 459, Phố Bạch Mai 4944 353,700                          

0108 0107894991 CÔNG TY CỔ PHẦN T&T HỒNG THÁI Số 13, Ngách 47, Ngõ 459, Phố Bạch Mai 4272 1,239,000                       

0108 0107894991 CÔNG TY CỔ PHẦN T&T HỒNG THÁI Số 13, Ngách 47, Ngõ 459, Phố Bạch Mai 4254 2,100,000                       

0108 0107894991 CÔNG TY CỔ PHẦN T&T HỒNG THÁI Số 13, Ngách 47, Ngõ 459, Phố Bạch Mai 2862 3,000,000                       

0107895353 Total 8,383,963                       

0127 0107895353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HT TOÀN CẦU Chợ HoaHuyện Mê Linh 4944 25,200                            

0127 0107895353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HT TOÀN CẦU Chợ HoaHuyện Mê Linh 4272 58,800                            

0127 0107895353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HT TOÀN CẦU Chợ HoaHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0107895353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HT TOÀN CẦU Chợ HoaHuyện Mê Linh 1701 6,299,963                       

0107897022 Total 12,620,230                     

0115 0107897022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VINCO VIỆT NAM Số 50 ngõ 79/40 Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 296,974                          

0115 0107897022 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VINCO VIỆT NAM Số 50 ngõ 79/40 Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 12,323,256                     

0107897865 Total 7,255,009                       

0141 0107897865 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ QUỐC OAI Đội 2, thôn Yên Thái,Xã Đông Yên,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 288,200                          

0141 0107897865 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ QUỐC OAI Đội 2, thôn Yên Thái,Xã Đông Yên,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 6,966,809                       

0107898509 Total 63,576,177                     

0129 0107898509 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Anh Linh Tầng 2, số 28 ngõ 26 đƣờng Phùng Hƣng, Quận Hà Đông 4944 220,200                          

0129 0107898509 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Vinacons Hà Nội Tầng 2, số 28 ngõ 26 đƣờng Phùng Hƣng, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0107898509 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Vinacons Hà Nội Tầng 2, số 28 ngõ 26 đƣờng Phùng Hƣng, Quận Hà Đông 4931 8,081,739                       

0129 0107898509 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Vinacons Hà Nội Tầng 2, số 28 ngõ 26 đƣờng Phùng Hƣng, Quận Hà Đông 1701 53,274,238                     

0107898516 Total 7,927,500                       

0111 0107898516 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG THĂNG LONGSố 9, hẻm 1194/136/3 đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 927,500                          

0111 0107898516 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG THĂNG LONGSố 9, hẻm 1194/136/3 đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0107898516 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG THĂNG LONGSố 9, hẻm 1194/136/3 đƣờng LángQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0107898957 Total 6,196,200                       

0103 0107898957 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐÀO TẠO COLLEGE SCOUT Số 3 ngách 88/3 phố Sơn Tây,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 196,200                          

0103 0107898957 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐÀO TẠO COLLEGE SCOUT Số 3 ngách 88/3 phố Sơn Tây,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107899439 Total 11,699,802                     

0129 0107899439 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Anh Linh Số 48 đƣờng Mỗ LaoQuận Hà Đông 4931 30,085                            

0129 0107899439 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Anh Linh Số 48 đƣờng Mỗ LaoQuận Hà Đông 4272 856,100                          

0129 0107899439 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Anh Linh Số 48 đƣờng Mỗ LaoQuận Hà Đông 4254 4,900,000                       

0129 0107899439 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Simco Số 48 đƣờng Mỗ LaoQuận Hà Đông 1003 5,913,617                       

0107899615 Total 7,920,101                       

0101 0107899615 CÔNG TY TNHH YONHON INDUSTRY Lô 19, khu đấu giá A2-1/N01, tổ 20Quận Long Biên 4931 175,223                          

0101 0107899615 CÔNG TY TNHH YONHON INDUSTRY Lô 19, khu đấu giá A2-1/N01, tổ 20Quận Long Biên 4944 422,100                          

0101 0107899615 CÔNG TY TNHH YONHON INDUSTRY Lô 19, khu đấu giá A2-1/N01, tổ 20Quận Long Biên 4272 682,500                          

0101 0107899615 CÔNG TY TNHH YONHON INDUSTRY Lô 19, khu đấu giá A2-1/N01, tổ 20Quận Long Biên 4917 1,140,278                       



0101 0107899615 CÔNG TY TNHH YONHON INDUSTRY Lô 19, khu đấu giá A2-1/N01, tổ 20Quận Long Biên 2864 2,000,000                       

0101 0107899615 CÔNG TY TNHH YONHON INDUSTRY Lô 19, khu đấu giá A2-1/N01, tổ 20Quận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107901078 Total 5,505,400                       

0156 0107901078 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Đại Phú Quý Số nhà 53, ngõ 40, đƣờng Ngọc Trục,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 5,400                              

0156 0107901078 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Đại Phú Quý Số nhà 53, ngõ 40, đƣờng Ngọc Trục,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0107901078 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng Đại Phú Quý Số nhà 53, ngõ 40, đƣờng Ngọc Trục,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107901818 Total 13,125,516                     

0111 0107901818 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY NAM Thôn Lại HoàngQuận Đống Đa 4931 182,984                          

0111 0107901818 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY NAM Thôn Lại HoàngQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0107901818 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY NAM Thôn Lại HoàngQuận Đống Đa 1701 815,332                          

0111 0107901818 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY NAM Thôn Lại HoàngQuận Đống Đa 4272 931,000                          

0111 0107901818 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY NAM Thôn Lại HoàngQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0107901818 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY NAM Thôn Lại HoàngQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0107901818 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY NAM Thôn Lại HoàngQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0107902321 Total 5,709,252                       

0101 0107902321 CÔNG TY TNHH SJBIO VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Sentinel, số 41A Lý Thái TổQuận Hoàn Kiếm 2863 638,894                          

0101 0107902321 CÔNG TY TNHH SJBIO VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Sentinel, số 41A Lý Thái TổQuận Hoàn Kiếm 4944 1,070,358                       

0101 0107902321 CÔNG TY TNHH SJBIO VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Sentinel, số 41A Lý Thái TổQuận Hoàn Kiếm 2864 4,000,000                       

0107902392 Total 4,196,200                       

0111 0107902392 CÔNG TY TNHH MINH GIA KHÁNH Số 116, Ngõ Văn Chƣơng 2,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0107902392 CÔNG TY TNHH MINH GIA KHÁNH Số 116, Ngõ Văn Chƣơng 2,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107903822 Total 126,347,786                   

0109 0107903822 Công ty CP Princeton Academy P01_SH01 Khu đô thị Park Hill, số 458 Minh KhaiQuận Hoàng Mai 4918 18,457                            

0109 0107903822 Công ty CP Princeton Academy P01_SH01 Khu đô thị Park Hill, số 458 Minh KhaiQuận Hoàng Mai 1052 89,630                            

0109 0107903822 Công ty CP Princeton Academy P01_SH01 Khu đô thị Park Hill, số 458 Minh KhaiQuận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0107903822 Công ty CP Princeton Academy P01_SH01 Khu đô thị Park Hill, số 458 Minh KhaiQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0107903822 Công ty CP Princeton Academy P01_SH01 Khu đô thị Park Hill, số 458 Minh KhaiQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0109 0107903822 Công ty CP Princeton Academy P01_SH01 Khu đô thị Park Hill, số 458 Minh KhaiQuận Hoàng Mai 4917 13,772,389                     

0109 0107903822 Công ty CP Princeton Academy P01_SH01 Khu đô thị Park Hill, số 458 Minh KhaiQuận Hoàng Mai 1001 102,771,110                   

0107904777 Total 21,146,087                     

0125 0107904777 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG LONG Số nhà 25  Ngõ Ngò 3, thôn Cƣơng Ngô, Huyện Thanh Trì 4917 12,759                            

0125 0107904777 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG LONG Số nhà 25  Ngõ Ngò 3, thôn Cƣơng Ngô, Huyện Thanh Trì 4918 448,054                          

0125 0107904777 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG LONG Số nhà 25  Ngõ Ngò 3, thôn Cƣơng Ngô, Huyện Thanh Trì 4931 20,685,274                     

0107905996 Total 6,294,300                       

0115 0107905996 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CTA HOLDINGS Tầng 2, tòa nhà CT1 Tràng An, số 1 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0107905996 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CTA HOLDINGS Tầng 2, tòa nhà CT1 Tràng An, số 1 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0107906164 Total 2,000,000                       

0119 0107906164 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG Thôn Ngọc Giang,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107906693 Total 64,264,252                     

0115 0107906693 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAYTA Số 9, hẻm 16, ngách 3, ngõ 58 đƣờng Trần BìnhQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107906693 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAYTA Số 9, hẻm 16, ngách 3, ngõ 58 đƣờng Trần BìnhQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107906693 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAYTA Số 9, hẻm 16, ngách 3, ngõ 58 đƣờng Trần BìnhQuận Cầu Giấy 4931 6,524,119                       

0115 0107906693 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAYTA Số 9, hẻm 16, ngách 3, ngõ 58 đƣờng Trần BìnhQuận Cầu Giấy 1701 55,543,933                     

0107906830 Total 1,820,692,118                

0111 0107906830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH MỸ PHẨM MINH ANH Tầng 10, Việt Tower, số 1 đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 7,494,903                       

0111 0107906830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH MỸ PHẨM MINH ANH Tầng 10, Việt Tower, số 1 đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 23,804,110                     

0111 0107906830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH MỸ PHẨM MINH ANH Tầng 10, Việt Tower, số 1 đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 49,770,534                     

0111 0107906830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH MỸ PHẨM MINH ANH Tầng 10, Việt Tower, số 1 đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 736,698,599                   

0111 0107906830 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH MỸ PHẨM MINH ANH Tầng 10, Việt Tower, số 1 đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 1,002,923,972                

0107908443 Total 18,936,500                     

0129 0107908443 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Simco Thửa đất số 08D, Tổ 12 Yên LộQuận Hà Đông 4272 2,436,500                       

0129 0107908443 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Simco Thửa đất số 08D, Tổ 12 Yên LộQuận Hà Đông 4254 16,500,000                     

0107909045 Total 209,620,410                   

0109 0107909045 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Cây Xanh Hạnh Phúc số 216 Trần Điền,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 12,000                            

0109 0107909045 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Cây Xanh Hạnh Phúc số 216 Trần Điền,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 891,512                          



0109 0107909045 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Cây Xanh Hạnh Phúc số 216 Trần Điền,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 2,678,999                       

0109 0107909045 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Cây Xanh Hạnh Phúc số 216 Trần Điền,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 87,037,899                     

0109 0107909045 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Cây Xanh Hạnh Phúc số 216 Trần Điền,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 119,000,000                   

0107910442 Total 96,235,624                     

0133 0107910442 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP AT Cụm 1, thôn Ổ ThônHuyện Phúc Thọ 4254 3,500,000                       

0133 0107910442 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP AT Cụm 1, thôn Ổ ThônHuyện Phúc Thọ 2863 4,000,000                       

0133 0107910442 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP AT Cụm 1, thôn Ổ ThônHuyện Phúc Thọ 4931 14,683,359                     

0133 0107910442 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP AT Cụm 1, thôn Ổ ThônHuyện Phúc Thọ 1701 74,052,265                     

0107910523 Total 3,683,750                       

0119 0107910523 CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI VÀ XỬ LÝ CÔNG NỢ TOÀN QUỐC Xóm 4, Thôn Ngọc Chi,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 183,750                          

0119 0107910523 CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI VÀ XỬ LÝ CÔNG NỢ TOÀN QUỐC Xóm 4, Thôn Ngọc Chi,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107910675 Total 3,500,000                       

0115 0107910675 CÔNG TY CỔ PHẦN S VIỆT NAM GLOBAL Phòng 19, Tầng 3, Tòa C2 – D’Capitale Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,500,000                       

0107912270 Total 68,365,108                     

0107 0107912270 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ AN THỊNH PHÁT Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia QuấtQuận Long Biên 4944 220,200                          

0107 0107912270 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ AN THỊNH PHÁT Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia QuấtQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0107912270 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ AN THỊNH PHÁT Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia QuấtQuận Long Biên 4931 21,693,026                     

0107 0107912270 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ AN THỊNH PHÁT Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia QuấtQuận Long Biên 1701 42,451,882                     

0107912376 Total 23,175,275                     

0105 0107912376 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VA VIỆT NAMSố 497 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 1,512,809                       

0105 0107912376 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VA VIỆT NAMSố 497 đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 21,662,466                     

0107913034 Total 305,977,652                   

0156 0107913034 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hd 18 Số 9, ngõ 148, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4944 16,800                            

0156 0107913034 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hd 18 Số 9, ngõ 148, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4272 1,650,000                       

0156 0107913034 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hd 18 Số 9, ngõ 148, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0107913034 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hd 18 Số 9, ngõ 148, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4254 9,500,000                       

0156 0107913034 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hd 18 Số 9, ngõ 148, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4931 53,720,936                     

0156 0107913034 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hd 18 Số 9, ngõ 148, đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 1701 237,089,916                   

0107913404 Total 8,114,500                       

0107 0107913404 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HUY KHANG Số 11, tổ 8 đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 4917 192,000                          

0107 0107913404 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HUY KHANG Số 11, tổ 8 đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 4944 922,500                          

0107 0107913404 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HUY KHANG Số 11, tổ 8 đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 1001 1,000,000                       

0107 0107913404 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HUY KHANG Số 11, tổ 8 đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 2864 2,000,000                       

0107 0107913404 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HUY KHANG Số 11, tổ 8 đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107916074 Total 6,814,590                       

0113 0107916074 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK THE GRACE OF GOD

B3 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4918 177,194                          

0113 0107916074 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK THE GRACE OF GOD

B3 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 760,500                          

0113 0107916074 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK THE GRACE OF GOD

B3 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1052 1,876,896                       

0113 0107916074 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK THE GRACE OF GOD

B3 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107916074 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK THE GRACE OF GOD

B3 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0107916388 Total 43,692,857                     

0129 0107916388 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Simco

Số 8, ngõ 265 đƣờng Chiến Thắng, Khu giãn dân Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 216,300                          

0129 0107916388 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Simco

Số 8, ngõ 265 đƣờng Chiến Thắng, Khu giãn dân Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4931 300,543                          

0129 0107916388 Công Ty Tnhh Nội Thất Mtb

Số 8, ngõ 265 đƣờng Chiến Thắng, Khu giãn dân Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0129 0107916388 Công Ty Tnhh Nội Thất Mtb

Số 8, ngõ 265 đƣờng Chiến Thắng, Khu giãn dân Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 1701 39,676,014                     

0107916839 Total 33,911,350                     

0115 0107916839 CÔNG TY TNHH VZN VIỆT NAM 56 ngõ 81 đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          



0115 0107916839 CÔNG TY TNHH VZN VIỆT NAM 56 ngõ 81 đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107916839 CÔNG TY TNHH VZN VIỆT NAM 56 ngõ 81 đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4272 5,915,150                       

0115 0107916839 CÔNG TY TNHH VZN VIỆT NAM 56 ngõ 81 đƣờng Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4254 23,800,000                     

0107916934 Total 398,400,298                   

0129 0107916934 Công Ty Tnhh Nội Thất Mtb Số 12 ngõ 8 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 120,135                          

0129 0107916934 Công Ty Tnhh Nội Thất Mtb Số 12 ngõ 8 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4931 6,206,220                       

0129 0107916934 Công Ty Tnhh Nội Thất Mtb Số 12 ngõ 8 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4918 55,612,278                     

0129 0107916934 Công Ty Tnhh Nội Thất Mtb Số 12 ngõ 8 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 1701 116,207,188                   

0129 0107916934 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Nhật Anh Số 12 ngõ 8 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 1052 220,254,477                   

0107917039 Total 3,500,000                       

0115 0107917039 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH & DỊCH VỤ KCO VIỆT NAM

Phòng 1201, Tòa Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0107919639 Total 65,463,998                     

0129 0107919639 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Nhật Anh  LK28 - 34 khu đô thị mới Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 65,463,998                     

0107919780 Total 6,186,000                       

0111 0107919780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HOUHOU EDUCATION VIETNAMP903, Tầng 9, Tháp A, Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 686,000                          

0111 0107919780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HOUHOU EDUCATION VIETNAMP903, Tầng 9, Tháp A, Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107919780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HOUHOU EDUCATION VIETNAMP903, Tầng 9, Tháp A, Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107923184 Total 3,881,500                       

0129 0107923184 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Sơn Tùng Số A50TT10 Khu đô thị mới Văn Quán-Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 381,500                          

0129 0107923184 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Sơn Tùng Số A50TT10 Khu đô thị mới Văn Quán-Yên Phúc,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107923258 Total 7,783,540                       

0115 0107923258 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN SREAL Tầng 3, nhà 23, ngách 37/2, ngõ 37 đƣờng Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 20,750                            

0115 0107923258 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN SREAL Tầng 3, nhà 23, ngách 37/2, ngõ 37 đƣờng Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 420,390                          

0115 0107923258 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN SREAL Tầng 3, nhà 23, ngách 37/2, ngõ 37 đƣờng Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 642,400                          

0115 0107923258 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN SREAL Tầng 3, nhà 23, ngách 37/2, ngõ 37 đƣờng Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1015 2,700,000                       

0115 0107923258 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN SREAL Tầng 3, nhà 23, ngách 37/2, ngõ 37 đƣờng Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107925424 Total 15,348,485                     

0141 0107925424 CÔNG TY TNHH TVĐT XÂY DỰNG THANH BÌNH Khu 2Huyện Quốc Oai 4918 752,982                          

0141 0107925424 CÔNG TY TNHH TVĐT XÂY DỰNG THANH BÌNH Khu 2Huyện Quốc Oai 4931 14,595,503                     

0107925463 Total 4,114,564,608                

0111 0107925463 CÔNG TY TNHH ESTE VIỆT NAM Số 156 Thái HàQuận Đống Đa 4944 5,000                              

0111 0107925463 CÔNG TY TNHH ESTE VIỆT NAM Số 156 Thái HàQuận Đống Đa 4918 849,615                          

0111 0107925463 CÔNG TY TNHH ESTE VIỆT NAM Số 156 Thái HàQuận Đống Đa 1052 4,125,950                       

0111 0107925463 CÔNG TY TNHH ESTE VIỆT NAM Số 156 Thái HàQuận Đống Đa 4931 792,838,179                   

0111 0107925463 CÔNG TY TNHH ESTE VIỆT NAM Số 156 Thái HàQuận Đống Đa 1701 3,316,745,864                

0107926650 Total 1,648,200                       

0115 0107926650 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DỊCH VỤ BIỂN XANH Số nhà 109 B ngõ 43 tổ 38,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 648,200                          

0115 0107926650 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DỊCH VỤ BIỂN XANH Số nhà 109 B ngõ 43 tổ 38,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0107926682 Total 5,036,360,904                

0106 0107926682 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM Số 21 Hàng Dầu,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 52,388,035                     

0106 0107926682 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM Số 21 Hàng Dầu,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 376,027,092                   

0106 0107926682 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM Số 21 Hàng Dầu,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 604,386,163                   

0106 0107926682 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM Số 21 Hàng Dầu,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 666,307,407                   

0106 0107926682 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM Số 21 Hàng Dầu,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 1,196,342,922                

0106 0107926682 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM Số 21 Hàng Dầu,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 2,140,909,285                

0107926756 Total 101,026,665                   



0115 0107926756 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG ZOOM PLUS Số 20 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 250,250                          

0115 0107926756 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG ZOOM PLUS Số 20 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 4,162,359                       

0115 0107926756 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG ZOOM PLUS Số 20 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 96,614,056                     

0107927647 Total 6,134,800                       

0113 0107927647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THUẬN AN Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 195,100                          

0113 0107927647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THUẬN AN Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 539,700                          

0113 0107927647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THUẬN AN Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 1,400,000                       

0113 0107927647 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THUẬN AN Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107929299 Total 16,450,000                     

0115 0107929299 CÔNG TY CỔ PHẦN ORIOL VIETNAM Số 15, ngõ 26 Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy 4272 3,950,000                       

0115 0107929299 CÔNG TY CỔ PHẦN ORIOL VIETNAM Số 15, ngõ 26 Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy 4254 12,500,000                     

0107929570 Total 5,252,800                       

0105 0107929570 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MINH ANH HÀ NỘI Số 31B ngõ 565 đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 1,252,800                       

0105 0107929570 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MINH ANH HÀ NỘI Số 31B ngõ 565 đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 2863 4,000,000                       

0107930375 Total 26,149,800                     

0117 0107930375 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG HỌC TÀI NĂNG VIỆT Thôn Đông ThủyHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0107930375 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG HỌC TÀI NĂNG VIỆT Thôn Đông ThủyHuyện Sóc Sơn 2864 2,000,000                       

0117 0107930375 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG HỌC TÀI NĂNG VIỆT Thôn Đông ThủyHuyện Sóc Sơn 4272 3,499,800                       

0117 0107930375 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG HỌC TÀI NĂNG VIỆT Thôn Đông ThủyHuyện Sóc Sơn 4254 18,650,000                     

0107931788 Total 1,703,800                       

0156 0107931788 Công Ty TNHH Gia Truyền Thiên Hƣơng Nhà 9A2, ngách 61, ngõ 67 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 703,800                          

0156 0107931788 Công Ty TNHH Gia Truyền Thiên Hƣơng Nhà 9A2, ngách 61, ngõ 67 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0107932460 Total 7,413,650                       

0109 0107932460 Công ty CP Xây Dựng Group Toàn Cầu Lô TT5.1_13 Khu đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai 4272 413,650                          

0109 0107932460 Công ty CP Xây Dựng Group Toàn Cầu Lô TT5.1_13 Khu đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0107932460 Công ty CP Xây Dựng Group Toàn Cầu Lô TT5.1_13 Khu đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0107932654 Total 9,437,790                       

0143 0107932654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LATIEN Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4918 96,142                            

0143 0107932654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LATIEN Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4931 472,032                          

0143 0107932654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LATIEN Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4944 892,500                          

0143 0107932654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LATIEN Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 1052 1,165,347                       

0143 0107932654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LATIEN Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 2863 2,000,000                       

0143 0107932654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LATIEN Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 1701 4,811,769                       

0107933016 Total 601,552,499                   

0127 0107933016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HOÀNG MINH Lô số 21, Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thôn Chi Đông, Huyện Mê Linh 4944 3,954,805                       

0127 0107933016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HOÀNG MINH Lô số 21, Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thôn Chi Đông, Huyện Mê Linh 1603 19,612,454                     

0127 0107933016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HOÀNG MINH Lô số 21, Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thôn Chi Đông, Huyện Mê Linh 3601 577,985,240                   

0107934161 Total 92,988,390                     

0109 0107934161 Công ty TNHH Kim Khí Và Vật Tƣ Ngành Nƣớc Cƣờng Long Số 50, ngách 143/34, phố Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0107934161 Công ty TNHH Kim Khí Và Vật Tƣ Ngành Nƣớc Cƣờng Long Số 50, ngách 143/34, phố Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai 4931 4,127,146                       

0109 0107934161 Công ty TNHH Kim Khí Và Vật Tƣ Ngành Nƣớc Cƣờng Long Số 50, ngách 143/34, phố Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai 1701 86,861,244                     

0107934355 Total 6,294,300                       

0111 0107934355 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN THỊNH PHÁT11th Floor, A Tower - Sky City, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 294,300                          

0111 0107934355 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN THỊNH PHÁT11th Floor, A Tower - Sky City, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0107934813 Total 10,279,500                     

0115 0107934813 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CARENTO VIỆT NAM

Phòng B12A, tầng 2, tòa nhà 25T2, lô N05 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 164,500                          

0115 0107934813 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CARENTO VIỆT NAM

Phòng B12A, tầng 2, tòa nhà 25T2, lô N05 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 615,000                          

0115 0107934813 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CARENTO VIỆT NAM

Phòng B12A, tầng 2, tòa nhà 25T2, lô N05 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0115 0107934813 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CARENTO VIỆT NAM

Phòng B12A, tầng 2, tòa nhà 25T2, lô N05 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0107935091 Total 2,082,900,063                

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 1,355,200                       

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 3,249,224                       

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 11,200,000                     

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 1015 16,000,000                     

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 169,831,639                   

0115 0107935091 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG XUÂN PHÖC Tầng 2 Toà nhà Trung Yên 1, Số 1 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 1,877,067,800                

0107935503 Total 32,668,769                     

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4917 13,503                            

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1001 70,300                            

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4931 1,771,338                       

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 4918 3,192,816                       

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1701 9,784,310                       

0103 0107935503 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM MÃ Số nhà 571, đƣờng Kim MãQuận Ba Đình 1052 15,640,302                     

0107936458 Total 100,749,467                   

0141 0107936458 CÔNG TY TNHH SỐ 1 AN PHÖ Xóm 5, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4918 950,442                          

0141 0107936458 CÔNG TY TNHH SỐ 1 AN PHÖ Xóm 5, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 2,123,552                       

0141 0107936458 CÔNG TY TNHH SỐ 1 AN PHÖ Xóm 5, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1052 27,709,909                     

0141 0107936458 CÔNG TY TNHH SỐ 1 AN PHÖ Xóm 5, thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 69,965,564                     

0107937010 Total 4,260,659                       

0111 0107937010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN VIỆT NAM

Tầng 24, tòa nhà TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4931 286,940                          

0111 0107937010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN VIỆT NAM

Tầng 24, tòa nhà TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 1701 3,973,719                       

0107937652 Total 28,478,002                     

0111 0107937652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VIỆTSố 9 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 26,400                            

0111 0107937652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VIỆTSố 9 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 143,500                          

0111 0107937652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VIỆTSố 9 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 443,296                          

0111 0107937652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VIỆTSố 9 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 1,177,377                       

0111 0107937652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VIỆTSố 9 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 8,172,656                       

0111 0107937652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VIỆTSố 9 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 18,514,773                     

0107937941 Total 122,302,662                   

0153 0107937941 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT Xóm 3, thôn Phong ChâuHuyện Ba Vì 4272 70,000                            

0153 0107937941 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT Xóm 3, thôn Phong ChâuHuyện Ba Vì 4254 3,500,000                       

0153 0107937941 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT Xóm 3, thôn Phong ChâuHuyện Ba Vì 4931 5,722,949                       

0153 0107937941 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THUẬN PHÁT Xóm 3, thôn Phong ChâuHuyện Ba Vì 1701 113,009,713                   

0107939843 Total 6,859,681                       

0129 0107939843 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Xuân Phúc Tầng 3, LK7-L15 khu đấu giá QSD đất Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 63,923                            

0129 0107939843 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Xuân Phúc Tầng 3, LK7-L15 khu đấu giá QSD đất Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 293,300                          

0129 0107939843 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Xuân Phúc Tầng 3, LK7-L15 khu đấu giá QSD đất Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 502,458                          

0129 0107939843 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Xuân Phúc Tầng 3, LK7-L15 khu đấu giá QSD đất Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0107940574 Total 5,829,436                       

0103 0107940574 CÔNG TY TNHH NGOẠI THƢƠNG PHÖC KHANG Số 8, Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 4931 196,801                          

0103 0107940574 CÔNG TY TNHH NGOẠI THƢƠNG PHÖC KHANG Số 8, Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 4944 630,600                          

0103 0107940574 CÔNG TY TNHH NGOẠI THƢƠNG PHÖC KHANG Số 8, Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 1701 1,002,035                       

0103 0107940574 CÔNG TY TNHH NGOẠI THƢƠNG PHÖC KHANG Số 8, Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0107942719 Total 13,988,300                     



0113 0107942719 CÔNG TY TNHH MÀNH RÈM WINLUX Số 445, Đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4944 2,988,300                       

0113 0107942719 CÔNG TY TNHH MÀNH RÈM WINLUX Số 445, Đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 2863 11,000,000                     

0107943430 Total 1,651,928,889                

0106 0107943430 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐỒNG XUÂN Số 58 Cầu Gỗ,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,802,358                       

0106 0107943430 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐỒNG XUÂN Số 58 Cầu Gỗ,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 10,926,410                     

0106 0107943430 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐỒNG XUÂN Số 58 Cầu Gỗ,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 126,057,941                   

0106 0107943430 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐỒNG XUÂN Số 58 Cầu Gỗ,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 1,513,142,180                

0107944120-008 Total 20,009,018                     

0113 0107944120-008 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD OF BANK GROUP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘISố 653 Phúc Diễn, Quận Nam Từ Liêm 4944 1,037,100                       

0113 0107944120-008 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD OF BANK GROUP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘISố 653 Phúc Diễn, Quận Nam Từ Liêm 4272 1,321,918                       

0113 0107944120-008 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD OF BANK GROUP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘISố 653 Phúc Diễn, Quận Nam Từ Liêm 2864 5,000,000                       

0113 0107944120-008 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD OF BANK GROUP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘISố 653 Phúc Diễn, Quận Nam Từ Liêm 4254 12,650,000                     

0107944240 Total 5,253,784                       

0109 0107944240 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Sao Việt Số 4, ngách 179/78, ngõ 179, phố Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 5,253,784                       

0107945011 Total 12,403,928                     

0101 0107945011 CÔNG TY TNHH ROTES VIỆT NAM Tầng 13, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4944 380,100                          

0101 0107945011 CÔNG TY TNHH ROTES VIỆT NAM Tầng 13, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4917 720,668                          

0101 0107945011 CÔNG TY TNHH ROTES VIỆT NAM Tầng 13, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4272 964,600                          

0101 0107945011 CÔNG TY TNHH ROTES VIỆT NAM Tầng 13, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 2863 3,000,000                       

0101 0107945011 CÔNG TY TNHH ROTES VIỆT NAM Tầng 13, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0101 0107945011 CÔNG TY TNHH ROTES VIỆT NAM Tầng 13, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà TrƣngQuận Hoàn Kiếm 1001 3,838,560                       

0107945195 Total 12,713,250                     

0127 0107945195 CÔNG TY TNHH SENDORA VIỆT NAM Tổ 6Huyện Mê Linh 4272 1,213,250                       

0127 0107945195 CÔNG TY TNHH SENDORA VIỆT NAM Tổ 6Huyện Mê Linh 4254 11,500,000                     

0107947900 Total 8,566,510                       

0129 0107947900 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Xuân Phúc

T4.A66- TT9 Khu đô thị Văn Quán, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 186,000                          

0129 0107947900 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Xuân Phúc

T4.A66- TT9 Khu đô thị Văn Quán, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4931 414,210                          

0129 0107947900 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Xuân Phúc

T4.A66- TT9 Khu đô thị Văn Quán, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 1,466,300                       

0129 0107947900 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Minh Đăng

T4.A66- TT9 Khu đô thị Văn Quán, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4268 6,500,000                       

0107947957 Total 4,040,772                       

0129 0107947957 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Minh Đăng Số 34A-TT16, Khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 61,672                            

0129 0107947957 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Minh Đăng Số 34A-TT16, Khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 479,100                          

0129 0107947957 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Tùng Lâm Số 34A-TT16, Khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107949545 Total 5,196,200                       

0113 0107949545 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH Số 18 Nguyễn Thị Định,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0107949545 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH Số 18 Nguyễn Thị Định,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 5,000,000                       

0107952227 Total 10,650,000                     

0101 0107952227 CÔNG TY CỔ PHẦN SKYBAY Số 86 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4254 10,650,000                     

0107952509 Total 1,172,606,523                

0105 0107952509 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẮC VƢƠNG Số nhà 63, ngõ 92, phố Đào Tấn, Quận Ba Đình 4944 62,870,371                     

0105 0107952509 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẮC VƢƠNG Số nhà 63, ngõ 92, phố Đào Tấn, Quận Ba Đình 3601 1,109,736,152                

0107952523 Total 3,509,000                       

0111 0107952523 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT NAM Nhà 18/5, ngõ 1002, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 9,000                              

0111 0107952523 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT NAM Nhà 18/5, ngõ 1002, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107953100 Total 91,269,297                     

0113 0107953100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH KIÊN Tầng 12, tòa Diamond Flower, số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 5,175,680                       

0113 0107953100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH KIÊN Tầng 12, tòa Diamond Flower, số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4918 10,978,434                     

0113 0107953100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH KIÊN Tầng 12, tòa Diamond Flower, số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 17,935,864                     

0113 0107953100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH KIÊN Tầng 12, tòa Diamond Flower, số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1052 57,179,319                     

0107953809 Total 6,471,080                       

0108 0107953809 Công ty TNHH thiết bị 2H Số 16 ngõ 53 phố Cảm Hội 4918 8,489                              

0108 0107953809 Công ty TNHH thiết bị 2H Số 16 ngõ 53 phố Cảm Hội 4931 8,936                              



0108 0107953809 Công ty TNHH thiết bị 2H Số 16 ngõ 53 phố Cảm Hội 1052 3,144,088                       

0108 0107953809 Công ty TNHH thiết bị 2H Số 16 ngõ 53 phố Cảm Hội 1701 3,309,567                       

0107954175 Total 9,799,600                       

0113 0107954175 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ULLMAT Số 53 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 15,600                            

0113 0107954175 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ULLMAT Số 53 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 784,000                          

0113 0107954175 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ULLMAT Số 53 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0107954175 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ULLMAT Số 53 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0107954175 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ULLMAT Số 53 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0107954785 Total 3,677,750                       

0129 0107954785 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Tùng Lâm Tầng 1, tòa 1B khu nhà ở Hƣng Thịnh,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 177,750                          

0129 0107954785 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Tùng Lâm Tầng 1, tòa 1B khu nhà ở Hƣng Thịnh,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107954979 Total 38,189,634                     

0151 0107954979 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI PHƢƠNG NAM Thôn Cổ ChếHuyện Phú Xuyên 4931 4,025,088                       

0151 0107954979 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI PHƢƠNG NAM Thôn Cổ ChếHuyện Phú Xuyên 1701 34,164,546                     

0107955330 Total 375,351,779                   

0125 0107955330 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC BẢO AN Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4931 187,092                          

0125 0107955330 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC BẢO AN Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4933 16,432,253                     

0125 0107955330 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC BẢO AN Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 4918 16,940,356                     

0125 0107955330 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC BẢO AN Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 1764 136,454,518                   

0125 0107955330 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC BẢO AN Thôn Tự KhoátHuyện Thanh Trì 1052 205,337,560                   

0107955789 Total 6,973,509                       

0153 0107955789 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SƠN HẢI Thôn Lai Bồ, Huyện Ba Vì 4272 736,387                          

0153 0107955789 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SƠN HẢI Thôn Lai Bồ, Huyện Ba Vì 4918 1,181,291                       

0153 0107955789 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SƠN HẢI Thôn Lai Bồ, Huyện Ba Vì 4931 5,055,831                       

0107957296 Total 260,166,693                   

0125 0107957296 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ THIẾT BỊ THÉP HÀ NỘI Thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 11,264,879                     

0125 0107957296 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ THIẾT BỊ THÉP HÀ NỘI Thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 23,991,007                     

0125 0107957296 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ THIẾT BỊ THÉP HÀ NỘI Thôn Cƣơng Ngô,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 224,910,807                   

0107957698 Total 1,999,200                       

0111 0107957698 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ MAXGROUP VIỆT NAM Số 23, ngách 25, ngõ Thông PhongQuận Đống Đa 4944 1,999,200                       

0107958003 Total 2,692,499,102                

0125 0107958003 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SACO Tầng 2, Tòa nhà Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 4918 16,389,576                     

0125 0107958003 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SACO Tầng 2, Tòa nhà Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 4917 103,580,257                   

0125 0107958003 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SACO Tầng 2, Tòa nhà Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 1052 198,661,539                   

0125 0107958003 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SACO Tầng 2, Tòa nhà Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 4931 306,878,556                   

0125 0107958003 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SACO Tầng 2, Tòa nhà Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 1001 599,071,329                   

0125 0107958003 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SACO Tầng 2, Tòa nhà Tứ Hiệp PlazaHuyện Thanh Trì 1701 1,467,917,845                

0107959543 Total 2,000,000                       

0106 0107959543 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VECAS P300, tầng 3, Số 57 Trần Quốc ToảnQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0107960482 Total 5,306,750                       

0111 0107960482 CÔNG TY TNHH ẮC QUY VIỆT NAM Số 20 ngõ 151 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 220,800                          

0111 0107960482 CÔNG TY TNHH ẮC QUY VIỆT NAM Số 20 ngõ 151 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 985,950                          

0111 0107960482 CÔNG TY TNHH ẮC QUY VIỆT NAM Số 20 ngõ 151 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0107960482 CÔNG TY TNHH ẮC QUY VIỆT NAM Số 20 ngõ 151 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0107960517 Total 19,218,886                     

0113 0107960517 CÔNG TY TNHH GIA LỘC HÀ NỘI Số 39 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4944 212,400                          

0113 0107960517 CÔNG TY TNHH GIA LỘC HÀ NỘI Số 39 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4918 214,834                          

0113 0107960517 CÔNG TY TNHH GIA LỘC HÀ NỘI Số 39 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 1052 718,814                          

0113 0107960517 CÔNG TY TNHH GIA LỘC HÀ NỘI Số 39 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4931 2,580,236                       

0113 0107960517 CÔNG TY TNHH GIA LỘC HÀ NỘI Số 39 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0107960517 CÔNG TY TNHH GIA LỘC HÀ NỘI Số 39 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 1701 11,492,602                     

0107960958 Total 4,628,600                       

0156 0107960958 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo 2S

Số 26 Tập thể viện nghiên cứu cơ khí, tổ dân phố số 10,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 128,600                          

0156 0107960958 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo 2S

Số 26 Tập thể viện nghiên cứu cơ khí, tổ dân phố số 10,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2862 1,000,000                       



0156 0107960958 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo 2S

Số 26 Tập thể viện nghiên cứu cơ khí, tổ dân phố số 10,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0107961687 Total 27,071,557                     

0155 0107961687 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NGÔI NHÀ VIỆT Thôn Đồng LệHuyện Chƣơng Mỹ 4931 790,941                          

0155 0107961687 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NGÔI NHÀ VIỆT Thôn Đồng LệHuyện Chƣơng Mỹ 1701 26,280,616                     

0107962264 Total 50,120,171                     

0115 0107962264 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC & XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH Số nhà 6F, ngõ 44, đƣờng Quan NhânQuận Cầu Giấy 4944 190,200                          

0115 0107962264 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC & XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH Số nhà 6F, ngõ 44, đƣờng Quan NhânQuận Cầu Giấy 4272 2,196,975                       

0115 0107962264 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC & XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH Số nhà 6F, ngõ 44, đƣờng Quan NhânQuận Cầu Giấy 4931 3,181,387                       

0115 0107962264 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC & XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH Số nhà 6F, ngõ 44, đƣờng Quan NhânQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0107962264 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC & XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH Số nhà 6F, ngõ 44, đƣờng Quan NhânQuận Cầu Giấy 4254 20,000,000                     

0115 0107962264 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KIẾN TRÖC & XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH Số nhà 6F, ngõ 44, đƣờng Quan NhânQuận Cầu Giấy 1701 20,551,609                     

0107963282 Total 21,207,378                     

0105 0107963282 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI CÁT KHÁNH Số 19B ngõ 50 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 4944 173,911                          

0105 0107963282 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI CÁT KHÁNH Số 19B ngõ 50 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 4931 3,701,510                       

0105 0107963282 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI CÁT KHÁNH Số 19B ngõ 50 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 2863 3,772,806                       

0105 0107963282 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI CÁT KHÁNH Số 19B ngõ 50 Đặng Thai MaiQuận Tây Hồ 1701 13,559,151                     

0107964656 Total 7,254,600                       

0107 0107964656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & CƠ ĐIỆN BAC Tầng 1, nhà A9, ngõ số 7, phố Đặng Vũ Hỷ, tổ 22Quận Long Biên 4944 1,254,600                       

0107 0107964656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & CƠ ĐIỆN BAC Tầng 1, nhà A9, ngõ số 7, phố Đặng Vũ Hỷ, tổ 22Quận Long Biên 2863 6,000,000                       

0107966357 Total 13,368,595                     

0109 0107966357 Công ty CP Fam Việt Nam Lô số 8, TT2, khu đô thị Ao Sào, phố Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4931 127,636                          

0109 0107966357 Công ty CP Fam Việt Nam Lô số 8, TT2, khu đô thị Ao Sào, phố Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4944 1,650,050                       

0109 0107966357 Công ty CP Fam Việt Nam Lô số 8, TT2, khu đô thị Ao Sào, phố Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 2862 4,500,000                       

0109 0107966357 Công ty CP Fam Việt Nam Lô số 8, TT2, khu đô thị Ao Sào, phố Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 1701 7,090,909                       

0107966491 Total 359,016,528                   

0108 0107966491 CÔNG TY CỔ PHẦN 389.MC Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung 4918 35,173,388                     

0108 0107966491 CÔNG TY CỔ PHẦN 389.MC Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung 4272 37,149,913                     

0108 0107966491 CÔNG TY CỔ PHẦN 389.MC Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung 4254 66,457,820                     

0108 0107966491 CÔNG TY CỔ PHẦN 389.MC Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung 1052 220,235,407                   

0107966854 Total 103,594,807                   

0108 0107966854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MÊTA Số 5 Hàng Chuối 2863 2,000,000                       

0108 0107966854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MÊTA Số 5 Hàng Chuối 4917 10,787,866                     

0108 0107966854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MÊTA Số 5 Hàng Chuối 1001 90,806,941                     

0107968682 Total 4,000,000                       

0108 0107968682 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN VỐN DFICAPITAL Số 36 Thịnh Yên 2864 1,000,000                       

0108 0107968682 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN VỐN DFICAPITAL Số 36 Thịnh Yên 2862 3,000,000                       

0107969090 Total 185,750,776                   

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4944 97,800                            

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4272 231,000                          

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4931 382,575                          

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 2864 3,000,000                       

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 1701 8,248,527                       

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4917 11,103,986                     

0111 0107969090 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 1001 159,186,888                   

0107971075 Total 285,519,019                   

0111 0107971075 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƢỢNG XANH TOÀN CẦU Số 1174 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4917 22,221                            

0111 0107971075 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƢỢNG XANH TOÀN CẦU Số 1174 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 4,510,458                       

0111 0107971075 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƢỢNG XANH TOÀN CẦU Số 1174 Đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 280,986,340                   

0107972618 Total 17,545,325                     

0156 0107972618 Công Ty TNHH Chuyển Phát Hb Số 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 1,395,325                       

0156 0107972618 Công Ty TNHH Chuyển Phát Hb Số 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4268 16,150,000                     

0107973139 Total 16,039,550                     

0106 0107973139 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ DU LỊCH HÌNH ẢNH VIỆT Số 45 Hàng ThùngQuận Hoàn Kiếm 4272 619,500                          

0106 0107973139 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ DU LỊCH HÌNH ẢNH VIỆT Số 45 Hàng ThùngQuận Hoàn Kiếm 4944 1,420,050                       

0106 0107973139 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ DU LỊCH HÌNH ẢNH VIỆT Số 45 Hàng ThùngQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       



0106 0107973139 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ DU LỊCH HÌNH ẢNH VIỆT Số 45 Hàng ThùngQuận Hoàn Kiếm 2863 5,000,000                       

0106 0107973139 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ DU LỊCH HÌNH ẢNH VIỆT Số 45 Hàng ThùngQuận Hoàn Kiếm 2864 5,500,000                       

0107974580 Total 32,050,370                     

0103 0107974580 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ LÀM SẠCH VIỆT NAM Số 494 Phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 606,400                          

0103 0107974580 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ LÀM SẠCH VIỆT NAM Số 494 Phố Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0107974580 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ LÀM SẠCH VIỆT NAM Số 494 Phố Đội CấnQuận Ba Đình 4272 3,193,970                       

0103 0107974580 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ LÀM SẠCH VIỆT NAM Số 494 Phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 26,250,000                     

0107974647 Total 270,006,090                   

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4944 424,500                          

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4268 840,000                          

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4272 1,337,450                       

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4254 1,680,000                       

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4918 24,152,979                     

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4931 39,724,939                     

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 1052 77,294,429                     

0115 0107974647 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG RED STORM Số 20, ngách 118/8/1 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 1701 124,551,793                   

0107975739 Total 12,968,302                     

0109 0107975739 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tƣ Gia Hƣng Số 76 Ngõ 255 Phố Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4272 71,750                            

0109 0107975739 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tƣ Gia Hƣng Số 76 Ngõ 255 Phố Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4931 276,736                          

0109 0107975739 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tƣ Gia Hƣng Số 76 Ngõ 255 Phố Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0107975739 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tƣ Gia Hƣng Số 76 Ngõ 255 Phố Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 1701 9,119,816                       

0107977246 Total 28,952,450                     

0107 0107977246 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT KẾT NỐI THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN VIỆT TT3-42 Tái định cƣ, Ngõ 19, Phố Đặng Vũ Hỷ, Tổ 21Quận Long Biên 4944 204,900                          

0107 0107977246 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT KẾT NỐI THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN VIỆT TT3-42 Tái định cƣ, Ngõ 19, Phố Đặng Vũ Hỷ, Tổ 21Quận Long Biên 4272 1,847,550                       

0107 0107977246 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT KẾT NỐI THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN VIỆT TT3-42 Tái định cƣ, Ngõ 19, Phố Đặng Vũ Hỷ, Tổ 21Quận Long Biên 2864 2,000,000                       

0107 0107977246 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT KẾT NỐI THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN VIỆT TT3-42 Tái định cƣ, Ngõ 19, Phố Đặng Vũ Hỷ, Tổ 21Quận Long Biên 4254 24,900,000                     

0107977623 Total 43,295,830                     

0129 0107977623 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Tùng Lâm Số 9, ngõ 10, tổ dân phố 3,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 32,000                            

0129 0107977623 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Sản Xuất Và Xây Dựng An Đăng Số 9, ngõ 10, tổ dân phố 3,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 1,886,040                       

0129 0107977623 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Sản Xuất Và Xây Dựng An Đăng Số 9, ngõ 10, tổ dân phố 3,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0107977623 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Sản Xuất Và Xây Dựng An Đăng Số 9, ngõ 10, tổ dân phố 3,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 37,877,790                     

0107978112 Total 193,885,305                   

0107 0107978112 CÔNG TY TNHH PK- ĐẠI NAM Số 39, khu N09, khu đô thị mới Sài Đồng, Quận Long Biên 4944 215,400                          

0107 0107978112 CÔNG TY TNHH PK- ĐẠI NAM Số 39, khu N09, khu đô thị mới Sài Đồng, Quận Long Biên 4931 8,902,600                       

0107 0107978112 CÔNG TY TNHH PK- ĐẠI NAM Số 39, khu N09, khu đô thị mới Sài Đồng, Quận Long Biên 1701 184,767,305                   

0107978514 Total 15,486,581                     

0127 0107978514 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÙNG PHÁT Thôn Đông CaoHuyện Mê Linh 4918 29,065                            

0127 0107978514 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÙNG PHÁT Thôn Đông CaoHuyện Mê Linh 4944 89,544                            

0127 0107978514 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÙNG PHÁT Thôn Đông CaoHuyện Mê Linh 4272 1,432,175                       

0127 0107978514 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÙNG PHÁT Thôn Đông CaoHuyện Mê Linh 4254 6,935,797                       

0127 0107978514 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÙNG PHÁT Thôn Đông CaoHuyện Mê Linh 4268 7,000,000                       

0107978722 Total 6,576,200                       

0106 0107978722 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LUUX TREND Số 1, Phan Bội Châu,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 576,200                          

0106 0107978722 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LUUX TREND Số 1, Phan Bội Châu,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0106 0107978722 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LUUX TREND Số 1, Phan Bội Châu,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0107978955 Total 5,043,234,518                

0109 0107978955 Công ty TNHH Mtv Kinh Doanh Và Khai Thác Khoáng Sản Ht 368 Số 122- Trịnh Đình Cửu, Quận Hoàng Mai 4931 569,717,185                   

0109 0107978955 Công ty TNHH Mtv Kinh Doanh Và Khai Thác Khoáng Sản Ht 368 Số 122- Trịnh Đình Cửu, Quận Hoàng Mai 1701 4,473,517,333                

0107980150 Total 685,022,560                   

0111 0107980150 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA NAM PHƢƠNG Số nhà 48 ngách 119/1/6 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0107980150 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA NAM PHƢƠNG Số nhà 48 ngách 119/1/6 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0111 0107980150 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA NAM PHƢƠNG Số nhà 48 ngách 119/1/6 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 50,832,326                     

0111 0107980150 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA NAM PHƢƠNG Số nhà 48 ngách 119/1/6 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 624,190,234                   

0107980231 Total 16,472,360                     

0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 6,841                              

0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 26,194                            

0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 103,125                          



0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 196,200                          

0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 890,000                          

0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1001 1,250,000                       

0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106 0107980231 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỘI THẢO VÀ DU LỊCH AVATAR Tầng 4 - 6, số 59A Lý Thái Tổ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0107980376 Total 10,751,715                     

0156 0107980376 Công Ty TNHH Vmarket

Tầng 14 tòa nhà C.E.O, KĐT Mễ Trì Hạ , đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 72,652                            

0156 0107980376 Công Ty TNHH Vmarket

Tầng 14 tòa nhà C.E.O, KĐT Mễ Trì Hạ , đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 640,463                          

0156 0107980376 Công Ty TNHH Vmarket

Tầng 14 tòa nhà C.E.O, KĐT Mễ Trì Hạ , đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 1,038,600                       

0156 0107980376 Công Ty TNHH Vmarket

Tầng 14 tòa nhà C.E.O, KĐT Mễ Trì Hạ , đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0107980619 Total 150,616,105                   

0115 0107980619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Số 8 nhà A TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 639,900                          

0115 0107980619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Số 8 nhà A TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0107980619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Số 8 nhà A TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 26,830,200                     

0115 0107980619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Số 8 nhà A TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 120,146,005                   

0107982341 Total 7,898,715                       

0101 0107982341 CÔNG TY TNHH DAESUNG DNC VINA Tầng 25, khối B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4918 154,161                          

0101 0107982341 CÔNG TY TNHH DAESUNG DNC VINA Tầng 25, khối B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1052 487,554                          

0101 0107982341 CÔNG TY TNHH DAESUNG DNC VINA Tầng 25, khối B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 1,257,000                       

0101 0107982341 CÔNG TY TNHH DAESUNG DNC VINA Tầng 25, khối B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0107983176 Total 117,900,896                   

0107 0107983176 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THỦY Ngõ 127, tổ 25 Phú ViênQuận Long Biên 4944 60,000                            

0107 0107983176 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THỦY Ngõ 127, tổ 25 Phú ViênQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0107983176 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THỦY Ngõ 127, tổ 25 Phú ViênQuận Long Biên 4931 23,130,265                     

0107 0107983176 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THỦY Ngõ 127, tổ 25 Phú ViênQuận Long Biên 1701 92,710,631                     

0107983426 Total 33,309,511                     

0115 0107983426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SONG MINH Số nhà 46 ngõ 81, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 426,637                          

0115 0107983426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SONG MINH Số nhà 46 ngõ 81, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4917 850,828                          

0115 0107983426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SONG MINH Số nhà 46 ngõ 81, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4918 1,198,320                       

0115 0107983426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SONG MINH Số nhà 46 ngõ 81, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 4,415,045                       

0115 0107983426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SONG MINH Số nhà 46 ngõ 81, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 1001 11,768,250                     

0115 0107983426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SONG MINH Số nhà 46 ngõ 81, phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 1052 14,650,431                     

0107984130 Total 10,113,200                     

0101 0107984130 CÔNG TY TNHH HAEDAMON VINA tổ 7Quận Long Biên 4944 2,113,200                       

0101 0107984130 CÔNG TY TNHH HAEDAMON VINA tổ 7Quận Long Biên 2863 8,000,000                       

0107986219 Total 32,679,135                     

0119 0107986219 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỊNH VŨ Số 59 Bến TrungHuyện Đông Anh 4944 832,319                          

0119 0107986219 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỊNH VŨ Số 59 Bến TrungHuyện Đông Anh 2863 3,658,216                       

0119 0107986219 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỊNH VŨ Số 59 Bến TrungHuyện Đông Anh 4272 5,538,600                       

0119 0107986219 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỊNH VŨ Số 59 Bến TrungHuyện Đông Anh 4254 22,650,000                     

0107987406 Total 15,692,744                     

0129 0107987406 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Xuân Thành Căn hộ 406, Chung cƣ Intracom, tổ dân phố 14 Trung VănQuận Hà Đông 4272 69,575                            

0129 0107987406 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Xuân Thành Căn hộ 406, Chung cƣ Intracom, tổ dân phố 14 Trung VănQuận Hà Đông 4918 440,360                          

0129 0107987406 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Megasun Căn hộ 406, Chung cƣ Intracom, tổ dân phố 14 Trung VănQuận Hà Đông 4944 828,600                          

0129 0107987406 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Xuân Thành Căn hộ 406, Chung cƣ Intracom, tổ dân phố 14 Trung VănQuận Hà Đông 4931 1,704,209                       

0129 0107987406 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Xuân Thành Căn hộ 406, Chung cƣ Intracom, tổ dân phố 14 Trung VănQuận Hà Đông 4254 12,650,000                     

0107988840 Total 28,904,911                     

0115 0107988840 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAMPhòng 202, Lô D14/D6 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 1,042,200                       

0115 0107988840 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAMPhòng 202, Lô D14/D6 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0107988840 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAMPhòng 202, Lô D14/D6 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 6,161,256                       

0115 0107988840 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAMPhòng 202, Lô D14/D6 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 15,701,455                     

0107990688 Total 11,509,400                     

0129 0107990688 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thành Đạt Group Số 46 Nhuệ Giang,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 9,400                              



0129 0107990688 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thành Đạt Group Số 46 Nhuệ Giang,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0107991000 Total 58,088,760                     

0115 0107991000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỮA ĂN AN TOÀN Số 3, ngõ 166 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 868,142                          

0115 0107991000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỮA ĂN AN TOÀN Số 3, ngõ 166 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0107991000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỮA ĂN AN TOÀN Số 3, ngõ 166 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2864 8,000,000                       

0115 0107991000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỮA ĂN AN TOÀN Số 3, ngõ 166 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 47,220,618                     

0107994604 Total 51,653,015                     

0125 0107994604 CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC WAND VIỆT NAM Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 42,000                            

0125 0107994604 CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC WAND VIỆT NAM Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 45,330                            

0125 0107994604 CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC WAND VIỆT NAM Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 51,565,685                     

0107996538 Total 3,500,000                       

0106 0107996538 CÔNG TY TNHH BLUE STAR VIỆT NAM Số 9 Dã Tƣợng,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107996658 Total 36,032,871                     

0111 0107996658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ GIÁO DỤC MAS Phòng 903-26, tầng 9, Tòa nhà Skycity tower A, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4944 48,000                            

0111 0107996658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ GIÁO DỤC MAS Phòng 903-26, tầng 9, Tòa nhà Skycity tower A, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0107996658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ GIÁO DỤC MAS Phòng 903-26, tầng 9, Tòa nhà Skycity tower A, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 4918 5,803,175                       

0111 0107996658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ GIÁO DỤC MAS Phòng 903-26, tầng 9, Tòa nhà Skycity tower A, số 88 Láng HạQuận Đống Đa 1052 28,181,696                     

0107997958 Total 10,391,870                     

0111 0107997958 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TÂN THÀNH Số 319 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4944 20,400                            

0111 0107997958 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TÂN THÀNH Số 319 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4272 1,331,470                       

0111 0107997958 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TÂN THÀNH Số 319 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0107997958 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TÂN THÀNH Số 319 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4254 5,040,000                       

0107999056 Total 8,669,500                       

0103 0107999056 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN TÂN VIỆT VINA FOODSố 22 Ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,669,500                       

0103 0107999056 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN TÂN VIỆT VINA FOODSố 22 Ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103 0107999056 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN TÂN VIỆT VINA FOODSố 22 Ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0107999218 Total 6,324,750                       

0111 0107999218 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂNG LƢỢNG TOÀN CẦU Tầng 23, Tòa Icon 4, 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 30,450                            

0111 0107999218 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂNG LƢỢNG TOÀN CẦU Tầng 23, Tòa Icon 4, 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 294,300                          

0111 0107999218 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂNG LƢỢNG TOÀN CẦU Tầng 23, Tòa Icon 4, 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0108000319 Total 13,420,500                     

0119 0108000319 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG DUY Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4272 570,500                          

0119 0108000319 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG DUY Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108000319 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG DUY Thôn Mạch LũngHuyện Đông Anh 4254 10,850,000                     

0108001129 Total 338,247,023                   

0109 0108001129 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Trần Thanh Tuấn Số 284 phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 4944 3,873,990                       

0109 0108001129 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Trần Thanh Tuấn Số 284 phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 4931 46,257,433                     

0109 0108001129 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Trần Thanh Tuấn Số 284 phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 3601 288,115,600                   

0108004426 Total 7,839,865                       

0115 0108004426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN TIÊN Tầng 9 Toà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4918 228,765                          

0115 0108004426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN TIÊN Tầng 9 Toà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4272 611,100                          

0115 0108004426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN TIÊN Tầng 9 Toà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0108004497 Total 2,370,271,910                

0143 0108004497 CÔNG TY TNHH NAM THĂNG LONG THANH HÀ Thôn Thanh Bình (Km 8 - QL 21B), Huyện Thanh Oai 4917 210,000                          

0143 0108004497 CÔNG TY TNHH NAM THĂNG LONG THANH HÀ Thôn Thanh Bình (Km 8 - QL 21B), Huyện Thanh Oai 4944 40,468,502                     

0143 0108004497 CÔNG TY TNHH NAM THĂNG LONG THANH HÀ Thôn Thanh Bình (Km 8 - QL 21B), Huyện Thanh Oai 3601 2,329,593,408                

0108004962 Total 3,271,200                       

0155 0108004962 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VŨ PHONG thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 271,200                          

0155 0108004962 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VŨ PHONG thôn Văn Phú,Xã Hoàng Văn Thụ,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0108005003 Total 4,230,200                       

0127 0108005003 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIA HUY Thôn Xa Mạc,Xã Liên Mạc,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 230,200                          

0127 0108005003 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIA HUY Thôn Xa Mạc,Xã Liên Mạc,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108006303 Total 32,634,615                     

0129 0108006303 Công Ty Tnhh Growsteak Nhà số 3, ngõ 108/47 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 91,448                            

0129 0108006303 Công Ty Tnhh Growsteak Nhà số 3, ngõ 108/47 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 190,200                          

0129 0108006303 Công Ty Tnhh Growsteak Nhà số 3, ngõ 108/47 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 844,312                          

0129 0108006303 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thái Trung Coconut Nhà số 3, ngõ 108/47 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0129 0108006303 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Lovefarm Organic Nhà số 3, ngõ 108/47 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 2,192,000                       

0129 0108006303 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Thái Trung Coconut Nhà số 3, ngõ 108/47 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 5,816,655                       

0129 0108006303 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Lovefarm Organic Nhà số 3, ngõ 108/47 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 21,500,000                     

0108006751 Total 6,642,000                       

0109 0108006751 Công ty CP Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ashi Việt Nam  Số 28D Lô 12, KĐT Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 642,000                          

0109 0108006751 Công ty CP Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ashi Việt Nam  Số 28D Lô 12, KĐT Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108007811 Total 1,311,000                       

0103 0108007811 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUÊ VIỆT số 53 phố Châu LongQuận Ba Đình 4272 1,311,000                       

0108008269 Total 2,000,000                       

0108 0108008269 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI NGỌC TRINH Số 22, Tổ 50 Phố Đồng Nhân B 2863 2,000,000                       

0108008413 Total 19,417,212                     

0119 0108008413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC TIẾN PHÁT Km9 đƣờng quốc lộ 3, thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4944 683,205                          

0119 0108008413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC TIẾN PHÁT Km9 đƣờng quốc lộ 3, thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4272 1,746,750                       

0119 0108008413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC TIẾN PHÁT Km9 đƣờng quốc lộ 3, thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 2862 7,487,257                       

0119 0108008413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC TIẾN PHÁT Km9 đƣờng quốc lộ 3, thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4254 9,500,000                       

0108008491 Total 9,777,700                       

0115 0108008491 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VN CAPITAL Số nhà 18C ngách 43/86 phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 277,700                          

0115 0108008491 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VN CAPITAL Số nhà 18C ngách 43/86 phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108008491 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VN CAPITAL Số nhà 18C ngách 43/86 phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108008501 Total 154,615,611                   

0115 0108008501 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ QĐA VIỆT NAM Số nhà 63, ngõ 201 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 28,398,119                     

0115 0108008501 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ QĐA VIỆT NAM Số nhà 63, ngõ 201 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 126,217,492                   

0108008999 Total 71,483,379                     

0115 0108008999 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƢU CHÍNH VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Số 32 Ngõ 52 Quan NhânQuận Cầu Giấy 4931 3,885,091                       

0115 0108008999 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƢU CHÍNH VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Số 32 Ngõ 52 Quan NhânQuận Cầu Giấy 1701 67,598,288                     

0108009174 Total 5,033,519                       

0129 0108009174 Công Ty Tnhh Growsteak Số 16, tổ 5,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 76,074                            

0129 0108009174 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiến Trúc Pháp Xinh Số 16, tổ 5,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 518,455                          

0129 0108009174 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiến Trúc Pháp Xinh Số 16, tổ 5,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 938,990                          

0129 0108009174 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiến Trúc Pháp Xinh Số 16, tổ 5,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108010814 Total 12,206,875                     

0115 0108010814 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ 799 VIỆT NAM Số 16, Lô 1E, Đƣờng Trung Yên 11CQuận Cầu Giấy 4944 322,000                          

0115 0108010814 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ 799 VIỆT NAM Số 16, Lô 1E, Đƣờng Trung Yên 11CQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108010814 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ 799 VIỆT NAM Số 16, Lô 1E, Đƣờng Trung Yên 11CQuận Cầu Giấy 4272 2,734,875                       

0115 0108010814 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ 799 VIỆT NAM Số 16, Lô 1E, Đƣờng Trung Yên 11CQuận Cầu Giấy 4254 7,150,000                       

0108011180 Total 91,745,041                     

0119 0108011180 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÁT ĐẠT Số 294 đƣờng Đông Hội, thôn Trung ThônHuyện Đông Anh 4272 123,000                          

0119 0108011180 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÁT ĐẠT Số 294 đƣờng Đông Hội, thôn Trung ThônHuyện Đông Anh 4944 196,200                          

0119 0108011180 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÁT ĐẠT Số 294 đƣờng Đông Hội, thôn Trung ThônHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0108011180 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÁT ĐẠT Số 294 đƣờng Đông Hội, thôn Trung ThônHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0119 0108011180 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÁT ĐẠT Số 294 đƣờng Đông Hội, thôn Trung ThônHuyện Đông Anh 4931 18,501,757                     

0119 0108011180 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÁT ĐẠT Số 294 đƣờng Đông Hội, thôn Trung ThônHuyện Đông Anh 1701 62,924,084                     

0108011913 Total 6,940,350                       

0113 0108011913 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỆT PHÁT THỦ ĐÔ Số 96, ngách 78, ngõ 29 đƣờng Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 8,100                              

0113 0108011913 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỆT PHÁT THỦ ĐÔ Số 96, ngách 78, ngõ 29 đƣờng Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 432,250                          

0113 0108011913 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỆT PHÁT THỦ ĐÔ Số 96, ngách 78, ngõ 29 đƣờng Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0113 0108011913 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIỆT PHÁT THỦ ĐÔ Số 96, ngách 78, ngõ 29 đƣờng Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108012628 Total 24,280,400                     

0137 0108012628 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SAO ÁNH DƢƠNG Số Nhà 27, Xóm Đồng Cũ, Thôn Thạch,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 203,400                          

0137 0108012628 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SAO ÁNH DƢƠNG Số Nhà 27, Xóm Đồng Cũ, Thôn Thạch,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0108012628 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SAO ÁNH DƢƠNG Số Nhà 27, Xóm Đồng Cũ, Thôn Thạch,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 4,077,000                       

0137 0108012628 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SAO ÁNH DƢƠNG Số Nhà 27, Xóm Đồng Cũ, Thôn Thạch,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 18,000,000                     

0108013036 Total 8,374,900                       



0119 0108013036 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƢƠNG GIA Thôn BắcHuyện Đông Anh 4944 83,900                            

0119 0108013036 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƢƠNG GIA Thôn BắcHuyện Đông Anh 4272 291,000                          

0119 0108013036 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƢƠNG GIA Thôn BắcHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108013036 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƢƠNG GIA Thôn BắcHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0108013283 Total 11,500,000                     

0109 0108013283 Công ty TNHH Hóa Dầu Glp

Tầng 3, Tòa nhà lô 02-10B, Khu công nghiệp Hoàng Mai,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0108014914 Total 9,786,200                       

0107 0108014914 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM 2T MEDI Số 31, ngõ 264/29 đƣờng Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 286,200                          

0107 0108014914 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM 2T MEDI Số 31, ngõ 264/29 đƣờng Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0108014914 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM 2T MEDI Số 31, ngõ 264/29 đƣờng Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108015788 Total 37,500,857                     

0111 0108015788 CÔNG TY TNHH HAPHU TECH HÀ NỘI Số 205 đƣờng Tây SơnQuận Đống Đa 4944 18,600                            

0111 0108015788 CÔNG TY TNHH HAPHU TECH HÀ NỘI Số 205 đƣờng Tây SơnQuận Đống Đa 4272 31,917                            

0111 0108015788 CÔNG TY TNHH HAPHU TECH HÀ NỘI Số 205 đƣờng Tây SơnQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108015788 CÔNG TY TNHH HAPHU TECH HÀ NỘI Số 205 đƣờng Tây SơnQuận Đống Đa 4931 6,468,788                       

0111 0108015788 CÔNG TY TNHH HAPHU TECH HÀ NỘI Số 205 đƣờng Tây SơnQuận Đống Đa 1701 28,981,552                     

0108016069 Total 6,910,600                       

0115 0108016069 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC THĂNG LONG Số 17 ngõ 1 Đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 98,100                            

0115 0108016069 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC THĂNG LONG Số 17 ngõ 1 Đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 312,500                          

0115 0108016069 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC THĂNG LONG Số 17 ngõ 1 Đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0115 0108016069 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC THĂNG LONG Số 17 ngõ 1 Đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108016527 Total 12,623,404,319              

0101 0108016527 CÔNG TY CỔ PHẦN VERACITY Tầng 5, tháp C, Dự án Hà Nội Paragon, lô A3 KĐT mớiQuận Cầu Giấy 4931 1,244,603,305                

0101 0108016527 CÔNG TY CỔ PHẦN VERACITY Tầng 5, tháp C, Dự án Hà Nội Paragon, lô A3 KĐT mớiQuận Cầu Giấy 1701 11,378,801,014              

0108017841 Total 12,500,000                     

0156 0108017841 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Vimes Việt Nam Số 76 TDP số 3 Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 1015 12,500,000                     

0108019165 Total 15,486,760                     

0115 0108019165 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG Số 134 đƣờng Trần Tử Bình,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 71,787                            

0115 0108019165 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG Số 134 đƣờng Trần Tử Bình,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,151,419                       

0115 0108019165 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG Số 134 đƣờng Trần Tử Bình,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 14,263,554                     

0108019479 Total 147,619,001                   

0111 0108019479 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG LỢI 3C ngõ 45 Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 4,200                              

0111 0108019479 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG LỢI 3C ngõ 45 Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 7,525,910                       

0111 0108019479 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG LỢI 3C ngõ 45 Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 140,088,891                   

0108019535 Total 76,911,299                     

0113 0108019535 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG T.N+ Số 22 ngách 97/16 Phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4918 11,554                            

0113 0108019535 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG T.N+ Số 22 ngách 97/16 Phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4944 14,400                            

0113 0108019535 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG T.N+ Số 22 ngách 97/16 Phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4931 8,270,586                       

0113 0108019535 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG T.N+ Số 22 ngách 97/16 Phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4272 8,325,229                       

0113 0108019535 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG T.N+ Số 22 ngách 97/16 Phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4254 12,000,000                     

0113 0108019535 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG T.N+ Số 22 ngách 97/16 Phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4268 19,150,000                     

0113 0108019535 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG T.N+ Số 22 ngách 97/16 Phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 1701 29,139,530                     

0108019623 Total 18,206,997                     

0119 0108019623 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀ BÌNH Thông Đông TrùHuyện Đông Anh 4917 234,745                          

0119 0108019623 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀ BÌNH Thông Đông TrùHuyện Đông Anh 4918 271,636                          

0119 0108019623 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀ BÌNH Thông Đông TrùHuyện Đông Anh 4931 598,402                          

0119 0108019623 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀ BÌNH Thông Đông TrùHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108019623 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀ BÌNH Thông Đông TrùHuyện Đông Anh 1001 2,849,979                       

0119 0108019623 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀ BÌNH Thông Đông TrùHuyện Đông Anh 1701 12,252,235                     

0108019750 Total 66,318,425                     

0143 0108019750 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI SONG DOANH Thôn Trƣờng Xuân, Huyện Thanh Oai 4944 208,800                          

0143 0108019750 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI SONG DOANH Thôn Trƣờng Xuân, Huyện Thanh Oai 4272 873,000                          

0143 0108019750 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI SONG DOANH Thôn Trƣờng Xuân, Huyện Thanh Oai 2863 4,000,000                       

0143 0108019750 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI SONG DOANH Thôn Trƣờng Xuân, Huyện Thanh Oai 4254 12,500,000                     

0143 0108019750 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI SONG DOANH Thôn Trƣờng Xuân, Huyện Thanh Oai 1701 48,736,625                     

0108019831 Total 23,846,375                     



0156 0108019831 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Tct Việt Nam Số 25, ngõ 16/61 phố Đỗ Xuân HợpQuận Nam Từ Liêm 4272 3,546,375                       

0156 0108019831 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Tct Việt Nam Số 25, ngõ 16/61 phố Đỗ Xuân HợpQuận Nam Từ Liêm 4254 9,650,000                       

0156 0108019831 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Tct Việt Nam Số 25, ngõ 16/61 phố Đỗ Xuân HợpQuận Nam Từ Liêm 4268 10,650,000                     

0108019912 Total 92,431,494                     

0113 0108019912 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ NGỌN NÖI TỰ DO Số 11 ngõ 146/11/8, phố Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 9,900                              

0113 0108019912 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ NGỌN NÖI TỰ DO Số 11 ngõ 146/11/8, phố Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0113 0108019912 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ NGỌN NÖI TỰ DO Số 11 ngõ 146/11/8, phố Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 85,921,594                     

0108020756 Total 18,519,274                     

0109 0108020756 Công ty TNHH  Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Vận Tải Khánh Chi Số 34, ngõ 296 phố Lĩnh Nam, Tổ 17,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 8,317                              

0109 0108020756 Công ty TNHH  Đầu Tƣ Xây Dựng Và Dịch Vụ Vận Tải Khánh Chi Số 34, ngõ 296 phố Lĩnh Nam, Tổ 17,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 18,510,957                     

0108021661 Total 6,606,983                       

0129 0108021661 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Giáo Dục Naru Việt Nam Số 18 - TT20 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 4931 29,774                            

0129 0108021661 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại An Phát Việt Số 18 - TT20 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 1701 163,814                          

0129 0108021661 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại An Phát Việt Số 18 - TT20 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0108021661 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại An Phát Việt Số 18 - TT20 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 4918 720,122                          

0129 0108021661 Công Ty Cổ Phần D Green Life Số 18 - TT20 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108021661 Công Ty Cổ Phần D Green Life Số 18 - TT20 KĐT Văn PhúQuận Hà Đông 1052 3,497,073                       

0108022224 Total 19,907,275                     

0101 0108022224 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU BT33 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mộ LaoQuận Hà Đông 4944 943,500                          

0101 0108022224 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU BT33 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mộ LaoQuận Hà Đông 4272 3,813,775                       

0101 0108022224 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU BT33 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mộ LaoQuận Hà Đông 2863 5,000,000                       

0101 0108022224 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU BT33 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mộ LaoQuận Hà Đông 4254 10,150,000                     

0108022802 Total 19,800,861                     

0111 0108022802 CÔNG TY CỔ PHẦN SII VIỆT NAM Số 9 ngõ 91 ngách 40 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4944 4,200                              

0111 0108022802 CÔNG TY CỔ PHẦN SII VIỆT NAM Số 9 ngõ 91 ngách 40 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4272 101,500                          

0111 0108022802 CÔNG TY CỔ PHẦN SII VIỆT NAM Số 9 ngõ 91 ngách 40 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4931 3,741,295                       

0111 0108022802 CÔNG TY CỔ PHẦN SII VIỆT NAM Số 9 ngõ 91 ngách 40 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1701 15,953,866                     

0108024052 Total 23,068,426                     

0111 0108024052 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAO ĐỎ HÀ NỘI Số 289, Phố Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 34,200                            

0111 0108024052 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAO ĐỎ HÀ NỘI Số 289, Phố Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 248,779                          

0111 0108024052 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAO ĐỎ HÀ NỘI Số 289, Phố Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 22,785,447                     

0108025641 Total 22,759,900                     

0113 0108025641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GMM Tầng 2, nhà số 18, ngõ 19, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 1,125                              

0113 0108025641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GMM Tầng 2, nhà số 18, ngõ 19, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 615,600                          

0113 0108025641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GMM Tầng 2, nhà số 18, ngõ 19, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,643,175                       

0113 0108025641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GMM Tầng 2, nhà số 18, ngõ 19, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0113 0108025641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GMM Tầng 2, nhà số 18, ngõ 19, phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 14,500,000                     

0108026814 Total 9,014,614                       

0115 0108026814 CÔNG TY TNHH BEAUTY ACG Căn hộ số C11, ngõ 88 Phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4944 182,700                          

0115 0108026814 CÔNG TY TNHH BEAUTY ACG Căn hộ số C11, ngõ 88 Phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       

0115 0108026814 CÔNG TY TNHH BEAUTY ACG Căn hộ số C11, ngõ 88 Phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4272 1,193,006                       

0115 0108026814 CÔNG TY TNHH BEAUTY ACG Căn hộ số C11, ngõ 88 Phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108026814 CÔNG TY TNHH BEAUTY ACG Căn hộ số C11, ngõ 88 Phố Trung KínhQuận Cầu Giấy 4254 4,638,908                       

0108027180 Total 8,132,550                       

0113 0108027180 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM KIM NGỌC Số 34, ngõ 282 phố Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 166,300                          

0113 0108027180 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM KIM NGỌC Số 34, ngõ 282 phố Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 466,250                          

0113 0108027180 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM KIM NGỌC Số 34, ngõ 282 phố Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0108027180 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM KIM NGỌC Số 34, ngõ 282 phố Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 5,500,000                       

0108027423 Total 5,960,250                       



0108 0108027423 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Số 50 Lê Ngọc Hân 4272 460,250                          

0108 0108027423 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Số 50 Lê Ngọc Hân 2863 2,000,000                       

0108 0108027423 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Số 50 Lê Ngọc Hân 4254 3,500,000                       

0108029357 Total 5,405,600                       

0111 0108029357 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KOZOKA Số 6 ngõ 9 Phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 405,600                          

0111 0108029357 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KOZOKA Số 6 ngõ 9 Phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 2863 5,000,000                       

0108029702 Total 6,104,096                       

0111 0108029702 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TRUYỀN THÔNG HOST Số 10 ngõ chùa Liên Hoa, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4931 359,700                          

0111 0108029702 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TRUYỀN THÔNG HOST Số 10 ngõ chùa Liên Hoa, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 369,600                          

0111 0108029702 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TRUYỀN THÔNG HOST Số 10 ngõ chùa Liên Hoa, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108029702 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TRUYỀN THÔNG HOST Số 10 ngõ chùa Liên Hoa, đƣờng Khâm ThiênQuận Đống Đa 1701 3,374,796                       

0108030810 Total 49,387,604                     

0137 0108030810 CÔNG TY TNHH JOIST STEEL Thôn 6Huyện Thạch Thất 4918 79,133                            

0137 0108030810 CÔNG TY TNHH JOIST STEEL Thôn 6Huyện Thạch Thất 4272 612,500                          

0137 0108030810 CÔNG TY TNHH JOIST STEEL Thôn 6Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0108030810 CÔNG TY TNHH JOIST STEEL Thôn 6Huyện Thạch Thất 4254 3,500,000                       

0137 0108030810 CÔNG TY TNHH JOIST STEEL Thôn 6Huyện Thạch Thất 4931 5,208,136                       

0137 0108030810 CÔNG TY TNHH JOIST STEEL Thôn 6Huyện Thạch Thất 1701 37,987,835                     

0108031998 Total 600,080,594                   

0125 0108031998 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VÀ ĐẦU TƢ KINH DOANH HOÀNG ANHNgõ 5, số nhà 12, thôn Hƣu LêHuyện Thanh Trì 4918 9,373,081                       

0125 0108031998 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VÀ ĐẦU TƢ KINH DOANH HOÀNG ANHNgõ 5, số nhà 12, thôn Hƣu LêHuyện Thanh Trì 4931 20,255,218                     

0125 0108031998 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VÀ ĐẦU TƢ KINH DOANH HOÀNG ANHNgõ 5, số nhà 12, thôn Hƣu LêHuyện Thanh Trì 1701 570,452,295                   

0108033843 Total 19,567,814                     

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4944 147,150                          

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4268 840,000                          

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4272 1,098,720                       

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4918 1,141,426                       

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4254 1,680,000                       

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4931 1,799,453                       

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 2863 3,500,000                       

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 1052 3,609,826                       

0111 0108033843 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỘC LÂM P905-2, tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 1701 5,751,239                       

0108034808 Total 6,943,290                       

0115 0108034808 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SYMBIOTIC Nhà A2, ngõ 193 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 27,590                            

0115 0108034808 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SYMBIOTIC Nhà A2, ngõ 193 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 915,700                          

0115 0108034808 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SYMBIOTIC Nhà A2, ngõ 193 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108035921 Total 146,847,592                   

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 4944 376,500                          

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 2863 4,000,000                       

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 4272 8,855,201                       

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 4931 10,915,268                     

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 4918 18,773,794                     

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 4254 23,241,968                     

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 1701 29,269,444                     

0151 0108035921 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG QUỐC HÙNG Thôn Vĩnh NinhHuyện Phú Xuyên 1052 51,415,417                     

0108036097 Total 12,280,341                     

0113 0108036097 CÔNG TY CỔ PHẦN GLT VIỆT NAM

Tầng 1, Đơn nguyên A, tòa nhà Licogi 13, đƣờng Khuất Duy Tiế,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0108036097 CÔNG TY CỔ PHẦN GLT VIỆT NAM

Tầng 1, Đơn nguyên A, tòa nhà Licogi 13, đƣờng Khuất Duy Tiế,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 384,141                          

0113 0108036097 CÔNG TY CỔ PHẦN GLT VIỆT NAM

Tầng 1, Đơn nguyên A, tòa nhà Licogi 13, đƣờng Khuất Duy Tiế,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0113 0108036097 CÔNG TY CỔ PHẦN GLT VIỆT NAM

Tầng 1, Đơn nguyên A, tòa nhà Licogi 13, đƣờng Khuất Duy Tiế,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0108036273 Total 6,920,300                       

0106 0108036273 CÔNG TY CỔ PHẦN P&LIÊN MINH Số 14 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 920,300                          

0106 0108036273 CÔNG TY CỔ PHẦN P&LIÊN MINH Số 14 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 6,000,000                       



0108036675 Total 208,495,421                   

0103 0108036675 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI THẤT LUCKYHOME  Số 12 Ngõ 70 Ngách 2 Phố Ngọc Khánh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 196,800                          

0103 0108036675 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI THẤT LUCKYHOME  Số 12 Ngõ 70 Ngách 2 Phố Ngọc Khánh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0108036675 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI THẤT LUCKYHOME  Số 12 Ngõ 70 Ngách 2 Phố Ngọc Khánh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 14,306,354                     

0103 0108036675 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI THẤT LUCKYHOME  Số 12 Ngõ 70 Ngách 2 Phố Ngọc Khánh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 191,992,267                   

0108038344 Total 6,833,433                       

0115 0108038344 CÔNG TY CP KIẾN TRÖC & NỘI THẤT VHOUSE Tầng 6, Số 41/76 Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 51,233                            

0115 0108038344 CÔNG TY CP KIẾN TRÖC & NỘI THẤT VHOUSE Tầng 6, Số 41/76 Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 58,200                            

0115 0108038344 CÔNG TY CP KIẾN TRÖC & NỘI THẤT VHOUSE Tầng 6, Số 41/76 Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 224,000                          

0115 0108038344 CÔNG TY CP KIẾN TRÖC & NỘI THẤT VHOUSE Tầng 6, Số 41/76 Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108038665 Total 5,900,000                       

0103 0108038665 CÔNG TY TNHH HOA THẢO CHIÊU Số 28, ngách 34/5, ngõ 444 Đội Cấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0103 0108038665 CÔNG TY TNHH HOA THẢO CHIÊU Số 28, ngách 34/5, ngõ 444 Đội Cấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1015 4,900,000                       

0108039154 Total 3,500,000                       

0109 0108039154 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Intraco Số 269 phố Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108039838 Total 24,672,190                     

0111 0108039838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 2,427,363                       

0111 0108039838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 2,555,115                       

0111 0108039838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 9,592,427                       

0111 0108039838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 644 Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 10,097,285                     

0108040865 Total 5,500,000                       

0103 0108040865 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI IFLORA VIỆT NAM Số 01 ngách 28/53 đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0108040865 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI IFLORA VIỆT NAM Số 01 ngách 28/53 đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108040914 Total 15,960,765                     

0129 0108040914 Công Ty Cổ Phần Vth Stone Việt Nam Số 8 ngách 3, ngõ 6 Thanh LãmQuận Hà Đông 4931 71,210                            

0129 0108040914 Công Ty Tnhh Cây Cảnh Đăng Khoa Số 8 ngách 3, ngõ 6 Thanh LãmQuận Hà Đông 4918 153,248                          

0129 0108040914 Công Ty Tnhh Cây Cảnh Đăng Khoa Số 8 ngách 3, ngõ 6 Thanh LãmQuận Hà Đông 1052 1,614,385                       

0129 0108040914 Công Ty Tnhh Cây Cảnh Đăng Khoa Số 8 ngách 3, ngõ 6 Thanh LãmQuận Hà Đông 1701 14,121,922                     

0108040939 Total 6,063,250                       

0129 0108040939 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tƣ Vấn Và Khai Thác Mỏ Nguyễn Hoàng Số 12, ngách 4 ngõ 13 đƣờng Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 180,000                          

0129 0108040939 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tƣ Vấn Và Khai Thác Mỏ Nguyễn Hoàng Số 12, ngách 4 ngõ 13 đƣờng Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 383,250                          

0129 0108040939 Công Ty Tnhh Cây Cảnh Đăng Khoa Số 12, ngách 4 ngõ 13 đƣờng Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108040939 Công Ty Tnhh Sáng Tạo 8Unique Số 12, ngách 4 ngõ 13 đƣờng Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108040992 Total 7,047,300                       

0156 0108040992 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nghiên Cứu Và Phát Triển Nam Dƣợc Kvh G101 Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4944 85,800                            

0156 0108040992 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nghiên Cứu Và Phát Triển Nam Dƣợc Kvh G101 Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4272 461,500                          

0156 0108040992 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Nghiên Cứu Và Phát Triển Nam Dƣợc Kvh G101 Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0108041604 Total 26,186,988                     

0156 0108041604 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Rigel Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4918 10,964,578                     

0156 0108041604 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Rigel Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 15,222,410                     

0108042245 Total 37,051,999                     

0113 0108042245 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT REAL Số 2/11B ngõ 71 Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4944 2,538,000                       

0113 0108042245 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT REAL Số 2/11B ngõ 71 Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0108042245 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT REAL Số 2/11B ngõ 71 Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 4931 5,746,401                       

0113 0108042245 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT REAL Số 2/11B ngõ 71 Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 2862 12,000,000                     

0113 0108042245 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT REAL Số 2/11B ngõ 71 Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân 1701 13,267,598                     

0108042326 Total 42,170,465                     

0107 0108042326 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY HD Số 6/30, ngõ 81, phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 93,171                            

0107 0108042326 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY HD Số 6/30, ngõ 81, phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 753,948                          

0107 0108042326 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY HD Số 6/30, ngõ 81, phố Đức Giang,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 41,323,346                     

0108042453 Total 8,316,267                       

0129 0108042453 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sơn Tùng Tầng 1 + 2, tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn PQuận Hà Đông 4944 294,300                          

0129 0108042453 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tƣ Vấn Và Khai Thác Mỏ Nguyễn Hoàng Tầng 1 + 2, tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn PQuận Hà Đông 4272 721,000                          

0129 0108042453 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sơn Tùng Tầng 1 + 2, tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn PQuận Hà Đông 4931 800,967                          

0129 0108042453 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tƣ Vấn Và Khai Thác Mỏ Nguyễn Hoàng Tầng 1 + 2, tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn PQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0108042453 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tƣ Vấn Và Khai Thác Mỏ Nguyễn Hoàng Tầng 1 + 2, tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn PQuận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0108044316 Total 35,406,578                     



0129 0108044316 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sơn Tùng Số 45 - Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 519,535                          

0129 0108044316 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Shq Số 45 - Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 860,979                          

0129 0108044316 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Shq Số 45 - Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 1,458,405                       

0129 0108044316 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Shq Số 45 - Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0129 0108044316 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Shq Số 45 - Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 4,841,982                       

0129 0108044316 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Lê Phúc Số 45 - Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 8,052,696                       

0129 0108044316 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Lê Phúc Số 45 - Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 16,172,981                     

0108045045 Total 277,514,681                   

0156 0108045045 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Quang Phát Số 215 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 1052 225,664                          

0156 0108045045 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Quang Phát Số 215 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 4931 11,443,404                     

0156 0108045045 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Quang Phát Số 215 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 1701 265,845,613                   

0108045630 Total 271,725,003                   

0155 0108045630 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH KIỆT Thôn Tân AnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 615,000                          

0155 0108045630 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH KIỆT Thôn Tân AnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 2,000,000                       

0155 0108045630 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH KIỆT Thôn Tân AnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 2,081,800                       

0155 0108045630 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH KIỆT Thôn Tân AnHuyện Chƣơng Mỹ 2863 8,000,000                       

0155 0108045630 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH KIỆT Thôn Tân AnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 43,339,695                     

0155 0108045630 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH KIỆT Thôn Tân AnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 215,688,508                   

0108046514 Total 5,852,270                       

0106 0108046514 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƢỜNG XUÂNSố 31 Trƣơng Hán Siêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 32,020                            

0106 0108046514 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƢỜNG XUÂNSố 31 Trƣơng Hán Siêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 320,250                          

0106 0108046514 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƢỜNG XUÂNSố 31 Trƣơng Hán Siêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0108046514 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƢỜNG XUÂNSố 31 Trƣơng Hán Siêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108047275 Total 176,791,988                   

0103 0108047275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số 71 ngõ 92 Đào TấnQuận Ba Đình 4917 60,605                            

0103 0108047275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số 71 ngõ 92 Đào TấnQuận Ba Đình 4931 3,213,000                       

0103 0108047275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số 71 ngõ 92 Đào TấnQuận Ba Đình 4272 7,996,389                       

0103 0108047275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số 71 ngõ 92 Đào TấnQuận Ba Đình 4918 27,107,754                     

0103 0108047275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số 71 ngõ 92 Đào TấnQuận Ba Đình 4254 43,815,828                     

0103 0108047275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số 71 ngõ 92 Đào TấnQuận Ba Đình 1052 94,598,412                     

0108047437 Total 1,218,600                       

0107 0108047437 CÔNG TY TNHH SARIMI VIỆT NAM Số 2B, ngõ 53/49 phố Đức GiangQuận Long Biên 4944 1,218,600                       

0108049000 Total 398,260,116                   

0131 0108049000 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Trực Tuyến Dgm Việt Nam Số 2, ngõ phú lâm 1, đƣờng Phú NhiThị xã Sơn Tây 4944 322,200                          

0131 0108049000 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Trực Tuyến Dgm Việt Nam Số 2, ngõ phú lâm 1, đƣờng Phú NhiThị xã Sơn Tây 4918 11,601,140                     

0131 0108049000 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Trực Tuyến Dgm Việt Nam Số 2, ngõ phú lâm 1, đƣờng Phú NhiThị xã Sơn Tây 1052 37,347,497                     

0131 0108049000 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Trực Tuyến Dgm Việt Nam Số 2, ngõ phú lâm 1, đƣờng Phú NhiThị xã Sơn Tây 4931 86,786,332                     

0131 0108049000 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Trực Tuyến Dgm Việt Nam Số 2, ngõ phú lâm 1, đƣờng Phú NhiThị xã Sơn Tây 1701 262,202,947                   

0108050648 Total 34,415,224                     

0117 0108050648 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NAM SƠNĐội 10A Thôn Liên XuânHuyện Sóc Sơn 4944 529,200                          

0117 0108050648 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NAM SƠNĐội 10A Thôn Liên XuânHuyện Sóc Sơn 4931 1,810,772                       

0117 0108050648 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NAM SƠNĐội 10A Thôn Liên XuânHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0108050648 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NAM SƠNĐội 10A Thôn Liên XuânHuyện Sóc Sơn 1701 30,075,252                     

0108051994 Total 39,105,477                     

0111 0108051994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ CIPI HOME Số 43, ngõ 79 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4272 478,170                          

0111 0108051994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ CIPI HOME Số 43, ngõ 79 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108051994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ CIPI HOME Số 43, ngõ 79 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4931 3,630,026                       

0111 0108051994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ CIPI HOME Số 43, ngõ 79 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0111 0108051994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ CIPI HOME Số 43, ngõ 79 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 1701 26,497,281                     

0108052317 Total 778,953,877                   

0101 0108052317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOVICONS Tầng 3, số 144 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4943 12,282,966                     

0101 0108052317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOVICONS Tầng 3, số 144 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4931 17,205,184                     

0101 0108052317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOVICONS Tầng 3, số 144 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4272 28,261,346                     

0101 0108052317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOVICONS Tầng 3, số 144 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 7551 75,263,273                     

0101 0108052317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOVICONS Tầng 3, số 144 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4254 104,112,694                   

0101 0108052317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOVICONS Tầng 3, số 144 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 4918 142,778,221                   

0101 0108052317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOVICONS Tầng 3, số 144 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân 1052 399,050,193                   



0108054000 Total 14,077,250                     

0101 0108054000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIKI Số 2, đƣờng Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 3,377,250                       

0101 0108054000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIKI Số 2, đƣờng Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4254 10,700,000                     

0108055188 Total 11,677,207                     

0129 0108055188 Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Vật Tƣ Công Nghiệp Thành Phát LK 05 - DV 21 KĐT Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 11,677,207                     

0108056294 Total 9,282,400                       

0103 0108056294 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM1128B đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0108056294 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM1128B đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4272 886,200                          

0103 0108056294 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM1128B đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0103 0108056294 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM1128B đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4254 4,200,000                       

0108056382 Total 15,577,000                     

0129 0108056382 Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Minh Hân Số 131, Ngõ 217, Đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4272 77,000                            

0129 0108056382 Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Minh Hân Số 131, Ngõ 217, Đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0108056382 Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Minh Hân Số 131, Ngõ 217, Đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0108056618 Total 339,961,199                   

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Minh Hân Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4944 109,200                          

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Minh Hân Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4272 919,597                          

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Minh Hân Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hlc Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4918 7,332,862                       

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hlc Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4931 14,591,747                     

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hlc Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4254 17,516,147                     

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hlc Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 1052 89,560,867                     

0129 0108056618 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Hlc Số nhà 43 – liền kề 24, đƣờng Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 1701 207,930,779                   

0108056826 Total 3,755,500                       

0156 0108056826 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thực Phẩm Và Thƣơng Mại An Phát Tầng 1, Số 138 Trần Bình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 255,500                          

0156 0108056826 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thực Phẩm Và Thƣơng Mại An Phát Tầng 1, Số 138 Trần Bình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108057386 Total 3,579,000                       

0115 0108057386 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ IDV Số 30K3 Phố Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 79,000                            

0115 0108057386 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ IDV Số 30K3 Phố Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108058559 Total 7,468,618                       

0156 0108058559 Công Ty Cp Công Nghệ Và Dịch Vụ Imap Tầng 15 khối A, tòa nhà HH4 - Sông Đà Twin Tower, đƣờng PhạmQuận Nam Từ Liêm 4917 7,468,618                       

0108060572 Total 4,195,450                       

0111 0108060572 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT VĨNH PHÖCSố 168 ngõ Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 7,150                              

0111 0108060572 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT VĨNH PHÖCSố 168 ngõ Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 188,300                          

0111 0108060572 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT VĨNH PHÖCSố 168 ngõ Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108061311 Total 2,521,400                       

0156 0108061311 Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghệ Toàn Cầu Tổ dân phố Nhuệ GiangQuận Nam Từ Liêm 4944 521,400                          

0156 0108061311 Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghệ Toàn Cầu Tổ dân phố Nhuệ GiangQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0108062996 Total 14,022,300                     

0156 0108062996 Công Ty TNHH Ô Tô Linh Sơn Hà Đông Số nhà 33 ngách 2/87, ngõ 2 đƣờng Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4944 3,300                              

0156 0108062996 Công Ty TNHH Ô Tô Linh Sơn Hà Đông Số nhà 33 ngách 2/87, ngõ 2 đƣờng Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4272 1,919,000                       

0156 0108062996 Công Ty TNHH Ô Tô Linh Sơn Hà Đông Số nhà 33 ngách 2/87, ngõ 2 đƣờng Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108062996 Công Ty TNHH Ô Tô Linh Sơn Hà Đông Số nhà 33 ngách 2/87, ngõ 2 đƣờng Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4254 10,100,000                     

0108063703 Total 6,219,083                       

0129 0108063703 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Tam Tín Việt Nam H18, Ngõ 2, Đại An, tổ 6,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 9,883                              

0129 0108063703 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Tam Tín Việt Nam H18, Ngõ 2, Đại An, tổ 6,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,000                          

0129 0108063703 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Địa Ốc Diamondhomes H18, Ngõ 2, Đại An, tổ 6,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 613,200                          

0129 0108063703 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Địa Ốc Diamondhomes H18, Ngõ 2, Đại An, tổ 6,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 1,400,000                       

0129 0108063703 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Địa Ốc Diamondhomes H18, Ngõ 2, Đại An, tổ 6,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108063742 Total 4,196,200                       

0115 0108063742 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI GIA MINH TOÀN CẦU Số 9, Biệt Thự A28, ngõ 238, Phố Hoàng Ngân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0108063742 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI GIA MINH TOÀN CẦU Số 9, Biệt Thự A28, ngõ 238, Phố Hoàng Ngân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108066221 Total 14,997,461                     

0141 0108066221 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LAN ANH Khu Gốc Gạo - thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 4,800                              



0141 0108066221 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LAN ANH Khu Gốc Gạo - thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4918 172,207                          

0141 0108066221 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LAN ANH Khu Gốc Gạo - thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 245,500                          

0141 0108066221 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LAN ANH Khu Gốc Gạo - thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 732,772                          

0141 0108066221 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LAN ANH Khu Gốc Gạo - thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1052 2,842,182                       

0141 0108066221 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LAN ANH Khu Gốc Gạo - thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4254 11,000,000                     

0108067419 Total 17,691,688                     

0108 0108067419 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN THU Tầng 2, Số 31, Ngõ 622 Minh Khai 4944 23,400                            

0108 0108067419 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN THU Tầng 2, Số 31, Ngõ 622 Minh Khai 4931 200,010                          

0108 0108067419 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN THU Tầng 2, Số 31, Ngõ 622 Minh Khai 1701 17,468,278                     

0108067828 Total 4,273,900                       

0115 0108067828 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG RED Số nhà 96, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 273,900                          

0115 0108067828 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG RED Số nhà 96, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108067828 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG RED Số nhà 96, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0108068010 Total 18,156,109                     

0129 0108068010 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Dvh Số 19, Km 17, Quốc Lộ 6, Tổ 1,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 6,109                              

0129 0108068010 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Dvh Số 19, Km 17, Quốc Lộ 6, Tổ 1,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108068010 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Dvh Số 19, Km 17, Quốc Lộ 6, Tổ 1,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 16,150,000                     

0108068331 Total 3,004,800                       

0131 0108068331 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Minh Chung Số 6 đƣờng Phú Nhi,Phƣờng Phú Thịnh,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1701 1,004,800                       

0131 0108068331 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Minh Chung Số 6 đƣờng Phú Nhi,Phƣờng Phú Thịnh,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108068388 Total 7,500,000                       

0113 0108068388 CÔNG TY TNHH I-RICH Tầng 3 tòa nhà ACCI, số 210 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0113 0108068388 CÔNG TY TNHH I-RICH Tầng 3 tòa nhà ACCI, số 210 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108068846 Total 118,289,486                   

0117 0108068846 Hộ kinh doanh Trung Tâm tổ chức sự kiện và truyền thông Sao Mai Khối 5,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4917 173,686                          

0117 0108068846 Hộ kinh doanh Trung Tâm tổ chức sự kiện và truyền thông Sao Mai Khối 5,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 668,636                          

0117 0108068846 Hộ kinh doanh Trung Tâm tổ chức sự kiện và truyền thông Sao Mai Khối 5,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1003 34,662,670                     

0117 0108068846 Hộ kinh doanh Trung Tâm tổ chức sự kiện và truyền thông Sao Mai Khối 5,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 82,784,494                     

0108069198 Total 3,383,589                       

0103 0108069198 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAVE Tầng 2, số 144 Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 1015 900,000                          

0103 0108069198 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAVE Tầng 2, số 144 Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 2,483,589                       

0108070429 Total 3,184,500                       

0115 0108070429 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT LUXURY HOUSE HÀ NỘI

Lô 8, Nhà vƣờn, khu nhà ở và dịch vụ công cộng, đƣờng Dƣơng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 644,500                          

0115 0108070429 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT LUXURY HOUSE HÀ NỘI

Lô 8, Nhà vƣờn, khu nhà ở và dịch vụ công cộng, đƣờng Dƣơng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0115 0108070429 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT LUXURY HOUSE HÀ NỘI

Lô 8, Nhà vƣờn, khu nhà ở và dịch vụ công cộng, đƣờng Dƣơng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 1,540,000                       

0108071158 Total 60,796,183                     

0106 0108071158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LADYBUG Số 45 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4944 293,400                          

0106 0108071158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LADYBUG Số 45 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 908,925                          

0106 0108071158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LADYBUG Số 45 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 2862 3,000,000                       

0106 0108071158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LADYBUG Số 45 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4931 5,179,023                       

0106 0108071158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LADYBUG Số 45 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4254 25,150,000                     

0106 0108071158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LADYBUG Số 45 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 1701 26,264,835                     

0108072112 Total 17,863,914                     

0156 0108072112 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Ric Homes Số 30, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4944 18,000                            

0156 0108072112 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Ric Homes Số 30, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4272 36,750                            

0156 0108072112 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Ric Homes Số 30, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4931 3,755,039                       

0156 0108072112 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Ric Homes Số 30, đƣờng Trung VănQuận Nam Từ Liêm 1701 14,054,125                     

0108073740 Total 884,872,563                   

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 2864 2,000,000                       

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 4272 3,590,607                       

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 2863 4,000,000                       

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 4918 6,469,329                       



0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 4254 20,930,147                     

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 1052 21,185,132                     

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 4931 57,148,412                     

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 4917 146,025,796                   

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 1701 252,585,902                   

0131 0108073740 Công Ty TNHH Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Minh Châu Thôn Trại HồThị xã Sơn Tây 1001 370,937,238                   

0108073892 Total 19,698,129                     

0113 0108073892 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAN MAI XANH 19 D6 khu nhà ở Thanh Xuân Bắc,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 310,247                          

0113 0108073892 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAN MAI XANH 19 D6 khu nhà ở Thanh Xuân Bắc,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 408,307                          

0113 0108073892 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAN MAI XANH 19 D6 khu nhà ở Thanh Xuân Bắc,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0113 0108073892 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAN MAI XANH 19 D6 khu nhà ở Thanh Xuân Bắc,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 3,378,121                       

0113 0108073892 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAN MAI XANH 19 D6 khu nhà ở Thanh Xuân Bắc,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 14,601,454                     

0108074166 Total 15,905,172                     

0129 0108074166 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Truyền Thống Số 107 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4931 104,780                          

0129 0108074166 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Truyền Thống Số 107 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4944 796,800                          

0129 0108074166 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Truyền Thống Số 107 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0108074166 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Truyền Thống Số 107 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 1701 11,003,592                     

0108074222 Total 6,070,912                       

0113 0108074222 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM VIỆT NAM Số 8 ngách 27, Ngõ 102, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 4,512                              

0113 0108074222 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM VIỆT NAM Số 8 ngách 27, Ngõ 102, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 66,400                            

0113 0108074222 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM VIỆT NAM Số 8 ngách 27, Ngõ 102, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0113 0108074222 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM VIỆT NAM Số 8 ngách 27, Ngõ 102, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108077551 Total 3,500,000                       

0129 0108077551 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Hải Dƣơng Group Số nhà C31, Khu tập thể Sông Đà 2,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108078643 Total 19,200,111                     

0156 0108078643 Công Ty TNHH Xây Dựng Buildlink Số 1 ngách 77/70, ngõ 77, phố Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 4272 252,000                          

0156 0108078643 Công Ty TNHH Xây Dựng Buildlink Số 1 ngách 77/70, ngõ 77, phố Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 4931 1,124,318                       

0156 0108078643 Công Ty TNHH Xây Dựng Buildlink Số 1 ngách 77/70, ngõ 77, phố Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 1701 17,823,793                     

0108079686 Total 7,114,250                       

0156 0108079686 Công Ty Cổ Phần Cung Cấp Thông Tin Và Dịch Vụ Toàn Năng Số 3, ngách 52/58, đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4272 614,250                          

0156 0108079686 Công Ty Cổ Phần Cung Cấp Thông Tin Và Dịch Vụ Toàn Năng Số 3, ngách 52/58, đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0108080378 Total 3,028,734                       

0125 0108080378 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ATZ Số 1 ngách 4, ngõ Giữa thôn Cổ Điển B,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 2,784                              

0125 0108080378 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ATZ Số 1 ngách 4, ngõ Giữa thôn Cổ Điển B,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 25,950                            

0125 0108080378 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ATZ Số 1 ngách 4, ngõ Giữa thôn Cổ Điển B,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0125 0108080378 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ATZ Số 1 ngách 4, ngõ Giữa thôn Cổ Điển B,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108080480 Total 6,795,000                       

0127 0108080480 CÔNG TY CỔ PHẦN KANG GROUP Tổ 2Huyện Mê Linh 4272 795,000                          

0127 0108080480 CÔNG TY CỔ PHẦN KANG GROUP Tổ 2Huyện Mê Linh 4254 6,000,000                       

0108080508 Total 17,321,534                     

0129 0108080508 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Hải Dƣơng Group Số 2/44 ngõ 14 đƣờng Quang Trung, tổ dân phố 8Quận Hà Đông 4931 1,709,039                       

0129 0108080508 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Hải Dƣơng Group Số 2/44 ngõ 14 đƣờng Quang Trung, tổ dân phố 8Quận Hà Đông 1701 15,612,495                     

0108083192 Total 6,615,000                       

0113 0108083192 CÔNG TY TNHH LEE HOÀNG’S Số 19 hẻm 29/78/72 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 615,000                          

0113 0108083192 CÔNG TY TNHH LEE HOÀNG’S Số 19 hẻm 29/78/72 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108083604 Total 37,817,011                     

0111 0108083604 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG URAH NETWORK Tầng 7, Số nhà 73 Phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 4,255,014                       

0111 0108083604 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG URAH NETWORK Tầng 7, Số nhà 73 Phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 33,561,997                     



0108083770 Total 7,921,680                       

0115 0108083770 CÔNG TY CỔ PHẦN CONNECTIV VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 21,600                            

0115 0108083770 CÔNG TY CỔ PHẦN CONNECTIV VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 105,580                          

0115 0108083770 CÔNG TY CỔ PHẦN CONNECTIV VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 794,500                          

0115 0108083770 CÔNG TY CỔ PHẦN CONNECTIV VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108083770 CÔNG TY CỔ PHẦN CONNECTIV VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108084076 Total 9,771,618                       

0155 0108084076 Vàng bạc Sang Hòa Tổ 4, Khu Xuân Hà,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 457,116                          

0155 0108084076 Vàng bạc Sang Hòa Tổ 4, Khu Xuân Hà,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 914,212                          

0155 0108084076 Vàng bạc Sang Hòa Tổ 4, Khu Xuân Hà,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,800,093                       

0155 0108084076 Vàng bạc Sang Hòa Tổ 4, Khu Xuân Hà,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 5,600,197                       

0108084277 Total 5,296,044                       

0113 0108084277 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI MUA BÁN NỢ VÀ TƢ VẤN QUỐC TẾ Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 195,800                          

0113 0108084277 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI MUA BÁN NỢ VÀ TƢ VẤN QUỐC TẾ Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 430,524                          

0113 0108084277 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI MUA BÁN NỢ VÀ TƢ VẤN QUỐC TẾ Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 669,720                          

0113 0108084277 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI MUA BÁN NỢ VÀ TƢ VẤN QUỐC TẾ Số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108085175 Total 69,200,528                     

0127 0108085175 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC DIỆP Thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4944 411,600                          

0127 0108085175 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC DIỆP Thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4931 3,898,895                       

0127 0108085175 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC DIỆP Thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 2863 4,000,000                       

0127 0108085175 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC DIỆP Thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4272 7,855,000                       

0127 0108085175 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC DIỆP Thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4254 22,500,000                     

0127 0108085175 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC DIỆP Thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 1701 30,535,033                     

0108085376 Total 29,591,005                     

0129 0108085376 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Fdc Liền kề 421, dịch vụ 10, khu đất dịch vụ Đìa LãoQuận Hà Đông 4944 716,200                          

0129 0108085376 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Fdc Liền kề 421, dịch vụ 10, khu đất dịch vụ Đìa LãoQuận Hà Đông 4931 1,180,755                       

0129 0108085376 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Lƣu Trữ Tnq Liền kề 421, dịch vụ 10, khu đất dịch vụ Đìa LãoQuận Hà Đông 2864 2,000,000                       

0129 0108085376 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xây Dựng Samtech Liền kề 421, dịch vụ 10, khu đất dịch vụ Đìa LãoQuận Hà Đông 4272 2,756,250                       

0129 0108085376 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Lƣu Trữ Tnq Liền kề 421, dịch vụ 10, khu đất dịch vụ Đìa LãoQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0108085376 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Lƣu Trữ Tnq Liền kề 421, dịch vụ 10, khu đất dịch vụ Đìa LãoQuận Hà Đông 1701 4,937,800                       

0129 0108085376 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xây Dựng Samtech Liền kề 421, dịch vụ 10, khu đất dịch vụ Đìa LãoQuận Hà Đông 4254 14,000,000                     

0108086193 Total 3,500,000                       

0111 0108086193 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MSUN Số nhà 27, ngách 354/144 Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108087020 Total 22,917,659                     

0101 0108087020 CÔNG TY TNHH TOTAL SOLUTION KOREA - VIỆT NAM Lô số 13B, tầng 11 tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 405,600                          

0101 0108087020 CÔNG TY TNHH TOTAL SOLUTION KOREA - VIỆT NAM Lô số 13B, tầng 11 tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 2,512,059                       

0101 0108087020 CÔNG TY TNHH TOTAL SOLUTION KOREA - VIỆT NAM Lô số 13B, tầng 11 tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0101 0108087020 CÔNG TY TNHH TOTAL SOLUTION KOREA - VIỆT NAM Lô số 13B, tầng 11 tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 5,000,000                       

0101 0108087020 CÔNG TY TNHH TOTAL SOLUTION KOREA - VIỆT NAM Lô số 13B, tầng 11 tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0108087207 Total 7,500,000                       

0129 0108087207 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Fdc Số 325 đƣờng Lƣơng Thế VinhQuận Hà Đông 2862 1,000,000                       

0129 0108087207 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Fdc Số 325 đƣờng Lƣơng Thế VinhQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0108087415 Total 339,526,445                   

0129 0108087415 Công Ty Tnhh Phát Triển Sao Ánh Dƣơng Số nhà 39/7 Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,563,788                       

0129 0108087415 Công Ty Tnhh Kính Nghệ Thuật Hoàng Quân Số nhà 39/7 Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 10,780,378                     

0129 0108087415 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Fdc Số nhà 39/7 Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 96,362,974                     

0129 0108087415 Công Ty Tnhh Kính Nghệ Thuật Hoàng Quân Số nhà 39/7 Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 229,819,305                   

0108087581 Total 2,945,487                       

0111 0108087581 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐỊNH HƢỚNG VÀNG số 18 ngõ 44 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 1701 945,487                          

0111 0108087581 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐỊNH HƢỚNG VÀNG số 18 ngõ 44 phố Thái ThịnhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0108087863 Total 102,540,412                   



0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 4944 218,700                          

0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 2863 3,000,000                       

0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 4272 4,813,535                       

0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 4254 7,238,404                       

0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 4931 7,617,563                       

0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 4918 16,669,136                     

0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 1701 27,073,555                     

0155 0108087863 CÔNG TY TNHH T&T TRUNG SƠN Thôn Hạ DụcHuyện Chƣơng Mỹ 1052 35,909,519                     

0108087895 Total 5,816,750                       

0156 0108087895 Công Ty TNHH Truyền Thông Imo Số 230/55 phố Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 316,750                          

0156 0108087895 Công Ty TNHH Truyền Thông Imo Số 230/55 phố Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0108087895 Công Ty TNHH Truyền Thông Imo Số 230/55 phố Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108088151 Total 4,464,574                       

0103 0108088151 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 123 - CIENCO1 Số 623 đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 68,533                            

0103 0108088151 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 123 - CIENCO1 Số 623 đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 134,488                          

0103 0108088151 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 123 - CIENCO1 Số 623 đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 761,553                          

0103 0108088151 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 123 - CIENCO1 Số 623 đƣờng La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108088842 Total 4,866,700                       

0115 0108088842 CÔNG TY TNHH LUẬT HÀ ANH 165 Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 866,700                          

0115 0108088842 CÔNG TY TNHH LUẬT HÀ ANH 165 Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0108088842 CÔNG TY TNHH LUẬT HÀ ANH 165 Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0108089927 Total 52,695,615                     

0108 0108089927 CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA MITSUI-VINA Số 08, ngõ 521 đƣờng Nguyễn Trãi 4944
418,800                          

0108 0108089927 CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA MITSUI-VINA Số 08, ngõ 521 đƣờng Nguyễn Trãi 2863
2,000,000                       

0108 0108089927 CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA MITSUI-VINA Số 08, ngõ 521 đƣờng Nguyễn Trãi 4268
3,850,000                       

0108 0108089927 CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA MITSUI-VINA Số 08, ngõ 521 đƣờng Nguyễn Trãi 4272
6,136,815                       

0108 0108089927 CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA MITSUI-VINA Số 08, ngõ 521 đƣờng Nguyễn Trãi 4254
40,290,000                     

0108090400 Total 18,410,850                     

0129 0108090400 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hg Land L4-LK.4B, khu đô thị Mỗ Lao, Quận Hà Đông 4944 225,600                          

0129 0108090400 Công Ty Tnhh Phát Triển Sao Ánh Dƣơng L4-LK.4B, khu đô thị Mỗ Lao, Quận Hà Đông 4272 2,685,250                       

0129 0108090400 Công Ty Tnhh Phát Triển Sao Ánh Dƣơng L4-LK.4B, khu đô thị Mỗ Lao, Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0108090400 Công Ty Tnhh Phát Triển Sao Ánh Dƣơng L4-LK.4B, khu đô thị Mỗ Lao, Quận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0108094589 Total 3,515,162                       

0125 0108094589 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẢO LINH Thôn Tƣơng ChứcHuyện Thanh Trì 4918 183,162                          

0125 0108094589 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẢO LINH Thôn Tƣơng ChứcHuyện Thanh Trì 4944 529,200                          

0125 0108094589 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẢO LINH Thôn Tƣơng ChứcHuyện Thanh Trì 4272 2,802,800                       

0108094652 Total 31,963,514                     

0137 0108094652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THỊNH CƢỜNG Thôn 2Huyện Thạch Thất 4944 262,165                          

0137 0108094652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THỊNH CƢỜNG Thôn 2Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0108094652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THỊNH CƢỜNG Thôn 2Huyện Thạch Thất 4931 5,304,474                       

0137 0108094652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THỊNH CƢỜNG Thôn 2Huyện Thạch Thất 1701 24,396,875                     

0108094758 Total 264,376,236                   

0101 0108094758 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FLC BISCOM Tháp đôi FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 456,972                          

0101 0108094758 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FLC BISCOM Tháp đôi FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 684,250                          

0101 0108094758 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FLC BISCOM Tháp đôi FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 1,928,738                       

0101 0108094758 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FLC BISCOM Tháp đôi FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0101 0108094758 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FLC BISCOM Tháp đôi FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 20,115,740                     

0101 0108094758 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FLC BISCOM Tháp đôi FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1052 237,690,536                   

0108096522 Total 9,050,200                       

0156 0108096522 Hợp Tác Xã Nông Sản Việt Nam Tầng 2 vị trí 3 nhà B, khu VL1 thƣơng mại dịch vụ Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4944 2,050,200                       

0156 0108096522 Hợp Tác Xã Nông Sản Việt Nam Tầng 2 vị trí 3 nhà B, khu VL1 thƣơng mại dịch vụ Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 2862 7,000,000                       

0108097205 Total 2,390,707,367                



0107 0108097205 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA H1 – TM08 Khu thƣơng mại dịch vụ tòa Hope Residences, đƣờng, Quận Long Biên 4272 187,250                          

0107 0108097205 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA H1 – TM08 Khu thƣơng mại dịch vụ tòa Hope Residences, đƣờng, Quận Long Biên 4917 7,968,611                       

0107 0108097205 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA H1 – TM08 Khu thƣơng mại dịch vụ tòa Hope Residences, đƣờng, Quận Long Biên 4931 243,216,777                   

0107 0108097205 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA H1 – TM08 Khu thƣơng mại dịch vụ tòa Hope Residences, đƣờng, Quận Long Biên 1001 272,701,845                   

0107 0108097205 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA H1 – TM08 Khu thƣơng mại dịch vụ tòa Hope Residences, đƣờng, Quận Long Biên 1701 1,866,632,884                

0108097371 Total 10,747,261,142              

0115 0108097371 CÔNG TY CỔ PHẦN  DANH KHÔI MIỀN BẮC Số 24 Phố Nguyễn Khang, Tổ 20Quận Cầu Giấy 4272 31,500                            

0115 0108097371 CÔNG TY CỔ PHẦN  DANH KHÔI MIỀN BẮC Số 24 Phố Nguyễn Khang, Tổ 20Quận Cầu Giấy 4268 3,850,000                       

0115 0108097371 CÔNG TY CỔ PHẦN  DANH KHÔI MIỀN BẮC Số 24 Phố Nguyễn Khang, Tổ 20Quận Cầu Giấy 4931 106,999,926                   

0115 0108097371 CÔNG TY CỔ PHẦN  DANH KHÔI MIỀN BẮC Số 24 Phố Nguyễn Khang, Tổ 20Quận Cầu Giấy 4917 344,890,717                   

0115 0108097371 CÔNG TY CỔ PHẦN  DANH KHÔI MIỀN BẮC Số 24 Phố Nguyễn Khang, Tổ 20Quận Cầu Giấy 1701 2,940,518,210                

0115 0108097371 CÔNG TY CỔ PHẦN  DANH KHÔI MIỀN BẮC Số 24 Phố Nguyễn Khang, Tổ 20Quận Cầu Giấy 1001 7,350,970,789                

0108097389 Total 494,543,381                   

0113 0108097389 CÔNG TY TNHH GOLDEN PAN số 10  phố Thợ Nhuộm, Quận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0108097389 CÔNG TY TNHH GOLDEN PAN số 10  phố Thợ Nhuộm, Quận Thanh Xuân 2864 1,000,000                       

0113 0108097389 CÔNG TY TNHH GOLDEN PAN số 10  phố Thợ Nhuộm, Quận Thanh Xuân 4931 4,085,466                       

0113 0108097389 CÔNG TY TNHH GOLDEN PAN số 10  phố Thợ Nhuộm, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0108097389 CÔNG TY TNHH GOLDEN PAN số 10  phố Thợ Nhuộm, Quận Thanh Xuân 1701 483,261,715                   

0108098992 Total 7,397,000                       

0106 0108098992 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOVE ARTS Số 11, đƣờng Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4272 397,000                          

0106 0108098992 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOVE ARTS Số 11, đƣờng Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0108098992 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOVE ARTS Số 11, đƣờng Bà TriệuQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0108101042 Total 62,397,814                     

0145 0108101042 CÔNG TY TNHH FORW VIỆT NAM Thôn Thụy ỨngHuyện Thƣờng Tín 4931 67,497                            

0145 0108101042 CÔNG TY TNHH FORW VIỆT NAM Thôn Thụy ỨngHuyện Thƣờng Tín 4944 117,600                          

0145 0108101042 CÔNG TY TNHH FORW VIỆT NAM Thôn Thụy ỨngHuyện Thƣờng Tín 4272 855,712                          

0145 0108101042 CÔNG TY TNHH FORW VIỆT NAM Thôn Thụy ỨngHuyện Thƣờng Tín 4918 3,117,339                       

0145 0108101042 CÔNG TY TNHH FORW VIỆT NAM Thôn Thụy ỨngHuyện Thƣờng Tín 1701 20,453,727                     

0145 0108101042 CÔNG TY TNHH FORW VIỆT NAM Thôn Thụy ỨngHuyện Thƣờng Tín 1052 37,785,939                     

0108101187 Total 82,240,617                     

0113 0108101187 CÔNG TY TNHH XNK NAM NGUYỆN Số 5, ngõ 1 ngách 26 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4944 144,600                          

0113 0108101187 CÔNG TY TNHH XNK NAM NGUYỆN Số 5, ngõ 1 ngách 26 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4272 520,750                          

0113 0108101187 CÔNG TY TNHH XNK NAM NGUYỆN Số 5, ngõ 1 ngách 26 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4918 1,442,880                       

0113 0108101187 CÔNG TY TNHH XNK NAM NGUYỆN Số 5, ngõ 1 ngách 26 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4254 5,500,000                       

0113 0108101187 CÔNG TY TNHH XNK NAM NGUYỆN Số 5, ngõ 1 ngách 26 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4931 11,856,556                     

0113 0108101187 CÔNG TY TNHH XNK NAM NGUYỆN Số 5, ngõ 1 ngách 26 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 1701 62,775,831                     

0108101405 Total 164,889,588                   

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 4944 320,400                          

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 4272 2,209,956                       

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 4268 3,500,000                       

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 4931 6,408,551                       

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 4918 11,088,373                     

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 1052 22,872,615                     

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 1701 44,127,755                     

0105 0108101405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ BÌNH số 35, Ngõ 123 Võ Chí CôngQuận Tây Hồ 4254 74,361,938                     

0108102286 Total 191,724,472                   

0156 0108102286 Công Ty Cổ Phần Slate Lai Châu Số 130 đƣờng Nguyễn Văn GiápQuận Nam Từ Liêm 1701 191,724,472                   

0108104773 Total 6,478,850                       

0127 0108104773 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Tráng Việt Xóm 5 thôn Tráng ViệtHuyện Mê Linh 4272 2,978,850                       

0127 0108104773 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Tráng Việt Xóm 5 thôn Tráng ViệtHuyện Mê Linh 4254 3,500,000                       

0108106957 Total 250,421,366                   

0115 0108106957 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI HÀ THÀNH Số nhà 2A, ngách 35, ngõ 201 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 4,427,882                       

0115 0108106957 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI HÀ THÀNH Số nhà 2A, ngách 35, ngõ 201 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 245,993,484                   

0108107090 Total 5,613,750                       

0109 0108107090 Công ty TNHH  Dịch Vụ Tƣ Vấn Trà My Số 238,Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 113,750                          

0109 0108107090 Công ty TNHH  Dịch Vụ Tƣ Vấn Trà My Số 238,Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0108107090 Công ty TNHH  Dịch Vụ Tƣ Vấn Trà My Số 238,Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0108109387 Total 64,611,500                     

0156 0108109387 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Trung Đông Tầng B1 Tháp A Tòa nhà Golden Palace, Đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 207,000                          

0156 0108109387 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Trung Đông Tầng B1 Tháp A Tòa nhà Golden Palace, Đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108109387 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Trung Đông Tầng B1 Tháp A Tòa nhà Golden Palace, Đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 11,944,681                     

0156 0108109387 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Trung Đông Tầng B1 Tháp A Tòa nhà Golden Palace, Đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 50,459,819                     

0108110054 Total 5,941,200                       

0113 0108110054 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HUY Tầng 2, Số 31 ngõ 1  Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,441,200                       

0113 0108110054 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HUY Tầng 2, Số 31 ngõ 1  Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0108110054 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HUY Tầng 2, Số 31 ngõ 1  Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 2,500,000                       

0108110872 Total 63,327,424                     

0113 0108110872 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TUẤN KIỆT Tầng 2, Số 83 Cù Chính Lan,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 19,440                            

0113 0108110872 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TUẤN KIỆT Tầng 2, Số 83 Cù Chính Lan,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 578,712                          

0113 0108110872 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TUẤN KIỆT Tầng 2, Số 83 Cù Chính Lan,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 692,932                          

0113 0108110872 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TUẤN KIỆT Tầng 2, Số 83 Cù Chính Lan,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 2,255,380                       

0113 0108110872 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TUẤN KIỆT Tầng 2, Số 83 Cù Chính Lan,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 59,780,960                     

0108110978 Total 16,096,185                     

0129 0108110978 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hg Land Tầng 13, số 13A chung cƣ 18 đƣờng Phạm Hùng, Quận Hà Đông 4268 699,300                          

0129 0108110978 Công Ty Tnhh Thiết Kế Sản Xuất Băng Tải Và Hệ Thống Đóng Gói Việt Ý Tầng 13, số 13A chung cƣ 18 đƣờng Phạm Hùng, Quận Hà Đông 4272 3,896,885                       

0129 0108110978 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hg Land Tầng 13, số 13A chung cƣ 18 đƣờng Phạm Hùng, Quận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0108111065 Total 3,982,500                       

0111 0108111065 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƢỢNG TRƢỜNG PHÖ Số 47 phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 58,500                            

0111 0108111065 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƢỢNG TRƢỜNG PHÖ Số 47 phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 224,000                          

0111 0108111065 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƢỢNG TRƢỜNG PHÖ Số 47 phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 700,000                          

0111 0108111065 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƢỢNG TRƢỜNG PHÖ Số 47 phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108112710 Total 6,467,400                       

0106 0108112710 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET STAR DECOR 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 8,400                              

0106 0108112710 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET STAR DECOR 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 959,000                          

0106 0108112710 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET STAR DECOR 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0108112710 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET STAR DECOR 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108113922 Total 206,516,514                   

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 4944 244,800                          

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 4272 1,062,250                       

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 4917 4,371,000                       

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 4931 15,216,679                     

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 4918 16,552,629                     

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 1001 30,000,000                     

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 1701 52,513,344                     

0103 0108113922 CÔNG TY TNHH AN KHANG NGUYÊN Số 61, ngõ 12, đƣờng Đào TấnQuận Ba Đình 1052 77,555,812                     

0108113979 Total 25,253,793                     

0111 0108113979 CÔNG TY TNHH OWL Tầng 2 Số 72 Hẻm 26/23 Ngõ 120 Phố Yên LãngQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0108113979 CÔNG TY TNHH OWL Tầng 2 Số 72 Hẻm 26/23 Ngõ 120 Phố Yên LãngQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108113979 CÔNG TY TNHH OWL Tầng 2 Số 72 Hẻm 26/23 Ngõ 120 Phố Yên LãngQuận Đống Đa 4931 5,102,048                       

0111 0108113979 CÔNG TY TNHH OWL Tầng 2 Số 72 Hẻm 26/23 Ngõ 120 Phố Yên LãngQuận Đống Đa 1701 15,955,545                     

0108114147 Total 9,738,500                       

0107 0108114147 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TRƢỜNG SƠN Số 8 ngách 197/318/16 đƣờng Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 738,500                          

0107 0108114147 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TRƢỜNG SƠN Số 8 ngách 197/318/16 đƣờng Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0108114147 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TRƢỜNG SƠN Số 8 ngách 197/318/16 đƣờng Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0107 0108114147 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TRƢỜNG SƠN Số 8 ngách 197/318/16 đƣờng Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108114228 Total 28,236,100                     

0115 0108114228 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ YS Tầng 4, tòa nhà HH2, phố Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4944 1,250,100                       

0115 0108114228 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ YS Tầng 4, tòa nhà HH2, phố Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4272 1,836,000                       

0115 0108114228 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ YS Tầng 4, tòa nhà HH2, phố Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0108114228 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ YS Tầng 4, tòa nhà HH2, phố Dƣơng Đình NghệQuận Cầu Giấy 4254 19,150,000                     

0108115493 Total 161,807,837                   

0129 0108115493 Công Ty Tnhh Thiết Kế Sản Xuất Băng Tải Và Hệ Thống Đóng Gói Việt Ý Số nhà 280 Tổ dân phố Trung Bình, Quận Hà Đông 4931 11,428,619                     

0129 0108115493 Công Ty Tnhh Thiết Kế Sản Xuất Băng Tải Và Hệ Thống Đóng Gói Việt Ý Số nhà 280 Tổ dân phố Trung Bình, Quận Hà Đông 1701 150,379,218                   

0108115574 Total 66,673,625                     

0153 0108115574 CÔNG TY TNHH CK THÀNH ĐẠT Khu 15, Thôn Đông Phong,Xã Tiên Phong,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4931 2,521,011                       

0153 0108115574 CÔNG TY TNHH CK THÀNH ĐẠT Khu 15, Thôn Đông Phong,Xã Tiên Phong,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4918 2,836,563                       

0153 0108115574 CÔNG TY TNHH CK THÀNH ĐẠT Khu 15, Thôn Đông Phong,Xã Tiên Phong,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1052 17,051,861                     

0153 0108115574 CÔNG TY TNHH CK THÀNH ĐẠT Khu 15, Thôn Đông Phong,Xã Tiên Phong,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4254 17,121,861                     

0153 0108115574 CÔNG TY TNHH CK THÀNH ĐẠT Khu 15, Thôn Đông Phong,Xã Tiên Phong,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1701 27,142,329                     

0108116747 Total 10,933,800                     

0141 0108116747 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ THỦ ĐÔ Km 22 Đại lộ Thăng Long, Thôn Ngọc Bài,Xã Ngọc Liệp,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 1,933,800                       

0141 0108116747 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ THỦ ĐÔ Km 22 Đại lộ Thăng Long, Thôn Ngọc Bài,Xã Ngọc Liệp,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0108117564 Total 18,909,335                     

0113 0108117564 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN TÂN PHÁT Số 8 Ngõ 80 Phố Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4931 1,568,099                       

0113 0108117564 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN TÂN PHÁT Số 8 Ngõ 80 Phố Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0108117564 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN TÂN PHÁT Số 8 Ngõ 80 Phố Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 1701 15,341,236                     

0108119138 Total 6,615,000                       

0115 0108119138 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TSOFT VIỆT NAM Số 6, ngõ 15 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 615,000                          

0115 0108119138 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TSOFT VIỆT NAM Số 6, ngõ 15 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108119427 Total 42,729,628                     

0125 0108119427 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINACOM Số nhà 11 Xóm BơHuyện Thanh Trì 4944 196,200                          

0125 0108119427 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINACOM Số nhà 11 Xóm BơHuyện Thanh Trì 4272 325,850                          

0125 0108119427 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINACOM Số nhà 11 Xóm BơHuyện Thanh Trì 4268 700,000                          

0125 0108119427 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINACOM Số nhà 11 Xóm BơHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0108119427 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINACOM Số nhà 11 Xóm BơHuyện Thanh Trì 4931 6,053,698                       

0125 0108119427 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VINACOM Số nhà 11 Xóm BơHuyện Thanh Trì 1701 31,453,880                     

0108119755 Total 179,992,757                   

0106 0108119755 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN VÀNG Số 38 đƣờng Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 2,495,563                       

0106 0108119755 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN VÀNG Số 38 đƣờng Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1001 66,666,663                     

0106 0108119755 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN VÀNG Số 38 đƣờng Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 110,830,531                   

0108120302 Total 5,500,000                       

0111 0108120302 CÔNG TY CỔ PHẦN FC & KMEAT VIỆT NAM Số 230 Phố Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108120302 CÔNG TY CỔ PHẦN FC & KMEAT VIỆT NAM Số 230 Phố Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108120380 Total 6,518,900                       

0111 0108120380 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ FCG HOLDINGS Tầng 5, số 230 Phố Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 18,900                            

0111 0108120380 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ FCG HOLDINGS Tầng 5, số 230 Phố Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0111 0108120380 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ FCG HOLDINGS Tầng 5, số 230 Phố Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108120581 Total 17,497,450                     

0115 0108120581 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DAON VINA Số nhà 10, ngõ 30 Nguyễn Thị ĐịnhQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0108120581 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DAON VINA Số nhà 10, ngõ 30 Nguyễn Thị ĐịnhQuận Cầu Giấy 4272 419,650                          

0115 0108120581 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DAON VINA Số nhà 10, ngõ 30 Nguyễn Thị ĐịnhQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0108120581 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DAON VINA Số nhà 10, ngõ 30 Nguyễn Thị ĐịnhQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108120581 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DAON VINA Số nhà 10, ngõ 30 Nguyễn Thị ĐịnhQuận Cầu Giấy 4917 2,181,600                       

0115 0108120581 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DAON VINA Số nhà 10, ngõ 30 Nguyễn Thị ĐịnhQuận Cầu Giấy 1001 12,000,000                     

0108120704 Total 1,127,161,414                

0145 0108120704 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HỒNG PHÁTThôn Văn Hội,Xã Văn Bình,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4918 1,735,660                       

0145 0108120704 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HỒNG PHÁTThôn Văn Hội,Xã Văn Bình,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1052 14,341,641                     

0145 0108120704 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HỒNG PHÁTThôn Văn Hội,Xã Văn Bình,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 303,032,427                   

0145 0108120704 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HỒNG PHÁTThôn Văn Hội,Xã Văn Bình,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 808,051,686                   

0108121465 Total 73,286,278                     



0125 0108121465 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HCM Số nhà 15 ngõ 118 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4918 138,106                          

0125 0108121465 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HCM Số nhà 15 ngõ 118 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4917 150,508                          

0125 0108121465 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HCM Số nhà 15 ngõ 118 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4931 17,321,365                     

0125 0108121465 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HCM Số nhà 15 ngõ 118 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 1701 55,676,299                     

0108121761 Total 71,388,314                     

0109 0108121761 Công ty TNHH Mtv Tài Chính Inter Bank Việt Nam Số  nhà 49 Kim ĐồngQuận Hoàng Mai 4918 111,636                          

0109 0108121761 Công ty TNHH Mtv Tài Chính Inter Bank Việt Nam Số  nhà 49 Kim ĐồngQuận Hoàng Mai 1052 1,220,067                       

0109 0108121761 Công ty TNHH Mtv Tài Chính Inter Bank Việt Nam Số  nhà 49 Kim ĐồngQuận Hoàng Mai 4931 8,651,798                       

0109 0108121761 Công ty TNHH Mtv Tài Chính Inter Bank Việt Nam Số  nhà 49 Kim ĐồngQuận Hoàng Mai 1701 61,404,813                     

0108122853 Total 659,029,915                   

0107 0108122853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP BÌNH AN Số 20 ngõ 135 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4944 102,000                          

0107 0108122853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP BÌNH AN Số 20 ngõ 135 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4272 208,950                          

0107 0108122853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP BÌNH AN Số 20 ngõ 135 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0108122853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP BÌNH AN Số 20 ngõ 135 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4931 262,756,472                   

0107 0108122853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP BÌNH AN Số 20 ngõ 135 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 1701 393,962,493                   

0108123543 Total 171,387,702                   

0109 0108123543 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Thp Bảo Linh Số nhà 11, Ngõ 147/35 phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4931 4,412,703                       

0109 0108123543 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Thp Bảo Linh Số nhà 11, Ngõ 147/35 phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 1701 166,974,999                   

0108124924 Total 4,911,014                       

0115 0108124924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT Số 1 ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 29,894                            

0115 0108124924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT Số 1 ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 61,700                            

0115 0108124924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT Số 1 ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 637,800                          

0115 0108124924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT Số 1 ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 641,620                          

0115 0108124924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT Số 1 ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 1,540,000                       

0115 0108124924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT Số 1 ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108125540 Total 36,667,624                     

0139 0108125540 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 LQ Số nhà 19, Thôn 1Huyện Hoài Đức 4272 562,450                          

0139 0108125540 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 LQ Số nhà 19, Thôn 1Huyện Hoài Đức 4254 700,000                          

0139 0108125540 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 LQ Số nhà 19, Thôn 1Huyện Hoài Đức 4944 1,016,100                       

0139 0108125540 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 LQ Số nhà 19, Thôn 1Huyện Hoài Đức 2862 6,000,000                       

0139 0108125540 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 LQ Số nhà 19, Thôn 1Huyện Hoài Đức 4931 7,996,438                       

0139 0108125540 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 LQ Số nhà 19, Thôn 1Huyện Hoài Đức 1701 20,392,636                     

0108126103 Total 23,761,600                     

0129 0108126103 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhất Nam D&D Số DV 24 – LK 577, Khu đất dịch vụ Hòa BìnhQuận Hà Đông 4272 5,761,600                       

0129 0108126103 Công Ty Tnhh Thiết Kế Sản Xuất Băng Tải Và Hệ Thống Đóng Gói Việt Ý Số DV 24 – LK 577, Khu đất dịch vụ Hòa BìnhQuận Hà Đông 4254 18,000,000                     

0108126142 Total 26,364,444                     

0141 0108126142 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 8,431                              

0141 0108126142 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 200,400                          

0141 0108126142 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0141 0108126142 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4254 11,000,000                     

0141 0108126142 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 11,155,613                     

0108127234 Total 29,444,050                     

0101 0108127234 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONBANK VIỆT NAM Số 10, ngách 19, ngõ 90 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 2,458,750                       

0101 0108127234 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONBANK VIỆT NAM Số 10, ngách 19, ngõ 90 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 4,200,000                       

0101 0108127234 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONBANK VIỆT NAM Số 10, ngách 19, ngõ 90 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 4,785,300                       

0101 0108127234 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONBANK VIỆT NAM Số 10, ngách 19, ngõ 90 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2862 18,000,000                     

0108128742 Total 28,470,734                     

0143 0108128742 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC CHÂU Á Xóm ChợHuyện Thanh Oai 4944 10,200                            

0143 0108128742 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC CHÂU Á Xóm ChợHuyện Thanh Oai 4918 51,053                            

0143 0108128742 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC CHÂU Á Xóm ChợHuyện Thanh Oai 4931 239,981                          

0143 0108128742 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC CHÂU Á Xóm ChợHuyện Thanh Oai 2863 2,000,000                       

0143 0108128742 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC CHÂU Á Xóm ChợHuyện Thanh Oai 4272 3,519,500                       

0143 0108128742 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC CHÂU Á Xóm ChợHuyện Thanh Oai 4254 22,650,000                     

0108128781 Total 4,394,250                       

0157 0108128781 CÔNG TY CỔ PHẦN GRADE PHARM VIỆT NAM

Nhà số 43, ngõ 437, đƣờng Hoàng Tăng Bí, tổ dân phố Tân Nhuệ,Phƣờng Thụy Phƣơng,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4272 894,250                          



0157 0108128781 CÔNG TY CỔ PHẦN GRADE PHARM VIỆT NAM

Nhà số 43, ngõ 437, đƣờng Hoàng Tăng Bí, tổ dân phố Tân Nhuệ,Phƣờng Thụy Phƣơng,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108129062 Total 9,394,000                       

0129 0108129062 Công Ty Tnhh S10 Số 145 đƣờng Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4272 2,394,000                       

0129 0108129062 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhất Nam D&D Số 145 đƣờng Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0108129513 Total 30,014,968                     

0115 0108129513 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MẶT TRỜI NHỎ Số 78 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4918 12,168                            

0115 0108129513 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MẶT TRỜI NHỎ Số 78 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 265,800                          

0115 0108129513 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MẶT TRỜI NHỎ Số 78 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 2,737,000                       

0115 0108129513 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MẶT TRỜI NHỎ Số 78 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108129513 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MẶT TRỜI NHỎ Số 78 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0115 0108129513 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MẶT TRỜI NHỎ Số 78 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0108129721 Total 7,220,250                       

0109 0108129721 Công ty CP Kết Cấu Thép Công Nghiệp Hà Nội Số 10, ngõ 113 phố Nguyễn ChínhQuận Hoàng Mai 4944 12,000                            

0109 0108129721 Công ty CP Kết Cấu Thép Công Nghiệp Hà Nội Số 10, ngõ 113 phố Nguyễn ChínhQuận Hoàng Mai 4272 208,250                          

0109 0108129721 Công ty CP Kết Cấu Thép Công Nghiệp Hà Nội Số 10, ngõ 113 phố Nguyễn ChínhQuận Hoàng Mai 4254 7,000,000                       

0108130678 Total 14,728,700                     

0101 0108130678 CÔNG TY CỔ PHẦN NALDO HOLDING Số 05, phố Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 4944 3,728,700                       

0101 0108130678 CÔNG TY CỔ PHẦN NALDO HOLDING Số 05, phố Lê Đại HànhQuận Hai Bà Trƣng 2863 11,000,000                     

0108131632 Total 333,058,560                   

0107 0108131632 CÔNG TY TNHH CAVALRY VIỆT NAM Số 46 ngách 52/11 phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 47,400                            

0107 0108131632 CÔNG TY TNHH CAVALRY VIỆT NAM Số 46 ngách 52/11 phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 400,013                          

0107 0108131632 CÔNG TY TNHH CAVALRY VIỆT NAM Số 46 ngách 52/11 phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 147,819,547                   

0107 0108131632 CÔNG TY TNHH CAVALRY VIỆT NAM Số 46 ngách 52/11 phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 184,791,600                   

0108133076 Total 15,820,386                     

0129 0108133076 Công Ty Tnhh Công Nghệ Kiến Trúc Ihk Số 40, tổ 2 đƣờng Quang LãmQuận Hà Đông 4931 29,736                            

0129 0108133076 Công Ty Tnhh Công Nghệ Kiến Trúc Ihk Số 40, tổ 2 đƣờng Quang LãmQuận Hà Đông 4272 1,321,250                       

0129 0108133076 Công Ty Tnhh Công Nghệ Kiến Trúc Ihk Số 40, tổ 2 đƣờng Quang LãmQuận Hà Đông 4944 1,469,400                       

0129 0108133076 Công Ty Tnhh Công Nghệ Kiến Trúc Ihk Số 40, tổ 2 đƣờng Quang LãmQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0129 0108133076 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Thƣơng Mại Trƣờng Giang Số 40, tổ 2 đƣờng Quang LãmQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0108134506 Total 3,500,000                       

0129 0108134506 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Thƣơng Mại Trƣờng Giang Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, khu đô thị mới Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108135517 Total 16,687,022                     

0113 0108135517 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATAKE

Tầng 5, Khu văn phòng Tòa A, tòa nhà Imperia Garden, Số 203,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4918 14,751                            

0113 0108135517 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATAKE

Tầng 5, Khu văn phòng Tòa A, tòa nhà Imperia Garden, Số 203,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 173,666                          

0113 0108135517 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATAKE

Tầng 5, Khu văn phòng Tòa A, tòa nhà Imperia Garden, Số 203,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,283,980                       

0113 0108135517 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATAKE

Tầng 5, Khu văn phòng Tòa A, tòa nhà Imperia Garden, Số 203,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 2,564,625                       

0113 0108135517 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATAKE

Tầng 5, Khu văn phòng Tòa A, tòa nhà Imperia Garden, Số 203,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4268 12,650,000                     

0108138010 Total 14,053,000                     

0119 0108138010 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TÔI KHÁM PHÁ VIỆT NAM Xóm 1, thôn Hải BốiHuyện Đông Anh 4272 2,553,000                       

0119 0108138010 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TÔI KHÁM PHÁ VIỆT NAM Xóm 1, thôn Hải BốiHuyện Đông Anh 4254 11,500,000                     

0108138042 Total 308,574,376                   

0129 0108138042 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Thƣơng Mại Trƣờng Giang A29, Khu đấu giá Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,448,439                       

0129 0108138042 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Thiết Kế Xây Dựng T&T Việt Nam A29, Khu đấu giá Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 3,801,640                       

0129 0108138042 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Thiết Kế Xây Dựng T&T Việt Nam A29, Khu đấu giá Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 9,785,473                       

0129 0108138042 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tm Và Dịch Vụ Hà An A29, Khu đấu giá Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 54,806,744                     

0129 0108138042 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tm Và Dịch Vụ Hà An A29, Khu đấu giá Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 237,732,080                   

0108139455 Total 368,178,136                   

0119 0108139455 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN LINH Khu chợ KimHuyện Đông Anh 4918 62,026                            

0119 0108139455 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN LINH Khu chợ KimHuyện Đông Anh 1052 708,709                          

0119 0108139455 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN LINH Khu chợ KimHuyện Đông Anh 4931 38,604,134                     



0119 0108139455 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN LINH Khu chợ KimHuyện Đông Anh 1701 328,803,267                   

0108141172 Total 8,693,850                       

0106 0108141172 CÔNG TY TNHH EUVI - SPA Số  32 phố Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 500,500                          

0106 0108141172 CÔNG TY TNHH EUVI - SPA Số  32 phố Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 1,693,350                       

0106 0108141172 CÔNG TY TNHH EUVI - SPA Số  32 phố Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0106 0108141172 CÔNG TY TNHH EUVI - SPA Số  32 phố Hàng Buồm,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108141736 Total 13,871,500                     

0115 0108141736 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG VÀ THƢƠNG MẠI FACOM Số 10B, Ngách 12A, Ngõ 2, Đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4944 1,871,500                       

0115 0108141736 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG VÀ THƢƠNG MẠI FACOM Số 10B, Ngách 12A, Ngõ 2, Đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 2862 12,000,000                     

0108142183 Total 16,547,239                     

0103 0108142183 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN S - EVENT Số 113, Ngõ 166 Kim MãQuận Ba Đình 4931 1,547,239                       

0103 0108142183 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN S - EVENT Số 113, Ngõ 166 Kim MãQuận Ba Đình 1701 15,000,000                     

0108142994 Total 6,314,400                       

0101 0108142994 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƢ, KINH DOANH ĐỊA ỐC THÁI SƠNSố 11, Lê Đức Thọ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 314,400                          

0101 0108142994 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƢ, KINH DOANH ĐỊA ỐC THÁI SƠNSố 11, Lê Đức Thọ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108143483 Total 4,320,300                       

0115 0108143483 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC PHÖ CƢỜNG Số 10 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,320,300                       

0115 0108143483 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC PHÖ CƢỜNG Số 10 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108143934 Total 4,175,500                       

0115 0108143934 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI PHONG Số 22 ngõ 5 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 675,500                          

0115 0108143934 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI PHONG Số 22 ngõ 5 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108144039 Total 3,000,000                       

0156 0108144039 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nova Việt Nam

Tầng 1 Tháp R1-Tòa nhà Florence - lô X3 số 28 đƣờng Trần Hữu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108144381 Total 22,191,244                     

0129 0108144381 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Cƣờng Ngọc Số 6 – TT3, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4944 204,000                          

0129 0108144381 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Đức Lộc Số 6 – TT3, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 242,029                          

0129 0108144381 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Đức Lộc Số 6 – TT3, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108144381 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Đức Lộc Số 6 – TT3, Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 19,745,215                     

0108145988 Total 17,597,381                     

0117 0108145988 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐÔNG HƢNG Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4944 196,800                          

0117 0108145988 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐÔNG HƢNG Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4272 505,750                          

0117 0108145988 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐÔNG HƢNG Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 1701 3,029,888                       

0117 0108145988 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐÔNG HƢNG Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4254 3,500,000                       

0117 0108145988 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐÔNG HƢNG Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 2863 4,000,000                       

0117 0108145988 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐÔNG HƢNG Thôn Vệ LinhHuyện Sóc Sơn 4931 6,364,943                       

0108147537 Total 62,471,545                     

0141 0108147537 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI LONG THÀNH Thôn Cấn Thƣợng,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 1,135,000                       

0141 0108147537 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI LONG THÀNH Thôn Cấn Thƣợng,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 61,336,545                     

0108148442 Total 8,883,000                       

0157 0108148442 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ MY LINH TT TC2 Đền Sóc, TDP số 6, đƣờng Xuân LaQuận Bắc Từ Liêm 4272 1,883,000                       

0157 0108148442 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ MY LINH TT TC2 Đền Sóc, TDP số 6, đƣờng Xuân LaQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0108149238 Total 26,596,756                     

0115 0108149238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN SKYLAW Số 1 Lô 1E, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 272,062                          

0115 0108149238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN SKYLAW Số 1 Lô 1E, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0108149238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN SKYLAW Số 1 Lô 1E, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 2,680,728                       

0115 0108149238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN SKYLAW Số 1 Lô 1E, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0115 0108149238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN SKYLAW Số 1 Lô 1E, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 7,034,699                       

0115 0108149238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN SKYLAW Số 1 Lô 1E, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,314,967                     

0108149301 Total 3,500,000                       

0131 0108149301 Công Ty TNHH Phát Triển Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Bất Động Sản Thịnh Phát Ô C6 - LK 14 Khu nhà ở Phú Thịnh,Phƣờng Phú Thịnh,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108152696 Total 16,585,544                     

0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 65,094                            

0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 384,475                          

0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 487,800                          

0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,148,175                       

0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0111 0108152696 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH PHÁTsố 10/35 ngõ 191 Tổ 12,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0108154157 Total 7,612,888                       

0106 0108154157 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG THÀNH 70B Hàng Trống,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 287,388                          

0106 0108154157 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG THÀNH 70B Hàng Trống,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 325,500                          

0106 0108154157 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG THÀNH 70B Hàng Trống,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0108155707 Total 3,783,400                       

0156 0108155707 Công Ty TNHH Phƣơng Thị Tầng 1, Tòa CT9 Khu Đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 24,400                            

0156 0108155707 Công Ty TNHH Phƣơng Thị Tầng 1, Tòa CT9 Khu Đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 259,000                          

0156 0108155707 Công Ty TNHH Phƣơng Thị Tầng 1, Tòa CT9 Khu Đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108155873 Total 6,858,051                       

0113 0108155873 CÔNG TY CỔ PHẦN NUNUVIETNAM Số 98, phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4917 115,278                          

0113 0108155873 CÔNG TY CỔ PHẦN NUNUVIETNAM Số 98, phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4944 270,600                          

0113 0108155873 CÔNG TY CỔ PHẦN NUNUVIETNAM Số 98, phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 1001 381,981                          

0113 0108155873 CÔNG TY CỔ PHẦN NUNUVIETNAM Số 98, phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 4931 1,280,895                       

0113 0108155873 CÔNG TY CỔ PHẦN NUNUVIETNAM Số 98, phố Tô Vĩnh DiệnQuận Thanh Xuân 1701 4,809,297                       

0108157849 Total 31,484,561                     

0109 0108157849 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Thƣơng Mại An Mộc Viên Số 43, tổ 7, ngách 108/32 phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4272 49,000                            

0109 0108157849 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Thƣơng Mại An Mộc Viên Số 43, tổ 7, ngách 108/32 phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4931 271,561                          

0109 0108157849 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Thƣơng Mại An Mộc Viên Số 43, tổ 7, ngách 108/32 phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108157849 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Thƣơng Mại An Mộc Viên Số 43, tổ 7, ngách 108/32 phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 1701 29,164,000                     

0108162535 Total 176,837,457                   

0129 0108162535 Công Ty Tnhh Nông Sản Lâm Giang Số 82 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 26,100                            

0129 0108162535 Công Ty Tnhh Nông Sản Lâm Giang Số 82 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 825,500                          

0129 0108162535 Công Ty Tnhh Nông Sản Lâm Giang Số 82 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 962,477                          

0129 0108162535 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Phát Triển Creative Group Số 82 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 1,000,000                       

0129 0108162535 Công Ty Tnhh Nông Sản Lâm Giang Số 82 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0129 0108162535 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Phát Triển Creative Group Số 82 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 55,096,341                     

0129 0108162535 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Phát Triển Creative Group Số 82 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 112,427,039                   

0108162743 Total 11,371,610                     

0157 0108162743 CÔNG TY CỔ PHẦN FICO PLUS Sỗ nhà 17, ngách 332/11 B Đƣờng Hoàng Công ChấtQuận Bắc Từ Liêm 4918 11,371,610                     

0108163088 Total 93,892,658                     

0115 0108163088 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HHJ Số 45B ngõ 44 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1701 93,892,658                     

0108163401 Total 489,138,085                   

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4917 551,316                          

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4944 595,200                          

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 2864 1,000,000                       

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4918 2,245,168                       

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 2862 6,000,000                       

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 1052 11,169,988                     

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 4931 92,820,489                     

0109 0108163401 Công ty CP Thƣơng Mại Phát Triển Công Nghệ A.H.O Số 32/9, Ngách 140/48, Ngõ 140 Phố Đông ThiênQuận Hoàng Mai 1701 374,755,924                   

0108164035 Total 12,262,975                     

0156 0108164035 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Nhà New Land Số 20, ngách 71, ngõ 50, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4931 29,475                            

0156 0108164035 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Nhà New Land Số 20, ngách 71, ngõ 50, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108164035 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Nhà New Land Số 20, ngách 71, ngõ 50, phố Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 1701 8,733,500                       

0108164532 Total 93,988,487                     

0129 0108164532 Công Ty Tnhh Jade Event Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4944 639,600                          

0129 0108164532 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Cơ Điện Trƣờng Thành Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108164532 Công Ty Tnhh Jade Event Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4931 25,170,583                     

0129 0108164532 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Cơ Điện Trƣờng Thành Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 1701 66,178,304                     

0108165381 Total 128,209,847                   

0115 0108165381 CÔNG TY TNHH ISTONE VIỆT NAM Cụm 7Quận Cầu Giấy 4944 201,000                          



0115 0108165381 CÔNG TY TNHH ISTONE VIỆT NAM Cụm 7Quận Cầu Giấy 4272 1,666,000                       

0115 0108165381 CÔNG TY TNHH ISTONE VIỆT NAM Cụm 7Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0108165381 CÔNG TY TNHH ISTONE VIỆT NAM Cụm 7Quận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0108165381 CÔNG TY TNHH ISTONE VIỆT NAM Cụm 7Quận Cầu Giấy 4931 28,726,610                     

0115 0108165381 CÔNG TY TNHH ISTONE VIỆT NAM Cụm 7Quận Cầu Giấy 1701 88,116,237                     

0108165568 Total 15,920,750                     

0117 0108165568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 239 HOUSE Xóm 1, thôn Phú TàngHuyện Sóc Sơn 4944 439,800                          

0117 0108165568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 239 HOUSE Xóm 1, thôn Phú TàngHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0108165568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 239 HOUSE Xóm 1, thôn Phú TàngHuyện Sóc Sơn 4272 2,630,950                       

0117 0108165568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 239 HOUSE Xóm 1, thôn Phú TàngHuyện Sóc Sơn 4268 3,500,000                       

0117 0108165568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 239 HOUSE Xóm 1, thôn Phú TàngHuyện Sóc Sơn 4254 7,350,000                       

0108166434 Total 18,611,464                     

0129 0108166434 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Nội Thất Next Home Việt Nam số 19 liền kề 11AQuận Hà Đông 4918 32,886                            

0129 0108166434 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Nội Thất Next Home Việt Nam số 19 liền kề 11AQuận Hà Đông 4931 77,478                            

0129 0108166434 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Nội Thất Next Home Việt Nam số 19 liền kề 11AQuận Hà Đông 4944 459,600                          

0129 0108166434 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kim Thủy số 19 liền kề 11AQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108166434 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kim Thủy số 19 liền kề 11AQuận Hà Đông 4272 2,541,500                       

0129 0108166434 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kim Thủy số 19 liền kề 11AQuận Hà Đông 4254 13,500,000                     

0108166811 Total 8,118,550                       

0111 0108166811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT TH VIỆT NAM Số 27 Hẻm 318/100/8 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 188,300                          

0111 0108166811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT TH VIỆT NAM Số 27 Hẻm 318/100/8 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 430,250                          

0111 0108166811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT TH VIỆT NAM Số 27 Hẻm 318/100/8 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0108166811 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT TH VIỆT NAM Số 27 Hẻm 318/100/8 Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0108167251 Total 45,977,860                     

0106 0108167251 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH TRUNG Số 33B đƣờng Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4272 1,232,700                       

0106 0108167251 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH TRUNG Số 33B đƣờng Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4254 2,100,000                       

0106 0108167251 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH TRUNG Số 33B đƣờng Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4944 2,530,800                       

0106 0108167251 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH TRUNG Số 33B đƣờng Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4931 8,473,196                       

0106 0108167251 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH TRUNG Số 33B đƣờng Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 2862 12,000,000                     

0106 0108167251 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH TRUNG Số 33B đƣờng Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 1701 19,641,164                     

0108167660 Total 17,602,950                     

0129 0108167660 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Thực Đức CL 13/24 Dịch vụ Đồng Đế, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4944 241,800                          

0129 0108167660 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Quang Khuê CL 13/24 Dịch vụ Đồng Đế, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108167660 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Thực Đức CL 13/24 Dịch vụ Đồng Đế, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 3,461,150                       

0129 0108167660 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Quang Khuê CL 13/24 Dịch vụ Đồng Đế, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4254 4,900,000                       

0129 0108167660 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Thực Đức CL 13/24 Dịch vụ Đồng Đế, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4268 7,000,000                       

0108169058 Total 3,626,600                       

0145 0108169058 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HẢI HÀ Thôn Khánh Vân,Xã Khánh Hà,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4944 126,600                          

0145 0108169058 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HẢI HÀ Thôn Khánh Vân,Xã Khánh Hà,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108170871 Total 1,655,007,841                

0129 0108170871 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Thực Đức Số nhà 31, khu tập thể hƣu trí Lê Qúy Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 494,052                          

0129 0108170871 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Thực Đức Số nhà 31, khu tập thể hƣu trí Lê Qúy Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 1,773,032                       

0129 0108170871 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nam Dƣơng Số nhà 31, khu tập thể hƣu trí Lê Qúy Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 20,388,581                     

0129 0108170871 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nam Dƣơng Số nhà 31, khu tập thể hƣu trí Lê Qúy Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 93,705,700                     

0129 0108170871 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nam Dƣơng Số nhà 31, khu tập thể hƣu trí Lê Qúy Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 656,974,250                   

0129 0108170871 Công Ty Tnhh Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Ứng Hòa Số nhà 31, khu tập thể hƣu trí Lê Qúy Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 881,672,226                   

0108171000 Total 7,667,250                       

0111 0108171000 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SHP VIỆT NAM Số 15, ngõ 6 phố Phan Văn TrịQuận Đống Đa 4272 5,250                              

0111 0108171000 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SHP VIỆT NAM Số 15, ngõ 6 phố Phan Văn TrịQuận Đống Đa 4944 312,000                          

0111 0108171000 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SHP VIỆT NAM Số 15, ngõ 6 phố Phan Văn TrịQuận Đống Đa 4254 7,350,000                       

0108171603 Total 9,517,550                       

0129 0108171603 Công Ty Tnhh Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Ứng Hòa Số 5, ngõ 82, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 8,400                              

0129 0108171603 Công Ty Tnhh Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Ứng Hòa Số 5, ngõ 82, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,809,150                       

0129 0108171603 Công Ty Tnhh Giáo Dục Stellar Kids Số 5, ngõ 82, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0129 0108171603 Công Ty Tnhh Giáo Dục Stellar Kids Số 5, ngõ 82, đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 4,200,000                       

0108172526 Total 478,819,858                   

0109 0108172526 Công ty CP Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng Aaa Số 42 – 3RD AVE – SUNRISE D – Khu đô thị The Manor Central PQuận Hoàng Mai 4944 11,250                            



0109 0108172526 Công ty CP Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng Aaa Số 42 – 3RD AVE – SUNRISE D – Khu đô thị The Manor Central PQuận Hoàng Mai 4917 436,822                          

0109 0108172526 Công ty CP Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng Aaa Số 42 – 3RD AVE – SUNRISE D – Khu đô thị The Manor Central PQuận Hoàng Mai 4918 700,237                          

0109 0108172526 Công ty CP Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng Aaa Số 42 – 3RD AVE – SUNRISE D – Khu đô thị The Manor Central PQuận Hoàng Mai 4931 4,012,610                       

0109 0108172526 Công ty CP Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng Aaa Số 42 – 3RD AVE – SUNRISE D – Khu đô thị The Manor Central PQuận Hoàng Mai 1701 473,658,939                   

0108174499 Total 381,040,079                   

0129 0108174499 Công Ty Tnhh Giáo Dục Stellar Kids Số 18, ngõ 57 phố Lụa, Tổ Dân Phố Hồng Phong,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 5,617,210                       

0129 0108174499 Công Ty Tnhh Emaarr Land Số 18, ngõ 57 phố Lụa, Tổ Dân Phố Hồng Phong,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 8,533,126                       

0129 0108174499 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Duy Dũng Số 18, ngõ 57 phố Lụa, Tổ Dân Phố Hồng Phong,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 366,889,743                   

0108174925 Total 4,338,926                       

0111 0108174925 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUY KIÊN Số nhà 43, ngõ 168 phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 142,726                          

0111 0108174925 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUY KIÊN Số nhà 43, ngõ 168 phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0108174925 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUY KIÊN Số nhà 43, ngõ 168 phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108175781 Total 481,708,573                   

0139 0108175781 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM QUỐC TẾ Á ÂU Thôn Yên Vĩnh,Xã Kim Chung,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 1,200                              

0139 0108175781 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM QUỐC TẾ Á ÂU Thôn Yên Vĩnh,Xã Kim Chung,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 66,153,560                     

0139 0108175781 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM QUỐC TẾ Á ÂU Thôn Yên Vĩnh,Xã Kim Chung,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 415,553,813                   

0108176175 Total 7,917,900                       

0101 0108176175 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&D Số 7, Phố Vệ Hồ,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 1,917,900                       

0101 0108176175 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&D Số 7, Phố Vệ Hồ,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108176270 Total 10,953,000                     

0101 0108176270 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP POLLUS VIỆT NAM Thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 4944 1,252,800                       

0101 0108176270 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP POLLUS VIỆT NAM Thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 4272 1,600,200                       

0101 0108176270 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP POLLUS VIỆT NAM Thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 4254 2,100,000                       

0101 0108176270 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP POLLUS VIỆT NAM Thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 2863 6,000,000                       

0108177443 Total 36,157,772                     

0111 0108177443 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Phòng  638 , tầng 6, Tòa nhà Sky Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108177443 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Phòng  638 , tầng 6, Tòa nhà Sky Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4917 2,797,266                       

0111 0108177443 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Phòng  638 , tầng 6, Tòa nhà Sky Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4918 4,403,916                       

0111 0108177443 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Phòng  638 , tầng 6, Tòa nhà Sky Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 1052 10,762,271                     

0111 0108177443 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Phòng  638 , tầng 6, Tòa nhà Sky Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 1001 16,194,319                     

0108178006 Total 12,163,600                     

0101 0108178006 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNGLANZ VIỆT NAM Số 50 ngõ 25 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4944 2,163,600                       

0101 0108178006 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNGLANZ VIỆT NAM Số 50 ngõ 25 Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 2863 10,000,000                     

0108178623 Total 112,427,949                   

0129 0108178623 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Duy Dũng Tổ 3,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 839,585                          

0129 0108178623 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Duy Dũng Tổ 3,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4934 6,046,202                       

0129 0108178623 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đầu Tƣ Xây Lắp Và Thƣơng Mại Duy Dũng Tổ 3,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 1754 105,542,162                   

0108179225 Total 67,261,302                     

0115 0108179225 CÔNG TY TNHH KTCS VIỆT NAM Căn 11-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị NamQuận Cầu Giấy 4918 146,833                          

0115 0108179225 CÔNG TY TNHH KTCS VIỆT NAM Căn 11-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị NamQuận Cầu Giấy 1052 713,069                          

0115 0108179225 CÔNG TY TNHH KTCS VIỆT NAM Căn 11-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị NamQuận Cầu Giấy 4944 1,211,400                       

0115 0108179225 CÔNG TY TNHH KTCS VIỆT NAM Căn 11-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị NamQuận Cầu Giấy 4272 1,890,000                       

0115 0108179225 CÔNG TY TNHH KTCS VIỆT NAM Căn 11-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị NamQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0108179225 CÔNG TY TNHH KTCS VIỆT NAM Căn 11-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị NamQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108179225 CÔNG TY TNHH KTCS VIỆT NAM Căn 11-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị NamQuận Cầu Giấy 4254 55,800,000                     

0108179257 Total 4,196,200                       

0115 0108179257 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHONG THỦY Số 315 Quan Hoa,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0108179257 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHONG THỦY Số 315 Quan Hoa,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108180189 Total 8,899,300                       

0157 0108180189 CÔNG TY TNHH GOLDEN LOTUS VIỆT NAM Số 34/1A, ngõ 196, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4944 310,800                          

0157 0108180189 CÔNG TY TNHH GOLDEN LOTUS VIỆT NAM Số 34/1A, ngõ 196, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4272 1,088,500                       

0157 0108180189 CÔNG TY TNHH GOLDEN LOTUS VIỆT NAM Số 34/1A, ngõ 196, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0108180189 CÔNG TY TNHH GOLDEN LOTUS VIỆT NAM Số 34/1A, ngõ 196, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0108180291 Total 328,048,929                   



0117 0108180291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XANH VIỆT Thôn Hƣơng Gia,Xã Phú Cƣờng,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4944 1,200                              

0117 0108180291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XANH VIỆT Thôn Hƣơng Gia,Xã Phú Cƣờng,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 189,000                          

0117 0108180291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XANH VIỆT Thôn Hƣơng Gia,Xã Phú Cƣờng,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 689,212                          

0117 0108180291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XANH VIỆT Thôn Hƣơng Gia,Xã Phú Cƣờng,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0117 0108180291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XANH VIỆT Thôn Hƣơng Gia,Xã Phú Cƣờng,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 149,473,709                   

0117 0108180291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XANH VIỆT Thôn Hƣơng Gia,Xã Phú Cƣờng,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 174,195,808                   

0108180421 Total 10,029,050                     

0119 0108180421 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI LIÊN MINH Thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 4944 22,800                            

0119 0108180421 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI LIÊN MINH Thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 4272 1,006,250                       

0119 0108180421 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI LIÊN MINH Thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108180421 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI LIÊN MINH Thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 4254 7,000,000                       

0108180608 Total 22,604,434                     

0115 0108180608 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HANHUD Số 3, ngõ 21, phố Trần Quý Kiên,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 8,037                              

0115 0108180608 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HANHUD Số 3, ngõ 21, phố Trần Quý Kiên,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 446,397                          

0115 0108180608 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HANHUD Số 3, ngõ 21, phố Trần Quý Kiên,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 22,150,000                     

0108181256 Total 300,027,089                   

0155 0108181256 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP Số nhà 28+28C, tòa nhà 7 tầng, tổ 6 khu Tân Xuân, Huyện Chƣơng Mỹ 4931 28,680,269                     

0155 0108181256 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP Số nhà 28+28C, tòa nhà 7 tầng, tổ 6 khu Tân Xuân, Huyện Chƣơng Mỹ 1701 271,346,820                   

0108181753 Total 39,236,775                     

0156 0108181753 Công Ty Cp Kiến Trúc Xây Dựng Và Công Nghệ Vicib OV14.21 Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 12,650,000                     

0156 0108181753 Công Ty Cp Kiến Trúc Xây Dựng Và Công Nghệ Vicib OV14.21 Khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 26,586,775                     

0108182193 Total 13,023,886                     

0111 0108182193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI PT VIỆT NAM Số 3, Ngõ 376 Tây SơnQuận Đống Đa 4931 5,886                              

0111 0108182193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI PT VIỆT NAM Số 3, Ngõ 376 Tây SơnQuận Đống Đa 4272 1,518,000                       

0111 0108182193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI PT VIỆT NAM Số 3, Ngõ 376 Tây SơnQuận Đống Đa 4254 11,500,000                     

0108182595 Total 3,641,700                       

0109 0108182595 Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tƣ Thƣơng Mại Quốc Tế T&T Số nhà 71, tổ 1 phố Bằng A,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 641,700                          

0109 0108182595 Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tƣ Thƣơng Mại Quốc Tế T&T Số nhà 71, tổ 1 phố Bằng A,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108183895 Total 13,074,053                     

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 4931 125,152                          

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 4944 284,700                          

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 1701 816,201                          

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 2864 1,000,000                       

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 4272 1,848,000                       

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108183895 Công Ty TNHH Khắc Dấu Gia Bảo Số 66 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố số 1 Phú MỹQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0108184264 Total 4,525,600                       

0109 0108184264 Công ty TNHH Elegant Link Số 1 phố Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 525,600                          

0109 0108184264 Công ty TNHH Elegant Link Số 1 phố Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108184867 Total 6,500,000                       

0111 0108184867 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ BẢO VIỆT Số 18A Ngô Tất Tố,Phƣờng Văn Miếu,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108185469 Total 3,004,129                       

0129 0108185469 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng T&Bt Việt Nam Tầng 1, Số 9 ngõ 94, Đƣờng Hòa Bình, Tổ 16,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 71,039                            

0129 0108185469 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng T&Bt Việt Nam Tầng 1, Số 9 ngõ 94, Đƣờng Hòa Bình, Tổ 16,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 76,200                            

0129 0108185469 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Phƣơng Nam Tầng 1, Số 9 ngõ 94, Đƣờng Hòa Bình, Tổ 16,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,856,890                       

0108186102 Total 21,073,683                     

0109 0108186102 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Satc Nhà 65, ngõ 218, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 21,073,683                     

0108186293 Total 105,928,013                   

0129 0108186293 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Phƣơng Nam Số nhà 22, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hà Đông 4944 54,000                            

0129 0108186293 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Phƣơng Nam Số nhà 22, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hà Đông 4931 10,749,569                     

0129 0108186293 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Phƣơng Nam Số nhà 22, phố Nguyễn Thái HọcQuận Hà Đông 1701 95,124,444                     

0108186818 Total 22,559,013                     



0115 0108186818 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĂN UỐNG ĐẠI AN

Tầng 3, số 50 ngõ 32 tổ 17 đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4272 304,548                          

0115 0108186818 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĂN UỐNG ĐẠI AN

Tầng 3, số 50 ngõ 32 tổ 17 đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4931 530,252                          

0115 0108186818 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĂN UỐNG ĐẠI AN

Tầng 3, số 50 ngõ 32 tổ 17 đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4918 748,164                          

0115 0108186818 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĂN UỐNG ĐẠI AN

Tầng 3, số 50 ngõ 32 tổ 17 đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 1701 20,976,049                     

0108187850 Total 25,749,415                     

0155 0108187850 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MTD VIỆT NAM Xóm GiaoHuyện Chƣơng Mỹ 4944 196,200                          

0155 0108187850 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MTD VIỆT NAM Xóm GiaoHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0108187850 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MTD VIỆT NAM Xóm GiaoHuyện Chƣơng Mỹ 4931 2,663,447                       

0155 0108187850 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MTD VIỆT NAM Xóm GiaoHuyện Chƣơng Mỹ 1701 20,889,768                     

0108188188 Total 3,000,000                       

0109 0108188188 Công ty TNHH Asia Invest Sao Thiên Vƣơng Số 753 Nguyễn Khoái,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108188332 Total 1,665,000                       

0129 0108188332 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Phƣơng Nam Tầng 2, tòa nhà CT2 và tòa nhà CT3, dự án tổ hợp thƣơng mạiQuận Hà Đông 4931 1,665,000                       

0108188974 Total 8,170,317                       

0156 0108188974 Công Ty Cổ Phần  Vận Tải Mỹ Đình Số nhà 50, TDP 7 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 8,170,317                       

0108189329 Total 18,935,600                     

0156 0108189329 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Az One Việt Nam TT3B-19, Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất CT3, Khu đô thị mới, Quận Nam Từ Liêm 4944 18,000                            

0156 0108189329 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Az One Việt Nam TT3B-19, Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất CT3, Khu đô thị mới, Quận Nam Từ Liêm 4272 1,417,600                       

0156 0108189329 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Az One Việt Nam TT3B-19, Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất CT3, Khu đô thị mới, Quận Nam Từ Liêm 4268 6,500,000                       

0156 0108189329 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Az One Việt Nam TT3B-19, Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất CT3, Khu đô thị mới, Quận Nam Từ Liêm 4254 11,000,000                     

0108190726 Total 30,592,226                     

0115 0108190726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIÊN TRƢỜNG Số 53 ngõ 259, tổ 23Quận Cầu Giấy 4931 333,026                          

0115 0108190726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIÊN TRƢỜNG Số 53 ngõ 259, tổ 23Quận Cầu Giấy 4944 1,285,200                       

0115 0108190726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIÊN TRƢỜNG Số 53 ngõ 259, tổ 23Quận Cầu Giấy 1701 3,227,000                       

0115 0108190726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIÊN TRƢỜNG Số 53 ngõ 259, tổ 23Quận Cầu Giấy 4272 4,747,000                       

0115 0108190726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIÊN TRƢỜNG Số 53 ngõ 259, tổ 23Quận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0115 0108190726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIÊN TRƢỜNG Số 53 ngõ 259, tổ 23Quận Cầu Giấy 4254 13,000,000                     

0108191663 Total 12,961,181                     

0101 0108191663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH ATM Số 11A Phố Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4918 282,086                          

0101 0108191663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH ATM Số 11A Phố Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 4944 2,691,467                       

0101 0108191663 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH ATM Số 11A Phố Phan Đình PhùngQuận Ba Đình 2862 9,987,628                       

0108192113 Total 28,651,857                     

0115 0108192113 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẤT CẢNG Số 1 Lô 1E, Khu Đô Thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 267,491                          

0115 0108192113 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẤT CẢNG Số 1 Lô 1E, Khu Đô Thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 803,091                          

0115 0108192113 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẤT CẢNG Số 1 Lô 1E, Khu Đô Thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 1,343,107                       

0115 0108192113 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẤT CẢNG Số 1 Lô 1E, Khu Đô Thị Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 4,381,480                       

0115 0108192113 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẤT CẢNG Số 1 Lô 1E, Khu Đô Thị Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0115 0108192113 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẤT CẢNG Số 1 Lô 1E, Khu Đô Thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 13,856,688                     

0108192459 Total 3,500,000                       

0119 0108192459 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XANH Số 87 Cầu Cả,Xã Cổ Loa,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108192882 Total 3,509,876                       

0103 0108192882 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN H2T Số 5 ngõ 135 Ngọc Hà,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 245,014                          

0103 0108192882 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN H2T Số 5 ngõ 135 Ngọc Hà,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 625,262                          

0103 0108192882 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN H2T Số 5 ngõ 135 Ngọc Hà,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 639,600                          

0103 0108192882 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN H2T Số 5 ngõ 135 Ngọc Hà,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108192970 Total 12,443,000                     

0125 0108192970 CÔNG TY CỔ PHẦN TONKINCO VIỆT NAM Căn Hộ 01, Nhà G6, TTQĐ Trung Đoàn 664, Huyện Thanh Trì 4272 943,000                          

0125 0108192970 CÔNG TY CỔ PHẦN TONKINCO VIỆT NAM Căn Hộ 01, Nhà G6, TTQĐ Trung Đoàn 664, Huyện Thanh Trì 4254 11,500,000                     

0108193967 Total 60,584,535                     



0119 0108193967 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀ Số nhà 36, thôn Vạn Lộc,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 60,826                            

0119 0108193967 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀ Số nhà 36, thôn Vạn Lộc,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0119 0108193967 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀ Số nhà 36, thôn Vạn Lộc,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0119 0108193967 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀ Số nhà 36, thôn Vạn Lộc,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 57,523,709                     

0108195763 Total 15,431,050                     

0101 0108195763 CÔNG TY TNHH SEOWON VINA Số 9 BT2 Tiểu Khu đô thị Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 1,063,800                       

0101 0108195763 CÔNG TY TNHH SEOWON VINA Số 9 BT2 Tiểu Khu đô thị Vạn PhúcQuận Hà Đông 4272 1,867,250                       

0101 0108195763 CÔNG TY TNHH SEOWON VINA Số 9 BT2 Tiểu Khu đô thị Vạn PhúcQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0101 0108195763 CÔNG TY TNHH SEOWON VINA Số 9 BT2 Tiểu Khu đô thị Vạn PhúcQuận Hà Đông 2862 9,000,000                       

0108195795 Total 26,263,713                     

0129 0108195795 Công Ty Tnhh Phát Triển Rồng Vàng Việt Nam Số 156 Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 335,299                          

0129 0108195795 Công Ty Tnhh Phát Triển Rồng Vàng Việt Nam Số 156 Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 25,928,414                     

0108195996 Total 126,776,284                   

0101 0108195996 CÔNG TY TNHH LAON VIỆT NAM Số 7b10 tập thể 51 Cảm HộiQuận Hai Bà Trƣng 4931 34,616,235                     

0101 0108195996 CÔNG TY TNHH LAON VIỆT NAM Số 7b10 tập thể 51 Cảm HộiQuận Hai Bà Trƣng 1701 92,160,049                     

0108196291 Total 8,163,450                       

0157 0108196291 CÔNG TY CỔ PHẦN OFREZH Số 26, Ngõ 218 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4944 196,200                          

0157 0108196291 CÔNG TY CỔ PHẦN OFREZH Số 26, Ngõ 218 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4272 467,250                          

0157 0108196291 CÔNG TY CỔ PHẦN OFREZH Số 26, Ngõ 218 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0108196291 CÔNG TY CỔ PHẦN OFREZH Số 26, Ngõ 218 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0108196478 Total 9,659,000                       

0151 0108196478 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TRÍ Thôn Trung, Huyện Phú Xuyên 4944 196,200                          

0151 0108196478 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TRÍ Thôn Trung, Huyện Phú Xuyên 4272 1,612,800                       

0151 0108196478 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TRÍ Thôn Trung, Huyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0151 0108196478 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TRÍ Thôn Trung, Huyện Phú Xuyên 4254 5,850,000                       

0108197312 Total 210,534,072                   

0111 0108197312 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THƢƠNG MẠI TUẤN MINH Số nhà 6, ngõ 54 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 42,000                            

0111 0108197312 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THƢƠNG MẠI TUẤN MINH Số nhà 6, ngõ 54 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 210,492,072                   

0108197986 Total 16,101,625                     

0125 0108197986 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH PHÁT Số 8C, ngách 29, ngõ 68 đƣờng Triều Khúc, Huyện Thanh Trì 4944 23,400                            

0125 0108197986 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH PHÁT Số 8C, ngách 29, ngõ 68 đƣờng Triều Khúc, Huyện Thanh Trì 4931 830,000                          

0125 0108197986 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH PHÁT Số 8C, ngách 29, ngõ 68 đƣờng Triều Khúc, Huyện Thanh Trì 1701 15,248,225                     

0108198852 Total 68,536,306                     

0109 0108198852 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Huy Dũng Số 18B, ngõ 254 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0108198852 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Huy Dũng Số 18B, ngõ 254 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 65,036,306                     

0108199609 Total 6,299,631                       

0109 0108199609 Công ty CP Công Nghệ Và Thiết Bị Ntec Số 45, Ngõ 362/2 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 318,400                          

0109 0108199609 Công ty CP Công Nghệ Và Thiết Bị Ntec Số 45, Ngõ 362/2 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 5,981,231                       

0108200276 Total 4,000,000                       

0156 0108200276 Công Ty Cổ Phần Health Việt Nam Lô S6 tầng 20 số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0156 0108200276 Công Ty Cổ Phần Health Việt Nam Lô S6 tầng 20 số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 2,000,000                       

0108200558 Total 73,135,922                     

0105 0108200558 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ QUỐC TẾ KIM NGÂN Nhà Số 4, Ngõ 343 Âu CơQuận Tây Hồ 4917 11,310                            

0105 0108200558 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ QUỐC TẾ KIM NGÂN Nhà Số 4, Ngõ 343 Âu CơQuận Tây Hồ 4931 33,045                            

0105 0108200558 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ QUỐC TẾ KIM NGÂN Nhà Số 4, Ngõ 343 Âu CơQuận Tây Hồ 4918 2,731,058                       

0105 0108200558 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ QUỐC TẾ KIM NGÂN Nhà Số 4, Ngõ 343 Âu CơQuận Tây Hồ 1052 70,360,509                     

0108200660 Total 4,732,135                       

0129 0108200660 Công Ty Tnhh Dịch Thuật Và Thƣơng Mại T&T Số nhà 68, Ngõ 22, Tổ dân phố Quyết Tiến,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 45,600                            

0129 0108200660 Công Ty Tnhh Dịch Thuật Và Thƣơng Mại T&T Số nhà 68, Ngõ 22, Tổ dân phố Quyết Tiến,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 68,285                            

0129 0108200660 Công Ty Tnhh Phát Triển Rồng Vàng Việt Nam Số nhà 68, Ngõ 22, Tổ dân phố Quyết Tiến,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,118,250                       

0129 0108200660 Công Ty Tnhh Phát Triển Rồng Vàng Việt Nam Số nhà 68, Ngõ 22, Tổ dân phố Quyết Tiến,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108200808 Total 44,195,376                     

0117 0108200808 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHẠM GIA Thôn Tân TrạiHuyện Sóc Sơn 4944 195,600                          

0117 0108200808 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHẠM GIA Thôn Tân TrạiHuyện Sóc Sơn 4272 3,723,500                       

0117 0108200808 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHẠM GIA Thôn Tân TrạiHuyện Sóc Sơn 2863 4,000,000                       



0117 0108200808 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHẠM GIA Thôn Tân TrạiHuyện Sóc Sơn 4931 4,502,753                       

0117 0108200808 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHẠM GIA Thôn Tân TrạiHuyện Sóc Sơn 4254 13,500,000                     

0117 0108200808 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHẠM GIA Thôn Tân TrạiHuyện Sóc Sơn 1701 18,273,523                     

0108201022 Total 890,158,377                   

0129 0108201022 Công Ty Tnhh Dịch Thuật Và Thƣơng Mại T&T

Tầng 2, CT3, tổ hợp TMDV và Căn hộ The Pride, KĐT mới An Hƣn,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4931 32,893                            

0129 0108201022 Công Ty Tnhh Dịch Thuật Và Thƣơng Mại T&T

Tầng 2, CT3, tổ hợp TMDV và Căn hộ The Pride, KĐT mới An Hƣn,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1701 427,768,123                   

0129 0108201022 Công Ty Tnhh Dịch Thuật Và Thƣơng Mại T&T

Tầng 2, CT3, tổ hợp TMDV và Căn hộ The Pride, KĐT mới An Hƣn,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1052 462,357,361                   

0108202121 Total 5,500,000                       

0111 0108202121 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN Phòng 518 Tòa Nhà 133 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108202121 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN Phòng 518 Tòa Nhà 133 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108202266 Total 453,879,812                   

0129 0108202266 Công Ty Cp Đầu Tƣ & Phát Triển Tân Hoàng Việt Số 14, ngách 8, ngõ 108 đƣờng Trần Phú, tổ dân phố 7Quận Hà Đông 4918 103,922                          

0129 0108202266 Công Ty Cổ Phần Mfinance Số 14, ngách 8, ngõ 108 đƣờng Trần Phú, tổ dân phố 7Quận Hà Đông 4931 1,378,946                       

0129 0108202266 Công Ty Cổ Phần Mfinance Số 14, ngách 8, ngõ 108 đƣờng Trần Phú, tổ dân phố 7Quận Hà Đông 4917 5,610,350                       

0129 0108202266 Công Ty Tnhh Truyền Thông Thiên Phát Số 14, ngách 8, ngõ 108 đƣờng Trần Phú, tổ dân phố 7Quận Hà Đông 1001 59,968,329                     

0129 0108202266 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Kinh Doanh Nhiên Liệu Eco Petro Số 14, ngách 8, ngõ 108 đƣờng Trần Phú, tổ dân phố 7Quận Hà Đông 1701 386,818,265                   

0108202869 Total 22,874,697                     

0115 0108202869 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ Nhà A2 Ngõ 93 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 22,874,697                     

0108203333 Total 213,127,829                   

0107 0108203333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TÖ ANH - BM Số nhà 20, ngõ 157/6 đƣờng Đức Giang,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 18,333,535                     

0107 0108203333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TÖ ANH - BM Số nhà 20, ngõ 157/6 đƣờng Đức Giang,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 194,794,294                   

0108204263 Total 15,431,500                     

0156 0108204263 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trúc Lâm Group Số 44 đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4272 931,500                          

0156 0108204263 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trúc Lâm Group Số 44 đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0108204263 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trúc Lâm Group Số 44 đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0108205161 Total 105,954,194                   

0111 0108205161 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & KỸ THUẬT ETP VIỆT NAM P503, tòa nhà Thủy sản Hà Nội, 20 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 162,153                          

0111 0108205161 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & KỸ THUẬT ETP VIỆT NAM P503, tòa nhà Thủy sản Hà Nội, 20 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 11,209,792                     

0111 0108205161 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & KỸ THUẬT ETP VIỆT NAM P503, tòa nhà Thủy sản Hà Nội, 20 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 94,582,249                     

0108208638 Total 9,892,383                       

0115 0108208638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HỢP LỰC Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 13,003                            

0115 0108208638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HỢP LỰC Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 9,879,380                       

0108209695 Total 7,021,200                       

0115 0108209695 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DERA Số 18 Ngõ 1 Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 433,200                          

0115 0108209695 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DERA Số 18 Ngõ 1 Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 588,000                          

0115 0108209695 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DERA Số 18 Ngõ 1 Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108210965 Total 6,153,300                       

0109 0108210965 Công ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Phát Triển Sen Việt Số 7, ngõ 151/69 Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4272 186,900                          

0109 0108210965 Công ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Phát Triển Sen Việt Số 7, ngõ 151/69 Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4254 700,000                          

0109 0108210965 Công ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Phát Triển Sen Việt Số 7, ngõ 151/69 Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4944 1,266,400                       

0109 0108210965 Công ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Phát Triển Sen Việt Số 7, ngõ 151/69 Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0108211302 Total 43,358,213                     

0129 0108211302 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mesun Lô B29 khu Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 3,453,226                       

0129 0108211302 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Kinh Doanh Nhiên Liệu Eco Petro Lô B29 khu Đồng Dƣa,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 39,904,987                     

0108212793 Total 14,343,300                     

0111 0108212793 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC SOVIHOMES HOLDING Số 4 ngõ 155 Phố Tây SơnQuận Đống Đa 4944 16,300                            

0111 0108212793 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC SOVIHOMES HOLDING Số 4 ngõ 155 Phố Tây SơnQuận Đống Đa 4272 2,027,000                       

0111 0108212793 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC SOVIHOMES HOLDING Số 4 ngõ 155 Phố Tây SơnQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0111 0108212793 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC SOVIHOMES HOLDING Số 4 ngõ 155 Phố Tây SơnQuận Đống Đa 4268 3,150,000                       

0111 0108212793 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC SOVIHOMES HOLDING Số 4 ngõ 155 Phố Tây SơnQuận Đống Đa 4254 6,150,000                       



0108214462 Total 51,688,741                     

0157 0108214462 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ GIA Số 88B, Đƣờng Phan Bá Vành, TDP Trù 3Quận Bắc Từ Liêm 4931 2,246,241                       

0157 0108214462 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ GIA Số 88B, Đƣờng Phan Bá Vành, TDP Trù 3Quận Bắc Từ Liêm 4272 16,942,500                     

0157 0108214462 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ GIA Số 88B, Đƣờng Phan Bá Vành, TDP Trù 3Quận Bắc Từ Liêm 4254 32,500,000                     

0108214769 Total 6,000,000                       

0129 0108214769 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mesun Số nhà 327A, Tổ 7 Nhân Trạch, Đƣờng Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108215321 Total 49,605,512                     

0157 0108215321 CÔNG TY CỔ PHẦN TT DIAMOND GROUP Số 62, ngõ 178 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,261,969                       

0157 0108215321 CÔNG TY CỔ PHẦN TT DIAMOND GROUP Số 62, ngõ 178 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 3,400,843                       

0157 0108215321 CÔNG TY CỔ PHẦN TT DIAMOND GROUP Số 62, ngõ 178 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 44,942,700                     

0108215339 Total 5,025,526                       

0156 0108215339 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hoàn Thiện Xây Dựng Đại Phong Số nhà 59 ngõ 21 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4917 26,646                            

0156 0108215339 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hoàn Thiện Xây Dựng Đại Phong Số nhà 59 ngõ 21 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 876,362                          

0156 0108215339 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hoàn Thiện Xây Dựng Đại Phong Số nhà 59 ngõ 21 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1052 994,583                          

0156 0108215339 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hoàn Thiện Xây Dựng Đại Phong Số nhà 59 ngõ 21 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4918 1,127,935                       

0156 0108215339 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hoàn Thiện Xây Dựng Đại Phong Số nhà 59 ngõ 21 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0108215586 Total 70,660,118                     

0119 0108215586 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH HƢỚNG ĐẠO SINHSố 97G3, tổ 11Huyện Đông Anh 4944 431,400                          

0119 0108215586 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH HƢỚNG ĐẠO SINHSố 97G3, tổ 11Huyện Đông Anh 4272 1,477,000                       

0119 0108215586 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH HƢỚNG ĐẠO SINHSố 97G3, tổ 11Huyện Đông Anh 1701 68,751,718                     

0108215723 Total 34,005,084                     

0129 0108215723 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mesun Lk02B, No03 Khu Đồng Dƣa, đƣờng Ngô Thị NhậmQuận Hà Đông 4944 619,600                          

0129 0108215723 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mesun Lk02B, No03 Khu Đồng Dƣa, đƣờng Ngô Thị NhậmQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0108215723 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mesun Lk02B, No03 Khu Đồng Dƣa, đƣờng Ngô Thị NhậmQuận Hà Đông 4931 8,543,140                       

0129 0108215723 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mesun Lk02B, No03 Khu Đồng Dƣa, đƣờng Ngô Thị NhậmQuận Hà Đông 1701 20,842,344                     

0108217720 Total 4,352,580                       

0115 0108217720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ VIỄN THÔNG HOÀNG MINH

P1001 Tầng 10, Tòa nhà CIT, Số 6 Ngõ 15, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 1,230                              

0115 0108217720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ VIỄN THÔNG HOÀNG MINH

P1001 Tầng 10, Tòa nhà CIT, Số 6 Ngõ 15, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 9,600                              

0115 0108217720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ VIỄN THÔNG HOÀNG MINH

P1001 Tầng 10, Tòa nhà CIT, Số 6 Ngõ 15, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 841,750                          

0115 0108217720 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ VÀ VIỄN THÔNG HOÀNG MINH

P1001 Tầng 10, Tòa nhà CIT, Số 6 Ngõ 15, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108218322 Total 8,262,900                       

0115 0108218322 CÔNG TY TNHH OZONE FARM Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,400                              

0115 0108218322 CÔNG TY TNHH OZONE FARM Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 409,500                          

0115 0108218322 CÔNG TY TNHH OZONE FARM Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108218322 CÔNG TY TNHH OZONE FARM Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 5,850,000                       

0108218562 Total 4,333,600                       

0156 0108218562 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Quang Quân Số 12 ngõ 422 tổ dân phố 7 đƣờng Xuân phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 333,600                          

0156 0108218562 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Quang Quân Số 12 ngõ 422 tổ dân phố 7 đƣờng Xuân phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108218587 Total 7,218,000                       

0156 0108218587 Công Ty TNHH Dual Lion Nhà liền kề OV19.5, khu chức năng đô thị Xuân Phƣơng ViglaceQuận Nam Từ Liêm 4944 1,218,000                       

0156 0108218587 Công Ty TNHH Dual Lion Nhà liền kề OV19.5, khu chức năng đô thị Xuân Phƣơng ViglaceQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0108218996 Total 5,095,870                       

0129 0108218996 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Mesun Số 11, ngách 13, ngõ 36 phố Lụa,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 98,490                            

0129 0108218996 Công Ty Tnhh Phát Triển Và Thƣơng Mại An Phúc Số 11, ngách 13, ngõ 36 phố Lụa,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 1,997,380                       

0129 0108218996 Công Ty Tnhh Phát Triển Và Thƣơng Mại An Phúc Số 11, ngách 13, ngõ 36 phố Lụa,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108219245 Total 9,291,200                       

0115 0108219245 CÔNG TY TNHH GOLDEN TEA Số 19 Phạm Thận DuậtQuận Cầu Giấy 4944 1,291,200                       

0115 0108219245 CÔNG TY TNHH GOLDEN TEA Số 19 Phạm Thận DuậtQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0108219534 Total 97,896,582                     

0115 0108219534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TRƢỜNG PHÖC Số 102, Ngách 72/2, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4944 144,000                          



0115 0108219534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TRƢỜNG PHÖC Số 102, Ngách 72/2, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108219534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TRƢỜNG PHÖC Số 102, Ngách 72/2, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4931 8,695,937                       

0115 0108219534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TRƢỜNG PHÖC Số 102, Ngách 72/2, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 1701 87,056,645                     

0108222738 Total 439,542,634                   

0156 0108222738 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Hoa Hƣớng Dƣơng Số nhà 21 Ngõ 57 đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 2,400                              

0156 0108222738 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Hoa Hƣớng Dƣơng Số nhà 21 Ngõ 57 đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4272 1,027,250                       

0156 0108222738 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Hoa Hƣớng Dƣơng Số nhà 21 Ngõ 57 đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108222738 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Hoa Hƣớng Dƣơng Số nhà 21 Ngõ 57 đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0108222738 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Hoa Hƣớng Dƣơng Số nhà 21 Ngõ 57 đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 130,441,604                   

0156 0108222738 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tƣ Vấn Đầu Tƣ Hoa Hƣớng Dƣơng Số nhà 21 Ngõ 57 đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 302,571,380                   

0108224742 Total 54,380,407                     

0115 0108224742 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẠN PHÖC TRẦN GIA Số 123, Tập thể Công ty Xây dựng số 2, Tổ 26, đƣờng Hoàng QuQuận Cầu Giấy 4931 5,272,430                       

0115 0108224742 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẠN PHÖC TRẦN GIA Số 123, Tập thể Công ty Xây dựng số 2, Tổ 26, đƣờng Hoàng QuQuận Cầu Giấy 1701 49,107,977                     

0108224950 Total 67,545,787                     

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4272 63,350                            

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4944 615,000                          

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4918 876,088                          

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 1052 3,244,878                       

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4254 7,350,000                       

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4931 8,024,248                       

0113 0108224950 CÔNG TY TNHH GOLD SENSE Số nhà 16h ngõ 145 phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 1701 41,372,223                     

0108226482 Total 4,213,858                       

0106 0108226482 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH Số 10A2 phố Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 17,658                            

0106 0108226482 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH Số 10A2 phố Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 196,200                          

0106 0108226482 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH Số 10A2 phố Lý Nam Đế,Phƣờng Hàng Mã,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108229268 Total 39,294,023                     

0157 0108229268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SVM22 VIỆT NAM Số 87/145 Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4944 192,600                          

0157 0108229268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SVM22 VIỆT NAM Số 87/145 Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0108229268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SVM22 VIỆT NAM Số 87/145 Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4931 4,483,036                       

0157 0108229268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SVM22 VIỆT NAM Số 87/145 Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 1701 32,618,387                     

0108231309 Total 110,009,849                   

0129 0108231309 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Cda Việt Nam Dịch vụ 04, Lô 04, số 18 Khu đô thị Mộ LaoQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0108231309 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Cda Việt Nam Dịch vụ 04, Lô 04, số 18 Khu đô thị Mộ LaoQuận Hà Đông 1701 106,509,849                   

0108231531 Total 19,611,500                     

0101 0108231531 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NGUYÊN ĐỨC PHÁT

Số nhà 22, Ngõ 63, Tổ 41, Cụm 6, Đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà 

Nội 4944 4,611,500                       

0101 0108231531 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NGUYÊN ĐỨC PHÁT

Số nhà 22, Ngõ 63, Tổ 41, Cụm 6, Đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà 

Nội 2862 15,000,000                     

0108232743 Total 434,068,344                   

0149 0108232743 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÖXóm 1, Thôn An PhúHuyện Ứng Hoà 4944 447,600                          

0149 0108232743 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÖXóm 1, Thôn An PhúHuyện Ứng Hoà 2862 6,000,000                       

0149 0108232743 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÖXóm 1, Thôn An PhúHuyện Ứng Hoà 4931 65,512,564                     

0149 0108232743 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY AN PHÖXóm 1, Thôn An PhúHuyện Ứng Hoà 1701 362,108,180                   

0108234941 Total 203,783,293                   

0103 0108234941 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN LƢƠNG GIA Số 27 Hàng Bún, Quận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0103 0108234941 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN LƢƠNG GIA Số 27 Hàng Bún, Quận Ba Đình 4931 4,337,076                       

0103 0108234941 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN LƢƠNG GIA Số 27 Hàng Bún, Quận Ba Đình 1701 196,446,217                   

0108237244 Total 303,335,418                   

0156 0108237244 Công Ty Cổ Phần Mimedia

Số 47, ngách 124/49 , Phố Do Nha, Tổ dân phố 1 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 92,148                            

0156 0108237244 Công Ty Cổ Phần Mimedia

Số 47, ngách 124/49 , Phố Do Nha, Tổ dân phố 1 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 249,123                          

0156 0108237244 Công Ty Cổ Phần Mimedia

Số 47, ngách 124/49 , Phố Do Nha, Tổ dân phố 1 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 10,098,619                     

0156 0108237244 Công Ty Cổ Phần Mimedia

Số 47, ngách 124/49 , Phố Do Nha, Tổ dân phố 1 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 136,216,416                   



0156 0108237244 Công Ty Cổ Phần Mimedia

Số 47, ngách 124/49 , Phố Do Nha, Tổ dân phố 1 Miêu Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1052 156,679,112                   

0108237685 Total 23,732,316                     

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4917 21,600                            

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4944 213,000                          

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4918 370,711                          

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 1052 1,100,049                       

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4272 1,299,773                       

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4931 1,885,976                       

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 1701 5,100,998                       

0106 0108237685 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP TH TECHCO Số 52 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4254 11,740,209                     

0108238671 Total 11,240,000                     

0117 0108238671 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ THÀNH PHÁT Thôn Xuân Long, Huyện Sóc Sơn 4272 1,240,000                       

0117 0108238671 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ THÀNH PHÁT Thôn Xuân Long, Huyện Sóc Sơn 4254 10,000,000                     

0108238689 Total 22,209,594                     

0156 0108238689 Công Ty TNHH Yori Vina Số 39, ngõ 97 đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4931 4,420,078                       

0156 0108238689 Công Ty TNHH Yori Vina Số 39, ngõ 97 đƣờng Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 1701 17,789,516                     

0108238706 Total 771,332,327                   

0129 0108238706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Saco Hà Nội Số nhà 38 liền kề 27, KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 29,636,355                     

0129 0108238706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Saco Hà Nội Số nhà 38 liền kề 27, KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 41,976,559                     

0129 0108238706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Saco Hà Nội Số nhà 38 liền kề 27, KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 130,000,264                   

0129 0108238706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Saco Hà Nội Số nhà 38 liền kề 27, KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 277,764,684                   

0129 0108238706 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Saco Hà Nội Số nhà 38 liền kề 27, KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 291,954,465                   

0108239883 Total 449,135,036                   

0115 0108239883 CÔNG TY TNHH MB LAND VIỆT NAM Số 11 ngõ 100 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4918 148,118                          

0115 0108239883 CÔNG TY TNHH MB LAND VIỆT NAM Số 11 ngõ 100 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1052 1,943,808                       

0115 0108239883 CÔNG TY TNHH MB LAND VIỆT NAM Số 11 ngõ 100 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 39,247,672                     

0115 0108239883 CÔNG TY TNHH MB LAND VIỆT NAM Số 11 ngõ 100 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 407,795,438                   

0108241610 Total 7,765,800                       

0129 0108241610 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Saco Hà Nội Số 4A4 ngách 72/4 ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 1,765,800                       

0129 0108241610 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Địa Ốc Green Star Số 4A4 ngách 72/4 ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108241610 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Địa Ốc Green Star Số 4A4 ngách 72/4 ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0108242614 Total 30,034,482                     

0105 0108242614 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI B & DSố 4B ngách 9 ngõ 472, Đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4917 54,155                            

0105 0108242614 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI B & DSố 4B ngách 9 ngõ 472, Đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1001 178,900                          

0105 0108242614 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI B & DSố 4B ngách 9 ngõ 472, Đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 1,260,600                       

0105 0108242614 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI B & DSố 4B ngách 9 ngõ 472, Đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 5,997,927                       

0105 0108242614 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI B & DSố 4B ngách 9 ngõ 472, Đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 2863 6,000,000                       

0105 0108242614 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI B & DSố 4B ngách 9 ngõ 472, Đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 16,542,900                     

0108242942 Total 5,256,757                       

0129 0108242942 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Địa Ốc Green Star Số nhà 14 ngõ 104 Khu tập thể xí nghiệp khảo sát, tổ 15Quận Hà Đông 4944 313,800                          

0129 0108242942 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Địa Ốc Green Star Số nhà 14 ngõ 104 Khu tập thể xí nghiệp khảo sát, tổ 15Quận Hà Đông 4918 343,957                          

0129 0108242942 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Địa Ốc Green Star Số nhà 14 ngõ 104 Khu tập thể xí nghiệp khảo sát, tổ 15Quận Hà Đông 4272 1,099,000                       

0129 0108242942 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Địa Ốc Green Star Số nhà 14 ngõ 104 Khu tập thể xí nghiệp khảo sát, tổ 15Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108245012 Total 6,500,000                       

0115 0108245012 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG YANG JI MA UL Số 7, ngõ 10, phố Nguyễn Thị Định, tổ 12,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108245968 Total 36,358,439                     

0108 0108245968 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN LAVENDER Số 125 đƣờng Nguyễn Khoái 4272
2,717,046                       

0108 0108245968 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN LAVENDER Số 125 đƣờng Nguyễn Khoái 4931
3,910,578                       

0108 0108245968 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN LAVENDER Số 125 đƣờng Nguyễn Khoái 4254
10,026,008                     



0108 0108245968 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN LAVENDER Số 125 đƣờng Nguyễn Khoái 1701
19,704,807                     

0108246168 Total 3,428,822                       

0101 0108246168 CÔNG TY TNHH THE PLAYGROUND 12A-N04, Khu nhà ở để bán Ba Hàng A,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 26,400                            

0101 0108246168 CÔNG TY TNHH THE PLAYGROUND 12A-N04, Khu nhà ở để bán Ba Hàng A,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 28,542                            

0101 0108246168 CÔNG TY TNHH THE PLAYGROUND 12A-N04, Khu nhà ở để bán Ba Hàng A,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 124,937                          

0101 0108246168 CÔNG TY TNHH THE PLAYGROUND 12A-N04, Khu nhà ở để bán Ba Hàng A,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 661,022                          

0101 0108246168 CÔNG TY TNHH THE PLAYGROUND 12A-N04, Khu nhà ở để bán Ba Hàng A,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 2,587,921                       

0108246305 Total 19,480,221                     

0129 0108246305 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Và Vận Tải Viễn Đông Lô 6, Liền Kề 22, Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108246305 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Và Vận Tải Viễn Đông Lô 6, Liền Kề 22, Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 17,480,221                     

0108247274 Total 72,726,274                     

0137 0108247274 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI THÁI BÌNH DƢƠNG TOÀN CẦU Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 347,957                          

0137 0108247274 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI THÁI BÌNH DƢƠNG TOÀN CẦU Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 1,102,294                       

0137 0108247274 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI THÁI BÌNH DƢƠNG TOÀN CẦU Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 1,725,000                       

0137 0108247274 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI THÁI BÌNH DƢƠNG TOÀN CẦU Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0137 0108247274 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI THÁI BÌNH DƢƠNG TOÀN CẦU Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0137 0108247274 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI THÁI BÌNH DƢƠNG TOÀN CẦU Thôn Hòa Lạc,Xã Bình Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 62,551,023                     

0108247958 Total 29,465,703                     

0113 0108247958 CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KDTM DỊCH VỤ TỔNG HỢP GREEN GARDEN Số 5 hẻm 236/17/18 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,246,106                       

0113 0108247958 CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KDTM DỊCH VỤ TỔNG HỢP GREEN GARDEN Số 5 hẻm 236/17/18 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 8,700,000                       

0113 0108247958 CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KDTM DỊCH VỤ TỔNG HỢP GREEN GARDEN Số 5 hẻm 236/17/18 đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 19,519,597                     

0108248158 Total 10,621,138                     

0156 0108248158 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Omg Số 5B, ngách 3, ngõ 35, đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4918 10,925                            

0156 0108248158 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Omg Số 5B, ngách 3, ngõ 35, đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4931 650,213                          

0156 0108248158 Công Ty TNHH In Và Thƣơng Mại Omg Số 5B, ngách 3, ngõ 35, đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 1701 9,960,000                       

0108248246 Total 795,440,413                   

0129 0108248246 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Và Vận Tải Viễn Đông Tầng 1, LK 03-02 KĐT mới An HƣngQuận Hà Đông 4931 167,749                          

0129 0108248246 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Và Vận Tải Viễn Đông Tầng 1, LK 03-02 KĐT mới An HƣngQuận Hà Đông 1701 795,272,664                   

0108248969 Total 7,350,000                       

0108 0108248969 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP UPLUS Tầng 4 lô C tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, số 3 đƣ 4254 7,350,000                       

0108251383 Total 23,318,012                     

0125 0108251383 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINWIN VIỆT NAM Cụm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4918 285,933                          

0125 0108251383 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINWIN VIỆT NAM Cụm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 1052 660,000                          

0125 0108251383 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINWIN VIỆT NAM Cụm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4272 749,000                          

0125 0108251383 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINWIN VIỆT NAM Cụm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0108251383 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINWIN VIỆT NAM Cụm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4931 3,896,624                       

0125 0108251383 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINWIN VIỆT NAM Cụm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 1701 14,226,455                     

0108252066 Total 16,256,474                     

0111 0108252066 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG MINH NGUYỆT Số C17 – Tổ 9 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 22,500                            

0111 0108252066 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG MINH NGUYỆT Số C17 – Tổ 9 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 24,000                            

0111 0108252066 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG MINH NGUYỆT Số C17 – Tổ 9 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 173,125                          

0111 0108252066 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG MINH NGUYỆT Số C17 – Tổ 9 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 386,849                          

0111 0108252066 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG MINH NGUYỆT Số C17 – Tổ 9 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0111 0108252066 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG MINH NGUYỆT Số C17 – Tổ 9 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0108252877 Total 10,444,167                     

0157 0108252877 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ LINH Số 28 ngõ 4 xóm 5AQuận Bắc Từ Liêm 4917 27,667                            

0157 0108252877 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ LINH Số 28 ngõ 4 xóm 5AQuận Bắc Từ Liêm 4272 416,500                          

0157 0108252877 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ LINH Số 28 ngõ 4 xóm 5AQuận Bắc Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0157 0108252877 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ LINH Số 28 ngõ 4 xóm 5AQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0108253461 Total 6,750,645                       

0129 0108253461 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 2S Số 32/8 Cầu Đơ 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,845                              

0129 0108253461 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 2S Số 32/8 Cầu Đơ 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 748,800                          

0129 0108253461 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 2S Số 32/8 Cầu Đơ 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108253662 Total 445,847,977                   

0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 4918 923,305                          

0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 4944 1,102,200                       



0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 1052 2,370,748                       

0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 4272 2,677,000                       

0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 2863 6,000,000                       

0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 4254 8,000,000                       

0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 4931 122,035,150                   

0107 0108253662 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HUYNH Nhà Số 3, Hẻm /4/1 Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Tổ 1Quận Long Biên 1701 302,739,574                   

0108253736 Total 8,682,200                       

0129 0108253736 Công Ty Cổ Phần An Ninh Sbc Số 08 Ngách 40 Ngõ 96 Đƣờng Chiến ThắngQuận Hà Đông 4272 67,200                            

0129 0108253736 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Vật Liệu Xây Dựng Quang Long Số 08 Ngách 40 Ngõ 96 Đƣờng Chiến ThắngQuận Hà Đông 4944 615,000                          

0129 0108253736 Công Ty Cổ Phần An Ninh Sbc Số 08 Ngách 40 Ngõ 96 Đƣờng Chiến ThắngQuận Hà Đông 2863 8,000,000                       

0108255878 Total 4,375,672                       

0103 0108255878 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TRUNG HIẾU Số nhà 106 ngõ 35, phố Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 836,628                          

0103 0108255878 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TRUNG HIẾU Số nhà 106 ngõ 35, phố Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 3,539,044                       

0108256060 Total 9,708,123                       

0115 0108256060 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ DI AN Số 22, ngách 5 ngõ 112 đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4931 138,523                          

0115 0108256060 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ DI AN Số 22, ngách 5 ngõ 112 đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108256060 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ DI AN Số 22, ngách 5 ngõ 112 đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 1701 7,569,600                       

0108256208 Total 27,124,561                     

0115 0108256208 CÔNG TY TNHH HJ CHEM VINA tầng 8 tòa nhà Sannam,số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 76,558                            

0115 0108256208 CÔNG TY TNHH HJ CHEM VINA tầng 8 tòa nhà Sannam,số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 27,048,003                     

0108256430 Total 6,035,136                       

0156 0108256430 Công Ty Cp Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất An Lộc Số 11, Ngõ 103 Đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4918 44,911                            

0156 0108256430 Công Ty Cp Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất An Lộc Số 11, Ngõ 103 Đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 868,815                          

0156 0108256430 Công Ty Cp Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất An Lộc Số 11, Ngõ 103 Đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 5,121,410                       

0108256688 Total 4,916,750                       

0115 0108256688 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỆT MAY HEMAN Tầng 9 số 2 ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,416,750                       

0115 0108256688 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỆT MAY HEMAN Tầng 9 số 2 ngõ 219 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108257184 Total 3,571,754                       

0111 0108257184 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CHUỘT BỰ Số nhà 14, Ngách 96, Ngõ Linh Quang,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 10,504                            

0111 0108257184 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CHUỘT BỰ Số nhà 14, Ngách 96, Ngõ Linh Quang,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 61,250                            

0111 0108257184 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CHUỘT BỰ Số nhà 14, Ngách 96, Ngõ Linh Quang,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108257307 Total 47,910,066                     

0113 0108257307 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NỘI THẤT LÊ NGUYỄN số 9 ngõ 73 phố Hoàng NgânQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0108257307 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NỘI THẤT LÊ NGUYỄN số 9 ngõ 73 phố Hoàng NgânQuận Thanh Xuân 4931 4,101,426                       

0113 0108257307 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NỘI THẤT LÊ NGUYỄN số 9 ngõ 73 phố Hoàng NgânQuận Thanh Xuân 1701 41,808,640                     

0108258533 Total 21,794,302                     

0156 0108258533 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hải Dƣơng Việt Nam Nhà 14 Ngõ 322/76/34 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4944 159,600                          

0156 0108258533 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hải Dƣơng Việt Nam Nhà 14 Ngõ 322/76/34 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 1,586,442                       

0156 0108258533 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hải Dƣơng Việt Nam Nhà 14 Ngõ 322/76/34 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108258533 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hải Dƣơng Việt Nam Nhà 14 Ngõ 322/76/34 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 1701 18,048,260                     

0108258607 Total 591,635,970                   

0156 0108258607 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Và Công Nghệ Môi Trƣờng Deahan Số 3 ngõ 4, Phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 1701 591,635,970                   

0108259424 Total 7,257,600                       

0129 0108259424 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Vật Liệu Xây Dựng Quang Long Ngách 30, ngõ 33 đƣờng Phúc Thành, tổ dân phố Yên ThànhQuận Hà Đông 4944 1,257,600                       

0129 0108259424 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Vật Liệu Xây Dựng Quang Long Ngách 30, ngõ 33 đƣờng Phúc Thành, tổ dân phố Yên ThànhQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0108263389 Total 10,496,977                     

0156 0108263389 Công Ty TNHH Friends Sound & Light Số 72, Ngõ 111, Phố Cầu Cốc, Tổ dân phố Dộc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,134                              

0156 0108263389 Công Ty TNHH Friends Sound & Light Số 72, Ngõ 111, Phố Cầu Cốc, Tổ dân phố Dộc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 10,495,843                     

0108263396 Total 32,812,852                     

0137 0108263396 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÁT ĐẠT Thôn 3 Đông Cầu,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 367,500                          

0137 0108263396 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÁT ĐẠT Thôn 3 Đông Cầu,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 557,642                          

0137 0108263396 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÁT ĐẠT Thôn 3 Đông Cầu,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0108263396 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÁT ĐẠT Thôn 3 Đông Cầu,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 3,490,200                       



0137 0108263396 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÁT ĐẠT Thôn 3 Đông Cầu,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0137 0108263396 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÁT ĐẠT Thôn 3 Đông Cầu,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 9,897,510                       

0137 0108263396 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÁT ĐẠT Thôn 3 Đông Cầu,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0108263413 Total 9,785,711                       

0155 0108263413 CÔNG TY CỔ PHẦN  BKQ Thôn Trung TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 4918 7,511                              

0155 0108263413 CÔNG TY CỔ PHẦN  BKQ Thôn Trung TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 412,200                          

0155 0108263413 CÔNG TY CỔ PHẦN  BKQ Thôn Trung TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 866,000                          

0155 0108263413 CÔNG TY CỔ PHẦN  BKQ Thôn Trung TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0108263413 CÔNG TY CỔ PHẦN  BKQ Thôn Trung TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 6,500,000                       

0108263540 Total 4,411,250                       

0111 0108263540 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖC MINH Số 55B, Ngõ 278 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 316,800                          

0111 0108263540 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖC MINH Số 55B, Ngõ 278 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 394,450                          

0111 0108263540 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖC MINH Số 55B, Ngõ 278 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 700,000                          

0111 0108263540 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÖC MINH Số 55B, Ngõ 278 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108263967 Total 3,241,752                       

0111 0108263967 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, ĐẦU TƢ, PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HOÀNG YẾN Phòng 5, dãy B7, tổ 1C tập thể Nguyễn Ái Quốc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 241,752                          

0111 0108263967 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, ĐẦU TƢ, PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HOÀNG YẾN Phòng 5, dãy B7, tổ 1C tập thể Nguyễn Ái Quốc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108264142 Total 7,949,300                       

0156 0108264142 Công Ty Cổ Phần Mo Services Tầng 1, 2 Dự án công trình hỗn hợp tại ô đất 1A.IV Khu đô thQuận Nam Từ Liêm 4272 265,300                          

0156 0108264142 Công Ty Cổ Phần Mo Services Tầng 1, 2 Dự án công trình hỗn hợp tại ô đất 1A.IV Khu đô thQuận Nam Từ Liêm 4944 284,000                          

0156 0108264142 Công Ty Cổ Phần Mo Services Tầng 1, 2 Dự án công trình hỗn hợp tại ô đất 1A.IV Khu đô thQuận Nam Từ Liêm 4254 700,000                          

0156 0108264142 Công Ty Cổ Phần Mo Services Tầng 1, 2 Dự án công trình hỗn hợp tại ô đất 1A.IV Khu đô thQuận Nam Từ Liêm 4268 700,000                          

0156 0108264142 Công Ty Cổ Phần Mo Services Tầng 1, 2 Dự án công trình hỗn hợp tại ô đất 1A.IV Khu đô thQuận Nam Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0108264618 Total 5,058,400                       

0111 0108264618 CÔNG TY TNHH MỸ TUỆ MINH Số 113, ngõ 252, đƣờng Tây SơnQuận Đống Đa 4944 1,058,400                       

0111 0108264618 CÔNG TY TNHH MỸ TUỆ MINH Số 113, ngõ 252, đƣờng Tây SơnQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0108265467 Total 10,403,100                     

0101 0108265467 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LTT Tầng 3, Tòa nhà Hải Vân, số 129B Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4944 1,403,100                       

0101 0108265467 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LTT Tầng 3, Tòa nhà Hải Vân, số 129B Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0108265731 Total 91,931,065                     

0101 0108265731 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JBC VIỆT NAM Số 121 Quốc lộ 3, tổ 3,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 888,546                          

0101 0108265731 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JBC VIỆT NAM Số 121 Quốc lộ 3, tổ 3,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 91,042,519                     

0108265788 Total 3,210,839                       

0115 0108265788 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PMP số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 457,920                          

0115 0108265788 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PMP số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,752,919                       

0108266284 Total 4,389,600                       

0115 0108266284 CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH CHUYÊN SẢN XUẤT KHUNG ẢNH VÀ VẬT TƢ NGÀNH ẢNHsố 197, đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 389,600                          

0115 0108266284 CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH CHUYÊN SẢN XUẤT KHUNG ẢNH VÀ VẬT TƢ NGÀNH ẢNHsố 197, đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108266710 Total 5,053,500                       

0111 0108266710 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIKO HÀ NỘI Số nhà 80, Đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 199,400                          

0111 0108266710 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIKO HÀ NỘI Số nhà 80, Đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 254,100                          

0111 0108266710 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIKO HÀ NỘI Số nhà 80, Đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 600,000                          

0111 0108266710 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIKO HÀ NỘI Số nhà 80, Đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108267425 Total 125,771,372                   

0108 0108267425 CÔNG TY TNHH GARA ĐÔNG NAM Số 265 Lê Duẩn 2864 1,000,000                       

0108 0108267425 CÔNG TY TNHH GARA ĐÔNG NAM Số 265 Lê Duẩn 2863 1,000,000                       

0108 0108267425 CÔNG TY TNHH GARA ĐÔNG NAM Số 265 Lê Duẩn 4931 9,720,496                       

0108 0108267425 CÔNG TY TNHH GARA ĐÔNG NAM Số 265 Lê Duẩn 1701 114,050,876                   

0108267746 Total 4,787,118                       

0129 0108267746 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bighome NO07 - LK 205, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 4944 2,600                              

0129 0108267746 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bighome NO07 - LK 205, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 4931 18,248                            

0129 0108267746 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Vật Liệu Xây Dựng Quang Long NO07 - LK 205, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 1701 575,720                          

0129 0108267746 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bighome NO07 - LK 205, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 4272 690,550                          

0129 0108267746 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bighome NO07 - LK 205, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108268274 Total 3,401,400                       



0101 0108268274 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PRAHA VIỆT NAM Số 9, Phố Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 401,400                          

0101 0108268274 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PRAHA VIỆT NAM Số 9, Phố Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108268299-001 Total 38,684,030                     

0157 0108268299-001 CHI NHÁNH THỦ ĐÔ - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD HÀ NỘI Xóm Quê,Xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 1,579,626                       

0157 0108268299-001 CHI NHÁNH THỦ ĐÔ - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD HÀ NỘI Xóm Quê,Xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1052 6,625,544                       

0157 0108268299-001 CHI NHÁNH THỦ ĐÔ - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD HÀ NỘI Xóm Quê,Xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 30,478,860                     

0108269398 Total 5,865,750                       

0129 0108269398 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Nhật Hùng A62 – TT9 Khu Đô Thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 365,750                          

0129 0108269398 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Nhật Hùng A62 – TT9 Khu Đô Thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108269398 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Nhật Hùng A62 – TT9 Khu Đô Thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108274895 Total 6,485,825                       

0111 0108274895 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH T&T VIỆT NAM 18/35 ngõ Thổ Quan, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 14,400                            

0111 0108274895 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH T&T VIỆT NAM 18/35 ngõ Thổ Quan, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4272 621,425                          

0111 0108274895 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH T&T VIỆT NAM 18/35 ngõ Thổ Quan, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108274895 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH T&T VIỆT NAM 18/35 ngõ Thổ Quan, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4254 3,850,000                       

0108274905 Total 11,970,800                     

0113 0108274905 CÔNG TY TNHH TMDV TOÀN CẦU TRẦN GIA Tầng 3, Số nhà 343 Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 169,400                          

0113 0108274905 CÔNG TY TNHH TMDV TOÀN CẦU TRẦN GIA Tầng 3, Số nhà 343 Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 1,751,400                       

0113 0108274905 CÔNG TY TNHH TMDV TOÀN CẦU TRẦN GIA Tầng 3, Số nhà 343 Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0108274905 CÔNG TY TNHH TMDV TOÀN CẦU TRẦN GIA Tầng 3, Số nhà 343 Đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 8,050,000                       

0108275747 Total 5,932,250                       

0109 0108275747 Công ty CP Đầu Tƣ Bonanza Số nhà 16, ngõ 219/33, phố Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4272 432,250                          

0109 0108275747 Công ty CP Đầu Tƣ Bonanza Số nhà 16, ngõ 219/33, phố Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108275747 Công ty CP Đầu Tƣ Bonanza Số nhà 16, ngõ 219/33, phố Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0108276204 Total 11,170,200                     

0115 0108276204 CÔNG TY TNHH GOYOUNG GLOBAL VINA Ô số 66, Tập thể công ty Kinh doanh dụng cụ Chỉnh hình, tổ 2, Quận Cầu Giấy 4944 1,057,800                       

0115 0108276204 CÔNG TY TNHH GOYOUNG GLOBAL VINA Ô số 66, Tập thể công ty Kinh doanh dụng cụ Chỉnh hình, tổ 2, Quận Cầu Giấy 4272 1,912,400                       

0115 0108276204 CÔNG TY TNHH GOYOUNG GLOBAL VINA Ô số 66, Tập thể công ty Kinh doanh dụng cụ Chỉnh hình, tổ 2, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108276204 CÔNG TY TNHH GOYOUNG GLOBAL VINA Ô số 66, Tập thể công ty Kinh doanh dụng cụ Chỉnh hình, tổ 2, Quận Cầu Giấy 4254 4,200,000                       

0108277293 Total 239,997,802                   

0108 0108277293 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐĂNG Số 9 phố Cảm Hội 2863 2,000,000                       

0108 0108277293 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐĂNG Số 9 phố Cảm Hội 4931 58,670,483                     

0108 0108277293 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐĂNG Số 9 phố Cảm Hội 1701 179,327,319                   

0108278498 Total 4,240,225                       

0119 0108278498 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI AN PHÁTSố 39, tổ 20,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 390,225                          

0119 0108278498 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI AN PHÁTSố 39, tổ 20,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0108280144 Total 11,022,700                     

0111 0108280144 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐÔNG DƢỢC VIỆT NAM Số 1, ngõ 36 Phố Láng HạQuận Đống Đa 4272 620,500                          

0111 0108280144 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐÔNG DƢỢC VIỆT NAM Số 1, ngõ 36 Phố Láng HạQuận Đống Đa 4944 1,252,200                       

0111 0108280144 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐÔNG DƢỢC VIỆT NAM Số 1, ngõ 36 Phố Láng HạQuận Đống Đa 4254 3,150,000                       

0111 0108280144 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐÔNG DƢỢC VIỆT NAM Số 1, ngõ 36 Phố Láng HạQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0108280264 Total 10,598,489                     

0156 0108280264 Công Ty TNHH Quý Nhật Hải Tầng 23 Tòa nhà Tasco, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 61,500                            

0156 0108280264 Công Ty TNHH Quý Nhật Hải Tầng 23 Tòa nhà Tasco, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 186,312                          

0156 0108280264 Công Ty TNHH Quý Nhật Hải Tầng 23 Tòa nhà Tasco, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1701 10,350,677                     

0108280987 Total 120,475,701                   

0115 0108280987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÁT LỢI Số nhà 16, ngách 32, ngõ 58 đƣờng Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 498,227                          

0115 0108280987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÁT LỢI Số nhà 16, ngách 32, ngõ 58 đƣờng Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 119,977,474                   

0108281250 Total 7,328,448                       

0107 0108281250 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ HÀ THÀNH GROUP

Lô CC TP2, Khu đô thị Khai Sơn city, đƣờng Quốc Lộ 5,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long 

Biên,Hà Nội 4944 570,000                          

0107 0108281250 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ HÀ THÀNH GROUP

Lô CC TP2, Khu đô thị Khai Sơn city, đƣờng Quốc Lộ 5,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long 

Biên,Hà Nội 4918 867,870                          

0107 0108281250 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ HÀ THÀNH GROUP

Lô CC TP2, Khu đô thị Khai Sơn city, đƣờng Quốc Lộ 5,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long 

Biên,Hà Nội 1052 1,890,578                       



0107 0108281250 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ HÀ THÀNH GROUP

Lô CC TP2, Khu đô thị Khai Sơn city, đƣờng Quốc Lộ 5,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long 

Biên,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108281606 Total 22,565,201                     

0125 0108281606 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AM VIỆT NAM Số 12 ngõ 1 đƣờng Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh OaiHuyện Thanh Trì 4944 13,000                            

0125 0108281606 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AM VIỆT NAM Số 12 ngõ 1 đƣờng Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh OaiHuyện Thanh Trì 4931 1,645,353                       

0125 0108281606 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AM VIỆT NAM Số 12 ngõ 1 đƣờng Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh OaiHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0108281606 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AM VIỆT NAM Số 12 ngõ 1 đƣờng Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh OaiHuyện Thanh Trì 1701 16,906,848                     

0108282085 Total 46,268,500                     

0117 0108282085 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC I-EDU VIỆT NAM Thôn Đông LaiHuyện Sóc Sơn 4944 373,000                          

0117 0108282085 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC I-EDU VIỆT NAM Thôn Đông LaiHuyện Sóc Sơn 4272 543,000                          

0117 0108282085 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC I-EDU VIỆT NAM Thôn Đông LaiHuyện Sóc Sơn 4917 11,752,500                     

0117 0108282085 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC I-EDU VIỆT NAM Thôn Đông LaiHuyện Sóc Sơn 1001 33,600,000                     

0108282261 Total 32,117,613                     

0109 0108282261 Công ty CP Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hhd Việt Nam số 127 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 51,100                            

0109 0108282261 Công ty CP Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hhd Việt Nam số 127 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 263,400                          

0109 0108282261 Công ty CP Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hhd Việt Nam số 127 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0108282261 Công ty CP Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hhd Việt Nam số 127 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 2,528,477                       

0109 0108282261 Công ty CP Thƣơng Mại Và Xây Dựng Hhd Việt Nam số 127 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 27,274,636                     

0108283466 Total 15,105,300                     

0156 0108283466 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Long Vũ Số 54, ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4272 304,500                          

0156 0108283466 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Long Vũ Số 54, ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4944 1,300,800                       

0156 0108283466 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Long Vũ Số 54, ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108283466 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Long Vũ Số 54, ngõ 199 Hồ Tùng MậuQuận Nam Từ Liêm 2863 10,000,000                     

0108283723 Total 117,640,602                   

0157 0108283723 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC NỘI THẤT NT HOUSE

Số nhà 18, ngõ 7, đƣờng Đông Ngạc, tổ dân phố Đông Ngạc 2,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 222,807                          

0157 0108283723 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC NỘI THẤT NT HOUSE

Số nhà 18, ngõ 7, đƣờng Đông Ngạc, tổ dân phố Đông Ngạc 2,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 117,417,795                   

0108283988 Total 3,500,000                       

0109 0108283988 Công ty TNHH Xây Dựng Abm Việt Nam Tổ 2,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108284050 Total 23,172,050                     

0109 0108284050 Công ty TNHH Max Club Số 493 Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4944 424,800                          

0109 0108284050 Công ty TNHH Max Club Số 493 Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4272 1,397,250                       

0109 0108284050 Công ty TNHH Max Club Số 493 Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0108284050 Công ty TNHH Max Club Số 493 Trƣơng ĐịnhQuận Hoàng Mai 4254 17,350,000                     

0108284237 Total 14,903,000                     

0115 0108284237 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOMOKID Số 143A , phố Hoa BằngQuận Cầu Giấy 4272 1,403,000                       

0115 0108284237 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOMOKID Số 143A , phố Hoa BằngQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108284237 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOMOKID Số 143A , phố Hoa BằngQuận Cầu Giấy 4268 11,500,000                     

0108284685 Total 10,709,400                     

0129 0108284685 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Moncana

Tầng 1, Tòa CT7F, Chung cƣ The Sparks, Khu Đô thị Dƣơng Nội,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 209,400                          

0129 0108284685 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Moncana

Tầng 1, Tòa CT7F, Chung cƣ The Sparks, Khu Đô thị Dƣơng Nội,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0108284685 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Moncana

Tầng 1, Tòa CT7F, Chung cƣ The Sparks, Khu Đô thị Dƣơng Nội,,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108285350 Total 49,745,380                     

0111 0108285350 CÔNG TY TNHH BILLIARDS HOÀNG NAM Tầng 3, Số 93 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 1,351,200                       

0111 0108285350 CÔNG TY TNHH BILLIARDS HOÀNG NAM Tầng 3, Số 93 Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0111 0108285350 CÔNG TY TNHH BILLIARDS HOÀNG NAM Tầng 3, Số 93 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 11,954,180                     

0111 0108285350 CÔNG TY TNHH BILLIARDS HOÀNG NAM Tầng 3, Số 93 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 28,440,000                     

0108285858 Total 68,750,342                     

0125 0108285858 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DƢƠNGThôn Huỳnh Cung,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 1,244,026                       

0125 0108285858 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DƢƠNGThôn Huỳnh Cung,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 27,597,173                     

0125 0108285858 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DƢƠNGThôn Huỳnh Cung,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 39,909,143                     

0108286650 Total 78,499,470                     

0156 0108286650 Công Ty Cổ Phần Habago Việt Nam Số 6, ngõ 65 Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4944 59,100                            



0156 0108286650 Công Ty Cổ Phần Habago Việt Nam Số 6, ngõ 65 Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4917 226,257                          

0156 0108286650 Công Ty Cổ Phần Habago Việt Nam Số 6, ngõ 65 Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4272 6,073,161                       

0156 0108286650 Công Ty Cổ Phần Habago Việt Nam Số 6, ngõ 65 Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4254 13,436,193                     

0156 0108286650 Công Ty Cổ Phần Habago Việt Nam Số 6, ngõ 65 Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 4918 25,003,495                     

0156 0108286650 Công Ty Cổ Phần Habago Việt Nam Số 6, ngõ 65 Nguyễn Đổng ChiQuận Nam Từ Liêm 1052 33,701,264                     

0108286675 Total 33,143,148                     

0156 0108286675 Công Ty Cổ Phần Sccons Số nhà 123, Ngõ 6 đƣờng Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 4931 4,693,516                       

0156 0108286675 Công Ty Cổ Phần Sccons Số nhà 123, Ngõ 6 đƣờng Miêu NhaQuận Nam Từ Liêm 1701 28,449,632                     

0108287894 Total 10,388,875                     

0125 0108287894 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Số 6B, Ngõ 17, đƣờng Tả Thanh OaiHuyện Thanh Trì 4944 29,400                            

0125 0108287894 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Số 6B, Ngõ 17, đƣờng Tả Thanh OaiHuyện Thanh Trì 4272 1,609,475                       

0125 0108287894 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Số 6B, Ngõ 17, đƣờng Tả Thanh OaiHuyện Thanh Trì 4254 8,750,000                       

0108290424 Total 38,669,666                     

0115 0108290424 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÀNH Số 42, tổ 18, Tập thể Trƣờng Cao đẳng Du Lịch Hà Nội,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 12,485                            

0115 0108290424 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÀNH Số 42, tổ 18, Tập thể Trƣờng Cao đẳng Du Lịch Hà Nội,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 30,474                            

0115 0108290424 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÀNH Số 42, tổ 18, Tập thể Trƣờng Cao đẳng Du Lịch Hà Nội,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 2,682,000                       

0115 0108290424 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÀNH Số 42, tổ 18, Tập thể Trƣờng Cao đẳng Du Lịch Hà Nội,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 15,000,000                     

0115 0108290424 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÀNH Số 42, tổ 18, Tập thể Trƣờng Cao đẳng Du Lịch Hà Nội,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 20,944,707                     

0108291259 Total 4,654,000                       

0115 0108291259 CÔNG TY CỔ PHẦN IIONTEK VIỆT NAM Số nhà B10, ngõ 2, đƣờng Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 654,000                          

0115 0108291259 CÔNG TY CỔ PHẦN IIONTEK VIỆT NAM Số nhà B10, ngõ 2, đƣờng Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108294203 Total 244,005,227                   

0119 0108294203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VISUN 322/D18, Tổ 11, đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4931 89,201                            

0119 0108294203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VISUN 322/D18, Tổ 11, đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4944 159,100                          

0119 0108294203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VISUN 322/D18, Tổ 11, đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 1701 237,869                          

0119 0108294203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VISUN 322/D18, Tổ 11, đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4272 1,856,372                       

0119 0108294203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VISUN 322/D18, Tổ 11, đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4918 15,698,264                     

0119 0108294203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VISUN 322/D18, Tổ 11, đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 4254 37,502,458                     

0119 0108294203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VISUN 322/D18, Tổ 11, đƣờng Đản DịHuyện Đông Anh 1052 188,461,963                   

0108294563 Total 12,734,322                     

0107 0108294563 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TÂN LONG THÀNH Số nhà 38 ngõ 94/89 phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4944 6,300                              

0107 0108294563 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TÂN LONG THÀNH Số nhà 38 ngõ 94/89 phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4918 559,028                          

0107 0108294563 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TÂN LONG THÀNH Số nhà 38 ngõ 94/89 phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4272 1,098,750                       

0107 0108294563 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TÂN LONG THÀNH Số nhà 38 ngõ 94/89 phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4254 3,000,000                       

0107 0108294563 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TÂN LONG THÀNH Số nhà 38 ngõ 94/89 phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0108294563 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TÂN LONG THÀNH Số nhà 38 ngõ 94/89 phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4931 4,570,244                       

0108296440 Total 11,989,811                     

0119 0108296440 CÔNG TY TNHH XNK&TM HOÀNG GIA Thôn Tiên HộiHuyện Đông Anh 4272 351,363                          

0119 0108296440 CÔNG TY TNHH XNK&TM HOÀNG GIA Thôn Tiên HộiHuyện Đông Anh 4918 1,671,528                       

0119 0108296440 CÔNG TY TNHH XNK&TM HOÀNG GIA Thôn Tiên HộiHuyện Đông Anh 4254 1,811,153                       

0119 0108296440 CÔNG TY TNHH XNK&TM HOÀNG GIA Thôn Tiên HộiHuyện Đông Anh 1052 8,155,767                       

0108297317 Total 78,720,218                     

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4944 445,800                          

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4918 1,599,473                       

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4272 2,694,450                       

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 1052 3,778,054                       

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4254 12,650,000                     

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4931 16,573,242                     

0115 0108297317 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ XÂY DỰNG REY Số 127C phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 1701 36,979,199                     

0108297941 Total 6,753,300                       

0107 0108297941 CÔNG TY CỔ PHẦN APT HOLDINGS VIỆT NAM Số 8 Đƣờng Cổ Linh,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 753,300                          



0107 0108297941 CÔNG TY CỔ PHẦN APT HOLDINGS VIỆT NAM Số 8 Đƣờng Cổ Linh,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108298800 Total 53,520,302                     

0111 0108298800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TTG Số 8B Ngách 44/16 Phố Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 47,400                            

0111 0108298800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TTG Số 8B Ngách 44/16 Phố Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 303,073                          

0111 0108298800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TTG Số 8B Ngách 44/16 Phố Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 10,171,417                     

0111 0108298800 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TTG Số 8B Ngách 44/16 Phố Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 42,998,412                     

0108299233 Total 22,043,255                     

0113 0108299233 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 15 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 31,500                            

0113 0108299233 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 15 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 102,600                          

0113 0108299233 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 15 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0108299233 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 15 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 2,276,192                       

0113 0108299233 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 15 đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 17,632,963                     

0108300104 Total 10,495,519                     

0111 0108300104 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT LINH Tầng 5, tòa nhà số 31, ngách 27,ngõ 4, Phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4931 20,819                            

0111 0108300104 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT LINH Tầng 5, tòa nhà số 31, ngách 27,ngõ 4, Phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4272 360,300                          

0111 0108300104 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT LINH Tầng 5, tòa nhà số 31, ngách 27,ngõ 4, Phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4944 614,400                          

0111 0108300104 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT LINH Tầng 5, tòa nhà số 31, ngách 27,ngõ 4, Phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0108300104 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT LINH Tầng 5, tòa nhà số 31, ngách 27,ngõ 4, Phố Phƣơng MaiQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0108301443 Total 7,043,888                       

0157 0108301443 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Số 16 ngõ 42 phố Châu ĐàiQuận Bắc Từ Liêm 4944 385,200                          

0157 0108301443 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Số 16 ngõ 42 phố Châu ĐàiQuận Bắc Từ Liêm 4931 1,225,415                       

0157 0108301443 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Số 16 ngõ 42 phố Châu ĐàiQuận Bắc Từ Liêm 1701 5,433,273                       

0108301669 Total 323,666,038                   

0139 0108301669 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FSC VIỆT NAM Thôn Trƣờng An,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0139 0108301669 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FSC VIỆT NAM Thôn Trƣờng An,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0139 0108301669 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FSC VIỆT NAM Thôn Trƣờng An,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 60,686,137                     

0139 0108301669 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FSC VIỆT NAM Thôn Trƣờng An,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 257,479,901                   

0108304067 Total 5,807,487                       

0111 0108304067 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ KIMMY Số 20, ngõ 157, Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 2,741                              

0111 0108304067 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ KIMMY Số 20, ngõ 157, Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 236,661                          

0111 0108304067 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ KIMMY Số 20, ngõ 157, Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 5,568,085                       

0108305254 Total 23,644,136                     

0101 0108305254 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ THÀNH Số 32, ngõ 42/133 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4918 217,286                          

0101 0108305254 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ THÀNH Số 32, ngõ 42/133 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4944 1,881,150                       

0101 0108305254 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ THÀNH Số 32, ngõ 42/133 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4272 2,345,700                       

0101 0108305254 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ THÀNH Số 32, ngõ 42/133 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4254 4,200,000                       

0101 0108305254 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ THÀNH Số 32, ngõ 42/133 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 2862 15,000,000                     

0108307420 Total 8,878,800                       

0115 0108307420 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD HOME BEAUTY VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,600                              

0115 0108307420 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD HOME BEAUTY VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,175,200                       

0115 0108307420 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD HOME BEAUTY VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,150,000                       

0115 0108307420 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD HOME BEAUTY VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 4,550,000                       

0108308054 Total 1,094,771                       

0157 0108308054 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HTD Nhà số 8, ngõ 68 dƣờng Cầu Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 46,871                            

0157 0108308054 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HTD Nhà số 8, ngõ 68 dƣờng Cầu Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 347,900                          

0157 0108308054 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HTD Nhà số 8, ngõ 68 dƣờng Cầu Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 700,000                          

0108308128 Total 2,797,644                       

0156 0108308128 Công Ty TNHH Thang Máy Thiết Bị Nam Việt số 4 ngõ 39 tổ 1 Nguyễn Đổng Chi, Quận Nam Từ Liêm 4944 149,800                          

0156 0108308128 Công Ty TNHH Thang Máy Thiết Bị Nam Việt số 4 ngõ 39 tổ 1 Nguyễn Đổng Chi, Quận Nam Từ Liêm 4931 2,647,844                       

0108308858 Total 8,002,280                       

0156 0108308858 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Giiáo Dục Quốc Tế Á Châu Số 8, lô 2 Dự án nhà ở Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4931 16,627                            

0156 0108308858 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Giiáo Dục Quốc Tế Á Châu Số 8, lô 2 Dự án nhà ở Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4918 1,179,907                       

0156 0108308858 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Giiáo Dục Quốc Tế Á Châu Số 8, lô 2 Dự án nhà ở Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 1052 3,305,746                       



0156 0108308858 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Giiáo Dục Quốc Tế Á Châu Số 8, lô 2 Dự án nhà ở Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108310222 Total 4,757,159                       

0111 0108310222 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ INB Tầng 4, Số nhà 102, Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 16,450                            

0111 0108310222 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ INB Tầng 4, Số nhà 102, Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 273,676                          

0111 0108310222 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ INB Tầng 4, Số nhà 102, Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,467,033                       

0108311762 Total 3,820,250                       

0106 0108311762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LIMIN Số 92, phố Thợ Nhuộm,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 320,250                          

0106 0108311762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LIMIN Số 92, phố Thợ Nhuộm,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108312766 Total 18,568,054                     

0101 0108312766 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RONESSI Số 21, ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 1,289,750                       

0101 0108312766 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RONESSI Số 21, ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0101 0108312766 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RONESSI Số 21, ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4272 2,306,188                       

0101 0108312766 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RONESSI Số 21, ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0101 0108312766 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RONESSI Số 21, ngõ 16, phố Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 6,972,116                       

0108314266 Total 12,000,150                     

0101 0108314266 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI AH Số 8, ngõ 153 Yên LãngQuận Hai Bà Trƣng 4272 367,850                          

0101 0108314266 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI AH Số 8, ngõ 153 Yên LãngQuận Hai Bà Trƣng 4254 700,000                          

0101 0108314266 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI AH Số 8, ngõ 153 Yên LãngQuận Hai Bà Trƣng 4944 1,932,300                       

0101 0108314266 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI AH Số 8, ngõ 153 Yên LãngQuận Hai Bà Trƣng 2862 9,000,000                       

0108315220 Total 82,729,442                     

0157 0108315220 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PQH VIỆT NAM 06/725 đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 557,356                          

0157 0108315220 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PQH VIỆT NAM 06/725 đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 3,683,968                       

0157 0108315220 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PQH VIỆT NAM 06/725 đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 8,675,254                       

0157 0108315220 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PQH VIỆT NAM 06/725 đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 18,207,806                     

0157 0108315220 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PQH VIỆT NAM 06/725 đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 51,605,058                     

0108317098 Total 19,082,300                     

0113 0108317098 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO VINAHOMES Nhà số 9, ngõ 358/28 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0108317098 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO VINAHOMES Nhà số 9, ngõ 358/28 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,886,100                       

0113 0108317098 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO VINAHOMES Nhà số 9, ngõ 358/28 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0108317098 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO VINAHOMES Nhà số 9, ngõ 358/28 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0108318006 Total 1,184,769                       

0156 0108318006 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Paolo Thanh Hà số 8 ngõ 135, đƣờng Quang TiếnQuận Nam Từ Liêm 4944 141,600                          

0156 0108318006 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Paolo Thanh Hà số 8 ngõ 135, đƣờng Quang TiếnQuận Nam Từ Liêm 4931 1,043,169                       

0108318239 Total 4,479,000                       

0108 0108318239 CÔNG TY CỔ PHẦN VITALLAND VIỆT NAM Số 2, Ngõ 85, Phố Bùi Ngọc Dƣơng 4272 129,000                          

0108 0108318239 CÔNG TY CỔ PHẦN VITALLAND VIỆT NAM Số 2, Ngõ 85, Phố Bùi Ngọc Dƣơng 4254 4,350,000                       

0108318285 Total 8,168,700                       

0111 0108318285 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH KỲ NGHỈ BÔNG SEN VÀNG Tầng 6, số 125 An TrạchQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0108318285 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH KỲ NGHỈ BÔNG SEN VÀNG Tầng 6, số 125 An TrạchQuận Đống Đa 4272 472,500                          

0111 0108318285 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH KỲ NGHỈ BÔNG SEN VÀNG Tầng 6, số 125 An TrạchQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0108318285 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH KỲ NGHỈ BÔNG SEN VÀNG Tầng 6, số 125 An TrạchQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0108320703 Total 157,912,290                   

0156 0108320703 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tƣ Tim Group

Số nhà 20, ngõ 509/41/6, đƣờng Đại Mỗ, Tổ Dân Phố Tháp,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 348,055                          

0156 0108320703 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tƣ Tim Group

Số nhà 20, ngõ 509/41/6, đƣờng Đại Mỗ, Tổ Dân Phố Tháp,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 157,564,235                   

0108321601 Total 371,942,955                   

0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 4917 435,038                          

0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 4268 853,015                          

0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 1001 4,265,077                       



0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 1701 10,742,925                     

0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 4931 46,651,975                     

0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 4918 48,686,294                     

0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 4254 81,314,605                     

0125 0108321601 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CQ THĂNG LONG

DV7 Tầng 2 Tòa A Chung cƣ Tecco Skyville, Khu Đô Thị Tứ Hiệp,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 1052 178,994,026                   

0108322813 Total 118,547,209                   

0157 0108322813 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DQP VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 381/9, đƣờng Thụy Phƣơng, tổ dân phố Đại ĐồQuận Bắc Từ Liêm 4272 129,500                          

0157 0108322813 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DQP VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 381/9, đƣờng Thụy Phƣơng, tổ dân phố Đại ĐồQuận Bắc Từ Liêm 4944 526,800                          

0157 0108322813 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DQP VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 381/9, đƣờng Thụy Phƣơng, tổ dân phố Đại ĐồQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0157 0108322813 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DQP VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 381/9, đƣờng Thụy Phƣơng, tổ dân phố Đại ĐồQuận Bắc Từ Liêm 4931 19,106,329                     

0157 0108322813 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DQP VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 381/9, đƣờng Thụy Phƣơng, tổ dân phố Đại ĐồQuận Bắc Từ Liêm 1701 94,784,580                     

0108322933 Total 49,955,082                     

0115 0108322933 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH ĐỒNG ĐỘI Số nhà 31, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4944 191,200                          

0115 0108322933 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH ĐỒNG ĐỘI Số nhà 31, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108322933 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH ĐỒNG ĐỘI Số nhà 31, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4931 4,679,763                       

0115 0108322933 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH ĐỒNG ĐỘI Số nhà 31, Đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 1701 41,084,119                     

0108324070 Total 10,938,831                     

0113 0108324070 Viện đào tạo và hợp tác giáo dục CTCP đào tạo phát triển kinh tế Tầng 4, số 451 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 369,250                          

0113 0108324070 Viện đào tạo và hợp tác giáo dục CTCP đào tạo phát triển kinh tế Tầng 4, số 451 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 1,462,506                       

0113 0108324070 Viện đào tạo và hợp tác giáo dục CTCP đào tạo phát triển kinh tế Tầng 4, số 451 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 1,801,380                       

0113 0108324070 Viện đào tạo và hợp tác giáo dục CTCP đào tạo phát triển kinh tế Tầng 4, số 451 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 1,899,757                       

0113 0108324070 Viện đào tạo và hợp tác giáo dục CTCP đào tạo phát triển kinh tế Tầng 4, số 451 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,905,938                       

0113 0108324070 Viện đào tạo và hợp tác giáo dục CTCP đào tạo phát triển kinh tế Tầng 4, số 451 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108325726 Total 71,926,654                     

0108 0108325726 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THE SMART LIGHT Tầng 4, tòa nhà Hòa Bình Green City, số 505 Minh Khai 4918 3,840,083                       

0108 0108325726 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THE SMART LIGHT Tầng 4, tòa nhà Hòa Bình Green City, số 505 Minh Khai 1052 68,086,571                     

0108325807 Total 6,020,030                       

0107 0108325807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA TƢỜNG THỊNH Số 10, ngõ 135/1, phố Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 46,200                            

0107 0108325807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA TƢỜNG THỊNH Số 10, ngõ 135/1, phố Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 473,830                          

0107 0108325807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA TƢỜNG THỊNH Số 10, ngõ 135/1, phố Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0108325807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NHỰA TƢỜNG THỊNH Số 10, ngõ 135/1, phố Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108326416 Total 5,640,283                       

0129 0108326416 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thạnh Vinh Số nhà 190, đƣờng 72, tổ dân phố Trung BìnhQuận Hà Đông 4931 9,283                              

0129 0108326416 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thạnh Vinh Số nhà 190, đƣờng 72, tổ dân phố Trung BìnhQuận Hà Đông 4272 308,000                          

0129 0108326416 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thạnh Vinh Số nhà 190, đƣờng 72, tổ dân phố Trung BìnhQuận Hà Đông 4944 623,000                          

0129 0108326416 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thanh Tùng Số nhà 190, đƣờng 72, tổ dân phố Trung BìnhQuận Hà Đông 4254 700,000                          

0129 0108326416 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thanh Tùng Số nhà 190, đƣờng 72, tổ dân phố Trung BìnhQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0108327297 Total 2,167,400                       

0156 0108327297 Công Ty TNHH Dv & Tm Anh Việt Số 9, tổ dân phố 2, Tu Hoàng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 167,400                          

0156 0108327297 Công Ty TNHH Dv & Tm Anh Việt Số 9, tổ dân phố 2, Tu Hoàng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108327360 Total 4,702,761                       

0111 0108327360 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG Số 250 Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 55,611                            

0111 0108327360 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG Số 250 Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 147,150                          

0111 0108327360 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG Số 250 Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,500,000                       

0111 0108327360 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG Số 250 Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0108328068 Total 5,890,300                       

0119 0108328068 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI DIÊN HỒNG số nhà 03, ngách 1, ngõ Tây Chùa, thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 4944 1,800                              

0119 0108328068 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI DIÊN HỒNG số nhà 03, ngách 1, ngõ Tây Chùa, thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 4272 388,500                          

0119 0108328068 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI DIÊN HỒNG số nhà 03, ngách 1, ngõ Tây Chùa, thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108328068 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI DIÊN HỒNG số nhà 03, ngách 1, ngõ Tây Chùa, thôn Quan ÂmHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0108330733 Total 9,866,650                       

0155 0108330733 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÓA CHẤT HẢI DƢƠNGĐội 2, Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4944 105,000                          



0155 0108330733 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÓA CHẤT HẢI DƢƠNGĐội 2, Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4272 1,061,650                       

0155 0108330733 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÓA CHẤT HẢI DƢƠNGĐội 2, Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0108330733 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÓA CHẤT HẢI DƢƠNGĐội 2, Thôn Sơn ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4254 6,700,000                       

0108331180 Total 51,288,411                     

0156 0108331180 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Xây Dựng Lâm Dƣơng Số 4, ngõ 103 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4272 836,500                          

0156 0108331180 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Xây Dựng Lâm Dƣơng Số 4, ngõ 103 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 4,145,344                       

0156 0108331180 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Xây Dựng Lâm Dƣơng Số 4, ngõ 103 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 46,306,567                     

0108331215 Total 4,189,216                       

0115 0108331215 CÔNG TY CỔ PHẦN KBLAND HÀ NỘI Số nhà 23 ngõ 125 đƣờng Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 189,216                          

0115 0108331215 CÔNG TY CỔ PHẦN KBLAND HÀ NỘI Số nhà 23 ngõ 125 đƣờng Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108334022 Total 185,356,541                   

0107 0108334022 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TM & ĐẦU TƢ LONG BIÊN Số 33, Tổ 5,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 113,100                          

0107 0108334022 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TM & ĐẦU TƢ LONG BIÊN Số 33, Tổ 5,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 8,192,100                       

0107 0108334022 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TM & ĐẦU TƢ LONG BIÊN Số 33, Tổ 5,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 177,051,341                   

0108335315 Total 42,294,208                     

0129 0108335315 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Địa Ốc Qtc Lô 13, LK8, KĐT Cienco 5 Thanh Hà,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 119,637                          

0129 0108335315 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Địa Ốc Qtc Lô 13, LK8, KĐT Cienco 5 Thanh Hà,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 124,200                          

0129 0108335315 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Địa Ốc Qtc Lô 13, LK8, KĐT Cienco 5 Thanh Hà,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 270,000                          

0129 0108335315 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Địa Ốc Qtc Lô 13, LK8, KĐT Cienco 5 Thanh Hà,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 3,780,558                       

0129 0108335315 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Địa Ốc Qtc Lô 13, LK8, KĐT Cienco 5 Thanh Hà,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,252,815                       

0129 0108335315 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Địa Ốc Qtc Lô 13, LK8, KĐT Cienco 5 Thanh Hà,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 31,746,998                     

0108336125 Total 16,603,900                     

0106 0108336125 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO CHÙA HƢƠNG Số 89A Phố Hàng MãQuận Hoàn Kiếm 4272 838,500                          

0106 0108336125 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO CHÙA HƢƠNG Số 89A Phố Hàng MãQuận Hoàn Kiếm 4944 1,265,400                       

0106 0108336125 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO CHÙA HƢƠNG Số 89A Phố Hàng MãQuận Hoàn Kiếm 4254 6,500,000                       

0106 0108336125 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO CHÙA HƢƠNG Số 89A Phố Hàng MãQuận Hoàn Kiếm 2863 8,000,000                       

0108337168 Total 5,745,250                       

0111 0108337168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT Số 42C, ngõ 159 phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 245,250                          

0111 0108337168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT Số 42C, ngõ 159 phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,500,000                       

0111 0108337168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT Số 42C, ngõ 159 phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108338404 Total 16,767,193                     

0106 0108338404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THUẦN VIỆT Số 92 phố Nguyễn KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4931 686,449                          

0106 0108338404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THUẦN VIỆT Số 92 phố Nguyễn KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4944 963,000                          

0106 0108338404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THUẦN VIỆT Số 92 phố Nguyễn KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4272 1,631,315                       

0106 0108338404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THUẦN VIỆT Số 92 phố Nguyễn KhiếtQuận Hoàn Kiếm 1701 1,744,873                       

0106 0108338404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THUẦN VIỆT Số 92 phố Nguyễn KhiếtQuận Hoàn Kiếm 2864 2,000,000                       

0106 0108338404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THUẦN VIỆT Số 92 phố Nguyễn KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4254 3,741,556                       

0106 0108338404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THUẦN VIỆT Số 92 phố Nguyễn KhiếtQuận Hoàn Kiếm 2863 6,000,000                       

0108340153 Total 16,042,334                     

0103 0108340153 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ K.BAR Số 12 Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 4944 615,000                          

0103 0108340153 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ K.BAR Số 12 Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 4931 1,569,801                       

0103 0108340153 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ K.BAR Số 12 Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0108340153 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ K.BAR Số 12 Ngõ 53 Linh LangQuận Ba Đình 1701 7,857,533                       

0108342513 Total 13,906,050                     

0129 0108342513 Công Ty Cp  Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tính Thành Phát Số 24 Phƣợng BãiQuận Hà Đông 4944 768,000                          

0129 0108342513 Công Ty Cp  Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tính Thành Phát Số 24 Phƣợng BãiQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108342513 Công Ty Cp  Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tính Thành Phát Số 24 Phƣợng BãiQuận Hà Đông 4272 3,438,050                       

0129 0108342513 Công Ty Cp  Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tính Thành Phát Số 24 Phƣợng BãiQuận Hà Đông 4254 7,700,000                       

0108342538 Total 7,484,550                       

0101 0108342538 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ FICOSAN TOÀN CẦU Tầng 2 tòa nhà Bắc Hà, số 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy 4944 293,300                          

0101 0108342538 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ FICOSAN TOÀN CẦU Tầng 2 tòa nhà Bắc Hà, số 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy 4272 691,250                          

0101 0108342538 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ FICOSAN TOÀN CẦU Tầng 2 tòa nhà Bắc Hà, số 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0108342538 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ FICOSAN TOÀN CẦU Tầng 2 tòa nhà Bắc Hà, số 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0108343147 Total 48,243,568                     

0137 0108343147 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG XANH HÀ NỘI Thôn Kinh Đạ,Xã Cẩm Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 8,700                              

0137 0108343147 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG XANH HÀ NỘI Thôn Kinh Đạ,Xã Cẩm Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 120,908                          

0137 0108343147 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG XANH HÀ NỘI Thôn Kinh Đạ,Xã Cẩm Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 3,865,051                       



0137 0108343147 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG XANH HÀ NỘI Thôn Kinh Đạ,Xã Cẩm Yên,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 44,248,909                     

0108343330 Total 1,732,181,553                

0157 0108343330 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NGÂN VŨ số 277 đƣờng Trân CungQuận Bắc Từ Liêm 4272 53,753,003                     

0157 0108343330 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NGÂN VŨ số 277 đƣờng Trân CungQuận Bắc Từ Liêm 4918 138,423,116                   

0157 0108343330 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NGÂN VŨ số 277 đƣờng Trân CungQuận Bắc Từ Liêm 4931 177,737,637                   

0157 0108343330 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NGÂN VŨ số 277 đƣờng Trân CungQuận Bắc Từ Liêm 4254 208,344,970                   

0157 0108343330 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NGÂN VŨ số 277 đƣờng Trân CungQuận Bắc Từ Liêm 1052 480,129,389                   

0157 0108343330 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NGÂN VŨ số 277 đƣờng Trân CungQuận Bắc Từ Liêm 1701 673,793,438                   

0108344609 Total 48,122,647                     

0139 0108344609 CÔNG TY CỔ PHẦN VINGGROUP QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 292,200                          

0139 0108344609 CÔNG TY CỔ PHẦN VINGGROUP QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 367,028                          

0139 0108344609 CÔNG TY CỔ PHẦN VINGGROUP QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0139 0108344609 CÔNG TY CỔ PHẦN VINGGROUP QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0139 0108344609 CÔNG TY CỔ PHẦN VINGGROUP QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 43,463,419                     

0108344743 Total 11,362,628                     

0129 0108344743 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Trí Việt Số nhà 24, ngách 46, ngõ 146 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 610,628                          

0129 0108344743 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Trí Việt Số nhà 24, ngách 46, ngõ 146 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 615,000                          

0129 0108344743 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Trí Việt Số nhà 24, ngách 46, ngõ 146 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 637,000                          

0129 0108344743 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Trí Việt Số nhà 24, ngách 46, ngõ 146 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0108344743 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Trí Việt Số nhà 24, ngách 46, ngõ 146 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108345352 Total 41,173,829                     

0127 0108345352 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌA THƢ Tổ 5Huyện Mê Linh 4917 67,283                            

0127 0108345352 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌA THƢ Tổ 5Huyện Mê Linh 4931 2,924,727                       

0127 0108345352 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌA THƢ Tổ 5Huyện Mê Linh 1701 38,181,819                     

0108346483 Total 409,619,826                   

0119 0108346483 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT NGUYỆT NKTB Số nhà 35,  Khối Phố Nguyên KhêHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0108346483 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT NGUYỆT NKTB Số nhà 35,  Khối Phố Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0119 0108346483 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT NGUYỆT NKTB Số nhà 35,  Khối Phố Nguyên KhêHuyện Đông Anh 4931 77,254,640                     

0119 0108346483 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT NGUYỆT NKTB Số nhà 35,  Khối Phố Nguyên KhêHuyện Đông Anh 1701 322,365,186                   

0108346927 Total 12,270,909                     

0156 0108346927 Công Ty TNHH Phát Triển Lâm Nghiệp Bền Vững Việt Nam Ngách 21, ngõ 252 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 589,091                          

0156 0108346927 Công Ty TNHH Phát Triển Lâm Nghiệp Bền Vững Việt Nam Ngách 21, ngõ 252 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108346927 Công Ty TNHH Phát Triển Lâm Nghiệp Bền Vững Việt Nam Ngách 21, ngõ 252 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 1701 8,181,818                       

0108348466 Total 7,132,400                       

0101 0108348466 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƢ LOTUS GROUP Số 32, ngách 33, Ngõ Văn Chƣơng 2Quận Đống Đa 4272 1,332,400                       

0101 0108348466 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƢ LOTUS GROUP Số 32, ngách 33, Ngõ Văn Chƣơng 2Quận Đống Đa 4254 2,800,000                       

0101 0108348466 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƢ LOTUS GROUP Số 32, ngách 33, Ngõ Văn Chƣơng 2Quận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0108351846 Total 88,182,913                     

0133 0108351846 CÔNG TY TNHH SUN PRINT VINA Ngã 4, chợ Bãi,Xã Vân Phúc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4931 58,785                            

0133 0108351846 CÔNG TY TNHH SUN PRINT VINA Ngã 4, chợ Bãi,Xã Vân Phúc,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 1701 88,124,128                     

0108352247 Total 1,800,000                       

0156 0108352247 Công Ty Cổ Phần Olabay Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, KĐT Mễ Trì Hạ, Đƣờng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 1,800,000                       

0108352705 Total 46,591,806                     

0119 0108352705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CĐ HÀ NỘI Thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4917 528,000                          

0119 0108352705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CĐ HÀ NỘI Thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 4931 1,275,111                       

0119 0108352705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CĐ HÀ NỘI Thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 2862 3,000,000                       

0119 0108352705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CĐ HÀ NỘI Thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 1052 13,640,547                     

0119 0108352705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CĐ HÀ NỘI Thôn Thái BìnhHuyện Đông Anh 1701 28,148,148                     

0108353071 Total 1,564,131                       

0125 0108353071 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÙNG ANH Cụm 9 Vĩnh Ninh,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 1,564,131                       

0108353931 Total 64,469,604                     

0145 0108353931 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUYÊN DÙNG GIAO THÔNG Cụm Công Nghiệp Quất ĐộngHuyện Thƣờng Tín 4931 119,515                          

0145 0108353931 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUYÊN DÙNG GIAO THÔNG Cụm Công Nghiệp Quất ĐộngHuyện Thƣờng Tín 4944 159,000                          

0145 0108353931 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUYÊN DÙNG GIAO THÔNG Cụm Công Nghiệp Quất ĐộngHuyện Thƣờng Tín 1701 1,090,909                       

0145 0108353931 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUYÊN DÙNG GIAO THÔNG Cụm Công Nghiệp Quất ĐộngHuyện Thƣờng Tín 4254 3,500,000                       

0145 0108353931 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUYÊN DÙNG GIAO THÔNG Cụm Công Nghiệp Quất ĐộngHuyện Thƣờng Tín 4918 3,600,180                       



0145 0108353931 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUYÊN DÙNG GIAO THÔNG Cụm Công Nghiệp Quất ĐộngHuyện Thƣờng Tín 1052 56,000,000                     

0108354075 Total 26,007,250                     

0156 0108354075 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Yesvina Số 62 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4272 3,007,250                       

0156 0108354075 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Yesvina Số 62 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0156 0108354075 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Yesvina Số 62 Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4268 11,500,000                     

0108355671 Total 4,004,922                       

0108 0108355671 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ ANH ĐỨC Số 87 Mạc Thị Bƣởi 4918 17,017                            

0108 0108355671 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ ANH ĐỨC Số 87 Mạc Thị Bƣởi 1052 1,987,905                       

0108 0108355671 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ ANH ĐỨC Số 87 Mạc Thị Bƣởi 2863 2,000,000                       

0108356594 Total 3,341,000                       

0115 0108356594 CÔNG TY TNHH NAMSUNG Số 61 ngõ 91 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 182,500                          

0115 0108356594 CÔNG TY TNHH NAMSUNG Số 61 ngõ 91 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 458,500                          

0115 0108356594 CÔNG TY TNHH NAMSUNG Số 61 ngõ 91 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0115 0108356594 CÔNG TY TNHH NAMSUNG Số 61 ngõ 91 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108356925 Total 2,147,600                       

0156 0108356925 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đào Tạo Hà Nội Số 19 ngách 8/192/40 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ 2,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 147,600                          

0156 0108356925 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đào Tạo Hà Nội Số 19 ngách 8/192/40 đƣờng Lê Quang Đạo, Tổ 2,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108358030 Total 3,000,000                       

0129 0108358030 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng An Vinh Số nhà 29, Liền kề 3, khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0108358633 Total 25,253,234                     

0109 0108358633 Công ty TNHH Xây Dựng Phong Thủy Số Nhà 20, Ngõ 362 Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 3,947,480                       

0109 0108358633 Công ty TNHH Xây Dựng Phong Thủy Số Nhà 20, Ngõ 362 Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 21,305,754                     

0108359066 Total 76,520,015                     

0109 0108359066 Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Cƣờng Thịnh Lô 5a khu tái định cƣ x2a,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 1,556,784                       

0109 0108359066 Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Cƣờng Thịnh Lô 5a khu tái định cƣ x2a,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 74,963,231                     

0108360618 Total 31,748,426                     

0139 0108360618 CÔNG TY CỔ PHẦN JAPAN PAINT QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 252,000                          

0139 0108360618 CÔNG TY CỔ PHẦN JAPAN PAINT QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0139 0108360618 CÔNG TY CỔ PHẦN JAPAN PAINT QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0139 0108360618 CÔNG TY CỔ PHẦN JAPAN PAINT QUỐC TẾ Khu 5,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1052 27,496,426                     

0108361033 Total 15,008,958                     

0119 0108361033 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGĐƣờng Vân Trì, xóm 3Huyện Đông Anh 4931 435,971                          

0119 0108361033 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGĐƣờng Vân Trì, xóm 3Huyện Đông Anh 4918 618,740                          

0119 0108361033 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGĐƣờng Vân Trì, xóm 3Huyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108361033 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGĐƣờng Vân Trì, xóm 3Huyện Đông Anh 1701 4,454,385                       

0119 0108361033 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGĐƣờng Vân Trì, xóm 3Huyện Đông Anh 1052 7,499,862                       

0108362301 Total 17,000,000                     

0103 0108362301 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THT VIỆT NAM Số 389 Đê La Thành,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 17,000,000                     

0108362654 Total 422,852,827                   

0111 0108362654 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỨC CÔNGSố 358 Đƣờng Láng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 2,352                              

0111 0108362654 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỨC CÔNGSố 358 Đƣờng Láng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 422,850,475                   

0108363104 Total 94,326,430                     

0108 0108363104 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG XE Tầng 5 Số 166 Phố Huế 2863 2,000,000                       

0108 0108363104 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG XE Tầng 5 Số 166 Phố Huế 4917 13,605,282                     

0108 0108363104 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG XE Tầng 5 Số 166 Phố Huế 1001 78,721,148                     

0108363249 Total 28,867,281                     

0105 0108363249 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG PHÖC Số nhà 113 ngõ 109 Đƣờng An Dƣơng Vƣơng, Quận Tây Hồ 4931 28,867,281                     

0108363633 Total 3,699,327                       

0103 0108363633 CÔNG TY TNHH WORKFLOW MADE EASY Tầng 5, Tòa nhà Lasi, Số 345 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 307,527                          

0103 0108363633 CÔNG TY TNHH WORKFLOW MADE EASY Tầng 5, Tòa nhà Lasi, Số 345 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 391,800                          

0103 0108363633 CÔNG TY TNHH WORKFLOW MADE EASY Tầng 5, Tòa nhà Lasi, Số 345 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0103 0108363633 CÔNG TY TNHH WORKFLOW MADE EASY Tầng 5, Tòa nhà Lasi, Số 345 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108363640 Total 403,097,061                   

0113 0108363640 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HỘI BÁN LẺ AZ Số 15 hẻm 72/73/92 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 28,454,220                     

0113 0108363640 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HỘI BÁN LẺ AZ Số 15 hẻm 72/73/92 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 374,642,841                   



0108364299 Total 1,946,555,707                

0156 0108364299 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Quang Thắng Số nhà 30 Lô 4 Khu liền kề Báo Nhân Dân, đƣờng Trịnh Văn BôQuận Nam Từ Liêm 4931 239,177,924                   

0156 0108364299 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Quang Thắng Số nhà 30 Lô 4 Khu liền kề Báo Nhân Dân, đƣờng Trịnh Văn BôQuận Nam Từ Liêm 1701 1,707,377,783                

0108364997 Total 5,559,500                       

0157 0108364997 CÔNG TY TNHH TM & DL V SMART Số 1A ngách 121/10, ngõ 121 đƣờng Đông NgạcQuận Bắc Từ Liêm 4272 59,500                            

0157 0108364997 CÔNG TY TNHH TM & DL V SMART Số 1A ngách 121/10, ngõ 121 đƣờng Đông NgạcQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0108364997 CÔNG TY TNHH TM & DL V SMART Số 1A ngách 121/10, ngõ 121 đƣờng Đông NgạcQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108365038 Total 938,242,154                   

0115 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 4, tòa VIMECO, lô E9, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4944 8,100                              

0115 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 4, tòa VIMECO, lô E9, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4272 96,600                            

0115 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 4, tòa VIMECO, lô E9, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 4, tòa VIMECO, lô E9, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4931 47,126,762                     

0115 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 4, tòa VIMECO, lô E9, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4917 129,576,096                   

0115 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 4, tòa VIMECO, lô E9, Phạm HùngQuận Cầu Giấy 1001 757,934,596                   

0108365207 Total 25,677,615                     

0129 0108365207 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng An Vinh Số 1, Ngách 1, Ngõ 63, Phố Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố 9Quận Hà Đông 4917 2,843,131                       

0129 0108365207 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Xây Dựng An Vinh Số 1, Ngách 1, Ngõ 63, Phố Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố 9Quận Hà Đông 1001 22,834,484                     

0108366747 Total 8,187,144                       

0115 0108366747 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM LG HƢƠNG GIANG Số nhà 65, ngõ 68 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 650,100                          

0115 0108366747 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM LG HƢƠNG GIANG Số nhà 65, ngõ 68 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 7,537,044                       

0108366761 Total 5,430,800                       

0111 0108366761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD VÀ XÂY DỰNG THẾ TOÀNTầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 12,600                            

0111 0108366761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD VÀ XÂY DỰNG THẾ TOÀNTầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 418,200                          

0111 0108366761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD VÀ XÂY DỰNG THẾ TOÀNTầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108366761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD VÀ XÂY DỰNG THẾ TOÀNTầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108368504 Total 125,546,162                   

0117 0108368504 CÔNG TY CỔ PHẦN DEVELAND Tổ 3, Thôn Miếu ThờHuyện Sóc Sơn 4931 21,194,072                     

0117 0108368504 CÔNG TY CỔ PHẦN DEVELAND Tổ 3, Thôn Miếu ThờHuyện Sóc Sơn 1701 104,352,090                   

0108368649 Total 4,300,800                       

0119 0108368649 CÔNG TY TNHH  THIÊN HÀ HÀ NỘI Thôn Đại Độ,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 450,800                          

0119 0108368649 CÔNG TY TNHH  THIÊN HÀ HÀ NỘI Thôn Đại Độ,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0108370013 Total 63,888,573                     

0103 0108370013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TƢ VẤN XÂY DỰNG MINH ĐỨC Số nhà 5, ngách 16, ngõ 10, Láng HạQuận Ba Đình 4931 10,688,076                     

0103 0108370013 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TƢ VẤN XÂY DỰNG MINH ĐỨC Số nhà 5, ngách 16, ngõ 10, Láng HạQuận Ba Đình 1701 53,200,497                     

0108370454 Total 2,107,450                       

0108 0108370454 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VIỄN THÔNG TOÀN CẦU Số 37a ngõ 403 Phố Bạch Mai 2864 500,000                          

0108 0108370454 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VIỄN THÔNG TOÀN CẦU Số 37a ngõ 403 Phố Bạch Mai 4944 1,607,450                       

0108370711 Total 13,082,700                     

0109 0108370711 Công ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Đại An Phát Số nhà 8, Lô 2, Đƣờng Đền Lừ 2Quận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0108370711 Công ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Đại An Phát Số nhà 8, Lô 2, Đƣờng Đền Lừ 2Quận Hoàng Mai 4272 1,886,500                       

0109 0108370711 Công ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Đại An Phát Số nhà 8, Lô 2, Đƣờng Đền Lừ 2Quận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0108370711 Công ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Đại An Phát Số nhà 8, Lô 2, Đƣờng Đền Lừ 2Quận Hoàng Mai 4254 7,000,000                       

0108372194 Total 37,111,425                     

0119 0108372194 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4944 196,800                          

0119 0108372194 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4272 2,914,625                       

0119 0108372194 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0119 0108372194 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0108372194 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4254 26,500,000                     

0108372892 Total 70,597,415                     

0109 0108372892 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Vạn An Số 184 Ngõ 143 Phố Nguyễn ChínhQuận Hoàng Mai 4918 5,489,217                       

0109 0108372892 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Vạn An Số 184 Ngõ 143 Phố Nguyễn ChínhQuận Hoàng Mai 1701 17,617,034                     

0109 0108372892 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Vạn An Số 184 Ngõ 143 Phố Nguyễn ChínhQuận Hoàng Mai 4931 17,800,830                     

0109 0108372892 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Vạn An Số 184 Ngõ 143 Phố Nguyễn ChínhQuận Hoàng Mai 1052 29,690,334                     



0108374480 Total 53,243,439                     

0156 0108374480 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Bảo Lâm Số 11, Ngõ 394, Đƣờng Mỹ Đình, Tổ 7Quận Nam Từ Liêm 4944 270,900                          

0156 0108374480 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Bảo Lâm Số 11, Ngõ 394, Đƣờng Mỹ Đình, Tổ 7Quận Nam Từ Liêm 4931 6,177,163                       

0156 0108374480 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Bảo Lâm Số 11, Ngõ 394, Đƣờng Mỹ Đình, Tổ 7Quận Nam Từ Liêm 4918 10,322,837                     

0156 0108374480 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Bảo Lâm Số 11, Ngõ 394, Đƣờng Mỹ Đình, Tổ 7Quận Nam Từ Liêm 1701 36,472,539                     

0108374628 Total 17,070,332                     

0129 0108374628 Công Ty Tnhh Xây Dựng Công Trình Nam Thắng Liền kề 44, Ngõ 4, Đƣờng Nguyễn Văn LộcQuận Hà Đông 4931 1,650,187                       

0129 0108374628 Công Ty Tnhh Xây Dựng Công Trình Nam Thắng Liền kề 44, Ngõ 4, Đƣờng Nguyễn Văn LộcQuận Hà Đông 1701 15,420,145                     

0108374931 Total 152,279,099                   

0111 0108374931 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA TOÀN CẦU Số 10C, tổ 49Quận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0108374931 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA TOÀN CẦU Số 10C, tổ 49Quận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0108374931 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA TOÀN CẦU Số 10C, tổ 49Quận Đống Đa 4931 11,659,835                     

0111 0108374931 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA TOÀN CẦU Số 10C, tổ 49Quận Đống Đa 1701 60,891,978                     

0111 0108374931 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA TOÀN CẦU Số 10C, tổ 49Quận Đống Đa 1052 72,727,286                     

0108375011 Total 155,296,658                   

0141 0108375011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC CƢỜNGXóm 3, thôn Dƣơng Cốc, Huyện Quốc Oai 4931 7,700,887                       

0141 0108375011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC CƢỜNGXóm 3, thôn Dƣơng Cốc, Huyện Quốc Oai 1701 147,595,771                   

0108376431 Total 14,629,359                     

0155 0108376431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU NHÂN SEN Thôn Đồi Mít, Huyện Chƣơng Mỹ 4931 568,919                          

0155 0108376431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU NHÂN SEN Thôn Đồi Mít, Huyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0108376431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU NHÂN SEN Thôn Đồi Mít, Huyện Chƣơng Mỹ 4254 3,500,000                       

0155 0108376431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU NHÂN SEN Thôn Đồi Mít, Huyện Chƣơng Mỹ 1701 8,560,440                       

0108377114 Total 3,511,400                       

0156 0108377114 Công Ty TNHH Thƣơng Mại & Xnk Daiki Số 10 ngõ 14 Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 11,400                            

0156 0108377114 Công Ty TNHH Thƣơng Mại & Xnk Daiki Số 10 ngõ 14 Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108378044 Total 8,141,450                       

0103 0108378044 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH 3D Số 110 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,241,450                       

0103 0108378044 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH 3D Số 110 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0108378044 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH 3D Số 110 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 4,900,000                       

0108378252 Total 2,286,200                       

0156 0108378252 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Universe Việt Nam

LK22 Khu đô thị C37 Bắc Hà Bộ Công An, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 286,200                          

0156 0108378252 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Universe Việt Nam

LK22 Khu đô thị C37 Bắc Hà Bộ Công An, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108378326 Total 7,448,064                       

0113 0108378326 CÔNG TY TNHH VIDI VIỆT NAM Số 68 Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 69,300                            

0113 0108378326 CÔNG TY TNHH VIDI VIỆT NAM Số 68 Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 307,397                          

0113 0108378326 CÔNG TY TNHH VIDI VIỆT NAM Số 68 Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0108378326 CÔNG TY TNHH VIDI VIỆT NAM Số 68 Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 5,071,367                       

0108378943 Total 9,922,500                       

0111 0108378943 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖ ĐỨC Số nhà 19/994 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 922,500                          

0111 0108378943 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖ ĐỨC Số nhà 19/994 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2862 9,000,000                       

0108378968 Total 14,112,745                     

0111 0108378968 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ ECOHOST Tầng 7, Tòa nhà BT Land, Số 106 Phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4917 210,075                          

0111 0108378968 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ ECOHOST Tầng 7, Tòa nhà BT Land, Số 106 Phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4268 840,000                          

0111 0108378968 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ ECOHOST Tầng 7, Tòa nhà BT Land, Số 106 Phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4272 2,372,670                       

0111 0108378968 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ ECOHOST Tầng 7, Tòa nhà BT Land, Số 106 Phố Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4254 10,690,000                     

0108379217 Total 65,269,641                     

0129 0108379217 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Tawu Tea Số nhà 14, ngách 2, ngõ 8, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 42,857                            

0129 0108379217 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Tawu Tea Số nhà 14, ngách 2, ngõ 8, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 68,400                            

0129 0108379217 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Tawu Tea Số nhà 14, ngách 2, ngõ 8, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 891,931                          

0129 0108379217 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Center Số nhà 14, ngách 2, ngõ 8, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 12,589,078                     



0129 0108379217 Công Ty Cổ Phần Ceric Số nhà 14, ngách 2, ngõ 8, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 51,677,375                     

0108379760 Total 20,642,540                     

0141 0108379760 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI 3 NHẤT xóm 7, thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4272 50,750                            

0141 0108379760 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI 3 NHẤT xóm 7, thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4944 196,200                          

0141 0108379760 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI 3 NHẤT xóm 7, thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 4931 1,636,526                       

0141 0108379760 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI 3 NHẤT xóm 7, thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 2863 2,000,000                       

0141 0108379760 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI 3 NHẤT xóm 7, thôn Yên NộiHuyện Quốc Oai 1701 16,759,064                     

0108380861 Total 576,327,630                   

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2864 500,000                          

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 4,861,964                       

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 13,982,498                     

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 55,565,311                     

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4918 138,288,999                   

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 164,490,126                   

0115 0108380861 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI AN TÂM Số nhà 17, ngõ 88, phố Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1052 195,638,732                   

0108381086 Total 735,498,256                   

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4272 6,510,932                       

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4918 8,259,897                       

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4917 22,214,053                     

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 1052 29,071,027                     

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4254 31,152,774                     

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4931 65,381,381                     

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 1001 115,698,200                   

0125 0108381086 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TECONEX Xóm Đoàn Kết, Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 1701 457,209,992                   

0108381209 Total 53,740,692                     

0111 0108381209 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ Z 247 Tầng 2, Số 31, Ngõ Hàng BộtQuận Đống Đa 1052 253,732                          

0111 0108381209 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ Z 247 Tầng 2, Số 31, Ngõ Hàng BộtQuận Đống Đa 2864 1,000,000                       

0111 0108381209 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ Z 247 Tầng 2, Số 31, Ngõ Hàng BộtQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108381209 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ Z 247 Tầng 2, Số 31, Ngõ Hàng BộtQuận Đống Đa 4931 3,023,861                       

0111 0108381209 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ Z 247 Tầng 2, Số 31, Ngõ Hàng BộtQuận Đống Đa 1701 47,463,099                     

0108381223 Total 25,098,580                     

0111 0108381223 CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ MY Tầng 1, Số 31, Ngõ Hàng BộtQuận Đống Đa 4272 1,538,580                       

0111 0108381223 CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ MY Tầng 1, Số 31, Ngõ Hàng BộtQuận Đống Đa 4254 23,560,000                     

0108381350 Total 87,414,831                     

0157 0108381350 CÔNG TY CỔ PHẦN HAIPLUS XANH Số nhà 42, Ngõ 75, Đƣờng Phú Diễn, Tổ 13,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4917 220,050                          

0157 0108381350 CÔNG TY CỔ PHẦN HAIPLUS XANH Số nhà 42, Ngõ 75, Đƣờng Phú Diễn, Tổ 13,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 676,683                          

0157 0108381350 CÔNG TY CỔ PHẦN HAIPLUS XANH Số nhà 42, Ngõ 75, Đƣờng Phú Diễn, Tổ 13,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 86,518,098                     

0108381865 Total 4,194,800                       

0111 0108381865 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MINH LỘ Số 46A ngõ 157 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 194,800                          

0111 0108381865 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MINH LỘ Số 46A ngõ 157 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108383365 Total 39,412,311                     

0105 0108383365 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI Số 14 ngõ 155 phố An DƣơngQuận Tây Hồ 4931 1,173,336                       

0105 0108383365 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI Số 14 ngõ 155 phố An DƣơngQuận Tây Hồ 1701 38,238,975                     

0108384256 Total 275,080,414                   

0103 0108384256 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HEXA Số 8 ngách 35 ngõ 97 Văn Cao, Quận Ba Đình 4917 6,570,270                       

0103 0108384256 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HEXA Số 8 ngách 35 ngõ 97 Văn Cao, Quận Ba Đình 4918 6,579,470                       

0103 0108384256 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HEXA Số 8 ngách 35 ngõ 97 Văn Cao, Quận Ba Đình 4931 20,944,506                     

0103 0108384256 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HEXA Số 8 ngách 35 ngõ 97 Văn Cao, Quận Ba Đình 1001 42,950,000                     

0103 0108384256 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HEXA Số 8 ngách 35 ngõ 97 Văn Cao, Quận Ba Đình 1052 79,175,334                     

0103 0108384256 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HEXA Số 8 ngách 35 ngõ 97 Văn Cao, Quận Ba Đình 1701 118,860,834                   

0108384263 Total 18,601,200                     

0103 0108384263 CÔNG TY CỔ PHẦN AFICA Số 350 Đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4272 1,312,500                       



0103 0108384263 CÔNG TY CỔ PHẦN AFICA Số 350 Đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4254 2,100,000                       

0103 0108384263 CÔNG TY CỔ PHẦN AFICA Số 350 Đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4944 3,188,700                       

0103 0108384263 CÔNG TY CỔ PHẦN AFICA Số 350 Đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 2862 12,000,000                     

0108384383 Total 19,645,350                     

0101 0108384383 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG Số 111 Phố Trịnh Công SơnQuận Tây Hồ 4944 4,645,350                       

0101 0108384383 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG Số 111 Phố Trịnh Công SơnQuận Tây Hồ 2862 15,000,000                     

0108384425 Total 3,500,000                       

0129 0108384425 Công Ty Cổ Phần Ceric Khu tái định cƣ 4A,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108387257 Total 11,995,040                     

0113 0108387257 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TMC

Lô 501-502, tầng 05, Tòa nhà The Golden Palm, Nơ 4.5 đƣờng L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 91,350                            

0113 0108387257 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TMC

Lô 501-502, tầng 05, Tòa nhà The Golden Palm, Nơ 4.5 đƣờng L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 357,700                          

0113 0108387257 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TMC

Lô 501-502, tầng 05, Tòa nhà The Golden Palm, Nơ 4.5 đƣờng L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 4,550,000                       

0113 0108387257 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TMC

Lô 501-502, tầng 05, Tòa nhà The Golden Palm, Nơ 4.5 đƣờng L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 6,995,990                       

0108387680 Total 7,599,647                       

0133 0108387680 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VNC HÀ NỘICụm 1Huyện Phúc Thọ 4918 52,432                            

0133 0108387680 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VNC HÀ NỘICụm 1Huyện Phúc Thọ 4931 674,486                          

0133 0108387680 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VNC HÀ NỘICụm 1Huyện Phúc Thọ 1701 6,872,729                       

0108388772 Total 60,009,204                     

0127 0108388772 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT - HÀN Tổ dân phố số 9Huyện Mê Linh 4944 25,800                            

0127 0108388772 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT - HÀN Tổ dân phố số 9Huyện Mê Linh 4272 1,126,400                       

0127 0108388772 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT - HÀN Tổ dân phố số 9Huyện Mê Linh 4254 6,000,000                       

0127 0108388772 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT - HÀN Tổ dân phố số 9Huyện Mê Linh 4931 6,263,822                       

0127 0108388772 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT - HÀN Tổ dân phố số 9Huyện Mê Linh 1701 46,593,182                     

0108389208 Total 14,011,938                     

0111 0108389208 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI GIA HUY Phòng 302 Tháp A toà nhà Sky City Số 88 phố Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,800                              

0111 0108389208 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI GIA HUY Phòng 302 Tháp A toà nhà Sky City Số 88 phố Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 14,010,138                     

0108389381 Total 1,605,015                       

0129 0108389381 Hợp Tác Xã Vận Tải Anh Minh Tầng 3, phòng B2, số 200 Quang TrungQuận Hà Đông 4944 218,400                          

0129 0108389381 Hợp Tác Xã Vận Tải Anh Minh Tầng 3, phòng B2, số 200 Quang TrungQuận Hà Đông 4931 1,386,615                       

0108389984 Total 10,151,181                     

0106 0108389984 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LOCAL VIETNAM TRAVEL Số 39 Tràng Tiền,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 1,157,866                       

0106 0108389984 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LOCAL VIETNAM TRAVEL Số 39 Tràng Tiền,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0108389984 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LOCAL VIETNAM TRAVEL Số 39 Tràng Tiền,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 6,993,315                       

0108390330 Total 63,102,038                     

0115 0108390330 CÔNG TY TNHH MR BEAN VIỆT NAM Tầng 2, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 26,950                            

0115 0108390330 CÔNG TY TNHH MR BEAN VIỆT NAM Tầng 2, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 294,300                          

0115 0108390330 CÔNG TY TNHH MR BEAN VIỆT NAM Tầng 2, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0115 0108390330 CÔNG TY TNHH MR BEAN VIỆT NAM Tầng 2, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4917 17,444,720                     

0115 0108390330 CÔNG TY TNHH MR BEAN VIỆT NAM Tầng 2, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1001 42,336,068                     

0108390612 Total 263,369,903                   

0107 0108390612 CÔNG TY TNHH SOPA MEDIA VIỆT NAM Số nhà 9A, ngõ 208 đƣờng Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 1,613,631                       

0107 0108390612 CÔNG TY TNHH SOPA MEDIA VIỆT NAM Số nhà 9A, ngõ 208 đƣờng Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 7,544,040                       

0107 0108390612 CÔNG TY TNHH SOPA MEDIA VIỆT NAM Số nhà 9A, ngõ 208 đƣờng Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 121,860,904                   

0107 0108390612 CÔNG TY TNHH SOPA MEDIA VIỆT NAM Số nhà 9A, ngõ 208 đƣờng Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 132,351,328                   

0108391687 Total 4,196,200                       

0155 0108391687 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƢỠNG DANMARK Thôn Xuân Linh,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 196,200                          

0155 0108391687 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƢỠNG DANMARK Thôn Xuân Linh,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108393148 Total 6,576,500                       

0113 0108393148 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ACT SO-05-L1, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi,,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 48,000                            



0113 0108393148 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ACT SO-05-L1, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi,,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 528,500                          

0113 0108393148 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ACT SO-05-L1, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi,,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108393363 Total 3,967,250                       

0111 0108393363 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN T&T VIỆT NAM Số 26B, ngõ 64 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 467,250                          

0111 0108393363 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN T&T VIỆT NAM Số 26B, ngõ 64 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108393444 Total 45,001,375                     

0108 0108393444 CÔNG TY CỔ PHẦN HUBERT VIỆT NAM Phòng 902, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành 4931 6,504,459                       

0108 0108393444 CÔNG TY CỔ PHẦN HUBERT VIỆT NAM Phòng 902, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành 1701 38,496,916                     

0108393613 Total 9,396,782                       

0156 0108393613 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hòa Quốc Số 48, ngõ 191, đƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4944 49,800                            

0156 0108393613 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hòa Quốc Số 48, ngõ 191, đƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4272 235,948                          

0156 0108393613 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hòa Quốc Số 48, ngõ 191, đƣờng Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 4254 9,111,034                       

0108394092 Total 63,918,261                     

0103 0108394092 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP QUANG SƠN Số nhà 45, Phố Thành CôngQuận Ba Đình 4931 47,142                            

0103 0108394092 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP QUANG SƠN Số nhà 45, Phố Thành CôngQuận Ba Đình 4272 516,250                          

0103 0108394092 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP QUANG SƠN Số nhà 45, Phố Thành CôngQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0103 0108394092 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP QUANG SƠN Số nhà 45, Phố Thành CôngQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0108394092 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP QUANG SƠN Số nhà 45, Phố Thành CôngQuận Ba Đình 1701 56,854,869                     

0108394575 Total 95,167,309                     

0101 0108394575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HOLDINGS TOÀN CẦU Tầng 2, tòa nhà 29T1, đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Quận Cầu Giấy 4944 216,000                          

0101 0108394575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HOLDINGS TOÀN CẦU Tầng 2, tòa nhà 29T1, đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0101 0108394575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HOLDINGS TOÀN CẦU Tầng 2, tòa nhà 29T1, đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Quận Cầu Giấy 4917 15,927,998                     

0101 0108394575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HOLDINGS TOÀN CẦU Tầng 2, tòa nhà 29T1, đƣờng Hoàng Đạo Thúy,Quận Cầu Giấy 1001 75,523,311                     

0108394952 Total 21,955,618                     

0101 0108394952 CÔNG TY CỔ PHẦN AN DƢƠNG HÀ NỘI Thôn Thanh Vân, Huyện Mê Linh 4918 26,368                            

0101 0108394952 CÔNG TY CỔ PHẦN AN DƢƠNG HÀ NỘI Thôn Thanh Vân, Huyện Mê Linh 4944 1,030,500                       

0101 0108394952 CÔNG TY CỔ PHẦN AN DƢƠNG HÀ NỘI Thôn Thanh Vân, Huyện Mê Linh 4272 1,898,750                       

0101 0108394952 CÔNG TY CỔ PHẦN AN DƢƠNG HÀ NỘI Thôn Thanh Vân, Huyện Mê Linh 2862 9,000,000                       

0101 0108394952 CÔNG TY CỔ PHẦN AN DƢƠNG HÀ NỘI Thôn Thanh Vân, Huyện Mê Linh 4254 10,000,000                     

0108394984 Total 168,314,392                   

0105 0108394984 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CHÂU NHI Số N3-12 Khu dự án Xuân LaQuận Tây Hồ 4917 14,367                            

0105 0108394984 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CHÂU NHI Số N3-12 Khu dự án Xuân LaQuận Tây Hồ 4931 21,793,297                     

0105 0108394984 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CHÂU NHI Số N3-12 Khu dự án Xuân LaQuận Tây Hồ 1701 146,506,728                   

0108395018 Total 8,766,193                       

0109 0108395018 Công ty CP Đầu Tƣ Và Xây Dựng Th Window Việt Nam Ô DV - 13, Lô số 22Quận Hoàng Mai 4944 1,240,970                       

0109 0108395018 Công ty CP Đầu Tƣ Và Xây Dựng Th Window Việt Nam Ô DV - 13, Lô số 22Quận Hoàng Mai 2862 7,525,223                       

0108395064 Total 6,766,800                       

0111 0108395064 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ HẢI PHONG Số 3 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4944 212,400                          

0111 0108395064 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ HẢI PHONG Số 3 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4272 554,400                          

0111 0108395064 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ HẢI PHONG Số 3 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 4254 2,000,000                       

0111 0108395064 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ HẢI PHONG Số 3 Đoàn Thị ĐiểmQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0108395610 Total 4,158,851                       

0111 0108395610 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU NỐI VIỆT MỸ Số 32 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 14,400                            

0111 0108395610 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU NỐI VIỆT MỸ Số 32 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 182,960                          

0111 0108395610 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU NỐI VIỆT MỸ Số 32 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 204,076                          

0111 0108395610 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU NỐI VIỆT MỸ Số 32 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 1,627,025                       

0111 0108395610 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU NỐI VIỆT MỸ Số 32 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 2,130,390                       

0108396117 Total 17,145,136                     

0113 0108396117 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ADT Tầng 3, Tháp T2, Tòa nhà Times Tower (HACC1), Số 35 Đƣờng LêQuận Thanh Xuân 4944 303,000                          

0113 0108396117 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ADT Tầng 3, Tháp T2, Tòa nhà Times Tower (HACC1), Số 35 Đƣờng LêQuận Thanh Xuân 4272 336,000                          

0113 0108396117 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ADT Tầng 3, Tháp T2, Tòa nhà Times Tower (HACC1), Số 35 Đƣờng LêQuận Thanh Xuân 2863 1,000,000                       



0113 0108396117 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ADT Tầng 3, Tháp T2, Tòa nhà Times Tower (HACC1), Số 35 Đƣờng LêQuận Thanh Xuân 4254 2,000,000                       

0113 0108396117 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ADT Tầng 3, Tháp T2, Tòa nhà Times Tower (HACC1), Số 35 Đƣờng LêQuận Thanh Xuân 4917 2,231,406                       

0113 0108396117 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ADT Tầng 3, Tháp T2, Tòa nhà Times Tower (HACC1), Số 35 Đƣờng LêQuận Thanh Xuân 1001 11,274,730                     

0108396759 Total 512,176,225                   

0115 0108396759 CÔNG TY CỔ PHẦN MR. E-DENTAL Tầng 2, tòa nhà 25T2 Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 4917 83,239,780                     

0115 0108396759 CÔNG TY CỔ PHẦN MR. E-DENTAL Tầng 2, tòa nhà 25T2 Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần DuQuận Cầu Giấy 1001 428,936,445                   

0108396766 Total 483,927,479                   

0156 0108396766 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Bất Động Sản Sơn Hà Số nhà 56, ngõ 394 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4918 119,410                          

0156 0108396766 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Bất Động Sản Sơn Hà Số nhà 56, ngõ 394 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4272 1,897,500                       

0156 0108396766 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Bất Động Sản Sơn Hà Số nhà 56, ngõ 394 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 1052 2,471,411                       

0156 0108396766 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Bất Động Sản Sơn Hà Số nhà 56, ngõ 394 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4268 11,500,000                     

0156 0108396766 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Bất Động Sản Sơn Hà Số nhà 56, ngõ 394 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4254 13,028,142                     

0156 0108396766 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Bất Động Sản Sơn Hà Số nhà 56, ngõ 394 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 4931 30,688,796                     

0156 0108396766 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Bất Động Sản Sơn Hà Số nhà 56, ngõ 394 đƣờng Mỹ ĐìnhQuận Nam Từ Liêm 1701 424,222,220                   

0108397777 Total 4,914,696                       

0156 0108397777 Công Ty TNHH Cát Hƣởng Số 23, ngõ 36, phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 49,690                            

0156 0108397777 Công Ty TNHH Cát Hƣởng Số 23, ngõ 36, phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 149,700                          

0156 0108397777 Công Ty TNHH Cát Hƣởng Số 23, ngõ 36, phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0156 0108397777 Công Ty TNHH Cát Hƣởng Số 23, ngõ 36, phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 2,715,306                       

0108397819 Total 1,184,610                       

0109 0108397819 Công ty TNHH Xnk Bảo Tín Group Số 1, Ngõ 270,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 484,610                          

0109 0108397819 Công ty TNHH Xnk Bảo Tín Group Số 1, Ngõ 270,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 700,000                          

0108398202 Total 20,337,850                     

0101 0108398202 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VƢƠNG GROUP Số 2, tổ 20, ngõ 126 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4272 450,450                          

0101 0108398202 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VƢƠNG GROUP Số 2, tổ 20, ngõ 126 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0101 0108398202 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VƢƠNG GROUP Số 2, tổ 20, ngõ 126 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4944 4,187,400                       

0101 0108398202 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VƢƠNG GROUP Số 2, tổ 20, ngõ 126 đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2862 15,000,000                     

0108398555 Total 103,521,290                   

0111 0108398555 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT KÝ Số nhà 37 ngõ 101 đƣờng phạm Ngọc ThạchQuận Đống Đa 4931 12,775,899                     

0111 0108398555 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT KÝ Số nhà 37 ngõ 101 đƣờng phạm Ngọc ThạchQuận Đống Đa 1701 90,745,391                     

0108398900 Total 1,102,600                       

0131 0108398900 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn, Thƣơng Mại, Sản Xuất Hóa Chất Số nhà 5, ngõ 2 phố Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4917 102,600                          

0131 0108398900 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn, Thƣơng Mại, Sản Xuất Hóa Chất Số nhà 5, ngõ 2 phố Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1015 1,000,000                       

0108399527 Total 3,757,272                       

0111 0108399527 CÔNG TY CỔ PHẦN IK Số 17, ngõ 14/31 Pháo đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 3,757,272                       

0108399615 Total 11,801,150                     

0115 0108399615 CÔNG TY TNHH TRANG SỨC NGỌC CHIẾN Số 84 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0108399615 CÔNG TY TNHH TRANG SỨC NGỌC CHIẾN Số 84 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 404,950                          

0115 0108399615 CÔNG TY TNHH TRANG SỨC NGỌC CHIẾN Số 84 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0108399615 CÔNG TY TNHH TRANG SỨC NGỌC CHIẾN Số 84 phố Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,200,000                       

0108400525 Total 22,200,400                     

0105 0108400525 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ AZLOVE phòng 222, tầng 02, tòa Tháp Đông, chung cƣ thuộc dự án khuQuận Tây Hồ 4944 561,600                          

0105 0108400525 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ AZLOVE phòng 222, tầng 02, tòa Tháp Đông, chung cƣ thuộc dự án khuQuận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0108400525 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ AZLOVE phòng 222, tầng 02, tòa Tháp Đông, chung cƣ thuộc dự án khuQuận Tây Hồ 4272 3,488,800                       

0105 0108400525 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ AZLOVE phòng 222, tầng 02, tòa Tháp Đông, chung cƣ thuộc dự án khuQuận Tây Hồ 4254 16,150,000                     

0108400839 Total 44,263,875                     

0156 0108400839 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vạn Phát Số nhà 17 Ngõ 320 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,449,400                       

0156 0108400839 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vạn Phát Số nhà 17 Ngõ 320 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108400839 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vạn Phát Số nhà 17 Ngõ 320 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4931 2,108,554                       

0156 0108400839 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vạn Phát Số nhà 17 Ngõ 320 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0108400839 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vạn Phát Số nhà 17 Ngõ 320 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 10,500,000                     

0156 0108400839 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vạn Phát Số nhà 17 Ngõ 320 Đƣờng Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 24,705,921                     

0108403519 Total 11,956,507                     

0119 0108403519 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TRƢỜNG SA Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4272 163,397                          



0119 0108403519 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TRƢỜNG SA Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108403519 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TRƢỜNG SA Thôn Tằng MyHuyện Đông Anh 4254 9,793,110                       

0108403660 Total 9,591,050                       

0106 0108403660 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BK Số 175 Hàng BôngQuận Hoàn Kiếm 4944 6,300                              

0106 0108403660 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BK Số 175 Hàng BôngQuận Hoàn Kiếm 4272 2,584,750                       

0106 0108403660 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BK Số 175 Hàng BôngQuận Hoàn Kiếm 4254 7,000,000                       

0108405139 Total 24,368,927                     

0117 0108405139 CÔNG TY TNHH SUNG KWANG VINA Thôn Thanh Nhàn, Huyện Sóc Sơn 4931 1,708,385                       

0117 0108405139 CÔNG TY TNHH SUNG KWANG VINA Thôn Thanh Nhàn, Huyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0108405139 CÔNG TY TNHH SUNG KWANG VINA Thôn Thanh Nhàn, Huyện Sóc Sơn 1701 20,660,542                     

0108405442 Total 124,927,372                   

0105 0108405442 CÔNG TY TNHH NHƢỜNG HƢNG Số 1AD3 Khu Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4917 74,448                            

0105 0108405442 CÔNG TY TNHH NHƢỜNG HƢNG Số 1AD3 Khu Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4944 109,000                          

0105 0108405442 CÔNG TY TNHH NHƢỜNG HƢNG Số 1AD3 Khu Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0105 0108405442 CÔNG TY TNHH NHƢỜNG HƢNG Số 1AD3 Khu Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4272 4,504,259                       

0105 0108405442 CÔNG TY TNHH NHƢỜNG HƢNG Số 1AD3 Khu Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4918 19,015,815                     

0105 0108405442 CÔNG TY TNHH NHƢỜNG HƢNG Số 1AD3 Khu Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4254 19,287,308                     

0105 0108405442 CÔNG TY TNHH NHƢỜNG HƢNG Số 1AD3 Khu Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 1052 78,936,542                     

0108405629 Total 14,519,156                     

0113 0108405629 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƢƠNG HOA Tầng 2, Tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4931 1,923,218                       

0113 0108405629 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƢƠNG HOA Tầng 2, Tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4272 2,223,006                       

0113 0108405629 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƢƠNG HOA Tầng 2, Tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 4254 4,491,506                       

0113 0108405629 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƢƠNG HOA Tầng 2, Tòa nhà số 87 Vƣơng Thừa VũQuận Thanh Xuân 1701 5,881,426                       

0108406164 Total 6,525,857                       

0156 0108406164 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Quốc Tế Hà Thành Số nhà 15, TDP số 5Quận Nam Từ Liêm 4944 1,800                              

0156 0108406164 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Quốc Tế Hà Thành Số nhà 15, TDP số 5Quận Nam Từ Liêm 4931 326,422                          

0156 0108406164 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Quốc Tế Hà Thành Số nhà 15, TDP số 5Quận Nam Từ Liêm 4272 706,690                          

0156 0108406164 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Quốc Tế Hà Thành Số nhà 15, TDP số 5Quận Nam Từ Liêm 4918 990,945                          

0156 0108406164 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Quốc Tế Hà Thành Số nhà 15, TDP số 5Quận Nam Từ Liêm 2864 1,000,000                       

0156 0108406164 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Quốc Tế Hà Thành Số nhà 15, TDP số 5Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108406319 Total 86,906,614                     

0157 0108406319 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢƠNG VÂN Số 7, ngách 61/39 Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 86,906,614                     

0108406365 Total 11,850,100                     

0127 0108406365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TƢỜNG VY BEAUTY VIỆT NAM Xóm Hồ, thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4944 450,600                          

0127 0108406365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TƢỜNG VY BEAUTY VIỆT NAM Xóm Hồ, thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4272 899,500                          

0127 0108406365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TƢỜNG VY BEAUTY VIỆT NAM Xóm Hồ, thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0108406365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TƢỜNG VY BEAUTY VIỆT NAM Xóm Hồ, thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4254 7,000,000                       

0108406693 Total 18,783,287                     

0115 0108406693 CÔNG TY TNHH SIMPLANT Tòa nhà số 63, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 4,343                              

0115 0108406693 CÔNG TY TNHH SIMPLANT Tòa nhà số 63, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 22,255                            

0115 0108406693 CÔNG TY TNHH SIMPLANT Tòa nhà số 63, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 802,359                          

0115 0108406693 CÔNG TY TNHH SIMPLANT Tòa nhà số 63, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108406693 CÔNG TY TNHH SIMPLANT Tòa nhà số 63, đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 15,954,330                     

0108406911 Total 11,285,700                     

0115 0108406911 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ AT GROUP Số 42 ngõ 76 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 37,200                            

0115 0108406911 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ AT GROUP Số 42 ngõ 76 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 248,500                          

0115 0108406911 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ AT GROUP Số 42 ngõ 76 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,000,000                     

0108408450 Total 13,466,500                     

0129 0108408450 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Dracom Việt Nam A40-TT17 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Quận Hà Đông 4272 1,966,500                       

0129 0108408450 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xây Dựng Dracom Việt Nam A40-TT17 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Quận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0108409045 Total 12,529,500                     

0109 0108409045 Công ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Vinacos Việt Nam Số 258 Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 1,283,000                       

0109 0108409045 Công ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Vinacos Việt Nam Số 258 Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 1,746,500                       

0109 0108409045 Công ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Vinacos Việt Nam Số 258 Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0108409045 Công ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Vinacos Việt Nam Số 258 Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0108410996 Total 18,309,500                     

0101 0108410996 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FIVE STAR VÀ ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC BLUE SKY Số 42, ngõ 192, đƣờng Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 1,547,350                       



0101 0108410996 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FIVE STAR VÀ ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC BLUE SKY Số 42, ngõ 192, đƣờng Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 2,262,150                       

0101 0108410996 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FIVE STAR VÀ ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC BLUE SKY Số 42, ngõ 192, đƣờng Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 7,000,000                       

0101 0108410996 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FIVE STAR VÀ ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC BLUE SKY Số 42, ngõ 192, đƣờng Hạ ĐìnhQuận Thanh Xuân 2862 7,500,000                       

0108412104 Total 15,737,650                     

0113 0108412104 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM OSAKA PHARMA Tầng 2, Nhà 1A, Lô số 01 Khu nhà ở Licogi 13 đƣờng Khuất Duy, Quận Thanh Xuân 4944 702,000                          

0113 0108412104 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM OSAKA PHARMA Tầng 2, Nhà 1A, Lô số 01 Khu nhà ở Licogi 13 đƣờng Khuất Duy, Quận Thanh Xuân 4272 1,535,650                       

0113 0108412104 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM OSAKA PHARMA Tầng 2, Nhà 1A, Lô số 01 Khu nhà ở Licogi 13 đƣờng Khuất Duy, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0108412104 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM OSAKA PHARMA Tầng 2, Nhà 1A, Lô số 01 Khu nhà ở Licogi 13 đƣờng Khuất Duy, Quận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0108412922 Total 131,098,876                   

0113 0108412922 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU PAL Tầng 6 số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 32,900                            

0113 0108412922 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU PAL Tầng 6 số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 201,600                          

0113 0108412922 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU PAL Tầng 6 số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,235,740                       

0113 0108412922 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU PAL Tầng 6 số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 129,628,636                   

0108413027 Total 21,868,760                     

0108 0108413027 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH ANH Số 16/213 phố Lạc Nghiệp, đƣờng Trần Khát Chân 1052
21,868,760                     

0108413450 Total 712,605,765                   

0109 0108413450 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật - Kiểm Định Và Môi Trƣờng Vnc Phòng 101, tầng 1, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 348,000                          

0109 0108413450 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật - Kiểm Định Và Môi Trƣờng Vnc Phòng 101, tầng 1, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4917 1,498,675                       

0109 0108413450 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật - Kiểm Định Và Môi Trƣờng Vnc Phòng 101, tầng 1, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4918 2,335,104                       

0109 0108413450 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật - Kiểm Định Và Môi Trƣờng Vnc Phòng 101, tầng 1, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1001 9,422,943                       

0109 0108413450 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật - Kiểm Định Và Môi Trƣờng Vnc Phòng 101, tầng 1, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4931 179,001,043                   

0109 0108413450 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật - Kiểm Định Và Môi Trƣờng Vnc Phòng 101, tầng 1, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1701 520,000,000                   

0108414052 Total 3,117,485                       

0115 0108414052 CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL DANMARK

Tầng 18 tòa nhà Charmvit, số 117 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 507,600                          

0115 0108414052 CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL DANMARK

Tầng 18 tòa nhà Charmvit, số 117 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4917 609,885                          

0115 0108414052 CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL DANMARK

Tầng 18 tòa nhà Charmvit, số 117 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0108414366 Total 9,634,700                       

0115 0108414366 CÔNG TY TNHH KIM DUNG TRUNG KÍNH Số 5, ngõ 6, tổ 32 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 420,000                          

0115 0108414366 CÔNG TY TNHH KIM DUNG TRUNG KÍNH Số 5, ngõ 6, tổ 32 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0115 0108414366 CÔNG TY TNHH KIM DUNG TRUNG KÍNH Số 5, ngõ 6, tổ 32 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,514,700                       

0115 0108414366 CÔNG TY TNHH KIM DUNG TRUNG KÍNH Số 5, ngõ 6, tổ 32 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 7,000,000                       

0108414775 Total 31,237,039                     

0109 0108414775 Công ty TNHH Tƣ Vấn Giám Sát Công Trình Vnc Phòng 401, tầng 4, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 348,000                          

0109 0108414775 Công ty TNHH Tƣ Vấn Giám Sát Công Trình Vnc Phòng 401, tầng 4, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4931 30,889,039                     

0108415916 Total 66,469,400                     

0125 0108415916 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NGUYỄN GIA Số nhà 11, hẻm 250/80/122, đƣờng Phan Trọng TuệHuyện Thanh Trì 4944 142,800                          

0125 0108415916 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NGUYỄN GIA Số nhà 11, hẻm 250/80/122, đƣờng Phan Trọng TuệHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0108415916 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NGUYỄN GIA Số nhà 11, hẻm 250/80/122, đƣờng Phan Trọng TuệHuyện Thanh Trì 4931 4,737,346                       

0125 0108415916 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NGUYỄN GIA Số nhà 11, hẻm 250/80/122, đƣờng Phan Trọng TuệHuyện Thanh Trì 1701 59,589,254                     

0108416331 Total 1,188,648,169                

0109 0108416331 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Công Nghệ Vnc Phòng 302, tầng 3, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 348,000                          

0109 0108416331 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Công Nghệ Vnc Phòng 302, tầng 3, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4272 355,600                          

0109 0108416331 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Công Nghệ Vnc Phòng 302, tầng 3, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4254 700,000                          

0109 0108416331 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Công Nghệ Vnc Phòng 302, tầng 3, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4918 1,389,492                       

0109 0108416331 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Công Nghệ Vnc Phòng 302, tầng 3, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1052 6,758,838                       

0109 0108416331 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Công Nghệ Vnc Phòng 302, tầng 3, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4931 117,625,996                   

0109 0108416331 Công ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Công Nghệ Vnc Phòng 302, tầng 3, lô 04 - TT5B Khu đô thị Tây Nam Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1701 1,061,470,243                

0108417737 Total 9,874,700                       

0156 0108417737 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Du Lịch Thƣơng Mại Thanh Hà Visa Số 27 tổ 2 Phú Mỹ, Quận Nam Từ Liêm 4944 31,200                            

0156 0108417737 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Du Lịch Thƣơng Mại Thanh Hà Visa Số 27 tổ 2 Phú Mỹ, Quận Nam Từ Liêm 4272 843,500                          

0156 0108417737 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Du Lịch Thƣơng Mại Thanh Hà Visa Số 27 tổ 2 Phú Mỹ, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108417737 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Du Lịch Thƣơng Mại Thanh Hà Visa Số 27 tổ 2 Phú Mỹ, Quận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0108418378 Total 12,168,971                     



0113 0108418378 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI MDG Số 15 hẻm 211/171/14 phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 497,899                          

0113 0108418378 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI MDG Số 15 hẻm 211/171/14 phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 690,099                          

0113 0108418378 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI MDG Số 15 hẻm 211/171/14 phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,267,500                       

0113 0108418378 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI MDG Số 15 hẻm 211/171/14 phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 3,213,473                       

0113 0108418378 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI MDG Số 15 hẻm 211/171/14 phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 6,500,000                       

0108418868 Total 147,997,067                   

0129 0108418868 Công Ty Tnhh Tm Dv Quốc Tế Rồng Vàng Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4917 2,966,621                       

0129 0108418868 Công Ty Tnhh Tm Dv Quốc Tế Rồng Vàng Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4918 10,334,132                     

0129 0108418868 Công Ty Cổ Phần Chuỗi Sản Phẩm Và Dịch Vụ Vận Hành Grand Line Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 1052 17,245,199                     

0129 0108418868 Công Ty Cổ Phần Chuỗi Sản Phẩm Và Dịch Vụ Vận Hành Grand Line Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4931 17,584,795                     

0129 0108418868 Công Ty Tnhh  Thƣơng Mại Và Xây Lắp Điện Phƣơng Nam Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4254 48,829,003                     

0129 0108418868 Công Ty Tnhh  Thƣơng Mại Và Xây Lắp Điện Phƣơng Nam Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 1701 51,037,317                     

0108419413 Total 395,294,323                   

0125 0108419413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN BẮC Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 14,460,000                     

0125 0108419413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN BẮC Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 131,596,865                   

0125 0108419413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN BẮC Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 249,237,458                   

0108419741 Total 9,528,400                       

0115 0108419741 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƢỢC VŨ GIA Số 36, ngõ 17, phố Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 28,400                            

0115 0108419741 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƢỢC VŨ GIA Số 36, ngõ 17, phố Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108419741 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƢỢC VŨ GIA Số 36, ngõ 17, phố Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108420585 Total 5,598,599,258                

0129 0108420585 Công Ty Tnhh  Thƣơng Mại Và Xây Lắp Điện Phƣơng Nam Tầng 2, Tòa CT1, Dự án Usilk City, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1015 8,000,000                       

0129 0108420585 Công Ty Tnhh  Thƣơng Mại Và Xây Lắp Điện Phƣơng Nam Tầng 2, Tòa CT1, Dự án Usilk City, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 19,323,012                     

0129 0108420585 Công Ty Tnhh Vận Tải Thái Cƣờng Tầng 2, Tòa CT1, Dự án Usilk City, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 36,659,341                     

0129 0108420585 Công Ty Tnhh Vận Tải Thái Cƣờng Tầng 2, Tòa CT1, Dự án Usilk City, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 62,431,025                     

0129 0108420585 Công Ty Tnhh Vận Tải Thái Cƣờng Tầng 2, Tòa CT1, Dự án Usilk City, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 244,503,742                   

0129 0108420585 Công Ty Tnhh Vận Tải Thái Cƣờng Tầng 2, Tòa CT1, Dự án Usilk City, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 5,227,682,138                

0108421109 Total 113,677,061                   

0115 0108421109 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN XANH Số 26, ngõ 189 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4944 418,800                          

0115 0108421109 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN XANH Số 26, ngõ 189 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4272 780,500                          

0115 0108421109 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN XANH Số 26, ngõ 189 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108421109 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN XANH Số 26, ngõ 189 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0108421109 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN XANH Số 26, ngõ 189 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0108421109 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN XANH Số 26, ngõ 189 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 4931 25,266,649                     

0115 0108421109 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN XANH Số 26, ngõ 189 Nguyễn Ngọc VũQuận Cầu Giấy 1701 78,211,112                     

0108421500 Total 6,176,350                       

0125 0108421500 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA KIEV Ngõ 59, đội 9, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4944 30,600                            

0125 0108421500 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA KIEV Ngõ 59, đội 9, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4272 645,750                          

0125 0108421500 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA KIEV Ngõ 59, đội 9, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0108421500 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA KIEV Ngõ 59, đội 9, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0108421846 Total 24,163,123                     

0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4944 33,600                            

0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4917 1,544,591                       

0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4918 1,730,118                       

0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 2,227,750                       

0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1004 2,500,000                       



0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1052 4,200,397                       

0156 0108421846 Công Ty Cổ Phần Vạn Thái Ứng Hòa Nta Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1001 8,426,667                       

0108421878 Total 54,364,320                     

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4944 17,700                            

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 2,227,750                       

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4917 2,512,309                       

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1004 3,750,000                       

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4918 6,274,657                       

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1001 14,492,013                     

0156 0108421878 Công Ty Cổ Phần Gorgeous Technology Dt.Tl Tầng 8 tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1052 21,589,891                     

0108422342 Total 152,707,310                   

0101 0108422342 CÔNG TY TNHH ĐẠT NHƢỜNG 27D3 Biệt Thự Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4944 12,500                            

0101 0108422342 CÔNG TY TNHH ĐẠT NHƢỜNG 27D3 Biệt Thự Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0101 0108422342 CÔNG TY TNHH ĐẠT NHƢỜNG 27D3 Biệt Thự Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4272 4,830,685                       

0101 0108422342 CÔNG TY TNHH ĐẠT NHƢỜNG 27D3 Biệt Thự Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4254 20,866,890                     

0101 0108422342 CÔNG TY TNHH ĐẠT NHƢỜNG 27D3 Biệt Thự Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 4918 22,162,786                     

0101 0108422342 CÔNG TY TNHH ĐẠT NHƢỜNG 27D3 Biệt Thự Vƣờn ĐàoQuận Tây Hồ 1052 101,834,449                   

0108422430 Total 30,798,925                     

0115 0108422430 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PLI TOÀN CẦU Số 24 ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4944 1,139,850                       

0115 0108422430 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PLI TOÀN CẦU Số 24 ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4272 4,809,075                       

0115 0108422430 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PLI TOÀN CẦU Số 24 ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0108422430 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PLI TOÀN CẦU Số 24 ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4254 18,850,000                     

0108423610 Total 5,500,000                       

0153 0108423610 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN MỘC MINH Cụm 7, thôn La Phẩm,Xã Tản Hồng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0153 0108423610 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN MỘC MINH Cụm 7, thôn La Phẩm,Xã Tản Hồng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108424075 Total 66,889,220                     

0145 0108424075 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN KENTECH VIỆT NAM Khu dãn dân Đồng Dƣới, thôn Phúc Am, cụm 9,Xã Duyên Thái,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 51,164                            

0145 0108424075 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN KENTECH VIỆT NAM Khu dãn dân Đồng Dƣới, thôn Phúc Am, cụm 9,Xã Duyên Thái,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 66,838,056                     

0108424149 Total 3,506,973                       

0109 0108424149 Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vvm

168 Đƣờng Nguyễn Công Thái, Khu đô thị mới Đại kim - Định Cô,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4272 360,525                          

0109 0108424149 Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Vvm

168 Đƣờng Nguyễn Công Thái, Khu đô thị mới Đại kim - Định Cô,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 1052 3,146,448                       

0108426499 Total 8,758,550                       

0107 0108426499 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 1BC VIỆT NAM Số 342 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 18Quận Long Biên 4944 349,800                          

0107 0108426499 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 1BC VIỆT NAM Số 342 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 18Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0108426499 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 1BC VIỆT NAM Số 342 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 18Quận Long Biên 4272 2,408,750                       

0107 0108426499 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 1BC VIỆT NAM Số 342 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 18Quận Long Biên 2864 4,000,000                       

0108426675 Total 9,096,402                       

0101 0108426675 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG HAN SUNG VINA Tầng 01 - T17, số125, phố Hoàng NgânQuận Cầu Giấy 4918 2,222,536                       

0101 0108426675 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG HAN SUNG VINA Tầng 01 - T17, số125, phố Hoàng NgânQuận Cầu Giấy 4931 6,873,866                       

0108426890 Total 6,992,286                       

0156 0108426890 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Xây Dựng Gta Số nhà 10, ngõ 63/180/23 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4272 575,250                          

0156 0108426890 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Và Xây Dựng Gta Số nhà 10, ngõ 63/180/23 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4268 6,417,036                       

0108428859 Total 32,477,370                     

0113 0108428859 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAG số 19, ngõ 61, Nguyễn Văn TrỗiQuận Thanh Xuân 4944 639,000                          

0113 0108428859 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAG số 19, ngõ 61, Nguyễn Văn TrỗiQuận Thanh Xuân 4272 6,298,370                       

0113 0108428859 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAG số 19, ngõ 61, Nguyễn Văn TrỗiQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0113 0108428859 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NAG số 19, ngõ 61, Nguyễn Văn TrỗiQuận Thanh Xuân 4254 17,540,000                     

0108429274 Total 120,096,906                   

0115 0108429274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐẦU TƢ TÂN THỜI PHONGC5-4015 Tòa nhà C5, khu dự án D'Capitale, 119 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 115,000                          

0115 0108429274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐẦU TƢ TÂN THỜI PHONGC5-4015 Tòa nhà C5, khu dự án D'Capitale, 119 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 501,550                          

0115 0108429274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐẦU TƢ TÂN THỜI PHONGC5-4015 Tòa nhà C5, khu dự án D'Capitale, 119 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       



0115 0108429274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐẦU TƢ TÂN THỜI PHONGC5-4015 Tòa nhà C5, khu dự án D'Capitale, 119 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4918 4,733,216                       

0115 0108429274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐẦU TƢ TÂN THỜI PHONGC5-4015 Tòa nhà C5, khu dự án D'Capitale, 119 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 6,455,961                       

0115 0108429274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐẦU TƢ TÂN THỜI PHONGC5-4015 Tòa nhà C5, khu dự án D'Capitale, 119 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 44,175,488                     

0115 0108429274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐẦU TƢ TÂN THỜI PHONGC5-4015 Tòa nhà C5, khu dự án D'Capitale, 119 Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1052 62,115,691                     

0108430978 Total 24,600                            

0108 0108430978 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ CAO ANH ĐỨC Số 190 đƣờng Nguyễn Khoái 4944 3,600                              

0108 0108430978 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ CAO ANH ĐỨC Số 190 đƣờng Nguyễn Khoái 4272 21,000                            

0108432100 Total 43,955,523                     

0103 0108432100 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ATLANTIC HÀ NỘI Tầng 8, Số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình 4944 35,400                            

0103 0108432100 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ATLANTIC HÀ NỘI Tầng 8, Số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình 4931 1,290,481                       

0103 0108432100 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ATLANTIC HÀ NỘI Tầng 8, Số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0108432100 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ATLANTIC HÀ NỘI Tầng 8, Số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình 1701 40,629,642                     

0108432118 Total 8,751,815                       

0109 0108432118 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thế Anh Số 36 BT5 X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 4272 117,250                          

0109 0108432118 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thế Anh Số 36 BT5 X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 4944 381,600                          

0109 0108432118 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thế Anh Số 36 BT5 X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 4931 426,497                          

0109 0108432118 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thế Anh Số 36 BT5 X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108432118 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thế Anh Số 36 BT5 X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , đƣờng Nguyễn Hữu ThọQuận Hoàng Mai 1701 5,826,468                       

0108433094 Total 3,756,143                       

0103 0108433094 CÔNG TY TNHH KLEVER HOUSE VIỆT NAM Số 32 đƣờng Lạc Chính,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 67,800                            

0103 0108433094 CÔNG TY TNHH KLEVER HOUSE VIỆT NAM Số 32 đƣờng Lạc Chính,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 209,759                          

0103 0108433094 CÔNG TY TNHH KLEVER HOUSE VIỆT NAM Số 32 đƣờng Lạc Chính,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 3,478,584                       

0108434732 Total 4,214,300                       

0115 0108434732 CÔNG TY CỔ PHẦN SOHACO THĂNG LONG Số 36 đƣờng Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 42,300                            

0115 0108434732 CÔNG TY CỔ PHẦN SOHACO THĂNG LONG Số 36 đƣờng Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 672,000                          

0115 0108434732 CÔNG TY CỔ PHẦN SOHACO THĂNG LONG Số 36 đƣờng Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108435020 Total 11,550,700                     

0109 0108435020 Công ty CP Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng M.A.P Architects Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75, đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4944 7,700                              

0109 0108435020 Công ty CP Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng M.A.P Architects Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75, đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4272 693,000                          

0109 0108435020 Công ty CP Tƣ Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng M.A.P Architects Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75, đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4254 10,850,000                     

0108436754 Total 20,368,200                     

0101 0108436754 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BETBAT VIỆT NAM Số 12, ngõ 165 phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4944 3,868,200                       

0101 0108436754 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BETBAT VIỆT NAM Số 12, ngõ 165 phố Chùa BộcQuận Đống Đa 2862 16,500,000                     

0108440302 Total 65,712,240                     

0156 0108440302 Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 51 Ngõ 74 Đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4931 4,683,987                       

0156 0108440302 Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 51 Ngõ 74 Đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 1701 61,028,253                     

0108440863 Total 32,755,343,162              

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 322,200                          

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 357,150                          

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 12,023,209                     

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 38,991,619                     

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 99,876,010                     

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 3,104,720,052                

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,891,960,357                

0101 0108440863 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 25,607,092,565              

0108442853 Total 25,599,570                     

0105 0108442853 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI IRMA Số 43 lô C2 khu đô thị Ciputra,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 288,000                          

0105 0108442853 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI IRMA Số 43 lô C2 khu đô thị Ciputra,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 2,800,086                       

0105 0108442853 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI IRMA Số 43 lô C2 khu đô thị Ciputra,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1015 5,000,000                       



0105 0108442853 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI IRMA Số 43 lô C2 khu đô thị Ciputra,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 17,511,484                     

0108443624 Total 71,347,577                     

0113 0108443624 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số 126 Nguyễn LânQuận Thanh Xuân 4931 13,277,344                     

0113 0108443624 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HOÀN MỸ Số 126 Nguyễn LânQuận Thanh Xuân 1701 58,070,233                     

0108443737 Total 17,713,575                     

0115 0108443737 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAZA TOUR VIỆT NAM Số 1 Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 214,200                          

0115 0108443737 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAZA TOUR VIỆT NAM Số 1 Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,028,820                       

0115 0108443737 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAZA TOUR VIỆT NAM Số 1 Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0108443737 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAZA TOUR VIỆT NAM Số 1 Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 12,470,555                     

0108444730 Total 4,196,200                       

0125 0108444730 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐÔ Số nhà 12, TT Trại Thuốc Văn Điển,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 196,200                          

0125 0108444730 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐÔ Số nhà 12, TT Trại Thuốc Văn Điển,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108445244 Total 20,998,205                     

0111 0108445244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SKT VIỆT NAM P601, tầng 6 tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4272 2,448,205                       

0111 0108445244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SKT VIỆT NAM P601, tầng 6 tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108445244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SKT VIỆT NAM P601, tầng 6 tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng HạQuận Đống Đa 4254 14,550,000                     

0108447298 Total 28,564,721                     

0113 0108447298 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NP’HOME Số 184 Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 385,560                          

0113 0108447298 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NP’HOME Số 184 Nguyễn Tuân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 28,179,161                     

0108447354 Total 10,447,550                     

0115 0108447354 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NTA VIỆT NAM Số 20, ngõ 255 đƣờng Cầu Giấy, tổ 24,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 947,550                          

0115 0108447354 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NTA VIỆT NAM Số 20, ngõ 255 đƣờng Cầu Giấy, tổ 24,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108447354 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NTA VIỆT NAM Số 20, ngõ 255 đƣờng Cầu Giấy, tổ 24,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108447435 Total 4,126,500                       

0115 0108447435 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NHÀ VIỆT

Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, đƣờng Trun,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 626,500                          

0115 0108447435 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NHÀ VIỆT

Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, đƣờng Trun,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108447996 Total 74,210,758                     

0119 0108447996 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN 7 TRƢỜNG SƠN Số 8A, Tổ 2Huyện Đông Anh 4918 9,271                              

0119 0108447996 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN 7 TRƢỜNG SƠN Số 8A, Tổ 2Huyện Đông Anh 4272 552,000                          

0119 0108447996 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN 7 TRƢỜNG SƠN Số 8A, Tổ 2Huyện Đông Anh 1052 560,000                          

0119 0108447996 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN 7 TRƢỜNG SƠN Số 8A, Tổ 2Huyện Đông Anh 4931 7,409,486                       

0119 0108447996 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN 7 TRƢỜNG SƠN Số 8A, Tổ 2Huyện Đông Anh 4254 9,500,000                       

0119 0108447996 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN 7 TRƢỜNG SƠN Số 8A, Tổ 2Huyện Đông Anh 1701 56,180,001                     

0108448037 Total 241,953,768                   

0156 0108448037 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Cây Xanh Hà Nội Số 9-TT15, đƣờng Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 4931 2,531,936                       

0156 0108448037 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Cây Xanh Hà Nội Số 9-TT15, đƣờng Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 1701 239,421,832                   

0108449111 Total 23,612,810                     

0107 0108449111 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI HUYỀN Số 9, ngõ 95/3 phố Việt HƣngQuận Long Biên 4931 4,443,806                       

0107 0108449111 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI HUYỀN Số 9, ngõ 95/3 phố Việt HƣngQuận Long Biên 1701 19,169,004                     

0108449841 Total 22,796,163                     

0103 0108449841 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI NHÀ PHÖC KHANG Ô số 15 tầng 4 Nhà D2 - Tháp B, Phố Giảng VõQuận Ba Đình 4944 73,150                            

0103 0108449841 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI NHÀ PHÖC KHANG Ô số 15 tầng 4 Nhà D2 - Tháp B, Phố Giảng VõQuận Ba Đình 4931 1,184,528                       

0103 0108449841 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI NHÀ PHÖC KHANG Ô số 15 tầng 4 Nhà D2 - Tháp B, Phố Giảng VõQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0108449841 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI NHÀ PHÖC KHANG Ô số 15 tầng 4 Nhà D2 - Tháp B, Phố Giảng VõQuận Ba Đình 1701 19,538,485                     

0108450357 Total 7,370,284                       

0115 0108450357 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DAKO Tầng 2, tòa Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 7,370,284                       

0108450413 Total 3,574,100                       

0157 0108450413 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƢỢC MỸ PHẨM NALICA Số 398 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 74,100                            

0157 0108450413 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƢỢC MỸ PHẨM NALICA Số 398 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108451583 Total 16,324,350                     

0108 0108451583 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI PHONG LAN Số 1M9, ngõ 41 phố Bùi Ngọc Dƣơng 4272 1,674,350                       

0108 0108451583 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI PHONG LAN Số 1M9, ngõ 41 phố Bùi Ngọc Dƣơng 4254 14,650,000                     

0108454182 Total 33,171,945                     



0113 0108454182 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG PMC Tầng 14 Tòa nhà Zen, số 12 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 33,171,945                     

0108454552 Total 22,588,384                     

0117 0108454552 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HBT VIỆT NAM Thôn Tân PhúHuyện Sóc Sơn 4931 6,436,394                       

0117 0108454552 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HBT VIỆT NAM Thôn Tân PhúHuyện Sóc Sơn 1701 16,151,990                     

0108454792 Total 167,552,821                   

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 4944 1,332,300                       

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 4918 3,733,059                       

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 2863 7,000,000                       

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 1052 11,806,000                     

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 4272 19,206,700                     

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 4931 25,157,749                     

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 4254 36,800,000                     

0141 0108454792 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LINH DƢƠNG Thôn Hạ HòaHuyện Quốc Oai 1701 62,517,013                     

0108456091 Total 2,125,500                       

0156 0108456091 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thiết Bị Ô Tô Thái Dƣơng Việt NamSố 36 ngách 8/11/186/114 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 125,500                          

0156 0108456091 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thiết Bị Ô Tô Thái Dƣơng Việt NamSố 36 ngách 8/11/186/114 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108457592 Total 23,319,600                     

0101 0108457592 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BNI APEC Số 11, phố Quan HoaQuận Cầu Giấy 4272 1,655,500                       

0101 0108457592 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BNI APEC Số 11, phố Quan HoaQuận Cầu Giấy 4944 2,564,100                       

0101 0108457592 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BNI APEC Số 11, phố Quan HoaQuận Cầu Giấy 4254 5,600,000                       

0101 0108457592 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BNI APEC Số 11, phố Quan HoaQuận Cầu Giấy 2862 13,500,000                     

0108458148 Total 7,337,700                       

0129 0108458148 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Peco Việt Nam Số 110, đƣờng 19/05, Quận Hà Đông 4944 1,337,700                       

0129 0108458148 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Peco Việt Nam Số 110, đƣờng 19/05, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108458148 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Peco Việt Nam Số 110, đƣờng 19/05, Quận Hà Đông 2864 4,000,000                       

0108458275 Total 5,304,241                       

0115 0108458275 CÔNG TY CỔ PHẦN EVALUNKA Tầng 3 tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 107,800                          

0115 0108458275 CÔNG TY CỔ PHẦN EVALUNKA Tầng 3 tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 197,741                          

0115 0108458275 CÔNG TY CỔ PHẦN EVALUNKA Tầng 3 tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 998,700                          

0115 0108458275 CÔNG TY CỔ PHẦN EVALUNKA Tầng 3 tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108458388 Total 8,650,336                       

0137 0108458388 CÔNG TY TNHH GỖ TIẾN CƢƠNG Thôn 1,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 112,627                          

0137 0108458388 CÔNG TY TNHH GỖ TIẾN CƢƠNG Thôn 1,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 256,709                          

0137 0108458388 CÔNG TY TNHH GỖ TIẾN CƢƠNG Thôn 1,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 1,781,000                       

0137 0108458388 CÔNG TY TNHH GỖ TIẾN CƢƠNG Thôn 1,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108458740 Total 13,982,250                     

0105 0108458740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HPN Số 6, Dãy N5B, Ngách 445/106, Ngõ 445 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4272 2,482,250                       

0105 0108458740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HPN Số 6, Dãy N5B, Ngách 445/106, Ngõ 445 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4254 11,500,000                     

0108460644 Total 339,599,718                   

0129 0108460644 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hdc Việt Nam Thửa đất số DV16-LK374 tờ bản đồ số 00, khu đất dịch vụ HòaQuận Hà Đông 4931 35,711,328                     

0129 0108460644 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hdc Việt Nam Thửa đất số DV16-LK374 tờ bản đồ số 00, khu đất dịch vụ HòaQuận Hà Đông 1701 303,888,390                   

0108461334 Total 34,518,435                     

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4944 115,140                          

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4917 194,255                          

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4918 547,527                          

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 2864 600,000                          

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4931 817,758                          

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4272 2,993,755                       

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4268 3,850,000                       

0107 0108461334 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH TÂN Số 26, ngách32/89, ngõ 564 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4254 25,400,000                     



0108461366 Total 5,155,342                       

0111 0108461366 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL EXPORTS Số 18 ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 5,342                              

0111 0108461366 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL EXPORTS Số 18 ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108461366 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL EXPORTS Số 18 ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0108462867 Total 19,763,774                     

0101 0108462867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng Rƣơi, Quận Hoàn Kiếm 1001 1,462,409                       

0101 0108462867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng Rƣơi, Quận Hoàn Kiếm 4944 2,078,300                       

0101 0108462867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng Rƣơi, Quận Hoàn Kiếm 2862 4,500,000                       

0101 0108462867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng Rƣơi, Quận Hoàn Kiếm 4917 11,723,065                     

0108467368 Total 7,982,550                       

0115 0108467368 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA ĐÔNG ĐÔ Số 8, Ngõ 260, Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 492,000                          

0115 0108467368 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA ĐÔNG ĐÔ Số 8, Ngõ 260, Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4268 700,000                          

0115 0108467368 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA ĐÔNG ĐÔ Số 8, Ngõ 260, Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 1,250,550                       

0115 0108467368 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA ĐÔNG ĐÔ Số 8, Ngõ 260, Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 1,540,000                       

0115 0108467368 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA ĐÔNG ĐÔ Số 8, Ngõ 260, Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0108467671 Total 4,500,150                       

0115 0108467671 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG BAW VIỆT NAM Số 17, ngách 2, ngõ 82, phố Nghĩa Tân,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 238,200                          

0115 0108467671 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG BAW VIỆT NAM Số 17, ngách 2, ngõ 82, phố Nghĩa Tân,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 411,950                          

0115 0108467671 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG BAW VIỆT NAM Số 17, ngách 2, ngõ 82, phố Nghĩa Tân,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0108467907 Total 34,293,588                     

0119 0108467907 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH HÀ Số nhà 252 đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 4931 1,071,000                       

0119 0108467907 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH HÀ Số nhà 252 đƣờng Đông HộiHuyện Đông Anh 1701 33,222,588                     

0108469037 Total 57,294,541                     

0107 0108469037 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THÁI HƢNG Số 5, ngõ 179, đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 4944 198,500                          

0107 0108469037 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THÁI HƢNG Số 5, ngõ 179, đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0108469037 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THÁI HƢNG Số 5, ngõ 179, đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 4931 12,484,306                     

0107 0108469037 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THÁI HƢNG Số 5, ngõ 179, đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 1701 42,611,735                     

0108469478 Total 10,860,050                     

0113 0108469478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GED VIỆT NAM 16AB Ngách 134/3 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 619,800                          

0113 0108469478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GED VIỆT NAM 16AB Ngách 134/3 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 740,250                          

0113 0108469478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GED VIỆT NAM 16AB Ngách 134/3 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0108469478 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GED VIỆT NAM 16AB Ngách 134/3 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108470346 Total 10,580,500                     

0111 0108470346 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DU LỊCH LONG GIANG Số nhà 06, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4272 465,500                          

0111 0108470346 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DU LỊCH LONG GIANG Số nhà 06, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0108470346 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DU LỊCH LONG GIANG Số nhà 06, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0108470346 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DU LỊCH LONG GIANG Số nhà 06, ngõ 85, phố Nguyễn Phúc LaiQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0108471815 Total 28,911,088                     

0141 0108471815 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT MINH Xóm Trại Mới, thôn Ngọc ThanHuyện Quốc Oai 4944 4,800                              

0141 0108471815 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT MINH Xóm Trại Mới, thôn Ngọc ThanHuyện Quốc Oai 4918 145,217                          

0141 0108471815 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT MINH Xóm Trại Mới, thôn Ngọc ThanHuyện Quốc Oai 4931 1,377,421                       

0141 0108471815 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT MINH Xóm Trại Mới, thôn Ngọc ThanHuyện Quốc Oai 1052 7,461,442                       

0141 0108471815 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NHẬT MINH Xóm Trại Mới, thôn Ngọc ThanHuyện Quốc Oai 1701 19,922,208                     

0108472618 Total 2,039,600                       

0109 0108472618 Công ty TNHH Khuyến Nông Và Môi Trƣờng Nông Nghiệp Số nhà 10, Ngõ 84, Đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 39,600                            

0109 0108472618 Công ty TNHH Khuyến Nông Và Môi Trƣờng Nông Nghiệp Số nhà 10, Ngõ 84, Đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108472801 Total 41,500,892                     

0101 0108472801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM Số 6D ngách 444/19 đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 71,592                            

0101 0108472801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM Số 6D ngách 444/19 đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 681,750                          

0101 0108472801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM Số 6D ngách 444/19 đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0108472801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM Số 6D ngách 444/19 đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 8,097,550                       

0101 0108472801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM Số 6D ngách 444/19 đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 10,000,000                     

0101 0108472801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM Số 6D ngách 444/19 đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 19,650,000                     

0108473234 Total 16,342,200                     

0101 0108473234 CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIMOKU TRỊNH PHÁT Số 95 Ngõ Chùa Liên Phái, Phố Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 4944 491,400                          

0101 0108473234 CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIMOKU TRỊNH PHÁT Số 95 Ngõ Chùa Liên Phái, Phố Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 4272 3,250,800                       

0101 0108473234 CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIMOKU TRỊNH PHÁT Số 95 Ngõ Chùa Liên Phái, Phố Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 2863 4,000,000                       



0101 0108473234 CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIMOKU TRỊNH PHÁT Số 95 Ngõ Chùa Liên Phái, Phố Bạch MaiQuận Hai Bà Trƣng 4254 8,600,000                       

0108473805 Total 93,552,876                     

0107 0108473805 CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH .L.I.C BT4B-6, ngõ 299, đƣờng Phúc LợiQuận Long Biên 4272 1,006,250                       

0107 0108473805 CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH .L.I.C BT4B-6, ngõ 299, đƣờng Phúc LợiQuận Long Biên 4931 2,104,951                       

0107 0108473805 CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH .L.I.C BT4B-6, ngõ 299, đƣờng Phúc LợiQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0108473805 CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH .L.I.C BT4B-6, ngõ 299, đƣờng Phúc LợiQuận Long Biên 1701 86,941,675                     

0108473971 Total 4,409,200                       

0127 0108473971 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG HÀ NỘI Xóm 1, Thôn Hoàng Xá,Xã Hoàng Kim,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 409,200                          

0127 0108473971 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG HÀ NỘI Xóm 1, Thôn Hoàng Xá,Xã Hoàng Kim,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108474608 Total 135,595,620                   

0111 0108474608 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI THỊNH VƢỢNG Số 15 ngách 121, Ngõ Thịnh Quang, Đƣờng Tây Sơn,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 9,990,096                       

0111 0108474608 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI THỊNH VƢỢNG Số 15 ngách 121, Ngõ Thịnh Quang, Đƣờng Tây Sơn,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 125,605,524                   

0108474647 Total 19,337,250                     

0115 0108474647 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ VIET CUST Số 4 tổ 6 Quan HoaQuận Cầu Giấy 4944 205,200                          

0115 0108474647 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ VIET CUST Số 4 tổ 6 Quan HoaQuận Cầu Giấy 4272 2,932,050                       

0115 0108474647 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ VIET CUST Số 4 tổ 6 Quan HoaQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108474647 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ VIET CUST Số 4 tổ 6 Quan HoaQuận Cầu Giấy 4254 12,200,000                     

0108475802 Total 7,511,638                       

0129 0108475802 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hdc Việt Nam Nhà A2 Tập thể Sông Đà 10, tổ 16,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 149,554                          

0129 0108475802 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hdc Việt Nam Nhà A2 Tập thể Sông Đà 10, tổ 16,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 257,400                          

0129 0108475802 Công Ty Tnhh Bột Mỳ Tuấn Yến Nhà A2 Tập thể Sông Đà 10, tổ 16,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 604,684                          

0129 0108475802 Công Ty Tnhh Bột Mỳ Tuấn Yến Nhà A2 Tập thể Sông Đà 10, tổ 16,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108475993 Total 48,134,291                     

0156 0108475993 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Truyền Thông Linh Chi Số 348 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 24,000                            

0156 0108475993 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Truyền Thông Linh Chi Số 348 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 70,000                            

0156 0108475993 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Truyền Thông Linh Chi Số 348 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 120,592                          

0156 0108475993 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Truyền Thông Linh Chi Số 348 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0108475993 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Truyền Thông Linh Chi Số 348 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 45,919,699                     

0108476517 Total 4,145,100                       

0106 0108476517 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QBOT VIỆT NAM Số 12 Lý Đạo Thành,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 145,100                          

0106 0108476517 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QBOT VIỆT NAM Số 12 Lý Đạo Thành,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108477119 Total 32,043,404                     

0115 0108477119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SEN VÀNG VIỆT NAM Số 33 đƣờng Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 4,060                              

0115 0108477119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SEN VÀNG VIỆT NAM Số 33 đƣờng Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 6,642,534                       

0115 0108477119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SEN VÀNG VIỆT NAM Số 33 đƣờng Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 25,396,810                     

0108477302 Total 59,894,415                     

0137 0108477302 CÔNG TY TNHH FHP VIỆT NAM Thôn 8,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 1,067,165                       

0137 0108477302 CÔNG TY TNHH FHP VIỆT NAM Thôn 8,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0108477302 CÔNG TY TNHH FHP VIỆT NAM Thôn 8,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 2,677,250                       

0137 0108477302 CÔNG TY TNHH FHP VIỆT NAM Thôn 8,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 54,150,000                     

0108477768 Total 913,174,244                   

0115 0108477768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOMEX VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4944 171,000                          

0115 0108477768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOMEX VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4917 270,932                          

0115 0108477768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOMEX VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4272 20,986,753                     

0115 0108477768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOMEX VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4254 122,370,364                   

0115 0108477768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOMEX VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 4918 177,523,373                   

0115 0108477768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOMEX VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong SắcQuận Cầu Giấy 1052 591,851,822                   

0108478017 Total 41,080,021                     

0111 0108478017 CÔNG TY TNHH MACCA VIỆT NAM Số nhà 40, Ngõ 218 Phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 5,907,003                       

0111 0108478017 CÔNG TY TNHH MACCA VIỆT NAM Số nhà 40, Ngõ 218 Phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 7,852,218                       

0111 0108478017 CÔNG TY TNHH MACCA VIỆT NAM Số nhà 40, Ngõ 218 Phố Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 27,320,800                     

0108478673 Total 31,785,333                     

0129 0108478673 Công Ty Tnhh Bột Mỳ Tuấn Yến Tầng 12, Tòa Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4944 225,000                          

0129 0108478673 Công Ty Tnhh Bột Mỳ Tuấn Yến Tầng 12, Tòa Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4931 440,333                          

0129 0108478673 Công Ty Tnhh Bột Mỳ Tuấn Yến Tầng 12, Tòa Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4272 4,620,000                       



0129 0108478673 Công Ty Tnhh Bột Mỳ Tuấn Yến Tầng 12, Tòa Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4254 26,500,000                     

0108478842 Total 41,466,318                     

0157 0108478842 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TEAMBUILDING WIN STAR số nhà 30 ngõ 117 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4918 15,597                            

0157 0108478842 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TEAMBUILDING WIN STAR số nhà 30 ngõ 117 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4944 196,800                          

0157 0108478842 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TEAMBUILDING WIN STAR số nhà 30 ngõ 117 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 2,577,770                       

0157 0108478842 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TEAMBUILDING WIN STAR số nhà 30 ngõ 117 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4272 3,370,500                       

0157 0108478842 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TEAMBUILDING WIN STAR số nhà 30 ngõ 117 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0157 0108478842 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TEAMBUILDING WIN STAR số nhà 30 ngõ 117 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 11,805,651                     

0157 0108478842 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TEAMBUILDING WIN STAR số nhà 30 ngõ 117 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4254 17,500,000                     

0108479388 Total 5,186,225                       

0115 0108479388 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 100 NĂM Số 189 Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 36,225                            

0115 0108479388 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 100 NĂM Số 189 Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108479388 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 100 NĂM Số 189 Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0108480778 Total 28,786,539                     

0129 0108480778 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Spacex No 20 – LK 731 Khu Bờ HộiQuận Hà Đông 4944 470,700                          

0129 0108480778 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Spacex No 20 – LK 731 Khu Bờ HộiQuận Hà Đông 4931 28,315,839                     

0108481644 Total 383,773,500                   

0103 0108481644 CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG HOA DIÊN VĨ Số 16 ngách 73 ngõ 135 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4917 2,176,350                       

0103 0108481644 CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG HOA DIÊN VĨ Số 16 ngách 73 ngõ 135 Đội Cấn, Quận Ba Đình 4931 5,037,935                       

0103 0108481644 CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG HOA DIÊN VĨ Số 16 ngách 73 ngõ 135 Đội Cấn, Quận Ba Đình 1001 75,400,000                     

0103 0108481644 CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG HOA DIÊN VĨ Số 16 ngách 73 ngõ 135 Đội Cấn, Quận Ba Đình 1701 301,159,215                   

0108482743 Total 30,598,800                     

0103 0108482743 CÔNG TY CỔ PHẦN VEGAN VIỆT NAM Số 19 Ngõ 455 Kim MãQuận Ba Đình 4944 73,200                            

0103 0108482743 CÔNG TY CỔ PHẦN VEGAN VIỆT NAM Số 19 Ngõ 455 Kim MãQuận Ba Đình 4272 2,875,600                       

0103 0108482743 CÔNG TY CỔ PHẦN VEGAN VIỆT NAM Số 19 Ngõ 455 Kim MãQuận Ba Đình 4254 27,650,000                     

0108483680 Total 6,851,800                       

0155 0108483680 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI L&A VIỆT NAM Thôn Núi Sáo,Xã Mỹ Lƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 260,000                          

0155 0108483680 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI L&A VIỆT NAM Thôn Núi Sáo,Xã Mỹ Lƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 591,800                          

0155 0108483680 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI L&A VIỆT NAM Thôn Núi Sáo,Xã Mỹ Lƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0155 0108483680 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI L&A VIỆT NAM Thôn Núi Sáo,Xã Mỹ Lƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108484109 Total 4,540,340                       

0111 0108484109 Viện khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 31 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 169,400                          

0111 0108484109 Viện khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 31 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 520,940                          

0111 0108484109 Viện khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 31 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0108484853 Total 6,272,527                       

0129 0108484853 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Vqa Vị trí 6, Biệt thự 7Quận Hà Đông 4931 184,091                          

0129 0108484853 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Vqa Vị trí 6, Biệt thự 7Quận Hà Đông 4944 724,800                          

0129 0108484853 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Spacex Vị trí 6, Biệt thự 7Quận Hà Đông 1701 1,363,636                       

0129 0108484853 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Spacex Vị trí 6, Biệt thự 7Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0108485649 Total 13,168,400                     

0113 0108485649 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI VẤN KHỞI NGHIỆP Tầng 6 số 61 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 4272 968,800                          

0113 0108485649 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI VẤN KHỞI NGHIỆP Tầng 6 số 61 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 4254 1,400,000                       

0113 0108485649 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI VẤN KHỞI NGHIỆP Tầng 6 số 61 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 4944 1,799,600                       

0113 0108485649 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI VẤN KHỞI NGHIỆP Tầng 6 số 61 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum, Quận Thanh Xuân 2863 9,000,000                       

0108486233 Total 3,547,250                       

0157 0108486233 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ORGANIC VIỆT NAM Số 1, ngõ 521/80 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 47,250                            

0157 0108486233 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ORGANIC VIỆT NAM Số 1, ngõ 521/80 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108486378 Total 10,924,500                     

0101 0108486378 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN IKINA LAND VIỆT NAM Số nhà: 54 – BT4 – X2, Bắc Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 3,424,500                       

0101 0108486378 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN IKINA LAND VIỆT NAM Số nhà: 54 – BT4 – X2, Bắc Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 2862 7,500,000                       

0108487759 Total 3,345,300                       

0129 0108487759 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Vqa Tầng 2 Số 4 An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 29,400                            

0129 0108487759 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Triêu Dƣơng Tầng 2 Số 4 An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 315,900                          

0129 0108487759 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Vqa Tầng 2 Số 4 An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0129 0108487759 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Vqa Tầng 2 Số 4 An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108487854 Total 17,708,750                     

0111 0108487854 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG & CÔNG NGHỆ NHA KHOA VITECH Số 170  đƣờng Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 295,650                          



0111 0108487854 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG & CÔNG NGHỆ NHA KHOA VITECH Số 170  đƣờng Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,363,100                       

0111 0108487854 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG & CÔNG NGHỆ NHA KHOA VITECH Số 170  đƣờng Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0111 0108487854 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG & CÔNG NGHỆ NHA KHOA VITECH Số 170  đƣờng Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 12,050,000                     

0108487935 Total 8,060,124                       

0111 0108487935 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HÕA AN Số 54 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4931 159,924                          

0111 0108487935 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HÕA AN Số 54 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 2,500,200                       

0111 0108487935 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HÕA AN Số 54 Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 5,400,000                       

0108490575 Total 31,579,894                     

0115 0108490575 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH TRƢỜNG PHÁT Số 19, ngõ 174 đƣờng Trần VĩQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108490575 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH TRƢỜNG PHÁT Số 19, ngõ 174 đƣờng Trần VĩQuận Cầu Giấy 4931 2,641,826                       

0115 0108490575 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH TRƢỜNG PHÁT Số 19, ngõ 174 đƣờng Trần VĩQuận Cầu Giấy 1701 26,938,068                     

0108491321 Total 1,389,611                       

0125 0108491321 CÔNG TY CỔ PHẦN CORRECA VIỆT NAM Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4918 1,389,611                       

0108491603 Total 7,286,100                       

0127 0108491603 Hợp tác xã rau củ quả an toàn Thạch Đà Xóm 12, thôn 3Huyện Mê Linh 4944 30,600                            

0127 0108491603 Hợp tác xã rau củ quả an toàn Thạch Đà Xóm 12, thôn 3Huyện Mê Linh 4272 755,500                          

0127 0108491603 Hợp tác xã rau củ quả an toàn Thạch Đà Xóm 12, thôn 3Huyện Mê Linh 4254 6,500,000                       

0108491723 Total 6,563,327                       

0129 0108491723 Công Ty Tnhh Phát Triển Thƣơng Mại - Dịch Vụ Đức Hải Số nhà 27, Ngõ 8, Tổ 5,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 30,000                            

0129 0108491723 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Tràng An Số nhà 27, Ngõ 8, Tổ 5,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 33,327                            

0129 0108491723 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Tràng An Số nhà 27, Ngõ 8, Tổ 5,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108492269 Total 70,488,713                     

0103 0108492269 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI ĐẮC Số nhà 4, hẻm 6, ngách 85, ngõ 12 Phố Đào TấnQuận Ba Đình 4944 616,200                          

0103 0108492269 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI ĐẮC Số nhà 4, hẻm 6, ngách 85, ngõ 12 Phố Đào TấnQuận Ba Đình 2863 8,000,000                       

0103 0108492269 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI ĐẮC Số nhà 4, hẻm 6, ngách 85, ngõ 12 Phố Đào TấnQuận Ba Đình 4931 17,898,444                     

0103 0108492269 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI ĐẮC Số nhà 4, hẻm 6, ngách 85, ngõ 12 Phố Đào TấnQuận Ba Đình 1701 43,974,069                     

0108493777 Total 7,218,200                       

0103 0108493777 CÔNG TY TNHH NAUZI VIỆT NAM Phòng 406, Tòa nhà Bắc Nam, Số 58 Kim MãQuận Ba Đình 4944 16,200                            

0103 0108493777 CÔNG TY TNHH NAUZI VIỆT NAM Phòng 406, Tòa nhà Bắc Nam, Số 58 Kim MãQuận Ba Đình 4272 702,000                          

0103 0108493777 CÔNG TY TNHH NAUZI VIỆT NAM Phòng 406, Tòa nhà Bắc Nam, Số 58 Kim MãQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0108493914 Total 14,462,682                     

0101 0108493914 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TENLAND VIỆT NAM DV15, Liền kề 712 Khu Hàng Bè, Quận Hà Đông 4931 23,103                            

0101 0108493914 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TENLAND VIỆT NAM DV15, Liền kề 712 Khu Hàng Bè, Quận Hà Đông 1701 14,439,579                     

0108495125 Total 385,309,074                   

0108 0108495125 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THÀNH PHÁT Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai 4944
101,700                          

0108 0108495125 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THÀNH PHÁT Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai 4272
7,891,452                       

0108 0108495125 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THÀNH PHÁT Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai 4918
40,512,434                     

0108 0108495125 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THÀNH PHÁT Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai 4254
60,703,488                     

0108 0108495125 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THÀNH PHÁT Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai 1052
276,100,000                   

0108495573 Total 9,788,582                       

0119 0108495573 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4944 196,200                          

0119 0108495573 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4931 567,040                          

0119 0108495573 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108495573 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0108495573 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI Thôn Thụy LôiHuyện Đông Anh 1701 3,525,342                       

0108495622 Total 11,811,188                     

0156 0108495622 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vsc Số 60B, Tập thể cao đẳng xây dựng số 1, Tổ 15, Đƣờng Trung VQuận Nam Từ Liêm 4944 235,702                          

0156 0108495622 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vsc Số 60B, Tập thể cao đẳng xây dựng số 1, Tổ 15, Đƣờng Trung VQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108495622 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vsc Số 60B, Tập thể cao đẳng xây dựng số 1, Tổ 15, Đƣờng Trung VQuận Nam Từ Liêm 4272 2,225,486                       

0156 0108495622 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vsc Số 60B, Tập thể cao đẳng xây dựng số 1, Tổ 15, Đƣờng Trung VQuận Nam Từ Liêm 4254 7,350,000                       

0108496344 Total 6,523,400                       

0101 0108496344 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VIỆT DƢƠNG Số nhà 11, ngõ 104 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4944 1,523,400                       



0101 0108496344 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THƢƠNG MẠI VIỆT DƢƠNG Số nhà 11, ngõ 104 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 2863 5,000,000                       

0108498574 Total 21,664,400                     

0103 0108498574 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỐNG VÀNG Số 29B ngõ 100 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 98,400                            

0103 0108498574 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỐNG VÀNG Số 29B ngõ 100 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,566,000                       

0103 0108498574 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỐNG VÀNG Số 29B ngõ 100 phố Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0108498574 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỐNG VÀNG Số 29B ngõ 100 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 18,000,000                     

0108498704 Total 17,068,409                     

0155 0108498704 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV TÂN AN Thôn Tân Mỹ,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 66,780                            

0155 0108498704 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV TÂN AN Thôn Tân Mỹ,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 934,854                          

0155 0108498704 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV TÂN AN Thôn Tân Mỹ,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 2,205,364                       

0155 0108498704 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV TÂN AN Thôn Tân Mỹ,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 5,143,319                       

0155 0108498704 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV TÂN AN Thôn Tân Mỹ,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 8,718,092                       

0108500230 Total 56,558,696                     

0156 0108500230 Công Ty TNHH Công Nghệ Đ&Đ Việt Nam Số 46 ngõ 40 đƣờng Ngọc Trục tổ dân phố số 2Quận Nam Từ Liêm 4944 93,000                            

0156 0108500230 Công Ty TNHH Công Nghệ Đ&Đ Việt Nam Số 46 ngõ 40 đƣờng Ngọc Trục tổ dân phố số 2Quận Nam Từ Liêm 4931 16,347,520                     

0156 0108500230 Công Ty TNHH Công Nghệ Đ&Đ Việt Nam Số 46 ngõ 40 đƣờng Ngọc Trục tổ dân phố số 2Quận Nam Từ Liêm 1701 40,118,176                     

0108501594 Total 13,638,190                     

0101 0108501594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH NGUYÊN Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194 Đƣờng Láng, Quận Đống Đa 4931 54,672                            

0101 0108501594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH NGUYÊN Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194 Đƣờng Láng, Quận Đống Đa 1701 300,718                          

0101 0108501594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH NGUYÊN Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194 Đƣờng Láng, Quận Đống Đa 4272 694,750                          

0101 0108501594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH NGUYÊN Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194 Đƣờng Láng, Quận Đống Đa 4944 1,588,050                       

0101 0108501594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH NGUYÊN Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194 Đƣờng Láng, Quận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0101 0108501594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH NGUYÊN Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194 Đƣờng Láng, Quận Đống Đa 2862 7,500,000                       

0108501964 Total 95,985,418                     

0113 0108501964 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT VÀ TMDV HOÀNG ANH Số 50, Hẻm 460/101/1 Đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 477,227                          

0113 0108501964 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT VÀ TMDV HOÀNG ANH Số 50, Hẻm 460/101/1 Đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 95,508,191                     

0108502012 Total 25,111,450                     

0115 0108502012 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM NETWORK FOOD Số 25 Ngõ 155 Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 904,050                          

0115 0108502012 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM NETWORK FOOD Số 25 Ngõ 155 Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 3,850,000                       

0115 0108502012 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM NETWORK FOOD Số 25 Ngõ 155 Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 3,857,400                       

0115 0108502012 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM NETWORK FOOD Số 25 Ngõ 155 Đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2862 16,500,000                     

0108503016 Total 8,421,000                       

0129 0108503016 Công Ty Tnhh Coduxa Viet Nam LK7-VT31 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4272 1,421,000                       

0129 0108503016 Công Ty Tnhh Coduxa Viet Nam LK7-VT31 Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0108505616 Total 120,351,254                   

0103 0108505616 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI PHÁT Số 10, ngõ 71 Văn CaoQuận Ba Đình 4944 605,200                          

0103 0108505616 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI PHÁT Số 10, ngõ 71 Văn CaoQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0108505616 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI PHÁT Số 10, ngõ 71 Văn CaoQuận Ba Đình 4931 11,364,464                     

0103 0108505616 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI PHÁT Số 10, ngõ 71 Văn CaoQuận Ba Đình 1701 102,381,590                   

0108505831 Total 67,982,721                     

0129 0108505831 Công Ty Tnhh Coduxa Viet Nam Số 1/12/18, Tổ 14, Ngõ 34 Đƣờng Yên HòaQuận Hà Đông 4931 1,376,760                       

0129 0108505831 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Nền Móng Trung Anh Số 1/12/18, Tổ 14, Ngõ 34 Đƣờng Yên HòaQuận Hà Đông 1052 13,816,913                     

0129 0108505831 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Nền Móng Trung Anh Số 1/12/18, Tổ 14, Ngõ 34 Đƣờng Yên HòaQuận Hà Đông 1701 52,789,048                     

0108506377 Total 745,673,400                   

0119 0108506377 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CÔNG DUYÊN Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 43,305,757                     

0119 0108506377 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CÔNG DUYÊN Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 68,733,595                     

0119 0108506377 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CÔNG DUYÊN Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 126,939,623                   

0119 0108506377 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CÔNG DUYÊN Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 176,103,245                   

0119 0108506377 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CÔNG DUYÊN Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 330,591,180                   

0108506497 Total 8,482,651                       

0125 0108506497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DACOVINA VIỆT NAM Ngõ 28, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 15,941                            

0125 0108506497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DACOVINA VIỆT NAM Ngõ 28, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 1,208,645                       

0125 0108506497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DACOVINA VIỆT NAM Ngõ 28, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 2,903,226                       

0125 0108506497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG DACOVINA VIỆT NAM Ngõ 28, thôn Siêu Quần,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 4,354,839                       

0108506786 Total 1,604,556                       



0129 0108506786 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Nền Móng Trung Anh Số nhà 31 ngõ 77 phố LụaQuận Hà Đông 4931 1,604,556                       

0108507010 Total 4,615,000                       

0106 0108507010 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ANH GIA Số 95H Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 615,000                          

0106 0108507010 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ANH GIA Số 95H Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0108507807 Total 12,030                            

0115 0108507807 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ TOBIK Tầng 5, Lô B12D21 Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 12,030                            

0108508335 Total 172,045,489                   

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 4944 198,300                          

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 4918 505,221                          

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 1052 2,453,522                       

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 4254 3,500,000                       

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 4931 29,102,076                     

0127 0108508335 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHÖC Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 1701 130,786,370                   

0108509794 Total 5,203,350                       

0115 0108509794 CÔNG TY TNHH ĐIỆN QUANG CÔNG NGHỆ Á ÂU Số 4C8 ngõ 261 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 89,100                            

0115 0108509794 CÔNG TY TNHH ĐIỆN QUANG CÔNG NGHỆ Á ÂU Số 4C8 ngõ 261 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 614,250                          

0115 0108509794 CÔNG TY TNHH ĐIỆN QUANG CÔNG NGHỆ Á ÂU Số 4C8 ngõ 261 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0115 0108509794 CÔNG TY TNHH ĐIỆN QUANG CÔNG NGHỆ Á ÂU Số 4C8 ngõ 261 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108509843 Total 363,578,747                   

0145 0108509843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÀNH PHÁT Xóm Phố, Huyện Thƣờng Tín 4931 4,420,944                       

0145 0108509843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÀNH PHÁT Xóm Phố, Huyện Thƣờng Tín 1052 21,307,484                     

0145 0108509843 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÀNH PHÁT Xóm Phố, Huyện Thƣờng Tín 1701 337,850,319                   

0108510503 Total 46,763,473                     

0109 0108510503 Công ty CP Nội Thất N-Home Số 39E, ngõ 1333 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 477,800                          

0109 0108510503 Công ty CP Nội Thất N-Home Số 39E, ngõ 1333 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0108510503 Công ty CP Nội Thất N-Home Số 39E, ngõ 1333 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 44,285,673                     

0108511137 Total 18,560,910                     

0115 0108511137 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƢ BKHAN Tầng 6 Tòa nhà HL, ngõ 82, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 49,200                            

0115 0108511137 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƢ BKHAN Tầng 6 Tòa nhà HL, ngõ 82, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 2,641,710                       

0115 0108511137 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƢ BKHAN Tầng 6 Tòa nhà HL, ngõ 82, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 15,870,000                     

0108511306 Total 128,686,079                   

0101 0108511306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ZHONGHUI VIỆT NAM Phòng A01, số nhà 1A, ngõ 140 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 1,254,600                       

0101 0108511306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ZHONGHUI VIỆT NAM Phòng A01, số nhà 1A, ngõ 140 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4917 8,874,540                       

0101 0108511306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ZHONGHUI VIỆT NAM Phòng A01, số nhà 1A, ngõ 140 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 10,000,000                     

0101 0108511306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ZHONGHUI VIỆT NAM Phòng A01, số nhà 1A, ngõ 140 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4918 17,111,329                     

0101 0108511306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ZHONGHUI VIỆT NAM Phòng A01, số nhà 1A, ngõ 140 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1001 25,900,000                     

0101 0108511306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ZHONGHUI VIỆT NAM Phòng A01, số nhà 1A, ngõ 140 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1052 65,545,610                     

0108511507 Total 17,949,981                     

0129 0108511507 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Nội Thất Và Xây Dựng Gia Huy Số 258 Đƣờng Thanh Bình, Khu tập thể Lâm Sản Mộ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 29,300                            

0129 0108511507 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Xây Dựng Vũ Linh Số 258 Đƣờng Thanh Bình, Khu tập thể Lâm Sản Mộ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 129,500                          

0129 0108511507 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Xây Dựng Vũ Linh Số 258 Đƣờng Thanh Bình, Khu tập thể Lâm Sản Mộ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 354,863                          

0129 0108511507 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Xây Dựng Vũ Linh Số 258 Đƣờng Thanh Bình, Khu tập thể Lâm Sản Mộ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 17,436,318                     

0108513141 Total 13,595,954                     

0103 0108513141 CÔNG TY TNHH TOYSCITY VIỆT NAM Số 58B, Ngõ 127 Văn CaoQuận Ba Đình 4917 54,575                            

0103 0108513141 CÔNG TY TNHH TOYSCITY VIỆT NAM Số 58B, Ngõ 127 Văn CaoQuận Ba Đình 4944 75,600                            

0103 0108513141 CÔNG TY TNHH TOYSCITY VIỆT NAM Số 58B, Ngõ 127 Văn CaoQuận Ba Đình 1001 132,779                          

0103 0108513141 CÔNG TY TNHH TOYSCITY VIỆT NAM Số 58B, Ngõ 127 Văn CaoQuận Ba Đình 4272 833,000                          

0103 0108513141 CÔNG TY TNHH TOYSCITY VIỆT NAM Số 58B, Ngõ 127 Văn CaoQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       



0103 0108513141 CÔNG TY TNHH TOYSCITY VIỆT NAM Số 58B, Ngõ 127 Văn CaoQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0108513141 CÔNG TY TNHH TOYSCITY VIỆT NAM Số 58B, Ngõ 127 Văn CaoQuận Ba Đình 4254 7,000,000                       

0108514434 Total 10,660,575                     

0107 0108514434 CÔNG TY CỔ PHẦN DEUXO HÀ NỘI Số nhà 22A, ngõ 100 Hoàng Nhƣ Tiếp,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 180,600                          

0107 0108514434 CÔNG TY CỔ PHẦN DEUXO HÀ NỘI Số nhà 22A, ngõ 100 Hoàng Nhƣ Tiếp,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 1,129,975                       

0107 0108514434 CÔNG TY CỔ PHẦN DEUXO HÀ NỘI Số nhà 22A, ngõ 100 Hoàng Nhƣ Tiếp,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0108514434 CÔNG TY CỔ PHẦN DEUXO HÀ NỘI Số nhà 22A, ngõ 100 Hoàng Nhƣ Tiếp,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0108514635 Total 3,994,649                       

0115 0108514635 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN NT KOREA Số 5, ngõ 216 phố Trung Kính, Tổ 49 A,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 41,400                            

0115 0108514635 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN NT KOREA Số 5, ngõ 216 phố Trung Kính, Tổ 49 A,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 447,044                          

0115 0108514635 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN NT KOREA Số 5, ngõ 216 phố Trung Kính, Tổ 49 A,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 3,506,205                       

0108516022 Total 76,021,921                     

0107 0108516022 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖC Số 5, ngách 188/35/20 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 346,936                          

0107 0108516022 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖC Số 5, ngách 188/35/20 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 592,450                          

0107 0108516022 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖC Số 5, ngách 188/35/20 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 4,879,545                       

0107 0108516022 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖC Số 5, ngách 188/35/20 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 6,816,197                       

0107 0108516022 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖC Số 5, ngách 188/35/20 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0107 0108516022 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖC Số 5, ngách 188/35/20 Phố Tƣ Đình,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 56,036,793                     

0108516590 Total 10,228,300                     

0115 0108516590 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZUHU Số A2/2 Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, Tổ 59Quận Cầu Giấy 4944 294,300                          

0115 0108516590 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZUHU Số A2/2 Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, Tổ 59Quận Cầu Giấy 4272 434,000                          

0115 0108516590 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZUHU Số A2/2 Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, Tổ 59Quận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0108516590 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZUHU Số A2/2 Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, Tổ 59Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0108516590 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZUHU Số A2/2 Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, Tổ 59Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0108516777 Total 25,538,650                     

0101 0108516777 CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SCOHOMES Số 8, Phố Đinh LiệtQuận Hoàn Kiếm 4944 1,664,100                       

0101 0108516777 CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SCOHOMES Số 8, Phố Đinh LiệtQuận Hoàn Kiếm 4931 3,715,325                       

0101 0108516777 CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SCOHOMES Số 8, Phố Đinh LiệtQuận Hoàn Kiếm 2862 9,000,000                       

0101 0108516777 CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SCOHOMES Số 8, Phố Đinh LiệtQuận Hoàn Kiếm 1701 11,159,225                     

0108517315 Total 5,385,757                       

0103 0108517315 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU NGHỈ DƢỠNG SANG TRỌNG VIỆT NAM Số 60B, Phố Phó Đức Chính,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 1,341,793                       

0103 0108517315 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU NGHỈ DƢỠNG SANG TRỌNG VIỆT NAM Số 60B, Phố Phó Đức Chính,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0108517315 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU NGHỈ DƢỠNG SANG TRỌNG VIỆT NAM Số 60B, Phố Phó Đức Chính,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 2,043,964                       

0108518319 Total 18,866,633                     

0111 0108518319 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VICA Số nhà 46B ngõ 44 Hào NamQuận Đống Đa 4272 244,050                          

0111 0108518319 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VICA Số nhà 46B ngõ 44 Hào NamQuận Đống Đa 4931 1,249,213                       

0111 0108518319 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VICA Số nhà 46B ngõ 44 Hào NamQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108518319 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VICA Số nhà 46B ngõ 44 Hào NamQuận Đống Đa 4254 2,000,000                       

0111 0108518319 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VICA Số nhà 46B ngõ 44 Hào NamQuận Đống Đa 1701 13,373,370                     

0108518326 Total 39,719,914                     

0129 0108518326 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Xây Dựng Vũ Linh Số 2C, ngách 9, ngõ 28, đƣờng Ỷ La,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 92,400                            

0129 0108518326 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Thp Số 2C, ngách 9, ngõ 28, đƣờng Ỷ La,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 9,172,073                       

0129 0108518326 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Thp Số 2C, ngách 9, ngõ 28, đƣờng Ỷ La,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 30,455,441                     

0108519094 Total 27,354,674                     

0119 0108519094 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỆT NAMXóm Hậu,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 1,673,559                       

0119 0108519094 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VIỆT NAMXóm Hậu,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 25,681,115                     

0108520300 Total 10,684,171                     

0101 0108520300 CÔNG TY TNHH SUNDAE SIL ROK VINA Số 7 Ngõ 39, Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4944 1,098,963                       

0101 0108520300 CÔNG TY TNHH SUNDAE SIL ROK VINA Số 7 Ngõ 39, Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4272 2,238,250                       

0101 0108520300 CÔNG TY TNHH SUNDAE SIL ROK VINA Số 7 Ngõ 39, Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0101 0108520300 CÔNG TY TNHH SUNDAE SIL ROK VINA Số 7 Ngõ 39, Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 2863 3,846,958                       

0108520533 Total 10,000,050                     

0106 0108520533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH LỘC Số 52 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 193,900                          

0106 0108520533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH LỘC Số 52 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 506,150                          

0106 0108520533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH LỘC Số 52 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0106 0108520533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH LỘC Số 52 Bà Triệu,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 5,300,000                       

0108520808 Total 51,723,077                     



0113 0108520808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 358/40 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4944 1,291,800                       

0113 0108520808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 358/40 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4931 5,806,895                       

0113 0108520808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 358/40 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 2863 6,000,000                       

0113 0108520808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ Số 358/40 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 1701 38,624,382                     

0108520822 Total 81,631,950                     

0109 0108520822 Công ty TNHH Xây Dựng Và Cơ Điện An Vinh Số 34 đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 81,631,950                     

0108521664 Total 60,439,755                     

0105 0108521664 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ VẬN TẢI HÀ THÀNHSố 3 ngõ 442 Lạc Long Quân,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 453,530                          

0105 0108521664 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ VÀ VẬN TẢI HÀ THÀNHSố 3 ngõ 442 Lạc Long Quân,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 59,986,225                     

0108521801 Total 5,876,328                       

0137 0108521801 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Khu công nghiệp Chàng Sơn,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 197,700                          

0137 0108521801 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Khu công nghiệp Chàng Sơn,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 403,278                          

0137 0108521801 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Khu công nghiệp Chàng Sơn,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 1,275,350                       

0137 0108521801 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETFARM Khu công nghiệp Chàng Sơn,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108522019 Total 541,562,653                   

0156 0108522019 Công Ty TNHH Máy Hiệu Suất Cao Ason Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 4918 60,015,105                     

0156 0108522019 Công Ty TNHH Máy Hiệu Suất Cao Ason Liền kề 14, KĐT C37, Số 17, đƣờng Tố Hữu, Tổ 20Quận Nam Từ Liêm 1052 481,547,548                   

0108523887 Total 8,905,318                       

0107 0108523887 CÔNG TY CỔ PHẦN TENKA VIỆT NAM Lô 21 Khu đấu giá B2-3/NO5 phố Lệ MậtQuận Long Biên 4931 199,423                          

0107 0108523887 CÔNG TY CỔ PHẦN TENKA VIỆT NAM Lô 21 Khu đấu giá B2-3/NO5 phố Lệ MậtQuận Long Biên 4272 300,650                          

0107 0108523887 CÔNG TY CỔ PHẦN TENKA VIỆT NAM Lô 21 Khu đấu giá B2-3/NO5 phố Lệ MậtQuận Long Biên 4254 700,000                          

0107 0108523887 CÔNG TY CỔ PHẦN TENKA VIỆT NAM Lô 21 Khu đấu giá B2-3/NO5 phố Lệ MậtQuận Long Biên 1701 754,545                          

0107 0108523887 CÔNG TY CỔ PHẦN TENKA VIỆT NAM Lô 21 Khu đấu giá B2-3/NO5 phố Lệ MậtQuận Long Biên 4944 950,700                          

0107 0108523887 CÔNG TY CỔ PHẦN TENKA VIỆT NAM Lô 21 Khu đấu giá B2-3/NO5 phố Lệ MậtQuận Long Biên 2863 6,000,000                       

0108524288 Total 160,620,882                   

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 4944 295,800                          

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 4918 431,895                          

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 1052 1,021,373                       

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 4272 5,533,400                       

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 4268 14,500,000                     

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 4931 22,729,534                     

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 4254 29,000,000                     

0107 0108524288 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KHỞI VIỆT Số 51, Ngõ 23 Đƣờng Lý SơnQuận Long Biên 1701 87,108,880                     

0108524658 Total 18,918,796                     

0105 0108524658 CÔNG TY TNHH ALIVE COMMUNICATION Số 97 Trích Sài,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 211,700                          

0105 0108524658 CÔNG TY TNHH ALIVE COMMUNICATION Số 97 Trích Sài,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 291,715                          

0105 0108524658 CÔNG TY TNHH ALIVE COMMUNICATION Số 97 Trích Sài,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 1,415,381                       

0105 0108524658 CÔNG TY TNHH ALIVE COMMUNICATION Số 97 Trích Sài,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0105 0108524658 CÔNG TY TNHH ALIVE COMMUNICATION Số 97 Trích Sài,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0105 0108524658 CÔNG TY TNHH ALIVE COMMUNICATION Số 97 Trích Sài,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0108525387 Total 26,951,002                     

0107 0108525387 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN QUÂN VIỆT NAM Số 315B ngõ 245 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4918 3,694                              

0107 0108525387 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN QUÂN VIỆT NAM Số 315B ngõ 245 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4944 105,000                          

0107 0108525387 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN QUÂN VIỆT NAM Số 315B ngõ 245 Ngô Gia TựQuận Long Biên 2863 1,000,000                       

0107 0108525387 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN QUÂN VIỆT NAM Số 315B ngõ 245 Ngô Gia TựQuận Long Biên 4931 4,634,876                       

0107 0108525387 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN QUÂN VIỆT NAM Số 315B ngõ 245 Ngô Gia TựQuận Long Biên 1701 21,207,432                     

0108527183 Total 17,480,200                     

0101 0108527183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐẠI AN PHÖ Số 57 ngõ 41 phố Đông TácQuận Đống Đa 4272 3,280,200                       

0101 0108527183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐẠI AN PHÖ Số 57 ngõ 41 phố Đông TácQuận Đống Đa 4254 14,200,000                     

0108528123 Total 16,889,340,379              

0115 0108528123 Viện khoa học và công nghệ quân sự Số 17 phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1401 2,052,848,735                

0115 0108528123 Viện khoa học và công nghệ quân sự Số 17 phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 14,836,491,644              

0108528740 Total 28,483,016                     

0101 0108528740 CÔNG TY TNHH MTV HANSHOKY Số 34 Ngõ 6 Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 16,000                            

0101 0108528740 CÔNG TY TNHH MTV HANSHOKY Số 34 Ngõ 6 Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 579,726                          

0101 0108528740 CÔNG TY TNHH MTV HANSHOKY Số 34 Ngõ 6 Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 2,219,290                       

0101 0108528740 CÔNG TY TNHH MTV HANSHOKY Số 34 Ngõ 6 Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 2,668,000                       



0101 0108528740 CÔNG TY TNHH MTV HANSHOKY Số 34 Ngõ 6 Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0101 0108528740 CÔNG TY TNHH MTV HANSHOKY Số 34 Ngõ 6 Võng Thị,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 11,500,000                     

0108529790 Total 157,074,680                   

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 4917 181,674                          

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 4272 283,500                          

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 2863 1,000,000                       

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 2864 1,000,000                       

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 4944 1,079,345                       

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 2862 3,000,000                       

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 4254 7,000,000                       

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 4931 9,608,596                       

0101 0108529790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TC VIỆT NAM Số 12B Lò ĐúcQuận Hai Bà Trƣng 1701 133,921,565                   

0108530203 Total 50,356,280                     

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 4944 304,500                          

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 4918 309,835                          

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 4272 400,017                          

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 1052 2,056,233                       

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 2862 3,000,000                       

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 4931 5,612,364                       

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 4254 13,178,328                     

0133 0108530203 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUẤT GIA Cụm 1, Huyện Phúc Thọ 1701 25,495,003                     

0108530235 Total 15,329,469                     

0115 0108530235 CÔNG TY TNHH NESTLAW Số 15, lô 5A, đƣờng Trung Yên 6, Quận Cầu Giấy 4944 268,800                          

0115 0108530235 CÔNG TY TNHH NESTLAW Số 15, lô 5A, đƣờng Trung Yên 6, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108530235 CÔNG TY TNHH NESTLAW Số 15, lô 5A, đƣờng Trung Yên 6, Quận Cầu Giấy 4931 2,576,770                       

0115 0108530235 CÔNG TY TNHH NESTLAW Số 15, lô 5A, đƣờng Trung Yên 6, Quận Cầu Giấy 1701 10,483,899                     

0108531704 Total 13,162,900                     

0129 0108531704 Công Ty Tnhh Xây Lắp Và Truyền Tải Điện T&T Evn Tầng 2, Số nhà 20 Liền kề 3C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Đƣờng, Quận Hà Đông 4917 4,000                              

0129 0108531704 Công Ty Tnhh Xây Lắp Và Truyền Tải Điện T&T Evn Tầng 2, Số nhà 20 Liền kề 3C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Đƣờng, Quận Hà Đông 4944 14,400                            

0129 0108531704 Công Ty Tnhh Xây Lắp Và Truyền Tải Điện T&T Evn Tầng 2, Số nhà 20 Liền kề 3C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Đƣờng, Quận Hà Đông 4272 1,644,500                       

0129 0108531704 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Thp Tầng 2, Số nhà 20 Liền kề 3C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Đƣờng, Quận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0108531817 Total 6,616,100                       

0156 0108531817 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Giáo Dục Việt Hàn Group

Tầng 1, CT02, Dự án khu chức năng đô thị xanh, Vinhomes Gard,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 116,100                          

0156 0108531817 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Giáo Dục Việt Hàn Group

Tầng 1, CT02, Dự án khu chức năng đô thị xanh, Vinhomes Gard,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0156 0108531817 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Giáo Dục Việt Hàn Group

Tầng 1, CT02, Dự án khu chức năng đô thị xanh, Vinhomes Gard,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108532232 Total 11,854,675                     

0108 0108532232 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CAMELLIA - PRODUCTION Số 15A ngách 187/53 phố Hồng Mai 4944 119,600                          

0108 0108532232 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CAMELLIA - PRODUCTION Số 15A ngách 187/53 phố Hồng Mai 4272 2,385,075                       

0108 0108532232 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CAMELLIA - PRODUCTION Số 15A ngách 187/53 phố Hồng Mai 4254 9,350,000                       

0108532401 Total 1,196,413,820                

0113 0108532401 CÔNG TY CỔ PHẦN WWB VIỆT NAM Tầng 2 Số nhà 57 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 1001 6,487,500                       

0113 0108532401 CÔNG TY CỔ PHẦN WWB VIỆT NAM Tầng 2 Số nhà 57 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4917 7,333,344                       

0113 0108532401 CÔNG TY CỔ PHẦN WWB VIỆT NAM Tầng 2 Số nhà 57 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 1052 20,226,093                     

0113 0108532401 CÔNG TY CỔ PHẦN WWB VIỆT NAM Tầng 2 Số nhà 57 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4918 39,740,691                     

0113 0108532401 CÔNG TY CỔ PHẦN WWB VIỆT NAM Tầng 2 Số nhà 57 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4931 207,218,589                   

0113 0108532401 CÔNG TY CỔ PHẦN WWB VIỆT NAM Tầng 2 Số nhà 57 Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 1701 915,407,603                   

0108535032 Total 5,404,040                       

0156 0108535032 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vico Số nhà 15 ngõ 33 Tu Hoàng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 5,404,040                       

0108535346 Total 155,195,109                   

0107 0108535346 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GMG GLOBAL Số 1 Ngõ 46 phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 1001 159,407                          

0107 0108535346 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GMG GLOBAL Số 1 Ngõ 46 phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 4917 2,466,215                       

0107 0108535346 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GMG GLOBAL Số 1 Ngõ 46 phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 1052 152,569,487                   

0108535466 Total 61,534,134                     



0113 0108535466 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU VISION Số 14B, ngách 72/73/59, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,218,886                       

0113 0108535466 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU VISION Số 14B, ngách 72/73/59, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 3,372,794                       

0113 0108535466 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU VISION Số 14B, ngách 72/73/59, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 13,891,244                     

0113 0108535466 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU VISION Số 14B, ngách 72/73/59, phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 43,051,210                     

0108535956 Total 5,892,075                       

0115 0108535956 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƢ VICOGROUP Số 30 ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 207,075                          

0115 0108535956 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƢ VICOGROUP Số 30 ngõ 148 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 5,685,000                       

0108536389 Total 8,103,819                       

0115 0108536389 CÔNG TY CỔ PHẦN VERA GROUP Số 48, ngõ 155 Nguyễn Khang, tổ 44A,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 34,569                            

0115 0108536389 CÔNG TY CỔ PHẦN VERA GROUP Số 48, ngõ 155 Nguyễn Khang, tổ 44A,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,069,250                       

0115 0108536389 CÔNG TY CỔ PHẦN VERA GROUP Số 48, ngõ 155 Nguyễn Khang, tổ 44A,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108536389 CÔNG TY CỔ PHẦN VERA GROUP Số 48, ngõ 155 Nguyễn Khang, tổ 44A,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108537456 Total 4,196,200                       

0101 0108537456 CÔNG TY TNHH SHINLIM E&C VINA Số nhà 43, tổ 16,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0101 0108537456 CÔNG TY TNHH SHINLIM E&C VINA Số nhà 43, tổ 16,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108537720 Total 446,017,027                   

0119 0108537720 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ Đƣờng 23B, thôn Đìa,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 130,721                          

0119 0108537720 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ Đƣờng 23B, thôn Đìa,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 2,935,306                       

0119 0108537720 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI AN PHÖ Đƣờng 23B, thôn Đìa,Xã Nam Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 442,951,000                   

0108537777 Total 9,587,706                       

0129 0108537777 Công Ty Tnhh Xây Lắp Và Truyền Tải Điện T&T Evn Số 40, đƣờng Lý Tự Trọng, tổ 4,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 72,318                            

0129 0108537777 Công Ty Tnhh Xây Lắp Và Truyền Tải Điện T&T Evn Số 40, đƣờng Lý Tự Trọng, tổ 4,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 9,515,388                       

0108538604 Total 22,858,106                     

0101 0108538604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP YK Số 07, dãy D, khu nhà ở A10 KĐT mới Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4918 235,522                          

0101 0108538604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP YK Số 07, dãy D, khu nhà ở A10 KĐT mới Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 1,496,869                       

0101 0108538604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP YK Số 07, dãy D, khu nhà ở A10 KĐT mới Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 1052 2,854,836                       

0101 0108538604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP YK Số 07, dãy D, khu nhà ở A10 KĐT mới Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 18,270,879                     

0108538837 Total 361,753,075                   

0141 0108538837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HTT Thôn 4Huyện Quốc Oai 1001 837,731                          

0141 0108538837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HTT Thôn 4Huyện Quốc Oai 4944 988,500                          

0141 0108538837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HTT Thôn 4Huyện Quốc Oai 4917 10,325,503                     

0141 0108538837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HTT Thôn 4Huyện Quốc Oai 4931 53,094,479                     

0141 0108538837 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HTT Thôn 4Huyện Quốc Oai 1701 296,506,862                   

0108542015 Total 20,489,558                     

0157 0108542015 CÔNG TY TNHH MĂNG NON Số 7 ngách 12, ngõ 487, Đƣờng Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm 4931 2,569,740                       

0157 0108542015 CÔNG TY TNHH MĂNG NON Số 7 ngách 12, ngõ 487, Đƣờng Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm 1701 17,919,818                     

0108545023 Total 26,207,200                     

0117 0108545023 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỖ MƢỜI Đƣờng 16, Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 4944 199,200                          

0117 0108545023 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỖ MƢỜI Đƣờng 16, Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 2863 4,000,000                       

0117 0108545023 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỖ MƢỜI Đƣờng 16, Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 4272 4,508,000                       

0117 0108545023 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỖ MƢỜI Đƣờng 16, Thôn Xuân KỳHuyện Sóc Sơn 4254 17,500,000                     

0108546281 Total 2,180,000                       

0156 0108546281 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật 3A Số 791A, đƣờng Phúc Diễn, Tổ dân phố số 1,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 180,000                          

0156 0108546281 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật 3A Số 791A, đƣờng Phúc Diễn, Tổ dân phố số 1,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108546563 Total 1,183,222                       

0156 0108546563 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Fuli số 150 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4918 71,419                            

0156 0108546563 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Fuli số 150 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 1,111,803                       

0108546669 Total 39,344,849                     

0115 0108546669 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN BẢO QUÂN Số 26, Lô 02A, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4272 402,500                          

0115 0108546669 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN BẢO QUÂN Số 26, Lô 02A, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4944 1,091,000                       

0115 0108546669 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN BẢO QUÂN Số 26, Lô 02A, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       



0115 0108546669 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN BẢO QUÂN Số 26, Lô 02A, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108546669 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN BẢO QUÂN Số 26, Lô 02A, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 7,472,566                       

0115 0108546669 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN BẢO QUÂN Số 26, Lô 02A, KĐT Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 22,878,783                     

0108546820 Total 14,931,323                     

0115 0108546820 CÔNG TY TNHH RIMON CƠ ĐIỆN Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4931 516,967                          

0115 0108546820 CÔNG TY TNHH RIMON CƠ ĐIỆN Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4944 591,600                          

0115 0108546820 CÔNG TY TNHH RIMON CƠ ĐIỆN Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4272 817,250                          

0115 0108546820 CÔNG TY TNHH RIMON CƠ ĐIỆN Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0108546820 CÔNG TY TNHH RIMON CƠ ĐIỆN Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108546820 CÔNG TY TNHH RIMON CƠ ĐIỆN Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 1701 5,505,506                       

0108547221 Total 15,688,396                     

0108 0108547221 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ HẢI NINH Số nhà 34 , ngõ 135/14 phố Bồ Đề 1701 15,688,396                     

0108547398 Total 6,296,491                       

0115 0108547398 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH Số 3, ngõ 127 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 132,000                          

0115 0108547398 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH Số 3, ngõ 127 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 207,000                          

0115 0108547398 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH Số 3, ngõ 127 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 2,899,142                       

0115 0108547398 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH Số 3, ngõ 127 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 3,058,349                       

0108547616 Total 58,776,978                     

0111 0108547616 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRUE Số 20, ngõ 678, Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 333,462                          

0111 0108547616 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRUE Số 20, ngõ 678, Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 840,873                          

0111 0108547616 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRUE Số 20, ngõ 678, Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 57,602,643                     

0108547888 Total 10,704,918                     

0156 0108547888 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Công Nghệ Full Land Toàn Cầu

Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0108547888 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Công Nghệ Full Land Toàn Cầu

Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 8,704,918                       

0108548539 Total 24,567,804                     

0111 0108548539 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VILINK Số 2, Ngõ 3 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 46,788                            

0111 0108548539 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VILINK Số 2, Ngõ 3 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 24,521,016                     

0108549613 Total 116,137,107                   

0115 0108549613 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SHV Tầng 5, số nhà 16/91 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0108549613 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SHV Tầng 5, số nhà 16/91 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 1,574,076                       

0115 0108549613 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SHV Tầng 5, số nhà 16/91 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 2,964,750                       

0115 0108549613 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SHV Tầng 5, số nhà 16/91 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108549613 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SHV Tầng 5, số nhà 16/91 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4268 6,500,000                       

0115 0108549613 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SHV Tầng 5, số nhà 16/91 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 9,500,000                       

0115 0108549613 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SHV Tầng 5, số nhà 16/91 đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 91,402,081                     

0108550841 Total 1,711,010,957                

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 1,397,500                       

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4268 6,500,000                       

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1052 18,409,220                     

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4918 66,529,228                     

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4917 108,867,398                   

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4931 290,716,765                   

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1701 501,052,840                   

0101 0108550841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÖC Tầng 7, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1001 711,038,006                   

0108551154 Total 6,817,945                       

0113 0108551154 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG FOUR AE Số 132 phố Vọng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 48,073                            

0113 0108551154 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG FOUR AE Số 132 phố Vọng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 101,800                          

0113 0108551154 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG FOUR AE Số 132 phố Vọng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 268,072                          

0113 0108551154 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG FOUR AE Số 132 phố Vọng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,400,000                       

0108551531 Total 52,147,956                     

0109 0108551531 Công ty TNHH Kakehashi Số 15, ngách 93, ngõ 119 đƣờng Giáp Bát, Quận Hoàng Mai 4918 1,711,188                       

0109 0108551531 Công ty TNHH Kakehashi Số 15, ngách 93, ngõ 119 đƣờng Giáp Bát, Quận Hoàng Mai 1052 50,436,768                     

0108552260 Total 13,958,050                     

0129 0108552260 Công Ty Tnhh Đtg - Hsb SN 12 ngõ 9 tổ 1Quận Hà Đông 4944 622,800                          



0129 0108552260 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Vietfoods SN 12 ngõ 9 tổ 1Quận Hà Đông 4272 835,250                          

0129 0108552260 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Hiếu Minh SN 12 ngõ 9 tổ 1Quận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0129 0108552260 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Vietfoods SN 12 ngõ 9 tổ 1Quận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0108552454 Total 24,915,750                     

0101 0108552454 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN AN BÌNH Số 37, ngõ 145, phố Định Công Thƣợng, tổ 4Quận Hoàng Mai 4944 5,415,750                       

0101 0108552454 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN AN BÌNH Số 37, ngõ 145, phố Định Công Thƣợng, tổ 4Quận Hoàng Mai 2864 6,000,000                       

0101 0108552454 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN AN BÌNH Số 37, ngõ 145, phố Định Công Thƣợng, tổ 4Quận Hoàng Mai 2862 13,500,000                     

0108553144 Total 2,016,918                       

0129 0108553144 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Hiếu Minh Số 9, hẻm 1, ngách 55, ngõ 58 đƣờng Thanh Bình, tổ dân phố 9, Quận Hà Đông 4918 115,406                          

0129 0108553144 Công Ty Tnhh E-Record Số 9, hẻm 1, ngách 55, ngõ 58 đƣờng Thanh Bình, tổ dân phố 9, Quận Hà Đông 4931 1,901,512                       

0108553320 Total 1,211,740                       

0111 0108553320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HOLDING FDH Tầng 6, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 57,750                            

0111 0108553320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HOLDING FDH Tầng 6, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 530,290                          

0111 0108553320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HOLDING FDH Tầng 6, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 623,700                          

0108554483 Total 244,609,785                   

0109 0108554483 Công ty CP Phát Triển Lavisa18 Hà Nội Số nhà 6, 180/61 Phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108554483 Công ty CP Phát Triển Lavisa18 Hà Nội Số nhà 6, 180/61 Phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4918 8,544,858                       

0109 0108554483 Công ty CP Phát Triển Lavisa18 Hà Nội Số nhà 6, 180/61 Phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4931 80,623,323                     

0109 0108554483 Công ty CP Phát Triển Lavisa18 Hà Nội Số nhà 6, 180/61 Phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 1701 153,441,604                   

0108554490 Total 1,471,099,247                

0129 0108554490 Công Ty Tnhh Tổ Chức Sự Kiện Truyền Thông T&T Việt Nam Số 4 - LK 10, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4918 4,569,002                       

0129 0108554490 Công Ty Tnhh Tổ Chức Sự Kiện Truyền Thông T&T Việt Nam Số 4 - LK 10, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4254 22,717,385                     

0129 0108554490 Công Ty Tnhh Tổ Chức Sự Kiện Truyền Thông T&T Việt Nam Số 4 - LK 10, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 1052 42,453,156                     

0129 0108554490 Công Ty Tnhh Tổ Chức Sự Kiện Truyền Thông T&T Việt Nam Số 4 - LK 10, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4931 73,439,509                     

0129 0108554490 Công Ty Tnhh Tổ Chức Sự Kiện Truyền Thông T&T Việt Nam Số 4 - LK 10, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 1701 1,327,920,195                

0108554701 Total 117,590,284                   

0105 0108554701 CÔNG TY TNHH THỰC LAN 27D3 Khu biệt thự vƣờn đàoQuận Tây Hồ 4917 73,735                            

0105 0108554701 CÔNG TY TNHH THỰC LAN 27D3 Khu biệt thự vƣờn đàoQuận Tây Hồ 4944 118,800                          

0105 0108554701 CÔNG TY TNHH THỰC LAN 27D3 Khu biệt thự vƣờn đàoQuận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0105 0108554701 CÔNG TY TNHH THỰC LAN 27D3 Khu biệt thự vƣờn đàoQuận Tây Hồ 4272 5,374,123                       

0105 0108554701 CÔNG TY TNHH THỰC LAN 27D3 Khu biệt thự vƣờn đàoQuận Tây Hồ 4254 15,946,955                     

0105 0108554701 CÔNG TY TNHH THỰC LAN 27D3 Khu biệt thự vƣờn đàoQuận Tây Hồ 4918 18,341,898                     

0105 0108554701 CÔNG TY TNHH THỰC LAN 27D3 Khu biệt thự vƣờn đàoQuận Tây Hồ 1052 74,734,773                     

0108555751 Total 8,342,250                       

0129 0108555751 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Hd Số 292, Đƣờng Chiến ThắngQuận Hà Đông 4944 45,000                            

0129 0108555751 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Hd Số 292, Đƣờng Chiến ThắngQuận Hà Đông 4272 1,797,250                       

0129 0108555751 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Hd Số 292, Đƣờng Chiến ThắngQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0108556089 Total 4,426,950                       

0115 0108556089 CÔNG TY TNHH GP GLOBAL PARTNER VIỆT NAM

Số 10, tập thể Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, tổ 18 (ngõ 20 Phố Nghĩa Đ,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 426,950                          

0115 0108556089 CÔNG TY TNHH GP GLOBAL PARTNER VIỆT NAM

Số 10, tập thể Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, tổ 18 (ngõ 20 Phố Nghĩa Đ,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108556145 Total 404,056,066                   

0125 0108556145 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ GIANG Xóm Đồng, Thôn Văn Điển,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 19,800                            

0125 0108556145 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ GIANG Xóm Đồng, Thôn Văn Điển,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 29,697                            

0125 0108556145 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ GIANG Xóm Đồng, Thôn Văn Điển,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 1,692,039                       

0125 0108556145 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ GIANG Xóm Đồng, Thôn Văn Điển,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 402,314,530                   

0108556917 Total 1,002,872,904                

0101 0108556917 CÔNG TY TNHH DAMAC GROUP Số 9 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 335,300                          

0108 0108556917 CÔNG TY TNHH DAMAC GROUP Số 9 Nguyễn Thái Học 1602 5,873,280                       

0101 0108556917 CÔNG TY TNHH DAMAC GROUP Số 9 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 53,906,373                     

0101 0108556917 CÔNG TY TNHH DAMAC GROUP Số 9 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1053 942,757,951                   

0108557910 Total 10,229,000                     

0115 0108557910 CÔNG TY TNHH QUỐC LUẬT MIỀN BẮC Tầng 2, Tòa nhà Vimeco, Lô 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 313,200                          

0115 0108557910 CÔNG TY TNHH QUỐC LUẬT MIỀN BẮC Tầng 2, Tòa nhà Vimeco, Lô 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 415,800                          



0115 0108557910 CÔNG TY TNHH QUỐC LUẬT MIỀN BẮC Tầng 2, Tòa nhà Vimeco, Lô 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108557910 CÔNG TY TNHH QUỐC LUẬT MIỀN BẮC Tầng 2, Tòa nhà Vimeco, Lô 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108557981 Total 208,685,573                   

0119 0108557981 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÂN KHẤU AONE VIỆT NAM Số 1, Đào Duy Tùng,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 435,000                          

0119 0108557981 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÂN KHẤU AONE VIỆT NAM Số 1, Đào Duy Tùng,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 19,143,001                     

0119 0108557981 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÂN KHẤU AONE VIỆT NAM Số 1, Đào Duy Tùng,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 59,085,676                     

0119 0108557981 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÂN KHẤU AONE VIỆT NAM Số 1, Đào Duy Tùng,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 130,021,896                   

0108558304 Total 57,584,479                     

0156 0108558304 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Trƣờng Phát số nhà 8, ngõ 132, đƣờng Xuân Phƣơng, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 4272 300,300                          

0156 0108558304 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Trƣờng Phát số nhà 8, ngõ 132, đƣờng Xuân Phƣơng, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 4268 700,000                          

0156 0108558304 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Trƣờng Phát số nhà 8, ngõ 132, đƣờng Xuân Phƣơng, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108558304 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Trƣờng Phát số nhà 8, ngõ 132, đƣờng Xuân Phƣơng, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108558304 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Trƣờng Phát số nhà 8, ngõ 132, đƣờng Xuân Phƣơng, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 4931 9,306,285                       

0156 0108558304 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Trƣờng Phát số nhà 8, ngõ 132, đƣờng Xuân Phƣơng, Tổ dân phố số 3Quận Nam Từ Liêm 1701 41,777,894                     

0108559636 Total 50,435,842                     

0107 0108559636 CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH TÀI HOA Số 6 ngõ 274/17 phố Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 38,400                            

0107 0108559636 CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH TÀI HOA Số 6 ngõ 274/17 phố Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 5,173,926                       

0107 0108559636 CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH TÀI HOA Số 6 ngõ 274/17 phố Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 45,223,516                     

0108560462 Total 4,852,215                       

0125 0108560462 CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC KHANG Đội 6, thôn Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 4,852,215                       

0108560631 Total 12,008,760                     

0119 0108560631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC HẠNHThôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4918 925,723                          

0119 0108560631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC HẠNHThôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4931 1,976,184                       

0119 0108560631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC HẠNHThôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 1052 2,927,671                       

0119 0108560631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC HẠNHThôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 1701 6,179,182                       

0108560737 Total 10,020,450                     

0115 0108560737 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƢƠNG MẠI TÂN VŨ MINHsố 09 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 47,250                            

0115 0108560737 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƢƠNG MẠI TÂN VŨ MINHsố 09 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 973,200                          

0115 0108560737 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƢƠNG MẠI TÂN VŨ MINHsố 09 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0115 0108560737 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƢƠNG MẠI TÂN VŨ MINHsố 09 Mạc Thái Tông,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108560991 Total 4,846,300                       

0115 0108560991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM ĐẠTTầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 86,400                            

0115 0108560991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM ĐẠTTầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 789,836                          

0115 0108560991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM ĐẠTTầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 929,470                          

0115 0108560991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM ĐẠTTầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 3,040,594                       

0108561307 Total 4,026,180                       

0156 0108561307 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển M&M Việt Nam Số 8, ngách 371/11 đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 183,969                          

0156 0108561307 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển M&M Việt Nam Số 8, ngách 371/11 đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 1,842,211                       

0156 0108561307 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển M&M Việt Nam Số 8, ngách 371/11 đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108561762 Total 3,595,119                       

0111 0108561762 CÔNG TY CỔ PHẦN  FUHACO VIỆT NAM Số 111 Dãy 4, Ngõ 98 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 11,700                            

0111 0108561762 CÔNG TY CỔ PHẦN  FUHACO VIỆT NAM Số 111 Dãy 4, Ngõ 98 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 83,419                            

0111 0108561762 CÔNG TY CỔ PHẦN  FUHACO VIỆT NAM Số 111 Dãy 4, Ngõ 98 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108563946 Total 17,797,305                     

0125 0108563946 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPH VIỆT NAM Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4944 61,800                            

0125 0108563946 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPH VIỆT NAM Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4931 532,087                          

0125 0108563946 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPH VIỆT NAM Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0108563946 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SPH VIỆT NAM Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 1701 13,703,418                     

0108564770 Total 193,014,589                   

0105 0108564770 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ALIBABA VIỆT NAMSố 37, Đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4272 83,750                            

0105 0108564770 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ALIBABA VIỆT NAMSố 37, Đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4918 9,918,854                       



0105 0108564770 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ALIBABA VIỆT NAMSố 37, Đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4931 22,155,647                     

0105 0108564770 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ALIBABA VIỆT NAMSố 37, Đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 1052 48,168,541                     

0105 0108564770 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ALIBABA VIỆT NAMSố 37, Đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 1701 112,687,797                   

0108564837 Total 16,696,800                     

0111 0108564837 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN EQHOMES Phòng 201, tầng 2, số nhà 44, ngõ 120 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0108564837 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN EQHOMES Phòng 201, tầng 2, số nhà 44, ngõ 120 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 1,500,600                       

0111 0108564837 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN EQHOMES Phòng 201, tầng 2, số nhà 44, ngõ 120 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108564837 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN EQHOMES Phòng 201, tầng 2, số nhà 44, ngõ 120 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 11,000,000                     

0108565365 Total 17,326,266                     

0111 0108565365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM HOÀNG Số 19, ngách 154 ngõ chợ Khâm ThiênQuận Đống Đa 4918 161,720                          

0111 0108565365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM HOÀNG Số 19, ngách 154 ngõ chợ Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 294,300                          

0111 0108565365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM HOÀNG Số 19, ngách 154 ngõ chợ Khâm ThiênQuận Đống Đa 1052 617,607                          

0111 0108565365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM HOÀNG Số 19, ngách 154 ngõ chợ Khâm ThiênQuận Đống Đa 4931 1,621,979                       

0111 0108565365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM HOÀNG Số 19, ngách 154 ngõ chợ Khâm ThiênQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0108565365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM HOÀNG Số 19, ngách 154 ngõ chợ Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108565365 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM HOÀNG Số 19, ngách 154 ngõ chợ Khâm ThiênQuận Đống Đa 1701 8,630,660                       

0108566023 Total 7,149,000                       

0155 0108566023 CÔNG TY TNHH VL VÀ XD BẢO PHÖC Xóm Nội, Thôn Đạo NgạnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 103,200                          

0155 0108566023 CÔNG TY TNHH VL VÀ XD BẢO PHÖC Xóm Nội, Thôn Đạo NgạnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 1,045,800                       

0155 0108566023 CÔNG TY TNHH VL VÀ XD BẢO PHÖC Xóm Nội, Thôn Đạo NgạnHuyện Chƣơng Mỹ 2863 6,000,000                       

0108566672 Total 3,444,790                       

0115 0108566672 CÔNG TY CỔ PHẦN HAP GROUP VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0108566672 CÔNG TY CỔ PHẦN HAP GROUP VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 408,590                          

0115 0108566672 CÔNG TY CỔ PHẦN HAP GROUP VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 840,000                          

0115 0108566672 CÔNG TY CỔ PHẦN HAP GROUP VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108567186 Total 126,813,102                   

0111 0108567186 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP VINACAPITAL Số 68 ngõ 580 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 197,750                          

0111 0108567186 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP VINACAPITAL Số 68 ngõ 580 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0108567186 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP VINACAPITAL Số 68 ngõ 580 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 13,434,214                     

0111 0108567186 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP VINACAPITAL Số 68 ngõ 580 đƣờng Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 109,681,138                   

0108567316 Total 232,706,019                   

0145 0108567316 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO KHÁNH Thôn Đông CứuHuyện Thƣờng Tín 4944 684,000                          

0145 0108567316 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO KHÁNH Thôn Đông CứuHuyện Thƣờng Tín 4931 34,823,820                     

0145 0108567316 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO KHÁNH Thôn Đông CứuHuyện Thƣờng Tín 1701 197,198,199                   

0108568359 Total 4,258,000                       

0111 0108568359 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH MINH Số nhà 15, ngõ 44, phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 258,000                          

0111 0108568359 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH MINH Số nhà 15, ngõ 44, phố Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108569627 Total 75,497,631                     

0101 0108569627 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng RƣơiQuận Hoàn Kiếm 1052 52,632                            

0101 0108569627 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng RƣơiQuận Hoàn Kiếm 1701 55,401                            

0101 0108569627 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng RƣơiQuận Hoàn Kiếm 4918 37,090,890                     

0101 0108569627 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHỐ CỔ Số 4, phố Hàng RƣơiQuận Hoàn Kiếm 4931 38,298,708                     

0108570118 Total 44,760,560                     

0113 0108570118 CÔNG TY TNHH HOÀNG HỒNG QUÂN

Tầng 5, Khối nhà A, Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 204,225                          

0113 0108570118 CÔNG TY TNHH HOÀNG HỒNG QUÂN

Tầng 5, Khối nhà A, Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1052 3,051,821                       

0113 0108570118 CÔNG TY TNHH HOÀNG HỒNG QUÂN

Tầng 5, Khối nhà A, Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 41,504,514                     

0108570252 Total 6,458,790                       

0107 0108570252 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIA BÌNH 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 56,090                            

0107 0108570252 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIA BÌNH 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 123,600                          

0107 0108570252 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIA BÌNH 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 429,100                          



0107 0108570252 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIA BÌNH 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0108570252 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIA BÌNH 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0108570728 Total 4,532,500                       

0125 0108570728 CÔNG TY TNHH CK THÁI HÀN Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4272 1,032,500                       

0125 0108570728 CÔNG TY TNHH CK THÁI HÀN Cụm 11, Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       

0108571351 Total 12,621,300                     

0117 0108571351 Hợp tác xã Phƣơng Anh Hƣơng GiaHuyện Sóc Sơn 4944 2,700                              

0117 0108571351 Hợp tác xã Phƣơng Anh Hƣơng GiaHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0108571351 Hợp tác xã Phƣơng Anh Hƣơng GiaHuyện Sóc Sơn 4272 3,208,600                       

0117 0108571351 Hợp tác xã Phƣơng Anh Hƣơng GiaHuyện Sóc Sơn 4254 7,410,000                       

0108571513 Total 106,274,403                   

0141 0108571513 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG GIANG PHÁT Thôn 5Huyện Quốc Oai 4944 587,800                          

0141 0108571513 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG GIANG PHÁT Thôn 5Huyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0108571513 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG GIANG PHÁT Thôn 5Huyện Quốc Oai 4931 12,414,593                     

0141 0108571513 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG GIANG PHÁT Thôn 5Huyện Quốc Oai 1701 89,272,010                     

0108572884 Total 39,648,050                     

0111 0108572884 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ANLIFE Tầng 6, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 5,400                              

0111 0108572884 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ANLIFE Tầng 6, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 175,800                          

0111 0108572884 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ANLIFE Tầng 6, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 666,850                          

0111 0108572884 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ANLIFE Tầng 6, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108572884 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ANLIFE Tầng 6, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 12,650,000                     

0111 0108572884 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ANLIFE Tầng 6, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 24,150,000                     

0108573165 Total 3,000,000                       

0129 0108573165 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Bình Hải Phát Số 47* TT20 Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108573172 Total 144,915,272                   

0129 0108573172 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Bình Hải Phát Số nhà 3, nghách 22/42, phố Văn Phúc, Tổ 2Quận Hà Đông 4931 5,834,774                       

0129 0108573172 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Hà Phƣơng Số nhà 3, nghách 22/42, phố Văn Phúc, Tổ 2Quận Hà Đông 4918 8,072,183                       

0129 0108573172 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Hà Phƣơng Số nhà 3, nghách 22/42, phố Văn Phúc, Tổ 2Quận Hà Đông 1052 39,231,126                     

0129 0108573172 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Hà Phƣơng Số nhà 3, nghách 22/42, phố Văn Phúc, Tổ 2Quận Hà Đông 1701 91,777,189                     

0108573253 Total 18,954,778                     

0113 0108573253 CÔNG TY CỔ PHẦN MR LÕNG Số 43, ngõ 125 Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 488,466                          

0113 0108573253 CÔNG TY CỔ PHẦN MR LÕNG Số 43, ngõ 125 Hoàng Ngân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 18,466,312                     

0108573366 Total 16,961,600                     

0129 0108573366 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Hà Phƣơng Số 72 Đƣờng Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 313,800                          

0129 0108573366 Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Thể Thao Và Thƣơng Mại Hà Nội Số 72 Đƣờng Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 947,800                          

0129 0108573366 Công Ty Tnhh Tâm Vƣợng Số 72 Đƣờng Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0129 0108573366 Công Ty Tnhh Tâm Vƣợng Số 72 Đƣờng Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 12,200,000                     

0108573743 Total 11,678,250                     

0113 0108573743 CÔNG TY TNHH LIMBER VIỆT NAM Tầng 1, Số 164 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 178,250                          

0113 0108573743 CÔNG TY TNHH LIMBER VIỆT NAM Tầng 1, Số 164 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0108576529 Total 3,050,750                       

0129 0108576529 Công Ty Tnhh Tâm Vƣợng U4, Lô 11, Khu đô thị Dƣơng Nội,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 50,750                            

0129 0108576529 Công Ty Tnhh Tâm Vƣợng U4, Lô 11, Khu đô thị Dƣơng Nội,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108576751 Total 5,631,800                       

0111 0108576751 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SỮA VIỆT NAM Số nhà 32 ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 631,800                          

0111 0108576751 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SỮA VIỆT NAM Số nhà 32 ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108576751 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SỮA VIỆT NAM Số nhà 32 ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108577963 Total 8,293,951                       

0105 0108577963 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THẾ SƠN Số  448 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 13,861                            

0105 0108577963 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THẾ SƠN Số  448 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 15,140                            

0105 0108577963 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THẾ SƠN Số  448 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1001 900,000                          



0105 0108577963 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THẾ SƠN Số  448 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 7,364,950                       

0108578702 Total 9,949,500                       

0101 0108578702 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN YESHOUSE MB Số 83, đƣờng Trịnh Công SơnQuận Tây Hồ 4944 949,500                          

0101 0108578702 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN YESHOUSE MB Số 83, đƣờng Trịnh Công SơnQuận Tây Hồ 2862 9,000,000                       

0108579142 Total 221,610,042                   

0119 0108579142 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢU TRỮ VÀ THƢ VIỆN ĐÔNG DƢƠNG Thôn Sáp Mai,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 18,205,606                     

0119 0108579142 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢU TRỮ VÀ THƢ VIỆN ĐÔNG DƢƠNG Thôn Sáp Mai,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 22,327,158                     

0119 0108579142 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢU TRỮ VÀ THƢ VIỆN ĐÔNG DƢƠNG Thôn Sáp Mai,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 181,077,278                   

0108579174 Total 16,559,875                     

0111 0108579174 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TOÀN CẦUTầng 6 tòa nhà Icon4, số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 22,800                            

0111 0108579174 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TOÀN CẦUTầng 6 tòa nhà Icon4, số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 387,075                          

0111 0108579174 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TOÀN CẦUTầng 6 tòa nhà Icon4, số 243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 16,150,000                     

0108579417 Total 110,375,826                   

0155 0108579417 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ SƠN HÀ Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 4931 23,946,785                     

0155 0108579417 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ SƠN HÀ Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 1701 86,429,041                     

0108579953 Total 116,592,300                   

0149 0108579953 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT XÂY DỰNG NAM THẮNG Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 4944 13,200                            

0149 0108579953 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT XÂY DỰNG NAM THẮNG Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 2863 2,000,000                       

0149 0108579953 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT XÂY DỰNG NAM THẮNG Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 4931 21,939,749                     

0149 0108579953 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT XÂY DỰNG NAM THẮNG Thôn Nội XáHuyện Ứng Hoà 1701 92,639,351                     

0108581060 Total 6,514,550                       

0137 0108581060 CÔNG TY TNHH TMDV HUY HÙNG Thôn Đình Rối,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 3,000                              

0137 0108581060 CÔNG TY TNHH TMDV HUY HÙNG Thôn Đình Rối,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 11,550                            

0137 0108581060 CÔNG TY TNHH TMDV HUY HÙNG Thôn Đình Rối,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108582272 Total 14,030,231                     

0107 0108582272 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD MEDIC Số 15, ngách 172, phố Bắc Cầu,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 1,989                              

0107 0108582272 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD MEDIC Số 15, ngách 172, phố Bắc Cầu,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 78,600                            

0107 0108582272 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD MEDIC Số 15, ngách 172, phố Bắc Cầu,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0108582272 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD MEDIC Số 15, ngách 172, phố Bắc Cầu,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4268 10,449,642                     

0108582970 Total 56,587,370                     

0111 0108582970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOM VIỆT NAM Số 161 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 201,204                          

0111 0108582970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOM VIỆT NAM Số 161 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 820,192                          

0111 0108582970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOM VIỆT NAM Số 161 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 10,167,970                     

0111 0108582970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOM VIỆT NAM Số 161 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 20,696,579                     

0111 0108582970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOM VIỆT NAM Số 161 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 24,701,425                     

0108583692 Total 7,938,999                       

0157 0108583692 CÔNG TY CỔ PHẦN X26

Số 2 ngõ 121 đƣờng Đông Ngạc, Tổ dân phố Đông Ngạc 4,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 202,800                          

0157 0108583692 CÔNG TY CỔ PHẦN X26

Số 2 ngõ 121 đƣờng Đông Ngạc, Tổ dân phố Đông Ngạc 4,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 873,555                          

0157 0108583692 CÔNG TY CỔ PHẦN X26

Số 2 ngõ 121 đƣờng Đông Ngạc, Tổ dân phố Đông Ngạc 4,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0157 0108583692 CÔNG TY CỔ PHẦN X26

Số 2 ngõ 121 đƣờng Đông Ngạc, Tổ dân phố Đông Ngạc 4,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 4,862,644                       

0108583981 Total 1,031,529                       

0156 0108583981 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hành Tinh Xanh Số 12A, ngõ 129 phố Đại Linh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,031,529                       

0108585851 Total 8,039,405                       

0156 0108585851 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Suhauze 5A05A, tầng 5A, Tòa nhà W1 Vinhomes West Point, lô đất HH, đQuận Nam Từ Liêm 4931 95,777                            

0156 0108585851 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Suhauze 5A05A, tầng 5A, Tòa nhà W1 Vinhomes West Point, lô đất HH, đQuận Nam Từ Liêm 1701 7,943,628                       

0108587295 Total 207,278,011                   

0156 0108587295 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Vận Tải An Khang Nhà số 5 ngõ 1 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 4272 710,500                          

0156 0108587295 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Vận Tải An Khang Nhà số 5 ngõ 1 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108587295 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Vận Tải An Khang Nhà số 5 ngõ 1 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108587295 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Vận Tải An Khang Nhà số 5 ngõ 1 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0108587295 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Vận Tải An Khang Nhà số 5 ngõ 1 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 4931 17,332,616                     



0156 0108587295 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Vận Tải An Khang Nhà số 5 ngõ 1 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 1701 180,234,895                   

0108588193 Total 15,457,755                     

0113 0108588193 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG NQA Số 21 Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 4931 712,584                          

0113 0108588193 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG NQA Số 21 Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 4272 868,950                          

0113 0108588193 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG NQA Số 21 Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 4268 6,500,000                       

0113 0108588193 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG NQA Số 21 Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 1701 7,376,221                       

0108588299 Total 178,699,028                   

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,318,894                       

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 2,131,768                       

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4918 2,206,105                       

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4933 6,992,089                       

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4934 7,256,715                       

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 18,949,056                     

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1052 26,829,771                     

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1764 55,007,315                     

0155 0108588299 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MSC VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1755 58,007,315                     

0108590019 Total 8,770,135                       

0109 0108590019 Công ty TNHH Football Products Số 5 ngách 143/74/24 phố Nguyễn Chính,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 8,770,135                       

0108590202 Total 8,000,000                       

0107 0108590202 CÔNG TY TNHH  PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TRUNG THÀNH Ô số 31 - Lô TT1 khu nhà ở Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0108590202 CÔNG TY TNHH  PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TRUNG THÀNH Ô số 31 - Lô TT1 khu nhà ở Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0108591100 Total 72,600,932                     

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4944 618,300                          

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4272 1,547,000                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4917 1,693,146                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4918 2,774,558                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4931 5,330,678                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4268 6,500,000                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 1052 6,789,142                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 1001 8,366,876                       

0113 0108591100 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HOÀNG KIM Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 1701 26,481,232                     

0108591284 Total 9,004,250                       

0129 0108591284 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Minh Khang Group Số 35, ngõ 159 đƣờng Quyết Thắng, Tổ 7Quận Hà Đông 4272 2,004,250                       

0129 0108591284 Công Ty Tnhh Chế Biến Suất Ăn Phƣơng Linh Số 35, ngõ 159 đƣờng Quyết Thắng, Tổ 7Quận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0108591559 Total 17,409,657                     

0111 0108591559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HDH THĂNG LONG Số 104, ngõ 73, phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 5,909,657                       

0111 0108591559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HDH THĂNG LONG Số 104, ngõ 73, phố Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4254 11,500,000                     

0108591830 Total 9,710,000                       

0101 0108591830 CÔNG TY TNHH KYC Lô 14, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4944 1,710,000                       

0101 0108591830 CÔNG TY TNHH KYC Lô 14, Khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 2863 8,000,000                       

0108592094 Total 13,451,550                     

0115 0108592094 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG T&T Số 195 ngõ 2 Hoàng SâmQuận Cầu Giấy 4944 618,750                          

0115 0108592094 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG T&T Số 195 ngõ 2 Hoàng SâmQuận Cầu Giấy 4272 982,800                          

0115 0108592094 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG T&T Số 195 ngõ 2 Hoàng SâmQuận Cầu Giấy 4268 5,850,000                       

0115 0108592094 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG T&T Số 195 ngõ 2 Hoàng SâmQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0108592175 Total 6,500,000                       

0157 0108592175 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ANH AN BÌNH Số 132 đƣờng Phúc DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2864 1,000,000                       

0157 0108592175 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ANH AN BÌNH Số 132 đƣờng Phúc DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0108592175 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ANH AN BÌNH Số 132 đƣờng Phúc DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108592249 Total 3,500,000                       

0103 0108592249 CÔNG TY TNHH TUE ANH NGUYEN Số 2, ngõ 100 Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108592471 Total 10,606,450                     

0115 0108592471 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ANH DUY Số nhà 25 ngách 5/86, ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 449,050                          

0115 0108592471 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ANH DUY Số nhà 25 ngách 5/86, ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          



0115 0108592471 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ANH DUY Số nhà 25 ngách 5/86, ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 1,457,400                       

0115 0108592471 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ANH DUY Số nhà 25 ngách 5/86, ngõ 5 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0108592633 Total 222,153,391                   

0101 0108592633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƢỜNG SƠN Thôn 6,Xã Thƣợng Mỗ,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4944 102,500                          

0101 0108592633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƢỜNG SƠN Thôn 6,Xã Thƣợng Mỗ,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0108592633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƢỜNG SƠN Thôn 6,Xã Thƣợng Mỗ,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4918 8,571,561                       

0101 0108592633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƢỜNG SƠN Thôn 6,Xã Thƣợng Mỗ,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4931 15,910,199                     

0101 0108592633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƢỜNG SƠN Thôn 6,Xã Thƣợng Mỗ,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 1052 20,454,638                     

0101 0108592633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƢỜNG SƠN Thôn 6,Xã Thƣợng Mỗ,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 1701 174,114,493                   

0108593299 Total 8,195,000                       

0157 0108593299 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUY HẢI Số 1 C9 TT Khảo SátQuận Bắc Từ Liêm 4944 219,000                          

0157 0108593299 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUY HẢI Số 1 C9 TT Khảo SátQuận Bắc Từ Liêm 4272 476,000                          

0157 0108593299 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUY HẢI Số 1 C9 TT Khảo SátQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0108593299 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUY HẢI Số 1 C9 TT Khảo SátQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0108594510 Total 103,064,641                   

0129 0108594510 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hdt Việt Nam Số nhà 65, tổ 3 khu Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 9,100                              

0129 0108594510 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hdt Việt Nam Số nhà 65, tổ 3 khu Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 15,600                            

0129 0108594510 Công Ty Cổ Phần Etoile De Seoul Việt Nam Số nhà 65, tổ 3 khu Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 63,764                            

0129 0108594510 Công Ty Cổ Phần Etoile De Seoul Việt Nam Số nhà 65, tổ 3 khu Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 772,855                          

0129 0108594510 Công Ty Tnhh Nhựa Ckk Việt Nam Số nhà 65, tổ 3 khu Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108594510 Công Ty Tnhh Nhựa Ckk Việt Nam Số nhà 65, tổ 3 khu Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 4,342,495                       

0129 0108594510 Công Ty Tnhh Nhựa Ckk Việt Nam Số nhà 65, tổ 3 khu Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 95,860,827                     

0108594542 Total 6,500,000                       

0113 0108594542 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH OHANA

Khu A11, Tầng 4 Times Tower, số 35 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4254 6,500,000                       

0108594990 Total 19,194,675                     

0108 0108594990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HATA VIỆT NAM Tầng 4, số 72 Phố Trần Xuân Soạn 4272 1,494,675                       

0108 0108594990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HATA VIỆT NAM Tầng 4, số 72 Phố Trần Xuân Soạn 2862 3,000,000                       

0108 0108594990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HATA VIỆT NAM Tầng 4, số 72 Phố Trần Xuân Soạn 4268 3,500,000                       

0108 0108594990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HATA VIỆT NAM Tầng 4, số 72 Phố Trần Xuân Soạn 4254 11,200,000                     

0108596109 Total 4,196,200                       

0115 0108596109 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DEHA Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0108596109 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DEHA Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108597582 Total 36,530,983                     

0129 0108597582 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Tân Tiến Đạt Số nhà 192A, ngõ 26, tổ 5 Đa SỹQuận Hà Đông 4917 34,020                            

0129 0108597582 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Bighomes Số nhà 192A, ngõ 26, tổ 5 Đa SỹQuận Hà Đông 4931 212,666                          

0129 0108597582 Công Ty Tnhh Tổng Hợp Bighomes Số nhà 192A, ngõ 26, tổ 5 Đa SỹQuận Hà Đông 1001 6,010,000                       

0129 0108597582 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Gae Số nhà 192A, ngõ 26, tổ 5 Đa SỹQuận Hà Đông 1701 30,274,297                     

0108597952 Total 39,035,700                     

0106 0108597952 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TRANG PHƢƠNG NGỌC Số 32, phố Yết KiêuQuận Hoàn Kiếm 4944 411,000                          

0106 0108597952 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TRANG PHƢƠNG NGỌC Số 32, phố Yết KiêuQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0108597952 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TRANG PHƢƠNG NGỌC Số 32, phố Yết KiêuQuận Hoàn Kiếm 4272 7,024,700                       

0106 0108597952 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TRANG PHƢƠNG NGỌC Số 32, phố Yết KiêuQuận Hoàn Kiếm 4254 27,600,000                     

0108598723 Total 75,916,261                     

0113 0108598723 CÔNG TY CỔ PHẦN AT PHARMACY Số 6, ngõ 90, Phố Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4944 88,600                            

0113 0108598723 CÔNG TY CỔ PHẦN AT PHARMACY Số 6, ngõ 90, Phố Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4917 10,269,661                     

0113 0108598723 CÔNG TY CỔ PHẦN AT PHARMACY Số 6, ngõ 90, Phố Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 1001 65,558,000                     

0108598970 Total 14,373,750                     

0137 0108598970 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI THÉP TUẤN TÖ Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4944 17,000                            

0137 0108598970 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI THÉP TUẤN TÖ Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4272 856,750                          

0137 0108598970 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI THÉP TUẤN TÖ Thôn 2, Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0108598970 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI THÉP TUẤN TÖ Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4254 11,500,000                     

0108599847 Total 31,535,578                     

0156 0108599847 Công Ty Cổ Phần Exim360 Số 4/34 ngõ 67 Phố Cầu Cốc, Quận Nam Từ Liêm 4931 1,624,405                       

0156 0108599847 Công Ty Cổ Phần Exim360 Số 4/34 ngõ 67 Phố Cầu Cốc, Quận Nam Từ Liêm 4254 7,350,000                       

0156 0108599847 Công Ty Cổ Phần Exim360 Số 4/34 ngõ 67 Phố Cầu Cốc, Quận Nam Từ Liêm 1701 22,561,173                     

0108600838 Total 11,604,030                     



0109 0108600838 Công ty CP Xây Lắp Cơ Điện Tiến Tài Số 11 ngõ 790 Trƣơng Định,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 11,604,030                     

0108601380 Total 120,960,297                   

0156 0108601380 Công Ty TNHH Mtk Nguyễn Hoàng Tầng 3, tòa CT1, KĐT Dream Town, đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 2,212,390                       

0156 0108601380 Công Ty TNHH Mtk Nguyễn Hoàng Tầng 3, tòa CT1, KĐT Dream Town, đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 5,397,295                       

0156 0108601380 Công Ty TNHH Mtk Nguyễn Hoàng Tầng 3, tòa CT1, KĐT Dream Town, đƣờng 70,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 113,350,612                   

0108601768 Total 19,810,900                     

0156 0108601768 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Sơn Nam Số 779 Đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4944 758,400                          

0156 0108601768 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Sơn Nam Số 779 Đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4272 1,552,500                       

0156 0108601768 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Sơn Nam Số 779 Đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0156 0108601768 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Sơn Nam Số 779 Đƣờng Phúc DiễnQuận Nam Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0108602320 Total 778,198,586                   

0129 0108602320 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Gae Số 7 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,538,337                       

0129 0108602320 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Gae Số 7 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 18,003,781                     

0129 0108602320 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Gae Số 7 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 20,318,908                     

0129 0108602320 Công Ty Tnhh 24H Media Việt Nam Số 7 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 49,002,800                     

0129 0108602320 Công Ty Tnhh 24H Media Việt Nam Số 7 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 224,422,292                   

0129 0108602320 Công Ty Tnhh 24H Media Việt Nam Số 7 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 464,912,468                   

0108602786 Total 217,927,122                   

0125 0108602786 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HÀ THANH Số 298/31/44 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 4918 74,180                            

0125 0108602786 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HÀ THANH Số 298/31/44 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 4931 1,287,337                       

0125 0108602786 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HÀ THANH Số 298/31/44 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 2862 3,000,000                       

0125 0108602786 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HÀ THANH Số 298/31/44 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 1052 4,165,618                       

0125 0108602786 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HÀ THANH Số 298/31/44 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 1001 47,400,000                     

0125 0108602786 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HÀ THANH Số 298/31/44 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu, Huyện Thanh Trì 1701 161,999,987                   

0108604832 Total 14,373,650                     

0115 0108604832 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN MINH QUÂN VIỆT NAM Số 25/24 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 817,250                          

0115 0108604832 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN MINH QUÂN VIỆT NAM Số 25/24 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 2,056,400                       

0115 0108604832 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN MINH QUÂN VIỆT NAM Số 25/24 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108604832 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN MINH QUÂN VIỆT NAM Số 25/24 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0108605956 Total 19,306,132                     

0103 0108605956 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HỒNG Số 14, Ngách 23, Ngõ 5, Phố Láng HạQuận Ba Đình 4933 3,999                              

0103 0108605956 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HỒNG Số 14, Ngách 23, Ngõ 5, Phố Láng HạQuận Ba Đình 4944 392,400                          

0103 0108605956 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HỒNG Số 14, Ngách 23, Ngõ 5, Phố Láng HạQuận Ba Đình 4272 1,409,733                       

0103 0108605956 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HỒNG Số 14, Ngách 23, Ngõ 5, Phố Láng HạQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0108605956 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HỒNG Số 14, Ngách 23, Ngõ 5, Phố Láng HạQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0108606607 Total 6,787,351                       

0143 0108606607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN ĐÀ Thôn Öc Lý,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 33,832                            

0143 0108606607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN ĐÀ Thôn Öc Lý,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 127,719                          

0143 0108606607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN ĐÀ Thôn Öc Lý,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 625,800                          

0143 0108606607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI XUÂN ĐÀ Thôn Öc Lý,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108607103 Total 135,449,874                   

0125 0108607103 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HAPPY HOUSE VIỆT NAM Số 18, ngõ 616 Kim GiangHuyện Thanh Trì 4272 1,069,423                       

0125 0108607103 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HAPPY HOUSE VIỆT NAM Số 18, ngõ 616 Kim GiangHuyện Thanh Trì 4931 15,770,335                     

0125 0108607103 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HAPPY HOUSE VIỆT NAM Số 18, ngõ 616 Kim GiangHuyện Thanh Trì 4254 21,824,969                     

0125 0108607103 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HAPPY HOUSE VIỆT NAM Số 18, ngõ 616 Kim GiangHuyện Thanh Trì 1701 96,785,147                     

0108608146 Total 4,484,121,432                

0156 0108608146 Công Ty Cổ Phần Bighome Việt Nam Tầng 7, tòa nhà Golden Field Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 820,916,993                   

0156 0108608146 Công Ty Cổ Phần Bighome Việt Nam Tầng 7, tòa nhà Golden Field Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1052 3,663,204,439                

0108609164 Total 21,214,325                     

0105 0108609164 CÔNG TY CỔ PHẦN  RISE ESTATE VIỆT NAM Số 71 phố Nhật Chiêu, tổ 41, cụm 3Quận Tây Hồ 4931 856,466                          

0105 0108609164 CÔNG TY CỔ PHẦN  RISE ESTATE VIỆT NAM Số 71 phố Nhật Chiêu, tổ 41, cụm 3Quận Tây Hồ 4944 947,700                          

0105 0108609164 CÔNG TY CỔ PHẦN  RISE ESTATE VIỆT NAM Số 71 phố Nhật Chiêu, tổ 41, cụm 3Quận Tây Hồ 4272 2,730,000                       

0105 0108609164 CÔNG TY CỔ PHẦN  RISE ESTATE VIỆT NAM Số 71 phố Nhật Chiêu, tổ 41, cụm 3Quận Tây Hồ 1701 4,680,159                       

0105 0108609164 CÔNG TY CỔ PHẦN  RISE ESTATE VIỆT NAM Số 71 phố Nhật Chiêu, tổ 41, cụm 3Quận Tây Hồ 2862 6,000,000                       



0105 0108609164 CÔNG TY CỔ PHẦN  RISE ESTATE VIỆT NAM Số 71 phố Nhật Chiêu, tổ 41, cụm 3Quận Tây Hồ 4254 6,000,000                       

0108609679 Total 32,222,400                     

0115 0108609679 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG MAI Số 18 ngõ 79 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 4,257,000                       

0115 0108609679 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG MAI Số 18 ngõ 79 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 4,565,400                       

0115 0108609679 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG MAI Số 18 ngõ 79 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 8,400,000                       

0115 0108609679 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG MAI Số 18 ngõ 79 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2862 15,000,000                     

0108610064 Total 412,335,281                   

0129 0108610064 Công Ty Tnhh 24H Media Việt Nam Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 264,898                          

0129 0108610064 Công Ty Cổ Phần  Phát Triển Công Nghệ Sinh Học Trung Ƣơng Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 773,390                          

0129 0108610064 Công Ty Cổ Phần  Phát Triển Công Nghệ Sinh Học Trung Ƣơng Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 2,377,589                       

0129 0108610064 Công Ty Cổ Phần  Phát Triển Công Nghệ Sinh Học Trung Ƣơng Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0108610064 Công Ty Cổ Phần  Phát Triển Công Nghệ Sinh Học Trung Ƣơng Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 3,505,914                       

0129 0108610064 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Bảo Hƣng Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 26,754,334                     

0129 0108610064 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Bảo Hƣng Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 31,213,164                     

0129 0108610064 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Bảo Hƣng Số nhà C20, lô TT13 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 343,945,992                   

0108610882 Total 55,925,628                     

0156 0108610882 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Dƣợc Phẩm Htp Hà Nội LK10, tòa C14 Bắc Hà, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 55,925,628                     

0108612946 Total 3,000,000                       

0108 0108612946 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM Số 23 Hàn Thuyên 2864 1,000,000                       

0108 0108612946 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM Số 23 Hàn Thuyên 2863 2,000,000                       

0108613562 Total 60,235,555                     

0129 0108613562 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Bảo Hƣng Số nhà 13, ngõ 88, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 10,800                            

0129 0108613562 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Bảo Hƣng Số nhà 13, ngõ 88, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 15,913                            

0129 0108613562 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Ben Số nhà 13, ngõ 88, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 20,836                            

0129 0108613562 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Ben Số nhà 13, ngõ 88, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 63,053                            

0129 0108613562 Công Ty Tnhh Xây Dựng Gd Việt Nam Số nhà 13, ngõ 88, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,002                       

0129 0108613562 Công Ty Tnhh Xây Dựng Gd Việt Nam Số nhà 13, ngõ 88, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 6,900,000                       

0129 0108613562 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nội Thất Toppro Việt Nam Số nhà 13, ngõ 88, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 49,724,951                     

0108614598 Total 36,548,525                     

0156 0108614598 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Nhật Linh Số 21, ngõ 36, Đƣờng Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4944 427,200                          

0156 0108614598 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Nhật Linh Số 21, ngõ 36, Đƣờng Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108614598 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Nhật Linh Số 21, ngõ 36, Đƣờng Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4272 3,671,325                       

0156 0108614598 Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Nhật Linh Số 21, ngõ 36, Đƣờng Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4254 30,450,000                     

0108614654 Total 19,850,371                     

0101 0108614654 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TẬP ĐOÀN VIETSTAR Số 97 Đƣờng Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 64,800                            

0101 0108614654 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TẬP ĐOÀN VIETSTAR Số 97 Đƣờng Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 126,000                          

0101 0108614654 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TẬP ĐOÀN VIETSTAR Số 97 Đƣờng Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 192,782                          

0101 0108614654 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TẬP ĐOÀN VIETSTAR Số 97 Đƣờng Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 7,917,330                       

0101 0108614654 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TẬP ĐOÀN VIETSTAR Số 97 Đƣờng Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 11,549,459                     

0108614735 Total 126,396,273                   

0106 0108614735 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MFC VIỆT NAM Số 1, ngách 971/24 Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0106 0108614735 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI MFC VIỆT NAM Số 1, ngách 971/24 Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 119,896,273                   

0108614887 Total 10,406,750                     

0157 0108614887 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PTK Số nhà 35, Ngõ 2, Phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4944 425,500                          

0157 0108614887 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PTK Số nhà 35, Ngõ 2, Phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4272 481,250                          

0157 0108614887 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PTK Số nhà 35, Ngõ 2, Phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0108614887 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PTK Số nhà 35, Ngõ 2, Phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0108614887 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PTK Số nhà 35, Ngõ 2, Phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 2864 4,000,000                       

0108616073 Total 3,842,800                       

0111 0108616073 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƢƠNG MẠI HK Số 11 phố Chùa Bộc,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 342,800                          

0111 0108616073 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƢƠNG MẠI HK Số 11 phố Chùa Bộc,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,500,000                       

0111 0108616073 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƢƠNG MẠI HK Số 11 phố Chùa Bộc,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108616108 Total 8,631,800                       

0115 0108616108 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀI ANH Số nhà 37, ngõ 143, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 621,600                          

0115 0108616108 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀI ANH Số nhà 37, ngõ 143, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,810,200                       

0115 0108616108 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀI ANH Số nhà 37, ngõ 143, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0115 0108616108 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀI ANH Số nhà 37, ngõ 143, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 4,200,000                       

0108616147 Total 3,517,400                       

0109 0108616147 Công ty TNHH Germani Led Việt Nam 1261 Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 17,400                            

0109 0108616147 Công ty TNHH Germani Led Việt Nam 1261 Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108616845 Total 6,624,000                       

0129 0108616845 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Dịch Vụ Và Thƣơng Mại An Việt Số nhà 41, Ngõ 14 Chợ Văn La, Tổ 6,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 124,000                          

0129 0108616845 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Dịch Vụ Và Thƣơng Mại An Việt Số nhà 41, Ngõ 14 Chợ Văn La, Tổ 6,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108617535 Total 2,017,890,856                

0103 0108617535 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐỖ DUY P1708, Toà D, Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn PhúcQuận Ba Đình 4931 10,114,608                     

0103 0108617535 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐỖ DUY P1708, Toà D, Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn PhúcQuận Ba Đình 1701 2,007,776,248                

0108617888 Total 4,456,600                       

0156 0108617888 Công Ty TNHH Wing.Win Happy Family Việt Nam Căn hộ 15B12, Tòa G3, Vinhomes Green Bay,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 456,600                          

0156 0108617888 Công Ty TNHH Wing.Win Happy Family Việt Nam Căn hộ 15B12, Tòa G3, Vinhomes Green Bay,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108617976 Total 422,720,486                   

0111 0108617976 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ICON số 496 đƣờng La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 6,074,983                       

0111 0108617976 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ICON số 496 đƣờng La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 13,007,031                     

0111 0108617976 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ICON số 496 đƣờng La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 15,200,000                     

0111 0108617976 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ICON số 496 đƣờng La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 31,738,338                     

0111 0108617976 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ICON số 496 đƣờng La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 144,691,689                   

0111 0108617976 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG ICON số 496 đƣờng La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 212,008,445                   

0108618377 Total 27,719,708                     

0113 0108618377 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THUẾ VIỆT MỸ Tầng 12,Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 4931 4,179,447                       

0113 0108618377 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THUẾ VIỆT MỸ Tầng 12,Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Quận Thanh Xuân 1701 23,540,261                     

0108618377-002 Total 7,902,000                       

0113 0108618377-002 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THUẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Số nhà 2, ngách 43/154, Tổ dân phố Đống 6Quận Bắc Từ Liêm 4272 1,902,000                       

0113 0108618377-002 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THUẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Số nhà 2, ngách 43/154, Tổ dân phố Đống 6Quận Bắc Từ Liêm 4254 6,000,000                       

0108618377-005 Total 7,902,000                       

0113 0108618377-005 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THUẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH HÀ NỘI căn 34 tầng 24 tòa G3 khu đô thị Vinhomes GreenbayQuận Nam Từ Liêm 4272 1,902,000                       

0113 0108618377-005 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THUẾ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH HÀ NỘI căn 34 tầng 24 tòa G3 khu đô thị Vinhomes GreenbayQuận Nam Từ Liêm 4254 6,000,000                       

0108618810 Total 129,121,501                   

0115 0108618810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH LG VP 2, Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4917 69,480                            

0115 0108618810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH LG VP 2, Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4272 77,000                            

0115 0108618810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH LG VP 2, Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0108618810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH LG VP 2, Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4931 5,486,735                       

0115 0108618810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH LG VP 2, Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0115 0108618810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH LG VP 2, Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1052 30,968,737                     

0115 0108618810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH LG VP 2, Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân ThủyQuận Cầu Giấy 1701 81,669,549                     

0108618828 Total 548,559,688                   

0127 0108618828 CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ VŨ DƢƠNG GIA Ngách 5B/8, Đƣờng Quang Minh, Tổ dấn phố số 6Huyện Mê Linh 4272 396,000                          

0127 0108618828 CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ VŨ DƢƠNG GIA Ngách 5B/8, Đƣờng Quang Minh, Tổ dấn phố số 6Huyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0108618828 CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ VŨ DƢƠNG GIA Ngách 5B/8, Đƣờng Quang Minh, Tổ dấn phố số 6Huyện Mê Linh 4917 6,480,772                       

0127 0108618828 CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ VŨ DƢƠNG GIA Ngách 5B/8, Đƣờng Quang Minh, Tổ dấn phố số 6Huyện Mê Linh 4254 6,500,000                       

0127 0108618828 CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ VŨ DƢƠNG GIA Ngách 5B/8, Đƣờng Quang Minh, Tổ dấn phố số 6Huyện Mê Linh 4931 27,239,791                     

0127 0108618828 CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ VŨ DƢƠNG GIA Ngách 5B/8, Đƣờng Quang Minh, Tổ dấn phố số 6Huyện Mê Linh 1001 75,689,429                     

0127 0108618828 CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ VŨ DƢƠNG GIA Ngách 5B/8, Đƣờng Quang Minh, Tổ dấn phố số 6Huyện Mê Linh 1701 430,253,696                   

0108620312 Total 110,028,287                   

0156 0108620312 Công Ty Cổ Phần Thi Công Cọc Fecon Số 1 Tầng 16 Tháp CEO, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4918 42,026,226                     

0156 0108620312 Công Ty Cổ Phần Thi Công Cọc Fecon Số 1 Tầng 16 Tháp CEO, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 68,002,061                     

0108620922 Total 15,536,136                     

0156 0108620922 Công Ty TNHH Nội Thất Mid Việt Nam Số nhà 84 ngõ 98 đƣờng K2,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 15,536,136                     

0108621281 Total 15,000,000                     

0109 0108621281 Công ty CP C-Light Việt Nam Số 207 ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0108621524 Total 52,452,252                     

0127 0108621524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƢƠNG ANHKhu 2, xóm Hành Giang, thôn Thái LaiHuyện Mê Linh 4944 12,000                            

0127 0108621524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƢƠNG ANHKhu 2, xóm Hành Giang, thôn Thái LaiHuyện Mê Linh 4931 1,135,252                       



0127 0108621524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƢƠNG ANHKhu 2, xóm Hành Giang, thôn Thái LaiHuyện Mê Linh 1701 51,305,000                     

0108621595 Total 13,595,075                     

0115 0108621595 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 214,200                          

0115 0108621595 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 730,875                          

0115 0108621595 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108621595 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIÊN MINH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,650,000                     

0108621806 Total 96,246,636                     

0129 0108621806 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Dịch Vụ Và Thƣơng Mại An Việt Tầng 2, Tòa nhà New Skyline Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0129 0108621806 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Dịch Vụ Và Thƣơng Mại An Việt Tầng 2, Tòa nhà New Skyline Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 93,246,636                     

0108623810 Total 7,948,025                       

0115 0108623810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH HARITOUR Số 1, ngõ 40, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0108623810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH HARITOUR Số 1, ngõ 40, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 251,825                          

0115 0108623810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH HARITOUR Số 1, ngõ 40, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108623810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH HARITOUR Số 1, ngõ 40, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108624733 Total 7,700,000                       

0107 0108624733 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ Số 809, Đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0108625159 Total 21,129,500                     

0129 0108625159 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Tân Minh Số 39, Ngõ Bồ Đa 2, Tổ 17Quận Hà Đông 4272 629,500                          

0129 0108625159 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Truyền Thông Ez Số 39, Ngõ Bồ Đa 2, Tổ 17Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108625159 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Tân Minh Số 39, Ngõ Bồ Đa 2, Tổ 17Quận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0129 0108625159 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Truyền Thông Ez Số 39, Ngõ Bồ Đa 2, Tổ 17Quận Hà Đông 4254 15,000,000                     

0108625215 Total 6,291,100                       

0107 0108625215 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HẢI TÙNG Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 291,100                          

0107 0108625215 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HẢI TÙNG Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0107 0108625215 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HẢI TÙNG Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108625279 Total 361,940,557                   

0125 0108625279 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Xóm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4918 552,619                          

0125 0108625279 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Xóm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4917 14,872,010                     

0125 0108625279 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Xóm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 4931 24,619,074                     

0125 0108625279 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Xóm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 1001 95,048,433                     

0125 0108625279 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Xóm 2, thôn Quỳnh ĐôHuyện Thanh Trì 1701 226,848,421                   

0108625409 Total 98,326,369                     

0111 0108625409 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4931 65,306                            

0111 0108625409 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4917 15,827,730                     

0111 0108625409 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1001 82,433,333                     

0108625423 Total 7,492,924                       

0115 0108625423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƢỜNG THỊNHSố 9 ngách 77 ngõ 381 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1015 20,000                            

0115 0108625423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƢỜNG THỊNHSố 9 ngách 77 ngõ 381 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 128,322                          

0115 0108625423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƢỜNG THỊNHSố 9 ngách 77 ngõ 381 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 256,000                          

0115 0108625423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƢỜNG THỊNHSố 9 ngách 77 ngõ 381 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0115 0108625423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƢỜNG THỊNHSố 9 ngách 77 ngõ 381 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 5,088,602                       

0108625575 Total 94,035,863                     

0129 0108625575 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Truyền Thông Ez Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4272 762,203                          

0129 0108625575 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Truyền Thông Ez Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4917 1,808,964                       

0129 0108625575 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Mosi Việt Nam Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4918 5,080,863                       

0129 0108625575 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Mosi Việt Nam Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 1001 18,440,000                     

0129 0108625575 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Mosi Việt Nam Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4254 19,813,972                     

0129 0108625575 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Mosi Việt Nam Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 1052 48,129,861                     

0108625783 Total 43,999,320                     

0113 0108625783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG SUD Số 3, Ngách 40/31, Phố Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4918 6,397                              



0113 0108625783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG SUD Số 3, Ngách 40/31, Phố Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 1052 46,789                            

0113 0108625783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG SUD Số 3, Ngách 40/31, Phố Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4272 61,250                            

0113 0108625783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG SUD Số 3, Ngách 40/31, Phố Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0108625783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG SUD Số 3, Ngách 40/31, Phố Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0108625783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG SUD Số 3, Ngách 40/31, Phố Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4931 3,826,473                       

0113 0108625783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG SUD Số 3, Ngách 40/31, Phố Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 1701 34,558,411                     

0108626138 Total 77,453,731                     

0119 0108626138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA PHỤC HƢNG VIỆT Thôn Hƣơng TrầmHuyện Đông Anh 4272 24,000                            

0119 0108626138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA PHỤC HƢNG VIỆT Thôn Hƣơng TrầmHuyện Đông Anh 4918 556,230                          

0119 0108626138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA PHỤC HƢNG VIỆT Thôn Hƣơng TrầmHuyện Đông Anh 1052 1,812,035                       

0119 0108626138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA PHỤC HƢNG VIỆT Thôn Hƣơng TrầmHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0119 0108626138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA PHỤC HƢNG VIỆT Thôn Hƣơng TrầmHuyện Đông Anh 4931 16,819,042                     

0119 0108626138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA PHỤC HƢNG VIỆT Thôn Hƣơng TrầmHuyện Đông Anh 1701 52,242,424                     

0108626152 Total 18,424,500                     

0101 0108626152 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ATH HÀ NỘI Thôn Nghĩa Lại, Huyện Đông Anh 4944 3,424,500                       

0101 0108626152 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ATH HÀ NỘI Thôn Nghĩa Lại, Huyện Đông Anh 2862 15,000,000                     

0108626730 Total 3,846,500                       

0115 0108626730 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP HỒNG HÀ Số 12 ngõ 315 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 346,500                          

0115 0108626730 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP HỒNG HÀ Số 12 ngõ 315 đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108628216 Total 702,478,426                   

0143 0108628216 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HOÀNG PHONG Xóm 3, thôn Từ Châu,Xã Liên Châu,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 150,000,000                   

0143 0108628216 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HOÀNG PHONG Xóm 3, thôn Từ Châu,Xã Liên Châu,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1052 552,478,426                   

0108628625 Total 4,196,200                       

0111 0108628625 CÔNG TY CỔ PHẦN  HPTRAVEL VIỆT NAM Tầng 8, Số 188 Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0108628625 CÔNG TY CỔ PHẦN  HPTRAVEL VIỆT NAM Tầng 8, Số 188 Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108630423 Total 771,614,499                   

0113 0108630423 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MAI Số 154C đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4944 114,600                          

0113 0108630423 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MAI Số 154C đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4918 509,602                          

0113 0108630423 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MAI Số 154C đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0108630423 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MAI Số 154C đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4931 225,618,353                   

0113 0108630423 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MAI Số 154C đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1701 543,371,944                   

0108631201 Total 54,914,370                     

0115 0108631201 CÔNG TY TNHH SMARTGAP VIỆT NAM Căn số 15, tầng 37, tòa C2- D’Capital, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4917 2,480,139                       

0115 0108631201 CÔNG TY TNHH SMARTGAP VIỆT NAM Căn số 15, tầng 37, tòa C2- D’Capital, đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1001 52,434,231                     

0108631561 Total 5,500,000                       

0103 0108631561 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ THIÊN MỘC

Tầng 6 Tòa nhà The Imperial Suites Hà Nội, Số 01-N1, Ngõ 40,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0108631561 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ THIÊN MỘC

Tầng 6 Tòa nhà The Imperial Suites Hà Nội, Số 01-N1, Ngõ 40,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108633600 Total 66,961,076                     

0111 0108633600 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GTC QUỐC TẾ Số 10 Ngách 7 Ngõ 241 Khâm ThiênQuận Đống Đa 4918 3,992                              

0111 0108633600 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GTC QUỐC TẾ Số 10 Ngách 7 Ngõ 241 Khâm ThiênQuận Đống Đa 4944 189,923                          

0111 0108633600 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GTC QUỐC TẾ Số 10 Ngách 7 Ngõ 241 Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 1,936,000                       

0111 0108633600 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GTC QUỐC TẾ Số 10 Ngách 7 Ngõ 241 Khâm ThiênQuận Đống Đa 4931 8,720,921                       

0111 0108633600 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GTC QUỐC TẾ Số 10 Ngách 7 Ngõ 241 Khâm ThiênQuận Đống Đa 1701 56,110,240                     

0108634259 Total 25,644,045                     

0156 0108634259 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Phú Tài

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4918 894,696                          

0156 0108634259 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Phú Tài

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4931 1,559,044                       

0156 0108634259 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Phú Tài

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 3,865,051                       

0156 0108634259 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Phú Tài

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1052 8,813,933                       

0156 0108634259 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Phú Tài

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1701 10,511,321                     

0108634509 Total 11,120,489                     



0115 0108634509 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ SBG số 38/45 đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 280,800                          

0115 0108634509 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ SBG số 38/45 đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,885,789                       

0115 0108634509 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ SBG số 38/45 đƣờng Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 8,953,900                       

0108634530 Total 375,488,286                   

0156 0108634530 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Phòng 3204– A3 Tòa nhà Ecolife Capital, Số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1015 530,000                          

0156 0108634530 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Phòng 3204– A3 Tòa nhà Ecolife Capital, Số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4917 26,262,765                     

0156 0108634530 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Phòng 3204– A3 Tòa nhà Ecolife Capital, Số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1004 41,768,153                     

0156 0108634530 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Phòng 3204– A3 Tòa nhà Ecolife Capital, Số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4931 52,434,464                     

0156 0108634530 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Phòng 3204– A3 Tòa nhà Ecolife Capital, Số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1001 115,242,399                   

0156 0108634530 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dubai Phòng 3204– A3 Tòa nhà Ecolife Capital, Số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1701 139,250,505                   

0108635220 Total 30,129,065                     

0156 0108635220 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Quân Số 30 Hẻm 186 Ngách 11 Ngõ 8 Lê Quang Đạo, Tổ 2Quận Nam Từ Liêm 4944 177,600                          

0156 0108635220 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Quân Số 30 Hẻm 186 Ngách 11 Ngõ 8 Lê Quang Đạo, Tổ 2Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108635220 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Quân Số 30 Hẻm 186 Ngách 11 Ngõ 8 Lê Quang Đạo, Tổ 2Quận Nam Từ Liêm 4931 5,160,275                       

0156 0108635220 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Quân Số 30 Hẻm 186 Ngách 11 Ngõ 8 Lê Quang Đạo, Tổ 2Quận Nam Từ Liêm 1701 22,791,190                     

0108637147 Total 5,516,100                       

0111 0108637147 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ANH Số 22 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4944 432,000                          

0111 0108637147 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ANH Số 22 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4272 884,100                          

0111 0108637147 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ANH Số 22 Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4254 4,200,000                       

0108637475 Total 24,431,250                     

0111 0108637475 CÔNG TY CỔ PHẦN ROCK NHẬT BẢN VIỆT NAM Tầng 2, Số 98 Láng HạQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108637475 CÔNG TY CỔ PHẦN ROCK NHẬT BẢN VIỆT NAM Tầng 2, Số 98 Láng HạQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0108637475 CÔNG TY CỔ PHẦN ROCK NHẬT BẢN VIỆT NAM Tầng 2, Số 98 Láng HạQuận Đống Đa 4272 3,931,250                       

0111 0108637475 CÔNG TY CỔ PHẦN ROCK NHẬT BẢN VIỆT NAM Tầng 2, Số 98 Láng HạQuận Đống Đa 4254 15,000,000                     

0108638292 Total 4,418,800                       

0109 0108638292 Công ty CP Tập Đoàn Giáo Dục Sunshine Kids Lô 61 – B2, Khu ĐTM Đại Kim,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 418,800                          

0109 0108638292 Công ty CP Tập Đoàn Giáo Dục Sunshine Kids Lô 61 – B2, Khu ĐTM Đại Kim,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108638623 Total 29,527,875                     

0115 0108638623 CÔNG TY TNHH VNROBOT Tầng 6, Tòa Nhà Sannam, 78 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,188,000                     

0115 0108638623 CÔNG TY TNHH VNROBOT Tầng 6, Tòa Nhà Sannam, 78 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 19,339,875                     

0108638870 Total 14,906,990                     

0101 0108638870 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TINH HOA TRE VIỆT 398 Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 223,200                          

0101 0108638870 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TINH HOA TRE VIỆT 398 Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0108638870 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TINH HOA TRE VIỆT 398 Đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 11,683,790                     

0108639296 Total 430,582,148                   

0115 0108639296 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO S-MEDIA 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,750                              

0115 0108639296 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO S-MEDIA 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 39,200                            

0115 0108639296 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO S-MEDIA 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 10,392,724                     

0115 0108639296 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO S-MEDIA 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 420,146,474                   

0108640196 Total 5,795,660                       

0125 0108640196 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LEO CAMPUS Số 598 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4944 30,000                            

0125 0108640196 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LEO CAMPUS Số 598 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4917 362,160                          

0125 0108640196 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LEO CAMPUS Số 598 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4272 703,500                          

0125 0108640196 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LEO CAMPUS Số 598 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 1001 1,200,000                       

0125 0108640196 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LEO CAMPUS Số 598 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0108640333 Total 7,762,200                       

0109 0108640333 Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4918 4,406                              

0109 0108640333 Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4931 21,901                            

0109 0108640333 Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 1701 122,693                          

0109 0108640333 Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4944 195,200                          

0109 0108640333 Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4272 518,000                          

0109 0108640333 Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108640333 Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thƣơng Mại Hƣng Thịnh Phát Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4254 4,900,000                       

0108640527 Total 4,989,905                       

0129 0108640527 Công Ty Cổ Phần Fourhome Hà Nội Số 9 ngõ 12/12 đƣờng Ỷ La,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 11,039                            



0129 0108640527 Công Ty Cổ Phần Fourhome Hà Nội Số 9 ngõ 12/12 đƣờng Ỷ La,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 138,400                          

0129 0108640527 Công Ty Cổ Phần Fourhome Hà Nội Số 9 ngõ 12/12 đƣờng Ỷ La,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108640527 Công Ty Cổ Phần Fourhome Hà Nội Số 9 ngõ 12/12 đƣờng Ỷ La,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 2,840,466                       

0108641030 Total 62,470,613                     

0156 0108641030 Công Ty TNHH Cơ Điện Ngọc Tiến Số 2 ngõ 124/25 Hòe ThịQuận Nam Từ Liêm 4931 19,377,172                     

0156 0108641030 Công Ty TNHH Cơ Điện Ngọc Tiến Số 2 ngõ 124/25 Hòe ThịQuận Nam Từ Liêm 1701 43,093,441                     

0108642330 Total 22,578,250                     

0101 0108642330 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TOÀN TÂM PHÁT Số nhà 192/8 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 834,650                          

0101 0108642330 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TOÀN TÂM PHÁT Số nhà 192/8 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 3,243,600                       

0101 0108642330 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TOÀN TÂM PHÁT Số nhà 192/8 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0101 0108642330 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TOÀN TÂM PHÁT Số nhà 192/8 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 12,000,000                     

0108642884 Total 4,196,200                       

0111 0108642884 CÔNG TY CP THRIVING ABROAD STUDY

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88, phố Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4944 196,200                          

0111 0108642884 CÔNG TY CP THRIVING ABROAD STUDY

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88, phố Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0108644105 Total 96,534,489                     

0141 0108644105 HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN CHƢƠNG Xóm 5, khu 2, Thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1003 32,256,568                     

0141 0108644105 HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN CHƢƠNG Xóm 5, khu 2, Thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 64,277,921                     

0108645130 Total 84,880,294                     

0101 0108645130 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ WESTLAKE Số 6, Đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0101 0108645130 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ WESTLAKE Số 6, Đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 4931 22,603,712                     

0101 0108645130 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ WESTLAKE Số 6, Đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 1701 60,276,582                     

0108646712 Total 21,859,507                     

0129 0108646712 Công Ty Cổ Phần Fourhome Hà Nội Số nhà 25, Ngõ 1 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 474,500                          

0129 0108646712 Công Ty Cổ Phần Fourhome Hà Nội Số nhà 25, Ngõ 1 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 784,284                          

0129 0108646712 Công Ty Cổ Phần Fourhome Hà Nội Số nhà 25, Ngõ 1 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 20,600,723                     

0108647762 Total 61,459,665                     

0157 0108647762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TOGI-HOME Nhà số 2 ngõ 5/10 đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 4272 22,750                            

0157 0108647762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TOGI-HOME Nhà số 2 ngõ 5/10 đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 4944 54,600                            

0157 0108647762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TOGI-HOME Nhà số 2 ngõ 5/10 đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 4931 2,508,437                       

0157 0108647762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TOGI-HOME Nhà số 2 ngõ 5/10 đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0108647762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TOGI-HOME Nhà số 2 ngõ 5/10 đƣờng Tân NhuệQuận Bắc Từ Liêm 1701 55,373,878                     

0108648526 Total 17,585,230                     

0111 0108648526 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VIVIAN Số 22 phố Láng HạQuận Đống Đa 4931 139,481                          

0111 0108648526 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VIVIAN Số 22 phố Láng HạQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108648526 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VIVIAN Số 22 phố Láng HạQuận Đống Đa 1701 15,445,749                     

0108648903 Total 70,672,883                     

0129 0108648903 Công Ty Tnhh Quốc Tế Greenviet Lô 19 LK17 khu đấu giá Dọc Bún 2Quận Hà Đông 4918 18,556                            

0129 0108648903 Công Ty Cp Đầu Tƣ Xây Dựng Hạ Tầng An Việt Lô 19 LK17 khu đấu giá Dọc Bún 2Quận Hà Đông 4272 124,250                          

0129 0108648903 Công Ty Cp Đầu Tƣ Xây Dựng Hạ Tầng An Việt Lô 19 LK17 khu đấu giá Dọc Bún 2Quận Hà Đông 1052 1,046,094                       

0129 0108648903 Công Ty Cp Đầu Tƣ Xây Dựng Hạ Tầng An Việt Lô 19 LK17 khu đấu giá Dọc Bún 2Quận Hà Đông 4931 4,684,969                       

0129 0108648903 Công Ty Cp Đầu Tƣ Xây Dựng Hạ Tầng An Việt Lô 19 LK17 khu đấu giá Dọc Bún 2Quận Hà Đông 1701 64,799,014                     

0108649583 Total 6,329,300                       

0115 0108649583 CÔNG TY CỔ PHẦN MILC ETA VIỆT NAM P1309 tầng 13, nhà N03, Trần Quý Kiên,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 35,000                            

0115 0108649583 CÔNG TY CỔ PHẦN MILC ETA VIỆT NAM P1309 tầng 13, nhà N03, Trần Quý Kiên,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0108649583 CÔNG TY CỔ PHẦN MILC ETA VIỆT NAM P1309 tầng 13, nhà N03, Trần Quý Kiên,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108649907 Total 9,269,600                       

0113 0108649907 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HƢNG THUẬN VIỆT NAM Số nhà 2 Ngõ 109 đƣờng Nguyễn Thị ĐịnhQuận Thanh Xuân 4944 1,269,600                       

0113 0108649907 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HƢNG THUẬN VIỆT NAM Số nhà 2 Ngõ 109 đƣờng Nguyễn Thị ĐịnhQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0108649939 Total 42,728,972                     

0107 0108649939 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẢO THIÊN Số 3, Ngách 39, Ngõ 64 Thạch Bàn, Tổ 3,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 689,500                          

0107 0108649939 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẢO THIÊN Số 3, Ngách 39, Ngõ 64 Thạch Bàn, Tổ 3,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 2,291,240                       

0107 0108649939 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẢO THIÊN Số 3, Ngách 39, Ngõ 64 Thạch Bàn, Tổ 3,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0107 0108649939 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẢO THIÊN Số 3, Ngách 39, Ngõ 64 Thạch Bàn, Tổ 3,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0107 0108649939 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI BẢO THIÊN Số 3, Ngách 39, Ngõ 64 Thạch Bàn, Tổ 3,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 32,748,232                     

0108650476 Total 7,457,702                       

0115 0108650476 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAITO VIỆT NAM Số 28, Ngách 8, ngõ 251 Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 18,802                            

0115 0108650476 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAITO VIỆT NAM Số 28, Ngách 8, ngõ 251 Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 218,400                          

0115 0108650476 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAITO VIỆT NAM Số 28, Ngách 8, ngõ 251 Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 220,500                          

0115 0108650476 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAITO VIỆT NAM Số 28, Ngách 8, ngõ 251 Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0108651335 Total 11,523,250                     

0115 0108651335 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO Y DƢỢC Số 71/58 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4944 40,800                            

0115 0108651335 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO Y DƢỢC Số 71/58 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4272 2,242,450                       

0115 0108651335 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO Y DƢỢC Số 71/58 đƣờng Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 4254 9,240,000                       

0108651416 Total 761,314,940                   

0109 0108651416 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Quân Hiếu Lô số 28, ô DV 06,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 6,453,368                       

0109 0108651416 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Quân Hiếu Lô số 28, ô DV 06,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 178,233,015                   

0109 0108651416 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Quân Hiếu Lô số 28, ô DV 06,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 576,628,557                   

0108651649 Total 3,239,618                       

0115 0108651649 CÔNG TY TNHH NARAE EXPRESS VIỆT NAM

Căn nhà 27-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4918 3,037                              

0115 0108651649 CÔNG TY TNHH NARAE EXPRESS VIỆT NAM

Căn nhà 27-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 51,000                            

0115 0108651649 CÔNG TY TNHH NARAE EXPRESS VIỆT NAM

Căn nhà 27-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 1052 404,909                          

0115 0108651649 CÔNG TY TNHH NARAE EXPRESS VIỆT NAM

Căn nhà 27-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4931 780,672                          

0115 0108651649 CÔNG TY TNHH NARAE EXPRESS VIỆT NAM

Căn nhà 27-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10, Khu đô thị,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0108652642 Total 64,196,098                     

0101 0108652642 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ HẢI DƢƠNG Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 39,375                            

0101 0108652642 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ HẢI DƢƠNG Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 64,156,723                     

0108653371 Total 14,894,050                     

0103 0108653371 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÙNG VƢƠNG Số 64 phố Đốc NgữQuận Ba Đình 4272 31,150                            

0103 0108653371 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÙNG VƢƠNG Số 64 phố Đốc NgữQuận Ba Đình 4944 2,862,900                       

0103 0108653371 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HÙNG VƢƠNG Số 64 phố Đốc NgữQuận Ba Đình 2862 12,000,000                     

0108653727 Total 5,680,400                       

0129 0108653727 Công Ty Tnhh Fantexco Việt Nam số nhà 5, ngõ 31, đƣờng 18M, tổ 9,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 180,400                          

0129 0108653727 Công Ty Tnhh Fantexco Việt Nam số nhà 5, ngõ 31, đƣờng 18M, tổ 9,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108653727 Công Ty Tnhh Fantexco Việt Nam số nhà 5, ngõ 31, đƣờng 18M, tổ 9,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108653935 Total 173,670,173                   

0117 0108653935 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖC THỊNHThôn Tăng Long,Xã Việt Long,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 1,012,454                       

0117 0108653935 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖC THỊNHThôn Tăng Long,Xã Việt Long,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 172,657,719                   

0108654248 Total 15,122,750                     

0115 0108654248 CÔNG TY CỔ PHẦN XE TỐT VIỆT NAM Số 2, Lô 12A, Đƣờng Trung Yên 6,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 204,000                          

0115 0108654248 CÔNG TY CỔ PHẦN XE TỐT VIỆT NAM Số 2, Lô 12A, Đƣờng Trung Yên 6,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 568,750                          

0115 0108654248 CÔNG TY CỔ PHẦN XE TỐT VIỆT NAM Số 2, Lô 12A, Đƣờng Trung Yên 6,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0108654248 CÔNG TY CỔ PHẦN XE TỐT VIỆT NAM Số 2, Lô 12A, Đƣờng Trung Yên 6,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,350,000                     

0108654329 Total 10,553,600                     

0101 0108654329 CÔNG TY TNHH VẠN SINH LONG VIỆT NAM Số 51, phố Nguyễn Khắc HiếuQuận Ba Đình 4944 306,100                          

0101 0108654329 CÔNG TY TNHH VẠN SINH LONG VIỆT NAM Số 51, phố Nguyễn Khắc HiếuQuận Ba Đình 4272 747,500                          

0101 0108654329 CÔNG TY TNHH VẠN SINH LONG VIỆT NAM Số 51, phố Nguyễn Khắc HiếuQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0101 0108654329 CÔNG TY TNHH VẠN SINH LONG VIỆT NAM Số 51, phố Nguyễn Khắc HiếuQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0108654720 Total 18,950,434                     

0115 0108654720 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ THỊNH VƢỢNG Số 25, ngõ 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 432,600                          

0115 0108654720 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ THỊNH VƢỢNG Số 25, ngõ 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 1,318,560                       



0115 0108654720 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ THỊNH VƢỢNG Số 25, ngõ 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108654720 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ THỊNH VƢỢNG Số 25, ngõ 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 13,199,274                     

0108655234 Total 26,171,932                     

0125 0108655234 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP SAO MAI Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4944 196,200                          

0125 0108655234 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP SAO MAI Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4272 439,250                          

0125 0108655234 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP SAO MAI Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4931 1,961,057                       

0125 0108655234 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP SAO MAI Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0108655234 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP SAO MAI Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0108655234 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP SAO MAI Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 1701 18,075,425                     

0108655259 Total 57,072,612                     

0125 0108655259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN NAM LONG Số 7, ngách 750/2, ngõ 750 phố Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 4944 13,800                            

0125 0108655259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN NAM LONG Số 7, ngách 750/2, ngõ 750 phố Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 1701 1,396,741                       

0125 0108655259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN NAM LONG Số 7, ngách 750/2, ngõ 750 phố Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 4272 8,181,250                       

0125 0108655259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN NAM LONG Số 7, ngách 750/2, ngõ 750 phố Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 4931 8,980,821                       

0125 0108655259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN NAM LONG Số 7, ngách 750/2, ngõ 750 phố Thanh LiệtHuyện Thanh Trì 4254 38,500,000                     

0108655509 Total 3,320,400                       

0101 0108655509 CÔNG TY CP  THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÖC DƢƠNG Phố Hƣng Đạo,Thị trấn Tây Đằng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4944 320,400                          

0101 0108655509 CÔNG TY CP  THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÖC DƢƠNG Phố Hƣng Đạo,Thị trấn Tây Đằng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108655763 Total 16,230,229                     

0113 0108655763 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VNHOMES Số nhà 8, ngõ 162/17 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 4944 52,500                            

0113 0108655763 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VNHOMES Số nhà 8, ngõ 162/17 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 4931 116,604                          

0113 0108655763 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VNHOMES Số nhà 8, ngõ 162/17 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 4272 411,125                          

0113 0108655763 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VNHOMES Số nhà 8, ngõ 162/17 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0108655763 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VNHOMES Số nhà 8, ngõ 162/17 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân 4254 12,650,000                     

0108655957 Total 49,718,209                     

0101 0108655957 CÔNG TY TNHH SEIL-SA Tầng 7, số 74 Phố Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4944 1,217,400                       

0101 0108655957 CÔNG TY TNHH SEIL-SA Tầng 7, số 74 Phố Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0101 0108655957 CÔNG TY TNHH SEIL-SA Tầng 7, số 74 Phố Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4918 12,564,338                     

0101 0108655957 CÔNG TY TNHH SEIL-SA Tầng 7, số 74 Phố Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1052 29,936,471                     

0108656573 Total 8,093,012                       

0107 0108656573 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG MẶT TRỜI ĐỎ Số nhà 62 ngách 52/11 tổ 4 Gia QuấtQuận Long Biên 4931 50,647                            

0107 0108656573 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG MẶT TRỜI ĐỎ Số nhà 62 ngách 52/11 tổ 4 Gia QuấtQuận Long Biên 4944 374,400                          

0107 0108656573 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG MẶT TRỜI ĐỎ Số nhà 62 ngách 52/11 tổ 4 Gia QuấtQuận Long Biên 1701 426,994                          

0107 0108656573 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG MẶT TRỜI ĐỎ Số nhà 62 ngách 52/11 tổ 4 Gia QuấtQuận Long Biên 4918 1,240,971                       

0107 0108656573 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG MẶT TRỜI ĐỎ Số nhà 62 ngách 52/11 tổ 4 Gia QuấtQuận Long Biên 2864 2,000,000                       

0107 0108656573 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG MẶT TRỜI ĐỎ Số nhà 62 ngách 52/11 tổ 4 Gia QuấtQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0108658041 Total 6,246,150                       

0131 0108658041 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại, Du Lịch Minh Anh Số 09, đƣờng Tùng Thiện, khu phố 6Thị xã Sơn Tây 4944 61,200                            

0131 0108658041 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại, Du Lịch Minh Anh Số 09, đƣờng Tùng Thiện, khu phố 6Thị xã Sơn Tây 4272 334,950                          

0131 0108658041 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại, Du Lịch Minh Anh Số 09, đƣờng Tùng Thiện, khu phố 6Thị xã Sơn Tây 2863 2,000,000                       

0131 0108658041 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Thƣơng Mại, Du Lịch Minh Anh Số 09, đƣờng Tùng Thiện, khu phố 6Thị xã Sơn Tây 4254 3,850,000                       

0108658387 Total 8,245,727                       

0113 0108658387 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETNAM AIRLINES

Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 16,500                            

0113 0108658387 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETNAM AIRLINES

Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 90,727                            

0113 0108658387 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETNAM AIRLINES

Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 222,000                          

0113 0108658387 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETNAM AIRLINES

Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 416,500                          

0113 0108658387 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETNAM AIRLINES

Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0108658387 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETNAM AIRLINES

Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108659077 Total 7,298,212                       

0137 0108659077 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU CƢỜNG thôn 4 xóm Trại,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0108659077 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HIẾU CƢỜNG thôn 4 xóm Trại,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 5,298,212                       



0108659197 Total 252,805,290                   

0115 0108659197 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH MINHSố 7, ngách 72/38 đƣờng Dƣơng Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy 4918 53,184                            

0115 0108659197 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH MINHSố 7, ngách 72/38 đƣờng Dƣơng Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy 4944 237,600                          

0115 0108659197 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH MINHSố 7, ngách 72/38 đƣờng Dƣơng Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108659197 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH MINHSố 7, ngách 72/38 đƣờng Dƣơng Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy 4934 11,836,430                     

0115 0108659197 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH MINHSố 7, ngách 72/38 đƣờng Dƣơng Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy 4933 20,933,317                     

0115 0108659197 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH MINHSố 7, ngách 72/38 đƣờng Dƣơng Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy 1755 98,467,979                     

0115 0108659197 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH MINHSố 7, ngách 72/38 đƣờng Dƣơng Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy 1764 119,276,780                   

0108659253 Total 12,076,600                     

0109 0108659253 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Công Nghệ Thuận Phát Số nhà 107, ngõ 1277 đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4944 2,076,600                       

0109 0108659253 Công ty CP Đầu Tƣ Phát Triển Công Nghệ Thuận Phát Số nhà 107, ngõ 1277 đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 2863 10,000,000                     

0108659447 Total 1,555,145,635                

0103 0108659447 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG VÀ TRUYỀN THÔNG NGỌC Số 32 Nguyễn Trƣờng Tộ,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 8,880                              

0103 0108659447 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG VÀ TRUYỀN THÔNG NGỌC Số 32 Nguyễn Trƣờng Tộ,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 1,291,499                       

0103 0108659447 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG VÀ TRUYỀN THÔNG NGỌC Số 32 Nguyễn Trƣờng Tộ,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 1,347,079                       

0103 0108659447 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG VÀ TRUYỀN THÔNG NGỌC Số 32 Nguyễn Trƣờng Tộ,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 216,867,830                   

0103 0108659447 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG VÀ TRUYỀN THÔNG NGỌC Số 32 Nguyễn Trƣờng Tộ,Phƣờng Trúc Bạch,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 1,335,630,347                

0108659510 Total 43,792,512                     

0101 0108659510 CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Tầng 09, số 77 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 322,200                          

0101 0108659510 CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Tầng 09, số 77 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 475,013                          

0101 0108659510 CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Tầng 09, số 77 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0108659510 CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Tầng 09, số 77 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4917 2,517,531                       

0101 0108659510 CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Tầng 09, số 77 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 12,650,000                     

0101 0108659510 CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Tầng 09, số 77 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4268 12,650,000                     

0101 0108659510 CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Tầng 09, số 77 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1001 13,177,768                     

0108660072 Total 9,365,050                       

0125 0108660072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN PHÁT

Số nhà 12, ngách 50, ngõ 11, đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà 

Nội 4944 10,200                            

0125 0108660072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN PHÁT

Số nhà 12, ngách 50, ngõ 11, đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà 

Nội 4272 15,050                            

0125 0108660072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN PHÁT

Số nhà 12, ngách 50, ngõ 11, đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0125 0108660072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN PHÁT

Số nhà 12, ngách 50, ngõ 11, đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà 

Nội 4254 7,339,800                       

0108660192 Total 4,212,800                       

0129 0108660192 Công Ty Tnhh Fantexco Việt Nam BT 10-19, Khu đô thị An Hƣng, đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 4944 212,800                          

0129 0108660192 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Kim Hà Nội BT 10-19, Khu đô thị An Hƣng, đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0108661615 Total 9,794,230                       

0119 0108661615 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NỘI THẤT HOÀNG MINH Thôn Hà LâmHuyện Đông Anh 4944 9,000                              

0119 0108661615 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NỘI THẤT HOÀNG MINH Thôn Hà LâmHuyện Đông Anh 4272 2,435,230                       

0119 0108661615 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NỘI THẤT HOÀNG MINH Thôn Hà LâmHuyện Đông Anh 4254 7,350,000                       

0108661943 Total 54,414,124                     

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 301,196                          

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 313,200                          

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 549,758                          

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 847,463                          

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 4,551,126                       

0105 0108661943 CÔNG TY CỔ PHẦN VAKALAND 1B Dãy TDTT An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 42,351,381                     

0108662249 Total 6,395,100                       

0115 0108662249 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT KHANH Số nhà 11 ngách 4/48, ngõ 48 phố Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 395,100                          

0115 0108662249 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT KHANH Số nhà 11 ngách 4/48, ngõ 48 phố Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108662295 Total 104,213,461                   

0125 0108662295 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN TÂM VIỆT Số 9, Xóm Chùa , Thôn Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4918 135,753                          



0125 0108662295 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN TÂM VIỆT Số 9, Xóm Chùa , Thôn Triều KhúcHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0108662295 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN TÂM VIỆT Số 9, Xóm Chùa , Thôn Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4931 27,478,556                     

0125 0108662295 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ AN TÂM VIỆT Số 9, Xóm Chùa , Thôn Triều KhúcHuyện Thanh Trì 1701 74,599,152                     

0108662859 Total 5,500,000                       

0151 0108662859 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH NAM Số 6B, Thôn Tƣ CanHuyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0151 0108662859 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH NAM Số 6B, Thôn Tƣ CanHuyện Phú Xuyên 4254 3,500,000                       

0108663242 Total 11,189,700                     

0101 0108663242 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN QUANG MINH Số 4 Tô Hiến ThànhQuận Hai Bà Trƣng 4944 2,189,700                       

0101 0108663242 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN QUANG MINH Số 4 Tô Hiến ThànhQuận Hai Bà Trƣng 2862 9,000,000                       

0108664630 Total 15,369,393                     

0103 0108664630 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ONE HOME VIỆT NAM Số 8 ngõ 80 Đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0103 0108664630 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ONE HOME VIỆT NAM Số 8 ngõ 80 Đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 4931 1,641,011                       

0103 0108664630 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ONE HOME VIỆT NAM Số 8 ngõ 80 Đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0108664630 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ONE HOME VIỆT NAM Số 8 ngõ 80 Đƣờng Văn CaoQuận Ba Đình 1701 11,532,182                     

0108664944 Total 5,850,000                       

0111 0108664944 CÔNG TY TNHH SENDONG Số 6/B25, ngõ 45 đƣờng Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108664944 CÔNG TY TNHH SENDONG Số 6/B25, ngõ 45 đƣờng Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0108665377 Total 3,554,250                       

0129 0108665377 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Kim Hà Nội Số 2 ngõ 12 Trần PhúQuận Hà Đông 4272 54,250                            

0129 0108665377 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Kim Hà Nội Số 2 ngõ 12 Trần PhúQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108665666 Total 9,254,600                       

0113 0108665666 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH LÂM Số 7C ngách 30/25 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4944 1,254,600                       

0113 0108665666 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI THANH LÂM Số 7C ngách 30/25 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 2863 8,000,000                       

0108666437 Total 40,300,285                     

0156 0108666437 Công Ty TNHH Dệt Len Thái Hòa Số 03, ngách 63/75/18, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 24,000                            

0156 0108666437 Công Ty TNHH Dệt Len Thái Hòa Số 03, ngách 63/75/18, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1701 40,276,285                     

0108666927 Total 3,575,968,536                

0125 0108666927 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI Thôn 2Huyện Thanh Trì 4272 1,062,250                       

0125 0108666927 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI Thôn 2Huyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0108666927 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI Thôn 2Huyện Thanh Trì 4268 7,000,000                       

0125 0108666927 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI Thôn 2Huyện Thanh Trì 4918 78,346,422                     

0125 0108666927 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI Thôn 2Huyện Thanh Trì 1052 232,459,736                   

0125 0108666927 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI Thôn 2Huyện Thanh Trì 4931 468,741,491                   

0125 0108666927 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HÀ NỘI Thôn 2Huyện Thanh Trì 1701 2,784,858,637                

0108668057 Total 23,770,799                     

0106 0108668057 CÔNG TY TNHH STIRLING VIỆT NAM Số 15B Ngô Văn SởQuận Hoàn Kiếm 4931 228,239                          

0106 0108668057 CÔNG TY TNHH STIRLING VIỆT NAM Số 15B Ngô Văn SởQuận Hoàn Kiếm 1701 874,100                          

0106 0108668057 CÔNG TY TNHH STIRLING VIỆT NAM Số 15B Ngô Văn SởQuận Hoàn Kiếm 4944 1,253,800                       

0106 0108668057 CÔNG TY TNHH STIRLING VIỆT NAM Số 15B Ngô Văn SởQuận Hoàn Kiếm 4272 3,194,660                       

0106 0108668057 CÔNG TY TNHH STIRLING VIỆT NAM Số 15B Ngô Văn SởQuận Hoàn Kiếm 2863 8,000,000                       

0106 0108668057 CÔNG TY TNHH STIRLING VIỆT NAM Số 15B Ngô Văn SởQuận Hoàn Kiếm 4254 10,220,000                     

0108669325 Total 187,081,432                   

0157 0108669325 CÔNG TY TNHH TIME HOUSE TOÀN CẦU Số 17, Ngõ 60 phố Nguyên Xá, Tổ Nguyên Xá 1,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 4,395,628                       

0157 0108669325 CÔNG TY TNHH TIME HOUSE TOÀN CẦU Số 17, Ngõ 60 phố Nguyên Xá, Tổ Nguyên Xá 1,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 182,685,804                   

0108669389 Total 88,321,162                     

0109 0108669389 Công ty CP Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Khoa Phát Số 220 Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 4944 70,800                            

0109 0108669389 Công ty CP Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Khoa Phát Số 220 Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 4918 602,076                          

0109 0108669389 Công ty CP Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Khoa Phát Số 220 Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 1052 1,736,834                       

0109 0108669389 Công ty CP Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Khoa Phát Số 220 Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 4931 18,934,687                     

0109 0108669389 Công ty CP Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Khoa Phát Số 220 Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 1701 66,976,765                     

0108669808 Total 530,779,859                   

0115 0108669808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TH VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4918 26,504                            

0115 0108669808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TH VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4272 248,857                          

0115 0108669808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TH VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4931 6,997,326                       

0115 0108669808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TH VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 1052 180,837,468                   



0115 0108669808 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TH VIỆT NAM Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 1701 342,669,704                   

0108670296 Total 3,683,750                       

0156 0108670296 Công Ty Cổ Phần Vpp Minh Anh Số nhà 80, phố Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 183,750                          

0156 0108670296 Công Ty Cổ Phần Vpp Minh Anh Số nhà 80, phố Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108670521 Total 49,874,019                     

0155 0108670521 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN TÙNG LINH Xóm ChùaHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,919,730                       

0155 0108670521 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN TÙNG LINH Xóm ChùaHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0108670521 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN TÙNG LINH Xóm ChùaHuyện Chƣơng Mỹ 1701 45,954,289                     

0108671860 Total 1,674,300,527                

0107 0108671860 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI CƢỜNG TUẤN Số 37 phố Nguyễn SơnQuận Long Biên 2862 3,000,000                       

0107 0108671860 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI CƢỜNG TUẤN Số 37 phố Nguyễn SơnQuận Long Biên 4931 49,537,027                     

0107 0108671860 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI CƢỜNG TUẤN Số 37 phố Nguyễn SơnQuận Long Biên 1701 1,621,763,500                

0108671998 Total 4,839,250                       

0129 0108671998 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Kim Hà Nội P301 tầng 3 lô V6A - 09 (phố Victoria) Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 249,600                          

0129 0108671998 Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Số 9 Hà Nội P301 tầng 3 lô V6A - 09 (phố Victoria) Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,189,650                       

0129 0108671998 Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Số 9 Hà Nội P301 tầng 3 lô V6A - 09 (phố Victoria) Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 1,300,000                       

0129 0108671998 Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Số 9 Hà Nội P301 tầng 3 lô V6A - 09 (phố Victoria) Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0108672550 Total 160,911,644                   

0108 0108672550 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỆT HẰNG Số 33 phố Chùa Vua 4931 19,120,322                     

0108 0108672550 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỆT HẰNG Số 33 phố Chùa Vua 1701 141,791,322                   

0108673378 Total 1,555,436,261                

0103 0108673378 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM CHI P1608, tòa D, nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 4918 38,683                            

0103 0108673378 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM CHI P1608, tòa D, nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 4931 40,989,804                     

0103 0108673378 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM CHI P1608, tòa D, nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn PhúcQuận Ba Đình 1701 1,514,407,774                

0108674170 Total 624,741,403                   

0153 0108674170 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 201 BA VÌ Thôn Phú Xuyên 2Huyện Ba Vì 4272 229,259                          

0153 0108674170 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 201 BA VÌ Thôn Phú Xuyên 2Huyện Ba Vì 4918 315,316                          

0153 0108674170 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 201 BA VÌ Thôn Phú Xuyên 2Huyện Ba Vì 1052 895,089                          

0153 0108674170 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 201 BA VÌ Thôn Phú Xuyên 2Huyện Ba Vì 4931 965,912                          

0153 0108674170 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 201 BA VÌ Thôn Phú Xuyên 2Huyện Ba Vì 1701 622,335,827                   

0108674607 Total 11,496,150                     

0156 0108674607 Công Ty TNHH Điện Năng Lƣợng Solar Việt Nam D10-TT9 khu đô thị mới Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4944 333,000                          

0156 0108674607 Công Ty TNHH Điện Năng Lƣợng Solar Việt Nam D10-TT9 khu đô thị mới Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,263,150                       

0156 0108674607 Công Ty TNHH Điện Năng Lƣợng Solar Việt Nam D10-TT9 khu đô thị mới Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108674607 Công Ty TNHH Điện Năng Lƣợng Solar Việt Nam D10-TT9 khu đô thị mới Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 7,900,000                       

0108674935 Total 162,779,483                   

0129 0108674935 Công Ty Tnhh Tickid Quốc Tế Tầng 2 Số 519 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 56,707                            

0129 0108674935 Công Ty Tnhh Tickid Quốc Tế Tầng 2 Số 519 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 64,800                            

0129 0108674935 Công Ty Tnhh Tickid Quốc Tế Tầng 2 Số 519 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,620,000                       

0129 0108674935 Công Ty Tnhh Tickid Quốc Tế Tầng 2 Số 519 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 3,259,011                       

0129 0108674935 Công Ty Tnhh Tickid Quốc Tế Tầng 2 Số 519 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 157,778,965                   

0108676259 Total 2,138,000                       

0157 0108676259 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI THANH TÙNG Số 57, ngõ 99 đƣờng Cầu Diễn, tổ 14,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 138,000                          

0157 0108676259 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ THƢƠNG MẠI THANH TÙNG Số 57, ngõ 99 đƣờng Cầu Diễn, tổ 14,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108676474 Total 163,334,600                   

0129 0108676474 Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Nguyễn Gia Số nhà 8, ngõ 8, Cầu Đơ 5, Quận Hà Đông 4931 30,906,118                     

0129 0108676474 Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Nguyễn Gia Số nhà 8, ngõ 8, Cầu Đơ 5, Quận Hà Đông 1701 132,428,482                   

0108677686 Total 10,650,000                     

0151 0108677686 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI THÙY CHI Đội 7, thôn Hòa ThƣợngHuyện Phú Xuyên 4254 10,650,000                     

0108678263 Total 12,918,750                     

0115 0108678263 CÔNG TY TNHH BÚP BÊ Số 9 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 50,750                            

0115 0108678263 CÔNG TY TNHH BÚP BÊ Số 9 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,368,000                       

0115 0108678263 CÔNG TY TNHH BÚP BÊ Số 9 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0115 0108678263 CÔNG TY TNHH BÚP BÊ Số 9 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0108678263 CÔNG TY TNHH BÚP BÊ Số 9 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0108678626 Total 10,058,000                     

0109 0108678626 Công ty CP Vw Việt Nam Tầng 3, Số 1075, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4944 2,058,000                       

0109 0108678626 Công ty CP Vw Việt Nam Tầng 3, Số 1075, đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 2863 8,000,000                       

0108678714 Total 79,101,719                     

0155 0108678714 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NATURE FOREST VIỆT NAM Thôn Tiên LữHuyện Chƣơng Mỹ 4272 3,500                              

0155 0108678714 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NATURE FOREST VIỆT NAM Thôn Tiên LữHuyện Chƣơng Mỹ 4934 704,484                          

0155 0108678714 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NATURE FOREST VIỆT NAM Thôn Tiên LữHuyện Chƣơng Mỹ 4931 742,687                          

0155 0108678714 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NATURE FOREST VIỆT NAM Thôn Tiên LữHuyện Chƣơng Mỹ 4254 3,500,000                       

0155 0108678714 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NATURE FOREST VIỆT NAM Thôn Tiên LữHuyện Chƣơng Mỹ 4933 7,429,917                       

0155 0108678714 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NATURE FOREST VIỆT NAM Thôn Tiên LữHuyện Chƣơng Mỹ 1764 66,721,131                     

0108679443 Total 10,882,084                     

0156 0108679443 Công Ty TNHH Thƣơng Mại & Vận Tải Thành Vũ Số 3, ngách 180/11, đƣờng Đình Thôn,,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,637,728                       

0156 0108679443 Công Ty TNHH Thƣơng Mại & Vận Tải Thành Vũ Số 3, ngách 180/11, đƣờng Đình Thôn,,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 9,244,356                       

0108679700 Total 7,489,011                       

0157 0108679700 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BẮC HẢI HÀ Số 8, Ngách 105/2/9 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 20,090                            

0157 0108679700 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BẮC HẢI HÀ Số 8, Ngách 105/2/9 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 180,270                          

0157 0108679700 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BẮC HẢI HÀ Số 8, Ngách 105/2/9 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 7,288,651                       

0108679852 Total 7,146,847                       

0103 0108679852 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Số 19, Ngõ 379/8 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 69,847                            

0103 0108679852 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Số 19, Ngõ 379/8 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 77,000                            

0103 0108679852 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Số 19, Ngõ 379/8 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0108683111 Total 10,394,023                     

0101 0108683111 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ Tầng 10, tòa nhà VEAM Tây Hồ, Lô D, Khu D1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 26,642                            

0101 0108683111 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ Tầng 10, tòa nhà VEAM Tây Hồ, Lô D, Khu D1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 121,781                          

0101 0108683111 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ Tầng 10, tòa nhà VEAM Tây Hồ, Lô D, Khu D1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1001 273,000                          

0101 0108683111 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ Tầng 10, tòa nhà VEAM Tây Hồ, Lô D, Khu D1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 972,600                          

0101 0108683111 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ Tầng 10, tòa nhà VEAM Tây Hồ, Lô D, Khu D1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0108685221 Total 3,749,656                       

0125 0108685221 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG THÀNH Thôn Quỳnh Đô,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 249,656                          

0125 0108685221 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG THÀNH Thôn Quỳnh Đô,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108685380 Total 7,267,461                       

0109 0108685380 Công ty CP Thƣơng Mại Sagota Bita Đông Đô Số 57, ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 4,950                              

0109 0108685380 Công ty CP Thƣơng Mại Sagota Bita Đông Đô Số 57, ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 7,262,511                       

0108686049 Total 6,092,209                       

0115 0108686049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ MÔI TRƢỜNG HUY HOÀNG ECO Tầng 2, tòa nhà CT1 – VIMECO, đƣờng Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 270,509                          

0115 0108686049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ MÔI TRƢỜNG HUY HOÀNG ECO Tầng 2, tòa nhà CT1 – VIMECO, đƣờng Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 5,821,700                       

0108686320 Total 5,197,230                       

0115 0108686320 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XKLĐ VÀ DU HỌC QUỐC TẾ INSACO Số nhà 162 Phố Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 368,830                          

0115 0108686320 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XKLĐ VÀ DU HỌC QUỐC TẾ INSACO Số nhà 162 Phố Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 488,400                          

0115 0108686320 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XKLĐ VÀ DU HỌC QUỐC TẾ INSACO Số nhà 162 Phố Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 4,340,000                       

0108686761 Total 5,500,000                       

0109 0108686761 Công ty TNHH Tƣ Vấn Jazmin Số 104 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108686761 Công ty TNHH Tƣ Vấn Jazmin Số 104 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0108687726 Total 163,951,112                   

0109 0108687726 Công ty TNHH Thƣơng Mại Cơ Điện Lạnh Vincent Số 50 đƣờng 2.2, Khu đô Thị Garmuda GardensQuận Hoàng Mai 4931 18,406,347                     

0109 0108687726 Công ty TNHH Thƣơng Mại Cơ Điện Lạnh Vincent Số 50 đƣờng 2.2, Khu đô Thị Garmuda GardensQuận Hoàng Mai 1701 145,544,765                   



0108687860 Total 4,196,200                       

0157 0108687860 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC - NỘI THẤT MEMO VIỆT NAM Số nhà 10, ngõ 266/11/7, Tổ dân phố Hồng Ngự,Phƣờng Thụy Phƣơng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 196,200                          

0157 0108687860 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC - NỘI THẤT MEMO VIỆT NAM Số nhà 10, ngõ 266/11/7, Tổ dân phố Hồng Ngự,Phƣờng Thụy Phƣơng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108688952 Total 14,358,179                     

0108 0108688952 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTH Số 80 Ngõ 129 Trƣơng Định 4944
105,300                          

0108 0108688952 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTH Số 80 Ngõ 129 Trƣơng Định 4917
108,000                          

0108 0108688952 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTH Số 80 Ngõ 129 Trƣơng Định 4272
430,911                          

0108 0108688952 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTH Số 80 Ngõ 129 Trƣơng Định 1701
2,120,001                       

0108 0108688952 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTH Số 80 Ngõ 129 Trƣơng Định 4254
5,593,967                       

0108 0108688952 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, ĐẦU TƢ, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTH Số 80 Ngõ 129 Trƣơng Định 1001
6,000,000                       

0108689593 Total 6,081,500                       

0107 0108689593 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT MINH DƢƠNG Số 68/68 đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 17,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 123,000                          

0107 0108689593 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT MINH DƢƠNG Số 68/68 đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 17,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 458,500                          

0107 0108689593 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT MINH DƢƠNG Số 68/68 đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 17,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0108689593 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ SẢN XUẤT MINH DƢƠNG Số 68/68 đƣờng Nguyễn Văn Linh, tổ 17,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108690662 Total 36,819,368                     

0113 0108690662 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VHQ VIỆT NAM Số 198, phố Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4272 372,960                          

0113 0108690662 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VHQ VIỆT NAM Số 198, phố Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4254 840,000                          

0113 0108690662 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VHQ VIỆT NAM Số 198, phố Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4944 1,001,700                       

0113 0108690662 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VHQ VIỆT NAM Số 198, phố Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0108690662 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VHQ VIỆT NAM Số 198, phố Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4931 6,251,981                       

0113 0108690662 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VHQ VIỆT NAM Số 198, phố Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 1701 25,352,727                     

0108690937 Total 6,647,400                       

0115 0108690937 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG TOSCANA Số nhà 11 ngõ 5 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 647,400                          

0115 0108690937 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG TOSCANA Số nhà 11 ngõ 5 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108692331 Total 6,794,751                       

0115 0108692331 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN NAM NGUYỄN Số 61 ngõ 68/53/16 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 9,554                              

0115 0108692331 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN NAM NGUYỄN Số 61 ngõ 68/53/16 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 11,083                            

0115 0108692331 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN NAM NGUYỄN Số 61 ngõ 68/53/16 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 591,300                          

0115 0108692331 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN NAM NGUYỄN Số 61 ngõ 68/53/16 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 1,346,975                       

0115 0108692331 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN NAM NGUYỄN Số 61 ngõ 68/53/16 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2862 4,835,839                       

0108693543 Total 31,578,150                     

0119 0108693543 CÔNG TY TNHH VIC HOÀNG PHONG Số 89, Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4944 321,300                          

0119 0108693543 CÔNG TY TNHH VIC HOÀNG PHONG Số 89, Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 2864 1,000,000                       

0119 0108693543 CÔNG TY TNHH VIC HOÀNG PHONG Số 89, Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0108693543 CÔNG TY TNHH VIC HOÀNG PHONG Số 89, Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4272 2,656,850                       

0119 0108693543 CÔNG TY TNHH VIC HOÀNG PHONG Số 89, Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4268 7,350,000                       

0119 0108693543 CÔNG TY TNHH VIC HOÀNG PHONG Số 89, Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4254 18,250,000                     

0108694787 Total 5,691,800                       

0157 0108694787 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ SKY GROUP Số nhà 41, tổ dân phố số 10Quận Bắc Từ Liêm 4944 16,800                            

0157 0108694787 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ SKY GROUP Số nhà 41, tổ dân phố số 10Quận Bắc Từ Liêm 4272 175,000                          

0157 0108694787 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ SKY GROUP Số nhà 41, tổ dân phố số 10Quận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0108694787 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ SKY GROUP Số nhà 41, tổ dân phố số 10Quận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108694970 Total 10,000,000                     

0108 0108694970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT ÂU Số nhà 44, ngõ 93, Phố 8-3 2864 1,000,000                       

0108 0108694970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT ÂU Số nhà 44, ngõ 93, Phố 8-3 2863 2,000,000                       

0108 0108694970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT ÂU Số nhà 44, ngõ 93, Phố 8-3 4254 3,500,000                       

0108 0108694970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT ÂU Số nhà 44, ngõ 93, Phố 8-3 4268 3,500,000                       

0108695910 Total 41,344,148                     



0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 4931 16,453                            

0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 1701 90,484                            

0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 4944 199,200                          

0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 4272 436,380                          

0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 4254 840,000                          

0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 4918 4,648,010                       

0119 0108695910 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HẢI ANH Xóm HuyệnHuyện Đông Anh 1052 31,113,621                     

0108696223 Total 38,841,182                     

0111 0108696223 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH DƢƠNG DŨNG Số 1 Ngõ 178 Thái HàQuận Đống Đa 4944 153,000                          

0111 0108696223 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH DƢƠNG DŨNG Số 1 Ngõ 178 Thái HàQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108696223 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH DƢƠNG DŨNG Số 1 Ngõ 178 Thái HàQuận Đống Đa 4931 2,964,328                       

0111 0108696223 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH DƢƠNG DŨNG Số 1 Ngõ 178 Thái HàQuận Đống Đa 1701 33,723,854                     

0108696657 Total 40,197,184                     

0101 0108696657 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƢỚC ĐIỀN Xóm Chùa, thôn Ngọc ĐộngHuyện Gia Lâm 4944 1,401,300                       

0101 0108696657 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƢỚC ĐIỀN Xóm Chùa, thôn Ngọc ĐộngHuyện Gia Lâm 4931 2,251,927                       

0101 0108696657 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƢỚC ĐIỀN Xóm Chùa, thôn Ngọc ĐộngHuyện Gia Lâm 4272 2,721,250                       

0101 0108696657 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƢỚC ĐIỀN Xóm Chùa, thôn Ngọc ĐộngHuyện Gia Lâm 4268 3,500,000                       

0101 0108696657 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƢỚC ĐIỀN Xóm Chùa, thôn Ngọc ĐộngHuyện Gia Lâm 4254 7,000,000                       

0101 0108696657 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƢỚC ĐIỀN Xóm Chùa, thôn Ngọc ĐộngHuyện Gia Lâm 2862 9,000,000                       

0101 0108696657 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHƢỚC ĐIỀN Xóm Chùa, thôn Ngọc ĐộngHuyện Gia Lâm 1701 14,322,707                     

0108696985 Total 3,000,000                       

0157 0108696985 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN PHÁT Số 10, Ngách 2, Ngõ 218 Đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108697146 Total 146,498,621                   

0141 0108697146 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN HƢNG Xóm 8, Thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 8,563,070                       

0141 0108697146 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN HƢNG Xóm 8, Thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 137,935,551                   

0108697202 Total 49,836,410                     

0141 0108697202 CÔNG TY TNHH INT STONE VIỆT NAM Thôn Phú Hạng,Xã Tân Phú,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 199,200                          

0141 0108697202 CÔNG TY TNHH INT STONE VIỆT NAM Thôn Phú Hạng,Xã Tân Phú,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0141 0108697202 CÔNG TY TNHH INT STONE VIỆT NAM Thôn Phú Hạng,Xã Tân Phú,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 4,974,216                       

0141 0108697202 CÔNG TY TNHH INT STONE VIỆT NAM Thôn Phú Hạng,Xã Tân Phú,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 42,662,994                     

0108697442 Total 15,772,291                     

0127 0108697442 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ Đội 5 thôn Phú NhiHuyện Mê Linh 4918 10,670                            

0127 0108697442 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ Đội 5 thôn Phú NhiHuyện Mê Linh 1052 51,871                            

0127 0108697442 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ Đội 5 thôn Phú NhiHuyện Mê Linh 4272 1,709,750                       

0127 0108697442 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ Đội 5 thôn Phú NhiHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0108697442 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ Đội 5 thôn Phú NhiHuyện Mê Linh 4254 10,500,000                     

0108698277 Total 5,807,800                       

0101 0108698277 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA EIE LK1-I06, lô LK63, Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Huyện Hoài Đức 4944 1,807,800                       

0101 0108698277 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA EIE LK1-I06, lô LK63, Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Huyện Hoài Đức 2863 4,000,000                       

0108701392 Total 28,806,636                     

0103 0108701392 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CTL VIỆT NAM Số 151 phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 273,497                          

0103 0108701392 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CTL VIỆT NAM Số 151 phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0103 0108701392 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CTL VIỆT NAM Số 151 phố Đốc Ngữ,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 25,033,139                     

0108701667 Total 7,450,900                       

0129 0108701667 Công Ty Tnhh Nội Thất Và Xây Dựng Đại Gỗ Số A6 TT5, Khu Đô Thị Văn Quán,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 20,400                            

0129 0108701667 Công Ty Tnhh Nội Thất Và Xây Dựng Đại Gỗ Số A6 TT5, Khu Đô Thị Văn Quán,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 430,500                          

0129 0108701667 Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Nguyễn Gia Số A6 TT5, Khu Đô Thị Văn Quán,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0108701995 Total 3,212,887                       

0106 0108701995 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ TITAN VIỆT NAM Tầng 3 số 65 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 212,887                          

0106 0108701995 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ TITAN VIỆT NAM Tầng 3 số 65 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108702149 Total 170,678,162                   

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 4944
18,000                            

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 4272
871,500                          



0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 4918
3,364,604                       

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 4268
3,500,000                       

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 1052
10,961,041                     

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 4917
14,409,625                     

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 4931
23,753,549                     

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 1001
43,599,000                     

0108 0108702149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MILTEX VIỆT NAM Số 02, ngõ 121/82 Kim Ngƣu 1701
70,200,843                     

0108702445 Total 207,389,235                   

0119 0108702445 CÔNG TY TNHH VINH PHÁT CNC VIỆT NAM số 10, ngõ 5, thôn ĐoàiHuyện Đông Anh 4931 429,369                          

0119 0108702445 CÔNG TY TNHH VINH PHÁT CNC VIỆT NAM số 10, ngõ 5, thôn ĐoàiHuyện Đông Anh 4918 18,127,669                     

0119 0108702445 CÔNG TY TNHH VINH PHÁT CNC VIỆT NAM số 10, ngõ 5, thôn ĐoàiHuyện Đông Anh 1052 188,832,197                   

0108703329 Total 40,326,200                     

0111 0108703329 CÔNG TY TNHH POPIWORK VIỆT NAM Số 2 ngõ 26 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4272 676,200                          

0111 0108703329 CÔNG TY TNHH POPIWORK VIỆT NAM Số 2 ngõ 26 Hoàng CầuQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108703329 CÔNG TY TNHH POPIWORK VIỆT NAM Số 2 ngõ 26 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 35,650,000                     

0108703784 Total 51,483,870                     

0109 0108703784 Công ty CP Tƣ Vấn Tổng Thầu Số 4, ngách 42/119, phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai 4931 901,255                          

0109 0108703784 Công ty CP Tƣ Vấn Tổng Thầu Số 4, ngách 42/119, phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai 1701 50,582,615                     

0108705502 Total 7,329,400                       

0111 0108705502 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBI-GAME Nhà số 20, ngõ 538 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 329,400                          

0111 0108705502 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBI-GAME Nhà số 20, ngõ 538 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0108705502 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBI-GAME Nhà số 20, ngõ 538 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108706087 Total 9,949,500                       

0101 0108706087 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MINH GIANGSố 205 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 4944 949,500                          

0101 0108706087 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MINH GIANGSố 205 đƣờng Bạch ĐằngQuận Hoàn Kiếm 2862 9,000,000                       

0108706538 Total 13,201,505                     

0103 0108706538 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MEECO Số 1136 La Thành,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 755,149                          

0103 0108706538 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MEECO Số 1136 La Thành,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 5,364,783                       

0103 0108706538 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MEECO Số 1136 La Thành,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 7,081,573                       

0108706792 Total 3,355,686                       

0129 0108706792 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại N2 LK 298 N09 khu đất Dịch vụ Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 172,230                          

0129 0108706792 Công Ty Tnhh Nội Thất Và Xây Dựng Đại Gỗ LK 298 N09 khu đất Dịch vụ Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 435,256                          

0129 0108706792 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Tm & Dv Tổng Hợp Hoàng Long LK 298 N09 khu đất Dịch vụ Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 748,200                          

0129 0108706792 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại N2 LK 298 N09 khu đất Dịch vụ Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108706859 Total 5,817,784                       

0108 0108706859
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, DU LỊCH VÀ MÔI TRƢỜNG 

THỊNH YÊN
35 Ngõ 31 Phố Yên Bái II 4254

5,817,784                       

0108707108 Total 26,419,093                     

0106 0108707108 CÔNG TY TNHH DOUBLE D VIỆT NAM Số 29 Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4918 5,562                              

0106 0108707108 CÔNG TY TNHH DOUBLE D VIỆT NAM Số 29 Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4272 3,078,531                       

0106 0108707108 CÔNG TY TNHH DOUBLE D VIỆT NAM Số 29 Hàng BàiQuận Hoàn Kiếm 4254 23,335,000                     

0108708278 Total 11,002,300                     

0108 0108708278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NVC VIỆT NAM Tầng 2, Số 18B Phố Phạm Đình Hổ 4944 196,200                          

0108 0108708278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NVC VIỆT NAM Tầng 2, Số 18B Phố Phạm Đình Hổ 4272 606,100                          

0108 0108708278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NVC VIỆT NAM Tầng 2, Số 18B Phố Phạm Đình Hổ 2863 4,000,000                       

0108 0108708278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NVC VIỆT NAM Tầng 2, Số 18B Phố Phạm Đình Hổ 4254 6,200,000                       

0108709426 Total 8,374,929                       

0106 0108709426 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TRẦN AN Số 15 Hàng Bông,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 112,720                          

0106 0108709426 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TRẦN AN Số 15 Hàng Bông,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0108709426 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TRẦN AN Số 15 Hàng Bông,Phƣờng Hàng Gai,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 6,262,209                       



0108711312 Total 6,501,306                       

0115 0108711312 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ D2T Tầng 2 , tòa nhà N09B2, Khu đô thị Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,368,694                       

0115 0108711312 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ D2T Tầng 2 , tòa nhà N09B2, Khu đô thị Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 5,132,612                       

0108714271 Total 4,196,200                       

0115 0108714271 CÔNG TY TNHH THUẾ GIA HÂN Số 324, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0108714271 CÔNG TY TNHH THUẾ GIA HÂN Số 324, đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108715003 Total 111,034,490                   

0157 0108715003 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI PTBV Biệt thự số 2-BT1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế- Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4918 5,552                              

0157 0108715003 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI PTBV Biệt thự số 2-BT1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế- Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4272 385,000                          

0157 0108715003 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI PTBV Biệt thự số 2-BT1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế- Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0108715003 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI PTBV Biệt thự số 2-BT1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế- Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 20,995,665                     

0157 0108715003 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI PTBV Biệt thự số 2-BT1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế- Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 86,148,273                     

0108715518 Total 42,237,380                     

0101 0108715518 CÔNG TY TNHH GIANTS LIFE P01 tại tầng 3, Tòa nhà K+ Luxury, số 3 ngõ 98 Vũ Trọng PhụnQuận Thanh Xuân 4917 27,589                            

0101 0108715518 CÔNG TY TNHH GIANTS LIFE P01 tại tầng 3, Tòa nhà K+ Luxury, số 3 ngõ 98 Vũ Trọng PhụnQuận Thanh Xuân 4918 322,619                          

0101 0108715518 CÔNG TY TNHH GIANTS LIFE P01 tại tầng 3, Tòa nhà K+ Luxury, số 3 ngõ 98 Vũ Trọng PhụnQuận Thanh Xuân 4944 1,387,800                       

0101 0108715518 CÔNG TY TNHH GIANTS LIFE P01 tại tầng 3, Tòa nhà K+ Luxury, số 3 ngõ 98 Vũ Trọng PhụnQuận Thanh Xuân 2864 3,000,000                       

0101 0108715518 CÔNG TY TNHH GIANTS LIFE P01 tại tầng 3, Tòa nhà K+ Luxury, số 3 ngõ 98 Vũ Trọng PhụnQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0101 0108715518 CÔNG TY TNHH GIANTS LIFE P01 tại tầng 3, Tòa nhà K+ Luxury, số 3 ngõ 98 Vũ Trọng PhụnQuận Thanh Xuân 4931 7,982,972                       

0101 0108715518 CÔNG TY TNHH GIANTS LIFE P01 tại tầng 3, Tòa nhà K+ Luxury, số 3 ngõ 98 Vũ Trọng PhụnQuận Thanh Xuân 1701 25,516,400                     

0108715606 Total 3,425,904                       

0129 0108715606 Công Ty Cổ Phần Helisoft Nhà C34-TT7 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 510,463                          

0129 0108715606 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Tm & Dv Tổng Hợp Hoàng Long Nhà C34-TT7 khu đô thị Văn Quán,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,915,441                       

0108716222 Total 6,294,300                       

0111 0108716222 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI THD GROUP Số 8 Ngõ 58 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4944 294,300                          

0111 0108716222 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI THD GROUP Số 8 Ngõ 58 Thái ThịnhQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0108716656 Total 3,757,800                       

0143 0108716656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÖ KHANG Số 146 Bình Đà,Xã Bình Minh,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 40,800                            

0143 0108716656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÖ KHANG Số 146 Bình Đà,Xã Bình Minh,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 217,000                          

0143 0108716656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI AN PHÖ KHANG Số 146 Bình Đà,Xã Bình Minh,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108716744 Total 18,349,681                     

0113 0108716744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAINCON Số 3, ngách 69A/177 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4944 5,400                              

0113 0108716744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAINCON Số 3, ngách 69A/177 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4272 432,250                          

0113 0108716744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAINCON Số 3, ngách 69A/177 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4931 1,571,157                       

0113 0108716744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAINCON Số 3, ngách 69A/177 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0108716744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VINAINCON Số 3, ngách 69A/177 Hoàng Văn TháiQuận Thanh Xuân 1701 12,840,874                     

0108717071 Total 45,405,427                     

0156 0108717071 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hồng Ngọc Số 40, Ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 48,600                            

0156 0108717071 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hồng Ngọc Số 40, Ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 407,190                          

0156 0108717071 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hồng Ngọc Số 40, Ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 3,767,505                       

0156 0108717071 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hồng Ngọc Số 40, Ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 4,829,400                       

0156 0108717071 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Hồng Ngọc Số 40, Ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 36,352,732                     

0108717258 Total 36,288,318                     

0111 0108717258 Công ty Luật TNHH PEGASUS Phòng 510 tháp B, tòa nhà Hongkong Tower,243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0108717258 Công ty Luật TNHH PEGASUS Phòng 510 tháp B, tòa nhà Hongkong Tower,243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4931 2,347,931                       

0111 0108717258 Công ty Luật TNHH PEGASUS Phòng 510 tháp B, tòa nhà Hongkong Tower,243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0108717258 Công ty Luật TNHH PEGASUS Phòng 510 tháp B, tòa nhà Hongkong Tower,243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 6,695,000                       

0111 0108717258 Công ty Luật TNHH PEGASUS Phòng 510 tháp B, tòa nhà Hongkong Tower,243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 1701 7,630,387                       

0111 0108717258 Công ty Luật TNHH PEGASUS Phòng 510 tháp B, tòa nhà Hongkong Tower,243A Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 13,000,000                     

0108717829 Total 3,319,800                       

0106 0108717829 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG SẠCH BTT Số 39A Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 319,800                          

0106 0108717829 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG SẠCH BTT Số 39A Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108717970 Total 14,015,050                     

0101 0108717970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANKA Số nhà 105B - C6 phố Tô HiệuQuận Cầu Giấy 4272 297,850                          

0101 0108717970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANKA Số nhà 105B - C6 phố Tô HiệuQuận Cầu Giấy 4254 700,000                          



0101 0108717970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANKA Số nhà 105B - C6 phố Tô HiệuQuận Cầu Giấy 4944 2,017,200                       

0101 0108717970 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HANKA Số nhà 105B - C6 phố Tô HiệuQuận Cầu Giấy 2862 11,000,000                     

0108718075 Total 6,287,900                       

0107 0108718075 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HÙNG PHÁT

Biệt thự liền kề số 19 Khu Nhà Ban Trung ƣơng Đảng, ngõ 461,,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long 

Biên,Hà Nội 4944 287,900                          

0107 0108718075 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HÙNG PHÁT

Biệt thự liền kề số 19 Khu Nhà Ban Trung ƣơng Đảng, ngõ 461,,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long 

Biên,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108720243 Total 14,108,400                     

0151 0108720243 CÔNG TY TNHH DOHA WINDOW Xóm 5, thôn Duyên Trang, Huyện Phú Xuyên 4931 250,925                          

0151 0108720243 CÔNG TY TNHH DOHA WINDOW Xóm 5, thôn Duyên Trang, Huyện Phú Xuyên 4272 1,397,025                       

0151 0108720243 CÔNG TY TNHH DOHA WINDOW Xóm 5, thôn Duyên Trang, Huyện Phú Xuyên 1701 1,610,450                       

0151 0108720243 CÔNG TY TNHH DOHA WINDOW Xóm 5, thôn Duyên Trang, Huyện Phú Xuyên 4268 3,500,000                       

0151 0108720243 CÔNG TY TNHH DOHA WINDOW Xóm 5, thôn Duyên Trang, Huyện Phú Xuyên 4254 7,350,000                       

0108720589 Total 20,289,631                     

0107 0108720589 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI &TRUYỀN THÔNG ANH KHUÊ Số 2B, ngách 52/121, phố Gia QuấtQuận Long Biên 4931 1,239,231                       

0107 0108720589 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI &TRUYỀN THÔNG ANH KHUÊ Số 2B, ngách 52/121, phố Gia QuấtQuận Long Biên 1701 19,050,400                     

0108720733 Total 19,237,650                     

0101 0108720733 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÁCH PHONG 102 A4 ngõ 122 Mai DịchQuận Cầu Giấy 4944 1,263,600                       

0101 0108720733 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÁCH PHONG 102 A4 ngõ 122 Mai DịchQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0108720733 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÁCH PHONG 102 A4 ngõ 122 Mai DịchQuận Cầu Giấy 4272 4,474,050                       

0101 0108720733 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÁCH PHONG 102 A4 ngõ 122 Mai DịchQuận Cầu Giấy 4254 10,500,000                     

0108721215 Total 46,562,900                     

0113 0108721215 CÔNG TY TNHH TM DV MAXX Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4918 5,531                              

0113 0108721215 CÔNG TY TNHH TM DV MAXX Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0108721215 CÔNG TY TNHH TM DV MAXX Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4272 740,250                          

0113 0108721215 CÔNG TY TNHH TM DV MAXX Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0108721215 CÔNG TY TNHH TM DV MAXX Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0108721215 CÔNG TY TNHH TM DV MAXX Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4931 13,803,836                     

0113 0108721215 CÔNG TY TNHH TM DV MAXX Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 1701 24,317,083                     

0108723149 Total 10,219,600                     

0119 0108723149 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TM VÀ DV THANH XUÂN Khu 5, thôn Thụy Lôi, Huyện Đông Anh 4272 24,000                            

0119 0108723149 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TM VÀ DV THANH XUÂN Khu 5, thôn Thụy Lôi, Huyện Đông Anh 4944 195,600                          

0119 0108723149 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TM VÀ DV THANH XUÂN Khu 5, thôn Thụy Lôi, Huyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0108723149 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TM VÀ DV THANH XUÂN Khu 5, thôn Thụy Lôi, Huyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0108723276 Total 484,077,279                   

0111 0108723276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐẠI AN Số 4, ngõ 594 đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 8,377,040                       

0111 0108723276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐẠI AN Số 4, ngõ 594 đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 475,700,239                   

0108723935 Total 12,074,700                     

0113 0108723935 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 1/32/102 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0108723935 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 1/32/102 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 878,500                          

0113 0108723935 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 1/32/102 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0108723935 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 1/32/102 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0113 0108723935 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 1/32/102 Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108726735 Total 3,706,500                       

0103 0108726735 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ẨM THỰC HOÀNG ĐẠT Số 216 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 206,500                          

0103 0108726735 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ẨM THỰC HOÀNG ĐẠT Số 216 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108727418 Total 16,585,557                     

0107 0108727418 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 68 Tổ 4Quận Long Biên 4918 80,366                            

0107 0108727418 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 68 Tổ 4Quận Long Biên 4944 580,200                          

0107 0108727418 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 68 Tổ 4Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0108727418 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 68 Tổ 4Quận Long Biên 4931 3,354,937                       

0107 0108727418 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 68 Tổ 4Quận Long Biên 1701 10,570,054                     

0108728884 Total 1,881,551                       

0141 0108728884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HÀ NỘI PHỐ Thôn Lập Thành,Xã Đông Xuân,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4918 40,746                            

0141 0108728884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HÀ NỘI PHỐ Thôn Lập Thành,Xã Đông Xuân,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 1,840,805                       

0108728997 Total 17,131,404                     

0115 0108728997 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ AT SHOW Số 2, ngách 28/11, đƣờng Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 258,183                          



0115 0108728997 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ AT SHOW Số 2, ngách 28/11, đƣờng Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,033,221                       

0115 0108728997 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ AT SHOW Số 2, ngách 28/11, đƣờng Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 15,840,000                     

0108731566 Total 641,585,293                   

0111 0108731566 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VCONS Số 3 ngõ 260/1 phố Chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 173,218                          

0111 0108731566 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VCONS Số 3 ngõ 260/1 phố Chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 8,200,603                       

0111 0108731566 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VCONS Số 3 ngõ 260/1 phố Chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 633,211,472                   

0108733524 Total 8,034,250                       

0101 0108733524 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THIÊN HƢƠNG Số 15, ngõ 1 khu Thủy sản, phố Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 139,500                          

0101 0108733524 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THIÊN HƢƠNG Số 15, ngõ 1 khu Thủy sản, phố Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,394,750                       

0101 0108733524 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THIÊN HƢƠNG Số 15, ngõ 1 khu Thủy sản, phố Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0108733524 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THIÊN HƢƠNG Số 15, ngõ 1 khu Thủy sản, phố Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108734849 Total 3,287,900                       

0103 0108734849 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ RICETOURS Số 82, ngõ 39 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 287,900                          

0103 0108734849 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ RICETOURS Số 82, ngõ 39 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108734870 Total 3,021,600                       

0111 0108734870 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN VIỆT GROUP Số 5B, ngõ 6, đƣờng Tôn Thất Tùng,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 21,600                            

0111 0108734870 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN VIỆT GROUP Số 5B, ngõ 6, đƣờng Tôn Thất Tùng,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108735465 Total 63,283,001                     

0107 0108735465 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP THÙY DƢƠNG Ngách 405/6 đƣờng Bát Khối, Tổ 19, Quận Long Biên 4931 5,745,899                       

0107 0108735465 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP THÙY DƢƠNG Ngách 405/6 đƣờng Bát Khối, Tổ 19, Quận Long Biên 1701 57,537,102                     

0108735987 Total 6,294,300                       

0111 0108735987 CÔNG TY CỔ PHẦN DO PAINT VIỆT NAM Số 32  ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 294,300                          

0111 0108735987 CÔNG TY CỔ PHẦN DO PAINT VIỆT NAM Số 32  ngõ 203 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108736620 Total 9,872,850                       

0101 0108736620 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP THÁI BÌNH Số 10 ngõ 58/32 đƣờng Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 4944 854,100                          

0101 0108736620 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP THÁI BÌNH Số 10 ngõ 58/32 đƣờng Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 4272 918,750                          

0101 0108736620 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP THÁI BÌNH Số 10 ngõ 58/32 đƣờng Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 4254 2,100,000                       

0101 0108736620 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP THÁI BÌNH Số 10 ngõ 58/32 đƣờng Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0108737494 Total 1,524,589                       

0111 0108737494 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT - TRUYỂN THÔNG GREEN HORIZON Số 6 ngõ Liên Việt, đƣờng Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 1,524,589                       

0108737906 Total 176,559,631                   

0105 0108737906 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN Q&A 138 phố Mễ Trì Thƣợng, Quận Tây Hồ 4931 17,026,335                     

0105 0108737906 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN Q&A 138 phố Mễ Trì Thƣợng, Quận Tây Hồ 1701 159,533,296                   

0108739685 Total 48,888,939                     

0127 0108739685 CÔNG TY TNHH CẨU VẬN TẢI THƢƠNG MẠI ĐẠI TÙNG AN Tổ 5Huyện Mê Linh 4931 6,125,112                       

0127 0108739685 CÔNG TY TNHH CẨU VẬN TẢI THƢƠNG MẠI ĐẠI TÙNG AN Tổ 5Huyện Mê Linh 1701 42,763,827                     

0108740024 Total 12,657,200                     

0115 0108740024 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THAISCOM EXIM Số 61 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 249,600                          

0115 0108740024 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THAISCOM EXIM Số 61 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 700,000                          

0115 0108740024 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THAISCOM EXIM Số 61 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 957,600                          

0115 0108740024 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THAISCOM EXIM Số 61 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108740024 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THAISCOM EXIM Số 61 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 8,750,000                       

0108740539 Total 18,628,520                     

0156 0108740539 Công Ty Cổ Phần  Xuất Nhập Khẩu Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tâm Đức Số 180 – 182 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 1,200                              

0156 0108740539 Công Ty Cổ Phần  Xuất Nhập Khẩu Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tâm Đức Số 180 – 182 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 34,583                            

0156 0108740539 Công Ty Cổ Phần  Xuất Nhập Khẩu Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tâm Đức Số 180 – 182 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0156 0108740539 Công Ty Cổ Phần  Xuất Nhập Khẩu Và Kinh Doanh Thƣơng Mại Tâm Đức Số 180 – 182 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 15,092,737                     

0108740546 Total 82,421,685                     

0156 0108740546 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sand Decor Tầng 5, G3-Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4272 326,600                          

0156 0108740546 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sand Decor Tầng 5, G3-Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0108740546 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sand Decor Tầng 5, G3-Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108740546 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sand Decor Tầng 5, G3-Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 4931 5,365,385                       

0156 0108740546 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sand Decor Tầng 5, G3-Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng LongQuận Nam Từ Liêm 1701 70,229,700                     



0108741645 Total 5,561,529                       

0129 0108741645 Công Ty Cổ Phần Helisoft Số 368 LK16, khu 20A. 20B, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 6,295                              

0129 0108741645 Công Ty Cổ Phần Helisoft Số 368 LK16, khu 20A. 20B, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 33,234                            

0129 0108741645 Công Ty Cổ Phần Helisoft Số 368 LK16, khu 20A. 20B, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,022,000                       

0129 0108741645 Công Ty Cổ Phần Homa Việt Nam Số 368 LK16, khu 20A. 20B, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108741701 Total 1,671,205                       

0115 0108741701 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG GIA HƢNG Số 36 ngách 42 ngõ 63 Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4931 38,126                            

0115 0108741701 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG GIA HƢNG Số 36 ngách 42 ngõ 63 Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 1052 1,633,079                       

0108741966 Total 6,286,500                       

0101 0108741966 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BAMBOO Số 69, ngõ 64 phố Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4944 286,500                          

0101 0108741966 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BAMBOO Số 69, ngõ 64 phố Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0108742127 Total 2,854,252                       

0125 0108742127 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN TIẾN VIỆT NAM Số D8 Đƣờng Quỳnh Đô,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 1,200                              

0125 0108742127 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN TIẾN VIỆT NAM Số D8 Đƣờng Quỳnh Đô,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 2,853,052                       

0108742906 Total 10,491,510                     

0105 0108742906 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PEN MEDIA Số nhà 1A, Ngõ 335/4/2 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1052 14,383                            

0105 0108742906 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PEN MEDIA Số nhà 1A, Ngõ 335/4/2 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4931 1,144,891                       

0105 0108742906 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PEN MEDIA Số nhà 1A, Ngõ 335/4/2 đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1701 9,332,236                       

0108743441 Total 7,000,000                       

0108 0108743441 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT INNERI Tầng 9, số 43 Nguyễn Thƣợng Hiền 4254 3,500,000                       

0108 0108743441 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT INNERI Tầng 9, số 43 Nguyễn Thƣợng Hiền 4268 3,500,000                       

0108743755 Total 5,500,000                       

0125 0108743755 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ BÌNH TRỊ THIÊN Số nhà 60 Ngõ 68, đƣờng Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0125 0108743755 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ BÌNH TRỊ THIÊN Số nhà 60 Ngõ 68, đƣờng Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108743762 Total 535,598,631                   

0125 0108743762 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN NGUYÊN Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 71,400                            

0125 0108743762 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN NGUYÊN Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 120,723                          

0125 0108743762 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN NGUYÊN Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 2,460,795                       

0125 0108743762 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN NGUYÊN Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 532,945,713                   

0108743794 Total 8,633,614                       

0125 0108743794 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN UY VŨ Xóm BếnHuyện Thanh Trì 4931 27,422                            

0125 0108743794 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN UY VŨ Xóm BếnHuyện Thanh Trì 4918 383,081                          

0125 0108743794 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN UY VŨ Xóm BếnHuyện Thanh Trì 4944 997,200                          

0125 0108743794 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN UY VŨ Xóm BếnHuyện Thanh Trì 1052 1,225,911                       

0125 0108743794 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN UY VŨ Xóm BếnHuyện Thanh Trì 2864 2,000,000                       

0125 0108743794 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN UY VŨ Xóm BếnHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0108744484 Total 6,067,800                       

0125 0108744484 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX QNC Đội 2, xóm Cầu,Xã Hữu Hoà,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 67,800                            

0125 0108744484 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX QNC Đội 2, xóm Cầu,Xã Hữu Hoà,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108746072 Total 113,175,757                   

0115 0108746072 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ THIỆN XÃ HỘI FLC Tầng 29, Tháp Văn Phòng FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108746072 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ THIỆN XÃ HỘI FLC Tầng 29, Tháp Văn Phòng FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 17,096,521                     

0115 0108746072 CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ THIỆN XÃ HỘI FLC Tầng 29, Tháp Văn Phòng FLC 265 Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1001 94,079,236                     

0108746964 Total 4,758,400                       

0109 0108746964 Công ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Anh Tú Số 17a ngách 299/44 đƣờng Hoàng Mai,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 758,400                          

0109 0108746964 Công ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Anh Tú Số 17a ngách 299/44 đƣờng Hoàng Mai,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108747069 Total 762,778,306                   

0103 0108747069 CÔNG TY CỔ PHẦN XÖC TIẾN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tầng 6, Tòa nhà Hợp Long, Số 1 ngõ 59 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 716,700                          

0103 0108747069 CÔNG TY CỔ PHẦN XÖC TIẾN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tầng 6, Tòa nhà Hợp Long, Số 1 ngõ 59 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 26,447,064                     



0103 0108747069 CÔNG TY CỔ PHẦN XÖC TIẾN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tầng 6, Tòa nhà Hợp Long, Số 1 ngõ 59 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 171,328,757                   

0103 0108747069 CÔNG TY CỔ PHẦN XÖC TIẾN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tầng 6, Tòa nhà Hợp Long, Số 1 ngõ 59 Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 564,285,785                   

0108747100 Total 10,316,500                     

0117 0108747100 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI BÌNH AN Thôn ĐoàiHuyện Sóc Sơn 4272 816,500                          

0117 0108747100 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI BÌNH AN Thôn ĐoàiHuyện Sóc Sơn 4254 9,500,000                       

0108748425 Total 110,493,277                   

0156 0108748425 Công Ty TNHH Dịch Vụ Logistics Hƣng Thịnh Số 390 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 4944 123,000                          

0156 0108748425 Công Ty TNHH Dịch Vụ Logistics Hƣng Thịnh Số 390 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108748425 Công Ty TNHH Dịch Vụ Logistics Hƣng Thịnh Số 390 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 4931 7,328,447                       

0156 0108748425 Công Ty TNHH Dịch Vụ Logistics Hƣng Thịnh Số 390 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 1701 101,041,830                   

0108748707 Total 6,294,300                       

0101 0108748707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU CITYO VIỆT - HÀN Số 69, ngõ 64 phố Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4944 294,300                          

0101 0108748707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU CITYO VIỆT - HÀN Số 69, ngõ 64 phố Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0108749700 Total 6,516,500                       

0111 0108749700 CÔNG TY TNHH DU LỊCH DU HỌC VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG Số 99A Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4944 1,516,500                       

0111 0108749700 CÔNG TY TNHH DU LỊCH DU HỌC VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG Số 99A Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 2862 5,000,000                       

0108749771 Total 4,131,750                       

0129 0108749771 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Xây Dựng Bim Hu Số 9A, ngõ 2 phố Cầu Am, TDP Đoàn KếtQuận Hà Đông 4272 631,750                          

0129 0108749771 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Xây Dựng Bim Hu Số 9A, ngõ 2 phố Cầu Am, TDP Đoàn KếtQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108750054 Total 57,679,975                     

0155 0108750054 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THẢO NGUYÊN XANH Thôn Phú Bến,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 225,429                          

0155 0108750054 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THẢO NGUYÊN XANH Thôn Phú Bến,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 57,454,546                     

0108751611 Total 6,325,800                       

0129 0108751611 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Xây Dựng Bim Hu Số 137, tổ dân phố số 6, Nguyễn Văn TrỗiQuận Hà Đông 4944 325,800                          

0129 0108751611 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Xây Dựng Bim Hu Số 137, tổ dân phố số 6, Nguyễn Văn TrỗiQuận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0108752774 Total 4,890,567                       

0125 0108752774 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHẠM GIA Số 27 ngõ 734/12/7 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4944 199,200                          

0125 0108752774 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHẠM GIA Số 27 ngõ 734/12/7 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4918 655,479                          

0125 0108752774 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHẠM GIA Số 27 ngõ 734/12/7 đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 4931 4,035,888                       

0108753665 Total 13,271,900                     

0101 0108753665 CÔNG TY TNHH GREEN - BAY Số 18 Phố Định CôngQuận Thanh Xuân 4944 621,900                          

0101 0108753665 CÔNG TY TNHH GREEN - BAY Số 18 Phố Định CôngQuận Thanh Xuân 4254 12,650,000                     

0108753707 Total 21,041,300                     

0106 0108753707 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN QUẢN TRỊ TEV TOÀN CẦU 12-14 Hàng HànhQuận Hoàn Kiếm 4272 4,041,300                       

0106 0108753707 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN QUẢN TRỊ TEV TOÀN CẦU 12-14 Hàng HànhQuận Hoàn Kiếm 4254 17,000,000                     

0108754186 Total 97,557,071                     

0129 0108754186 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Xây Dựng Bim Hu Số 105, Đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 12,196,361                     

0129 0108754186 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Nhân Lực Quốc Tế Hasu Số 105, Đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 17,801,000                     

0129 0108754186 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Nhân Lực Quốc Tế Hasu Số 105, Đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 67,559,710                     

0108754958 Total 1,079,750                       

0108 0108754958 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐOÀN GIA 49B Hồng Mai 4272 1,079,750                       

0108755334 Total 4,664,508                       

0115 0108755334 CÔNG TY CỔ PHẦN BENET GROUP Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 179,655                          

0115 0108755334 CÔNG TY CỔ PHẦN BENET GROUP Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108755334 CÔNG TY CỔ PHẦN BENET GROUP Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 2,484,853                       

0108755503 Total 3,673,250                       

0129 0108755503 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Nhân Lực Quốc Tế Hasu Nhà số V12, ngõ 22, phố Ngô Quyền,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 173,250                          

0129 0108755503 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Nhân Lực Quốc Tế Hasu Nhà số V12, ngõ 22, phố Ngô Quyền,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108755574 Total 10,713,700                     

0113 0108755574 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NAM NGUYỄN số 18, ngách 1/162 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 165,750                          

0113 0108755574 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NAM NGUYỄN số 18, ngách 1/162 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 1,047,950                       

0113 0108755574 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NAM NGUYỄN số 18, ngách 1/162 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       



0113 0108755574 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI NAM NGUYỄN số 18, ngách 1/162 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 5,500,000                       

0108755704 Total 4,500,000                       

0109 0108755704 Công ty CP Thƣơng Mại Vận Tải Và Xây Dựng Thành Nam Số 112 Lô A Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0109 0108755704 Công ty CP Thƣơng Mại Vận Tải Và Xây Dựng Thành Nam Số 112 Lô A Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108756169 Total 1,633,800                       

0115 0108756169 CÔNG TY CỔ PHẦN DADILA VIỆT NAM Lô 5H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4944 762,300                          

0115 0108756169 CÔNG TY CỔ PHẦN DADILA VIỆT NAM Lô 5H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4272 871,500                          

0108756176 Total 8,755,922                       

0109 0108756176 Công ty CP Sss Holdings Số 22 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 18,900                            

0109 0108756176 Công ty CP Sss Holdings Số 22 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 56,632                            

0109 0108756176 Công ty CP Sss Holdings Số 22 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109 0108756176 Công ty CP Sss Holdings Số 22 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 5,680,390                       

0108756698 Total 3,533,600                       

0115 0108756698 CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV T&T 159 Tầng 3, số 74 Khúc Thừa Dụ,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 33,600                            

0115 0108756698 CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV T&T 159 Tầng 3, số 74 Khúc Thừa Dụ,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108756722 Total 17,939,044                     

0157 0108756722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BGB

Biệt thự BT1-13, phố Đỗ Nhuận, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 151,769                          

0157 0108756722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BGB

Biệt thự BT1-13, phố Đỗ Nhuận, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 1,637,275                       

0157 0108756722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BGB

Biệt thự BT1-13, phố Đỗ Nhuận, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 16,150,000                     

0108757564 Total 6,435,450                       

0115 0108757564 Viện cổ vật và bảo tồn di sản Việt Nam Số 97 Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,535,450                       

0115 0108757564 Viện cổ vật và bảo tồn di sản Việt Nam Số 97 Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 4,900,000                       

0108757620 Total 2,081,006                       

0125 0108757620 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GREENLIFE VIỆT NAM Số 30 - NO3, Khu giãn dân Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4944 16,200                            

0125 0108757620 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GREENLIFE VIỆT NAM Số 30 - NO3, Khu giãn dân Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4931 64,806                            

0125 0108757620 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GREENLIFE VIỆT NAM Số 30 - NO3, Khu giãn dân Triều KhúcHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0108757652 Total 86,667,104                     

0105 0108757652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM AN GIA Số 320 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 38,867,104                     

0105 0108757652 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM AN GIA Số 320 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 47,800,000                     

0108757878 Total 8,272,800                       

0103 0108757878 CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL SQUIDS Số 1A đƣờng Nguyễn Tri PhƣơngQuận Ba Đình 4944 268,800                          

0103 0108757878 CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL SQUIDS Số 1A đƣờng Nguyễn Tri PhƣơngQuận Ba Đình 4272 504,000                          

0103 0108757878 CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL SQUIDS Số 1A đƣờng Nguyễn Tri PhƣơngQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0108757878 CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL SQUIDS Số 1A đƣờng Nguyễn Tri PhƣơngQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0108759071 Total 4,969,255                       

0129 0108759071 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Phú Thành Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 294,000                          

0129 0108759071 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Phú Thành Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 4,675,255                       

0108759378 Total 74,414,070                     

0107 0108759378 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN HƢƠNG Số nhà 4, Ngõ 158 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4918 1,175,556                       

0107 0108759378 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN HƢƠNG Số nhà 4, Ngõ 158 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4931 7,722,267                       

0107 0108759378 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN HƢƠNG Số nhà 4, Ngõ 158 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 1052 13,637,341                     

0107 0108759378 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN HƢƠNG Số nhà 4, Ngõ 158 đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 1701 51,878,906                     

0108759385 Total 9,000,252                       

0101 0108759385 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SOURCE ORIGIN Tầng 12a, tòa Handico, khu Mễ Trì Hạ Mới, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 551,264                          

0101 0108759385 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SOURCE ORIGIN Tầng 12a, tòa Handico, khu Mễ Trì Hạ Mới, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2864 1,000,000                       

0101 0108759385 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SOURCE ORIGIN Tầng 12a, tòa Handico, khu Mễ Trì Hạ Mới, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,623,988                       

0101 0108759385 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SOURCE ORIGIN Tầng 12a, tòa Handico, khu Mễ Trì Hạ Mới, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4268 2,825,000                       

0101 0108759385 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI SOURCE ORIGIN Tầng 12a, tòa Handico, khu Mễ Trì Hạ Mới, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2863 3,000,000                       

0108760052 Total 3,500,000                       



0115 0108760052 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SNS

Tầng 2, nhà số 3, lô 4D, đƣờng Trung Yên 10A, khu đô thị Tru,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108760246 Total 259,953,600                   

0127 0108760246 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỒNG PHÁT 68 Thôn Mạnh TrữHuyện Mê Linh 4917 76,783                            

0127 0108760246 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỒNG PHÁT 68 Thôn Mạnh TrữHuyện Mê Linh 4918 82,103                            

0127 0108760246 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỒNG PHÁT 68 Thôn Mạnh TrữHuyện Mê Linh 4272 281,020                          

0127 0108760246 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỒNG PHÁT 68 Thôn Mạnh TrữHuyện Mê Linh 4931 15,342,121                     

0127 0108760246 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỒNG PHÁT 68 Thôn Mạnh TrữHuyện Mê Linh 1701 244,171,573                   

0108761320 Total 32,991,852                     

0131 0108761320 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ & Kỹ Thuật Hà Phát Số 11, Ngõ 77A, Đƣờng Đá BạcThị xã Sơn Tây 1701 32,991,852                     

0108761507 Total 47,631,795                     

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 4944 109,800                          

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 4272 415,000                          

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 4918 1,678,623                       

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 4254 2,000,000                       

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 2863 2,000,000                       

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 4931 6,409,838                       

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 1052 8,113,274                       

0108 0108761507 CÔNG TY CỔ PHẦN RECHERCHE ARTISTRY DESIGN VIỆT NAM P12A07 - CT1 – KĐT Bắc Linh Đàm 1701 26,905,260                     

0108762331 Total 21,769,271                     

0115 0108762331 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÍ TÙNG Số 6, Ngách 60, Ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 333,212                          

0115 0108762331 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÍ TÙNG Số 6, Ngách 60, Ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,168,800                       

0115 0108762331 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÍ TÙNG Số 6, Ngách 60, Ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108762331 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÍ TÙNG Số 6, Ngách 60, Ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 5,267,259                       

0115 0108762331 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÍ TÙNG Số 6, Ngách 60, Ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0115 0108762331 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÍ TÙNG Số 6, Ngách 60, Ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 7,000,000                       

0108762885 Total 60,334,870                     

0139 0108762885 CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG LÝ TOÀN DÂN Khu 6,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 1,110,834                       

0139 0108762885 CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG LÝ TOÀN DÂN Khu 6,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0139 0108762885 CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG LÝ TOÀN DÂN Khu 6,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 57,224,036                     

0108763102 Total 97,099,109                     

0155 0108763102 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẢO LÂM Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 10,697,285                     

0155 0108763102 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BẢO LÂM Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 86,401,824                     

0108763448 Total 7,052,025                       

0156 0108763448 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Tất Đạt Số 6, nghách 73/74, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4931 124,692                          

0156 0108763448 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Tất Đạt Số 6, nghách 73/74, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 1701 6,927,333                       

0108764057 Total 6,287,000                       

0101 0108764057 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỸ QUỐC GIA Số nhà 13 lô N03 đƣờng Thọ Tháp,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 287,000                          

0101 0108764057 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỸ QUỐC GIA Số nhà 13 lô N03 đƣờng Thọ Tháp,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108764836 Total 4,199,246                       

0156 0108764836 Công Ty TNHH Vinvas Việt Nam Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 153,479                          

0156 0108764836 Công Ty TNHH Vinvas Việt Nam Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 4,045,767                       

0108765413 Total 14,220,569                     

0129 0108765413 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Phú Thành No6, Liền kề 23, Khu đất dịch vụ 16.17.18 Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 734,300                          

0129 0108765413 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Phú Thành No6, Liền kề 23, Khu đất dịch vụ 16.17.18 Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,891,308                       

0129 0108765413 Công Ty Tnhh Bảo Lâm Việt Nam No6, Liền kề 23, Khu đất dịch vụ 16.17.18 Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 2,894,961                       

0129 0108765413 Công Ty Tnhh Bảo Lâm Việt Nam No6, Liền kề 23, Khu đất dịch vụ 16.17.18 Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0108765928 Total 9,944,968                       

0115 0108765928 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOA HƢỚNG DƢƠNG Số 40 ngõ 255 Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 489,568                          

0115 0108765928 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOA HƢỚNG DƢƠNG Số 40 ngõ 255 Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0108765928 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOA HƢỚNG DƢƠNG Số 40 ngõ 255 Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 8,455,400                       

0108765999 Total 5,896,100                       

0109 0108765999 Công ty TNHH Social Hub Số nhà 12, ngõ 269/1 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 98,100                            



0109 0108765999 Công ty TNHH Social Hub Số nhà 12, ngõ 269/1 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0109 0108765999 Công ty TNHH Social Hub Số nhà 12, ngõ 269/1 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 3,798,000                       

0108766022 Total 9,100,713                       

0127 0108766022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PHÖC AN Ki Ốt số 4, Chợ Quang Minh, Tổ 6Huyện Mê Linh 4944 213,600                          

0127 0108766022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PHÖC AN Ki Ốt số 4, Chợ Quang Minh, Tổ 6Huyện Mê Linh 4272 258,000                          

0127 0108766022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PHÖC AN Ki Ốt số 4, Chợ Quang Minh, Tổ 6Huyện Mê Linh 4931 1,016,316                       

0127 0108766022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PHÖC AN Ki Ốt số 4, Chợ Quang Minh, Tổ 6Huyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0108766022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PHÖC AN Ki Ốt số 4, Chợ Quang Minh, Tổ 6Huyện Mê Linh 1701 2,612,797                       

0127 0108766022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PHÖC AN Ki Ốt số 4, Chợ Quang Minh, Tổ 6Huyện Mê Linh 4254 3,000,000                       

0108766657 Total 6,500,000                       

0145 0108766657 CÔNG TY TNHH THIÊN KIM Á CHÂU Thôn Gia Khánh,Xã Nguyễn Trãi,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108767410 Total 14,483,325                     

0103 0108767410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TƢỜNG MY Số 1, Ngõ 189 Đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 14,483,325                     

0108768823 Total 14,125,591                     

0129 0108768823 Công Ty Cổ Phần Mikalux Số 19, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 288,668                          

0129 0108768823 Công Ty Cổ Phần Mikalux Số 19, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 700,650                          

0129 0108768823 Công Ty Cổ Phần Mikalux Số 19, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 2,500,000                       

0129 0108768823 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Yue Run Số 19, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,636,273                       

0129 0108768823 Công Ty Cổ Phần Mikalux Số 19, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0108769390 Total 3,234,700                       

0129 0108769390 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Iwanna Việt Nam  Tổ 5, Thôn Nhân Huệ,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 14,000                            

0129 0108769390 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Iwanna Việt Nam  Tổ 5, Thôn Nhân Huệ,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 230,400                          

0129 0108769390 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Iwanna Việt Nam  Tổ 5, Thôn Nhân Huệ,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 240,300                          

0129 0108769390 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Giải Trí Tam Bảo  Tổ 5, Thôn Nhân Huệ,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 750,000                          

0129 0108769390 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Giải Trí Tam Bảo  Tổ 5, Thôn Nhân Huệ,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108770565 Total 53,326,299                     

0103 0108770565 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH NEWS VIỆT NAM Số 12 ngõ 491 đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 1001 5,200,000                       

0103 0108770565 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH NEWS VIỆT NAM Số 12 ngõ 491 đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 4931 5,990,079                       

0103 0108770565 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH NEWS VIỆT NAM Số 12 ngõ 491 đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 1052 11,780,441                     

0103 0108770565 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH NEWS VIỆT NAM Số 12 ngõ 491 đƣờng La ThànhQuận Ba Đình 1701 30,355,779                     

0108770942 Total 3,099,434                       

0111 0108770942 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XD VÀ TM AN KHANG Số 185 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,334                              

0111 0108770942 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XD VÀ TM AN KHANG Số 185 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 98,100                            

0111 0108770942 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XD VÀ TM AN KHANG Số 185 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0108771992 Total 508,530,640                   

0105 0108771992 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY LẮP HỒNG HÀ Số 3, Ngõ 442 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4918 1,615,146                       

0105 0108771992 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY LẮP HỒNG HÀ Số 3, Ngõ 442 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1052 5,953,931                       

0105 0108771992 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY LẮP HỒNG HÀ Số 3, Ngõ 442 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 99,685,442                     

0105 0108771992 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY LẮP HỒNG HÀ Số 3, Ngõ 442 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 401,276,121                   

0108774143 Total 4,182,200                       

0115 0108774143 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CIEL BLUE KIDS VIỆT NAMSố 39, ngách 219/18 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 182,200                          

0115 0108774143 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CIEL BLUE KIDS VIỆT NAMSố 39, ngách 219/18 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108774552 Total 7,626,300                       

0156 0108774552 Công Ty TNHH Tếch Lai Số 8 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 4944 1,626,300                       

0156 0108774552 Công Ty TNHH Tếch Lai Số 8 phố Đồng MeQuận Nam Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0108775764 Total 10,455,182                     

0101 0108775764 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ REALPLUS VIỆT NAM Số nhà 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị Mỗ LaoQuận Hà Đông 4931 7,983                              

0101 0108775764 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ REALPLUS VIỆT NAM Số nhà 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị Mỗ LaoQuận Hà Đông 4272 217,000                          

0101 0108775764 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ REALPLUS VIỆT NAM Số nhà 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị Mỗ LaoQuận Hà Đông 4918 284,287                          

0101 0108775764 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ REALPLUS VIỆT NAM Số nhà 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị Mỗ LaoQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0101 0108775764 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ REALPLUS VIỆT NAM Số nhà 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị Mỗ LaoQuận Hà Đông 1052 3,445,912                       

0101 0108775764 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ REALPLUS VIỆT NAM Số nhà 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị Mỗ LaoQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108775933 Total 28,099,530                     

0139 0108775933 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PT THÀNH CÔNG Số nhà 06, Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức 4944 426,000                          

0139 0108775933 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PT THÀNH CÔNG Số nhà 06, Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức 4917 511,530                          



0139 0108775933 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PT THÀNH CÔNG Số nhà 06, Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức 1001 1,700,000                       

0139 0108775933 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PT THÀNH CÔNG Số nhà 06, Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức 4268 2,550,000                       

0139 0108775933 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PT THÀNH CÔNG Số nhà 06, Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức 4272 3,212,000                       

0139 0108775933 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PT THÀNH CÔNG Số nhà 06, Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức 2863 4,000,000                       

0139 0108775933 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI PT THÀNH CÔNG Số nhà 06, Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức 4254 15,700,000                     

0108775958 Total 115,416,750                   

0106 0108775958 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH THUẬT CONNECT Số nhà 59, Ngõ 183, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 540,023                          

0106 0108775958 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH THUẬT CONNECT Số nhà 59, Ngõ 183, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 942,651                          

0106 0108775958 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH THUẬT CONNECT Số nhà 59, Ngõ 183, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 48,001,177                     

0106 0108775958 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH THUẬT CONNECT Số nhà 59, Ngõ 183, phố Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 65,932,899                     

0108776214 Total 52,112,250                     

0101 0108776214 CÔNG TY TNHH BẢO AN TRÍ số 204 phố Nguyễn LânQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0108776214 CÔNG TY TNHH BẢO AN TRÍ số 204 phố Nguyễn LânQuận Thanh Xuân 4272 2,612,250                       

0101 0108776214 CÔNG TY TNHH BẢO AN TRÍ số 204 phố Nguyễn LânQuận Thanh Xuân 4268 11,500,000                     

0101 0108776214 CÔNG TY TNHH BẢO AN TRÍ số 204 phố Nguyễn LânQuận Thanh Xuân 4254 36,000,000                     

0108777289 Total 139,513,978                   

0107 0108777289 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XNK THÁI SƠN Số 88, Tổ 12 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 15,568                            

0107 0108777289 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XNK THÁI SƠN Số 88, Tổ 12 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 28,800                            

0107 0108777289 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XNK THÁI SƠN Số 88, Tổ 12 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0108777289 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XNK THÁI SƠN Số 88, Tổ 12 Thạch Bàn,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 137,469,610                   

0108777666 Total 216,955,565                   

0155 0108777666 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CẢNH QUAN PHƢƠNG NAM Số 116 Khu Hòa Sơn,Thị trấn Chúc Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1052 2,216,435                       

0155 0108777666 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CẢNH QUAN PHƢƠNG NAM Số 116 Khu Hòa Sơn,Thị trấn Chúc Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 3,622,563                       

0155 0108777666 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CẢNH QUAN PHƢƠNG NAM Số 116 Khu Hòa Sơn,Thị trấn Chúc Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 211,116,567                   

0108778606 Total 38,457,472                     

0129 0108778606 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Global N036, LK 16 Khu đất dịch vụ Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 38,457,472                     

0108779494 Total 5,500,000                       

0125 0108779494 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VINAHA Số 27, ngõ 496 đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0108779494 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VINAHA Số 27, ngõ 496 đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0108780690 Total 3,438,300                       

0129 0108780690 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Global Số 238, đƣờng Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 438,300                          

0129 0108780690 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Global Số 238, đƣờng Vạn PhúcQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0108781359 Total 4,831,804                       

0115 0108781359 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH AMAZING Số 170 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 5,673                              

0115 0108781359 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH AMAZING Số 170 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 220,200                          

0115 0108781359 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH AMAZING Số 170 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 605,931                          

0115 0108781359 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH AMAZING Số 170 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108781687 Total 6,504,600                       

0113 0108781687 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI IN LÂM PHONG P303 tầng 3, số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 504,600                          

0113 0108781687 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI IN LÂM PHONG P303 tầng 3, số 86 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108782602 Total 23,933,412                     

0117 0108782602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SẠCH HANVINAThôn Thanh ThủyHuyện Sóc Sơn 4917 2,271,685                       

0117 0108782602 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SẠCH HANVINAThôn Thanh ThủyHuyện Sóc Sơn 1001 21,661,727                     

0108783885 Total 4,942,800                       

0109 0108783885 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Sen Việt Số18h ngõ 260 Tân Mai,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 942,800                          

0109 0108783885 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Sen Việt Số18h ngõ 260 Tân Mai,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108785378 Total 2,207,140                       

0119 0108785378 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP SINH HỌC BIOSLUTECH Thôn Lộc Hà,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 9,100                              

0119 0108785378 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP SINH HỌC BIOSLUTECH Thôn Lộc Hà,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 18,040                            

0119 0108785378 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP SINH HỌC BIOSLUTECH Thôn Lộc Hà,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 180,000                          

0119 0108785378 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP SINH HỌC BIOSLUTECH Thôn Lộc Hà,Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108785473 Total 7,296,268                       

0115 0108785473 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DREAM DESIGN Số 26, Ngõ 187 Phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 16,268                            

0115 0108785473 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DREAM DESIGN Số 26, Ngõ 187 Phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 280,000                          

0115 0108785473 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DREAM DESIGN Số 26, Ngõ 187 Phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0108785473 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DREAM DESIGN Số 26, Ngõ 187 Phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108785931 Total 6,855,000                       



0103 0108785931 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NICELAND Số 4, Lô C, Phố Vạn Phúc,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 855,000                          

0103 0108785931 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NICELAND Số 4, Lô C, Phố Vạn Phúc,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108785963 Total 3,000,000                       

0109 0108785963 Công ty Cp Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Bme Holdings Số 22A, ngõ 112, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0109 0108785963 Công ty Cp Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Bme Holdings Số 22A, ngõ 112, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108786420 Total 4,382,425                       

0129 0108786420 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ An Phát Số 311 đƣờng Phúc La- Văn Phú,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 169,800                          

0129 0108786420 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ An Phát Số 311 đƣờng Phúc La- Văn Phú,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 248,400                          

0129 0108786420 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ An Phát Số 311 đƣờng Phúc La- Văn Phú,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 367,517                          

0129 0108786420 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Gia Phát Số 311 đƣờng Phúc La- Văn Phú,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 696,708                          

0129 0108786420 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Gia Phát Số 311 đƣờng Phúc La- Văn Phú,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 900,000                          

0129 0108786420 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Gia Phát Số 311 đƣờng Phúc La- Văn Phú,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108786565 Total 11,818,416                     

0111 0108786565 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT NHẬT HÀ NỘI Số 13 ngõ Đại ĐồngQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0108786565 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT NHẬT HÀ NỘI Số 13 ngõ Đại ĐồngQuận Đống Đa 4931 1,170,889                       

0111 0108786565 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT NHẬT HÀ NỘI Số 13 ngõ Đại ĐồngQuận Đống Đa 1701 4,032,527                       

0111 0108786565 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT NHẬT HÀ NỘI Số 13 ngõ Đại ĐồngQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0108786727 Total 12,707,037                     

0156 0108786727 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đăng Khôi P1009 tòa C Chung cƣ Mulberyland, KĐT Mỗ LaoQuận Nam Từ Liêm 4272 1,207,037                       

0156 0108786727 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đăng Khôi P1009 tòa C Chung cƣ Mulberyland, KĐT Mỗ LaoQuận Nam Từ Liêm 4268 11,500,000                     

0108787495 Total 3,000,000                       

0101 0108787495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CQ Số nhà 219, Tổ 4,Phƣờng Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108789044 Total 55,527,186                     

0137 0108789044 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ PHÖ HƢNG Thôn Tam Nông,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 1,374,729                       

0137 0108789044 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ PHÖ HƢNG Thôn Tam Nông,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0108789044 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ PHÖ HƢNG Thôn Tam Nông,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 2,484,932                       

0137 0108789044 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ PHÖ HƢNG Thôn Tam Nông,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 15,747,280                     

0137 0108789044 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ PHÖ HƢNG Thôn Tam Nông,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 33,920,245                     

0108791413 Total 34,327,665                     

0157 0108791413 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC HẠNH Số 41, ngách 98, ngõ 43 Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4944 8,400                              

0157 0108791413 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC HẠNH Số 41, ngách 98, ngõ 43 Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4931 5,942,166                       

0157 0108791413 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC HẠNH Số 41, ngách 98, ngõ 43 Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 1701 28,377,099                     

0108792382 Total 18,213,082                     

0129 0108792382 Công Ty Tnhh Phân Phối Và Thƣơng Mại Hd Việt Nam Số nhà 11E, tổ 13, phố Lê Hồng PhongQuận Hà Đông 4918 2,924,787                       

0129 0108792382 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Đức Gia Phát Số nhà 11E, tổ 13, phố Lê Hồng PhongQuận Hà Đông 1052 15,288,295                     

0108793611 Total 9,922,500                       

0111 0108793611 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 385 Số 17, ngõ 119 Tây SơnQuận Đống Đa 4944 922,500                          

0111 0108793611 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 385 Số 17, ngõ 119 Tây SơnQuận Đống Đa 2862 9,000,000                       

0108793876 Total 9,571,177                       

0109 0108793876 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Và Quảng Cáo Vũ Thành Căn số 14, Tầng 2 khu dịch vụ - Tòa CT2A, Khu đô thị GelexiaQuận Hoàng Mai 4931 172,005                          

0109 0108793876 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Và Quảng Cáo Vũ Thành Căn số 14, Tầng 2 khu dịch vụ - Tòa CT2A, Khu đô thị GelexiaQuận Hoàng Mai 1701 9,399,172                       

0108793996 Total 19,150,000                     

0115 0108793996 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIVIN Tầng 6, số 6 đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0115 0108793996 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIVIN Tầng 6, số 6 đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0108794608 Total 7,254,600                       

0103 0108794608 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIASố 22, ngõ 371 Kim MãQuận Ba Đình 4944 1,254,600                       

0103 0108794608 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIASố 22, ngõ 371 Kim MãQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0108796789 Total 91,457,820                     

0156 0108796789 Công Ty TNHH Sang-A Space Work Tầng 3 toà nhà The Sun, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 19,500                            

0156 0108796789 Công Ty TNHH Sang-A Space Work Tầng 3 toà nhà The Sun, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4918 1,916,263                       

0156 0108796789 Công Ty TNHH Sang-A Space Work Tầng 3 toà nhà The Sun, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 4,322,389                       

0156 0108796789 Công Ty TNHH Sang-A Space Work Tầng 3 toà nhà The Sun, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1052 25,107,329                     

0156 0108796789 Công Ty TNHH Sang-A Space Work Tầng 3 toà nhà The Sun, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 60,092,339                     

0108797359 Total 1,609,346,766                



0101 0108797359 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI AN AN tầng 11, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 117,982,375                   

0101 0108797359 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI AN AN tầng 11, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 1,491,364,391                

0108797623 Total 6,249,112                       

0156 0108797623 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngôi Sao Pharm Số 56 ngách 230/21 Phố Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 9,112                              

0156 0108797623 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngôi Sao Pharm Số 56 ngách 230/21 Phố Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 12,000                            

0156 0108797623 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngôi Sao Pharm Số 56 ngách 230/21 Phố Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,228,000                       

0108798440 Total 22,066,475                     

0115 0108798440 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG Á Số 14, dãy B7, trƣờng ĐH Sƣ Phạm Hà Nội,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 1,170                              

0115 0108798440 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG Á Số 14, dãy B7, trƣờng ĐH Sƣ Phạm Hà Nội,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 165,488                          

0115 0108798440 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG Á Số 14, dãy B7, trƣờng ĐH Sƣ Phạm Hà Nội,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 21,899,817                     

0108798634 Total 21,210,863                     

0111 0108798634 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH B-RISE Tầng 1, Số 117, Ngõ 127, phố Hào NamQuận Đống Đa 4944 186,000                          

0111 0108798634 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH B-RISE Tầng 1, Số 117, Ngõ 127, phố Hào NamQuận Đống Đa 4917 296,502                          

0111 0108798634 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH B-RISE Tầng 1, Số 117, Ngõ 127, phố Hào NamQuận Đống Đa 4918 534,928                          

0111 0108798634 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH B-RISE Tầng 1, Số 117, Ngõ 127, phố Hào NamQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108798634 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH B-RISE Tầng 1, Số 117, Ngõ 127, phố Hào NamQuận Đống Đa 4931 16,193,433                     

0108798673 Total 5,938,100                       

0101 0108798673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ TƢ VẤN ĐẠI DƢƠNG XANH Phòng 115, 116 tháp R2, tòa nhà Florence, số 28 lô X3 đƣờngQuận Nam Từ Liêm 4944 938,100                          

0101 0108798673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ TƢ VẤN ĐẠI DƢƠNG XANH Phòng 115, 116 tháp R2, tòa nhà Florence, số 28 lô X3 đƣờngQuận Nam Từ Liêm 2863 5,000,000                       

0108798708 Total 339,329,576                   

0143 0108798708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PCCC NGÂN HÀ Lô B3.1 Khu đô thị Thanh Hà,Xã Cự Khê,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0143 0108798708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PCCC NGÂN HÀ Lô B3.1 Khu đô thị Thanh Hà,Xã Cự Khê,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 35,829,804                     

0143 0108798708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PCCC NGÂN HÀ Lô B3.1 Khu đô thị Thanh Hà,Xã Cự Khê,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1052 299,999,772                   

0108800097 Total 3,063,000                       

0101 0108800097 CÔNG TY CỔ PHẦN HNF HOLDING VIỆT NAM Số nhà U3 – L74 – Khu đô thị Đô Nghĩa,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 63,000                            

0101 0108800097 CÔNG TY CỔ PHẦN HNF HOLDING VIỆT NAM Số nhà U3 – L74 – Khu đô thị Đô Nghĩa,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108800410 Total 2,135,583                       

0109 0108800410 Công ty CP Thƣơng Mại Vật Liệu Xây Dựng Mới Big Rainbow Số 19, ngách 184, ngõ 467 đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 2,135,583                       

0108801037 Total 778,845,701                   

0117 0108801037 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP ĐẠI DƢƠNG Thôn Nam Lý,Xã Bắc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4944 6,600                              

0117 0108801037 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP ĐẠI DƢƠNG Thôn Nam Lý,Xã Bắc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 4,288,323                       

0117 0108801037 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP ĐẠI DƢƠNG Thôn Nam Lý,Xã Bắc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 26,702,500                     

0117 0108801037 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP ĐẠI DƢƠNG Thôn Nam Lý,Xã Bắc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 114,907,274                   

0117 0108801037 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP ĐẠI DƢƠNG Thôn Nam Lý,Xã Bắc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4918 117,957,134                   

0117 0108801037 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP ĐẠI DƢƠNG Thôn Nam Lý,Xã Bắc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 514,983,870                   

0108801132 Total 59,858,400                     

0101 0108801132 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ĐỊA ỐC VÀNG Số 38 , Ngõ 2 Nguyễn viết XuânQuận Thanh Xuân 4944 2,943,700                       

0101 0108801132 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ĐỊA ỐC VÀNG Số 38 , Ngõ 2 Nguyễn viết XuânQuận Thanh Xuân 4272 10,764,700                     

0101 0108801132 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ĐỊA ỐC VÀNG Số 38 , Ngõ 2 Nguyễn viết XuânQuận Thanh Xuân 2862 12,000,000                     

0101 0108801132 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ĐỊA ỐC VÀNG Số 38 , Ngõ 2 Nguyễn viết XuânQuận Thanh Xuân 4254 34,150,000                     

0108801291 Total 5,156,000                       

0111 0108801291 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTV HOMES VIỆT NAM Số 38, Ngõ 26 Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 156,000                          

0111 0108801291 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTV HOMES VIỆT NAM Số 38, Ngõ 26 Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0111 0108801291 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTV HOMES VIỆT NAM Số 38, Ngõ 26 Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108801887 Total 64,128,432                     

0106 0108801887 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN MDI Biệt thự số 48 phố Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 414,407                          

0106 0108801887 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN MDI Biệt thự số 48 phố Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 63,714,025                     

0108801982 Total 14,217,700                     

0101 0108801982 CÔNG TY TNHH MAUM Lô A5 D5 Khu Đô Thị Mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 215,400                          



0101 0108801982 CÔNG TY TNHH MAUM Lô A5 D5 Khu Đô Thị Mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 2,302,300                       

0101 0108801982 CÔNG TY TNHH MAUM Lô A5 D5 Khu Đô Thị Mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0101 0108801982 CÔNG TY TNHH MAUM Lô A5 D5 Khu Đô Thị Mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0101 0108801982 CÔNG TY TNHH MAUM Lô A5 D5 Khu Đô Thị Mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 4,200,000                       

0108802344 Total 66,101,322                     

0129 0108802344 Công Ty Tnhh Phân Phối Và Thƣơng Mại Hd Việt Nam Số 12 phố Xốm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 141,223                          

0129 0108802344 Công Ty Tnhh Phân Phối Và Thƣơng Mại Hd Việt Nam Số 12 phố Xốm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 8,295,684                       

0129 0108802344 Công Ty Tnhh Phân Phối Và Thƣơng Mại Hd Việt Nam Số 12 phố Xốm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 25,624,415                     

0129 0108802344 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Du Lịch An Nguyên Số 12 phố Xốm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 32,040,000                     

0108803387 Total 437,517,930                   

0101 0108803387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT

Shophouse Lô 5 Park 3 KĐT Eurowindow River  Park, Đƣờng Trƣờ,Xã Đông Hội,Huyện Đông 

Anh,Hà Nội 4917 5,684,449                       

0101 0108803387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT

Shophouse Lô 5 Park 3 KĐT Eurowindow River  Park, Đƣờng Trƣờ,Xã Đông Hội,Huyện Đông 

Anh,Hà Nội 4918 7,890,775                       

0101 0108803387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT

Shophouse Lô 5 Park 3 KĐT Eurowindow River  Park, Đƣờng Trƣờ,Xã Đông Hội,Huyện Đông 

Anh,Hà Nội 4931 18,126,693                     

0101 0108803387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT

Shophouse Lô 5 Park 3 KĐT Eurowindow River  Park, Đƣờng Trƣờ,Xã Đông Hội,Huyện Đông 

Anh,Hà Nội 1052 149,450,740                   

0101 0108803387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VIỆT PHÁT

Shophouse Lô 5 Park 3 KĐT Eurowindow River  Park, Đƣờng Trƣờ,Xã Đông Hội,Huyện Đông 

Anh,Hà Nội 1701 256,365,273                   

0108804246 Total 9,730,139                       

0156 0108804246 Công Ty TNHH Giao Nhận Tiên Phong Số 6 ngách 12/35 đƣờng Hàm Nghi, tổ 5Quận Nam Từ Liêm 4931 21,139                            

0156 0108804246 Công Ty TNHH Giao Nhận Tiên Phong Số 6 ngách 12/35 đƣờng Hàm Nghi, tổ 5Quận Nam Từ Liêm 4272 1,209,000                       

0156 0108804246 Công Ty TNHH Giao Nhận Tiên Phong Số 6 ngách 12/35 đƣờng Hàm Nghi, tổ 5Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108804246 Công Ty TNHH Giao Nhận Tiên Phong Số 6 ngách 12/35 đƣờng Hàm Nghi, tổ 5Quận Nam Từ Liêm 4268 6,500,000                       

0108804366 Total 4,837,316                       

0129 0108804366 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoa Sen Việt Á

Ki ốt Số 3, Tầng 1, Tòa nhà CT1B, Khu đô thị Văn Quán - Yên,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4917 1,620                              

0129 0108804366 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoa Sen Việt Á

Ki ốt Số 3, Tầng 1, Tòa nhà CT1B, Khu đô thị Văn Quán - Yên,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4918 120,496                          

0129 0108804366 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoa Sen Việt Á

Ki ốt Số 3, Tầng 1, Tòa nhà CT1B, Khu đô thị Văn Quán - Yên,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 433,200                          

0129 0108804366 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoa Sen Việt Á

Ki ốt Số 3, Tầng 1, Tòa nhà CT1B, Khu đô thị Văn Quán - Yên,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 882,000                          

0129 0108804366 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Du Lịch An Nguyên

Ki ốt Số 3, Tầng 1, Tòa nhà CT1B, Khu đô thị Văn Quán - Yên,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 1,400,000                       

0129 0108804366 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Du Lịch An Nguyên

Ki ốt Số 3, Tầng 1, Tòa nhà CT1B, Khu đô thị Văn Quán - Yên,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0108804694 Total 7,125,715                       

0113 0108804694 CÔNG TY TNHH MANTO DESIGN Số 20 ngõ 176 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0108804694 CÔNG TY TNHH MANTO DESIGN Số 20 ngõ 176 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4931 545,215                          

0113 0108804694 CÔNG TY TNHH MANTO DESIGN Số 20 ngõ 176 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 1701 2,384,300                       

0113 0108804694 CÔNG TY TNHH MANTO DESIGN Số 20 ngõ 176 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0108804944 Total 27,191,879                     

0107 0108804944 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO NGỌC ANH Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4918 19,981                            

0107 0108804944 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO NGỌC ANH Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 1052 3,848,174                       

0107 0108804944 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO NGỌC ANH Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4254 3,875,800                       

0107 0108804944 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO NGỌC ANH Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4931 19,447,924                     

0108805151 Total 26,206,503                     

0105 0108805151 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TNC VIỆT NAM Lô 8 Khu 2 tập thể Cục Cảnh sát kinh tếQuận Tây Hồ 4944 9,000                              

0105 0108805151 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TNC VIỆT NAM Lô 8 Khu 2 tập thể Cục Cảnh sát kinh tếQuận Tây Hồ 4931 3,967,698                       

0105 0108805151 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TNC VIỆT NAM Lô 8 Khu 2 tập thể Cục Cảnh sát kinh tếQuận Tây Hồ 1701 22,229,805                     

0108805761 Total 1,295,371,993                

0129 0108805761 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoa Sen Việt Á Tập thể đoàn cải lƣơng Hoa Mai, số 177 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4917 1,963,023                       

0129 0108805761 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoa Sen Việt Á Tập thể đoàn cải lƣơng Hoa Mai, số 177 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4918 5,677,245                       

0129 0108805761 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Kyo Tập thể đoàn cải lƣơng Hoa Mai, số 177 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4254 13,924,522                     

0129 0108805761 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Kyo Tập thể đoàn cải lƣơng Hoa Mai, số 177 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 1001 30,634,959                     



0129 0108805761 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Hà Nội Tập thể đoàn cải lƣơng Hoa Mai, số 177 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4931 35,850,711                     

0129 0108805761 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Hà Nội Tập thể đoàn cải lƣơng Hoa Mai, số 177 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 1052 46,985,224                     

0129 0108805761 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Hà Nội Tập thể đoàn cải lƣơng Hoa Mai, số 177 đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 1701 1,160,336,309                

0108805793 Total 32,985,170                     

0113 0108805793 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ DEVU TV Số 119 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 670,800                          

0113 0108805793 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ DEVU TV Số 119 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 767,883                          

0113 0108805793 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ DEVU TV Số 119 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 4,095,339                       

0113 0108805793 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ DEVU TV Số 119 Nguyễn Ngọc Nại,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 27,451,148                     

0108806317 Total 20,723,700                     

0113 0108806317 CÔNG TY CỔ PHẦN ALUSPACE Tầng 8, tòa nhà ADG, số 37 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 23,700                            

0113 0108806317 CÔNG TY CỔ PHẦN ALUSPACE Tầng 8, tòa nhà ADG, số 37 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0113 0108806317 CÔNG TY CỔ PHẦN ALUSPACE Tầng 8, tòa nhà ADG, số 37 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 14,200,000                     

0108806620 Total 3,814,623                       

0115 0108806620 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HTK VIỆT NAM Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 14,623                            

0115 0108806620 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HTK VIỆT NAM Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 3,800,000                       

0108807173 Total 3,500,000                       

0109 0108807173 Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Nam Phong Tầng 1, Số 7b ngõ 296/61/14, Tổ 17, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108807342 Total 62,808,729                     

0106 0108807342 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GIẢ KIM Số 25 phố Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm 4944 216,400                          

0106 0108807342 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GIẢ KIM Số 25 phố Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm 4931 2,114,085                       

0106 0108807342 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GIẢ KIM Số 25 phố Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0108807342 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GIẢ KIM Số 25 phố Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm 4272 5,837,850                       

0106 0108807342 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GIẢ KIM Số 25 phố Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm 1701 14,690,394                     

0106 0108807342 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GIẢ KIM Số 25 phố Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm 4254 35,950,000                     

0108807695 Total 7,723,200                       

0156 0108807695 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Riko Việt Nam Số 8, ngõ 342 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4944 50,700                            

0156 0108807695 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Riko Việt Nam Số 8, ngõ 342 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 172,500                          

0156 0108807695 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất Riko Việt Nam Số 8, ngõ 342 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 7,500,000                       

0108807913 Total 6,625,200                       

0129 0108807913 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tvl Số 54 Khu tập thể Đa Sỹ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 625,200                          

0129 0108807913 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tvl Số 54 Khu tập thể Đa Sỹ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108808025 Total 163,503,594                   

0127 0108808025 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN PIG Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 4931 27,479,535                     

0127 0108808025 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN PIG Thôn Yên VinhHuyện Mê Linh 1701 136,024,059                   

0108808561 Total 1,500,000                       

0156 0108808561 Trung Tâm Ứng Dụng Công Nghệ Về Tài Nguyên Và Môi Trƣờng Căn hộ số 6 tầng 18 Tòa nhà CT4, chung cƣ Iris GardenQuận Nam Từ Liêm 4254 1,500,000                       

0108809533 Total 31,962,157                     

0109 0108809533 Công ty TNHH Sila Việt Nam Số 19, ngõ 230/79 Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 4918 1,766                              

0109 0108809533 Công ty TNHH Sila Việt Nam Số 19, ngõ 230/79 Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 4931 1,127,329                       

0109 0108809533 Công ty TNHH Sila Việt Nam Số 19, ngõ 230/79 Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 1052 1,408,731                       

0109 0108809533 Công ty TNHH Sila Việt Nam Số 19, ngõ 230/79 Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108809533 Công ty TNHH Sila Việt Nam Số 19, ngõ 230/79 Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 1701 27,424,331                     

0108809822 Total 1,173,250                       

0113 0108809822 CÔNG TY TNHH E-SAF Tầng 4, Tháp 2 Times Tower, số 35, đƣờng Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 1,173,250                       

0108812166 Total 1,294,332,872                

0119 0108812166 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG VIỆT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 4272 727,283                          

0119 0108812166 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG VIỆT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 1052 62,261,295                     

0119 0108812166 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG VIỆT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 4931 233,138,097                   

0119 0108812166 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG VIỆT ANHThôn Xuân CanhHuyện Đông Anh 1701 998,206,197                   

0108812367 Total 2,800,180                       

0157 0108812367 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN SÁNG 9D ngách 37/26, ngõ 205 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 398,448                          

0157 0108812367 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN SÁNG 9D ngách 37/26, ngõ 205 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 2,401,732                       

0108812663 Total 10,520,646                     



0113 0108812663 CÔNG TY CỔ PHẦN PAM TOÀN CẦU Số 182 Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 3,000                              

0113 0108812663 CÔNG TY CỔ PHẦN PAM TOÀN CẦU Số 182 Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 90,873                            

0113 0108812663 CÔNG TY CỔ PHẦN PAM TOÀN CẦU Số 182 Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 1,256,903                       

0113 0108812663 CÔNG TY CỔ PHẦN PAM TOÀN CẦU Số 182 Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,319,870                       

0113 0108812663 CÔNG TY CỔ PHẦN PAM TOÀN CẦU Số 182 Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0108812663 CÔNG TY CỔ PHẦN PAM TOÀN CẦU Số 182 Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 5,850,000                       

0108812744 Total 15,531,314                     

0127 0108812744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TÀI Tổ 3Huyện Mê Linh 4931 339,709                          

0127 0108812744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TÀI Tổ 3Huyện Mê Linh 4272 2,629,500                       

0127 0108812744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TÀI Tổ 3Huyện Mê Linh 1701 3,062,105                       

0127 0108812744 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TÀI Tổ 3Huyện Mê Linh 4254 9,500,000                       

0108813427 Total 6,446,438                       

0156 0108813427 Công Ty TNHH Pumpa Tầng 5 P502, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 4944 413,293                          

0156 0108813427 Công Ty TNHH Pumpa Tầng 5 P502, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 4272 661,500                          

0156 0108813427 Công Ty TNHH Pumpa Tầng 5 P502, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 2863 1,871,645                       

0156 0108813427 Công Ty TNHH Pumpa Tầng 5 P502, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108813917 Total 44,424,791                     

0106 0108813917 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG VÂN ICARS Số 25A Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 13,200                            

0106 0108813917 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG VÂN ICARS Số 25A Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 39,950                            

0106 0108813917 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG VÂN ICARS Số 25A Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 1,036,083                       

0106 0108813917 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG VÂN ICARS Số 25A Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0108813917 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG VÂN ICARS Số 25A Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 4,069,508                       

0106 0108813917 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG VÂN ICARS Số 25A Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 37,266,050                     

0108816026 Total 6,580,300                       

0156 0108816026 Công Ty TNHH Besa Việt Nam Tầng 3 P302, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 4944 418,800                          

0156 0108816026 Công Ty TNHH Besa Việt Nam Tầng 3 P302, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 4272 661,500                          

0156 0108816026 Công Ty TNHH Besa Việt Nam Tầng 3 P302, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108816026 Công Ty TNHH Besa Việt Nam Tầng 3 P302, Liền kề TT01-36, Khu đô thị HD MonQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108817125 Total 1,730,350                       

0108 0108817125 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƢ LIÊN MINH SỐ VIỆT NAM N1-6-310 Minh Khai 4944 36,600                            

0108 0108817125 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƢ LIÊN MINH SỐ VIỆT NAM N1-6-310 Minh Khai 4272 1,693,750                       

0108818584 Total 6,565,200                       

0111 0108818584 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN AN Tầng 2, Số 4 Ngõ 104 Đƣờng Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 91,350                            

0111 0108818584 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN AN Tầng 2, Số 4 Ngõ 104 Đƣờng Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 473,850                          

0111 0108818584 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN AN Tầng 2, Số 4 Ngõ 104 Đƣờng Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0108818785 Total 5,702,800                       

0156 0108818785 Công Ty Cổ Phần Life'S Gift Việt Nam Tập thể Lâm Sản tổ 14Quận Nam Từ Liêm 4944 202,800                          

0156 0108818785 Công Ty Cổ Phần Life'S Gift Việt Nam Tập thể Lâm Sản tổ 14Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0108818785 Công Ty Cổ Phần Life'S Gift Việt Nam Tập thể Lâm Sản tổ 14Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108818947 Total 4,196,200                       

0111 0108818947 CÔNG TY TNHH MTV T&A-CỬA VÀNG Số 7 ngõ Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0108818947 CÔNG TY TNHH MTV T&A-CỬA VÀNG Số 7 ngõ Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108821675 Total 13,968,031                     

0101 0108821675 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GAME VIỆT NAM 31 Nguyễn Quốc TrịQuận Cầu Giấy 4944 59,400                            

0101 0108821675 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GAME VIỆT NAM 31 Nguyễn Quốc TrịQuận Cầu Giấy 1001 1,184,891                       

0101 0108821675 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GAME VIỆT NAM 31 Nguyễn Quốc TrịQuận Cầu Giấy 4917 1,777,840                       

0101 0108821675 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GAME VIỆT NAM 31 Nguyễn Quốc TrịQuận Cầu Giấy 4272 3,245,900                       

0101 0108821675 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GAME VIỆT NAM 31 Nguyễn Quốc TrịQuận Cầu Giấy 4268 7,700,000                       

0108822157 Total 24,038,050                     

0106 0108822157 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN NGUYÊN Số 16 ngõ 103 Nguyên KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4944 88,200                            

0106 0108822157 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN NGUYÊN Số 16 ngõ 103 Nguyên KhiếtQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0108822157 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN NGUYÊN Số 16 ngõ 103 Nguyên KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4272 2,399,850                       

0106 0108822157 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN NGUYÊN Số 16 ngõ 103 Nguyên KhiếtQuận Hoàn Kiếm 4254 19,550,000                     

0108822340 Total 8,292,385                       



0125 0108822340 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HOÀNG MINH Số 8, ngõ 168/118/24, thôn Huỳnh Cung,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 8,292,385                       

0108825817 Total 3,850,000                       

0108 0108825817 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI TRƢỜNG SƠN Số 24 Ngõ 44 Phố Võ Thị Sáu 4254 3,850,000                       

0108825937 Total 22,194,242                     

0157 0108825937 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM ANH THẢO Nhà số 9 ngõ 172 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 839,191                          

0157 0108825937 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM ANH THẢO Nhà số 9 ngõ 172 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 21,355,051                     

0108826867 Total 375,651,393                   

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4917 3,559                              

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4272 28,182                            

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 76,736                            

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1001 758,806                          

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4918 1,370,762                       

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 56,111,713                     

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 99,314,187                     

0145 0108826867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ CƢỜNG CERAMICS Thôn Giáp Long,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1052 217,987,448                   

0108827275 Total 5,512,600                       

0115 0108827275 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮC ĐẸP TOÀN CẦU Số 169 phố Doãn Kế Thiện,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 512,600                          

0115 0108827275 CÔNG TY CỔ PHẦN SẮC ĐẸP TOÀN CẦU Số 169 phố Doãn Kế Thiện,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 5,000,000                       

0108827645 Total 6,767,050                       

0129 0108827645 Công Ty Tnhh Phát Triển Và Thƣơng Mại Nam Minh LK 12A, Khu đô thị An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 37,800                            

0129 0108827645 Công Ty Tnhh Phát Triển Và Thƣơng Mại Nam Minh LK 12A, Khu đô thị An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 229,250                          

0129 0108827645 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ T&T LK 12A, Khu đô thị An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0129 0108827645 Công Ty Tnhh Phát Triển Và Thƣơng Mại Nam Minh LK 12A, Khu đô thị An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108827941 Total 6,784,000                       

0129 0108827941 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Y Tế Thái Sơn Tầng 7, Tòa nhà MAC Plaza, số 10 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4944 549,000                          

0129 0108827941 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Y Tế Thái Sơn Tầng 7, Tòa nhà MAC Plaza, số 10 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4272 735,000                          

0129 0108827941 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ T&T Tầng 7, Tòa nhà MAC Plaza, số 10 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108827941 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Và Thƣơng Mại Phú Bình Tầng 7, Tòa nhà MAC Plaza, số 10 đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108828085 Total 7,254,600                       

0111 0108828085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC HÀ Số 3E, Phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 4944 1,254,600                       

0111 0108828085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC HÀ Số 3E, Phố Khƣơng ThƣợngQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0108829057 Total 29,621,875                     

0156 0108829057 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trƣờng Thăng Số 2 ngõ 18 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4944 121,800                          

0156 0108829057 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trƣờng Thăng Số 2 ngõ 18 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 2863 1,000,000                       

0156 0108829057 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trƣờng Thăng Số 2 ngõ 18 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4272 2,050,075                       

0156 0108829057 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trƣờng Thăng Số 2 ngõ 18 đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4254 26,450,000                     

0108829339 Total 6,618,600                       

0111 0108829339 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM NGA VIỆT Số 92N Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 618,600                          

0111 0108829339 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM NGA VIỆT Số 92N Ô Chợ Dừa,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108830373 Total 147,113,286                   

0113 0108830373 Công ty Luật TNHH Hƣng An Tầng 2, số 31 Ngõ 1 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 33,702                            

0113 0108830373 Công ty Luật TNHH Hƣng An Tầng 2, số 31 Ngõ 1 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 108,484                          

0113 0108830373 Công ty Luật TNHH Hƣng An Tầng 2, số 31 Ngõ 1 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 314,159                          

0113 0108830373 Công ty Luật TNHH Hƣng An Tầng 2, số 31 Ngõ 1 Phố Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 146,656,941                   

0108832130 Total 4,535,200                       

0109 0108832130 Công ty TNHH Thƣơng Mại Quốc Tế Sunrise Miền Bắc Số 39 ngõ 914 đƣờng Trƣơng Định,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 535,200                          

0109 0108832130 Công ty TNHH Thƣơng Mại Quốc Tế Sunrise Miền Bắc Số 39 ngõ 914 đƣờng Trƣơng Định,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108832229 Total 7,668,400                       

0106 0108832229 CÔNG TY TNHH SHIBA INU VIỆT NAM Tầng 1, Số 28 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4944 615,000                          

0106 0108832229 CÔNG TY TNHH SHIBA INU VIỆT NAM Tầng 1, Số 28 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4272 953,400                          

0106 0108832229 CÔNG TY TNHH SHIBA INU VIỆT NAM Tầng 1, Số 28 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 4254 2,100,000                       

0106 0108832229 CÔNG TY TNHH SHIBA INU VIỆT NAM Tầng 1, Số 28 Lƣơng Văn CanQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0108832331 Total 20,589,600                     



0103 0108832331 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC VÀ ĐÁ QUÝ VIỆT NAM Số 273 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,939,600                       

0103 0108832331 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC VÀ ĐÁ QUÝ VIỆT NAM Số 273 Đội CấnQuận Ba Đình 4268 7,150,000                       

0103 0108832331 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC VÀ ĐÁ QUÝ VIỆT NAM Số 273 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0108833871 Total 55,854,104                     

0155 0108833871 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM TIẾN Thôn Nam Hài, Huyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0108833871 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM TIẾN Thôn Nam Hài, Huyện Chƣơng Mỹ 4931 6,647,869                       

0155 0108833871 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM TIẾN Thôn Nam Hài, Huyện Chƣơng Mỹ 1701 47,206,235                     

0108836713 Total 14,870,244                     

0109 0108836713 Công ty TNHH Xây Dựng Aoe Hà Nội Căn hộ 107 Khu tập thể 212 Học viện kỹ thuật quân sự - Tân XQuận Hoàng Mai 4944 137,300                          

0109 0108836713 Công ty TNHH Xây Dựng Aoe Hà Nội Căn hộ 107 Khu tập thể 212 Học viện kỹ thuật quân sự - Tân XQuận Hoàng Mai 4918 176,902                          

0109 0108836713 Công ty TNHH Xây Dựng Aoe Hà Nội Căn hộ 107 Khu tập thể 212 Học viện kỹ thuật quân sự - Tân XQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108836713 Công ty TNHH Xây Dựng Aoe Hà Nội Căn hộ 107 Khu tập thể 212 Học viện kỹ thuật quân sự - Tân XQuận Hoàng Mai 4931 2,051,532                       

0109 0108836713 Công ty TNHH Xây Dựng Aoe Hà Nội Căn hộ 107 Khu tập thể 212 Học viện kỹ thuật quân sự - Tân XQuận Hoàng Mai 1701 10,504,510                     

0108836865 Total 73,293,635                     

0109 0108836865 Công ty TNHH Td Luxury Việt Nam Số 9C, ngõ 242 phố Thuý Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 1,276,041                       

0109 0108836865 Công ty TNHH Td Luxury Việt Nam Số 9C, ngõ 242 phố Thuý Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 3,185,661                       

0109 0108836865 Công ty TNHH Td Luxury Việt Nam Số 9C, ngõ 242 phố Thuý Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 10,800,000                     

0109 0108836865 Công ty TNHH Td Luxury Việt Nam Số 9C, ngõ 242 phố Thuý Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 58,031,933                     

0108837900 Total 60,443,781                     

0156 0108837900 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Vận Tải Đại Nam Số 213 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 4931 20,129,597                     

0156 0108837900 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Vận Tải Đại Nam Số 213 Đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Quận Nam Từ Liêm 1701 40,314,184                     

0108838012 Total 38,457,811                     

0106 0108838012 CÔNG TY TNHH MARKETING GỐC Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 320,250                          

0106 0108838012 CÔNG TY TNHH MARKETING GỐC Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0108838012 CÔNG TY TNHH MARKETING GỐC Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4931 4,349,566                       

0106 0108838012 CÔNG TY TNHH MARKETING GỐC Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 1701 30,287,995                     

0108838051 Total 22,980,769                     

0115 0108838051 CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM Số 2/8/93 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0108838051 CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM Số 2/8/93 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 2,161,538                       

0115 0108838051 CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM Số 2/8/93 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 5,019,231                       

0115 0108838051 CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM Số 2/8/93 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 13,800,000                     

0108838679 Total 95,993,953                     

0129 0108838679 Công Ty Cp Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Phú Bình Số 11, Villa 2 khu biệt thự Huyndai Hà Đông,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 14,100                            

0129 0108838679 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kiến Trúc Và Xây Dựng The Sails Số 11, Villa 2 khu biệt thự Huyndai Hà Đông,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 2,027,651                       

0129 0108838679 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kiến Trúc Và Xây Dựng The Sails Số 11, Villa 2 khu biệt thự Huyndai Hà Đông,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4933 5,639,420                       

0129 0108838679 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kiến Trúc Và Xây Dựng The Sails Số 11, Villa 2 khu biệt thự Huyndai Hà Đông,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 17,109,750                     

0129 0108838679 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kiến Trúc Và Xây Dựng The Sails Số 11, Villa 2 khu biệt thự Huyndai Hà Đông,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1764 71,203,032                     

0108839993 Total 4,191,900                       

0111 0108839993 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT LIBERTY 684 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 191,900                          

0111 0108839993 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT LIBERTY 684 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108844062 Total 36,982,776                     

0115 0108844062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ Y TẾ NEO Số 27, Ngõ 26 Mạc Thái Tổ, Tổ 43, Quận Cầu Giấy 4944 18,900                            

0115 0108844062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ Y TẾ NEO Số 27, Ngõ 26 Mạc Thái Tổ, Tổ 43, Quận Cầu Giấy 4917 1,490,501                       

0115 0108844062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ Y TẾ NEO Số 27, Ngõ 26 Mạc Thái Tổ, Tổ 43, Quận Cầu Giấy 1001 35,473,375                     

0108844305 Total 319,909,023                   

0145 0108844305 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỬA NHÔM NHỰA CHÂU ÂU EUROWINDOORThôn Nguyên HanhHuyện Thƣờng Tín 4918 421,708                          

0145 0108844305 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỬA NHÔM NHỰA CHÂU ÂU EUROWINDOORThôn Nguyên HanhHuyện Thƣờng Tín 4931 61,237,223                     

0145 0108844305 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỬA NHÔM NHỰA CHÂU ÂU EUROWINDOORThôn Nguyên HanhHuyện Thƣờng Tín 1701 258,250,092                   

0108845450 Total 4,610,800                       

0115 0108845450 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PDC Tầng 2, số nhà 8, ngõ 22 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 610,800                          

0115 0108845450 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PDC Tầng 2, số nhà 8, ngõ 22 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108846091 Total 16,600,000                     

0113 0108846091 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GAIA THĂNG LONG Nhà R4 – Số 72A Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 16,600,000                     

0108846990 Total 40,443,900                     

0111 0108846990 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT VILLA HOUSE Số nhà 81, ngõ 189 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0108846990 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT VILLA HOUSE Số nhà 81, ngõ 189 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4917 576,000                          

0111 0108846990 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT VILLA HOUSE Số nhà 81, ngõ 189 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 1001 3,000,000                       



0111 0108846990 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT VILLA HOUSE Số nhà 81, ngõ 189 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108846990 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT VILLA HOUSE Số nhà 81, ngõ 189 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4272 4,221,700                       

0111 0108846990 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT VILLA HOUSE Số nhà 81, ngõ 189 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4268 12,650,000                     

0111 0108846990 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT VILLA HOUSE Số nhà 81, ngõ 189 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4254 15,800,000                     

0108847112 Total 3,191,250                       

0103 0108847112 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FOOLAB Số 6 đƣờng Nguyễn Công Hoan,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 189,900                          

0103 0108847112 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FOOLAB Số 6 đƣờng Nguyễn Công Hoan,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 301,350                          

0103 0108847112 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FOOLAB Số 6 đƣờng Nguyễn Công Hoan,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 700,000                          

0103 0108847112 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FOOLAB Số 6 đƣờng Nguyễn Công Hoan,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108847377 Total 7,180,007                       

0156 0108847377 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Du Học Mihan B4-12 Vinhomes Gardenia, Đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4944 85,200                            

0156 0108847377 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Du Học Mihan B4-12 Vinhomes Gardenia, Đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4917 94,807                            

0156 0108847377 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Du Học Mihan B4-12 Vinhomes Gardenia, Đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108847377 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Du Học Mihan B4-12 Vinhomes Gardenia, Đƣờng Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0108847810 Total 1,496,269,468                

0101 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP 266 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 2,750                              

0101 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP 266 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 33,426,996                     

0101 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP 266 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 103,276,406                   

0101 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP 266 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 656,414,664                   

0101 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP 266 Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1001 703,148,652                   

0108847842 Total 14,954,750                     

0101 0108847842 CÔNG TY CỔ PHẦN INSURTECH VIỆT NAM Tầng 9 tòa Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 1,454,750                       

0101 0108847842 CÔNG TY CỔ PHẦN INSURTECH VIỆT NAM Tầng 9 tòa Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0108847842 CÔNG TY CỔ PHẦN INSURTECH VIỆT NAM Tầng 9 tòa Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0108848187 Total 12,446,300                     

0129 0108848187 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Ngân Tiến Số 11 ngõ 291 Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4944 196,800                          

0129 0108848187 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Ngân Tiến Số 11 ngõ 291 Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 1,249,500                       

0129 0108848187 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Incon Việt Nam Số 11 ngõ 291 Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0108848187 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Incon Việt Nam Số 11 ngõ 291 Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0129 0108848187 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Incon Việt Nam Số 11 ngõ 291 Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0108848821 Total 8,335,350                       

0129 0108848821 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Khoa Học Kỹ Thuật Teng Kai Xing Việt Nam LK 15-27, khu B1.1, KĐT Thanh Hà Cienco5Quận Hà Đông 4944 3,600                              

0129 0108848821 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Tam Quang LK 15-27, khu B1.1, KĐT Thanh Hà Cienco5Quận Hà Đông 4272 1,331,750                       

0129 0108848821 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Tam Quang LK 15-27, khu B1.1, KĐT Thanh Hà Cienco5Quận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0108850563 Total 496,334,648                   

0109 0108850563 Công ty TNHH Xây Dựng Taiq Việt Nam Số 32, ngõ 46 phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 4918 142,120                          

0109 0108850563 Công ty TNHH Xây Dựng Taiq Việt Nam Số 32, ngõ 46 phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 1052 690,134                          

0109 0108850563 Công ty TNHH Xây Dựng Taiq Việt Nam Số 32, ngõ 46 phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 4931 106,869,386                   

0109 0108850563 Công ty TNHH Xây Dựng Taiq Việt Nam Số 32, ngõ 46 phố Định Công HạQuận Hoàng Mai 1701 388,633,008                   

0108850997 Total 14,207,975                     

0115 0108850997 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG XANH MIỀN BẮC Số 18, ngõ 193 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4944 294,300                          

0115 0108850997 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG XANH MIỀN BẮC Số 18, ngõ 193 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4272 563,675                          

0115 0108850997 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG XANH MIỀN BẮC Số 18, ngõ 193 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0108850997 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG XANH MIỀN BẮC Số 18, ngõ 193 đƣờng Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0108851038 Total 127,281,327                   

0108 0108851038 CÔNG TY TNHH VENUS HOMES VIỆT NAM Số 63 nhà E4 ngõ 128C Đại La 4918 1,884,549                       

0108 0108851038 CÔNG TY TNHH VENUS HOMES VIỆT NAM Số 63 nhà E4 ngõ 128C Đại La 1052 8,992,376                       

0108 0108851038 CÔNG TY TNHH VENUS HOMES VIỆT NAM Số 63 nhà E4 ngõ 128C Đại La 4931 23,026,900                     

0108 0108851038 CÔNG TY TNHH VENUS HOMES VIỆT NAM Số 63 nhà E4 ngõ 128C Đại La 1701 93,377,502                     

0108851510 Total 35,373,121                     

0125 0108851510 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMARTCA VIỆT NAM Số 169 đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 288,621                          

0125 0108851510 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMARTCA VIỆT NAM Số 169 đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 35,084,500                     

0108851750 Total 6,195,697                       

0115 0108851750 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC DÂN Tầng 6, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,465                              

0115 0108851750 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC DÂN Tầng 6, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,339                              



0115 0108851750 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC DÂN Tầng 6, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 6,191,893                       

0108851976 Total 7,750,269                       

0107 0108851976 CÔNG TY TNHH VPAK số 102A, ngõ 767 Nguyễn Văn Linh, tổ 3Quận Long Biên 4944 94,500                            

0107 0108851976 CÔNG TY TNHH VPAK số 102A, ngõ 767 Nguyễn Văn Linh, tổ 3Quận Long Biên 4931 220,329                          

0107 0108851976 CÔNG TY TNHH VPAK số 102A, ngõ 767 Nguyễn Văn Linh, tổ 3Quận Long Biên 4272 245,000                          

0107 0108851976 CÔNG TY TNHH VPAK số 102A, ngõ 767 Nguyễn Văn Linh, tổ 3Quận Long Biên 1701 1,690,440                       

0107 0108851976 CÔNG TY TNHH VPAK số 102A, ngõ 767 Nguyễn Văn Linh, tổ 3Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0108851976 CÔNG TY TNHH VPAK số 102A, ngõ 767 Nguyễn Văn Linh, tổ 3Quận Long Biên 4254 3,500,000                       

0108852088 Total 10,258,500                     

0103 0108852088 CÔNG TY TNHH JM SHOPPING VIETNAM Số 55 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 192,000                          

0103 0108852088 CÔNG TY TNHH JM SHOPPING VIETNAM Số 55 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,566,500                       

0103 0108852088 CÔNG TY TNHH JM SHOPPING VIETNAM Số 55 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0108852088 CÔNG TY TNHH JM SHOPPING VIETNAM Số 55 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108852105 Total 16,156,833                     

0107 0108852105 CÔNG TY TNHH VHB INVEST Thửa đất số BT 1-2, Khu đô thị Đê NộiQuận Long Biên 4931 16,118                            

0107 0108852105 CÔNG TY TNHH VHB INVEST Thửa đất số BT 1-2, Khu đô thị Đê NộiQuận Long Biên 4944 196,200                          

0107 0108852105 CÔNG TY TNHH VHB INVEST Thửa đất số BT 1-2, Khu đô thị Đê NộiQuận Long Biên 4918 259,858                          

0107 0108852105 CÔNG TY TNHH VHB INVEST Thửa đất số BT 1-2, Khu đô thị Đê NộiQuận Long Biên 4272 662,750                          

0107 0108852105 CÔNG TY TNHH VHB INVEST Thửa đất số BT 1-2, Khu đô thị Đê NộiQuận Long Biên 1052 1,521,907                       

0107 0108852105 CÔNG TY TNHH VHB INVEST Thửa đất số BT 1-2, Khu đô thị Đê NộiQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0108852105 CÔNG TY TNHH VHB INVEST Thửa đất số BT 1-2, Khu đô thị Đê NộiQuận Long Biên 4254 9,500,000                       

0108852144 Total 60,816,975                     

0107 0108852144 CÔNG TY TNHH MTV NHI PHÁT Số 36b Phố Hồng TiếnQuận Long Biên 4931 9,200,975                       

0107 0108852144 CÔNG TY TNHH MTV NHI PHÁT Số 36b Phố Hồng TiếnQuận Long Biên 1701 51,616,000                     

0108852169 Total 15,994,950                     

0101 0108852169 CÔNG TY TNHH BONJOUR HÀ NỘI LK 1 - T03, Lô LK72, Khu đô thị mới Bắc An Khánh,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 6,200                              

0101 0108852169 CÔNG TY TNHH BONJOUR HÀ NỘI LK 1 - T03, Lô LK72, Khu đô thị mới Bắc An Khánh,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4272 988,750                          

0101 0108852169 CÔNG TY TNHH BONJOUR HÀ NỘI LK 1 - T03, Lô LK72, Khu đô thị mới Bắc An Khánh,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0108853042 Total 92,266,767                     

0143 0108853042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN THÀNH ĐẠT Xóm Chợ, Thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 4944 111,600                          

0143 0108853042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN THÀNH ĐẠT Xóm Chợ, Thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 2863 2,000,000                       

0143 0108853042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN THÀNH ĐẠT Xóm Chợ, Thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 4272 2,360,850                       

0143 0108853042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN THÀNH ĐẠT Xóm Chợ, Thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 4931 13,574,883                     

0143 0108853042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN THÀNH ĐẠT Xóm Chợ, Thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 4254 16,350,000                     

0143 0108853042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN THÀNH ĐẠT Xóm Chợ, Thôn ĐốngHuyện Thanh Oai 1701 57,869,434                     

0108853067 Total 8,642,350                       

0156 0108853067 Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Mtd Số 65 phố Sa ĐôiQuận Nam Từ Liêm 4944 326,700                          

0156 0108853067 Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Mtd Số 65 phố Sa ĐôiQuận Nam Từ Liêm 4272 615,650                          

0156 0108853067 Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Mtd Số 65 phố Sa ĐôiQuận Nam Từ Liêm 2863 3,500,000                       

0156 0108853067 Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Mtd Số 65 phố Sa ĐôiQuận Nam Từ Liêm 4254 4,200,000                       

0108853081 Total 6,500,000                       

0103 0108853081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG PM Tầng 5, Lô 7A1, Dự án Tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108854487 Total 34,707,559                     

0125 0108854487 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT MỘC HÂN Đội 6, Thôn Vĩnh TrungHuyện Thanh Trì 1701 34,707,559                     

0108854857 Total 7,285,850                       

0156 0108854857 Công Ty TNHH Dịch Vụ Ngọc Bích

Tầng 6, Tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 785,850                          

0156 0108854857 Công Ty TNHH Dịch Vụ Ngọc Bích

Tầng 6, Tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2863 3,000,000                       

0156 0108854857 Công Ty TNHH Dịch Vụ Ngọc Bích

Tầng 6, Tòa nhà MD complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2864 3,500,000                       

0108856942 Total 37,065,808                     



0103 0108856942 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ ANH Số nhà 31, ngõ 33 phố Đốc NgữQuận Ba Đình 4944 1,185,000                       

0103 0108856942 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ ANH Số nhà 31, ngõ 33 phố Đốc NgữQuận Ba Đình 2863 6,000,000                       

0103 0108856942 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ ANH Số nhà 31, ngõ 33 phố Đốc NgữQuận Ba Đình 4931 7,100,906                       

0103 0108856942 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ ANH Số nhà 31, ngõ 33 phố Đốc NgữQuận Ba Đình 1701 22,779,902                     

0108857047 Total 12,739,750                     

0111 0108857047 Viện Nghiên cứu Chính sách Quản lý Bất động sản và Công trình dân dụng Quốc tế Số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,200                              

0111 0108857047 Viện Nghiên cứu Chính sách Quản lý Bất động sản và Công trình dân dụng Quốc tế Số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 88,550                            

0111 0108857047 Viện Nghiên cứu Chính sách Quản lý Bất động sản và Công trình dân dụng Quốc tế Số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0108857424 Total 9,922,500                       

0101 0108857424 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN GIA HẰNG HÀ NỘI Số 42 A, tổ 68 cụm dân cƣ 14Quận Hoàng Mai 4944 922,500                          

0101 0108857424 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN GIA HẰNG HÀ NỘI Số 42 A, tổ 68 cụm dân cƣ 14Quận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0108857872 Total 5,627,300                       

0101 0108857872 CÔNG TY CỔ PHẦN BRAND-NEW-VIBE-LAB Ô số 6 tầng 5, tòa nhà D2 Giảng VõQuận Ba Đình 4944 627,300                          

0101 0108857872 CÔNG TY CỔ PHẦN BRAND-NEW-VIBE-LAB Ô số 6 tầng 5, tòa nhà D2 Giảng VõQuận Ba Đình 2863 5,000,000                       

0108858273 Total 3,298,200                       

0129 0108858273 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Dịch Vụ Thiên Sơn Số 10, Lý Thƣờng Kiệt, tổ 9,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 298,200                          

0129 0108858273 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Dịch Vụ Thiên Sơn Số 10, Lý Thƣờng Kiệt, tổ 9,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0108858403 Total 615,172,098                   

0111 0108858403 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ BKA Phòng 201, Số 6 đƣờng Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4272 2,700                              

0111 0108858403 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ BKA Phòng 201, Số 6 đƣờng Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4918 44,192,148                     

0111 0108858403 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ BKA Phòng 201, Số 6 đƣờng Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4931 171,089,542                   

0111 0108858403 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ BKA Phòng 201, Số 6 đƣờng Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1052 199,887,708                   

0111 0108858403 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ BKA Phòng 201, Số 6 đƣờng Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 1701 200,000,000                   

0108858467 Total 53,265,832                     

0151 0108858467 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI THT TOÀN CẦU 2 Đội 10 thôn Thần Quy,Xã Minh Tân,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1701 53,265,832                     

0108859566 Total 15,276,400                     

0101 0108859566 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NFV M&A 105 Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 303,000                          

0101 0108859566 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NFV M&A 105 Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,973,400                       

0101 0108859566 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NFV M&A 105 Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 13,000,000                     

0108859622 Total 3,200,900                       

0115 0108859622 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HOÀI NAM Số Nhà 30 Ngõ 58 Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,200,900                       

0115 0108859622 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HOÀI NAM Số Nhà 30 Ngõ 58 Trần Bình,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108859781 Total 10,375,118                     

0129 0108859781 Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Đầu Tƣ Xây Lắp Thăng Long CL25-12 Khu đất DV La Dƣơng - La NộiQuận Hà Đông 4944 85,200                            

0129 0108859781 Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Đầu Tƣ Xây Lắp Thăng Long CL25-12 Khu đất DV La Dƣơng - La NộiQuận Hà Đông 4931 1,097,985                       

0129 0108859781 Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Đầu Tƣ Xây Lắp Thăng Long CL25-12 Khu đất DV La Dƣơng - La NộiQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108859781 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thƣơng Mại Dịch Vụ Thiên Sơn CL25-12 Khu đất DV La Dƣơng - La NộiQuận Hà Đông 1701 7,191,933                       

0108860547 Total 110,112,182                   

0113 0108860547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐẠI PHƢỚC HOMES 102 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4917 3,908,122                       

0113 0108860547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐẠI PHƢỚC HOMES 102 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 4931 8,924,811                       

0113 0108860547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐẠI PHƢỚC HOMES 102 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 1001 27,610,800                     

0113 0108860547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐẠI PHƢỚC HOMES 102 Ngụy Nhƣ Kon TumQuận Thanh Xuân 1701 69,668,449                     

0108861815 Total 6,305,764                       

0129 0108861815 Công Ty Cổ Phần A678 Số 117, ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 98,100                            

0129 0108861815 Công Ty Cổ Phần A678 Số 117, ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 1,207,664                       

0129 0108861815 Công Ty Cổ Phần Dd Solution Việt Nam Số 117, ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0129 0108861815 Công Ty Tnhh Tổng Công Ty Đầu Tƣ Xây Lắp Thăng Long Số 117, ngõ 233 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108862262 Total 15,223,350                     

0101 0108862262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XUÂN THỦY Số 63 Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 3,223,350                       

0101 0108862262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XUÂN THỦY Số 63 Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 12,000,000                     

0108862696 Total 12,078,200                     

0107 0108862696 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN TẢI HƢƠNG ANH Số nhà 1A, Ngách 17 Ngõ 92 Phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4944 196,200                          

0107 0108862696 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN TẢI HƢƠNG ANH Số nhà 1A, Ngách 17 Ngõ 92 Phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4272 882,000                          

0107 0108862696 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN TẢI HƢƠNG ANH Số nhà 1A, Ngách 17 Ngõ 92 Phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0108862696 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN TẢI HƢƠNG ANH Số nhà 1A, Ngách 17 Ngõ 92 Phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 4268 3,500,000                       

0107 0108862696 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN TẢI HƢƠNG ANH Số nhà 1A, Ngách 17 Ngõ 92 Phố Thƣợng ThanhQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0108862713 Total 15,477,300                     



0101 0108862713 CÔNG TY CP SẢN XUẤT & THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI DŨNG Số nhà 16, Tổ 14Quận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0101 0108862713 CÔNG TY CP SẢN XUẤT & THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI DŨNG Số nhà 16, Tổ 14Quận Hà Đông 4944 3,477,300                       

0101 0108862713 CÔNG TY CP SẢN XUẤT & THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI DŨNG Số nhà 16, Tổ 14Quận Hà Đông 2864 9,000,000                       

0108862872 Total 3,000,000                       

0101 0108862872 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐĂNG KHOA Tầng 3, Tòa nhà Mac Plaza, Số 10 Trần PhúQuận Hà Đông 2863 3,000,000                       

0108862985 Total 29,439,200                     

0113 0108862985 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PDS L01 - 6 - N01, Dự án Goldseason, 47 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4944 303,750                          

0113 0108862985 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PDS L01 - 6 - N01, Dự án Goldseason, 47 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4272 4,885,450                       

0113 0108862985 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PDS L01 - 6 - N01, Dự án Goldseason, 47 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0113 0108862985 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PDS L01 - 6 - N01, Dự án Goldseason, 47 Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4254 18,250,000                     

0108863611 Total 5,863,748                       

0156 0108863611 Công Ty TNHH Dƣợc Liệu V.I.P Việt Nam Số 14 ngõ 267 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 10,500                            

0156 0108863611 Công Ty TNHH Dƣợc Liệu V.I.P Việt Nam Số 14 ngõ 267 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 19,230                            

0156 0108863611 Công Ty TNHH Dƣợc Liệu V.I.P Việt Nam Số 14 ngõ 267 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 87,851                            

0156 0108863611 Công Ty TNHH Dƣợc Liệu V.I.P Việt Nam Số 14 ngõ 267 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 246,167                          

0156 0108863611 Công Ty TNHH Dƣợc Liệu V.I.P Việt Nam Số 14 ngõ 267 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0108863611 Công Ty TNHH Dƣợc Liệu V.I.P Việt Nam Số 14 ngõ 267 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108863844 Total 7,317,377                       

0156 0108863844 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Đô Thị Và Xây Dựng Dacons Số 195 Đƣờng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4931 7,317,377                       

0108864439 Total 1,184,301,253                

0109 0108864439 Công ty TNHH Đầu Tƣ - Tmdv Quang Dũng Số 35, ngõ 115, phố Định Công,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 17,242,313                     

0109 0108864439 Công ty TNHH Đầu Tƣ - Tmdv Quang Dũng Số 35, ngõ 115, phố Định Công,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 1,167,058,940                

0108864767 Total 4,217,800                       

0127 0108864767 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG KIM Khu 5,Xã Hoàng Kim,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 217,800                          

0127 0108864767 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG KIM Khu 5,Xã Hoàng Kim,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108866041 Total 5,198,187                       

0103 0108866041 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VIETTOP Số 46 Khu K80CQuận Ba Đình 4931 807,737                          

0103 0108866041 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VIETTOP Số 46 Khu K80CQuận Ba Đình 2864 2,000,000                       

0103 0108866041 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VIETTOP Số 46 Khu K80CQuận Ba Đình 1701 2,390,450                       

0108867165 Total 250,003,263                   

0141 0108867165 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÕA PHÖ Thôn 3, Xóm VỹHuyện Quốc Oai 4931 7,036,929                       

0141 0108867165 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÕA PHÖ Thôn 3, Xóm VỹHuyện Quốc Oai 1052 23,725,872                     

0141 0108867165 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÕA PHÖ Thôn 3, Xóm VỹHuyện Quốc Oai 1701 219,240,462                   

0108867408 Total 1,976,788,066                

0108 0108867408 CÔNG TY TNHH FMCG NAVA Tầng 15 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh 1004 11,813,699                     

0108 0108867408 CÔNG TY TNHH FMCG NAVA Tầng 15 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh 4917 18,995,620                     

0108 0108867408 CÔNG TY TNHH FMCG NAVA Tầng 15 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh 1701 471,109,836                   

0108 0108867408 CÔNG TY TNHH FMCG NAVA Tầng 15 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh 1001 1,474,868,911                

0108869363 Total 101,106,648                   

0108 0108869363 CÔNG TY TNHH VƢƠNG GIA Số 285 đƣờng Nguyễn Khoái 4272 152,250                          

0108 0108869363 CÔNG TY TNHH VƢƠNG GIA Số 285 đƣờng Nguyễn Khoái 4931 955,341                          

0108 0108869363 CÔNG TY TNHH VƢƠNG GIA Số 285 đƣờng Nguyễn Khoái 4254 3,500,000                       

0108 0108869363 CÔNG TY TNHH VƢƠNG GIA Số 285 đƣờng Nguyễn Khoái 1701 96,499,057                     

0108869807 Total 203,727,537                   

0119 0108869807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÀNH NAM - VIỆT NAM ngõ 25 Đội 10 Hậu Dƣỡng,Xã Kim Chung,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 8,400                              

0119 0108869807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÀNH NAM - VIỆT NAM ngõ 25 Đội 10 Hậu Dƣỡng,Xã Kim Chung,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 2,090,809                       

0119 0108869807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÀNH NAM - VIỆT NAM ngõ 25 Đội 10 Hậu Dƣỡng,Xã Kim Chung,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 201,628,328                   

0108870129 Total 33,684,718                     

0113 0108870129 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TKT Số nhà 48, ngõ 162/29 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4272 72,000                            

0113 0108870129 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TKT Số nhà 48, ngõ 162/29 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4944 214,800                          

0113 0108870129 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TKT Số nhà 48, ngõ 162/29 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4931 2,779,617                       

0113 0108870129 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TKT Số nhà 48, ngõ 162/29 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4254 14,500,000                     

0113 0108870129 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TKT Số nhà 48, ngõ 162/29 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 1701 16,118,301                     

0108870432 Total 13,288,650                     

0101 0108870432 CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORRIA NGUYỄN Số 23 Hàng Bài,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 2,788,650                       

0101 0108870432 CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORRIA NGUYỄN Số 23 Hàng Bài,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 10,500,000                     

0108871027 Total 8,619,100                       



0101 0108871027 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VIETSTAR Tầng 4, số 41 ngõ 140 phố Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 1,619,100                       

0101 0108871027 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VIETSTAR Tầng 4, số 41 ngõ 140 phố Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 7,000,000                       

0108872888 Total 12,036,880                     

0127 0108872888 CÔNG TY TNHH FINANCE & XÂY DỰNG GIA HUY thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4931 176,580                          

0127 0108872888 CÔNG TY TNHH FINANCE & XÂY DỰNG GIA HUY thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4944 424,800                          

0127 0108872888 CÔNG TY TNHH FINANCE & XÂY DỰNG GIA HUY thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 1701 1,800,000                       

0127 0108872888 CÔNG TY TNHH FINANCE & XÂY DỰNG GIA HUY thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4272 2,635,500                       

0127 0108872888 CÔNG TY TNHH FINANCE & XÂY DỰNG GIA HUY thôn Thƣờng LệHuyện Mê Linh 4254 7,000,000                       

0108873680 Total 41,064,590                     

0127 0108873680 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BỔ SUNG 360 Xóm Dọ,Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 4944 4,100                              

0127 0108873680 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BỔ SUNG 360 Xóm Dọ,Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 4272 1,246,698                       

0127 0108873680 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BỔ SUNG 360 Xóm Dọ,Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0108873680 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BỔ SUNG 360 Xóm Dọ,Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 4931 2,556,473                       

0127 0108873680 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BỔ SUNG 360 Xóm Dọ,Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 4254 10,888,193                     

0127 0108873680 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BỔ SUNG 360 Xóm Dọ,Thôn Bạch TrữHuyện Mê Linh 1701 24,369,126                     

0108873987 Total 9,754,282                       

0129 0108873987 Công Ty Cổ Phần A678 Lô 05 - BT2 - Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4931 224,880                          

0129 0108873987 Công Ty Cổ Phần A678 Lô 05 - BT2 - Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 1701 3,029,402                       

0129 0108873987 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thời Đại Mới Lô 05 - BT2 - Khu đô thị Văn PhúQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0108874596 Total 3,550,400                       

0109 0108874596 Công ty TNHH Journeyedu Abroad Services Số 8 ngách 43 ngõ Gốc Đề,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 50,400                            

0109 0108874596 Công ty TNHH Journeyedu Abroad Services Số 8 ngách 43 ngõ Gốc Đề,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108875014 Total 8,492,350                       

0155 0108875014 CÔNG TY TNHH KHIÊM KIÊN Xóm Trại, Thôn Mỹ LƣơngHuyện Chƣơng Mỹ 4944 163,350                          

0155 0108875014 CÔNG TY TNHH KHIÊM KIÊN Xóm Trại, Thôn Mỹ LƣơngHuyện Chƣơng Mỹ 4272 329,000                          

0155 0108875014 CÔNG TY TNHH KHIÊM KIÊN Xóm Trại, Thôn Mỹ LƣơngHuyện Chƣơng Mỹ 4254 3,500,000                       

0155 0108875014 CÔNG TY TNHH KHIÊM KIÊN Xóm Trại, Thôn Mỹ LƣơngHuyện Chƣơng Mỹ 2862 4,500,000                       

0108875409 Total 36,539,429                     

0129 0108875409 Công Ty Cổ Phần Vật Tƣ Y Tế Medilifes Số 44, ngõ 560 Quang Trung, tổ 7Quận Hà Đông 4944 180,600                          

0129 0108875409 Công Ty Cổ Phần Vật Tƣ Y Tế Medilifes Số 44, ngõ 560 Quang Trung, tổ 7Quận Hà Đông 4918 221,754                          

0129 0108875409 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thời Đại Mới Số 44, ngõ 560 Quang Trung, tổ 7Quận Hà Đông 1052 589,403                          

0129 0108875409 Công Ty Cổ Phần Vật Tƣ Y Tế Medilifes Số 44, ngõ 560 Quang Trung, tổ 7Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108875409 Công Ty Cổ Phần Vật Tƣ Y Tế Medilifes Số 44, ngõ 560 Quang Trung, tổ 7Quận Hà Đông 4931 5,237,132                       

0129 0108875409 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thời Đại Mới Số 44, ngõ 560 Quang Trung, tổ 7Quận Hà Đông 1701 28,310,540                     

0108877572 Total 5,565,050                       

0115 0108877572 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GLC VIỆT NAM Số 09 ngõ 25 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 2, Quận Cầu Giấy 4944 647,550                          

0115 0108877572 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GLC VIỆT NAM Số 09 ngõ 25 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 2, Quận Cầu Giấy 4272 2,217,500                       

0115 0108877572 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GLC VIỆT NAM Số 09 ngõ 25 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 2, Quận Cầu Giấy 4254 2,700,000                       

0108880279 Total 6,473,811                       

0156 0108880279 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Gci Tầng 1 và Tầng 2 Gian hàng kinh doanh số S011A, chung cƣ CT0Quận Nam Từ Liêm 4931 8,305                              

0156 0108880279 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Gci Tầng 1 và Tầng 2 Gian hàng kinh doanh số S011A, chung cƣ CT0Quận Nam Từ Liêm 1701 6,465,506                       

0108880649 Total 19,375,800                     

0129 0108880649 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Tổng Hợp Mysan Số 57 đƣờng Ngô Thì Sĩ, Tổ dân phố số 9Quận Hà Đông 4944 483,300                          

0129 0108880649 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Tổng Hợp Mysan Số 57 đƣờng Ngô Thì Sĩ, Tổ dân phố số 9Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108880649 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Tổng Hợp Mysan Số 57 đƣờng Ngô Thì Sĩ, Tổ dân phố số 9Quận Hà Đông 4272 3,042,500                       

0129 0108880649 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Tổng Hợp Mysan Số 57 đƣờng Ngô Thì Sĩ, Tổ dân phố số 9Quận Hà Đông 4254 13,850,000                     

0108881113 Total 23,500,545                     

0129 0108881113 Công Ty Cổ Phần Jsc Forest Việt Nam Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 4944 433,200                          

0129 0108881113 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại & Quảng Cáo Trung Nguyên Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 4918 997,017                          

0129 0108881113 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Tổng Hợp Mysan Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 1052 1,685,971                       

0129 0108881113 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại & Quảng Cáo Trung Nguyên Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 4272 1,952,300                       

0129 0108881113 Công Ty Tnhh Vận Tải Và Du Lịch Mặt Trời Việt Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108881113 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại & Quảng Cáo Trung Nguyên Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 4931 2,286,709                       

0129 0108881113 Công Ty Tnhh Vận Tải Và Du Lịch Mặt Trời Việt Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 4254 6,300,000                       

0129 0108881113 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Tổng Hợp Mysan Số nhà 14, ngõ 827 Quang TrungQuận Hà Đông 1701 7,845,348                       

0108881265 Total 83,796,514                     

0139 0108881265 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HSEA LK1 – H08, Lô  LK64, khu đô thị mới Bắc An KhánhHuyện Hoài Đức 4944 73,200                            



0139 0108881265 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HSEA LK1 – H08, Lô  LK64, khu đô thị mới Bắc An KhánhHuyện Hoài Đức 2863 2,000,000                       

0139 0108881265 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HSEA LK1 – H08, Lô  LK64, khu đô thị mới Bắc An KhánhHuyện Hoài Đức 4931 12,769,103                     

0139 0108881265 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HSEA LK1 – H08, Lô  LK64, khu đô thị mới Bắc An KhánhHuyện Hoài Đức 1701 68,954,211                     

0108881635 Total 12,053,605                     

0155 0108881635 CÔNG TY TNHH HOME BUILDING VIỆT NAM Khu Yên SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 2,400                              

0155 0108881635 CÔNG TY TNHH HOME BUILDING VIỆT NAM Khu Yên SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,703,699                       

0155 0108881635 CÔNG TY TNHH HOME BUILDING VIỆT NAM Khu Yên SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 10,347,506                     

0108882572 Total 26,835,365                     

0131 0108882572 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Gtc Số nhà 11 ngõ 8 Xuân KhanhThị xã Sơn Tây 4931 2,397,365                       

0131 0108882572 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tƣ Thƣơng Mại Gtc Số nhà 11 ngõ 8 Xuân KhanhThị xã Sơn Tây 1701 24,438,000                     

0108883061 Total 12,019,850                     

0101 0108883061 CÔNG TY TNHH ECO GREEN SYSTEM VIỆT NAM

Lô Shophouse Mộc Lan ML6-05, khu đô thị Vinhomes Greenbay Mễ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4944 8,100                              

0101 0108883061 CÔNG TY TNHH ECO GREEN SYSTEM VIỆT NAM

Lô Shophouse Mộc Lan ML6-05, khu đô thị Vinhomes Greenbay Mễ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4272 511,750                          

0101 0108883061 CÔNG TY TNHH ECO GREEN SYSTEM VIỆT NAM

Lô Shophouse Mộc Lan ML6-05, khu đô thị Vinhomes Greenbay Mễ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0108883255 Total 9,771,500                       

0129 0108883255 Công Ty Cổ Phần Jsc Forest Việt Nam Số nhà 1, ngõ 1060, đƣờng Quang Trung, tổ 4Quận Hà Đông 4944 771,500                          

0129 0108883255 Công Ty Cổ Phần Jsc Forest Việt Nam Số nhà 1, ngõ 1060, đƣờng Quang Trung, tổ 4Quận Hà Đông 2862 9,000,000                       

0108883287 Total 198,979,013                   

0107 0108883287 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ T&D Số 31A ngách 21/4 tổ 26 Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 313,200                          

0107 0108883287 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ T&D Số 31A ngách 21/4 tổ 26 Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 4,037,739                       

0107 0108883287 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ T&D Số 31A ngách 21/4 tổ 26 Thanh Am,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 194,628,074                   

0108883872 Total 31,416,256                     

0111 0108883872 CÔNG TY TNHH MAGNETIC LEVITATION TECHNOLOGY VIỆT NAM Nhà 25 ngách 1 ngõ 168 Hào NamQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0108883872 CÔNG TY TNHH MAGNETIC LEVITATION TECHNOLOGY VIỆT NAM Nhà 25 ngách 1 ngõ 168 Hào NamQuận Đống Đa 4272 3,570,056                       

0111 0108883872 CÔNG TY TNHH MAGNETIC LEVITATION TECHNOLOGY VIỆT NAM Nhà 25 ngách 1 ngõ 168 Hào NamQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108883872 CÔNG TY TNHH MAGNETIC LEVITATION TECHNOLOGY VIỆT NAM Nhà 25 ngách 1 ngõ 168 Hào NamQuận Đống Đa 4254 23,650,000                     

0108885559 Total 49,782,965                     

0108 0108885559 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HT MOONSTONE VIỆT NAM Tầng 4, số 14 lô TT2A, ngõ 622 Minh Khai 4931
36,639                            

0108 0108885559 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HT MOONSTONE VIỆT NAM Tầng 4, số 14 lô TT2A, ngõ 622 Minh Khai 1701
49,746,326                     

0108885608 Total 3,500,000                       

0125 0108885608 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI GIANG ANH Cụm 1, Thôn Quỳnh Đô,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108886672 Total 4,124,808                       

0111 0108886672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TKD Số 17, ngõ 35/45, phố Cát LinhQuận Đống Đa 4918 23,758                            

0111 0108886672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TKD Số 17, ngõ 35/45, phố Cát LinhQuận Đống Đa 4944 133,800                          

0111 0108886672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TKD Số 17, ngõ 35/45, phố Cát LinhQuận Đống Đa 4272 467,250                          

0111 0108886672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TKD Số 17, ngõ 35/45, phố Cát LinhQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0108886880 Total 6,164,750                       

0129 0108886880 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Thƣơng Thành Số 10 ngách 21 ngõ 1008 đƣờng Quang trung kéo dài, tổ 5, Quận Hà Đông 4944 222,000                          

0129 0108886880 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Thƣơng Thành Số 10 ngách 21 ngõ 1008 đƣờng Quang trung kéo dài, tổ 5, Quận Hà Đông 4272 442,750                          

0129 0108886880 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Thƣơng Thành Số 10 ngách 21 ngõ 1008 đƣờng Quang trung kéo dài, tổ 5, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108886880 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Thƣơng Thành Số 10 ngách 21 ngõ 1008 đƣờng Quang trung kéo dài, tổ 5, Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108887570 Total 4,307,200                       

0109 0108887570 Công ty TNHH Bio Pharma Việt Nam Số nhà 9, Ngõ 175/5/165 Phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 307,200                          

0109 0108887570 Công ty TNHH Bio Pharma Việt Nam Số nhà 9, Ngõ 175/5/165 Phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108888454 Total 20,237,480                     

0125 0108888454 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ HTL VIỆT NAM Số 256B, Tổ 8 Quốc BảoHuyện Thanh Trì 4931 88,604                            

0125 0108888454 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ HTL VIỆT NAM Số 256B, Tổ 8 Quốc BảoHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0108888454 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ HTL VIỆT NAM Số 256B, Tổ 8 Quốc BảoHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0108888454 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ HTL VIỆT NAM Số 256B, Tổ 8 Quốc BảoHuyện Thanh Trì 1701 14,648,876                     

0108889190 Total 77,030,211                     



0105 0108889190 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ QUẢNG CÁO B&A VIỆT NAM Số 315 Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 425,002                          

0105 0108889190 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ QUẢNG CÁO B&A VIỆT NAM Số 315 Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 9,960,220                       

0105 0108889190 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ QUẢNG CÁO B&A VIỆT NAM Số 315 Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 66,644,989                     

0108889264 Total 25,300,000                     

0111 0108889264 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ IN ẤN BẠCH DƢƠNG Số 25 Ngõ 152 Hào NamQuận Đống Đa 4254 12,650,000                     

0111 0108889264 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ IN ẤN BẠCH DƢƠNG Số 25 Ngõ 152 Hào NamQuận Đống Đa 4268 12,650,000                     

0108889715 Total 98,305,843                     

0101 0108889715 CÔNG TY TNHH CRYSTAL HOTEL VINA Số 64, ngõ 39 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4918 696,249                          

0101 0108889715 CÔNG TY TNHH CRYSTAL HOTEL VINA Số 64, ngõ 39 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4944 1,861,200                       

0101 0108889715 CÔNG TY TNHH CRYSTAL HOTEL VINA Số 64, ngõ 39 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 1052 2,140,009                       

0101 0108889715 CÔNG TY TNHH CRYSTAL HOTEL VINA Số 64, ngõ 39 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 2862 9,000,000                       

0101 0108889715 CÔNG TY TNHH CRYSTAL HOTEL VINA Số 64, ngõ 39 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4931 22,332,369                     

0101 0108889715 CÔNG TY TNHH CRYSTAL HOTEL VINA Số 64, ngõ 39 Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 1701 62,276,016                     

0108890534 Total 18,799,850                     

0115 0108890534 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TNQ Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4944 591,600                          

0115 0108890534 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TNQ Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4272 2,708,250                       

0115 0108890534 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TNQ Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0108890534 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TNQ Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0108890615 Total 5,195,200                       

0157 0108890615 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JYTACO Số 9 ngõ 23 tổ dân phố Nhật Tảo 1Quận Bắc Từ Liêm 4944 32,700                            

0157 0108890615 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JYTACO Số 9 ngõ 23 tổ dân phố Nhật Tảo 1Quận Bắc Từ Liêm 4272 1,662,500                       

0157 0108890615 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU JYTACO Số 9 ngõ 23 tổ dân phố Nhật Tảo 1Quận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108891908 Total 1,000,000                       

0117 0108891908 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT TOÀN CẦU Tổ 3- Khu 3Huyện Sóc Sơn 2863 1,000,000                       

0108892482 Total 93,461,598                     

0105 0108892482 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG NGUYÊN Số nhà G1A, ngõ 28 Xuân LaQuận Tây Hồ 4917 40,230                            

0105 0108892482 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG NGUYÊN Số nhà G1A, ngõ 28 Xuân LaQuận Tây Hồ 4931 1,167,538                       

0105 0108892482 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG NGUYÊN Số nhà G1A, ngõ 28 Xuân LaQuận Tây Hồ 1001 1,500,000                       

0105 0108892482 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG NGUYÊN Số nhà G1A, ngõ 28 Xuân LaQuận Tây Hồ 1701 90,753,830                     

0108892563 Total 13,375,346                     

0157 0108892563 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH DƢƠNG VIỆT Số 14, Tổ dân phố Tân Xuân 3Quận Bắc Từ Liêm 4272 357,700                          

0157 0108892563 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH DƢƠNG VIỆT Số 14, Tổ dân phố Tân Xuân 3Quận Bắc Từ Liêm 4944 630,000                          

0157 0108892563 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH DƢƠNG VIỆT Số 14, Tổ dân phố Tân Xuân 3Quận Bắc Từ Liêm 4918 717,741                          

0157 0108892563 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH DƢƠNG VIỆT Số 14, Tổ dân phố Tân Xuân 3Quận Bắc Từ Liêm 4254 1,400,000                       

0157 0108892563 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH DƢƠNG VIỆT Số 14, Tổ dân phố Tân Xuân 3Quận Bắc Từ Liêm 1052 2,269,905                       

0157 0108892563 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH DƢƠNG VIỆT Số 14, Tổ dân phố Tân Xuân 3Quận Bắc Từ Liêm 2863 8,000,000                       

0108893630 Total 155,446,302                   

0101 0108893630 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH THẠCH D&L Tầng 13, Tòa nhà Sudico, Đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 23,490                            

0101 0108893630 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH THẠCH D&L Tầng 13, Tòa nhà Sudico, Đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 14,296,372                     

0101 0108893630 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH THẠCH D&L Tầng 13, Tòa nhà Sudico, Đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 141,126,440                   

0108896261 Total 13,098,100                     

0127 0108896261 Hợp tác xã dịch vụ và thƣơng mại Trọng Nghĩa Yên GiápHuyện Mê Linh 4944 328,650                          

0127 0108896261 Hợp tác xã dịch vụ và thƣơng mại Trọng Nghĩa Yên GiápHuyện Mê Linh 4272 1,469,450                       

0127 0108896261 Hợp tác xã dịch vụ và thƣơng mại Trọng Nghĩa Yên GiápHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0108896261 Hợp tác xã dịch vụ và thƣơng mại Trọng Nghĩa Yên GiápHuyện Mê Linh 4254 9,300,000                       

0108896550 Total 23,374,450                     

0115 0108896550 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TÀI NĂNG QUỐC TẾ VIỆT NAM Số 6 ngõ 45 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4944 439,050                          

0115 0108896550 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TÀI NĂNG QUỐC TẾ VIỆT NAM Số 6 ngõ 45 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 4,835,400                       

0115 0108896550 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TÀI NĂNG QUỐC TẾ VIỆT NAM Số 6 ngõ 45 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 2862 6,500,000                       

0115 0108896550 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TÀI NĂNG QUỐC TẾ VIỆT NAM Số 6 ngõ 45 đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4254 11,600,000                     

0108896776 Total 3,256,000                       

0109 0108896776 Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Hà Thành Kiot 14 CT9 Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 256,000                          

0109 0108896776 Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Hà Thành Kiot 14 CT9 Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0108898780 Total 18,462,000                     



0127 0108898780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY DỰNG KH HÀ NỘI Thôn Kim GiaoHuyện Mê Linh 4944 904,200                          

0127 0108898780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY DỰNG KH HÀ NỘI Thôn Kim GiaoHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0108898780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY DỰNG KH HÀ NỘI Thôn Kim GiaoHuyện Mê Linh 2863 4,000,000                       

0127 0108898780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY DỰNG KH HÀ NỘI Thôn Kim GiaoHuyện Mê Linh 4272 4,057,800                       

0127 0108898780 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY DỰNG KH HÀ NỘI Thôn Kim GiaoHuyện Mê Linh 4254 6,000,000                       

0108899093 Total 43,047,830                     

0108 0108899093 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHÀ HÀ NỘI INVEST Số 8 Tăng Bạt Hổ 4918
1,423,306                       

0108 0108899093 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHÀ HÀ NỘI INVEST Số 8 Tăng Bạt Hổ 4931
41,624,524                     

0108900951 Total 92,869,114                     

0157 0108900951 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THẢO LINH ANH Số nhà 10, Ngõ 16 ngách 14, Tổ dân phố Đống 3Quận Bắc Từ Liêm 4931 4,579,364                       

0157 0108900951 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THẢO LINH ANH Số nhà 10, Ngõ 16 ngách 14, Tổ dân phố Đống 3Quận Bắc Từ Liêm 1701 88,289,750                     

0108901391 Total 153,074,135                   

0101 0108901391 CÔNG TY TNHH MINTPOT VINA Tầng 15 - Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4944 232,800                          

0101 0108901391 CÔNG TY TNHH MINTPOT VINA Tầng 15 - Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0108901391 CÔNG TY TNHH MINTPOT VINA Tầng 15 - Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4917 24,069,358                     

0101 0108901391 CÔNG TY TNHH MINTPOT VINA Tầng 15 - Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1001 126,771,977                   

0108902035 Total 4,194,000                       

0157 0108902035 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM MINH QUANG Số 8, cụm 10 Tân Phong,Phƣờng Thụy Phƣơng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 194,000                          

0157 0108902035 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM MINH QUANG Số 8, cụm 10 Tân Phong,Phƣờng Thụy Phƣơng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108902645 Total 4,196,800                       

0115 0108902645 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 919 Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,800                          

0115 0108902645 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 919 Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108902758 Total 4,474,750                       

0115 0108902758 CÔNG TY TNHH VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM BIỂN ĐÔNG

Phòng 626, toà nhà Phƣơng Nga, số 15 ngõ 2, phố Thọ Tháp,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 974,750                          

0115 0108902758 CÔNG TY TNHH VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM BIỂN ĐÔNG

Phòng 626, toà nhà Phƣơng Nga, số 15 ngõ 2, phố Thọ Tháp,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108903938 Total 889,165,421                   

0103 0108903938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Tầng 12, Toà nhà Daeha Business Center, 360 Kim MãQuận Ba Đình 4917 537,567                          

0103 0108903938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Tầng 12, Toà nhà Daeha Business Center, 360 Kim MãQuận Ba Đình 4918 2,329,927                       

0103 0108903938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Tầng 12, Toà nhà Daeha Business Center, 360 Kim MãQuận Ba Đình 4931 5,808,394                       

0103 0108903938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Tầng 12, Toà nhà Daeha Business Center, 360 Kim MãQuận Ba Đình 4254 14,417,279                     

0103 0108903938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Tầng 12, Toà nhà Daeha Business Center, 360 Kim MãQuận Ba Đình 1052 34,978,595                     

0103 0108903938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Tầng 12, Toà nhà Daeha Business Center, 360 Kim MãQuận Ba Đình 1001 269,396,786                   

0103 0108903938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Tầng 12, Toà nhà Daeha Business Center, 360 Kim MãQuận Ba Đình 1701 561,696,873                   

0108904716 Total 9,791,800                       

0101 0108904716 CÔNG TY TNHH SILICONCUBE VIỆT NAM 274 Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4944 19,800                            

0101 0108904716 CÔNG TY TNHH SILICONCUBE VIỆT NAM 274 Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4272 2,772,000                       

0101 0108904716 CÔNG TY TNHH SILICONCUBE VIỆT NAM 274 Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0108905371 Total 804,950,292                   

0117 0108905371 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI GỖ THỦY KIÊN Thôn Hƣơng Ninh,Xã Hồng Kỳ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 5,565,000                       

0117 0108905371 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI GỖ THỦY KIÊN Thôn Hƣơng Ninh,Xã Hồng Kỳ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 799,385,292                   

0108905501 Total 472,112,019                   

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4917 1,145,423                       

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4268 2,091,210                       

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 10,302,557                     

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1001 10,456,052                     

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 16,377,352                     

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 70,234,672                     

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 149,992,878                   

0125 0108905501 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ETC TOÀN CẦU Xóm 8 Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 211,511,875                   

0108905741 Total 10,273,050                     

0101 0108905741 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO TÂM Số 93A Đội Cấn, Quận Ba Đình 4944 1,273,050                       



0101 0108905741 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO TÂM Số 93A Đội Cấn, Quận Ba Đình 2862 9,000,000                       

0108906456 Total 4,489,250                       

0101 0108906456 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẮC THÀNH CÔNG Số 7, Ngách 1, Ngõ 234, Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 275,250                          

0101 0108906456 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẮC THÀNH CÔNG Số 7, Ngách 1, Ngõ 234, Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 714,000                          

0101 0108906456 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẮC THÀNH CÔNG Số 7, Ngách 1, Ngõ 234, Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108907040 Total 49,909,698                     

0111 0108907040 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH ANH GROUP Phòng 368, tòa nhà Vân Nam, số 26 đƣờng LángQuận Đống Đa 4918 129,146                          

0111 0108907040 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH ANH GROUP Phòng 368, tòa nhà Vân Nam, số 26 đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 222,000                          

0111 0108907040 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH ANH GROUP Phòng 368, tòa nhà Vân Nam, số 26 đƣờng LángQuận Đống Đa 1052 1,565,422                       

0111 0108907040 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH ANH GROUP Phòng 368, tòa nhà Vân Nam, số 26 đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108907040 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH ANH GROUP Phòng 368, tòa nhà Vân Nam, số 26 đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 5,200,998                       

0111 0108907040 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH ANH GROUP Phòng 368, tòa nhà Vân Nam, số 26 đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 40,792,132                     

0108907153 Total 7,928,223                       

0157 0108907153 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ SAO KIM Số nhà 25 , Ngách 193/192,Tổ 16,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 7,928,223                       

0108907636 Total 31,813,139                     

0119 0108907636 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LANDTECH VIỆT NAM Xóm 8, Thôn Ngọc ChiHuyện Đông Anh 4944 5,400                              

0119 0108907636 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LANDTECH VIỆT NAM Xóm 8, Thôn Ngọc ChiHuyện Đông Anh 4918 2,426,564                       

0119 0108907636 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LANDTECH VIỆT NAM Xóm 8, Thôn Ngọc ChiHuyện Đông Anh 1052 29,381,175                     

0108907668 Total 1,951,734,087                

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 1001 843,064                          

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4931 20,075,482                     

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4272 28,841,953                     

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4918 73,223,387                     

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 1701 117,061,026                   

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4934 160,044,227                   

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 4254 266,301,426                   

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 1052 521,680,271                   

0115 0108907668 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CHÂU ÂU Nhà 18, Lô 2A, Khu Đô thị mới Trung Yên, đƣờng Trung Yên 11Quận Cầu Giấy 1757 763,663,251                   

0108907724 Total 14,544,420                     

0125 0108907724 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUỐC HƢNG Số 3, Ngõ 3 Cầu Bƣơu, Huyện Thanh Trì 4918 609,272                          

0125 0108907724 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUỐC HƢNG Số 3, Ngõ 3 Cầu Bƣơu, Huyện Thanh Trì 4931 13,935,148                     

0108909094 Total 46,802,623                     

0108 0108909094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC DƢƠNG THƢ GROUP Số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm 4917 82,656                            

0108 0108909094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC DƢƠNG THƢ GROUP Số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm 1001 256,790                          

0108 0108909094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC DƢƠNG THƢ GROUP Số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm 4918 1,646,960                       

0108 0108909094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC DƢƠNG THƢ GROUP Số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm 4931 5,041,913                       

0108 0108909094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC DƢƠNG THƢ GROUP Số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm 1701 39,774,304                     

0108910607 Total 9,012,000                       

0101 0108910607 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁT VIỆT NAM Thôn Đài BiHuyện Đông Anh 4944 1,512,000                       

0101 0108910607 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁT VIỆT NAM Thôn Đài BiHuyện Đông Anh 2862 7,500,000                       

0108912650 Total 35,823,550                     

0101 0108912650 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLG

Lô C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 970,200                          

0101 0108912650 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLG

Lô C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0101 0108912650 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLG

Lô C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 6,853,350                       

0101 0108912650 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLG

Lô C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0101 0108912650 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLG

Lô C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4268 15,000,000                     

0108914400 Total 3,500,000                       

0119 0108914400 Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Cổ Điển - Yên Hà Thôn Cổ Điển,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108914633 Total 6,747,095                       



0129 0108914633 Công Ty Tnhh Mtv Lộc Lộc Event Số 1, Lô 27 Khu Bãi Sậy, ngõ 195 Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 305,954                          

0129 0108914633 Công Ty Tnhh Mtv Lộc Lộc Event Số 1, Lô 27 Khu Bãi Sậy, ngõ 195 Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 597,050                          

0129 0108914633 Công Ty Tnhh Hana Edu Việt Nam Cs Academy Số 1, Lô 27 Khu Bãi Sậy, ngõ 195 Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 844,091                          

0129 0108914633 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Ttf Group Số 1, Lô 27 Khu Bãi Sậy, ngõ 195 Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0129 0108914633 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Ttf Group Số 1, Lô 27 Khu Bãi Sậy, ngõ 195 Quang Trung,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108914792 Total 15,536,500                     

0115 0108914792 CÔNG TY CỔ PHẦN VERA PHARMA Số 48 ngõ 155 Nguyễn Khang, Tổ 44AQuận Cầu Giấy 4272 1,536,500                       

0115 0108914792 CÔNG TY CỔ PHẦN VERA PHARMA Số 48 ngõ 155 Nguyễn Khang, Tổ 44AQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0115 0108914792 CÔNG TY CỔ PHẦN VERA PHARMA Số 48 ngõ 155 Nguyễn Khang, Tổ 44AQuận Cầu Giấy 4268 7,000,000                       

0108916221 Total 6,813,500                       

0113 0108916221 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT TIẾN THÀNH

Nhà số 10 ngõ 12 ngách 12/141, Phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4944 313,500                          

0113 0108916221 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT TIẾN THÀNH

Nhà số 10 ngõ 12 ngách 12/141, Phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 2863 3,000,000                       

0113 0108916221 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT TIẾN THÀNH

Nhà số 10 ngõ 12 ngách 12/141, Phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0108919166 Total 8,335,250                       

0115 0108919166 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TNQ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ Văn phòng Trung tâm, AZ-Office.vn, 42/1 Đƣờng Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4944 196,500                          

0115 0108919166 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TNQ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ Văn phòng Trung tâm, AZ-Office.vn, 42/1 Đƣờng Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4272 638,750                          

0115 0108919166 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TNQ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ Văn phòng Trung tâm, AZ-Office.vn, 42/1 Đƣờng Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0108919166 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TNQ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ Văn phòng Trung tâm, AZ-Office.vn, 42/1 Đƣờng Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0108919656 Total 3,563,594                       

0119 0108919656 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN HẬU Đội 4, thôn Mạch Lũng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 11,994                            

0119 0108919656 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN HẬU Đội 4, thôn Mạch Lũng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 51,600                            

0119 0108919656 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYỄN HẬU Đội 4, thôn Mạch Lũng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108920203 Total 13,325,790                     

0111 0108920203 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO QUỐC TẾ GODZA VIỆT NAM Số 146, ngõ 165 Chùa BộcQuận Đống Đa 4944 296,700                          

0111 0108920203 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO QUỐC TẾ GODZA VIỆT NAM Số 146, ngõ 165 Chùa BộcQuận Đống Đa 4272 1,889,090                       

0111 0108920203 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO QUỐC TẾ GODZA VIỆT NAM Số 146, ngõ 165 Chùa BộcQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0108920203 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO QUỐC TẾ GODZA VIỆT NAM Số 146, ngõ 165 Chùa BộcQuận Đống Đa 4254 7,140,000                       

0108920309 Total 45,973,853                     

0115 0108920309 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA HÂN 13 M2  Khu đô thị Yên HòaQuận Cầu Giấy 4918 4,679                              

0115 0108920309 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA HÂN 13 M2  Khu đô thị Yên HòaQuận Cầu Giấy 4944 198,900                          

0115 0108920309 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA HÂN 13 M2  Khu đô thị Yên HòaQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108920309 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA HÂN 13 M2  Khu đô thị Yên HòaQuận Cầu Giấy 4931 7,145,543                       

0115 0108920309 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA HÂN 13 M2  Khu đô thị Yên HòaQuận Cầu Giấy 1701 36,624,731                     

0108920933 Total 10,000,000                     

0129 0108920933 Công Ty Tnhh Mtv Lộc Lộc Event Lô D18, Tổ 2 Khu đấu giá Kiến Hƣng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0108920972 Total 22,724,690                     

0111 0108920972 CÔNG TY TNHH HOME U SEEK Số 28 ngách 318/100 đƣờng La ThànhQuận Đống Đa 4944 1,276,500                       

0111 0108920972 CÔNG TY TNHH HOME U SEEK Số 28 ngách 318/100 đƣờng La ThànhQuận Đống Đa 4272 2,388,190                       

0111 0108920972 CÔNG TY TNHH HOME U SEEK Số 28 ngách 318/100 đƣờng La ThànhQuận Đống Đa 2863 8,000,000                       

0111 0108920972 CÔNG TY TNHH HOME U SEEK Số 28 ngách 318/100 đƣờng La ThànhQuận Đống Đa 4254 11,060,000                     

0108921172 Total 30,810,102                     

0157 0108921172 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG RUBY Số 22 ngõ 643/1 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4944 190,600                          

0157 0108921172 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG RUBY Số 22 ngõ 643/1 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4931 3,240,418                       

0157 0108921172 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG RUBY Số 22 ngõ 643/1 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0157 0108921172 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG RUBY Số 22 ngõ 643/1 Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 1701 21,379,084                     

0108921197 Total 67,912,138                     

0157 0108921197 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỢP THÀNH Nhà số 1, ngõ 528 bờ Tây sông Nhuệ, Tổ dân phố số 1Quận Bắc Từ Liêm 4272 3,031,600                       

0157 0108921197 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỢP THÀNH Nhà số 1, ngõ 528 bờ Tây sông Nhuệ, Tổ dân phố số 1Quận Bắc Từ Liêm 4931 9,725,738                       

0157 0108921197 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỢP THÀNH Nhà số 1, ngõ 528 bờ Tây sông Nhuệ, Tổ dân phố số 1Quận Bắc Từ Liêm 4254 26,150,000                     



0157 0108921197 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỢP THÀNH Nhà số 1, ngõ 528 bờ Tây sông Nhuệ, Tổ dân phố số 1Quận Bắc Từ Liêm 1701 29,004,800                     

0108921302 Total 5,500,000                       

0125 0108921302 CÔNG TY TNHH GOAW VIỆT NAM Số 3 Ngõ 117 Đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0125 0108921302 CÔNG TY TNHH GOAW VIỆT NAM Số 3 Ngõ 117 Đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108921574 Total 27,690,150                     

0129 0108921574 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Edugroup Việt Nam Số nhà 242 Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 4,200                              

0129 0108921574 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Edugroup Việt Nam Số nhà 242 Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 313,438                          

0129 0108921574 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Edugroup Việt Nam Số nhà 242 Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 512,271                          

0129 0108921574 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Viễn Thông Linh Châu Số nhà 242 Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 26,860,241                     

0108921729 Total 13,413,917                     

0105 0108921729 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ DIKA TELECOM Số nhà 505, đƣờng Âu CơQuận Tây Hồ 4944 12,600                            

0105 0108921729 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ DIKA TELECOM Số nhà 505, đƣờng Âu CơQuận Tây Hồ 4931 398,117                          

0105 0108921729 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ DIKA TELECOM Số nhà 505, đƣờng Âu CơQuận Tây Hồ 4272 1,803,200                       

0105 0108921729 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ DIKA TELECOM Số nhà 505, đƣờng Âu CơQuận Tây Hồ 4268 3,500,000                       

0105 0108921729 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ DIKA TELECOM Số nhà 505, đƣờng Âu CơQuận Tây Hồ 4254 7,700,000                       

0108922899 Total 32,620,879                     

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 4272 54,250                            

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 4944 858,600                          

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 4918 1,339,390                       

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 4931 2,537,399                       

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 1052 6,504,415                       

0115 0108922899 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KBN Số 5 đƣờng Hạ YênQuận Cầu Giấy 1701 11,826,825                     

0108923363 Total 794,817,980                   

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 4917 2,178,000                       

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 4272 2,799,039                       

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 4268 5,280,000                       

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 4931 12,615,494                     

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 4918 18,989,670                     

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 1001 26,400,000                     

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 4254 67,446,700                     

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 1052 190,250,548                   

0125 0108923363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C&E Số Nhà 28 E - Ngõ 25 Đƣờng Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì 1701 468,858,529                   

0108923821 Total 12,737,850                     

0101 0108923821 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ THÀNH PHÁT LK 01-10, khu nhà ở  H36, ngõ 603, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 2,237,850                       

0101 0108923821 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ THÀNH PHÁT LK 01-10, khu nhà ở  H36, ngõ 603, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 10,500,000                     

0108924085 Total 87,998,281                     

0127 0108924085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ĐTC Thôn Bạch Đa, Huyện Mê Linh 4272 1,617,000                       

0127 0108924085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ĐTC Thôn Bạch Đa, Huyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0108924085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ĐTC Thôn Bạch Đa, Huyện Mê Linh 4254 7,000,000                       

0127 0108924085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ĐTC Thôn Bạch Đa, Huyện Mê Linh 4931 8,129,338                       

0127 0108924085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI ĐTC Thôn Bạch Đa, Huyện Mê Linh 1701 67,751,943                     

0108924303 Total 19,182,697                     

0156 0108924303 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thi Công Kokohome Số 41, lô 5, Khu đô thị Xuân Phƣơng ResidenceQuận Nam Từ Liêm 4944 22,200                            

0156 0108924303 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thi Công Kokohome Số 41, lô 5, Khu đô thị Xuân Phƣơng ResidenceQuận Nam Từ Liêm 4272 434,875                          

0156 0108924303 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thi Công Kokohome Số 41, lô 5, Khu đô thị Xuân Phƣơng ResidenceQuận Nam Từ Liêm 4931 3,938,458                       

0156 0108924303 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Và Thi Công Kokohome Số 41, lô 5, Khu đô thị Xuân Phƣơng ResidenceQuận Nam Từ Liêm 1701 14,787,164                     

0108924381 Total 4,582,900                       

0113 0108924381 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN AN HỢP PHÁT Số 5C ngách 14/1 ngõ 376 Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 582,900                          

0113 0108924381 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN AN HỢP PHÁT Số 5C ngách 14/1 ngõ 376 Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0113 0108924381 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN AN HỢP PHÁT Số 5C ngách 14/1 ngõ 376 Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108926364 Total 26,693,275                     

0125 0108926364 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC BẢO LINH ĐƢỜNG Nhà Số 9 Tập Thể Vật Tƣ Nông Nghiệp 1Huyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       

0125 0108926364 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC BẢO LINH ĐƢỜNG Nhà Số 9 Tập Thể Vật Tƣ Nông Nghiệp 1Huyện Thanh Trì 4272 4,643,275                       



0125 0108926364 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƢỢC BẢO LINH ĐƢỜNG Nhà Số 9 Tập Thể Vật Tƣ Nông Nghiệp 1Huyện Thanh Trì 4254 18,550,000                     

0108926540 Total 55,738,435                     

0113 0108926540 CÔNG TY CỔ PHẦN SYNOT MULTI MEDIA Tầng 3, Số 68/116 Nhân Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 8,400                              

0113 0108926540 CÔNG TY CỔ PHẦN SYNOT MULTI MEDIA Tầng 3, Số 68/116 Nhân Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 430,035                          

0113 0108926540 CÔNG TY CỔ PHẦN SYNOT MULTI MEDIA Tầng 3, Số 68/116 Nhân Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 55,300,000                     

0108927054 Total 7,882,100                       

0125 0108927054 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT KHOA VN Số nhà B140 , khu tập thể cơ khí xây lắp số 7,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 5,700                              

0125 0108927054 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT KHOA VN Số nhà B140 , khu tập thể cơ khí xây lắp số 7,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 176,400                          

0125 0108927054 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT KHOA VN Số nhà B140 , khu tập thể cơ khí xây lắp số 7,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0108927625 Total 19,076,771                     

0109 0108927625 Công ty CP Y Dƣợc Asian Số 99/120 Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 19,076,771                     

0108927738 Total 19,595,918                     

0113 0108927738 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC HƢNG số 209, ngõ 69A, tổ 43, đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 12,315                            

0113 0108927738 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC HƢNG số 209, ngõ 69A, tổ 43, đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 439,500                          

0113 0108927738 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC HƢNG số 209, ngõ 69A, tổ 43, đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0113 0108927738 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC HƢNG số 209, ngõ 69A, tổ 43, đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 5,500,000                       

0113 0108927738 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC HƢNG số 209, ngõ 69A, tổ 43, đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 10,144,103                     

0108928315 Total 35,278,924                     

0157 0108928315 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ FOREST JUMP VIỆT NAM Số 8, ngách 39/53 Ngọa Long,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 35,278,924                     

0108928643 Total 9,316,283                       

0156 0108928643 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Digihouse

Tầng 3, Tòa nhà Mai Linh Đông Đô, Số 499 đƣờng Lƣơng Thế Vin,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 5,200                              

0156 0108928643 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Digihouse

Tầng 3, Tòa nhà Mai Linh Đông Đô, Số 499 đƣờng Lƣơng Thế Vin,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 248,851                          

0156 0108928643 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Digihouse

Tầng 3, Tòa nhà Mai Linh Đông Đô, Số 499 đƣờng Lƣơng Thế Vin,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 9,062,232                       

0108928788 Total 3,808,000                       

0106 0108928788 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SONG ANH 10C/ 533 Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 308,000                          

0106 0108928788 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SONG ANH 10C/ 533 Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108928812 Total 401,874,087                   

0108 0108928812 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ DC DENTIST Tầng 15, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh 4944 44,700                            

0108 0108928812 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ DC DENTIST Tầng 15, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh 4272 876,836                          

0108 0108928812 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ DC DENTIST Tầng 15, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh 4917 2,924,842                       

0108 0108928812 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ DC DENTIST Tầng 15, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh 4931 22,276,898                     

0108 0108928812 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ DC DENTIST Tầng 15, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh 1001 27,545,343                     

0108 0108928812 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ DC DENTIST Tầng 15, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh 1701 348,205,468                   

0108929284 Total 4,414,215                       

0157 0108929284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI CÔNG NGHỆ MỚI VSDSố 66 TT4 - KĐT Thành phố Giao Lƣu,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 13,840                            

0157 0108929284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI CÔNG NGHỆ MỚI VSDSố 66 TT4 - KĐT Thành phố Giao Lƣu,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 21,175                            

0157 0108929284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI CÔNG NGHỆ MỚI VSDSố 66 TT4 - KĐT Thành phố Giao Lƣu,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 1,579,200                       

0157 0108929284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI CÔNG NGHỆ MỚI VSDSố 66 TT4 - KĐT Thành phố Giao Lƣu,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 2,800,000                       

0108930265 Total 10,178,500                     

0157 0108930265 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 5, ngõ 134/44/9 đƣờng Cầu Diễn, TDP Nguyên Xá 2Quận Bắc Từ Liêm 4944 27,000                            

0157 0108930265 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 5, ngõ 134/44/9 đƣờng Cầu Diễn, TDP Nguyên Xá 2Quận Bắc Từ Liêm 4272 1,151,500                       

0157 0108930265 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 5, ngõ 134/44/9 đƣờng Cầu Diễn, TDP Nguyên Xá 2Quận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       



0157 0108930265 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI AN PHÁT Số 5, ngõ 134/44/9 đƣờng Cầu Diễn, TDP Nguyên Xá 2Quận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0108931357 Total 5,517,400                       

0111 0108931357 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT BRAVA Tầng 06, số 230 Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 17,400                            

0111 0108931357 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT BRAVA Tầng 06, số 230 Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0108931357 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT BRAVA Tầng 06, số 230 Xã Đàn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108932022 Total 14,958,300                     

0101 0108932022 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƢ HẢI NGOẠI THANH LONGSố 43 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 2,958,300                       

0101 0108932022 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƢ HẢI NGOẠI THANH LONGSố 43 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 12,000,000                     

0108932382 Total 27,823,929                     

0129 0108932382 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Viễn Thông Linh Châu Số 24, Liền kề 15, khu Dộc Bún, đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 2,200                              

0129 0108932382 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Và Năng Lƣợng Khải Minh Số 24, Liền kề 15, khu Dộc Bún, đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 31,083                            

0129 0108932382 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Và Năng Lƣợng Khải Minh Số 24, Liền kề 15, khu Dộc Bún, đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0129 0108932382 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Và Năng Lƣợng Khải Minh Số 24, Liền kề 15, khu Dộc Bún, đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 24,290,646                     

0108933442 Total 7,378,650                       

0101 0108933442 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNGNhà A16 ngõ 2 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 131,400                          

0101 0108933442 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNGNhà A16 ngõ 2 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 747,250                          

0101 0108933442 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNGNhà A16 ngõ 2 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0108933442 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNGNhà A16 ngõ 2 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108933562 Total 4,258,000                       

0101 0108933562 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NTN VIỆT NAM Số 7, ngách 180/14, ngõ 180 Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 258,000                          

0101 0108933562 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NTN VIỆT NAM Số 7, ngách 180/14, ngõ 180 Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108933604 Total 13,673,600                     

0129 0108933604 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Công Nghệ Và Năng Lƣợng Khải Minh Số 130B, tổ 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,573,600                       

0129 0108933604 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Việt Nhật Số 130B, tổ 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0129 0108933604 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Việt Nhật Số 130B, tổ 13,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 9,100,000                       

0108936316 Total 14,539,422                     

0129 0108936316 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Việt Nhật Số nhà 7, Ngõ 8, Phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,466                              

0129 0108936316 Công Ty Tnhh Dịch Vụ V-House Số nhà 7, Ngõ 8, Phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 3,720,122                       

0129 0108936316 Công Ty Tnhh Dịch Vụ V-House Số nhà 7, Ngõ 8, Phố Bế Văn Đàn,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 10,816,834                     

0108939726 Total 32,216,000                     

0156 0108939726 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Ebisu Việt Nam Số 34, ngõ 28/76 đƣờng Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4272 1,566,000                       

0156 0108939726 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Ebisu Việt Nam Số 34, ngõ 28/76 đƣờng Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4268 12,650,000                     

0156 0108939726 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Ebisu Việt Nam Số 34, ngõ 28/76 đƣờng Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4254 18,000,000                     

0108939959 Total 16,215,064                     

0115 0108939959 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH KHOA Số 09 ngách 260/10, tổ 24, tập thể Văn Công, Quan HoaQuận Cầu Giấy 4931 111,662                          

0115 0108939959 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH KHOA Số 09 ngách 260/10, tổ 24, tập thể Văn Công, Quan HoaQuận Cầu Giấy 1701 16,103,402                     

0108941267 Total 193,200                          

0143 0108941267 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TÂN VŨ Số 15 Xóm Giữa,Xã Cao Viên,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 193,200                          

0108941330 Total 6,500,000                       

0115 0108941330 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỊA ỐC VOV GROUP Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108942944 Total 67,140,067                     

0101 0108942944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HƢNG THỊNH PHÁT Số 40 ngõ 105 Láng HạQuận Đống Đa 4944 1,045,800                       

0101 0108942944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HƢNG THỊNH PHÁT Số 40 ngõ 105 Láng HạQuận Đống Đa 4931 3,825,419                       

0101 0108942944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HƢNG THỊNH PHÁT Số 40 ngõ 105 Láng HạQuận Đống Đa 2862 13,500,000                     

0101 0108942944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HƢNG THỊNH PHÁT Số 40 ngõ 105 Láng HạQuận Đống Đa 1701 48,768,848                     

0108945790 Total 6,917,182                       

0157 0108945790 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN THUẬN ĐỨC Số 46, ngõ 280 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 35,268                            

0157 0108945790 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN THUẬN ĐỨC Số 46, ngõ 280 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 6,881,914                       

0108946138 Total 177,241,426                   

0143 0108946138 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TAM ĐA 395 Thôn Tam Đa,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 884,078                          

0143 0108946138 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TAM ĐA 395 Thôn Tam Đa,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0143 0108946138 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TAM ĐA 395 Thôn Tam Đa,Xã Thanh Văn,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 174,357,348                   

0108947269 Total 24,305,529                     



0108 0108947269 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ 8K Số 100 Lò Đúc 4931
97,347                            

0108 0108947269 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ 8K Số 100 Lò Đúc 2863
2,000,000                       

0108 0108947269 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ 8K Số 100 Lò Đúc 1701
22,208,182                     

0108947621 Total 4,492,600                       

0106 0108947621 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI THÔNG ĐẠT Số 29 Trƣơng Hán Siêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 992,600                          

0106 0108947621 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI THÔNG ĐẠT Số 29 Trƣơng Hán Siêu,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0108947798 Total 17,300,250                     

0101 0108947798 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN ĐẤT VIỆT Số 12, ngõ Văn Hƣơng, đƣờng Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 4944 3,800,250                       

0101 0108947798 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN ĐẤT VIỆT Số 12, ngõ Văn Hƣơng, đƣờng Tôn Đức ThắngQuận Đống Đa 2862 13,500,000                     

0108947886 Total 44,320,305                     

0125 0108947886 CÔNG TY TNHH B&Q BẮC VIỆT Số 59 Đƣờng Phan Trọng Tuệ,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 13,167,054                     

0125 0108947886 CÔNG TY TNHH B&Q BẮC VIỆT Số 59 Đƣờng Phan Trọng Tuệ,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 31,153,251                     

0108948015 Total 23,417,355                     

0129 0108948015 Công Ty Tnhh Dịch Vụ V-House

Tầng 2, Số 9 Lô 2 Khu Đô Thị Nam La Khê, Đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4931 1,339,584                       

0129 0108948015 Công Ty Tnhh Dịch Vụ V-House

Tầng 2, Số 9 Lô 2 Khu Đô Thị Nam La Khê, Đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4918 1,413,440                       

0129 0108948015 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Và Đào Tạo Isomed

Tầng 2, Số 9 Lô 2 Khu Đô Thị Nam La Khê, Đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1052 20,664,331                     

0108948625 Total 582,506,774                   

0115 0108948625 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WITO VIỆT NAM Số 45 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1015 2,000,000                       

0115 0108948625 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WITO VIỆT NAM Số 45 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4931 5,825,165                       

0115 0108948625 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WITO VIỆT NAM Số 45 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4917 6,848,927                       

0115 0108948625 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WITO VIỆT NAM Số 45 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1701 259,203,620                   

0115 0108948625 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WITO VIỆT NAM Số 45 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1001 308,629,062                   

0108948632 Total 5,039,200                       

0101 0108948632 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC FINDTALENT B18-01 Vinhome Gardenia Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 4944 1,039,200                       

0101 0108948632 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC FINDTALENT B18-01 Vinhome Gardenia Hàm NghiQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0108949812 Total 15,358,091                     

0125 0108949812 CÔNG TY TNHH AN NINH TIẾN ĐẠT VIỆT NAM Đội 4, thôn Lạc ThịHuyện Thanh Trì 4931 2,379,325                       

0125 0108949812 CÔNG TY TNHH AN NINH TIẾN ĐẠT VIỆT NAM Đội 4, thôn Lạc ThịHuyện Thanh Trì 1701 12,978,766                     

0108950430 Total 783,860,636                   

0129 0108950430 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Và Đào Tạo Isomed Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 230,000                          

0129 0108950430 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Và Đào Tạo Isomed Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 406,800                          

0129 0108950430 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Và Đào Tạo Isomed Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0108950430 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thiên Lộc Phát Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0108950430 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thiên Lộc Phát Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 32,727,604                     

0129 0108950430 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thiên Lộc Phát Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hƣu trí Lê Quý Đôn,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 742,996,232                   

0108951628 Total 19,391,060                     

0156 0108951628 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Nam Phát Số 72 Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4918 84,891                            

0156 0108951628 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Nam Phát Số 72 Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4272 239,750                          

0156 0108951628 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Nam Phát Số 72 Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4917 281,280                          

0156 0108951628 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Nam Phát Số 72 Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 4931 6,334,455                       

0156 0108951628 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Nam Phát Số 72 Lƣu Hữu PhƣớcQuận Nam Từ Liêm 1701 12,450,684                     

0108951642 Total 4,196,200                       

0129 0108951642 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Đầu Tƣ Xây Dựng Thiên Lộc Phát Số 5, Liền kề 23, Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0108951642 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Namjang Số 5, Liền kề 23, Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108951882 Total 17,081,610                     



0129 0108951882 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm Namjang Ki ốt số 46, Tòa B1.3 - HH03B Thanh Hà Cienco 5,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 18,300                            

0129 0108951882 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Top Holdings Việt Nam Ki ốt số 46, Tòa B1.3 - HH03B Thanh Hà Cienco 5,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 3,375,427                       

0129 0108951882 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Top Holdings Việt Nam Ki ốt số 46, Tòa B1.3 - HH03B Thanh Hà Cienco 5,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 13,687,883                     

0108952861 Total 8,130,850                       

0113 0108952861 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM HẢISố 157 Quan NhânQuận Thanh Xuân 4944 174,100                          

0113 0108952861 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM HẢISố 157 Quan NhânQuận Thanh Xuân 4272 456,750                          

0113 0108952861 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM HẢISố 157 Quan NhânQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0108952861 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM HẢISố 157 Quan NhânQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0108955044 Total 25,209,950                     

0157 0108955044 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG HT VIỆT NAM Số 5/207/28 Đƣờng Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Trung 4,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 69,800                            

0157 0108955044 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG HT VIỆT NAM Số 5/207/28 Đƣờng Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Trung 4,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 990,150                          

0157 0108955044 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG HT VIỆT NAM Số 5/207/28 Đƣờng Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Trung 4,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 24,150,000                     

0108955968 Total 11,372,100                     

0111 0108955968 CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO GIỌNG NÓI THẦN KỲ Số 94, ngõ 88 đƣờng Trần Quý CápQuận Đống Đa 4944 21,600                            

0111 0108955968 CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO GIỌNG NÓI THẦN KỲ Số 94, ngõ 88 đƣờng Trần Quý CápQuận Đống Đa 4272 1,900,500                       

0111 0108955968 CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO GIỌNG NÓI THẦN KỲ Số 94, ngõ 88 đƣờng Trần Quý CápQuận Đống Đa 4254 9,450,000                       

0108956513 Total 8,752,692                       

0107 0108956513 CÔNG TY TNHH LEHOMES VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Bồ Đề, Quận Long Biên 4917 82,992                            

0107 0108956513 CÔNG TY TNHH LEHOMES VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Bồ Đề, Quận Long Biên 4944 571,200                          

0107 0108956513 CÔNG TY TNHH LEHOMES VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Bồ Đề, Quận Long Biên 4272 598,500                          

0107 0108956513 CÔNG TY TNHH LEHOMES VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Bồ Đề, Quận Long Biên 4254 3,500,000                       

0107 0108956513 CÔNG TY TNHH LEHOMES VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Bồ Đề, Quận Long Biên 2863 4,000,000                       

0108958493 Total 127,254,387                   

0107 0108958493 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU Số 8c, ngách 264/47/6 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 1,895,400                       

0107 0108958493 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU Số 8c, ngách 264/47/6 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 3,721,971                       

0107 0108958493 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU Số 8c, ngách 264/47/6 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 52,656,133                     

0107 0108958493 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU Số 8c, ngách 264/47/6 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 68,980,883                     

0108958510 Total 11,653,100                     

0115 0108958510 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT OMEGA HOME Số 20 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4944 245,100                          

0115 0108958510 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT OMEGA HOME Số 20 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0108958510 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT OMEGA HOME Số 20 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4272 2,058,000                       

0115 0108958510 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT OMEGA HOME Số 20 Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0108958535 Total 141,630,228                   

0129 0108958535 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất A.T.Home No11-LK11-21, Khu đất dịch vụ Dọc Bún 1, Tổ 5Quận Hà Đông 4944 12,600                            

0129 0108958535 Công Ty Tnhh Quốc Tế Hg Hƣơng Việt No11-LK11-21, Khu đất dịch vụ Dọc Bún 1, Tổ 5Quận Hà Đông 4933 12,827,862                     

0129 0108958535 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Sinh No11-LK11-21, Khu đất dịch vụ Dọc Bún 1, Tổ 5Quận Hà Đông 1764 128,789,766                   

0108959105 Total 5,500,000                       

0157 0108959105 CÔNG TY TNHH TRÚC TÂN 17N5 Ngõ 40 Xuân LaQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0108959105 CÔNG TY TNHH TRÚC TÂN 17N5 Ngõ 40 Xuân LaQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0108959225 Total 4,916,830                       

0157 0108959225 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TOÀN CẦU WEBUILD Số 95, Ngõ 42 Đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4917 1,080                              

0157 0108959225 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TOÀN CẦU WEBUILD Số 95, Ngõ 42 Đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 1,415,750                       

0157 0108959225 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TOÀN CẦU WEBUILD Số 95, Ngõ 42 Đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108959426 Total 6,789,300                       

0129 0108959426 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Sinh Số 1398 đƣờng Quang Trung, Quận Hà Đông 4944 789,300                          

0129 0108959426 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Sinh Số 1398 đƣờng Quang Trung, Quận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0108960527 Total 10,827,250                     

0101 0108960527 CÔNG TY TNHH SEOM KIM

Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, số 12, Đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4272 50,750                            

0101 0108960527 CÔNG TY TNHH SEOM KIM

Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, số 12, Đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4944 1,276,500                       



0101 0108960527 CÔNG TY TNHH SEOM KIM

Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, số 12, Đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101 0108960527 CÔNG TY TNHH SEOM KIM

Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, số 12, Đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0108960686 Total 3,315,464                       

0129 0108960686 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xachico Số 47 Ngõ 12 Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 2,700                              

0129 0108960686 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xachico Số 47 Ngõ 12 Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 74,464                            

0129 0108960686 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xachico Số 47 Ngõ 12 Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 238,300                          

0129 0108960686 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Sinh Số 47 Ngõ 12 Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0108960774 Total 4,516,000                       

0157 0108960774 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LÂM T-S Số 4/43 /521 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 516,000                          

0157 0108960774 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LÂM T-S Số 4/43 /521 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108960894 Total 4,204,000                       

0115 0108960894 CÔNG TY TNHH  DCT (XNK) HÀ NỘI Tầng 6 Tòa nhà CTM, Số 299 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 204,000                          

0115 0108960894 CÔNG TY TNHH  DCT (XNK) HÀ NỘI Tầng 6 Tòa nhà CTM, Số 299 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108960975 Total 4,672,810                       

0115 0108960975 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ HÀ ĐÔNG Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 138,000                          

0115 0108960975 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ HÀ ĐÔNG Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,314,810                       

0115 0108960975 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ HÀ ĐÔNG Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,220,000                       

0108960982 Total 31,210,594                     

0115 0108960982 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số nhà 8F ngõ 155 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 2,200,651                       

0115 0108960982 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số nhà 8F ngõ 155 đƣờng Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1701 29,009,943                     

0108961760 Total 75,900,070                     

0113 0108961760 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 9.3 Số 6, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 3,073,689                       

0113 0108961760 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 9.3 Số 6, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 72,826,381                     

0108962517 Total 5,734,443                       

0103 0108962517 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG NHUNG Nhà số 8 ngõ 2 đƣờng Trần Huy Liệu,Phƣờng Giảng Võ,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 69,600                            

0103 0108962517 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG NHUNG Nhà số 8 ngõ 2 đƣờng Trần Huy Liệu,Phƣờng Giảng Võ,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 164,843                          

0103 0108962517 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG NHUNG Nhà số 8 ngõ 2 đƣờng Trần Huy Liệu,Phƣờng Giảng Võ,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0108962517 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG NHUNG Nhà số 8 ngõ 2 đƣờng Trần Huy Liệu,Phƣờng Giảng Võ,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0108962725 Total 276,153,473                   

0156 0108962725 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ An Ninh Osaka Số 123 đƣờng Xuân Phƣơng, TDP số 4 Hòe ThịQuận Nam Từ Liêm 4931 13,426,694                     

0156 0108962725 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ An Ninh Osaka Số 123 đƣờng Xuân Phƣơng, TDP số 4 Hòe ThịQuận Nam Từ Liêm 1701 262,726,779                   

0108962771 Total 73,334,897                     

0111 0108962771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LAM ĐIỀN Số 309 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 6,424                              

0111 0108962771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LAM ĐIỀN Số 309 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 37,870                            

0111 0108962771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LAM ĐIỀN Số 309 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 335,569                          

0111 0108962771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LAM ĐIỀN Số 309 phố Giảng Võ,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 72,955,034                     

0108963158 Total 70,624,288                     

0101 0108963158 CÔNG TY TNHH PLAN IT VIỆT NAM

Phòng A9, Tầng 4, tòa nhà N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 215,900                          

0101 0108963158 CÔNG TY TNHH PLAN IT VIỆT NAM

Phòng A9, Tầng 4, tòa nhà N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101 0108963158 CÔNG TY TNHH PLAN IT VIỆT NAM

Phòng A9, Tầng 4, tòa nhà N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 4,272,138                       

0101 0108963158 CÔNG TY TNHH PLAN IT VIỆT NAM

Phòng A9, Tầng 4, tòa nhà N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 1001 62,636,250                     

0108963359 Total 10,066,400                     

0115 0108963359 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU I-VIE Phòng 402, Số 25, Ngõ 24, Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 2,066,400                       

0115 0108963359 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU I-VIE Phòng 402, Số 25, Ngõ 24, Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0108965363 Total 17,947,800                     

0101 0108965363 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN NAM HÀ ANHKhu biệt thự Liền kề Roman Plaza đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 4944 958,850                          



0101 0108965363 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN NAM HÀ ANHKhu biệt thự Liền kề Roman Plaza đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 4272 1,888,950                       

0101 0108965363 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN NAM HÀ ANHKhu biệt thự Liền kề Roman Plaza đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0101 0108965363 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN NAM HÀ ANHKhu biệt thự Liền kề Roman Plaza đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 4254 5,600,000                       

0101 0108965363 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN NAM HÀ ANHKhu biệt thự Liền kề Roman Plaza đƣờng Tố HữuQuận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0108965405 Total 31,523,400                     

0101 0108965405 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ THỊNH Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 2,934,000                       

0101 0108965405 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ THỊNH Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0101 0108965405 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ THỊNH Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 6,189,400                       

0101 0108965405 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ THỊNH Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 8,400,000                       

0101 0108965405 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ PHÖ THỊNH Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 10,500,000                     

0108965571 Total 6,079,639                       

0156 0108965571 Công Ty TNHH Dịch Vụ Về Ăn Uống Cheong Jin Dong Việt Nam Tầng 1, ki ốt 11A, Tòa nhà CT4, khu đô thị Mỹ Đình, đƣờng MễQuận Nam Từ Liêm 4931 1,093,472                       

0156 0108965571 Công Ty TNHH Dịch Vụ Về Ăn Uống Cheong Jin Dong Việt Nam Tầng 1, ki ốt 11A, Tòa nhà CT4, khu đô thị Mỹ Đình, đƣờng MễQuận Nam Từ Liêm 1701 4,986,167                       

0108966159 Total 5,096,679                       

0115 0108966159 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NGÀNH NƢỚC THIÊN HÀ Số 8, đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 526,679                          

0115 0108966159 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NGÀNH NƢỚC THIÊN HÀ Số 8, đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 570,000                          

0115 0108966159 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NGÀNH NƢỚC THIÊN HÀ Số 8, đƣờng Dƣơng Đình Nghệ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108966536 Total 28,631,213                     

0129 0108966536 Hiệp Hội Nông Nghiệp Số Việt Nam LK11- Ô 25 Khu đô Thị An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,209,334                       

0129 0108966536 Hiệp Hội Nông Nghiệp Số Việt Nam LK11- Ô 25 Khu đô Thị An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0108966536 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xachico LK11- Ô 25 Khu đô Thị An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 25,421,879                     

0108966871 Total 40,348,816                     

0157 0108966871 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ HÓA MINH NGỌC Số 14 ngõ 58, Phố Phúc Minh,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 12,226                            

0157 0108966871 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ HÓA MINH NGỌC Số 14 ngõ 58, Phố Phúc Minh,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 2,196,713                       

0157 0108966871 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ HÓA MINH NGỌC Số 14 ngõ 58, Phố Phúc Minh,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 38,139,877                     

0108966977 Total 621,358,416                   

0131 0108966977 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Bất Động Sản Tân Minh Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã, Thị xã Sơn Tây 4272 3,700,308                       

0131 0108966977 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Bất Động Sản Tân Minh Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã, Thị xã Sơn Tây 4918 11,358,482                     

0131 0108966977 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Bất Động Sản Tân Minh Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã, Thị xã Sơn Tây 4254 17,170,798                     

0131 0108966977 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Bất Động Sản Tân Minh Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã, Thị xã Sơn Tây 1052 85,853,990                     

0131 0108966977 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Bất Động Sản Tân Minh Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã, Thị xã Sơn Tây 4931 211,418,132                   

0131 0108966977 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Bất Động Sản Tân Minh Lô CL20.21.22 Khu đô thị Thiên Mã, Thị xã Sơn Tây 1701 291,856,706                   

0108967716 Total 319,578,231                   

0113 0108967716 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DƢƠNG GIA Số 89 Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0108967716 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DƢƠNG GIA Số 89 Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 4931 12,144,127                     

0113 0108967716 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN DƢƠNG GIA Số 89 Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân 1701 303,934,104                   

0108968999 Total 7,518,000                       

0156 0108968999 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Dh Vina Việt Nam Tầng 3 Số 144 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4272 518,000                          

0156 0108968999 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Dh Vina Việt Nam Tầng 3 Số 144 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108968999 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Dh Vina Việt Nam Tầng 3 Số 144 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0108969022 Total 6,334,800                       

0101 0108969022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BICA HÀ NỘI Số 64, phố Nguyễn Viết XuânQuận Thanh Xuân 4944 334,800                          

0101 0108969022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BICA HÀ NỘI Số 64, phố Nguyễn Viết XuânQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0108969600 Total 42,476,108                     

0141 0108969600 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CƠ ĐIỆN BẢO AN Xóm 3, thôn 1Huyện Quốc Oai 4931 12,400,220                     

0141 0108969600 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CƠ ĐIỆN BẢO AN Xóm 3, thôn 1Huyện Quốc Oai 1701 30,075,888                     

0108969713 Total 1,205,670,429                

0115 0108969713 CÔNG TY CỔ PHẦN STARJIN E&C Số 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4944 666,300                          

0115 0108969713 CÔNG TY CỔ PHẦN STARJIN E&C Số 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4917 7,974,378                       

0115 0108969713 CÔNG TY CỔ PHẦN STARJIN E&C Số 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1001 40,240,000                     

0115 0108969713 CÔNG TY CỔ PHẦN STARJIN E&C Số 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 89,968,942                     

0115 0108969713 CÔNG TY CỔ PHẦN STARJIN E&C Số 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4918 120,306,163                   

0115 0108969713 CÔNG TY CỔ PHẦN STARJIN E&C Số 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 362,277,247                   

0115 0108969713 CÔNG TY CỔ PHẦN STARJIN E&C Số 24, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1052 584,237,399                   

0108972138 Total 6,537,200                       

0111 0108972138 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YGG VIỆT NAM Số 35, ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 37,200                            



0111 0108972138 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YGG VIỆT NAM Số 35, ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0108972635 Total 4,850,000                       

0156 0108972635 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dƣợc Phẩm Ehealthcare Số 15, Ngõ 1 đƣờng Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 1,000,000                       

0156 0108972635 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dƣợc Phẩm Ehealthcare Số 15, Ngõ 1 đƣờng Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0108974752 Total 13,966,701                     

0117 0108974752 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂM MINH PHÁT Đội 1, thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 4918 9,965                              

0117 0108974752 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂM MINH PHÁT Đội 1, thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 4944 198,300                          

0117 0108974752 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂM MINH PHÁT Đội 1, thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 4931 1,238,098                       

0117 0108974752 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂM MINH PHÁT Đội 1, thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 1701 12,520,338                     

0108975530 Total 7,000,000                       

0157 0108975530 CÔNG TY TNHH CƢỜNG HƢNG THỊNH LOGISTICS Số 1 ngách 132/52 Cầu DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0108975795 Total 16,567,884                     

0129 0108975795 Công Ty Tnhh Atikey Việt Nam Tầng 3, số 02, Liền kề 4AQuận Hà Đông 4944 117,600                          

0129 0108975795 Công Ty Tnhh Atikey Việt Nam Tầng 3, số 02, Liền kề 4AQuận Hà Đông 4931 2,044,300                       

0129 0108975795 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Adt Việt Nam Tầng 3, số 02, Liền kề 4AQuận Hà Đông 1701 14,405,984                     

0108977778 Total 18,654,900                     

0156 0108977778 Công Ty Cp Gawood Việt Nam P.102 - BT45, số 17 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 759,000                          

0156 0108977778 Công Ty Cp Gawood Việt Nam P.102 - BT45, số 17 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4944 1,395,900                       

0156 0108977778 Công Ty Cp Gawood Việt Nam P.102 - BT45, số 17 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 2863 5,000,000                       

0156 0108977778 Công Ty Cp Gawood Việt Nam P.102 - BT45, số 17 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0108978771 Total 10,145,000                     

0111 0108978771 CÔNG TY CỔ PHẦN MIAA Tầng 4, số nhà 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4272 30,000                            

0111 0108978771 CÔNG TY CỔ PHẦN MIAA Tầng 4, số nhà 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0108978771 CÔNG TY CỔ PHẦN MIAA Tầng 4, số nhà 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0111 0108978771 CÔNG TY CỔ PHẦN MIAA Tầng 4, số nhà 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0108979990 Total 49,140,732                     

0103 0108979990 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG Số 501/Y1 Tâph thể Bộ Y Tế 138 A Phố Giảng Võ,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 2,226,533                       

0103 0108979990 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG Số 501/Y1 Tâph thể Bộ Y Tế 138 A Phố Giảng Võ,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 46,914,199                     

0108982425 Total 2,206,000                       

0103 0108982425 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ GIA LINH Số 43, Ngõ 92 Phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0103 0108982425 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ GIA LINH Số 43, Ngõ 92 Phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 1,206,000                       

0108984447 Total 6,012,776                       

0111 0108984447 CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG VẠN HOA Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194, Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0108984447 CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG VẠN HOA Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194, Đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 474,951                          

0111 0108984447 CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG VẠN HOA Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194, Đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0108984447 CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG VẠN HOA Số 2, Hẻm 1, Ngách 61, Ngõ 1194, Đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 3,341,625                       

0108985264 Total 51,984,400                     

0117 0108985264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BÌNH MINH HÀ NỘI Thôn Phú Thọ, Huyện Sóc Sơn 4944 1,388,250                       

0117 0108985264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BÌNH MINH HÀ NỘI Thôn Phú Thọ, Huyện Sóc Sơn 2863 8,000,000                       

0117 0108985264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BÌNH MINH HÀ NỘI Thôn Phú Thọ, Huyện Sóc Sơn 4272 8,896,150                       

0117 0108985264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BÌNH MINH HÀ NỘI Thôn Phú Thọ, Huyện Sóc Sơn 4254 33,700,000                     

0108985560 Total 6,705,552                       

0125 0108985560 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG T&A GROUP Thôn Văn UyênHuyện Thanh Trì 4272 222,250                          

0125 0108985560 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG T&A GROUP Thôn Văn UyênHuyện Thanh Trì 4944 296,674                          

0125 0108985560 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG T&A GROUP Thôn Văn UyênHuyện Thanh Trì 2863 2,686,628                       

0125 0108985560 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG T&A GROUP Thôn Văn UyênHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0108986042 Total 388,327,332                   

0108 0108986042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÁT Số nhà 47, ngõ 34/156, Tổ 17C Phố Dƣơng Văn Bé 2862 3,000,000                       

0108 0108986042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÁT Số nhà 47, ngõ 34/156, Tổ 17C Phố Dƣơng Văn Bé 4931 3,973,870                       

0108 0108986042 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÁT Số nhà 47, ngõ 34/156, Tổ 17C Phố Dƣơng Văn Bé 1701 381,353,462                   

0108986194 Total 18,238,550                     

0157 0108986194 CÔNG TY TNHH PHÖC DƢƠNG KHANG Số 531 Đƣờng Nguyễn Hoàng TônQuận Bắc Từ Liêm 4272 5,438,550                       

0157 0108986194 CÔNG TY TNHH PHÖC DƢƠNG KHANG Số 531 Đƣờng Nguyễn Hoàng TônQuận Bắc Từ Liêm 4254 12,800,000                     

0108988314 Total 3,403,701                       



0107 0108988314 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH KHANG Số 39, ngõ 53, tổ 20Quận Long Biên 4918 2,248                              

0107 0108988314 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH KHANG Số 39, ngõ 53, tổ 20Quận Long Biên 4931 6,453                              

0107 0108988314 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH KHANG Số 39, ngõ 53, tổ 20Quận Long Biên 4944 1,395,000                       

0107 0108988314 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH KHANG Số 39, ngõ 53, tổ 20Quận Long Biên 2864 2,000,000                       

0108989815 Total 87,059,319                     

0137 0108989815 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HAN-GUSS VIỆT NAM Số nhà 118, TL419,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 9,063,615                       

0137 0108989815 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HAN-GUSS VIỆT NAM Số nhà 118, TL419,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1052 77,995,704                     

0108991035 Total 5,543,200                       

0129 0108991035 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Adt Việt Nam Số 21 Ngõ 68, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4944 43,200                            

0129 0108991035 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Adt Việt Nam Số 21 Ngõ 68, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0108991035 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Adt Việt Nam Số 21 Ngõ 68, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0108991067 Total 58,808,637                     

0101 0108991067 CÔNG TY TNHH NANO SMARTFARM Số 34 ngõ 18/75 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4918 251,446                          

0101 0108991067 CÔNG TY TNHH NANO SMARTFARM Số 34 ngõ 18/75 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 1052 877,291                          

0101 0108991067 CÔNG TY TNHH NANO SMARTFARM Số 34 ngõ 18/75 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4272 14,079,900                     

0101 0108991067 CÔNG TY TNHH NANO SMARTFARM Số 34 ngõ 18/75 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4254 43,600,000                     

0108991116 Total 3,000,000                       

0157 0108991116 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƢỢC TKT VIỆT NAM Số 1 ngách 39 ngõ 26 đƣờng Cầu Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1015 3,000,000                       

0108991998 Total 4,196,200                       

0109 0108991998 Công ty Cp Sản Xuất Và Thƣơng Mại Toàn Cầu Gpt 108 A3 Khu đô thị Đại Kim,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0108991998 Công ty Cp Sản Xuất Và Thƣơng Mại Toàn Cầu Gpt 108 A3 Khu đô thị Đại Kim,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0108992053 Total 4,611,650                       

0157 0108992053 CÔNG TY TNHH HƢNG THỊNH NGỌC TÙNG Số 244 phố Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 146,400                          

0157 0108992053 CÔNG TY TNHH HƢNG THỊNH NGỌC TÙNG Số 244 phố Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 465,250                          

0157 0108992053 CÔNG TY TNHH HƢNG THỊNH NGỌC TÙNG Số 244 phố Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0157 0108992053 CÔNG TY TNHH HƢNG THỊNH NGỌC TÙNG Số 244 phố Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0108992127 Total 272,480,787                   

0157 0108992127 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CATI VIỆT NAM Số 6, Ngách 401/53, Tổ dân phố số 1, Cáo ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 2,907                              

0157 0108992127 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CATI VIỆT NAM Số 6, Ngách 401/53, Tổ dân phố số 1, Cáo ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 272,477,880                   

0108992631 Total 8,463,949,143                

0103 0108992631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY VẠN TƢỜNG Số 79B, Tổ 14 Làng Thủ Lệ,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 52,724                            

0103 0108992631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY VẠN TƢỜNG Số 79B, Tổ 14 Làng Thủ Lệ,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 2,800,000                       

0103 0108992631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY VẠN TƢỜNG Số 79B, Tổ 14 Làng Thủ Lệ,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 2,486,266,603                

0103 0108992631 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY VẠN TƢỜNG Số 79B, Tổ 14 Làng Thủ Lệ,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 5,974,829,816                

0108992656 Total 4,311,953                       

0127 0108992656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VẠN XUÂN HÀ NỘI Thôn Do Hạ,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4918 328,625                          

0127 0108992656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VẠN XUÂN HÀ NỘI Thôn Do Hạ,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1052 3,983,328                       

0108992695 Total 228,659,218                   

0115 0108992695 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT VILLA Số 11, Đƣờng 800A,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 363,031                          

0115 0108992695 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT VILLA Số 11, Đƣờng 800A,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0115 0108992695 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT VILLA Số 11, Đƣờng 800A,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 224,446,187                   

0108994117 Total 83,857,458                     

0101 0108994117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY LẮP QMS Số nhà 6A Ngõ 1/62/24 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4272 1,052,500                       

0101 0108994117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY LẮP QMS Số nhà 6A Ngõ 1/62/24 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4931 7,857,088                       

0101 0108994117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY LẮP QMS Số nhà 6A Ngõ 1/62/24 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4254 17,350,000                     

0101 0108994117 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY LẮP QMS Số nhà 6A Ngõ 1/62/24 phố Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 1701 57,597,870                     

0108994237 Total 17,731,550                     

0156 0108994237 Công Ty TNHH Kni E&C Tầng 6 tòa nhà Sudico đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 2,231,550                       

0156 0108994237 Công Ty TNHH Kni E&C Tầng 6 tòa nhà Sudico đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0108994237 Công Ty TNHH Kni E&C Tầng 6 tòa nhà Sudico đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 2862 12,000,000                     

0108995079 Total 12,279,127                     

0109 0108995079 Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Mai Anh Số nhà 21A ngách 349/10 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 4931 632,927                          

0109 0108995079 Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Mai Anh Số nhà 21A ngách 349/10 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0108995079 Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Mai Anh Số nhà 21A ngách 349/10 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 1701 9,646,200                       

0108995537 Total 7,868,841                       

0115 0108995537 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH DẾ MÈN Số 25C đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 393,750                          

0115 0108995537 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH DẾ MÈN Số 25C đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 475,091                          



0115 0108995537 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH DẾ MÈN Số 25C đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0108996410 Total 165,817,957                   

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4944 1,186,800                       

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4918 3,993,472                       

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 2863 6,000,000                       

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4272 6,287,600                       

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4931 9,488,502                       

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4268 10,000,000                     

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4254 17,350,000                     

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1701 55,344,605                     

0107 0108996410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HAD AN PHÖ Số 2 ngách 765/166 Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1052 56,166,978                     

0108996611 Total 37,272,534                     

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 193,200                          

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4272 1,159,900                       

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4931 2,095,602                       

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4918 2,799,785                       

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 1701 8,305,970                       

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 1052 9,518,077                       

0107 0108996611 CÔNG TY TNHH ĐT PT HOÀNG NAM Số 112, Phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4254 11,200,000                     

0108997005 Total 15,985,900                     

0125 0108997005 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MÔI TRƢỜNG THÀNH NGUYÊN Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4944 285,900                          

0125 0108997005 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MÔI TRƢỜNG THÀNH NGUYÊN Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4272 1,700,000                       

0125 0108997005 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MÔI TRƢỜNG THÀNH NGUYÊN Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0108997005 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MÔI TRƢỜNG THÀNH NGUYÊN Thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4254 10,000,000                     

0108997125 Total 3,000,000                       

0129 0108997125 Công Ty Tnhh Nội Thất Gm Số nhà 65, tổ 2,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0129 0108997125 Công Ty Tnhh Nội Thất Gm Số nhà 65, tổ 2,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0108998577 Total 44,613,968                     

0101 0108998577 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANASA MIỀN BẮC

Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4931 1,418                              

0101 0108998577 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANASA MIỀN BẮC

Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 2,098,900                       

0101 0108998577 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANASA MIỀN BẮC

Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2862 3,000,000                       

0101 0108998577 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANASA MIỀN BẮC

Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4272 4,513,650                       

0101 0108998577 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANASA MIỀN BẮC

Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2864 12,000,000                     

0101 0108998577 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANASA MIỀN BẮC

Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 23,000,000                     

0108998697 Total 13,475,801                     

0156 0108998697 Công Ty TNHH Học Viện Hanasa Tầng 7, Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1Quận Nam Từ Liêm 4272 825,801                          

0156 0108998697 Công Ty TNHH Học Viện Hanasa Tầng 7, Thửa đất số 108, Lô đất số TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1Quận Nam Từ Liêm 4254 12,650,000                     

0109000294 Total 26,157,300                     

0115 0109000294 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN & CƢỚI HỎI LALALA Số 100 Ngõ 63 Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4944 1,257,300                       

0115 0109000294 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN & CƢỚI HỎI LALALA Số 100 Ngõ 63 Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4272 3,900,000                       

0115 0109000294 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN & CƢỚI HỎI LALALA Số 100 Ngõ 63 Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0109000294 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN & CƢỚI HỎI LALALA Số 100 Ngõ 63 Trần Quốc VƣợngQuận Cầu Giấy 4254 15,000,000                     

0109000470 Total 4,770,931,510                

0113 0109000470 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC OMNI SCHOOL Tầng 6, Tòa A, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4944 1,800                              

0113 0109000470 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC OMNI SCHOOL Tầng 6, Tòa A, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4931 8,379                              

0113 0109000470 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC OMNI SCHOOL Tầng 6, Tòa A, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4272 11,900                            

0113 0109000470 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC OMNI SCHOOL Tầng 6, Tòa A, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4917 453,069,847                   

0113 0109000470 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC OMNI SCHOOL Tầng 6, Tòa A, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 1001 4,317,839,584                

0109000738 Total 16,881,240                     



0156 0109000738 Công Ty Cổ Phần Hellojob Tầng 21, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 8,357,231                       

0156 0109000738 Công Ty Cổ Phần Hellojob Tầng 21, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 8,524,009                       

0109000897 Total 2,597,738,767                

0101 0109000897 CÔNG TY TNHH HIBID VIET NAM Số 35 Nhà ChungQuận Hoàn Kiếm 1052 47,745,098                     

0101 0109000897 CÔNG TY TNHH HIBID VIET NAM Số 35 Nhà ChungQuận Hoàn Kiếm 4917 103,972,167                   

0101 0109000897 CÔNG TY TNHH HIBID VIET NAM Số 35 Nhà ChungQuận Hoàn Kiếm 4918 125,430,074                   

0101 0109000897 CÔNG TY TNHH HIBID VIET NAM Số 35 Nhà ChungQuận Hoàn Kiếm 4931 318,449,990                   

0101 0109000897 CÔNG TY TNHH HIBID VIET NAM Số 35 Nhà ChungQuận Hoàn Kiếm 1001 502,714,548                   

0101 0109000897 CÔNG TY TNHH HIBID VIET NAM Số 35 Nhà ChungQuận Hoàn Kiếm 1701 1,499,426,890                

0109001812 Total 43,678,788                     

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 314,100                          

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 861,000                          

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 1,000,000                       

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 1,322,050                       

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 3,580,309                       

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 5,054,650                       

0103 0109001812 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Số nhà 16 ngách 37 ngõ 55 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 24,546,679                     

0109002206 Total 15,661,750                     

0113 0109002206 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SƠN HIẾU TRUNG Số nhà 55, Ngõ 1 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 235,200                          

0113 0109002206 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SƠN HIẾU TRUNG Số nhà 55, Ngõ 1 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 2,776,550                       

0113 0109002206 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SƠN HIẾU TRUNG Số nhà 55, Ngõ 1 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109003418 Total 9,391,768                       

0129 0109003418 Công Ty Tnhh Home Nguyễn LK 493-DV 21, Khu C - Dịch vụ Hòa BìnhQuận Hà Đông 4918 49,268                            

0129 0109003418 Công Ty Tnhh Home Nguyễn LK 493-DV 21, Khu C - Dịch vụ Hòa BìnhQuận Hà Đông 4944 1,342,500                       

0129 0109003418 Công Ty Tnhh Home Nguyễn LK 493-DV 21, Khu C - Dịch vụ Hòa BìnhQuận Hà Đông 2863 8,000,000                       

0109003908 Total 16,990,000                     

0125 0109003908 CÔNG TY TNHH SHB VIỆT NAM Đội 6, thôn Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4272 4,490,000                       

0125 0109003908 CÔNG TY TNHH SHB VIỆT NAM Đội 6, thôn Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4254 12,500,000                     

0109004002 Total 12,060,700                     

0101 0109004002 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ THUẬN PHÁT

L01 -6- N01, Tòa Gold Season Tower, Số 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4944 560,700                          

0101 0109004002 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ THUẬN PHÁT

L01 -6- N01, Tòa Gold Season Tower, Số 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109005609 Total 3,028,200                       

0156 0109005609 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Global Hƣng Gia Số 114 Trịnh Văn Bô,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 28,200                            

0156 0109005609 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Global Hƣng Gia Số 114 Trịnh Văn Bô,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109006306 Total 2,059,400                       

0109 0109006306 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Công Nghệ Xây Dựng Coppha Việt Lô số 13, Ô DV03, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 59,400                            

0109 0109006306 Công ty CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Công Nghệ Xây Dựng Coppha Việt Lô số 13, Ô DV03, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109007620 Total 8,893,524                       

0156 0109007620 Công Ty TNHH Na Law And Partners

Tầng 23, Toà nhà CEO, HH2-1, Khu đô thị mỡi Mễ Trì Hạ, đƣờng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 322,160                          

0156 0109007620 Công Ty TNHH Na Law And Partners

Tầng 23, Toà nhà CEO, HH2-1, Khu đô thị mỡi Mễ Trì Hạ, đƣờng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 431,561                          

0156 0109007620 Công Ty TNHH Na Law And Partners

Tầng 23, Toà nhà CEO, HH2-1, Khu đô thị mỡi Mễ Trì Hạ, đƣờng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 3,950,000                       

0156 0109007620 Công Ty TNHH Na Law And Partners

Tầng 23, Toà nhà CEO, HH2-1, Khu đô thị mỡi Mễ Trì Hạ, đƣờng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 4,189,803                       

0109010084 Total 14,233,983                     

0105 0109010084 CÔNG TY TNHH SARA GARDEN VIỆT NAM Số nhà 58D ngõ 447, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 35,987                            

0105 0109010084 CÔNG TY TNHH SARA GARDEN VIỆT NAM Số nhà 58D ngõ 447, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 115,346                          



0105 0109010084 CÔNG TY TNHH SARA GARDEN VIỆT NAM Số nhà 58D ngõ 447, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 242,400                          

0105 0109010084 CÔNG TY TNHH SARA GARDEN VIỆT NAM Số nhà 58D ngõ 447, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4272 2,840,250                       

0105 0109010084 CÔNG TY TNHH SARA GARDEN VIỆT NAM Số nhà 58D ngõ 447, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4254 3,500,000                       

0105 0109010084 CÔNG TY TNHH SARA GARDEN VIỆT NAM Số nhà 58D ngõ 447, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4268 3,500,000                       

0105 0109010084 CÔNG TY TNHH SARA GARDEN VIỆT NAM Số nhà 58D ngõ 447, đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 2863 4,000,000                       

0109010334 Total 9,322,590                       

0117 0109010334 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC DƢƠNG Thôn Lạc NôngHuyện Sóc Sơn 4944 22,800                            

0117 0109010334 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC DƢƠNG Thôn Lạc NôngHuyện Sóc Sơn 4931 109,290                          

0117 0109010334 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC DƢƠNG Thôn Lạc NôngHuyện Sóc Sơn 1701 122,000                          

0117 0109010334 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC DƢƠNG Thôn Lạc NôngHuyện Sóc Sơn 4272 2,068,500                       

0117 0109010334 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC DƢƠNG Thôn Lạc NôngHuyện Sóc Sơn 4254 3,500,000                       

0117 0109010334 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC DƢƠNG Thôn Lạc NôngHuyện Sóc Sơn 4268 3,500,000                       

0109010366 Total 9,163,706                       

0101 0109010366 CÔNG TY TNHH DOOLE Tầng 3, tòa nhà N04-BT2, Khu Ngoại giao đoàn, Phố Đỗ NhuậnQuận Bắc Từ Liêm 4272 505,750                          

0101 0109010366 CÔNG TY TNHH DOOLE Tầng 3, tòa nhà N04-BT2, Khu Ngoại giao đoàn, Phố Đỗ NhuậnQuận Bắc Từ Liêm 4944 1,233,056                       

0101 0109010366 CÔNG TY TNHH DOOLE Tầng 3, tòa nhà N04-BT2, Khu Ngoại giao đoàn, Phố Đỗ NhuậnQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0101 0109010366 CÔNG TY TNHH DOOLE Tầng 3, tòa nhà N04-BT2, Khu Ngoại giao đoàn, Phố Đỗ NhuậnQuận Bắc Từ Liêm 2863 3,924,900                       

0109011560 Total 8,126,592                       

0113 0109011560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG BÁCH 22N7A KĐT Trung Hòa – Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4918 67,918                            

0113 0109011560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG BÁCH 22N7A KĐT Trung Hòa – Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4931 152,842                          

0113 0109011560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG BÁCH 22N7A KĐT Trung Hòa – Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4944 324,300                          

0113 0109011560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG BÁCH 22N7A KĐT Trung Hòa – Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4272 390,250                          

0113 0109011560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG BÁCH 22N7A KĐT Trung Hòa – Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1701 1,653,730                       

0113 0109011560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG BÁCH 22N7A KĐT Trung Hòa – Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 1052 2,037,552                       

0113 0109011560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG BÁCH 22N7A KĐT Trung Hòa – Nhân ChínhQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0109012099 Total 16,845,676                     

0155 0109012099 Hộ kinh doanh cơ sở mây tre đan Dƣơng Long Thôn Yên Kiện,Xã Đông Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 314,639                          

0155 0109012099 Hộ kinh doanh cơ sở mây tre đan Dƣơng Long Thôn Yên Kiện,Xã Đông Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 629,237                          

0155 0109012099 Hộ kinh doanh cơ sở mây tre đan Dƣơng Long Thôn Yên Kiện,Xã Đông Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 5,300,600                       

0155 0109012099 Hộ kinh doanh cơ sở mây tre đan Dƣơng Long Thôn Yên Kiện,Xã Đông Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 10,601,200                     

0109012765 Total 4,214,562                       

0155 0109012765 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE THÀNH PHÁT Thôn Quan Châm,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 32,962                            

0155 0109012765 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE THÀNH PHÁT Thôn Quan Châm,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 181,600                          

0155 0109012765 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE THÀNH PHÁT Thôn Quan Châm,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109014554 Total 300,609,838                   

0129 0109014554 Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Tk Anh Tuấn Số 22 LK15 khu đô thị mới Phú LƣơngQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109014554 Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Tk Anh Tuấn Số 22 LK15 khu đô thị mới Phú LƣơngQuận Hà Đông 4931 39,554,356                     

0129 0109014554 Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Tk Anh Tuấn Số 22 LK15 khu đô thị mới Phú LƣơngQuận Hà Đông 1701 257,555,482                   

0109014674 Total 112,650,789                   

0129 0109014674 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Lƣơng Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4944 75,400                            

0129 0109014674 Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Tk Anh Tuấn Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109014674 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Lƣơng Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 4931 13,377,157                     

0129 0109014674 Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Tk Anh Tuấn Ki ốt 04, Toà nhà CT3, Khu đô thị Xa LaQuận Hà Đông 1701 97,198,232                     

0109016953 Total 154,416,505                   

0133 0109016953 CÔNG TY TNHH KENICHI GOLF VIỆT NAM Thôn 4,Xã Phúc Hòa,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4272 216,771                          

0133 0109016953 CÔNG TY TNHH KENICHI GOLF VIỆT NAM Thôn 4,Xã Phúc Hòa,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4918 529,820                          

0133 0109016953 CÔNG TY TNHH KENICHI GOLF VIỆT NAM Thôn 4,Xã Phúc Hòa,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 1052 153,669,914                   

0109018421 Total 16,443,009                     

0151 0109018421 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI TOÀN PHÁT Số nhà 37, Tổ 4, Thôn Nam QuấtHuyện Phú Xuyên 4918 21,491                            

0151 0109018421 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI TOÀN PHÁT Số nhà 37, Tổ 4, Thôn Nam QuấtHuyện Phú Xuyên 4931 146,845                          

0151 0109018421 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI TOÀN PHÁT Số nhà 37, Tổ 4, Thôn Nam QuấtHuyện Phú Xuyên 1701 16,274,673                     

0109019390 Total 506,577,872                   

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4918 138,821                          

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4944 209,600                          

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 1052 1,720,187                       

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4931 6,728,773                       



0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4934 7,689,228                       

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4272 11,139,720                     

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 1701 35,200,148                     

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 1755 38,084,352                     

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4254 38,346,710                     

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4933 60,645,525                     

0155 0109019390 CÔNG TY TNHH INCOMBOX THẾ GIỚI Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 1764 304,674,808                   

0109020163 Total 33,475,437                     

0115 0109020163 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI Số 52A Ngõ 37, Phố Dịch Vọng, Tổ 29,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 753,443                          

0115 0109020163 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI Số 52A Ngõ 37, Phố Dịch Vọng, Tổ 29,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 5,056,600                       

0115 0109020163 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI Số 52A Ngõ 37, Phố Dịch Vọng, Tổ 29,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 27,665,394                     

0109020269 Total 69,854,263                     

0156 0109020269 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Bigsun Việt Nam Số 190 đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4944 72,000                            

0156 0109020269 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Bigsun Việt Nam Số 190 đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4931 945,385                          

0156 0109020269 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Bigsun Việt Nam Số 190 đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 1701 68,836,878                     

0109020565 Total 4,196,200                       

0108 0109020565 CÔNG TY CỔ PHẦN SABO Số 50 ngách 20 ngõ Trại Cá 4944 196,200                          

0108 0109020565 CÔNG TY CỔ PHẦN SABO Số 50 ngách 20 ngõ Trại Cá 2863 4,000,000                       

0109021897 Total 7,020,839                       

0113 0109021897 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP HẢI NINH Nhà số 3, ngõ 475 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 18,000                            

0113 0109021897 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP HẢI NINH Nhà số 3, ngõ 475 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 63,149                            

0113 0109021897 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP HẢI NINH Nhà số 3, ngõ 475 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 306,690                          

0113 0109021897 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP HẢI NINH Nhà số 3, ngõ 475 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 633,000                          

0113 0109021897 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP HẢI NINH Nhà số 3, ngõ 475 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0109022192 Total 12,398,950                     

0111 0109022192 CÔNG TY TNHH  ARTBANK Số 65 Ngõ Lƣơng Sử CQuận Đống Đa 4944 5,700                              

0111 0109022192 CÔNG TY TNHH  ARTBANK Số 65 Ngõ Lƣơng Sử CQuận Đống Đa 4272 1,493,250                       

0111 0109022192 CÔNG TY TNHH  ARTBANK Số 65 Ngõ Lƣơng Sử CQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109022192 CÔNG TY TNHH  ARTBANK Số 65 Ngõ Lƣơng Sử CQuận Đống Đa 4254 8,900,000                       

0109022259 Total 62,534,155                     

0115 0109022259 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN MEDIA 24H VIỆT NAMSố 5 phố Hạ YênQuận Cầu Giấy 4944 1,103,400                       

0115 0109022259 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN MEDIA 24H VIỆT NAMSố 5 phố Hạ YênQuận Cầu Giấy 4931 9,213,214                       

0115 0109022259 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN MEDIA 24H VIỆT NAMSố 5 phố Hạ YênQuận Cầu Giấy 1701 52,217,541                     

0109023100 Total 9,999,703                       

0115 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy 4944 98,100                            

0115 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy 4272 352,800                          

0115 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy 4254 700,000                          

0115 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy 4931 1,107,757                       

0115 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy 2863 3,000,000                       

0115 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy 1701 4,741,046                       

0109024055 Total 592,263,862                   

0117 0109024055 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG SÓC SƠN Thôn Nội Phật,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 9,448                              

0117 0109024055 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG SÓC SƠN Thôn Nội Phật,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 6,313,086                       

0117 0109024055 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG SÓC SƠN Thôn Nội Phật,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 585,941,328                   

0109024418 Total 5,057,800                       

0157 0109024418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BETTERFARM Tổ 16Quận Bắc Từ Liêm 4944 1,057,800                       

0157 0109024418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BETTERFARM Tổ 16Quận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0109024739 Total 151,216,471                   

0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 4918 13,128                            

0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 4944 224,400                          

0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 4917 846,630                          

0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 4272 2,117,500                       



0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 4254 3,500,000                       

0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 4268 3,500,000                       

0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 4931 30,957,834                     

0145 0109024739 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TASOCON Thôn Cơ GiáoHuyện Thƣờng Tín 1701 110,056,979                   

0109026285 Total 6,196,200                       

0155 0109026285 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTN VIỆT NAM Số nhà 22, Thôn 1,Xã Quảng Bị,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 196,200                          

0155 0109026285 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTN VIỆT NAM Số nhà 22, Thôn 1,Xã Quảng Bị,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109033532 Total 16,094,050                     

0101 0109033532 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ TONYCAPITAL VIỆT NAM Số 10 Ngõ 355 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4944 961,800                          

0101 0109033532 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ TONYCAPITAL VIỆT NAM Số 10 Ngõ 355 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4272 1,132,250                       

0101 0109033532 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ TONYCAPITAL VIỆT NAM Số 10 Ngõ 355 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0101 0109033532 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ TONYCAPITAL VIỆT NAM Số 10 Ngõ 355 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 2863 7,000,000                       

0109033701 Total 43,048,936                     

0156 0109033701 Công Ty TNHH Cerberus Số 51F, Ngõ 63/5/36, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 3,048,936                       

0156 0109033701 Công Ty TNHH Cerberus Số 51F, Ngõ 63/5/36, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 40,000,000                     

0109034254 Total 7,914,550                       

0129 0109034254 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Lƣơng Số 7-C8 LK2 Geleximco, khu đô thị mới đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4944 15,600                            

0129 0109034254 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Lƣơng Số 7-C8 LK2 Geleximco, khu đô thị mới đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4931 20,450                            

0129 0109034254 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Htc Home Số 7-C8 LK2 Geleximco, khu đô thị mới đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 878,500                          

0129 0109034254 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Htc Home Số 7-C8 LK2 Geleximco, khu đô thị mới đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0109034367 Total 3,060,750                       

0125 0109034367 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĨNH THÀNH Số 280/30/1 Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4944 12,600                            

0125 0109034367 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĨNH THÀNH Số 280/30/1 Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4272 948,150                          

0125 0109034367 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĨNH THÀNH Số 280/30/1 Tựu LiệtHuyện Thanh Trì 4254 2,100,000                       

0109035106 Total 6,167,050                       

0109 0109035106 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Jaesan Số 86, Ngõ Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 167,050                          

0109 0109035106 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Jaesan Số 86, Ngõ Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0109 0109035106 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Jaesan Số 86, Ngõ Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109036734 Total 10,226,700                     

0101 0109036734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐIỆN GIÓ WIND POWER CÀ MAU Số 245 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,226,700                       

0101 0109036734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐIỆN GIÓ WIND POWER CÀ MAU Số 245 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0109036861 Total 79,259,438                     

0155 0109036861 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRÍ ĐỨC Thôn 5Huyện Chƣơng Mỹ 4918 13,607                            

0155 0109036861 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRÍ ĐỨC Thôn 5Huyện Chƣơng Mỹ 4944 88,500                            

0155 0109036861 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRÍ ĐỨC Thôn 5Huyện Chƣơng Mỹ 4931 7,786,577                       

0155 0109036861 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRÍ ĐỨC Thôn 5Huyện Chƣơng Mỹ 1701 71,370,754                     

0109037664 Total 11,027,991                     

0109 0109037664 Công ty CP Kiến Tạo Sunlee Việt Nam Số 18, ngách 230/133, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 42,591                            

0109 0109037664 Công ty CP Kiến Tạo Sunlee Việt Nam Số 18, ngách 230/133, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 50,400                            

0109 0109037664 Công ty CP Kiến Tạo Sunlee Việt Nam Số 18, ngách 230/133, phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 10,935,000                     

0109038435 Total 504,849,572                   

0137 0109038435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN QUANG Thôn 1Huyện Thạch Thất 4944 188,400                          

0137 0109038435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN QUANG Thôn 1Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0109038435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN QUANG Thôn 1Huyện Thạch Thất 4918 2,973,243                       

0137 0109038435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN QUANG Thôn 1Huyện Thạch Thất 1052 9,609,085                       

0137 0109038435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN QUANG Thôn 1Huyện Thạch Thất 4931 99,189,905                     

0137 0109038435 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN QUANG Thôn 1Huyện Thạch Thất 1701 390,888,939                   

0109038900 Total 616,913,498                   

0101 0109038900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BAMBOO VIỆT NAM Số 9 Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4944 520,200                          

0101 0109038900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BAMBOO VIỆT NAM Số 9 Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0109038900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BAMBOO VIỆT NAM Số 9 Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4917 6,999,287                       

0101 0109038900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BAMBOO VIỆT NAM Số 9 Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 4931 66,119,824                     



0101 0109038900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BAMBOO VIỆT NAM Số 9 Phạm Tuấn TàiQuận Cầu Giấy 1701 540,274,187                   

0109041903 Total 12,507,268                     

0115 0109041903 CÔNG TY TNHH NARITA Số 01-F - 30-F, khu nhà ở thấp tầng, ô 10A KĐT Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 4931 1,152,955                       

0115 0109041903 CÔNG TY TNHH NARITA Số 01-F - 30-F, khu nhà ở thấp tầng, ô 10A KĐT Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109041903 CÔNG TY TNHH NARITA Số 01-F - 30-F, khu nhà ở thấp tầng, ô 10A KĐT Nam Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 9,354,313                       

0109048232 Total 29,597,489                     

0129 0109048232 Công Ty Tnhh Aurora Beauty Cosmetics Việt Nam Số 665 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 904,934                          

0129 0109048232 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Châu Âu Mới Số 665 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 10,822,919                     

0129 0109048232 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Châu Âu Mới Số 665 Quang Trung,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 17,869,636                     

0109048708 Total 4,246,479                       

0129 0109048708 Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Châu Âu Mới Nhà 31 Lô C13 khu C, Đô thị Geleximco,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 4,244                              

0129 0109048708 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Minh Lâm Nhà 31 Lô C13 khu C, Đô thị Geleximco,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 46,035                            

0129 0109048708 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Minh Lâm Nhà 31 Lô C13 khu C, Đô thị Geleximco,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0109048708 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Minh Lâm Nhà 31 Lô C13 khu C, Đô thị Geleximco,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109048828 Total 123,175,782                   

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 4944 15,900                            

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 4272 184,800                          

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 4918 2,487,007                       

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 4917 6,240,000                       

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 1052 12,077,541                     

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 4931 12,240,339                     

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 1001 32,500,000                     

0108 0109048828 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG RỒNG VIỆT 343 phố Bạch Mai 1701 57,430,195                     

0109049155 Total 18,105,576                     

0115 0109049155 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NGUYỄN VƢỢNG Số 10, ngách 3, ngõ 118 Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 1052 12,394                            

0115 0109049155 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NGUYỄN VƢỢNG Số 10, ngách 3, ngõ 118 Nguyễn Khánh ToànQuận Cầu Giấy 1701 18,093,182                     

0109050383 Total 29,794,878                     

0105 0109050383 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƢƠNG MẠI MINH LONG Số 5, hẻm 8, ngách 17, ngõ 445 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4931 64,701                            

0105 0109050383 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƢƠNG MẠI MINH LONG Số 5, hẻm 8, ngách 17, ngõ 445 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 1701 5,580,177                       

0105 0109050383 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƢƠNG MẠI MINH LONG Số 5, hẻm 8, ngách 17, ngõ 445 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4254 24,150,000                     

0109050432 Total 106,824,374                   

0129 0109050432 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Minh Lâm Tầng 3, Nhà Lô số 90-11,90-12, tổ dân phố 4Quận Hà Đông 4944 54,600                            

0129 0109050432 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Trang Minh Tầng 3, Nhà Lô số 90-11,90-12, tổ dân phố 4Quận Hà Đông 4272 418,250                          

0129 0109050432 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Trang Minh Tầng 3, Nhà Lô số 90-11,90-12, tổ dân phố 4Quận Hà Đông 2863 1,000,000                       

0129 0109050432 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Trang Minh Tầng 3, Nhà Lô số 90-11,90-12, tổ dân phố 4Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109050432 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thiên Lâm Tầng 3, Nhà Lô số 90-11,90-12, tổ dân phố 4Quận Hà Đông 4931 21,351,524                     

0129 0109050432 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Xây Dựng Thiên Lâm Tầng 3, Nhà Lô số 90-11,90-12, tổ dân phố 4Quận Hà Đông 1701 80,500,000                     

0109052704 Total 85,748,754                     

0127 0109052704 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƢỜNG VŨ QUANG MINHTổ 1, Huyện Mê Linh 4931 1,528,462                       

0127 0109052704 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƢỜNG VŨ QUANG MINHTổ 1, Huyện Mê Linh 1701 84,220,292                     

0109053539 Total 4,870,000                       

0103 0109053539 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI WIN WIN

Tầng 16 Tòa nhà Daeha Business Center, Số 360 đƣờng Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 4944 870,000                          

0103 0109053539 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI WIN WIN

Tầng 16 Tòa nhà Daeha Business Center, Số 360 đƣờng Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109054074 Total 6,560,800                       

0129 0109054074 Công Ty Tnhh Cơ Điện Vme Việt Nam Số 2 Ngách 11 Ngõ 215 , Tổ 16Quận Hà Đông 4944 560,800                          

0129 0109054074 Công Ty Tnhh Cơ Điện Vme Việt Nam Số 2 Ngách 11 Ngõ 215 , Tổ 16Quận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0109054243 Total 32,009,789                     

0109 0109054243 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Anh Nhà số 62, Lô N16E khu tái định cƣ X2A,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 3,111,334                       

0109 0109054243 Công ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Anh Nhà số 62, Lô N16E khu tái định cƣ X2A,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 28,898,455                     

0109054469 Total 11,500,000                     

0109 0109054469 Công ty TNHH Sản Xuất Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Minh An Số 16, ngách 102 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109055173 Total 8,514,337                       

0156 0109055173 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Winland Số nhà 603, Đƣờng Phúc Diễn,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 51,100                            

0156 0109055173 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Winland Số nhà 603, Đƣờng Phúc Diễn,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 663,957                          



0156 0109055173 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Winland Số nhà 603, Đƣờng Phúc Diễn,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109055173 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Winland Số nhà 603, Đƣờng Phúc Diễn,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1015 2,300,000                       

0156 0109055173 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Tƣ Vấn Winland Số nhà 603, Đƣờng Phúc Diễn,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,499,280                       

0109056593 Total 349,750,872                   

0115 0109056593 CÔNG TY TNHH CK CHEMICAL VIỆT NAM 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 37,800                            

0115 0109056593 CÔNG TY TNHH CK CHEMICAL VIỆT NAM 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4917 476,033                          

0115 0109056593 CÔNG TY TNHH CK CHEMICAL VIỆT NAM 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 4,659,325                       

0115 0109056593 CÔNG TY TNHH CK CHEMICAL VIỆT NAM 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 5,688,824                       

0115 0109056593 CÔNG TY TNHH CK CHEMICAL VIỆT NAM 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Đƣờng Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1001 338,888,890                   

0109060744 Total 19,382,407                     

0156 0109060744 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Intlabs Việt Nam Số 10, ngách 32/103 phố Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4944 1,200                              

0156 0109060744 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Intlabs Việt Nam Số 10, ngách 32/103 phố Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4931 714,603                          

0156 0109060744 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Intlabs Việt Nam Số 10, ngách 32/103 phố Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4917 2,728,345                       

0156 0109060744 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Intlabs Việt Nam Số 10, ngách 32/103 phố Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 1001 7,200,000                       

0156 0109060744 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Intlabs Việt Nam Số 10, ngách 32/103 phố Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 1701 8,738,259                       

0109062156 Total 15,206,700                     

0101 0109062156 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NGÔI NHÀ MỚI Số 85 ngõ 296 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4944 3,206,700                       

0101 0109062156 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NGÔI NHÀ MỚI Số 85 ngõ 296 đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 2862 12,000,000                     

0109062413 Total 6,922,500                       

0107 0109062413 CÔNG TY CỔ PHẦN EXPLOSIVE TECH Số 236, dãy C13, khu tập thể 918, Quận Long Biên 4944 922,500                          

0107 0109062413 CÔNG TY CỔ PHẦN EXPLOSIVE TECH Số 236, dãy C13, khu tập thể 918, Quận Long Biên 2862 6,000,000                       

0109063255 Total 40,891,443                     

0111 0109063255 CÔNG TY TNHH ĐINH LINH Số 59, ngõ Cẩm Văn, đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4931 7,439,305                       

0111 0109063255 CÔNG TY TNHH ĐINH LINH Số 59, ngõ Cẩm Văn, đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 1701 33,452,138                     

0109064932 Total 23,071,766                     

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4918 122,664                          

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4944 211,000                          

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 1052 595,731                          

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4272 630,400                          

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4931 763,908                          

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 1701 3,648,063                       

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0109064932 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT TÙNG PHÁT Số 14 Khu Dịch Vụ Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4254 13,100,000                     

0109065728 Total 24,446,876                     

0151 0109065728 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ XUÂN TRƢỜNG Thôn Thần QuyHuyện Phú Xuyên 4931 4,460,815                       

0151 0109065728 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ XUÂN TRƢỜNG Thôn Thần QuyHuyện Phú Xuyên 1701 19,986,061                     

0109066249 Total 25,404,600                     

0101 0109066249 CÔNG TY TNHH NATURES BEST FOODS VIETNAM Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 1,902,600                       

0101 0109066249 CÔNG TY TNHH NATURES BEST FOODS VIETNAM Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 4,002,000                       

0101 0109066249 CÔNG TY TNHH NATURES BEST FOODS VIETNAM Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 2863 8,000,000                       

0101 0109066249 CÔNG TY TNHH NATURES BEST FOODS VIETNAM Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0109067235 Total 6,615,000                       

0101 0109067235 CÔNG TY TNHH BIG KEONY VINA LK1- S02 -Lô LK- 71, Khu đô thị Bắc An Khánh,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 615,000                          

0101 0109067235 CÔNG TY TNHH BIG KEONY VINA LK1- S02 -Lô LK- 71, Khu đô thị Bắc An Khánh,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109067612 Total 6,829,065                       

0156 0109067612 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Đầu Tƣ Dịch Vụ Minh Dƣơng Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 380,225                          

0156 0109067612 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Đầu Tƣ Dịch Vụ Minh Dƣơng Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 6,448,840                       

0109067718 Total 87,345,016                     

0103 0109067718 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NHK VIỆT NAM Số 2/37/55 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 708,063                          

0103 0109067718 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NHK VIỆT NAM Số 2/37/55 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 1,204,084                       

0103 0109067718 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NHK VIỆT NAM Số 2/37/55 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4917 2,903,784                       

0103 0109067718 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NHK VIỆT NAM Số 2/37/55 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1001 15,635,500                     

0103 0109067718 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NHK VIỆT NAM Số 2/37/55 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 66,893,585                     

0109068479 Total 11,445,927                     

0107 0109068479 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỜI TRANG HOÀNG DƢƠNG Số 43 phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 4944 176,400                          



0107 0109068479 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỜI TRANG HOÀNG DƢƠNG Số 43 phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 4931 1,056,452                       

0107 0109068479 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỜI TRANG HOÀNG DƢƠNG Số 43 phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0109068479 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỜI TRANG HOÀNG DƢƠNG Số 43 phố Trƣờng LâmQuận Long Biên 1701 8,213,075                       

0109069095 Total 4,077,052                       

0111 0109069095 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DHA Số 14 ngõ 171 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 12,600                            

0111 0109069095 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DHA Số 14 ngõ 171 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 490,088                          

0111 0109069095 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DHA Số 14 ngõ 171 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 3,574,364                       

0109069994 Total 11,580,200                     

0115 0109069994 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM NGỌC Số nhà 20 ngách 22 ngõ 269, Đƣờng Lạc Long Quân, Tổ 1, Quận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0109069994 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM NGỌC Số nhà 20 ngách 22 ngõ 269, Đƣờng Lạc Long Quân, Tổ 1, Quận Cầu Giấy 4272 884,000                          

0115 0109069994 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM NGỌC Số nhà 20 ngách 22 ngõ 269, Đƣờng Lạc Long Quân, Tổ 1, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0109069994 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM NGỌC Số nhà 20 ngách 22 ngõ 269, Đƣờng Lạc Long Quân, Tổ 1, Quận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0109070333 Total 41,818,877                     

0129 0109070333 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Mp Việt Nam Số 25, liền kề 17, Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 19,800                            

0129 0109070333 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Mp Việt Nam Số 25, liền kề 17, Khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 41,799,077                     

0109071665 Total 15,412,151                     

0105 0109071665 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ LUXURY Số 316 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4931 579,416                          

0105 0109071665 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ LUXURY Số 316 Âu Cơ, Quận Tây Hồ 1701 14,832,735                     

0109071979 Total 56,998,623                     

0111 0109071979 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4918 2,236,900                       

0111 0109071979 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4931 2,354,629                       

0111 0109071979 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0111 0109071979 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 1052 23,826,533                     

0111 0109071979 CÔNG TY TNHH APAX FRANKLIN ACADEMY

Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 1701 25,080,561                     

0109072524 Total 13,333,775                     

0109 0109072524 Công ty TNHH Tƣ Vấn Và Dịch Vụ Luna Việt Nam Số 70 Ngõ 151 Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4931 95,550                            

0109 0109072524 Công ty TNHH Tƣ Vấn Và Dịch Vụ Luna Việt Nam Số 70 Ngõ 151 Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4272 588,225                          

0109 0109072524 Công ty TNHH Tƣ Vấn Và Dịch Vụ Luna Việt Nam Số 70 Ngõ 151 Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4254 12,650,000                     

0109072570 Total 12,106,123                     

0113 0109072570 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ MỚI

Liền kề 19, Khu Nhà ở số 96-96B, phố Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0109072570 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ MỚI

Liền kề 19, Khu Nhà ở số 96-96B, phố Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 429,464                          

0113 0109072570 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ MỚI

Liền kề 19, Khu Nhà ở số 96-96B, phố Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109072570 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ MỚI

Liền kề 19, Khu Nhà ở số 96-96B, phố Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 9,480,459                       

0109073528 Total 5,710,000                       

0137 0109073528 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH YÊN Số 15 phố Đồng Cam,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 210,000                          

0137 0109073528 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH YÊN Số 15 phố Đồng Cam,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0109073528 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH YÊN Số 15 phố Đồng Cam,Thị trấn Liên Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109074634 Total 43,710,800                     

0125 0109074634 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ATC MEDIA Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4944 51,800                            

0125 0109074634 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ATC MEDIA Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4272 5,159,000                       

0125 0109074634 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ATC MEDIA Thôn Lƣu PháiHuyện Thanh Trì 4254 38,500,000                     

0109075148 Total 4,460,750                       

0119 0109075148 CÔNG TY CỔ PHẦN  DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ MI-A Thôn Yên Hà,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 960,750                          

0119 0109075148 CÔNG TY CỔ PHẦN  DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ MI-A Thôn Yên Hà,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109075268 Total 8,746,852                       

0129 0109075268 Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Toàn Cầu Tùng Linh Số 93 Mậu Lƣơng, Tổ 11Quận Hà Đông 4944 540,600                          

0129 0109075268 Công Ty Tnhh Sông Mã 98 Số 93 Mậu Lƣơng, Tổ 11Quận Hà Đông 4272 1,347,763                       

0129 0109075268 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Đầu Tƣ Và Phát Triển Ttt Số 93 Mậu Lƣơng, Tổ 11Quận Hà Đông 4254 3,358,489                       



0129 0109075268 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Đầu Tƣ Và Phát Triển Ttt Số 93 Mậu Lƣơng, Tổ 11Quận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0109075451 Total 11,816,250                     

0103 0109075451 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT PHÖC NGUYỄN Tầng 2, Số 16 Ngõ 26 Phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4272 316,250                          

0103 0109075451 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT PHÖC NGUYỄN Tầng 2, Số 16 Ngõ 26 Phố Ngọc HàQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0109075613 Total 731,951,926                   

0156 0109075613 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kỹ Thuật Thang Máy Miền Bắc Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 5,008,342                       

0156 0109075613 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kỹ Thuật Thang Máy Miền Bắc Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 726,943,584                   

0109075719 Total 5,850,000                       

0156 0109075719 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Splus Căn hộ 11-27, Tòa G3, Khu đô thị Vinhomes GreenBay,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109075719 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Splus Căn hộ 11-27, Tòa G3, Khu đô thị Vinhomes GreenBay,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0109077314 Total 41,184,585                     

0103 0109077314 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NĂNG LƢỢNG MỚI Tầng 2, Số 32A ngõ 12 Nghĩa DũngQuận Ba Đình 1701 999,500                          

0103 0109077314 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NĂNG LƢỢNG MỚI Tầng 2, Số 32A ngõ 12 Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4272 2,835,826                       

0103 0109077314 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NĂNG LƢỢNG MỚI Tầng 2, Số 32A ngõ 12 Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4254 15,849,259                     

0103 0109077314 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NĂNG LƢỢNG MỚI Tầng 2, Số 32A ngõ 12 Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4268 21,500,000                     

0109077547 Total 7,473,625                       

0115 0109077547 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGỌC HIẾU Số 4 ngõ 293 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 290,638                          

0115 0109077547 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGỌC HIẾU Số 4 ngõ 293 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 7,182,987                       

0109078188 Total 23,673,066                     

0113 0109078188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN TUÂN số 118 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 225,600                          

0113 0109078188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN TUÂN số 118 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 1,054,900                       

0113 0109078188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN TUÂN số 118 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109078188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN TUÂN số 118 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 2,281,309                       

0113 0109078188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN TUÂN số 118 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 7,350,000                       

0113 0109078188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NGUYỄN TUÂN số 118 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1701 10,761,257                     

0109078702 Total 15,690,850                     

0129 0109078702 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Z-1368 Số 27, liền kề 18, khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4944 12,600                            

0129 0109078702 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Z-1368 Số 27, liền kề 18, khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4272 1,678,250                       

0129 0109078702 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Z-1368 Số 27, liền kề 18, khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4254 14,000,000                     

0109079537 Total 8,489,186                       

0115 0109079537 CÔNG TY CỔ PHẦN V2H Số nhà 12 ngõ 130 phố Trần Tử Bình,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 36,750                            

0115 0109079537 CÔNG TY CỔ PHẦN V2H Số nhà 12 ngõ 130 phố Trần Tử Bình,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,102,436                       

0115 0109079537 CÔNG TY CỔ PHẦN V2H Số nhà 12 ngõ 130 phố Trần Tử Bình,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0109079618 Total 4,049,435                       

0111 0109079618 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ DRAKE MEDIA Số 12 Ngõ 36 Hoàng Ngọc Phách,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 23,355                            

0111 0109079618 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ DRAKE MEDIA Số 12 Ngõ 36 Hoàng Ngọc Phách,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,026,080                       

0109081141 Total 3,415,500                       

0115 0109081141 Văn phòng Luật sƣ Hội Tụ Trí Tuệ Lô B2, khu 2,5 ha, tổ 58,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 415,500                          

0115 0109081141 Văn phòng Luật sƣ Hội Tụ Trí Tuệ Lô B2, khu 2,5 ha, tổ 58,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0109081166 Total 12,827,200                     

0101 0109081166 CÔNG TY TNHH PEACE ENGINEERING & CONSTRUCTION Lô đất 26-khu nhà ở thấp tầng TT1, Khu đô thị mới Mỹ Đình -Quận Nam Từ Liêm 4944 628,200                          

0101 0109081166 CÔNG TY TNHH PEACE ENGINEERING & CONSTRUCTION Lô đất 26-khu nhà ở thấp tầng TT1, Khu đô thị mới Mỹ Đình -Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0101 0109081166 CÔNG TY TNHH PEACE ENGINEERING & CONSTRUCTION Lô đất 26-khu nhà ở thấp tầng TT1, Khu đô thị mới Mỹ Đình -Quận Nam Từ Liêm 4272 3,199,000                       

0101 0109081166 CÔNG TY TNHH PEACE ENGINEERING & CONSTRUCTION Lô đất 26-khu nhà ở thấp tầng TT1, Khu đô thị mới Mỹ Đình -Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0101 0109081166 CÔNG TY TNHH PEACE ENGINEERING & CONSTRUCTION Lô đất 26-khu nhà ở thấp tầng TT1, Khu đô thị mới Mỹ Đình -Quận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0109081367 Total 41,947,175                     

0129 0109081367 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Số 1, ngách 58, ngõ 111, đƣờng Yên LộQuận Hà Đông 4272 7,797,175                       

0129 0109081367 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Số 1, ngách 58, ngõ 111, đƣờng Yên LộQuận Hà Đông 4254 34,150,000                     

0109081832 Total 13,196,976,498              

0111 0109081832 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Số 102 đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 52,775,000                     

0111 0109081832 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Số 102 đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 98,798,060                     

0111 0109081832 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Số 102 đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 5,457,312,102                

0111 0109081832 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Số 102 đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 7,588,091,336                

0109081920 Total 14,898,000                     

0155 0109081920 CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THANH AN Số 44, Khu Hòa SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 198,000                          



0155 0109081920 CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THANH AN Số 44, Khu Hòa SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 1,200,000                       

0155 0109081920 CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THANH AN Số 44, Khu Hòa SơnHuyện Chƣơng Mỹ 2863 4,000,000                       

0155 0109081920 CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THANH AN Số 44, Khu Hòa SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 9,500,000                       

0109082748 Total 4,203,400                       

0111 0109082748 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ FVN GROUP Số 1, ngõ 44 phố Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 203,400                          

0111 0109082748 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ FVN GROUP Số 1, ngõ 44 phố Nguyễn Phúc Lai,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109083188 Total 15,909,900                     

0101 0109083188 CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PAINT QUỐC TẾ Số 96 Ba LaQuận Hà Đông 4272 856,800                          

0101 0109083188 CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PAINT QUỐC TẾ Số 96 Ba LaQuận Hà Đông 4944 1,853,100                       

0101 0109083188 CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PAINT QUỐC TẾ Số 96 Ba LaQuận Hà Đông 4254 4,200,000                       

0101 0109083188 CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PAINT QUỐC TẾ Số 96 Ba LaQuận Hà Đông 2862 9,000,000                       

0109083195 Total 13,212,023                     

0101 0109083195 CÔNG TY TNHH VM SOLUTION Số 8, nhà B khu TTQĐ Công ty Đông Đô HVQP, Quận Cầu Giấy 4931 755,970                          

0101 0109083195 CÔNG TY TNHH VM SOLUTION Số 8, nhà B khu TTQĐ Công ty Đông Đô HVQP, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0101 0109083195 CÔNG TY TNHH VM SOLUTION Số 8, nhà B khu TTQĐ Công ty Đông Đô HVQP, Quận Cầu Giấy 1701 10,456,053                     

0109083533 Total 11,901,599                     

0155 0109083533 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀ Tổ 2 khu Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 3,599                              

0155 0109083533 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀ Tổ 2 khu Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0109083533 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG HÀ Tổ 2 khu Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 9,898,000                       

0109083879 Total 204,531,762                   

0129 0109083879 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Liền kề 03-02 khu đô thị mới An Hƣng, Quận Hà Đông 4931 977,389                          

0129 0109083879 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Giáo Dục Việt Nam Liền kề 03-02 khu đô thị mới An Hƣng, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109083879 Hợp Tác Xã Nông Sản Tấn Lộc Liền kề 03-02 khu đô thị mới An Hƣng, Quận Hà Đông 1701 201,554,373                   

0109085555 Total 20,863,321                     

0107 0109085555 Công Ty Cổ Phần Thời Trang Và Đầu Tƣ Đức Giang Số 59 phố Đức GiangQuận Long Biên 4918 1,735,870                       

0107 0109085555 Công Ty Cổ Phần Thời Trang Và Đầu Tƣ Đức Giang Số 59 phố Đức GiangQuận Long Biên 4931 1,828,957                       

0107 0109085555 Công Ty Cổ Phần Thời Trang Và Đầu Tƣ Đức Giang Số 59 phố Đức GiangQuận Long Biên 1052 8,426,959                       

0107 0109085555 Công Ty Cổ Phần Thời Trang Và Đầu Tƣ Đức Giang Số 59 phố Đức GiangQuận Long Biên 1701 8,871,535                       

0109086132 Total 106,433,810                   

0115 0109086132 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ACE P603- Tầng 6 số 15, ngõ 259 Yên HòaQuận Cầu Giấy 4944 600,000                          

0115 0109086132 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ACE P603- Tầng 6 số 15, ngõ 259 Yên HòaQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0109086132 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ACE P603- Tầng 6 số 15, ngõ 259 Yên HòaQuận Cầu Giấy 4931 16,188,582                     

0115 0109086132 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ACE P603- Tầng 6 số 15, ngõ 259 Yên HòaQuận Cầu Giấy 1701 85,645,228                     

0109086206 Total 8,753,950                       

0106 0109086206 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN REX Số nhà 81 Đƣờng Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 4944 225,200                          

0106 0109086206 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN REX Số nhà 81 Đƣờng Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 4272 678,750                          

0106 0109086206 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN REX Số nhà 81 Đƣờng Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 4254 3,850,000                       

0106 0109086206 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN REX Số nhà 81 Đƣờng Phúc TânQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0109086397 Total 521,290,422                   

0157 0109086397 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIETFUTURE Số 22 ngõ 50 Phố Châu Đài,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4917 2,012                              

0157 0109086397 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIETFUTURE Số 22 ngõ 50 Phố Châu Đài,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1001 202,000                          

0157 0109086397 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIETFUTURE Số 22 ngõ 50 Phố Châu Đài,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 4,715,883                       

0157 0109086397 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIETFUTURE Số 22 ngõ 50 Phố Châu Đài,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 146,008,838                   

0157 0109086397 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIETFUTURE Số 22 ngõ 50 Phố Châu Đài,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 370,361,689                   

0109087778 Total 19,069,400                     

0115 0109087778 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIVA VIỆT NAM Số nhà 6, ngõ 9, đƣờng Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 4931 284,087                          

0115 0109087778 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIVA VIỆT NAM Số nhà 6, ngõ 9, đƣờng Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 1701 7,785,313                       

0115 0109087778 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIVA VIỆT NAM Số nhà 6, ngõ 9, đƣờng Trần Quý KiênQuận Cầu Giấy 4254 11,000,000                     

0109088637 Total 180,846,172                   

0108 0109088637 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ ĐÔNG NAM Tầng 9 Toà nhà Minori Số 67A Phố Trƣơng Định 4931 154,890                          

0108 0109088637 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ ĐÔNG NAM Tầng 9 Toà nhà Minori Số 67A Phố Trƣơng Định 1701 180,691,282                   

0109089542 Total 7,235,400                       

0103 0109089542 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI QUANG PHÖC Số 2B, Ngõ 5, Đƣờng Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 1,235,400                       

0103 0109089542 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI QUANG PHÖC Số 2B, Ngõ 5, Đƣờng Láng Hạ,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109089976 Total 29,004,850                     

0115 0109089976 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG LUXURY Tầng 2, Số 21A, Ngõ 46 Phố Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 4944 894,000                          

0115 0109089976 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG LUXURY Tầng 2, Số 21A, Ngõ 46 Phố Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 4272 2,560,850                       



0115 0109089976 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG LUXURY Tầng 2, Số 21A, Ngõ 46 Phố Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0109089976 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG LUXURY Tầng 2, Số 21A, Ngõ 46 Phố Quan Nhân, Quận Cầu Giấy 4254 19,550,000                     

0109091284 Total 19,769,148                     

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4272 40,250                            

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4944 210,000                          

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4918 889,232                          

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4931 1,125,130                       

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 1052 4,631,425                       

0119 0109091284 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỲNH LINH Thôn Thƣợng PhúcHuyện Đông Anh 1701 5,373,111                       

0109092150 Total 2,142,200                       

0109 0109092150 Công ty TNHH Xnk Thƣơng Mại Hoàng Kiên Số 17 ngách 218/37, Phố Trịnh Đình Cửu,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 142,200                          

0109 0109092150 Công ty TNHH Xnk Thƣơng Mại Hoàng Kiên Số 17 ngách 218/37, Phố Trịnh Đình Cửu,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109093690 Total 11,718,850                     

0157 0109093690 CÔNG TY TNHH DOANH NHÂN CHANNEL Số 64 - TTHV Cảnh sát ND, Tổ dân phố số 2Quận Bắc Từ Liêm 4272 1,218,850                       

0157 0109093690 CÔNG TY TNHH DOANH NHÂN CHANNEL Số 64 - TTHV Cảnh sát ND, Tổ dân phố số 2Quận Bắc Từ Liêm 4254 10,500,000                     

0109093933 Total 8,538,075                       

0106 0109093933 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ TUYỂN HÀNG CAO CẤP ĐỒNG LỢI Số 56 phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 4272 1,188,075                       

0106 0109093933 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ TUYỂN HÀNG CAO CẤP ĐỒNG LỢI Số 56 phố Hàng CótQuận Hoàn Kiếm 4254 7,350,000                       

0109094630 Total 609,647,915                   

0156 0109094630 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Lucky Phòng 0708B11D Nam Trung YênQuận Nam Từ Liêm 4931 77,162,025                     

0156 0109094630 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Lucky Phòng 0708B11D Nam Trung YênQuận Nam Từ Liêm 1701 532,485,890                   

0109096317 Total 167,994,618                   

0101 0109096317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TIDO GROUP

Lô A3L15-02 Tầng 15, Tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4918 3,771,618                       

0101 0109096317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TIDO GROUP

Lô A3L15-02 Tầng 15, Tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4931 10,640,715                     

0101 0109096317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TIDO GROUP

Lô A3L15-02 Tầng 15, Tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1052 31,514,742                     

0101 0109096317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TIDO GROUP

Lô A3L15-02 Tầng 15, Tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1701 122,067,543                   

0109096363 Total 345,210,846                   

0111 0109096363 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VISTAR VIỆT NAMTầng 2, số 23, ngõ 106 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 16,800                            

0111 0109096363 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VISTAR VIỆT NAMTầng 2, số 23, ngõ 106 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 150,724                          

0111 0109096363 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VISTAR VIỆT NAMTầng 2, số 23, ngõ 106 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 165,547,278                   

0111 0109096363 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VISTAR VIỆT NAMTầng 2, số 23, ngõ 106 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 179,496,044                   

0109096388 Total 16,920,497                     

0111 0109096388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO KIM Số 21 ngõ 64 ngách 49 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4272 465,500                          

0111 0109096388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO KIM Số 21 ngõ 64 ngách 49 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4931 1,042,415                       

0111 0109096388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO KIM Số 21 ngõ 64 ngách 49 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109096388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO KIM Số 21 ngõ 64 ngách 49 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0109096388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO KIM Số 21 ngõ 64 ngách 49 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 1701 9,912,582                       

0109096797 Total 311,934,677                   

0101 0109096797 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊN SÔNG XANH 297 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 36,750                            

0101 0109096797 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊN SÔNG XANH 297 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 218,880                          

0101 0109096797 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊN SÔNG XANH 297 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 14,893,698                     

0101 0109096797 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊN SÔNG XANH 297 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 296,785,349                   

0109097173 Total 17,347,727                     

0141 0109097173 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRƢỜNG LỘC Km 21 + 860 Đại lộ Thăng Long, cụm công nghiệp Ngọc LiệpHuyện Quốc Oai 4272 1,318,033                       

0141 0109097173 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRƢỜNG LỘC Km 21 + 860 Đại lộ Thăng Long, cụm công nghiệp Ngọc LiệpHuyện Quốc Oai 4931 5,612,691                       

0141 0109097173 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRƢỜNG LỘC Km 21 + 860 Đại lộ Thăng Long, cụm công nghiệp Ngọc LiệpHuyện Quốc Oai 4917 10,417,003                     

0109097399 Total 3,532,400                       

0119 0109097399 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MLS VIỆT NAM Thôn Lƣơng Quy,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 32,400                            

0119 0109097399 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MLS VIỆT NAM Thôn Lƣơng Quy,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0109098339 Total 24,906,425                     

0101 0109098339 CÔNG TY CỔ PHẦN  DTG ASSET Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4944 922,500                          

0101 0109098339 CÔNG TY CỔ PHẦN  DTG ASSET Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4272 2,333,925                       

0101 0109098339 CÔNG TY CỔ PHẦN  DTG ASSET Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 2862 9,000,000                       

0101 0109098339 CÔNG TY CỔ PHẦN  DTG ASSET Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4254 12,650,000                     

0109098346 Total 28,916,625                     

0101 0109098346 CÔNG TY CỔ PHẦN QMG HOLDING Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4944 922,500                          

0101 0109098346 CÔNG TY CỔ PHẦN QMG HOLDING Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4272 2,844,125                       

0101 0109098346 CÔNG TY CỔ PHẦN QMG HOLDING Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 2862 9,000,000                       

0101 0109098346 CÔNG TY CỔ PHẦN QMG HOLDING Tầng 4, số 54 Lê Văn ThiêmQuận Thanh Xuân 4254 16,150,000                     

0109098427 Total 28,378,575                     

0101 0109098427 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỲNH ANH Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 4944 1,593,000                       

0101 0109098427 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỲNH ANH Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 4272 4,435,575                       

0101 0109098427 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỲNH ANH Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 2862 9,000,000                       

0101 0109098427 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỲNH ANH Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 4254 13,350,000                     

0109098515 Total 17,770,922                     

0107 0109098515 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN NHÂN Số nhà 9, Ngõ 96 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4944 254,400                          

0107 0109098515 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN NHÂN Số nhà 9, Ngõ 96 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 4931 2,030,940                       

0107 0109098515 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN NHÂN Số nhà 9, Ngõ 96 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0109098515 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN NHÂN Số nhà 9, Ngõ 96 phố Ngọc LâmQuận Long Biên 1701 11,485,582                     

0109098829 Total 11,835,900                     

0101 0109098829 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LUXHOUSE Số 41/17, tổ 36 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 282,800                          

0101 0109098829 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LUXHOUSE Số 41/17, tổ 36 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0101 0109098829 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LUXHOUSE Số 41/17, tổ 36 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,853,100                       

0101 0109098829 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LUXHOUSE Số 41/17, tổ 36 Phùng Chí Kiên,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0109099565 Total 1,511,100                       

0156 0109099565 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xuất Nhập Khẩu Ykk Diamond

P2710, tầng 27, Tòa W1, Vinhome West point Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 1,511,100                       

0109099702 Total 4,000,000                       

0111 0109099702 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HPC Số 25 ngõ 306 Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109099879 Total 13,541,300                     

0105 0109099879 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CSEC Tổ dân phố số 29, Cụm 4,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 41,300                            

0105 0109099879 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CSEC Tổ dân phố số 29, Cụm 4,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105 0109099879 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CSEC Tổ dân phố số 29, Cụm 4,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109101937 Total 11,033,000                     

0111 0109101937 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAPPHIRE VIỆT NAM Số 15 ngõ 438 Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 33,000                            

0111 0109101937 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAPPHIRE VIỆT NAM Số 15 ngõ 438 Tây Sơn,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,000,000                     

0109102264 Total 7,220,667                       

0109 0109102264 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Hƣng Phát Số 641 H5, Phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4931 3,267                              

0109 0109102264 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Hƣng Phát Số 641 H5, Phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 4944 1,217,400                       

0109 0109102264 Công ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Hƣng Phát Số 641 H5, Phố Tân MaiQuận Hoàng Mai 2863 6,000,000                       

0109104328 Total 3,500,000                       

0125 0109104328 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THDIHOMES VIỆT NAM Đội 3,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109105427 Total 17,769,600                     

0103 0109105427 CÔNG TY TNHH MTV BÁN NỢ DATC Số 12 khu B, ngõ 65 Vạn Bảo, tổ dân phố 10BQuận Ba Đình 4272 416,500                          

0103 0109105427 CÔNG TY TNHH MTV BÁN NỢ DATC Số 12 khu B, ngõ 65 Vạn Bảo, tổ dân phố 10BQuận Ba Đình 4944 1,853,100                       

0103 0109105427 CÔNG TY TNHH MTV BÁN NỢ DATC Số 12 khu B, ngõ 65 Vạn Bảo, tổ dân phố 10BQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0109105427 CÔNG TY TNHH MTV BÁN NỢ DATC Số 12 khu B, ngõ 65 Vạn Bảo, tổ dân phố 10BQuận Ba Đình 2862 12,000,000                     

0109105723 Total 23,372,450                     

0101 0109105723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANH HÀO Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 4944 922,500                          

0101 0109105723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANH HÀO Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 4272 2,799,950                       

0101 0109105723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANH HÀO Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 2862 9,000,000                       

0101 0109105723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ANH HÀO Tiểu khu Mỹ LâmHuyện Phú Xuyên 4254 10,650,000                     

0109106237 Total 14,025,376                     

0109 0109106237 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhựa Ppe Việt Nam C4 Lô 15 Khu Đô Thị Mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 201,250                          

0109 0109106237 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhựa Ppe Việt Nam C4 Lô 15 Khu Đô Thị Mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 333,409                          

0109 0109106237 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhựa Ppe Việt Nam C4 Lô 15 Khu Đô Thị Mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 439,759                          



0109 0109106237 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhựa Ppe Việt Nam C4 Lô 15 Khu Đô Thị Mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0109106237 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhựa Ppe Việt Nam C4 Lô 15 Khu Đô Thị Mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 4,683,271                       

0109 0109106237 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhựa Ppe Việt Nam C4 Lô 15 Khu Đô Thị Mới Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 4,867,687                       

0109106300 Total 4,196,200                       

0155 0109106300 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐẠI LỘC Thôn An Mỹ,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 196,200                          

0155 0109106300 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐẠI LỘC Thôn An Mỹ,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109106928 Total 10,105,000                     

0117 0109106928 Công ty Luật TNHH MULTI LAW Tổ 5,Thị trấn Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4272 105,000                          

0117 0109106928 Công ty Luật TNHH MULTI LAW Tổ 5,Thị trấn Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0109107696 Total 9,235,400                       

0101 0109107696 CÔNG TY CỔ PHẦN ETOILE DE SEOUL Số 137, Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân phố 6,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 1,235,400                       

0101 0109107696 CÔNG TY CỔ PHẦN ETOILE DE SEOUL Số 137, Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân phố 6,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0109108530 Total 11,990,804                     

0129 0109108530 Công Ty Tnhh Pep Việt Nam TT18-44, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4918 25,339                            

0129 0109108530 Công Ty Tnhh Pep Việt Nam TT18-44, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4944 543,600                          

0129 0109108530 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thƣơng Mại 2D TT18-44, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 4931 1,861,778                       

0129 0109108530 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thƣơng Mại 2D TT18-44, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 1701 3,560,087                       

0129 0109108530 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thƣơng Mại 2D TT18-44, Khu đô thị mới Văn PhúQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0109109291 Total 699,921,485                   

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 4272
1,535,176                       

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 4931
5,351,459                       

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 4268
7,220,716                       

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 4254
7,350,000                       

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 4918
18,172,779                     

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 4917
19,377,500                     

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 1701
160,742,995                   

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 1001
201,000,000                   

0108 0109109291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OPERA VIỆT NAM Số 9 Trần Hƣng Đạo 1052
279,170,860                   

0109109862 Total 18,240,621                     

0156 0109109862 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Thiết Bị Và Xây Dựng Toàn Thắng Tầng 3, số 6 Phùng Khoang 2,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 1,037,382                       

0156 0109109862 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Thiết Bị Và Xây Dựng Toàn Thắng Tầng 3, số 6 Phùng Khoang 2,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 17,203,239                     

0109110554 Total 12,992,000                     

0129 0109110554 Công Ty Tnhh Vận Tải, Thƣơng Mại Và Xây Dựng Xuân Thanh Số 275 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 4944 1,218,000                       

0129 0109110554 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thƣơng Mại 2D Số 275 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 4272 1,274,000                       

0129 0109110554 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thƣơng Mại 2D Số 275 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0109110554 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Sản Xuất Thƣơng Mại 2D Số 275 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0109110628 Total 14,688,493                     

0129 0109110628 Công Ty Tnhh Vận Tải, Thƣơng Mại Và Xây Dựng Xuân Thanh Số nhà 36, tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0109110628 Công Ty Tnhh Vận Tải, Thƣơng Mại Và Xây Dựng Xuân Thanh Số nhà 36, tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 760,772                          

0129 0109110628 Công Ty Tnhh Vận Tải, Thƣơng Mại Và Xây Dựng Xuân Thanh Số nhà 36, tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0109110628 Công Ty Tnhh Redpro Việt Nam Số nhà 36, tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 9,731,521                       

0109110850 Total 30,620,235                     

0137 0109110850 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT HOÀNG GIA Thôn Cẩm Bào, Huyện Thạch Thất 4944 10,800                            

0137 0109110850 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT HOÀNG GIA Thôn Cẩm Bào, Huyện Thạch Thất 4931 204,917                          

0137 0109110850 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT HOÀNG GIA Thôn Cẩm Bào, Huyện Thạch Thất 1701 30,404,518                     

0109110868 Total 201,463,735                   

0103 0109110868 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG Số 415 Đội Cấn,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 58,906,989                     

0103 0109110868 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG Số 415 Đội Cấn,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 142,556,746                   



0109111653 Total 4,197,000                       

0101 0109111653 CÔNG TY TNHH GREAT FAMILY Xóm Chợ Bƣơng,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 1,197,000                       

0101 0109111653 CÔNG TY TNHH GREAT FAMILY Xóm Chợ Bƣơng,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109111660 Total 5,226,134                       

0155 0109111660 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÖC HƢNG HÀ NỘI Thôn Chúc Đồng 2,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 19,134                            

0155 0109111660 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÖC HƢNG HÀ NỘI Thôn Chúc Đồng 2,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 207,000                          

0155 0109111660 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÖC HƢNG HÀ NỘI Thôn Chúc Đồng 2,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0109111660 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÖC HƢNG HÀ NỘI Thôn Chúc Đồng 2,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,000,000                       

0109111822 Total 2,000,000                       

0127 0109111822 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VID MÊ LINH Biệt Thự F21, Khu Đô Thị The Diamond Park,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109112086 Total 5,058,274                       

0129 0109112086 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Khí Đốt Và Vlxd Hoàng Dũng Số 12, ngõ 10, đƣờng Bà Triệu, khu Hà Trì 1,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 16,774                            

0129 0109112086 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Khí Đốt Và Vlxd Hoàng Dũng Số 12, ngõ 10, đƣờng Bà Triệu, khu Hà Trì 1,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 642,000                          

0129 0109112086 Công Ty Tnhh Redpro Việt Nam Số 12, ngõ 10, đƣờng Bà Triệu, khu Hà Trì 1,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 899,500                          

0129 0109112086 Công Ty Tnhh Redpro Việt Nam Số 12, ngõ 10, đƣờng Bà Triệu, khu Hà Trì 1,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109112142 Total 3,000,000                       

0156 0109112142 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ 68 Hà Nội Số nhà 10, Ngõ 79 Đƣờng Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109112167 Total 22,959,875                     

0115 0109112167 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ Ô TÔ PHÖ THỊNH Số 110 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4944 811,800                          

0115 0109112167 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ Ô TÔ PHÖ THỊNH Số 110 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4272 1,198,075                       

0115 0109112167 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ Ô TÔ PHÖ THỊNH Số 110 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0109112167 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ Ô TÔ PHÖ THỊNH Số 110 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Cầu Giấy 4254 16,950,000                     

0109112223 Total 25,375,956                     

0105 0109112223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM 31 Số 17 ngách 31/10 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 286,200                          

0105 0109112223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM 31 Số 17 ngách 31/10 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 355,674                          

0105 0109112223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM 31 Số 17 ngách 31/10 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 2,700,000                       

0105 0109112223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHƢƠNG NAM 31 Số 17 ngách 31/10 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 22,034,082                     

0109116570 Total 6,603,850                       

0129 0109116570 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Khí Đốt Và Vlxd Hoàng Dũng Số 121E7, tờ bản đồ số 4, tổ 14, đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 27,900                            

0129 0109116570 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Khí Đốt Và Vlxd Hoàng Dũng Số 121E7, tờ bản đồ số 4, tổ 14, đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 75,950                            

0129 0109116570 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Khí Đốt Và Vlxd Hoàng Dũng Số 121E7, tờ bản đồ số 4, tổ 14, đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0129 0109116570 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Dịch Vụ Khí Đốt Và Vlxd Hoàng Dũng Số 121E7, tờ bản đồ số 4, tổ 14, đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109116683 Total 4,540,600                       

0157 0109116683 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ VŨ GIA số nhà 10 ngõ 487/7/5 Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 540,600                          

0157 0109116683 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ VŨ GIA số nhà 10 ngõ 487/7/5 Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109118024 Total 4,609,000                       

0129 0109118024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Fujisan Tầng 2 số 5 phố Yên Phúc, tổ dân phố số 2,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 609,000                          

0129 0109118024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Fujisan Tầng 2 số 5 phố Yên Phúc, tổ dân phố số 2,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109118842 Total 220,734,589                   

0111 0109118842 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ELEGANT VIỆT NAM Số 176 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,206,964                       

0111 0109118842 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ELEGANT VIỆT NAM Số 176 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 2,553,121                       

0111 0109118842 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ELEGANT VIỆT NAM Số 176 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 24,152,938                     

0111 0109118842 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ELEGANT VIỆT NAM Số 176 phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 192,821,566                   

0109119807 Total 15,818,221                     

0157 0109119807 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DƢƠNG Ý GROUP Số 5, Ngách 7/18, Tổ Dân Phố Số 1 Yên Nội,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 33,000                            

0157 0109119807 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DƢƠNG Ý GROUP Số 5, Ngách 7/18, Tổ Dân Phố Số 1 Yên Nội,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,170,629                       

0157 0109119807 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DƢƠNG Ý GROUP Số 5, Ngách 7/18, Tổ Dân Phố Số 1 Yên Nội,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 14,614,592                     

0109120270 Total 384,372,135                   



0129 0109120270 Công Ty Cổ Phần Xử Lý Mối Và Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Pbh Tầng 2, Số 31 Ngõ 2 Đƣờng Bà Triệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 31,200                            

0129 0109120270 Công Ty Cổ Phần Xử Lý Mối Và Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Pbh Tầng 2, Số 31 Ngõ 2 Đƣờng Bà Triệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 384,340,935                   

0109120577 Total 5,309,521                       

0156 0109120577 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Gia Hải Nhà số 1, ngách 159/37 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 261,738                          

0156 0109120577 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Gia Hải Nhà số 1, ngách 159/37 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 1,015,367                       

0156 0109120577 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Gia Hải Nhà số 1, ngách 159/37 Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 4,032,416                       

0109120778 Total 13,500,000                     

0115 0109120778 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ALLUSON Số 105, ngõ 124 khu Đồng Xa,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109120778 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ALLUSON Số 105, ngõ 124 khu Đồng Xa,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109120802 Total 19,969,950                     

0101 0109120802 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƢỢNG VÀ MÔI TRƢỜNG GEEH Tầng 3, tòa nhà 29T2, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, đƣờ, Quận Cầu Giấy 4272 3,819,950                       

0101 0109120802 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƢỢNG VÀ MÔI TRƢỜNG GEEH Tầng 3, tòa nhà 29T2, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, đƣờ, Quận Cầu Giấy 4254 16,150,000                     

0109120986 Total 2,306,790                       

0119 0109120986 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TRUNG VIỆT PHÁT Thôn Lý Nhân,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 5,856                              

0119 0109120986 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TRUNG VIỆT PHÁT Thôn Lý Nhân,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 113,734                          

0119 0109120986 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TRUNG VIỆT PHÁT Thôn Lý Nhân,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 187,200                          

0119 0109120986 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI TRUNG VIỆT PHÁT Thôn Lý Nhân,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109121718 Total 112,908,273                   

0153 0109121718 XƢỞNG MAY LÂM LOAN , Huyện Ba Vì 4944 14,400                            

0153 0109121718 XƢỞNG MAY LÂM LOAN , Huyện Ba Vì 4917 163,581                          

0153 0109121718 XƢỞNG MAY LÂM LOAN , Huyện Ba Vì 2862 1,000,000                       

0153 0109121718 XƢỞNG MAY LÂM LOAN , Huyện Ba Vì 4931 1,116,443                       

0153 0109121718 XƢỞNG MAY LÂM LOAN , Huyện Ba Vì 1003 50,622,711                     

0153 0109121718 XƢỞNG MAY LÂM LOAN , Huyện Ba Vì 1701 59,991,138                     

0109122373 Total 13,811,000                     

0101 0109122373 CÔNG TY CỔ PHẦN TNG CHÂU Á Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 388,500                          

0101 0109122373 CÔNG TY CỔ PHẦN TNG CHÂU Á Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 922,500                          

0101 0109122373 CÔNG TY CỔ PHẦN TNG CHÂU Á Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0101 0109122373 CÔNG TY CỔ PHẦN TNG CHÂU Á Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đƣờng Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2862 9,000,000                       

0109123151 Total 14,385,341                     

0117 0109123151 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG HẢI Thôn Ninh MônHuyện Sóc Sơn 4931 16,091                            

0117 0109123151 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG HẢI Thôn Ninh MônHuyện Sóc Sơn 4272 2,869,250                       

0117 0109123151 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG HẢI Thôn Ninh MônHuyện Sóc Sơn 4268 11,500,000                     

0109124370 Total 4,196,200                       

0111 0109124370 CÔNG TY CP MINIONS INFORMATION SERVICE Số 75, ngõ 97, đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0109124370 CÔNG TY CP MINIONS INFORMATION SERVICE Số 75, ngõ 97, đƣờng Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109126829 Total 8,042,700                       

0113 0109126829 CÔNG TY TNHH HƢƠNG HOA TỰ NHIÊN VIỆT Số 14 ngách 27 ngõ 328 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0109126829 CÔNG TY TNHH HƢƠNG HOA TỰ NHIÊN VIỆT Số 14 ngách 27 ngõ 328 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 346,500                          

0113 0109126829 CÔNG TY TNHH HƢƠNG HOA TỰ NHIÊN VIỆT Số 14 ngách 27 ngõ 328 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0109126829 CÔNG TY TNHH HƢƠNG HOA TỰ NHIÊN VIỆT Số 14 ngách 27 ngõ 328 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109126949 Total 32,835,850                     

0156 0109126949 Công Ty TNHH Dg Hana Số 32, Ngõ 2, đƣờng Trần Văn LaiQuận Nam Từ Liêm 4944 10,200                            

0156 0109126949 Công Ty TNHH Dg Hana Số 32, Ngõ 2, đƣờng Trần Văn LaiQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109126949 Công Ty TNHH Dg Hana Số 32, Ngõ 2, đƣờng Trần Văn LaiQuận Nam Từ Liêm 4272 4,625,650                       

0156 0109126949 Công Ty TNHH Dg Hana Số 32, Ngõ 2, đƣờng Trần Văn LaiQuận Nam Từ Liêm 4254 26,200,000                     

0109127614 Total 21,524,781                     

0129 0109127614 Công Ty Cổ Phần Xử Lý Mối Và Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Pbh Số 50 Liền kề 6 Khu đô thị mới An HƣngQuận Hà Đông 4944 193,200                          

0129 0109127614 Công Ty Cổ Phần Xử Lý Mối Và Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Pbh Số 50 Liền kề 6 Khu đô thị mới An HƣngQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109127614 Công Ty Cổ Phần Xử Lý Mối Và Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Pbh Số 50 Liền kề 6 Khu đô thị mới An HƣngQuận Hà Đông 4931 2,731,968                       



0129 0109127614 Công Ty Cổ Phần Xử Lý Mối Và Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Pbh Số 50 Liền kề 6 Khu đô thị mới An HƣngQuận Hà Đông 1701 16,599,613                     

0109129266 Total 49,101,265                     

0101 0109129266 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN T&VSố nhà 8, tầng 8 tòa B, tòa nhà thƣơng mại hỗn hợp CT2 XuânQuận Hà Đông 4272 523,250                          

0101 0109129266 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN T&VSố nhà 8, tầng 8 tòa B, tòa nhà thƣơng mại hỗn hợp CT2 XuânQuận Hà Đông 4931 2,822,364                       

0101 0109129266 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN T&VSố nhà 8, tầng 8 tòa B, tòa nhà thƣơng mại hỗn hợp CT2 XuânQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0101 0109129266 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN T&VSố nhà 8, tầng 8 tòa B, tòa nhà thƣơng mại hỗn hợp CT2 XuânQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0101 0109129266 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN T&VSố nhà 8, tầng 8 tòa B, tòa nhà thƣơng mại hỗn hợp CT2 XuânQuận Hà Đông 1701 39,255,651                     

0109129354 Total 8,247,607                       

0111 0109129354 CÔNG TY TNHH AT HOUSE VIỆT NAM Số nhà 18C, ngõ 1132 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 611,400                          

0111 0109129354 CÔNG TY TNHH AT HOUSE VIỆT NAM Số nhà 18C, ngõ 1132 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4931 973,169                          

0111 0109129354 CÔNG TY TNHH AT HOUSE VIỆT NAM Số nhà 18C, ngõ 1132 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109129354 CÔNG TY TNHH AT HOUSE VIỆT NAM Số nhà 18C, ngõ 1132 Đƣờng LángQuận Đống Đa 1701 4,663,038                       

0109129731 Total 17,660,919                     

0156 0109129731 Công Ty Cổ Phần Gevi Việt Nam Số nhà G2-TT10 đƣờng Foresa 8D, khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4944 185,700                          

0156 0109129731 Công Ty Cổ Phần Gevi Việt Nam Số nhà G2-TT10 đƣờng Foresa 8D, khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 500,100                          

0156 0109129731 Công Ty Cổ Phần Gevi Việt Nam Số nhà G2-TT10 đƣờng Foresa 8D, khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4931 788,638                          

0156 0109129731 Công Ty Cổ Phần Gevi Việt Nam Số nhà G2-TT10 đƣờng Foresa 8D, khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109129731 Công Ty Cổ Phần Gevi Việt Nam Số nhà G2-TT10 đƣờng Foresa 8D, khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0109129731 Công Ty Cổ Phần Gevi Việt Nam Số nhà G2-TT10 đƣờng Foresa 8D, khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0109129731 Công Ty Cổ Phần Gevi Việt Nam Số nhà G2-TT10 đƣờng Foresa 8D, khu đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 7,186,481                       

0109130286 Total 6,615,600                       

0101 0109130286 CÔNG TY CỔ PHẦN PT-STAR Số 38 Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 615,600                          

0101 0109130286 CÔNG TY CỔ PHẦN PT-STAR Số 38 Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0109131473 Total 8,594,501                       

0115 0109131473 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HÀ Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 24,300                            

0115 0109131473 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HÀ Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 170,573                          

0115 0109131473 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HÀ Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0109131473 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HÀ Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 5,399,628                       

0109131868 Total 12,855,850                     

0125 0109131868 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN TÂM VIỆT NAM Cụm 12 Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4931 641,164                          

0125 0109131868 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN TÂM VIỆT NAM Cụm 12 Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 4944 1,602,600                       

0125 0109131868 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN TÂM VIỆT NAM Cụm 12 Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 1701 2,612,086                       

0125 0109131868 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN TÂM VIỆT NAM Cụm 12 Thôn Vĩnh NinhHuyện Thanh Trì 2863 8,000,000                       

0109133022 Total 3,500,000                       

0129 0109133022 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Tm & Dv Xnk Đại Lâm LK98 Khu Nhà Ở Bắc Hà,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109133061 Total 9,055,000                       

0129 0109133061 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Tm & Dv Xnk Đại Lâm Số 120  Phan Đình GiótQuận Hà Đông 4272 721,000                          

0129 0109133061 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Tm & Dv Xnk Đại Lâm Số 120  Phan Đình GiótQuận Hà Đông 4944 834,000                          

0129 0109133061 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Tùng Sơn Số 120  Phan Đình GiótQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109133061 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Tùng Sơn Số 120  Phan Đình GiótQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0109133463 Total 4,000,000                       

0109 0109133463 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Song Duyên Số nhà 51, ngách 111, ngõ 230 phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109134918 Total 10,071,179                     

0156 0109134918 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Tƣ Vấn Hd Số 60, phố Miếu ĐầmQuận Nam Từ Liêm 4931 335,329                          

0156 0109134918 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Tƣ Vấn Hd Số 60, phố Miếu ĐầmQuận Nam Từ Liêm 1701 9,735,850                       

0109135206 Total 11,500,000                     

0115 0109135206 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ JUPI Số 24, ngách 44/1 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109136062 Total 10,370,758                     

0115 0109136062 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ EMAX Số 16 ngõ 21 Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 24,586                            

0115 0109136062 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ EMAX Số 16 ngõ 21 Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 201,600                          

0115 0109136062 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ EMAX Số 16 ngõ 21 Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 355,286                          

0115 0109136062 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ EMAX Số 16 ngõ 21 Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 9,789,286                       



0109136432 Total 15,938,850                     

0101 0109136432 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THEK PARTNERS HÀ NỘITầng 3, tháp G, Tòa C2, khu đô thị Đông Nam, 119 đƣờng TrầnQuận Cầu Giấy 4272 1,198,750                       

0101 0109136432 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THEK PARTNERS HÀ NỘITầng 3, tháp G, Tòa C2, khu đô thị Đông Nam, 119 đƣờng TrầnQuận Cầu Giấy 4944 2,240,100                       

0101 0109136432 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THEK PARTNERS HÀ NỘITầng 3, tháp G, Tòa C2, khu đô thị Đông Nam, 119 đƣờng TrầnQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0101 0109136432 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THEK PARTNERS HÀ NỘITầng 3, tháp G, Tòa C2, khu đô thị Đông Nam, 119 đƣờng TrầnQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0109139401 Total 3,006,300                       

0157 0109139401 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN THỔ HÀ Số 468 Hoàng Công Chất, tổ 9,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 6,300                              

0157 0109139401 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN THỔ HÀ Số 468 Hoàng Công Chất, tổ 9,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109140206 Total 12,691,250                     

0119 0109140206 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GREENTECH VIỆT NAMThôn Đại ĐồngHuyện Đông Anh 4272 1,191,250                       

0119 0109140206 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GREENTECH VIỆT NAMThôn Đại ĐồngHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109140206 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GREENTECH VIỆT NAMThôn Đại ĐồngHuyện Đông Anh 4254 9,500,000                       

0109140527 Total 13,359,950                     

0155 0109140527 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTCO VIỆT NAM Thôn Nhân LýHuyện Chƣơng Mỹ 4944 679,200                          

0155 0109140527 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTCO VIỆT NAM Thôn Nhân LýHuyện Chƣơng Mỹ 4272 2,180,750                       

0155 0109140527 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTCO VIỆT NAM Thôn Nhân LýHuyện Chƣơng Mỹ 2863 4,000,000                       

0155 0109140527 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTCO VIỆT NAM Thôn Nhân LýHuyện Chƣơng Mỹ 4254 6,500,000                       

0109140679 Total 3,000,000                       

0106 0109140679 CÔNG TY TNHH SIÊU CẢNG VÀ TRUNG TÂM LOGISTICS QUỐC TẾ T&T Số 2A, Phố Phạm Sƣ Mạnh,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109140686 Total 49,161,655                     

0129 0109140686 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Quốc Tế Phƣơng Đông Tầng 4, tòa nhà New Skyline,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 174,969                          

0129 0109140686 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Quốc Tế Phƣơng Đông Tầng 4, tòa nhà New Skyline,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 921,900                          

0129 0109140686 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thƣơng Mại Ắc Quy Hà Nội. Tầng 4, tòa nhà New Skyline,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 48,064,786                     

0109141305 Total 12,865,870                     

0129 0109141305 Công Ty Cổ Phần Onevn Số Nhà 07 Ngõ 28 Tổ Dân Phố An Thắng,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 289,800                          

0129 0109141305 Công Ty Cổ Phần Onevn Số Nhà 07 Ngõ 28 Tổ Dân Phố An Thắng,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 686,070                          

0129 0109141305 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thƣơng Mại Ắc Quy Hà Nội. Số Nhà 07 Ngõ 28 Tổ Dân Phố An Thắng,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0129 0109141305 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thƣơng Mại Ắc Quy Hà Nội. Số Nhà 07 Ngõ 28 Tổ Dân Phố An Thắng,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 1015 10,890,000                     

0109141792 Total 14,245,884                     

0103 0109141792 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH KHÁNH Số nhà 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 315,600                          

0103 0109141792 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH KHÁNH Số nhà 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 395,784                          

0103 0109141792 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH KHÁNH Số nhà 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,774,500                       

0103 0109141792 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH KHÁNH Số nhà 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0109141792 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH KHÁNH Số nhà 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 2,760,000                       

0103 0109141792 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH KHÁNH Số nhà 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103 0109141792 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH KHÁNH Số nhà 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109142404 Total 41,364,238                     

0108 0109142404 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÖC NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 117 Số 117 Phố Đại La 1701
41,364,238                     

0109142732 Total 104,045,961                   

0119 0109142732 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN PHƢƠNG Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28Huyện Đông Anh 4272 40,250                            

0119 0109142732 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN PHƢƠNG Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28Huyện Đông Anh 4918 44,028                            

0119 0109142732 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN PHƢƠNG Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28Huyện Đông Anh 4944 64,200                            

0119 0109142732 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN PHƢƠNG Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28Huyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109142732 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN PHƢƠNG Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28Huyện Đông Anh 1052 3,122,519                       

0119 0109142732 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN PHƢƠNG Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28Huyện Đông Anh 4931 5,605,872                       

0119 0109142732 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN PHƢƠNG Khu công nghiệp Nguyên Khê, tổ 28Huyện Đông Anh 1701 93,169,092                     

0109143743 Total 10,473,536                     

0143 0109143743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƢƠNG MẠI ANH TUẤNSố 71 Đƣờng 71,Xã Tam Hƣng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 40,250                            

0143 0109143743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƢƠNG MẠI ANH TUẤNSố 71 Đƣờng 71,Xã Tam Hƣng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 432,286                          

0143 0109143743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƢƠNG MẠI ANH TUẤNSố 71 Đƣờng 71,Xã Tam Hƣng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 10,001,000                     

0109143775 Total 59,578,992                     

0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 4931 210,755                          

0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 4944 213,000                          

0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 4272 613,200                          

0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 4254 1,400,000                       

0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       



0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 4917 7,898,031                       

0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 1701 14,708,647                     

0113 0109143775 CÔNG TY TNHH BDL COMMERCE Lô D2B, Tầng 1, Tòa nhà D, Khu B, Trung tâm thƣơng mại ImperQuận Thanh Xuân 1001 30,535,359                     

0109143863 Total 173,523,430                   

0115 0109143863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DUY CƢƠNG Nhà số 11, Khu X1, Ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4944 214,200                          

0115 0109143863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DUY CƢƠNG Nhà số 11, Khu X1, Ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0109143863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DUY CƢƠNG Nhà số 11, Khu X1, Ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 4931 19,735,128                     

0115 0109143863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DUY CƢƠNG Nhà số 11, Khu X1, Ngõ 193 Trung KínhQuận Cầu Giấy 1701 150,074,102                   

0109145363 Total 38,777,400                     

0111 0109145363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS SAO VIỆT Số 28 An TrạchQuận Đống Đa 4944 613,800                          

0111 0109145363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS SAO VIỆT Số 28 An TrạchQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0109145363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS SAO VIỆT Số 28 An TrạchQuận Đống Đa 4272 6,613,600                       

0111 0109145363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS SAO VIỆT Số 28 An TrạchQuận Đống Đa 4268 10,650,000                     

0111 0109145363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS SAO VIỆT Số 28 An TrạchQuận Đống Đa 4254 14,900,000                     

0109146085 Total 3,812,750                       

0157 0109146085 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ GIÁO DỤC VI THẢO NGUYÊN Số nhà 8 ngõ 613, Đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 312,750                          

0157 0109146085 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ GIÁO DỤC VI THẢO NGUYÊN Số nhà 8 ngõ 613, Đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109146208 Total 8,439,231                       

0129 0109146208 Công Ty Cổ Phần Onevn Tầng 11, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 110 đƣông Trần Phú, Quận Hà Đông 4944 19,500                            

0129 0109146208 Công Ty Cổ Phần Onevn Tầng 11, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 110 đƣông Trần Phú, Quận Hà Đông 2864 1,000,000                       

0129 0109146208 Công Ty Cổ Phần Onevn Tầng 11, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 110 đƣông Trần Phú, Quận Hà Đông 4917 1,238,353                       

0129 0109146208 Công Ty Cổ Phần Onevn Tầng 11, tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 110 đƣông Trần Phú, Quận Hà Đông 1001 6,181,378                       

0109147434 Total 858,379,017                   

0103 0109147434 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GOLF & KHU NGHỈ DƢỠNG ONSEN FUJI

Khu văn phòng tầng 14, Tòa nhà TTTM  và dịch vụ Ngọc Khánh,,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 1001 86,232,022                     

0103 0109147434 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GOLF & KHU NGHỈ DƢỠNG ONSEN FUJI

Khu văn phòng tầng 14, Tòa nhà TTTM  và dịch vụ Ngọc Khánh,,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 1701 772,146,995                   

0109148163 Total 8,621,185                       

0139 0109148163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LỘC LINH Xóm ĐồngHuyện Hoài Đức 4944 54,600                            

0139 0109148163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LỘC LINH Xóm ĐồngHuyện Hoài Đức 4254 3,500,000                       

0139 0109148163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LỘC LINH Xóm ĐồngHuyện Hoài Đức 4931 5,066,585                       

0109148283 Total 10,004,400                     

0101 0109148283 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ AN Nhà số 2 ngõ 56 đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4944 1,004,400                       

0101 0109148283 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ AN Nhà số 2 ngõ 56 đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 2862 9,000,000                       

0109148396 Total 4,961,808                       

0111 0109148396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN Nhà số 9, ngõ 8, phố Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 6,658                              

0111 0109148396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN Nhà số 9, ngõ 8, phố Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 146,950                          

0111 0109148396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN Nhà số 9, ngõ 8, phố Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 808,200                          

0111 0109148396 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN Nhà số 9, ngõ 8, phố Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109149625 Total 342,345,242                   

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 214,800                          

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4918 217,361                          

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1052 2,431,334                       

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4943 2,481,905                       

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 2863 4,000,000                       

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 6,473,320                       

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 8,288,400                       

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4933 19,629,615                     

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4934 23,663,306                     

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 27,219,705                     

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 32,820,928                     

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1764 107,441,784                   

0155 0109149625 CÔNG TY TNHH FASTA VIỆT NAM Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1755 107,462,784                   

0109149819 Total 13,475,484                     



0108 0109149819 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BÌNH MINH Số 930 Bạch Đằng 1052
13,475,484                     

0109150229 Total 3,501,128                       

0127 0109150229 CÔNG TY TNHH SANMOS VIỆT NAM Khu 15 (Xóm Hồ), Thôn Yên Nhân,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4918 1,128                              

0127 0109150229 CÔNG TY TNHH SANMOS VIỆT NAM Khu 15 (Xóm Hồ), Thôn Yên Nhân,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109152177 Total 33,419,118                     

0139 0109152177 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP LVH Khu 6,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 66,600                            

0139 0109152177 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP LVH Khu 6,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0139 0109152177 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP LVH Khu 6,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 2,890,089                       

0139 0109152177 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP LVH Khu 6,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 28,462,429                     

0109152522 Total 4,084,430                       

0129 0109152522 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Công Trình Hoàng Gia Số nhà 92, ngõ 65, tổ 12, Phố Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 15,000                            

0129 0109152522 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Công Trình Hoàng Gia Số nhà 92, ngõ 65, tổ 12, Phố Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 281,215                          

0129 0109152522 Công Ty Tnhh Liên Doanh Sathaco Việt Nam Số nhà 92, ngõ 65, tổ 12, Phố Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 1,788,215                       

0129 0109152522 Công Ty Tnhh Liên Doanh Sathaco Việt Nam Số nhà 92, ngõ 65, tổ 12, Phố Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109152547 Total 6,938,700                       

0101 0109152547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VINCENT Số 47B Ngõ 7 Phố Yên PhúcQuận Hà Đông 4944 938,700                          

0101 0109152547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VINCENT Số 47B Ngõ 7 Phố Yên PhúcQuận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0109153325 Total 15,532,925                     

0109 0109153325 Công ty TNHH Điện Lạnh Ngọc Tùng Số nhà 46, ngõ 259 phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 4944 14,400                            

0109 0109153325 Công ty TNHH Điện Lạnh Ngọc Tùng Số nhà 46, ngõ 259 phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0109153325 Công ty TNHH Điện Lạnh Ngọc Tùng Số nhà 46, ngõ 259 phố Vĩnh HƣngQuận Hoàng Mai 1701 13,518,525                     

0109153639 Total 11,615,450                     

0115 0109153639 CÔNG TY CỔ PHẦN  RWL BT 13 Đƣờng Số 2 Ngõ 75 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy 4944 585,600                          

0115 0109153639 CÔNG TY CỔ PHẦN  RWL BT 13 Đƣờng Số 2 Ngõ 75 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy 4272 3,329,850                       

0115 0109153639 CÔNG TY CỔ PHẦN  RWL BT 13 Đƣờng Số 2 Ngõ 75 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy 4254 7,700,000                       

0109154015 Total 16,958,800                     

0157 0109154015 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIỆT CƢỜNG HÀ NỘI Số 3, ngõ 114 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4944 190,800                          

0157 0109154015 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIỆT CƢỜNG HÀ NỘI Số 3, ngõ 114 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4272 1,768,000                       

0157 0109154015 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIỆT CƢỜNG HÀ NỘI Số 3, ngõ 114 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109154015 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIỆT CƢỜNG HÀ NỘI Số 3, ngõ 114 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4254 13,000,000                     

0109156090 Total 3,185,289                       

0157 0109156090 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ J&B Ô số 03, khu N1, 40 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4917 247,277                          

0157 0109156090 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ J&B Ô số 03, khu N1, 40 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1001 938,012                          

0157 0109156090 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ J&B Ô số 03, khu N1, 40 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109156245 Total 23,869,525                     

0129 0109156245 Công Ty Tnhh Liên Doanh Sathaco Việt Nam Nhà số 4, phố An ThắngQuận Hà Đông 4944 778,200                          

0129 0109156245 Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Đào Tạo Sao Bắc Đẩu Nhà số 4, phố An ThắngQuận Hà Đông 4931 1,526,870                       

0129 0109156245 Công Ty Tnhh Tm Xnk Minh Vƣơng Nhà số 4, phố An ThắngQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0129 0109156245 Công Ty Tnhh Tm Xnk Minh Vƣơng Nhà số 4, phố An ThắngQuận Hà Đông 1701 15,564,455                     

0109157263 Total 5,534,200                       

0125 0109157263 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Á CHÂU Số 56, ngõ 124, đƣờng Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 34,200                            

0125 0109157263 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Á CHÂU Số 56, ngõ 124, đƣờng Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0125 0109157263 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Á CHÂU Số 56, ngõ 124, đƣờng Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109157418 Total 17,800,223                     

0101 0109157418 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN PHÁT TD Số 3, Ngách 120/466 Ngô Gia Tự, Tổ 15Quận Long Biên 4931 700,540                          

0101 0109157418 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN PHÁT TD Số 3, Ngách 120/466 Ngô Gia Tự, Tổ 15Quận Long Biên 1701 2,240,383                       

0101 0109157418 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN PHÁT TD Số 3, Ngách 120/466 Ngô Gia Tự, Tổ 15Quận Long Biên 4944 2,859,300                       

0101 0109157418 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN PHÁT TD Số 3, Ngách 120/466 Ngô Gia Tự, Tổ 15Quận Long Biên 2862 12,000,000                     

0109158059 Total 8,615,000                       

0111 0109158059 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢNTầng 9, tòa nhà Viễn Đông, số 36 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 615,000                          

0111 0109158059 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢNTầng 9, tòa nhà Viễn Đông, số 36 phố Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 8,000,000                       

0109158073 Total 9,074,000                       

0129 0109158073 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Tht U08-L60 Khu D, KĐT Mới Dƣơng Nội,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 2,074,000                       

0129 0109158073 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Tht U08-L60 Khu D, KĐT Mới Dƣơng Nội,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       



0109158228 Total 2,024,000                       

0111 0109158228 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ TRUYỀN THÔNG MINH LONG Số nhà 2 ngõ Thổ Quan,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,024,000                       

0109158411 Total 10,490,500                     

0113 0109158411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC AT VIỆT NAM Tầng 2, Số Nhà 246 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 212,100                          

0113 0109158411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC AT VIỆT NAM Tầng 2, Số Nhà 246 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 578,400                          

0113 0109158411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC AT VIỆT NAM Tầng 2, Số Nhà 246 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109158411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC AT VIỆT NAM Tầng 2, Số Nhà 246 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0109158972 Total 10,483,200                     

0101 0109158972 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂM PHƢƠNG LỘC32Quận Đống Đa 4944 1,483,200                       

0101 0109158972 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂM PHƢƠNG LỘC32Quận Đống Đa 2862 9,000,000                       

0109159133 Total 177,111,129                   

0129 0109159133 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bê Tông Tuấn Hùng Số 62 ngõ 18, Đƣờng Trinh LƣơngQuận Hà Đông 4944 250,800                          

0129 0109159133 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Bê Tông Tuấn Hùng Số 62 ngõ 18, Đƣờng Trinh LƣơngQuận Hà Đông 4931 11,967,523                     

0129 0109159133 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Tìm Nguồn Tre Việt Số 62 ngõ 18, Đƣờng Trinh LƣơngQuận Hà Đông 1701 164,892,806                   

0109159260 Total 8,475,002                       

0157 0109159260 CÔNG TY CỔ PHẦN BEEMART Số 5 ngõ 26 Nguyễn Khánh ToànQuận Bắc Từ Liêm 4918 136,320                          

0157 0109159260 CÔNG TY CỔ PHẦN BEEMART Số 5 ngõ 26 Nguyễn Khánh ToànQuận Bắc Từ Liêm 4931 143,495                          

0157 0109159260 CÔNG TY CỔ PHẦN BEEMART Số 5 ngõ 26 Nguyễn Khánh ToànQuận Bắc Từ Liêm 1052 3,992,527                       

0157 0109159260 CÔNG TY CỔ PHẦN BEEMART Số 5 ngõ 26 Nguyễn Khánh ToànQuận Bắc Từ Liêm 1701 4,202,660                       

0109159398 Total 3,104,200                       

0105 0109159398 CÔNG TY TNHH OSN VIỆT NAM Số 8 ngách 1 ngõ 342 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 956,743                          

0105 0109159398 CÔNG TY TNHH OSN VIỆT NAM Số 8 ngách 1 ngõ 342 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 2,147,457                       

0109159415 Total 10,304,400                     

0107 0109159415 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TNS VIỆT NAM Số nhà 14, ngách 318/88/3 phố Ngọc TrìQuận Long Biên 4944 1,304,400                       

0107 0109159415 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TNS VIỆT NAM Số nhà 14, ngách 318/88/3 phố Ngọc TrìQuận Long Biên 2864 3,000,000                       

0107 0109159415 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TNS VIỆT NAM Số nhà 14, ngách 318/88/3 phố Ngọc TrìQuận Long Biên 2863 6,000,000                       

0109160925 Total 12,577,899                     

0129 0109160925 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Tìm Nguồn Tre Việt No 12, LK 459, Khu đất Dịch vụ LK29, LK30, LK31Quận Hà Đông 4272 52,500                            

0129 0109160925 Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế An Tâm No 12, LK 459, Khu đất Dịch vụ LK29, LK30, LK31Quận Hà Đông 4944 289,200                          

0129 0109160925 Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế An Tâm No 12, LK 459, Khu đất Dịch vụ LK29, LK30, LK31Quận Hà Đông 4931 928,350                          

0129 0109160925 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Tìm Nguồn Tre Việt No 12, LK 459, Khu đất Dịch vụ LK29, LK30, LK31Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109160925 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Tìm Nguồn Tre Việt No 12, LK 459, Khu đất Dịch vụ LK29, LK30, LK31Quận Hà Đông 1701 3,807,849                       

0129 0109160925 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Tìm Nguồn Tre Việt No 12, LK 459, Khu đất Dịch vụ LK29, LK30, LK31Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0109161358 Total 11,683,060                     

0109 0109161358 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Khải Minh Nguyên Số 25, ngõ 179/169 phố Tân Khai,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 89,400                            

0109 0109161358 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Khải Minh Nguyên Số 25, ngõ 179/169 phố Tân Khai,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109161358 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Khải Minh Nguyên Số 25, ngõ 179/169 phố Tân Khai,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 2,362,440                       

0109 0109161358 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Khải Minh Nguyên Số 25, ngõ 179/169 phố Tân Khai,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1001 2,925,000                       

0109 0109161358 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Khải Minh Nguyên Số 25, ngõ 179/169 phố Tân Khai,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 4,306,220                       

0109161573 Total 45,701,050                     

0101 0109161573 CÔNG TY TNHH 89 DESIGN NỘI THẤT DECAN VIỆT NAM Số 5 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4944 16,200                            

0101 0109161573 CÔNG TY TNHH 89 DESIGN NỘI THẤT DECAN VIỆT NAM Số 5 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4272 6,534,850                       

0101 0109161573 CÔNG TY TNHH 89 DESIGN NỘI THẤT DECAN VIỆT NAM Số 5 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4254 39,150,000                     

0109161848 Total 92,883,039                     

0111 0109161848 CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU KẾT NỐI TOÀN CẦU Số 32 Hào NamQuận Đống Đa 4931 539,082                          

0111 0109161848 CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU KẾT NỐI TOÀN CẦU Số 32 Hào NamQuận Đống Đa 1052 3,572,317                       

0111 0109161848 CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU KẾT NỐI TOÀN CẦU Số 32 Hào NamQuận Đống Đa 1701 88,771,640                     

0109162175 Total 4,090,094                       

0156 0109162175 Công Ty TNHH Korea Insam Việt Nam Số 93 Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 942,305                          

0156 0109162175 Công Ty TNHH Korea Insam Việt Nam Số 93 Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,147,789                       

0109162834 Total 77,481,433                     

0151 0109162834 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ T&T Số nhà 29 Thôn Hoàng ĐôngHuyện Phú Xuyên 4931 83,552                            

0151 0109162834 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ T&T Số nhà 29 Thôn Hoàng ĐôngHuyện Phú Xuyên 1701 77,397,881                     

0109162947 Total 6,200,000                       

0115 0109162947 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEFAST VIỆT NAM Số 26, Ngõ 187 Phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 700,000                          

0115 0109162947 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEFAST VIỆT NAM Số 26, Ngõ 187 Phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109162947 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEFAST VIỆT NAM Số 26, Ngõ 187 Phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       



0109163034 Total 21,125,800                     

0106 0109163034 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ONEHOME VIỆT NAM Số 14 ngõ 301 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4944 493,800                          

0106 0109163034 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ONEHOME VIỆT NAM Số 14 ngõ 301 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4272 2,632,000                       

0106 0109163034 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ONEHOME VIỆT NAM Số 14 ngõ 301 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0109163034 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ONEHOME VIỆT NAM Số 14 ngõ 301 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4254 7,000,000                       

0106 0109163034 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ONEHOME VIỆT NAM Số 14 ngõ 301 Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4268 7,000,000                       

0109163066 Total 6,966,650                       

0108 0109163066
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô 

TÔ SỐ 3
Số 65 phố Cảm Hội 4944

271,400                          

0108 0109163066
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô 

TÔ SỐ 3
Số 65 phố Cảm Hội 4272

1,195,250                       

0108 0109163066
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô 

TÔ SỐ 3
Số 65 phố Cảm Hội 2863

2,000,000                       

0108 0109163066
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô 

TÔ SỐ 3
Số 65 phố Cảm Hội 4254

3,500,000                       

0109163796 Total 9,631,750                       

0101 0109163796 CÔNG TY TNHH SS-KOVI CORPORATION Ô 3 - Lô đất Nguyên Khê, Đƣờng Lê Hữu TựuHuyện Đông Anh 4944 775,500                          

0101 0109163796 CÔNG TY TNHH SS-KOVI CORPORATION Ô 3 - Lô đất Nguyên Khê, Đƣờng Lê Hữu TựuHuyện Đông Anh 4272 1,356,250                       

0101 0109163796 CÔNG TY TNHH SS-KOVI CORPORATION Ô 3 - Lô đất Nguyên Khê, Đƣờng Lê Hữu TựuHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0101 0109163796 CÔNG TY TNHH SS-KOVI CORPORATION Ô 3 - Lô đất Nguyên Khê, Đƣờng Lê Hữu TựuHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0109163891 Total 3,000,000                       

0111 0109163891 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TUỆ MINH Số 38 ngõ 1008 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0111 0109163891 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TUỆ MINH Số 38 ngõ 1008 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109164126 Total 3,845,800                       

0106 0109164126 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI SPL HÀ GIANG Số 10 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,045,800                       

0106 0109164126 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI SPL HÀ GIANG Số 10 Hàng Gà,Phƣờng Hàng Bồ,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 2,800,000                       

0109164140 Total 5,696,200                       

0109 0109164140 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aroma Việt Nam Số nhà 5A, ngách 51, ngõ 250 Kim GiangQuận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0109164140 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aroma Việt Nam Số nhà 5A, ngách 51, ngõ 250 Kim GiangQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0109164140 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aroma Việt Nam Số nhà 5A, ngách 51, ngõ 250 Kim GiangQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109164503 Total 12,592,663                     

0145 0109164503 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Khu Đồng Hồ,Xã Hồng Vân,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4918 3,370                              

0145 0109164503 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Khu Đồng Hồ,Xã Hồng Vân,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 498,213                          

0145 0109164503 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI HỢP THÀNH Khu Đồng Hồ,Xã Hồng Vân,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 12,091,080                     

0109164581 Total 17,379,600                     

0117 0109164581 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH TÂM Xóm Tân Thành, Thôn Ngô ĐạoHuyện Sóc Sơn 4944 195,600                          

0117 0109164581 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH TÂM Xóm Tân Thành, Thôn Ngô ĐạoHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0109164581 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH TÂM Xóm Tân Thành, Thôn Ngô ĐạoHuyện Sóc Sơn 4272 2,184,000                       

0117 0109164581 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH TÂM Xóm Tân Thành, Thôn Ngô ĐạoHuyện Sóc Sơn 4254 13,000,000                     

0109164711 Total 21,550,544                     

0155 0109164711 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH CHUNG Xóm Láng, Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 4,792                              

0155 0109164711 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH CHUNG Xóm Láng, Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 804,000                          

0155 0109164711 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH CHUNG Xóm Láng, Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 5,850,000                       

0155 0109164711 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƢỜNG THÀNH CHUNG Xóm Láng, Thôn Lũng Vị,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 14,891,752                     

0109165088 Total 15,640,650                     

0101 0109165088 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DAPUBICO VIỆT NAM Số 27, ngõ 286 Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 316,250                          

0101 0109165088 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DAPUBICO VIỆT NAM Số 27, ngõ 286 Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 824,400                          

0101 0109165088 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DAPUBICO VIỆT NAM Số 27, ngõ 286 Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0101 0109165088 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DAPUBICO VIỆT NAM Số 27, ngõ 286 Tây Sơn,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109166268 Total 20,699,630                     

0115 0109166268 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM GIA Số 73 Phố Tô Hiệu, Tổ 37, Quận Cầu Giấy 4272 1,549,630                       

0115 0109166268 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM GIA Số 73 Phố Tô Hiệu, Tổ 37, Quận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0115 0109166268 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM GIA Số 73 Phố Tô Hiệu, Tổ 37, Quận Cầu Giấy 4268 12,650,000                     

0109167906 Total 4,304,705                       

0155 0109167906 Hộ Kinh doanh Xe điện Xuân Quân Thôn Hạ,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 1,170                              

0155 0109167906 Hộ Kinh doanh Xe điện Xuân Quân Thôn Hạ,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 61,320                            

0155 0109167906 Hộ Kinh doanh Xe điện Xuân Quân Thôn Hạ,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 122,640                          



0155 0109167906 Hộ Kinh doanh Xe điện Xuân Quân Thôn Hạ,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 169,575                          

0155 0109167906 Hộ Kinh doanh Xe điện Xuân Quân Thôn Hạ,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 350,000                          

0155 0109167906 Hộ Kinh doanh Xe điện Xuân Quân Thôn Hạ,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 1,200,000                       

0155 0109167906 Hộ Kinh doanh Xe điện Xuân Quân Thôn Hạ,Xã Hồng Phong,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 2,400,000                       

0109168106 Total 12,943,210                     

0111 0109168106 CÔNG TY TNHH TULAZ MEDIA Số 27, ngõ 127/28 Hào NamQuận Đống Đa 4944 230,400                          

0111 0109168106 CÔNG TY TNHH TULAZ MEDIA Số 27, ngõ 127/28 Hào NamQuận Đống Đa 4931 783,810                          

0111 0109168106 CÔNG TY TNHH TULAZ MEDIA Số 27, ngõ 127/28 Hào NamQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0109168106 CÔNG TY TNHH TULAZ MEDIA Số 27, ngõ 127/28 Hào NamQuận Đống Đa 1701 7,929,000                       

0109168716 Total 3,500,000                       

0106 0109168716 CÔNG TY CỔ PHẦN KDL'S CRAFT Tầng 21 Capital Tower, 109 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109169477 Total 13,345,800                     

0117 0109169477 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CẦU XÂY Thôn Điền ThanhHuyện Sóc Sơn 4272 665,000                          

0117 0109169477 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CẦU XÂY Thôn Điền ThanhHuyện Sóc Sơn 4944 1,180,800                       

0117 0109169477 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CẦU XÂY Thôn Điền ThanhHuyện Sóc Sơn 4254 3,500,000                       

0117 0109169477 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI CẦU XÂY Thôn Điền ThanhHuyện Sóc Sơn 2863 8,000,000                       

0109169822 Total 527,233,650                   

0101 0109169822 CÔNG TY TNHH HR TRADING

Tầng 3, Shophouse số B4-17 Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4917 86,171                            

0101 0109169822 CÔNG TY TNHH HR TRADING

Tầng 3, Shophouse số B4-17 Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0101 0109169822 CÔNG TY TNHH HR TRADING

Tầng 3, Shophouse số B4-17 Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 1052 116,134,319                   

0101 0109169822 CÔNG TY TNHH HR TRADING

Tầng 3, Shophouse số B4-17 Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 1001 199,320,567                   

0101 0109169822 CÔNG TY TNHH HR TRADING

Tầng 3, Shophouse số B4-17 Vinhomes Gardenia, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 1701 200,192,593                   

0109169861 Total 212,691,873                   

0111 0109169861 CÔNG TY CỔ PHẦN ZZA Số 30 phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 145,800                          

0111 0109169861 CÔNG TY CỔ PHẦN ZZA Số 30 phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 212,546,073                   

0109170225 Total 7,053,600                       

0105 0109170225 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP M&E NHÀ VIỆT

Số 22 Tổ 30, ngách 15/160, ngõ 94 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà 

Nội 4944 1,053,600                       

0105 0109170225 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP M&E NHÀ VIỆT

Số 22 Tổ 30, ngách 15/160, ngõ 94 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà 

Nội 2863 6,000,000                       

0109173057 Total 1,538,600                       

0111 0109173057 CÔNG TY TNHH LUX WINES Số 2A, ngách 23, ngõ 168, phố Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,538,600                       

0109173071 Total 11,255,859                     

0156 0109173071 Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam P201, Văn Phòng Thƣơng Mại số DV3-2.9 Tầng 2, tòa nhà CT2 và, Quận Nam Từ Liêm 4918 19,834                            

0156 0109173071 Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam P201, Văn Phòng Thƣơng Mại số DV3-2.9 Tầng 2, tòa nhà CT2 và, Quận Nam Từ Liêm 4917 45,894                            

0156 0109173071 Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam P201, Văn Phòng Thƣơng Mại số DV3-2.9 Tầng 2, tòa nhà CT2 và, Quận Nam Từ Liêm 4944 182,800                          

0156 0109173071 Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam P201, Văn Phòng Thƣơng Mại số DV3-2.9 Tầng 2, tòa nhà CT2 và, Quận Nam Từ Liêm 1052 266,581                          

0156 0109173071 Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam P201, Văn Phòng Thƣơng Mại số DV3-2.9 Tầng 2, tòa nhà CT2 và, Quận Nam Từ Liêm 4272 1,740,750                       

0156 0109173071 Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam P201, Văn Phòng Thƣơng Mại số DV3-2.9 Tầng 2, tòa nhà CT2 và, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109173071 Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam P201, Văn Phòng Thƣơng Mại số DV3-2.9 Tầng 2, tòa nhà CT2 và, Quận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109173258 Total 9,551,512                       

0111 0109173258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN M&T VIỆT NAM Số 34 Ngách 99/1 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,200                              

0111 0109173258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN M&T VIỆT NAM Số 34 Ngách 99/1 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 1,389                              

0111 0109173258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN M&T VIỆT NAM Số 34 Ngách 99/1 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 124,923                          



0111 0109173258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN M&T VIỆT NAM Số 34 Ngách 99/1 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 924,000                          

0111 0109173258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN M&T VIỆT NAM Số 34 Ngách 99/1 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109173258 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN M&T VIỆT NAM Số 34 Ngách 99/1 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109174639 Total 13,238,100                     

0109 0109174639 Công ty CP Công Nghệ Kao Việt Nam Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4944 477,600                          

0109 0109174639 Công ty CP Công Nghệ Kao Việt Nam Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 1,760,500                       

0109 0109174639 Công ty CP Công Nghệ Kao Việt Nam Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0109174639 Công ty CP Công Nghệ Kao Việt Nam Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0109174639 Công ty CP Công Nghệ Kao Việt Nam Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109174646 Total 10,922,400                     

0109 0109174646 Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Cao Minh Số 15, Ngõ 158, Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4944 137,400                          

0109 0109174646 Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Cao Minh Số 15, Ngõ 158, Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 1,785,000                       

0109 0109174646 Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Cao Minh Số 15, Ngõ 158, Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0109174646 Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Cao Minh Số 15, Ngõ 158, Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0109174646 Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Cao Minh Số 15, Ngõ 158, Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109174660 Total 13,271,000                     

0109 0109174660 Công ty CP Công Nghệ Foster Việt Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4944 486,000                          

0109 0109174660 Công ty CP Công Nghệ Foster Việt Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4272 1,785,000                       

0109 0109174660 Công ty CP Công Nghệ Foster Việt Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0109174660 Công ty CP Công Nghệ Foster Việt Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0109174660 Công ty CP Công Nghệ Foster Việt Số 15, Ngõ 158 Đƣờng Giáp BátQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109176731 Total 31,795,476                     

0125 0109176731 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAI LINH Ngõ 18 thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 4918 240,868                          

0125 0109176731 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAI LINH Ngõ 18 thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 4944 637,800                          

0125 0109176731 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAI LINH Ngõ 18 thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 1052 1,160,764                       

0125 0109176731 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAI LINH Ngõ 18 thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0109176731 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAI LINH Ngõ 18 thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 4931 4,459,499                       

0125 0109176731 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAI LINH Ngõ 18 thôn Siêu QuầnHuyện Thanh Trì 1701 21,296,545                     

0109176932 Total 6,225,201                       

0113 0109176932 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ADPP TOÀN CẦU Số 10B, ngách 98/1 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4918 122,136                          

0113 0109176932 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ADPP TOÀN CẦU Số 10B, ngách 98/1 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4931 128,565                          

0113 0109176932 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ADPP TOÀN CẦU Số 10B, ngách 98/1 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4272 1,774,500                       

0113 0109176932 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ADPP TOÀN CẦU Số 10B, ngách 98/1 đƣờng Vũ Trọng PhụngQuận Thanh Xuân 4254 4,200,000                       

0109177051 Total 9,922,500                       

0107 0109177051 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH HOÀNG MINH Số nhà 38 ngõ 26 Tƣ ĐìnhQuận Long Biên 4944 922,500                          

0107 0109177051 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH HOÀNG MINH Số nhà 38 ngõ 26 Tƣ ĐìnhQuận Long Biên 2862 9,000,000                       

0109177478 Total 63,151,113                     

0101 0109177478 CÔNG TY TNHH MTV PT THÁI NAM Số 10B, ngõ 378/51 đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4944 615,000                          

0101 0109177478 CÔNG TY TNHH MTV PT THÁI NAM Số 10B, ngõ 378/51 đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4931 5,808,948                       

0101 0109177478 CÔNG TY TNHH MTV PT THÁI NAM Số 10B, ngõ 378/51 đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 2863 6,000,000                       

0101 0109177478 CÔNG TY TNHH MTV PT THÁI NAM Số 10B, ngõ 378/51 đƣờng Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1701 50,727,165                     

0109178760 Total 1,022,350                       

0109 0109178760 Công ty TNHH Mtv Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đức Phúc Số 12 Ngõ 245/66/4 Đƣờng Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 322,350                          

0109 0109178760 Công ty TNHH Mtv Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đức Phúc Số 12 Ngõ 245/66/4 Đƣờng Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 700,000                          

0109179041 Total 7,913,381                       

0129 0109179041 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Hasaki Việt Nam Số 16 Liền Kề 46 Khu Đô Thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 1,500                              

0129 0109179041 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Hasaki Việt Nam Số 16 Liền Kề 46 Khu Đô Thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0109179041 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Hasaki Việt Nam Số 16 Liền Kề 46 Khu Đô Thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 215,681                          

0129 0109179041 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Hasaki Việt Nam Số 16 Liền Kề 46 Khu Đô Thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0109179041 Công Ty Tnhh Minhrock Số 16 Liền Kề 46 Khu Đô Thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109179965 Total 100,057,022                   

0113 0109179965 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM Á Số 30, ngõ 208 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4944 18,600                            

0113 0109179965 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM Á Số 30, ngõ 208 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4931 1,007,480                       

0113 0109179965 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM Á Số 30, ngõ 208 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109179965 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM Á Số 30, ngõ 208 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0109179965 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM Á Số 30, ngõ 208 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 1701 43,364,973                     

0113 0109179965 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM Á Số 30, ngõ 208 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 1052 50,165,969                     



0109180230 Total 24,441,250                     

0137 0109180230 CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL PHÁP VIỆT Thôn 2, Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0109180230 CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL PHÁP VIỆT Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4272 2,941,250                       

0137 0109180230 CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL PHÁP VIỆT Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4254 6,500,000                       

0137 0109180230 CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL PHÁP VIỆT Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4268 13,000,000                     

0109180255 Total 15,406,250                     

0156 0109180255 Công Ty Cp Dƣợc Phẩm Asun Việt Nam Số 5C, Ngõ 83 Đƣờng Hữu Hƣng, Quận Nam Từ Liêm 4944 112,250                          

0156 0109180255 Công Ty Cp Dƣợc Phẩm Asun Việt Nam Số 5C, Ngõ 83 Đƣờng Hữu Hƣng, Quận Nam Từ Liêm 4272 1,794,000                       

0156 0109180255 Công Ty Cp Dƣợc Phẩm Asun Việt Nam Số 5C, Ngõ 83 Đƣờng Hữu Hƣng, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109180255 Công Ty Cp Dƣợc Phẩm Asun Việt Nam Số 5C, Ngõ 83 Đƣờng Hữu Hƣng, Quận Nam Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0109180706 Total 3,691,000                       

0129 0109180706 Công Ty Tnhh Minhrock C3, TT1 nhà thấp tầng Bộ tƣ lệnh Thủ Đô,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 38,500                            

0129 0109180706 Công Ty Tnhh Minhrock C3, TT1 nhà thấp tầng Bộ tƣ lệnh Thủ Đô,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 652,500                          

0129 0109180706 Công Ty Tnhh Minhrock C3, TT1 nhà thấp tầng Bộ tƣ lệnh Thủ Đô,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109180865 Total 14,298,150                     

0101 0109180865 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LÀO Số 83, Phố Tuệ TĩnhQuận Hai Bà Trƣng 4272 789,250                          

0101 0109180865 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LÀO Số 83, Phố Tuệ TĩnhQuận Hai Bà Trƣng 4944 1,008,900                       

0101 0109180865 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LÀO Số 83, Phố Tuệ TĩnhQuận Hai Bà Trƣng 4254 3,500,000                       

0101 0109180865 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT LÀO Số 83, Phố Tuệ TĩnhQuận Hai Bà Trƣng 2862 9,000,000                       

0109181393 Total 9,090,909                       

0129 0109181393 Công Ty Tnhh Minhrock Số 16, ngõ 16 đƣờng Thanh Lãm, Tổ 1,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 9,090,909                       

0109181410 Total 4,399,150                       

0156 0109181410 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Ngọc Nguyễn Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 155,400                          

0156 0109181410 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Ngọc Nguyễn Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4272 743,750                          

0156 0109181410 Công Ty TNHH Dƣợc Phẩm Ngọc Nguyễn Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0109182534 Total 1,437,911,575                

0133 0109182534 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC LINH Thôn 3Huyện Phúc Thọ 4944 100,200                          

0133 0109182534 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC LINH Thôn 3Huyện Phúc Thọ 4254 3,500,000                       

0133 0109182534 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC LINH Thôn 3Huyện Phúc Thọ 4931 28,846,260                     

0133 0109182534 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC LINH Thôn 3Huyện Phúc Thọ 1701 1,405,465,115                

0109183432 Total 3,500,000                       

0155 0109183432 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI ALADDIN VIỆT NAM Thôn Đông Cựu,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109184242 Total 152,941,187                   

0156 0109184242 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Việt Lào Tầng 1, Số nhà 35A, Ngách 63/57, đƣờng Lê Đức Thọ tổ 7, PhúQuận Nam Từ Liêm 4944 378,900                          

0156 0109184242 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Việt Lào Tầng 1, Số nhà 35A, Ngách 63/57, đƣờng Lê Đức Thọ tổ 7, PhúQuận Nam Từ Liêm 1052 1,943,539                       

0156 0109184242 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Việt Lào Tầng 1, Số nhà 35A, Ngách 63/57, đƣờng Lê Đức Thọ tổ 7, PhúQuận Nam Từ Liêm 4931 2,663,200                       

0156 0109184242 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Việt Lào Tầng 1, Số nhà 35A, Ngách 63/57, đƣờng Lê Đức Thọ tổ 7, PhúQuận Nam Từ Liêm 1701 147,955,548                   

0109185091 Total 18,204,870                     

0107 0109185091 CÔNG TY TNHH THIÊN AN VIỆT MỸ Nhà 7, đƣờng Anh Đào 2, Khu đô thị Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4944 1,023,000                       

0107 0109185091 CÔNG TY TNHH THIÊN AN VIỆT MỸ Nhà 7, đƣờng Anh Đào 2, Khu đô thị Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4272 2,291,870                       

0107 0109185091 CÔNG TY TNHH THIÊN AN VIỆT MỸ Nhà 7, đƣờng Anh Đào 2, Khu đô thị Vinhomes RiversideQuận Long Biên 2863 6,000,000                       

0107 0109185091 CÔNG TY TNHH THIÊN AN VIỆT MỸ Nhà 7, đƣờng Anh Đào 2, Khu đô thị Vinhomes RiversideQuận Long Biên 4254 8,890,000                       

0109186320 Total 38,128,104,877              

0106 0109186320 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN S-PROPERTY Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 2,848,438                       

0106 0109186320 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN S-PROPERTY Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 2,932,963,715                

0106 0109186320 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN S-PROPERTY Tầng 4, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 35,192,292,724              

0109187116 Total 50,509,743                     

0155 0109187116 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI KQT HÀ NỘI Thôn Lƣơng Xá,Xã Lam Điền,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 1,245,758                       

0155 0109187116 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI KQT HÀ NỘI Thôn Lƣơng Xá,Xã Lam Điền,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 49,263,985                     

0109187589 Total 346,059,583                   

0156 0109187589 Công Ty TNHH Haltech Vietnam

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đƣờng Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 5,662,459                       

0156 0109187589 Công Ty TNHH Haltech Vietnam

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đƣờng Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 163,377,804                   



0156 0109187589 Công Ty TNHH Haltech Vietnam

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đƣờng Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1052 177,019,320                   

0109188416 Total 17,015,149                     

0127 0109188416 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH NGỌC ENGINEERING K9- Đẹp ThônHuyện Mê Linh 4944 45,600                            

0127 0109188416 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH NGỌC ENGINEERING K9- Đẹp ThônHuyện Mê Linh 4931 642,913                          

0127 0109188416 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH NGỌC ENGINEERING K9- Đẹp ThônHuyện Mê Linh 1701 2,208,636                       

0127 0109188416 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH NGỌC ENGINEERING K9- Đẹp ThônHuyện Mê Linh 4272 3,118,000                       

0127 0109188416 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH NGỌC ENGINEERING K9- Đẹp ThônHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0109188416 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH NGỌC ENGINEERING K9- Đẹp ThônHuyện Mê Linh 4254 7,500,000                       

0109188751 Total 19,156,650                     

0129 0109188751 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Phát Triển Hình Ảnh Lst Số 5 ngách 21 ngõ 110 đƣờng Thanh BìnhQuận Hà Đông 4944 545,400                          

0129 0109188751 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Mai Dƣơng Phƣơng Số 5 ngách 21 ngõ 110 đƣờng Thanh BìnhQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109188751 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Mai Dƣơng Phƣơng Số 5 ngách 21 ngõ 110 đƣờng Thanh BìnhQuận Hà Đông 4272 4,111,250                       

0129 0109188751 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Mai Dƣơng Phƣơng Số 5 ngách 21 ngõ 110 đƣờng Thanh BìnhQuận Hà Đông 4254 12,500,000                     

0109188825 Total 7,180,800                       

0131 0109188825 Công Ty TNHH Nội Ngoại Thất Akha Thôn Thủ TrungThị xã Sơn Tây 4944 1,180,800                       

0131 0109188825 Công Ty TNHH Nội Ngoại Thất Akha Thôn Thủ TrungThị xã Sơn Tây 2863 6,000,000                       

0109190334 Total 33,157,311                     

0113 0109190334 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREENPOWER VIỆT NAM Số 352 Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 593,723                          

0113 0109190334 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREENPOWER VIỆT NAM Số 352 Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 32,563,588                     

0109191031 Total 9,503,000                       

0119 0109191031 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TUẤN ANH Thôn Mạch Lũng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 3,000                              

0119 0109191031 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TUẤN ANH Thôn Mạch Lũng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 9,500,000                       

0109191497 Total 6,100,450                       

0109 0109191497 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Quảng Cáo Minh Tuệ Số 12 ngách 13/2 đƣờng Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0109191497 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Quảng Cáo Minh Tuệ Số 12 ngách 13/2 đƣờng Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 404,250                          

0109 0109191497 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Quảng Cáo Minh Tuệ Số 12 ngách 13/2 đƣờng Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109191497 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Quảng Cáo Minh Tuệ Số 12 ngách 13/2 đƣờng Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109191835 Total 53,940,449                     

0115 0109191835 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƢNGsố 112 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 967,349                          

0115 0109191835 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƢNGsố 112 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,259,250                       

0115 0109191835 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƢNGsố 112 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,414,005                       

0115 0109191835 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƢNGsố 112 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0115 0109191835 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƢNGsố 112 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 13,779,895                     

0115 0109191835 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƢNGsố 112 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 24,019,950                     

0109193021 Total 12,576,204                     

0109 0109193021 Công ty CP Công Nghệ Sức Khỏe Sao Đại Việt C26 Lô 19 Khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 339,816                          

0109 0109193021 Công ty CP Công Nghệ Sức Khỏe Sao Đại Việt C26 Lô 19 Khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 12,236,388                     

0109193039 Total 12,650,000                     

0109 0109193039 Công ty CP Dƣợc Và Tbyt Cao Cấp Kidmed Nhà 32 D2, Khu đô thị Đại Kim, đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109194850 Total 16,697,574                     

0127 0109194850 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRE XANH VIỆT NAM Xóm Ao Sen, Thôn Hạ LôiHuyện Mê Linh 4931 1,598,774                       

0127 0109194850 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRE XANH VIỆT NAM Xóm Ao Sen, Thôn Hạ LôiHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0109194850 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRE XANH VIỆT NAM Xóm Ao Sen, Thôn Hạ LôiHuyện Mê Linh 1701 13,098,800                     

0109194875 Total 74,510,792                     

0107 0109194875 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH Số 21, Ngách 765/89 Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0109194875 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH Số 21, Ngách 765/89 Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0107 0109194875 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH Số 21, Ngách 765/89 Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 64,510,792                     

0109194917 Total 39,239,805                     

0101 0109194917 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RED23 VIỆT NAM Số 181 Phố Nhật ChiêuQuận Tây Hồ 4917 2,219,805                       

0101 0109194917 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RED23 VIỆT NAM Số 181 Phố Nhật ChiêuQuận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0101 0109194917 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RED23 VIỆT NAM Số 181 Phố Nhật ChiêuQuận Tây Hồ 1001 34,020,000                     



0109195879 Total 6,042,000                       

0113 0109195879 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUẦN CHAY LOVING HUT Số 129M đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 42,000                            

0113 0109195879 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUẦN CHAY LOVING HUT Số 129M đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,000,000                       

0109195935 Total 17,406,411                     

0129 0109195935 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Mai Dƣơng Phƣơng Kiot 7, Tòa 2B Khu nhà Ở Hƣng ThịnhQuận Hà Đông 4944 64,200                            

0129 0109195935 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Mai Dƣơng Phƣơng Kiot 7, Tòa 2B Khu nhà Ở Hƣng ThịnhQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109195935 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Thƣơng Mại Mai Dƣơng Phƣơng Kiot 7, Tòa 2B Khu nhà Ở Hƣng ThịnhQuận Hà Đông 1701 15,342,211                     

0109196505 Total 24,410,292                     

0115 0109196505 CÔNG TY TNHH GIẤY DÁN KÍNH MIỀN BẮC Phòng 301 nhà số 3 ngõ Đình làng HậuQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0109196505 CÔNG TY TNHH GIẤY DÁN KÍNH MIỀN BẮC Phòng 301 nhà số 3 ngõ Đình làng HậuQuận Cầu Giấy 4931 2,737,383                       

0115 0109196505 CÔNG TY TNHH GIẤY DÁN KÍNH MIỀN BẮC Phòng 301 nhà số 3 ngõ Đình làng HậuQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0109196505 CÔNG TY TNHH GIẤY DÁN KÍNH MIỀN BẮC Phòng 301 nhà số 3 ngõ Đình làng HậuQuận Cầu Giấy 1701 15,057,909                     

0109196907 Total 36,440,571                     

0115 0109196907 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI THANH Số 14 Tầng 1+2 CC 5 Tầng lô D KĐTM Nghĩa Đô Dịch Vọng, đƣờngQuận Cầu Giấy 4931 712,405                          

0115 0109196907 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI THANH Số 14 Tầng 1+2 CC 5 Tầng lô D KĐTM Nghĩa Đô Dịch Vọng, đƣờngQuận Cầu Giấy 2864 1,000,000                       

0115 0109196907 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI THANH Số 14 Tầng 1+2 CC 5 Tầng lô D KĐTM Nghĩa Đô Dịch Vọng, đƣờngQuận Cầu Giấy 1701 34,728,166                     

0109197072 Total 4,196,200                       

0115 0109197072 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI KHÁNH AN Số 8 Ngõ 68 Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0109197072 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI KHÁNH AN Số 8 Ngõ 68 Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109197097 Total 16,549,704                     

0109 0109197097 Công ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Tdp Số nhà 18, hẻm 23 ngách 22, ngõ 282 Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 16,549,704                     

0109198950 Total 8,050,000                       

0103 0109198950 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIÊN PHÖ GLOBAL Số 1 ngõ 93, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4272 1,050,000                       

0103 0109198950 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIÊN PHÖ GLOBAL Số 1 ngõ 93, phố Nghĩa DũngQuận Ba Đình 4254 7,000,000                       

0109198968 Total 7,609,750                       

0109 0109198968 Công ty CP Đầu Tƣ & Môi Giới Bất Động Sản Landy Số 107 Đại TừQuận Hoàng Mai 4944 213,000                          

0109 0109198968 Công ty CP Đầu Tƣ & Môi Giới Bất Động Sản Landy Số 107 Đại TừQuận Hoàng Mai 4272 396,750                          

0109 0109198968 Công ty CP Đầu Tƣ & Môi Giới Bất Động Sản Landy Số 107 Đại TừQuận Hoàng Mai 4254 7,000,000                       

0109199802 Total 4,526,200                       

0155 0109199802 CÔNG TY CỔ PHẦN TUDU GROUP Thôn Phƣợng Đồng,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 526,200                          

0155 0109199802 CÔNG TY CỔ PHẦN TUDU GROUP Thôn Phƣợng Đồng,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109201064 Total 3,701,250                       

0106 0109201064 CÔNG TY CỔ PHẦN AVA VIỆT NAM Tầng 2, Số 38E, Phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 201,250                          

0106 0109201064 CÔNG TY CỔ PHẦN AVA VIỆT NAM Tầng 2, Số 38E, Phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109201258 Total 37,857,707                     

0111 0109201258 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT TUỆ Số 41,43 Ngõ 119 Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 4944 23,400                            

0111 0109201258 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT TUỆ Số 41,43 Ngõ 119 Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 1052 246,123                          

0111 0109201258 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT TUỆ Số 41,43 Ngõ 119 Hồ Đắc DiQuận Đống Đa 1701 37,588,184                     

0109202004 Total 21,709,500                     

0115 0109202004 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒNG QUANG Tầng 7, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 59,500                            

0115 0109202004 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒNG QUANG Tầng 7, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 21,650,000                     

0109202251 Total 39,229,125                     

0115 0109202251 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - MÁY THẨM MỸ TUẤN PHƢƠNGSố nhà 2 ngách 68 ngõ 445 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0109202251 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - MÁY THẨM MỸ TUẤN PHƢƠNGSố nhà 2 ngách 68 ngõ 445 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4272 4,464,125                       

0115 0109202251 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - MÁY THẨM MỸ TUẤN PHƢƠNGSố nhà 2 ngách 68 ngõ 445 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0109202251 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - MÁY THẨM MỸ TUẤN PHƢƠNGSố nhà 2 ngách 68 ngõ 445 Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4254 28,150,000                     

0109202653 Total 16,504,030                     

0115 0109202653 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẤU THẦU BẮC TRUNG NAM Nhà B1 ngõ 6 Đƣờng Mạc Thái Tổ, Tổ 34, Quận Cầu Giấy 4944 557,400                          

0115 0109202653 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẤU THẦU BẮC TRUNG NAM Nhà B1 ngõ 6 Đƣờng Mạc Thái Tổ, Tổ 34, Quận Cầu Giấy 4272 1,296,630                       

0115 0109202653 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẤU THẦU BẮC TRUNG NAM Nhà B1 ngõ 6 Đƣờng Mạc Thái Tổ, Tổ 34, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109202653 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẤU THẦU BẮC TRUNG NAM Nhà B1 ngõ 6 Đƣờng Mạc Thái Tổ, Tổ 34, Quận Cầu Giấy 4254 12,650,000                     

0109203061 Total 4,949,800                       

0156 0109203061 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Kiến Thành Việt Nam TT03-16, Dự án Hải Đăng City, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 949,800                          



0156 0109203061 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Kiến Thành Việt Nam TT03-16, Dự án Hải Đăng City, đƣờng Hàm Nghi,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109203294 Total 36,226,521                     

0108 0109203294 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN Ý Số 29 ngách 14, ngõ Gốc Đề, Đƣờng Minh Khai 4272 5,000                              

0108 0109203294 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN Ý Số 29 ngách 14, ngõ Gốc Đề, Đƣờng Minh Khai 4931 5,754,965                       

0108 0109203294 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN Ý Số 29 ngách 14, ngõ Gốc Đề, Đƣờng Minh Khai 1701 30,466,556                     

0109203696 Total 6,922,500                       

0101 0109203696 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHANG VIỆT Liền kề 84, Ngõ 6 Nguyễn Văn LộcQuận Hà Đông 4944 922,500                          

0101 0109203696 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHANG VIỆT Liền kề 84, Ngõ 6 Nguyễn Văn LộcQuận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0109205421 Total 2,392,400                       

0153 0109205421 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỰ KIỆN HƢNG THỊNH Thôn Quảng phúc,Xã Yên Bài,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4944 392,400                          

0153 0109205421 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỰ KIỆN HƢNG THỊNH Thôn Quảng phúc,Xã Yên Bài,Huyện Ba Vì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109206104 Total 6,524,099                       

0109 0109206104 Công ty CP Solid Engineer Số 53H, ngõ 258 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0109206104 Công ty CP Solid Engineer Số 53H, ngõ 258 Tân MaiQuận Hoàng Mai 4917 347,385                          

0109 0109206104 Công ty CP Solid Engineer Số 53H, ngõ 258 Tân MaiQuận Hoàng Mai 1001 1,980,514                       

0109 0109206104 Công ty CP Solid Engineer Số 53H, ngõ 258 Tân MaiQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109207059 Total 2,684,667                       

0111 0109207059 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƢƠNG MẠI VÀ KINH DOANH SÁNG TẠO W.CREATIVESố nhà 29, Ngõ 28 Phố Nguyên HồngQuận Đống Đa 4931 2,684,667                       

0109207122 Total 7,696,200                       

0115 0109207122 CÔNG TY TNHH V - NEW WAVE Số 48 ngõ 100 Trần Duy Hƣng, Tổ 5,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0109207122 CÔNG TY TNHH V - NEW WAVE Số 48 ngõ 100 Trần Duy Hƣng, Tổ 5,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109207122 CÔNG TY TNHH V - NEW WAVE Số 48 ngõ 100 Trần Duy Hƣng, Tổ 5,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109207274 Total 9,882,116                       

0101 0109207274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SWIN Số 26, tổ 9, Quận Hà Đông 4931 318,118                          

0101 0109207274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SWIN Số 26, tổ 9, Quận Hà Đông 4944 658,800                          

0101 0109207274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SWIN Số 26, tổ 9, Quận Hà Đông 1701 2,905,198                       

0101 0109207274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SWIN Số 26, tổ 9, Quận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0109208750 Total 20,315,725                     

0113 0109208750 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TÍNSố 12/28/207 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4944 26,400                            

0113 0109208750 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TÍNSố 12/28/207 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109208750 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TÍNSố 12/28/207 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4272 2,839,325                       

0113 0109208750 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TÍNSố 12/28/207 Bùi Xƣơng TrạchQuận Thanh Xuân 4254 15,450,000                     

0109208775 Total 9,975,400                       

0113 0109208775 CÔNG TY TNHH HOMEDY VIỆT NAM Tầng 3 Khu A Tòa nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0109208775 CÔNG TY TNHH HOMEDY VIỆT NAM Tầng 3 Khu A Tòa nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4272 1,579,200                       

0113 0109208775 CÔNG TY TNHH HOMEDY VIỆT NAM Tầng 3 Khu A Tòa nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0109208775 CÔNG TY TNHH HOMEDY VIỆT NAM Tầng 3 Khu A Tòa nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4254 4,200,000                       

0109209384 Total 10,056,600                     

0101 0109209384 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ FUJITA ABE VIỆT NAM Số nhà 405 phố Bình ĐàHuyện Thanh Oai 4944 1,056,600                       

0101 0109209384 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ FUJITA ABE VIỆT NAM Số nhà 405 phố Bình ĐàHuyện Thanh Oai 2862 9,000,000                       

0109210189 Total 1,779,560                       

0113 0109210189 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VŨ GIA VIỆT NAM Số 55/20/250 Phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 33,200                            

0113 0109210189 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VŨ GIA VIỆT NAM Số 55/20/250 Phố Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,746,360                       

0109211993 Total 35,829,661                     

0111 0109211993 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - PTX

Tầng 6, tháp B, tòa nhà HongKong Tower, số 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận 

Đống Đa,Hà Nội 4931 20,786                            

0111 0109211993 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - PTX

Tầng 6, tháp B, tòa nhà HongKong Tower, số 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận 

Đống Đa,Hà Nội 4272 1,958,875                       

0111 0109211993 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - PTX

Tầng 6, tháp B, tòa nhà HongKong Tower, số 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận 

Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109211993 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - PTX

Tầng 6, tháp B, tòa nhà HongKong Tower, số 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận 

Đống Đa,Hà Nội 4254 31,850,000                     



0109212002 Total 11,892,400                     

0111 0109212002 CÔNG TY CỔ PHẦN HERMOSA VIỆT NAM Số 47 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 392,400                          

0111 0109212002 CÔNG TY CỔ PHẦN HERMOSA VIỆT NAM Số 47 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0109212002 CÔNG TY CỔ PHẦN HERMOSA VIỆT NAM Số 47 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0111 0109212002 CÔNG TY CỔ PHẦN HERMOSA VIỆT NAM Số 47 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0109212027 Total 15,059,450                     

0101 0109212027 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VƢƠNG GROUP Số 3 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4272 1,076,250                       

0101 0109212027 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VƢƠNG GROUP Số 3 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4944 1,483,200                       

0101 0109212027 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VƢƠNG GROUP Số 3 phố Chùa LángQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0101 0109212027 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VƢƠNG GROUP Số 3 phố Chùa LángQuận Đống Đa 2862 9,000,000                       

0109212845 Total 7,696,200                       

0109 0109212845 Công ty Cp Bất Động Sản Tập Đoàn Thành Công Tầng 2 chung cƣ 151 A1, phố Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0109212845 Công ty Cp Bất Động Sản Tập Đoàn Thành Công Tầng 2 chung cƣ 151 A1, phố Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0109212845 Công ty Cp Bất Động Sản Tập Đoàn Thành Công Tầng 2 chung cƣ 151 A1, phố Nguyễn Đức Cảnh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109213101 Total 33,973,755                     

0141 0109213101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DƢỢC LIỆU VIỆT NAMThôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4272 962,500                          

0141 0109213101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DƢỢC LIỆU VIỆT NAMThôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4944 1,564,200                       

0141 0109213101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DƢỢC LIỆU VIỆT NAMThôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4931 1,609,774                       

0141 0109213101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DƢỢC LIỆU VIỆT NAMThôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0109213101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DƢỢC LIỆU VIỆT NAMThôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4268 7,000,000                       

0141 0109213101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DƢỢC LIỆU VIỆT NAMThôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 1701 8,337,281                       

0141 0109213101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DƢỢC LIỆU VIỆT NAMThôn Năm TrạiHuyện Quốc Oai 4254 10,500,000                     

0109213207 Total 8,966,000                       

0119 0109213207 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG PHÁT ĐÔNG ANH Nhà số 2 khu B4 tập thể Công ty Cổ phần cơ khí 4 và xây dựngHuyện Đông Anh 4272 1,966,000                       

0119 0109213207 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG PHÁT ĐÔNG ANH Nhà số 2 khu B4 tập thể Công ty Cổ phần cơ khí 4 và xây dựngHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0109213207 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG PHÁT ĐÔNG ANH Nhà số 2 khu B4 tập thể Công ty Cổ phần cơ khí 4 và xây dựngHuyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

0109213655 Total 323,563,204                   

0107 0109213655 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN Số nhà 66, phố Tƣ Đình, tổ 6,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 1,338,612                       

0107 0109213655 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN Số nhà 66, phố Tƣ Đình, tổ 6,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 19,260,600                     

0107 0109213655 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN Số nhà 66, phố Tƣ Đình, tổ 6,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 19,747,442                     

0107 0109213655 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN Số nhà 66, phố Tƣ Đình, tổ 6,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 283,216,550                   

0109214426 Total 7,910,400                       

0115 0109214426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SAAS Tầng 16 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 410,400                          

0115 0109214426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SAAS Tầng 16 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109214426 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SAAS Tầng 16 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109214842 Total 284,504,672                   

0107 0109214842 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH MÁY THIẾT BỊ MBS Số 23, Ngách 7 Ngõ Độc Lập,Phƣờng Cự Khối,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 26,400                            

0107 0109214842 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH MÁY THIẾT BỊ MBS Số 23, Ngách 7 Ngõ Độc Lập,Phƣờng Cự Khối,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 7,487,424                       

0107 0109214842 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH MÁY THIẾT BỊ MBS Số 23, Ngách 7 Ngõ Độc Lập,Phƣờng Cự Khối,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 276,990,848                   

0109215130 Total 85,087,055                     

0109 0109215130 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Sản Xuất Và Đầu Tƣ Tap Số 74 Hồ Đền Lừ,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4917 2,160                              

0109 0109215130 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Sản Xuất Và Đầu Tƣ Tap Số 74 Hồ Đền Lừ,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 1,639,897                       

0109 0109215130 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Sản Xuất Và Đầu Tƣ Tap Số 74 Hồ Đền Lừ,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 83,444,998                     

0109215878 Total 6,618,923                       

0111 0109215878 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG & THIẾT KẾ NỘI THẤT UNCLE DECOR Số 30 Đƣờng Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 6,570                              

0111 0109215878 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG & THIẾT KẾ NỘI THẤT UNCLE DECOR Số 30 Đƣờng Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109215878 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG & THIẾT KẾ NỘI THẤT UNCLE DECOR Số 30 Đƣờng Trần Quang Diệu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,612,353                       

0109215973 Total 7,508,550                       

0157 0109215973 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AHA COSMETIC VIỆT NAM Số 69 phố ĐămQuận Bắc Từ Liêm 4272 1,908,550                       

0157 0109215973 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AHA COSMETIC VIỆT NAM Số 69 phố ĐămQuận Bắc Từ Liêm 4254 5,600,000                       

0109216085 Total 51,603,301                     



0115 0109216085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỜI TRANG QUỐC TẾ Số 20D Ngách 27/29 Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 1,902,545                       

0115 0109216085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỜI TRANG QUỐC TẾ Số 20D Ngách 27/29 Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 2,442,722                       

0115 0109216085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỜI TRANG QUỐC TẾ Số 20D Ngách 27/29 Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0115 0109216085 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỜI TRANG QUỐC TẾ Số 20D Ngách 27/29 Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 34,608,034                     

0109216938 Total 3,500,000                       

0109 0109216938 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Homevie Số 167 A14, Ngõ 66 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109217441 Total 4,538,800                       

0129 0109217441 Công Ty Tnhh Phát Triển Lƣới Điện Miền Bắc A20 ngõ 113, tổ 16, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 538,800                          

0129 0109217441 Công Ty Tnhh Phát Triển Lƣới Điện Miền Bắc A20 ngõ 113, tổ 16, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109217635 Total 123,046,289                   

0141 0109217635 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ Đội 2, Thôn Long PhúHuyện Quốc Oai 4931 8,516,289                       

0141 0109217635 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ Đội 2, Thôn Long PhúHuyện Quốc Oai 1701 114,530,000                   

0109217875 Total 92,301,724                     

0109 0109217875 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Greenqiteq Số 18, ngõ 192 Kim Giang, phƣờng Đại KimQuận Hoàng Mai 4944 188,550                          

0109 0109217875 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Greenqiteq Số 18, ngõ 192 Kim Giang, phƣờng Đại KimQuận Hoàng Mai 4931 606,900                          

0109 0109217875 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Greenqiteq Số 18, ngõ 192 Kim Giang, phƣờng Đại KimQuận Hoàng Mai 1701 91,506,274                     

0109218452 Total 35,963,160                     

0129 0109218452 Công Ty Tnhh Mtv Phúc Khánh Thanh Hóa Liền Kề 434, Dịch Vụ 10, Đìa LãoQuận Hà Đông 4918 2,571,762                       

0129 0109218452 Công Ty Tnhh Mtv Phúc Khánh Thanh Hóa Liền Kề 434, Dịch Vụ 10, Đìa LãoQuận Hà Đông 4931 4,838,464                       

0129 0109218452 Công Ty Tnhh Mtv Phúc Khánh Thanh Hóa Liền Kề 434, Dịch Vụ 10, Đìa LãoQuận Hà Đông 1052 12,771,903                     

0129 0109218452 Công Ty Tnhh Mtv Phúc Khánh Thanh Hóa Liền Kề 434, Dịch Vụ 10, Đìa LãoQuận Hà Đông 1701 15,781,031                     

0109218646 Total 3,603,250                       

0157 0109218646 CÔNG TY CỔ PHẦN MIND & NUTRITION số 44 ngách 193/220/95 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 103,250                          

0157 0109218646 CÔNG TY CỔ PHẦN MIND & NUTRITION số 44 ngách 193/220/95 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109219199 Total 79,226,598                     

0155 0109219199 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TNT Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1052 1,760,321                       

0155 0109219199 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TNT Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0109219199 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TNT Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4934 2,725,721                       

0155 0109219199 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TNT Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4931 3,097,444                       

0155 0109219199 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TNT Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1755 26,801,564                     

0155 0109219199 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĐẦU TƢ TNT Thôn Phƣợng NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1701 42,841,548                     

0109219329 Total 4,285,050                       

0111 0109219329 CÔNG TY CP CORONA TECHNOLOGY Số 30 ngõ 137 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 435,050                          

0111 0109219329 CÔNG TY CP CORONA TECHNOLOGY Số 30 ngõ 137 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0109219375 Total 55,690,025                     

0117 0109219375 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT Thôn Nội Phật,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4944 162,600                          

0117 0109219375 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT Thôn Nội Phật,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4918 365,165                          

0117 0109219375 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT Thôn Nội Phật,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0117 0109219375 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT Thôn Nội Phật,Xã Mai Đình,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 51,662,260                     

0109220187 Total 888,850                          

0108 0109220187 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH MINH P.902, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 4272
888,850                          

0109220356 Total 7,766,512                       

0101 0109220356 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TH REALTY VIỆT NAM Số 15, ngách 4A/4 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,438,369                       

0101 0109220356 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TH REALTY VIỆT NAM Số 15, ngách 4A/4 Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 6,328,143                       

0109220451 Total 10,799,119                     

0145 0109220451 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƢNG PHÖC KHANG Ngõ số 5 Khu Đất dịch vụ Cầu DừaHuyện Thƣờng Tín 4917 153,000                          

0145 0109220451 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƢNG PHÖC KHANG Ngõ số 5 Khu Đất dịch vụ Cầu DừaHuyện Thƣờng Tín 4931 250,395                          

0145 0109220451 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƢNG PHÖC KHANG Ngõ số 5 Khu Đất dịch vụ Cầu DừaHuyện Thƣờng Tín 1701 10,395,724                     

0109220701 Total 33,090,478                     

0141 0109220701 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHÁNH HUYỀN Thôn Đồng SơnHuyện Quốc Oai 4918 159,350                          

0141 0109220701 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHÁNH HUYỀN Thôn Đồng SơnHuyện Quốc Oai 4944 224,400                          

0141 0109220701 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHÁNH HUYỀN Thôn Đồng SơnHuyện Quốc Oai 1052 865,104                          



0141 0109220701 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHÁNH HUYỀN Thôn Đồng SơnHuyện Quốc Oai 2863 2,000,000                       

0141 0109220701 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHÁNH HUYỀN Thôn Đồng SơnHuyện Quốc Oai 4931 5,857,817                       

0141 0109220701 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHÁNH HUYỀN Thôn Đồng SơnHuyện Quốc Oai 1701 23,983,807                     

0109222378 Total 244,179,878                   

0129 0109222378 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thƣơng Mại Và Nội Thất Quang Minh Số 111, đƣờng Lê Xuân Điệp,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 6,004,510                       

0129 0109222378 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Diamond Ic Số 111, đƣờng Lê Xuân Điệp,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 11,234,380                     

0129 0109222378 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Diamond Ic Số 111, đƣờng Lê Xuân Điệp,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 75,941,251                     

0129 0109222378 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Diamond Ic Số 111, đƣờng Lê Xuân Điệp,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 150,999,737                   

0109222610 Total 144,473,303                   

0156 0109222610 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Triệu Đô Số 3C, Ngõ 36 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4931 7,302,512                       

0156 0109222610 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Triệu Đô Số 3C, Ngõ 36 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 1052 63,560,330                     

0156 0109222610 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Du Lịch Triệu Đô Số 3C, Ngõ 36 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 1701 73,610,461                     

0109223621 Total 1,837,125                       

0143 0109223621 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SEN VÀNG Thôn Sinh QuảHuyện Thanh Oai 4944 383,400                          

0143 0109223621 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SEN VÀNG Thôn Sinh QuảHuyện Thanh Oai 4272 1,453,725                       

0109223734 Total 4,446,750                       

0157 0109223734 CÔNG TY TNHH GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH VIỆT Số nhà 24, ngõ 56 Phú Kiều,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 946,750                          

0157 0109223734 CÔNG TY TNHH GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH VIỆT Số nhà 24, ngõ 56 Phú Kiều,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109224840 Total 15,158,500                     

0111 0109224840 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TMT Số 16 ngách 58, ngõ Lƣơng Sử C, đƣờng Quốc Tử GiámQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0109224840 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TMT Số 16 ngách 58, ngõ Lƣơng Sử C, đƣờng Quốc Tử GiámQuận Đống Đa 4272 1,262,300                       

0111 0109224840 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TMT Số 16 ngách 58, ngõ Lƣơng Sử C, đƣờng Quốc Tử GiámQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0109224840 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SẢN XUẤT QUẢNG CÁO TMT Số 16 ngách 58, ngõ Lƣơng Sử C, đƣờng Quốc Tử GiámQuận Đống Đa 4254 9,700,000                       

0109224992 Total 11,227,527                     

0129 0109224992 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Diamond Ic Số 65 ngõ 1 tổ 9,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0109224992 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Diamond Ic Số 65 ngõ 1 tổ 9,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 7,227,527                       

0109225756 Total 2,387,000                       

0157 0109225756 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM INTO-GOLD HÀ NỘI Số nhà 43, Tổ dân phố 2, đƣờng Thƣợng Cát,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 387,000                          

0157 0109225756 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM INTO-GOLD HÀ NỘI Số nhà 43, Tổ dân phố 2, đƣờng Thƣợng Cát,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109225763 Total 4,850,000                       

0108 0109225763 CÔNG TY CỔ PHẦN NÂNG TẦM VIỄN THÔNG VIỆT T-SMART Số 12C, 325/69/14 Kim Ngƣu 2863 1,000,000                       

0108 0109225763 CÔNG TY CỔ PHẦN NÂNG TẦM VIỄN THÔNG VIỆT T-SMART Số 12C, 325/69/14 Kim Ngƣu 4254 3,850,000                       

0109226453 Total 17,368,250                     

0101 0109226453 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SDG VIỆT NAM Số 67 Ngõ 45 phố Bùi Huy Bích,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 922,500                          

0101 0109226453 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SDG VIỆT NAM Số 67 Ngõ 45 phố Bùi Huy Bích,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 945,750                          

0101 0109226453 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SDG VIỆT NAM Số 67 Ngõ 45 phố Bùi Huy Bích,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0101 0109226453 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SDG VIỆT NAM Số 67 Ngõ 45 phố Bùi Huy Bích,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0109226573 Total 6,819,650                       

0117 0109226573 CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN XANH PHÖ QUỐC Số 20, Đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4944 9,900                              

0117 0109226573 CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN XANH PHÖ QUỐC Số 20, Đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4272 309,750                          

0117 0109226573 CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN XANH PHÖ QUỐC Số 20, Đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 2862 3,000,000                       

0117 0109226573 CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN XANH PHÖ QUỐC Số 20, Đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4254 3,500,000                       

0109226580 Total 14,258,300                     

0113 0109226580 CÔNG TY TNHH TỔ HỢP ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 1, 12/ 33, ngõ 162 Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4944 376,200                          

0113 0109226580 CÔNG TY TNHH TỔ HỢP ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 1, 12/ 33, ngõ 162 Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4272 1,382,100                       

0113 0109226580 CÔNG TY TNHH TỔ HỢP ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 1, 12/ 33, ngõ 162 Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0113 0109226580 CÔNG TY TNHH TỔ HỢP ĐẦU TƢ TOÀN CẦU Số 1, 12/ 33, ngõ 162 Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0109227263 Total 6,615,000                       

0129 0109227263 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Diamond Ic Số 63 phố Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4944 615,000                          

0129 0109227263 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Diamond Ic Số 63 phố Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0109229091 Total 23,297,425                     

0111 0109229091 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ WEGOON Tầng 4 số 992 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4944 165,200                          

0111 0109229091 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ WEGOON Tầng 4 số 992 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4272 1,982,225                       

0111 0109229091 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ WEGOON Tầng 4 số 992 Đƣờng LángQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0109229091 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ WEGOON Tầng 4 số 992 Đƣờng LángQuận Đống Đa 4254 17,150,000                     



0109230146 Total 55,086,823                     

0107 0109230146 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HÀ LÂM Số 27, ngách 638/45 đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 4931 13,431,682                     

0107 0109230146 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HÀ LÂM Số 27, ngách 638/45 đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 1701 41,655,141                     

0109230386 Total 14,783,331                     

0113 0109230386 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT THÔNG MINH LPHOME

Số 7, ngõ 213, ngách 29, hẻm 7, tổ 1, cụm Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4931 91,687                            

0113 0109230386 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT THÔNG MINH LPHOME

Số 7, ngõ 213, ngách 29, hẻm 7, tổ 1, cụm Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4944 297,900                          

0113 0109230386 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT THÔNG MINH LPHOME

Số 7, ngõ 213, ngách 29, hẻm 7, tổ 1, cụm Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 1701 14,393,744                     

0109230604 Total 3,908,800                       

0101 0109230604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ NGUYÊN PHÖ Số 73 Lý Nam Đế,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,108,800                       

0101 0109230604 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ NGUYÊN PHÖ Số 73 Lý Nam Đế,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 2,800,000                       

0109231076 Total 2,879,200                       

0157 0109231076 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEWSKY VN

Phòng 303 tầng 3,  tổ hợp chung cƣ cao tầng N02 – T3, khu đo,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 179,200                          

0157 0109231076 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEWSKY VN

Phòng 303 tầng 3,  tổ hợp chung cƣ cao tầng N02 – T3, khu đo,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 700,000                          

0157 0109231076 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEWSKY VN

Phòng 303 tầng 3,  tổ hợp chung cƣ cao tầng N02 – T3, khu đo,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109231372 Total 44,842,969                     

0129 0109231372 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Landbank Việt Nam Số nhà 171, ngõ 12, đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 3,884,627                       

0129 0109231372 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Landbank Việt Nam Số nhà 171, ngõ 12, đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 40,958,342                     

0109232785 Total 26,081,288                     

0103 0109232785 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA Số 5, ngách 140, ngõ 71 phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 44,892                            

0103 0109232785 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA Số 5, ngách 140, ngõ 71 phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0109232785 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA Số 5, ngách 140, ngõ 71 phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 24,036,396                     

0109232827 Total 15,495,228                     

0141 0109232827 CÔNG TY TNHH LINH BÌNH AN Xóm 2, thôn Cấn Hạ,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 18,600                            

0141 0109232827 CÔNG TY TNHH LINH BÌNH AN Xóm 2, thôn Cấn Hạ,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 604,793                          

0141 0109232827 CÔNG TY TNHH LINH BÌNH AN Xóm 2, thôn Cấn Hạ,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0141 0109232827 CÔNG TY TNHH LINH BÌNH AN Xóm 2, thôn Cấn Hạ,Xã Cấn Hữu,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 12,871,835                     

0109233210 Total 7,697,763                       

0111 0109233210 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH Số 14/17 Ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,563                              

0111 0109233210 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH Số 14/17 Ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0109233210 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH Số 14/17 Ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0109233210 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH Số 14/17 Ngõ Giếng, phố Đông Các,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109233556 Total 3,794,416                       

0129 0109233556 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Landbank Việt Nam Số 33 ngõ 20 Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 25,800                            

0129 0109233556 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Landbank Việt Nam Số 33 ngõ 20 Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 152,296                          

0129 0109233556 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoa Thiên Tân Số 33 ngõ 20 Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 1,616,320                       

0129 0109233556 Công Ty Cổ Phần Fashion 360 Số 33 ngõ 20 Thanh Lãm,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109233637 Total 4,023,450                       

0105 0109233637 CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ VMT Số 17 ngõ 123A Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 196,200                          

0105 0109233637 CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ VMT Số 17 ngõ 123A Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 327,250                          

0105 0109233637 CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ VMT Số 17 ngõ 123A Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109234084 Total 15,915,775                     

0108 0109234084 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CTV VIỆT NAM Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm 4944 196,200                          

0108 0109234084 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CTV VIỆT NAM Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm 4272 869,575                          

0108 0109234084 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CTV VIỆT NAM Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2863 4,000,000                       

0108 0109234084 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CTV VIỆT NAM Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm 4254 10,850,000                     

0109234849 Total 11,385,500                     

0115 0109234849 CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ TƢỜNG MINH Nhà số 3 ngách 63 hẻm 10 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 4944 1,114,200                       

0115 0109234849 CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ TƢỜNG MINH Nhà số 3 ngách 63 hẻm 10 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 4272 2,071,300                       

0115 0109234849 CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ TƢỜNG MINH Nhà số 3 ngách 63 hẻm 10 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0109234849 CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ TƢỜNG MINH Nhà số 3 ngách 63 hẻm 10 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 4254 4,200,000                       

0109237769 Total 8,433,000                       



0125 0109237769 CÔNG TY CỔ PHẦN KING CHIP WORLD Số 58, Ngõ 2 Đƣờng 70,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 333,000                          

0125 0109237769 CÔNG TY CỔ PHẦN KING CHIP WORLD Số 58, Ngõ 2 Đƣờng 70,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1015 8,100,000                       

0109238321 Total 5,100,600                       

0101 0109238321 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ DỊCH VỤ JADE B2-R6 Royal City, 72 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 49,000                            

0101 0109238321 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ DỊCH VỤ JADE B2-R6 Royal City, 72 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 1,551,600                       

0101 0109238321 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ DỊCH VỤ JADE B2-R6 Royal City, 72 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0109239212 Total 14,194,411                     

0101 0109239212 CÔNG TY TNHH INVEST DT VIỆT NAM Tầng 1, Tòa nhà Hoành Sơn Complex, số 282 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4272 277,200                          

0101 0109239212 CÔNG TY TNHH INVEST DT VIỆT NAM Tầng 1, Tòa nhà Hoành Sơn Complex, số 282 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4931 325,167                          

0101 0109239212 CÔNG TY TNHH INVEST DT VIỆT NAM Tầng 1, Tòa nhà Hoành Sơn Complex, số 282 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4254 700,000                          

0101 0109239212 CÔNG TY TNHH INVEST DT VIỆT NAM Tầng 1, Tòa nhà Hoành Sơn Complex, số 282 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 4944 922,500                          

0101 0109239212 CÔNG TY TNHH INVEST DT VIỆT NAM Tầng 1, Tòa nhà Hoành Sơn Complex, số 282 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 1701 2,969,544                       

0101 0109239212 CÔNG TY TNHH INVEST DT VIỆT NAM Tầng 1, Tòa nhà Hoành Sơn Complex, số 282 Nguyễn Huy TƣởngQuận Thanh Xuân 2862 9,000,000                       

0109239491 Total 7,767,950                       

0111 0109239491 CÔNG TY TNHH MYSU VIỆT NAM Số 8/12 ngõ 35 Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 71,750                            

0111 0109239491 CÔNG TY TNHH MYSU VIỆT NAM Số 8/12 ngõ 35 Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0109239491 CÔNG TY TNHH MYSU VIỆT NAM Số 8/12 ngõ 35 Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0109239491 CÔNG TY TNHH MYSU VIỆT NAM Số 8/12 ngõ 35 Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109240345 Total 51,041,543                     

0156 0109240345 Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Trung Thành Số 8 ngõ 124 Phố Hoè Thị,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 24,003,782                     

0156 0109240345 Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Trung Thành Số 8 ngõ 124 Phố Hoè Thị,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 27,037,761                     

0109241148 Total 45,220,076                     

0115 0109241148 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FAVN HÀ NỘI Số 13, tổ 7, khu tập thể Dầu Khí, ngõ 86 phố Chùa HàQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109241148 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FAVN HÀ NỘI Số 13, tổ 7, khu tập thể Dầu Khí, ngõ 86 phố Chùa HàQuận Cầu Giấy 4931 2,358,882                       

0115 0109241148 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FAVN HÀ NỘI Số 13, tổ 7, khu tập thể Dầu Khí, ngõ 86 phố Chùa HàQuận Cầu Giấy 4917 5,073,365                       

0115 0109241148 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FAVN HÀ NỘI Số 13, tổ 7, khu tập thể Dầu Khí, ngõ 86 phố Chùa HàQuận Cầu Giấy 1701 10,000,000                     

0115 0109241148 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FAVN HÀ NỘI Số 13, tổ 7, khu tập thể Dầu Khí, ngõ 86 phố Chùa HàQuận Cầu Giấy 1001 25,787,829                     

0109242092 Total 7,927,200                       

0111 0109242092 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CAO CẤP VIỆT NAMPhòng 701 tòa nhà Anh Minh số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0109242092 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CAO CẤP VIỆT NAMPhòng 701 tòa nhà Anh Minh số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4272 231,000                          

0111 0109242092 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CAO CẤP VIỆT NAMPhòng 701 tòa nhà Anh Minh số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0109242092 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CAO CẤP VIỆT NAMPhòng 701 tòa nhà Anh Minh số 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0109242310 Total 30,227,700                     

0101 0109242310 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN ĐẤT VIỆT 58-LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 4944 922,500                          

0101 0109242310 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN ĐẤT VIỆT 58-LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 4272 3,455,200                       

0101 0109242310 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN ĐẤT VIỆT 58-LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 2862 9,000,000                       

0101 0109242310 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN ĐẤT VIỆT 58-LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ LaoQuận Hà Đông 4254 16,850,000                     

0109242656 Total 3,500,000                       

0157 0109242656 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MOC81 Số Nhà 26, Ngõ 121, Đƣờng Đông NgạcQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0109242871 Total 13,914,245                     

0129 0109242871 Công Ty Cổ Phần Fashion 360 Số nhà 17, LK13, Dọc Bún 1Quận Hà Đông 4918 33,427                            

0129 0109242871 Công Ty Tnhh Haxaco Việt Nam Số nhà 17, LK13, Dọc Bún 1Quận Hà Đông 1701 13,880,818                     

0109242938 Total 1,985,288                       

0156 0109242938 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 2B Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 569,432                          

0156 0109242938 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 2B Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4918 1,415,856                       

0109244188 Total 26,383,989                     

0111 0109244188 CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE VIỆT NAM Số nhà 3 ngách 2 ngõ 27 Huỳnh Thúc KhángQuận Đống Đa 1001 26,383,989                     

0109247238 Total 1,095,500                       

0156 0109247238 Công Ty TNHH Vật Tƣ Thiết Bị Kỹ Thuật Lộc Phát Nhà số 14 ngõ 406/2 Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,095,500                       

0109247894 Total 36,921,505                     

0157 0109247894 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV THI CÔNG XÂY DỰNG MD Số 42, Ngách 38, Ngõ 342, Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4944 6,000                              

0157 0109247894 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV THI CÔNG XÂY DỰNG MD Số 42, Ngách 38, Ngõ 342, Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4918 12,355                            

0157 0109247894 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV THI CÔNG XÂY DỰNG MD Số 42, Ngách 38, Ngõ 342, Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 1052 130,334                          

0157 0109247894 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV THI CÔNG XÂY DỰNG MD Số 42, Ngách 38, Ngõ 342, Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 4931 1,931,238                       

0157 0109247894 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV THI CÔNG XÂY DỰNG MD Số 42, Ngách 38, Ngõ 342, Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109247894 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV THI CÔNG XÂY DỰNG MD Số 42, Ngách 38, Ngõ 342, Đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Bắc Từ Liêm 1701 32,841,578                     

0109248425 Total 5,741,400                       



0119 0109248425 CÔNG TY CỔ PHẦN HERVERO Số 306, tổ 13Huyện Đông Anh 4944 17,400                            

0119 0109248425 CÔNG TY CỔ PHẦN HERVERO Số 306, tổ 13Huyện Đông Anh 4272 224,000                          

0119 0109248425 CÔNG TY CỔ PHẦN HERVERO Số 306, tổ 13Huyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109248425 CÔNG TY CỔ PHẦN HERVERO Số 306, tổ 13Huyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0109248457 Total 15,882,800                     

0107 0109248457 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC ĐỨC LONGSố 7 Ngõ 163 Đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4944 177,600                          

0107 0109248457 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC ĐỨC LONGSố 7 Ngõ 163 Đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0109248457 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC ĐỨC LONGSố 7 Ngõ 163 Đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4272 4,455,200                       

0107 0109248457 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC ĐỨC LONGSố 7 Ngõ 163 Đƣờng Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4254 9,250,000                       

0109249595 Total 9,072,000                       

0111 0109249595 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THIẾT KẾ KN Số 4 Phạm Ngọc ThạchQuận Đống Đa 4272 572,000                          

0111 0109249595 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THIẾT KẾ KN Số 4 Phạm Ngọc ThạchQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109249595 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THIẾT KẾ KN Số 4 Phạm Ngọc ThạchQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0109249612 Total 16,787,400                     

0115 0109249612 CÔNG TY TNHH TUỆ BẢO Số 193 Lạc Long Quân, Quận Cầu Giấy 4944 516,900                          

0115 0109249612 CÔNG TY TNHH TUỆ BẢO Số 193 Lạc Long Quân, Quận Cầu Giấy 4272 770,500                          

0115 0109249612 CÔNG TY TNHH TUỆ BẢO Số 193 Lạc Long Quân, Quận Cầu Giấy 2864 4,000,000                       

0115 0109249612 CÔNG TY TNHH TUỆ BẢO Số 193 Lạc Long Quân, Quận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0109249637 Total 3,389,525                       

0115 0109249637 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐỊA ỐC TÂM PHÖ Tầng 4 Tòa nhà Vimeco Lô E9 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 223,812                          

0115 0109249637 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐỊA ỐC TÂM PHÖ Tầng 4 Tòa nhà Vimeco Lô E9 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 1,165,713                       

0115 0109249637 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐỊA ỐC TÂM PHÖ Tầng 4 Tòa nhà Vimeco Lô E9 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109249926 Total 97,523,005                     

0157 0109249926 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG FERIA VIỆT NAM Số 4, ngách 59, ngõ 205 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,170,053                       

0157 0109249926 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG FERIA VIỆT NAM Số 4, ngách 59, ngõ 205 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 96,352,952                     

0109251682 Total 151,818,380                   

0156 0109251682 Công Ty TNHH Dịch Vụ Shilla Trade Việt Nam

Phòng 612, The Garden, khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4918 8,903,406                       

0156 0109251682 Công Ty TNHH Dịch Vụ Shilla Trade Việt Nam

Phòng 612, The Garden, khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1052 142,914,974                   

0109253961 Total 7,668,346                       

0155 0109253961 CÔNG TY TNHH ĐT&PT THÀNH CÔNG Số 02,Thôn Trung Vực Trong,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 35,127                            

0155 0109253961 CÔNG TY TNHH ĐT&PT THÀNH CÔNG Số 02,Thôn Trung Vực Trong,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 394,239                          

0155 0109253961 CÔNG TY TNHH ĐT&PT THÀNH CÔNG Số 02,Thôn Trung Vực Trong,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 424,961                          

0155 0109253961 CÔNG TY TNHH ĐT&PT THÀNH CÔNG Số 02,Thôn Trung Vực Trong,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 684,000                          

0155 0109253961 CÔNG TY TNHH ĐT&PT THÀNH CÔNG Số 02,Thôn Trung Vực Trong,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1052 2,130,019                       

0155 0109253961 CÔNG TY TNHH ĐT&PT THÀNH CÔNG Số 02,Thôn Trung Vực Trong,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109256289 Total 19,577,351                     

0115 0109256289 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DHLAND

Lô số 83 Khu tập thể Công ty Sản xuất và Kinh doanh Dụng cụ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1001 5,563,769                       

0115 0109256289 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DHLAND

Lô số 83 Khu tập thể Công ty Sản xuất và Kinh doanh Dụng cụ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 14,013,582                     

0109256440 Total 24,489,500                     

0113 0109256440 CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG CAO PHONG Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4272 2,289,500                       

0113 0109256440 CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG CAO PHONG Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0109256440 CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG CAO PHONG Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4254 3,850,000                       

0113 0109256440 CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG CAO PHONG Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4268 15,350,000                     

0109256948 Total 7,926,586                       

0109 0109256948 Công ty TNHH Sản Xuất - Dịch Vụ In Bảo Bình Số 7 ngõ 448 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109256948 Công ty TNHH Sản Xuất - Dịch Vụ In Bảo Bình Số 7 ngõ 448 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 5,926,586                       

0109258085 Total 4,217,200                       

0115 0109258085 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH HÀ TRANG Số 11 Ngõ 88 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 217,200                          



0115 0109258085 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH HÀ TRANG Số 11 Ngõ 88 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109260535 Total 6,174,900                       

0107 0109260535 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI CẦU GIẤY Số 21,Tổ 21 Đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 188,400                          

0107 0109260535 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI CẦU GIẤY Số 21,Tổ 21 Đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 486,500                          

0107 0109260535 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI CẦU GIẤY Số 21,Tổ 21 Đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0109260535 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI CẦU GIẤY Số 21,Tổ 21 Đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109260912 Total 20,377,550                     

0101 0109260912 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VIỆT HƢNG Số 23 BT2 Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4944 1,515,600                       

0101 0109260912 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VIỆT HƢNG Số 23 BT2 Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4272 2,161,950                       

0101 0109260912 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VIỆT HƢNG Số 23 BT2 Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 4254 7,700,000                       

0101 0109260912 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VIỆT HƢNG Số 23 BT2 Bán đảo Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0109262959 Total 218,087,342                   

0129 0109262959 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Y Tế Sức Khỏe Sanhoo Số 1, liền kề 7, khu dân cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 90,000                            

0129 0109262959 Công Ty Tnhh Chế Tạo Sản Phẩm Cơ Khí Công Nghệ Cao Số 1, liền kề 7, khu dân cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109262959 Công Ty Tnhh Chế Tạo Sản Phẩm Cơ Khí Công Nghệ Cao Số 1, liền kề 7, khu dân cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 16,324,787                     

0129 0109262959 Công Ty Tnhh Haxaco Việt Nam Số 1, liền kề 7, khu dân cƣ Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 199,672,555                   

0109263014 Total 17,053,550                     

0117 0109263014 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐTL VIỆT NAM Xóm 3, Thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 4944 1,800                              

0117 0109263014 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐTL VIỆT NAM Xóm 3, Thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0109263014 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐTL VIỆT NAM Xóm 3, Thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 4272 2,551,750                       

0117 0109263014 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐTL VIỆT NAM Xóm 3, Thôn Đan TảoHuyện Sóc Sơn 4254 12,500,000                     

0109263208 Total 24,085,568                     

0155 0109263208 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG NAM Số 15, Tổ 5, Khu Tiên Trƣợng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 765,493                          

0155 0109263208 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG NAM Số 15, Tổ 5, Khu Tiên Trƣợng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0109263208 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG NAM Số 15, Tổ 5, Khu Tiên Trƣợng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 2,470,075                       

0155 0109263208 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG NAM Số 15, Tổ 5, Khu Tiên Trƣợng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 18,850,000                     

0109263783 Total 13,500,000                     

0129 0109263783 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Y Tế Sức Khỏe Sanhoo Số 20 ngõ 68 đƣờng Yên Hòa, Tổ 14,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109263783 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Y Tế Sức Khỏe Sanhoo Số 20 ngõ 68 đƣờng Yên Hòa, Tổ 14,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109263945 Total 4,584,400                       

0156 0109263945 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Long Gia Phát Số 17 ngõ 230/21/32 đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 584,400                          

0156 0109263945 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Long Gia Phát Số 17 ngõ 230/21/32 đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109265011 Total 3,233,100                       

0109 0109265011 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng T.Max

Tầng 3, Tòa văn phòng Hồng Hà Tower, số 89 Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 4944 233,100                          

0109 0109265011 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng T.Max

Tầng 3, Tòa văn phòng Hồng Hà Tower, số 89 Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 2862 3,000,000                       

0109265068 Total 15,983,286                     

0111 0109265068 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẮC PHƢƠNG NAM Số 80 Đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4272 3,333,286                       

0111 0109265068 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẮC PHƢƠNG NAM Số 80 Đƣờng Đê La ThànhQuận Đống Đa 4254 12,650,000                     

0109265205 Total 12,568,200                     

0156 0109265205 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Hải Phúc Số nhà 6A ngách 72/52/2 đƣờng Tây Mỗ, tổ dân phố PhƣợngQuận Nam Từ Liêm 4944 10,200                            

0156 0109265205 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Hải Phúc Số nhà 6A ngách 72/52/2 đƣờng Tây Mỗ, tổ dân phố PhƣợngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,058,000                       

0156 0109265205 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Hải Phúc Số nhà 6A ngách 72/52/2 đƣờng Tây Mỗ, tổ dân phố PhƣợngQuận Nam Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0109265251 Total 32,999,940                     

0115 0109265251 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BESAFE Số nhà 13, ngõ 217, đƣờng Yên HòaQuận Cầu Giấy 4931 992,731                          

0115 0109265251 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BESAFE Số nhà 13, ngõ 217, đƣờng Yên HòaQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109265251 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BESAFE Số nhà 13, ngõ 217, đƣờng Yên HòaQuận Cầu Giấy 4918 2,244,832                       

0115 0109265251 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BESAFE Số nhà 13, ngõ 217, đƣờng Yên HòaQuận Cầu Giấy 1701 7,472,173                       

0115 0109265251 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BESAFE Số nhà 13, ngõ 217, đƣờng Yên HòaQuận Cầu Giấy 1052 20,290,204                     

0109266897 Total 6,138,600                       

0115 0109266897 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU VIỆT Tầng 5, số 2 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 11,600                            

0115 0109266897 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU VIỆT Tầng 5, số 2 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 627,000                          

0115 0109266897 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU VIỆT Tầng 5, số 2 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109266897 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU VIỆT Tầng 5, số 2 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109267280 Total 6,613,800                       

0111 0109267280 CÔNG TY CỔ PHẦN CH1933 MIỀN BẮC Số 55 Ngõ 41 Phố Đông TácQuận Đống Đa 4944 613,800                          



0111 0109267280 CÔNG TY CỔ PHẦN CH1933 MIỀN BẮC Số 55 Ngõ 41 Phố Đông TácQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0109269136 Total 4,536,400                       

0157 0109269136 CÔNG TY TNHH THANG MÁY NGUYỄN QUANG Số 12, Ngách 2, Ngõ 145, Đƣờng Liên Mạc,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 536,400                          

0157 0109269136 CÔNG TY TNHH THANG MÁY NGUYỄN QUANG Số 12, Ngách 2, Ngõ 145, Đƣờng Liên Mạc,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109270075 Total 622,283,459                   

0113 0109270075 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ DVTM TVQ Nhà số 4, ngách 72/73/92, ngõ 144 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109270075 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ DVTM TVQ Nhà số 4, ngách 72/73/92, ngõ 144 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4918 5,706,881                       

0113 0109270075 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ DVTM TVQ Nhà số 4, ngách 72/73/92, ngõ 144 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 4931 37,596,769                     

0113 0109270075 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ DVTM TVQ Nhà số 4, ngách 72/73/92, ngõ 144 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 1052 69,174,304                     

0113 0109270075 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ DVTM TVQ Nhà số 4, ngách 72/73/92, ngõ 144 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân 1701 507,805,505                   

0109270639 Total 19,660,349                     

0127 0109270639 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP TUYÊN ANH Thôn Chu Trần,Xã Tiến Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4931 150,060                          

0127 0109270639 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP TUYÊN ANH Thôn Chu Trần,Xã Tiến Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 318,600                          

0127 0109270639 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP TUYÊN ANH Thôn Chu Trần,Xã Tiến Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 19,191,689                     

0109272474 Total 2,177,600                       

0119 0109272474 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LMQ Xóm 4 Bắc, thôn Bắc,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 177,600                          

0119 0109272474 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LMQ Xóm 4 Bắc, thôn Bắc,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109272650 Total 3,256,338                       

0103 0109272650 CÔNG TY TNHH MTT GLOBAL MARKETING Số 31B phố Sơn Tây,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 1,256,338                       

0103 0109272650 CÔNG TY TNHH MTT GLOBAL MARKETING Số 31B phố Sơn Tây,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109272756 Total 11,228,200                     

0101 0109272756 CÔNG TY TNHH THT THỊNH PHÁT Tầng 1, Số 56, Hẻm 254/62/2, Đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4944 214,200                          

0101 0109272756 CÔNG TY TNHH THT THỊNH PHÁT Tầng 1, Số 56, Hẻm 254/62/2, Đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4272 1,014,000                       

0101 0109272756 CÔNG TY TNHH THT THỊNH PHÁT Tầng 1, Số 56, Hẻm 254/62/2, Đƣờng BƣởiQuận Ba Đình 4254 10,000,000                     

0109274249 Total 5,879,750                       

0111 0109274249 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƢ PHÖC Số 10 hẻm 26/8 ngõ Cống Trắng, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4272 379,750                          

0111 0109274249 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƢ PHÖC Số 10 hẻm 26/8 ngõ Cống Trắng, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109274249 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƢ PHÖC Số 10 hẻm 26/8 ngõ Cống Trắng, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0109274922 Total 164,529,814                   

0103 0109274922 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SMARTTEL VP1 - tầng 10, nhà C1,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 32,956                            

0103 0109274922 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SMARTTEL VP1 - tầng 10, nhà C1,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 69,847,162                     

0103 0109274922 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SMARTTEL VP1 - tầng 10, nhà C1,Phƣờng Thành Công,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 94,649,696                     

0109275122 Total 3,495,900                       

0101 0109275122 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÂM TÍN NGHĨA Tầng 6, số 510 Đê La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 495,900                          

0101 0109275122 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TÂM TÍN NGHĨA Tầng 6, số 510 Đê La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109275919 Total 77,237,502                     

0129 0109275919 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại Pda Việt Nam Số 2 A2 Ngõ 8 Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 114,401                          

0129 0109275919 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thƣơng Mại Pda Việt Nam Số 2 A2 Ngõ 8 Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 528,670                          

0129 0109275919 Công Ty Tnhh Điêu Khắc Đức Phú Số 2 A2 Ngõ 8 Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 1,277,118                       

0129 0109275919 Công Ty Tnhh Điêu Khắc Đức Phú Số 2 A2 Ngõ 8 Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 1,361,278                       

0129 0109275919 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Khoa Nam Số 2 A2 Ngõ 8 Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 12,326,006                     

0129 0109275919 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Khoa Nam Số 2 A2 Ngõ 8 Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 61,630,029                     

0109276415 Total 10,924,300                     

0103 0109276415 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 294,300                          

0103 0109276415 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 630,000                          

0103 0109276415 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0109276415 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109276711 Total 54,374,188                     

0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4917 38,450                            

0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 1001 223,692                          

0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4931 844,462                          

0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4944 1,418,100                       

0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4918 3,945,179                       

0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 1701 5,222,400                       

0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 2864 11,000,000                     



0157 0109276711 CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM KUN FRUITS Số 425 Đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 1052 31,681,905                     

0109277401 Total 99,580,424                     

0109 0109277401 Công ty TNHH Xây Dựng Thể Thao Hà Nội Tầng 3, Số 12BT5-X2- khu đô thị Bắc Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 25,488                            

0109 0109277401 Công ty TNHH Xây Dựng Thể Thao Hà Nội Tầng 3, Số 12BT5-X2- khu đô thị Bắc Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 37,553,871                     

0109 0109277401 Công ty TNHH Xây Dựng Thể Thao Hà Nội Tầng 3, Số 12BT5-X2- khu đô thị Bắc Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 62,001,065                     

0109277708 Total 2,101,808                       

0125 0109277708 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH ĐƢỜNG Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 1,004,763                       

0125 0109277708 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH ĐƢỜNG Thôn Thọ Am,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 1,097,045                       

0109278028 Total 86,936,115                     

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4934 189,011                          

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4931 392,314                          

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4272 468,685                          

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4918 1,545,247                       

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4254 5,295,890                       

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 4933 6,032,290                       

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 1052 17,392,316                     

0155 0109278028 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH KIM NGỌC Thôn Phƣợng ĐồngHuyện Chƣơng Mỹ 1764 53,620,362                     

0109278677 Total 5,984,200                       

0109 0109278677 Công ty CP Chiếu Sáng Quốc Tế Svn Số 5, ngách 230/133, ngõ 230, đƣờng Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0109278677 Công ty CP Chiếu Sáng Quốc Tế Svn Số 5, ngách 230/133, ngõ 230, đƣờng Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4917 288,000                          

0109 0109278677 Công ty CP Chiếu Sáng Quốc Tế Svn Số 5, ngách 230/133, ngõ 230, đƣờng Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 1001 1,500,000                       

0109 0109278677 Công ty CP Chiếu Sáng Quốc Tế Svn Số 5, ngách 230/133, ngõ 230, đƣờng Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109279342 Total 564,166,633                   

0103 0109279342 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI CTC VIỆT NAM Số 3 ngõ 12 ngách 12 Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 3,718,420                       

0103 0109279342 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI CTC VIỆT NAM Số 3 ngõ 12 ngách 12 Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 560,448,213                   

0109279906 Total 396,465,314                   

0109 0109279906 Công ty TNHH Sx & Tmdv Vĩnh Hoàng Số 33 Ngách 150/55 phố Tân KhaiQuận Hoàng Mai 4918 2,013,571                       

0109 0109279906 Công ty TNHH Sx & Tmdv Vĩnh Hoàng Số 33 Ngách 150/55 phố Tân KhaiQuận Hoàng Mai 1052 32,582,060                     

0109 0109279906 Công ty TNHH Sx & Tmdv Vĩnh Hoàng Số 33 Ngách 150/55 phố Tân KhaiQuận Hoàng Mai 4931 50,303,972                     

0109 0109279906 Công ty TNHH Sx & Tmdv Vĩnh Hoàng Số 33 Ngách 150/55 phố Tân KhaiQuận Hoàng Mai 1701 311,565,711                   

0109279945 Total 70,809,272                     

0111 0109279945 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TAHV VIET NAM Số 2, ngách 15, ngõ 10 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4931 6,409,799                       

0111 0109279945 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TAHV VIET NAM Số 2, ngách 15, ngõ 10 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 1701 64,399,473                     

0109280330 Total 10,924,300                     

0103 0109280330 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 294,300                          

0103 0109280330 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 630,000                          

0103 0109280330 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0109280330 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109280348 Total 10,924,300                     

0103 0109280348 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 294,300                          

0103 0109280348 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 630,000                          

0103 0109280348 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0109280348 CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109280669 Total 19,729,379                     

0103 0109280669 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG A Số 126 ngõ 71 phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 200,320                          

0103 0109280669 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG A Số 126 ngõ 71 phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 19,529,059                     

0109281599 Total 5,759,000                       

0113 0109281599 CÔNG TY TNHH SƠN RUGER VIỆT NAM

Số 9, khu tập thể công ty xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội, ng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 259,000                          

0113 0109281599 CÔNG TY TNHH SƠN RUGER VIỆT NAM

Số 9, khu tập thể công ty xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội, ng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109281599 CÔNG TY TNHH SƠN RUGER VIỆT NAM

Số 9, khu tập thể công ty xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội, ng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       



0109281831 Total 14,339,500                     

0113 0109281831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THỊNH PHÁT Số 8 Ngách 352/15 Đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4272 917,000                          

0113 0109281831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THỊNH PHÁT Số 8 Ngách 352/15 Đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4944 922,500                          

0113 0109281831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THỊNH PHÁT Số 8 Ngách 352/15 Đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0109281831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÂN THỊNH PHÁT Số 8 Ngách 352/15 Đƣờng Giải PhóngQuận Thanh Xuân 2862 9,000,000                       

0109281856 Total 13,950,750                     

0115 0109281856 CÔNG TY CỔ PHẦN PMTECH Tầng 17, số 115 Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4944 297,000                          

0115 0109281856 CÔNG TY CỔ PHẦN PMTECH Tầng 17, số 115 Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4272 1,153,750                       

0115 0109281856 CÔNG TY CỔ PHẦN PMTECH Tầng 17, số 115 Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0109281856 CÔNG TY CỔ PHẦN PMTECH Tầng 17, số 115 Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0109282017 Total 7,055,650                       

0157 0109282017 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI NAM Số 15 ngõ 92 phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 4272 55,650                            

0157 0109282017 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI NAM Số 15 ngõ 92 phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109282232 Total 583,711,917                   

0108 0109282232 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Tầng 14 Tòa nhà VTC Online, số 18 đƣờng Tam Trinh 4272 77,267                            

0108 0109282232 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Tầng 14 Tòa nhà VTC Online, số 18 đƣờng Tam Trinh 4944 80,400                            

0108 0109282232 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Tầng 14 Tòa nhà VTC Online, số 18 đƣờng Tam Trinh 4917 4,396,769                       

0108 0109282232 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Tầng 14 Tòa nhà VTC Online, số 18 đƣờng Tam Trinh 1001 579,157,481                   

0109282842 Total 16,005,000                     

0113 0109282842 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TPP Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4944 121,500                          

0113 0109282842 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TPP Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4272 1,683,500                       

0113 0109282842 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TPP Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0113 0109282842 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TPP Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4254 3,850,000                       

0113 0109282842 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TPP Số 4 Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4268 7,350,000                       

0109283684 Total 14,945,092                     

0115 0109283684 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Phòng 466, Tầng 4 Tòa nhà Up Office, số 15, ngõ 259 phố Yên, Quận Cầu Giấy 4918 192,536                          

0115 0109283684 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Phòng 466, Tầng 4 Tòa nhà Up Office, số 15, ngõ 259 phố Yên, Quận Cầu Giấy 4944 198,000                          

0115 0109283684 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Phòng 466, Tầng 4 Tòa nhà Up Office, số 15, ngõ 259 phố Yên, Quận Cầu Giấy 4272 870,800                          

0115 0109283684 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Phòng 466, Tầng 4 Tòa nhà Up Office, số 15, ngõ 259 phố Yên, Quận Cầu Giấy 1052 2,333,756                       

0115 0109283684 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Phòng 466, Tầng 4 Tòa nhà Up Office, số 15, ngõ 259 phố Yên, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0109283684 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Phòng 466, Tầng 4 Tòa nhà Up Office, số 15, ngõ 259 phố Yên, Quận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0109283966 Total 24,161,459                     

0113 0109283966 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THIÊN HÀ Số 06 Ngõ 106 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 4917 2,158,495                       

0113 0109283966 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THIÊN HÀ Số 06 Ngõ 106 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân 1001 22,002,964                     

0109284342 Total 3,423,043                       

0115 0109284342 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VITAFO Số 173 Tô Hiệu,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 438,569                          

0115 0109284342 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VITAFO Số 173 Tô Hiệu,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 2,984,474                       

0109284381 Total 6,614,800                       

0115 0109284381 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ HỢP TÁC THE WINGS Số 22 ngõ 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,114,800                       

0115 0109284381 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ HỢP TÁC THE WINGS Số 22 ngõ 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109284381 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ HỢP TÁC THE WINGS Số 22 ngõ 4 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109284656 Total 76,589,727                     

0129 0109284656 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nghĩa Lộ Số 248 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 79,007                            

0129 0109284656 Công Ty Cổ Phần Bronix Số 248 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 393,911                          

0129 0109284656 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nghĩa Lộ Số 248 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 990,262                          

0129 0109284656 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nghĩa Lộ Số 248 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 6,507,738                       

0129 0109284656 Công Ty Cổ Phần Bronix Số 248 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 11,582,013                     

0129 0109284656 Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Và Thƣơng Mại Song Thành Số 248 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 57,036,796                     

0109285755 Total 19,522,119                     

0109 0109285755 Công ty TNHH Đầu Tƣ Bơm Tân Bình Số 19E, ngõ 180 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4917 172,800                          

0109 0109285755 Công ty TNHH Đầu Tƣ Bơm Tân Bình Số 19E, ngõ 180 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4931 825,346                          

0109 0109285755 Công ty TNHH Đầu Tƣ Bơm Tân Bình Số 19E, ngõ 180 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4272 892,990                          

0109 0109285755 Công ty TNHH Đầu Tƣ Bơm Tân Bình Số 19E, ngõ 180 Nam DƣQuận Hoàng Mai 1001 900,000                          

0109 0109285755 Công ty TNHH Đầu Tƣ Bơm Tân Bình Số 19E, ngõ 180 Nam DƣQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0109285755 Công ty TNHH Đầu Tƣ Bơm Tân Bình Số 19E, ngõ 180 Nam DƣQuận Hoàng Mai 1701 4,050,983                       

0109 0109285755 Công ty TNHH Đầu Tƣ Bơm Tân Bình Số 19E, ngõ 180 Nam DƣQuận Hoàng Mai 4254 8,680,000                       

0109285804 Total 973,929,180                   



0103 0109285804 CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM Tầng 4, Toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 8,225                              

0103 0109285804 CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM Tầng 4, Toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 47,655,934                     

0103 0109285804 CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM Tầng 4, Toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 926,265,021                   

0109286999 Total 8,585,475                       

0113 0109286999 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỐ HÀ PHƢƠNG Số 25 ngách 30/25 phố Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4272 1,435,475                       

0113 0109286999 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỐ HÀ PHƢƠNG Số 25 ngách 30/25 phố Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4254 7,150,000                       

0109287375 Total 13,270,750                     

0157 0109287375 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÖC NỘI THẤT T&T PLUS P 913 – Tòa N02 Đƣờng Trần Quý KiênQuận Bắc Từ Liêm 4944 175,200                          

0157 0109287375 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÖC NỘI THẤT T&T PLUS P 913 – Tòa N02 Đƣờng Trần Quý KiênQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109287375 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÖC NỘI THẤT T&T PLUS P 913 – Tòa N02 Đƣờng Trần Quý KiênQuận Bắc Từ Liêm 4272 3,195,550                       

0157 0109287375 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÖC NỘI THẤT T&T PLUS P 913 – Tòa N02 Đƣờng Trần Quý KiênQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,900,000                       

0109287551 Total 62,516,440                     

0105 0109287551 CÔNG TY CỔ PHẦN VS CORP 55A Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4944 9,000                              

0105 0109287551 CÔNG TY CỔ PHẦN VS CORP 55A Thụy KhuêQuận Tây Hồ 4918 6,152,299                       

0105 0109287551 CÔNG TY CỔ PHẦN VS CORP 55A Thụy KhuêQuận Tây Hồ 1052 56,355,141                     

0109287583 Total 8,633,900                       

0111 0109287583 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DOMINER Số 123, ngõ 88, phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 4272 783,900                          

0111 0109287583 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DOMINER Số 123, ngõ 88, phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109287583 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DOMINER Số 123, ngõ 88, phố Trần Quý CápQuận Đống Đa 4254 5,850,000                       

0109288594 Total 4,898,200                       

0115 0109288594 Viện Nghiên cứu Rối loạn Phát triển Việt - Hàn Phòng 402, tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 235,200                          

0115 0109288594 Viện Nghiên cứu Rối loạn Phát triển Việt - Hàn Phòng 402, tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 663,000                          

0115 0109288594 Viện Nghiên cứu Rối loạn Phát triển Việt - Hàn Phòng 402, tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0109289213 Total 6,615,000                       

0103 0109289213 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG THỔ Nhà Số 18, Ngõ 113 Đƣờng Đào Tấn,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 615,000                          

0103 0109289213 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HOÀNG THỔ Nhà Số 18, Ngõ 113 Đƣờng Đào Tấn,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109289220 Total 10,924,300                     

0103 0109289220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 294,300                          

0103 0109289220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 630,000                          

0103 0109289220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0109289220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109291519 Total 3,507,800                       

0125 0109291519 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI FRESH LIFE VIỆT NAM

Số 05, Dãy 9A, Chợ Thƣơng Mại Cầu Bƣơu, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Tả Thanh Oai,Huyện 

Thanh Trì,Hà Nội 4944 7,800                              

0125 0109291519 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI FRESH LIFE VIỆT NAM

Số 05, Dãy 9A, Chợ Thƣơng Mại Cầu Bƣơu, đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Tả Thanh Oai,Huyện 

Thanh Trì,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109293019 Total 11,644,746                     

0156 0109293019 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Phƣơng Mai Số 54, Ngõ 252, Đƣờng Đại Mỗ, Xóm ChợQuận Nam Từ Liêm 4931 101,394                          

0156 0109293019 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Phƣơng Mai Số 54, Ngõ 252, Đƣờng Đại Mỗ, Xóm ChợQuận Nam Từ Liêm 1701 428,352                          

0156 0109293019 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Phƣơng Mai Số 54, Ngõ 252, Đƣờng Đại Mỗ, Xóm ChợQuận Nam Từ Liêm 4944 615,000                          

0156 0109293019 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Phƣơng Mai Số 54, Ngõ 252, Đƣờng Đại Mỗ, Xóm ChợQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0109293019 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Phƣơng Mai Số 54, Ngõ 252, Đƣờng Đại Mỗ, Xóm ChợQuận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0109293121 Total 7,223,050                       

0103 0109293121 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN THỦ ĐÔ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 294,300                          

0103 0109293121 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN THỦ ĐÔ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 428,750                          

0103 0109293121 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN THỦ ĐÔ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0109293121 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN THỦ ĐÔ Số 333, phố Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109293604 Total 6,615,000                       

0107 0109293604 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NIKO VIỆT NAM Số 299 phố Ngọc Lâm,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 615,000                          

0107 0109293604 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NIKO VIỆT NAM Số 299 phố Ngọc Lâm,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109293844 Total 6,615,000                       



0156 0109293844 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Tân Việt Phát Tầng 2, Số nhà 14, Ngõ 50 đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4944 615,000                          

0156 0109293844 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Tân Việt Phát Tầng 2, Số nhà 14, Ngõ 50 đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 2863 6,000,000                       

0109293851 Total 10,818,000                     

0101 0109293851 CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS HÀ NỘI Lô 44H, Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh 4944 1,818,000                       

0101 0109293851 CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS HÀ NỘI Lô 44H, Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh 2862 9,000,000                       

0109295619 Total 162,464,869                   

0151 0109295619 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QA Thôn Thái Lai,Xã Đại Xuyên,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1052 615,250                          

0151 0109295619 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QA Thôn Thái Lai,Xã Đại Xuyên,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4918 789,226                          

0151 0109295619 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QA Thôn Thái Lai,Xã Đại Xuyên,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4931 6,565,012                       

0151 0109295619 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QA Thôn Thái Lai,Xã Đại Xuyên,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4917 7,894,619                       

0151 0109295619 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QA Thôn Thái Lai,Xã Đại Xuyên,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1701 146,600,762                   

0109295672 Total 7,003,000                       

0115 0109295672 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SEHA 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,000                              

0115 0109295672 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SEHA 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109295672 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SEHA 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109295827 Total 104,558,348                   

0115 0109295827 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN HDS Tầng 4 số 169 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 896,987                          

0115 0109295827 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN HDS Tầng 4 số 169 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,809,000                       

0115 0109295827 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN HDS Tầng 4 số 169 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 29,181,180                     

0115 0109295827 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN HDS Tầng 4 số 169 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 72,671,181                     

0109296193 Total 4,191,400                       

0111 0109296193 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG CỬU Số 94 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 191,400                          

0111 0109296193 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG CỬU Số 94 Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109296771 Total 75,239,202                     

0106 0109296771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI IC VIỆT NAM Số 2, Đƣờng Thành,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 22,211                            

0106 0109296771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI IC VIỆT NAM Số 2, Đƣờng Thành,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1001 618,755                          

0106 0109296771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI IC VIỆT NAM Số 2, Đƣờng Thành,Phƣờng Cửa Đông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 74,598,236                     

0109297285 Total 6,510,800                       

0125 0109297285 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÁT LỢI Số 3 Ngõ 215/16 Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 10,800                            

0125 0109297285 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÁT LỢI Số 3 Ngõ 215/16 Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109297729 Total 13,689,300                     

0101 0109297729 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GEN VÀ HỖ TRỢ SINH SẢN THẾ HỆ MỚI Số 19, ngõ 126 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 1,689,300                       

0101 0109297729 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GEN VÀ HỖ TRỢ SINH SẢN THẾ HỆ MỚI Số 19, ngõ 126 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2862 12,000,000                     

0109298169 Total 2,315,071,903                

0105 0109298169 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG ĐỨC AN Số 71 đƣờng Nguyễn Hoàng TônQuận Tây Hồ 4918 67,308,890                     

0105 0109298169 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG ĐỨC AN Số 71 đƣờng Nguyễn Hoàng TônQuận Tây Hồ 4931 353,476,506                   

0105 0109298169 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG ĐỨC AN Số 71 đƣờng Nguyễn Hoàng TônQuận Tây Hồ 1701 1,894,286,507                

0109298200 Total 14,258,850                     

0115 0109298200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CITYLAND Số 1, Nhà N05, Ngõ 9, đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 13,800                            

0115 0109298200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CITYLAND Số 1, Nhà N05, Ngõ 9, đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,595,050                       

0115 0109298200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CITYLAND Số 1, Nhà N05, Ngõ 9, đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109298200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CITYLAND Số 1, Nhà N05, Ngõ 9, đƣờng Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,650,000                     

0109299074 Total 26,664,000                     

0101 0109299074 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN TÂM Thôn 4Huyện Thạch Thất 4272 4,664,000                       

0101 0109299074 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN TÂM Thôn 4Huyện Thạch Thất 4254 22,000,000                     

0109299162 Total 10,510,200                     

0101 0109299162 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƢNG AN Tầng 2, Số 7 ngõ 96 Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 1,510,200                       

0101 0109299162 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƢNG AN Tầng 2, Số 7 ngõ 96 Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0109299194 Total 24,509,000                     

0156 0109299194 Công Ty Cổ Phần Hdq Furniture số nhà 30, ngách 178/2, ngõ 178, đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4272 6,009,000                       

0156 0109299194 Công Ty Cổ Phần Hdq Furniture số nhà 30, ngách 178/2, ngõ 178, đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4254 18,500,000                     

0109299814 Total 4,832,980                       



0115 0109299814 CÔNG TY CỔ PHẦN CHECKIN TRAVEL Số 55 ngõ 87 đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 488,911                          

0115 0109299814 CÔNG TY CỔ PHẦN CHECKIN TRAVEL Số 55 ngõ 87 đƣờng Nguyễn Phong Sắc,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 4,344,069                       

0109299892 Total 87,726,363                     

0143 0109299892 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC NHẬT Số 173, ngõ Tam Đa, thôn Trình Xá,Xã Đỗ Động,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 274,800                          

0143 0109299892 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC NHẬT Số 173, ngõ Tam Đa, thôn Trình Xá,Xã Đỗ Động,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 1,546,295                       

0143 0109299892 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC NHẬT Số 173, ngõ Tam Đa, thôn Trình Xá,Xã Đỗ Động,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 85,905,268                     

0109300065 Total 10,305,801                     

0109 0109300065 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thiết Bị Long Thành Số nhà 5 tổ 14 ngõ 176 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4944 70,800                            

0109 0109300065 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thiết Bị Long Thành Số nhà 5 tổ 14 ngõ 176 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 4931 142,159                          

0109 0109300065 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thiết Bị Long Thành Số nhà 5 tổ 14 ngõ 176 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 1052 194,442                          

0109 0109300065 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thiết Bị Long Thành Số nhà 5 tổ 14 ngõ 176 đƣờng Pháp VânQuận Hoàng Mai 1701 9,898,400                       

0109300393 Total 3,000,000                       

0125 0109300393 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI NHẤT TÂM Thôn Nhị Châu,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109300925 Total 6,065,700                       

0129 0109300925 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nghĩa Lộ C16 – 28 khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 65,700                            

0129 0109300925 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Yên Lộ C16 – 28 khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0109301245 Total 18,226,250                     

0111 0109301245 Văn phòng Luật sƣ Hiệp Bùi Tầng 4, số 27 đƣờng Võ Chí CôngQuận Đống Đa 4931 234,000                          

0111 0109301245 Văn phòng Luật sƣ Hiệp Bùi Tầng 4, số 27 đƣờng Võ Chí CôngQuận Đống Đa 4944 615,000                          

0111 0109301245 Văn phòng Luật sƣ Hiệp Bùi Tầng 4, số 27 đƣờng Võ Chí CôngQuận Đống Đa 4272 877,250                          

0111 0109301245 Văn phòng Luật sƣ Hiệp Bùi Tầng 4, số 27 đƣờng Võ Chí CôngQuận Đống Đa 1701 4,000,000                       

0111 0109301245 Văn phòng Luật sƣ Hiệp Bùi Tầng 4, số 27 đƣờng Võ Chí CôngQuận Đống Đa 2863 6,000,000                       

0111 0109301245 Văn phòng Luật sƣ Hiệp Bùi Tầng 4, số 27 đƣờng Võ Chí CôngQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0109304158 Total 2,460,154                       

0141 0109304158 CƠ SỞ KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT MIẾN DONG HOÀNG GIANG Thôn 2, Huyện Quốc Oai 4931 1,228,431                       

0141 0109304158 CƠ SỞ KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT MIẾN DONG HOÀNG GIANG Thôn 2, Huyện Quốc Oai 4917 1,231,723                       

0109304380 Total 783,413,639                   

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4944 53,100                            

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4918 14,431,030                     

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4917 20,515,809                     

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 54,162,842                     

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1052 131,790,247                   

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1001 132,012,944                   

0156 0109304380 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hts Toàn Cầu Số 237 Đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1701 427,447,667                   

0109304599 Total 185,212,392                   

0125 0109304599 CÔNG TY TNHH DV VT THÀNH THẮNG Thôn Thọ AnHuyện Thanh Trì 4944 102,900                          

0125 0109304599 CÔNG TY TNHH DV VT THÀNH THẮNG Thôn Thọ AnHuyện Thanh Trì 4917 27,163,505                     

0125 0109304599 CÔNG TY TNHH DV VT THÀNH THẮNG Thôn Thọ AnHuyện Thanh Trì 1701 27,753,872                     

0125 0109304599 CÔNG TY TNHH DV VT THÀNH THẮNG Thôn Thọ AnHuyện Thanh Trì 1001 130,192,115                   

0109308441 Total 17,727,288                     

0129 0109308441 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Yên Lộ Nhà số 5, dãy F, ngõ 18 phố Ngô QuyềnQuận Hà Đông 4931 132,033                          

0129 0109308441 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Nam Thái Nhà số 5, dãy F, ngõ 18 phố Ngô QuyềnQuận Hà Đông 4944 409,800                          

0129 0109308441 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Nam Thái Nhà số 5, dãy F, ngõ 18 phố Ngô QuyềnQuận Hà Đông 1701 1,285,455                       

0129 0109308441 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Nam Thái Nhà số 5, dãy F, ngõ 18 phố Ngô QuyềnQuận Hà Đông 4272 1,900,000                       

0129 0109308441 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Nam Thái Nhà số 5, dãy F, ngõ 18 phố Ngô QuyềnQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0109308441 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Nam Hà Nhà số 5, dãy F, ngõ 18 phố Ngô QuyềnQuận Hà Đông 4254 10,000,000                     

0109308836 Total 9,664,018                       

0125 0109308836 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DECOR 3T Số nhà 4, Ngách 73/1, Ngõ 73, Đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 52,500                            

0125 0109308836 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DECOR 3T Số nhà 4, Ngách 73/1, Ngõ 73, Đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 9,611,518                       

0109309170 Total 11,664,850                     



0101 0109309170 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN VIỆT ĐỨC Biệt thự 402 Đƣờng La ThànhThị xã Sơn Tây 4944 26,100                            

0101 0109309170 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN VIỆT ĐỨC Biệt thự 402 Đƣờng La ThànhThị xã Sơn Tây 4272 1,638,750                       

0101 0109309170 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN VIỆT ĐỨC Biệt thự 402 Đƣờng La ThànhThị xã Sơn Tây 4254 10,000,000                     

0109310017 Total 4,632,960                       

0115 0109310017 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM M.O.N Nhà số 12B Lô C3, Khu 5.2ha, Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 12,960                            

0115 0109310017 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM M.O.N Nhà số 12B Lô C3, Khu 5.2ha, Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 770,000                          

0115 0109310017 CÔNG TY TNHH DƢỢC MỸ PHẨM M.O.N Nhà số 12B Lô C3, Khu 5.2ha, Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0109310070 Total 14,485,269                     

0111 0109310070 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT NGỌC DIỆP89b ngõ Thổ Quan, Khâm ThiênQuận Đống Đa 1052 6,300,093                       

0111 0109310070 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT NGỌC DIỆP89b ngõ Thổ Quan, Khâm ThiênQuận Đống Đa 1701 8,185,176                       

0109311081 Total 58,754,809                     

0115 0109311081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COSOFT VIỆT NAM A15 Lô A ô đất D5, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 15,600                            

0115 0109311081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COSOFT VIỆT NAM A15 Lô A ô đất D5, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 1,911,525                       

0115 0109311081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COSOFT VIỆT NAM A15 Lô A ô đất D5, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0109311081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COSOFT VIỆT NAM A15 Lô A ô đất D5, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4254 7,350,000                       

0115 0109311081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COSOFT VIỆT NAM A15 Lô A ô đất D5, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4917 7,594,943                       

0115 0109311081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COSOFT VIỆT NAM A15 Lô A ô đất D5, Khu đô thị mới Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1001 38,382,741                     

0109311740 Total 52,362,755                     

0103 0109311740 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IMC Số 102 ngách 96/189 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4944 13,200                            

0103 0109311740 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IMC Số 102 ngách 96/189 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 195,701                          

0103 0109311740 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IMC Số 102 ngách 96/189 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0109311740 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IMC Số 102 ngách 96/189 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 2,082,192                       

0103 0109311740 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IMC Số 102 ngách 96/189 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 22,832,956                     

0103 0109311740 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IMC Số 102 ngách 96/189 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 25,238,706                     

0109312166 Total 707,288,673                   

0101 0109312166 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CEN Tầng 2, số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 155,250                          

0101 0109312166 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CEN Tầng 2, số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,137,124                       

0101 0109312166 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CEN Tầng 2, số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0101 0109312166 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CEN Tầng 2, số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 21,500,308                     

0101 0109312166 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CEN Tầng 2, số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 53,960,307                     

0101 0109312166 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CEN Tầng 2, số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 627,535,684                   

0109312920 Total 13,878,000                     

0127 0109312920 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DƢỠNG LÃO KAIGO MÊ LINH Km 8, đƣờng Võ Văn KiệtHuyện Mê Linh 4272 1,878,000                       

0127 0109312920 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DƢỠNG LÃO KAIGO MÊ LINH Km 8, đƣờng Võ Văn KiệtHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0109312920 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DƢỠNG LÃO KAIGO MÊ LINH Km 8, đƣờng Võ Văn KiệtHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 0109312920 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DƢỠNG LÃO KAIGO MÊ LINH Km 8, đƣờng Võ Văn KiệtHuyện Mê Linh 4254 6,500,000                       

0109312952 Total 4,016,250                       

0115 0109312952 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIPOWER Số 1 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 63,000                            

0115 0109312952 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIPOWER Số 1 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 453,250                          

0115 0109312952 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIPOWER Số 1 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109314043 Total 6,135,250                       

0113 0109314043 CÔNG TY TNHH SÁCH SỐ VIỆT NAM Tầng 8, số 54 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 635,250                          

0113 0109314043 CÔNG TY TNHH SÁCH SỐ VIỆT NAM Tầng 8, số 54 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109314043 CÔNG TY TNHH SÁCH SỐ VIỆT NAM Tầng 8, số 54 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109317580 Total 117,401,462                   

0137 0109317580 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH EM  Đƣờng 84,Xã Kim Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 916,895                          

0137 0109317580 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH EM  Đƣờng 84,Xã Kim Quan,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 116,484,567                   

0109317710 Total 4,564,000                       

0119 0109317710 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ THI CÔNG ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH TRƢỜNG THÀNHXóm Bến,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 1,064,000                       

0119 0109317710 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ THI CÔNG ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH TRƢỜNG THÀNHXóm Bến,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109317728 Total 20,834,150                     

0119 0109317728 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NHẬT HÀN Số 59 Đa Lộc, Khu công nghiệp Thăng LongHuyện Đông Anh 4944 283,100                          

0119 0109317728 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NHẬT HÀN Số 59 Đa Lộc, Khu công nghiệp Thăng LongHuyện Đông Anh 4272 1,051,050                       

0119 0109317728 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NHẬT HÀN Số 59 Đa Lộc, Khu công nghiệp Thăng LongHuyện Đông Anh 2862 9,000,000                       



0119 0109317728 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NHẬT HÀN Số 59 Đa Lộc, Khu công nghiệp Thăng LongHuyện Đông Anh 4254 10,500,000                     

0109317816 Total 10,702,336                     

0155 0109317816 CÔNG TY TNHH MÂY TRE HUY HUÂN PHÖ NGHĨA Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 6,136                              

0155 0109317816 CÔNG TY TNHH MÂY TRE HUY HUÂN PHÖ NGHĨA Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 196,200                          

0155 0109317816 CÔNG TY TNHH MÂY TRE HUY HUÂN PHÖ NGHĨA Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0155 0109317816 CÔNG TY TNHH MÂY TRE HUY HUÂN PHÖ NGHĨA Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109318030 Total 40,801,720                     

0129 0109318030 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng D&H Số 11 BT2Quận Hà Đông 4931 292,321                          

0129 0109318030 Công Ty Cổ Phần Search Community Số 11 BT2Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109318030 Công Ty Cổ Phần Search Community Số 11 BT2Quận Hà Đông 1701 38,509,399                     

0109318464 Total 7,758,897                       

0111 0109318464 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Số 12 Hàng CháoQuận Đống Đa 4944 1,200                              

0111 0109318464 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Số 12 Hàng CháoQuận Đống Đa 4272 183,750                          

0111 0109318464 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Số 12 Hàng CháoQuận Đống Đa 4931 304,631                          

0111 0109318464 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Số 12 Hàng CháoQuận Đống Đa 1701 1,769,316                       

0111 0109318464 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Số 12 Hàng CháoQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109318464 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TUẤN LONG Số 12 Hàng CháoQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0109319041 Total 219,044,334                   

0141 0109319041 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO KHẢI HOÀN Xóm 9 thôn Văn QuangHuyện Quốc Oai 4918 10,414,544                     

0141 0109319041 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO KHẢI HOÀN Xóm 9 thôn Văn QuangHuyện Quốc Oai 4931 11,458,135                     

0141 0109319041 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO KHẢI HOÀN Xóm 9 thôn Văn QuangHuyện Quốc Oai 1701 79,890,748                     

0141 0109319041 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO KHẢI HOÀN Xóm 9 thôn Văn QuangHuyện Quốc Oai 1052 117,280,907                   

0109319210 Total 660,440,298                   

0111 0109319210 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN SUNGAME Số 113 ngõ Lệnh Cƣ, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4918 25,221                            

0111 0109319210 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN SUNGAME Số 113 ngõ Lệnh Cƣ, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4272 157,850                          

0111 0109319210 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN SUNGAME Số 113 ngõ Lệnh Cƣ, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4254 3,850,000                       

0111 0109319210 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN SUNGAME Số 113 ngõ Lệnh Cƣ, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 4931 70,471,743                     

0111 0109319210 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN SUNGAME Số 113 ngõ Lệnh Cƣ, phố Khâm ThiênQuận Đống Đa 1701 585,935,484                   

0109319482 Total 1,289,758,499                

0111 0109319482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & GIẢI PHÁP DU LỊCH SHARE GROUP Số 32, ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 218,400                          

0111 0109319482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & GIẢI PHÁP DU LỊCH SHARE GROUP Số 32, ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 1,488,760                       

0111 0109319482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & GIẢI PHÁP DU LỊCH SHARE GROUP Số 32, ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 23,745,074                     

0111 0109319482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & GIẢI PHÁP DU LỊCH SHARE GROUP Số 32, ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 267,378,239                   

0111 0109319482 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & GIẢI PHÁP DU LỊCH SHARE GROUP Số 32, ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 996,928,026                   

0109319524 Total 5,682,000                       

0113 0109319524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ANH TUẤN 86

Tầng 12 - Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4272 182,000                          

0113 0109319524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ANH TUẤN 86

Tầng 12 - Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109319524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ANH TUẤN 86

Tầng 12 - Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0109319891 Total 20,911,100                     

0157 0109319891 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TUẤN THỦY Số 16 ngõ 22 đƣờng Đức ThắngQuận Bắc Từ Liêm 4272 178,150                          

0157 0109319891 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TUẤN THỦY Số 16 ngõ 22 đƣờng Đức ThắngQuận Bắc Từ Liêm 4254 700,000                          

0157 0109319891 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TUẤN THỦY Số 16 ngõ 22 đƣờng Đức ThắngQuận Bắc Từ Liêm 4931 1,350,726                       

0157 0109319891 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TUẤN THỦY Số 16 ngõ 22 đƣờng Đức ThắngQuận Bắc Từ Liêm 1701 18,682,224                     

0109320833 Total 9,180,500                       

0108 0109320833 CÔNG TY TNHH MTV TINH DẦU TRÀM HUẾ BÌNH AN Nhà số 2 Ngõ 74 Kim Ngƣu 4272 2,180,500                       

0108 0109320833 CÔNG TY TNHH MTV TINH DẦU TRÀM HUẾ BÌNH AN Nhà số 2 Ngõ 74 Kim Ngƣu 4254 3,500,000                       

0108 0109320833 CÔNG TY TNHH MTV TINH DẦU TRÀM HUẾ BÌNH AN Nhà số 2 Ngõ 74 Kim Ngƣu 4268 3,500,000                       

0109321280 Total 30,647,188                     

0108 0109321280 CÔNG TY CỔ PHẦN ASAHI LOGISTICS VIỆT NAM Số 864 Bạch Đằng 4931 1,884,988                       

0108 0109321280 CÔNG TY CỔ PHẦN ASAHI LOGISTICS VIỆT NAM Số 864 Bạch Đằng 4254 3,500,000                       

0108 0109321280 CÔNG TY CỔ PHẦN ASAHI LOGISTICS VIỆT NAM Số 864 Bạch Đằng 1701 25,262,200                     

0109322252 Total 35,026,554                     

0129 0109322252 Công Ty Tnhh Citisteel Việt Nam Số 38, Đƣờng Lý Tự TrọngQuận Hà Đông 4944 22,800                            

0129 0109322252 Công Ty Tnhh Citisteel Việt Nam Số 38, Đƣờng Lý Tự TrọngQuận Hà Đông 4931 265,355                          



0129 0109322252 Công Ty Tnhh Thiết Kế Nội Thất Thúy Anh Số 38, Đƣờng Lý Tự TrọngQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109322252 Công Ty Tnhh Thiết Kế Nội Thất Thúy Anh Số 38, Đƣờng Lý Tự TrọngQuận Hà Đông 1701 32,738,399                     

0109322414 Total 84,731,305                     

0125 0109322414 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ KHÁCH SẠN THÁNG TÁM Lô G26, Khu đấu giá Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 113,235                          

0125 0109322414 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ KHÁCH SẠN THÁNG TÁM Lô G26, Khu đấu giá Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 5,993,400                       

0125 0109322414 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ KHÁCH SẠN THÁNG TÁM Lô G26, Khu đấu giá Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 78,624,670                     

0109322622 Total 27,219,036                     

0139 0109322622 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƢỢNG MINH PHÖ Số nhà 12 ngõ 52 đƣờng Yên Vĩnh, Thôn Yên Vĩnh, Huyện Hoài Đức 4931 9,056,074                       

0139 0109322622 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƢỢNG MINH PHÖ Số nhà 12 ngõ 52 đƣờng Yên Vĩnh, Thôn Yên Vĩnh, Huyện Hoài Đức 1701 18,162,962                     

0109322710 Total 8,420,662                       

0109 0109322710 Công ty CP Naturex Việt Nam Số 19 ngõ 1043 Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1001 8,420,662                       

0109323778 Total 4,196,200                       

0157 0109323778 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM XANH HT Số 111 Ngõ 451 Đƣờng Hoàng Tăng Bí,Phƣờng Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 196,200                          

0157 0109323778 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM XANH HT Số 111 Ngõ 451 Đƣờng Hoàng Tăng Bí,Phƣờng Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109324362 Total 7,260,137                       

0129 0109324362 Công Ty Tnhh Thiết Kế Nội Thất Thúy Anh Số 220 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 4944 498,000                          

0129 0109324362 Công Ty Tnhh Thiết Kế Nội Thất Thúy Anh Số 220 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109324362 Công Ty Tnhh Thiết Kế Nội Thất Thúy Anh Số 220 Ngô Thì NhậmQuận Hà Đông 1701 4,762,137                       

0109324838 Total 3,666,050                       

0111 0109324838 CÔNG TY CỔ PHẦN RACOSFOOD Số 66 Phố Nguyễn Văn Tuyết,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 166,050                          

0111 0109324838 CÔNG TY CỔ PHẦN RACOSFOOD Số 66 Phố Nguyễn Văn Tuyết,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109325119 Total 6,035,100                       

0106 0109325119 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBAP Số 8C, đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 196,200                          

0106 0109325119 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBAP Số 8C, đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 438,900                          

0106 0109325119 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBAP Số 8C, đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 1,400,000                       

0106 0109325119 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBAP Số 8C, đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109325486 Total 455,962,405                   

0129 0109325486 Công Ty Tnhh Thiết Kế Nội Thất Thúy Anh Số 10, đƣờng tiếp giáp DV3, khu Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 44,100                            

0129 0109325486 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Tƣ Vấn Và Xây Dựng 619 Số 10, đƣờng tiếp giáp DV3, khu Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 2,703,929                       

0129 0109325486 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thiết Kế Tđ Số 10, đƣờng tiếp giáp DV3, khu Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 17,600,303                     

0129 0109325486 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thiết Kế Tđ Số 10, đƣờng tiếp giáp DV3, khu Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 37,895,511                     

0129 0109325486 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thiết Kế Tđ Số 10, đƣờng tiếp giáp DV3, khu Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 397,718,562                   

0109325912 Total 46,342,302                     

0129 0109325912 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thiết Kế Tđ Số 158m1b Khu Đô Thị Thanh Hà Cenco5Quận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0109325912 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Anh Luxury Số 158m1b Khu Đô Thị Thanh Hà Cenco5Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109325912 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Hoàng Cung Số 158m1b Khu Đô Thị Thanh Hà Cenco5Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0109325912 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Anh Luxury Số 158m1b Khu Đô Thị Thanh Hà Cenco5Quận Hà Đông 4931 5,195,650                       

0129 0109325912 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Hoàng Cung Số 158m1b Khu Đô Thị Thanh Hà Cenco5Quận Hà Đông 1701 33,450,452                     

0109329000 Total 6,294,300                       

0111 0109329000 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƢỢNG THÀNH HƢNG PHÁT HÀ NỘI Số 20 ngách 64/33 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 4944 294,300                          

0111 0109329000 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƢỢNG THÀNH HƢNG PHÁT HÀ NỘI Số 20 ngách 64/33 Nguyễn Lƣơng BằngQuận Đống Đa 2862 6,000,000                       

0109329120 Total 3,500,000                       

0156 0109329120 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Bất Động Sản Tth Homes

Tầng 8, tòa nhà văn phòng Viwaseen, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0109331994 Total 61,343,556                     

0157 0109331994 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HẠ LONG XANH Số 57, ngõ 1, đƣờng Phú MinhQuận Bắc Từ Liêm 4931 8,738,581                       

0157 0109331994 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HẠ LONG XANH Số 57, ngõ 1, đƣờng Phú MinhQuận Bắc Từ Liêm 1701 52,604,975                     

0109333462 Total 1,060,150                       

0101 0109333462 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU QUỐC TẾ VIỆT NAM Tầng 7, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4272 442,750                          

0101 0109333462 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU QUỐC TẾ VIỆT NAM Tầng 7, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy TânQuận Cầu Giấy 4944 617,400                          

0109337629 Total 209,464,588                   

0103 0109337629 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT NGUYÊN Số nhà 27A, ngách 158/169 Ngọc Hà,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 209,464,588                   

0109337876 Total 1,196,541,452                

0107 0109337876 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH VƢỢNGSố 9, Ngõ 120 Phố Bắc Cầu,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 1,988,122                       

0107 0109337876 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH VƢỢNGSố 9, Ngõ 120 Phố Bắc Cầu,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 7,089,181                       



0107 0109337876 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH VƢỢNGSố 9, Ngõ 120 Phố Bắc Cầu,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 1,187,464,149                

0109338044 Total 13,669,400                     

0108 0109338044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI 27-7 BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG Số 56 Trần Xuân Soạn 4944
632,400                          

0108 0109338044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI 27-7 BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG Số 56 Trần Xuân Soạn 4272
2,037,000                       

0108 0109338044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI 27-7 BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG Số 56 Trần Xuân Soạn 4254
3,500,000                       

0108 0109338044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI 27-7 BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG Số 56 Trần Xuân Soạn 4268
3,500,000                       

0108 0109338044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI 27-7 BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG Số 56 Trần Xuân Soạn 2863
4,000,000                       

0109338333 Total 35,688,945                     

0115 0109338333 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ANOMA Số 31 phố Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy 4272 54,250                            

0115 0109338333 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ANOMA Số 31 phố Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy 4931 1,560,261                       

0115 0109338333 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ANOMA Số 31 phố Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0109338333 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ANOMA Số 31 phố Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy 1701 30,574,434                     

0109339714 Total 7,396,700                       

0156 0109339714 Công Ty TNHH Sge (Spotlight Global Ecommerce)

Lô Zone 04, tầng 04 tòa nhà ROMAN PLAZA, Đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 38,700                            

0156 0109339714 Công Ty TNHH Sge (Spotlight Global Ecommerce)

Lô Zone 04, tầng 04 tòa nhà ROMAN PLAZA, Đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 858,000                          

0156 0109339714 Công Ty TNHH Sge (Spotlight Global Ecommerce)

Lô Zone 04, tầng 04 tòa nhà ROMAN PLAZA, Đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109340195 Total 15,434,450                     

0113 0109340195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG CHÂU Số 59 ngõ 161 đƣờng Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0109340195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG CHÂU Số 59 ngõ 161 đƣờng Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4272 1,238,250                       

0113 0109340195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG CHÂU Số 59 ngõ 161 đƣờng Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0109340195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƢNG CHÂU Số 59 ngõ 161 đƣờng Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân 4254 10,000,000                     

0109342058 Total 185,502,408                   

0103 0109342058 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG VFCC HÀ NỘI 22 Lê BìnhQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0103 0109342058 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG VFCC HÀ NỘI 22 Lê BìnhQuận Ba Đình 4931 9,694,523                       

0103 0109342058 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG VFCC HÀ NỘI 22 Lê BìnhQuận Ba Đình 1701 172,807,885                   

0109343196 Total 9,394,141                       

0105 0109343196 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ DÂN AN Số 1, Ngõ 191 Đƣờng Nƣớc Phần Lan,Phƣờng Tứ Liên,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 931,539                          

0105 0109343196 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ DÂN AN Số 1, Ngõ 191 Đƣờng Nƣớc Phần Lan,Phƣờng Tứ Liên,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 8,462,602                       

0109343326 Total 16,338,775                     

0113 0109343326 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC SƠN Số 51 ngõ 345 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,688,775                       

0113 0109343326 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC SƠN Số 51 ngõ 345 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109343326 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC SƠN Số 51 ngõ 345 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 12,650,000                     

0109343534 Total 5,500,000                       

0129 0109343534 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Thanh Xuân Tầng 1, Số nhà 12, ngách 31/34, Tổ Dân Phố 10 Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109343534 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Thanh Xuân Tầng 1, Số nhà 12, ngách 31/34, Tổ Dân Phố 10 Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109344129 Total 4,986,607                       

0115 0109344129 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HEART PRO VIỆT NAM Số nhà 16, ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn, tổ 10,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 129,712                          

0115 0109344129 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HEART PRO VIỆT NAM Số nhà 16, ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn, tổ 10,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 167,066                          

0115 0109344129 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HEART PRO VIỆT NAM Số nhà 16, ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn, tổ 10,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 4,689,829                       

0109345179 Total 157,674,101                   

0156 0109345179 Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Vinh Việt Nam Số nhà 18 ngõ 74/17 đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4944 352,800                          

0156 0109345179 Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Vinh Việt Nam Số nhà 18 ngõ 74/17 đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4918 1,028,344                       

0156 0109345179 Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Vinh Việt Nam Số nhà 18 ngõ 74/17 đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109345179 Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Vinh Việt Nam Số nhà 18 ngõ 74/17 đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 1052 3,618,091                       



0156 0109345179 Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Vinh Việt Nam Số nhà 18 ngõ 74/17 đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4931 33,664,025                     

0156 0109345179 Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Vinh Việt Nam Số nhà 18 ngõ 74/17 đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 1701 117,010,841                   

0109345210 Total 277,369,030                   

0115 0109345210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỀN NGỌC Số nhà 21B, ngõ 44 Trần Tử Bình, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0109345210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỀN NGỌC Số nhà 21B, ngõ 44 Trần Tử Bình, Quận Cầu Giấy 4931 120,442,720                   

0115 0109345210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỀN NGỌC Số nhà 21B, ngõ 44 Trần Tử Bình, Quận Cầu Giấy 1701 153,426,310                   

0109345637 Total 73,697,221                     

0129 0109345637 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Thanh Xuân BT5-04, Khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,478,758                       

0129 0109345637 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Nam Anh BT5-04, Khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 72,218,463                     

0109346542 Total 7,000,000                       

0157 0109346542 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XE MÁY THỦ ĐÔ

Số nhà 2/2, ngách 2 ngõ 180 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 7,000,000                       

0109348194 Total 5,801,343                       

0129 0109348194 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Nam Anh Số nhà 36 ngõ 8 Chiến Thắng, Đội 3 Tổ dân phố 3,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 422,782                          

0129 0109348194 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Nam Anh Số nhà 36 ngõ 8 Chiến Thắng, Đội 3 Tổ dân phố 3,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 5,378,561                       

0109349649 Total 5,528,800                       

0111 0109349649 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH MINH Số nhà 25 Ngõ Huy Văn, Phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 28,800                            

0111 0109349649 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH MINH Số nhà 25 Ngõ Huy Văn, Phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109349649 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH MINH Số nhà 25 Ngõ Huy Văn, Phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109349825 Total 1,965,644                       

0115 0109349825 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MCLEAN GLOBAL Tầng 11 tòa Charmvit, Số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 8,944                              

0115 0109349825 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MCLEAN GLOBAL Tầng 11 tòa Charmvit, Số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 956,700                          

0115 0109349825 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MCLEAN GLOBAL Tầng 11 tòa Charmvit, Số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0109349920 Total 12,282,071                     

0129 0109349920 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Nam Anh Tầng 6, Số 171 Trần PhúQuận Hà Đông 4931 129,771                          

0129 0109349920 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Nam Anh Tầng 6, Số 171 Trần PhúQuận Hà Đông 4944 469,800                          

0129 0109349920 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Nam Anh Tầng 6, Số 171 Trần PhúQuận Hà Đông 4272 682,500                          

0129 0109349920 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn - Phát Triển Đô Thị Và Thƣơng Mại Cây Xanh Sơn Giang Tầng 6, Số 171 Trần PhúQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0109349920 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn - Phát Triển Đô Thị Và Thƣơng Mại Cây Xanh Sơn Giang Tầng 6, Số 171 Trần PhúQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0109349938 Total 5,500,000                       

0129 0109349938 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn - Phát Triển Đô Thị Và Thƣơng Mại Cây Xanh Sơn Giang

Tầng 2, Số nhà 12, ngách 31/34, Tổ Dân Phố 10, Phố Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109349938 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn - Phát Triển Đô Thị Và Thƣơng Mại Cây Xanh Sơn Giang

Tầng 2, Số nhà 12, ngách 31/34, Tổ Dân Phố 10, Phố Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109350725 Total 15,535,600                     

0101 0109350725 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HÀ Nhà số 7- ngõ 169 phố Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 4272 1,263,500                       

0101 0109350725 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HÀ Nhà số 7- ngõ 169 phố Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 4944 1,772,100                       

0101 0109350725 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HÀ Nhà số 7- ngõ 169 phố Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0101 0109350725 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HÀ Nhà số 7- ngõ 169 phố Định Công Thƣợng, Quận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0109350806 Total 19,194,200                     

0101 0109350806 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO MINH Số 30, ngõ 88 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 461,700                          

0101 0109350806 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO MINH Số 30, ngõ 88 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 1,732,500                       

0101 0109350806 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO MINH Số 30, ngõ 88 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109350806 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO MINH Số 30, ngõ 88 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 14,000,000                     

0109351422 Total 8,212,750                       

0103 0109351422 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG FELIX Số 70A Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,212,750                       

0103 0109351422 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG FELIX Số 70A Đội CấnQuận Ba Đình 4254 7,000,000                       

0109351969 Total 10,836,900                     

0101 0109351969 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KIẾN TRÖC LÊ GIA Thôn 6Huyện Thạch Thất 4944 1,836,900                       



0101 0109351969 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KIẾN TRÖC LÊ GIA Thôn 6Huyện Thạch Thất 2862 9,000,000                       

0109352144 Total 7,015,640                       

0113 0109352144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ECOMPHARM

Tầng 3, Tòa Nhà Cơ Yếu Chính Phủ, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 443,800                          

0113 0109352144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ECOMPHARM

Tầng 3, Tòa Nhà Cơ Yếu Chính Phủ, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 538,650                          

0113 0109352144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ECOMPHARM

Tầng 3, Tòa Nhà Cơ Yếu Chính Phủ, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 1,933,190                       

0113 0109352144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ECOMPHARM

Tầng 3, Tòa Nhà Cơ Yếu Chính Phủ, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109352144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DƢỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ECOMPHARM

Tầng 3, Tòa Nhà Cơ Yếu Chính Phủ, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 2,100,000                       

0109352151 Total 5,827,250                       

0105 0109352151 CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEEHOLIC Số 37 Tô Ngọc Vân,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 327,250                          

0105 0109352151 CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEEHOLIC Số 37 Tô Ngọc Vân,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105 0109352151 CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEEHOLIC Số 37 Tô Ngọc Vân,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109354550 Total 5,446,760                       

0111 0109354550 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ SALETICK Số 97 Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109354550 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ SALETICK Số 97 Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 3,446,760                       

0109357840 Total 2,138,600                       

0156 0109357840 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Quốc Tế An Phát Số 328 Nhân Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 138,600                          

0156 0109357840 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Quốc Tế An Phát Số 328 Nhân Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109358386 Total 9,158,749                       

0115 0109358386 CÔNG TY CỔ PHẦN CEN ZONE Tầng 2, Số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 4,800                              

0115 0109358386 CÔNG TY CỔ PHẦN CEN ZONE Tầng 2, Số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 98,199                            

0115 0109358386 CÔNG TY CỔ PHẦN CEN ZONE Tầng 2, Số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 555,750                          

0115 0109358386 CÔNG TY CỔ PHẦN CEN ZONE Tầng 2, Số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109358386 CÔNG TY CỔ PHẦN CEN ZONE Tầng 2, Số 137 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109358530 Total 10,696,200                     

0113 0109358530 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG 917 VIỆT NAM Tầng 4, Toà A, NƠ 02, Số 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0109358530 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG 917 VIỆT NAM Tầng 4, Toà A, NƠ 02, Số 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0113 0109358530 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG 917 VIỆT NAM Tầng 4, Toà A, NƠ 02, Số 47 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109359781 Total 16,753,533                     

0109 0109359781 Công ty TNHH Thƣơng Mại An Bảo Tín Số nhà 12 ngõ 191 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 118,800                          

0109 0109359781 Công ty TNHH Thƣơng Mại An Bảo Tín Số nhà 12 ngõ 191 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 294,000                          

0109 0109359781 Công ty TNHH Thƣơng Mại An Bảo Tín Số nhà 12 ngõ 191 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 604,935                          

0109 0109359781 Công ty TNHH Thƣơng Mại An Bảo Tín Số nhà 12 ngõ 191 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109359781 Công ty TNHH Thƣơng Mại An Bảo Tín Số nhà 12 ngõ 191 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0109359781 Công ty TNHH Thƣơng Mại An Bảo Tín Số nhà 12 ngõ 191 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 10,235,798                     

0109360000 Total 18,565,019                     

0115 0109360000 CÔNG TY TNHH HOME GROUP QUỐC TẾ Số 28 Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4931 3,214,418                       

0115 0109360000 CÔNG TY TNHH HOME GROUP QUỐC TẾ Số 28 Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 1701 15,350,601                     

0109360843 Total 12,541,250                     

0119 0109360843 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 17 Ngách 66 Ngõ Đìa 3, Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4944 12,000                            

0119 0109360843 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 17 Ngách 66 Ngõ Đìa 3, Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4272 3,029,250                       

0119 0109360843 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƢƠNG MẠI BÌNH AN Số 17 Ngách 66 Ngõ Đìa 3, Thôn ĐìaHuyện Đông Anh 4254 9,500,000                       

0109360949 Total 12,384,253                     

0103 0109360949 CÔNG TY TNHH CÂY THÔNG VIỆT NAM Số 15, Ngõ 189/1 Phố Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 408,000                          

0103 0109360949 CÔNG TY TNHH CÂY THÔNG VIỆT NAM Số 15, Ngõ 189/1 Phố Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,326,000                       

0103 0109360949 CÔNG TY TNHH CÂY THÔNG VIỆT NAM Số 15, Ngõ 189/1 Phố Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0109360949 CÔNG TY TNHH CÂY THÔNG VIỆT NAM Số 15, Ngõ 189/1 Phố Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 2,150,253                       

0103 0109360949 CÔNG TY TNHH CÂY THÔNG VIỆT NAM Số 15, Ngõ 189/1 Phố Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109361854 Total 153,585,099                   

0119 0109361854 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TRƢỜNG SA Đội 3 Thôn Võng La,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 66,000                            



0119 0109361854 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TRƢỜNG SA Đội 3 Thôn Võng La,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 132,040                          

0119 0109361854 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TRƢỜNG SA Đội 3 Thôn Võng La,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 153,387,059                   

0109363192 Total 53,889,569                     

0129 0109363192 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Nội Thất Iqd Số 1, ngách 1/63 Ngô Thì Sỹ,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 2,737,832                       

0129 0109363192 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Nội Thất Iqd Số 1, ngách 1/63 Ngô Thì Sỹ,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 15,279,877                     

0129 0109363192 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Bất Động Sản Asiland Số 1, ngách 1/63 Ngô Thì Sỹ,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 35,871,860                     

0109366958 Total 12,763,842                     

0157 0109366958 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI TUẤN THÀNH Số 52 ngõ 6 Đông Ngạc,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 136,738                          

0157 0109366958 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI TUẤN THÀNH Số 52 ngõ 6 Đông Ngạc,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 12,627,104                     

0109367246 Total 3,483,879,864                

0129 0109367246 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thego Travel Lô CUTM 2 - 27, Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề Dệt lụaQuận Hà Đông 4944 197,400                          

0129 0109367246 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Maya Lô CUTM 2 - 27, Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề Dệt lụaQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109367246 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Maya Lô CUTM 2 - 27, Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề Dệt lụaQuận Hà Đông 4918 16,198,036                     

0129 0109367246 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Bất Động Sản Asiland Lô CUTM 2 - 27, Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề Dệt lụaQuận Hà Đông 1052 200,719,158                   

0129 0109367246 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thego Travel Lô CUTM 2 - 27, Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề Dệt lụaQuận Hà Đông 4931 646,967,971                   

0129 0109367246 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Xây Dựng Maya Lô CUTM 2 - 27, Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề Dệt lụaQuận Hà Đông 1701 2,617,797,299                

0109368056 Total 11,210,850                     

0101 0109368056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VIETLAND CITY Dãy Y01 – L24 An Phú Shop Villa, Nam CƣờngQuận Hà Đông 4944 732,600                          

0101 0109368056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VIETLAND CITY Dãy Y01 – L24 An Phú Shop Villa, Nam CƣờngQuận Hà Đông 4272 978,250                          

0101 0109368056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VIETLAND CITY Dãy Y01 – L24 An Phú Shop Villa, Nam CƣờngQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0101 0109368056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VIETLAND CITY Dãy Y01 – L24 An Phú Shop Villa, Nam CƣờngQuận Hà Đông 2862 6,000,000                       

0109368458 Total 24,828,813                     

0157 0109368458 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SVIETNAM Số 12, ngõ 333 ngách 48, TDP Xuân Lộc 2, Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 200,259                          

0157 0109368458 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SVIETNAM Số 12, ngõ 333 ngách 48, TDP Xuân Lộc 2, Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4944 215,400                          

0157 0109368458 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SVIETNAM Số 12, ngõ 333 ngách 48, TDP Xuân Lộc 2, Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 1,816,654                       

0157 0109368458 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SVIETNAM Số 12, ngõ 333 ngách 48, TDP Xuân Lộc 2, Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4272 3,096,500                       

0157 0109368458 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SVIETNAM Số 12, ngõ 333 ngách 48, TDP Xuân Lộc 2, Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4254 19,500,000                     

0109369388 Total 3,888,377                       

0119 0109369388 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI THÀNH PHÁT Thôn Bến Trung,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 15,609                            

0119 0109369388 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI THÀNH PHÁT Thôn Bến Trung,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 55,800                            

0119 0109369388 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI THÀNH PHÁT Thôn Bến Trung,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 316,968                          

0119 0109369388 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI THÀNH PHÁT Thôn Bến Trung,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109369846 Total 10,910,800                     

0105 0109369846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH THẮNG Số nhà 26, ngõ 238, đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4944 181,800                          

0105 0109369846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH THẮNG Số nhà 26, ngõ 238, đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4272 1,729,000                       

0105 0109369846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH THẮNG Số nhà 26, ngõ 238, đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0109369846 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH THẮNG Số nhà 26, ngõ 238, đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4254 7,000,000                       

0109370351 Total 3,500,000                       

0108 0109370351 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN IPS Số 56 Ngõ 41 Phố Vọng 4268 3,500,000                       

0109370376 Total 13,496,583                     

0111 0109370376 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THỜI TRANG KIM NGÂN Số 20 phố Y Miếu,Phƣờng Văn Miếu,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 13,496,583                     

0109370954 Total 9,694,090                       

0101 0109370954 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI TOÀN THẮNG Số 296, Thôn Nhì,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 338,717                          

0101 0109370954 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI TOÀN THẮNG Số 296, Thôn Nhì,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109370954 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI TOÀN THẮNG Số 296, Thôn Nhì,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 6,355,373                       

0109371034 Total 4,591,000                       

0115 0109371034 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DA MEDIA Số 9, ngõ 93 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 591,000                          

0115 0109371034 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DA MEDIA Số 9, ngõ 93 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109371080 Total 31,922,152                     

0115 0109371080 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT - QUẢNG CÁO PHONG VÂN Số 6A ngách 46, ngõ 105 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4944 7,800                              

0115 0109371080 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT - QUẢNG CÁO PHONG VÂN Số 6A ngách 46, ngõ 105 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4931 171,000                          

0115 0109371080 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT - QUẢNG CÁO PHONG VÂN Số 6A ngách 46, ngõ 105 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109371080 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT - QUẢNG CÁO PHONG VÂN Số 6A ngách 46, ngõ 105 Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 1701 29,743,352                     

0109371098 Total 2,180,000                       

0109 0109371098 Công ty TNHH Thƣơng Mại Green-S Việt Nam

Căn số 14 - Tầng 2 - Tòa CT2A-KĐT Gelexia Riverside, 885 Tam,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4944 180,000                          



0109 0109371098 Công ty TNHH Thƣơng Mại Green-S Việt Nam

Căn số 14 - Tầng 2 - Tòa CT2A-KĐT Gelexia Riverside, 885 Tam,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109373306 Total 20,999,518                     

0155 0109373306 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG CƢỜNG Nam Sơn,Xã Nam Phƣơng Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 20,999,518                     

0109373698 Total 14,517,080                     

0111 0109373698 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HAT - BEAUTYPLUS 14 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4944 1,200                              

0111 0109373698 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HAT - BEAUTYPLUS 14 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4272 1,865,880                       

0111 0109373698 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HAT - BEAUTYPLUS 14 Trần Quang DiệuQuận Đống Đa 4254 12,650,000                     

0109375374 Total 10,942,200                     

0101 0109375374 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HUY VIỆT NAM Số 2 Ngõ 236/34/14 Phố Đại Từ, Tổ 10Quận Hoàng Mai 4944 1,942,200                       

0101 0109375374 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HUY VIỆT NAM Số 2 Ngõ 236/34/14 Phố Đại Từ, Tổ 10Quận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0109376258 Total 64,416,260                     

0115 0109376258 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC POWER Số 12, Ngõ 46 Phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4944 17,100                            

0115 0109376258 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC POWER Số 12, Ngõ 46 Phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 4918 4,570,094                       

0115 0109376258 CÔNG TY CỔ PHẦN GNC POWER Số 12, Ngõ 46 Phố Quan NhânQuận Cầu Giấy 1052 59,829,066                     

0109376441 Total 264,974,224                   

0129 0109376441 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thego Travel Nhà số 324, Block 33, Ô H-TT5, Khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thQuận Hà Đông 4931 19,739,712                     

0129 0109376441 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thego Travel Nhà số 324, Block 33, Ô H-TT5, Khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thQuận Hà Đông 1701 245,234,512                   

0109377734 Total 3,302,050                       

0111 0109377734 CÔNG TY TNHH GNK INTERNATIONAL VIỆT NAM Phòng 106, nhà D4, Ngõ 9 Đƣờng Nguyên HồngQuận Đống Đa 4272 3,302,050                       

0109377780 Total 20,666,000                     

0157 0109377780 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BLT Số 111 TDP số 4Quận Bắc Từ Liêm 4944 615,000                          

0157 0109377780 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BLT Số 111 TDP số 4Quận Bắc Từ Liêm 4272 2,051,000                       

0157 0109377780 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BLT Số 111 TDP số 4Quận Bắc Từ Liêm 2863 8,000,000                       

0157 0109377780 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN BLT Số 111 TDP số 4Quận Bắc Từ Liêm 4254 10,000,000                     

0109379562 Total 4,196,200                       

0157 0109379562 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN QUANG MINH Số 30 ngõ 12 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Xuân 3,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 196,200                          

0157 0109379562 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN QUANG MINH Số 30 ngõ 12 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Xuân 3,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109379636 Total 5,712,063                       

0113 0109379636 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO UOVO VIỆT NAM

Tầng 3, Toà B Việt Đức Complex, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 138,736                          

0113 0109379636 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO UOVO VIỆT NAM

Tầng 3, Toà B Việt Đức Complex, ngõ 164 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 5,573,327                       

0109379643 Total 55,686,798                     

0125 0109379643 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ RENSEI Số nhà 25, ngõ 168/25 Phan Trọng Tuệ, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4944 37,800                            

0125 0109379643 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ RENSEI Số nhà 25, ngõ 168/25 Phan Trọng Tuệ, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0109379643 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ RENSEI Số nhà 25, ngõ 168/25 Phan Trọng Tuệ, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4931 2,745,978                       

0125 0109379643 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ RENSEI Số nhà 25, ngõ 168/25 Phan Trọng Tuệ, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 1701 50,903,020                     

0109379650 Total 850,721,294                   

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4944 139,200                          

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4272 646,950                          

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4918 1,684,674                       

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4254 16,150,000                     

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4917 32,138,873                     

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 1052 32,648,711                     

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4931 51,211,814                     

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 1001 301,767,630                   

0156 0109379650 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Hà Tầng 6 Toà CT1 Toà nhà C14 Bắc Hà Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 1701 412,333,442                   

0109380173 Total 10,259,246                     

0101 0109380173 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LÂM NHẬT MINHSố nhà 22 ngõ 13 Đƣờng Động Lãm, Tổ 15,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 43,750                            

0101 0109380173 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LÂM NHẬT MINHSố nhà 22 ngõ 13 Đƣờng Động Lãm, Tổ 15,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 977,439                          



0101 0109380173 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LÂM NHẬT MINHSố nhà 22 ngõ 13 Đƣờng Động Lãm, Tổ 15,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 9,238,057                       

0109380984 Total 6,432,900                       

0101 0109380984 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NAM DƢƠNG Thôn 4Huyện Thanh Trì 4944 432,900                          

0101 0109380984 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NAM DƢƠNG Thôn 4Huyện Thanh Trì 2862 6,000,000                       

0109381089 Total 6,029,499                       

0106 0109381089 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT ANH Số 4, ngách 160/7 phố Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 319,161                          

0106 0109381089 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT ANH Số 4, ngách 160/7 phố Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 594,000                          

0106 0109381089 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT ANH Số 4, ngách 160/7 phố Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 1,116,338                       

0106 0109381089 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT ANH Số 4, ngách 160/7 phố Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109381434 Total 22,090,784                     

0106 0109381434 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Phát Việt Số 25 phố Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 74,400                            

0106 0109381434 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Phát Việt Số 25 phố Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 320,684                          

0106 0109381434 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Phát Việt Số 25 phố Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0109381434 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Phát Việt Số 25 phố Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 19,695,700                     

0109381723 Total 365,526,859                   

0156 0109381723 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Bf Việt Nam Số 99, phố Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4918 134,612                          

0156 0109381723 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Bf Việt Nam Số 99, phố Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4917 252,435                          

0156 0109381723 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Bf Việt Nam Số 99, phố Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4931 16,314,947                     

0156 0109381723 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Bf Việt Nam Số 99, phố Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 1701 348,824,865                   

0109381755 Total 23,965,729                     

0156 0109381755 Công Ty Cổ Phần Thế Giới Bất Động Sản Miền Bắc Số 26 Trần Hữu Dực,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 23,965,729                     

0109381829 Total 6,615,000                       

0129 0109381829 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đỉnh Vàng DM15-9 Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp Làng Nghề Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 615,000                          

0129 0109381829 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Đỉnh Vàng DM15-9 Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp Làng Nghề Vạn PhúcQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0109382068 Total 6,303,928                       

0113 0109382068 Viện Công nghệ Thực phẩm chức năng

Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 639,243                          

0113 0109382068 Viện Công nghệ Thực phẩm chức năng

Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164, đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2864 5,664,685                       

0109382420 Total 46,408,075                     

0106 0109382420 CÔNG TY TNHH MIẾN LƢƠN ĐÔNG THỊNH Số 87 phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4944 12,600                            

0106 0109382420 CÔNG TY TNHH MIẾN LƢƠN ĐÔNG THỊNH Số 87 phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0109382420 CÔNG TY TNHH MIẾN LƢƠN ĐÔNG THỊNH Số 87 phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4272 2,195,475                       

0106 0109382420 CÔNG TY TNHH MIẾN LƢƠN ĐÔNG THỊNH Số 87 phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4268 11,500,000                     

0106 0109382420 CÔNG TY TNHH MIẾN LƢƠN ĐÔNG THỊNH Số 87 phố Hàng ĐiếuQuận Hoàn Kiếm 4254 30,700,000                     

0109384114 Total 116,076,630                   

0125 0109384114 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH COXI Lô G26, Khu đấu giá QSD đất Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 88,371                            

0125 0109384114 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH COXI Lô G26, Khu đấu giá QSD đất Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 444,000                          

0125 0109384114 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH COXI Lô G26, Khu đấu giá QSD đất Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 49,544,259                     

0125 0109384114 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH COXI Lô G26, Khu đấu giá QSD đất Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 66,000,000                     

0109385421 Total 1,390,324                       

0107 0109385421 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MỘC VIỆT Số 6 Ngõ 293/2, Tổ 8, Quận Long Biên 4931 1,390,324                       

0109385894 Total 8,371,844                       

0109 0109385894 Công ty CP Đầu Tƣ Thạch Vi Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 57,000                            

0109 0109385894 Công ty CP Đầu Tƣ Thạch Vi Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 234,519                          

0109 0109385894 Công ty CP Đầu Tƣ Thạch Vi Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 266,703                          

0109 0109385894 Công ty CP Đầu Tƣ Thạch Vi Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0109 0109385894 Công ty CP Đầu Tƣ Thạch Vi Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 2,115,300                       

0109 0109385894 Công ty CP Đầu Tƣ Thạch Vi Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 4,698,322                       

0109385950 Total 22,626,300                     

0103 0109385950 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTC VIỆT NAM 20 đƣờng Yên PhụQuận Ba Đình 4944 294,300                          

0103 0109385950 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTC VIỆT NAM 20 đƣờng Yên PhụQuận Ba Đình 4272 1,332,000                       

0103 0109385950 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTC VIỆT NAM 20 đƣờng Yên PhụQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0103 0109385950 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTC VIỆT NAM 20 đƣờng Yên PhụQuận Ba Đình 4254 18,000,000                     

0109386376 Total 139,391,321                   

0129 0109386376 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Điệp 01A LK3- 368B Quang TrungQuận Hà Đông 4944 20,400                            



0129 0109386376 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Điệp 01A LK3- 368B Quang TrungQuận Hà Đông 4917 642,329                          

0129 0109386376 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Điệp 01A LK3- 368B Quang TrungQuận Hà Đông 4918 2,523,986                       

0129 0109386376 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Điệp 01A LK3- 368B Quang TrungQuận Hà Đông 1001 5,037,885                       

0129 0109386376 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Điệp 01A LK3- 368B Quang TrungQuận Hà Đông 4931 12,428,733                     

0129 0109386376 Công Ty Tnhh Double Gau 01A LK3- 368B Quang TrungQuận Hà Đông 1052 30,593,809                     

0129 0109386376 Công Ty Tnhh Double Gau 01A LK3- 368B Quang TrungQuận Hà Đông 1701 88,144,179                     

0109386591 Total 6,563,254                       

0156 0109386591 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Hasamia Số nhà 66, đƣờng Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 4931 226,584                          

0156 0109386591 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Hasamia Số nhà 66, đƣờng Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 4272 672,000                          

0156 0109386591 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Hasamia Số nhà 66, đƣờng Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 1701 2,164,670                       

0156 0109386591 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Hasamia Số nhà 66, đƣờng Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0109386760 Total 7,270,107                       

0113 0109386760 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PUHA CLEANSố 28, ngõ 28B Phố Hạ Đình,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 1,776,702                       

0113 0109386760 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PUHA CLEANSố 28, ngõ 28B Phố Hạ Đình,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,993,405                       

0113 0109386760 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PUHA CLEANSố 28, ngõ 28B Phố Hạ Đình,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109387612 Total 12,038,400                     

0101 0109387612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Số 14 Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 648,900                          

0101 0109387612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Số 14 Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 1,389,500                       

0101 0109387612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Số 14 Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109387612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Số 14 Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101 0109387612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ THƢƠNG MẠI ĐÔNG DƢƠNG Số 14 Thụy Khuê,Phƣờng Thuỵ Khuê,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109388006 Total 6,615,000                       

0129 0109388006 Công Ty Tnhh Double Gau Số nhà 08/40/96, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 615,000                          

0129 0109388006 Công Ty Tnhh Double Gau Số nhà 08/40/96, Đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109388729 Total 7,677,450                       

0156 0109388729 Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Thủ Đô Tầng 10 Toà CEO Tower đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 209,700                          

0156 0109388729 Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Thủ Đô Tầng 10 Toà CEO Tower đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 967,750                          

0156 0109388729 Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Thủ Đô Tầng 10 Toà CEO Tower đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0156 0109388729 Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Thủ Đô Tầng 10 Toà CEO Tower đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109389779 Total 3,900,400                       

0125 0109389779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ADT Thôn 3,Xã Vạn Phúc,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 50,400                            

0125 0109389779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ADT Thôn 3,Xã Vạn Phúc,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0109389803 Total 15,869,750                     

0129 0109389803 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Sửa Chữa Và Thƣơng Mại Phạm Gia Số nhà 27, ngách 23, ngõ Trạm điện Ba La,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 869,750                          

0129 0109389803 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Sửa Chữa Và Thƣơng Mại Phạm Gia Số nhà 27, ngách 23, ngõ Trạm điện Ba La,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0109389881 Total 3,912,139                       

0113 0109389881 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGA HOÀNG Số 151 Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 471,684                          

0113 0109389881 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGA HOÀNG Số 151 Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 3,440,455                       

0109390125 Total 21,072,991                     

0129 0109390125 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Sửa Chữa Và Thƣơng Mại Phạm Gia Nhà 26 ngõ 44 Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 145,980                          

0129 0109390125 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Sửa Chữa Và Thƣơng Mại Phạm Gia Nhà 26 ngõ 44 Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 927,011                          

0129 0109390125 Công Ty Tnhh Glory Group Việt Nam Nhà 26 ngõ 44 Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 20,000,000                     

0109390291 Total 13,034,200                     

0111 0109390291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEWS VIỆT NAM Số 10 ngõ 17 Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 53,100                            

0111 0109390291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEWS VIỆT NAM Số 10 ngõ 17 Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 331,100                          

0111 0109390291 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEWS VIỆT NAM Số 10 ngõ 17 Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109390559 Total 102,573,879                   

0125 0109390559 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 379 HÀ NỘI Số 5, ngách 298/33 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 2,820,816                       

0125 0109390559 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 379 HÀ NỘI Số 5, ngách 298/33 đƣờng Ngọc Hồi, Thôn Yên Ngƣu,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 99,753,063                     

0109392725 Total 420,562,246                   

0157 0109392725 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TIẾP VẬN VẬN TẢI MK Số 48 ngõ 442 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 1,191,777                       



0157 0109392725 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TIẾP VẬN VẬN TẢI MK Số 48 ngõ 442 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 23,370,469                     

0157 0109392725 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TIẾP VẬN VẬN TẢI MK Số 48 ngõ 442 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 60,000,000                     

0157 0109392725 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TIẾP VẬN VẬN TẢI MK Số 48 ngõ 442 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 336,000,000                   

0109392940 Total 12,322,883                     

0105 0109392940 CÔNG TY TNHH BEL SPACE Số nhà 51 Ngách 32/43 An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 6,000                              

0105 0109392940 CÔNG TY TNHH BEL SPACE Số nhà 51 Ngách 32/43 An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 89,508                            

0105 0109392940 CÔNG TY TNHH BEL SPACE Số nhà 51 Ngách 32/43 An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 12,227,375                     

0109393581 Total 7,351,650                       

0101 0109393581 CÔNG TY TNHH IN GROUP VIỆT NAM Số 2 Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 167,400                          

0101 0109393581 CÔNG TY TNHH IN GROUP VIỆT NAM Số 2 Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 684,250                          

0101 0109393581 CÔNG TY TNHH IN GROUP VIỆT NAM Số 2 Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109393581 CÔNG TY TNHH IN GROUP VIỆT NAM Số 2 Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109394200 Total 6,219,500                       

0127 0109394200 CÔNG TY TNHH G-TEA Khu phố Xã Kim Hoa, Thôn Bảo ThápHuyện Mê Linh 4272 219,500                          

0127 0109394200 CÔNG TY TNHH G-TEA Khu phố Xã Kim Hoa, Thôn Bảo ThápHuyện Mê Linh 4254 6,000,000                       

0109394271 Total 20,256,917                     

0105 0109394271 Công ty cổ phần Accelium Việt Nam Số 36 Ngõ 238, Đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 405,701                          

0105 0109394271 Công ty cổ phần Accelium Việt Nam Số 36 Ngõ 238, Đƣờng Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 19,851,216                     

0109394345 Total 298,358,187                   

0107 0109394345 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG VƢƠNG Số 9B Đƣờng Đê Vàng, Tổ 2Quận Long Biên 4931 29,290,773                     

0107 0109394345 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG VƢƠNG Số 9B Đƣờng Đê Vàng, Tổ 2Quận Long Biên 1701 269,067,414                   

0109394994 Total 28,383,700                     

0109 0109394994 Công ty TNHH Teka Power 5 Việt Nam Nhà A25 Lô 6 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4272 563,500                          

0109 0109394994 Công ty TNHH Teka Power 5 Việt Nam Nhà A25 Lô 6 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4944 820,200                          

0109 0109394994 Công ty TNHH Teka Power 5 Việt Nam Nhà A25 Lô 6 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109 0109394994 Công ty TNHH Teka Power 5 Việt Nam Nhà A25 Lô 6 Khu đô thị Định CôngQuận Hoàng Mai 4254 23,000,000                     

0109395275 Total 3,000,000                       

0111 0109395275 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH ĐẦU TƢ FINTECH Số nhà 1 ngách 26 ngõ 6 phố Đặng Văn Ngữ,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109396670 Total 7,787,500                       

0157 0109396670 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ ANH CHÂU Số 3 ngõ 275 Nguyễn Hoàng TônQuận Bắc Từ Liêm 4272 787,500                          

0157 0109396670 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ ANH CHÂU Số 3 ngõ 275 Nguyễn Hoàng TônQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109396695 Total 26,428,387                     

0133 0109396695 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN LONGĐội 8, Huyện Phúc Thọ 4944 3,600                              

0133 0109396695 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN LONGĐội 8, Huyện Phúc Thọ 4931 416,027                          

0133 0109396695 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN LONGĐội 8, Huyện Phúc Thọ 1052 3,515,922                       

0133 0109396695 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN LONGĐội 8, Huyện Phúc Thọ 1701 22,492,838                     

0109397794 Total 10,796,400                     

0101 0109397794 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI SAO TOÀN CẦUsố 55B ngõ 169 đƣờng Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 4944 1,796,400                       

0101 0109397794 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI SAO TOÀN CẦUsố 55B ngõ 169 đƣờng Doãn Kế ThiệnQuận Cầu Giấy 2862 9,000,000                       

0109397875 Total 112,986,231                   

0156 0109397875 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Phong Phú 86 Số 314  đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm 1701 112,986,231                   

0109399135 Total 8,221,500                       

0111 0109399135 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ATAMAGAISố 138 ngách 95/8, đƣờng Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 198,000                          

0111 0109399135 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ATAMAGAISố 138 ngách 95/8, đƣờng Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 523,500                          

0111 0109399135 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ATAMAGAISố 138 ngách 95/8, đƣờng Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0109399135 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI ATAMAGAISố 138 ngách 95/8, đƣờng Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109399840 Total 21,904,900                     

0111 0109399840 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG LỢI số 168A, đƣờng Láng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 3,170,000                       

0111 0109399840 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG LỢI số 168A, đƣờng Láng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 7,234,900                       

0111 0109399840 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG LỢI số 168A, đƣờng Láng,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109400905 Total 129,200,078                   

0156 0109400905 Công Ty TNHH Sự Kiện Mạnh Hùng Số 212 Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 4,781,646                       

0156 0109400905 Công Ty TNHH Sự Kiện Mạnh Hùng Số 212 Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 124,418,432                   

0109401144 Total 60,809,903                     

0111 0109401144 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ECOLINE Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4931 1,123,933                       

0111 0109401144 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ECOLINE Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1052 1,641,005                       



0111 0109401144 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI ECOLINE Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1701 58,044,965                     

0109401793 Total 12,395,517                     

0107 0109401793 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC KHUÊ Số 70 ngõ 31 phố Đặng Vũ Hỷ,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 182,000                          

0107 0109401793 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC KHUÊ Số 70 ngõ 31 phố Đặng Vũ Hỷ,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 891,505                          

0107 0109401793 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC KHUÊ Số 70 ngõ 31 phố Đặng Vũ Hỷ,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0109401793 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC KHUÊ Số 70 ngõ 31 phố Đặng Vũ Hỷ,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 7,822,012                       

0109402821 Total 110,645,522                   

0113 0109402821 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP QUỐC AN Số 87 Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 42,292                            

0113 0109402821 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP QUỐC AN Số 87 Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 3,863,361                       

0113 0109402821 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP QUỐC AN Số 87 Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 106,739,869                   

0109402839 Total 7,533,250                       

0119 0109402839 CÔNG TY CỔ PHẦN VUA TRẦM HƢƠNG VIỆT NAM Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4944 27,000                            

0119 0109402839 CÔNG TY CỔ PHẦN VUA TRẦM HƢƠNG VIỆT NAM Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4272 1,006,250                       

0119 0109402839 CÔNG TY CỔ PHẦN VUA TRẦM HƢƠNG VIỆT NAM Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 2862 3,000,000                       

0119 0109402839 CÔNG TY CỔ PHẦN VUA TRẦM HƢƠNG VIỆT NAM Thôn Phƣơng TrạchHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0109402941 Total 4,196,200                       

0115 0109402941 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VTV Số 116 Phạm Văn Đồng, Tổ 2,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0109402941 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VTV Số 116 Phạm Văn Đồng, Tổ 2,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109403977 Total 847,421,262                   

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Glory Group Việt Nam Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 4272 309,750                          

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Glory Group Việt Nam Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải & Thƣơng Mại Minh Dƣơng Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 4918 11,909,774                     

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải & Thƣơng Mại Minh Dƣơng Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 4917 22,002,595                     

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ & Phát Triển Xây Dựng Thịnh Phát Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 4931 76,050,906                     

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ & Phát Triển Xây Dựng Thịnh Phát Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 1052 121,776,836                   

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ & Phát Triển Xây Dựng Thịnh Phát Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 1001 218,474,420                   

0129 0109403977 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ & Phát Triển Xây Dựng Thịnh Phát Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hƣng, Quận Hà Đông 1701 393,396,981                   

0109405389 Total 8,817,100                       

0129 0109405389 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Xây Dựng Lt Việt Nam Nhà số 5, Hẻm 30, Ngách 23, Ngõ 14 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4944 633,600                          

0129 0109405389 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Xây Dựng Lt Việt Nam Nhà số 5, Hẻm 30, Ngách 23, Ngõ 14 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4272 1,683,500                       

0129 0109405389 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Xây Dựng Lt Việt Nam Nhà số 5, Hẻm 30, Ngách 23, Ngõ 14 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0109405389 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Đầu Tƣ Xây Dựng Lt Việt Nam Nhà số 5, Hẻm 30, Ngách 23, Ngõ 14 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0109406255 Total 3,759,421                       

0129 0109406255 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Omsgroup Việt Nam Số 15, Khu dân cƣ Xây lắp Điện,Tổ 1,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 3,759,421                       

0109406375 Total 4,196,200                       

0156 0109406375 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Nbv

W1.05A Tòa nhà Vinhomes Westpoint, phố Đỗ Đức Dục,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 196,200                          

0156 0109406375 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Nbv

W1.05A Tòa nhà Vinhomes Westpoint, phố Đỗ Đức Dục,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0109406495 Total 8,944,731                       

0115 0109406495 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HÀ PHÁT Số 21 ngõ 9 đƣờng 800A, Tổ 32, Quận Cầu Giấy 4944 196,200                          

0115 0109406495 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HÀ PHÁT Số 21 ngõ 9 đƣờng 800A, Tổ 32, Quận Cầu Giấy 4931 572,531                          

0115 0109406495 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HÀ PHÁT Số 21 ngõ 9 đƣờng 800A, Tổ 32, Quận Cầu Giấy 2863 4,000,000                       

0115 0109406495 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI HÀ PHÁT Số 21 ngõ 9 đƣờng 800A, Tổ 32, Quận Cầu Giấy 1701 4,176,000                       

0109406689 Total 12,903,000                     

0103 0109406689 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI VĂN KIÊN Phòng 401, Tòa nhà 30D Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 4272 1,403,000                       

0103 0109406689 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI VĂN KIÊN Phòng 401, Tòa nhà 30D Kim Mã ThƣợngQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0109406706 Total 66,949,606                     

0107 0109406706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ ĐĂNG KHÔI Số 90, Ngõ 1, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 144,900                          

0107 0109406706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ ĐĂNG KHÔI Số 90, Ngõ 1, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 206,416                          

0107 0109406706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ ĐĂNG KHÔI Số 90, Ngõ 1, phố Gia Quất,Phƣờng Thƣợng Thanh,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 66,598,290                     

0109406946 Total 119,288,494                   

0156 0109406946 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Ô Tô Tna Số 141 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4944 218,400                          

0156 0109406946 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Ô Tô Tna Số 141 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 4,384,256                       

0156 0109406946 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Ô Tô Tna Số 141 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 114,685,838                   

0109407227 Total 9,568,300                       

0119 0109407227 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KĨ THUẬT MÁI NHÀ XANH HÀ NỘI Thôn Cổ MiếuHuyện Đông Anh 4272 2,218,300                       



0119 0109407227 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KĨ THUẬT MÁI NHÀ XANH HÀ NỘI Thôn Cổ MiếuHuyện Đông Anh 4254 7,350,000                       

0109407812 Total 3,583,240                       

0103 0109407812 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO THIÊN AN Số nhà 14 C8bQuận Ba Đình 1701 3,583,240                       

0109408069 Total 16,964,613                     

0101 0109408069 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT SAO SÁNG Số 32 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4931 145,863                          

0101 0109408069 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT SAO SÁNG Số 32 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4272 258,750                          

0101 0109408069 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT SAO SÁNG Số 32 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 1701 2,060,000                       

0101 0109408069 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT SAO SÁNG Số 32 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 2862 3,000,000                       

0101 0109408069 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT SAO SÁNG Số 32 Thịnh LiệtQuận Hoàng Mai 4254 11,500,000                     

0109409143 Total 29,650,000                     

0129 0109409143 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Omsgroup Việt Nam Số 11, dãy 16A4, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109409143 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Richlink Số 11, dãy 16A4, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 27,650,000                     

0109409305 Total 276,090,707                   

0107 0109409305 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HC VIỆT NAM Số 106 Hồng Tiến,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 6,965,282                       

0107 0109409305 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HC VIỆT NAM Số 106 Hồng Tiến,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 11,955,554                     

0107 0109409305 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HC VIỆT NAM Số 106 Hồng Tiến,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 81,211,974                     

0107 0109409305 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HC VIỆT NAM Số 106 Hồng Tiến,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 175,957,897                   

0109409369 Total 16,325,500                     

0113 0109409369 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THUẬN THÀNH tầng 4, nhà số 9 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4944 49,200                            

0113 0109409369 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THUẬN THÀNH tầng 4, nhà số 9 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4272 2,426,300                       

0113 0109409369 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THUẬN THÀNH tầng 4, nhà số 9 đƣờng Nguyễn XiểnQuận Thanh Xuân 4254 13,850,000                     

0109410861 Total 3,851,750                       

0108 0109410861 CÔNG TY TNHH SỬA NHANH 247 Số 111 Đƣờng Lê Thanh Nghị 4272 351,750                          

0108 0109410861 CÔNG TY TNHH SỬA NHANH 247 Số 111 Đƣờng Lê Thanh Nghị 4254 3,500,000                       

0109411826 Total 7,862,006                       

0101 0109411826 CÔNG TY CỔ PHẦN RCBH Số 11 ngõ 8 tổ dân phố 3, Khu Văn PhúQuận Hà Đông 4917 3,506                              

0101 0109411826 CÔNG TY CỔ PHẦN RCBH Số 11 ngõ 8 tổ dân phố 3, Khu Văn PhúQuận Hà Đông 4272 1,358,500                       

0101 0109411826 CÔNG TY CỔ PHẦN RCBH Số 11 ngõ 8 tổ dân phố 3, Khu Văn PhúQuận Hà Đông 4268 6,500,000                       

0109411960 Total 3,502,969                       

0109 0109411960 Công ty TNHH Xnk Quốc Tế Ánh Dƣơng Số 84 ngõ 141 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 2,969                              

0109 0109411960 Công ty TNHH Xnk Quốc Tế Ánh Dƣơng Số 84 ngõ 141 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109412273 Total 162,547,261                   

0129 0109412273 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Richlink Số nhà 50, Ngõ 19 Tổ 1, Quận Hà Đông 4918 24,134                            

0129 0109412273 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Richlink Số nhà 50, Ngõ 19 Tổ 1, Quận Hà Đông 4931 1,030,667                       

0129 0109412273 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Thuận An Số nhà 50, Ngõ 19 Tổ 1, Quận Hà Đông 1701 161,492,460                   

0109413982 Total 9,922,500                       

0129 0109413982 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Thuận An E12 Khu đấu giá Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 922,500                          

0129 0109413982 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Kinh Doanh K&B Việt Nam E12 Khu đấu giá Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0109414030 Total 7,871,200                       

0113 0109414030 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU M&M VIỆT NAM Số nhà 36 ngõ 342 Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 175,000                          

0113 0109414030 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU M&M VIỆT NAM Số nhà 36 ngõ 342 Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0109414030 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU M&M VIỆT NAM Số nhà 36 ngõ 342 Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0109414030 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU M&M VIỆT NAM Số nhà 36 ngõ 342 Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0109414111 Total 6,180,469                       

0105 0109414111 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VHH HÀ NỘI Số 2 ngách 45 ngõ 370 Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 1,088,205                       

0105 0109414111 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VHH HÀ NỘI Số 2 ngách 45 ngõ 370 Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 5,092,264                       

0109414760 Total 3,670,636                       

0111 0109414760 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINHSố 55 ngõ 20 đƣờng Cát LinhQuận Đống Đa 4931 907,636                          

0111 0109414760 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINHSố 55 ngõ 20 đƣờng Cát LinhQuận Đống Đa 4272 2,763,000                       

0109416006 Total 3,019,800                       

0115 0109416006 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG PHÁT Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 19,800                            

0115 0109416006 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TRƢỜNG PHÁT Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109416133 Total 31,605,646                     

0108 0109416133 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ FISHEYES Số 30 Hẻm 105/7/26 phố Bạch Mai 4931 155,942                          

0108 0109416133 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ FISHEYES Số 30 Hẻm 105/7/26 phố Bạch Mai 1701 31,449,704                     



0109416711 Total 154,398,636                   

0125 0109416711 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ĐẤT VIỆT Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 4944 196,200                          

0125 0109416711 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ĐẤT VIỆT Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 4931 1,357,370                       

0125 0109416711 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ĐẤT VIỆT Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0109416711 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ĐẤT VIỆT Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 1052 48,867,203                     

0125 0109416711 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ĐẤT VIỆT Thôn Lƣu Phái, Huyện Thanh Trì 1701 99,977,863                     

0109418236 Total 8,784,700                       

0108 0109418236 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG VƢỢNG Số 46, Phố Hồng Mai 4944 196,200                          

0108 0109418236 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG VƢỢNG Số 46, Phố Hồng Mai 4272 1,088,500                       

0108 0109418236 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG VƢỢNG Số 46, Phố Hồng Mai 4254 3,500,000                       

0108 0109418236 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG VƢỢNG Số 46, Phố Hồng Mai 2863 4,000,000                       

0109419624 Total 7,315,562                       

0156 0109419624 Công Ty TNHH Phú Minh Itb Việt Nam Số 8 Ngách 1 Ngõ 317 Phố Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 235,800                          

0156 0109419624 Công Ty TNHH Phú Minh Itb Việt Nam Số 8 Ngách 1 Ngõ 317 Phố Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 243,250                          

0156 0109419624 Công Ty TNHH Phú Minh Itb Việt Nam Số 8 Ngách 1 Ngõ 317 Phố Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,336,512                       

0156 0109419624 Công Ty TNHH Phú Minh Itb Việt Nam Số 8 Ngách 1 Ngõ 317 Phố Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109419624 Công Ty TNHH Phú Minh Itb Việt Nam Số 8 Ngách 1 Ngõ 317 Phố Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109419751 Total 7,109,540                       

0115 0109419751 CÔNG TY TNHH WEKNO Số nhà 16, ngõ 4/3 phố Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 54,540                            

0115 0109419751 CÔNG TY TNHH WEKNO Số nhà 16, ngõ 4/3 phố Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 140,000                          

0115 0109419751 CÔNG TY TNHH WEKNO Số nhà 16, ngõ 4/3 phố Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 300,000                          

0115 0109419751 CÔNG TY TNHH WEKNO Số nhà 16, ngõ 4/3 phố Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 615,000                          

0115 0109419751 CÔNG TY TNHH WEKNO Số nhà 16, ngõ 4/3 phố Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109421574 Total 14,555,050                     

0113 0109421574 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM XANH VSAPSố 3E, ngõ 134, đƣờng Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 208,250                          

0113 0109421574 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM XANH VSAPSố 3E, ngõ 134, đƣờng Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 346,800                          

0113 0109421574 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM XANH VSAPSố 3E, ngõ 134, đƣờng Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0113 0109421574 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM XANH VSAPSố 3E, ngõ 134, đƣờng Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0109421711 Total 17,337,184                     

0115 0109421711 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SI TECH VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Thăng Long, số 33 Mạc Thái Tổ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 929,250                          

0115 0109421711 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SI TECH VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Thăng Long, số 33 Mạc Thái Tổ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 1,407,934                       

0115 0109421711 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SI TECH VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Thăng Long, số 33 Mạc Thái Tổ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0109422063 Total 123,834,180                   

0109 0109422063 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Bách Việt Số nhà 22 ngõ 17 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 4918 61,866                            

0109 0109422063 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Bách Việt Số nhà 22 ngõ 17 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 1052 749,895                          

0109 0109422063 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Bách Việt Số nhà 22 ngõ 17 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0109422063 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Bách Việt Số nhà 22 ngõ 17 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 4931 7,089,830                       

0109 0109422063 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Lắp Bách Việt Số nhà 22 ngõ 17 Phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 1701 113,932,589                   

0109422803 Total 6,282,175                       

0111 0109422803 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUỐC VIỆT Số 16, ngõ 594 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 52,175                            

0111 0109422803 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUỐC VIỆT Số 16, ngõ 594 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 6,230,000                       

0109422923 Total 1,080,400                       

0157 0109422923 CÔNG TY TNHH GOLDEN SKY VIỆT NAM Số 2 ngách 35 ngõ 421 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 80,400                            

0157 0109422923 CÔNG TY TNHH GOLDEN SKY VIỆT NAM Số 2 ngách 35 ngõ 421 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0109423885 Total 3,820,250                       

0106 0109423885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SANTA126 Số 126 Lê Duẩn,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 320,250                          

0106 0109423885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SANTA126 Số 126 Lê Duẩn,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109423959 Total 53,048,136                     

0125 0109423959 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DTL VIỆT NAM Số 117 ngõ 83 đƣờng Tân Triều mới, Huyện Thanh Trì 4944 13,200                            



0125 0109423959 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DTL VIỆT NAM Số 117 ngõ 83 đƣờng Tân Triều mới, Huyện Thanh Trì 4931 2,162,437                       

0125 0109423959 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DTL VIỆT NAM Số 117 ngõ 83 đƣờng Tân Triều mới, Huyện Thanh Trì 1701 50,872,499                     

0109424624 Total 16,976,798                     

0111 0109424624 CÔNG TY CỔ PHẦN OWN FAMILY - OF Số nhà 15/354 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4931 131,298                          

0111 0109424624 CÔNG TY CỔ PHẦN OWN FAMILY - OF Số nhà 15/354 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4272 1,529,500                       

0111 0109424624 CÔNG TY CỔ PHẦN OWN FAMILY - OF Số nhà 15/354 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 1701 1,816,000                       

0111 0109424624 CÔNG TY CỔ PHẦN OWN FAMILY - OF Số nhà 15/354 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109424624 CÔNG TY CỔ PHẦN OWN FAMILY - OF Số nhà 15/354 Trƣờng ChinhQuận Đống Đa 4254 11,500,000                     

0109424991 Total 6,453,317                       

0101 0109424991 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG D' CONSTRUCTION Số 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 24,300                            

0101 0109424991 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG D' CONSTRUCTION Số 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 132,825                          

0101 0109424991 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG D' CONSTRUCTION Số 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 6,296,192                       

0109425466 Total 3,571,750                       

0157 0109425466 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC MTP

BT 2.4 Khu biệt thự Nam Cƣờng, ngõ 234 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4272 71,750                            

0157 0109425466 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC MTP

BT 2.4 Khu biệt thự Nam Cƣờng, ngõ 234 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109425956 Total 5,500,000                       

0156 0109425956 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản True Land Việt Nam

liền kề OV19.09, Khu đô thị Viglacera Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109425956 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản True Land Việt Nam

liền kề OV19.09, Khu đô thị Viglacera Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109426004 Total 35,550,310                     

0115 0109426004 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoa Nhật Minh Tổ 18, Quận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0109426004 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoa Nhật Minh Tổ 18, Quận Cầu Giấy 4272 679,250                          

0115 0109426004 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoa Nhật Minh Tổ 18, Quận Cầu Giấy 4931 2,556,060                       

0115 0109426004 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoa Nhật Minh Tổ 18, Quận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0109426004 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoa Nhật Minh Tổ 18, Quận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0115 0109426004 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoa Nhật Minh Tổ 18, Quận Cầu Giấy 1701 19,200,000                     

0109426903 Total 17,702,971                     

0156 0109426903 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Tùng Lâm Phòng 3506W1, Vinhome Westpoints, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4272 511,000                          

0156 0109426903 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Tùng Lâm Phòng 3506W1, Vinhome Westpoints, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 957,083                          

0156 0109426903 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Tùng Lâm Phòng 3506W1, Vinhome Westpoints, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0109426903 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Tùng Lâm Phòng 3506W1, Vinhome Westpoints, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1701 12,734,888                     

0109428001 Total 18,452,058                     

0155 0109428001 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƢƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÁT Xóm Đảo, thôn Đồi 2,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 4,200                              

0155 0109428001 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƢƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÁT Xóm Đảo, thôn Đồi 2,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 11,858                            

0155 0109428001 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƢƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÁT Xóm Đảo, thôn Đồi 2,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 3,086,000                       

0155 0109428001 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƢƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÁT Xóm Đảo, thôn Đồi 2,Xã Đông Phƣơng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 15,350,000                     

0109428026 Total 17,033,028                     

0111 0109428026 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NAM HUY Số 15 ngõ 3 phố Phan Phù TiênQuận Đống Đa 4944 98,100                            

0111 0109428026 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NAM HUY Số 15 ngõ 3 phố Phan Phù TiênQuận Đống Đa 4931 1,588,555                       

0111 0109428026 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NAM HUY Số 15 ngõ 3 phố Phan Phù TiênQuận Đống Đa 2864 2,000,000                       

0111 0109428026 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NAM HUY Số 15 ngõ 3 phố Phan Phù TiênQuận Đống Đa 1701 13,346,373                     

0109429291 Total 93,966,070                     

0131 0109429291 Công Ty TNHH May Mặc Việt Giang Nhà số 8, Xóm Đồi, Thôn Lễ KhêThị xã Sơn Tây 4944 236,400                          

0131 0109429291 Công Ty TNHH May Mặc Việt Giang Nhà số 8, Xóm Đồi, Thôn Lễ KhêThị xã Sơn Tây 2863 2,000,000                       

0131 0109429291 Công Ty TNHH May Mặc Việt Giang Nhà số 8, Xóm Đồi, Thôn Lễ KhêThị xã Sơn Tây 4931 16,046,961                     

0131 0109429291 Công Ty TNHH May Mặc Việt Giang Nhà số 8, Xóm Đồi, Thôn Lễ KhêThị xã Sơn Tây 1701 75,682,709                     

0109429848 Total 15,873,377                     

0125 0109429848 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI MINH HẢI Xóm 1, Thôn Phú Diễn,Xã Hữu Hoà,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 15,873,377                     

0109430272 Total 10,828,800                     

0101 0109430272 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ Số 67, Tổ 10 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai 4944 1,828,800                       

0101 0109430272 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ Số 67, Tổ 10 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0109430434 Total 72,709,451                     

0113 0109430434 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH WEDDINGS Số 19 ngõ 210 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4931 301,810                          

0113 0109430434 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH WEDDINGS Số 19 ngõ 210 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4272 501,900                          



0113 0109430434 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH WEDDINGS Số 19 ngõ 210 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109430434 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH WEDDINGS Số 19 ngõ 210 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4254 4,200,000                       

0113 0109430434 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH WEDDINGS Số 19 ngõ 210 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 1701 65,705,741                     

0109430988 Total 4,040,191                       

0129 0109430988 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Kinh Doanh K&B Việt Nam DV05 - LK144, Khu C đất dịch vụ Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 198,339                          

0129 0109430988 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Kinh Doanh K&B Việt Nam DV05 - LK144, Khu C đất dịch vụ Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 1,820,034                       

0129 0109430988 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu & Thƣơng Mại Quốc Tế Hải Phong DV05 - LK144, Khu C đất dịch vụ Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,021,818                       

0109431036 Total 27,839,718                     

0127 0109431036 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐẠI LÂM Thôn Do Hạ,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4917 5,280                              

0127 0109431036 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐẠI LÂM Thôn Do Hạ,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4931 578,159                          

0127 0109431036 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐẠI LÂM Thôn Do Hạ,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1052 11,484,188                     

0127 0109431036 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐẠI LÂM Thôn Do Hạ,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 15,772,091                     

0109431357 Total 12,347,092                     

0113 0109431357 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPON INTERIA 47 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị SalaQuận Thanh Xuân 4918 139,589                          

0113 0109431357 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPON INTERIA 47 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị SalaQuận Thanh Xuân 4931 145,978                          

0113 0109431357 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPON INTERIA 47 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị SalaQuận Thanh Xuân 4272 861,525                          

0113 0109431357 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPON INTERIA 47 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị SalaQuận Thanh Xuân 4254 11,200,000                     

0109431607 Total 32,481,714                     

0157 0109431607 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO ROYONE MEDIA Số 53 Ngõ 139 Đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4944 16,800                            

0157 0109431607 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO ROYONE MEDIA Số 53 Ngõ 139 Đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4931 1,697,641                       

0157 0109431607 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO ROYONE MEDIA Số 53 Ngõ 139 Đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109431607 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO ROYONE MEDIA Số 53 Ngõ 139 Đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 1701 28,767,273                     

0109432833 Total 4,852,000                       

0107 0109432833 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI HOA CÖC Số 7A, ngách 25 ngõ 604 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 852,000                          

0107 0109432833 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI HOA CÖC Số 7A, ngách 25 ngõ 604 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109433040 Total 4,123,200                       

0111 0109433040 CÔNG TY TNHH TMT QUỐC TẾ Số nhà 7 ngõ 10 Trịnh Hoài Đức,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 123,200                          

0111 0109433040 CÔNG TY TNHH TMT QUỐC TẾ Số nhà 7 ngõ 10 Trịnh Hoài Đức,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109433403 Total 1,184,710                       

0156 0109433403 Viện Khoa Học Kỹ Thuật An Toàn - Sức Khỏe Và Môi Trƣờng Liền kề SC 16, khu CN đô thị FLC Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,184,710                       

0109434238 Total 10,072,800                     

0101 0109434238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN CÔNG NGHỆ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO TRUNG NAM WINDKhu dãn dân Yên PhúcQuận Hà Đông 4944 1,072,800                       

0101 0109434238 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN CÔNG NGHỆ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO TRUNG NAM WINDKhu dãn dân Yên PhúcQuận Hà Đông 2862 9,000,000                       

0109434686 Total 73,351,888                     

0129 0109434686 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Filmspace Số 281 ngõ 9 tổ 3,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 73,351,888                     

0109434830 Total 127,280,760                   

0103 0109434830 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HÂN Số nhà 15 Ngõ 131 Đƣờng Hồng HàQuận Ba Đình 4944 14,000                            

0103 0109434830 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HÂN Số nhà 15 Ngõ 131 Đƣờng Hồng HàQuận Ba Đình 4918 1,173,720                       

0103 0109434830 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HÂN Số nhà 15 Ngõ 131 Đƣờng Hồng HàQuận Ba Đình 1052 6,413,769                       

0103 0109434830 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HÂN Số nhà 15 Ngõ 131 Đƣờng Hồng HàQuận Ba Đình 4931 20,622,393                     

0103 0109434830 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HÂN Số nhà 15 Ngõ 131 Đƣờng Hồng HàQuận Ba Đình 1701 99,056,878                     

0109435520 Total 8,807,450                       

0115 0109435520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT

Căn hộ 20 nhà thông tầng, Tập thể Sở địa chính nhà đất, ngõ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 196,200                          

0115 0109435520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT

Căn hộ 20 nhà thông tầng, Tập thể Sở địa chính nhà đất, ngõ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4272 1,111,250                       

0115 0109435520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT

Căn hộ 20 nhà thông tầng, Tập thể Sở địa chính nhà đất, ngõ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109435520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT

Căn hộ 20 nhà thông tầng, Tập thể Sở địa chính nhà đất, ngõ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0109436235 Total 9,922,500                       

0103 0109436235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐCT VIỆT NAMSố nhà 5b ngõ 202 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 922,500                          

0103 0109436235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐCT VIỆT NAMSố nhà 5b ngõ 202 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 9,000,000                       



0109436637 Total 10,942,200                     

0101 0109436637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ POMO HQV Số nhà 67, tổ 10, Quận Hoàng Mai 4944 1,942,200                       

0101 0109436637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ POMO HQV Số nhà 67, tổ 10, Quận Hoàng Mai 2862 9,000,000                       

0109437750 Total 22,370,472                     

0106 0109437750 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỌC ĐƢỜNG PHƢỚC TIẾN Số 33B phố Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4931 40,697                            

0106 0109437750 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỌC ĐƢỜNG PHƢỚC TIẾN Số 33B phố Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4944 331,200                          

0106 0109437750 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỌC ĐƢỜNG PHƢỚC TIẾN Số 33B phố Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4272 2,948,575                       

0106 0109437750 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỌC ĐƢỜNG PHƢỚC TIẾN Số 33B phố Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0106 0109437750 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỌC ĐƢỜNG PHƢỚC TIẾN Số 33B phố Phạm Ngũ LãoQuận Hoàn Kiếm 4254 15,050,000                     

0109438176 Total 3,188,200                       

0101 0109438176 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HTK CHÂU Á Số 18 ngõ 91 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,000                              

0101 0109438176 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HTK CHÂU Á Số 18 ngõ 91 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 187,200                          

0101 0109438176 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HTK CHÂU Á Số 18 ngõ 91 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109438994 Total 10,931,750                     

0101 0109438994 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HPTThôn Đồng TrạngThị xã Sơn Tây 4272 509,250                          

0101 0109438994 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HPTThôn Đồng TrạngThị xã Sơn Tây 4944 922,500                          

0101 0109438994 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HPTThôn Đồng TrạngThị xã Sơn Tây 4254 3,500,000                       

0101 0109438994 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & TƢ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HPTThôn Đồng TrạngThị xã Sơn Tây 2862 6,000,000                       

0109439317 Total 56,685,104                     

0141 0109439317 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG AN LỘC Xóm 5, thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 4,608,757                       

0141 0109439317 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG AN LỘC Xóm 5, thôn 2,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 52,076,347                     

0109439451 Total 37,681,375                     

0103 0109439451 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH THIỆN Số 28/285 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 420,800                          

0103 0109439451 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH THIỆN Số 28/285 Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0109439451 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH THIỆN Số 28/285 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 7,960,575                       

0103 0109439451 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH THIỆN Số 28/285 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 27,300,000                     

0109439758 Total 7,726,700                       

0101 0109439758 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VINAKASA Số 19, đƣờng Phúc Hậu, thôn Quan Âm,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 281,700                          

0101 0109439758 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VINAKASA Số 19, đƣờng Phúc Hậu, thôn Quan Âm,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 945,000                          

0101 0109439758 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VINAKASA Số 19, đƣờng Phúc Hậu, thôn Quan Âm,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109439758 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VINAKASA Số 19, đƣờng Phúc Hậu, thôn Quan Âm,Xã Bắc Hồng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109439902 Total 194,070,395                   

0129 0109439902 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Filmspace Số 56, Phố Nguyễn Khuyến, Quận Hà Đông 4931 19,153,411                     

0129 0109439902 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Filmspace Số 56, Phố Nguyễn Khuyến, Quận Hà Đông 1701 174,916,984                   

0109441517 Total 66,344,168                     

0156 0109441517 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Bách Vạn Sinh Số 9-TT15, đƣờng Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4918 766,910                          

0156 0109441517 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Bách Vạn Sinh Số 9-TT15, đƣờng Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109441517 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Bách Vạn Sinh Số 9-TT15, đƣờng Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1052 3,724,266                       

0156 0109441517 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Bách Vạn Sinh Số 9-TT15, đƣờng Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4931 10,272,802                     

0156 0109441517 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Bách Vạn Sinh Số 9-TT15, đƣờng Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 49,580,190                     

0109442359 Total 6,615,000                       

0129 0109442359 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Ngọc Đức Số 161, Block 17, Lô H-TT2 Khu nhà ở thấp tầng La CastaQuận Hà Đông 4944 615,000                          

0129 0109442359 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Ngọc Đức Số 161, Block 17, Lô H-TT2 Khu nhà ở thấp tầng La CastaQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0109444701 Total 17,958,683                     

0113 0109444701 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG Số 2/11 phố Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 1,238,346                       

0113 0109444701 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG Số 2/11 phố Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,914,974                       

0113 0109444701 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG Số 2/11 phố Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 5,814,252                       

0113 0109444701 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG Số 2/11 phố Vƣơng Thừa Vũ,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 8,991,111                       

0109445127 Total 13,071,544                     

0103 0109445127 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ XNK MINH PHÖC ASIA Số 8B ngõ 266 Đội CấnQuận Ba Đình 4944 180,000                          

0103 0109445127 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ XNK MINH PHÖC ASIA Số 8B ngõ 266 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 1,953,048                       

0103 0109445127 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ XNK MINH PHÖC ASIA Số 8B ngõ 266 Đội CấnQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0109445127 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ XNK MINH PHÖC ASIA Số 8B ngõ 266 Đội CấnQuận Ba Đình 4268 3,500,000                       

0103 0109445127 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VÀ XNK MINH PHÖC ASIA Số 8B ngõ 266 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 5,438,496                       

0109446515 Total 2,071,932                       

0125 0109446515 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ NHÀ XANH Số 8A Dãy T14 , tập thể Z179, Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4918 16,429                            

0125 0109446515 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ NHÀ XANH Số 8A Dãy T14 , tập thể Z179, Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 4931 770,303                          



0125 0109446515 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ NHÀ XANH Số 8A Dãy T14 , tập thể Z179, Đƣờng Ngọc HồiHuyện Thanh Trì 1701 1,285,200                       

0109447526 Total 1,194,650                       

0113 0109447526 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hà Chi Số 132c Quan NhânQuận Thanh Xuân 4944 50,400                            

0113 0109447526 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hà Chi Số 132c Quan NhânQuận Thanh Xuân 4272 1,144,250                       

0109447702 Total 13,778,823                     

0115 0109447702 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÕNG HTC HÀ NỘI Số 98B Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 13,778,823                     

0109448495 Total 122,365,767                   

0155 0109448495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P&A Thôn Cốc ThƣợngHuyện Chƣơng Mỹ 4944 196,200                          

0155 0109448495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P&A Thôn Cốc ThƣợngHuyện Chƣơng Mỹ 2863 4,000,000                       

0155 0109448495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P&A Thôn Cốc ThƣợngHuyện Chƣơng Mỹ 4931 15,672,367                     

0155 0109448495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU P&A Thôn Cốc ThƣợngHuyện Chƣơng Mỹ 1701 102,497,200                   

0109448745 Total 4,487,200                       

0129 0109448745 Công Ty Cổ Phần Search Community

Lô J03/17 Khu biệt thự An Phú, khu đô thị mới Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 487,200                          

0129 0109448745 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Ngọc Đức

Lô J03/17 Khu biệt thự An Phú, khu đô thị mới Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 2863 4,000,000                       

0109449298 Total 52,860,460                     

0107 0109449298 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GIA PHÖC Số nhà 28, ngách 2/27 Đƣờng Phƣơng Canh,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 87,200                            

0107 0109449298 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GIA PHÖC Số nhà 28, ngách 2/27 Đƣờng Phƣơng Canh,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 3,613,260                       

0156 0109449298 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Gia Phúc Số nhà 28, ngách 2/27 Đƣờng Phƣơng Canh,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1053 49,160,000                     

0109449675 Total 23,315,125                     

0105 0109449675 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ NGỌC DIỆP Số nhà 57, ngõ 2, tổ 49, cụm 8, đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4272 4,165,125                       

0105 0109449675 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ NGỌC DIỆP Số nhà 57, ngõ 2, tổ 49, cụm 8, đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4254 19,150,000                     

0109451177 Total 10,637,100                     

0101 0109451177 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NEWHOMES VIỆT NAM Số nhà 11, Ngách 206/2 Cổ LinhQuận Long Biên 4944 1,637,100                       

0101 0109451177 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NEWHOMES VIỆT NAM Số nhà 11, Ngách 206/2 Cổ LinhQuận Long Biên 2862 9,000,000                       

0109452300 Total 156,393,594                   

0107 0109452300 CÔNG TY TNHH YẾN LONG AN Số nhà 7 hẻm 4, ngách 14, ngõ 422 Đƣờng Ngô Gia Tự, Tổ 16Quận Long Biên 4944 7,800                              

0107 0109452300 CÔNG TY TNHH YẾN LONG AN Số nhà 7 hẻm 4, ngách 14, ngõ 422 Đƣờng Ngô Gia Tự, Tổ 16Quận Long Biên 4931 2,450,896                       

0107 0109452300 CÔNG TY TNHH YẾN LONG AN Số nhà 7 hẻm 4, ngách 14, ngõ 422 Đƣờng Ngô Gia Tự, Tổ 16Quận Long Biên 1701 153,934,898                   

0109452780 Total 10,482,450                     

0113 0109452780 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VTKB Số 25 ngõ 80 Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4944 16,200                            

0113 0109452780 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VTKB Số 25 ngõ 80 Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4272 1,966,250                       

0113 0109452780 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VTKB Số 25 ngõ 80 Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109452780 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VTKB Số 25 ngõ 80 Hoàng Đạo ThànhQuận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0109453329 Total 57,638,250                     

0107 0109453329 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG HUY ANH Số 1-Ngõ 47 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4944 1,800                              

0107 0109453329 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG HUY ANH Số 1-Ngõ 47 Phố Đức GiangQuận Long Biên 4931 275,147                          

0107 0109453329 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG HUY ANH Số 1-Ngõ 47 Phố Đức GiangQuận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0109453329 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG HUY ANH Số 1-Ngõ 47 Phố Đức GiangQuận Long Biên 1701 21,197,268                     

0107 0109453329 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG HUY ANH Số 1-Ngõ 47 Phố Đức GiangQuận Long Biên 1052 34,164,035                     

0109454530 Total 3,834,250                       

0115 0109454530 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MYAN VIỆT NAM Số 8 ngách 233/8 tổ 19,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 334,250                          

0115 0109454530 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MYAN VIỆT NAM Số 8 ngách 233/8 tổ 19,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109454971 Total 6,323,100                       

0101 0109454971 CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ TAIGA Số 48 phố Yên PhụQuận Tây Hồ 4944 323,100                          

0101 0109454971 CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ TAIGA Số 48 phố Yên PhụQuận Tây Hồ 2862 6,000,000                       

0109455816 Total 3,144,000                       

0157 0109455816 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHAN HOÀNG Số 28 Ngõ 306 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 144,000                          

0157 0109455816 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHAN HOÀNG Số 28 Ngõ 306 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0157 0109455816 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHAN HOÀNG Số 28 Ngõ 306 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109456506 Total 17,562,050                     

0111 0109456506 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DATICS Số 16 Ngõ 68 Phố Nam Đồng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,212,050                       

0111 0109456506 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DATICS Số 16 Ngõ 68 Phố Nam Đồng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 15,350,000                     



0109456513 Total 11,282,000                     

0129 0109456513 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Nam Cảnh Số 126, Lô 105, Tổ 10, Khu dãn dân Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4944 273,000                          

0129 0109456513 Công Ty Cổ Phần Search Community Số 126, Lô 105, Tổ 10, Khu dãn dân Mậu LƣơngQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109456513 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Xây Dựng Sen Home Số 126, Lô 105, Tổ 10, Khu dãn dân Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4272 2,009,000                       

0129 0109456513 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Xây Dựng Sen Home Số 126, Lô 105, Tổ 10, Khu dãn dân Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0109457059 Total 4,196,200                       

0111 0109457059 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ANH DŨNG Số 85 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0109457059 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ANH DŨNG Số 85 Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109459994 Total 4,615,000                       

0109 0109459994 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dƣợc Phẩm Hà Phú Số 63 Phố Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 615,000                          

0109 0109459994 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dƣợc Phẩm Hà Phú Số 63 Phố Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109460968 Total 6,294,300                       

0108 0109460968 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CHÂU Á 1C Dãy 67, Ngõ 40, Phố Tạ Quang Bửu 4944 294,300                          

0108 0109460968 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CHÂU Á 1C Dãy 67, Ngõ 40, Phố Tạ Quang Bửu 2862 6,000,000                       

0109461263 Total 11,589,300                     

0101 0109461263 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THỜI ĐẠI MỚI Số 54, đƣờng 23B, Thôn NhìHuyện Đông Anh 4944 1,000,800                       

0101 0109461263 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THỜI ĐẠI MỚI Số 54, đƣờng 23B, Thôn NhìHuyện Đông Anh 4272 1,088,500                       

0101 0109461263 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THỜI ĐẠI MỚI Số 54, đƣờng 23B, Thôn NhìHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0101 0109461263 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THỜI ĐẠI MỚI Số 54, đƣờng 23B, Thôn NhìHuyện Đông Anh 2862 6,000,000                       

0109461753 Total 8,770,210                       

0125 0109461753 CÔNG TY TNHH B.K.C 215 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4931 134,061                          

0125 0109461753 CÔNG TY TNHH B.K.C 215 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4272 176,750                          

0125 0109461753 CÔNG TY TNHH B.K.C 215 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0109461753 CÔNG TY TNHH B.K.C 215 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 1701 2,959,399                       

0125 0109461753 CÔNG TY TNHH B.K.C 215 Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       

0109462242 Total 68,845,111                     

0103 0109462242 CÔNG TY TNHH KAIO PRODUCTIONS VIỆT NAM 1A Đặng Dung, Quận Ba Đình 4944 9,600                              

0103 0109462242 CÔNG TY TNHH KAIO PRODUCTIONS VIỆT NAM 1A Đặng Dung, Quận Ba Đình 4931 1,481,822                       

0103 0109462242 CÔNG TY TNHH KAIO PRODUCTIONS VIỆT NAM 1A Đặng Dung, Quận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0109462242 CÔNG TY TNHH KAIO PRODUCTIONS VIỆT NAM 1A Đặng Dung, Quận Ba Đình 1701 65,353,689                     

0109463221 Total 25,902,970                     

0156 0109463221 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Kim Thân Khu 10 Tấn, Tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4931 1,717,552                       

0156 0109463221 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Kim Thân Khu 10 Tấn, Tổ 4Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109463221 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Kim Thân Khu 10 Tấn, Tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0156 0109463221 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Kim Thân Khu 10 Tấn, Tổ 4Quận Nam Từ Liêm 1701 15,685,418                     

0109464024 Total 107,147,359                   

0108 0109464024 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC TÂM Số 9, Ngách 157 Ngõ Quỳnh 1701 107,147,359                   

0109464641 Total 175,639,829                   

0113 0109464641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƢƠNG Số 21 ngách 2 ngõ 31 phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 2,413,192                       

0113 0109464641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƢƠNG Số 21 ngách 2 ngõ 31 phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 3,330,185                       

0113 0109464641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƢƠNG Số 21 ngách 2 ngõ 31 phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 31,711,385                     

0113 0109464641 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƢƠNG Số 21 ngách 2 ngõ 31 phố Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 138,185,067                   

0109467353 Total 17,000,000                     

0103 0109467353 CÔNG TY TNHH SON&SONS Số 17, phố Trần Phú,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0109467353 CÔNG TY TNHH SON&SONS Số 17, phố Trần Phú,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0109467709 Total 159,649,200                   

0111 0109467709 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOP HOUSE Số 8 ngách 100/59 phố chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 159,649,200                   

0109467850 Total 143,404,680                   

0115 0109467850 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN MEDIA Số 1 ngách 40/17 ngõ 79 Phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4918 697,883                          

0115 0109467850 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN MEDIA Số 1 ngách 40/17 ngõ 79 Phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4917 3,466,695                       

0115 0109467850 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN MEDIA Số 1 ngách 40/17 ngõ 79 Phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 1052 6,552,871                       

0115 0109467850 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN MEDIA Số 1 ngách 40/17 ngõ 79 Phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4931 8,506,274                       

0115 0109467850 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN MEDIA Số 1 ngách 40/17 ngõ 79 Phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 1001 32,650,000                     



0115 0109467850 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN MEDIA Số 1 ngách 40/17 ngõ 79 Phố Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 1701 91,530,957                     

0109469230 Total 4,667,194                       

0156 0109469230 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vân Cảnh Số 56 đƣờng Phú Mỹ, tổ dân phố số 4,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 2,232                              

0156 0109469230 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vân Cảnh Số 56 đƣờng Phú Mỹ, tổ dân phố số 4,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 99,264                            

0156 0109469230 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Vân Cảnh Số 56 đƣờng Phú Mỹ, tổ dân phố số 4,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 4,565,698                       

0109469255 Total 639,688,654                   

0115 0109469255 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI T&L VIỆT NAM Số 8, dãy H, Khu Yên Hòa, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4944 22,200                            

0115 0109469255 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI T&L VIỆT NAM Số 8, dãy H, Khu Yên Hòa, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4272 156,750                          

0115 0109469255 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI T&L VIỆT NAM Số 8, dãy H, Khu Yên Hòa, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109469255 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI T&L VIỆT NAM Số 8, dãy H, Khu Yên Hòa, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4931 15,725,284                     

0115 0109469255 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI T&L VIỆT NAM Số 8, dãy H, Khu Yên Hòa, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 1701 621,784,420                   

0109469304 Total 3,000,000                       

0145 0109469304 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TM VÀ VT NAM SÔNG HỒNG Thôn Bộ Đầu,Xã Thống Nhất,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109470860 Total 36,540,009                     

0115 0109470860 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC B.A.S.E Tòa C2, phòng 0523, D’CAPITALE Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4931 432,667                          

0115 0109470860 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC B.A.S.E Tòa C2, phòng 0523, D’CAPITALE Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4944 615,000                          

0115 0109470860 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC B.A.S.E Tòa C2, phòng 0523, D’CAPITALE Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1052 2,993,592                       

0115 0109470860 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC B.A.S.E Tòa C2, phòng 0523, D’CAPITALE Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4272 3,498,750                       

0115 0109470860 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC B.A.S.E Tòa C2, phòng 0523, D’CAPITALE Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0109470860 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC B.A.S.E Tòa C2, phòng 0523, D’CAPITALE Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 1701 10,000,000                     

0115 0109470860 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC B.A.S.E Tòa C2, phòng 0523, D’CAPITALE Trần Duy HƣngQuận Cầu Giấy 4254 13,000,000                     

0109471529 Total 6,318,600                       

0101 0109471529 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MAI HIÊN Thôn Mai HiênHuyện Đông Anh 4944 318,600                          

0101 0109471529 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN MAI HIÊN Thôn Mai HiênHuyện Đông Anh 2862 6,000,000                       

0109471550 Total 17,672,859                     

0106 0109471550 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN. Số 2C, phố Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 1052 954,584                          

0106 0109471550 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN. Số 2C, phố Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0109471550 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN. Số 2C, phố Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4272 2,068,275                       

0106 0109471550 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN. Số 2C, phố Lê Phụng HiểuQuận Hoàn Kiếm 4254 12,650,000                     

0109472473 Total 10,777,500                     

0101 0109472473 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH THÁI VIỆT NAMSố 405 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 1,777,500                       

0101 0109472473 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH THÁI VIỆT NAMSố 405 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 9,000,000                       

0109472603 Total 31,798,477                     

0115 0109472603 CÔNG TY TNHH DANH ĐỨC VIỆT NAM Số 199 Quan HoaQuận Cầu Giấy 4944 696,600                          

0115 0109472603 CÔNG TY TNHH DANH ĐỨC VIỆT NAM Số 199 Quan HoaQuận Cầu Giấy 4931 4,848,627                       

0115 0109472603 CÔNG TY TNHH DANH ĐỨC VIỆT NAM Số 199 Quan HoaQuận Cầu Giấy 2863 6,000,000                       

0115 0109472603 CÔNG TY TNHH DANH ĐỨC VIỆT NAM Số 199 Quan HoaQuận Cầu Giấy 1701 20,253,250                     

0109472674 Total 8,174,368                       

0109 0109472674 Công ty CP Thƣơng Mại Và Phát Triển Quốc Tế Hƣng Phát Số 11 Ngách 81 Ngõ 147b Đƣờng Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 3,731                              

0109 0109472674 Công ty CP Thƣơng Mại Và Phát Triển Quốc Tế Hƣng Phát Số 11 Ngách 81 Ngõ 147b Đƣờng Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 8,170,637                       

0109474255 Total 891,000                          

0108 0109474255
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ & THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT 

XUÂN PHÁT
Số nhà 25K, ngõ 190 Lò Đúc, Khu Tập thể VPP Hồng Hà 4272

891,000                          

0109474946 Total 59,926,741                     

0113 0109474946 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCON-VN Số 14 Ngõ 69A, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 4272 381,150                          

0113 0109474946 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCON-VN Số 14 Ngõ 69A, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 4917 387,823                          

0113 0109474946 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCON-VN Số 14 Ngõ 69A, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 4918 569,178                          

0113 0109474946 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCON-VN Số 14 Ngõ 69A, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 1001 2,084,291                       

0113 0109474946 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCON-VN Số 14 Ngõ 69A, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 4931 6,421,475                       

0113 0109474946 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCON-VN Số 14 Ngõ 69A, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 1052 6,899,134                       

0113 0109474946 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHCON-VN Số 14 Ngõ 69A, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 1701 43,183,690                     

0109475072 Total 253,140,133                   

0115 0109475072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ACOLAND Tầng 3, Tòa nhà Tuấn Phát Office, 68 Trƣơng Công GiaiQuận Cầu Giấy 4931 616,133                          

0115 0109475072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ACOLAND Tầng 3, Tòa nhà Tuấn Phát Office, 68 Trƣơng Công GiaiQuận Cầu Giấy 4917 1,978,858                       



0115 0109475072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ACOLAND Tầng 3, Tòa nhà Tuấn Phát Office, 68 Trƣơng Công GiaiQuận Cầu Giấy 1052 88,403,730                     

0115 0109475072 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ACOLAND Tầng 3, Tòa nhà Tuấn Phát Office, 68 Trƣơng Công GiaiQuận Cầu Giấy 1701 162,141,412                   

0109475932 Total 25,377,250                     

0156 0109475932 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ P&A BT 1.5 KĐT Viglacera, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4944 20,400                            

0156 0109475932 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ P&A BT 1.5 KĐT Viglacera, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4272 2,056,850                       

0156 0109475932 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ P&A BT 1.5 KĐT Viglacera, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4254 23,300,000                     

0109477062 Total 4,467,687                       

0113 0109477062 CÔNG TY TNHH XNK DƢỢC MỸ PHẨM THANH THỦY số nhà 48 ngõ 93 đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 355,187                          

0113 0109477062 CÔNG TY TNHH XNK DƢỢC MỸ PHẨM THANH THỦY số nhà 48 ngõ 93 đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 612,500                          

0113 0109477062 CÔNG TY TNHH XNK DƢỢC MỸ PHẨM THANH THỦY số nhà 48 ngõ 93 đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109477658 Total 4,506,300                       

0115 0109477658 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NEW STAR Tầng 4, tòa Vimeco, lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 22,800                            

0115 0109477658 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NEW STAR Tầng 4, tòa Vimeco, lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 983,500                          

0115 0109477658 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NEW STAR Tầng 4, tòa Vimeco, lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109478482 Total 169,179,135                   

0117 0109478482 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HT SÓC SƠN Khu 9, Xóm Gò Sỏi,Xã Hồng Kỳ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 114,526                          

0117 0109478482 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HT SÓC SƠN Khu 9, Xóm Gò Sỏi,Xã Hồng Kỳ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 169,064,609                   

0109478644 Total 7,393,750                       

0111 0109478644 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VÀNG BẠC DUY PHƢƠNG Số 133, Phố An TrạchQuận Đống Đa 4272 893,750                          

0111 0109478644 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VÀNG BẠC DUY PHƢƠNG Số 133, Phố An TrạchQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0109479038 Total 8,433,750                       

0101 0109479038 CÔNG TY CỔ PHẦN VN FARM FOODS Số 181 phố Nhật Chiêu,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 1,933,750                       

0101 0109479038 CÔNG TY CỔ PHẦN VN FARM FOODS Số 181 phố Nhật Chiêu,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109479077 Total 11,950,250                     

0101 0109479077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN DUYÊN Số 61 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4944 1,185,000                       

0101 0109479077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN DUYÊN Số 61 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4272 1,265,250                       

0101 0109479077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN DUYÊN Số 61 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 4254 3,500,000                       

0101 0109479077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN DUYÊN Số 61 đƣờng Xuân LaQuận Tây Hồ 2863 6,000,000                       

0109479253 Total 6,390,750                       

0143 0109479253 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AVA GLOBAL Số nhà 5, ngõ 15, tổ 2,Thị trấn Kim Bài,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 890,750                          

0143 0109479253 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AVA GLOBAL Số nhà 5, ngõ 15, tổ 2,Thị trấn Kim Bài,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0143 0109479253 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AVA GLOBAL Số nhà 5, ngõ 15, tổ 2,Thị trấn Kim Bài,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109479743 Total 6,669,000                       

0113 0109479743 CÔNG TY TNHH PR MEDIA Số 28 ngõ 3 Cù Chính Lan,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 169,000                          

0113 0109479743 CÔNG TY TNHH PR MEDIA Số 28 ngõ 3 Cù Chính Lan,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109480844 Total 1,075,296                       

0125 0109480844 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI NĐT VIỆT NAM Số 18, Ngõ 10/87 Yên XáHuyện Thanh Trì 4272 111,000                          

0125 0109480844 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI NĐT VIỆT NAM Số 18, Ngõ 10/87 Yên XáHuyện Thanh Trì 4944 198,000                          

0125 0109480844 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI NĐT VIỆT NAM Số 18, Ngõ 10/87 Yên XáHuyện Thanh Trì 4918 766,296                          

0109480851 Total 139,847,550                   

0109 0109480851 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Hƣng Phú Thành Logistics Số nhà 44 Hẻm 649/77/43 đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 925,459                          

0109 0109480851 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Hƣng Phú Thành Logistics Số nhà 44 Hẻm 649/77/43 đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 138,922,091                   

0109481608 Total 7,800                              

0113 0109481608 CÔNG TY TNHH NHÀ Ở NGAY VIỆT NAM

Tầng 18, Center Building, số 1, đƣờng Nguyễn Huy Tƣởng,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4944 7,800                              

0109481848 Total 41,023,309                     

0106 0109481848 CÔNG TY CỔ PHẦN AIBOX Tầng 20, Toà nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang KhảiQuận Hoàn Kiếm 4272 229,250                          

0106 0109481848 CÔNG TY CỔ PHẦN AIBOX Tầng 20, Toà nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang KhảiQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0109481848 CÔNG TY CỔ PHẦN AIBOX Tầng 20, Toà nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang KhảiQuận Hoàn Kiếm 4917 4,579,198                       



0106 0109481848 CÔNG TY CỔ PHẦN AIBOX Tầng 20, Toà nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang KhảiQuận Hoàn Kiếm 1001 32,714,861                     

0109482376 Total 7,485,689                       

0157 0109482376 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẠN PHÁT ĐẠTPhòng 409, E1 Sảnh B  tòa Ecohome 1, Phố Kẻ Vẽ,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 83,222                            

0157 0109482376 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẠN PHÁT ĐẠTPhòng 409, E1 Sảnh B  tòa Ecohome 1, Phố Kẻ Vẽ,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 90,544                            

0157 0109482376 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẠN PHÁT ĐẠTPhòng 409, E1 Sảnh B  tòa Ecohome 1, Phố Kẻ Vẽ,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 7,311,923                       

0109482513 Total 4,508,800                       

0129 0109482513 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Xây Lắp Huy Hoàng Số 25 Ngách 4/228 Thanh Bình, Khu phố 11,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 508,800                          

0129 0109482513 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Xây Lắp Huy Hoàng Số 25 Ngách 4/228 Thanh Bình, Khu phố 11,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109485070 Total 70,465,296                     

0156 0109485070 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thƣơng Mại Quang Dũng Số 5A, ngõ 102/2 đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 16,354                            

0156 0109485070 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thƣơng Mại Quang Dũng Số 5A, ngõ 102/2 đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 70,448,942                     

0109485169 Total 48,027,700                     

0129 0109485169 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Xây Lắp Huy Hoàng Tổ dân phố 06Quận Hà Đông 4944 3,500,000                       

0129 0109485169 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Nội Thất Hà Nội Xanh Tổ dân phố 06Quận Hà Đông 4272 5,727,700                       

0129 0109485169 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Nội Thất Hà Nội Xanh Tổ dân phố 06Quận Hà Đông 4268 16,150,000                     

0129 0109485169 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Nội Thất Hà Nội Xanh Tổ dân phố 06Quận Hà Đông 4254 22,650,000                     

0109486645 Total 38,409,399                     

0115 0109486645 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MAPLE Số 119 đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 38,409,399                     

0109486853 Total 11,500,000                     

0108 0109486853 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VÂN ANH Số nhà 26a, ngách 203/35 Kim Ngƣu 4254 11,500,000                     

0109488096 Total 22,405,660                     

0129 0109488096 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nhật Nam Số 36, ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 4944 147,600                          

0129 0109488096 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nhật Nam Số 36, ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 4931 1,618,161                       

0129 0109488096 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Ant Media Số 36, ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109488096 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Ant Media Số 36, ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng, Quận Hà Đông 1701 18,639,899                     

0109488522 Total 79,790,819                     

0109 0109488522 Công ty TNHH Xd Thƣơng Mại Thành Đạt Số 1/28/37, Phố Thúy Lĩnh, Quận Hoàng Mai 4931 971,778                          

0109 0109488522 Công ty TNHH Xd Thƣơng Mại Thành Đạt Số 1/28/37, Phố Thúy Lĩnh, Quận Hoàng Mai 1701 78,819,041                     

0109489251 Total 18,231,948                     

0113 0109489251 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ HELGA Số 69, Ngõ 213 Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 16,136                            

0113 0109489251 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ HELGA Số 69, Ngõ 213 Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 126,562                          

0113 0109489251 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ HELGA Số 69, Ngõ 213 Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,089,250                       

0113 0109489251 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ HELGA Số 69, Ngõ 213 Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109489251 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ HELGA Số 69, Ngõ 213 Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0109489251 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ HELGA Số 69, Ngõ 213 Giáp Nhất,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 11,500,000                     

0109489935 Total 3,160,019                       

0115 0109489935 CÔNG TY TNHH VIVUCHEAP VIỆT NAM Số 15 ngõ 259 Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 350,289                          

0115 0109489935 CÔNG TY TNHH VIVUCHEAP VIỆT NAM Số 15 ngõ 259 Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 2,809,730                       

0109490296 Total 75,515,277                     

0129 0109490296 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nhật Nam Số nhà 21, ngách 217/65 ngõ 5 Tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 149,913                          

0129 0109490296 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nhật Nam Số nhà 21, ngách 217/65 ngõ 5 Tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109490296 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nhật Nam Số nhà 21, ngách 217/65 ngõ 5 Tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 31,688,543                     

0129 0109490296 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nhật Nam Số nhà 21, ngách 217/65 ngõ 5 Tổ 2,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 41,676,821                     

0109490708 Total 55,153,456                     

0115 0109490708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VĨNH THỊNH Số 4A4 ngõ 215 đƣờng Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109490708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VĨNH THỊNH Số 4A4 ngõ 215 đƣờng Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4931 4,748,523                       

0115 0109490708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VĨNH THỊNH Số 4A4 ngõ 215 đƣờng Trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 1701 48,404,933                     

0109492374 Total 18,048,300                     

0101 0109492374 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TUẤN THÀNH Số 11, Ngõ 266,Đƣờng Thụy Phƣơng, Tổ dân phố Hồng NgựQuận Bắc Từ Liêm 4272 1,898,300                       

0101 0109492374 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TUẤN THÀNH Số 11, Ngõ 266,Đƣờng Thụy Phƣơng, Tổ dân phố Hồng NgựQuận Bắc Từ Liêm 4254 16,150,000                     

0109492818 Total 4,196,200                       

0103 0109492818 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH CÔNG NGHIỆP NHẬT THÀNH Số 9A lô B10, ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 196,200                          



0103 0109492818 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH CÔNG NGHIỆP NHẬT THÀNH Số 9A lô B10, ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109492857 Total 116,022,079                   

0127 0109492857 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HÙNG MẠNH Số 56 tổ 5,Thị trấn Chi Đông,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 116,022,079                   

0109492906 Total 3,788,750                       

0109 0109492906 Công ty CP Dệt May Mantis Số 11, ngõ 1295/11 Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 288,750                          

0109 0109492906 Công ty CP Dệt May Mantis Số 11, ngõ 1295/11 Giải Phóng,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109493579 Total 52,403,936                     

0156 0109493579 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 360 Plus NV 54 - Khu đô thị mới Trung VănQuận Nam Từ Liêm 4272 170,775                          

0156 0109493579 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 360 Plus NV 54 - Khu đô thị mới Trung VănQuận Nam Từ Liêm 1701 52,233,161                     

0109493843 Total 80,461,080                     

0153 0109493843 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI TÂY BA VÌ Xóm Cao Sơn, Thôn Cao CƣơngHuyện Ba Vì 4254 6,500,000                       

0153 0109493843 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI TÂY BA VÌ Xóm Cao Sơn, Thôn Cao CƣơngHuyện Ba Vì 1701 35,552,769                     

0153 0109493843 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƢƠNG MẠI TÂY BA VÌ Xóm Cao Sơn, Thôn Cao CƣơngHuyện Ba Vì 4931 38,408,311                     

0109494445 Total 2,827,674,795                

0113 0109494445 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƢỢC NGŨ PHÖC ĐƢỜNG

Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4272 9,000                              

0113 0109494445 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƢỢC NGŨ PHÖC ĐƢỜNG

Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1001 4,090,000                       

0113 0109494445 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƢỢC NGŨ PHÖC ĐƢỜNG

Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 4,623,592                       

0113 0109494445 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƢỢC NGŨ PHÖC ĐƢỜNG

Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4918 29,225,346                     

0113 0109494445 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƢỢC NGŨ PHÖC ĐƢỜNG

Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1052 1,241,556,688                

0113 0109494445 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƢỢC NGŨ PHÖC ĐƢỜNG

Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch v,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 1,548,170,169                

0109495167 Total 31,927,342                     

0119 0109495167 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG DŨNG Thôn BầuHuyện Đông Anh 4918 199,920                          

0119 0109495167 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG DŨNG Thôn BầuHuyện Đông Anh 4931 13,511,469                     

0119 0109495167 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG DŨNG Thôn BầuHuyện Đông Anh 1701 18,215,953                     

0109496530 Total 34,281,583                     

0109 0109496530 Công ty CP Xây Dựng Quang Phong Việt Nam Số 01 ngõ 115 đƣờng Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 132,400                          

0109 0109496530 Công ty CP Xây Dựng Quang Phong Việt Nam Số 01 ngõ 115 đƣờng Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 654,773                          

0109 0109496530 Công ty CP Xây Dựng Quang Phong Việt Nam Số 01 ngõ 115 đƣờng Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 1,295,410                       

0109 0109496530 Công ty CP Xây Dựng Quang Phong Việt Nam Số 01 ngõ 115 đƣờng Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109496530 Công ty CP Xây Dựng Quang Phong Việt Nam Số 01 ngõ 115 đƣờng Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 6,079,600                       

0109 0109496530 Công ty CP Xây Dựng Quang Phong Việt Nam Số 01 ngõ 115 đƣờng Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 24,119,400                     

0109496851 Total 115,459,921                   

0156 0109496851 Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Chức Cƣờng Số nhà 6 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 10,047,455                     

0156 0109496851 Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Chức Cƣờng Số nhà 6 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 12,302,093                     

0156 0109496851 Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Chức Cƣờng Số nhà 6 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 42,939,547                     

0156 0109496851 Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Chức Cƣờng Số nhà 6 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 50,170,826                     

0109499098 Total 62,623,824                     

0109 0109499098 Công ty TNHH Tmdv Hòa An Số 8 Ngõ 13 Đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 795,261                          

0109 0109499098 Công ty TNHH Tmdv Hòa An Số 8 Ngõ 13 Đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 22,405,805                     

0109 0109499098 Công ty TNHH Tmdv Hòa An Số 8 Ngõ 13 Đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 39,422,758                     

0109499362 Total 21,860,250                     

0101 0109499362 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG 555 Số nhà 15, ngõ 192, ngách 159/34, tổ 1, phố Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 4944 697,500                          

0101 0109499362 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG 555 Số nhà 15, ngõ 192, ngách 159/34, tổ 1, phố Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 4272 3,662,750                       

0101 0109499362 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG 555 Số nhà 15, ngõ 192, ngách 159/34, tổ 1, phố Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 2862 6,000,000                       

0101 0109499362 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG 555 Số nhà 15, ngõ 192, ngách 159/34, tổ 1, phố Trần ĐiềnQuận Hoàng Mai 4254 11,500,000                     

0109499588 Total 165,619,225                   

0137 0109499588 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NỘI THẤT GREEN HOMESố nhà 30,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 279,102                          



0137 0109499588 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NỘI THẤT GREEN HOMESố nhà 30,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 429,000                          

0137 0109499588 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NỘI THẤT GREEN HOMESố nhà 30,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0109499588 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NỘI THẤT GREEN HOMESố nhà 30,Xã Chàng Sơn,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1701 162,911,123                   

0109499933 Total 14,338,775                     

0113 0109499933 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ TRỌNG ĐỨC Số 65 Ngõ 1, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,688,775                       

0113 0109499933 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VẬT TƢ THIẾT BỊ TRỌNG ĐỨC Số 65 Ngõ 1, phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4268 12,650,000                     

0109500924 Total 4,195,600                       

0131 0109500924 Công Ty TNHH S&C International Số 3 Chùa Thông,Phƣờng Sơn Lộc,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4944 195,600                          

0131 0109500924 Công Ty TNHH S&C International Số 3 Chùa Thông,Phƣờng Sơn Lộc,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109501364 Total 35,139,300                     

0101 0109501364 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HẢO Thôn Khánh VânHuyện Thƣờng Tín 4944 919,800                          

0101 0109501364 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HẢO Thôn Khánh VânHuyện Thƣờng Tín 4272 1,719,500                       

0101 0109501364 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HẢO Thôn Khánh VânHuyện Thƣờng Tín 2862 6,000,000                       

0101 0109501364 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HẢO Thôn Khánh VânHuyện Thƣờng Tín 4254 26,500,000                     

0109501572 Total 3,211,500                       

0155 0109501572 CÔNG TY TNHH XD VÀ PHÁT TRIỂN TM VƢƠNG HUY Thôn Long Châu Miếu,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 211,500                          

0155 0109501572 CÔNG TY TNHH XD VÀ PHÁT TRIỂN TM VƢƠNG HUY Thôn Long Châu Miếu,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109502752 Total 83,440,798                     

0129 0109502752 Công Ty Tnhh Thiết Bị Thông Minh Khuê Hoa Số 53 Liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4272 477,750                          

0129 0109502752 Công Ty Tnhh Thiết Bị Thông Minh Khuê Hoa Số 53 Liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4944 654,600                          

0129 0109502752 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Số Và Dịch Vụ Doanh Nghiệp Cdh Số 53 Liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109502752 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Số Và Dịch Vụ Doanh Nghiệp Cdh Số 53 Liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 2863 6,000,000                       

0129 0109502752 Công Ty Tnhh Thiết Bị Thông Minh Khuê Hoa Số 53 Liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4931 13,471,117                     

0129 0109502752 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Số Và Dịch Vụ Doanh Nghiệp Cdh Số 53 Liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 1701 59,337,331                     

0109503379 Total 7,708,750                       

0111 0109503379 CÔNG TY TNHH I.N.C.O VIỆT NAM Số 1, ngách 18, ngõ 139 Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 358,750                          

0111 0109503379 CÔNG TY TNHH I.N.C.O VIỆT NAM Số 1, ngách 18, ngõ 139 Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0109504816 Total 129,505,534                   

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4944 98,100                            

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4917 203,400                          

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4272 497,500                          

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1001 1,000,000                       

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 2864 2,000,000                       

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 4931 7,804,344                       

0106 0109504816 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIẤC MƠ MỚISố 12A3 Lý Nam ĐếQuận Hoàn Kiếm 1701 110,902,190                   

0109505182 Total 226,035,740                   

0145 0109505182 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG GIA Xóm 6, Thôn Yên Phú,Xã Văn Phú,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 9,183                              

0145 0109505182 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG GIA Xóm 6, Thôn Yên Phú,Xã Văn Phú,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 74,227,712                     

0145 0109505182 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG GIA Xóm 6, Thôn Yên Phú,Xã Văn Phú,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1052 151,798,845                   

0109505217 Total 565,079,016                   

0145 0109505217 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ & XNK DUY TÂN Thôn Nguyên Hanh,Xã Văn Tự,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4918 64,200                            

0145 0109505217 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ & XNK DUY TÂN Thôn Nguyên Hanh,Xã Văn Tự,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1052 565,014,816                   

0109505376 Total 3,895,500                       

0119 0109505376 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KAHA VIỆT NAM Thôn Bầu,Xã Kim Chung,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 395,500                          

0119 0109505376 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KAHA VIỆT NAM Thôn Bầu,Xã Kim Chung,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109505665 Total 80,557,584                     

0156 0109505665 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghiệp Và Xây Dựng Minh Nguyên Căn hộ 01, nhà H, TT cty CPXD Đại Mỗ, Đƣờng Nhuệ GiangQuận Nam Từ Liêm 4272 52,500                            

0156 0109505665 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghiệp Và Xây Dựng Minh Nguyên Căn hộ 01, nhà H, TT cty CPXD Đại Mỗ, Đƣờng Nhuệ GiangQuận Nam Từ Liêm 4931 5,457,307                       

0156 0109505665 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghiệp Và Xây Dựng Minh Nguyên Căn hộ 01, nhà H, TT cty CPXD Đại Mỗ, Đƣờng Nhuệ GiangQuận Nam Từ Liêm 1052 32,655,855                     

0156 0109505665 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Công Nghiệp Và Xây Dựng Minh Nguyên Căn hộ 01, nhà H, TT cty CPXD Đại Mỗ, Đƣờng Nhuệ GiangQuận Nam Từ Liêm 1701 42,391,922                     

0109505915 Total 4,723,250                       

0101 0109505915 CÔNG TY TNHH HELM GMBH LABORATORIES P710, Tầng 7, Số 113-115 Lê Duẩn,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,223,250                       

0101 0109505915 CÔNG TY TNHH HELM GMBH LABORATORIES P710, Tầng 7, Số 113-115 Lê Duẩn,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0109506355 Total 25,283,852                     

0143 0109506355 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÖ PHÁT Số nhà 1 Thôn Sinh Yên, Huyện Thanh Oai 4931 190,284                          

0143 0109506355 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÖ PHÁT Số nhà 1 Thôn Sinh Yên, Huyện Thanh Oai 4272 1,755,250                       

0143 0109506355 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÖ PHÁT Số nhà 1 Thôn Sinh Yên, Huyện Thanh Oai 4254 6,500,000                       

0143 0109506355 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÖ PHÁT Số nhà 1 Thôn Sinh Yên, Huyện Thanh Oai 1701 16,838,318                     

0109506563 Total 11,241,306                     

0129 0109506563 Công Ty Tnhh Thiết Bị Thông Minh Khuê Hoa Số 27, ngõ 13, phố Văn La, Tổ dân phố 5Quận Hà Đông 4931 11,241,306                     

0109506732 Total 10,200,000                     

0103 0109506732 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LANDPRO Tầng 3, Số 41, Phố Núi Trúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 200,000                          

0103 0109506732 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI LANDPRO Tầng 3, Số 41, Phố Núi Trúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0109507704 Total 10,348,549                     

0115 0109507704 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC NHẬT Số 6, Ngách 6, Ngõ 38, Phố Đặng Thuỳ Trâm,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,348,549                     

0109507743 Total 3,967,250                       

0111 0109507743 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LE SOLEIL VIỆT NAM Số 109, ngõ Hồ Hố Mẻ, đƣờng Tôn Thất Tùng,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 467,250                          

0111 0109507743 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LE SOLEIL VIỆT NAM Số 109, ngõ Hồ Hố Mẻ, đƣờng Tôn Thất Tùng,Phƣờng Trung Tự,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109508666 Total 3,816,750                       

0156 0109508666 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ B-Life Số 128 ngõ 32 đƣờng Đỗ Đức Dục,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 316,750                          

0156 0109508666 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ B-Life Số 128 ngõ 32 đƣờng Đỗ Đức Dục,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109509003 Total 20,079,500                     

0113 0109509003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y DƢỢC QUANG DIỆU VIỆT NAM - SINGAPORETầng 3, Số 7, Ngách 64/19 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4272 2,579,500                       

0113 0109509003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y DƢỢC QUANG DIỆU VIỆT NAM - SINGAPORETầng 3, Số 7, Ngách 64/19 Phan Đình GiótQuận Thanh Xuân 4254 17,500,000                     

0109509363 Total 6,063,946                       

0109 0109509363 Công ty CP Thiết Kế Và Thi Công Kiến Trúc Nội Thất D.Concept Số 03 ngách 442/4 ngõ 442 đƣờng Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 6,063,946                       

0109509564 Total 43,195,222                     

0103 0109509564 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH XUÂN VƢƠNG Số 10, Ngõ 139 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 151,319                          

0103 0109509564 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH XUÂN VƢƠNG Số 10, Ngõ 139 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 11,904,494                     

0103 0109509564 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH XUÂN VƢƠNG Số 10, Ngõ 139 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 31,139,409                     

0109509596 Total 6,026,619                       

0127 0109509596 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH KIÊN Lô CL63 Khu đô thị Kim HoaHuyện Mê Linh 4931 927,097                          

0127 0109509596 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH KIÊN Lô CL63 Khu đô thị Kim HoaHuyện Mê Linh 1701 5,099,522                       

0109509902 Total 11,251,243                     

0113 0109509902 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬT TƢ XÂY DỰNG HUBECO Số 7, Ngách 60, Ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 0109509902 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬT TƢ XÂY DỰNG HUBECO Số 7, Ngách 60, Ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 237,553                          

0113 0109509902 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬT TƢ XÂY DỰNG HUBECO Số 7, Ngách 60, Ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 3,317,490                       

0113 0109509902 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬT TƢ XÂY DỰNG HUBECO Số 7, Ngách 60, Ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 0109509902 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬT TƢ XÂY DỰNG HUBECO Số 7, Ngách 60, Ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109510023 Total 8,059,642                       

0156 0109510023 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Xây Dựng Tân Bình Phát Số 103 đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 48,742                            

0156 0109510023 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Xây Dựng Tân Bình Phát Số 103 đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4944 391,400                          

0156 0109510023 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Xây Dựng Tân Bình Phát Số 103 đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 619,500                          

0156 0109510023 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Xây Dựng Tân Bình Phát Số 103 đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0109510023 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Xây Dựng Tân Bình Phát Số 103 đƣờng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0109510979 Total 11,328,250                     

0151 0109510979 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG DUY Đội 8, Xóm Giữa, Thôn Hòa Mỹ, Huyện Phú Xuyên 4272 1,328,250                       

0151 0109510979 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG DUY Đội 8, Xóm Giữa, Thôn Hòa Mỹ, Huyện Phú Xuyên 4254 10,000,000                     

0109513602 Total 16,253,740                     

0111 0109513602 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA PLATFORM Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 385,688                          



0111 0109513602 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA PLATFORM Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 3,428,210                       

0111 0109513602 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA PLATFORM Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 12,439,842                     

0109514726 Total 17,561,826                     

0108 0109514726 CÔNG TY TNHH MTV TƢ VẤN QP VIỆT NAM Số 121 phố 8/3, C23 4917 126,606                          

0108 0109514726 CÔNG TY TNHH MTV TƢ VẤN QP VIỆT NAM Số 121 phố 8/3, C23 1001 17,435,220                     

0109514934 Total 3,600,550                       

0125 0109514934 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC THIẾT AN Số 5 ngách 1 ngõ 373 đƣờng Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 28,800                            

0125 0109514934 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC THIẾT AN Số 5 ngách 1 ngõ 373 đƣờng Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 71,750                            

0125 0109514934 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC THIẾT AN Số 5 ngách 1 ngõ 373 đƣờng Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109515014 Total 60,015,725                     

0103 0109515014 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ MTP THIÊN PHÖ Số 2 ngõ 133 Đốc NgữQuận Ba Đình 4272 785,750                          

0103 0109515014 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ MTP THIÊN PHÖ Số 2 ngõ 133 Đốc NgữQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0109515014 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ MTP THIÊN PHÖ Số 2 ngõ 133 Đốc NgữQuận Ba Đình 4931 9,404,002                       

0103 0109515014 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ MTP THIÊN PHÖ Số 2 ngõ 133 Đốc NgữQuận Ba Đình 1701 46,325,973                     

0109515737 Total 17,161,150                     

0129 0109515737 Công Ty Tnhh Tm&Dv Xnk Hhp Việt Nam LK615 – DV15 Đìa LãoQuận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0109515737 Công Ty Tnhh Rix Việt Nam LK615 – DV15 Đìa LãoQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109515737 Công Ty Cổ Phần  Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Hpc Việt Nam LK615 – DV15 Đìa LãoQuận Hà Đông 4272 2,314,950                       

0129 0109515737 Công Ty Cổ Phần  Đầu Tƣ Thƣơng Mại Dịch Vụ Hpc Việt Nam LK615 – DV15 Đìa LãoQuận Hà Đông 4254 12,650,000                     

0109516057 Total 7,000,000                       

0129 0109516057 Công Ty Tnhh Tm&Dv Xnk Hhp Việt Nam LK 14, Khu trung tâm hành chính mới,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109516963 Total 12,128,217                     

0157 0109516963 CÔNG TY CỔ PHẦN TH CORPORATION Tầng 2, nhà số 26, ngõ 1/9 phố Văn Hội,Phƣờng Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 645,252                          

0157 0109516963 CÔNG TY CỔ PHẦN TH CORPORATION Tầng 2, nhà số 26, ngõ 1/9 phố Văn Hội,Phƣờng Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 11,482,965                     

0109518600 Total 3,638,100                       

0101 0109518600 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KGS THĂNG LONG Số nhà C303, tiểu khu Nguyễn Du,Thị trấn Thƣờng Tín,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4944 638,100                          

0101 0109518600 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KGS THĂNG LONG Số nhà C303, tiểu khu Nguyễn Du,Thị trấn Thƣờng Tín,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0109518819 Total 3,967,425                       

0103 0109518819 CÔNG TY TNHH HẢI PHONG VICTORY Số 45 khu 45 căn hộ, Ngõ 462 Đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 817,425                          

0103 0109518819 CÔNG TY TNHH HẢI PHONG VICTORY Số 45 khu 45 căn hộ, Ngõ 462 Đƣờng Bƣởi,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0109519890 Total 98,302,187,248              

0101 0109519890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KSFINANCE

Tầng 7, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1007 1,918,496,224                

0101 0109519890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KSFINANCE

Tầng 7, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4931 2,422,298,315                

0101 0109519890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KSFINANCE

Tầng 7, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4917 12,361,494,225              

0101 0109519890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KSFINANCE

Tầng 7, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1001 16,557,341,103              

0101 0109519890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KSFINANCE

Tầng 7, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1004 28,857,082,895              

0101 0109519890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KSFINANCE

Tầng 7, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1701 36,185,474,486              

0109520374 Total 9,020,000                       

0129 0109520374 Công Ty Tnhh Tm&Dv Xnk Hhp Việt Nam No24 – LK 02, Khu dịch vụ Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 520,000                          

0129 0109520374 Công Ty Tnhh Thời Trang Nkc Việt Nam No24 – LK 02, Khu dịch vụ Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109520374 Công Ty Tnhh Thời Trang Nkc Việt Nam No24 – LK 02, Khu dịch vụ Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109520550 Total 7,733,250                       

0156 0109520550 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Trƣờng An Phát Nhà 71 Ngõ 17, Tổ 3, Đƣờng Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 4272 733,250                          

0156 0109520550 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Trƣờng An Phát Nhà 71 Ngõ 17, Tổ 3, Đƣờng Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109521667 Total 13,886,250                     

0106 0109521667 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MOONSHINEVN Số 137 Phố Hàng BạcQuận Hoàn Kiếm 4272 2,386,250                       

0106 0109521667 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ MOONSHINEVN Số 137 Phố Hàng BạcQuận Hoàn Kiếm 4254 11,500,000                     



0109522283 Total 7,954,576                       

0155 0109522283 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI HÕA ANH Thôn Cốc Thƣợng,Xã Hoàng Diệu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 631,978                          

0155 0109522283 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI HÕA ANH Thôn Cốc Thƣợng,Xã Hoàng Diệu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0109522283 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI HÕA ANH Thôn Cốc Thƣợng,Xã Hoàng Diệu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 5,322,598                       

0109523664 Total 8,421,750                       

0125 0109523664 CÔNG TY CỔ PHẦN VISO VIỆT NAM Phòng 903 Tòa Nhà Oct1-X1 Bắc Linh ĐàmHuyện Thanh Trì 4944 276,000                          

0125 0109523664 CÔNG TY CỔ PHẦN VISO VIỆT NAM Phòng 903 Tòa Nhà Oct1-X1 Bắc Linh ĐàmHuyện Thanh Trì 4272 645,750                          

0125 0109523664 CÔNG TY CỔ PHẦN VISO VIỆT NAM Phòng 903 Tòa Nhà Oct1-X1 Bắc Linh ĐàmHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0109523664 CÔNG TY CỔ PHẦN VISO VIỆT NAM Phòng 903 Tòa Nhà Oct1-X1 Bắc Linh ĐàmHuyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0109523671 Total 12,807,000                     

0115 0109523671 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LINEA Căn hộ 1110, tòa C2  D'Capitale, 119 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 591,000                          

0115 0109523671 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LINEA Căn hộ 1110, tòa C2  D'Capitale, 119 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,716,000                       

0115 0109523671 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LINEA Căn hộ 1110, tòa C2  D'Capitale, 119 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0109523671 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LINEA Căn hộ 1110, tòa C2  D'Capitale, 119 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109524065 Total 8,268,450                       

0111 0109524065 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ZOOMX Số 22/11 ngõ 88 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0109524065 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ZOOMX Số 22/11 ngõ 88 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4272 572,250                          

0111 0109524065 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ZOOMX Số 22/11 ngõ 88 phố Kim HoaQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0109524065 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ZOOMX Số 22/11 ngõ 88 phố Kim HoaQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0109524629 Total 184,563,528                   

0125 0109524629 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH TSK Ích VịnhHuyện Thanh Trì 4931 5,068,836                       

0125 0109524629 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH TSK Ích VịnhHuyện Thanh Trì 1052 36,935,586                     

0125 0109524629 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH TSK Ích VịnhHuyện Thanh Trì 1701 142,559,106                   

0109525485 Total 130,245,401                   

0157 0109525485 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THOME VIỆT NAM Số 1 b ngõ 269 Tân Xuân,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 52,704,405                     

0157 0109525485 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THOME VIỆT NAM Số 1 b ngõ 269 Tân Xuân,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 77,540,996                     

0109526344 Total 153,874,499                   

0117 0109526344 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN KHÁNH KHẢI Xóm Trại, Thôn Dƣợc Hạ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 102,708                          

0117 0109526344 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN KHÁNH KHẢI Xóm Trại, Thôn Dƣợc Hạ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1052 875,728                          

0117 0109526344 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN KHÁNH KHẢI Xóm Trại, Thôn Dƣợc Hạ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 152,896,063                   

0109527073 Total 18,660,308                     

0115 0109527073 CÔNG TY TNHH PGA SHIPPING SERVICES LLC Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 6,867                              

0115 0109527073 CÔNG TY TNHH PGA SHIPPING SERVICES LLC Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 230,400                          

0115 0109527073 CÔNG TY TNHH PGA SHIPPING SERVICES LLC Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 259,097                          

0115 0109527073 CÔNG TY TNHH PGA SHIPPING SERVICES LLC Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,642,299                       

0115 0109527073 CÔNG TY TNHH PGA SHIPPING SERVICES LLC Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109527073 CÔNG TY TNHH PGA SHIPPING SERVICES LLC Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,432,835                       

0115 0109527073 CÔNG TY TNHH PGA SHIPPING SERVICES LLC Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 12,088,810                     

0109527468 Total 15,097,775                     

0109 0109527468 Công ty TNHH Vspharma Số 151 Lô C3, Khu đô thị Đại KimQuận Hoàng Mai 4272 2,447,775                       

0109 0109527468 Công ty TNHH Vspharma Số 151 Lô C3, Khu đô thị Đại KimQuận Hoàng Mai 4254 12,650,000                     

0109527718 Total 8,930,026                       

0103 0109527718 CÔNG TY TNHH J & BROTHER Số 34C phố Cao Bá QuátQuận Ba Đình 4272 206,500                          

0103 0109527718 CÔNG TY TNHH J & BROTHER Số 34C phố Cao Bá QuátQuận Ba Đình 4917 223,501                          

0103 0109527718 CÔNG TY TNHH J & BROTHER Số 34C phố Cao Bá QuátQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0103 0109527718 CÔNG TY TNHH J & BROTHER Số 34C phố Cao Bá QuátQuận Ba Đình 1001 5,000,025                       



0109528990 Total 201,270,119                   

0107 0109528990 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN NEXT Nhà số 14, ngách 26/18 ngõ Độc LậpQuận Long Biên 4931 1,563,538                       

0107 0109528990 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN NEXT Nhà số 14, ngách 26/18 ngõ Độc LậpQuận Long Biên 1052 14,839,732                     

0107 0109528990 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN NEXT Nhà số 14, ngách 26/18 ngõ Độc LậpQuận Long Biên 1701 184,866,849                   

0109529190 Total 300,621,894                   

0106 0109529190 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEBOX EXPRESS Tòa 2, Số 10 Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 111,600                          

0106 0109529190 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEBOX EXPRESS Tòa 2, Số 10 Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 4,496,259                       

0106 0109529190 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEBOX EXPRESS Tòa 2, Số 10 Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1004 27,122,559                     

0106 0109529190 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEBOX EXPRESS Tòa 2, Số 10 Chƣơng Dƣơng Độ,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1001 268,891,476                   

0109529345 Total 38,579,122                     

0156 0109529345 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kỹ Thuật Xây Dựng 86 Số 05, BT5, đƣờng Foresa 6B, KĐT Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 26,000                            

0156 0109529345 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kỹ Thuật Xây Dựng 86 Số 05, BT5, đƣờng Foresa 6B, KĐT Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4931 4,765,817                       

0156 0109529345 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kỹ Thuật Xây Dựng 86 Số 05, BT5, đƣờng Foresa 6B, KĐT Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0156 0109529345 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Kỹ Thuật Xây Dựng 86 Số 05, BT5, đƣờng Foresa 6B, KĐT Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 27,287,305                     

0109529673 Total 236,082,061                   

0129 0109529673 Công Ty Tnhh Thời Trang Nkc Việt Nam No06 - LK6 - 06 Dộc Bún 1, Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4944 4,200                              

0129 0109529673 Công Ty Tnhh Thời Trang Nkc Việt Nam No06 - LK6 - 06 Dộc Bún 1, Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4918 4,517                              

0129 0109529673 Công Ty Tnhh Thời Trang Nkc Việt Nam No06 - LK6 - 06 Dộc Bún 1, Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4931 3,325,862                       

0129 0109529673 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ G-Way Holdings No06 - LK6 - 06 Dộc Bún 1, Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 1052 65,434,658                     

0129 0109529673 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ G-Way Holdings No06 - LK6 - 06 Dộc Bún 1, Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 1701 167,312,824                   

0109529867 Total 17,058,935                     

0111 0109529867 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ VÀ GIẢI PHÁP MẠNG VIỄN THÔNG NHC Số nhà 3, Ngách 31, Ngõ 14 Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 530,935                          

0111 0109529867 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ VÀ GIẢI PHÁP MẠNG VIỄN THÔNG NHC Số nhà 3, Ngách 31, Ngõ 14 Pháo Đài Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 16,528,000                     

0109531129 Total 11,444,450                     

0115 0109531129 CÔNG TY TNHH TIA HẢI ĐĂNG Tầng 8 tòa nhà số 18, Phố Khúc Thừa Dụ,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,744,450                       

0115 0109531129 CÔNG TY TNHH TIA HẢI ĐĂNG Tầng 8 tòa nhà số 18, Phố Khúc Thừa Dụ,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 9,700,000                       

0109531182 Total 23,946,864                     

0156 0109531182 Công Ty TNHH J.Well Việt Nam Số nhà 26A, ngách 1/24, Ngõ 1 Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 23,946,864                     

0109531601 Total 3,500,000                       

0108 0109531601 CÔNG TY CỔ PHẦN POLYMER-XANH Số 20 Lô N2, ngõ 230 phố Lạc Trung 4254 3,500,000                       

0109531665 Total 6,781,700                       

0119 0109531665 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SONG MÃ 55555Thôn Thụy Lôi,Xã Thuỵ Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 281,700                          

0119 0109531665 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SONG MÃ 55555Thôn Thụy Lôi,Xã Thuỵ Lâm,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109532468 Total 36,311,076                     

0115 0109532468 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ NAM GIANG Số 43 Đƣờng Tú Mỡ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 197,146                          

0115 0109532468 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ NAM GIANG Số 43 Đƣờng Tú Mỡ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109532468 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ NAM GIANG Số 43 Đƣờng Tú Mỡ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109532468 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ NAM GIANG Số 43 Đƣờng Tú Mỡ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 30,613,930                     

0109532482 Total 175,691,009                   

0111 0109532482 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐÔNG Á Số 39C ngõ 426/6Quận Đống Đa 4931 20,192,197                     

0111 0109532482 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐÔNG Á Số 39C ngõ 426/6Quận Đống Đa 1701 155,498,812                   

0109532669 Total 3,787,647                       

0156 0109532669 Công Ty TNHH Quốc Tế Lovik

Số nhà 57 , ngõ 71, đƣờng Phƣơng Canh, tổ dân phố số 3,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4918 529,320                          

0156 0109532669 Công Ty TNHH Quốc Tế Lovik

Số nhà 57 , ngõ 71, đƣờng Phƣơng Canh, tổ dân phố số 3,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 3,258,327                       

0109532806 Total 3,965,500                       

0111 0109532806 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EXON VIETNAM Tầng 3 tháp A tòa TNR, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 465,500                          

0111 0109532806 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EXON VIETNAM Tầng 3 tháp A tòa TNR, 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109533038 Total 12,650,000                     

0113 0109533038 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH & TRUYỀN THÔNG CARAVAN VIỆT NAM Số 92 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109533052 Total 7,267,000                       

0101 0109533052 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ BPN Số nhà 23, đƣờng Lâm DuQuận Long Biên 4272 767,000                          

0101 0109533052 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ BPN Số nhà 23, đƣờng Lâm DuQuận Long Biên 4254 6,500,000                       

0109533567 Total 916,876,531                   



0109 0109533567 Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Trƣờng Phát Số nhà 38. ngách 48, ngõ 141, Phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4918 17,642                            

0109 0109533567 Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Trƣờng Phát Số nhà 38. ngách 48, ngõ 141, Phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 4931 17,533,599                     

0109 0109533567 Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Trƣờng Phát Số nhà 38. ngách 48, ngõ 141, Phố Nam DƣQuận Hoàng Mai 1701 899,325,290                   

0109534289 Total 6,513,500                       

0156 0109534289 Công Ty TNHH Vận Hành Bất Động Sản Hồng Văn Aza.Hv Số nhà 95 Mễ Trì Thƣợng, TDP số 3,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 2,513,500                       

0156 0109534289 Công Ty TNHH Vận Hành Bất Động Sản Hồng Văn Aza.Hv Số nhà 95 Mễ Trì Thƣợng, TDP số 3,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109534867 Total 18,958,796                     

0129 0109534867 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ G-Way Holdings Số 4 A2 ngõ 8 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4944 30,000                            

0129 0109534867 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đình Vũ Số 4 A2 ngõ 8 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4272 87,500                            

0129 0109534867 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đình Vũ Số 4 A2 ngõ 8 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4931 761,266                          

0129 0109534867 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đình Vũ Số 4 A2 ngõ 8 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109534867 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Đình Vũ Số 4 A2 ngõ 8 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109534867 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Nền Móng Nnc Số 4 A2 ngõ 8 Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 1701 12,580,030                     

0109535003 Total 40,138,667                     

0117 0109535003 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG PHÙ ĐỔNG Thôn Cộng Hòa,Xã Phù Linh,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 309,366                          

0117 0109535003 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG PHÙ ĐỔNG Thôn Cộng Hòa,Xã Phù Linh,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 39,829,301                     

0109535275 Total 160,719,518                   

0125 0109535275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD GROUP Số 42 ngõ 11 đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1Huyện Thanh Trì 4272 1,956,500                       

0125 0109535275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD GROUP Số 42 ngõ 11 đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1Huyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0109535275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD GROUP Số 42 ngõ 11 đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1Huyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       

0125 0109535275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD GROUP Số 42 ngõ 11 đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1Huyện Thanh Trì 4918 11,007,114                     

0125 0109535275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD GROUP Số 42 ngõ 11 đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1Huyện Thanh Trì 4931 15,457,527                     

0125 0109535275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD GROUP Số 42 ngõ 11 đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1Huyện Thanh Trì 1052 60,346,022                     

0125 0109535275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD GROUP Số 42 ngõ 11 đƣờng Tả Thanh Oai, Đội 1Huyện Thanh Trì 1701 64,952,355                     

0109535652 Total 8,193,250                       

0157 0109535652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA VŨ Căn hộ 2820, Ecohome 3Quận Bắc Từ Liêm 4272 1,693,250                       

0157 0109535652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA VŨ Căn hộ 2820, Ecohome 3Quận Bắc Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0109535941 Total 3,809,782                       

0113 0109535941 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ ĐẦU TƢ NHÀ ĐẤT HOÀNG AN Số 2D6 ngõ 11 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4931 91,982                            

0113 0109535941 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ ĐẦU TƢ NHÀ ĐẤT HOÀNG AN Số 2D6 ngõ 11 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4944 217,800                          

0113 0109535941 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ ĐẦU TƢ NHÀ ĐẤT HOÀNG AN Số 2D6 ngõ 11 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0109536536 Total 12,194,292                     

0119 0109536536 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC CƢỜNG Thôn Văn Thƣợng,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 23,533                            

0119 0109536536 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC CƢỜNG Thôn Văn Thƣợng,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 143,043                          

0119 0109536536 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC CƢỜNG Thôn Văn Thƣợng,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 12,027,716                     

0109537346 Total 6,240,344                       

0109 0109537346 Công ty TNHH Nhạc Cụ Cecilia Số 74 Định Công HạQuận Hoàng Mai 4931 36,144                            

0109 0109537346 Công ty TNHH Nhạc Cụ Cecilia Số 74 Định Công HạQuận Hoàng Mai 4944 196,200                          

0109 0109537346 Công ty TNHH Nhạc Cụ Cecilia Số 74 Định Công HạQuận Hoàng Mai 1701 2,008,000                       

0109 0109537346 Công ty TNHH Nhạc Cụ Cecilia Số 74 Định Công HạQuận Hoàng Mai 2863 4,000,000                       

0109537723 Total 3,129,942                       

0119 0109537723 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC MINH Thôn Xuân Nộn,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 1,129,942                       

0119 0109537723 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC MINH Thôn Xuân Nộn,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109538205 Total 8,049,884                       

0113 0109538205 CÔNG TY CỔ PHẦN BETA EDTECH

Tầng 3, tòa IP2, Imperial Plaza, số 360 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 155,400                          

0113 0109538205 CÔNG TY CỔ PHẦN BETA EDTECH

Tầng 3, tòa IP2, Imperial Plaza, số 360 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4917 7,894,484                       

0109539505 Total 18,282,889                     

0129 0109539505 Công Ty Tnhh Zivilicious Số 24F ngõ 94 tổ 16 đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109539505 Công Ty Tnhh Zivilicious Số 24F ngõ 94 tổ 16 đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0129 0109539505 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Từ Gia Số 24F ngõ 94 tổ 16 đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 9,282,889                       

0109539865 Total 10,725,646                     

0125 0109539865 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THÉP KHẢI HOÀN Nhà số 7/C4 Khu Tập thể Phân Lân Nung Chảy Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 4931 736,815                          

0125 0109539865 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THÉP KHẢI HOÀN Nhà số 7/C4 Khu Tập thể Phân Lân Nung Chảy Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0109539865 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THÉP KHẢI HOÀN Nhà số 7/C4 Khu Tập thể Phân Lân Nung Chảy Văn ĐiểnHuyện Thanh Trì 1701 7,988,831                       

0109542113 Total 6,294,300                       



0157 0109542113 CÔNG TY TNHH TÂY HỒ XV Số 14 ngõ 105/2 đƣờng Xuân LaQuận Bắc Từ Liêm 4944 294,300                          

0157 0109542113 CÔNG TY TNHH TÂY HỒ XV Số 14 ngõ 105/2 đƣờng Xuân LaQuận Bắc Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0109545844 Total 16,218,600                     

0113 0109545844 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UP Số 33 ngõ 188 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4272 1,568,600                       

0113 0109545844 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UP Số 33 ngõ 188 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109545844 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UP Số 33 ngõ 188 Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4254 12,650,000                     

0109546051 Total 3,500,000                       

0125 0109546051 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI VIETLIFE Xóm 1, Thôn 1,Xã Vạn Phúc,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109546125 Total 12,464,300                     

0156 0109546125 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Aber Số 3, Ngõ 17 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4272 314,300                          

0156 0109546125 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Aber Số 3, Ngõ 17 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109546125 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Aber Số 3, Ngõ 17 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4254 10,150,000                     

0109546326 Total 9,194,383                       

0113 0109546326 CÔNG TY TNHH VIET ART&CRAFT Số 32, ngách 29/213 Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 4931 177,801                          

0113 0109546326 CÔNG TY TNHH VIET ART&CRAFT Số 32, ngách 29/213 Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 4272 868,000                          

0113 0109546326 CÔNG TY TNHH VIET ART&CRAFT Số 32, ngách 29/213 Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 1701 1,148,582                       

0113 0109546326 CÔNG TY TNHH VIET ART&CRAFT Số 32, ngách 29/213 Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0113 0109546326 CÔNG TY TNHH VIET ART&CRAFT Số 32, ngách 29/213 Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0109546608 Total 3,767,750                       

0103 0109546608 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬT LIỆU MA SÁT PHONG ANH Số 40 ngõ 133 Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 267,750                          

0103 0109546608 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬT LIỆU MA SÁT PHONG ANH Số 40 ngõ 133 Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109547785 Total 8,203,400                       

0131 0109547785 Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Ht Vina Đội 5, Xóm Đông, Thôn Phụ KhangThị xã Sơn Tây 4944 567,600                          

0131 0109547785 Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Ht Vina Đội 5, Xóm Đông, Thôn Phụ KhangThị xã Sơn Tây 4272 835,800                          

0131 0109547785 Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Ht Vina Đội 5, Xóm Đông, Thôn Phụ KhangThị xã Sơn Tây 4254 2,800,000                       

0131 0109547785 Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Ht Vina Đội 5, Xóm Đông, Thôn Phụ KhangThị xã Sơn Tây 2863 4,000,000                       

0109548002 Total 11,391,175                     

0156 0109548002 Công Ty TNHH Sagency Số 3 Ngách 21 Ngõ 131 Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 174,675                          

0156 0109548002 Công Ty TNHH Sagency Số 3 Ngách 21 Ngõ 131 Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4272 846,500                          

0156 0109548002 Công Ty TNHH Sagency Số 3 Ngách 21 Ngõ 131 Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 1,370,000                       

0156 0109548002 Công Ty TNHH Sagency Số 3 Ngách 21 Ngõ 131 Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0109548002 Công Ty TNHH Sagency Số 3 Ngách 21 Ngõ 131 Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4254 5,500,000                       

0109548073 Total 54,886,223                     

0115 0109548073 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƢƠNG MẠI SST Số nhà 23, Ngõ 91 Đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4931 378,517                          

0115 0109548073 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƢƠNG MẠI SST Số nhà 23, Ngõ 91 Đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109548073 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƢƠNG MẠI SST Số nhà 23, Ngõ 91 Đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4272 4,900,250                       

0115 0109548073 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƢƠNG MẠI SST Số nhà 23, Ngõ 91 Đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 1701 6,607,456                       

0115 0109548073 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƢƠNG MẠI SST Số nhà 23, Ngõ 91 Đƣờng Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4254 41,000,000                     

0109548115 Total 7,000,000                       

0105 0109548115 CÔNG TY TNHH HOLA ELESE RESTAURANT Số 16 đƣờng Tô Ngọc Vân,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109548556 Total 16,250,800                     

0107 0109548556 CÔNG TY TNHH HÓA DƢỢC SƠN HẢI Số 6 Ngách 37 Ngõ 353 Đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 4944 13,800                            

0107 0109548556 CÔNG TY TNHH HÓA DƢỢC SƠN HẢI Số 6 Ngách 37 Ngõ 353 Đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 2863 2,000,000                       

0107 0109548556 CÔNG TY TNHH HÓA DƢỢC SƠN HẢI Số 6 Ngách 37 Ngõ 353 Đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 4272 2,737,000                       

0107 0109548556 CÔNG TY TNHH HÓA DƢỢC SƠN HẢI Số 6 Ngách 37 Ngõ 353 Đƣờng Bát Khối, Quận Long Biên 4254 11,500,000                     

0109548588 Total 31,063,325                     

0103 0109548588 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO ONO MEDIA Số 3, Ngách 23/5 Láng HạQuận Ba Đình 4931 1,177,200                       

0103 0109548588 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO ONO MEDIA Số 3, Ngách 23/5 Láng HạQuận Ba Đình 4272 1,736,125                       

0103 0109548588 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO ONO MEDIA Số 3, Ngách 23/5 Láng HạQuận Ba Đình 1701 12,000,000                     

0103 0109548588 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO ONO MEDIA Số 3, Ngách 23/5 Láng HạQuận Ba Đình 4254 16,150,000                     

0109550604 Total 13,446,950                     

0101 0109550604 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHUNG THUẬN LAND Thôn 6Huyện Thạch Thất 4272 796,950                          

0101 0109550604 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHUNG THUẬN LAND Thôn 6Huyện Thạch Thất 4254 12,650,000                     

0109551598 Total 4,000,000                       

0109 0109551598 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dorry Việt Nam Số nhà 2 , ngõ 741 Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109551598 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dorry Việt Nam Số nhà 2 , ngõ 741 Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0109552224 Total 12,067,455                     



0106 0109552224 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI LONG ĐÌNH 74 Hàng TrốngQuận Hoàn Kiếm 4272 164,500                          

0106 0109552224 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI LONG ĐÌNH 74 Hàng TrốngQuận Hoàn Kiếm 4917 426,651                          

0106 0109552224 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI LONG ĐÌNH 74 Hàng TrốngQuận Hoàn Kiếm 4931 11,476,304                     

0109552263 Total 484,590,326                   

0109 0109552263 Công ty CP Dịch Vụ Bất Động Sản Bắc Hà Số nhà 19A, ngách 1/8, ngõ 1 phố Đại Đồng,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 191,189,202                   

0109 0109552263 Công ty CP Dịch Vụ Bất Động Sản Bắc Hà Số nhà 19A, ngách 1/8, ngõ 1 phố Đại Đồng,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1001 293,401,124                   

0109552337 Total 3,000,000                       

0115 0109552337 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TLQ Số 6 Phố Nguyễn Khả Trạc,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1015 3,000,000                       

0109553108 Total 160,077,696                   

0115 0109553108 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH PHƢƠNG Số nhà 6, ngõ 66, ngách 66/35 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 160,077,696                   

0109553362 Total 11,127,468                     

0109 0109553362 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Multi - Style Số 150/26/14 Phố Tân Khai,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 11,127,468                     

0109554126 Total 6,500,000                       

0103 0109554126 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO FBI ACADEMY Số 5, ngõ 116, đƣờng Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109555585 Total 17,036,750                     

0156 0109555585 Công Ty TNHH Vn Japan Pharma Số 19, Ngõ 34, Tổ 4 Phố Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 4272 36,750                            

0156 0109555585 Công Ty TNHH Vn Japan Pharma Số 19, Ngõ 34, Tổ 4 Phố Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109555585 Công Ty TNHH Vn Japan Pharma Số 19, Ngõ 34, Tổ 4 Phố Phú ĐôQuận Nam Từ Liêm 4254 15,000,000                     

0109555627 Total 8,515,750                       

0137 0109555627 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP VŨ Nhà số 12 đƣờng Đại Đồng,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 15,750                            

0137 0109555627 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP VŨ Nhà số 12 đƣờng Đại Đồng,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0109555627 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP VŨ Nhà số 12 đƣờng Đại Đồng,Xã Đại Đồng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109556155 Total 3,916,783                       

0108 0109556155 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KCN VIỆT NAM Tầng 06 Tòa nhà VTC Số 18, Đƣờng Tam Trinh 4917 85,320                            

0108 0109556155 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KCN VIỆT NAM Tầng 06 Tòa nhà VTC Số 18, Đƣờng Tam Trinh 4931 231,463                          

0108 0109556155 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KCN VIỆT NAM Tầng 06 Tòa nhà VTC Số 18, Đƣờng Tam Trinh 1001 3,600,000                       

0109556772 Total 106,195,310                   

0139 0109556772 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC LÂM Số nhà 54, Đƣờng Phụ Nữ, Thôn Vân Lũng,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4272 3,150                              

0139 0109556772 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC LÂM Số nhà 54, Đƣờng Phụ Nữ, Thôn Vân Lũng,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0139 0109556772 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC LÂM Số nhà 54, Đƣờng Phụ Nữ, Thôn Vân Lũng,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 2,438,565                       

0139 0109556772 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC LÂM Số nhà 54, Đƣờng Phụ Nữ, Thôn Vân Lũng,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0139 0109556772 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC LÂM Số nhà 54, Đƣờng Phụ Nữ, Thôn Vân Lũng,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0139 0109556772 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC LÂM Số nhà 54, Đƣờng Phụ Nữ, Thôn Vân Lũng,Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 88,753,595                     

0109556807 Total 32,365,300                     

0115 0109556807 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU AN PHÖ Số 27, ngách 28/9 Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 4944 82,800                            

0115 0109556807 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU AN PHÖ Số 27, ngách 28/9 Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 4272 732,500                          

0115 0109556807 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU AN PHÖ Số 27, ngách 28/9 Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0109556807 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU AN PHÖ Số 27, ngách 28/9 Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 4254 29,550,000                     

0109557141 Total 25,382,280                     

0156 0109557141 Ban Quản Trị Nhà Chung Cƣ Bắc Hà Tower P.1115-T02/C37 Bộ Công An, Quận Nam Từ Liêm 4931 19,530                            

0156 0109557141 Ban Quản Trị Nhà Chung Cƣ Bắc Hà Tower P.1115-T02/C37 Bộ Công An, Quận Nam Từ Liêm 4272 212,750                          

0156 0109557141 Ban Quản Trị Nhà Chung Cƣ Bắc Hà Tower P.1115-T02/C37 Bộ Công An, Quận Nam Từ Liêm 2864 1,000,000                       

0156 0109557141 Ban Quản Trị Nhà Chung Cƣ Bắc Hà Tower P.1115-T02/C37 Bộ Công An, Quận Nam Từ Liêm 4254 24,150,000                     

0109558096 Total 3,226,000                       

0115 0109558096 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG MHG VIỆT NAM Số 39 đƣờng Nguyễn Quốc Trị,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 226,000                          

0115 0109558096 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG MHG VIỆT NAM Số 39 đƣờng Nguyễn Quốc Trị,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109559540 Total 11,250,000                     

0101 0109559540 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH TÖ 79tầng 1 Tòa Vimeco lô E9 đƣờng Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy 4272 1,250,000                       

0101 0109559540 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH TÖ 79tầng 1 Tòa Vimeco lô E9 đƣờng Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy 4254 10,000,000                     

0109560313 Total 14,362,063                     

0129 0109560313 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Từ Gia Tầng 3, LK V8 ô B5 Khu Đô Thị An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 55,800                            

0129 0109560313 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Giám Sát Xây Dựng Hà Nội Tầng 3, LK V8 ô B5 Khu Đô Thị An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 14,306,263                     

0109560602 Total 5,727,500                       

0129 0109560602 Công Ty Cổ Phần 1Home Việt Nam Tầng 1, số 07, LK 205, Khu Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 227,500                          



0129 0109560602 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Giám Sát Xây Dựng Hà Nội Tầng 1, số 07, LK 205, Khu Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109560602 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Thiết Kế Và Giám Sát Xây Dựng Hà Nội Tầng 1, số 07, LK 205, Khu Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109560708 Total 119,919,438                   

0108 0109560708 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẢO AN Số 20/26/454 Minh Khai 4944 30,600                            

0108 0109560708 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẢO AN Số 20/26/454 Minh Khai 2863 2,000,000                       

0108 0109560708 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẢO AN Số 20/26/454 Minh Khai 4931 3,272,694                       

0108 0109560708 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI BẢO AN Số 20/26/454 Minh Khai 1701 114,616,144                   

0109561116 Total 658,080,360                   

0156 0109561116 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Tdp Số 239 đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Tổ 2,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 169,000                          

0156 0109561116 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Tdp Số 239 đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Tổ 2,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 89,480,755                     

0156 0109561116 Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Tdp Số 239 đƣờng Nguyễn Văn Giáp, Tổ 2,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 568,430,605                   

0109561645 Total 13,679,321                     

0113 0109561645 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ AN HƢNG Số 22/80/3, phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 4918 521,700                          

0113 0109561645 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ AN HƢNG Số 22/80/3, phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 1052 2,338,297                       

0113 0109561645 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ AN HƢNG Số 22/80/3, phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 4931 4,849,324                       

0113 0109561645 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ AN HƢNG Số 22/80/3, phố Nhân HòaQuận Thanh Xuân 4254 5,970,000                       

0109562198 Total 2,196,200                       

0157 0109562198 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI LÂM AN Tổ dân phố Đông Ba 2,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 196,200                          

0157 0109562198 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI LÂM AN Tổ dân phố Đông Ba 2,Phƣờng Thƣợng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109562448 Total 7,284,229                       

0129 0109562448 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Hợp Tác Quốc Tế Heaven LK780 DV 17 Tổ 19Quận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0109562448 Công Ty Cổ Phần 1Home Việt Nam LK780 DV 17 Tổ 19Quận Hà Đông 4931 464,677                          

0129 0109562448 Công Ty Cổ Phần 1Home Việt Nam LK780 DV 17 Tổ 19Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109562448 Công Ty Cổ Phần 1Home Việt Nam LK780 DV 17 Tổ 19Quận Hà Đông 1701 4,623,352                       

0109563667 Total 16,398,850                     

0156 0109563667 Hợp Tác Xã Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Và Nông Nghiệp Phú Thái Nhà OV16.4 khu chức năng đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0109563667 Hợp Tác Xã Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Và Nông Nghiệp Phú Thái Nhà OV16.4 khu chức năng đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4272 1,852,650                       

0156 0109563667 Hợp Tác Xã Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Và Nông Nghiệp Phú Thái Nhà OV16.4 khu chức năng đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0109563667 Hợp Tác Xã Thƣơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Và Nông Nghiệp Phú Thái Nhà OV16.4 khu chức năng đô thị Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4254 10,350,000                     

0109565142 Total 6,294,300                       

0111 0109565142 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƢỚC SẠCH, NƢỚC ĐÁ SẠCH HÀ NỘI Số nhà 41, phố Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 294,300                          

0111 0109565142 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƢỚC SẠCH, NƢỚC ĐÁ SẠCH HÀ NỘI Số nhà 41, phố Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0111 0109565142 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƢỚC SẠCH, NƢỚC ĐÁ SẠCH HÀ NỘI Số nhà 41, phố Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109565713 Total 3,520,400                       

0156 0109565713 Công Ty TNHH Du Lịch Mtv Thủ Đô

Thửa 54, lô TT5, Khu tái định cƣ 7.3 và 8.1 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 20,400                            

0156 0109565713 Công Ty TNHH Du Lịch Mtv Thủ Đô

Thửa 54, lô TT5, Khu tái định cƣ 7.3 và 8.1 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109567460 Total 4,003,650                       

0115 0109567460 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CLAB Số nhà 25, Ngõ 53, Đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 153,650                          

0115 0109567460 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CLAB Số nhà 25, Ngõ 53, Đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0109568344 Total 7,910,000                       

0115 0109568344 CÔNG TY TNHH CV HEALTHCARE Số 29B, Ngõ 235, Ngách 23, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4272 910,000                          

0115 0109568344 CÔNG TY TNHH CV HEALTHCARE Số 29B, Ngõ 235, Ngách 23, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0109568344 CÔNG TY TNHH CV HEALTHCARE Số 29B, Ngõ 235, Ngách 23, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0109568672 Total 7,696,500                       

0108 0109568672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHỐ CỔ số 498 đƣờng Nguyễn Trãi 4272 696,500                          

0108 0109568672 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHỐ CỔ số 498 đƣờng Nguyễn Trãi 4254 7,000,000                       

0109569411 Total 172,924,968                   

0156 0109569411 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế Thành Phát Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 3,479,636                       

0156 0109569411 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế Thành Phát Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 28,146,665                     

0156 0109569411 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế Thành Phát Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 141,298,667                   

0109570181 Total 29,126,278                     

0129 0109570181 Công Ty Tnhh Hđpp NO06-LK26, Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 23,070                            

0129 0109570181 Công Ty Tnhh Hđpp NO06-LK26, Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 65,800                            



0129 0109570181 Công Ty Tnhh Hđpp NO06-LK26, Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 132,500                          

0129 0109570181 Công Ty Tnhh Hđpp NO06-LK26, Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,559,490                       

0129 0109570181 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Tiểu Cảnh Hoàng Gia NO06-LK26, Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0109570181 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Tiểu Cảnh Hoàng Gia NO06-LK26, Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 23,845,418                     

0109570720 Total 11,793,250                     

0111 0109570720 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƢỠNG GM Số 45 ngách 64 ngõ Thông PhongQuận Đống Đa 4272 293,250                          

0111 0109570720 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƢỠNG GM Số 45 ngách 64 ngõ Thông PhongQuận Đống Đa 4254 11,500,000                     

0109571548 Total 6,696,000                       

0101 0109571548 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LONG DA VIỆT NAM Phòng 801, Tầng 8, Toà West 1, Vinhomes West Point, Lô đất HQuận Nam Từ Liêm 4272 696,000                          

0101 0109571548 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LONG DA VIỆT NAM Phòng 801, Tầng 8, Toà West 1, Vinhomes West Point, Lô đất HQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0101 0109571548 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LONG DA VIỆT NAM Phòng 801, Tầng 8, Toà West 1, Vinhomes West Point, Lô đất HQuận Nam Từ Liêm 4254 4,000,000                       

0109571749 Total 14,053,000                     

0129 0109571749 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Phúc Minh Số LK 35-09 , Khu đô thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 253,000                          

0129 0109571749 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Phúc Minh Số LK 35-09 , Khu đô thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 300,000                          

0129 0109571749 Công Ty Cp Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Y Sinh Việt Nam Số LK 35-09 , Khu đô thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109571749 Công Ty Cp Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Y Sinh Việt Nam Số LK 35-09 , Khu đô thị Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109571837 Total 7,244,125                       

0156 0109571837 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Ltt BT02 - Lô 01 Khu nhà ở làng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4944 12,600                            

0156 0109571837 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Ltt BT02 - Lô 01 Khu nhà ở làng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4272 231,525                          

0156 0109571837 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Ltt BT02 - Lô 01 Khu nhà ở làng Phùng KhoangQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109572421 Total 7,228,000                       

0113 0109572421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VKVT Tầng 5, Tòa nhà Golden Palm, Số 4-5 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 728,000                          

0113 0109572421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VKVT Tầng 5, Tòa nhà Golden Palm, Số 4-5 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0109573094 Total 17,406,150                     

0157 0109573094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 91 Số 83, ngõ 182 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4944 56,400                            

0157 0109573094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 91 Số 83, ngõ 182 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109573094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 91 Số 83, ngõ 182 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4272 2,349,750                       

0157 0109573094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ, CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 91 Số 83, ngõ 182 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4254 13,000,000                     

0109573217 Total 11,424,200                     

0113 0109573217 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VINA GATE Tầng 14 Toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4944 196,200                          

0113 0109573217 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VINA GATE Tầng 14 Toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 728,000                          

0113 0109573217 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VINA GATE Tầng 14 Toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 2863 4,000,000                       

0113 0109573217 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VINA GATE Tầng 14 Toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0109573802 Total 57,559,975                     

0129 0109573802 Công Ty Cp Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Y Sinh Việt Nam Số 143 Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0109573802 Công Ty Cổ Phần Tm & Dv Kami Số 143 Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 2,302,300                       

0129 0109573802 Công Ty Cổ Phần Tm & Dv Kami Số 143 Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0109573802 Công Ty Tnhh 1Seven Ads Số 143 Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0129 0109573802 Công Ty Tnhh 1Seven Ads Số 143 Lê Hồng Phong,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 38,411,475                     

0109573922 Total 13,257,533                     

0156 0109573922 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Thẩm Định Giá Ck Số 2, Ngõ 437 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4931 16,213                            

0156 0109573922 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Thẩm Định Giá Ck Số 2, Ngõ 437 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 992,884                          

0156 0109573922 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Thẩm Định Giá Ck Số 2, Ngõ 437 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109573922 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Thẩm Định Giá Ck Số 2, Ngõ 437 đƣờng Đại MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 10,248,436                     

0109573993 Total 10,034,962                     

0129 0109573993 Công Ty Cổ Phần Sx Nội Thất Và Dịch Vụ Toppro Việt Nam 24 D6 Khu biệt thự liền kề Geleximco đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 50,750                            

0129 0109573993 Công Ty Cổ Phần Sx Nội Thất Và Dịch Vụ Toppro Việt Nam 24 D6 Khu biệt thự liền kề Geleximco đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4944 169,219                          

0129 0109573993 Công Ty Cổ Phần Sx Nội Thất Và Dịch Vụ Toppro Việt Nam 24 D6 Khu biệt thự liền kề Geleximco đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 2863 2,814,993                       

0129 0109573993 Công Ty Cổ Phần Sx Nội Thất Và Dịch Vụ Toppro Việt Nam 24 D6 Khu biệt thự liền kề Geleximco đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4254 7,000,000                       

0109574394 Total 24,011,500                     

0113 0109574394 CÔNG TY CỔ PHẦN CKV VIỆT NAM Số 39 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 4272 2,711,500                       

0113 0109574394 CÔNG TY CỔ PHẦN CKV VIỆT NAM Số 39 Trƣờng Chinh, Quận Thanh Xuân 4254 21,300,000                     

0109574563 Total 7,085,000                       



0115 0109574563 CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI NHI Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 585,000                          

0115 0109574563 CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI NHI Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109574813 Total 5,571,750                       

0111 0109574813 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG BÁCH Nhà số 4 Ngách 62/23, Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 71,750                            

0111 0109574813 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG BÁCH Nhà số 4 Ngách 62/23, Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109574813 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TÂN HOÀNG BÁCH Nhà số 4 Ngách 62/23, Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109574972 Total 2,142,200                       

0109 0109574972 Công ty TNHH Nghiên Cứu Và Đầu Tƣ Hàng Không Việt Nam Số nhà 12, ngách 9, ngõ 175, Đƣờng Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 142,200                          

0109 0109574972 Công ty TNHH Nghiên Cứu Và Đầu Tƣ Hàng Không Việt Nam Số nhà 12, ngách 9, ngõ 175, Đƣờng Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109576874 Total 6,986,432                       

0125 0109576874 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THI CÔNG BÁCH KHOA HÀ NỘI Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 290,941                          

0125 0109576874 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THI CÔNG BÁCH KHOA HÀ NỘI Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 3,195,491                       

0125 0109576874 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THI CÔNG BÁCH KHOA HÀ NỘI Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109577130 Total 4,477,000                       

0129 0109577130 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Dịch Vụ Thái Nguyên Hà Nội Số 176 Phố Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 477,000                          

0129 0109577130 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Dịch Vụ Thái Nguyên Hà Nội Số 176 Phố Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109577317 Total 4,486,000                       

0109 0109577317 Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Medikey Số 221 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 486,000                          

0109 0109577317 Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Medikey Số 221 đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109577998 Total 378,372,577                   

0115 0109577998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTH HÀ NỘI

Tầng 6, tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219, phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4931 109,961                          

0115 0109577998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HTH HÀ NỘI

Tầng 6, tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219, phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 1701 378,262,616                   

0109578078 Total 4,140,860                       

0111 0109578078 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GOLBAL AN PHÁT Số 5 ngõ 83 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 4,140,860                       

0109578430 Total 334,596,132                   

0127 0109578430 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH NHẬT MINH Số 6 Thôn Tráng ViệtHuyện Mê Linh 4272 480,000                          

0127 0109578430 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH NHẬT MINH Số 6 Thôn Tráng ViệtHuyện Mê Linh 4254 10,000,000                     

0127 0109578430 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH NHẬT MINH Số 6 Thôn Tráng ViệtHuyện Mê Linh 4931 25,857,038                     

0127 0109578430 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH NHẬT MINH Số 6 Thôn Tráng ViệtHuyện Mê Linh 1701 298,259,094                   

0109578663 Total 5,596,200                       

0108 0109578663 Trƣờng mầm non tƣ thục Hƣơng Dung Số 9, ngõ 119 phố Lê Thanh Nghị 4944 196,200                          

0108 0109578663 Trƣờng mầm non tƣ thục Hƣơng Dung Số 9, ngõ 119 phố Lê Thanh Nghị 4254 1,400,000                       

0108 0109578663 Trƣờng mầm non tƣ thục Hƣơng Dung Số 9, ngõ 119 phố Lê Thanh Nghị 2864 4,000,000                       

0109578705 Total 8,897,150                       

0111 0109578705 CÔNG TY TNHH NEST LAND Số 1 phố Ngô Sỹ LiênQuận Đống Đa 4272 1,047,150                       

0111 0109578705 CÔNG TY TNHH NEST LAND Số 1 phố Ngô Sỹ LiênQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109578705 CÔNG TY TNHH NEST LAND Số 1 phố Ngô Sỹ LiênQuận Đống Đa 4254 5,850,000                       

0109578938 Total 5,207,000                       

0155 0109578938 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNIQ VIỆT NAM Xóm 4,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 207,000                          

0155 0109578938 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNIQ VIỆT NAM Xóm 4,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0109578938 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNIQ VIỆT NAM Xóm 4,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,000,000                       

0109579265 Total 15,196,185                     

0108 0109579265 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI PHÖ HƢNG Số 47 ngõ 134 Đƣờng Trƣơng Định 1701 15,196,185                     

0109579917 Total 11,639,168                     

0129 0109579917 Công Ty Cổ Phần Eco Luxury Việt Nam Số 217 No06, Khu đất dịch vụ Cây Quýt,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 1,090,449                       

0129 0109579917 Công Ty Cổ Phần Eco Luxury Việt Nam Số 217 No06, Khu đất dịch vụ Cây Quýt,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0109579917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Ath Số 217 No06, Khu đất dịch vụ Cây Quýt,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0129 0109579917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Ath Số 217 No06, Khu đất dịch vụ Cây Quýt,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 3,548,719                       



0109580510 Total 29,773,267                     

0113 0109580510 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMYFA E&C Số 151 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 4918 72,663                            

0113 0109580510 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMYFA E&C Số 151 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 1052 582,233                          

0113 0109580510 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMYFA E&C Số 151 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 4931 3,677,858                       

0113 0109580510 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMYFA E&C Số 151 Vƣơng Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân 1701 25,440,513                     

0109580542 Total 8,855,000                       

0115 0109580542 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROUP V Tầng 11, Toà nhà CIC Tower, Số 2 ngõ 219 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4272 1,855,000                       

0115 0109580542 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROUP V Tầng 11, Toà nhà CIC Tower, Số 2 ngõ 219 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0109580542 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROUP V Tầng 11, Toà nhà CIC Tower, Số 2 ngõ 219 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0109582123 Total 4,568,200                       

0106 0109582123 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TKL Số 16 Phố Hàng Khoai,Phƣờng Đồng Xuân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 568,200                          

0106 0109582123 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TKL Số 16 Phố Hàng Khoai,Phƣờng Đồng Xuân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109582596 Total 3,500,000                       

0111 0109582596 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LÊ LINH GROUP Số 139, phố Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109582860 Total 12,022,451                     

0111 0109582860 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ BIỂN ĐÔNG Số 185 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 141,851                          

0111 0109582860 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ BIỂN ĐÔNG Số 185 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0111 0109582860 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ BIỂN ĐÔNG Số 185 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 7,880,600                       

0109583127 Total 17,081,772                     

0156 0109583127 Công Ty Cổ Phần Window Home Số nhà 25, ngõ 188/3 tổ dân phố Liên Cơ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 1,200                              

0156 0109583127 Công Ty Cổ Phần Window Home Số nhà 25, ngõ 188/3 tổ dân phố Liên Cơ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 725,739                          

0156 0109583127 Công Ty Cổ Phần Window Home Số nhà 25, ngõ 188/3 tổ dân phố Liên Cơ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 16,354,833                     

0109584508 Total 76,243,662                     

0107 0109584508 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG CƢỜNG THỊNH Số 186 phố Hồng TiếnQuận Long Biên 1052 1,225,047                       

0107 0109584508 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG CƢỜNG THỊNH Số 186 phố Hồng TiếnQuận Long Biên 4931 6,663,568                       

0107 0109584508 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG CƢỜNG THỊNH Số 186 phố Hồng TiếnQuận Long Biên 1701 68,355,047                     

0109585170 Total 481,142,105                   

0125 0109585170 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG TUẤN

NV10-27, Khu nhà ở cho CBCS cục B42.B57-Tổng cục V-Bộ Công A,Xã Tân Triều,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 4918 120,195                          

0125 0109585170 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG TUẤN

NV10-27, Khu nhà ở cho CBCS cục B42.B57-Tổng cục V-Bộ Công A,Xã Tân Triều,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 4931 43,822,085                     

0125 0109585170 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG TUẤN

NV10-27, Khu nhà ở cho CBCS cục B42.B57-Tổng cục V-Bộ Công A,Xã Tân Triều,Huyện Thanh 

Trì,Hà Nội 1701 437,199,825                   

0109585237 Total 23,390,700                     

0106 0109585237 CÔNG TY TNHH GBL VIỆT NAM Số 1 Đinh Lễ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 423,000                          

0106 0109585237 CÔNG TY TNHH GBL VIỆT NAM Số 1 Đinh Lễ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 1,167,700                       

0106 0109585237 CÔNG TY TNHH GBL VIỆT NAM Số 1 Đinh Lễ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0109585237 CÔNG TY TNHH GBL VIỆT NAM Số 1 Đinh Lễ,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 19,800,000                     

0109587058 Total 8,046,150                       

0113 0109587058 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG SỐ DIGITAL WAY Số 105 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 696,150                          

0113 0109587058 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG SỐ DIGITAL WAY Số 105 phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0109587650 Total 90,386,262                     

0129 0109587650 Công Ty Cp Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Phát N009 – LK303, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 4944 495,600                          

0129 0109587650 Công Ty Cp Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Phát N009 – LK303, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0109587650 Công Ty Cp Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Phát N009 – LK303, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 4931 13,240,782                     

0129 0109587650 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Ath N009 – LK303, Khu Cổng ĐồngQuận Hà Đông 1701 72,649,880                     

0109587957 Total 6,240,994                       

0129 0109587957 Công Ty Cp Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Phát LK16 - 35 KĐT An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 133,619                          

0129 0109587957 Công Ty Cp Xây Dựng Và Thƣơng Mại Linh Phát LK16 - 35 KĐT An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 6,107,375                       

0109587989 Total 25,523,800                     

0129 0109587989 Công Ty Tnhh  Đầu Tƣ Xây Dựng Và Viễn Thông Gia Huy Số 849 Huyền Kỳ, Tổ dân phố 8,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 399,649                          

0129 0109587989 Công Ty Tnhh  Đầu Tƣ Xây Dựng Và Viễn Thông Gia Huy Số 849 Huyền Kỳ, Tổ dân phố 8,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 25,124,151                     

0109588950 Total 58,347,923                     

0127 0109588950 CÔNG TY TNHH GREEN S VIỆT NAM Thôn 1 Hạ LôiHuyện Mê Linh 4917 475,650                          



0127 0109588950 CÔNG TY TNHH GREEN S VIỆT NAM Thôn 1 Hạ LôiHuyện Mê Linh 1001 10,500,000                     

0127 0109588950 CÔNG TY TNHH GREEN S VIỆT NAM Thôn 1 Hạ LôiHuyện Mê Linh 1701 47,372,273                     

0109591696 Total 11,348,200                     

0143 0109591696 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BÌNH MINH BÙI Số 11 ngõ Mới, thôn Minh Kha, Huyện Thanh Oai 4944 196,200                          

0143 0109591696 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BÌNH MINH BÙI Số 11 ngõ Mới, thôn Minh Kha, Huyện Thanh Oai 4272 1,152,000                       

0143 0109591696 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BÌNH MINH BÙI Số 11 ngõ Mới, thôn Minh Kha, Huyện Thanh Oai 2863 4,000,000                       

0143 0109591696 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI BÌNH MINH BÙI Số 11 ngõ Mới, thôn Minh Kha, Huyện Thanh Oai 4254 6,000,000                       

0109592001 Total 23,933,468                     

0117 0109592001 CÔNG TY CP DỊCH VỤ SỨC KHOẺ ĐỘNG VẬT VET24H Số 4, ngõ 2, tổ 3, Miếu Thờ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 23,933,468                     

0109593118 Total 37,982,934                     

0156 0109593118 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Full House Số nhà 2, TT5-X5 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 4944 184,800                          

0156 0109593118 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Full House Số nhà 2, TT5-X5 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109593118 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Full House Số nhà 2, TT5-X5 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 4272 2,121,000                       

0156 0109593118 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Full House Số nhà 2, TT5-X5 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0156 0109593118 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Full House Số nhà 2, TT5-X5 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0109593118 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Full House Số nhà 2, TT5-X5 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 4931 4,670,020                       

0156 0109593118 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Full House Số nhà 2, TT5-X5 đƣờng Dƣơng KhuêQuận Nam Từ Liêm 1701 22,007,114                     

0109593333 Total 94,423,227                     

0157 0109593333 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TNC Số 2, ngõ 25 đƣờng Phú MinhQuận Bắc Từ Liêm 4918 12,602                            

0157 0109593333 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TNC Số 2, ngõ 25 đƣờng Phú MinhQuận Bắc Từ Liêm 4931 9,658,814                       

0157 0109593333 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TNC Số 2, ngõ 25 đƣờng Phú MinhQuận Bắc Từ Liêm 1701 84,751,811                     

0109593492 Total 3,332,123                       

0157 0109593492 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG ISPACE Số 3, ngách 17, ngõ 187 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4918 20,010                            

0157 0109593492 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG ISPACE Số 3, ngách 17, ngõ 187 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 465,279                          

0157 0109593492 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG ISPACE Số 3, ngách 17, ngõ 187 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 2,846,834                       

0109593894 Total 7,770,756                       

0125 0109593894 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI GOLD WIND Thôn Yên Phú,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 14,756                            

0125 0109593894 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI GOLD WIND Thôn Yên Phú,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 756,000                          

0125 0109593894 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI GOLD WIND Thôn Yên Phú,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0125 0109593894 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI GOLD WIND Thôn Yên Phú,Xã Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109594224 Total 37,178,777                     

0111 0109594224 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTSUN Nhà số 8 ngách 80, ngõ 73 Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 37,178,777                     

0109597458 Total 69,412,242                     

0111 0109597458 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT DT HOME Số nhà 21, ngách 15b, ngõ 33Quận Đống Đa 4931 353,197                          

0111 0109597458 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT DT HOME Số nhà 21, ngách 15b, ngõ 33Quận Đống Đa 1052 8,972,897                       

0111 0109597458 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT DT HOME Số nhà 21, ngách 15b, ngõ 33Quận Đống Đa 1701 60,086,148                     

0109597867 Total 16,034,900                     

0145 0109597867 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO KHÁNH VIỆT NAM Thôn Văn HộiHuyện Thƣờng Tín 4272 1,334,900                       

0145 0109597867 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO KHÁNH VIỆT NAM Thôn Văn HộiHuyện Thƣờng Tín 4254 14,700,000                     

0109598370 Total 7,696,200                       

0127 0109598370 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH THÀNH LỢI Khu 2-Tổ 1Huyện Mê Linh 4944 196,200                          

0127 0109598370 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH THÀNH LỢI Khu 2-Tổ 1Huyện Mê Linh 4254 3,500,000                       

0127 0109598370 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG XANH THÀNH LỢI Khu 2-Tổ 1Huyện Mê Linh 2863 4,000,000                       

0109598483 Total 3,500,000                       

0108 0109598483 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN ĐI CHUNG TRANSPORT ĐỐNG ĐA Tầng 5, số 166 Phố Huế 4254
3,500,000                       

0109598966 Total 7,068,750                       

0108 0109598966 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐI CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 4272 568,750                          

0108 0109598966 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐI CHUNG Tầng 4, số 166 Phố Huế 4254 6,500,000                       

0109599783 Total 4,196,200                       

0157 0109599783 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ AN PHÁT Số 21 Ngõ 545 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 196,200                          

0157 0109599783 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ AN PHÁT Số 21 Ngõ 545 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109599825 Total 19,577,000                     



0157 0109599825 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VÂN NAM Số 46, ngõ 488 phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4944 417,000                          

0157 0109599825 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VÂN NAM Số 46, ngõ 488 phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109599825 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VÂN NAM Số 46, ngõ 488 phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4272 4,160,000                       

0157 0109599825 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VÂN NAM Số 46, ngõ 488 phố Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4254 13,000,000                     

0109600823 Total 22,907,192                     

0156 0109600823 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại In Tâm Bình Số nhà 25 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4944 2,700                              

0156 0109600823 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại In Tâm Bình Số nhà 25 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4272 330,750                          

0156 0109600823 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại In Tâm Bình Số nhà 25 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4931 552,341                          

0156 0109600823 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại In Tâm Bình Số nhà 25 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4268 3,500,000                       

0156 0109600823 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại In Tâm Bình Số nhà 25 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 1701 7,671,401                       

0156 0109600823 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thƣơng Mại In Tâm Bình Số nhà 25 phố Nguyễn Cơ ThạchQuận Nam Từ Liêm 4254 10,850,000                     

0109600904 Total 6,293,400                       

0105 0109600904 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÊ KÔNG Số 23B ngõ 472 đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4944 293,400                          

0105 0109600904 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÊ KÔNG Số 23B ngõ 472 đƣờng Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 2862 6,000,000                       

0109602274 Total 2,184,800                       

0156 0109602274 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Dƣợc Mỹ Phẩm Icc Tầng 3, toà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 184,800                          

0156 0109602274 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Dƣợc Mỹ Phẩm Icc Tầng 3, toà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109602651 Total 45,968,895                     

0129 0109602651 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Công Nghệ Cao Minh Quân Số 9, đƣờng Cổ Bản,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109602651 Công Ty Tnhh Gh Group Việt Nam Số 9, đƣờng Cổ Bản,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 8,074,109                       

0129 0109602651 Công Ty Tnhh Gh Group Việt Nam Số 9, đƣờng Cổ Bản,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 35,894,786                     

0109605878 Total 10,952,640                     

0129 0109605878 Công Ty Tnhh Defix Số 115 Đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4918 747,360                          

0129 0109605878 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ An Hồng Đức Số 115 Đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 4931 1,205,280                       

0129 0109605878 Công Ty Tnhh Gh Group Việt Nam Số 115 Đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 1052 3,600,000                       

0129 0109605878 Công Ty Tnhh Defix Số 115 Đƣờng Nguyễn Viết XuânQuận Hà Đông 1701 5,400,000                       

0109606462 Total 49,581,173                     

0156 0109606462 Công Ty Cổ Phần Nông Sản Phúc Đăng Số 2, Ngách 4/9 Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 49,581,173                     

0109607071 Total 32,341,373                     

0101 0109607071 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DBS VIỆT NAM Số 5 ngõ 68 Lƣu Hữu Phƣớc,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101 0109607071 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DBS VIỆT NAM Số 5 ngõ 68 Lƣu Hữu Phƣớc,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 11,250,000                     

0101 0109607071 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DBS VIỆT NAM Số 5 ngõ 68 Lƣu Hữu Phƣớc,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 19,091,373                     

0109607699 Total 5,314,000                       

0155 0109607699 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TOÀN PHƢƠNG Thôn Trung Tiến,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 202,200                          

0155 0109607699 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TOÀN PHƢƠNG Thôn Trung Tiến,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2862 2,000,000                       

0155 0109607699 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TOÀN PHƢƠNG Thôn Trung Tiến,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,111,800                       

0109607882 Total 3,982,091                       

0111 0109607882 CÔNG TY CỔ PHẦN PICONCEPT Số 52 ngõ Hoàng An AQuận Đống Đa 4918 3,982,091                       

0109608325 Total 12,862,750                     

0113 0109608325 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG XANH ĐẤT VIỆT

Nhà số 5, hẻm 1/62/48, ngõ 1 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4272 1,362,750                       

0113 0109608325 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG XANH ĐẤT VIỆT

Nhà số 5, hẻm 1/62/48, ngõ 1 phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4254 11,500,000                     

0109609336 Total 4,196,200                       

0115 0109609336 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC MEDIA Số nhà 26 , ngõ 13, Đƣờng 800A, Tổ 9,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 196,200                          

0115 0109609336 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC MEDIA Số nhà 26 , ngõ 13, Đƣờng 800A, Tổ 9,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109609495 Total 10,294,996                     

0111 0109609495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHOENIX VIỆT NAM Số 7, ngõ 81 phố Láng HạQuận Đống Đa 4272 1,183,892                       

0111 0109609495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHOENIX VIỆT NAM Số 7, ngõ 81 phố Láng HạQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0109609495 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHOENIX VIỆT NAM Số 7, ngõ 81 phố Láng HạQuận Đống Đa 4254 5,111,104                       

0109609745 Total 6,366,924                       

0129 0109609745 Công Ty Tnhh Luật Megalaw Số 35 Tân Xa, Tổ 11,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 209,253                          

0129 0109609745 Công Ty Tnhh Luật Megalaw Số 35 Tân Xa, Tổ 11,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 6,157,671                       

0109610130 Total 2,258,430                       

0155 0109610130 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TH THƢƠNG MẠI MINH ANH Thôn Mỹ Hạ,Xã Hữu Văn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 69,430                            



0155 0109610130 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TH THƢƠNG MẠI MINH ANH Thôn Mỹ Hạ,Xã Hữu Văn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 189,000                          

0155 0109610130 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TH THƢƠNG MẠI MINH ANH Thôn Mỹ Hạ,Xã Hữu Văn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109611529 Total 49,739,547                     

0139 0109611529 CÔNG TY TNHH MT NAM HOÀNG Thôn NộiHuyện Hoài Đức 4918 132,473                          

0139 0109611529 CÔNG TY TNHH MT NAM HOÀNG Thôn NộiHuyện Hoài Đức 1052 1,605,724                       

0139 0109611529 CÔNG TY TNHH MT NAM HOÀNG Thôn NộiHuyện Hoài Đức 4931 6,763,057                       

0139 0109611529 CÔNG TY TNHH MT NAM HOÀNG Thôn NộiHuyện Hoài Đức 1701 41,238,293                     

0109611871 Total 4,147,000                       

0115 0109611871 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI SỐ 365 Số 273 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 147,000                          

0115 0109611871 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI SỐ 365 Số 273 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0109611913 Total 122,550,257                   

0113 0109611913 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM HẢI PHÁT Số nhà 11, Ngách 12, Ngõ 162 Đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 291,500                          

0113 0109611913 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM HẢI PHÁT Số nhà 11, Ngách 12, Ngõ 162 Đƣờng Khƣơng Đình,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 122,258,757                   

0109612963 Total 20,806,375                     

0103 0109612963 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG THÀNH TIÊN Biệt thự C3B, số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 4272 1,656,375                       

0103 0109612963 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG THÀNH TIÊN Biệt thự C3B, số 6 Đội NhânQuận Ba Đình 4254 19,150,000                     

0109613300 Total 10,094,734                     

0109 0109613300 Công ty CP Tập Đoàn Skyline Số 1075 Đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4931 1,734                              

0109 0109613300 Công ty CP Tập Đoàn Skyline Số 1075 Đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 4917 93,000                            

0109 0109613300 Công ty CP Tập Đoàn Skyline Số 1075 Đƣờng Giải PhóngQuận Hoàng Mai 1015 10,000,000                     

0109613420 Total 4,799,375                       

0156 0109613420 Công Ty TNHH Tm Tổng Hợp Thanh Bình Số 25 ngõ 28, Tổ dân phố số 6 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4944 12,000                            

0156 0109613420 Công Ty TNHH Tm Tổng Hợp Thanh Bình Số 25 ngõ 28, Tổ dân phố số 6 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4272 937,375                          

0156 0109613420 Công Ty TNHH Tm Tổng Hợp Thanh Bình Số 25 ngõ 28, Tổ dân phố số 6 Mễ Trì ThƣợngQuận Nam Từ Liêm 4254 3,850,000                       

0109613526 Total 3,000,000                       

0156 0109613526 Công Ty TNHH Tmdv Passion Việt B1 – 12 Khu chức năng đô thị thành phố xanh,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109613861 Total 7,000,000                       

0108 0109613861 CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG VIỆT NAM Số 139 Lò Đúc 4254 3,500,000                       

0108 0109613861 CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG VIỆT NAM Số 139 Lò Đúc 4268 3,500,000                       

0109613903 Total 3,974,250                       

0108 0109613903 CÔNG TY TNHH HẢI NGOẠI VIỆT ẤN Số 30, Ngách 26, Ngõ 651 Phố Minh Khai 4272 474,250                          

0108 0109613903 CÔNG TY TNHH HẢI NGOẠI VIỆT ẤN Số 30, Ngách 26, Ngõ 651 Phố Minh Khai 4254 3,500,000                       

0109614329 Total 84,445,193                     

0156 0109614329 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Đức Thuận Việt Nam

Căn nhà W1-2301 Vinhomes West Point, Lô đất HH, Đƣờng Phạm H,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4931 84,445,193                     

0109614424 Total 47,733,824                     

0106 0109614424 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ & TRIỂN LÃM Y TẾ DMC VIỆT NAM Số 3B Đặng Thái Thân,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 214,961                          

0106 0109614424 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ & TRIỂN LÃM Y TẾ DMC VIỆT NAM Số 3B Đặng Thái Thân,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 2,927,196                       

0106 0109614424 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ & TRIỂN LÃM Y TẾ DMC VIỆT NAM Số 3B Đặng Thái Thân,Phƣờng Phan Chu Trinh,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 44,591,667                     

0109614632 Total 4,425,750                       

0103 0109614632 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN OCB Số 23 Ngõ 100 Phố An Xá,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 925,750                          

0103 0109614632 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN OCB Số 23 Ngõ 100 Phố An Xá,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109615202 Total 1,717,728                       

0111 0109615202 CÔNG TY CỔ PHẦN HIFUND VIET NAM Số 4 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4944 302,400                          

0111 0109615202 CÔNG TY CỔ PHẦN HIFUND VIET NAM Số 4 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4917 657,105                          

0111 0109615202 CÔNG TY CỔ PHẦN HIFUND VIET NAM Số 4 Tôn Thất TùngQuận Đống Đa 4931 758,223                          

0109615587 Total 491,851,242                   

0127 0109615587 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN HAN VINA Thôn Hạ Lôi,Xã Mê Linh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4918 17,340,000                     

0127 0109615587 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN HAN VINA Thôn Hạ Lôi,Xã Mê Linh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1052 474,511,242                   

0109616284 Total 9,475,450                       

0156 0109616284 Công Ty TNHH Sensia Media tầng 4 TTTM A1, toà nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4944 205,200                          

0156 0109616284 Công Ty TNHH Sensia Media tầng 4 TTTM A1, toà nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 770,250                          

0156 0109616284 Công Ty TNHH Sensia Media tầng 4 TTTM A1, toà nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109616284 Công Ty TNHH Sensia Media tầng 4 TTTM A1, toà nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       



0109617880 Total 17,000,000                     

0129 0109617880 Công Ty Tnhh Hutamedia Việt Nam VK02A-1, Hoàng Thành Villas KĐT Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109617880 Công Ty Tnhh Hutamedia Việt Nam VK02A-1, Hoàng Thành Villas KĐT Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0109618193 Total 8,506,880                       

0156 0109618193 Công Ty TNHH Ib Tech Việt Nam Tầng 3 tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 506,880                          

0156 0109618193 Công Ty TNHH Ib Tech Việt Nam Tầng 3 tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 8,000,000                       

0109618362 Total 28,220,409                     

0106 0109618362 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LEONIS Số 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0106 0109618362 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LEONIS Số 24 Quang Trung,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 24,720,409                     

0109618563 Total 150,252,485                   

0115 0109618563 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG MINH Số 2 Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy 4944 457,800                          

0115 0109618563 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG MINH Số 2 Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy 4931 2,733,824                       

0115 0109618563 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG MINH Số 2 Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy 1701 147,060,861                   

0109619038 Total 5,224,000                       

0155 0109619038 Hộ kinh doanh Đặng Mạnh Hòa Số 127, thôn An Mỹ,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 1,224,000                       

0155 0109619038 Hộ kinh doanh Đặng Mạnh Hòa Số 127, thôn An Mỹ,Xã Thƣợng Vực,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 4,000,000                       

0109619246 Total 30,653,250                     

0105 0109619246 Viện Kinh Tế Xã Hội Việt Nam và Thế Giới 90C, Võ Chí Công,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 7,653,250                       

0105 0109619246 Viện Kinh Tế Xã Hội Việt Nam và Thế Giới 90C, Võ Chí Công,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 23,000,000                     

0109619373 Total 7,094,750                       

0113 0109619373 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LIST TOUR Số 23 ngách 62 ngõ 1 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 594,750                          

0113 0109619373 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LIST TOUR Số 23 ngách 62 ngõ 1 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109620298 Total 8,217,683                       

0145 0109620298 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ SẢN XUẤT SƠN VIỆT NHẬT Số nhà 55, lô 7, thôn Hạ TháiHuyện Thƣờng Tín 4931 91,349                            

0145 0109620298 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ SẢN XUẤT SƠN VIỆT NHẬT Số nhà 55, lô 7, thôn Hạ TháiHuyện Thƣờng Tín 2862 3,000,000                       

0145 0109620298 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ SẢN XUẤT SƠN VIỆT NHẬT Số nhà 55, lô 7, thôn Hạ TháiHuyện Thƣờng Tín 1701 5,126,334                       

0109620555 Total 11,716,446                     

0156 0109620555 Công Ty TNHH Libé Số 45 ngõ 98 đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 216,446                          

0156 0109620555 Công Ty TNHH Libé Số 45 ngõ 98 đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109621051 Total 3,000,000                       

0111 0109621051 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP HƢƠNG SEN VÀNG GROUPSố 9 phố Đoàn Thị Điểm,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109621220 Total 154,932,601                   

0111 0109621220 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC X9-CONSTRUCTION Tầng 3, Số 6 Phố Vũ Ngọc Phan,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 10,929,017                     

0111 0109621220 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC X9-CONSTRUCTION Tầng 3, Số 6 Phố Vũ Ngọc Phan,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 144,003,584                   

0109621968 Total 204,251,054                   

0109 0109621968 Công ty TNHH Thƣơng Mại & Môi Trƣờng Bắc Bộ Tầng 2, Số 7 – TT4, D2 Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 15,484,546                     

0109 0109621968 Công ty TNHH Thƣơng Mại & Môi Trƣờng Bắc Bộ Tầng 2, Số 7 – TT4, D2 Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 28,578,854                     

0109 0109621968 Công ty TNHH Thƣơng Mại & Môi Trƣờng Bắc Bộ Tầng 2, Số 7 – TT4, D2 Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 160,187,654                   

0109622418 Total 102,981,171                   

0131 0109622418 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Anh Thƣ Pc Số 5 Phố Phạm Hồng Thái,Phƣờng Quang Trung,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1701 102,981,171                   

0109622640 Total 6,179,000                       

0127 0109622640 HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MÊ LINH Xóm Đƣờng, thôn 1 Hạ LôiHuyện Mê Linh 4272 679,000                          

0127 0109622640 HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MÊ LINH Xóm Đƣờng, thôn 1 Hạ LôiHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0109622640 HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MÊ LINH Xóm Đƣờng, thôn 1 Hạ LôiHuyện Mê Linh 4254 3,500,000                       

0109624327 Total 28,314,727                     

0157 0109624327 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG PHÁT Số 3 Ngõ 291 Ngách 291/86 Đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 869,418                          

0157 0109624327 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG PHÁT Số 3 Ngõ 291 Ngách 291/86 Đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 27,445,309                     

0109624743 Total 353,460,840                   

0105 0109624743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FAST LAND Nhà số 10 Hẻm 163/18/17 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 917,768                          

0105 0109624743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FAST LAND Nhà số 10 Hẻm 163/18/17 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 2,636,664                       



0105 0109624743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FAST LAND Nhà số 10 Hẻm 163/18/17 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 33,498,191                     

0105 0109624743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FAST LAND Nhà số 10 Hẻm 163/18/17 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 38,753,606                     

0105 0109624743 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FAST LAND Nhà số 10 Hẻm 163/18/17 đƣờng An Dƣơng Vƣơng,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1001 277,654,611                   

0109625088 Total 18,437,054                     

0115 0109625088 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VN MOUNT Lô D14D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 210,790                          

0115 0109625088 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VN MOUNT Lô D14D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 18,226,264                     

0109625828 Total 4,382,836                       

0108 0109625828 CÔNG TY TNHH AKI RATER Số 708 Minh Khai 4931 4,382,836                       

0109626726 Total 10,229,250                     

0108 0109626726 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEPAD VIỆT NAM Số 5, ngõ 532, đƣờng Bạch Đằng 4272 229,250                          

0108 0109626726 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEPAD VIỆT NAM Số 5, ngõ 532, đƣờng Bạch Đằng 4254 10,000,000                     

0109626902 Total 46,666,921                     

0117 0109626902 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH ĐỨC Thôn Liên Xuân, Huyện Sóc Sơn 4931 1,091,160                       

0117 0109626902 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH ĐỨC Thôn Liên Xuân, Huyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0109626902 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH ĐỨC Thôn Liên Xuân, Huyện Sóc Sơn 1701 43,575,761                     

0109626927 Total 3,669,650                       

0108 0109626927 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ Y TẾ AN MINH Số nhà 41 Ngõ 67 phố Đê Tô Hoàng 4272 169,650                          

0108 0109626927 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ Y TẾ AN MINH Số nhà 41 Ngõ 67 phố Đê Tô Hoàng 4254 3,500,000                       

0109627409 Total 303,842,899                   

0111 0109627409 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH REINETSU VIỆT NAM Số 1B Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 79,415,935                     

0111 0109627409 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH REINETSU VIỆT NAM Số 1B Khƣơng Thƣợng,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 224,426,964                   

0109629893 Total 8,384,075                       

0115 0109629893 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LEGOM VIỆT NAM Tầng 1, Toà nhà Vimeco, Lô E9 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,034,075                       

0115 0109629893 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG LEGOM VIỆT NAM Tầng 1, Toà nhà Vimeco, Lô E9 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0109629974 Total 1,942,495,763                

0129 0109629974 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Lắp Đặt Thiết Bị Viễn Thông Trƣờng Thịnh Số nhà 3, ngách 1/25 ngõ 01 phố Văn La, tổ 5,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 67,460,658                     

0129 0109629974 Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm Xây Dựng Vũ Gia Số nhà 3, ngách 1/25 ngõ 01 phố Văn La, tổ 5,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 143,079,187                   

0129 0109629974 Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm Xây Dựng Vũ Gia Số nhà 3, ngách 1/25 ngõ 01 phố Văn La, tổ 5,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 388,163,054                   

0129 0109629974 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Newbamboo Số nhà 3, ngách 1/25 ngõ 01 phố Văn La, tổ 5,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 1,343,792,864                

0109630313 Total 32,973,491                     

0157 0109630313 CÔNG TY TNHH TK SDS Số 96 đƣờng Phan Bá VànhQuận Bắc Từ Liêm 4931 2,316,632                       

0157 0109630313 CÔNG TY TNHH TK SDS Số 96 đƣờng Phan Bá VànhQuận Bắc Từ Liêm 1701 30,656,859                     

0109630627 Total 2,958,432                       

0113 0109630627 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY LINH VIỆT NAM Số 40 Ngụy Nhƣ Kon Tum,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 2,958,432                       

0109630810 Total 2,116,934                       

0129 0109630810 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Lắp Đặt Thiết Bị Viễn Thông Trƣờng Thịnh Tầng 3 Toà nhà A26 Khu đấu giá Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 60,443                            

0129 0109630810 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Thiết Bị Điện Hoa Nam Tầng 3 Toà nhà A26 Khu đấu giá Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 91,800                            

0129 0109630810 Công Ty Tnhh Công Nghệ Tiếp Vận Hải Đăng Tầng 3 Toà nhà A26 Khu đấu giá Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 464,691                          

0129 0109630810 Công Ty Tnhh Công Nghệ Tiếp Vận Hải Đăng Tầng 3 Toà nhà A26 Khu đấu giá Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 1,500,000                       

0109631405 Total 4,802,000                       

0115 0109631405 CÔNG TY TNHH VINH HƢNG MEDIA Tầng 16, Tòa nhà HL, Ngõ 82 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,302,000                       

0115 0109631405 CÔNG TY TNHH VINH HƢNG MEDIA Tầng 16, Tòa nhà HL, Ngõ 82 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109632046 Total 8,850,000                       

0107 0109632046 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DÕNG TIỀN VIỆT Số 17/155 phố Hoàng Nhƣ Tiếp,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 1,900,000                       

0107 0109632046 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DÕNG TIỀN VIỆT Số 17/155 phố Hoàng Nhƣ Tiếp,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 6,950,000                       

0109632430 Total 2,190,659                       

0157 0109632430 CÔNG TY TNHH SAOVIET CSV Số 2A, ngõ 105 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 190,659                          

0157 0109632430 CÔNG TY TNHH SAOVIET CSV Số 2A, ngõ 105 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109633755 Total 3,697,750                       

0115 0109633755 CÔNG TY TNHH  TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BÁCH PHƢƠNG Sô 23B, ngõ 152 Đƣờng Nguyễn Đình Hoàn,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 197,750                          



0115 0109633755 CÔNG TY TNHH  TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BÁCH PHƢƠNG Sô 23B, ngõ 152 Đƣờng Nguyễn Đình Hoàn,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109634526 Total 4,196,200                       

0129 0109634526 Công Ty Tnhh Elite Art Global TT 16, lô 28, KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0109634526 Công Ty Tnhh Elite Art Global TT 16, lô 28, KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109634607 Total 3,563,210                       

0155 0109634607 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VẬN TẢI BÌNH AN Số 4, tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 108,981                          

0155 0109634607 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VẬN TẢI BÌNH AN Số 4, tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 235,200                          

0155 0109634607 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VẬN TẢI BÌNH AN Số 4, tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 1,219,029                       

0155 0109634607 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VẬN TẢI BÌNH AN Số 4, tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109635103 Total 62,267,010                     

0156 0109635103 Công Ty TNHH Sj Media Phòng 0531 Toà G3, Vinhomes Green Bay Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4272 428,400                          

0156 0109635103 Công Ty TNHH Sj Media Phòng 0531 Toà G3, Vinhomes Green Bay Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 1,205,284                       

0156 0109635103 Công Ty TNHH Sj Media Phòng 0531 Toà G3, Vinhomes Green Bay Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109635103 Công Ty TNHH Sj Media Phòng 0531 Toà G3, Vinhomes Green Bay Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4254 6,650,000                       

0156 0109635103 Công Ty TNHH Sj Media Phòng 0531 Toà G3, Vinhomes Green Bay Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 51,983,326                     

0109636770 Total 10,066,200                     

0156 0109636770 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hòa Phạm Số 8 ngách 35/123 Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 4944 196,200                          

0156 0109636770 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hòa Phạm Số 8 ngách 35/123 Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0156 0109636770 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hòa Phạm Số 8 ngách 35/123 Xuân PhƣơngQuận Nam Từ Liêm 1701 5,870,000                       

0109637277 Total 36,518,107                     

0113 0109637277 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DHA THĂNG LONG Số 8 ngách 28 ngõ 30 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 4931 2,367,338                       

0113 0109637277 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DHA THĂNG LONG Số 8 ngách 28 ngõ 30 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 1701 34,150,769                     

0109639073 Total 51,006,248                     

0109 0109639073 Công ty TNHH Quản Lý & Vận Hành Win Tầng 1, Số nhà 57, Ngõ 192, Phố Lê Trọng TấnQuận Hoàng Mai 4931 2,247,241                       

0109 0109639073 Công ty TNHH Quản Lý & Vận Hành Win Tầng 1, Số nhà 57, Ngõ 192, Phố Lê Trọng TấnQuận Hoàng Mai 1701 48,759,007                     

0109640495 Total 6,294,300                       

0101 0109640495 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC ĐẠI AN 38B+40 Nam NgƣQuận Hoàn Kiếm 4944 294,300                          

0101 0109640495 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC ĐẠI AN 38B+40 Nam NgƣQuận Hoàn Kiếm 2862 6,000,000                       

0109640985 Total 4,195,600                       

0111 0109640985 CÔNG TY TNHH ALUMINUM ATV Số 40/165 phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 195,600                          

0111 0109640985 CÔNG TY TNHH ALUMINUM ATV Số 40/165 phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109641153 Total 15,894,016                     

0157 0109641153 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVG Tầng 2, khu văn phòng, tòa nhà N01 - T3 khu Ngoại Giao Đoàn,, Quận Bắc Từ Liêm 4918 75,993                            

0157 0109641153 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVG Tầng 2, khu văn phòng, tòa nhà N01 - T3 khu Ngoại Giao Đoàn,, Quận Bắc Từ Liêm 4931 148,236                          

0157 0109641153 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVG Tầng 2, khu văn phòng, tòa nhà N01 - T3 khu Ngoại Giao Đoàn,, Quận Bắc Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0157 0109641153 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVG Tầng 2, khu văn phòng, tòa nhà N01 - T3 khu Ngoại Giao Đoàn,, Quận Bắc Từ Liêm 1701 12,669,787                     

0109641467 Total 18,495,574                     

0145 0109641467 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THC Thôn Dƣơng TảoHuyện Thƣờng Tín 1701 18,495,574                     

0109642090 Total 8,214,200                       

0101 0109642090 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NETGO SỐ 1, HẺM 924/115/3, ĐƢỜNG NGUYỄN KHOÁI,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0101 0109642090 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NETGO SỐ 1, HẺM 924/115/3, ĐƢỜNG NGUYỄN KHOÁI,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 518,000                          

0101 0109642090 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NETGO SỐ 1, HẺM 924/115/3, ĐƢỜNG NGUYỄN KHOÁI,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0101 0109642090 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NETGO SỐ 1, HẺM 924/115/3, ĐƢỜNG NGUYỄN KHOÁI,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109643425 Total 7,000,000                       

0157 0109643425 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN VÀ HÀNG HÓA MORNING STARSố 24 Ngõ 17 Đƣờng Phú Kiều,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0157 0109643425 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN VÀ HÀNG HÓA MORNING STARSố 24 Ngõ 17 Đƣờng Phú Kiều,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109644027 Total 42,903,417                     

0113 0109644027 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HTC THÁI BÌNH DƢƠNG

Phòng 35, tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 1,801,712                       

0113 0109644027 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HTC THÁI BÌNH DƢƠNG

Phòng 35, tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 4,309,266                       

0113 0109644027 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HTC THÁI BÌNH DƢƠNG

Phòng 35, tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4918 6,528,819                       



0113 0109644027 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HTC THÁI BÌNH DƢƠNG

Phòng 35, tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1052 30,263,620                     

0109644524 Total 26,092,465                     

0115 0109644524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Số nhà 41 ngách 66/18/24 tổ 15, Đƣờng Cốm Vòng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 4,512                              

0115 0109644524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Số nhà 41 ngách 66/18/24 tổ 15, Đƣờng Cốm Vòng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 63,808                            

0115 0109644524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Số nhà 41 ngách 66/18/24 tổ 15, Đƣờng Cốm Vòng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 26,024,145                     

0109645091 Total 8,979,111                       

0111 0109645091 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG LEDHOME Số 51 ngách 29 phố An Trạch,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 8,979,111                       

0109645214 Total 368,129,031                   

0156 0109645214 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thƣơng Mại Tân Thịnh Phát Số nhà 61, ngách 63/5/36/25 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 142,197,567                   

0156 0109645214 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thƣơng Mại Tân Thịnh Phát Số nhà 61, ngách 63/5/36/25 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 225,931,464                   

0109645937 Total 3,294,300                       

0109 0109645937 Công ty CP Thƣơng Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Đại Lâm Mộc Số 7 ngõ 86 Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 294,300                          

0109 0109645937 Công ty CP Thƣơng Mại Và Sản Xuất Kinh Doanh Đại Lâm Mộc Số 7 ngõ 86 Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109646169 Total 4,528,000                       

0109 0109646169 Công ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quang Huy Số 2 Tổ 5C,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 528,000                          

0109 0109646169 Công ty TNHH In Và Thƣơng Mại Quang Huy Số 2 Tổ 5C,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109647613 Total 64,142,335                     

0155 0109647613 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH KHÔI Số 81 phố chợ, thôn 1Huyện Chƣơng Mỹ 4931 394,843                          

0155 0109647613 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH KHÔI Số 81 phố chợ, thôn 1Huyện Chƣơng Mỹ 1701 63,747,492                     

0109647740 Total 7,429,800                       

0105 0109647740 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH THIỆU LAND LK16, Ô đất 16 –HH1, KĐT Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ 4944 498,600                          

0105 0109647740 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH THIỆU LAND LK16, Ô đất 16 –HH1, KĐT Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ 4272 781,200                          

0105 0109647740 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH THIỆU LAND LK16, Ô đất 16 –HH1, KĐT Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0105 0109647740 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THANH THIỆU LAND LK16, Ô đất 16 –HH1, KĐT Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ 4254 3,150,000                       

0109648198 Total 2,178,933,508                

0111 0109648198 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ KIM NGÂN Tầng 1, Số 9 Ngõ 16 Tổ 29, Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 2,110,638                       

0111 0109648198 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ KIM NGÂN Tầng 1, Số 9 Ngõ 16 Tổ 29, Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 701,912,159                   

0111 0109648198 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ KIM NGÂN Tầng 1, Số 9 Ngõ 16 Tổ 29, Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 1,474,910,711                

0109648906 Total 343,909,450                   

0129 0109648906 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kf94 V11-B05 The Terra An Hƣng, số 102 Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 164,400                          

0129 0109648906 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kf94 V11-B05 The Terra An Hƣng, số 102 Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109648906 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kf94 V11-B05 The Terra An Hƣng, số 102 Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 2,455,938                       

0129 0109648906 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kf94 V11-B05 The Terra An Hƣng, số 102 Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 19,178,523                     

0129 0109648906 Công Ty Tnhh Elite Art Global V11-B05 The Terra An Hƣng, số 102 Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 47,048,617                     

0129 0109648906 Công Ty Tnhh Elite Art Global V11-B05 The Terra An Hƣng, số 102 Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 273,061,972                   

0109649392 Total 7,751,000                       

0125 0109649392 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG SENI VIỆT NAM Số nhà 10C Ngõ 14/10 Đƣờng Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 9,000                              

0125 0109649392 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG SENI VIỆT NAM Số nhà 10C Ngõ 14/10 Đƣờng Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 42,000                            

0125 0109649392 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG SENI VIỆT NAM Số nhà 10C Ngõ 14/10 Đƣờng Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 7,700,000                       

0109650045 Total 3,614,357                       

0111 0109650045 CÔNG TY CỔ PHẦN FCOS Số 17, ngách 2, ngõ 594, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 3,614,357                       

0109651095 Total 8,900,368                       



0119 0109651095 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA DUY HƢNG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 4931 348,368                          

0119 0109651095 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA DUY HƢNG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 4272 552,000                          

0119 0109651095 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA DUY HƢNG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109651095 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA DUY HƢNG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 4254 6,000,000                       

0109651465 Total 3,000,000                       

0129 0109651465 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Mỹ Phẩm Nature Green B28-TT12, KĐTM Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109652162 Total 3,986,400                       

0103 0109652162 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ BE2T 20 Liễu Giai,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 154,000                          

0103 0109652162 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ BE2T 20 Liễu Giai,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 332,400                          

0103 0109652162 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ BE2T 20 Liễu Giai,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109652500 Total 39,669,749                     

0113 0109652500 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT TNC Số 10A ngách 20/4 ngõ 109 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 4,309                              

0113 0109652500 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT TNC Số 10A ngách 20/4 ngõ 109 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 52,220                            

0113 0109652500 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT TNC Số 10A ngách 20/4 ngõ 109 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 195,600                          

0113 0109652500 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT TNC Số 10A ngách 20/4 ngõ 109 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 693,174                          

0113 0109652500 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT TNC Số 10A ngách 20/4 ngõ 109 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0113 0109652500 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT TNC Số 10A ngách 20/4 ngõ 109 phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 34,724,446                     

0109652772 Total 3,764,508                       

0129 0109652772 Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Cơ Điện Tmt Số 8b4, ngõ 14, tổ 6, đƣờng Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 32,128                            

0129 0109652772 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Mỹ Phẩm Nature Green Số 8b4, ngõ 14, tổ 6, đƣờng Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 1,732,380                       

0129 0109652772 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Mỹ Phẩm Nature Green Số 8b4, ngõ 14, tổ 6, đƣờng Phú Lƣơng,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109654177 Total 12,380,200                     

0107 0109654177 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ TTC Số 10, B9, Tổ 16, Đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 4944 634,800                          

0107 0109654177 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ TTC Số 10, B9, Tổ 16, Đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 4272 1,895,400                       

0107 0109654177 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ TTC Số 10, B9, Tổ 16, Đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 2863 4,000,000                       

0107 0109654177 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ TTC Số 10, B9, Tổ 16, Đƣờng Ngô Gia TựQuận Long Biên 4254 5,850,000                       

0109654321 Total 4,196,200                       

0111 0109654321 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM Tầng 2, Số 27 Võ Văn Dũng,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0109654321 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM Tầng 2, Số 27 Võ Văn Dũng,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109654498 Total 32,638,581                     

0117 0109654498 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG TỚI Đội 1, Thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 4931 460,015                          

0117 0109654498 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG TỚI Đội 1, Thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 4272 1,840,750                       

0117 0109654498 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG TỚI Đội 1, Thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 2863 2,000,000                       

0117 0109654498 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG TỚI Đội 1, Thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 1701 3,637,816                       

0117 0109654498 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG TỚI Đội 1, Thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 4268 7,000,000                       

0117 0109654498 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG TỚI Đội 1, Thôn Dƣợc ThƣợngHuyện Sóc Sơn 4254 17,700,000                     

0109654762 Total 20,427,722                     

0113 0109654762 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ ANTOLADO VIỆT NAM P401 - 26+28 ngách 29/6 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 217,800                          

0113 0109654762 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ ANTOLADO VIỆT NAM P401 - 26+28 ngách 29/6 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 339,922                          

0113 0109654762 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ ANTOLADO VIỆT NAM P401 - 26+28 ngách 29/6 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109654762 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ ANTOLADO VIỆT NAM P401 - 26+28 ngách 29/6 Khƣơng Hạ,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 17,870,000                     

0109654829 Total 19,184,425                     

0106 0109654829 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC Số 33 Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4944 210,000                          

0106 0109654829 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC Số 33 Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0109654829 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC Số 33 Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4272 2,774,425                       

0106 0109654829 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC Số 33 Tràng ThiQuận Hoàn Kiếm 4254 14,200,000                     

0109655981 Total 12,995,000                     



0115 0109655981 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VT VIỆT NAMSố 37 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4272 1,495,000                       

0115 0109655981 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VT VIỆT NAMSố 37 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4254 11,500,000                     

0109656544 Total 21,973,400                     

0157 0109656544 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP VIỆT NAM Số 52 ngõ 46 đƣờng Liên MạcQuận Bắc Từ Liêm 4944 536,400                          

0157 0109656544 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP VIỆT NAM Số 52 ngõ 46 đƣờng Liên MạcQuận Bắc Từ Liêm 4272 3,437,000                       

0157 0109656544 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP VIỆT NAM Số 52 ngõ 46 đƣờng Liên MạcQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0157 0109656544 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP VIỆT NAM Số 52 ngõ 46 đƣờng Liên MạcQuận Bắc Từ Liêm 4254 14,000,000                     

0109656939 Total 14,779,138                     

0109 0109656939 Công ty CP Xây Dựng Và Nội Thất Posto Tầng 1, Số 138, Phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 279,138                          

0109 0109656939 Công ty CP Xây Dựng Và Nội Thất Posto Tầng 1, Số 138, Phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109 0109656939 Công ty CP Xây Dựng Và Nội Thất Posto Tầng 1, Số 138, Phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109658527 Total 4,000,000                       

0157 0109658527 CÔNG TY TNHH THƢƠNG HIỆU VÀNG WASHIMA Số 18 phố Nhổn,Phƣờng Tây Tựu,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0157 0109658527 CÔNG TY TNHH THƢƠNG HIỆU VÀNG WASHIMA Số 18 phố Nhổn,Phƣờng Tây Tựu,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0109658703 Total 10,027,308                     

0115 0109658703 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LINK VIỆT NAM Tầng 16 Toà nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 118,361                          

0115 0109658703 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LINK VIỆT NAM Tầng 16 Toà nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 9,908,947                       

0109659577 Total 112,846,492                   

0115 0109659577 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP WORKPRO Tầng 2, Toong Co-working Space, số 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy 4931 486,601                          

0115 0109659577 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP WORKPRO Tầng 2, Toong Co-working Space, số 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy 1052 2,690,053                       

0115 0109659577 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP WORKPRO Tầng 2, Toong Co-working Space, số 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy 1701 109,669,838                   

0109659707 Total 1,849,346,215                

0115 0109659707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DPH Số nhà 48 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 122,500                          

0115 0109659707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DPH Số nhà 48 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 37,906,000                     

0115 0109659707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DPH Số nhà 48 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 62,359,095                     

0115 0109659707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DPH Số nhà 48 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 403,591,577                   

0115 0109659707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DPH Số nhà 48 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 506,589,272                   

0115 0109659707 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DPH Số nhà 48 Đƣờng Nguyễn Khang,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 838,777,771                   

0109660011 Total 32,889,740                     

0129 0109660011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại T3N Số 142 đƣờng Yên Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 646,171                          

0129 0109660011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại T3N Số 142 đƣờng Yên Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 752,407                          

0129 0109660011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Ttv Miền Bắc Số 142 đƣờng Yên Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 13,691,162                     

0129 0109660011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Ttv Miền Bắc Số 142 đƣờng Yên Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 17,800,000                     

0109660572 Total 373,989,635                   

0103 0109660572 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LINH Số 79 Ngõ 221 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4918 112,006                          

0103 0109660572 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LINH Số 79 Ngõ 221 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 1,357,662                       

0103 0109660572 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LINH Số 79 Ngõ 221 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4931 42,971,967                     

0103 0109660572 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LINH Số 79 Ngõ 221 Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1701 329,548,000                   

0109661054 Total 35,264,912                     

0115 0109661054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXIMSTONE Số nhà 33 Khu TT  Cảnh sát hình sự ngõ 187 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 143,750                          

0115 0109661054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXIMSTONE Số nhà 33 Khu TT  Cảnh sát hình sự ngõ 187 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 217,140                          

0115 0109661054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXIMSTONE Số nhà 33 Khu TT  Cảnh sát hình sự ngõ 187 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 285,300                          

0115 0109661054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXIMSTONE Số nhà 33 Khu TT  Cảnh sát hình sự ngõ 187 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,768,722                       

0115 0109661054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXIMSTONE Số nhà 33 Khu TT  Cảnh sát hình sự ngõ 187 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0109661054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXIMSTONE Số nhà 33 Khu TT  Cảnh sát hình sự ngõ 187 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0115 0109661054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EXIMSTONE Số nhà 33 Khu TT  Cảnh sát hình sự ngõ 187 Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 18,350,000                     

0109661907 Total 6,885,750                       



0129 0109661907 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Th.Wine

Phòng IFD021, Tầng 4, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 12 Phố Tô Hi,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 180,000                          

0129 0109661907 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Th.Wine

Phòng IFD021, Tầng 4, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 12 Phố Tô Hi,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4272 1,205,750                       

0129 0109661907 Công Ty Tnhh Giao Nhận Và Dịch Vụ An Tín

Phòng IFD021, Tầng 4, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 12 Phố Tô Hi,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109661907 Công Ty Tnhh Giao Nhận Và Dịch Vụ An Tín

Phòng IFD021, Tầng 4, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 12 Phố Tô Hi,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109663492 Total 6,500,000                       

0103 0109663492 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN HỒNG PHÖC Số 87, ngõ 68 Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109664030 Total 3,141,898                       

0111 0109664030 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MPT Số 3, ngách 23, ngõ 168 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 44,398                            

0111 0109664030 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MPT Số 3, ngách 23, ngõ 168 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 97,500                            

0111 0109664030 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MPT Số 3, ngách 23, ngõ 168 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109664231 Total 170,725,578                   

0129 0109664231 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Th.Wine H2 ngõ 6 Bế Văn ĐànQuận Hà Đông 4931 13,329,830                     

0129 0109664231 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Th.Wine H2 ngõ 6 Bế Văn ĐànQuận Hà Đông 1701 157,395,748                   

0109664859 Total 2,000,000                       

0151 0109664859 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LK VIỆT NAM Số 79 Tiểu Khu ĐƣờngHuyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0109665179 Total 243,726,829                   

0125 0109665179 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG MINHROCK Số 17, BTLK3, Khu đô thị Đại ThanhHuyện Thanh Trì 4944 181,200                          

0125 0109665179 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG MINHROCK Số 17, BTLK3, Khu đô thị Đại ThanhHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0109665179 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG MINHROCK Số 17, BTLK3, Khu đô thị Đại ThanhHuyện Thanh Trì 4931 22,413,699                     

0125 0109665179 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG MINHROCK Số 17, BTLK3, Khu đô thị Đại ThanhHuyện Thanh Trì 1701 219,131,930                   

0109666327 Total 14,098,425                     

0101 0109666327 CÔNG TY TNHH SƠN PACO KOLOR VIỆT NAM Khu công nghiệp Phú Nghĩa,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 1,448,425                       

0101 0109666327 CÔNG TY TNHH SƠN PACO KOLOR VIỆT NAM Khu công nghiệp Phú Nghĩa,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109666616 Total 14,615,250                     

0129 0109666616 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Th.Wine Số 28 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4272 3,115,250                       

0129 0109666616 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Th.Wine Số 28 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4254 11,500,000                     

0109667352 Total 2,126,000                       

0157 0109667352 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ RED FLASH Số nhà 3, Ngõ 180 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 126,000                          

0157 0109667352 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ RED FLASH Số nhà 3, Ngõ 180 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109667874 Total 8,484,424                       

0115 0109667874 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ APOLLO VIỆT NAM Số 11, ngách 01, ngõ 01, đƣờng Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 1052 157,399                          

0115 0109667874 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ APOLLO VIỆT NAM Số 11, ngách 01, ngõ 01, đƣờng Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 4254 3,150,000                       

0115 0109667874 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ APOLLO VIỆT NAM Số 11, ngách 01, ngõ 01, đƣờng Võ Chí Công, Quận Cầu Giấy 4272 5,177,025                       

0109669896 Total 27,147,479                     

0145 0109669896 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 4931 2,425,252                       

0145 0109669896 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Thôn Xâm XuyênHuyện Thƣờng Tín 1701 24,722,227                     

0109669991 Total 13,429,640                     

0109 0109669991 Công ty TNHH Lê Minh Hoàng Global Garments Tầng 2 nhà số 128 ngõ 467 Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 1701 13,429,640                     

0109670563 Total 5,912,050                       

0109 0109670563 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Ka Xing Việt Nam Số 2 ngách 108/23 Đông Thiên,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,800                          

0109 0109670563 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Ka Xing Việt Nam Số 2 ngách 108/23 Đông Thiên,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 215,250                          

0109 0109670563 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Ka Xing Việt Nam Số 2 ngách 108/23 Đông Thiên,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109670563 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Ka Xing Việt Nam Số 2 ngách 108/23 Đông Thiên,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109670690 Total 3,294,300                       

0101 0109670690 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BETSPORT Số nhà 18, Ngách 27, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 294,300                          

0101 0109670690 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BETSPORT Số nhà 18, Ngách 27, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109670845 Total 5,482,695                       

0127 0109670845 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN BEEGITAL Thôn Ngự Tiền,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4931 131,395                          

0127 0109670845 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN BEEGITAL Thôn Ngự Tiền,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 5,351,300                       

0109671616 Total 6,121,700                       

0129 0109671616 Công Ty Cổ Phần Thảo Dƣợc Cece Tầng 3, LK4-28, khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 205,200                          



0129 0109671616 Công Ty Cổ Phần Thảo Dƣợc Cece Tầng 3, LK4-28, khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 416,500                          

0129 0109671616 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tm Vận Tải Phƣơng Trang Tầng 3, LK4-28, khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109671616 Công Ty Cổ Phần Thảo Dƣợc Cece Tầng 3, LK4-28, khu đô thị mới Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109671831 Total 6,294,300                       

0101 0109671831 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN QUANG TUẤN LINH Số 307 đƣờng Xuân KhanhThị xã Sơn Tây 4944 294,300                          

0101 0109671831 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN QUANG TUẤN LINH Số 307 đƣờng Xuân KhanhThị xã Sơn Tây 2862 6,000,000                       

0109671937 Total 7,402,800                       

0119 0109671937 CÔNG TY TNHH LỐP XE MINH KHANG Thôn Hội Phụ,Xã Đông Hội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 52,800                            

0119 0109671937 CÔNG TY TNHH LỐP XE MINH KHANG Thôn Hội Phụ,Xã Đông Hội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0109672070 Total 4,196,200                       

0127 0109672070 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HHV Tổ 2,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 196,200                          

0127 0109672070 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HHV Tổ 2,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109672289 Total 7,149,000                       

0156 0109672289 Công Ty TNHH Tập Đoàn Smart Toàn Cầu NV4.22 khu chức năng đô thị Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 7,149,000                       

0109672987 Total 35,108,066                     

0129 0109672987 Công Ty Cổ Phần Gigaherbs Pharma Số 6 ngõ 51 Yên LộQuận Hà Đông 4918 71,856                            

0129 0109672987 Công Ty Tnhh Nội Thất - Kiến Trúc Lagom Số 6 ngõ 51 Yên LộQuận Hà Đông 4944 209,400                          

0129 0109672987 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tm Vận Tải Phƣơng Trang Số 6 ngõ 51 Yên LộQuận Hà Đông 1052 365,679                          

0129 0109672987 Công Ty Cổ Phần Gigaherbs Pharma Số 6 ngõ 51 Yên LộQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0129 0109672987 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Caremex Số 6 ngõ 51 Yên LộQuận Hà Đông 4931 4,213,509                       

0129 0109672987 Công Ty Tnhh Đông Dƣợc Tiên Hạ Số 6 ngõ 51 Yên LộQuận Hà Đông 1701 26,247,622                     

0109673003 Total 9,531,200                       

0129 0109673003 Công Ty Tnhh Nội Thất - Kiến Trúc Lagom Số 4D, ngõ 10 phố Lụa,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 31,200                            

0129 0109673003 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thảm Hòa Phát Số 4D, ngõ 10 phố Lụa,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0129 0109673003 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thảm Hòa Phát Số 4D, ngõ 10 phố Lụa,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109674166 Total 12,926,000                     

0113 0109674166 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ PHÖ THỊNH Số nhà 14 Ngách 1 Ngõ 280 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,426,000                       

0113 0109674166 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ PHÖ THỊNH Số nhà 14 Ngách 1 Ngõ 280 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109674896 Total 5,322,426                       

0157 0109674896 CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT Số nhà 6, Ngách 56/2 Phố Lê Văn HiếnQuận Bắc Từ Liêm 4931 143,984                          

0157 0109674896 CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT Số nhà 6, Ngách 56/2 Phố Lê Văn HiếnQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109674896 CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT Số nhà 6, Ngách 56/2 Phố Lê Văn HiếnQuận Bắc Từ Liêm 1701 3,178,442                       

0109674938 Total 4,429,195                       

0119 0109674938 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC Xóm Trong,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 4,429,195                       

0109675508 Total 5,849,400                       

0156 0109675508 Công Ty Cổ Phần Tana Media Số 63 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 125,400                          

0156 0109675508 Công Ty Cổ Phần Tana Media Số 63 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 224,000                          

0156 0109675508 Công Ty Cổ Phần Tana Media Số 63 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109675508 Công Ty Cổ Phần Tana Media Số 63 Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109676597 Total 3,156,600                       

0108 0109676597 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI LẠC HỒNG Số nhà 78 ngõ 296 Minh Khai 4944 156,600                          

0108 0109676597 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI LẠC HỒNG Số nhà 78 ngõ 296 Minh Khai 2862 3,000,000                       

0109677061 Total 16,917,611                     

0107 0109677061 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ CTP VIỆT NAM Số 12C, ngách 137, ngõ 68 đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 1,750                              

0107 0109677061 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ CTP VIỆT NAM Số 12C, ngách 137, ngõ 68 đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 1,375,336                       

0107 0109677061 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ CTP VIỆT NAM Số 12C, ngách 137, ngõ 68 đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 15,540,525                     

0109677343 Total 18,994,000                     

0108 0109677343 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Q&SC 41 ngõ 7 Mạc Thị Bƣởi 4272 2,994,000                       

0108 0109677343 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Q&SC 41 ngõ 7 Mạc Thị Bƣởi 4268 3,500,000                       

0108 0109677343 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Q&SC 41 ngõ 7 Mạc Thị Bƣởi 4254 12,500,000                     

0109679125 Total 11,950,152                     



0129 0109679125 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thảm Hòa Phát Số nhà 514 DV11, Khu Đất dịch vụ hàng bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 220,200                          

0129 0109679125 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thảm Hòa Phát Số nhà 514 DV11, Khu Đất dịch vụ hàng bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 638,314                          

0129 0109679125 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Giáo Dục Nct Số nhà 514 DV11, Khu Đất dịch vụ hàng bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109679125 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Giáo Dục Nct Số nhà 514 DV11, Khu Đất dịch vụ hàng bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 9,091,638                       

0109679326 Total 450,393,000                   

0101 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4918 2,123,744                       

0101 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4272 2,756,250                       

0101 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4931 2,925,874                       

0101 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4254 6,000,000                       

0101 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4268 6,500,000                       

0117 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 1603 11,149,746                     

0101 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 1052 11,362,994                     

0117 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 4944 12,818,888                     

0101 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 1701 19,380,722                     

0117 0109679326 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HOÀNG LONG Khu đƣờng 2, Huyện Sóc Sơn 3601 375,374,782                   

0109679566 Total 8,380,139                       

0107 0109679566 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI & PHÂN PHỐI NAM PHÁT Số 1 Ngõ 71 Đƣờng Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 116,409                          

0107 0109679566 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI & PHÂN PHỐI NAM PHÁT Số 1 Ngõ 71 Đƣờng Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 539,230                          

0107 0109679566 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI & PHÂN PHỐI NAM PHÁT Số 1 Ngõ 71 Đƣờng Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 724,500                          

0107 0109679566 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI & PHÂN PHỐI NAM PHÁT Số 1 Ngõ 71 Đƣờng Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0107 0109679566 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI & PHÂN PHỐI NAM PHÁT Số 1 Ngõ 71 Đƣờng Phú Viên,Phƣờng Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109680586 Total 4,196,200                       

0111 0109680586 CÔNG TY TNHH KAS-V INTERNATIONAL Số nhà 10D, Đƣờng Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0109680586 CÔNG TY TNHH KAS-V INTERNATIONAL Số nhà 10D, Đƣờng Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109681237 Total 11,824,968                     

0151 0109681237 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMC Thôn Sơn ThanhHuyện Phú Xuyên 1701 11,824,968                     

0109681660 Total 3,150,000                       

0111 0109681660 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THIÊN LANG Số 7A ngách 143/62/11 phố chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0109681678 Total 12,402,750                     

0111 0109681678 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THIÊN NGƢU Số 12 ngách 183/31 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 902,750                          

0111 0109681678 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ THIÊN NGƢU Số 12 ngách 183/31 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109682819 Total 36,274,676                     

0129 0109682819 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Giáo Dục Nct C7-LK1 Ô số 35, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông 4918 368,757                          

0129 0109682819 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Giáo Dục Nct C7-LK1 Ô số 35, Khu đô thị mới hai bên đƣờng Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông 4931 35,905,919                     

0109683428 Total 23,504,091                     

0111 0109683428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC THÀNH Số 188 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4272 77,747                            

0111 0109683428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC THÀNH Số 188 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4931 1,207,845                       

0111 0109683428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC THÀNH Số 188 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4918 2,232,352                       

0111 0109683428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC THÀNH Số 188 Thái ThịnhQuận Đống Đa 4254 7,404,429                       

0111 0109683428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC THÀNH Số 188 Thái ThịnhQuận Đống Đa 1701 12,581,718                     

0109683481 Total 12,830,800                     

0101 0109683481 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG TẦM NHÌN VIETLANDSố 7 ngách 5, ngõ 120 đƣờng Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4944 321,300                          

0101 0109683481 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG TẦM NHÌN VIETLANDSố 7 ngách 5, ngõ 120 đƣờng Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4272 2,509,500                       

0101 0109683481 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG TẦM NHÌN VIETLANDSố 7 ngách 5, ngõ 120 đƣờng Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0101 0109683481 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG TẦM NHÌN VIETLANDSố 7 ngách 5, ngõ 120 đƣờng Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109684206 Total 15,953,075                     

0106 0109684206 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VŨ ANH Số nhà 355 Đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4944 196,200                          

0106 0109684206 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VŨ ANH Số nhà 355 Đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4272 1,106,875                       

0106 0109684206 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VŨ ANH Số nhà 355 Đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0109684206 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VŨ ANH Số nhà 355 Đƣờng Hồng HàQuận Hoàn Kiếm 4254 12,650,000                     

0109685979 Total 16,818,875                     

0119 0109685979 CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP XANH THĂNG LONG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 4944 195,600                          



0119 0109685979 CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP XANH THĂNG LONG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 4272 1,773,275                       

0119 0109685979 CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP XANH THĂNG LONG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 2863 4,000,000                       

0119 0109685979 CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP XANH THĂNG LONG Thôn Đại ĐộHuyện Đông Anh 4254 10,850,000                     

0109686267 Total 4,190,721                       

0125 0109686267 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ PHÖ HƢNG Xóm Mới, Thôn Tự Khoát, Huyện Thanh Trì 4944 236,700                          

0125 0109686267 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ PHÖ HƢNG Xóm Mới, Thôn Tự Khoát, Huyện Thanh Trì 4931 3,954,021                       

0109686595 Total 44,500,500                     

0155 0109686595 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC PHÖ QUÝ Thôn Long Châu MiếuHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,300,500                       

0155 0109686595 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC PHÖ QUÝ Thôn Long Châu MiếuHuyện Chƣơng Mỹ 1701 10,200,000                     

0155 0109686595 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC PHÖ QUÝ Thôn Long Châu MiếuHuyện Chƣơng Mỹ 4254 16,500,000                     

0155 0109686595 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC PHÖ QUÝ Thôn Long Châu MiếuHuyện Chƣơng Mỹ 4268 16,500,000                     

0109687503 Total 157,504,999                   

0131 0109687503 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Khánh Hùng Số 16 LKV-18A khu đô thị HUDThị xã Sơn Tây 4931 2,138,881                       

0131 0109687503 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Khánh Hùng Số 16 LKV-18A khu đô thị HUDThị xã Sơn Tây 1052 18,167,250                     

0131 0109687503 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Khánh Hùng Số 16 LKV-18A khu đô thị HUDThị xã Sơn Tây 1701 137,198,868                   

0109690312 Total 5,019,825                       

0156 0109690312 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoàn Chỉnh Số 6, đƣờng Quang Tiến, tổ dân phố Giao QuangQuận Nam Từ Liêm 4944 83,960                            

0156 0109690312 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoàn Chỉnh Số 6, đƣờng Quang Tiến, tổ dân phố Giao QuangQuận Nam Từ Liêm 2862 4,935,865                       

0109690584 Total 2,156,000                       

0109 0109690584 Công ty CP Chế Biến Sản Xuất Bình Minh 142 Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 156,000                          

0109 0109690584 Công ty CP Chế Biến Sản Xuất Bình Minh 142 Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109690947 Total 18,533,500                     

0115 0109690947 CÔNG TY TNHH TIỆM CÂU TIÊN CÁ Số 101, Đƣờng Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4272 1,033,500                       

0115 0109690947 CÔNG TY TNHH TIỆM CÂU TIÊN CÁ Số 101, Đƣờng Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4254 17,500,000                     

0109694204 Total 3,790,187                       

0109 0109694204 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hùng Phát Hp Số 28 Ngõ 86 Đƣờng Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 43,096                            

0109 0109694204 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hùng Phát Hp Số 28 Ngõ 86 Đƣờng Đại Từ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 3,747,091                       

0109694356 Total 13,357,883                     

0157 0109694356 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN MINH Số 18, ngõ 214 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 387,967                          

0157 0109694356 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN MINH Số 18, ngõ 214 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 882,000                          

0157 0109694356 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN MINH Số 18, ngõ 214 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0157 0109694356 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN MINH Số 18, ngõ 214 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0157 0109694356 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN MINH Số 18, ngõ 214 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 5,087,916                       

0109694959 Total 3,253,098                       

0156 0109694959 Công Ty TNHH Tm Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Saike Việt Nam Biệt thự 5.8, Khu đô thị chức năng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 8,298                              

0156 0109694959 Công Ty TNHH Tm Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Saike Việt Nam Biệt thự 5.8, Khu đô thị chức năng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 244,800                          

0156 0109694959 Công Ty TNHH Tm Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Saike Việt Nam Biệt thự 5.8, Khu đô thị chức năng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109696314 Total 4,500,000                       

0119 0109696314 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN ĐỨC PHÁT Km 10 Dốc Xƣởng Phim, Quốc Lộ 3, Thôn Nghĩa Lại,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0119 0109696314 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AN ĐỨC PHÁT Km 10 Dốc Xƣởng Phim, Quốc Lộ 3, Thôn Nghĩa Lại,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109697131 Total 4,704,127                       

0143 0109697131 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ AN NHIÊN Thôn Kim Châu,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 24,427                            

0143 0109697131 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ AN NHIÊN Thôn Kim Châu,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 539,200                          

0143 0109697131 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ AN NHIÊN Thôn Kim Châu,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 640,500                          

0143 0109697131 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ AN NHIÊN Thôn Kim Châu,Xã Kim Thƣ,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109697420 Total 3,062,300                       

0129 0109697420 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Hds Group BT08, dãy 16A2, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 62,300                            

0129 0109697420 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Thƣơng Mại Hds Group BT08, dãy 16A2, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109697438 Total 3,061,400                       

0129 0109697438 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Không Gian Xanh BT08, dãy 16A2, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 61,400                            

0129 0109697438 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Không Gian Xanh BT08, dãy 16A2, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109698015 Total 29,560,277                     



0115 0109698015 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÍN PHÁT Số 3 Tú Mỡ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 72,618                            

0115 0109698015 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÍN PHÁT Số 3 Tú Mỡ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 90,000                            

0115 0109698015 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÍN PHÁT Số 3 Tú Mỡ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 10,000,000                     

0115 0109698015 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TÍN PHÁT Số 3 Tú Mỡ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 19,397,659                     

0109698216 Total 1,957,589                       

0155 0109698216 CÔNG TY TNHH AN NGUYÊN APPAREL Xóm San, Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 231,600                          

0155 0109698216 CÔNG TY TNHH AN NGUYÊN APPAREL Xóm San, Thôn Long Châu SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,725,989                       

0109698287 Total 7,003,750                       

0103 0109698287 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SKLAND Số nhà 48/55/42 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 503,750                          

0103 0109698287 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SKLAND Số nhà 48/55/42 Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109699890 Total 2,933,775                       

0119 0109699890 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI THỊNH Tổ 4,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4944 265,200                          

0119 0109699890 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI THỊNH Tổ 4,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 2,668,575                       

0109700017 Total 5,791,540                       

0157 0109700017 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI YẾN Số 82 Ngõ 172 Đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4931 338,719                          

0157 0109700017 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI YẾN Số 82 Ngõ 172 Đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109700017 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI YẾN Số 82 Ngõ 172 Đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 1701 3,452,821                       

0109700338 Total 2,117,000                       

0156 0109700338 Công Ty Cổ Phần Olalago

A2L2-01+02, tầng 2, toà A2 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 117,000                          

0156 0109700338 Công Ty Cổ Phần Olalago

A2L2-01+02, tầng 2, toà A2 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0109701035 Total 4,610,800                       

0129 0109701035 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Tci Số 52 ngõ 1 Yên Bình, Tổ 3,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 610,800                          

0129 0109701035 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Tci Số 52 ngõ 1 Yên Bình, Tổ 3,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109701243 Total 3,868,400                       

0157 0109701243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT BỊ XÂY DỰNG NAM AN Số 104/72 Đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 42,000                            

0157 0109701243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT BỊ XÂY DỰNG NAM AN Số 104/72 Đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 326,400                          

0157 0109701243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT BỊ XÂY DỰNG NAM AN Số 104/72 Đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109701349 Total 3,294,300                       

0101 0109701349 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DAVINSUNSố 9 Đại lộ Thăng Long,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0101 0109701349 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DAVINSUNSố 9 Đại lộ Thăng Long,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109702014 Total 5,151,261,193                

0117 0109702014 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VŨ GIA Thôn Dƣợc Hạ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 9,137,159                       

0117 0109702014 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VŨ GIA Thôn Dƣợc Hạ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 5,142,124,034                

0109703191 Total 48,588,381                     

0156 0109703191 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Newtech

Số nhà 2, ngõ 402/42/28, đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố 7 Đình Th,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 1052 1,438,426                       

0156 0109703191 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Newtech

Số nhà 2, ngõ 402/42/28, đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố 7 Đình Th,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4931 3,193,500                       

0156 0109703191 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thƣơng Mại Newtech

Số nhà 2, ngõ 402/42/28, đƣờng Mỹ Đình, Tổ dân phố 7 Đình Th,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 1701 43,956,455                     

0109703441 Total 3,000,000                       

0111 0109703441 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THỊNH VƢỢNG Số 39 Ngõ 161 Phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109707414 Total 21,183,327                     

0156 0109707414 Công Ty TNHH May Minh Nhật Đức Số nhà 15 Ngõ 101, TDP số 3Quận Nam Từ Liêm 4944 1,600                              

0156 0109707414 Công Ty TNHH May Minh Nhật Đức Số nhà 15 Ngõ 101, TDP số 3Quận Nam Từ Liêm 4931 424,573                          

0156 0109707414 Công Ty TNHH May Minh Nhật Đức Số nhà 15 Ngõ 101, TDP số 3Quận Nam Từ Liêm 1701 20,757,154                     

0109707781 Total 16,471,000                     

0117 0109707781 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA ĐẠO GIÁO ĐẠI LA VIỆT NAM Thôn Đội 3, Thôn Minh Tân, Huyện Sóc Sơn 4272 1,971,000                       

0117 0109707781 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA ĐẠO GIÁO ĐẠI LA VIỆT NAM Thôn Đội 3, Thôn Minh Tân, Huyện Sóc Sơn 4254 14,500,000                     

0109709002 Total 18,385,400                     

0113 0109709002 CÔNG TY TNHH BLAND VIỆT NAM Tầng 10, toà nhà ACCI tại số 210 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4944 147,150                          

0113 0109709002 CÔNG TY TNHH BLAND VIỆT NAM Tầng 10, toà nhà ACCI tại số 210 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 2863 1,500,000                       

0113 0109709002 CÔNG TY TNHH BLAND VIỆT NAM Tầng 10, toà nhà ACCI tại số 210 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4272 1,738,250                       

0113 0109709002 CÔNG TY TNHH BLAND VIỆT NAM Tầng 10, toà nhà ACCI tại số 210 phố Lê Trọng TấnQuận Thanh Xuân 4254 15,000,000                     

0109709041 Total 15,692,825                     



0111 0109709041 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGTầng 2, Nhà số 3 ngách 157/31 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4944 11,400                            

0111 0109709041 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGTầng 2, Nhà số 3 ngách 157/31 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4272 681,425                          

0111 0109709041 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGTầng 2, Nhà số 3 ngách 157/31 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0109709041 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNGTầng 2, Nhà số 3 ngách 157/31 Pháo Đài LángQuận Đống Đa 4254 11,000,000                     

0109709098 Total 1,622,456                       

0127 0109709098 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN LONG Xóm Trại A, Thôn Khê Ngoại, Huyện Mê Linh 4944 55,200                            

0127 0109709098 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN LONG Xóm Trại A, Thôn Khê Ngoại, Huyện Mê Linh 4272 437,000                          

0127 0109709098 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN LONG Xóm Trại A, Thôn Khê Ngoại, Huyện Mê Linh 4931 1,130,256                       

0109709404 Total 13,646,661                     

0125 0109709404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AT TECH VIỆT NAM Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 23,380                            

0125 0109709404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AT TECH VIỆT NAM Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 24,000                            

0125 0109709404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AT TECH VIỆT NAM Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 5,482,168                       

0125 0109709404 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AT TECH VIỆT NAM Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 8,117,113                       

0109709556 Total 15,089,950                     

0157 0109709556 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN VÀ QUỐC TẾ Số 6 Ngõ 193/220/121/16 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4944 196,200                          

0157 0109709556 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN VÀ QUỐC TẾ Số 6 Ngõ 193/220/121/16 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4272 893,750                          

0157 0109709556 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN VÀ QUỐC TẾ Số 6 Ngõ 193/220/121/16 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0157 0109709556 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN VÀ QUỐC TẾ Số 6 Ngõ 193/220/121/16 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4254 10,000,000                     

0109711153 Total 7,181,000                       

0157 0109711153 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ GF VINA Thửa đất số 107, Tờ bản đồ số 27 CD,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 181,000                          

0157 0109711153 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ DỊCH VỤ GF VINA Thửa đất số 107, Tờ bản đồ số 27 CD,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109711650 Total 4,196,200                       

0111 0109711650 CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP KV P602, Tầng 6, Tháp A Tòa SkyCity Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 196,200                          

0111 0109711650 CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP KV P602, Tầng 6, Tháp A Tòa SkyCity Tower, số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109711756 Total 14,478,500                     

0113 0109711756 Viện Nghiên cứu phát triển nhân lực Hà Nội Số 2 ngõ 262A đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 2864 1,000,000                       

0113 0109711756 Viện Nghiên cứu phát triển nhân lực Hà Nội Số 2 ngõ 262A đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 1,978,500                       

0113 0109711756 Viện Nghiên cứu phát triển nhân lực Hà Nội Số 2 ngõ 262A đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0109711805 Total 4,236,750                       

0106 0109711805 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KIỀU MINH Số 51 - 53 Đinh Tiên Hoàng,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 736,750                          

0106 0109711805 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KIỀU MINH Số 51 - 53 Đinh Tiên Hoàng,Phƣờng Hàng Bạc,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109712284 Total 9,021,800                       

0111 0109712284 CÔNG TY TNHH AN INVEST Số 31 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4944 1,800                              

0111 0109712284 CÔNG TY TNHH AN INVEST Số 31 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4272 520,000                          

0111 0109712284 CÔNG TY TNHH AN INVEST Số 31 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109712284 CÔNG TY TNHH AN INVEST Số 31 Vũ Ngọc PhanQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0109713961 Total 4,000,000                       

0109 0109713961 Công ty TNHH Alpha Hd 325 phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109714330 Total 4,196,200                       

0127 0109714330 CÔNG TY CỔ PHẦN NANO LIFE Tổ 6,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 196,200                          

0127 0109714330 CÔNG TY CỔ PHẦN NANO LIFE Tổ 6,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109715768 Total 2,202,200                       

0109 0109715768 Công ty TNHH Thƣơng Mại Hƣng Phúc Khang Số Nhà 2 , Ngõ 13 , Đƣờng Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 4944 202,200                          

0109 0109715768 Công ty TNHH Thƣơng Mại Hƣng Phúc Khang Số Nhà 2 , Ngõ 13 , Đƣờng Nguyễn Đức CảnhQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109716024 Total 20,234,125                     

0101 0109716024 CÔNG TY CỔ PHẦN TD ECOLAND 185A đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4272 1,084,125                       

0101 0109716024 CÔNG TY CỔ PHẦN TD ECOLAND 185A đƣờng Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4254 19,150,000                     

0109716539 Total 77,941,294                     

0111 0109716539 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIANG ANH Số 25 ngõ 127 Phố An TrạchQuận Đống Đa 4918 11,734                            

0111 0109716539 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIANG ANH Số 25 ngõ 127 Phố An TrạchQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109716539 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIANG ANH Số 25 ngõ 127 Phố An TrạchQuận Đống Đa 4931 2,708,845                       

0111 0109716539 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIANG ANH Số 25 ngõ 127 Phố An TrạchQuận Đống Đa 1701 73,220,715                     

0109717719 Total 12,385,500                     

0115 0109717719 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH CAMBRIDGE Số 9, ngõ 16, Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 885,500                          

0115 0109717719 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH CAMBRIDGE Số 9, ngõ 16, Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     



0109717807 Total 27,380,275                     

0156 0109717807 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Sol Design Số 11 Ngách 117 Ngõ 32 Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4272 2,030,275                       

0156 0109717807 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Sol Design Số 11 Ngách 117 Ngõ 32 Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4254 25,350,000                     

0109719096 Total 102,002,740                   

0129 0109719096 Viện Khoa Học Bảo Tồn & Phát Triển Cây Dƣợc Liệu Toàn Cầu Số 189 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 250,527                          

0129 0109719096 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xây Dựng & Thƣơng Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Kỳ Lân DeltaSố 189 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 293,400                          

0129 0109719096 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xây Dựng & Thƣơng Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Kỳ Lân DeltaSố 189 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,847,397                       

0129 0109719096 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xây Dựng & Thƣơng Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Kỳ Lân DeltaSố 189 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 99,611,416                     

0109719201 Total 9,459,478                       

0105 0109719201 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TAF Số 7, ngõ 32/15/21 An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 83,625                            

0105 0109719201 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TAF Số 7, ngõ 32/15/21 An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 1,000,000                       

0105 0109719201 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TAF Số 7, ngõ 32/15/21 An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 8,375,853                       

0109720366 Total 118,858,804                   

0119 0109720366 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT Số 54 đƣờng Việt Hùng, Thôn Đoài,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 1,393,461                       

0119 0109720366 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT Số 54 đƣờng Việt Hùng, Thôn Đoài,Xã Việt Hùng,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 117,465,343                   

0109720454 Total 7,696,200                       

0155 0109720454 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC CAO HOÀNG ANH Thôn Hội Triều,Xã Đồng Lạc,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 196,200                          

0155 0109720454 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC CAO HOÀNG ANH Thôn Hội Triều,Xã Đồng Lạc,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0155 0109720454 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC CAO HOÀNG ANH Thôn Hội Triều,Xã Đồng Lạc,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109720510 Total 34,698,632                     

0129 0109720510 Công Ty Tnhh Tm & Dv Exco Dq No09 – LK15 – Khu LK16, LK17, LK18a, LK18bQuận Hà Đông 4944 51,600                            

0129 0109720510 Công Ty Tnhh Tm & Dv Exco Dq No09 – LK15 – Khu LK16, LK17, LK18a, LK18bQuận Hà Đông 4931 368,559                          

0129 0109720510 Công Ty Tnhh Tm & Dv Exco Dq No09 – LK15 – Khu LK16, LK17, LK18a, LK18bQuận Hà Đông 1701 34,278,473                     

0109720831 Total 5,695,000                       

0115 0109720831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XNK QUỐC TẾ NAM VIỆT Tầng 4, số 14 ô C2/NO khu tái định cƣ Nam Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 195,000                          

0115 0109720831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XNK QUỐC TẾ NAM VIỆT Tầng 4, số 14 ô C2/NO khu tái định cƣ Nam Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109720831 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XNK QUỐC TẾ NAM VIỆT Tầng 4, số 14 ô C2/NO khu tái định cƣ Nam Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109721257 Total 85,708,730                     

0156 0109721257 Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Fta

Số 8, dãy A2, TT Công ty TV đầu tƣ PT&XD, đƣờng Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 105,610                          

0156 0109721257 Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Fta

Số 8, dãy A2, TT Công ty TV đầu tƣ PT&XD, đƣờng Trung Văn,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 85,603,120                     

0109721313 Total 2,433,200                       

0137 0109721313 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT DREAM HOUSE 50 Xóm Đồng Cầu, Thôn Phú Nghĩa,Xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 433,200                          

0137 0109721313 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT DREAM HOUSE 50 Xóm Đồng Cầu, Thôn Phú Nghĩa,Xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109724138 Total 11,095,788                     

0115 0109724138 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 68 TUYÊN HÀ THỊNH Số 10, ngõ 40, đƣờng Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,073,826                       

0115 0109724138 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 68 TUYÊN HÀ THỊNH Số 10, ngõ 40, đƣờng Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,021,962                     

0109724762 Total 5,552,053                       

0111 0109724762 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ MINH HUY Tầng 5, toà nhà Vƣờn Xuân, 71 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 5,552,053                       

0109724794 Total 4,132,636                       

0109 0109724794 Công ty CP Thƣơng Mại Công Nghệ Và Truyền Thông Adrise Lô 5 ngách 43, ngõ 228 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 3,842                              

0109 0109724794 Công ty CP Thƣơng Mại Công Nghệ Và Truyền Thông Adrise Lô 5 ngách 43, ngõ 228 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 4,044                              

0109 0109724794 Công ty CP Thƣơng Mại Công Nghệ Và Truyền Thông Adrise Lô 5 ngách 43, ngõ 228 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 624,750                          

0109 0109724794 Công ty CP Thƣơng Mại Công Nghệ Và Truyền Thông Adrise Lô 5 ngách 43, ngõ 228 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109726745 Total 14,402,750                     

0115 0109726745 CÔNG TY TNHH DƢƠNG YẾN AZ Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 902,750                          

0115 0109726745 CÔNG TY TNHH DƢƠNG YẾN AZ Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109726745 CÔNG TY TNHH DƢƠNG YẾN AZ Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109728421 Total 1,153,455                       



0125 0109728421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC HƢNG Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 1,200                              

0125 0109728421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC HƢNG Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 1,152,255                       

0109728809 Total 90,125,213                     

0145 0109728809 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG XUẤT NHẬP KHẨU CƢỜNG PHÁT Thôn Nội Thôn, Huyện Thƣờng Tín 1701 90,125,213                     

0109730082 Total 11,954,175                     

0113 0109730082 CÔNG TY CP  THIẾT KẾ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Số D1 ngõ 210 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 1,604,175                       

0113 0109730082 CÔNG TY CP  THIẾT KẾ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Số D1 ngõ 210 Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 10,350,000                     

0109730332 Total 16,740,000                     

0101 0109730332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN TRENDLANDBiệt thự TT7A-20, Khu đô thị Tây Nam Kim GiangHuyện Thanh Trì 4272 1,740,000                       

0101 0109730332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN TRENDLANDBiệt thự TT7A-20, Khu đô thị Tây Nam Kim GiangHuyện Thanh Trì 4254 15,000,000                     

0109730653 Total 3,029,121                       

0129 0109730653 Công Ty Tnhh Tm & Dv Exco Dq Số nhà 13, ngách 9, ngõ 24 Ngô Quyền,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 54,437                            

0129 0109730653 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Oceanland 81 Số nhà 13, ngách 9, ngõ 24 Ngô Quyền,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,974,684                       

0109731495 Total 14,470,035                     

0113 0109731495 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NGAY Số nhà 29 ngõ 161 Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 14,470,035                     

0109732481 Total 6,500,000                       

0115 0109732481 CÔNG TY TNHH FUJICO JSC Tầng 10, Toà nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109733220 Total 47,577,131                     

0103 0109733220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖ QUÝ VIỆT NAM Số 65 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 788,201                          

0103 0109733220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖ QUÝ VIỆT NAM Số 65 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0109733220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÖ QUÝ VIỆT NAM Số 65 Nguyễn Thái Học,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 43,788,930                     

0109733397 Total 19,956,143                     

0115 0109733397 CÔNG TY TNHH YAAM Số 10, Lô 4B, Khu đô thị Trung YênQuận Cầu Giấy 1701 19,956,143                     

0109733534 Total 14,660,000                     

0145 0109733534 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HIỆP HÀ Thôn Hòa Lƣơng,Xã Hà Hồi,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0145 0109733534 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HIỆP HÀ Thôn Hòa Lƣơng,Xã Hà Hồi,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1014 5,580,000                       

0145 0109733534 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HIỆP HÀ Thôn Hòa Lƣơng,Xã Hà Hồi,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 5,580,000                       

0109734506 Total 60,189,387                     

0129 0109734506 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Hạ Tầng Tân Minh Châu Nhà số 10 ngách 25, ngõ 19 Tổ 1,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 417,562                          

0129 0109734506 Công Ty Tnhh Chế Biến Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội Nhà số 10 ngách 25, ngõ 19 Tổ 1,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 900,683                          

0129 0109734506 Công Ty Tnhh Chế Biến Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội Nhà số 10 ngách 25, ngõ 19 Tổ 1,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109734506 Công Ty Tnhh Chế Biến Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội Nhà số 10 ngách 25, ngõ 19 Tổ 1,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 56,871,142                     

0109735186 Total 75,071,370                     

0115 0109735186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FERINO Số 3 M1 Khu đô thị Yên Hòa đƣờng Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4944 15,000                            

0115 0109735186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FERINO Số 3 M1 Khu đô thị Yên Hòa đƣờng Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4272 1,216,250                       

0115 0109735186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FERINO Số 3 M1 Khu đô thị Yên Hòa đƣờng Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0109735186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FERINO Số 3 M1 Khu đô thị Yên Hòa đƣờng Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4931 5,055,962                       

0115 0109735186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FERINO Số 3 M1 Khu đô thị Yên Hòa đƣờng Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4268 7,000,000                       

0115 0109735186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FERINO Số 3 M1 Khu đô thị Yên Hòa đƣờng Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 1701 58,284,158                     

0109735348 Total 57,112,448                     

0141 0109735348 CÔNG TY TNHH NHÀ KHUNG THÉP - THIẾT BỊ NÂNG HẠ Thôn Thƣợng KhêHuyện Quốc Oai 4931 6,053,952                       

0141 0109735348 CÔNG TY TNHH NHÀ KHUNG THÉP - THIẾT BỊ NÂNG HẠ Thôn Thƣợng KhêHuyện Quốc Oai 1701 51,058,496                     

0109735806 Total 23,119,864                     

0157 0109735806 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAHA BOSS Số 24, ngách 48, ngõ 261Quận Bắc Từ Liêm 1701 23,119,864                     

0109736126 Total 13,324,500                     

0129 0109736126 Công Ty Tnhh Chế Biến Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội Nhà số 10B, ngõ 7, Phố Ao SenQuận Hà Đông 4272 3,324,500                       

0129 0109736126 Công Ty Tnhh Chế Biến Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội Nhà số 10B, ngõ 7, Phố Ao SenQuận Hà Đông 4254 10,000,000                     

0109736969 Total 7,118,550                       

0101 0109736969 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN AN VIÊN Số 431 Đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 217,800                          

0101 0109736969 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN AN VIÊN Số 431 Đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 400,750                          

0101 0109736969 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN AN VIÊN Số 431 Đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109736969 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TÂN AN VIÊN Số 431 Đƣờng Thụy Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109737049 Total 5,888,500                       

0119 0109737049 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂM HOÀNG ANH Cụm 2, Khu dân cƣ Thăng LongHuyện Đông Anh 4272 388,500                          

0119 0109737049 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂM HOÀNG ANH Cụm 2, Khu dân cƣ Thăng LongHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109737049 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂM HOÀNG ANH Cụm 2, Khu dân cƣ Thăng LongHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       



0109738229 Total 5,761,204                       

0129 0109738229 Công Ty Cổ Phần Sxtm Y & Dƣợc Toàn Cầu Số 05, nhà LK 6B, Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4917 104,580                          

0129 0109738229 Công Ty Cổ Phần Sxtm Y & Dƣợc Toàn Cầu Số 05, nhà LK 6B, Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 4931 735,129                          

0129 0109738229 Công Ty Tnhh Chế Biến Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội Số 05, nhà LK 6B, Làng Việt Kiều Châu ÂuQuận Hà Đông 1701 4,921,495                       

0109738532 Total 61,578,820                     

0101 0109738532 CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 4272 892,500                          

0101 0109738532 CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 1052 1,763,420                       

0101 0109738532 CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 4931 1,948,496                       

0101 0109738532 CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0101 0109738532 CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 4268 3,500,000                       

0101 0109738532 CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát LinhQuận Đống Đa 1701 49,974,404                     

0109738839 Total 6,293,400                       

0109 0109738839 Công ty CP Tập Đoàn Thiên Phú An Số 201, ngõ 251, phố Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 293,400                          

0109 0109738839 Công ty CP Tập Đoàn Thiên Phú An Số 201, ngõ 251, phố Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0109 0109738839 Công ty CP Tập Đoàn Thiên Phú An Số 201, ngõ 251, phố Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109740958 Total 3,500,000                       

0109 0109740958 Công ty TNHH Mtv Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hảo An Số 36 Ngõ 292 Đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109742306 Total 3,294,300                       

0125 0109742306 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM GIA HUY

Số nhà 38, tập thể Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà 

Nội 4944 294,300                          

0125 0109742306 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM GIA HUY

Số nhà 38, tập thể Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà 

Nội 2864 1,000,000                       

0125 0109742306 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM GIA HUY

Số nhà 38, tập thể Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam,Xã Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0109742578 Total 7,345,000                       

0115 0109742578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC CƢỜNG 132 Vũ Phạm Hàm, Quận Cầu Giấy 4272 845,000                          

0115 0109742578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC CƢỜNG 132 Vũ Phạm Hàm, Quận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       

0109742708 Total 3,710,600                       

0156 0109742708 Công Ty Cổ Phần  Wenft Số 5 ngách 188/3 tổ dân phố số 2 -Liên CơQuận Nam Từ Liêm 4272 210,600                          

0156 0109742708 Công Ty Cổ Phần  Wenft Số 5 ngách 188/3 tổ dân phố số 2 -Liên CơQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0109742810 Total 4,711,141                       

0109 0109742810 Công ty TNHH Xd & Vt Nhật Thành Tầng 2, số 56 ngõ 49 Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 22,553                            

0109 0109742810 Công ty TNHH Xd & Vt Nhật Thành Tầng 2, số 56 ngõ 49 Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 43,317                            

0109 0109742810 Công ty TNHH Xd & Vt Nhật Thành Tầng 2, số 56 ngõ 49 Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 4,645,271                       

0109744247 Total 4,195,600                       

0115 0109744247 CÔNG TY CỔ PHẦN FIG GROUP NV2-04, Số 173 Đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 195,600                          

0115 0109744247 CÔNG TY CỔ PHẦN FIG GROUP NV2-04, Số 173 Đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109744254 Total 4,195,600                       

0115 0109744254 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ICC NV2-04, số 173 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 195,600                          

0115 0109744254 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ICC NV2-04, số 173 đƣờng Xuân Thủy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109744712 Total 4,196,200                       

0129 0109744712 Công Ty Tnhh Xây Dựng Tổng Hợp Ngọc Mai Số 3A3, ngõ 2 Quang Trung, tổ dân phố 11,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0109744712 Công Ty Tnhh Xây Dựng Tổng Hợp Ngọc Mai Số 3A3, ngõ 2 Quang Trung, tổ dân phố 11,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109744800 Total 3,900,750                       

0106 0109744800 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG MINH TRUNG 24/319 Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 400,750                          

0106 0109744800 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG MINH TRUNG 24/319 Phúc Tân,Phƣờng Phúc Tân,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109745441 Total 322,051,856                   

0105 0109745441 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƢỢC ĐÔNG DƢƠNG Số nhà 441, Đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 18,658,680                     

0105 0109745441 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƢỢC ĐÔNG DƢƠNG Số nhà 441, Đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 303,393,176                   

0109745875 Total 12,259,290                     

0156 0109745875 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất May Mặc Blue Chic Số 20tt12 Foresa 8 Tasco Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 4944 150,000                          

0156 0109745875 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất May Mặc Blue Chic Số 20tt12 Foresa 8 Tasco Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 4931 685,667                          

0156 0109745875 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất May Mặc Blue Chic Số 20tt12 Foresa 8 Tasco Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109745875 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Sản Xuất May Mặc Blue Chic Số 20tt12 Foresa 8 Tasco Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 1701 9,423,623                       

0109746854 Total 25,089,232                     



0115 0109746854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN PCS HÕA PHÁT Số 3 ngõ 120 Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 206,400                          

0115 0109746854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN PCS HÕA PHÁT Số 3 ngõ 120 Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,000,000                       

0115 0109746854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN PCS HÕA PHÁT Số 3 ngõ 120 Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 3,677,752                       

0115 0109746854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN PCS HÕA PHÁT Số 3 ngõ 120 Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 19,205,080                     

0109747569 Total 5,294,300                       

0105 0109747569 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CYCTECH T8, Nhà 74A ngõ 565 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 294,300                          

0105 0109747569 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CYCTECH T8, Nhà 74A ngõ 565 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105 0109747569 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CYCTECH T8, Nhà 74A ngõ 565 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1001 3,000,000                       

0109748890 Total 6,308,700                       

0156 0109748890 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phân Phối Nông Sản Vba-Food Số 117 khu tập thể đài phát thanh Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 308,700                          

0156 0109748890 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phân Phối Nông Sản Vba-Food Số 117 khu tập thể đài phát thanh Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0156 0109748890 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phân Phối Nông Sản Vba-Food Số 117 khu tập thể đài phát thanh Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109750145 Total 118,091,753                   

0105 0109750145 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ SÔNG HỒNG Số 70, An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 35,452                            

0105 0109750145 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ SÔNG HỒNG Số 70, An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 9,634,147                       

0105 0109750145 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ SÔNG HỒNG Số 70, An Dƣơng,Phƣờng Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 108,422,154                   

0109750498 Total 11,946,725                     

0115 0109750498 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẬT ANH Số 59 ngõ 148 Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4272 1,596,725                       

0115 0109750498 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẬT ANH Số 59 ngõ 148 Trần Duy Hƣng, Quận Cầu Giấy 4254 10,350,000                     

0109751371 Total 6,604,852                       

0111 0109751371 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LINH ANH Số 7 ngõ 26 phố Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 286,234                          

0111 0109751371 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LINH ANH Số 7 ngõ 26 phố Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 6,318,618                       

0109751798 Total 7,920,200                       

0101 0109751798 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VIETDIGITALBANK Số 47, Phố Hàng BúnQuận Ba Đình 4944 196,200                          

0101 0109751798 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VIETDIGITALBANK Số 47, Phố Hàng BúnQuận Ba Đình 4272 224,000                          

0101 0109751798 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VIETDIGITALBANK Số 47, Phố Hàng BúnQuận Ba Đình 4254 3,500,000                       

0101 0109751798 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VIETDIGITALBANK Số 47, Phố Hàng BúnQuận Ba Đình 2863 4,000,000                       

0109752840 Total 19,372,108                     

0103 0109752840 CÔNG TY TNHH SELLEX BUSINESS SOLUTION

Phòng 612A, Tầng 6, Tòa Imperial Suites, Số 71 Phố Vạn Phúc,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 4931 514,250                          

0103 0109752840 CÔNG TY TNHH SELLEX BUSINESS SOLUTION

Phòng 612A, Tầng 6, Tòa Imperial Suites, Số 71 Phố Vạn Phúc,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 1052 7,588,691                       

0103 0109752840 CÔNG TY TNHH SELLEX BUSINESS SOLUTION

Phòng 612A, Tầng 6, Tòa Imperial Suites, Số 71 Phố Vạn Phúc,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 1701 11,269,167                     

0109753643 Total 23,854,000                     

0107 0109753643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO CHI Số nhà 64, Ngõ 667, Phố Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4272 5,854,000                       

0107 0109753643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO CHI Số nhà 64, Ngõ 667, Phố Nguyễn Văn CừQuận Long Biên 4254 18,000,000                     

0109754044 Total 26,697,350                     

0156 0109754044 Công Ty TNHH Tập Đoàn Dongsim BT 1.5 KĐT Viglacera, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4944 421,800                          

0156 0109754044 Công Ty TNHH Tập Đoàn Dongsim BT 1.5 KĐT Viglacera, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4272 2,125,550                       

0156 0109754044 Công Ty TNHH Tập Đoàn Dongsim BT 1.5 KĐT Viglacera, đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4254 24,150,000                     

0109754069 Total 10,965,536                     

0111 0109754069 CÔNG TY CỔ PHẦN IEX GROUP Số 30 Phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 901,888                          

0111 0109754069 CÔNG TY CỔ PHẦN IEX GROUP Số 30 Phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 909,811                          

0111 0109754069 CÔNG TY CỔ PHẦN IEX GROUP Số 30 Phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 3,822,337                       

0111 0109754069 CÔNG TY CỔ PHẦN IEX GROUP Số 30 Phố Trung Liệt,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 5,331,500                       

0109754608 Total 3,965,500                       

0115 0109754608 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT Q8 Số 6 ngách 260/40 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 465,500                          

0115 0109754608 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT Q8 Số 6 ngách 260/40 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109754904 Total 5,594,500                       

0143 0109754904 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MTDT VIỆT NAM Số 38, Đội 1, Thôn Tê Quả,Xã Tam Hƣng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 94,500                            

0143 0109754904 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MTDT VIỆT NAM Số 38, Đội 1, Thôn Tê Quả,Xã Tam Hƣng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0143 0109754904 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MTDT VIỆT NAM Số 38, Đội 1, Thôn Tê Quả,Xã Tam Hƣng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109755584 Total 18,637,021                     



0108 0109755584 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PT THƢƠNG MẠI HẢI MINH Số nhà 5B, ngõ 200 phố Trần Đại Nghĩa 4272 458,500                          

0108 0109755584 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PT THƢƠNG MẠI HẢI MINH Số nhà 5B, ngõ 200 phố Trần Đại Nghĩa 4931 1,555,969                       

0108 0109755584 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PT THƢƠNG MẠI HẢI MINH Số nhà 5B, ngõ 200 phố Trần Đại Nghĩa 4254 3,500,000                       

0108 0109755584 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PT THƢƠNG MẠI HẢI MINH Số nhà 5B, ngõ 200 phố Trần Đại Nghĩa 4268 3,500,000                       

0108 0109755584 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PT THƢƠNG MẠI HẢI MINH Số nhà 5B, ngõ 200 phố Trần Đại Nghĩa 1701 9,622,552                       

0109756683 Total 3,500,000                       

0106 0109756683 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI P.A.S GROUP Số 24 Ngõ 114 Phố Hàm Tử Quan,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109758232 Total 24,483,300                     

0113 0109758232 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT NAM ASEAN Số 184 Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4944 13,800                            

0113 0109758232 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT NAM ASEAN Số 184 Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0113 0109758232 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT NAM ASEAN Số 184 Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4272 2,469,500                       

0113 0109758232 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT NAM ASEAN Số 184 Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4254 10,000,000                     

0113 0109758232 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT NAM ASEAN Số 184 Phƣơng LiệtQuận Thanh Xuân 4268 10,000,000                     

0109758296 Total 11,246,525                     

0156 0109758296 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Bsi Việt Nam Căn hộ văn phòng số 206, tầng 2, tòa nhà W2 khu Vinhomes WesQuận Nam Từ Liêm 4272 896,525                          

0156 0109758296 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Bsi Việt Nam Căn hộ văn phòng số 206, tầng 2, tòa nhà W2 khu Vinhomes WesQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0109758296 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Bsi Việt Nam Căn hộ văn phòng số 206, tầng 2, tòa nhà W2 khu Vinhomes WesQuận Nam Từ Liêm 4254 7,350,000                       

0109760908 Total 50,216,329                     

0115 0109760908 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CAPITAL HOMES Số 9C ngõ 181 Xuân Thuỷ,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109760908 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CAPITAL HOMES Số 9C ngõ 181 Xuân Thuỷ,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 46,716,329                     

0109761281 Total 4,004,000                       

0129 0109761281 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thi Công Nội Thất Tl House Số 97, tổ9, Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4272 504,000                          

0129 0109761281 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thi Công Nội Thất Tl House Số 97, tổ9, Mậu LƣơngQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0109761411 Total 4,643,200                       

0101 0109761411 CÔNG TY CỔ PHẦN NEVALAND GROUP Số 102 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 643,200                          

0101 0109761411 CÔNG TY CỔ PHẦN NEVALAND GROUP Số 102 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109763401 Total 35,783,511                     

0143 0109763401 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TÙNG QUÂN Thôn Từ Am,Xã Thanh Thùy,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4944 190,800                          

0143 0109763401 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TÙNG QUÂN Thôn Từ Am,Xã Thanh Thùy,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 2,507,411                       

0143 0109763401 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TÙNG QUÂN Thôn Từ Am,Xã Thanh Thùy,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0143 0109763401 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TÙNG QUÂN Thôn Từ Am,Xã Thanh Thùy,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 20,435,300                     

0109763909 Total 7,937,481                       

0115 0109763909 CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Và CHIếU SáNG Đô THị VIệT NAM Số 21, Ngách 27, Ngõ 106 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4918 10,011                            

0115 0109763909 CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Và CHIếU SáNG Đô THị VIệT NAM Số 21, Ngách 27, Ngõ 106 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4931 25,376                            

0115 0109763909 CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Và CHIếU SáNG Đô THị VIệT NAM Số 21, Ngách 27, Ngõ 106 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 4272 246,000                          

0115 0109763909 CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Và CHIếU SáNG Đô THị VIệT NAM Số 21, Ngách 27, Ngõ 106 Hoàng Quốc ViệtQuận Cầu Giấy 1701 7,656,094                       

0109763948 Total 3,561,250                       

0109 0109763948 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Hải Minh Số 26, ngõ 247 phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 61,250                            

0109 0109763948 Công ty CP Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Dịch Vụ Hải Minh Số 26, ngõ 247 phố Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109765663 Total 3,521,600                       

0127 0109765663 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIÊN QUÝ Dốc đê, xóm 8, thôn Tráng Việt,Xã Tráng Việt,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 21,600                            

0127 0109765663 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIÊN QUÝ Dốc đê, xóm 8, thôn Tráng Việt,Xã Tráng Việt,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109768174 Total 61,199,013                     

0155 0109768174 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VŨ GIA Tổ 2, khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 61,199,013                     

0109768939 Total 7,288,750                       

0157 0109768939 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHIỆT ĐỚI Số 6, ngách 28/22, ngõ 193/64, đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 288,750                          

0157 0109768939 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHIỆT ĐỚI Số 6, ngách 28/22, ngõ 193/64, đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109769650 Total 7,393,750                       

0157 0109769650 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & THƢƠNG MẠI CUỘC SỐNG XANH Số 4, ngõ 94 đƣờng Hoàng Công ChấtQuận Bắc Từ Liêm 4272 893,750                          

0157 0109769650 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & THƢƠNG MẠI CUỘC SỐNG XANH Số 4, ngõ 94 đƣờng Hoàng Công ChấtQuận Bắc Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0109769900 Total 114,819,433                   

0105 0109769900 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DETCO Số 2 Tổ 21 Cụm 3Quận Tây Hồ 4918 63,360                            



0105 0109769900 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DETCO Số 2 Tổ 21 Cụm 3Quận Tây Hồ 4944 79,800                            

0105 0109769900 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DETCO Số 2 Tổ 21 Cụm 3Quận Tây Hồ 4931 2,665,021                       

0105 0109769900 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DETCO Số 2 Tổ 21 Cụm 3Quận Tây Hồ 1701 112,011,252                   

0109769996 Total 21,164,244                     

0156 0109769996 Công Ty Cổ Phần H.C.G Tầng 4, Tòa Nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2Quận Nam Từ Liêm 4931 13,794                            

0156 0109769996 Công Ty Cổ Phần H.C.G Tầng 4, Tòa Nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2Quận Nam Từ Liêm 4272 350,450                          

0156 0109769996 Công Ty Cổ Phần H.C.G Tầng 4, Tòa Nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109769996 Công Ty Cổ Phần H.C.G Tầng 4, Tòa Nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2Quận Nam Từ Liêm 4254 18,800,000                     

0109770060 Total 3,000                              

0156 0109770060 Công Ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Minh Hƣng

Số 5, lô 4, Khu nhà ở cho CBNV VPTW Đẳng và Báo nhân dân,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4944 3,000                              

0109771498 Total 646,530                          

0108 0109771498 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TINYCO'S Số 19, ngõ 365, Phố Vọng 4931 129,780                          

0108 0109771498 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TINYCO'S Số 19, ngõ 365, Phố Vọng 4272 516,750                          

0109771875 Total 78,124,457                     

0129 0109771875 Công Ty Cổ Phần Tiệp Bambu Và Cộng Sự Nhà B7, Khu Đô thị Sông Đà 2, Quận Hà Đông 4944 160,500                          

0129 0109771875 Công Ty Tnhh Y Cao Bạch Mai Nhà B7, Khu Đô thị Sông Đà 2, Quận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0109771875 Công Ty Cổ Phần Tiệp Bambu Và Cộng Sự Nhà B7, Khu Đô thị Sông Đà 2, Quận Hà Đông 4931 4,988,769                       

0129 0109771875 Công Ty Tnhh Y Cao Bạch Mai Nhà B7, Khu Đô thị Sông Đà 2, Quận Hà Đông 1701 69,975,188                     

0109772597 Total 3,580,200                       

0103 0109772597 CÔNG TY TNHH PERFECT GROUP Số 6 hẻm 12/36/49 phố Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 28,000                            

0103 0109772597 CÔNG TY TNHH PERFECT GROUP Số 6 hẻm 12/36/49 phố Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 52,200                            

0103 0109772597 CÔNG TY TNHH PERFECT GROUP Số 6 hẻm 12/36/49 phố Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109773350 Total 7,360,500                       

0111 0109773350 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 6S GROUP Số 5, ngõ 167 phố Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 360,500                          

0111 0109773350 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 6S GROUP Số 5, ngõ 167 phố Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0109773350 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 6S GROUP Số 5, ngõ 167 phố Tây Sơn,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109774474 Total 5,500,000                       

0125 0109774474 CÔNG TY TNHH UNIFLOR Xóm 7A, Thôn Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0109774474 CÔNG TY TNHH UNIFLOR Xóm 7A, Thôn Yên NgƣuHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0109774548 Total 55,303,436                     

0103 0109774548 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI PCG PHÖC LONG Số 51B ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 1,464,749                       

0103 0109774548 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI PCG PHÖC LONG Số 51B ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 3,432,651                       

0103 0109774548 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI PCG PHÖC LONG Số 51B ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 50,406,036                     

0109775100 Total 21,500,000                     

0105 0109775100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NHẬT MINHSố 6, Ngõ 2 An Dƣơng Vƣơng, Tổ 48, Cụm 8,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 21,500,000                     

0109775157 Total 8,094,450                       

0125 0109775157 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HỒNG LÂM Số 3 ngõ 858 Đƣờng Kim Giang, Huyện Thanh Trì 4272 278,250                          

0125 0109775157 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HỒNG LÂM Số 3 ngõ 858 Đƣờng Kim Giang, Huyện Thanh Trì 4944 316,200                          

0125 0109775157 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HỒNG LÂM Số 3 ngõ 858 Đƣờng Kim Giang, Huyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0125 0109775157 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HỒNG LÂM Số 3 ngõ 858 Đƣờng Kim Giang, Huyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0109776802 Total 53,208,742                     

0111 0109776802 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MYMO VIỆT NAM Số 8, ngõ 198/2 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4272 770,500                          

0111 0109776802 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MYMO VIỆT NAM Số 8, ngõ 198/2 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4931 2,842,847                       

0111 0109776802 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MYMO VIỆT NAM Số 8, ngõ 198/2 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 4268 11,500,000                     

0111 0109776802 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MYMO VIỆT NAM Số 8, ngõ 198/2 đƣờng Giảng VõQuận Đống Đa 1701 38,095,395                     

0109777041 Total 69,798,411                     

0101 0109777041 CÔNG TY TNHH TRAVEL WINNERS Số K28- nhóm K, khu nhà bán Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 2,187,652                       

0101 0109777041 CÔNG TY TNHH TRAVEL WINNERS Số K28- nhóm K, khu nhà bán Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,429,271                     

0101 0109777041 CÔNG TY TNHH TRAVEL WINNERS Số K28- nhóm K, khu nhà bán Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 57,181,488                     

0109777718 Total 875,473,734                   

0117 0109777718 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN HƢNG Thôn Xuân Đồng,Xã Tân Minh,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 3,396,730                       

0117 0109777718 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN HƢNG Thôn Xuân Đồng,Xã Tân Minh,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 872,077,004                   

0109779602 Total 17,356,549                     

0156 0109779602 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Nano Số 27/61 Ngõ 180 Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 437,553                          

0156 0109779602 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Nano Số 27/61 Ngõ 180 Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 16,918,996                     



0109780319 Total 39,753,661                     

0155 0109780319 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SƠN TÙNG Số 5 tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 10,448                            

0155 0109780319 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SƠN TÙNG Số 5 tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 82,800                            

0155 0109780319 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SƠN TÙNG Số 5 tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 2,944,272                       

0155 0109780319 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SƠN TÙNG Số 5 tổ 2 khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 36,716,141                     

0109781150 Total 9,794,300                       

0115 0109781150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ CẦU GIẤY Số 31, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0109781150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ CẦU GIẤY Số 31, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109781150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ CẦU GIẤY Số 31, phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0109782926 Total 12,615,500                     

0111 0109782926 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT K2STUDIO Số 1B, Ngõ 127 Phố Hào NamQuận Đống Đa 4272 1,115,500                       

0111 0109782926 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT K2STUDIO Số 1B, Ngõ 127 Phố Hào NamQuận Đống Đa 4254 11,500,000                     

0109783327 Total 3,761,100                       

0107 0109783327 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XNK TOÀN THẮNG Số 92, ngõ 670 đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 42,700                            

0107 0109783327 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XNK TOÀN THẮNG Số 92, ngõ 670 đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 218,400                          

0107 0109783327 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XNK TOÀN THẮNG Số 92, ngõ 670 đƣờng Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109783359 Total 3,967,250                       

0129 0109783359 Công Ty Cổ Phần Tiệp Bambu Và Cộng Sự Số 105, tổ dân phố số 9,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 467,250                          

0129 0109783359 Công Ty Cổ Phần Tiệp Bambu Và Cộng Sự Số 105, tổ dân phố số 9,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109784218 Total 79,813,195                     

0141 0109784218 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HƢNG VIỆT NAM Đội 11, Xóm SổHuyện Quốc Oai 4944 217,200                          

0141 0109784218 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HƢNG VIỆT NAM Đội 11, Xóm SổHuyện Quốc Oai 4931 1,908,285                       

0141 0109784218 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HƢNG VIỆT NAM Đội 11, Xóm SổHuyện Quốc Oai 1701 77,687,710                     

0109784948 Total 3,675,112,890                

0106 0109784948 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ THỰC PHẨM MINI GARDEN Số 80, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4918 987,089                          

0106 0109784948 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ THỰC PHẨM MINI GARDEN Số 80, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 41,820,462                     

0106 0109784948 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ THỰC PHẨM MINI GARDEN Số 80, phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 3,632,305,339                

0109785733 Total 7,905,987                       

0119 0109785733 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOCO Số 2, Ngõ 1 đƣờng liên xã , Đội 2, Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4931 57,002                            

0119 0109785733 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOCO Số 2, Ngõ 1 đƣờng liên xã , Đội 2, Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4944 432,600                          

0119 0109785733 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOCO Số 2, Ngõ 1 đƣờng liên xã , Đội 2, Thôn NhuếHuyện Đông Anh 1052 777,951                          

0119 0109785733 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOCO Số 2, Ngõ 1 đƣờng liên xã , Đội 2, Thôn NhuếHuyện Đông Anh 1701 788,434                          

0119 0109785733 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOCO Số 2, Ngõ 1 đƣờng liên xã , Đội 2, Thôn NhuếHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109785733 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOCO Số 2, Ngõ 1 đƣờng liên xã , Đội 2, Thôn NhuếHuyện Đông Anh 4254 3,850,000                       

0109786913 Total 20,147,800                     

0113 0109786913 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ANH VINH GROUP Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 3,500                              

0113 0109786913 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ANH VINH GROUP Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4944 294,300                          

0113 0109786913 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ANH VINH GROUP Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0113 0109786913 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ANH VINH GROUP Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4254 13,850,000                     

0109787089 Total 114,855,535                   

0157 0109787089 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HQ Số 4 ngõ 207/135/10 đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4272 386,750                          

0157 0109787089 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HQ Số 4 ngõ 207/135/10 đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4918 981,930                          

0157 0109787089 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HQ Số 4 ngõ 207/135/10 đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 16,149,877                     

0157 0109787089 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HQ Số 4 ngõ 207/135/10 đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 97,336,978                     

0109787219 Total 3,395,177                       

0125 0109787219 CÔNG TY TNHH RUBY THĂNG LONG Số 24, Ngõ 87, Tổ 7, Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 3,395,177                       

0109787762 Total 7,065,500                       

0115 0109787762 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ZENATECH

Phòng 2A, Tầng 2 Toà nhà Sông Đà, Số 18, Ngõ 165, Đƣờng Cầu,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4272 565,500                          

0115 0109787762 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ZENATECH

Phòng 2A, Tầng 2 Toà nhà Sông Đà, Số 18, Ngõ 165, Đƣờng Cầu,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109788501 Total 6,294,300                       

0156 0109788501 Công Ty Cổ Phần  Bất Động Sản Nhà Sang NV1.12 Khu đô thị chức năng Tây Mỗ đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 4944 294,300                          

0156 0109788501 Công Ty Cổ Phần  Bất Động Sản Nhà Sang NV1.12 Khu đô thị chức năng Tây Mỗ đƣờng Hữu HƣngQuận Nam Từ Liêm 2862 6,000,000                       

0109788678 Total 6,643,200                       

0156 0109788678 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Bình Minh Số nhà 2, Ngách 230/55/3 Ngõ 230 Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 643,200                          



0156 0109788678 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Phát Triển Dịch Vụ Bình Minh Số nhà 2, Ngách 230/55/3 Ngõ 230 Mễ Trì Thƣợng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0109790229 Total 14,896,450                     

0103 0109790229 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO ÁNH DƢƠNG VIỆT NAM Số nhà 31 ngõ 629/12 Phố Kim MãQuận Ba Đình 4944 22,200                            

0103 0109790229 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO ÁNH DƢƠNG VIỆT NAM Số nhà 31 ngõ 629/12 Phố Kim MãQuận Ba Đình 4272 1,374,250                       

0103 0109790229 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO ÁNH DƢƠNG VIỆT NAM Số nhà 31 ngõ 629/12 Phố Kim MãQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0109790229 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO ÁNH DƢƠNG VIỆT NAM Số nhà 31 ngõ 629/12 Phố Kim MãQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0109791222 Total 8,500,000                       

0109 0109791222 Công ty CP Giải Trí Global Connect

Khu đô thị The Manor Central Park , khu Sunrise C , số nhà 7,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109791222 Công ty CP Giải Trí Global Connect

Khu đô thị The Manor Central Park , khu Sunrise C , số nhà 7,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109791399 Total 6,864,000                       

0101 0109791399 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ANH VINH GROUPTầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4944 864,000                          

0101 0109791399 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ANH VINH GROUPTầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 2862 6,000,000                       

0109791663 Total 5,600,450                       

0156 0109791663 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bất Động Sản Vjm Lô A2.1, tầng 2 Tháp A tòa nhà Golden Palace số 99 Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4272 450,450                          

0156 0109791663 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bất Động Sản Vjm Lô A2.1, tầng 2 Tháp A tòa nhà Golden Palace số 99 Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109791663 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bất Động Sản Vjm Lô A2.1, tầng 2 Tháp A tòa nhà Golden Palace số 99 Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4254 3,150,000                       

0109791818 Total 5,783,500                       

0111 0109791818 CÔNG TY TNHH TECH LAW Số 838a Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 283,500                          

0111 0109791818 CÔNG TY TNHH TECH LAW Số 838a Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109791818 CÔNG TY TNHH TECH LAW Số 838a Đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109792226 Total 11,151,013                     

0109 0109792226 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thành Nam Số nhà 32, Ngõ 18 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 26,803                            

0109 0109792226 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thành Nam Số nhà 32, Ngõ 18 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 191,514                          

0109 0109792226 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thành Nam Số nhà 32, Ngõ 18 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 360,000                          

0109 0109792226 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thành Nam Số nhà 32, Ngõ 18 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 485,563                          

0109 0109792226 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thành Nam Số nhà 32, Ngõ 18 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109792226 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thành Nam Số nhà 32, Ngõ 18 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 8,087,133                       

0109792515 Total 7,029,750                       

0111 0109792515 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HBA Số 24, ngõ 24 , tổ 1BQuận Đống Đa 4272 529,750                          

0111 0109792515 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HBA Số 24, ngõ 24 , tổ 1BQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0109793780 Total 85,675,411                     

0111 0109793780 CÔNG TY TNHH MDH ENTERTAINMENT Số 23, ngõ 61, phố Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 63,142                            

0111 0109793780 CÔNG TY TNHH MDH ENTERTAINMENT Số 23, ngõ 61, phố Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 20,454,546                     

0111 0109793780 CÔNG TY TNHH MDH ENTERTAINMENT Số 23, ngõ 61, phố Thái Thịnh,Phƣờng Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 65,157,723                     

0109793886 Total 13,608,092                     

0157 0109793886 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP VĨNH PHÁT Số 3 Ngách 12/59 Ngõ 205 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4944 18,600                            

0157 0109793886 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP VĨNH PHÁT Số 3 Ngách 12/59 Ngõ 205 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4272 45,500                            

0157 0109793886 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP VĨNH PHÁT Số 3 Ngách 12/59 Ngõ 205 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 202,510                          

0157 0109793886 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP VĨNH PHÁT Số 3 Ngách 12/59 Ngõ 205 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4918 1,034,136                       

0157 0109793886 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP VĨNH PHÁT Số 3 Ngách 12/59 Ngõ 205 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 3,304,356                       

0157 0109793886 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP VĨNH PHÁT Số 3 Ngách 12/59 Ngõ 205 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0109793886 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP VĨNH PHÁT Số 3 Ngách 12/59 Ngõ 205 Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1052 5,502,990                       

0109794230 Total 6,628,050                       

0103 0109794230 CÔNG TY CỔ PHẦN THÂN ÁI VIỆT NAM Tòa A Khách sạn La Thành, Số 226 Vạn Phúc,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 778,050                          

0103 0109794230 CÔNG TY CỔ PHẦN THÂN ÁI VIỆT NAM Tòa A Khách sạn La Thành, Số 226 Vạn Phúc,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 5,850,000                       

0109794858 Total 9,600,150                       

0111 0109794858 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SAOLA Số nhà 01/07/39 Hào NamQuận Đống Đa 4944 206,400                          

0111 0109794858 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SAOLA Số nhà 01/07/39 Hào NamQuận Đống Đa 4272 893,750                          

0111 0109794858 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SAOLA Số nhà 01/07/39 Hào NamQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109794858 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SAOLA Số nhà 01/07/39 Hào NamQuận Đống Đa 4254 6,500,000                       

0109795241 Total 70,957,896                     



0157 0109795241 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VƢỢNG PHÁT VIỆT NAM Tầng 3 số 84 ngõ 337 tổ dân phố Xuân Lộc 1 đƣờng Phạm Văn ĐồQuận Bắc Từ Liêm 4944 25,200                            

0157 0109795241 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VƢỢNG PHÁT VIỆT NAM Tầng 3 số 84 ngõ 337 tổ dân phố Xuân Lộc 1 đƣờng Phạm Văn ĐồQuận Bắc Từ Liêm 4931 6,997,392                       

0157 0109795241 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VƢỢNG PHÁT VIỆT NAM Tầng 3 số 84 ngõ 337 tổ dân phố Xuân Lộc 1 đƣờng Phạm Văn ĐồQuận Bắc Từ Liêm 1701 63,935,304                     

0109795259 Total 2,701,722                       

0153 0109795259 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÙNG GIA Khu Hành Chính Mới, Thôn Gò Sóc,Thị trấn Tây Đằng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4272 75,900                            

0153 0109795259 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÙNG GIA Khu Hành Chính Mới, Thôn Gò Sóc,Thị trấn Tây Đằng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4931 2,625,822                       

0109795403 Total 62,672,444                     

0101 0109795403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ X68 Số 5A phố Trung Kính, Tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 201,600                          

0101 0109795403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ X68 Số 5A phố Trung Kính, Tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109795403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ X68 Số 5A phố Trung Kính, Tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 5,042,271                       

0101 0109795403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ X68 Số 5A phố Trung Kính, Tổ 33,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 54,428,573                     

0109795812 Total 40,156,230                     

0111 0109795812 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HD

Số nhà 25D Ngách 97 ngõ 73 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 4272 43,750                            

0111 0109795812 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HD

Số nhà 25D Ngách 97 ngõ 73 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 1052 5,855,246                       

0111 0109795812 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HD

Số nhà 25D Ngách 97 ngõ 73 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 1701 34,257,234                     

0109797023 Total 4,196,200                       

0129 0109797023 Công Ty Cổ Phần Vua Trầm Hƣơng Ttt Số 012 Lacasta Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 196,200                          

0129 0109797023 Công Ty Cổ Phần Vua Trầm Hƣơng Ttt Số 012 Lacasta Khu đô thị Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109797295 Total 33,586,400                     

0101 0109797295 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENRICH GARDEN Tầng 1, số 3-H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4944 653,400                          

0101 0109797295 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENRICH GARDEN Tầng 1, số 3-H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4272 3,933,000                       

0101 0109797295 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENRICH GARDEN Tầng 1, số 3-H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0101 0109797295 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENRICH GARDEN Tầng 1, số 3-H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4254 23,000,000                     

0109798041 Total 3,858,750                       

0115 0109798041 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỊNH ĐẠI PHÁT Số 30 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 358,750                          

0115 0109798041 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỊNH ĐẠI PHÁT Số 30 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109798468 Total 419,975,778                   

0108 0109798468 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 386 Số 110 ngõ 169 phố Minh Khai 4931 11,493                            

0108 0109798468 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 386 Số 110 ngõ 169 phố Minh Khai 1701 419,964,285                   

0109799535 Total 229,946,393                   

0111 0109799535 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÌNH ẢNH HÀ LONG Số 8/23 ngõ Tô TiềnQuận Đống Đa 4931 220,119                          

0111 0109799535 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÌNH ẢNH HÀ LONG Số 8/23 ngõ Tô TiềnQuận Đống Đa 4272 793,500                          

0111 0109799535 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÌNH ẢNH HÀ LONG Số 8/23 ngõ Tô TiềnQuận Đống Đa 4254 11,500,000                     

0111 0109799535 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÌNH ẢNH HÀ LONG Số 8/23 ngõ Tô TiềnQuận Đống Đa 1701 217,432,774                   

0109799750 Total 5,865,408                       

0115 0109799750 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẦU GIẤY Số 50, ngõ 32 Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 105,408                          

0115 0109799750 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẦU GIẤY Số 50, ngõ 32 Phan Văn Trƣờng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 5,760,000                       

0109799849 Total 13,000,000                     

0108 0109799849 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW BONG BAY Số 64 phố Nguyên Hồng 2863 2,000,000                       

0108 0109799849 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW BONG BAY Số 64 phố Nguyên Hồng 4254 11,000,000                     

0109800011 Total 4,196,200                       

0156 0109800011 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Và Thiết Bị Unity Nhà 2A Ngách 394/26/22 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 196,200                          

0156 0109800011 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Và Thiết Bị Unity Nhà 2A Ngách 394/26/22 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109801223 Total 7,962,744                       

0156 0109801223 Công Ty TNHH Chiếu Sáng Thiên Lộc Số 45 Ngõ 63 đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 956,162                          

0156 0109801223 Công Ty TNHH Chiếu Sáng Thiên Lộc Số 45 Ngõ 63 đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 7,006,582                       

0109803090 Total 32,680,425                     

0115 0109803090 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ENRICH GARDEN Tầng 2, số 3- H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4944 369,000                          

0115 0109803090 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ENRICH GARDEN Tầng 2, số 3- H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4272 2,161,425                       



0115 0109803090 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ENRICH GARDEN Tầng 2, số 3- H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 2862 6,000,000                       

0115 0109803090 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ENRICH GARDEN Tầng 2, số 3- H1, ngõ 20 Trần Kim XuyếnQuận Cầu Giấy 4254 24,150,000                     

0109803333 Total 3,932,600                       

0127 0109803333 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT XNK THĂNG LONG Thôn Ngự Tiền,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 432,600                          

0127 0109803333 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT XNK THĂNG LONG Thôn Ngự Tiền,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109803615 Total 2,016,200                       

0108 0109803615 CÔNG TY TNHH EDENT TOÀN CẦU Số 35 Đƣờng Trần Nhân Tông 4944 16,200                            

0108 0109803615 CÔNG TY TNHH EDENT TOÀN CẦU Số 35 Đƣờng Trần Nhân Tông 2863 2,000,000                       

0109804009 Total 22,491,650                     

0105 0109804009 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ XUÂN PHÁT. XPS Số 17, ngách 406/63 đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4944 11,400                            

0105 0109804009 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ XUÂN PHÁT. XPS Số 17, ngách 406/63 đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4272 1,680,250                       

0105 0109804009 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ XUÂN PHÁT. XPS Số 17, ngách 406/63 đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4268 4,650,000                       

0105 0109804009 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ XUÂN PHÁT. XPS Số 17, ngách 406/63 đƣờng Âu Cơ, Quận Tây Hồ 4254 16,150,000                     

0109804993 Total 3,520,400                       

0157 0109804993 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH VIỆT NAM Số 8 Ngách 15/12 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 20,400                            

0157 0109804993 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH VIỆT NAM Số 8 Ngách 15/12 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109805732 Total 4,809,290                       

0109 0109805732 Công ty CP Nvince Nhà số 8, ngõ 197, phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 259,167                          

0109 0109805732 Công ty CP Nvince Nhà số 8, ngõ 197, phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 4,550,123                       

0109805764 Total 42,044,480                     

0113 0109805764 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH MY BOND Số 16B, ngõ 250 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 209,700                          

0113 0109805764 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH MY BOND Số 16B, ngõ 250 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 328,921                          

0113 0109805764 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH MY BOND Số 16B, ngõ 250 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 1,000,000                       

0113 0109805764 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH MY BOND Số 16B, ngõ 250 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109805764 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH MY BOND Số 16B, ngõ 250 Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 38,505,859                     

0109806711 Total 163,759,881                   

0101 0109806711 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀ PHÁT PROPERTY Số 115 Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0101 0109806711 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀ PHÁT PROPERTY Số 115 Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 4931 4,102,022                       

0101 0109806711 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀ PHÁT PROPERTY Số 115 Lĩnh NamQuận Hoàng Mai 1701 157,657,859                   

0109807786 Total 3,554,250                       

0125 0109807786 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Dƣơng Bảo Anh Số 10, ngách 29, ngõ 68 Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 54,250                            

0125 0109807786 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Dƣơng Bảo Anh Số 10, ngách 29, ngõ 68 Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109808412 Total 12,650,000                     

0103 0109808412 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN MINH

Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 đƣờng Liễu,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà 

Nội 4254 12,650,000                     

0109809335 Total 40,185,218                     

0111 0109809335 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHIÊU GROUP 89 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4944 196,200                          

0111 0109809335 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHIÊU GROUP 89 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4931 258,518                          

0111 0109809335 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHIÊU GROUP 89 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1052 2,523,000                       

0111 0109809335 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHIÊU GROUP 89 Hoàng CầuQuận Đống Đa 1701 2,861,500                       

0111 0109809335 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHIÊU GROUP 89 Hoàng CầuQuận Đống Đa 2863 4,000,000                       

0111 0109809335 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHIÊU GROUP 89 Hoàng CầuQuận Đống Đa 4254 30,346,000                     

0109809550 Total 4,000,000                       

0109 0109809550 Công ty TNHH Salla Việt Nam Số nhà 20A ngách 2/51 ngõ 250 Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109810813 Total 7,155,350                       

0156 0109810813 Hợp Tác Xã Nông Sản Kim Long Căn T6-BT1, khu đô thị Intracom, Quận Nam Từ Liêm 4944 21,600                            

0156 0109810813 Hợp Tác Xã Nông Sản Kim Long Căn T6-BT1, khu đô thị Intracom, Quận Nam Từ Liêm 4272 633,750                          

0156 0109810813 Hợp Tác Xã Nông Sản Kim Long Căn T6-BT1, khu đô thị Intracom, Quận Nam Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0109811461 Total 4,203,700                       

0129 0109811461 Công Ty Tnhh 2H Global Số nhà 8 ngõ 5 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4944 196,200                          

0129 0109811461 Công Ty Cổ Phần Vua Trầm Hƣơng Ttt Số nhà 8 ngõ 5 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 507,500                          

0129 0109811461 Công Ty Cổ Phần Vua Trầm Hƣơng Ttt Số nhà 8 ngõ 5 đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0109812218 Total 16,177,773                     

0107 0109812218 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƢƠNG MẠI LINH AN Số 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4917 22,309                            

0107 0109812218 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƢƠNG MẠI LINH AN Số 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 108,665                          

0107 0109812218 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƢƠNG MẠI LINH AN Số 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 217,800                          



0107 0109812218 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƢƠNG MẠI LINH AN Số 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 1001 5,454,545                       

0107 0109812218 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƢƠNG MẠI LINH AN Số 144/95 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 10,374,454                     

0109812641 Total 6,500,000                       

0111 0109812641 CÔNG TY TNHH CHƢƠNG KHÔI Số 30 đƣờng Yên Lãng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109814180 Total 25,329,469                     

0115 0109814180 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI BẢO LONG Số nhà 09, hẻm 12, ngách 55, ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4931 3,165,078                       

0115 0109814180 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI BẢO LONG Số nhà 09, hẻm 12, ngách 55, ngõ 381 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 1701 22,164,391                     

0109814783 Total 10,102,000                     

0106 0109814783 CÔNG TY CỔ PHẦN GEF ĐẮC PHÖ QUÝ Số 54 Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 4944 294,000                          

0106 0109814783 CÔNG TY CỔ PHẦN GEF ĐẮC PHÖ QUÝ Số 54 Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 4272 308,000                          

0106 0109814783 CÔNG TY CỔ PHẦN GEF ĐẮC PHÖ QUÝ Số 54 Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0109814783 CÔNG TY CỔ PHẦN GEF ĐẮC PHÖ QUÝ Số 54 Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 2862 6,000,000                       

0109814896 Total 19,248,250                     

0101 0109814896 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DIỆP LINH

Số 5, hẻm 41, nghách 2, ngõ 129 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4272 4,248,250                       

0101 0109814896 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DIỆP LINH

Số 5, hẻm 41, nghách 2, ngõ 129 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà 

Nội 4254 15,000,000                     

0109814913 Total 3,004,725                       

0119 0109814913 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮC LỢI Thôn Mạch Lũng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 4,725                              

0119 0109814913 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮC LỢI Thôn Mạch Lũng,Xã Đại Mạch,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109816484 Total 7,776,175                       

0131 0109816484 Công Ty TNHH Thành Phát Express Số 58 đƣờng 915 La GiánThị xã Sơn Tây 4944 196,200                          

0131 0109816484 Công Ty TNHH Thành Phát Express Số 58 đƣờng 915 La GiánThị xã Sơn Tây 4272 429,975                          

0131 0109816484 Công Ty TNHH Thành Phát Express Số 58 đƣờng 915 La GiánThị xã Sơn Tây 4254 3,150,000                       

0131 0109816484 Công Ty TNHH Thành Phát Express Số 58 đƣờng 915 La GiánThị xã Sơn Tây 2863 4,000,000                       

0109817424 Total 3,867,500                       

0111 0109817424 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BAV Số 6, ngõ 256 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 367,500                          

0111 0109817424 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BAV Số 6, ngõ 256 Đặng Tiến Đông,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109818185 Total 4,794,433                       

0129 0109818185 Công Ty Cổ Phần  Dịch Vụ Và Địa Ốc Zambaland Số 115, ngõ 233 tổ 9, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 44,676                            

0129 0109818185 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Thu Khoa Số 115, ngõ 233 tổ 9, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 267,750                          

0129 0109818185 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Thu Khoa Số 115, ngõ 233 tổ 9, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109818185 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Thu Khoa Số 115, ngõ 233 tổ 9, đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,482,007                       

0109819534 Total 12,427,512                     

0111 0109819534 CÔNG TY TNHH TRẮC ĐẠC THANH BÌNH P605 Tầng 6 Toà nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 38,850                            

0111 0109819534 CÔNG TY TNHH TRẮC ĐẠC THANH BÌNH P605 Tầng 6 Toà nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 12,388,662                     

0109820674 Total 4,023,250                       

0101 0109820674 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT LỘC HÀ NỘI Thôn Yên Nhân,Xã Hòa Chính,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 523,250                          

0101 0109820674 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƢ PHÁT LỘC HÀ NỘI Thôn Yên Nhân,Xã Hòa Chính,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109820681 Total 16,129,859                     

0157 0109820681 CÔNG TY TNHH BẢO MINH BLUE SKY Số nhà 35, Phố Trung Tựu, Quận Bắc Từ Liêm 4944 13,200                            

0157 0109820681 CÔNG TY TNHH BẢO MINH BLUE SKY Số nhà 35, Phố Trung Tựu, Quận Bắc Từ Liêm 4931 1,045,418                       

0157 0109820681 CÔNG TY TNHH BẢO MINH BLUE SKY Số nhà 35, Phố Trung Tựu, Quận Bắc Từ Liêm 4254 6,500,000                       

0157 0109820681 CÔNG TY TNHH BẢO MINH BLUE SKY Số nhà 35, Phố Trung Tựu, Quận Bắc Từ Liêm 1701 8,571,241                       

0109821861 Total 16,912,950                     

0101 0109821861 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEW LAND VIỆT NAM Số 11, ngách 10, ngõ 30, phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 4944 394,200                          

0101 0109821861 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEW LAND VIỆT NAM Số 11, ngách 10, ngõ 30, phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0109821861 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEW LAND VIỆT NAM Số 11, ngách 10, ngõ 30, phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 4272 3,018,750                       

0101 0109821861 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEW LAND VIỆT NAM Số 11, ngách 10, ngõ 30, phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0109822262 Total 2,004,200                       

0157 0109822262 CÔNG TY CỔ PHẦN VẺ ĐẸP TOÀN CẦU PINK SECRET Số nhà 12, ngõ 7/22, tổ dân phố Hoàng Liên 2,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 4,200                              

0157 0109822262 CÔNG TY CỔ PHẦN VẺ ĐẸP TOÀN CẦU PINK SECRET Số nhà 12, ngõ 7/22, tổ dân phố Hoàng Liên 2,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109822304 Total 3,500,000                       



0157 0109822304 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO HONOR

Lô số 10 Khu phố An Sinh, O16-CT2 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây,,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109822329 Total 11,289,600                     

0143 0109822329 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ MAY ÁNH DƢƠNG Số nhà 42, Đội 3, Thôn My Dƣơng,Xã Thanh Mai,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 11,289,600                     

0109823033 Total 28,580,375                     

0125 0109823033 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG HOÀNG ANH Ngõ 5 Nhân Hoà, Huyện Thanh Trì 4931 137,655                          

0125 0109823033 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG HOÀNG ANH Ngõ 5 Nhân Hoà, Huyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0109823033 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG HOÀNG ANH Ngõ 5 Nhân Hoà, Huyện Thanh Trì 1701 24,442,720                     

0109823629 Total 8,739,500                       

0101 0109823629 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GERMANY Số 6, biệt thự liền kề 5, khu đô thị Xa laQuận Hà Đông 4272 1,739,500                       

0101 0109823629 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GERMANY Số 6, biệt thự liền kề 5, khu đô thị Xa laQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0101 0109823629 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GERMANY Số 6, biệt thự liền kề 5, khu đô thị Xa laQuận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0109825351 Total 23,118,504                     

0105 0109825351 CÔNG TY CỔ PHẦN BKAP NEXT Số 242, đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1001 23,118,504                     

0109825633 Total 314,575,541                   

0129 0109825633 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mixviet Lô CX01- khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 1,313,457                       

0129 0109825633 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mixviet Lô CX01- khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 313,262,084                   

0109825714 Total 3,294,300                       

0107 0109825714 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM VINH PHÖ PLUSSố nhà 26, Ngách 55/57, Ngõ 95, Phố Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 294,300                          

0107 0109825714 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM VINH PHÖ PLUSSố nhà 26, Ngách 55/57, Ngõ 95, Phố Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0109826588 Total 344,028,563                   

0115 0109826588 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BÌNH THỊNH Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy 4931 599,464                          

0115 0109826588 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BÌNH THỊNH Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy 1701 343,429,099                   

0109826940 Total 10,432,500                     

0105 0109826940 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÙNG ANH Số nhà 11 Ngách 81 Ngõ 238 Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 22,500                            

0105 0109826940 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÙNG ANH Số nhà 11 Ngách 81 Ngõ 238 Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 910,000                          

0105 0109826940 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÙNG ANH Số nhà 11 Ngách 81 Ngõ 238 Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0105 0109826940 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÙNG ANH Số nhà 11 Ngách 81 Ngõ 238 Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105 0109826940 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÙNG ANH Số nhà 11 Ngách 81 Ngõ 238 Âu Cơ,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109827084 Total 15,480,500                     

0111 0109827084 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDV Số 36/26 phố Nguyên HồngQuận Đống Đa 4272 780,500                          

0111 0109827084 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDV Số 36/26 phố Nguyên HồngQuận Đống Đa 4254 7,350,000                       

0111 0109827084 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDV Số 36/26 phố Nguyên HồngQuận Đống Đa 4268 7,350,000                       

0109827535 Total 6,826,713                       

0109 0109827535 Công ty TNHH Thƣơng Mại Tbyt Hùng Cƣờng 27 Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 2,400                              

0109 0109827535 Công ty TNHH Thƣơng Mại Tbyt Hùng Cƣờng 27 Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 96,506                            

0109 0109827535 Công ty TNHH Thƣơng Mại Tbyt Hùng Cƣờng 27 Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109827535 Công ty TNHH Thƣơng Mại Tbyt Hùng Cƣờng 27 Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 4,727,807                       

0109827888 Total 22,488,219                     

0101 0109827888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC PHƢƠNG ĐÔNG LAND Số 5, ngõ 192/31 đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4944 246,000                          

0101 0109827888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC PHƢƠNG ĐÔNG LAND Số 5, ngõ 192/31 đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4931 712,633                          

0101 0109827888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC PHƢƠNG ĐÔNG LAND Số 5, ngõ 192/31 đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 4917 1,756,131                       

0101 0109827888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC PHƢƠNG ĐÔNG LAND Số 5, ngõ 192/31 đƣờng Tam TrinhQuận Hoàng Mai 1701 19,773,455                     

0109828137 Total 5,977,200                       

0115 0109828137 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VIGER VIỆT NAM Số nhà 53C, ngách 27/29 đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,200                              

0115 0109828137 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VIGER VIỆT NAM Số nhà 53C, ngách 27/29 đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 476,000                          

0115 0109828137 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VIGER VIỆT NAM Số nhà 53C, ngách 27/29 đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109828137 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VIGER VIỆT NAM Số nhà 53C, ngách 27/29 đƣờng Võ Chí Công, tổ 13,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109828401 Total 2,007,513                       

0156 0109828401 Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Quang Anh P12A04, tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4918 203,010                          

0156 0109828401 Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Quang Anh P12A04, tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1052 1,804,503                       



0109829067 Total 55,883,414                     

0111 0109829067 Tạp Chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu Tầng 8, tòa nhà Khối các Viện nghiên cứu Quốc tế,176 Thái Hà,,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 49,050                            

0111 0109829067 Tạp Chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu Tầng 8, tòa nhà Khối các Viện nghiên cứu Quốc tế,176 Thái Hà,,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 518,000                          

0111 0109829067 Tạp Chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu Tầng 8, tòa nhà Khối các Viện nghiên cứu Quốc tế,176 Thái Hà,,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0111 0109829067 Tạp Chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu Tầng 8, tòa nhà Khối các Viện nghiên cứu Quốc tế,176 Thái Hà,,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 2,969,724                       

0111 0109829067 Tạp Chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu Tầng 8, tòa nhà Khối các Viện nghiên cứu Quốc tế,176 Thái Hà,,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0109829067 Tạp Chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu Tầng 8, tòa nhà Khối các Viện nghiên cứu Quốc tế,176 Thái Hà,,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 47,846,640                     

0109829652 Total 5,881,744                       

0156 0109829652 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Kinh Doanh Thép Anh Tú Số 5 ngách 132B ngõ 28 Phố Đại Linh, TDP 18,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 320,337                          

0156 0109829652 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Kinh Doanh Thép Anh Tú Số 5 ngách 132B ngõ 28 Phố Đại Linh, TDP 18,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 5,561,407                       

0109831041 Total 171,913,233                   

0113 0109831041 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VINH HÀ Số nhà 14 - 15 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 104,400                          

0113 0109831041 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VINH HÀ Số nhà 14 - 15 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 1,251,000                       

0113 0109831041 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VINH HÀ Số nhà 14 - 15 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 5,310,183                       

0113 0109831041 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VINH HÀ Số nhà 14 - 15 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0113 0109831041 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VINH HÀ Số nhà 14 - 15 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 153,747,650                   

0109831323 Total 317,283,840                   

0109 0109831323 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Năng Lƣợng Toàn Cầu Số 12B, ngõ 178 đƣờng Hoàng Mai, Tổ 18, Quận Hoàng Mai 4272 77,250                            

0109 0109831323 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Năng Lƣợng Toàn Cầu Số 12B, ngõ 178 đƣờng Hoàng Mai, Tổ 18, Quận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109 0109831323 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Năng Lƣợng Toàn Cầu Số 12B, ngõ 178 đƣờng Hoàng Mai, Tổ 18, Quận Hoàng Mai 4918 3,664,256                       

0109 0109831323 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Năng Lƣợng Toàn Cầu Số 12B, ngõ 178 đƣờng Hoàng Mai, Tổ 18, Quận Hoàng Mai 4931 26,828,224                     

0109 0109831323 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Năng Lƣợng Toàn Cầu Số 12B, ngõ 178 đƣờng Hoàng Mai, Tổ 18, Quận Hoàng Mai 1052 52,947,811                     

0109 0109831323 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Năng Lƣợng Toàn Cầu Số 12B, ngõ 178 đƣờng Hoàng Mai, Tổ 18, Quận Hoàng Mai 1701 230,266,299                   

0109831524 Total 352,643,674                   

0113 0109831524 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 209 Đƣờng Giáp Nhất,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 195,600                          

0113 0109831524 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 209 Đƣờng Giáp Nhất,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 2,661,517                       

0113 0109831524 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 209 Đƣờng Giáp Nhất,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0113 0109831524 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 209 Đƣờng Giáp Nhất,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 4,129,507                       

0113 0109831524 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 209 Đƣờng Giáp Nhất,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 341,657,050                   

0109832101 Total 9,618,197                       

0115 0109832101 CÔNG TY CỔ PHẦN MEFI Tầng 5, số 9 ngõ 4 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 436,853                          

0115 0109832101 CÔNG TY CỔ PHẦN MEFI Tầng 5, số 9 ngõ 4 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 4,078,215                       

0115 0109832101 CÔNG TY CỔ PHẦN MEFI Tầng 5, số 9 ngõ 4 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 5,103,129                       

0109832253 Total 16,703,001                     

0115 0109832253 CÔNG TY TNHH AKPOST Số 20 ngõ 118/6 dƣờng Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 4931 1,126,201                       

0115 0109832253 CÔNG TY TNHH AKPOST Số 20 ngõ 118/6 dƣờng Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy 1701 15,576,800                     

0109832408 Total 210,735,165                   

0106 0109832408 CÔNG TY TNHH BẢO MINH TAILOR 39/11 Hai BàTrƣng,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0109832408 CÔNG TY TNHH BẢO MINH TAILOR 39/11 Hai BàTrƣng,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 20,295,005                     

0106 0109832408 CÔNG TY TNHH BẢO MINH TAILOR 39/11 Hai BàTrƣng,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 188,440,160                   

0109832542 Total 14,150,750                     

0111 0109832542 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TOPPHONE Số 101 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 2,650,750                       

0111 0109832542 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TOPPHONE Số 101 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109832969 Total 7,117,550                       



0106 0109832969 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊNH PHÁT EXPRESS Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4944 22,800                            

0106 0109832969 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊNH PHÁT EXPRESS Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 594,750                          

0106 0109832969 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊNH PHÁT EXPRESS Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4254 6,500,000                       

0109833313 Total 60,375,009                     

0111 0109833313 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG KIM CƢƠNG Số 10,nghách 127/93 Hào NamQuận Đống Đa 1052 688,579                          

0111 0109833313 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG KIM CƢƠNG Số 10,nghách 127/93 Hào NamQuận Đống Đa 4931 798,255                          

0111 0109833313 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG KIM CƢƠNG Số 10,nghách 127/93 Hào NamQuận Đống Đa 1701 58,888,175                     

0109833514 Total 4,023,250                       

0109 0109833514 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Kim Khí Tân Việt Phát Số 24/52 phố Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 523,250                          

0109 0109833514 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Kim Khí Tân Việt Phát Số 24/52 phố Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109833708 Total 8,173,350                       

0129 0109833708 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mixviet Số 7A, ngõ 90, tổ dân phố 14Quận Hà Đông 4944 195,600                          

0129 0109833708 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thk Group Số 7A, ngõ 90, tổ dân phố 14Quận Hà Đông 4272 477,750                          

0129 0109833708 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Mỹ Phẩm Colaco Số 7A, ngõ 90, tổ dân phố 14Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109833708 Công Ty Cổ Phần Dƣợc Mỹ Phẩm Colaco Số 7A, ngõ 90, tổ dân phố 14Quận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0109833835 Total 18,728,450                     

0155 0109833835 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LƢƠNG Thôn Núi SáoHuyện Chƣơng Mỹ 4944 196,200                          

0155 0109833835 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LƢƠNG Thôn Núi SáoHuyện Chƣơng Mỹ 4272 1,182,250                       

0155 0109833835 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LƢƠNG Thôn Núi SáoHuyện Chƣơng Mỹ 2863 4,000,000                       

0155 0109833835 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LƢƠNG Thôn Núi SáoHuyện Chƣơng Mỹ 4254 13,350,000                     

0109835688 Total 6,958,400                       

0125 0109835688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG THƢƠNG ĐẠI THÀNH Quốc lộ 1A, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4944 73,200                            

0125 0109835688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG THƢƠNG ĐẠI THÀNH Quốc lộ 1A, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4931 91,200                            

0125 0109835688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG THƢƠNG ĐẠI THÀNH Quốc lộ 1A, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4272 294,000                          

0125 0109835688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG THƢƠNG ĐẠI THÀNH Quốc lộ 1A, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 1701 1,000,000                       

0125 0109835688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG THƢƠNG ĐẠI THÀNH Quốc lộ 1A, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0109835688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG THƢƠNG ĐẠI THÀNH Quốc lộ 1A, Thôn Yên PhúHuyện Thanh Trì 4254 3,500,000                       

0109836730 Total 894,798,190                   

0111 0109836730 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BẢO KHANH Số 38, ngõ 113 Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 443,673,190                   

0111 0109836730 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BẢO KHANH Số 38, ngõ 113 Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 451,125,000                   

0109839643 Total 27,922,373                     

0155 0109839643 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN AN PHÁT Thôn Cầu,Xã Ngọc Hòa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4918 8,553                              

0155 0109839643 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN AN PHÁT Thôn Cầu,Xã Ngọc Hòa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 814,546                          

0155 0109839643 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI PHÁT TRIỂN AN PHÁT Thôn Cầu,Xã Ngọc Hòa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 27,099,274                     

0109842188 Total 3,471,600                       

0109 0109842188 Công ty CP Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Việt Nhật Số 20, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 471,600                          

0109 0109842188 Công ty CP Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Việt Nhật Số 20, đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109842357 Total 11,166,250                     

0111 0109842357 CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOSTAR Tầng 6, tòa Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 516,250                          

0111 0109842357 CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOSTAR Tầng 6, tòa Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 10,650,000                     

0109842533 Total 5,396,550                       

0106 0109842533 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG ẨM THỰC QUỐC TẾ BDH Số 4D Ngõ 47 Phố Vạn Kiếp, Quận Hoàn Kiếm 4272 453,250                          

0106 0109842533 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG ẨM THỰC QUỐC TẾ BDH Số 4D Ngõ 47 Phố Vạn Kiếp, Quận Hoàn Kiếm 1701 1,443,300                       

0106 0109842533 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG ẨM THỰC QUỐC TẾ BDH Số 4D Ngõ 47 Phố Vạn Kiếp, Quận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0109843086 Total 25,505,200                     

0129 0109843086 Công Ty Tnhh Dịch Vụ & Sản Xuất Ngọc Anh Tú

Ô số 2, Tầng 12A, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 326,700                          

0129 0109843086 Công Ty Tnhh Dịch Vụ & Sản Xuất Ngọc Anh Tú

Ô số 2, Tầng 12A, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 1,178,500                       

0129 0109843086 Công Ty Tnhh Dịch Vụ & Sản Xuất Ngọc Anh Tú

Ô số 2, Tầng 12A, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 2862 6,000,000                       

0129 0109843086 Công Ty Tnhh Dịch Vụ & Sản Xuất Ngọc Anh Tú

Ô số 2, Tầng 12A, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, Số 102 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 18,000,000                     

0109843262 Total 39,339,000                     

0101 0109843262 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ATH

4-TM1-4 Shophouse Khu Đô Thị The Manor Central Park, Đƣờng N,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4272 189,000                          



0101 0109843262 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ATH

4-TM1-4 Shophouse Khu Đô Thị The Manor Central Park, Đƣờng N,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4254 39,150,000                     

0109844178 Total 2,013,200                       

0108 0109844178 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TRÖC AN Số 22, lô TT2A, khu liền kề 622 phố Minh Khai 4944 13,200                            

0108 0109844178 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TRÖC AN Số 22, lô TT2A, khu liền kề 622 phố Minh Khai 2863 2,000,000                       

0109844788 Total 3,787,000                       

0115 0109844788 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG THU HƢƠNG Số 01 Doãn Kế Thiện,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 287,000                          

0115 0109844788 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG THU HƢƠNG Số 01 Doãn Kế Thiện,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109846961 Total 8,117,950                       

0106 0109846961 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPT HÀ NỘI Số 66 phố Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 4944 196,200                          

0106 0109846961 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPT HÀ NỘI Số 66 phố Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 4272 421,750                          

0106 0109846961 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPT HÀ NỘI Số 66 phố Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 4254 3,500,000                       

0106 0109846961 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPT HÀ NỘI Số 66 phố Cầu ĐấtQuận Hoàn Kiếm 2863 4,000,000                       

0109847605 Total 3,534,800                       

0108 0109847605 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÔNG SEN HỒNG 493 Kim Ngƣu 4944 34,800                            

0108 0109847605 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÔNG SEN HỒNG 493 Kim Ngƣu 4254 3,500,000                       

0109849313 Total 23,434,849                     

0157 0109849313 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT HK VIỆT NAM Số 03, ngõ 377 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4944 255,600                          

0157 0109849313 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT HK VIỆT NAM Số 03, ngõ 377 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4931 666,621                          

0157 0109849313 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT HK VIỆT NAM Số 03, ngõ 377 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0157 0109849313 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT HK VIỆT NAM Số 03, ngõ 377 đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 1701 18,512,628                     

0109850196 Total 7,345,000                       

0101 0109850196 CÔNG TY TNHH TM & DV TG VIỆT NAM Số 11G, ngách 67 Ngõ Gốc Đề, phố Minh Khai, tổ 23Quận Hoàng Mai 4272 845,000                          

0101 0109850196 CÔNG TY TNHH TM & DV TG VIỆT NAM Số 11G, ngách 67 Ngõ Gốc Đề, phố Minh Khai, tổ 23Quận Hoàng Mai 4254 6,500,000                       

0109850414 Total 60,235,758                     

0141 0109850414 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP TST Xóm 1, Thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 660,000                          

0141 0109850414 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP TST Xóm 1, Thôn Yên Nội,Xã Đồng Quang,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 59,575,758                     

0109850767 Total 4,196,200                       

0109 0109850767 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế M.C Số 45 ngách 108 ngõ 553 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 196,200                          

0109 0109850767 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế M.C Số 45 ngách 108 ngõ 553 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109850887 Total 5,463,861                       

0108 0109850887 CÔNG TY TNHH PHONG LAN INC Số 1M9, ngõ 41 phố Bùi Ngọc Dƣơng 4931 909,885                          

0108 0109850887 CÔNG TY TNHH PHONG LAN INC Số 1M9, ngõ 41 phố Bùi Ngọc Dƣơng 1701 4,553,976                       

0109850904 Total 12,881,650                     

0127 0109850904 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THẠCH ĐÀ XANH Xóm Riêng, thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 4944 20,400                            

0127 0109850904 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THẠCH ĐÀ XANH Xóm Riêng, thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 4272 861,250                          

0127 0109850904 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THẠCH ĐÀ XANH Xóm Riêng, thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 2863 2,000,000                       

0127 0109850904 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THẠCH ĐÀ XANH Xóm Riêng, thôn Phù TrìHuyện Mê Linh 4254 10,000,000                     

0109852450 Total 6,770,850                       

0129 0109852450 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Khu đất dịch vụ LK8Quận Hà Đông 4944 180,600                          

0129 0109852450 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Khu đất dịch vụ LK8Quận Hà Đông 4272 1,090,250                       

0129 0109852450 Công Ty Cổ Phần G-Man Khu đất dịch vụ LK8Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109852450 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Khu đất dịch vụ LK8Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0109852612 Total 16,902,526                     

0115 0109852612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU THÀNH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 56,926                            

0115 0109852612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU THÀNH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 195,600                          

0115 0109852612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU THÀNH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0109852612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU THÀNH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109854056 Total 8,690,500                       

0109 0109854056 Công ty TNHH Health Beauty Minh Trần Số 4 ngách 30 ngõ 190 Hoàng Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 1,690,500                       

0109 0109854056 Công ty TNHH Health Beauty Minh Trần Số 4 ngách 30 ngõ 190 Hoàng Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0109 0109854056 Công ty TNHH Health Beauty Minh Trần Số 4 ngách 30 ngõ 190 Hoàng Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109855003 Total 327,469,188                   

0157 0109855003 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HÕA BÌNH Số 48, ngõ 488/22 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 327,469,188                   

0109855973 Total 24,100,381                     

0139 0109855973 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN LONG GROUP Số 37 đƣờng Yên Thái 2,Xã Tiền Yên,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 222,260                          

0139 0109855973 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN LONG GROUP Số 37 đƣờng Yên Thái 2,Xã Tiền Yên,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0139 0109855973 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN LONG GROUP Số 37 đƣờng Yên Thái 2,Xã Tiền Yên,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 21,878,121                     

0109856007 Total 9,212,746                       

0101 0109856007 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG CPC VIỆT NAM Số I15-08, Khu đô thị Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 4917 178,125                          

0101 0109856007 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG CPC VIỆT NAM Số I15-08, Khu đô thị Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0101 0109856007 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG CPC VIỆT NAM Số I15-08, Khu đô thị Dƣơng Nội, Quận Hà Đông 1001 6,034,621                       

0109856462 Total 21,148,941                     

0107 0109856462 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HỒNG HẢI Số 10 ngõ 548/53 đƣờng Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Gia Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 916,835                          

0107 0109856462 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HỒNG HẢI Số 10 ngõ 548/53 đƣờng Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Gia Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 20,232,106                     

0109856825 Total 2,399,697                       

0101 0109856825 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIETTECH Tầng 4, Tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 2,399,697                       

0109859551 Total 52,500,372                     

0157 0109859551 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ VUÔNG Số 66 Đƣờng Phan Bá Vành, Quận Bắc Từ Liêm 4272 1,172,500                       

0157 0109859551 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ VUÔNG Số 66 Đƣờng Phan Bá Vành, Quận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0109859551 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ VUÔNG Số 66 Đƣờng Phan Bá Vành, Quận Bắc Từ Liêm 4931 5,699,913                       

0157 0109859551 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ VUÔNG Số 66 Đƣờng Phan Bá Vành, Quận Bắc Từ Liêm 1701 42,127,959                     

0109860010 Total 35,147,723                     

0109 0109860010 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Trƣờng Sinh Khu B, Cảng Khuyến Lƣơng, tổ 8,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 7,802                              

0109 0109860010 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Trƣờng Sinh Khu B, Cảng Khuyến Lƣơng, tổ 8,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 8,313,211                       

0109 0109860010 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Trƣờng Sinh Khu B, Cảng Khuyến Lƣơng, tổ 8,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 26,826,710                     

0109860532 Total 7,960,234                       

0129 0109860532 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Số 67, ngõ 4 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 63,283                            

0129 0109860532 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Số 67, ngõ 4 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 1,396,951                       

0129 0109860532 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Số 67, ngõ 4 đƣờng Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109861046 Total 6,014,500                       

0131 0109861046 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vss Việt Nam Số nhà 32C Hoàng DiệuThị xã Sơn Tây 4272 514,500                          

0131 0109861046 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vss Việt Nam Số nhà 32C Hoàng DiệuThị xã Sơn Tây 2863 2,000,000                       

0131 0109861046 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vss Việt Nam Số nhà 32C Hoàng DiệuThị xã Sơn Tây 4254 3,500,000                       

0109861310 Total 9,435,550                       

0103 0109861310 HỢP TÁC XÃ OCOP TOÀN QUỐC Số 47, ngõ 55, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 67,800                            

0103 0109861310 HỢP TÁC XÃ OCOP TOÀN QUỐC Số 47, ngõ 55, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 867,750                          

0103 0109861310 HỢP TÁC XÃ OCOP TOÀN QUỐC Số 47, ngõ 55, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 2,000,000                       

0103 0109861310 HỢP TÁC XÃ OCOP TOÀN QUỐC Số 47, ngõ 55, đƣờng Hoàng Hoa Thám,Phƣờng Ngọc Hà,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109861631 Total 1,681,705,108                

0145 0109861631 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM LƢU GIA Thôn Xâm Hồ,Xã Vân Tảo,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 764,121                          

0145 0109861631 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM LƢU GIA Thôn Xâm Hồ,Xã Vân Tảo,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 538,906,564                   

0145 0109861631 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM LƢU GIA Thôn Xâm Hồ,Xã Vân Tảo,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1052 1,142,034,423                

0109861832 Total 22,148,463                     

0111 0109861832 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ HƢNG PHÖC Số 19/76 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4931 1,257,376                       

0111 0109861832 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ HƢNG PHÖC Số 19/76 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 4254 3,500,000                       

0111 0109861832 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƢ HƢNG PHÖC Số 19/76 Nguyễn Chí ThanhQuận Đống Đa 1701 17,391,087                     

0109861945 Total 7,927,831                       

0157 0109861945 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ KHÁNH PHAN Số 4 Nghách 81 Ngõ 75 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 5,711                              

0157 0109861945 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ KHÁNH PHAN Số 4 Nghách 81 Ngõ 75 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0157 0109861945 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ KHÁNH PHAN Số 4 Nghách 81 Ngõ 75 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 5,922,120                       

0109863928 Total 79,363,675                     

0125 0109863928 CÔNG TY TNHH ANAN LOGISTICS Xóm mới Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 531,899                          

0125 0109863928 CÔNG TY TNHH ANAN LOGISTICS Xóm mới Ngọc Hồi,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 78,831,776                     



0109864047 Total 11,342,924                     

0129 0109864047 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Số 9 LK 11B, khu đô thị Mỗ Lao, phố Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 16,600                            

0129 0109864047 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Số 9 LK 11B, khu đô thị Mỗ Lao, phố Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 22,750                            

0129 0109864047 Công Ty Cổ Phần 3S Capital Số 9 LK 11B, khu đô thị Mỗ Lao, phố Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 192,611                          

0129 0109864047 Công Ty Cổ Phần Bovacs Việt Nam Số 9 LK 11B, khu đô thị Mỗ Lao, phố Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 11,110,963                     

0109864551 Total 17,147,670                     

0125 0109864551 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI ANH HƢNG Số 9, Hẻm 482/2/20, Ngõ 482, Đƣờng Kim GiangHuyện Thanh Trì 1701 17,147,670                     

0109865474 Total 2,006,879,702                

0135 0109865474 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ TỔNG HỢP THỊNH VƢỢNGCụm 3,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4931 73,386,413                     

0135 0109865474 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ TỔNG HỢP THỊNH VƢỢNGCụm 3,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 1701 1,933,493,289                

0109865555 Total 7,633,400                       

0108 0109865555 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI FOOD BANKS VIETNAM Số 7, đƣờng Hồ Xuân Hƣơng 4944
174,900                          

0108 0109865555 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI FOOD BANKS VIETNAM Số 7, đƣờng Hồ Xuân Hƣơng 4272
458,500                          

0108 0109865555 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI FOOD BANKS VIETNAM Số 7, đƣờng Hồ Xuân Hƣơng 4254
7,000,000                       

0109865883 Total 17,731,100                     

0125 0109865883 HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ THÔN PHƢƠNG NHỊ Nhà văn hóa thôn Phƣơng Nhị, Huyện Thanh Trì 4944 195,600                          

0125 0109865883 HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ THÔN PHƢƠNG NHỊ Nhà văn hóa thôn Phƣơng Nhị, Huyện Thanh Trì 4272 2,035,500                       

0125 0109865883 HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ THÔN PHƢƠNG NHỊ Nhà văn hóa thôn Phƣơng Nhị, Huyện Thanh Trì 2863 4,000,000                       

0125 0109865883 HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ THÔN PHƢƠNG NHỊ Nhà văn hóa thôn Phƣơng Nhị, Huyện Thanh Trì 4254 11,500,000                     

0109867601 Total 4,266,400                       

0109 0109867601 Công ty CP Đầu Tƣ Quốc Tế Do Tầng 2, số 2 ngách 19/15 phố Kim Đồng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 266,400                          

0109 0109867601 Công ty CP Đầu Tƣ Quốc Tế Do Tầng 2, số 2 ngách 19/15 phố Kim Đồng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109868570 Total 23,575,150                     

0103 0109868570 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ PHÖC MINH Số 27, ngõ 70 Ngọc Hà,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 68,664                            

0103 0109868570 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ PHÖC MINH Số 27, ngõ 70 Ngọc Hà,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 633,399                          

0103 0109868570 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ PHÖC MINH Số 27, ngõ 70 Ngọc Hà,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 22,873,087                     

0109869020 Total 17,535,968                     

0113 0109869020 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ASIA Số 3B Ngách 77/50 Phố Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 17,535,968                     

0109869292 Total 22,917,675                     

0115 0109869292 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ IQ PLUS Số 22, ngõ 78/3 đƣờng Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 9,000                              

0115 0109869292 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ IQ PLUS Số 22, ngõ 78/3 đƣờng Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 558,675                          

0115 0109869292 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ IQ PLUS Số 22, ngõ 78/3 đƣờng Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 22,350,000                     

0109869768 Total 1,057,050,094                

0156 0109869768 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cơ Điện Tuấn Minh Số 04 ngõ 180/11 đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 30,962,416                     

0156 0109869768 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cơ Điện Tuấn Minh Số 04 ngõ 180/11 đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 45,831,630                     

0156 0109869768 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cơ Điện Tuấn Minh Số 04 ngõ 180/11 đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 252,769,863                   

0156 0109869768 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Cơ Điện Tuấn Minh Số 04 ngõ 180/11 đƣờng Đình Thôn,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 727,486,185                   

0109870555 Total 3,932,250                       

0109 0109870555 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nam Dƣơng Số 97, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 432,250                          

0109 0109870555 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nam Dƣơng Số 97, đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109870851 Total 19,390,555                     

0109 0109870851 Công ty TNHH Truyền Thông Long Việt Số 21 ngõ 110 Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 3,653                              

0109 0109870851 Công ty TNHH Truyền Thông Long Việt Số 21 ngõ 110 Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 19,386,902                     

0109871622 Total 26,291,148                     

0156 0109871622 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hà Lan

Số BT5.38 Foresa 6D Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 36,400                            

0156 0109871622 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hà Lan

Số BT5.38 Foresa 6D Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0156 0109871622 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hà Lan

Số BT5.38 Foresa 6D Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0156 0109871622 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hà Lan

Số BT5.38 Foresa 6D Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 5,404,748                       

0156 0109871622 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Hà Lan

Số BT5.38 Foresa 6D Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 15,350,000                     

0109871735 Total 3,591,000                       

0111 0109871735 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỌN MEGA HOLDINGS Số 11 Ngõ 127 An Trạch,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 441,000                          

0111 0109871735 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỌN MEGA HOLDINGS Số 11 Ngõ 127 An Trạch,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0109871968 Total 4,897,990                       

0157 0109871968 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO VIỆT

Phòng 203 Tòa nhà A5, An Bình City, số 232 Phạm Văn Đồng, KĐ,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4944 87,400                            

0157 0109871968 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO VIỆT

Phòng 203 Tòa nhà A5, An Bình City, số 232 Phạm Văn Đồng, KĐ,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4931 429,110                          

0157 0109871968 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO VIỆT

Phòng 203 Tòa nhà A5, An Bình City, số 232 Phạm Văn Đồng, KĐ,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0157 0109871968 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO VIỆT

Phòng 203 Tòa nhà A5, An Bình City, số 232 Phạm Văn Đồng, KĐ,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 1701 3,381,480                       

0109872584 Total 5,903,075                       

0111 0109872584 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN PHÁT Nhà PL số 4, ngõ 203, phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4944 77,400                            

0111 0109872584 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN PHÁT Nhà PL số 4, ngõ 203, phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4272 675,675                          

0111 0109872584 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN PHÁT Nhà PL số 4, ngõ 203, phố Chùa BộcQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109872584 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN PHÁT Nhà PL số 4, ngõ 203, phố Chùa BộcQuận Đống Đa 4254 3,150,000                       

0109872792 Total 45,853,195                     

0125 0109872792 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINCENT Đội 1, thôn Lạc Thị,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 4,800                              

0125 0109872792 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINCENT Đội 1, thôn Lạc Thị,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4918 11,180                            

0125 0109872792 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINCENT Đội 1, thôn Lạc Thị,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 637,666                          

0125 0109872792 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINCENT Đội 1, thôn Lạc Thị,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 45,199,549                     

0109872908 Total 6,529,800                       

0156 0109872908 Công Ty TNHH  Dich Vụ Và Thƣơng Mại Quốc Tế Quang Phát Số nhà 35 đƣờng Ao Đình, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4944 24,600                            

0156 0109872908 Công Ty TNHH  Dich Vụ Và Thƣơng Mại Quốc Tế Quang Phát Số nhà 35 đƣờng Ao Đình, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4272 655,200                          

0156 0109872908 Công Ty TNHH  Dich Vụ Và Thƣơng Mại Quốc Tế Quang Phát Số nhà 35 đƣờng Ao Đình, tổ 4Quận Nam Từ Liêm 4254 5,850,000                       

0109872947 Total 7,356,137                       

0129 0109872947 Công Ty Cổ Phần Bovacs Việt Nam Số 15 ngõ 146, Đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 4931 133,426                          

0129 0109872947 Công Ty Cổ Phần  Bát Phố Số 15 ngõ 146, Đƣờng Trần PhúQuận Hà Đông 1701 7,222,711                       

0109873080 Total 3,000,000                       

0111 0109873080 CÔNG TY CỔ PHẦN DSH PLASTIC

E-05 Khu nhà ở thấp tầng, Số 15 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà 

Nội 2862 3,000,000                       

0109873122 Total 19,655,100                     

0101 0109873122 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THANH SƠN ĐỒNG DAO Số 239 phố Quan Hoa,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 58,500                            

0101 0109873122 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THANH SƠN ĐỒNG DAO Số 239 phố Quan Hoa,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,796,600                       

0101 0109873122 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THANH SƠN ĐỒNG DAO Số 239 phố Quan Hoa,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 17,800,000                     

0109874609 Total 10,268,550                     

0115 0109874609 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN GOLF PHÖ MINH 175 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0109874609 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN GOLF PHÖ MINH 175 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 474,250                          

0115 0109874609 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN GOLF PHÖ MINH 175 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109874609 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN GOLF PHÖ MINH 175 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0109874817 Total 375,667,069                   

0101 0109874817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HASCO LAND

Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, s,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 4917 2,573,111                       

0101 0109874817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HASCO LAND

Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, s,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 1001 373,093,958                   

0109875257 Total 22,607,800                     

0101 0109875257 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN A1LAND số 3 Điện Biên PhủQuận Hoàn Kiếm 4944 294,300                          

0101 0109875257 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN A1LAND số 3 Điện Biên PhủQuận Hoàn Kiếm 4272 1,313,500                       

0101 0109875257 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN A1LAND số 3 Điện Biên PhủQuận Hoàn Kiếm 2862 6,000,000                       

0101 0109875257 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN A1LAND số 3 Điện Biên PhủQuận Hoàn Kiếm 4254 15,000,000                     



0109875930 Total 4,000,000                       

0156 0109875930 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Tài Chính 5.0 Glink Exchange Số 55, phố Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109876162 Total 854,880,568                   

0106 0109876162 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVIVE Số 24 Quang TrungQuận Hoàn Kiếm 2864 1,000,000                       

0106 0109876162 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVIVE Số 24 Quang TrungQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0109876162 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVIVE Số 24 Quang TrungQuận Hoàn Kiếm 4917 48,223,666                     

0106 0109876162 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVIVE Số 24 Quang TrungQuận Hoàn Kiếm 1001 803,656,902                   

0109876652 Total 5,683,750                       

0157 0109876652 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYÊN ANH Số 20 Ngõ 1/23 Đƣờng Văn HộiQuận Bắc Từ Liêm 4272 183,750                          

0157 0109876652 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYÊN ANH Số 20 Ngõ 1/23 Đƣờng Văn HộiQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109876652 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NGUYÊN ANH Số 20 Ngõ 1/23 Đƣờng Văn HộiQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0109879357 Total 3,879,750                       

0108 0109879357 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI TỐC Số 10/56, ngách 2, ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai 4272 379,750                          

0108 0109879357 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI TỐC Số 10/56, ngách 2, ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai 4254 3,500,000                       

0109879861 Total 85,623,277                     

0156 0109879861 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Kiến Thợ Số 12, Ngõ 1 Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 4931 29,772                            

0156 0109879861 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Kiến Thợ Số 12, Ngõ 1 Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 4254 15,000,000                     

0156 0109879861 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Kiến Thợ Số 12, Ngõ 1 Ngọc ĐạiQuận Nam Từ Liêm 1701 70,593,505                     

0109881229 Total 10,575,750                     

0156 0109881229 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tƣ Journeys Ventures Tầng 12, Số 48 đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4272 225,750                          

0156 0109881229 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tƣ Journeys Ventures Tầng 12, Số 48 đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0109881229 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tƣ Journeys Ventures Tầng 12, Số 48 đƣờng Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4254 7,350,000                       

0109881444 Total 167,559,909                   

0106 0109881444 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHÀ VƢỜN Số 15 Lƣơng Ngọc Quyến,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 1,598,999                       

0106 0109881444 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHÀ VƢỜN Số 15 Lƣơng Ngọc Quyến,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 165,960,910                   

0109881532 Total 2,117,000                       

0156 0109881532 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Phần Mềm Tấn Phát

NV1-14 Khu biệt thự liền kề Viglacera, Ngõ 178 đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 117,000                          

0156 0109881532 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Phát Triển Phần Mềm Tấn Phát

NV1-14 Khu biệt thự liền kề Viglacera, Ngõ 178 đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109881620 Total 4,775,944                       

0111 0109881620 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI TOÀN CẦU QUANG VÂN Số 7 ngách 70 ngõ Văn Chƣơng,Phƣờng Văn Chƣơng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,775,944                       

0109881740 Total 5,699,500                       

0111 0109881740 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THIÊN T.N.G Số nhà 11, Ngõ 25B Phố Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 199,500                          

0111 0109881740 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THIÊN T.N.G Số nhà 11, Ngõ 25B Phố Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109881740 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THIÊN T.N.G Số nhà 11, Ngõ 25B Phố Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109881902 Total 957,873,687                   

0135 0109881902 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA NGUYÊNKhu chế biến lâm sản dày kẻ, Cụm 3Huyện Đan Phƣợng 4931 11,184,257                     

0135 0109881902 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA NGUYÊNKhu chế biến lâm sản dày kẻ, Cụm 3Huyện Đan Phƣợng 1701 946,689,430                   

0109882286 Total 235,519,258                   

0103 0109882286 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, THIẾT KẾ IN GIA BẢO Số 20 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình 1052 1,151,260                       

0103 0109882286 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, THIẾT KẾ IN GIA BẢO Số 20 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình 4931 6,654,351                       

0103 0109882286 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN, THIẾT KẾ IN GIA BẢO Số 20 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình 1701 227,713,647                   

0109882374 Total 2,198,600                       

0106 0109882374 CÔNG TY CỔ PHẦN PINKYDELI 42 Thợ Nhuộm,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 198,600                          

0106 0109882374 CÔNG TY CỔ PHẦN PINKYDELI 42 Thợ Nhuộm,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109882448 Total 3,630,143                       

0129 0109882448 Công Ty Tnhh Phát Triển Đầu Tƣ Dat BT U01 – L27 Khu đô thị mới Đô Nghĩa,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 130,143                          

0129 0109882448 Công Ty Tnhh Phát Triển Đầu Tƣ Dat BT U01 – L27 Khu đô thị mới Đô Nghĩa,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109882511 Total 3,500,000                       

0103 0109882511 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NGÂN HÀ AGRI Số 9, ngõ 62 phố Linh Lang,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109882913 Total 3,000,000                       

0119 0109882913 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SKY Xóm 2, Thôn Hải Bối,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109883071 Total 10,040,250                     

0156 0109883071 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Xtb Số 14 ngõ 392 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4272 40,250                            

0156 0109883071 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Xtb Số 14 ngõ 392 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0156 0109883071 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Xtb Số 14 ngõ 392 đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       



0109883272 Total 2,062,885                       

0151 0109883272 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT NHÔM KÍNH BẢO KHÁNHXóm Đình, Thôn Hòa MỹHuyện Phú Xuyên 4944 8,400                              

0151 0109883272 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT NHÔM KÍNH BẢO KHÁNHXóm Đình, Thôn Hòa MỹHuyện Phú Xuyên 4918 75,689                            

0151 0109883272 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT NHÔM KÍNH BẢO KHÁNHXóm Đình, Thôn Hòa MỹHuyện Phú Xuyên 4254 329,799                          

0151 0109883272 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT NHÔM KÍNH BẢO KHÁNHXóm Đình, Thôn Hòa MỹHuyện Phú Xuyên 1052 1,648,997                       

0109883508 Total 174,922,903                   

0101 0109883508 CÔNG TY CỔ PHẦN ELD GROUP Số 4, ngõ 107 Trần Cung,Phƣờng Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 174,922,903                   

0109884452 Total 23,280,591                     

0101 0109884452 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ALPHA THĂNG LONG

Tầng 9, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4931 875,712                          

0101 0109884452 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ALPHA THĂNG LONG

Tầng 9, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109884452 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ALPHA THĂNG LONG

Tầng 9, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 1052 3,045,753                       

0101 0109884452 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ALPHA THĂNG LONG

Tầng 9, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 1701 16,359,126                     

0109884501 Total 9,029,750                       

0155 0109884501 HỢP TÁC XÃ MAY MẶC KIM THIỆN Thôn Quyết Tiến, Huyện Chƣơng Mỹ 4272 529,750                          

0155 0109884501 HỢP TÁC XÃ MAY MẶC KIM THIỆN Thôn Quyết Tiến, Huyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       

0155 0109884501 HỢP TÁC XÃ MAY MẶC KIM THIỆN Thôn Quyết Tiến, Huyện Chƣơng Mỹ 4254 6,500,000                       

0109885015 Total 83,239,368                     

0108 0109885015 CÔNG TY TNHH MTV VINH HƢNG Số 01 Phố Lạc Nghiệp 4944 3,600                              

0108 0109885015 CÔNG TY TNHH MTV VINH HƢNG Số 01 Phố Lạc Nghiệp 4931 3,089,940                       

0108 0109885015 CÔNG TY TNHH MTV VINH HƢNG Số 01 Phố Lạc Nghiệp 1701 80,145,828                     

0109885079 Total 82,433,772                     

0109 0109885079 Công ty CP Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ Thế Kỷ Tầng 10, tòa nhà văn phòng 89B Hồ Đền Lừ,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 82,433,772                     

0109885488 Total 80,302,623                     

0106 0109885488 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MADAM TRAN Số 42 Đào Duy Từ,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 9,673,776                       

0106 0109885488 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MADAM TRAN Số 42 Đào Duy Từ,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 70,628,847                     

0109885784 Total 40,342,314                     

0115 0109885784 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOOBIZ Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Quận Cầu Giấy 4272 420,000                          

0115 0109885784 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOOBIZ Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Quận Cầu Giấy 4917 618,314                          

0115 0109885784 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOOBIZ Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Quận Cầu Giấy 2863 3,000,000                       

0115 0109885784 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOOBIZ Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0109885784 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOOBIZ Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Quận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       

0115 0109885784 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOOBIZ Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Quận Cầu Giấy 1001 29,304,000                     

0109886844 Total 28,150,000                     

0129 0109886844 Công Ty Tnhh Phát Triển Đầu Tƣ Dat Số 54 Tổ 11 Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0109886844 Công Ty Tnhh Phát Triển Đầu Tƣ Dat Số 54 Tổ 11 Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 24,150,000                     

0109886851 Total 231,518,064                   

0103 0109886851 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN VŨ 306+308 Nhà 8B, ngõ 180 phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình 4931 1,882,344                       

0103 0109886851 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN VŨ 306+308 Nhà 8B, ngõ 180 phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình 1052 77,055,120                     

0103 0109886851 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN VŨ 306+308 Nhà 8B, ngõ 180 phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình 1701 152,580,600                   

0109888672 Total 3,597,707                       

0156 0109888672 Công Ty TNHH Điện Máy Quốc Gia Số 14 ngách 121 ngõ 47 đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 20,400                            

0156 0109888672 Công Ty TNHH Điện Máy Quốc Gia Số 14 ngách 121 ngõ 47 đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 24,500                            

0156 0109888672 Công Ty TNHH Điện Máy Quốc Gia Số 14 ngách 121 ngõ 47 đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 52,807                            

0156 0109888672 Công Ty TNHH Điện Máy Quốc Gia Số 14 ngách 121 ngõ 47 đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109888707 Total 4,000,000                       

0129 0109888707 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hải Việt Tầng 4, Số 17 LK6C Nguyễn Văn Lộc,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109888714 Total 4,576,373                       

0129 0109888714 Công Ty Tnhh Avenue Cargo Logic NO01 - LK 41 khu dịch vụ HT5, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 5,061                              

0129 0109888714 Công Ty Tnhh Avenue Cargo Logic NO01 - LK 41 khu dịch vụ HT5, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0129 0109888714 Công Ty Tnhh Avenue Cargo Logic NO01 - LK 41 khu dịch vụ HT5, KĐT Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,571,312                       

0109889965 Total 42,737,887                     

0156 0109889965 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển An Land Tầng 3, Tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 11,400                            

0156 0109889965 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển An Land Tầng 3, Tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4917 456,750                          

0156 0109889965 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển An Land Tầng 3, Tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109889965 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển An Land Tầng 3, Tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 2,374,030                       

0156 0109889965 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển An Land Tầng 3, Tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1001 4,200,000                       

0156 0109889965 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển An Land Tầng 3, Tòa nhà The Sun, đƣờng Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 33,695,707                     

0109890054 Total 18,401,800                     

0106 0109890054 CÔNG TY TNHH SHINYANG MATEL HÀ NỘI Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4944 14,400                            

0106 0109890054 CÔNG TY TNHH SHINYANG MATEL HÀ NỘI Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4272 1,037,400                       

0106 0109890054 CÔNG TY TNHH SHINYANG MATEL HÀ NỘI Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0109890054 CÔNG TY TNHH SHINYANG MATEL HÀ NỘI Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng ĐạoQuận Hoàn Kiếm 4254 15,350,000                     

0109890086 Total 3,381,216                       

0156 0109890086 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Hòa Phát Số nhà 56 Đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 381,216                          

0156 0109890086 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Hòa Phát Số nhà 56 Đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109890382 Total 2,273,500                       

0107 0109890382 Viện NGhiên cứu phát triển Doanh nhân Viêt Nam - ASEAN Số 3/196 Nguyễn Sơn, tổ 21Quận Long Biên 4944 21,000                            

0107 0109890382 Viện NGhiên cứu phát triển Doanh nhân Viêt Nam - ASEAN Số 3/196 Nguyễn Sơn, tổ 21Quận Long Biên 2864 1,000,000                       

0107 0109890382 Viện NGhiên cứu phát triển Doanh nhân Viêt Nam - ASEAN Số 3/196 Nguyễn Sơn, tổ 21Quận Long Biên 4272 1,252,500                       

0109890801 Total 14,150,000                     

0111 0109890801 CÔNG TY TNHH XNK Ý DƢƠNG SUNRISE Số 28, Ngõ 161, Phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109890801 CÔNG TY TNHH XNK Ý DƢƠNG SUNRISE Số 28, Ngõ 161, Phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,150,000                       

0111 0109890801 CÔNG TY TNHH XNK Ý DƢƠNG SUNRISE Số 28, Ngõ 161, Phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 9,000,000                       

0109890833 Total 2,443,829,074                

0103 0109890833 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 216B Đội CấnQuận Ba Đình 4931 4,061,418                       

0103 0109890833 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 216B Đội CấnQuận Ba Đình 1052 183,423,927                   

0103 0109890833 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 216B Đội CấnQuận Ba Đình 1701 2,256,343,729                

0109891795 Total 21,123,956                     

0115 0109891795 CÔNG TY TNHH NK CAPITAL Số nhà 28, ngõ 1 Đỗ Quang, tổ 14,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 21,956                            

0115 0109891795 CÔNG TY TNHH NK CAPITAL Số nhà 28, ngõ 1 Đỗ Quang, tổ 14,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109891795 CÔNG TY TNHH NK CAPITAL Số nhà 28, ngõ 1 Đỗ Quang, tổ 14,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 4,102,000                       

0115 0109891795 CÔNG TY TNHH NK CAPITAL Số nhà 28, ngõ 1 Đỗ Quang, tổ 14,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1014 7,500,000                       

0115 0109891795 CÔNG TY TNHH NK CAPITAL Số nhà 28, ngõ 1 Đỗ Quang, tổ 14,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 7,500,000                       

0109892171 Total 17,826,978                     

0137 0109892171 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUYẾT THẮNG Thôn Phú Thụ, Huyện Thạch Thất 4272 365,750                          

0137 0109892171 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUYẾT THẮNG Thôn Phú Thụ, Huyện Thạch Thất 4931 856,344                          

0137 0109892171 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUYẾT THẮNG Thôn Phú Thụ, Huyện Thạch Thất 1052 2,877,914                       

0137 0109892171 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUYẾT THẮNG Thôn Phú Thụ, Huyện Thạch Thất 4254 3,500,000                       

0137 0109892171 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI QUYẾT THẮNG Thôn Phú Thụ, Huyện Thạch Thất 1701 10,226,970                     

0109892598 Total 11,186,850                     

0101 0109892598 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4944 138,600                          

0101 0109892598 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4272 1,048,250                       

0101 0109892598 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0109892598 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng HậuQuận Cầu Giấy 4254 7,000,000                       

0109892703 Total 27,015,797                     

0155 0109892703 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÔNG PHONG Thôn Tiên Lữ, Huyện Chƣơng Mỹ 4931 671,250                          

0155 0109892703 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÔNG PHONG Thôn Tiên Lữ, Huyện Chƣơng Mỹ 1052 1,844,952                       

0155 0109892703 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÔNG PHONG Thôn Tiên Lữ, Huyện Chƣơng Mỹ 1701 24,499,595                     

0109892862 Total 4,205,250                       

0156 0109892862 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ An Toàn Việt Nam Vinasafe Tầng 19, Toà Viwaseen số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 705,250                          

0156 0109892862 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ An Toàn Việt Nam Vinasafe Tầng 19, Toà Viwaseen số 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109893351 Total 10,912,400                     

0156 0109893351 Công Ty TNHH Mai Lan Mặt Trời Số 32, Ngõ 2, đƣờng Trần Văn Lai,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 32,400                            



0156 0109893351 Công Ty TNHH Mai Lan Mặt Trời Số 32, Ngõ 2, đƣờng Trần Văn Lai,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 880,000                          

0156 0109893351 Công Ty TNHH Mai Lan Mặt Trời Số 32, Ngõ 2, đƣờng Trần Văn Lai,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0109893697 Total 82,575,056                     

0133 0109893697 CÔNG TY TNHH FUTURE ELECTRICITY Thôn Bảo Vệ 1,Xã Long Xuyên,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4931 2,527,779                       

0133 0109893697 CÔNG TY TNHH FUTURE ELECTRICITY Thôn Bảo Vệ 1,Xã Long Xuyên,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 1701 21,494,436                     

0133 0109893697 CÔNG TY TNHH FUTURE ELECTRICITY Thôn Bảo Vệ 1,Xã Long Xuyên,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 1052 58,552,841                     

0109894108 Total 6,743,868                       

0155 0109894108 CÔNG TY TNHH MÂY TRE CÓI VÀ NỘI THẤT LINH HƢƠNG Đội 11, Thôn Tân Hội,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 83,868                            

0155 0109894108 CÔNG TY TNHH MÂY TRE CÓI VÀ NỘI THẤT LINH HƢƠNG Đội 11, Thôn Tân Hội,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 1,160,000                       

0155 0109894108 CÔNG TY TNHH MÂY TRE CÓI VÀ NỘI THẤT LINH HƢƠNG Đội 11, Thôn Tân Hội,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0155 0109894108 CÔNG TY TNHH MÂY TRE CÓI VÀ NỘI THẤT LINH HƢƠNG Đội 11, Thôn Tân Hội,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109894179 Total 9,508,109                       

0109 0109894179 Công ty TNHH Tập Đoàn Thiết Bị Y Tế Healthvie Việt Nam Số 2, Ngách 22, ngõ 120 đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 9,508,109                       

0109894517 Total 5,939,150                       

0107 0109894517 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT BÌNH AN Số 8 ngách 68/79/47 đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 122,400                          

0107 0109894517 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT BÌNH AN Số 8 ngách 68/79/47 đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 316,750                          

0107 0109894517 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT BÌNH AN Số 8 ngách 68/79/47 đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0109894517 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT BÌNH AN Số 8 ngách 68/79/47 đƣờng Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109894806 Total 16,150,000                     

0101 0109894806 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN AN HUY PROPERTY Số 2/85 đƣờng Bát Khối,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 16,150,000                     

0109895278 Total 3,310,500                       

0101 0109895278 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN 3T GROUP P501 tòa CC2A Thanh Hà, KĐT Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 310,500                          

0101 0109895278 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN 3T GROUP P501 tòa CC2A Thanh Hà, KĐT Bắc Linh Đàm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0109895341 Total 48,173,843                     

0115 0109895341 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH PHƢƠNG POMPOUS 666Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 4931 109,436                          

0115 0109895341 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH PHƢƠNG POMPOUS 666Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy TânQuận Cầu Giấy 1701 48,064,407                     

0109896419 Total 3,069,250                       

0109 0109896419 Công ty TNHH Traenco Global Số 15 ngõ 99/64, phố Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 69,250                            

0109 0109896419 Công ty TNHH Traenco Global Số 15 ngõ 99/64, phố Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,000,000                       

0109898504 Total 77,146,993                     

0111 0109898504 CÔNG TY TNHH SEPTECH VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 21,554,112                     

0111 0109898504 CÔNG TY TNHH SEPTECH VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 55,592,881                     

0109899392 Total 467,187,998                   

0107 0109899392 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NHẤT VIỆT Số 12A2, Tổ 6, Đƣờng bìa Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 4931 5,787,528                       

0107 0109899392 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NHẤT VIỆT Số 12A2, Tổ 6, Đƣờng bìa Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1052 13,994,973                     

0107 0109899392 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG NHẤT VIỆT Số 12A2, Tổ 6, Đƣờng bìa Nguyễn Văn LinhQuận Long Biên 1701 447,405,497                   

0109900489 Total 9,120,397                       

0109 0109900489 Công ty TNHH Đức An Food Số 25/71 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 3,601                              

0109 0109900489 Công ty TNHH Đức An Food Số 25/71 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 25,273                            

0109 0109900489 Công ty TNHH Đức An Food Số 25/71 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 593,978                          

0109 0109900489 Công ty TNHH Đức An Food Số 25/71 ngõ 254 Minh Khai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 8,497,545                       

0109900898 Total 18,203,000                     

0101 0109900898 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K&H LUXURY LAND Số 6 ngõ 603 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 203,000                          

0101 0109900898 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K&H LUXURY LAND Số 6 ngõ 603 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109900898 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K&H LUXURY LAND Số 6 ngõ 603 Lạc Long Quân,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0109901041 Total 9,482,972                       

0129 0109901041 Công Ty Tnhh Avenue Cargo Logic Biệt thự M09-L01 khu đô thị Dƣơng Nội Nam Cƣờng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 48,362                            



0129 0109901041 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Năng Lƣợng Song Minh Biệt thự M09-L01 khu đô thị Dƣơng Nội Nam Cƣờng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109901041 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Năng Lƣợng Song Minh Biệt thự M09-L01 khu đô thị Dƣơng Nội Nam Cƣờng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,686,755                       

0129 0109901041 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Năng Lƣợng Song Minh Biệt thự M09-L01 khu đô thị Dƣơng Nội Nam Cƣờng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 4,747,855                       

0109901323 Total 5,500,000                       

0156 0109901323 Công Ty TNHH Jeonju Retails Tầng 1, số 43 ngõ 4 đƣờng Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109901323 Công Ty TNHH Jeonju Retails Tầng 1, số 43 ngõ 4 đƣờng Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109902140 Total 3,725,000                       

0111 0109902140 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XNK INDOCHI Ngách 2 ngõ 538, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 225,000                          

0111 0109902140 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XNK INDOCHI Ngách 2 ngõ 538, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109902334 Total 47,463,474                     

0151 0109902334 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KHÁNH LONG Số nhà 109 thôn Thƣờng Xuyên,Xã Đại Xuyên,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4931 186,742                          

0151 0109902334 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KHÁNH LONG Số nhà 109 thôn Thƣờng Xuyên,Xã Đại Xuyên,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1701 47,276,732                     

0109902373 Total 49,793,287                     

0125 0109902373 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH HƢƠNG Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 5,400                              

0125 0109902373 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH HƢƠNG Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 379,386                          

0125 0109902373 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH HƢƠNG Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 23,463,648                     

0125 0109902373 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH HƢƠNG Thôn Tự Khoát,Xã Ngũ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 25,944,853                     

0109903024 Total 3,549,739                       

0129 0109903024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Năng Lƣợng Song Minh Số 6, Ngõ 8, Xóm Chiến Thắng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 16,139                            

0129 0109903024 Công Ty Tnhh Học Viện Tâm Lý - Giáo Dục Jb Việt Nam Số 6, Ngõ 8, Xóm Chiến Thắng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 33,600                            

0129 0109903024 Công Ty Tnhh Học Viện Tâm Lý - Giáo Dục Jb Việt Nam Số 6, Ngõ 8, Xóm Chiến Thắng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109903105 Total 14,970,989                     

0157 0109903105 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI MINH PHÖ-DTN126 D Phố ViênQuận Bắc Từ Liêm 4931 262,711                          

0157 0109903105 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI MINH PHÖ-DTN126 D Phố ViênQuận Bắc Từ Liêm 1701 14,708,278                     

0109903296 Total 3,571,750                       

0157 0109903296 CÔNG TY TNHH GIÖP VIỆC NGỌC ÁNH Số 154 ngõ 193 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 71,750                            

0157 0109903296 CÔNG TY TNHH GIÖP VIỆC NGỌC ÁNH Số 154 ngõ 193 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109903507 Total 4,030,800                       

0111 0109903507 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIETHOME Tầng 3-4, Tòa Nhà Viet Tower, Số 01 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 11,400                            

0111 0109903507 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIETHOME Tầng 3-4, Tòa Nhà Viet Tower, Số 01 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 169,400                          

0111 0109903507 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIETHOME Tầng 3-4, Tòa Nhà Viet Tower, Số 01 Phố Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0109903722 Total 3,500,000                       

0145 0109903722 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ KTS PRO VN Thôn Thụy Ứng,Xã Hòa Bình,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109903803 Total 318,369,299                   

0156 0109903803 Công Ty TNHH Dịch Vụ & Vận Tải Vio Việt Nam Số 38, Ngách 70, ngõ 39 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 4931 1,626,103                       

0156 0109903803 Công Ty TNHH Dịch Vụ & Vận Tải Vio Việt Nam Số 38, Ngách 70, ngõ 39 Đƣờng Đình ThônQuận Nam Từ Liêm 1701 316,743,196                   

0109903881 Total 44,146,611                     

0111 0109903881 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HƢNG PHÁT VINA Số 86 Ngõ 82 Đƣờng Yên LãngQuận Đống Đa 4931 750,871                          

0111 0109903881 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HƢNG PHÁT VINA Số 86 Ngõ 82 Đƣờng Yên LãngQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109903881 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HƢNG PHÁT VINA Số 86 Ngõ 82 Đƣờng Yên LãngQuận Đống Đa 1701 41,395,740                     

0109904187 Total 5,829,000                       

0103 0109904187 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO Y DƢỢC VIỆT Số 7, Ngõ 151 đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 329,000                          

0103 0109904187 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO Y DƢỢC VIỆT Số 7, Ngõ 151 đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0109904187 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO Y DƢỢC VIỆT Số 7, Ngõ 151 đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109904878 Total 18,814,191                     

0109 0109904878 Công ty TNHH Kỹ Thuật Qets Việt Nam Số 32, ngõ 168 đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 88,800                            

0109 0109904878 Công ty TNHH Kỹ Thuật Qets Việt Nam Số 32, ngõ 168 đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 697,491                          

0109 0109904878 Công ty TNHH Kỹ Thuật Qets Việt Nam Số 32, ngõ 168 đƣờng Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 18,027,900                     

0109905159 Total 6,968,000                       

0115 0109905159 CÔNG TY CỔ PHẦN TTB TÂM BÁCH Số 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4272 468,000                          

0115 0109905159 CÔNG TY CỔ PHẦN TTB TÂM BÁCH Số 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 4254 6,500,000                       



0109906321 Total 134,102,962                   

0113 0109906321 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG BÌNH XUYÊNSố 10, ngõ 10, đƣờng Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 50,000,000                     

0113 0109906321 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG BÌNH XUYÊNSố 10, ngõ 10, đƣờng Hoàng Đạo Thành,Phƣờng Kim Giang,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 84,102,962                     

0109907452 Total 4,441,980                       

0109 0109907452 Công ty CP Ben Capital

Căn 6TM1C-C4, Khu đô thị The Manor Central Park, Đƣờng Nguyễ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4917 91,980                            

0109 0109907452 Công ty CP Ben Capital

Căn 6TM1C-C4, Khu đô thị The Manor Central Park, Đƣờng Nguyễ,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 1015 4,350,000                       

0109907646 Total 33,034,043                     

0131 0109907646 Công Ty TNHH Thủy Trọng Hà Nội Thôn Đồng Đổi, Thị xã Sơn Tây 4931 2,142,781                       

0131 0109907646 Công Ty TNHH Thủy Trọng Hà Nội Thôn Đồng Đổi, Thị xã Sơn Tây 1701 30,891,262                     

0109907974 Total 15,637,285                     

0115 0109907974 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHIỆP GỖ VIỆT số 22, lô 1C, phố Trung Yên, KĐT Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 2,987,285                       

0115 0109907974 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHIỆP GỖ VIỆT số 22, lô 1C, phố Trung Yên, KĐT Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109908142 Total 420,216,524                   

0156 0109908142 Công Ty TNHH Nội Thất Và Quảng Cáo Minh Anh Số 424, Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,367,214                       

0156 0109908142 Công Ty TNHH Nội Thất Và Quảng Cáo Minh Anh Số 424, Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 180,352,994                   

0156 0109908142 Công Ty TNHH Nội Thất Và Quảng Cáo Minh Anh Số 424, Đƣờng Nguyễn Văn Giáp,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 238,496,316                   

0109908456 Total 12,065,185                     

0129 0109908456 Công Ty Tnhh Nhựa Hòa Phú Số 30 Ngõ 2 Phƣợng BãiQuận Hà Đông 4931 213,333                          

0129 0109908456 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Giáo Dục Toàn Cầu Ft Số 30 Ngõ 2 Phƣợng BãiQuận Hà Đông 1701 11,851,852                     

0109909114 Total 3,000,000                       

0101 0109909114 CÔNG TY CỔ PHẦN B3D LAND

T9-BT2-L4, Khu văn phòng, Dịch vụ công cộng và Nhà ở bán,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109909788 Total 7,771,300                       

0137 0109909788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NEWLIFE Thôn 3,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 4,800                              

0137 0109909788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NEWLIFE Thôn 3,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 766,500                          

0137 0109909788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NEWLIFE Thôn 3,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0137 0109909788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NEWLIFE Thôn 3,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109910737 Total 63,634,258                     

0129 0109910737 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Giáo Dục Toàn Cầu Ft Số 18 Ngõ 14 Lê Lợi,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 709,222                          

0129 0109910737 Công Ty Tnhh Nha Khoa Labo Family Số 18 Ngõ 14 Lê Lợi,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 62,925,036                     

0109911201 Total 4,145,750                       

0109 0109911201 Công ty CP Gia Đình Lớn Nơ 14ª Khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 645,750                          

0109 0109911201 Công ty CP Gia Đình Lớn Nơ 14ª Khu đô thị Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109911321 Total 6,792,500                       

0129 0109911321 Công Ty Tnhh Nha Khoa Labo Family Số 4, ngách 26, ngõ 146, đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 292,500                          

0129 0109911321 Công Ty Tnhh Nha Khoa Labo Family Số 4, ngách 26, ngõ 146, đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109912011 Total 13,108,129                     

0101 0109912011 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 LAND Tầng 5 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4917 258,129                          

0101 0109912011 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 LAND Tầng 5 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 2862 3,000,000                       

0101 0109912011 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 LAND Tầng 5 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0101 0109912011 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 LAND Tầng 5 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 1001 6,350,000                       

0109912540 Total 89,137,720                     

0137 0109912540 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ METALINK Thôn 5,Xã Yên Bình,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 375,000                          

0137 0109912540 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ METALINK Thôn 5,Xã Yên Bình,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0137 0109912540 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ METALINK Thôn 5,Xã Yên Bình,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4917 9,162,720                       

0137 0109912540 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ METALINK Thôn 5,Xã Yên Bình,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1001 75,600,000                     

0109913544 Total 47,897,900                     

0119 0109913544 CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH FOOD Số 2 Ngõ 4 Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 4931 163,266                          

0119 0109913544 CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH FOOD Số 2 Ngõ 4 Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109913544 CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH FOOD Số 2 Ngõ 4 Thôn Sơn DuHuyện Đông Anh 1701 45,734,634                     

0109913872 Total 50,055,928                     



0139 0109913872 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN THÁI BẢO Số nhà 6 ngõ 21 đƣờng tuyến số 2, Huyện Hoài Đức 4944 12,600                            

0139 0109913872 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN THÁI BẢO Số nhà 6 ngõ 21 đƣờng tuyến số 2, Huyện Hoài Đức 4272 262,500                          

0139 0109913872 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN THÁI BẢO Số nhà 6 ngõ 21 đƣờng tuyến số 2, Huyện Hoài Đức 2863 2,000,000                       

0139 0109913872 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN THÁI BẢO Số nhà 6 ngõ 21 đƣờng tuyến số 2, Huyện Hoài Đức 4931 2,386,206                       

0139 0109913872 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN THÁI BẢO Số nhà 6 ngõ 21 đƣờng tuyến số 2, Huyện Hoài Đức 4254 3,500,000                       

0139 0109913872 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN THÁI BẢO Số nhà 6 ngõ 21 đƣờng tuyến số 2, Huyện Hoài Đức 1701 41,894,622                     

0109914322 Total 10,100,750                     

0115 0109914322 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPI Số 63A, ngõ 58/12 Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 100,750                          

0115 0109914322 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPI Số 63A, ngõ 58/12 Nguyễn Khánh Toàn,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0109915608 Total 336,645,296                   

0151 0109915608 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AVC Thôn Giữa,Xã Hồng Minh,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1701 110,126,470                   

0151 0109915608 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI AVC Thôn Giữa,Xã Hồng Minh,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1052 226,518,826                   

0109915661 Total 2,030,600                       

0109 0109915661 Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Badosa

Số nhà 20A, Hẻm 5, Ngách 415, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 4944 30,600                            

0109 0109915661 Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Badosa

Số nhà 20A, Hẻm 5, Ngách 415, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0109916425 Total 17,253,931                     

0151 0109916425 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ B&T VIỆT NAM Số nhà 29 Đƣờng Trục, Xóm Mới, Thôn Phù BậtHuyện Phú Xuyên 4944 9,600                              

0151 0109916425 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ B&T VIỆT NAM Số nhà 29 Đƣờng Trục, Xóm Mới, Thôn Phù BậtHuyện Phú Xuyên 1052 1,809,331                       

0151 0109916425 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ B&T VIỆT NAM Số nhà 29 Đƣờng Trục, Xóm Mới, Thôn Phù BậtHuyện Phú Xuyên 1001 15,435,000                     

0109917644 Total 32,432,450                     

0117 0109917644 CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÖ MỸ Thôn An Lạc,Xã Trung Giã,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 776,867                          

0117 0109917644 CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÖ MỸ Thôn An Lạc,Xã Trung Giã,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 31,655,583                     

0109917891 Total 42,081,516                     

0103 0109917891 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CNC VIỆT NAM Số 2 ngách 47 ngõ 12 phố Đào Tấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 42,081,516                     

0109918944 Total 44,436,937                     

0156 0109918944 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Tvv Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4931 1,517,696                       

0156 0109918944 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Tvv Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0109918944 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Tvv Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1052 3,119,241                       

0156 0109918944 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Tvv Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1001 7,400,000                       

0156 0109918944 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Tvv Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1701 30,400,000                     

0109919306 Total 147,599,493                   

0129 0109919306 Công Ty Tnhh Nha Khoa Labo Family

Nhà số BT10-16, KDT An Hƣng, Phố Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4931 266,489                          

0129 0109919306 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Homedoc

Nhà số BT10-16, KDT An Hƣng, Phố Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 1701 10,216,511                     

0129 0109919306 Công Ty Tnhh Nội Thất Domihome

Nhà số BT10-16, KDT An Hƣng, Phố Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4933 14,317,697                     

0129 0109919306 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Scdj

Nhà số BT10-16, KDT An Hƣng, Phố Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 1763 15,157,104                     

0129 0109919306 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Scdj

Nhà số BT10-16, KDT An Hƣng, Phố Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 34,650,000                     

0129 0109919306 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Phát Triển Scdj

Nhà số BT10-16, KDT An Hƣng, Phố Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 1052 72,991,692                     

0109921351 Total 12,927,500                     

0129 0109921351 Công Ty Tnhh Cơ Khí Hƣơng Hùng Số nhà 60, Tổ 8, đƣờng Huyền Kỳ,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,627,500                       

0129 0109921351 Công Ty Tnhh Cơ Khí Hƣơng Hùng Số nhà 60, Tổ 8, đƣờng Huyền Kỳ,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109921351 Công Ty Tnhh Cơ Khí Hƣơng Hùng Số nhà 60, Tổ 8, đƣờng Huyền Kỳ,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 9,300,000                       

0109921520 Total 549,692,029                   

0156 0109921520 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Mỹ Trinh Thửa đất số 53 điểm X2, thôn Hƣơng TrầmQuận Nam Từ Liêm 4931 8,637,879                       

0156 0109921520 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Mỹ Trinh Thửa đất số 53 điểm X2, thôn Hƣơng TrầmQuận Nam Từ Liêm 1701 541,054,150                   

0109921626 Total 6,912,750                       

0156 0109921626 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Hwang Duong Việt Nam Số nhà 38 ngõ 66 phố Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 412,750                          

0156 0109921626 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Hwang Duong Việt Nam Số nhà 38 ngõ 66 phố Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109921785 Total 5,500,000                       



0115 0109921785 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI CM CARE Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109921785 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI CM CARE Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109921880 Total 3,528,200                       

0111 0109921880 CÔNG TY TNHH MTV TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NEXT AI Số 14 ngõ 1074 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 28,200                            

0111 0109921880 CÔNG TY TNHH MTV TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NEXT AI Số 14 ngõ 1074 đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109922891 Total 41,436,153                     

0111 0109922891 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VICTOR VIỆT NAM Tầng 3, Số 175 phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 3,000                              

0111 0109922891 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VICTOR VIỆT NAM Tầng 3, Số 175 phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,049,175                       

0111 0109922891 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VICTOR VIỆT NAM Tầng 3, Số 175 phố Thái Hà,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 40,383,978                     

0109923380 Total 60,685,632                     

0119 0109923380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGUYỄN SƠN Số nhà 16, Thôn Phù Liễn, Huyện Đông Anh 4931 222,081                          

0119 0109923380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGUYỄN SƠN Số nhà 16, Thôn Phù Liễn, Huyện Đông Anh 1052 1,991,085                       

0119 0109923380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGUYỄN SƠN Số nhà 16, Thôn Phù Liễn, Huyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0109923380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI NGUYỄN SƠN Số nhà 16, Thôn Phù Liễn, Huyện Đông Anh 1701 56,472,466                     

0109923609 Total 3,000,000                       

0101 0109923609 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƢ DALIO Nhà số 22, Ngõ 1, Phố Nhân Hòa,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109924306 Total 3,000,000                       

0109 0109924306 Công ty CP Công Nghệ Bay Việt Nam Số 251 Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109924747 Total 70,072,018                     

0105 0109924747 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC THÁI NAM Số nhà 02 ngõ 109 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 132,000                          

0105 0109924747 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC THÁI NAM Số nhà 02 ngõ 109 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105 0109924747 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC THÁI NAM Số nhà 02 ngõ 109 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 3,403,077                       

0105 0109924747 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC THÁI NAM Số nhà 02 ngõ 109 đƣờng Xuân Diệu,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 64,536,941                     

0109925797 Total 3,844,750                       

0101 0109925797 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ HẢI SẢN ANH ĐỨC Số 3 ngõ 80 Đƣờng Pháp Vân, Tổ 23Quận Hoàng Mai 4272 344,750                          

0101 0109925797 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ HẢI SẢN ANH ĐỨC Số 3 ngõ 80 Đƣờng Pháp Vân, Tổ 23Quận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0109926977 Total 37,797,005                     

0113 0109926977 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI Á ĐÔNG BEAUTY Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0113 0109926977 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI Á ĐÔNG BEAUTY Số 565 Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 35,797,005                     

0109927402 Total 14,571,609                     

0119 0109927402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM SƠN Số nhà 92, ngõ 8, tổ 26 khu B - Ngã tƣ 1-5,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 54,073                            

0119 0109927402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM SƠN Số nhà 92, ngõ 8, tổ 26 khu B - Ngã tƣ 1-5,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0119 0109927402 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM SƠN Số nhà 92, ngõ 8, tổ 26 khu B - Ngã tƣ 1-5,Thị trấn Đông Anh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 12,517,536                     

0109928149 Total 39,463,275                     

0156 0109928149 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Cô Tấm Số 45, ngõ 324, TDP 6, đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4918 104,606                          

0156 0109928149 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Cô Tấm Số 45, ngõ 324, TDP 6, đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1052 1,206,535                       

0156 0109928149 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Cô Tấm Số 45, ngõ 324, TDP 6, đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 4931 3,917,534                       

0156 0109928149 Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Cô Tấm Số 45, ngõ 324, TDP 6, đƣờng Phƣơng CanhQuận Nam Từ Liêm 1701 34,234,600                     

0109929181 Total 9,071,950                       

0156 0109929181 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Dhq Số nhà 15 ngách 1 ngõ 148 Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 172,200                          

0156 0109929181 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Dhq Số nhà 15 ngách 1 ngõ 148 Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 399,750                          

0156 0109929181 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Dhq Số nhà 15 ngách 1 ngõ 148 Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109929181 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Dhq Số nhà 15 ngách 1 ngõ 148 Xuân Phƣơng,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109929255 Total 15,018,210                     

0156 0109929255 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Nhân Hậu

Phòng 02, tầng 22 tòa G3 khu đô thị Vinhomes Green Bay, đƣờn,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 4,800                              

0156 0109929255 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Nhân Hậu

Phòng 02, tầng 22 tòa G3 khu đô thị Vinhomes Green Bay, đƣờn,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 903,500                          



0156 0109929255 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Nhân Hậu

Phòng 02, tầng 22 tòa G3 khu đô thị Vinhomes Green Bay, đƣờn,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 14,109,910                     

0109930324 Total 64,224,223                     

0106 0109930324 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN HÀ NỘI RICH 172 Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1052 14,765,520                     

0106 0109930324 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN HÀ NỘI RICH 172 Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1001 20,968,000                     

0106 0109930324 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN HÀ NỘI RICH 172 Hàng Bông,Phƣờng Hàng Bông,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 28,490,703                     

0109930765 Total 67,578,327                     

0133 0109930765 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TÂM PHÖC Thôn 4Huyện Phúc Thọ 4272 17,250                            

0133 0109930765 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TÂM PHÖC Thôn 4Huyện Phúc Thọ 1052 1,071,890                       

0133 0109930765 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TÂM PHÖC Thôn 4Huyện Phúc Thọ 4931 4,369,938                       

0133 0109930765 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TÂM PHÖC Thôn 4Huyện Phúc Thọ 1701 62,119,249                     

0109930839 Total 19,944,009                     

0108 0109930839 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG THÀNH DANH Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trƣơng Định 4944 114,600                          

0108 0109930839 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG THÀNH DANH Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trƣơng Định 4272 164,500                          

0108 0109930839 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG THÀNH DANH Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trƣơng Định 4918 264,646                          

0108 0109930839 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG THÀNH DANH Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trƣơng Định 4931 3,042,417                       

0108 0109930839 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG THÀNH DANH Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trƣơng Định 1701 16,357,846                     

0109931303 Total 9,083,313                       

0103 0109931303 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT VTLAND Số nhà 24 ngõ 179 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 1052 60,063                            

0103 0109931303 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT VTLAND Số nhà 24 ngõ 179 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4272 523,250                          

0103 0109931303 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT VTLAND Số nhà 24 ngõ 179 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 2863 2,000,000                       

0103 0109931303 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT VTLAND Số nhà 24 ngõ 179 đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0109932459 Total 6,231,600                       

0107 0109932459 CÔNG TY TNHH EMBER VIỆT NAM Số 40, ngõ 195 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 87,600                            

0107 0109932459 CÔNG TY TNHH EMBER VIỆT NAM Số 40, ngõ 195 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 644,000                          

0107 0109932459 CÔNG TY TNHH EMBER VIỆT NAM Số 40, ngõ 195 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0109932459 CÔNG TY TNHH EMBER VIỆT NAM Số 40, ngõ 195 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109934181 Total 138,972,988                   

0115 0109934181 CÔNG TY CỔ PHẦN  DR HS Số 22 Trƣơng Công Giai,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 1,587,248                       

0115 0109934181 CÔNG TY CỔ PHẦN  DR HS Số 22 Trƣơng Công Giai,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 137,385,740                   

0109934738 Total 42,306,361                     

0156 0109934738 Công Ty TNHH Phúc Nguyên Vn Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 1,196,303                       

0156 0109934738 Công Ty TNHH Phúc Nguyên Vn Số nhà 9, ngõ 7, đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 41,110,058                     

0109936534 Total 43,739,130                     

0117 0109936534 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN BAL Thôn Hƣơng Gia,Xã Phú Cƣờng,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 43,739,130                     

0109936647 Total 3,864,000                       

0129 0109936647 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Ptđ NO 03 LK63 Khu Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 364,000                          

0129 0109936647 Công Ty Cổ Phần Sơn Az NO 03 LK63 Khu Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109936862 Total 3,500,000                       

0129 0109936862 Công Ty Cổ Phần Sơn Az Số 56, Đƣờng Dƣơng Lâm,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109936894 Total 7,500,000                       

0129 0109936894 Công Ty Tnhh Năng Lƣợng Thl Số 18, Khu Tập Thể Ngân Hàng BalaQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0109936894 Công Ty Cổ Phần Sơn Az Số 18, Khu Tập Thể Ngân Hàng BalaQuận Hà Đông 2863 4,000,000                       

0109937087 Total 3,000,000                       

0103 0109937087 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC BÍCHSố 228 đƣờng Bƣởi,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109937979 Total 19,500,000                     

0113 0109937979 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THÔNG MINH HP SMART

Tầng 1,2,  Số 31, Khu A, Ngõ 109, đƣờng Trƣờng Chinh,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1001 19,500,000                     

0109938468 Total 3,000,000                       

0156 0109938468 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tài Chính Vạn Xuân A8- X1 đƣờng Liên Cơ,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109938482 Total 4,414,000                       

0101 0109938482 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FAM Số nhà 45 Khu Cầu Đơ 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 414,000                          

0101 0109938482 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN FAM Số nhà 45 Khu Cầu Đơ 4,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109938901 Total 3,000,000                       

0109 0109938901 Công ty CP Tập Đoàn Tân Hoàng Dƣơng

Số 16, đƣờng Chu Văn An, STR Sunrise C, Khu đô thị Nam đƣờng,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109939655 Total 188,434,042                   



0129 0109939655 Công Ty Tnhh Năng Lƣợng Thl Số 30, ngõ 12 Văn PhúQuận Hà Đông 4931 1,972,786                       

0129 0109939655 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Xnk Lƣợng Gia Số 30, ngõ 12 Văn PhúQuận Hà Đông 1052 6,231,071                       

0129 0109939655 Công Ty Cổ Phần G20 Foods Số 30, ngõ 12 Văn PhúQuận Hà Đông 1701 180,230,185                   

0109940259 Total 51,131,019                     

0109 0109940259 Công ty TNHH Xây Dựng & Thƣơng Mại Toàn Cầu Tân Việt Dũng Số 86 Ngõ 258 Đƣờng Tân Mai,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 4,084,472                       

0109 0109940259 Công ty TNHH Xây Dựng & Thƣơng Mại Toàn Cầu Tân Việt Dũng Số 86 Ngõ 258 Đƣờng Tân Mai,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 47,046,547                     

0109940315 Total 7,740,920                       

0109 0109940315 Công ty TNHH Kết Nối Hàng Đầu Số nhà 10C – Q8 ngõ 118 đƣờng Nguyễn An Ninh,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 7,740,920                       

0109940347 Total 116,158,751                   

0101 0109940347 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC PHÁT 68 Tầng 3, tòa nhà số 159 Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 628,200                          

0101 0109940347 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC PHÁT 68 Tầng 3, tòa nhà số 159 Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0109940347 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC PHÁT 68 Tầng 3, tòa nhà số 159 Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 4,876,718                       

0101 0109940347 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC PHÁT 68 Tầng 3, tòa nhà số 159 Hoàng Công Chất,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 107,653,833                   

0109940523 Total 12,728,003                     

0115 0109940523 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG LE DÔME Số 44 Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 110,400                          

0115 0109940523 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG LE DÔME Số 44 Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 300,378                          

0115 0109940523 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG LE DÔME Số 44 Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 12,317,225                     

0109940530 Total 4,000,000                       

0115 0109940530 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SENTEK Số nhà 108 ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0109940548 Total 12,732,225                     

0115 0109940548 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY JIN Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 82,225                            

0115 0109940548 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY JIN Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109940989 Total 5,800,082                       

0125 0109940989 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LIÊN NINH Số 142b khu dân cƣ Cơ khí và Xây lắp số 7Huyện Thanh Trì 4944 169,200                          

0125 0109940989 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LIÊN NINH Số 142b khu dân cƣ Cơ khí và Xây lắp số 7Huyện Thanh Trì 4272 546,000                          

0125 0109940989 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LIÊN NINH Số 142b khu dân cƣ Cơ khí và Xây lắp số 7Huyện Thanh Trì 4931 1,234,882                       

0125 0109940989 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LIÊN NINH Số 142b khu dân cƣ Cơ khí và Xây lắp số 7Huyện Thanh Trì 4254 3,850,000                       

0109941037 Total 15,390,025                     

0101 0109941037 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖ QUÝ

Lô 24 Thanh Xuân Residence, Số 35 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 740,025                          

0101 0109941037 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖ QUÝ

Lô 24 Thanh Xuân Residence, Số 35 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0101 0109941037 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖ QUÝ

Lô 24 Thanh Xuân Residence, Số 35 Lê Văn Thiêm,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109941407 Total 7,000,000                       

0143 0109941407 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG HAI DUY Số 12B, Thôn Thƣợng,Xã Cự Khê,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0143 0109941407 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG HAI DUY Số 12B, Thôn Thƣợng,Xã Cự Khê,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109941573 Total 11,048,625                     

0156 0109941573 Công Ty TNHH Giải Trí Freedom Số 05A, tập thể xây lắp H312, Quận Nam Từ Liêm 4272 698,625                          

0156 0109941573 Công Ty TNHH Giải Trí Freedom Số 05A, tập thể xây lắp H312, Quận Nam Từ Liêm 4254 10,350,000                     

0109941710 Total 14,780,406                     

0129 0109941710 Công Ty Cổ Phần G20 Foods Số 120 Bà Triệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 24,500                            

0129 0109941710 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Ninh Sbi Việt Nam Số 120 Bà Triệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109941710 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Ninh Sbi Việt Nam Số 120 Bà Triệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 2,255,906                       

0129 0109941710 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Tuấn Hiệp Số 120 Bà Triệu,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 10,500,000                     

0109942707 Total 16,252,750                     

0111 0109942707 Trung tâm tƣ vấn phát triển kinh tế thƣơng mại Việt Nam Tầng 2, số 378 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 902,750                          

0111 0109942707 Trung tâm tƣ vấn phát triển kinh tế thƣơng mại Việt Nam Tầng 2, số 378 Lê Duẩn,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 15,350,000                     

0109943404 Total 34,218,133                     



0156 0109943404 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Tổng Hợp Minh Khang Số 7 Ngõ 63 Ngách 5 Hẻm 9 Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 34,218,133                     

0109943436 Total 9,078,500                       

0115 0109943436 CÔNG TY TNHH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE ĐẠI NAM

Số 24, Ngách 63/1, đƣờng Trần Quốc Vƣợng, Tổ 12,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4272 578,500                          

0115 0109943436 CÔNG TY TNHH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE ĐẠI NAM

Số 24, Ngách 63/1, đƣờng Trần Quốc Vƣợng, Tổ 12,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109943436 CÔNG TY TNHH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE ĐẠI NAM

Số 24, Ngách 63/1, đƣờng Trần Quốc Vƣợng, Tổ 12,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 6,500,000                       

0109943891 Total 4,582,209                       

0101 0109943891 CÔNG TY TNHH BLUE LAND VIỆT NAM Ô 8 – TT4A Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4918 18,992                            

0101 0109943891 CÔNG TY TNHH BLUE LAND VIỆT NAM Ô 8 – TT4A Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 291,295                          

0101 0109943891 CÔNG TY TNHH BLUE LAND VIỆT NAM Ô 8 – TT4A Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 468,942                          

0101 0109943891 CÔNG TY TNHH BLUE LAND VIỆT NAM Ô 8 – TT4A Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 3,802,980                       

0109944888 Total 26,722,900                     

0108 0109944888 CÔNG TY TNHH MTV BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG HỒNG MAI Số 9 đƣờng Nguyễn Cao 4268 3,500,000                       

0108 0109944888 CÔNG TY TNHH MTV BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG HỒNG MAI Số 9 đƣờng Nguyễn Cao 4272 3,572,900                       

0108 0109944888 CÔNG TY TNHH MTV BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG HỒNG MAI Số 9 đƣờng Nguyễn Cao 4254 19,650,000                     

0109945063 Total 3,000,000                       

0129 0109945063 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Tuấn Hiệp Số 1 ngõ 82 Nguyễn Khuyến,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109945585 Total 2,142,200                       

0109 0109945585 Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất Gia Khánh Số 20 Ngách 1 Ngõ 252 đƣờng Trịnh Đình Cửu,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 142,200                          

0109 0109945585 Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất Gia Khánh Số 20 Ngách 1 Ngõ 252 đƣờng Trịnh Đình Cửu,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109946035 Total 9,505,173                       

0106 0109946035 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & CƠ ĐIỆN HVC Số 36 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 1,438,882                       

0106 0109946035 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & CƠ ĐIỆN HVC Số 36 phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1701 8,066,291                       

0109946194 Total 38,981,044                     

0101 0109946194 CÔNG TY TNHH AREA VIỆT NAM Số 14 liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 644,873                          

0101 0109946194 CÔNG TY TNHH AREA VIỆT NAM Số 14 liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 38,336,171                     

0109946476 Total 7,467,108                       

0108 0109946476 CÔNG TY TNHH ĐT&PT S-HOME GROUP Tầng 11, Toà nhà Century Tower, Số 458 Phố Minh Khai 2862 3,000,000                       

0108 0109946476 CÔNG TY TNHH ĐT&PT S-HOME GROUP Tầng 11, Toà nhà Century Tower, Số 458 Phố Minh Khai 1001 4,467,108                       

0109946571 Total 4,027,975                       

0115 0109946571 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO AN NAM Y Số 15, Phố Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 177,975                          

0115 0109946571 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO AN NAM Y Số 15, Phố Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0109946853 Total 62,122,478                     

0113 0109946853 CÔNG TY TNHH TM DV K&Q VIỆT NAM Số 1 Phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 276,736                          

0113 0109946853 CÔNG TY TNHH TM DV K&Q VIỆT NAM Số 1 Phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0113 0109946853 CÔNG TY TNHH TM DV K&Q VIỆT NAM Số 1 Phố Cự Lộc,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 50,345,742                     

0109948071 Total 22,450,649                     

0117 0109948071 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI DJ SÓC SƠN Thôn Trung Kiên,Xã Trung Giã,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0117 0109948071 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI DJ SÓC SƠN Thôn Trung Kiên,Xã Trung Giã,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0117 0109948071 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI DJ SÓC SƠN Thôn Trung Kiên,Xã Trung Giã,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 13,950,649                     

0109948265 Total 3,000,000                       

0111 0109948265 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HƢNG PHÁT số 86 ngõ 87 đƣờng Láng Hạ,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109948321 Total 4,217,500                       

0101 0109948321 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH TẾ XANH VIỆT NAM Số 136, Khu Tân XuânHuyện Chƣơng Mỹ 4272 717,500                          

0101 0109948321 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH TẾ XANH VIỆT NAM Số 136, Khu Tân XuânHuyện Chƣơng Mỹ 4254 3,500,000                       

0109948762 Total 9,000,000                       

0129 0109948762 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Tuấn Hiệp

Phòng 2, Tầng 3, Lô D03 - L29 - Villa An Vƣợng, KĐT Dƣơng Nộ,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0109948762 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Châu Á - Thái Bình Dƣơng

Phòng 2, Tầng 3, Lô D03 - L29 - Villa An Vƣợng, KĐT Dƣơng Nộ,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109949011 Total 16,634,700                     

0101 0109949011 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN EVEREST Số 16B, Ngõ 250 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4944 202,200                          



0101 0109949011 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN EVEREST Số 16B, Ngõ 250 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0109949011 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN EVEREST Số 16B, Ngõ 250 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4272 2,932,500                       

0101 0109949011 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ TẬP ĐOÀN EVEREST Số 16B, Ngõ 250 Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0109950017 Total 18,640,275                     

0157 0109950017 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH TÙNG Số 8/36B Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm 4931 1,795,839                       

0157 0109950017 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH TÙNG Số 8/36B Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm 1701 16,844,436                     

0109950024 Total 14,305,000                     

0157 0109950024 CÔNG TY TNHH TM & VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số nhà 54 phố Viên,  TDP Viên 7Quận Bắc Từ Liêm 4272 805,000                          

0157 0109950024 CÔNG TY TNHH TM & VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số nhà 54 phố Viên,  TDP Viên 7Quận Bắc Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0157 0109950024 CÔNG TY TNHH TM & VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ PHƢƠNG ĐÔNG Số nhà 54 phố Viên,  TDP Viên 7Quận Bắc Từ Liêm 4254 11,500,000                     

0109950472 Total 2,130,200                       

0106 0109950472 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 129 VN Số 10A, Phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 130,200                          

0106 0109950472 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 129 VN Số 10A, Phố Hai Bà Trƣng,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109950803 Total 3,000,000                       

0111 0109950803 CÔNG TY CỔ PHẦN HMA INVEST Số 86 Ngõ 87 Đƣờng Láng Hạ,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109950987 Total 5,839,500                       

0101 0109950987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÖ SƠN Số nhà 6F, ngõ 145 đƣờng Quan NhânQuận Thanh Xuân 4272 339,500                          

0101 0109950987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÖ SƠN Số nhà 6F, ngõ 145 đƣờng Quan NhânQuận Thanh Xuân 2863 2,000,000                       

0101 0109950987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÖ SƠN Số nhà 6F, ngõ 145 đƣờng Quan NhânQuận Thanh Xuân 4254 3,500,000                       

0109951081 Total 3,512,000                       

0155 0109951081 CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT ART Thôn Cao Sơn,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 12,000                            

0155 0109951081 CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT ART Thôn Cao Sơn,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109951116 Total 39,808,813                     

0131 0109951116 Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Bảo Châu Số 115 đƣờng Phú Thịnh,Phƣờng Phú Thịnh,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0131 0109951116 Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Bảo Châu Số 115 đƣờng Phú Thịnh,Phƣờng Phú Thịnh,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1052 36,808,813                     

0109951860 Total 1,065,389,016                

0101 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢNG VƢỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 8,100                              

0101 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢNG VƢỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 25,623,548                     

0101 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢNG VƢỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 79,648,290                     

0101 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢNG VƢỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 206,676,285                   

0101 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƢNG VƢỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 753,432,793                   

0109951959 Total 160,030,904                   

0101 0109951959 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUÂN AN Số 1 đƣờng ĐX5, Khu đô thị Đặng XáHuyện Gia Lâm 4944 118,200                          

0101 0109951959 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUÂN AN Số 1 đƣờng ĐX5, Khu đô thị Đặng XáHuyện Gia Lâm 2863 2,000,000                       

0101 0109951959 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUÂN AN Số 1 đƣờng ĐX5, Khu đô thị Đặng XáHuyện Gia Lâm 4931 11,051,476                     

0101 0109951959 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI QUÂN AN Số 1 đƣờng ĐX5, Khu đô thị Đặng XáHuyện Gia Lâm 1701 146,861,228                   

0109951998 Total 10,000,000                     

0103 0109951998 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ GEN-Z Số 30 ngõ 218 Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0109952215 Total 11,793,250                     

0103 0109952215 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA PHẨM Á CHÂU Số 39/15, Phố Hồng Hà,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 293,250                          

0103 0109952215 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA PHẨM Á CHÂU Số 39/15, Phố Hồng Hà,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109953177 Total 12,713,250                     

0115 0109953177 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUANG MINHSố 23, Lô 4A, đƣờng Trung Yên 10, Quận Cầu Giấy 4272 63,250                            

0115 0109953177 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUANG MINHSố 23, Lô 4A, đƣờng Trung Yên 10, Quận Cầu Giấy 4254 12,650,000                     

0109954237 Total 5,699,500                       

0108 0109954237 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VSMIC Số 24, Ngõ 153 đƣờng Dƣơng Văn Bé 4272 199,500                          

0108 0109954237 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VSMIC Số 24, Ngõ 153 đƣờng Dƣơng Văn Bé 2864 2,000,000                       

0108 0109954237 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VSMIC Số 24, Ngõ 153 đƣờng Dƣơng Văn Bé 4254 3,500,000                       

0109954879 Total 6,753,500                       

0115 0109954879 CÔNG TY TNHH KANU Số 12B, Ngõ 235 Yên Hoà, Tổ 23,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 253,500                          

0115 0109954879 CÔNG TY TNHH KANU Số 12B, Ngõ 235 Yên Hoà, Tổ 23,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109955946 Total 5,718,750                       

0107 0109955946 CÔNG TY TNHH ADM PHẠM Số 15, ngõ 318 Ngọc Trì, Tổ 11,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 218,750                          

0107 0109955946 CÔNG TY TNHH ADM PHẠM Số 15, ngõ 318 Ngọc Trì, Tổ 11,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0109955946 CÔNG TY TNHH ADM PHẠM Số 15, ngõ 318 Ngọc Trì, Tổ 11,Phƣờng Thạch Bàn,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109958859 Total 11,500,000                     

0109 0109958859 Công ty TNHH Thuốc Số 1 Việt Nam Số 103 Định Công ThƣợngQuận Hoàng Mai 4254 11,500,000                     



0109959027 Total 857,328,009                   

0111 0109959027 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẢI LAM Số 21 Ngách 165/97 Ngõ 165, Phố chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 22,500                            

0111 0109959027 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẢI LAM Số 21 Ngách 165/97 Ngõ 165, Phố chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 696,000                          

0111 0109959027 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẢI LAM Số 21 Ngách 165/97 Ngõ 165, Phố chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 323,853,918                   

0111 0109959027 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẢI LAM Số 21 Ngách 165/97 Ngõ 165, Phố chợ Khâm Thiên,Phƣờng Trung Phụng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 532,755,591                   

0109959901 Total 161,019,253                   

0156 0109959901 Công Ty TNHH Giải Pháp Cơ Điện Hoàng Long Phát Tầng 15, Khối B, Tòa nhà sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 4931 16,820,059                     

0156 0109959901 Công Ty TNHH Giải Pháp Cơ Điện Hoàng Long Phát Tầng 15, Khối B, Tòa nhà sông Đà, đƣờng Phạm HùngQuận Nam Từ Liêm 1701 144,199,194                   

0109960015 Total 14,320,017                     

0129 0109960015 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Khoa Học Giáo Dục Việt Nam Số nhà 21, ngõ 1 Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 36,783                            

0129 0109960015 Công Ty Tnhh 2 Thành Viên May Tuệ Minh Số nhà 21, ngõ 1 Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 217,800                          

0129 0109960015 Công Ty Tnhh 2 Thành Viên May Tuệ Minh Số nhà 21, ngõ 1 Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 518,404                          

0129 0109960015 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Khoa Học Giáo Dục Việt Nam Số nhà 21, ngõ 1 Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0129 0109960015 Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Xây Dựng Tùng Hƣng Số nhà 21, ngõ 1 Ngô Thì Nhậm,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 9,547,030                       

0109960858 Total 15,312,826                     

0115 0109960858 CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ Đ.H.Y Số 74 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 2,662,826                       

0115 0109960858 CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ Đ.H.Y Số 74 Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0109960985 Total 14,650,000                     

0111 0109960985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THÙY CHI Số 5, Ngõ 14, Chùa BộcQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0109960985 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THÙY CHI Số 5, Ngõ 14, Chùa BộcQuận Đống Đa 4254 12,650,000                     

0109961026 Total 5,388,577                       

0155 0109961026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ANH HÀ NỘIXóm Long Châu Miếu,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 3,243                              

0155 0109961026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ANH HÀ NỘIXóm Long Châu Miếu,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 8,750                              

0155 0109961026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ANH HÀ NỘIXóm Long Châu Miếu,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1052 700,000                          

0155 0109961026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ANH HÀ NỘIXóm Long Châu Miếu,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 1,176,584                       

0155 0109961026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ANH HÀ NỘIXóm Long Châu Miếu,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109961322 Total 3,500,000                       

0119 0109961322 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SLIVER BALL Xóm 1, Thôn Hải Bối,Xã Hải Bối,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109961731 Total 3,609,200                       

0129 0109961731 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Sự Kiện Phƣơng Đông Số 86 đƣờng Trần Đăng Ninh,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 109,200                          

0129 0109961731 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Sự Kiện Phƣơng Đông Số 86 đƣờng Trần Đăng Ninh,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109962171 Total 7,803,250                       

0157 0109962171 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GROUP Số nhà 30 ngõ 75 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4272 803,250                          

0157 0109962171 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GROUP Số nhà 30 ngõ 75 đƣờng Phú DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109962238 Total 11,369,865                     

0111 0109962238 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG, VẬN TẢI SAN LẤP NAM PHONG Số 70 ngõ 44 Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 11,369,865                     

0109963062 Total 8,889,100                       

0115 0109963062 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&L Số 2, ngõ 10 đƣờng Nguyễn Văn Huyên,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 1,200                              

0115 0109963062 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&L Số 2, ngõ 10 đƣờng Nguyễn Văn Huyên,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,537,900                       

0115 0109963062 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&L Số 2, ngõ 10 đƣờng Nguyễn Văn Huyên,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0109963224 Total 197,903,484                   

0103 0109963224 CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS Số 34 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 1,026,921                       

0103 0109963224 CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS Số 34 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 1,951,150                       

0103 0109963224 CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS Số 34 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 67,215,660                     

0103 0109963224 CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS Số 34 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 127,709,753                   

0109963714 Total 399,136,789                   

0119 0109963714 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ BÌNH MINH Thôn Vân ĐiềmHuyện Đông Anh 1052 2,587,297                       

0119 0109963714 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ BÌNH MINH Thôn Vân ĐiềmHuyện Đông Anh 4931 2,663,591                       

0119 0109963714 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ BÌNH MINH Thôn Vân ĐiềmHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 0109963714 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ BÌNH MINH Thôn Vân ĐiềmHuyện Đông Anh 1701 390,385,901                   

0109964605 Total 11,890,445                     

0156 0109964605 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Bất Động Sản Nsm

Tầng 25, Tháp CEO, HH2-1 Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đƣờng Phạm Hù,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 943,665                          



0156 0109964605 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Bất Động Sản Nsm

Tầng 25, Tháp CEO, HH2-1 Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đƣờng Phạm Hù,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 4,590,362                       

0156 0109964605 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Bất Động Sản Nsm

Tầng 25, Tháp CEO, HH2-1 Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đƣờng Phạm Hù,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 6,356,418                       

0109964806 Total 7,353,550                       

0101 0109964806 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VIỆT THANH Số nhà 45 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4944 204,300                          

0101 0109964806 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VIỆT THANH Số nhà 45 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4272 649,250                          

0101 0109964806 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VIỆT THANH Số nhà 45 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 2862 3,000,000                       

0101 0109964806 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VIỆT THANH Số nhà 45 đƣờng Nguyễn KhangQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0109964877 Total 130,759,991                   

0111 0109964877 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HÀ ANH Số 43 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 7,200                              

0111 0109964877 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HÀ ANH Số 43 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,728,510                       

0111 0109964877 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HÀ ANH Số 43 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 5,802,300                       

0111 0109964877 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HÀ ANH Số 43 phố Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 123,221,981                   

0109965366 Total 7,000,000                       

0115 0109965366 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NỘI AUTO số 30 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109965599 Total 12,457,732                     

0129 0109965599 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Sự Kiện Phƣơng Đông Số nhà 45, Ngõ 113 Đƣờng Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 363,657                          

0129 0109965599 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Mailand Số nhà 45, Ngõ 113 Đƣờng Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 12,094,075                     

0109965750 Total 11,741,500                     

0156 0109965750 Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện 188 Hà Nội Lô 1A, Dự án khu nhà ở Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 241,500                          

0156 0109965750 Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện 188 Hà Nội Lô 1A, Dự án khu nhà ở Mễ Trì,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109965849 Total 23,569,350                     

0109 0109965849 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Dung Tùng Số 9 ngõ 180/79/4 phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 4931 379,521                          

0109 0109965849 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Dung Tùng Số 9 ngõ 180/79/4 phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0109965849 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Dung Tùng Số 9 ngõ 180/79/4 phố Nam Dƣ, Quận Hoàng Mai 1701 21,189,829                     

0109966440 Total 26,509,658                     

0105 0109966440 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH MINH Số nhà 74 Tổ 53 Cụm 8 Đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4918 1,707                              

0105 0109966440 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH MINH Số nhà 74 Tổ 53 Cụm 8 Đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 1052 52,201                            

0105 0109966440 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH MINH Số nhà 74 Tổ 53 Cụm 8 Đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4272 2,305,750                       

0105 0109966440 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH MINH Số nhà 74 Tổ 53 Cụm 8 Đƣờng An Dƣơng VƣơngQuận Tây Hồ 4254 24,150,000                     

0109966680 Total 5,500,000                       

0113 0109966680 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƢỢC VINAMEC Số 17 Ngách 44 Ngõ 1 Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109966680 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƢỢC VINAMEC Số 17 Ngách 44 Ngõ 1 Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109967081 Total 2,162,600                       

0109 0109967081 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Flex Fitness 41 Biệt thự 3, Bán Đảo Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 162,600                          

0109 0109967081 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Flex Fitness 41 Biệt thự 3, Bán Đảo Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109967490 Total 7,290,500                       

0157 0109967490 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN TRƢỜNG PHÁT Số 47 Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4272 290,500                          

0157 0109967490 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN TRƢỜNG PHÁT Số 47 Trần CungQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0109967620 Total 6,254,650                       

0129 0109967620 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Và Phát Triển Gdp Số nhà 25, Liền kề 18 Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4944 140,400                          

0129 0109967620 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Và Phát Triển Gdp Số nhà 25, Liền kề 18 Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4272 614,250                          

0129 0109967620 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xd - Thƣơng Mại Dịch Vụ Quốc Tế Mtk Số nhà 25, Liền kề 18 Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0109967620 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ttc Số nhà 25, Liền kề 18 Khu đô thị Văn KhêQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0109968085 Total 9,500,000                       

0115 0109968085 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ENRICH GARDEN

Tầng 1 Tòa tháp A1 Vinaconex 1, Số 289A Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2862 3,000,000                       

0115 0109968085 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ENRICH GARDEN

Tầng 1 Tòa tháp A1 Vinaconex 1, Số 289A Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 6,500,000                       

0109968712 Total 3,240,300                       

0157 0109968712 CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA HÀ NỘI

Số 11/61/39 phố Phạm Tuấn Tài, Tổ dân phố Hoàng 5,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 240,300                          

0157 0109968712 CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA HÀ NỘI

Số 11/61/39 phố Phạm Tuấn Tài, Tổ dân phố Hoàng 5,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà 

Nội 2862 3,000,000                       



0109969709 Total 5,500,000                       

0119 0109969709 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIECO 68 Thôn Đại Độ,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0119 0109969709 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIECO 68 Thôn Đại Độ,Xã Võng La,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109970158 Total 19,825,000                     

0103 0109970158 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH LÂM Số 325 Đội CấnQuận Ba Đình 4272 175,000                          

0103 0109970158 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH LÂM Số 325 Đội CấnQuận Ba Đình 4254 19,650,000                     

0109971306 Total 54,683,500                     

0113 0109971306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH ĐỨC Số nhà 62 ngõ 699 đƣờng Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 105,000                          

0113 0109971306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH ĐỨC Số nhà 62 ngõ 699 đƣờng Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 712,060                          

0113 0109971306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH ĐỨC Số nhà 62 ngõ 699 đƣờng Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 53,866,440                     

0109971313 Total 13,100,767                     

0115 0109971313 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S-TECHNICOM 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 3,000                              

0115 0109971313 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S-TECHNICOM 3/84 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 13,097,767                     

0109971338 Total 1,343,653,916                

0106 0109971338 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ NAM HOA

Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 đƣờng Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 4931 1,420,693                       

0106 0109971338 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ NAM HOA

Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 đƣờng Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 1052 570,260,280                   

0106 0109971338 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ NAM HOA

Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 đƣờng Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 1701 771,972,943                   

0109972003 Total 13,725,864                     

0113 0109972003 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VINMEDIA

Tầng 12 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kh,Phƣờng Nhân Chính,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 4931 196,014                          

0113 0109972003 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VINMEDIA

Tầng 12 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kh,Phƣờng Nhân Chính,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1052 640,220                          

0113 0109972003 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VINMEDIA

Tầng 12 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kh,Phƣờng Nhân Chính,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0109972003 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VINMEDIA

Tầng 12 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đƣờng Lê Văn Lƣơng, kh,Phƣờng Nhân Chính,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 10,889,630                     

0109973374 Total 3,755,500                       

0108 0109973374 CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT Số 10 Đƣờng Kim Mã Thƣợng 4272 255,500                          

0108 0109973374 CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT Số 10 Đƣờng Kim Mã Thƣợng 4254 3,500,000                       

0109974226 Total 15,105,000                     

0119 0109974226 CÔNG TY TNHH MAY FARM Thôn Đình Trung,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4272 105,000                          

0119 0109974226 CÔNG TY TNHH MAY FARM Thôn Đình Trung,Xã Xuân Nộn,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0109974265 Total 208,194,371                   

0101 0109974265 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERIMMO Số 5 Nguyễn BiểuQuận Ba Đình 4917 6,061,990                       

0101 0109974265 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERIMMO Số 5 Nguyễn BiểuQuận Ba Đình 1001 202,132,381                   

0109974466 Total 10,334,018                     

0157 0109974466 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG MINH ANH BT 41 Khu đô thị thành phố giao lƣu, 232-234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm 4944 199,200                          

0157 0109974466 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG MINH ANH BT 41 Khu đô thị thành phố giao lƣu, 232-234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm 4931 916,060                          

0157 0109974466 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG MINH ANH BT 41 Khu đô thị thành phố giao lƣu, 232-234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0109974466 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG MINH ANH BT 41 Khu đô thị thành phố giao lƣu, 232-234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm 1701 7,218,758                       

0109974811 Total 3,500,000                       

0129 0109974811 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tƣ Và Phát Triển Gdp Tầng 3, V11.B10 The Terra An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109974931 Total 5,673,250                       

0111 0109974931 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GĐ LAND Tầng 6, Tòa nhà Icon 4, Số 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 173,250                          

0111 0109974931 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GĐ LAND Tầng 6, Tòa nhà Icon 4, Số 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0109974931 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GĐ LAND Tầng 6, Tòa nhà Icon 4, Số 243A Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109975244 Total 2,196,450                       

0157 0109975244 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ PHÕNG THÍ NGHIỆM NAM QUANG Số 2, ngõ 155  đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 33,250                            



0157 0109975244 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ PHÕNG THÍ NGHIỆM NAM QUANG Số 2, ngõ 155  đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 163,200                          

0157 0109975244 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ PHÕNG THÍ NGHIỆM NAM QUANG Số 2, ngõ 155  đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109975357 Total 3,000,000                       

0103 0109975357 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNS Số 4, ngõ 7 Phố Phan Kế Bính,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109975759 Total 138,264,599                   

0103 0109975759 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NT 268 Đội Cấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 10,278,059                     

0103 0109975759 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NT 268 Đội Cấn,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 127,986,540                   

0109976103 Total 15,266,331                     

0156 0109976103 Công Ty TNHH Centz Số B8-03 Vinhome gardenia, tổ 16Quận Nam Từ Liêm 4918 265,860                          

0156 0109976103 Công Ty TNHH Centz Số B8-03 Vinhome gardenia, tổ 16Quận Nam Từ Liêm 4931 279,853                          

0156 0109976103 Công Ty TNHH Centz Số B8-03 Vinhome gardenia, tổ 16Quận Nam Từ Liêm 1052 7,171,583                       

0156 0109976103 Công Ty TNHH Centz Số B8-03 Vinhome gardenia, tổ 16Quận Nam Từ Liêm 1701 7,549,035                       

0109977065 Total 7,000,000                       

0157 0109977065 CÔNG TY TNHH PHAN LIÊN NGUYỄN TÂM Nhà số 8, tổ 2, đƣờng Ngọa Long,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0157 0109977065 CÔNG TY TNHH PHAN LIÊN NGUYỄN TÂM Nhà số 8, tổ 2, đƣờng Ngọa Long,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109977072 Total 47,401,268                     

0117 0109977072 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG XUÂN TÙNG Số 7, ngõ 2, QL 3, Khối 14,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 292,638                          

0117 0109977072 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG XUÂN TÙNG Số 7, ngõ 2, QL 3, Khối 14,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 47,108,630                     

0109977403 Total 13,850,000                     

0115 0109977403 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PMA ACADEMY Tầng 3, số 13, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0109977403 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PMA ACADEMY Tầng 3, số 13, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0109977403 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PMA ACADEMY Tầng 3, số 13, đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1015 7,350,000                       

0109977474 Total 190,705                          

0103 0109977474 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS AGC Số 7 + 7a, phố Đội Cấn, tổ 1, cụm 7Quận Ba Đình 4931 190,705                          

0109977668 Total 10,217,800                     

0115 0109977668 CÔNG TY CP HỌC VIỆN KỸ NĂNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HY GROUP Số 172 phố Doãn Kế Thiện,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 217,800                          

0115 0109977668 CÔNG TY CP HỌC VIỆN KỸ NĂNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HY GROUP Số 172 phố Doãn Kế Thiện,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0109978238 Total 318,400,792                   

0157 0109978238 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI REDSUN Số Nhà 19, Ngách 18, Ngõ 326, Đƣờng Bờ Tây Sông Nhuệ, Quận Bắc Từ Liêm 4272 35,000                            

0157 0109978238 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI REDSUN Số Nhà 19, Ngách 18, Ngõ 326, Đƣờng Bờ Tây Sông Nhuệ, Quận Bắc Từ Liêm 4918 189,061                          

0157 0109978238 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI REDSUN Số Nhà 19, Ngách 18, Ngõ 326, Đƣờng Bờ Tây Sông Nhuệ, Quận Bắc Từ Liêm 1052 3,796,403                       

0157 0109978238 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI REDSUN Số Nhà 19, Ngách 18, Ngõ 326, Đƣờng Bờ Tây Sông Nhuệ, Quận Bắc Từ Liêm 4931 16,811,098                     

0157 0109978238 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI REDSUN Số Nhà 19, Ngách 18, Ngõ 326, Đƣờng Bờ Tây Sông Nhuệ, Quận Bắc Từ Liêm 1701 297,569,230                   

0109978446 Total 2,047,400                       

0109 0109978446 Công ty TNHH Bao Bì Tula Số 11 ngõ 42 Trịnh Đình Cửu,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 47,400                            

0109 0109978446 Công ty TNHH Bao Bì Tula Số 11 ngõ 42 Trịnh Đình Cửu,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109978541 Total 15,779,950                     

0156 0109978541 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Tripharma Liền kề 14, Khu đô thị C37 Bắc Hà, số 17 đƣờng Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4272 212,750                          

0156 0109978541 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Tripharma Liền kề 14, Khu đô thị C37 Bắc Hà, số 17 đƣờng Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4944 217,200                          

0156 0109978541 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Tripharma Liền kề 14, Khu đô thị C37 Bắc Hà, số 17 đƣờng Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm 4254 15,350,000                     

0109978936 Total 2,198,600                       

0106 0109978936 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ LOTUS 11 Liên Trì,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 198,600                          

0106 0109978936 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ LOTUS 11 Liên Trì,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109978950 Total 2,142,200                       

0156 0109978950 Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Đẹp Và Đào Tạo Adam Số nhà 272 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 142,200                          

0156 0109978950 Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Đẹp Và Đào Tạo Adam Số nhà 272 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109979640 Total 12,039,661                     

0113 0109979640 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH Số 42 Ngõ 178 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 35,554                            

0113 0109979640 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH Số 42 Ngõ 178 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 504,107                          

0113 0109979640 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH Số 42 Ngõ 178 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109980068 Total 36,363,929                     

0113 0109980068 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ATHENA VIỆT NAM

Lô 502, Tầng 5 Tòa nhà Golden Palm, 21 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4917 16,888                            

0113 0109980068 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ATHENA VIỆT NAM

Lô 502, Tầng 5 Tòa nhà Golden Palm, 21 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1052 2,487,870                       

0113 0109980068 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ATHENA VIỆT NAM

Lô 502, Tầng 5 Tòa nhà Golden Palm, 21 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1001 14,914,501                     



0113 0109980068 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ATHENA VIỆT NAM

Lô 502, Tầng 5 Tòa nhà Golden Palm, 21 Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 18,944,670                     

0109980798 Total 3,690,668                       

0157 0109980798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC NATURE VIỆT NAM

BT4-15, Khu đô thị mới Ngoại giao đoàn, đƣờng Nguyễn Văn Huy,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 17,418                            

0157 0109980798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC NATURE VIỆT NAM

BT4-15, Khu đô thị mới Ngoại giao đoàn, đƣờng Nguyễn Văn Huy,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 173,250                          

0157 0109980798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC NATURE VIỆT NAM

BT4-15, Khu đô thị mới Ngoại giao đoàn, đƣờng Nguyễn Văn Huy,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109981262 Total 13,500,000                     

0156 0109981262 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Bất Động Sản Ngân Hà

Căn  văn phòng số 515B, tầng 5, tòa nhà G3 Vinhomes Greenbay,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0109981262 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Bất Động Sản Ngân Hà

Căn  văn phòng số 515B, tầng 5, tòa nhà G3 Vinhomes Greenbay,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0109981657 Total 2,126,000                       

0157 0109981657 CÔNG TY TNHH TMDV NGOẠI NGỮ HÀ NỘI Số 449, đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 126,000                          

0157 0109981657 CÔNG TY TNHH TMDV NGOẠI NGỮ HÀ NỘI Số 449, đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109981921 Total 23,658,701                     

0107 0109981921 CÔNG TY CP  MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG HÀ NỘI Số nhà 18 phố Trạm , tổ 12,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 50,400                            

0107 0109981921 CÔNG TY CP  MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG HÀ NỘI Số nhà 18 phố Trạm , tổ 12,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 1,653,218                       

0107 0109981921 CÔNG TY CP  MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG HÀ NỘI Số nhà 18 phố Trạm , tổ 12,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 21,955,083                     

0109982548 Total 3,596,300                       

0101 0109982548 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BẮC GROUP Số 23 Ngõ 141 Phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 33,300                            

0101 0109982548 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BẮC GROUP Số 23 Ngõ 141 Phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 63,000                            

0101 0109982548 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BẮC GROUP Số 23 Ngõ 141 Phố Quan Nhân,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109984866 Total 5,200,593                       

0109 0109984866 Công ty TNHH Đầu Tƣ Az Thiên Hà Số 129, ngõ 255 đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0109984866 Công ty TNHH Đầu Tƣ Az Thiên Hà Số 129, ngõ 255 đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 3,200,593                       

0109984922 Total 8,337,536                       

0109 0109984922 Công ty TNHH Dịch Vụ Hải Dƣơng Xanh Số 1, ngách 81, ngõ 18 Đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 85,536                            

0109 0109984922 Công ty TNHH Dịch Vụ Hải Dƣơng Xanh Số 1, ngách 81, ngõ 18 Đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0109984922 Công ty TNHH Dịch Vụ Hải Dƣơng Xanh Số 1, ngách 81, ngõ 18 Đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 4,752,000                       

0109985683 Total 38,977,606                     

0113 0109985683 CÔNG TY TNHH MUCHA VIỆT NAM Số 15 ngõ 136 phố Phƣơng Liệt,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 38,977,606                     

0109985845 Total 17,316,250                     

0109 0109985845 Công ty CP Phát Triển Địa Ốc Alpha Vina Nhà C8, Lô 8, Khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai 4272 316,250                          

0109 0109985845 Công ty CP Phát Triển Địa Ốc Alpha Vina Nhà C8, Lô 8, Khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0109985845 Công ty CP Phát Triển Địa Ốc Alpha Vina Nhà C8, Lô 8, Khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai 4254 15,000,000                     

0109986743 Total 3,500,000                       

0115 0109986743 CÔNG TY TNHH PHUC IT SOLUTIONS

Số 50 Khu đô thị The Premier, Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109987722 Total 20,970,496                     

0135 0109987722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MINH DƢƠNG Số 10, ngách 8/61 đƣờng 422, Cụm 12Huyện Đan Phƣợng 4931 2,592,067                       

0135 0109987722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MINH DƢƠNG Số 10, ngách 8/61 đƣờng 422, Cụm 12Huyện Đan Phƣợng 1701 18,378,429                     

0109988074 Total 3,000,000                       

0129 0109988074 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Điện Tử Thông Giang Đạt Hải Số 22, Đƣờng Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109990669 Total 19,195,549                     

0111 0109990669 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ LPG Số 15, ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 198,877                          

0111 0109990669 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ LPG Số 15, ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 2,192,648                       

0111 0109990669 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ LPG Số 15, ngõ 107 đƣờng Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 16,804,024                     

0109991126 Total 3,191,410                       

0109 0109991126 Công ty TNHH Quốc Tế Bhi Số 5 đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 1,510                              

0109 0109991126 Công ty TNHH Quốc Tế Bhi Số 5 đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 189,900                          

0109 0109991126 Công ty TNHH Quốc Tế Bhi Số 5 đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       



0109 0109991126 Công ty TNHH Quốc Tế Bhi Số 5 đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109991567 Total 6,763,250                       

0127 0109991567 HỢP TÁC XÃ HÙNG HƢƠNG LIÊN PHÁT Thôn Lâm HộHuyện Mê Linh 4272 263,250                          

0127 0109991567 HỢP TÁC XÃ HÙNG HƢƠNG LIÊN PHÁT Thôn Lâm HộHuyện Mê Linh 4254 6,500,000                       

0109992507 Total 3,500,000                       

0109 0109992507 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Solitek Số 1, Ngõ 88, Đƣờng Giáp Bát,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109994504 Total 7,229,250                       

0157 0109994504 CÔNG TY TNHH ÁNH DƢƠNG COSMETICS Ngõ 3, Xóm Mới, Thôn Nguyên Xá,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 229,250                          

0157 0109994504 CÔNG TY TNHH ÁNH DƢƠNG COSMETICS Ngõ 3, Xóm Mới, Thôn Nguyên Xá,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109995096 Total 3,365,616,382                

0129 0109995096 Công Ty Tnhh Quảng Cáo Và Marketing Vic Media Số nhà 02, ngõ 51, Đƣờng Đoàn Kết, Rạng Đông,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 20,081                            

0129 0109995096 Công Ty Tnhh Quảng Cáo Và Marketing Vic Media Số nhà 02, ngõ 51, Đƣờng Đoàn Kết, Rạng Đông,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0109995096 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Quảng Cáo Venus Media Số nhà 02, ngõ 51, Đƣờng Đoàn Kết, Rạng Đông,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 51,299,781                     

0129 0109995096 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Quảng Cáo Venus Media Số nhà 02, ngõ 51, Đƣờng Đoàn Kết, Rạng Đông,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 242,989,896                   

0129 0109995096 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Quảng Cáo Venus Media Số nhà 02, ngõ 51, Đƣờng Đoàn Kết, Rạng Đông,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 3,067,806,624                

0109995547 Total 190,156,902                   

0156 0109995547 Công Ty TNHH Cung Cấp Nhân Lực Gia Bảo Số nhà 89 ngõ 28 Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4918 3,845,053                       

0156 0109995547 Công Ty TNHH Cung Cấp Nhân Lực Gia Bảo Số nhà 89 ngõ 28 Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 4931 9,469,215                       

0156 0109995547 Công Ty TNHH Cung Cấp Nhân Lực Gia Bảo Số nhà 89 ngõ 28 Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 1052 71,602,477                     

0156 0109995547 Công Ty TNHH Cung Cấp Nhân Lực Gia Bảo Số nhà 89 ngõ 28 Đại LinhQuận Nam Từ Liêm 1701 105,240,157                   

0109995755 Total 18,128,745                     

0109 0109995755 Công ty CP Đầu Tƣ Vật Liệu Xây Dựng An Phát L7-78, khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị mới Đại Kim,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 18,128,745                     

0109995963 Total 6,500,000                       

0129 0109995963 Công Ty Tnhh Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Vne Số 86, đƣờng Trần Đăng Ninh,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0129 0109995963 Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Quảng Cáo Venus Media Số 86, đƣờng Trần Đăng Ninh,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109995970 Total 6,678,750                       

0113 0109995970 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU GIA LONG AN PHÁT223 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4272 178,750                          

0113 0109995970 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU GIA LONG AN PHÁT223 Khuất Duy TiếnQuận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0109996205 Total 9,563,500                       

0115 0109996205 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TINH HOA VIỆT NHẬT Số 2A, ngõ 39 Tú Mỡ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 213,500                          

0115 0109996205 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TINH HOA VIỆT NHẬT Số 2A, ngõ 39 Tú Mỡ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109996205 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TINH HOA VIỆT NHẬT Số 2A, ngõ 39 Tú Mỡ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0109996371 Total 8,776,250                       

0115 0109996371 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DINH DƢỠNG VƢỢNG AN Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 276,250                          

0115 0109996371 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DINH DƢỠNG VƢỢNG AN Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0109996371 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DINH DƢỠNG VƢỢNG AN Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109996438 Total 1,220,050                       

0113 0109996438 CÔNG TY TNHH WINB MEDIA Số 96B Định CôngQuận Thanh Xuân 4944 7,800                              

0113 0109996438 CÔNG TY TNHH WINB MEDIA Số 96B Định CôngQuận Thanh Xuân 4272 1,212,250                       

0109996910 Total 38,300,000                     

0115 0109996910 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIGHWAY Số 7, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0115 0109996910 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIGHWAY Số 7, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 35,300,000                     

0109997618 Total 7,140,250                       

0129 0109997618 Công Ty Tnhh Hệ Sinh Thái Tuần Hoàn Ecotimeless Khu 8 Trại Cụ,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 640,250                          

0129 0109997618 Công Ty Tnhh Hệ Sinh Thái Tuần Hoàn Ecotimeless Khu 8 Trại Cụ,Phƣờng Đồng Mai,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0109999358 Total 7,607,250                       

0101 0109999358 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN N2T VA03A-9 Villa Hoàng Thành KĐTM Mỗ Lao, tổ 12,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 607,250                          



0101 0109999358 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN N2T VA03A-9 Villa Hoàng Thành KĐTM Mỗ Lao, tổ 12,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0109999580 Total 2,117,000                       

0109 0109999580 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Ocean Milk Số nhà 5, C38A, tập thể Quân Đội, Đƣờng Hoàng Mai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 117,000                          

0109 0109999580 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Ocean Milk Số nhà 5, C38A, tập thể Quân Đội, Đƣờng Hoàng Mai,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110000267 Total 126,981,602                   

0125 0110000267 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CNM ĐẠI DƢƠNG Số 2, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4944 11,400                            

0125 0110000267 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CNM ĐẠI DƢƠNG Số 2, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4272 1,299,675                       

0125 0110000267 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CNM ĐẠI DƢƠNG Số 2, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4931 7,620,975                       

0125 0110000267 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CNM ĐẠI DƢƠNG Số 2, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 4254 18,700,000                     

0125 0110000267 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CNM ĐẠI DƢƠNG Số 2, thôn Thƣợng Phúc, Huyện Thanh Trì 1701 99,349,552                     

0110000651 Total 90,843,938                     

0157 0110000651 CÔNG TY TNHH INOX MINH VŨ Số 01 nhà C3, Tập thể Viện chăn nuôi, Phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 4944 3,000                              

0157 0110000651 CÔNG TY TNHH INOX MINH VŨ Số 01 nhà C3, Tập thể Viện chăn nuôi, Phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 4272 685,000                          

0157 0110000651 CÔNG TY TNHH INOX MINH VŨ Số 01 nhà C3, Tập thể Viện chăn nuôi, Phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 4918 705,882                          

0157 0110000651 CÔNG TY TNHH INOX MINH VŨ Số 01 nhà C3, Tập thể Viện chăn nuôi, Phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 4931 4,879,978                       

0157 0110000651 CÔNG TY TNHH INOX MINH VŨ Số 01 nhà C3, Tập thể Viện chăn nuôi, Phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 4254 10,000,000                     

0157 0110000651 CÔNG TY TNHH INOX MINH VŨ Số 01 nhà C3, Tập thể Viện chăn nuôi, Phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 1052 11,764,708                     

0157 0110000651 CÔNG TY TNHH INOX MINH VŨ Số 01 nhà C3, Tập thể Viện chăn nuôi, Phố Tân PhongQuận Bắc Từ Liêm 1701 62,805,370                     

0110000891 Total 28,401,040                     

0129 0110000891 Công Ty Cổ Phần Svc Tràng An CL06-CL6-26, Khu đất dịch vụ Yên Lộ,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 28,401,040                     

0110001260 Total 103,983,186                   

0119 0110001260 CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT CM Số nhà 19 đƣờng Đám MạHuyện Đông Anh 4931 4,016,858                       

0119 0110001260 CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT CM Số nhà 19 đƣờng Đám MạHuyện Đông Anh 1701 99,966,328                     

0110001694 Total 21,150,000                     

0129 0110001694 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực C Group Liền kề 7 – L3 phố Hoàng Công,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110001694 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực C Group Liền kề 7 – L3 phố Hoàng Công,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 19,150,000                     

0110002659 Total 2,126,600                       

0156 0110002659 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Chuyển Quốc Tế Vnc Số 18 phố Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 126,600                          

0156 0110002659 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Chuyển Quốc Tế Vnc Số 18 phố Mễ Trì Hạ,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110002828 Total 25,300,000                     

0156 0110002828 Công Ty TNHH Sx-Tm Mô Hình T Models

Nhà OV9.03 khu đô thị Xuân Phƣơng Viglacera, đƣờng XP1,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 25,300,000                     

0110003010 Total 7,000,000                       

0157 0110003010 CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐỨC NHÂN Số nhà 2A, ngõ 74, đƣờng Cầu Noi,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0157 0110003010 CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐỨC NHÂN Số nhà 2A, ngõ 74, đƣờng Cầu Noi,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0110003596 Total 9,246,300                       

0106 0110003596 CÔNG TY TNHH NAM DUONG EXPRESS Số 23 phố Dã Tƣợng, Quận Hoàn Kiếm 4917 246,300                          

0106 0110003596 CÔNG TY TNHH NAM DUONG EXPRESS Số 23 phố Dã Tƣợng, Quận Hoàn Kiếm 2863 2,000,000                       

0106 0110003596 CÔNG TY TNHH NAM DUONG EXPRESS Số 23 phố Dã Tƣợng, Quận Hoàn Kiếm 1015 7,000,000                       

0110007054 Total 11,500,000                     

0109 0110007054 Công ty TNHH Cáp Quang Dys Việt Nam 207 ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110007456 Total 3,818,500                       

0157 0110007456 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ Số 19, Ngõ 67 phố Hoàng Liên,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 318,500                          

0157 0110007456 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ Số 19, Ngõ 67 phố Hoàng Liên,Phƣờng Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110008636 Total 12,948,828                     

0115 0110008636 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HALAN Số nhà 6, ngách 36, ngõ 89 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 152,400                          

0115 0110008636 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HALAN Số nhà 6, ngách 36, ngõ 89 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 1,014,366                       

0115 0110008636 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HALAN Số nhà 6, ngách 36, ngõ 89 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110008636 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HALAN Số nhà 6, ngách 36, ngõ 89 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 9,782,062                       

0110008675 Total 4,168,500                       



0111 0110008675 CÔNG TY TNHH THUẬN AN LOGISTICS Số 1B đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 668,500                          

0111 0110008675 CÔNG TY TNHH THUẬN AN LOGISTICS Số 1B đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110008756 Total 15,546,081                     

0127 0110008756 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ TMC PAINT Lô 78, Khu đô thị Kim Hoa,Xã Kim Hoa,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 15,546,081                     

0110008788 Total 99,501,604                     

0157 0110008788 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C-BUILDING Số nhà 7, hẻm 2/29/2 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 634,761                          

0157 0110008788 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C-BUILDING Số nhà 7, hẻm 2/29/2 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 29,817,949                     

0157 0110008788 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI C-BUILDING Số nhà 7, hẻm 2/29/2 đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 69,048,894                     

0110009534 Total 3,550,750                       

0157 0110009534 CÔNG TY TNHH THỐNG KÊ VÀ ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG SỐ 8 Số 111 Ngõ 451 Đƣờng Hoàng Tăng Bí, TDP số 4,Phƣờng Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 50,750                            

0157 0110009534 CÔNG TY TNHH THỐNG KÊ VÀ ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG SỐ 8 Số 111 Ngõ 451 Đƣờng Hoàng Tăng Bí, TDP số 4,Phƣờng Đức Thắng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110010032 Total 27,150,000                     

0101 0110010032 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASTER Số 99 Phố Phú Xá,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0101 0110010032 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASTER Số 99 Phố Phú Xá,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 11,500,000                     

0101 0110010032 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASTER Số 99 Phố Phú Xá,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0110010265 Total 3,500,000                       

0115 0110010265 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ A MI Số 114 Tổ 20 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110010843 Total 1,301,076,958                

0117 0110010843 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SƠN Á Thôn Dƣợc Hạ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 9,006,000                       

0117 0110010843 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SƠN Á Thôn Dƣợc Hạ,Xã Tiên Dƣợc,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 1,292,070,958                

0110011036 Total 25,556,457                     

0156 0110011036 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại 3H Số 6 ngõ 29, đƣờng Vƣờng Cam, tổ 6Quận Nam Từ Liêm 4931 491,959                          

0156 0110011036 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại 3H Số 6 ngõ 29, đƣờng Vƣờng Cam, tổ 6Quận Nam Từ Liêm 1701 25,064,498                     

0110011357 Total 18,122,387                     

0129 0110011357 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Tổng Hợp Vĩnh Hoàng Cmc Khu văn phòng tầng 12 tháp C tòa Hồ Gƣơm Plaza, 102 Trần PhúQuận Hà Đông 4917 87,033                            

0129 0110011357 Công Ty Cổ Phần  Đầu Tƣ Giải Pháp Công Nghệ Aztech Khu văn phòng tầng 12 tháp C tòa Hồ Gƣơm Plaza, 102 Trần PhúQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0110011357 Công Ty Cổ Phần  Đầu Tƣ Giải Pháp Công Nghệ Aztech Khu văn phòng tầng 12 tháp C tòa Hồ Gƣơm Plaza, 102 Trần PhúQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0129 0110011357 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Giải Trí Ely Khu văn phòng tầng 12 tháp C tòa Hồ Gƣơm Plaza, 102 Trần PhúQuận Hà Đông 1001 12,535,354                     

0110011861 Total 6,161,342                       

0156 0110011861 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Và Xây Dựng Thăng Long

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1052 661,342                          

0156 0110011861 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Và Xây Dựng Thăng Long

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0156 0110011861 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Vật Tƣ Và Xây Dựng Thăng Long

Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0110012960 Total 6,524,000                       

0125 0110012960 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TƢƠNG TƢƠNG Thôn Văn Uyên,Xã Duyên Hà,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 24,000                            

0125 0110012960 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TƢƠNG TƢƠNG Thôn Văn Uyên,Xã Duyên Hà,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110013298 Total 29,949,627                     

0156 0110013298 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tân Đại Phát Số nhà 32 ngõ 16/28 phố Đỗ Xuân HợpQuận Nam Từ Liêm 1701 29,949,627                     

0110013428 Total 8,416,350                       

0129 0110013428 Công Ty Tnhh Weisheng Việt Nam Số 56, Phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 207,600                          

0129 0110013428 Công Ty Tnhh Weisheng Việt Nam Số 56, Phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 708,750                          

0129 0110013428 Công Ty Tnhh Hoàng Sơn Hs Victory Số 56, Phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0129 0110013428 Công Ty Tnhh Hoàng Sơn Hs Victory Số 56, Phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0110013509 Total 120,669,624                   

0157 0110013509 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BMG Số 14 ngách 205/193 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 4931 11,538,385                     

0157 0110013509 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BMG Số 14 ngách 205/193 Đƣờng Xuân ĐỉnhQuận Bắc Từ Liêm 1701 109,131,239                   

0110013668 Total 5,646,900                       

0156 0110013668 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân The Sun Production House Số 20, ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4944 17,400                            

0156 0110013668 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân The Sun Production House Số 20, ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4272 129,500                          

0156 0110013668 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân The Sun Production House Số 20, ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0110013668 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân The Sun Production House Số 20, ngõ 394 đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0110013805 Total 11,701,250                     

0113 0110013805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ROYAL CAR Số 231 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 201,250                          



0113 0110013805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ROYAL CAR Số 231 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Thƣợng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110014012 Total 16,500,000                     

0113 0110014012 CÔNG TY TNHH D2TECH Số 149 Chính Kinh,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 16,500,000                     

0110014245 Total 17,627,826                     

0127 0110014245 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA Khu 1,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1001 7,352,801                       

0127 0110014245 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA Khu 1,Xã Tiền Phong,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 10,275,025                     

0110014277 Total 32,481,125                     

0115 0110014277 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƢỢC MỸ PHẨM I&K Số nhà 15 ngõ 9/16 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 181,125                          

0115 0110014277 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƢỢC MỸ PHẨM I&K Số nhà 15 ngõ 9/16 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110014277 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƢỢC MỸ PHẨM I&K Số nhà 15 ngõ 9/16 Trần Quốc Hoàn,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 30,300,000                     

0110014855 Total 5,500,000                       

0129 0110014855 Công Ty Cổ Phần 86 Trƣờng An Tầng 6 Tòa Office New Skyline Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110014855 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Du Học Và Xuất Khẩu Lao Động Tại Thành Phố Munich Tầng 6 Tòa Office New Skyline Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110015619 Total 6,549,000                       

0101 0110015619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DU LỊCH QUỐC GIA Nhà A5, Ngõ 699 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4272 49,000                            

0101 0110015619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DU LỊCH QUỐC GIA Nhà A5, Ngõ 699 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 2862 3,000,000                       

0101 0110015619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DU LỊCH QUỐC GIA Nhà A5, Ngõ 699 Lạc Long QuânQuận Tây Hồ 4254 3,500,000                       

0110016669 Total 3,000,000                       

0129 0110016669 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Du Học Và Xuất Khẩu Lao Động Tại Thành Phố Munich Biệt thự N07B, Khu liền kề dịch vụ 20,21 Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110016757 Total 14,467,638                     

0109 0110016757 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Đăng Hải Tầng 1, Khu thƣơng mại dịch vụ, Tòa nhà CT8, Khu đô thị Định, Quận Hoàng Mai 4931 1,117,414                       

0109 0110016757 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Đăng Hải Tầng 1, Khu thƣơng mại dịch vụ, Tòa nhà CT8, Khu đô thị Định, Quận Hoàng Mai 1701 13,350,224                     

0110016806 Total 61,401,278                     

0156 0110016806 Công Ty TNHH Gốm Hƣơng Việt Thạch Thảo 6-09, khu đô thị Greenbay, Quận Nam Từ Liêm 4918 1,669,232                       

0156 0110016806 Công Ty TNHH Gốm Hƣơng Việt Thạch Thảo 6-09, khu đô thị Greenbay, Quận Nam Từ Liêm 4931 1,757,088                       

0156 0110016806 Công Ty TNHH Gốm Hƣơng Việt Thạch Thảo 6-09, khu đô thị Greenbay, Quận Nam Từ Liêm 1052 28,244,210                     

0156 0110016806 Công Ty TNHH Gốm Hƣơng Việt Thạch Thảo 6-09, khu đô thị Greenbay, Quận Nam Từ Liêm 1701 29,730,748                     

0110017285 Total 31,437,090                     

0125 0110017285 CÔNG TY CỔ PHẦN COOLMOM Số 182, tổ dân phố số 3, Thôn Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 45,500                            

0125 0110017285 CÔNG TY CỔ PHẦN COOLMOM Số 182, tổ dân phố số 3, Thôn Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0125 0110017285 CÔNG TY CỔ PHẦN COOLMOM Số 182, tổ dân phố số 3, Thôn Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 9,076,325                       

0125 0110017285 CÔNG TY CỔ PHẦN COOLMOM Số 182, tổ dân phố số 3, Thôn Triều Khúc,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 20,315,265                     

0110017479 Total 6,500,000                       

0109 0110017479 Công ty TNHH Du Lịch & Vận Tải Tâm Anh Số nhà 675 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0109 0110017479 Công ty TNHH Du Lịch & Vận Tải Tâm Anh Số nhà 675 đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110017831 Total 9,506,650                       

0137 0110017831 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ANH QUANG Xóm Trúc Voi, thôn Tam Cảnh,Xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 197,400                          

0137 0110017831 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ANH QUANG Xóm Trúc Voi, thôn Tam Cảnh,Xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 809,250                          

0137 0110017831 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ANH QUANG Xóm Trúc Voi, thôn Tam Cảnh,Xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0137 0110017831 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ANH QUANG Xóm Trúc Voi, thôn Tam Cảnh,Xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110018088 Total 13,512,050                     

0103 0110018088 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN VIETNAM Số 33 Ngõ 130 Đốc Ngữ,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 175,800                          

0103 0110018088 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN VIETNAM Số 33 Ngõ 130 Đốc Ngữ,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,336,250                       

0103 0110018088 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN VIETNAM Số 33 Ngõ 130 Đốc Ngữ,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0110018088 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ GOLDEN SUN VIETNAM Số 33 Ngõ 130 Đốc Ngữ,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0110018419 Total 45,800,298                     

0157 0110018419 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HHD GROUP Số 23, ngõ 172/69 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 24,584                            

0157 0110018419 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HHD GROUP Số 23, ngõ 172/69 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 45,775,714                     

0110019719 Total 3,500,000                       

0115 0110019719 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HPSOFT Số 4 ngách 22 ngõ 184 phố Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110019807 Total 23,364,600                     

0101 0110019807 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN THẾ GIỚI MỚI Số 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 8,100                              

0101 0110019807 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN THẾ GIỚI MỚI Số 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 356,500                          

0101 0110019807 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN THẾ GIỚI MỚI Số 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0101 0110019807 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN THẾ GIỚI MỚI Số 476A Âu Cơ,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4268 11,500,000                     

0110020023 Total 7,324,850                       



0129 0110020023 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tƣ Thiên An Phúc Số nhà 25, Liền kề 18 KĐT Văn KhêQuận Hà Đông 4944 210,600                          

0129 0110020023 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tƣ Thiên An Phúc Số nhà 25, Liền kề 18 KĐT Văn KhêQuận Hà Đông 4272 614,250                          

0129 0110020023 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Tổng Hợp Thép Hoàng Việt Hd Số nhà 25, Liền kề 18 KĐT Văn KhêQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 0110020023 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Tổng Hợp Thép Hoàng Việt Hd Số nhà 25, Liền kề 18 KĐT Văn KhêQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0110020312 Total 3,500,000                       

0115 0110020312 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, HẠ TẦNG TSQ Số 20, Ngõ 196 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110021228 Total 15,309,044                     

0156 0110021228 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Lộc Việt Số 15 ngách 40/6 Phố Do Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 37,500                            

0156 0110021228 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Lộc Việt Số 15 ngách 40/6 Phố Do Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 39,312                            

0156 0110021228 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Công Nghệ Lộc Việt Số 15 ngách 40/6 Phố Do Nha,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 15,232,232                     

0110021852 Total 7,742,550                       

0157 0110021852 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CVS Số 431 Đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 57,750                            

0157 0110021852 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CVS Số 431 Đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 184,800                          

0157 0110021852 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CVS Số 431 Đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0157 0110021852 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CVS Số 431 Đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0110022535 Total 5,699,500                       

0119 0110022535 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TRƢỜNG LỘC ĐÔNG ANH Km số 9, Đƣờng Quốc lộ 3, Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4272 199,500                          

0119 0110022535 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TRƢỜNG LỘC ĐÔNG ANH Km số 9, Đƣờng Quốc lộ 3, Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 0110022535 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TRƢỜNG LỘC ĐÔNG ANH Km số 9, Đƣờng Quốc lộ 3, Thôn Vĩnh ThanhHuyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0110022969 Total 32,745,396                     

0119 0110022969 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG SƠN Số nhà 27 Xóm Đằng Bến 1, Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 4931 578,996                          

0119 0110022969 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG SƠN Số nhà 27 Xóm Đằng Bến 1, Thôn Văn ThƣợngHuyện Đông Anh 1701 32,166,400                     

0110023271 Total 5,780,228                       

0107 0110023271 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT THĂNG LONG Số 20 ngách 268/58 Ngọc ThụyQuận Long Biên 4944 3,600                              

0107 0110023271 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT THĂNG LONG Số 20 ngách 268/58 Ngọc ThụyQuận Long Biên 4272 318,734                          

0107 0110023271 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT THĂNG LONG Số 20 ngách 268/58 Ngọc ThụyQuận Long Biên 4254 5,457,894                       

0110023458 Total 8,802,250                       

0129 0110023458 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tƣ Thiên An Phúc Số nhà 42 Liền Kề 10, khu đô Thị Văn KhêQuận Hà Đông 4272 302,250                          

0129 0110023458 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tƣ Thiên An Phúc Số nhà 42 Liền Kề 10, khu đô Thị Văn KhêQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0110023458 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Du Học Tiến Linh Số nhà 42 Liền Kề 10, khu đô Thị Văn KhêQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0110023761 Total 1,014,103                       

0109 0110023761 Công ty TNHH Thƣơng Mại Th Food Việt Nam Số 12, Lô TT3 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai 4931 1,014,103                       

0110025198 Total 8,093,241,901                

0101 0110025198 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99 Lô 09 Khu N1, ngõ 1, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 5,700                              

0101 0110025198 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99 Lô 09 Khu N1, ngõ 1, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4917 53,525,723                     

0101 0110025198 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99 Lô 09 Khu N1, ngõ 1, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 1,043,576,398                

0101 0110025198 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99 Lô 09 Khu N1, ngõ 1, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1004 2,000,601,491                

0101 0110025198 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99 Lô 09 Khu N1, ngõ 1, đƣờng Nguyễn Hoàng Tôn,Phƣờng Xuân La,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1001 4,995,532,589                

0110025208 Total 11,023,200                     

0129 0110025208 Công Ty Tnhh Phúc Sơn Khang Số 46, Phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 178,200                          

0129 0110025208 Công Ty Tnhh Phúc Sơn Khang Số 46, Phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 845,000                          

0129 0110025208 Công Ty Tnhh Phúc Sơn Khang Số 46, Phố Lý Thƣờng Kiệt,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 10,000,000                     

0110025543 Total 752,990,694                   

0105 0110025543 CÔNG TY TNHH MINA NAM số 8 ngách 577/9 đƣờng Thuỵ Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 11,500                            

0105 0110025543 CÔNG TY TNHH MINA NAM số 8 ngách 577/9 đƣờng Thuỵ Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4918 56,225                            

0105 0110025543 CÔNG TY TNHH MINA NAM số 8 ngách 577/9 đƣờng Thuỵ Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 406,269                          

0105 0110025543 CÔNG TY TNHH MINA NAM số 8 ngách 577/9 đƣờng Thuỵ Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105 0110025543 CÔNG TY TNHH MINA NAM số 8 ngách 577/9 đƣờng Thuỵ Khuê,Phƣờng Bƣởi,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 749,016,700                   

0110025825 Total 3,500,000                       

0127 0110025825 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO CHI ĐÔNG số nhà 371, đƣờng Quang Minh, tổ 3,Thị trấn Chi Đông,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110026402 Total 10,354,200                     

0111 0110026402 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ADM Số 12, ngõ 277, phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 4,200                              



0111 0110026402 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ADM Số 12, ngõ 277, phố Tôn Đức Thắng,Phƣờng Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 10,350,000                     

0110026829 Total 45,181,869                     

0109 0110026829 Công ty TNHH Thƣơng Mại Quảng Cáo Và Sự Kiện Đức Thành Căn số 14, Tầng 2, Tòa CT2A - Gelexia Riverside, Đƣờng Tam TQuận Hoàng Mai 4931 69,547                            

0109 0110026829 Công ty TNHH Thƣơng Mại Quảng Cáo Và Sự Kiện Đức Thành Căn số 14, Tầng 2, Tòa CT2A - Gelexia Riverside, Đƣờng Tam TQuận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0110026829 Công ty TNHH Thƣơng Mại Quảng Cáo Và Sự Kiện Đức Thành Căn số 14, Tầng 2, Tòa CT2A - Gelexia Riverside, Đƣờng Tam TQuận Hoàng Mai 1701 3,683,400                       

0109 0110026829 Công ty TNHH Thƣơng Mại Quảng Cáo Và Sự Kiện Đức Thành Căn số 14, Tầng 2, Tòa CT2A - Gelexia Riverside, Đƣờng Tam TQuận Hoàng Mai 1052 39,428,922                     

0110027357 Total 30,865,819                     

0109 0110027357 Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Kiến Vàng Thủ Đô Số 124/13 Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0110027357 Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Kiến Vàng Thủ Đô Số 124/13 Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0109 0110027357 Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Kiến Vàng Thủ Đô Số 124/13 Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 23,865,819                     

0110028167 Total 49,793,384                     

0153 0110028167 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NTK VIỆT NAM Số 7, ngõ 15, thôn Vân Sa 3,Xã Tản Hồng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4931 3,048,426                       

0153 0110028167 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NTK VIỆT NAM Số 7, ngõ 15, thôn Vân Sa 3,Xã Tản Hồng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0153 0110028167 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NTK VIỆT NAM Số 7, ngõ 15, thôn Vân Sa 3,Xã Tản Hồng,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1701 43,244,958                     

0110028551 Total 3,500,000                       

0109 0110028551 Công ty TNHH Pet Market Số Nhà 50a, Ngõ 210 Thuý Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110028907 Total 3,500,000                       

0129 0110028907 Công Ty Tnhh Thang Máy Mhk Số 8, ngách 4, ngõ 72 đƣờng Chiến Thắng,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110029805 Total 5,750,250                       

0111 0110029805 CÔNG TY TNHH TOÀN BIÊN Số 66 ngõ Đại Đồng, Phố Khâm Thiên,Phƣờng Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 250,250                          

0111 0110029805 CÔNG TY TNHH TOÀN BIÊN Số 66 ngõ Đại Đồng, Phố Khâm Thiên,Phƣờng Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110029805 CÔNG TY TNHH TOÀN BIÊN Số 66 ngõ Đại Đồng, Phố Khâm Thiên,Phƣờng Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110029890 Total 11,151,657                     

0111 0110029890 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VINASICO Số 4 ngách 21, ngõ 4 Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 64,047                            

0111 0110029890 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VINASICO Số 4 ngách 21, ngõ 4 Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 140,000                          

0111 0110029890 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VINASICO Số 4 ngách 21, ngõ 4 Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 352,800                          

0111 0110029890 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VINASICO Số 4 ngách 21, ngõ 4 Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 1,094,810                       

0111 0110029890 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VINASICO Số 4 ngách 21, ngõ 4 Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0110029890 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ VINASICO Số 4 ngách 21, ngõ 4 Phƣơng Mai,Phƣờng Phƣơng Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0110030261 Total 8,471,163                       

0145 0110030261 CÔNG TY TNHH OYASUMI VIỆT NAM Đội 6, Thôn Trát Cầu,Xã Tiền Phong,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0145 0110030261 CÔNG TY TNHH OYASUMI VIỆT NAM Đội 6, Thôn Trát Cầu,Xã Tiền Phong,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 2,971,163                       

0145 0110030261 CÔNG TY TNHH OYASUMI VIỆT NAM Đội 6, Thôn Trát Cầu,Xã Tiền Phong,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110030423 Total 7,362,950                       

0129 0110030423 Công Ty Tnhh Sản Xuất Stronger Số 06-B51 Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 34,200                            

0129 0110030423 Công Ty Tnhh Sản Xuất Stronger Số 06-B51 Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 828,750                          

0129 0110030423 Công Ty Tnhh Thang Máy Mhk Số 06-B51 Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110030575 Total 3,500,000                       

0129 0110030575 Công Ty Tnhh Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Minh Anh

Lô D4-07 khu D, đô thị Geleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0110030790 Total 15,845,150                     

0109 0110030790 Công ty TNHH Nông Sản Lâm Oanh Số 16, Ngõ 112, Đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 63,750                            

0109 0110030790 Công ty TNHH Nông Sản Lâm Oanh Số 16, Ngõ 112, Đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 131,400                          

0109 0110030790 Công ty TNHH Nông Sản Lâm Oanh Số 16, Ngõ 112, Đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 15,650,000                     

0110031314 Total 8,500,000                       

0111 0110031314 CÔNG TY TNHH ANGELINA CHOO BEAUTY Số 80 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110031314 CÔNG TY TNHH ANGELINA CHOO BEAUTY Số 80 Nguyễn Chí Thanh,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110031427 Total 5,718,750                       

0108 0110031427 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ TOÀN CẦU Số 62, ngõ 199 Lò Đúc 4272 218,750                          

0108 0110031427 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ TOÀN CẦU Số 62, ngõ 199 Lò Đúc 2863 2,000,000                       

0108 0110031427 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ TOÀN CẦU Số 62, ngõ 199 Lò Đúc 4254 3,500,000                       



0110031522 Total 3,503,000                       

0127 0110031522 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH ORDER Đội 11, thôn 2,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 3,000                              

0127 0110031522 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH ORDER Đội 11, thôn 2,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110033086 Total 3,500,000                       

0115 0110033086 CÔNG TY CỔ PHẦN BBTEK SOLUTION Tòa nhà Kailash, Số 3 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110033311 Total 25,831,300                     

0137 0110033311 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI GỖ HOÀNG NHUNG Số nhà 11, đƣờng Cầu Kênh, khu Vở Đầm,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 531,300                          

0137 0110033311 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI GỖ HOÀNG NHUNG Số nhà 11, đƣờng Cầu Kênh, khu Vở Đầm,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0137 0110033311 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI GỖ HOÀNG NHUNG Số nhà 11, đƣờng Cầu Kênh, khu Vở Đầm,Xã Dị Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 12,650,000                     

0110033865 Total 12,029,400                     

0115 0110033865 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN Số 6D, ngõ 142 Nguyễn Đình Hoàn,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 29,400                            

0115 0110033865 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN Số 6D, ngõ 142 Nguyễn Đình Hoàn,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0110033865 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN Số 6D, ngõ 142 Nguyễn Đình Hoàn,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,000,000                     

0110034643 Total 7,017,950                       

0127 0110034643 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HƢỚNG NGHIỆP VIỆT NAM Khu 9, thôn Thƣờng Lệ,Xã Đại Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 1,750                              

0127 0110034643 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HƢỚNG NGHIỆP VIỆT NAM Khu 9, thôn Thƣờng Lệ,Xã Đại Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 16,200                            

0127 0110034643 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HƢỚNG NGHIỆP VIỆT NAM Khu 9, thôn Thƣờng Lệ,Xã Đại Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0110034918 Total 16,432,825                     

0105 0110034918 CÔNG TY TNHH TÂM HOÀI AN Số 32 ngõ 2 Đƣờng Xuân DiệuQuận Tây Hồ 4944 132,000                          

0105 0110034918 CÔNG TY TNHH TÂM HOÀI AN Số 32 ngõ 2 Đƣờng Xuân DiệuQuận Tây Hồ 4272 1,650,825                       

0105 0110034918 CÔNG TY TNHH TÂM HOÀI AN Số 32 ngõ 2 Đƣờng Xuân DiệuQuận Tây Hồ 2863 2,000,000                       

0105 0110034918 CÔNG TY TNHH TÂM HOÀI AN Số 32 ngõ 2 Đƣờng Xuân DiệuQuận Tây Hồ 4254 12,650,000                     

0110035118 Total 1,630,109                       

0156 0110035118 Công Ty TNHH Overflow Việt Nam

Tầng 3, tháp 3-4, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 1,630,109                       

0110035358 Total 6,207,700                       

0129 0110035358 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star - Cửa Hàng Aeon Mall Hà Đông Số 5, Ngách 1, Ngõ 4, Tổ 3 Đa SỹQuận Hà Đông 4944 193,200                          

0129 0110035358 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Mro Số 5, Ngách 1, Ngõ 4, Tổ 3 Đa SỹQuận Hà Đông 4272 514,500                          

0129 0110035358 Trung Tâm Tƣ Vấn Pháp Luật Toàn Tâm Số 5, Ngách 1, Ngõ 4, Tổ 3 Đa SỹQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0110035358 Viện Tâm Lý Giáo Dục Và Đào Tạo Số 5, Ngách 1, Ngõ 4, Tổ 3 Đa SỹQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0110035527 Total 36,387,530                     

0157 0110035527 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN DÂN DỤNG HOÀNG ANHSố nhà 52 Ngõ 1 Ngách 1A Phố Phú KiềuQuận Bắc Từ Liêm 4931 2,879,974                       

0157 0110035527 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN DÂN DỤNG HOÀNG ANHSố nhà 52 Ngõ 1 Ngách 1A Phố Phú KiềuQuận Bắc Từ Liêm 1701 33,507,556                     

0110035862 Total 18,830,558                     

0105 0110035862 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TRÍ PHÖC Tổ 1, cụm 1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1052 60,558                            

0105 0110035862 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TRÍ PHÖC Tổ 1, cụm 1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0105 0110035862 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TRÍ PHÖC Tổ 1, cụm 1,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 16,770,000                     

0110035968 Total 21,372,545                     

0109 0110035968 Công ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Thƣơng Mại Dịch Vụ T&T Số 10 ngõ 242 Phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0110035968 Công ty TNHH Đầu Tƣ Kinh Doanh Thƣơng Mại Dịch Vụ T&T Số 10 ngõ 242 Phố Thúy Lĩnh,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 19,372,545                     

0110036721 Total 6,542,100                       

0103 0110036721 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÖ LINH Tầng 2, nhà 15b ngõ 27 phố Vạn Bảo,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 198,600                          

0103 0110036721 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÖ LINH Tầng 2, nhà 15b ngõ 27 phố Vạn Bảo,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 843,500                          

0103 0110036721 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÖ LINH Tầng 2, nhà 15b ngõ 27 phố Vạn Bảo,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0110036721 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÖ LINH Tầng 2, nhà 15b ngõ 27 phố Vạn Bảo,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110037450 Total 7,134,200                       

0156 0110037450 Công Ty TNHH Xnk Afp Số 5 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 277,200                          

0156 0110037450 Công Ty TNHH Xnk Afp Số 5 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 357,000                          

0156 0110037450 Công Ty TNHH Xnk Afp Số 5 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0156 0110037450 Công Ty TNHH Xnk Afp Số 5 ngách 52/25 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110038831 Total 3,000,000                       

0129 0110038831 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star - Cửa Hàng Aeon Mall Hà Đông

Số 12, khu liền kề 6C, khu đô thị Mỗ Lao, phố Nguyễn Văn Lộc,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110039313 Total 3,500,000                       

0125 0110039313 CÔNG TY TNHH LUCEE VIỆT NAM Số 9 ngõ 8 đƣờng Tả Thanh Oai,Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110040291 Total 364,067,892                   



0109 0110040291 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Công Trình Hà Nội Số 27 Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0110040291 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Công Trình Hà Nội Số 27 Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai 4931 2,986,984                       

0109 0110040291 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Công Trình Hà Nội Số 27 Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai 1052 104,932,032                   

0109 0110040291 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Xây Lắp Công Trình Hà Nội Số 27 Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai 1701 254,148,876                   

0110040830 Total 6,510,350                       

0157 0110040830 CÔNG TY TNHH MỘC HƢƠNG FISHING Số 43 ngõ 26 đƣờng Cầu DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4944 189,600                          

0157 0110040830 CÔNG TY TNHH MỘC HƢƠNG FISHING Số 43 ngõ 26 đƣờng Cầu DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4272 820,750                          

0157 0110040830 CÔNG TY TNHH MỘC HƢƠNG FISHING Số 43 ngõ 26 đƣờng Cầu DiễnQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0110040830 CÔNG TY TNHH MỘC HƢƠNG FISHING Số 43 ngõ 26 đƣờng Cầu DiễnQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0110040975 Total 8,156,400                       

0157 0110040975 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC & HỢP TÁC QUỐC TẾ TÍN PHÖC Lô E28 Khu E, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Đƣờng TQuận Bắc Từ Liêm 4272 806,400                          

0157 0110040975 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC & HỢP TÁC QUỐC TẾ TÍN PHÖC Lô E28 Khu E, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Đƣờng TQuận Bắc Từ Liêm 4254 7,350,000                       

0110041016 Total 146,213,007                   

0119 0110041016 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHAMILY GROUP Số 212 Ngõ 137 Đản Dị,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4918 1,613,825                       

0119 0110041016 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHAMILY GROUP Số 212 Ngõ 137 Đản Dị,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 6,152,164                       

0119 0110041016 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHAMILY GROUP Số 212 Ngõ 137 Đản Dị,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 28,491,170                     

0119 0110041016 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHAMILY GROUP Số 212 Ngõ 137 Đản Dị,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1052 35,112,000                     

0119 0110041016 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHAMILY GROUP Số 212 Ngõ 137 Đản Dị,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 74,843,848                     

0110041168 Total 4,113,073                       

0107 0110041168 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI TMT số nhà 5L ngõ 201/12/30 đƣờng Phúc LợiQuận Long Biên 4931 613,073                          

0107 0110041168 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƢƠNG MẠI TMT số nhà 5L ngõ 201/12/30 đƣờng Phúc LợiQuận Long Biên 4254 3,500,000                       

0110042933 Total 6,724,000                       

0157 0110042933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VẠN NIÊN GROUP Biệt thự 2.21 KĐT Nam Cƣờng, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4272 224,000                          

0157 0110042933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VẠN NIÊN GROUP Biệt thự 2.21 KĐT Nam Cƣờng, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 2862 3,000,000                       

0157 0110042933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VẠN NIÊN GROUP Biệt thự 2.21 KĐT Nam Cƣờng, đƣờng Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0110043020 Total 5,664,500                       

0111 0110043020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI LỘC Số 30 phố Trúc Khê,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 164,500                          

0111 0110043020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI LỘC Số 30 phố Trúc Khê,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110043020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI LỘC Số 30 phố Trúc Khê,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110043327 Total 320,088,100                   

0115 0110043327 CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER JOB số nhà B10 ngõ 88 đƣờng Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 2,695,840                       

0115 0110043327 CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER JOB số nhà B10 ngõ 88 đƣờng Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 317,392,260                   

0110044088 Total 173,022,031                   

0108 0110044088 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 4918 2,273,521                       

0108 0110044088 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 4931 5,627,714                       

0108 0110044088 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 4254 45,518,472                     

0108 0110044088 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 1052 54,915,960                     

0108 0110044088 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 1701 64,686,364                     

0110044232 Total 3,000,000                       

0156 0110044232 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Và Sản Xuất Minh Tuấn Tầng 23, tòa nhà Vinaconex 9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110044306 Total 3,671,500                       

0155 0110044306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẤT VÀNG HÀ NỘI Đội 2, Thôn Cao Sơn,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 171,500                          

0155 0110044306 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẤT VÀNG HÀ NỘI Đội 2, Thôn Cao Sơn,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110044320 Total 58,872,947                     

0141 0110044320 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NGỌC CƢỜNG PURE LIFE Thôn 5,Xã Cộng Hòa,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 88,347                            

0141 0110044320 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI NGỌC CƢỜNG PURE LIFE Thôn 5,Xã Cộng Hòa,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 58,784,600                     

0110044384 Total 3,732,400                       

0115 0110044384 CÔNG TY CỔ PHẦN RE ENTERTAINMENT & ESPORT Tầng 4, Số A17 ngõ 100 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 8,400                              

0115 0110044384 CÔNG TY CỔ PHẦN RE ENTERTAINMENT & ESPORT Tầng 4, Số A17 ngõ 100 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 224,000                          

0115 0110044384 CÔNG TY CỔ PHẦN RE ENTERTAINMENT & ESPORT Tầng 4, Số A17 ngõ 100 phố Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110045839 Total 65,281,928                     

0115 0110045839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ILV GLOBAL Tầng 5, số 85 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 9,392                              

0115 0110045839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ILV GLOBAL Tầng 5, số 85 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 274,617                          

0115 0110045839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ILV GLOBAL Tầng 5, số 85 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 2,368,856                       

0115 0110045839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ILV GLOBAL Tầng 5, số 85 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 15,350,000                     

0115 0110045839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ILV GLOBAL Tầng 5, số 85 đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 47,279,063                     



0110046550 Total 91,477,706                     

0157 0110046550 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG T-A-C Số 100, ngõ 195 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 1,047,739                       

0157 0110046550 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG T-A-C Số 100, ngõ 195 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 9,391,494                       

0157 0110046550 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG T-A-C Số 100, ngõ 195 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 81,038,473                     

0110046945 Total 14,509,150                     

0101 0110046945 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOFARM PAY Số 6 Nguyễn Công Trứ,Phƣờng Phạm Đình Hổ,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4944 328,500                          

0101 0110046945 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOFARM PAY Số 6 Nguyễn Công Trứ,Phƣờng Phạm Đình Hổ,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4272 1,530,650                       

0101 0110046945 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOFARM PAY Số 6 Nguyễn Công Trứ,Phƣờng Phạm Đình Hổ,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0110047184 Total 24,328,250                     

0113 0110047184 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG & THƢƠNG MẠI ÁNH DƢƠNGSố nhà 26 ngõ 207 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 178,250                          

0113 0110047184 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG & THƢƠNG MẠI ÁNH DƢƠNGSố nhà 26 ngõ 207 Bùi Xƣơng Trạch,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 24,150,000                     

0110047201 Total 29,803,089                     

0113 0110047201 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THIÊN MÃSố nhà 04 ngõ 345 đƣờng Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 156,307                          

0113 0110047201 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THIÊN MÃSố nhà 04 ngõ 345 đƣờng Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 1,216,954                       

0113 0110047201 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THIÊN MÃSố nhà 04 ngõ 345 đƣờng Khƣơng Trung,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 28,429,828                     

0110047441 Total 13,795,274                     

0156 0110047441 Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Ân Số 12 ngõ 59 Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 189,000                          

0156 0110047441 Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Ân Số 12 ngõ 59 Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4918 213,971                          

0156 0110047441 Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Ân Số 12 ngõ 59 Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 620,992                          

0156 0110047441 Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Ân Số 12 ngõ 59 Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0110047441 Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Ân Số 12 ngõ 59 Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 2,797,004                       

0156 0110047441 Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Ân Số 12 ngõ 59 Đồng Me,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 7,974,307                       

0110047579 Total 2,969,931                       

0103 0110047579 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÙNG NGUYỄN HÀ NỘI Số 103B Ngõ 173 Đƣờng Hoàng Hoa ThámQuận Ba Đình 4254 2,969,931                       

0110047681 Total 8,451,350                       

0111 0110047681 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI KHỞI MINH 291 Khâm ThiênQuận Đống Đa 4272 301,350                          

0111 0110047681 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI KHỞI MINH 291 Khâm ThiênQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0110047681 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI KHỞI MINH 291 Khâm ThiênQuận Đống Đa 4254 6,150,000                       

0110048004 Total 22,721,093                     

0129 0110048004 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Light Star

Số 9-10A2 Khu dự án nhà phố thƣơng mại 24H, Đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1701 22,721,093                     

0110048244 Total 2,163,800                       

0157 0110048244 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÁT Số 21 ngách 1/1  Phố Viên, Tổ dân phố Viên 7,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 163,800                          

0157 0110048244 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÁT Số 21 ngách 1/1  Phố Viên, Tổ dân phố Viên 7,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110048452 Total 6,100,000                       

0111 0110048452 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI MINH QUÂN Số 496 đƣờng Đê La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 100,000                          

0111 0110048452 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI MINH QUÂN Số 496 đƣờng Đê La Thành,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0110049248 Total 3,557,750                       

0109 0110049248 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Phát Triển Kim Ngân Số 152 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 57,750                            

0109 0110049248 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Phát Triển Kim Ngân Số 152 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110049512 Total 1,166,251,544                

0125 0110049512 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH NAM Thôn Đồng Trì,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 1,166,251,544                

0110051575 Total 30,367,550                     

0145 0110051575 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI D&A Km16, cụm 9 QL 1A,Xã Duyên Thái,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4272 33,250                            

0145 0110051575 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI D&A Km16, cụm 9 QL 1A,Xã Duyên Thái,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 30,334,300                     

0110051663 Total 94,692,732                     

0117 0110051663 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DTL VIỆT NAM Xóm Thanh Trì, thôn Cộng Hòa,Xã Phù Linh,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 94,692,732                     

0110052089 Total 60,110,549                     

0129 0110052089 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Đầu Tƣ Green FarmSố 31, ngõ 110, đƣờng Thanh Bình, tổ dân phố 9Quận Hà Đông 4931 561,600                          

0129 0110052089 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Đầu Tƣ Green FarmSố 31, ngõ 110, đƣờng Thanh Bình, tổ dân phố 9Quận Hà Đông 1052 802,711                          



0129 0110052089 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Giáo Dục Chí Nhân Số 31, ngõ 110, đƣờng Thanh Bình, tổ dân phố 9Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0110052089 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Giáo Dục Chí Nhân Số 31, ngõ 110, đƣờng Thanh Bình, tổ dân phố 9Quận Hà Đông 1701 56,746,238                     

0110052191 Total 5,741,323                       

0115 0110052191 CÔNG TY TNHH SX TM DV LÁ KIM Tầng 4 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 245,692                          

0115 0110052191 CÔNG TY TNHH SX TM DV LÁ KIM Tầng 4 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 245,700                          

0115 0110052191 CÔNG TY TNHH SX TM DV LÁ KIM Tầng 4 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 2,249,931                       

0115 0110052191 CÔNG TY TNHH SX TM DV LÁ KIM Tầng 4 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110052219 Total 6,269,864                       

0115 0110052219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TM BẮC SUM Tầng 1 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 262,800                          

0115 0110052219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TM BẮC SUM Tầng 1 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 309,904                          

0115 0110052219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TM BẮC SUM Tầng 1 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 2,697,160                       

0115 0110052219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TM BẮC SUM Tầng 1 Toà nhà Vimeco Lô E9, Đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110052593 Total 17,811,111                     

0111 0110052593 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI ĐĂNG Số 6 Thông Phong,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110052593 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI ĐĂNG Số 6 Thông Phong,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 4,311,111                       

0111 0110052593 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI ĐĂNG Số 6 Thông Phong,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110052762 Total 225,604,784                   

0111 0110052762 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ BÁCH KHOASố nhà 17 Ngõ 75 Phố Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 4931 1,459,964                       

0111 0110052762 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ BÁCH KHOASố nhà 17 Ngõ 75 Phố Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 2863 2,000,000                       

0111 0110052762 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ BÁCH KHOASố nhà 17 Ngõ 75 Phố Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 1052 110,739,996                   

0111 0110052762 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ BÁCH KHOASố nhà 17 Ngõ 75 Phố Đặng Văn NgữQuận Đống Đa 1701 111,404,824                   

0110053300 Total 3,478,825                       

0156 0110053300 Công Ty Cổ Phần Clo Việt Nam Số 64B, hẻm 8/11/36 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 126,600                          

0156 0110053300 Công Ty Cổ Phần Clo Việt Nam Số 64B, hẻm 8/11/36 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 202,225                          

0156 0110053300 Công Ty Cổ Phần Clo Việt Nam Số 64B, hẻm 8/11/36 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 1,150,000                       

0156 0110053300 Công Ty Cổ Phần Clo Việt Nam Số 64B, hẻm 8/11/36 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110053692 Total 23,398,178                     

0129 0110053692 Công Ty Cổ Phần Max Build Khu đấu giá QSD đất An Thắng,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 23,398,178                     

0110053886 Total 3,500,000                       

0157 0110053886 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÁY XÂY DỰNG HẢI DƢƠNG

Số nhà 34, Ngách 26, Ngõ 351 Đƣờng Thuỵ Phƣơng,Phƣờng Thụy Phƣơng,Quận Bắc Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0110055273 Total 6,999,693                       

0156 0110055273 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoàng Thổ Trí Tín số 1, liền kề TT4, khu nhà ở VOV Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4917 485,444                          

0156 0110055273 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoàng Thổ Trí Tín số 1, liền kề TT4, khu nhà ở VOV Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 1,403,516                       

0156 0110055273 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Hoàng Thổ Trí Tín số 1, liền kề TT4, khu nhà ở VOV Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 5,110,733                       

0110055643 Total 3,657,500                       

0157 0110055643 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN Số 146 Cổ Nhuế,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 157,500                          

0157 0110055643 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN Số 146 Cổ Nhuế,Phƣờng Đông Ngạc,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110055724 Total 557,720                          

0108 0110055724 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ANT VIỆT NAM Nhà số 9, Ngõ 804, đƣờng Bạch Đằng 4917 12,870                            

0108 0110055724 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ANT VIỆT NAM Nhà số 9, Ngõ 804, đƣờng Bạch Đằng 4944 231,600                          

0108 0110055724 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG ANT VIỆT NAM Nhà số 9, Ngõ 804, đƣờng Bạch Đằng 4272 313,250                          

0110056213 Total 22,000,000                     

0115 0110056213 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 96LADS Số 33, ngách 219 ngõ 16 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110056213 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 96LADS Số 33, ngách 219 ngõ 16 đƣờng Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 20,000,000                     

0110058362 Total 5,727,300                       

0129 0110058362 Công Ty Cổ Phần Coma 18 Số nhà 26 đƣờng Nguyễn Văn Lộc, Quận Hà Đông 4944 34,800                            



0129 0110058362 Công Ty Cổ Phần Coma 18 Số nhà 26 đƣờng Nguyễn Văn Lộc, Quận Hà Đông 4272 192,500                          

0129 0110058362 Công Ty Cổ Phần Max Build Số nhà 26 đƣờng Nguyễn Văn Lộc, Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0110058362 Công Ty Cổ Phần Max Build Số nhà 26 đƣờng Nguyễn Văn Lộc, Quận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0110059976 Total 3,840,200                       

0127 0110059976 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PONY Thôn Yên Vinh,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 4,200                              

0127 0110059976 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PONY Thôn Yên Vinh,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 336,000                          

0127 0110059976 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PONY Thôn Yên Vinh,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110063059 Total 2,169,800                       

0157 0110063059 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC HUY Số nhà 39 ngõ 168 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 169,800                          

0157 0110063059 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC HUY Số nhà 39 ngõ 168 đƣờng Phú Diễn,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110064327 Total 12,130,021                     

0115 0110064327 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG V.ENTERTAINMENT Số 7 ngõ 165 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1015 200,000                          

0115 0110064327 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG V.ENTERTAINMENT Số 7 ngõ 165 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 230,400                          

0115 0110064327 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG V.ENTERTAINMENT Số 7 ngõ 165 phố Mai Dịch,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 11,699,621                     

0110065144 Total 2,123,000                       

0156 0110065144 Công Ty TNHH Dawn International

ML6 - 02, Vinhomes Greenbay Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 123,000                          

0156 0110065144 Công Ty TNHH Dawn International

ML6 - 02, Vinhomes Greenbay Đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0110065296 Total 8,901,150                       

0155 0110065296 CÔNG TY TNHH APO GLOBAL Đội 4, thôn Đồng Nanh,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 131,400                          

0155 0110065296 CÔNG TY TNHH APO GLOBAL Đội 4, thôn Đồng Nanh,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 269,750                          

0155 0110065296 CÔNG TY TNHH APO GLOBAL Đội 4, thôn Đồng Nanh,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0110065296 CÔNG TY TNHH APO GLOBAL Đội 4, thôn Đồng Nanh,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110066116 Total 18,221,847                     

0113 0110066116 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HACHIKO

Phòng 01, tầng 12A, tòa nhà Sao Mai Building, số 19 Lê Văn L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4918 1,671                              

0113 0110066116 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HACHIKO

Phòng 01, tầng 12A, tòa nhà Sao Mai Building, số 19 Lê Văn L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 49,800                            

0113 0110066116 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HACHIKO

Phòng 01, tầng 12A, tòa nhà Sao Mai Building, số 19 Lê Văn L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4931 500,063                          

0113 0110066116 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HACHIKO

Phòng 01, tầng 12A, tòa nhà Sao Mai Building, số 19 Lê Văn L,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 17,670,313                     

0110066130 Total 12,657,200                     

0113 0110066130 CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN MEDIA Số 275 Đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 7,200                              

0113 0110066130 CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN MEDIA Số 275 Đƣờng Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0110066324 Total 122,249,844                   

0156 0110066324 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Dịch Vụ Tài Chính Số Mochifin

Tầng 3, tháp A tòa nhà Big Tower, số 18 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 16,410                            

0156 0110066324 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Dịch Vụ Tài Chính Số Mochifin

Tầng 3, tháp A tòa nhà Big Tower, số 18 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1001 122,233,434                   

0110068628 Total 7,770,089                       

0105 0110068628 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG VIỆT NAM

Shophouse E1.S11, Toà Nhà D' EL DORADO 1, Số 659A Lạc Long Q,Phƣờng Xuân La,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội 4917 224,306                          

0105 0110068628 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG VIỆT NAM

Shophouse E1.S11, Toà Nhà D' EL DORADO 1, Số 659A Lạc Long Q,Phƣờng Xuân La,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội 4272 502,250                          

0105 0110068628 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG VIỆT NAM

Shophouse E1.S11, Toà Nhà D' EL DORADO 1, Số 659A Lạc Long Q,Phƣờng Xuân La,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0105 0110068628 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THỊNH VƢỢNG VIỆT NAM

Shophouse E1.S11, Toà Nhà D' EL DORADO 1, Số 659A Lạc Long Q,Phƣờng Xuân La,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội 1001 3,543,533                       

0110068762 Total 41,543,000                     

0109 0110068762 Công ty CP Công Nghệ Và Dịch Vụ Kỹ Thuật T&C Việt Nam Số nhà 36, ngõ 99/158/26, phố Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 36,600                            

0109 0110068762 Công ty CP Công Nghệ Và Dịch Vụ Kỹ Thuật T&C Việt Nam Số nhà 36, ngõ 99/158/26, phố Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 41,506,400                     

0110068970 Total 14,319,530                     

0115 0110068970 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƢNG PHÁT Số 47 Ngõ 68 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 231,000                          



0115 0110068970 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƢNG PHÁT Số 47 Ngõ 68 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 368,550                          

0115 0110068970 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƢNG PHÁT Số 47 Ngõ 68 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 688,089                          

0115 0110068970 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƢNG PHÁT Số 47 Ngõ 68 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0110068970 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƢNG PHÁT Số 47 Ngõ 68 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0115 0110068970 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƢNG PHÁT Số 47 Ngõ 68 Đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 7,881,891                       

0110070088 Total 3,500,000                       

0156 0110070088 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Thƣơng Mại Tuấn Anh Số 7 ngõ 5 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110070810 Total 3,932,000                       

0103 0110070810 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TỔNG HỢP HƢỞNG CHIẾN Số 36 Ngõ 290 Ngách 82 Phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 432,000                          

0103 0110070810 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TỔNG HỢP HƢỞNG CHIẾN Số 36 Ngõ 290 Ngách 82 Phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110071275 Total 230,750,798                   

0111 0110071275 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH TIẾN Số 10, ngõ 116, phố Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 2,400                              

0111 0110071275 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH TIẾN Số 10, ngõ 116, phố Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 152,960                          

0111 0110071275 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH TIẾN Số 10, ngõ 116, phố Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 180,600                          

0111 0110071275 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH TIẾN Số 10, ngõ 116, phố Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 84,789,679                     

0111 0110071275 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH TIẾN Số 10, ngõ 116, phố Kim Hoa,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 145,625,159                   

0110072141 Total 3,622,350                       

0115 0110072141 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƢ TALENT COMMUNITY Số 1 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 15,600                            

0115 0110072141 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƢ TALENT COMMUNITY Số 1 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 106,750                          

0115 0110072141 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƢ TALENT COMMUNITY Số 1 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110072494 Total 153,595,713                   

0125 0110072494 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LAVINIA AGENCY Số 46 ngõ 858, Huyện Thanh Trì 4931 6,106,557                       

0125 0110072494 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LAVINIA AGENCY Số 46 ngõ 858, Huyện Thanh Trì 1701 147,489,156                   

0110073473 Total 4,423,000                       

0115 0110073473 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI GIANG TRUNG Tầng 6, số 7 Phố Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 423,000                          

0115 0110073473 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THƢƠNG MẠI GIANG TRUNG Tầng 6, số 7 Phố Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0110073508 Total 13,035,756                     

0156 0110073508 Công Ty Cổ Phần Xd Và Đttm Hƣng Thịnh Số 6 ngách 8/11/36/7 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 37,661                            

0156 0110073508 Công Ty Cổ Phần Xd Và Đttm Hƣng Thịnh Số 6 ngách 8/11/36/7 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 143,500                          

0156 0110073508 Công Ty Cổ Phần Xd Và Đttm Hƣng Thịnh Số 6 ngách 8/11/36/7 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0156 0110073508 Công Ty Cổ Phần Xd Và Đttm Hƣng Thịnh Số 6 ngách 8/11/36/7 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 9,354,595                       

0110073811 Total 8,500,000                       

0103 0110073811 CÔNG TY TNHH MINE NETWORK Số 5 ngõ 45 Phan Đình Phùng,Phƣờng Quán Thánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0110073811 CÔNG TY TNHH MINE NETWORK Số 5 ngõ 45 Phan Đình Phùng,Phƣờng Quán Thánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110074011 Total 478,965,439                   

0111 0110074011 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIỆN PHÖC Số 32 Ngách 43/43 Ngõ 43 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4917 18,898                            

0111 0110074011 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIỆN PHÖC Số 32 Ngách 43/43 Ngõ 43 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 801,000                          

0111 0110074011 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIỆN PHÖC Số 32 Ngách 43/43 Ngõ 43 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 1,500,000                       

0111 0110074011 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIỆN PHÖC Số 32 Ngách 43/43 Ngõ 43 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 105,962,364                   

0111 0110074011 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIỆN PHÖC Số 32 Ngách 43/43 Ngõ 43 Phố Chùa Bộc,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 370,683,177                   

0110074533 Total 15,505,586                     

0113 0110074533 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT HK DESIGN

Tầng 3, Toà nhà Golden Palm, Số 21, Đƣờng Lê Văn Lƣơng,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 1701 15,505,586                     

0110074702 Total 3,500,000                       

0115 0110074702 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁT VỌNG VIỆT NAM Số 48, đƣờng Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110074886 Total 2,066,600                       

0109 0110074886 Công ty TNHH Tập Đoàn Mỹ Phẩm Korea Số 8, Ngõ 62 Phố Mai Động,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 66,600                            

0109 0110074886 Công ty TNHH Tập Đoàn Mỹ Phẩm Korea Số 8, Ngõ 62 Phố Mai Động,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110075311 Total 3,000,000                       

0157 0110075311 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƢƠNG MẠI DAA Số nhà 15, Ngách 14, Ngõ 406 đƣờng Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0110075576 Total 5,542,000                       



0113 0110075576 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH Y DƢỢC VIỆT NAM - FRANCE Số nhà 8/27/102 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 42,000                            

0113 0110075576 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH Y DƢỢC VIỆT NAM - FRANCE Số nhà 8/27/102 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0110075576 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH Y DƢỢC VIỆT NAM - FRANCE Số nhà 8/27/102 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110076347 Total 34,742,921                     

0129 0110076347 Công Ty Cổ Phần Coma 18

Căn nhà 01, dãy 05 tiểu khu Ngọc Lan, KĐT mới Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 99,600                            

0129 0110076347 Cty Vật Tƣ Kỹ Thuật Nn Hà Tây

Căn nhà 01, dãy 05 tiểu khu Ngọc Lan, KĐT mới Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4931 124,821                          

0129 0110076347 Cty Vật Tƣ Kỹ Thuật Nn Hà Tây

Căn nhà 01, dãy 05 tiểu khu Ngọc Lan, KĐT mới Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 1052 1,335,000                       

0129 0110076347 Cty Vật Tƣ Kỹ Thuật Nn Hà Tây

Căn nhà 01, dãy 05 tiểu khu Ngọc Lan, KĐT mới Lê Trọng Tấn,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 1701 33,183,500                     

0110076562 Total 3,622,702                       

0125 0110076562 CÔNG TY TNHH TÂM TÍN VIỆT STONE LUXURY Số 72 Đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4931 9,702                              

0125 0110076562 CÔNG TY TNHH TÂM TÍN VIỆT STONE LUXURY Số 72 Đƣờng Phan Trọng Tuệ,Xã Tam Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1052 3,613,000                       

0110078577 Total 2,126,000                       

0157 0110078577 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC MỸ PHẨM SONA

Số A2 -04 Khu Đô Thị An Bình, Đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 126,000                          

0157 0110078577 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC MỸ PHẨM SONA

Số A2 -04 Khu Đô Thị An Bình, Đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110079940 Total 13,500,000                     

0155 0110079940 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHAN HỒNG PHÁT B13 khu nhà ở Trƣờng Yên, thôn Nhật Tiến,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0110079940 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHAN HỒNG PHÁT B13 khu nhà ở Trƣờng Yên, thôn Nhật Tiến,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110080022 Total 33,470,451                     

0113 0110080022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH TNM VIỆT NAM Số 32, Ngách 20, Ngõ 214 Đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 27,477                            

0113 0110080022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH TNM VIỆT NAM Số 32, Ngách 20, Ngõ 214 Đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 1,865,000                       

0113 0110080022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH TNM VIỆT NAM Số 32, Ngách 20, Ngõ 214 Đƣờng Nguyễn Xiển,Phƣờng Hạ Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1052 31,577,974                     

0110080720 Total 3,918,250                       

0115 0110080720 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SM VIỆT NAM

14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4272 418,250                          

0115 0110080720 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SM VIỆT NAM

14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0110080752 Total 2,117,000                       

0157 0110080752 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM TOÀN CẦU Số 6 ngõ 79 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 117,000                          

0157 0110080752 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM TOÀN CẦU Số 6 ngõ 79 đƣờng Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110081918 Total 15,158,397                     

0157 0110081918 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT THIÊN AN Số 196 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 28,000                            

0157 0110081918 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT THIÊN AN Số 196 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0157 0110081918 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT THIÊN AN Số 196 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1052 11,630,397                     

0110082238 Total 7,357,200                       

0115 0110082238 CÔNG TY TNHH KANE EXCELLENT Tầng 4, Tòa Vinata 2B, Số 289 Đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 7,200                              

0115 0110082238 CÔNG TY TNHH KANE EXCELLENT Tầng 4, Tòa Vinata 2B, Số 289 Đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0110082936 Total 5,650,476                       

0155 0110082936 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ XANH KHU VỰC MIỀN BẮC Số 25 tổ 6 Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 7,800                              

0155 0110082936 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ XANH KHU VỰC MIỀN BẮC Số 25 tổ 6 Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 13,312                            

0155 0110082936 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ XANH KHU VỰC MIỀN BẮC Số 25 tổ 6 Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0155 0110082936 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ XANH KHU VỰC MIỀN BẮC Số 25 tổ 6 Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,629,364                       



0110082982 Total 2,181,200                       

0127 0110082982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUTHANHGIANG Xóm 7, Thôn Tráng Việt,Xã Tráng Việt,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 181,200                          

0127 0110082982 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUTHANHGIANG Xóm 7, Thôn Tráng Việt,Xã Tráng Việt,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110083129 Total 47,320,929                     

0156 0110083129 Công Ty Cổ Phần Fibo Invest

Tầng 3, Toà nhà Dolphin Plaza, số 28 đƣờng Trần Bình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 1052 47,320,929                     

0110083489 Total 2,025,800                       

0109 0110083489 Công ty CP Hợp Tác Quốc Tế Uk Links Số 44 ngõ 41 Đƣờng Tƣơng Mai,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 25,800                            

0109 0110083489 Công ty CP Hợp Tác Quốc Tế Uk Links Số 44 ngõ 41 Đƣờng Tƣơng Mai,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110083633 Total 41,316,464                     

0117 0110083633 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HQ Tổ 4,Thị trấn Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 527,400                          

0117 0110083633 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HQ Tổ 4,Thị trấn Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 40,789,064                     

0110083739 Total 9,505,700                       

0129 0110083739 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện

Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 329,700                          

0129 0110083739 Công Ty Cp Đầu Tƣ Và Xd Công Trình 128-Cienco1

Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 2864 1,000,000                       

0129 0110083739 Công Ty Cp Đầu Tƣ Và Xd Công Trình 128-Cienco1

Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4272 1,176,000                       

0129 0110083739 Công Ty Cp Đầu Tƣ Và Xd Công Trình 128-Cienco1

Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 7,000,000                       

0110083753 Total 3,500,000                       

0115 0110083753 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG VIỆT NAM VNC Số nhà 21, ngách 68/91 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110083841 Total 11,550,400                     

0101 0110083841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HT 89 Số 45 ngõ 210/41/11 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4944 50,400                            

0101 0110083841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI HT 89 Số 45 ngõ 210/41/11 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     

0110084531 Total 13,500,000                     

0109 0110084531 Công ty CP Giáo Dục Alpha Academy

Căn 16-TM2-7, Dự án The Manor Central Park, Đƣờng Nguyễn Xiể,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0110084531 Công ty CP Giáo Dục Alpha Academy

Căn 16-TM2-7, Dự án The Manor Central Park, Đƣờng Nguyễn Xiể,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110084838 Total 2,435,357                       

0129 0110084838 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện Số 33, Tổ 16 Khu giãn dân Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4918 181,243                          

0129 0110084838 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện Số 33, Tổ 16 Khu giãn dân Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 254,114                          

0129 0110084838 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện Số 33, Tổ 16 Khu giãn dân Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110084997 Total 5,500,000                       

0129 0110084997 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Quản Lý Giao Thông Hà Tây Tầng 1, Số nhà TT02A-12 Dự án nhà ở Quốc tế Hoàng Thành VillQuận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0110084997 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Quản Lý Giao Thông Hà Tây Tầng 1, Số nhà TT02A-12 Dự án nhà ở Quốc tế Hoàng Thành VillQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0110085101 Total 5,889,350                       

0129 0110085101 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp Số 5 Ngõ 58 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 190,750                          

0129 0110085101 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp Số 5 Ngõ 58 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 198,600                          

0129 0110085101 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Quản Lý Giao Thông Hà Tây Số 5 Ngõ 58 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110085101 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Quản Lý Giao Thông Hà Tây Số 5 Ngõ 58 đƣờng Thanh Bình,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110086546 Total 13,438,712                     

0101 0110086546 CÔNG TY CỔ PHẦN MAC LAND

Lô CH03, tầng 1, toà I4 Imperia Smart City, Khu ĐTM Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 110,700                          

0101 0110086546 CÔNG TY CỔ PHẦN MAC LAND

Lô CH03, tầng 1, toà I4 Imperia Smart City, Khu ĐTM Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 220,739                          

0101 0110086546 CÔNG TY CỔ PHẦN MAC LAND

Lô CH03, tầng 1, toà I4 Imperia Smart City, Khu ĐTM Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 266,500                          

0101 0110086546 CÔNG TY CỔ PHẦN MAC LAND

Lô CH03, tầng 1, toà I4 Imperia Smart City, Khu ĐTM Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2862 1,500,000                       

0101 0110086546 CÔNG TY CỔ PHẦN MAC LAND

Lô CH03, tầng 1, toà I4 Imperia Smart City, Khu ĐTM Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 4,840,773                       

0101 0110086546 CÔNG TY CỔ PHẦN MAC LAND

Lô CH03, tầng 1, toà I4 Imperia Smart City, Khu ĐTM Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110086722 Total 9,506,546                       



0127 0110086722 CÔNG TY TNHH TM SONG ANH Tổ 6,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0127 0110086722 CÔNG TY TNHH TM SONG ANH Tổ 6,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 7,506,546                       

0110087797 Total 3,500,000                       

0125 0110087797 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƢNG THỊNH VIỆT NAM Thôn 1,Xã Đông Mỹ,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110088102 Total 3,749,641                       

0111 0110088102 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƢƠNG NAM Số 53 ngõ 198 Đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 12,000                            

0111 0110088102 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƢƠNG NAM Số 53 ngõ 198 Đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 269,109                          

0111 0110088102 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƢƠNG NAM Số 53 ngõ 198 Đƣờng Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 3,468,532                       

0110088215 Total 3,264,456                       

0115 0110088215 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN KHÊ 37 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 108,776                          

0115 0110088215 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN KHÊ 37 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 165,000                          

0115 0110088215 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN KHÊ 37 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 990,680                          

0115 0110088215 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN KHÊ 37 Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110088952 Total 3,510,500                       

0156 0110088952 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Moon Academy

Số 8 B14, Ngõ 15 Đƣờng Hàm Nghi, Khu đô thị Mỹ Đình 1,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 10,500                            

0156 0110088952 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Moon Academy

Số 8 B14, Ngõ 15 Đƣờng Hàm Nghi, Khu đô thị Mỹ Đình 1,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110089138 Total 100,786,222                   

0115 0110089138 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DFG

Tầng 8, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Đƣờng Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4917 59,609                            

0115 0110089138 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DFG

Tầng 8, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Đƣờng Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1001 22,643,156                     

0115 0110089138 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DFG

Tầng 8, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Đƣờng Trần Đăng Ninh,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1701 78,083,457                     

0110089297 Total 139,833,296                   

0137 0110089297 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TIẾN QUANG Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4944 97,800                            

0137 0110089297 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TIẾN QUANG Thôn 2, Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0110089297 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TIẾN QUANG Thôn 2, Huyện Thạch Thất 4931 8,648,501                       

0137 0110089297 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI TIẾN QUANG Thôn 2, Huyện Thạch Thất 1701 129,086,995                   

0110090077 Total 4,000,000                       

0115 0110090077 CÔNG TY TNHH NHỰA AN PHÖ MỸ Phòng 701, Nhà số B5D6 Khu đô thị Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0110090609 Total 8,500,000                       

0113 0110090609 CÔNG TY TNHH BNAS LOGISTIC Số 6, ngõ 1 Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0110090609 CÔNG TY TNHH BNAS LOGISTIC Số 6, ngõ 1 Phan Đình Giót,Phƣờng Phƣơng Liệt,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110090849 Total 3,394,965                       

0115 0110090849 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MINH TUẤN Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 1,394,965                       

0115 0110090849 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MINH TUẤN Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110092123 Total 3,000,000                       

0111 0110092123 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NĂNG LƢỢNG THÔNG MINH ALPHA Tầng 3, tòa nhà VNCC, 243 Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0110092349 Total 5,500,000                       

0106 0110092349 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRẦN DUYÊN Số 739 đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0110092349 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRẦN DUYÊN Số 739 đƣờng Hồng Hà,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110092388 Total 9,456,492                       

0109 0110092388 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Diamond Star Số 7, ngõ 161 đƣờng Ngọc Hồi,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 9,456,492                       

0110092765 Total 18,387,726                     

0129 0110092765 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp B-TT6-1 Khu nhà ở Him Lam,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4917 439,413                          

0129 0110092765 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp B-TT6-1 Khu nhà ở Him Lam,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 17,948,313                     

0110093286 Total 5,170,858                       

0107 0110093286 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F HOLDING Số 361 Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 211,200                          

0107 0110093286 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F HOLDING Số 361 Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 384,328                          

0107 0110093286 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F HOLDING Số 361 Nguyễn Văn Cừ,Phƣờng Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 4,575,330                       

0110093303 Total 3,500,000                       



0129 0110093303 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp N09 LK 296 Khu Cổng Đồng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0110093783 Total 2,657,575                       

0109 0110093783 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại 368 Số 89/19/47B phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 17,084                            

0109 0110093783 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại 368 Số 89/19/47B phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 59,400                            

0109 0110093783 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại 368 Số 89/19/47B phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 581,091                          

0109 0110093783 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại 368 Số 89/19/47B phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110093864 Total 5,978,800                       

0157 0110093864 CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE HOME Số 404, đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 163,800                          

0157 0110093864 CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE HOME Số 404, đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 315,000                          

0157 0110093864 CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE HOME Số 404, đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0157 0110093864 CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE HOME Số 404, đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110094314 Total 20,533,918                     

0129 0110094314 Công Ty Cổ Phần Lƣơng Thực Hà Sơn Bình Tầng 2, Số 47-LK 11B KĐT Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 4,085                              

0129 0110094314 Công Ty Cổ Phần Lƣơng Thực Hà Sơn Bình Tầng 2, Số 47-LK 11B KĐT Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 100,134                          

0129 0110094314 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Bao Bì Minh Châu Tầng 2, Số 47-LK 11B KĐT Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 20,429,699                     

0110094522 Total 5,574,644                       

0111 0110094522 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NTT HÀ NỘI Tầng 6 -Tòa nhà Icon4, 243A Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 2,894                              

0111 0110094522 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NTT HÀ NỘI Tầng 6 -Tòa nhà Icon4, 243A Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 71,750                            

0111 0110094522 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NTT HÀ NỘI Tầng 6 -Tòa nhà Icon4, 243A Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110094522 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NTT HÀ NỘI Tầng 6 -Tòa nhà Icon4, 243A Đƣờng Đê La Thành,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110095678 Total 39,019,600                     

0103 0110095678 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP LIGI DOCTOR CLINICSố 34 phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 219,600                          

0103 0110095678 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP LIGI DOCTOR CLINICSố 34 phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0110095678 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP LIGI DOCTOR CLINICSố 34 phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4268 12,650,000                     

0103 0110095678 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP LIGI DOCTOR CLINICSố 34 phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 24,150,000                     

0110095822 Total 17,734,332                     

0156 0110095822 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Quốc Tế Hùng Phát Biệt thự BT07 Khu đô thị Hateco Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 16,200                            

0156 0110095822 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Quốc Tế Hùng Phát Biệt thự BT07 Khu đô thị Hateco Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 70,382                            

0156 0110095822 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Quốc Tế Hùng Phát Biệt thự BT07 Khu đô thị Hateco Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 355,250                          

0156 0110095822 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Quốc Tế Hùng Phát Biệt thự BT07 Khu đô thị Hateco Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 1,142,500                       

0156 0110095822 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Quốc Tế Hùng Phát Biệt thự BT07 Khu đô thị Hateco Xuân Phƣơng,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 16,150,000                     

0110095879 Total 42,482,368                     

0129 0110095879 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hà Tây Số nhà B30, Khu đấu giá Phú Lƣơng, tổ 10,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 7,000                              

0129 0110095879 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hà Tây Số nhà B30, Khu đấu giá Phú Lƣơng, tổ 10,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 17,000,000                     

0129 0110095879 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Bao Bì Minh Châu Số nhà B30, Khu đấu giá Phú Lƣơng, tổ 10,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 25,475,368                     

0110096255 Total 4,261,250                       

0156 0110096255 Công Ty Cổ Phần Mimoza Academy Số 17 ngõ 136 đƣờng Cầu Diễn,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 761,250                          

0156 0110096255 Công Ty Cổ Phần Mimoza Academy Số 17 ngõ 136 đƣờng Cầu Diễn,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110098358 Total 7,500,000                       

0157 0110098358 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VSFB HOLDINGS BT5-22 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Phố Minh TảoQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0110098358 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VSFB HOLDINGS BT5-22 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Phố Minh TảoQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0110098742 Total 5,500,000                       

0119 0110098742 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ANH HÀ Thôn Thọ Đa,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0119 0110098742 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ANH HÀ Thôn Thọ Đa,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110100085 Total 5,500,000                       

0115 0110100085 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC IMC VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0115 0110100085 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC IMC VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110100984 Total 7,012,000                       

0129 0110100984 Công Ty Tnhh Tiến Minh

Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4944 12,000                            

0129 0110100984 Công Ty Tnhh Tiến Minh

Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0129 0110100984 Công Ty Tnhh Tiến Minh

Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đƣờng Tô Hiệu,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà 

Nội 4268 3,500,000                       

0110102205 Total 3,505,275                       

0119 0110102205 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẮC ĐẠI PHÁT Số 136, Ngõ 32 đƣờng Mai ChâuHuyện Đông Anh 4272 26,775                            

0119 0110102205 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẮC ĐẠI PHÁT Số 136, Ngõ 32 đƣờng Mai ChâuHuyện Đông Anh 4944 328,500                          

0119 0110102205 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẮC ĐẠI PHÁT Số 136, Ngõ 32 đƣờng Mai ChâuHuyện Đông Anh 4254 3,150,000                       

0110102727 Total 36,011,064                     

0111 0110102727 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HVC Số 88 Trần Quý Cáp,Phƣờng Văn Miếu,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0111 0110102727 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HVC Số 88 Trần Quý Cáp,Phƣờng Văn Miếu,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 32,161,064                     

0110103262 Total 7,388,850                       

0103 0110103262 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂN BẮC Á Số 46, Ngõ 133 Phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 278,100                          

0103 0110103262 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂN BẮC Á Số 46, Ngõ 133 Phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 610,750                          

0103 0110103262 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂN BẮC Á Số 46, Ngõ 133 Phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0103 0110103262 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂN BẮC Á Số 46, Ngõ 133 Phố Tân Ấp,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110103551 Total 10,479,950                     

0115 0110103551 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC HIẾU Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 163,200                          

0115 0110103551 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC HIẾU Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 816,750                          

0115 0110103551 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC HIẾU Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110103551 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC HIẾU Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 7,500,000                       

0110103985 Total 17,670,739                     

0156 0110103985 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mochigroup

Tầng 3, tháp A tòa nhà Big Tower, số 18 đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1001 17,670,739                     

0110104178 Total 2,380,350                       

0101 0110104178 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RIHOME

Số LK01, Liền kề 01 Athenla Complex, Đƣờng Trịnh Văn Bô,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 217,200                          

0101 0110104178 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RIHOME

Số LK01, Liền kề 01 Athenla Complex, Đƣờng Trịnh Văn Bô,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 2,163,150                       

0110104844 Total 6,344,000                       

0115 0110104844 CÔNG TY TNHH TM&DV TASTE LIFE Số 3 ngách 10 ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 186,000                          

0115 0110104844 CÔNG TY TNHH TM&DV TASTE LIFE Số 3 ngách 10 ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 658,000                          

0115 0110104844 CÔNG TY TNHH TM&DV TASTE LIFE Số 3 ngách 10 ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110104844 CÔNG TY TNHH TM&DV TASTE LIFE Số 3 ngách 10 ngõ 43 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110105037 Total 8,884,999                       

0156 0110105037 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Ant Interior Design Số nhà 22 TT7 Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 4944 51,600                            

0156 0110105037 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Ant Interior Design Số nhà 22 TT7 Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 4272 1,079,000                       

0156 0110105037 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Ant Interior Design Số nhà 22 TT7 Khu đô thị sinh thái Xuân Phƣơng, Quận Nam Từ Liêm 1701 7,754,399                       

0110105968 Total 3,500,000                       

0106 0110105968 CÔNG TY TNHH MTV PHƢƠNG MÔ HÌNH Số 9 Hàng Trống,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110105982 Total 6,055,550                       

0109 0110105982 Công ty TNHH Xây Dựng Và Xử Lý Nền Móng Dân Dụng Thăng Long Cửa khẩu cảng Khuyến lƣơng, Tổ 21Quận Hoàng Mai 4944 112,800                          

0109 0110105982 Công ty TNHH Xây Dựng Và Xử Lý Nền Móng Dân Dụng Thăng Long Cửa khẩu cảng Khuyến lƣơng, Tổ 21Quận Hoàng Mai 4272 442,750                          

0109 0110105982 Công ty TNHH Xây Dựng Và Xử Lý Nền Móng Dân Dụng Thăng Long Cửa khẩu cảng Khuyến lƣơng, Tổ 21Quận Hoàng Mai 2863 2,000,000                       

0109 0110105982 Công ty TNHH Xây Dựng Và Xử Lý Nền Móng Dân Dụng Thăng Long Cửa khẩu cảng Khuyến lƣơng, Tổ 21Quận Hoàng Mai 4254 3,500,000                       

0110106217 Total 39,651,686                     

0153 0110106217 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI HÀ LINH Khu cổng trƣờng cấp 3 Ba Vì, thôn 7,Xã Ba Trại,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4931 913,521                          

0153 0110106217 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI HÀ LINH Khu cổng trƣờng cấp 3 Ba Vì, thôn 7,Xã Ba Trại,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1701 38,738,165                     



0110107027 Total 26,199,550                     

0115 0110107027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DACA Số 109 Ngõ 2 đƣờng Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 36,750                            

0115 0110107027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DACA Số 109 Ngõ 2 đƣờng Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0110107027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DACA Số 109 Ngõ 2 đƣờng Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 8,012,800                       

0115 0110107027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DACA Số 109 Ngõ 2 đƣờng Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 16,150,000                     

0110107852 Total 6,202,450                       

0103 0110107852 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÖP VIỆC NHƢ Ý Số 6 Phố An Xá (địa chỉ cũ: Số 1 đƣờng 18),Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 193,200                          

0103 0110107852 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÖP VIỆC NHƢ Ý Số 6 Phố An Xá (địa chỉ cũ: Số 1 đƣờng 18),Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 509,250                          

0103 0110107852 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÖP VIỆC NHƢ Ý Số 6 Phố An Xá (địa chỉ cũ: Số 1 đƣờng 18),Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0110107852 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÖP VIỆC NHƢ Ý Số 6 Phố An Xá (địa chỉ cũ: Số 1 đƣờng 18),Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110109345 Total 3,916,500                       

0129 0110109345 Công Ty Tnhh Lộc Phát Số 15, Ngách 36/1, Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 416,500                          

0129 0110109345 Công Ty Tnhh Lộc Phát Số 15, Ngách 36/1, Phố An Hòa,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110109465 Total 5,691,800                       

0157 0110109465 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN CẦU V-GLOBAL 363 Hoàng Công ChấtQuận Bắc Từ Liêm 4944 16,800                            

0157 0110109465 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN CẦU V-GLOBAL 363 Hoàng Công ChấtQuận Bắc Từ Liêm 4272 175,000                          

0157 0110109465 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN CẦU V-GLOBAL 363 Hoàng Công ChấtQuận Bắc Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0157 0110109465 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN CẦU V-GLOBAL 363 Hoàng Công ChấtQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0110109560 Total 12,671,000                     

0108 0110109560 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT NAM - HOA KỲ 24 Phù Đổng Thiên Vƣơng 4272
21,000                            

0108 0110109560 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT NAM - HOA KỲ 24 Phù Đổng Thiên Vƣơng 2863
2,000,000                       

0108 0110109560 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT NAM - HOA KỲ 24 Phù Đổng Thiên Vƣơng 4254
10,650,000                     

0110110693 Total 11,992,681                     

0119 0110110693 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHANG THÀNH ĐẠTXóm 3 Bắc,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 11,992,681                     

0110110781 Total 4,610,690                       

0156 0110110781 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Phát Triển Hồng Anh Tầng 8 tòa nhà VP Viwaseen, 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 448,290                          

0156 0110110781 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Phát Triển Hồng Anh Tầng 8 tòa nhà VP Viwaseen, 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 4,162,400                       

0110111030 Total 2,028,800                       

0109 0110111030 Công ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Long Nhà 05 – C38 Tập thể Quân Đội,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 28,800                            

0109 0110111030 Công ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Long Nhà 05 – C38 Tập thể Quân Đội,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110111263 Total 5,605,600                       

0129 0110111263 Công Ty Tnhh Lộc Phát Số 29 ngõ 102 đƣờng Phú Mỹ,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 105,600                          

0129 0110111263 Công Ty Tnhh Lộc Phát Số 29 ngõ 102 đƣờng Phú Mỹ,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110111263 Công Ty Tnhh Lộc Phát Số 29 ngõ 102 đƣờng Phú Mỹ,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110111464 Total 97,734,032                     

0115 0110111464 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP ANH MINH Tầng 10 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0115 0110111464 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP ANH MINH Tầng 10 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 17,220,886                     

0115 0110111464 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP ANH MINH Tầng 10 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 21,945,500                     

0115 0110111464 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP ANH MINH Tầng 10 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 47,067,646                     

0110112852 Total 6,500,000                       

0156 0110112852 Công Ty TNHH Phát Triển Tna Global Số 82 Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110112997 Total 1,582,350                       

0109 0110112997 Công ty CP Tập Đoàn Fdg Số 91 Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 82,350                            

0109 0110112997 Công ty CP Tập Đoàn Fdg Số 91 Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 1,500,000                       

0110113648 Total 10,642,074                     

0115 0110113648 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH CÔNG

14-15A Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 205,200                          



0115 0110113648 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH CÔNG

14-15A Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4931 597,380                          

0115 0110113648 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH CÔNG

14-15A Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0115 0110113648 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH CÔNG

14-15A Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1701 5,839,494                       

0110114521 Total 3,717,800                       

0129 0110114521 Công Ty Tnhh Lộc Phát 303 đƣờng Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 217,800                          

0129 0110114521 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Sông Đà 303 đƣờng Nguyễn Thanh Bình,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110114754 Total 42,773,579                     

0115 0110114754 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV TÂY BẮC Số nhà 51 đƣờng Trung Yên 9,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 10,234,706                     

0115 0110114754 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV TÂY BẮC Số nhà 51 đƣờng Trung Yên 9,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 32,538,873                     

0110115395 Total 7,046,963                       

0129 0110115395 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Lắp Sông Đà Số nhà 19, Ngõ 10, Tổ dân phố Hà Trì 5,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 1001 7,046,963                       

0110115853 Total 2,140,400                       

0156 0110115853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại & Dịch Vụ Nhật Hoàng Hà Nội Số 7, Đƣờng Trịnh Văn Bô,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 140,400                          

0156 0110115853 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại & Dịch Vụ Nhật Hoàng Hà Nội Số 7, Đƣờng Trịnh Văn Bô,Phƣờng Phƣơng Canh,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110116102 Total 9,000,000                       

0129 0110116102 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 33A Liền kề 7 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110116102 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 33A Liền kề 7 khu đô thị Văn Khê,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0110116529 Total 9,796,275                       

0115 0110116529 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỲNH ANH TRIP 42 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 154,200                          

0115 0110116529 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỲNH ANH TRIP 42 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 292,075                          

0115 0110116529 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỲNH ANH TRIP 42 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110116529 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỲNH ANH TRIP 42 Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0110117836 Total 47,830,427                     

0115 0110117836 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẠ YÊN Số 58 đƣờng Hạ Yên,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 2,606,676                       

0115 0110117836 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẠ YÊN Số 58 đƣờng Hạ Yên,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 4,997,264                       

0115 0110117836 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẠ YÊN Số 58 đƣờng Hạ Yên,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 40,226,487                     

0110117924 Total 3,554,950                       

0106 0110117924 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH DÂU TÂY VIỆT Số 60 mã mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 4,200                              

0106 0110117924 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH DÂU TÂY VIỆT Số 60 mã mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 50,750                            

0106 0110117924 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DU LỊCH DÂU TÂY VIỆT Số 60 mã mây,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110118156 Total 4,262,800                       

0129 0110118156 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hiếu Tiến Số 166 đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 262,800                          

0129 0110118156 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hiếu Tiến Số 166 đƣờng Nguyễn Viết Xuân,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0110118318 Total 7,036,750                       

0156 0110118318 Công Ty TNHH Bong Tours Số 65 ngõ 54 đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4272 36,750                            

0156 0110118318 Công Ty TNHH Bong Tours Số 65 ngõ 54 đƣờng Lê Quang ĐạoQuận Nam Từ Liêm 4254 7,000,000                       

0110118445 Total 254,904,517                   

0156 0110118445 Công Ty TNHH Nghệ Thuật Và Quảng Cáo Sơn Ca Tầng 8 tòa nhà VP Viwaseen, 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 19,830                            

0156 0110118445 Công Ty TNHH Nghệ Thuật Và Quảng Cáo Sơn Ca Tầng 8 tòa nhà VP Viwaseen, 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 83,635,880                     

0156 0110118445 Công Ty TNHH Nghệ Thuật Và Quảng Cáo Sơn Ca Tầng 8 tòa nhà VP Viwaseen, 48 Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1052 171,248,807                   

0110118692 Total 20,350,000                     

0115 0110118692 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITIWORK Tầng 5 Tòa nhà VAPA Ngõ 3, Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 20,350,000                     

0110118910 Total 5,500,000                       

0155 0110118910 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NỘI THẤT MY HOUSE VIỆT NAM Ngõ 1 Trệ Giang, Thôn Phƣợng Đồng,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0155 0110118910 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÖC NỘI THẤT MY HOUSE VIỆT NAM Ngõ 1 Trệ Giang, Thôn Phƣợng Đồng,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110118935 Total 15,650,000                     

0111 0110118935 CÔNG TY CỔ PHẦN MAXGREEN số 6 phố Phan Phù Tiên,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0111 0110118935 CÔNG TY CỔ PHẦN MAXGREEN số 6 phố Phan Phù Tiên,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0110119505 Total 881,469,199                   

0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 163,800                          



0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 3,179,318                       

0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 3,283,803                       

0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 49,754,589                     

0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 54,775,007                     

0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 99,509,178                     

0115 0110119505 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TOÀN QUỐC Số 1 ngõ 66 đƣờng Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 668,803,504                   

0110120395 Total 75,665,732                     

0111 0110120395 CÔNG TY CỔ PHẦN BAY DỊCH VỤ KHINH KHÍ CẦU QUỐC TẾ

Tầng 12, Tòa nhà 188 Trƣờng Chinh, Số 188 Trƣờng Chinh,Phƣờng Khƣơng Thƣợng,Quận Đống 

Đa,Hà Nội 1001 75,665,732                     

0110120525 Total 3,150,000                       

0156 0110120525 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Nội Thất Bảo Khang số nhà 7A2 khu nhà ở bệnh viện Bạch Mai, tổ 2Quận Nam Từ Liêm 4254 3,150,000                       

0110120620 Total 3,713,000                       

0156 0110120620 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Du Lịch Mặt Trời Đỏ Số nhà 36, Tổ dân phố số 6,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 213,000                          

0156 0110120620 Công Ty TNHH Sự Kiện Và Du Lịch Mặt Trời Đỏ Số nhà 36, Tổ dân phố số 6,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110122385 Total 4,000,000                       

0111 0110122385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI KHÁNH THIỆN Số 34 Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0111 0110122385 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI KHÁNH THIỆN Số 34 Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110123773 Total 3,278,100                       

0106 0110123773 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN, KHU NGHỈ DƢỠNG VÀ KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP HMISố 2 Ngõ 40 Phố Nhà Chung,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 278,100                          

0106 0110123773 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN, QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN, KHU NGHỈ DƢỠNG VÀ KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP HMISố 2 Ngõ 40 Phố Nhà Chung,Phƣờng Hàng Trống,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110124343 Total 7,000,000                       

0103 0110124343 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & KHÁCH SẠN RỒNG VIỆT số 26, ngõ 766/31 đƣờng La Thành,Phƣờng Giảng Võ,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0103 0110124343 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & KHÁCH SẠN RỒNG VIỆT số 26, ngõ 766/31 đƣờng La Thành,Phƣờng Giảng Võ,Quận Ba Đình,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0110124826 Total 5,957,327                       

0115 0110124826 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BMG Tầng 3, số nhà 129, phố Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 5,957,327                       

0110125788 Total 89,319,611                     

0111 0110125788 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LÊ NGỌC LINH LÂM Nhà số 50, ngõ 178 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 3,600                              

0111 0110125788 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LÊ NGỌC LINH LÂM Nhà số 50, ngõ 178 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0110125788 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LÊ NGỌC LINH LÂM Nhà số 50, ngõ 178 Thái Hà,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 85,816,011                     

0110126125 Total 1,082,250                       

0103 0110126125 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ELITE Số 15 lô A ngõ 6 phố Vĩnh Phúc,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 1,082,250                       

0110126446 Total 18,500,000                     

0129 0110126446 Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị A1.3 BT12 Khu đô thị Thanh Hà Cienco5,Phƣờng Phú Lƣơng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 18,500,000                     

0110126608 Total 4,500,000                       

0115 0110126608 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAS GAME Biệt thự C, lô đất N05, Khu đô thị mới Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 0110126608 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAS GAME Biệt thự C, lô đất N05, Khu đô thị mới Dịch Vọng,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110127785 Total 674,761,339                   

0111 0110127785 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VNCAP Tầng 1-5, tòa nhà số 188 Hào Nam,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1004 244,599,999                   

0111 0110127785 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VNCAP Tầng 1-5, tòa nhà số 188 Hào Nam,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 430,161,340                   

0110127954 Total 9,370,475                       

0127 0110127954 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  XÂY DỰNG LẮP ĐẶT VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HÙNG QUÂNXóm Tây, Thôn Trung Hậu ĐoàiHuyện Mê Linh 4272 20,475                            

0127 0110127954 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  XÂY DỰNG LẮP ĐẶT VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HÙNG QUÂNXóm Tây, Thôn Trung Hậu ĐoàiHuyện Mê Linh 4254 9,350,000                       

0110128080 Total 5,500,000                       

0106 0110128080 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN SỐ VINACASH

Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0106 0110128080 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN SỐ VINACASH

Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hƣng Đạo,Phƣờng Cửa Nam,Quận Hoàn Kiếm,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0110128429 Total 17,918,525                     

0129 0110128429 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Tổ 12 Yên Nghĩa,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110128429 Công Ty Tnhh Ngọc Anh Tổ 12 Yên Nghĩa,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 6,672,672                       

0129 0110128429 Công Ty Tnhh Ngọc Anh Tổ 12 Yên Nghĩa,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 9,245,853                       

0110128884 Total 12,305,000                     

0109 0110128884 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khảu Bảo Lâm Tầng 1, Số nhà 1a, ngách 67/10 Ngõ Gốc ĐềQuận Hoàng Mai 4272 805,000                          

0109 0110128884 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khảu Bảo Lâm Tầng 1, Số nhà 1a, ngách 67/10 Ngõ Gốc ĐềQuận Hoàng Mai 4254 11,500,000                     



0110130675 Total 2,046,800                       

0109 0110130675 Công ty TNHH Thời Trang Bùi Gia N3/2 Khu đô thị Sống Hoàng ngõ 13 Đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 46,800                            

0109 0110130675 Công ty TNHH Thời Trang Bùi Gia N3/2 Khu đô thị Sống Hoàng ngõ 13 Đƣờng Lĩnh Nam,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110131157 Total 816,355,000                   

0113 0110131157 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ VINA STAR

Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đƣờng Khuất Duy Tiến,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận 

Thanh Xuân,Hà Nội 1701 816,355,000                   

0110131485 Total 8,500,000                       

0106 0110131485 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ATLANTIS Số 1 Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0110131485 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ATLANTIS Số 1 Nguyễn Gia Thiều,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110131608 Total 2,469,101                       

0156 0110131608 Công Ty TNHH Dgmc

P2-03, Tầng 2, Văn phòng thƣơng mại số DV3-2.9, tòa nhà CT2,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4931 205,411                          

0156 0110131608 Công Ty TNHH Dgmc

P2-03, Tầng 2, Văn phòng thƣơng mại số DV3-2.9, tòa nhà CT2,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 2,263,690                       

0110132231 Total 5,500,000                       

0115 0110132231 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÙNG ANH ATLER Số nhà 28, ngách 66/35, ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110132231 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÙNG ANH ATLER Số nhà 28, ngách 66/35, ngõ 66 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110132337 Total 5,526,250                       

0107 0110132337 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KHANH AM Số 2 ngách 722/12 phố Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 26,250                            

0107 0110132337 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KHANH AM Số 2 ngách 722/12 phố Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0110132337 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KHANH AM Số 2 ngách 722/12 phố Ngô Gia Tự,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110132753 Total 2,050,400                       

0156 0110132753 Công Ty TNHH Rèm Queen

Tầng 1, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4944 50,400                            

0156 0110132753 Công Ty TNHH Rèm Queen

Tầng 1, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0110133122 Total 12,604,000                     

0131 0110133122 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Công Nghệ An Việt Số 1 đƣờng đá BạcThị xã Sơn Tây 4272 1,104,000                       

0131 0110133122 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Công Nghệ An Việt Số 1 đƣờng đá BạcThị xã Sơn Tây 4254 11,500,000                     

0110133179 Total 12,756,900                     

0113 0110133179 CÔNG TY CỔ PHẦN FASHMETA

Tầng 3, Tòa B Việt Đức Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4944 47,400                            

0113 0110133179 CÔNG TY CỔ PHẦN FASHMETA

Tầng 3, Tòa B Việt Đức Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4272 59,500                            

0113 0110133179 CÔNG TY CỔ PHẦN FASHMETA

Tầng 3, Tòa B Việt Đức Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến,Phƣờng Nhân Chính,Quận Thanh 

Xuân,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0110133436 Total 2,021,000                       

0108 0110133436 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG PM Số nhà 15C, Ngõ 61/16,  Phố Lạc Trung 4944 21,000                            

0108 0110133436 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG PM Số nhà 15C, Ngõ 61/16,  Phố Lạc Trung 2863 2,000,000                       

0110133789 Total 3,032,400                       

0109 0110133789 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Chigo Số 167 Ngõ 141 Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 32,400                            

0109 0110133789 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Chigo Số 167 Ngõ 141 Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110134768 Total 3,000,000                       

0156 0110134768 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Quốc Tế Việt Hàn Số 18 phố Đồng Bát,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110135708 Total 12,921,221                     

0108 0110135708 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 4918 101,450                          

0108 0110135708 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 4931 329,737                          

0108 0110135708 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CATS VIỆT NAM Số 9, ngách 10, ngõ 392, phố Bạch Mai 1701 12,490,034                     

0110136010 Total 11,068,963                     

0113 0110136010 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYÊN ANH 29 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0113 0110136010 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYÊN ANH 29 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 2,888,890                       

0113 0110136010 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYÊN ANH 29 Nguyễn Tuân,Phƣờng Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 6,180,073                       

0110136162 Total 19,000,000                     



0109 0110136162 Công ty TNHH Nghiên Cứu Dinh Dƣỡng Y Học Việt Nam Số 37 Tổ 11 đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0109 0110136162 Công ty TNHH Nghiên Cứu Dinh Dƣỡng Y Học Việt Nam Số 37 Tổ 11 đƣờng Định Công Thƣợng,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 18,000,000                     

0110136412 Total 9,000,000                       

0157 0110136412 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU PHƢƠNG ĐÔNG Số 1/42/105 đƣờng Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0157 0110136412 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU PHƢƠNG ĐÔNG Số 1/42/105 đƣờng Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0110136606 Total 4,100,109                       

0157 0110136606 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ DU LỊCH QUỐC TẾ ÂU VIỆT Số nhà 33, Ngõ 16, Tổ dân phố Đống 3,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 69,300                            

0157 0110136606 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ DU LỊCH QUỐC TẾ ÂU VIỆT Số nhà 33, Ngõ 16, Tổ dân phố Đống 3,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 4,030,809                       

0110137487 Total 3,636,500                       

0129 0110137487 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Tầng 7, tòa nhà Macplaza, số 10 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 136,500                          

0129 0110137487 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Tầng 7, tòa nhà Macplaza, số 10 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110138875 Total 23,671,671                     

0157 0110138875 CÔNG TY TNHH CHIẾN THẦN

2315Register09 - Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0157 0110138875 CÔNG TY TNHH CHIẾN THẦN

2315Register09 - Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 1701 21,671,671                     

0110139029 Total 6,374,400                       

0103 0110139029 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG GOM

Phòng A116, Dãy A Nhà khách Văn phòng Chính Phủ, số 37 Hùng,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 4944 374,400                          

0103 0110139029 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG GOM

Phòng A116, Dãy A Nhà khách Văn phòng Chính Phủ, số 37 Hùng,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 2862 6,000,000                       

0110139251 Total 3,500,000                       

0153 0110139251 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LONG BĂNG Thôn Áng Đông,Xã Thụy An,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110139526 Total 11,564,800                     

0156 0110139526 Công Ty Cổ Phần Phú Điền Ht Số 60/2 Đại lộ Thăng Long,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 64,800                            

0156 0110139526 Công Ty Cổ Phần Phú Điền Ht Số 60/2 Đại lộ Thăng Long,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110139780 Total 5,500,000                       

0115 0110139780 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SIMEE số 142 Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110139780 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SIMEE số 142 Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110140031 Total 8,500,000                       

0111 0110140031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TSH VIỆT NAM Số nhà 4 ngách 105, Ngõ Xã Đàn 2,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110140031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TSH VIỆT NAM Số nhà 4 ngách 105, Ngõ Xã Đàn 2,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110140183 Total 6,195,900                       

0109 0110140183 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Sinh Thái Xanh Vitech Số nhà 22, ngõ 147/89 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 188,400                          

0109 0110140183 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Sinh Thái Xanh Vitech Số nhà 22, ngõ 147/89 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 507,500                          

0109 0110140183 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Sinh Thái Xanh Vitech Số nhà 22, ngõ 147/89 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0110140183 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Sinh Thái Xanh Vitech Số nhà 22, ngõ 147/89 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110140345 Total 2,000,000                       

0155 0110140345 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ BẢO LỘC Xóm Đƣờng,Xã Đại Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110140384 Total 11,500,000                     

0157 0110140384 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ TÁC ĐÁ TRANG SỨC VIỆT NAM

Biệt thự BT5.18 Khu biệt thự Ngoại Giao Đoàn, phố Minh Tảo,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110142134 Total 4,123,600                       

0156 0110142134 Công Ty TNHH Thực Phẩm Minh Việt Số 17, tổ 3 Sa Đôi,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 123,600                          

0156 0110142134 Công Ty TNHH Thực Phẩm Minh Việt Số 17, tổ 3 Sa Đôi,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0110143297 Total 4,001,614                       

0129 0110143297 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng VP05 Tầng 9, toà nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 102 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 346,504                          

0129 0110143297 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng VP05 Tầng 9, toà nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 102 Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 3,655,110                       

0110143561 Total 6,521,600                       

0115 0110143561 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN AN TÍN PHÁT Lô B10, Số 9A, ngõ 181 đƣờng Xuân Thuỷ,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 21,600                            

0115 0110143561 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN AN TÍN PHÁT Lô B10, Số 9A, ngõ 181 đƣờng Xuân Thuỷ,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       



0110143868 Total 3,235,800                       

0111 0110143868 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN PHÁP LÝ- ĐẦU TƢ KINH DOANH DẦU KHÍ NNPCSố 3, phố Yên Lãng,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 235,800                          

0111 0110143868 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN PHÁP LÝ- ĐẦU TƢ KINH DOANH DẦU KHÍ NNPCSố 3, phố Yên Lãng,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110143956 Total 3,150,000                       

0111 0110143956 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VESTAL Tầng 7 Số 1A-A1 Phố Thái Thịnh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,150,000                       

0110144847 Total 3,500,000                       

0109 0110144847 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phân Phối Nam Nhất Số 38, ngách 25, ngõ 281 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110144928 Total 2,123,000                       

0156 0110144928 Công Ty TNHH Hd Agency Số 385 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 123,000                          

0156 0110144928 Công Ty TNHH Hd Agency Số 385 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110146379 Total 8,170,650                       

0156 0110146379 Công Ty TNHH Xd Và Phát Triển An Khải Số 10 ngách 192 ngõ 8 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 224,400                          

0156 0110146379 Công Ty TNHH Xd Và Phát Triển An Khải Số 10 ngách 192 ngõ 8 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 446,250                          

0156 0110146379 Công Ty TNHH Xd Và Phát Triển An Khải Số 10 ngách 192 ngõ 8 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0156 0110146379 Công Ty TNHH Xd Và Phát Triển An Khải Số 10 ngách 192 ngõ 8 Lê Quang Đạo,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0110146410 Total 16,367,800                     

0156 0110146410 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Nguyễn Vân Số 108 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 217,800                          

0156 0110146410 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Nguyễn Vân Số 108 đƣờng Lƣơng Thế Vinh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 16,150,000                     

0110147301 Total 58,543,106                     

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 12,000                            

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 308,701                          

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4917 1,631,120                       

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 4918 2,652,352                       

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 8,961,058                       

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1001 16,023,076                     

0103 0110147301 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC FAST FORWARD Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ladeco, Số 266, Phố Đội Cấn,Phƣờng Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội 1052 26,954,799                     

0110147460 Total 2,000,000                       

0155 0110147460 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÀM THẮNG Xóm Đƣờng,Xã Đại Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110147559 Total 6,543,200                       

0115 0110147559 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÖC ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG VNGROUP

Tầng 10, Tòa nhà CTM Complex, số 139 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4944 43,200                            

0115 0110147559 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÖC ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG VNGROUP

Tầng 10, Tòa nhà CTM Complex, số 139 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 2862 3,000,000                       

0115 0110147559 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÖC ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG VNGROUP

Tầng 10, Tòa nhà CTM Complex, số 139 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0110147598 Total 16,329,650                     

0101 0110147598 CÔNG TY TNHH XUÂN BÂN 81 Lô C3-1 Cụm Công Nghiệp Dƣơng Liễu,Xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4944 218,400                          

0101 0110147598 CÔNG TY TNHH XUÂN BÂN 81 Lô C3-1 Cụm Công Nghiệp Dƣơng Liễu,Xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4272 1,111,250                       

0101 0110147598 CÔNG TY TNHH XUÂN BÂN 81 Lô C3-1 Cụm Công Nghiệp Dƣơng Liễu,Xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0110147936 Total 11,264,442                     

0151 0110147936 CÔNG TY TNHH GƢƠNG KÍNH BH Thôn Thành Lập 2Huyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0151 0110147936 CÔNG TY TNHH GƢƠNG KÍNH BH Thôn Thành Lập 2Huyện Phú Xuyên 1701 2,764,442                       

0151 0110147936 CÔNG TY TNHH GƢƠNG KÍNH BH Thôn Thành Lập 2Huyện Phú Xuyên 4254 6,500,000                       

0110149027 Total 5,500,000                       

0115 0110149027 CÔNG TY TNHH  QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 2D MEDIA Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       



0115 0110149027 CÔNG TY TNHH  QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ 2D MEDIA Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110149203 Total 17,000,000                     

0129 0110149203 Công Ty Tnhh Dịch Vụ - Thƣơng Mại Đức Anh Nhà số 16-18 Galaxy 1, Số 69 Phố Tố Hữu,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110149203 Công Ty Tnhh Dịch Vụ - Thƣơng Mại Đức Anh Nhà số 16-18 Galaxy 1, Số 69 Phố Tố Hữu,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 15,000,000                     

0110150826 Total 3,500,000                       

0157 0110150826 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG QUÂN GROUPSố 236 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110152502 Total 3,503,600                       

0157 0110152502 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TÊ G8 Số nhà 39, Ngõ 282 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 3,600                              

0157 0110152502 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TÊ G8 Số nhà 39, Ngõ 282 đƣờng Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110152661 Total 3,118,800                       

0101 0110152661 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN LỘC PHÁT LAND Số 50, khu dịch vụ 5, đƣờng Nguyễn Văn Lộc,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 118,800                          

0101 0110152661 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN LỘC PHÁT LAND Số 50, khu dịch vụ 5, đƣờng Nguyễn Văn Lộc,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110153376 Total 2,139,200                       

0156 0110153376 Công Ty Cổ Phần Arpina

Biệt thự 3, Khu đô thị C37 Bộ Công An - Bắc Hà Tower, Số 17,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 139,200                          

0156 0110153376 Công Ty Cổ Phần Arpina

Biệt thự 3, Khu đô thị C37 Bộ Công An - Bắc Hà Tower, Số 17,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110153520 Total 3,000,000                       

0157 0110153520 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IAD HÀ NỘI

LK B13 - Embassy Garden, Khu Ngoại Giao Đoàn, Đƣờng Hoàng Mi,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110154115 Total 5,500,000                       

0119 0110154115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG TRUNG ANH Thôn Tiền,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0119 0110154115 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG TRUNG ANH Thôn Tiền,Xã Dục Tú,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110154595 Total 115,556,877                   

0129 0110154595 Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Tƣ Hà Nội Số nhà 33 Ngõ 57 Đƣờng Hoà Bình, Tổ 14,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 505,229                          

0129 0110154595 Công Ty Cổ Phần Năng Lƣợng Việt Số nhà 33 Ngõ 57 Đƣờng Hoà Bình, Tổ 14,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 115,051,648                   

0110154676 Total 3,000,000                       

0103 0110154676 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VNTC LAND Số 44 phố Phan Đình Phùng,Phƣờng Quán Thánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110154972 Total 2,938,776                       

0129 0110154972 Công Ty Cổ Phần Năng Lƣợng Việt Số 5 ngách 1/2 Đƣờng Nguyễn Trực, Tổ 8,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 2,938,776                       

0110155302 Total 3,548,565                       

0107 0110155302 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI PC Số 54 ngõ 95/34 Phố Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 3,548,565                       

0110155510 Total 8,500,000                       

0111 0110155510 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HT VIỆT NAM Số 12, ngõ 188, Phố Thái Thịnh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110155510 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HT VIỆT NAM Số 12, ngõ 188, Phố Thái Thịnh,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110156585 Total 76,595,156                     

0109 0110156585 Công ty TNHH Thƣơng Mại Med Opal Tầng 4, Số 32 Ngõ 1333 Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 222,600                          

0109 0110156585 Công ty TNHH Thƣơng Mại Med Opal Tầng 4, Số 32 Ngõ 1333 Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0110156585 Công ty TNHH Thƣơng Mại Med Opal Tầng 4, Số 32 Ngõ 1333 Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 3,231,361                       

0109 0110156585 Công ty TNHH Thƣơng Mại Med Opal Tầng 4, Số 32 Ngõ 1333 Giải Phóng,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 71,141,195                     

0110157395 Total 5,500,000                       

0115 0110157395 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA BAN Số 321 phố Quan Hoa, Tổ 4,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110157395 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA BAN Số 321 phố Quan Hoa, Tổ 4,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110158448 Total 10,903,714                     

0107 0110158448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT PHƢƠNG NHI Số nhà 47A ngách 145/26 ngõ 145 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4918 4,069                              

0107 0110158448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT PHƢƠNG NHI Số nhà 47A ngách 145/26 ngõ 145 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 1052 56,507                            

0107 0110158448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT PHƢƠNG NHI Số nhà 47A ngách 145/26 ngõ 145 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 180,000                          

0107 0110158448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT PHƢƠNG NHI Số nhà 47A ngách 145/26 ngõ 145 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 4931 713,117                          

0107 0110158448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT PHƢƠNG NHI Số nhà 47A ngách 145/26 ngõ 145 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 0110158448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT PHƢƠNG NHI Số nhà 47A ngách 145/26 ngõ 145 đƣờng Phúc Lợi,Phƣờng Phúc Lợi,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 7,950,021                       



0110158920 Total 215,618,779                   

0109 0110158920 Công ty TNHH Mtv Mạnh Phát Đạt Số 35 Tân Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4917 39,380                            

0109 0110158920 Công ty TNHH Mtv Mạnh Phát Đạt Số 35 Tân Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1001 1,188,000                       

0109 0110158920 Công ty TNHH Mtv Mạnh Phát Đạt Số 35 Tân Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 95,978,858                     

0109 0110158920 Công ty TNHH Mtv Mạnh Phát Đạt Số 35 Tân Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1052 118,412,541                   

0110160422 Total 3,890,250                       

0157 0110160422 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT - XD ECO GREEN Số 137 ngõ 195 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 390,250                          

0157 0110160422 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT - XD ECO GREEN Số 137 ngõ 195 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110161377 Total 35,243,149                     

0111 0110161377 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐẠI AN Số 3 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 3,000,000                       

0111 0110161377 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI ĐẠI AN Số 3 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 32,243,149                     

0110164875 Total 42,280,129                     

0115 0110164875 CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN Tầng 3, Số 108 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 97,066                            

0115 0110164875 CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN Tầng 3, Số 108 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 130,315                          

0115 0110164875 CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN Tầng 3, Số 108 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 42,052,748                     

0110165124 Total 2,160,200                       

0157 0110165124 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ HUY HOÀNG Số 25, Ngõ 1 Phố Tân Xuân,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 160,200                          

0157 0110165124 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƢ HUY HOÀNG Số 25, Ngõ 1 Phố Tân Xuân,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110166216 Total 4,907,647                       

0115 0110166216 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỮU LIÊN XANH Số 19, ngách 32, ngõ 89 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 89,689                            

0115 0110166216 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỮU LIÊN XANH Số 19, ngách 32, ngõ 89 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110166216 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỮU LIÊN XANH Số 19, ngách 32, ngõ 89 đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 2,817,958                       

0110166368 Total 9,373,888                       

0155 0110166368 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƢƠNG MẠI SNT Số nhà 20, TDP số 4, Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 354,463                          

0155 0110166368 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƢƠNG MẠI SNT Số nhà 20, TDP số 4, Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 9,019,425                       

0110166738 Total 3,500,000                       

0125 0110166738 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC TRƢƠNG LỘC Căn số TT3 – 03 Nhà biệt thự liền kề Khu nhà ở xã hội  IEC,,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110167770 Total 3,704,200                       

0156 0110167770 Công Ty Cổ Phần Chuỗi Happy True Số 197 Cầu Cốc,  Đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 11,700                            

0156 0110167770 Công Ty Cổ Phần Chuỗi Happy True Số 197 Cầu Cốc,  Đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 192,500                          

0156 0110167770 Công Ty Cổ Phần Chuỗi Happy True Số 197 Cầu Cốc,  Đƣờng Tây Mỗ,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110169175 Total 3,507,000                       

0156 0110169175 Công Ty TNHH Công Nghệ Ira Global

Phòng 2616 Tòa G3, Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Lon,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 7,000                              

0156 0110169175 Công Ty TNHH Công Nghệ Ira Global

Phòng 2616 Tòa G3, Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Lon,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110169721 Total 5,500,000                       

0111 0110169721 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VITA Số 110 phố Nguyễn Hy Quang,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0111 0110169721 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VITA Số 110 phố Nguyễn Hy Quang,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110170205 Total 5,557,000                       

0129 0110170205 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Văn Long No14-LK28 phố Lê Lai, Khu Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 57,000                            

0129 0110170205 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Văn Long No14-LK28 phố Lê Lai, Khu Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 5,500,000                       

0110170501 Total 3,000,000                       

0129 0110170501 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Văn Long Số 8 Ngõ 1 Đƣờng Vũ Trọng Khánh,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110170519 Total 66,616,255                     

0108 0110170519 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TỐNG MINH Số 4, Ngách 1, Ngõ 379 Minh Khai 2863 2,000,000                       

0108 0110170519 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TỐNG MINH Số 4, Ngách 1, Ngõ 379 Minh Khai 1701 64,616,255                     

0110171689 Total 11,816,140                     

0105 0110171689 CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GROUP Số 38 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4931 64,640                            

0105 0110171689 CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GROUP Số 38 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4944 180,000                          

0105 0110171689 CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GROUP Số 38 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4272 745,500                          

0105 0110171689 CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GROUP Số 38 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 1701 1,826,000                       

0105 0110171689 CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GROUP Số 38 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 2863 2,000,000                       



0105 0110171689 CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GROUP Số 38 Đặng Thai Mai,Phƣờng Quảng An,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0110173157 Total 3,000,000                       

0157 0110173157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SỐ ĐỎ VIỆT NAM

Lô 47 – TT1, Khu đô thị Thành phố Giao Lƣu, đƣờng Phạm Văn Đ,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110173245 Total 9,007,654                       

0109 0110173245 Công ty TNHH Vận Tải Nhật Duy 24/7 Hà Nội Số nhà 168 Ngõ 179 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 219,000                          

0109 0110173245 Công ty TNHH Vận Tải Nhật Duy 24/7 Hà Nội Số nhà 168 Ngõ 179 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 229,250                          

0109 0110173245 Công ty TNHH Vận Tải Nhật Duy 24/7 Hà Nội Số nhà 168 Ngõ 179 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 301,196                          

0109 0110173245 Công ty TNHH Vận Tải Nhật Duy 24/7 Hà Nội Số nhà 168 Ngõ 179 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0109 0110173245 Công ty TNHH Vận Tải Nhật Duy 24/7 Hà Nội Số nhà 168 Ngõ 179 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 2,758,208                       

0109 0110173245 Công ty TNHH Vận Tải Nhật Duy 24/7 Hà Nội Số nhà 168 Ngõ 179 Vĩnh Hƣng,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110173816 Total 3,000,000                       

0129 0110173816 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn Số 61 TDP Hoàng Văn Thụ,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110174231 Total 5,836,350                       

0115 0110174231 CÔNG TY TNHH VECO POWER Số 3, ngõ 79/40, tổ 22, đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4944 96,600                            

0115 0110174231 CÔNG TY TNHH VECO POWER Số 3, ngõ 79/40, tổ 22, đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4272 239,750                          

0115 0110174231 CÔNG TY TNHH VECO POWER Số 3, ngõ 79/40, tổ 22, đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0110174231 CÔNG TY TNHH VECO POWER Số 3, ngõ 79/40, tổ 22, đƣờng Dƣơng Quảng HàmQuận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0110174520 Total 30,064,947                     

0109 0110174520 Công ty TNHH Thƣơng Mại Nghệ Thuật Giải Trí Berry Số 7 – TT4, D2 Bắc Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1701 12,345,664                     

0109 0110174520 Công ty TNHH Thƣơng Mại Nghệ Thuật Giải Trí Berry Số 7 – TT4, D2 Bắc Linh ĐàmQuận Hoàng Mai 1052 17,719,283                     

0110174658 Total 2,160,800                       

0109 0110174658 Công ty TNHH Mhca Số nhà 10 ngách 88/38 Phố Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 160,800                          

0109 0110174658 Công ty TNHH Mhca Số nhà 10 ngách 88/38 Phố Giáp Nhị,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110174827 Total 1,128,207                       

0156 0110174827 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Ngọc Linh Việt Nam Số nhà 9, ngõ 7 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 21,000                            

0156 0110174827 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Ngọc Linh Việt Nam Số nhà 9, ngõ 7 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 1,107,207                       

0110175443 Total 12,414,720                     

0115 0110175443 CÔNG TY CỔ PHẦN GARDEN SERVICE Số 78 Đƣờng Trung Kính,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 12,414,720                     

0110176736 Total 7,653,554                       

0107 0110176736 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TAM HOÀNG Số 10, ngõ 85 đƣờng Bát Khối,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 13,800                            

0107 0110176736 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TAM HOÀNG Số 10, ngõ 85 đƣờng Bát Khối,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 436,287                          

0107 0110176736 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TAM HOÀNG Số 10, ngõ 85 đƣờng Bát Khối,Phƣờng Long Biên,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 7,203,467                       

0110177507 Total 3,983,000                       

0129 0110177507 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn

Căn C43 - 04 - Khu C - Khu đô thị Gleximco, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 21,000                            

0129 0110177507 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn

Căn C43 - 04 - Khu C - Khu đô thị Gleximco, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4272 462,000                          

0129 0110177507 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn

Căn C43 - 04 - Khu C - Khu đô thị Gleximco, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110177539 Total 21,361,400                     

0111 0110177539 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG X9 CONCEPT Nhà số 10, Ngõ 78 Thái Thịnh,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 11,400                            

0111 0110177539 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG X9 CONCEPT Nhà số 10, Ngõ 78 Thái Thịnh,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0111 0110177539 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG X9 CONCEPT Nhà số 10, Ngõ 78 Thái Thịnh,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 17,850,000                     

0110178797 Total 3,500,000                       

0129 0110178797 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng

N004, Lk 187 khu 27-28, dịch vụ Dƣơng Nội, Đƣờng Lê Trọng Tấ,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110179127 Total 11,500,000                     

0157 0110179127 CÔNG TY TNHH CALIBRA Biệt thự BT5.18 Khu biệt thự Ngoại Giao Đoàn,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110179568 Total 6,782,750                       

0129 0110179568 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng TT17 KĐT Văn Quán, Đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 282,750                          

0129 0110179568 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng TT17 KĐT Văn Quán, Đƣờng Nguyễn Khuyến,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110180926 Total 3,000,000                       

0119 0110180926 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM KHÍ THÀNH PHÁTSố Nhà 31 Khu Dân Cƣ Phố Vạn Lộc,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Hà Nội 2862 3,000,000                       



0110182994 Total 3,150,000                       

0119 0110182994 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 68 ĐÔNG ANH Số nhà 242, đƣờng Đông Hội,Xã Đông Hội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0110183892 Total 3,000,000                       

0155 0110183892 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANH GẠO ĐỒNG QUÊ TẤT CHIẾN Đội 4, thôn Đồng Nanh,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110184222 Total 5,759,350                       

0156 0110184222 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Và Sự Kiện Vit Số 119 Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 120,750                          

0156 0110184222 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Và Sự Kiện Vit Số 119 Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 138,600                          

0156 0110184222 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Và Sự Kiện Vit Số 119 Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0110184222 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Và Sự Kiện Vit Số 119 Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110184800 Total 11,506,900                     

0111 0110184800 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ SKYLINES Số 22/32 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 6,900                              

0111 0110184800 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ SKYLINES Số 22/32 Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110185547 Total 20,682,000                     

0156 0110185547 Công Ty TNHH Cây Xanh Minh Nguyên Số 8 Ngõ 42/3 Đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 102,000                          

0156 0110185547 Công Ty TNHH Cây Xanh Minh Nguyên Số 8 Ngõ 42/3 Đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0156 0110185547 Công Ty TNHH Cây Xanh Minh Nguyên Số 8 Ngõ 42/3 Đƣờng Nguyễn Đổng Chi,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 17,080,000                     

0110185667 Total 281,933,229                   

0115 0110185667 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG HỒNG DOANH Số 169 Phố Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110185667 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG HỒNG DOANH Số 169 Phố Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 279,933,229                   

0110187431 Total 3,507,800                       

0127 0110187431 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ UNTECH Thôn Phù Trì,Xã Kim Hoa,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 7,800                              

0127 0110187431 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ UNTECH Thôn Phù Trì,Xã Kim Hoa,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110187625 Total 3,500,000                       

0125 0110187625 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TƢ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẠI AN Đội 9,Xã Đại áng,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110188724 Total 1,590,404,900                

0109 0110188724 Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Nhựa Hà Nội Số nhà 60, Ngõ 236 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 1,590,404,900                

0110188971 Total 3,792,250                       

0115 0110188971 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y DƢỢC VIỆT NAM Số nhà 17 ngõ 133 phố Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 292,250                          

0115 0110188971 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y DƢỢC VIỆT NAM Số nhà 17 ngõ 133 phố Hoa Bằng,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110190057 Total 133,784,948                   

0111 0110190057 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT LONG THÀNH 15 ngách 16/27 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 30,600                            

0111 0110190057 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT LONG THÀNH 15 ngách 16/27 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 385,000                          

0111 0110190057 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT LONG THÀNH 15 ngách 16/27 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,232,335                       

0111 0110190057 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT LONG THÀNH 15 ngách 16/27 Huỳnh Thúc Kháng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 132,137,013                   

0110190875 Total 2,113,400                       

0108 0110190875 CÔNG TY TNHH VIỆT MINH ĐẠO Số 84 phố Tuệ Tĩnh 4944 113,400                          

0108 0110190875 CÔNG TY TNHH VIỆT MINH ĐẠO Số 84 phố Tuệ Tĩnh 2863 2,000,000                       

0110191861 Total 20,509,539                     

0105 0110191861 CÔNG TY CP CÔNG VIÊN ĐÔ THỊ KÉN.LIFE D6C-67 Lô D5, khu đấu giá 18.6haQuận Tây Hồ 4272 29,250                            

0105 0110191861 CÔNG TY CP CÔNG VIÊN ĐÔ THỊ KÉN.LIFE D6C-67 Lô D5, khu đấu giá 18.6haQuận Tây Hồ 4918 130,272                          

0105 0110191861 CÔNG TY CP CÔNG VIÊN ĐÔ THỊ KÉN.LIFE D6C-67 Lô D5, khu đấu giá 18.6haQuận Tây Hồ 4931 137,129                          

0105 0110191861 CÔNG TY CP CÔNG VIÊN ĐÔ THỊ KÉN.LIFE D6C-67 Lô D5, khu đấu giá 18.6haQuận Tây Hồ 4254 6,500,000                       

0105 0110191861 CÔNG TY CP CÔNG VIÊN ĐÔ THỊ KÉN.LIFE D6C-67 Lô D5, khu đấu giá 18.6haQuận Tây Hồ 1052 6,680,638                       

0105 0110191861 CÔNG TY CP CÔNG VIÊN ĐÔ THỊ KÉN.LIFE D6C-67 Lô D5, khu đấu giá 18.6haQuận Tây Hồ 1701 7,032,250                       

0110192008 Total 3,516,200                       

0157 0110192008 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG NAM PHÁT Số nhà 31, tổ dân phố Ngọa Long 2,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 16,200                            

0157 0110192008 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG NAM PHÁT Số nhà 31, tổ dân phố Ngọa Long 2,Phƣờng Minh Khai,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110192865 Total 85,102,779                     

0111 0110192865 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THIỆN 68 Số 1 ngách 98 Xã Đàn 2,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 85,102,779                     

0110193298 Total 5,989,750                       

0156 0110193298 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Kiến Trúc Minh Khôi

Số SA 14, Biệt thự liền kề FLC Garden City, Đƣờng DT70A, Xóm,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4944 138,000                          

0156 0110193298 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Kiến Trúc Minh Khôi

Số SA 14, Biệt thự liền kề FLC Garden City, Đƣờng DT70A, Xóm,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4272 351,750                          



0156 0110193298 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Kiến Trúc Minh Khôi

Số SA 14, Biệt thự liền kề FLC Garden City, Đƣờng DT70A, Xóm,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0110193298 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Kiến Trúc Minh Khôi

Số SA 14, Biệt thự liền kề FLC Garden City, Đƣờng DT70A, Xóm,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110197937 Total 2,126,000                       

0157 0110197937 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN Số 475 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 126,000                          

0157 0110197937 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN Số 475 Đƣờng Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110199606 Total 2,046,200                       

0109 0110199606 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tƣơng Lai Mới Số 41 Phố Định Công,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 46,200                            

0109 0110199606 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tƣơng Lai Mới Số 41 Phố Định Công,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110200001 Total 763,050                          

0108 0110200001 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ DI SẢN 51 Quang Trung 4944 20,700                            

0108 0110200001 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ DI SẢN 51 Quang Trung 4272 742,350                          

0110200033 Total 3,122,400                       

0101 0110200033 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN INVN

Tầng 10, Tòa nhà Hudland Tower, số 6 Đƣờng Nguyễn Hữu Thọ,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 4944 122,400                          

0101 0110200033 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN INVN

Tầng 10, Tòa nhà Hudland Tower, số 6 Đƣờng Nguyễn Hữu Thọ,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng 

Mai,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0110200065 Total 3,962,200                       

0106 0110200065 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP VIỆT NAM 64 Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 140,000                          

0106 0110200065 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP VIỆT NAM 64 Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 322,200                          

0106 0110200065 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP VIỆT NAM 64 Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110200121 Total 12,963,136                     

0125 0110200121 CÔNG TY TNHH XD TM ĐÁ ỐP LÁT TẤT THÀNH STONE 806 Kim Giang, thôn Vực,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 1701 12,963,136                     

0110200234 Total 3,790,832                       

0125 0110200234 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SUN STEEL Số 33 ngõ 83 đƣờng Tân TriềuHuyện Thanh Trì 4931 12,667                            

0125 0110200234 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SUN STEEL Số 33 ngõ 83 đƣờng Tân TriềuHuyện Thanh Trì 4944 28,200                            

0125 0110200234 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI SUN STEEL Số 33 ngõ 83 đƣờng Tân TriềuHuyện Thanh Trì 1701 3,749,965                       

0110200918 Total 6,009,700                       

0156 0110200918 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hightech số 26 lô 4 khu báo nhân dân, Trần Hữu Dực,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 184,200                          

0156 0110200918 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hightech số 26 lô 4 khu báo nhân dân, Trần Hữu Dực,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 325,500                          

0156 0110200918 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hightech số 26 lô 4 khu báo nhân dân, Trần Hữu Dực,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0110200918 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hightech số 26 lô 4 khu báo nhân dân, Trần Hữu Dực,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110201735 Total 3,500,000                       

0115 0110201735 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HẢI ĐĂNG

Phòng 945, Tầng 9, Tòa nhà Văn phòng Detech Tower II, Số 107,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110201862 Total 5,500,000                       

0103 0110201862 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG PHÁT Tầng 17 Tòa nhà DMC TOWER, số 535 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0103 0110201862 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG PHÁT Tầng 17 Tòa nhà DMC TOWER, số 535 Kim Mã,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110202739 Total 41,224,059                     

0111 0110202739 CÔNG TY TNHH VPP B&G Số 17 ngách 24 ngõ 32A Hào Nam,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 41,224,059                     

0110202746 Total 6,850,000                       

0111 0110202746 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ THỜI ĐẠI MỚI Số 19 Phan Phù Tiên,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 2863 1,000,000                       

0111 0110202746 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ THỜI ĐẠI MỚI Số 19 Phan Phù Tiên,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 5,850,000                       

0110203066 Total 489,096,800                   

0156 0110203066 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cảnh Quan Đô Thị Lộc Phát Số nhà 07 ngách 28/49 phố Đại Linh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0156 0110203066 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cảnh Quan Đô Thị Lộc Phát Số nhà 07 ngách 28/49 phố Đại Linh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 19,140,274                     

0156 0110203066 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cảnh Quan Đô Thị Lộc Phát Số nhà 07 ngách 28/49 phố Đại Linh,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 467,956,526                   

0110204486 Total 203,468,300                   

0156 0110204486 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Mỏ Phƣơng Đông Tòa nhà Vilco, Số 3 Ngõ 70 Đƣờng Nguyễn Hoàng,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 203,468,300                   



0110204493 Total 272,727                          

0108 0110204493 CÔNG TY TNHH VIETNAM STARTUP TALENT Số 3, ngõ 112 phố Trần Đại Nghĩa 1701 272,727                          

0110204912 Total 3,500,000                       

0127 0110204912 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HOÀNG MINH GROUP Số 12 Ngõ Trại A, thôn Khê Ngoại 2,Xã Văn Khê,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110205257 Total 8,530,000                       

0103 0110205257 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NGUYỄN THƢƠNG Số 16 Ngõ 95 Phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 30,000                            

0103 0110205257 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NGUYỄN THƢƠNG Số 16 Ngõ 95 Phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0103 0110205257 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI NGUYỄN THƢƠNG Số 16 Ngõ 95 Phố Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110205585 Total 2,026,400                       

0109 0110205585 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vận Tải Quốc Việt Số nhà 79 ngõ 61 Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 26,400                            

0109 0110205585 Công ty TNHH Đầu Tƣ Và Xây Dựng Vận Tải Quốc Việt Số nhà 79 ngõ 61 Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110206758 Total 5,500,000                       

0108 0110206758 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN NGÔI SAO VIỆT NAM 139 phố Lò Đúc 2863 2,000,000                       

0108 0110206758 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN NGÔI SAO VIỆT NAM 139 phố Lò Đúc 4254 3,500,000                       

0110206821 Total 72,707,822                     

0108 0110206821 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ANH VŨ Số 105 Phố Bạch Mai 1701 72,707,822                     

0110207783 Total 2,100,800                       

0109 0110207783 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Quốc Tế Thắng Lợi

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios Tower, Số 75 Tam Trinh,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 4944 100,800                          

0109 0110207783 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thƣơng Mại Quốc Tế Thắng Lợi

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios Tower, Số 75 Tam Trinh,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 2863 2,000,000                       

0110208681 Total 9,957,000                       

0125 0110208681 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BÌNH AN PHÁT Lô N10-1, Cụm Công Nghiệp Làng Nghề Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4944 125,400                          

0125 0110208681 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BÌNH AN PHÁT Lô N10-1, Cụm Công Nghiệp Làng Nghề Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4272 481,600                          

0125 0110208681 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BÌNH AN PHÁT Lô N10-1, Cụm Công Nghiệp Làng Nghề Triều KhúcHuyện Thanh Trì 2863 2,000,000                       

0125 0110208681 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BÌNH AN PHÁT Lô N10-1, Cụm Công Nghiệp Làng Nghề Triều KhúcHuyện Thanh Trì 4254 7,350,000                       

0110209029 Total 2,083,400                       

0109 0110209029 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Và Nhà Hàng Mojica Số 89, ngõ 15, tổ 20, Phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 83,400                            

0109 0110209029 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Và Nhà Hàng Mojica Số 89, ngõ 15, tổ 20, Phố Định Công,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110209036 Total 40,573,815                     

0156 0110209036 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mojica Việt Nam Liền kề 28, Khu đô thị C37 Bắc Hà, 15 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 4944 50,400                            

0156 0110209036 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mojica Việt Nam Liền kề 28, Khu đô thị C37 Bắc Hà, 15 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 0110209036 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Mojica Việt Nam Liền kề 28, Khu đô thị C37 Bắc Hà, 15 Tố HữuQuận Nam Từ Liêm 1701 38,523,415                     

0110209170 Total 6,500,000                       

0129 0110209170 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh 1B-LK 3D,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110210183 Total 4,099,750                       

0109 0110210183 Công ty TNHH Dƣợc Liệu Đất Phƣơng Nam Số nhà 15 ngõ 108/32 Phố Đông Thiên,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 213,000                          

0109 0110210183 Công ty TNHH Dƣợc Liệu Đất Phƣơng Nam Số nhà 15 ngõ 108/32 Phố Đông Thiên,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 386,750                          

0109 0110210183 Công ty TNHH Dƣợc Liệu Đất Phƣơng Nam Số nhà 15 ngõ 108/32 Phố Đông Thiên,Phƣờng Vĩnh Hƣng,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110210634 Total 1,503,223,463                

0139 0110210634 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG DUNG Thôn Nhuệ,Xã Đức Thƣợng,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4931 38,491,167                     

0139 0110210634 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG DUNG Thôn Nhuệ,Xã Đức Thƣợng,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 4254 236,822,020                   

0139 0110210634 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG DUNG Thôn Nhuệ,Xã Đức Thƣợng,Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1701 1,227,910,276                

0110211892 Total 2,030,600                       

0109 0110211892 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dƣợc Linh Châu Số 25, ngách 415/192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 30,600                            

0109 0110211892 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dƣợc Linh Châu Số 25, ngách 415/192 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110211927 Total 3,501,800                       

0109 0110211927 Công ty TNHH Gp Shop Nhà Số 2, Ngách 42/133 Đƣờng Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 1,800                              

0109 0110211927 Công ty TNHH Gp Shop Nhà Số 2, Ngách 42/133 Đƣờng Thịnh Liệt,Phƣờng Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110212381 Total 3,773,961                       

0115 0110212381 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PANAX Biệt thự 03 Lô NO4A Dịch Vọng, Đƣờng Thọ Tháp,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 3,773,961                       

0110214452 Total 7,395,450                       

0115 0110214452 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ REDTECH VIỆT NAM SH34 khu Bellevile, 33 Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 14,700                            

0115 0110214452 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ REDTECH VIỆT NAM SH34 khu Bellevile, 33 Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 880,750                          



0115 0110214452 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ REDTECH VIỆT NAM SH34 khu Bellevile, 33 Nguyễn Chánh,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110214766 Total 15,060,000                     

0127 0110214766 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG ĐOÀN PHÁTĐội 2, Thôn 1,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0127 0110214766 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ TRUYỀN THÔNG ĐOÀN PHÁTĐội 2, Thôn 1,Xã Thạch Đà,Huyện Mê Linh,Hà Nội 1701 8,560,000                       

0110215551 Total 2,025,800                       

0109 0110215551 Công ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nguyễn Chính Số 53 ngõ 138 Tam Trinh,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 25,800                            

0109 0110215551 Công ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nguyễn Chính Số 53 ngõ 138 Tam Trinh,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110215569 Total 2,025,800                       

0109 0110215569 Công ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nguyễn Nhàn Số 51 ngõ 173 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 25,800                            

0109 0110215569 Công ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nguyễn Nhàn Số 51 ngõ 173 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Mai Động,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110215600 Total 2,154,200                       

0109 0110215600 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Vận Chuyển Ace Best Số 83 ngõ 147 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 154,200                          

0109 0110215600 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Vận Chuyển Ace Best Số 83 ngõ 147 Tân Mai,Phƣờng Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0110216890 Total 5,793,200                       

0106 0110216890 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 97,200                            

0106 0110216890 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 196,000                          

0106 0110216890 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0106 0110216890 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110218055 Total 6,841,800                       

0106 0110218055 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT VIỆT NAM Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4944 145,800                          

0106 0110218055 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT VIỆT NAM Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 196,000                          

0106 0110218055 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT VIỆT NAM Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0106 0110218055 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KHT VIỆT NAM Số nhà 46, đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110219034 Total 8,280,000                       

0115 0110219034 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA V-GIRLS Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 213,000                          

0115 0110219034 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA V-GIRLS Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 567,000                          

0115 0110219034 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA V-GIRLS Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0110219034 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA V-GIRLS Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0110219549 Total 24,878,682                     

0109 0110219549 Công ty TNHH Nội Thất Tokovina 18B5 ngõ 6 Kim Đồng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 24,878,682                     

0110219556 Total 67,391,610                     

0156 0110219556 Công Ty Cổ Phần The Prana Việt Nam

Tầng 6, Toà VP1, Tổ hợp Sunsquare, số 21 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 4917 93,144                            

0156 0110219556 Công Ty Cổ Phần The Prana Việt Nam

Tầng 6, Toà VP1, Tổ hợp Sunsquare, số 21 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1701 13,587,077                     

0156 0110219556 Công Ty Cổ Phần The Prana Việt Nam

Tầng 6, Toà VP1, Tổ hợp Sunsquare, số 21 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1001 21,882,889                     

0156 0110219556 Công Ty Cổ Phần The Prana Việt Nam

Tầng 6, Toà VP1, Tổ hợp Sunsquare, số 21 đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội 1015 31,828,500                     

0110227187 Total 6,500,000                       

0103 0110227187 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH HQ Số 62 phố Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110227317 Total 11,500,000                     

0129 0110227317 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh BT08, Dãy 16A2, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110229515 Total 3,500,000                       

0111 0110229515 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ HƢNG THỊNH Số nhà 21, ngõ Sân Quần, phố Khâm Thiên,Phƣờng Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110230165 Total 22,808,624                     

0109 0110230165 Công ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Gia Minh Số 72 ngõ 47 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0109 0110230165 Công ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Gia Minh Số 72 ngõ 47 phố Nam Dƣ,Phƣờng Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 19,308,624                     

0110230408 Total 3,500,000                       

0129 0110230408 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh Số nhà 21, ngách 19/25 Phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110232589 Total 3,500,000                       

0108 0110232589 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VSURE Tầng 5, số 166 Phố Huế 4254 3,500,000                       

0110234096 Total 3,815,000                       

0129 0110234096 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên Số 4B ngõ 12 đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 315,000                          

0129 0110234096 Chi Nhánh Tại Thành Phố Hà Nội - Công Ty Tnhh Senfood Số 4B ngõ 12 đƣờng Quang Trung,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0110234177 Total 10,317,830                     

0157 0110234177 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI KIM THOA

Số nhà 8, Ngách 333/40/16 Đƣờng Xuân Đỉnh, Tổ Dân Phố Lộc 2,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 4931 525,830                          

0157 0110234177 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI KIM THOA

Số nhà 8, Ngách 333/40/16 Đƣờng Xuân Đỉnh, Tổ Dân Phố Lộc 2,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc 

Từ Liêm,Hà Nội 1701 9,792,000                       

0110235558 Total 3,792,250                       

0111 0110235558 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI VIỆT PHÁT Tầng 3, Hà Thành Office, Số 102 Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 292,250                          

0111 0110235558 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI VIỆT PHÁT Tầng 3, Hà Thành Office, Số 102 Thái Thịnh,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110236262 Total 83,430,769                     

0157 0110236262 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH SAO BĂNG Số nhà 4 ngõ 408 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4917 1,072,500                       

0157 0110236262 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH SAO BĂNG Số nhà 4 ngõ 408 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 2,343,624                       

0157 0110236262 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH SAO BĂNG Số nhà 4 ngõ 408 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1001 25,000,000                     

0157 0110236262 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH SAO BĂNG Số nhà 4 ngõ 408 phố Trần Cung,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 55,014,645                     

0110237361 Total 5,710,000                       

0115 0110237361 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH V-JOURNEYS Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 210,000                          

0115 0110237361 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH V-JOURNEYS Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0110237361 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH V-JOURNEYS Số 8, ngách 5, ngõ 28 Dƣơng Khuê,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110238100 Total 3,500,000                       

0106 0110238100 CÔNG TY CỔ PHẦN OMNITRENDS VIỆT NAM Số 229 Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110238661 Total 26,796,000                     

0129 0110238661 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên Tầng 1, LK 03-02 KĐT mới An Hƣng,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 26,796,000                     

0110240212 Total 3,500,000                       

0106 0110240212 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO SHP Số 22 ngõ 210 Bạch Đằng,Phƣờng Chƣơng Dƣơng,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110242121 Total 94,940,669                     

0156 0110242121 Công Ty TNHH Cơ Điện Lê Hùng Số nhà 2 ngách 52 ngõ 43 Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 94,940,669                     

0110242308 Total 3,500,000                       

0103 0110242308 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC 72GROUP Số 72 Đội Cấn,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110242770 Total 41,079,890                     

0157 0110242770 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI MINH NHẬT Số 45, ngõ 467 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 41,079,890                     

0110243527 Total 3,500,000                       

0156 0110243527 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Thƣơng Mại Gz Group Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110243943 Total 170,454,981                   

0115 0110243943 CÔNG TY TNHH GENOMICA VIỆT NAM Tầng 9, Toà nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 431,427                          

0115 0110243943 CÔNG TY TNHH GENOMICA VIỆT NAM Tầng 9, Toà nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0115 0110243943 CÔNG TY TNHH GENOMICA VIỆT NAM Tầng 9, Toà nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 6,500,000                       

0115 0110243943 CÔNG TY TNHH GENOMICA VIỆT NAM Tầng 9, Toà nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 157,023,554                   

0110244055 Total 3,822,000                       

0129 0110244055 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên

Căn C43- 04- Khu C- Khu đô thị Gleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4272 322,000                          

0129 0110244055 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên

Căn C43- 04- Khu C- Khu đô thị Gleximco, đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110247627 Total 35,659,327                     

0157 0110247627 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG ANH PHONG Số 9 ngách 51/12 ngõ 126, đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 35,659,327                     

0110248839 Total 3,500,000                       

0131 0110248839 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Vƣơng Gia Số 40 kdc Bốt Cũ, Thôn Tân Phú,Xã Sơn Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110249102 Total 4,836,878                       

0109 0110249102 Công ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Quốc Việt Việt Nam Số 22, ngõ 99/64 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4931 28,847                            

0109 0110249102 Công ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Quốc Việt Việt Nam Số 22, ngõ 99/64 Định Công Hạ,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 1701 4,808,031                       

0110250595 Total 7,669,418                       



0156 0110250595 Công Ty TNHH Maz Media Entertainment Số 1, Ngõ 91 Đƣờng Đại Mỗ,Phƣờng Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 7,669,418                       

0110251398 Total 6,799,000                       

0109 0110251398 Công ty TNHH Dv & Tm Bamy Sngon Số 8, Ngõ 260 Tân Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 299,000                          

0109 0110251398 Công ty TNHH Dv & Tm Bamy Sngon Số 8, Ngõ 260 Tân Mai,Phƣờng Tƣơng Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110251408 Total 11,500,000                     

0109 0110251408 Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Tập Đoàn Phú Anh International Số nhà 46, ngõ 156 Tam Trinh,Phƣờng Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110253148 Total 5,338,182                       

0129 0110253148 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Long Vinh Tại Hà Nội Số nhà 14 ngõ 222 đƣờng 19/5,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 5,338,182                       

0110255353 Total 3,500,000                       

0156 0110255353 Công Ty TNHH Tm & Dv Vì Dân Group Căn 5 Dolphin, Số 28 Trần Bình,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110255554 Total 11,500,000                     

0111 0110255554 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG THƢ Số 13 Phố Hàng Cháo,Phƣờng Cát Linh,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110257992 Total 2,484,189,622                

0115 0110257992 CÔNG TY TNHH MTV ATBANK Số 140A-140B-140C phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 3,998,475                       

0115 0110257992 CÔNG TY TNHH MTV ATBANK Số 140A-140B-140C phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1004 232,596,405                   

0115 0110257992 CÔNG TY TNHH MTV ATBANK Số 140A-140B-140C phố Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 2,247,594,742                

0110259580 Total 7,000,000                       

0157 0110259580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Á CHÂU Số 10 Ngõ 355/100 Đƣờng Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0110260018 Total 3,150,000                       

0156 0110260018 Công Ty Cp Nội Ngoại Thất Homepat Số 6, Ngõ 37 đƣờng Phùng Khoang,Phƣờng Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0110260593 Total 3,850,000                       

0119 0110260593 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP NGỌC MINH Số 37 Đƣờng Phƣơng Trạch, Thôn Phƣơng Trạch,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0110262752 Total 3,627,750                       

0129 0110262752 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dƣợc Umee D22-29 Khu D KĐT Gleximco, Đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 127,750                          

0129 0110262752 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Long Vinh Tại Hà Nội D22-29 Khu D KĐT Gleximco, Đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110265376 Total 11,500,000                     

0111 0110265376 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THE ONE PERFUME Số 9, ngõ 18, đƣờng Võ Văn Dũng,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110267510 Total 3,500,000                       

0125 0110267510 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI, QUẢNG CÁO, NỘI THẤT & CƠ KHÍ HOÀNG LÊSố nhà 87 đƣờng Đông Mỹ, thôn 1, xóm Đại Đồng,Xã Đông Mỹ,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110267856 Total 12,328,000                     

0115 0110267856 CÔNG TY TNHH NEVA COMESTICS Số 24 Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 828,000                          

0115 0110267856 CÔNG TY TNHH NEVA COMESTICS Số 24 Dƣơng Quảng Hàm,Phƣờng Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110274719 Total 7,350,000                       

0125 0110274719 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH BẮC VIỆT Số 17, Ngách 87/10 đƣờng Yên Xá,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 7,350,000                       

0110278181 Total 3,500,000                       

0129 0110278181 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Số 7, đƣờng Lê Quý Đôn 2,Phƣờng Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110278495 Total 12,650,000                     

0129 0110278495 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Số 18A, Tổ dân phố số 9, đƣờng Mậu Lƣơng,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0110280021 Total 11,500,000                     

0129 0110280021 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Nhà số 5, ngõ 181/54, đƣờng Hòa Bình,Phƣờng Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110280247 Total 3,500,000                       

0109 0110280247 Công ty TNHH Đầu Tƣ Sunshine Home T&H

Số 10 đƣờng Chu Văn An, Sunrise C, KĐT Nam Vành Đai 3,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0110280783 Total 6,500,000                       

0157 0110280783 CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ AMBER Số 18, N5, ngõ 40 Xuân La,Phƣờng Xuân Tảo,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110284266 Total 3,813,250                       

0103 0110284266 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG LÂM PHONG Số 38, Đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 313,250                          

0103 0110284266 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG LÂM PHONG Số 38, Đƣờng Điện Biên Phủ,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110286295 Total 649,636,957                   

0101 0110286295 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI JAPAN Số 18/87 phố Phƣợng TrìHuyện Đan Phƣợng 4272 134,750                          

0101 0110286295 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI JAPAN Số 18/87 phố Phƣợng TrìHuyện Đan Phƣợng 4931 29,925,552                     

0101 0110286295 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI JAPAN Số 18/87 phố Phƣợng TrìHuyện Đan Phƣợng 1701 619,576,655                   



0110287115 Total 162,109,071                   

0107 0110287115 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG PHONG AN Số nhà 24, Ngách 95/35 Vũ Xuân Thiều,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 1701 162,109,071                   

0110288817 Total 3,500,000                       

0127 0110288817 HỢP TÁC XÃ THỰC PHẨM SẠCH MÊ LINH Xứ đồng Đầm Mọ, xóm Trại Dƣới, thôn Mạnh Trữ,Xã Chu Phan,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110290735 Total 92,364,880                     

0141 0110290735 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ÁNH DƢƠNG 86 Xóm Chợ Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 247,500                          

0141 0110290735 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ÁNH DƢƠNG 86 Xóm Chợ Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 92,117,380                     

0110291707 Total 3,150,000                       

0119 0110291707 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HUY THIÊN Số 30, Khu tái định cƣ Đông Trù, thôn Đông Trù,Xã Đông Hội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,150,000                       

0110292362 Total 3,731,000                       

0157 0110292362 CÔNG TY TNHH PRIMEWOOD 134 phố Viên,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4272 231,000                          

0157 0110292362 CÔNG TY TNHH PRIMEWOOD 134 phố Viên,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110294786 Total 3,500,000                       

0109 0110294786 Công ty TNHH Tecky Số nhà 12, Hẻm 22, Ngách 100, Ngõ 250 Kim Giang,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110294874 Total 3,889,138                       

0129 0110294874 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Sun Việt Tầng 2, V11-B09 Khu đô thị mới An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 232,558                          

0129 0110294874 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Tầng 2, V11-B09 Khu đô thị mới An Hƣng,Phƣờng La Khê,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 3,656,580                       

0110295388 Total 3,500,000                       

0157 0110295388 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH DOUGLAS 134 phố Viên,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110298170 Total 14,426,950                     

0129 0110298170 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Năng Lƣợng Nhật Minh - Chi Nhánh Miền Bắc DV15-LK689, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Phố Hàng Bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 1,200                              

0129 0110298170 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Năng Lƣợng Nhật Minh - Chi Nhánh Miền Bắc DV15-LK689, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Phố Hàng Bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 925,750                          

0129 0110298170 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Sun Việt DV15-LK689, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Phố Hàng Bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0110298170 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Sun Việt DV15-LK689, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Phố Hàng Bè,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110300077 Total 11,500,000                     

0103 0110300077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI LOGABIO Số 8 phố Phan Kế Bính,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110302123 Total 3,500,000                       

0125 0110302123 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TƢ DUY SÁNG TẠOThôn Đại Áng,Xã Đại áng,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110302130 Total 3,741,500                       

0125 0110302130 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG ĐẤT VIỆT Thôn Đại Áng,Xã Đại áng,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4272 241,500                          

0125 0110302130 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG ĐẤT VIỆT Thôn Đại Áng,Xã Đại áng,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110305445 Total 5,850,000                       

0156 0110305445 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Thƣơng Mại Beco Việt Nam Nhà số 1, Ngách 52/25/45 Tổ dân phố số 1 Phú Mỹ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 5,850,000                       

0110305815 Total 3,500,000                       

0125 0110305815 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH BÁCH Số nhà 38, ngõ máy, thôn cổ điển B,Xã Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110310445 Total 3,500,000                       

0108 0110310445 CÔNG TY TNHH VINH HK Số 20B, Hẻm 46/58 Phố Hào Nam 4254 3,500,000                       

0110315965 Total 3,500,000                       

0157 0110315965 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN VIỆT Số 69B, ngách 323/83 Xuân Đỉnh,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110316824 Total 11,638,000                     

0141 0110316824 CÔNG TY CỔ PHẦN DKIDS GROUP VIỆT NAM Xóm 10, thôn 3,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 138,000                          

0141 0110316824 CÔNG TY CỔ PHẦN DKIDS GROUP VIỆT NAM Xóm 10, thôn 3,Xã Phƣợng Cách,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110317955 Total 3,500,000                       

0129 0110317955 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Năng Lƣợng Nhật Minh - Chi Nhánh Miền Bắc Số 3, ngách 8/13, đƣờng Huyền Kỳ, tổ 7,Phƣờng Phú Lãm,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110318719 Total 5,044,205                       

0156 0110318719 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Phát Triển Minh Huyền

BT 10.06 Khu đô thị Foresa Phía Tây Nam, Đƣờng 70, Khu phố N,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận 

Nam Từ Liêm,Hà Nội 4931 53,895                            

0156 0110318719 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Phát Triển Minh Huyền

BT 10.06 Khu đô thị Foresa Phía Tây Nam, Đƣờng 70, Khu phố N,Phƣờng Xuân Phƣơng,Quận 

Nam Từ Liêm,Hà Nội 1701 4,990,310                       



0110318797 Total 3,687,250                       

0156 0110318797 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Thực Phẩm Lƣu Gia Số 7 ngách 322/17 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 187,250                          

0156 0110318797 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Thực Phẩm Lƣu Gia Số 7 ngách 322/17 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110318807 Total 3,687,250                       

0156 0110318807 Công Ty TNHH Thực Phẩm Tân Tam Anh Số 9 ngách 322/17 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 187,250                          

0156 0110318807 Công Ty TNHH Thực Phẩm Tân Tam Anh Số 9 ngách 322/17 đƣờng Mỹ Đình,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110319039 Total 3,500,000                       

0106 0110319039 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN ĐỨC 91 Trần Quốc Toản,Phƣờng Trần Hƣng Đạo,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110319832 Total 11,500,000                     

0115 0110319832 CÔNG TY TNHH FEEL TRAINING CENTER & AGENCY 112 phố Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0110325681 Total 3,500,000                       

0103 0110325681 CÔNG TY CỔ PHẦN CAS EDUCATION số 12 ngõ 70 phố Ngoc Hà,Phƣờng Đội Cấn,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110326727 Total 6,500,000                       

0109 0110326727 Công ty TNHH Giáo Dục Đông Tiến Số 493 đƣờng Tam Trinh,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110327294 Total 6,500,000                       

0131 0110327294 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Phát Triển Mạnh Linh Thôn Thanh Vỵ,Xã Thanh Mỹ,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110334397 Total 3,685,500                       

0103 0110334397 CÔNG TY TNHH TM DV TRƢỜNG SINH PHÖC Số 8 Ngách 2 Ngõ 28 Phố Ông Ích Khiêm,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 185,500                          

0103 0110334397 CÔNG TY TNHH TM DV TRƢỜNG SINH PHÖC Số 8 Ngách 2 Ngõ 28 Phố Ông Ích Khiêm,Phƣờng Điện Biên,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110336891 Total 3,500,000                       

0157 0110336891 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÖC TIẾN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ SAO VIỆT Số 34 Ngõ 43/112 Cổ Nhuế,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110340633 Total 35,353,090                     

0141 0110340633 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TUỆ ANH Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 272,038                          

0141 0110340633 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TUỆ ANH Thôn Đa Phúc,Xã Sài Sơn,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 35,081,052                     

0110341669 Total 3,500,000                       

0156 0110341669 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ & Thƣơng Mại Quốc Tế Viko Green Số 20 đƣờng Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110341789 Total 7,000,000                       

0129 0110341789 Chi Nhánh Hợp Tác Xã Than Uyên Tại Hà Nội Số nhà 9 ngõ 16 phố Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0110343070 Total 6,500,000                       

0109 0110343070 Công ty CP Công Nghệ Cánh Chim Việt Hn Số 22/127 Đƣờng Khuyến Lƣơng,Phƣờng Trần Phú,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110350060 Total 12,838,203                     

0129 0110350060 Công Ty Tnhh Sản Xuất Stronger Số 1/117 Bãi Phƣợng,Phƣờng Biên Giang,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 12,838,203                     

0110354650 Total 3,500,000                       

0129 0110354650 Công Ty Tnhh Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Minh Anh Số nhà 2 dãy C, Ngõ 16 Đƣờng Ngô Quyền,Phƣờng Quang Trung,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110356922 Total 3,500,000                       

0125 0110356922 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HỒNG ĐĂNG Số 145 Đƣờng 70,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110357524 Total 3,500,000                       

0157 0110357524 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN ANH MINH Số 33 Tăng Thiết Giáp,Phƣờng Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110359673 Total 6,776,250                       

0115 0110359673 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN H.T LAW VIỆT NAM số 18 đƣờng Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 276,250                          

0115 0110359673 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN H.T LAW VIỆT NAM số 18 đƣờng Trần Vỹ,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0110360904 Total 3,650,500                       

0156 0110360904 Công Ty TNHH Chanel Beauty Số 68 đƣờng Phú Đô,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 150,500                          

0156 0110360904 Công Ty TNHH Chanel Beauty Số 68 đƣờng Phú Đô,Phƣờng Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110374544 Total 3,668,000                       

0115 0110374544 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHÖC HẬU Số 12 Đƣờng 800A,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 168,000                          

0115 0110374544 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHÖC HẬU Số 12 Đƣờng 800A,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110377619 Total 3,500,000                       

0157 0110377619 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI ANCA Số nhà 132, Đƣờng Phúc Diễn,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110379366 Total 2,752,909                       

0156 0110379366 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Pti

Tầng 14. tháp B, tòa nhà Sông Đà, đƣờng Phạm Hùng,Phƣờng Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm,Hà 

Nội 4254 2,752,909                       

0110383933 Total 3,500,000                       

0109 0110383933 Công ty TNHH 1 Thành Viên Đông Nam Á Số 5, Ngách 7A, ngõ 34 Thanh Đàm,Phƣờng Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110386099 Total 3,500,000                       

0129 0110386099 Trung Tâm Tƣ Vấn Pháp Luật Toàn Tâm B-TT10-01, khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       



0110387215 Total 12,650,000                     

0108 0110387215 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ DHL Tầng 9, Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành 4254 12,650,000                     

0110394283 Total 3,500,000                       

0157 0110394283 CÔNG TY TNHH THANH PHÁT DESIGN Số 5 ngõ 149/18 Trung Kiên,Phƣờng Tây Tựu,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110396322 Total 3,500,000                       

0125 0110396322 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT GREEN TEA Nhà số 74, Tập thể công ty thức ăn chăn nuôi Trung Ƣơng,Xã Ngọc Hồi,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110403643 Total 3,500,000                       

0127 0110403643 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ HOÀNG PHONG Thôn Ngự Tiền,Xã Thanh Lâm,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110404069 Total 3,500,000                       

0119 0110404069 CÔNG TY TNHH OCEAN ECOM Xóm 1, Thôn Ngọc Chi,Xã Vĩnh Ngọc,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110410263 Total 303,875,850                   

0157 0110410263 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC AN TOÀN PHÁT Số 10, Ngách 12/27, Tổ dân phố Tân Xuân 3,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0157 0110410263 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC AN TOÀN PHÁT Số 10, Ngách 12/27, Tổ dân phố Tân Xuân 3,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 300,375,850                   

0110411901 Total 204,448,453                   

0115 0110411901 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ XANH HN Số nhà 22, ngách 77, ngõ 175, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 140,000                          

0115 0110411901 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ XANH HN Số nhà 22, ngách 77, ngõ 175, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 0110411901 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ XANH HN Số nhà 22, ngách 77, ngõ 175, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 6,471,423                       

0115 0110411901 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ XANH HN Số nhà 22, ngách 77, ngõ 175, đƣờng Lạc Long Quân,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 194,337,030                   

0110440557 Total 30,048,800                     

0131 0110440557 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thƣơng Mại Hoàng Phát Thôn Trại Hồ,Xã Cổ Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0131 0110440557 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thƣơng Mại Hoàng Phát Thôn Trại Hồ,Xã Cổ Đông,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 1701 26,548,800                     

0110463191 Total 3,500,000                       

0103 0110463191 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ XUẤT BẢN PRBOOK Tầng 3, toà nhà D2 Giảng Võ, đƣờng Giảng Võ,Phƣờng Giảng Võ,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0110481401 Total 4,500,000                       

0129 0110481401 Viện Tâm Lý Giáo Dục Và Đào Tạo

T 4, căn L1.10 (TT1) DA TTTN nhà ở CT và TT, 430 Cầu Am,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 4,500,000                       

0200158996 Total 7,305,950,870                

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4944 256,200                          

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4272 2,774,600                       

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4254 4,900,000                       

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1001 67,589,677                     

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1052 79,134,475                     

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4918 88,195,361                     

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4268 114,969,357                   

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1004 226,657,187                   

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4917 229,355,951                   

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4943 1,235,124,318                

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 1701 2,171,033,834                

0101 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 P303, nhà D5 - C, đƣờng Trần Thái TôngQuận Cầu Giấy 4931 3,085,959,910                

0200396207 Total 10,527,556,200              

0113 0200396207 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM TRIỆU 103 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 4944 1,903,108,200                

0113 0200396207 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM TRIỆU 103 đƣờng Nguyễn TuânQuận Thanh Xuân 3601 8,624,448,000                

0200396207-002 Total
206,500                          

0108 0200396207-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM TRIỆU - NHÀ MÁY 

CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH
Số 199 phố Minh Khai 4272

206,500                          

0200584426 Total 19,241,333,980              

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4944 1,286,100                       

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4917 50,850,232                     



0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4254 60,832,776                     

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4272 77,418,688                     

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4918 940,064,356                   

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 1052 946,784,573                   

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 1701 5,183,169,596                

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4931 5,634,037,875                

0101 0200584426 CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 Tầng 2, Khu văn phòng HTT Tower, số 89 đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4943 6,346,889,784                

0200644481 Total 29,661,958                     

0115 0200644481 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC Số 7, ngõ 59 phố Trần Cung, tổ 50Quận Cầu Giấy 4931 29,661,958                     

0200921209-001 Total 10,440,300                     

0156 0200921209-001 Công Ty Cổ Phần Thép Sao Biển - Chi Nhánh Hà Nội Số 16 phố Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 4272 2,340,300                       

0156 0200921209-001 Công Ty Cổ Phần Thép Sao Biển - Chi Nhánh Hà Nội Số 16 phố Ngọc TrụcQuận Nam Từ Liêm 4254 8,100,000                       

0200966545-003 Total 118,221,786                   

0115 0200966545-003 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMSố 109 ngõ 2 đƣờng Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4918 1,244,738                       

0115 0200966545-003 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMSố 109 ngõ 2 đƣờng Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 7,041,774                       

0115 0200966545-003 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMSố 109 ngõ 2 đƣờng Hoàng Sâm,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 109,935,274                   

0201082965-001 Total 18,050,950                     

0157 0201082965-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THƢƠNG MẠI THIÊN DUYÊNSố 51 ngõ 521 Đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4944 2,700                              

0157 0201082965-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THƢƠNG MẠI THIÊN DUYÊNSố 51 ngõ 521 Đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4272 3,048,250                       

0157 0201082965-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THƢƠNG MẠI THIÊN DUYÊNSố 51 ngõ 521 Đƣờng Cổ NhuếQuận Bắc Từ Liêm 4254 15,000,000                     

0201563411-001 Total 21,696,219                     

0103 0201563411-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DUY HƢNG TẠI HÀ NỘISố 5B phố Nghĩa Dũng,Phƣờng Phúc Xá,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 21,696,219                     

0201582132 Total 3,850,000                       

0115 0201582132 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI - BQP Tầng 5, tòa nhà Đông Đô, số 6 Mạc Thái Tổ,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0201644477 Total 28,942,766                     

0156 0201644477 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Tmdv Việt Nam Số 22, ngách 63/52 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4272 13,700                            

0156 0201644477 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Tmdv Việt Nam Số 22, ngách 63/52 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4931 995,564                          

0156 0201644477 Công Ty TNHH Tƣ Vấn Và Tmdv Việt Nam Số 22, ngách 63/52 đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1701 27,933,502                     

0201715417-001 Total
3,004,800                       

0108 0201715417-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN THUẬN HƢNG TẠI HÀ NỘI Số 17 Mạc Thị Bƣởi 4944 4,800                              

0108 0201715417-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN THUẬN HƢNG TẠI HÀ NỘI Số 17 Mạc Thị Bƣởi 4254 3,000,000                       

0201781314 Total 7,200,000                       

0115 0201781314 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MAPLE

Phòng 1807,Tòa nhà C2 D'Capitale số 119  đƣờng Trần Duy Hƣng,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1001 7,200,000                       

0201994062 Total 3,321,900                       

0109 0201994062 Công ty CP Myplace Số 9, Lô TT3C, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 321,900                          

0109 0201994062 Công ty CP Myplace Số 9, Lô TT3C, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0300626775-004 Total 32,624,051,262              

0119 0300626775-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEKONG AUTO Km 25, Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 4944 10,734,314,840              

0119 0300626775-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEKONG AUTO Km 25, Quốc lộ 3Huyện Đông Anh 3601 21,889,736,422              

0300849034-007 Total 596,803,596                   

0101 0300849034-007 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÕN - BƢU CỤC TRUNG TÂM KHU VỰC ISố 14-BT15, KĐT mới Vân CanhHuyện Hoài Đức 2864 1,000,000                       

0101 0300849034-007 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÕN - BƢU CỤC TRUNG TÂM KHU VỰC ISố 14-BT15, KĐT mới Vân CanhHuyện Hoài Đức 4931 95,793,814                     

0101 0300849034-007 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÕN - BƢU CỤC TRUNG TÂM KHU VỰC ISố 14-BT15, KĐT mới Vân CanhHuyện Hoài Đức 1701 500,009,782                   

0301101058-002 Total 10,861,500                     

0101 0301101058-002 Chi Nhánh Công ty công trình đƣờng thuỷ Miền nam Số 11 Ngách 19 Ngõ 90 Khuất Duy TiếnQuận Hoàn Kiếm 4272 1,302,700                       

0101 0301101058-002 Chi Nhánh Công ty công trình đƣờng thuỷ Miền nam Số 11 Ngách 19 Ngõ 90 Khuất Duy TiếnQuận Hoàn Kiếm 4254 1,400,000                       

0101 0301101058-002 Chi Nhánh Công ty công trình đƣờng thuỷ Miền nam Số 11 Ngách 19 Ngõ 90 Khuất Duy TiếnQuận Hoàn Kiếm 4944 2,158,800                       

0101 0301101058-002 Chi Nhánh Công ty công trình đƣờng thuỷ Miền nam Số 11 Ngách 19 Ngõ 90 Khuất Duy TiếnQuận Hoàn Kiếm 2864 6,000,000                       

0301184833-009 Total 10,787,079                     

0101 0301184833-009 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp II Tại Hà Nội Số 2, dãy F1 Tạ Quang Bửu,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 378,056                          

0101 0301184833-009 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp II Tại Hà Nội Số 2, dãy F1 Tạ Quang Bửu,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4943 482,023                          

0101 0301184833-009 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp II Tại Hà Nội Số 2, dãy F1 Tạ Quang Bửu,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4272 2,927,000                       



0101 0301184833-009 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp II Tại Hà Nội Số 2, dãy F1 Tạ Quang Bửu,,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0301471066-005 Total 37,075,024                     

0101 0301471066-005 Tổng đội thanh niên xung phong trƣờng sơn - chi nhánh hà nội I 15 đƣờng Tăng Thiết Giáp Xã Cổ NhuếHuyện Từ Liêm 4931 19,842                            

0101 0301471066-005 Tổng đội thanh niên xung phong trƣờng sơn - chi nhánh hà nội I 15 đƣờng Tăng Thiết Giáp Xã Cổ NhuếHuyện Từ Liêm 1001 270,000                          

0101 0301471066-005 Tổng đội thanh niên xung phong trƣờng sơn - chi nhánh hà nội I 15 đƣờng Tăng Thiết Giáp Xã Cổ NhuếHuyện Từ Liêm 4917 293,841                          

0101 0301471066-005 Tổng đội thanh niên xung phong trƣờng sơn - chi nhánh hà nội I 15 đƣờng Tăng Thiết Giáp Xã Cổ NhuếHuyện Từ Liêm 4918 435,165                          

0101 0301471066-005 Tổng đội thanh niên xung phong trƣờng sơn - chi nhánh hà nội I 15 đƣờng Tăng Thiết Giáp Xã Cổ NhuếHuyện Từ Liêm 4943 36,056,176                     

0301972986 Total 733,174,192                   

0101 0301972986 Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Hàng Hải Số 8 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4944 31,000                            

0101 0301972986 Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Hàng Hải Số 8 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4917 4,490,208                       

0101 0301972986 Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Hàng Hải Số 8 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4272 31,082,156                     

0101 0301972986 Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Hàng Hải Số 8 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4918 60,833,745                     

0101 0301972986 Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Hàng Hải Số 8 đƣờng Phạm HùngQuận Cầu Giấy 4931 636,737,083                   

0302087938-028 Total 7,408,900                       

0101 0302087938-028 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN - THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂNTầng 14 Tòa nhà Việt Á (Tòa nhà văn phòng), phố Duy TânQuận Thanh Xuân 4944 54,150                            

0101 0302087938-028 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN - THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂNTầng 14 Tòa nhà Việt Á (Tòa nhà văn phòng), phố Duy TânQuận Thanh Xuân 4272 854,750                          

0101 0302087938-028 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN - THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂNTầng 14 Tòa nhà Việt Á (Tòa nhà văn phòng), phố Duy TânQuận Thanh Xuân 4254 6,500,000                       

0302286926-002 Total 7,378,000                       

0103 0302286926-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM KIM CHÂU Số nhà 132B Ngọc HàQuận Ba Đình 4272 378,000                          

0103 0302286926-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM KIM CHÂU Số nhà 132B Ngọc HàQuận Ba Đình 4254 7,000,000                       

0302430986-003 Total 11,101,978                     

0111 0302430986-003 CN Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Năm Sao Số 2+4 ngõ 308 Tây Sơn, P. Ngã tƣ sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 107,100                          

0111 0302430986-003 CN Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Năm Sao Số 2+4 ngõ 308 Tây Sơn, P. Ngã tƣ sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 366,673                          

0111 0302430986-003 CN Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Năm Sao Số 2+4 ngõ 308 Tây Sơn, P. Ngã tƣ sở,Phƣờng Ngã Tƣ Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 10,628,205                     

0303352339-001 Total 539,017,874                   

0111 0303352339-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT số 108 phố láng hạ, phƣờng láng hạQuận Đống Đa 4944 273,900                          

0111 0303352339-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT số 108 phố láng hạ, phƣờng láng hạQuận Đống Đa 4931 26,300,000                     

0111 0303352339-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT số 108 phố láng hạ, phƣờng láng hạQuận Đống Đa 4943 512,443,974                   

0303551912-001 Total 350,929,131                   

0125 0303551912-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Gia Kim Tại Hà Nội Số nhà 25, xóm Mới, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 1001 526,332                          

0125 0303551912-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Gia Kim Tại Hà Nội Số nhà 25, xóm Mới, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4917 581,993                          

0125 0303551912-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Gia Kim Tại Hà Nội Số nhà 25, xóm Mới, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4944 1,699,200                       

0125 0303551912-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Gia Kim Tại Hà Nội Số nhà 25, xóm Mới, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4272 2,894,500                       

0125 0303551912-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Gia Kim Tại Hà Nội Số nhà 25, xóm Mới, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 2864 3,000,000                       

0125 0303551912-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Gia Kim Tại Hà Nội Số nhà 25, xóm Mới, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       

0125 0303551912-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Đầu Tƣ Gia Kim Tại Hà Nội Số nhà 25, xóm Mới, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4931 338,727,106                   

0303614496-002 Total 5,150,318,477                

0101 0303614496-002 CN công ty CP đầu tƣ& XD công trình 135: XN XD công trình giao thông 1 0 4944 86,800                            

0101 0303614496-002 CN công ty CP đầu tƣ& XD công trình 135: XN XD công trình giao thông 1 0 4949 4,000,000                       

0101 0303614496-002 CN công ty CP đầu tƣ& XD công trình 135: XN XD công trình giao thông 1 0 4931 1,346,618,186                

0101 0303614496-002 CN công ty CP đầu tƣ& XD công trình 135: XN XD công trình giao thông 1 0 1701 1,835,880,269                

0101 0303614496-002 CN công ty CP đầu tƣ& XD công trình 135: XN XD công trình giao thông 1 0 4943 1,963,733,222                

0304397646-001 Total 3,304,400                       

0115 0304397646-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM Số 5 Đƣờng Trung Yên 6, Lô Tập Thể Giáo Viên,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 304,400                          

0115 0304397646-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM Số 5 Đƣờng Trung Yên 6, Lô Tập Thể Giáo Viên,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0304416923 Total 5,915,439,905                

0135 0304416923 CÔNG TY TNHH LONG LONG 134 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM 1603 268,711,758                   

0135 0304416923 CÔNG TY TNHH LONG LONG 134 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM 4944 1,556,286,674                

0135 0304416923 CÔNG TY TNHH LONG LONG 134 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM 3601 4,090,441,473                

0304546464-001 Total 48,608,104                     

0157 0304546464-001 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty TNHH Pha An Số 2, ngõ 151, đƣờng Trần Cung, xóm 1A,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4917 1,067,700                       

0157 0304546464-001 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty TNHH Pha An Số 2, ngõ 151, đƣờng Trần Cung, xóm 1A,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1001 1,500,000                       



0157 0304546464-001 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty TNHH Pha An Số 2, ngõ 151, đƣờng Trần Cung, xóm 1A,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4943 13,281,418                     

0157 0304546464-001 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty TNHH Pha An Số 2, ngõ 151, đƣờng Trần Cung, xóm 1A,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 13,861,388                     

0157 0304546464-001 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty TNHH Pha An Số 2, ngõ 151, đƣờng Trần Cung, xóm 1A,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 1701 18,897,598                     

0304557709 Total 1,398,316,170                

0156 0304557709 Công Ty Cổ Phần Nhật Quân Anh 20 Ngô QuyềnQuận 5 4944 69,295,674                     

0156 0304557709 Công Ty Cổ Phần Nhật Quân Anh 20 Ngô QuyềnQuận 5 3601 1,329,020,496                

0304789900 Total 9,424,600                       

0101 0304789900 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đông Dƣơng Xanh Tầng 5 tòa nhà Dịch Vọng Building, Lô B2/D7, Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4268 1,400,000                       

0101 0304789900 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đông Dƣơng Xanh Tầng 5 tòa nhà Dịch Vọng Building, Lô B2/D7, Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4272 2,424,600                       

0101 0304789900 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đông Dƣơng Xanh Tầng 5 tòa nhà Dịch Vọng Building, Lô B2/D7, Trần Đăng NinhQuận Cầu Giấy 4254 5,600,000                       

0304896885-001 Total 1,675,921,680                

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4944 18,800                            

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4254 15,400,000                     

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4268 15,450,000                     

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4943 20,829,979                     

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4917 35,161,268                     

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1001 57,115,218                     

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4931 241,748,611                   

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4272 249,512,941                   

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 1701 281,182,500                   

0101 0304896885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Tầng 13, Toà nhà Sudico, đƣờng Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm 4918 759,502,363                   

0305149685-002 Total 219,785,623                   

0115 0305149685-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHÀ HÀNG AN BÌNH Số 7 ngõ 143 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 7,666                              

0115 0305149685-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHÀ HÀNG AN BÌNH Số 7 ngõ 143 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 2,389,500                       

0115 0305149685-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHÀ HÀNG AN BÌNH Số 7 ngõ 143 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 20,000,000                     

0115 0305149685-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHÀ HÀNG AN BÌNH Số 7 ngõ 143 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 37,508,937                     

0115 0305149685-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ NHÀ HÀNG AN BÌNH Số 7 ngõ 143 Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 159,879,520                   

0305731452-004 Total
3,370,200                       

0108 0305731452-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT ÂN 147 Triệu Việt Vƣơng 4944 370,200                          

0108 0305731452-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT ÂN 147 Triệu Việt Vƣơng 2864 3,000,000                       

0305769801-001 Total 28,283,750                     

0101 0305769801-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG229 phố Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 4944 126,300                          

0101 0305769801-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG229 phố Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 4272 4,307,450                       

0101 0305769801-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG229 phố Giáp NhấtQuận Thanh Xuân 4254 23,850,000                     

0309394180-001 Total 544,367,780                   

0107 0309394180-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÙNG VƢƠNG TẠI HÀ NỘI.Số 860 đƣờng Bạch ĐằngQuận Long Biên 4944 6,000                              

0107 0309394180-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÙNG VƢƠNG TẠI HÀ NỘI.Số 860 đƣờng Bạch ĐằngQuận Long Biên 4917 19,487,334                     

0107 0309394180-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÙNG VƢƠNG TẠI HÀ NỘI.Số 860 đƣờng Bạch ĐằngQuận Long Biên 1001 49,574,954                     

0107 0309394180-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÙNG VƢƠNG TẠI HÀ NỘI.Số 860 đƣờng Bạch ĐằngQuận Long Biên 4931 143,336,709                   

0107 0309394180-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÙNG VƢƠNG TẠI HÀ NỘI.Số 860 đƣờng Bạch ĐằngQuận Long Biên 1701 331,962,783                   

0309829307-044 Total
32,119,135                     

0108 0309829307-044 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star - Cửa Hàng Vincom Bà Triệu Gian hàng L05-15A, TTTM Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu 4944
2,400                              

0108 0309829307-044 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star - Cửa Hàng Vincom Bà Triệu Gian hàng L05-15A, TTTM Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu 4931
8,536,002                       

0108 0309829307-044 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star - Cửa Hàng Vincom Bà Triệu Gian hàng L05-15A, TTTM Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu 1701
23,580,733                     

0310041077-009 Total 13,837,400                     

0101 0310041077-009 CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNGTầng 8, Tòa nhà VIT Số 519 Kim MãQuận Ba Đình 4944 26,400                            

0101 0310041077-009 CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNGTầng 8, Tòa nhà VIT Số 519 Kim MãQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0101 0310041077-009 CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNGTầng 8, Tòa nhà VIT Số 519 Kim MãQuận Ba Đình 4272 1,311,000                       

0101 0310041077-009 CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNGTầng 8, Tòa nhà VIT Số 519 Kim MãQuận Ba Đình 4254 11,500,000                     



0311860248-003 Total 18,714,381                     

0109 0311860248-003 Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Gia Định Vi Na Tầng 4, Toà nhà 18 tầng - Lilama Hà Nội, Số 52 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4944 12,900                            

0109 0311860248-003 Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Gia Định Vi Na Tầng 4, Toà nhà 18 tầng - Lilama Hà Nội, Số 52 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 4931 582,521                          

0109 0311860248-003 Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Gia Định Vi Na Tầng 4, Toà nhà 18 tầng - Lilama Hà Nội, Số 52 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 2864 1,000,000                       

0109 0311860248-003 Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Gia Định Vi Na Tầng 4, Toà nhà 18 tầng - Lilama Hà Nội, Số 52 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai 1701 17,118,960                     

0311871095 Total 170,095,192                   

0129 0311871095 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Điện 6

Số 1/5 Nadyne, Khu đô thị Park City Hà Nội, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4944 149,400                          

0129 0311871095 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Điện 6

Số 1/5 Nadyne, Khu đô thị Park City Hà Nội, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4931 2,210,774                       

0129 0311871095 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Điện 6

Số 1/5 Nadyne, Khu đô thị Park City Hà Nội, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4918 3,192,252                       

0129 0311871095 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Điện 6

Số 1/5 Nadyne, Khu đô thị Park City Hà Nội, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 4254 20,150,000                     

0129 0311871095 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Xây Dựng Điện 6

Số 1/5 Nadyne, Khu đô thị Park City Hà Nội, Đƣờng Lê Trọng T,Phƣờng La Khê,Quận Hà 

Đông,Hà Nội 1701 144,392,766                   

0312229476-012 Total 5,627,300                       

0157 0312229476-012 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 36 - CỬA HÀNG DAIRY QUEEN (DDKD) Số 234 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 627,300                          

0157 0312229476-012 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 36 - CỬA HÀNG DAIRY QUEEN (DDKD) Số 234 Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 5,000,000                       

0312315157-002 Total 25,284,077                     

0106 0312315157-002 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH D.A.K - CHI NHÁNH HÀ NỘITầng 2 Số 87 Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm 4931 151,977                          

0106 0312315157-002 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH D.A.K - CHI NHÁNH HÀ NỘITầng 2 Số 87 Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm 4272 982,100                          

0106 0312315157-002 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH D.A.K - CHI NHÁNH HÀ NỘITầng 2 Số 87 Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm 4254 24,150,000                     

0312624500-001 Total 3,311,700                       

0103 0312624500-001 KHO HÀNG HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ HÀN (DDKD)Số 83 Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 311,700                          

0103 0312624500-001 KHO HÀNG HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ HÀN (DDKD)Số 83 Kim Mã,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0312725636-001 Total 9,563,550                       

0109 0312725636-001 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại May Mặc Vạn Phát - Chi Nhánh Hà Nội Số 22, Ngõ 328 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 53,700                            

0109 0312725636-001 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại May Mặc Vạn Phát - Chi Nhánh Hà Nội Số 22, Ngõ 328 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 3,209,850                       

0109 0312725636-001 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại May Mặc Vạn Phát - Chi Nhánh Hà Nội Số 22, Ngõ 328 Lê Trọng Tấn,Phƣờng Định Công,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 6,300,000                       

0312803059-001 Total 19,358,300                     

0129 0312803059-001 Chi Nhánh - Công Ty Tnhh Xe Đạp Toàn Thắng 13A Khu đấu giá Kiến HƣngQuận Hà Đông 4944 231,000                          

0129 0312803059-001 Chi Nhánh - Công Ty Tnhh Xe Đạp Toàn Thắng 13A Khu đấu giá Kiến HƣngQuận Hà Đông 2864 3,000,000                       

0129 0312803059-001 Chi Nhánh - Công Ty Tnhh Xe Đạp Toàn Thắng 13A Khu đấu giá Kiến HƣngQuận Hà Đông 4272 4,577,300                       

0129 0312803059-001 Chi Nhánh - Công Ty Tnhh Xe Đạp Toàn Thắng 13A Khu đấu giá Kiến HƣngQuận Hà Đông 4254 11,550,000                     

0312826320-004 Total 13,751,100                     

0113 0312826320-004 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT GDVTầng 4 tòa nhà ACCI, Số 210 đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0113 0312826320-004 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT GDVTầng 4 tòa nhà ACCI, Số 210 đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 1,251,100                       

0113 0312826320-004 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT GDVTầng 4 tòa nhà ACCI, Số 210 đƣờng Lê Trọng Tấn,Phƣờng Khƣơng Mai,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0312945818-003 Total 4,243,700                       

0156 0312945818-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Rullo Số 227 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 243,700                          

0156 0312945818-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Rullo Số 227 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 4,000,000                       

0313138126-002 Total 11,500,000                     

0106 0313138126-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GCI GROUP Tầng 2, số 44 Tràng Tiền,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0313143221 Total 34,705,516                     

0107 0313143221 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LONG BIÊN Số 56 tổ 12, ngách 197/318/3/47 đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 2862 3,000,000                       

0107 0313143221 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LONG BIÊN Số 56 tổ 12, ngách 197/318/3/47 đƣờng Thạch BànQuận Long Biên 1701 31,705,516                     

0313207450-001 Total 6,500,000                       

0105 0313207450-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƢỜNG THIÊN ÝSố 109 Phú Xá,Phƣờng Phú Thƣợng,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0313213863 Total 9,364,000                       

0115 0313213863 CÔNG TY TNHH TOMORROW VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4272 364,000                          

0115 0313213863 CÔNG TY TNHH TOMORROW VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0115 0313213863 CÔNG TY TNHH TOMORROW VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4254 3,500,000                       

0115 0313213863 CÔNG TY TNHH TOMORROW VIỆT NAM Số 51 Đƣờng Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 4268 3,500,000                       



0313733319 Total 3,856,300                       

0107 0313733319 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG KHANG 577 Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4272 6,300                              

0107 0313733319 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG KHANG 577 Nguyễn Văn Linh,Phƣờng Sài Đồng,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0313758715-001 Total 10,824,050                     

0115 0313758715-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN KATALYST Số nhà 25 ngõ 23 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 119,550                          

0115 0313758715-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN KATALYST Số nhà 25 ngõ 23 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,704,500                       

0115 0313758715-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN KATALYST Số nhà 25 ngõ 23 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0313758715-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN KATALYST Số nhà 25 ngõ 23 phố Đỗ Quang,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,000,000                       

0313816205 Total 13,510,832                     

0129 0313816205 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Light Star Tổ dân phố số 13Quận Hà Đông 4931 899,176                          

0129 0313816205 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Light Star Tổ dân phố số 13Quận Hà Đông 1701 12,611,656                     

0313919539-002 Total 8,364,173                       

0101 0313919539-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS TẠI HÀ NỘI KM 25, QL 6, KCN PHÖ NGHĨA,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 59,850                            

0101 0313919539-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS TẠI HÀ NỘI KM 25, QL 6, KCN PHÖ NGHĨA,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 1,051,141                       

0101 0313919539-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS TẠI HÀ NỘI KM 25, QL 6, KCN PHÖ NGHĨA,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 7,253,182                       

0314030125 Total 3,676,386                       

0157 0314030125 CÔNG TY CỔ PHẦN KORE CARE VIỆT NAM Lô A40 Khu đấu giá 3ha,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4931 50,286                            

0157 0314030125 CÔNG TY CỔ PHẦN KORE CARE VIỆT NAM Lô A40 Khu đấu giá 3ha,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 626,100                          

0157 0314030125 CÔNG TY CỔ PHẦN KORE CARE VIỆT NAM Lô A40 Khu đấu giá 3ha,Phƣờng Phúc Diễn,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0314169053-002 Total
6,541,100                       

0108 0314169053-002
TRUNG TÂM PHÕNG CHỐNG TỘI PHẠM - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

NADO
208H ngõ 190 Lò Đúc 4944

271,650                          

0108 0314169053-002
TRUNG TÂM PHÕNG CHỐNG TỘI PHẠM - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

NADO
208H ngõ 190 Lò Đúc 4272

569,450                          

0108 0314169053-002
TRUNG TÂM PHÕNG CHỐNG TỘI PHẠM - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

NADO
208H ngõ 190 Lò Đúc 2864

1,500,000                       

0108 0314169053-002
TRUNG TÂM PHÕNG CHỐNG TỘI PHẠM - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

NADO
208H ngõ 190 Lò Đúc 4254

4,200,000                       

0314345206-001 Total 2,098,100                       

0156 0314345206-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phúc Nguyễn Tổ 4, Ngõ 89, Đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 98,100                            

0156 0314345206-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phúc Nguyễn Tổ 4, Ngõ 89, Đƣờng Lê Đức Thọ,Phƣờng Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0314460294 Total 7,294,300                       

0115 0314460294 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BEU 87 phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 0314460294 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BEU 87 phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0314460294 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BEU 87 phố Trần Quốc Vƣợng,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 5,000,000                       

0314503621-001 Total 14,812,625                     

0103 0314503621-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN THƢ THE DIAMOND STORE 29 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 4931 150,825                          

0103 0314503621-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN THƢ THE DIAMOND STORE 29 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0103 0314503621-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN THƢ THE DIAMOND STORE 29 Giang Văn Minh,Phƣờng Kim Mã,Quận Ba Đình,Hà Nội 1701 13,661,800                     

0314681536-001 Total 6,317,800                       

0103 0314681536-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH URBAN OWL Tầng 9, số 24 Linh LangQuận Ba Đình 4944 817,800                          

0103 0314681536-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH URBAN OWL Tầng 9, số 24 Linh LangQuận Ba Đình 2864 5,500,000                       

0314944231-001 Total 23,858,323                     

0139 0314944231-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ HƢNG THỊNH

Số 3 NV 30 khu đô thị Lideco Hoài Đức, đƣờng Bắc quốc lộ 32,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài 

Đức,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0139 0314944231-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÖ HƢNG THỊNH

Số 3 NV 30 khu đô thị Lideco Hoài Đức, đƣờng Bắc quốc lộ 32,Thị trấn Trạm Trôi,Huyện Hoài 

Đức,Hà Nội 1701 21,858,323                     

0315102090-002 Total 4,339,400                       

0111 0315102090-002 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH NZIM BEAUTY ROOM Số 129 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 289,750                          

0111 0315102090-002 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH NZIM BEAUTY ROOM Số 129 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 349,650                          

0111 0315102090-002 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH NZIM BEAUTY ROOM Số 129 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 700,000                          

0111 0315102090-002 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH NZIM BEAUTY ROOM Số 129 phố Chùa Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0315271243-001 Total 15,405,400                     

0113 0315271243-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BDL COFFEE Lô D2B, Tầng 1, Toà D, Khu B, TTTM Imperia Garden, 203 Nguyễ, Quận Thanh Xuân 4944 99,900                            



0113 0315271243-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BDL COFFEE Lô D2B, Tầng 1, Toà D, Khu B, TTTM Imperia Garden, 203 Nguyễ, Quận Thanh Xuân 4272 1,805,500                       

0113 0315271243-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BDL COFFEE Lô D2B, Tầng 1, Toà D, Khu B, TTTM Imperia Garden, 203 Nguyễ, Quận Thanh Xuân 2864 2,000,000                       

0113 0315271243-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BDL COFFEE Lô D2B, Tầng 1, Toà D, Khu B, TTTM Imperia Garden, 203 Nguyễ, Quận Thanh Xuân 4254 11,500,000                     

0315460628-001 Total 2,278,100                       

0157 0315460628-001 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THE GREENHOUSE TẠI HÀ NỘI489 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 278,100                          

0157 0315460628-001 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THE GREENHOUSE TẠI HÀ NỘI489 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0315510420 Total 10,847,850                     

0115 0315510420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ VETECH Số 33-H2- Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 509,100                          

0115 0315510420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ VETECH Số 33-H2- Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 988,750                          

0115 0315510420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ VETECH Số 33-H2- Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 0315510420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ VETECH Số 33-H2- Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0115 0315510420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ VETECH Số 33-H2- Khu đô thị Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,850,000                       

0315571127 Total 7,631,000                       

0101 0315571127 CÔNG TY TNHH WEWIN GROUP Số 3, ngách 22/43 Phố Lụa, TDP Quyết TiếnQuận Hà Đông 4272 1,131,000                       

0101 0315571127 CÔNG TY TNHH WEWIN GROUP Số 3, ngách 22/43 Phố Lụa, TDP Quyết TiếnQuận Hà Đông 4254 6,500,000                       

0315658152 Total 8,814,800                       

0157 0315658152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBELLA VIỆT NAM Phòng 305, Tầng 3, tổ hợp chung cƣ cao tầng N02-T3, Khu ĐoànQuận Bắc Từ Liêm 4944 418,800                          

0157 0315658152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBELLA VIỆT NAM Phòng 305, Tầng 3, tổ hợp chung cƣ cao tầng N02-T3, Khu ĐoànQuận Bắc Từ Liêm 4272 896,000                          

0157 0315658152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBELLA VIỆT NAM Phòng 305, Tầng 3, tổ hợp chung cƣ cao tầng N02-T3, Khu ĐoànQuận Bắc Từ Liêm 4254 3,500,000                       

0157 0315658152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBELLA VIỆT NAM Phòng 305, Tầng 3, tổ hợp chung cƣ cao tầng N02-T3, Khu ĐoànQuận Bắc Từ Liêm 2863 4,000,000                       

0315668087 Total 8,524,117                       

0103 0315668087 CÔNG TY CỔ PHẦN FINX Số 8 ngách 210/42 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4918 89,728                            

0103 0315668087 CÔNG TY CỔ PHẦN FINX Số 8 ngách 210/42 phố Đội CấnQuận Ba Đình 4917 8,434,389                       

0315781614-002 Total 12,472,550                     

0115 0315781614-002 CÔNG TY TNHH MATXI CORP - CHI NHÁNH HÀ NỘI 04 Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 322,800                          

0115 0315781614-002 CÔNG TY TNHH MATXI CORP - CHI NHÁNH HÀ NỘI 04 Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 649,750                          

0115 0315781614-002 CÔNG TY TNHH MATXI CORP - CHI NHÁNH HÀ NỘI 04 Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0315816271-001 Total 2,651,000                       

0115 0315816271-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CHI-A

L1-H4 tầng 1, tòa nhà Vincom Center Star City, số 119 Trần D,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 651,000                          

0115 0315816271-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CHI-A

L1-H4 tầng 1, tòa nhà Vincom Center Star City, số 119 Trần D,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0315894625-001 Total 88,534,312                     

0113 0315894625-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CP DỊCH VỤ NGHỈ DƢỠNG ELITE Tầng 16 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4931 1,006,264                       

0113 0315894625-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CP DỊCH VỤ NGHỈ DƢỠNG ELITE Tầng 16 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4272 1,031,398                       

0113 0315894625-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CP DỊCH VỤ NGHỈ DƢỠNG ELITE Tầng 16 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4268 3,500,000                       

0113 0315894625-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CP DỊCH VỤ NGHỈ DƢỠNG ELITE Tầng 16 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 4917 8,650,104                       

0113 0315894625-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CP DỊCH VỤ NGHỈ DƢỠNG ELITE Tầng 16 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1701 9,409,191                       

0113 0315894625-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CP DỊCH VỤ NGHỈ DƢỠNG ELITE Tầng 16 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn LƣơngQuận Thanh Xuân 1001 64,937,355                     

0316032689-001 Total 3,039,300                       

0129 0316032689-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Giáo Dục Chí Nhân Số 10 TT33 KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 39,300                            

0129 0316032689-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Tnhh Đầu Tƣ Và Phát Triển Giáo Dục Chí Nhân Số 10 TT33 KĐT Văn Phú,Phƣờng Phú La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0316256449 Total 7,728,534                       

0101 0316256449 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VASH BT 02-06, Tiểu Khu đô thị mới Vạn PhúcQuận Hà Đông 4944 397,200                          

0101 0316256449 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VASH BT 02-06, Tiểu Khu đô thị mới Vạn PhúcQuận Hà Đông 4931 727,160                          

0101 0316256449 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VASH BT 02-06, Tiểu Khu đô thị mới Vạn PhúcQuận Hà Đông 2864 2,000,000                       

0101 0316256449 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VASH BT 02-06, Tiểu Khu đô thị mới Vạn PhúcQuận Hà Đông 1701 4,604,174                       

0316309429-001 Total 2,269,100                       

0157 0316309429-001 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÕA NHÀ SAIGON HOUSE TẠI HÀ NỘI489 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 269,100                          

0157 0316309429-001 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÕA NHÀ SAIGON HOUSE TẠI HÀ NỘI489 Hoàng Quốc Việt,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0316338892-004 Total 13,339,425                     

0156 0316338892-004 Chi Nhánh Hà Nội 1 - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hydrogen Mall Ok Căn hộ số 5, Nhà C8, Khu Đô thị mới Mỹ Đình 1,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4272 689,425                          



0156 0316338892-004 Chi Nhánh Hà Nội 1 - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hydrogen Mall Ok Căn hộ số 5, Nhà C8, Khu Đô thị mới Mỹ Đình 1,Phƣờng Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0316369481-001 Total 3,195,600                       

0125 0316369481-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV AIO 3/25/46 Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 4944 195,600                          

0125 0316369481-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV AIO 3/25/46 Tân Triều,Xã Tân Triều,Huyện Thanh Trì,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0316451048-001 Total 29,313,150                     

0113 0316451048-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÖ MỸ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Tòa T2, TIMES TOWER 35 LÊ VĂN LƢƠNG, Quận Thanh Xuân 4944 8,100                              

0113 0316451048-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÖ MỸ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Tòa T2, TIMES TOWER 35 LÊ VĂN LƢƠNG, Quận Thanh Xuân 2864 1,000,000                       

0113 0316451048-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÖ MỸ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Tòa T2, TIMES TOWER 35 LÊ VĂN LƢƠNG, Quận Thanh Xuân 4272 1,805,050                       

0113 0316451048-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÖ MỸ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Tòa T2, TIMES TOWER 35 LÊ VĂN LƢƠNG, Quận Thanh Xuân 4254 26,500,000                     

0316474687 Total 111,808,625                   

0101 0316474687 CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ HÀ THÀNH Tầng 17, Toà nhà Thaiholdings, Số 17 Tông Đản,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4917 9,808,625                       

0101 0316474687 CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ HÀ THÀNH Tầng 17, Toà nhà Thaiholdings, Số 17 Tông Đản,Phƣờng Tràng Tiền,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 1015 102,000,000                   

0316881509-001 Total 52,788,243                     

0103 0316881509-001 CÔNG TY TNHH LUẬT TOÀN LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 61 Ngõ 12, Đào TấnQuận Ba Đình 4944 14,400                            

0103 0316881509-001 CÔNG TY TNHH LUẬT TOÀN LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 61 Ngõ 12, Đào TấnQuận Ba Đình 2864 1,000,000                       

0103 0316881509-001 CÔNG TY TNHH LUẬT TOÀN LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 61 Ngõ 12, Đào TấnQuận Ba Đình 4931 3,786,025                       

0103 0316881509-001 CÔNG TY TNHH LUẬT TOÀN LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 61 Ngõ 12, Đào TấnQuận Ba Đình 1701 47,987,818                     

0317268207-001 Total 4,500,000                       

0157 0317268207-001 Chi nhánh Công ty Luật TNHH THE LAW - Chi nhánh Hà Nội Số 11, ngách 17, ngõ 43, đƣờng Tân Xuân,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0157 0317268207-001 Chi nhánh Công ty Luật TNHH THE LAW - Chi nhánh Hà Nội Số 11, ngách 17, ngõ 43, đƣờng Tân Xuân,Phƣờng Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0317324395-001 Total 12,650,000                     

0105 0317324395-001 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE COLLECTIVECARE374 /19 Âu Cơ Tổ 28 Cụm 4,Phƣờng Nhật Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội 4254 12,650,000                     

0317574444-001 Total 4,029,700                       

0109 0317574444-001 Công ty TNHH Hồng Phúc Cleanfast – Chi Nhánh 1 885 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 11,700                            

0109 0317574444-001 Công ty TNHH Hồng Phúc Cleanfast – Chi Nhánh 1 885 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4272 518,000                          

0109 0317574444-001 Công ty TNHH Hồng Phúc Cleanfast – Chi Nhánh 1 885 Đƣờng Giải Phóng,Phƣờng Giáp Bát,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0400100390-008 Total 13,015,047                     

0101 0400100390-008 Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng tại Hà Nội Số 139 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4272 570,850                          

0101 0400100390-008 Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng tại Hà Nội Số 139 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4254 700,000                          

0101 0400100390-008 Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng tại Hà Nội Số 139 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4944 1,731,000                       

0101 0400100390-008 Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng tại Hà Nội Số 139 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 2864 5,000,000                       

0101 0400100390-008 Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng tại Hà Nội Số 139 Tôn Đức Thắng, phƣờng Hàng BộtQuận Đống Đa 4943 5,013,197                       

0400450691 Total 4,642,009,605                

0101 0400450691 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 Tầng 4 - Số 46, phố Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4268 3,500,000                       

0101 0400450691 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 Tầng 4 - Số 46, phố Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4917 74,018,696                     

0101 0400450691 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 Tầng 4 - Số 46, phố Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4272 145,310,242                   

0101 0400450691 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 Tầng 4 - Số 46, phố Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4254 170,211,890                   

0101 0400450691 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 Tầng 4 - Số 46, phố Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4943 745,491,811                   

0101 0400450691 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 Tầng 4 - Số 46, phố Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 1701 1,640,672,528                

0101 0400450691 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 Tầng 4 - Số 46, phố Ngô QuyềnQuận Hoàn Kiếm 4931 1,862,804,438                

0401555249-004 Total 11,510,432                     

0111 0401555249-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRAVELMART TẠI HÀ NỘI số 231 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 2,400                              

0111 0401555249-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRAVELMART TẠI HÀ NỘI số 231 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 8,032                              

0111 0401555249-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRAVELMART TẠI HÀ NỘI số 231 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0401669895 Total 4,259,800                       

0155 0401669895 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KHANG HOÀNG TÂM Thôn Phƣợng Nghĩa,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 259,800                          

0155 0401669895 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KHANG HOÀNG TÂM Thôn Phƣợng Nghĩa,Xã Phụng Châu,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0401742908-001 Total 10,775,600                     

0115 0401742908-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG GIA PHÁT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 9, ngõ 93, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 293,100                          

0115 0401742908-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG GIA PHÁT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 9, ngõ 93, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,982,500                       

0115 0401742908-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG GIA PHÁT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 9, ngõ 93, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 0401742908-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG GIA PHÁT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 9, ngõ 93, phố Trung Kính,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 6,500,000                       



0401794381 Total 4,085,750                       

0129 0401794381 Công Ty Cổ Phần Max Build Số nhà 16B5, Lô 6, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 45,000                            

0129 0401794381 Công Ty Cổ Phần Max Build Số nhà 16B5, Lô 6, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 540,750                          

0129 0401794381 Công Ty Cổ Phần Max Build Số nhà 16B5, Lô 6, Làng Việt Kiều Châu Âu,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0402015535 Total 312,366,751                   

0141 0402015535 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIET UNION Lô A15, khu đấu giá DG02Huyện Quốc Oai 4917 31,800                            

0141 0402015535 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIET UNION Lô A15, khu đấu giá DG02Huyện Quốc Oai 1001 500,000                          

0141 0402015535 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIET UNION Lô A15, khu đấu giá DG02Huyện Quốc Oai 4918 19,281,387                     

0141 0402015535 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIET UNION Lô A15, khu đấu giá DG02Huyện Quốc Oai 4931 69,271,429                     

0141 0402015535 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIET UNION Lô A15, khu đấu giá DG02Huyện Quốc Oai 1701 223,282,135                   

0500112826 Total 217,550,549                   

0143 0500112826 Công ty cổ phần cơ điện Thanh Oai Thôn Sinh LiênHuyện Thanh Oai 1603 5,039,370                       

0143 0500112826 Công ty cổ phần cơ điện Thanh Oai Thôn Sinh LiênHuyện Thanh Oai 4944 60,264,463                     

0143 0500112826 Công ty cổ phần cơ điện Thanh Oai Thôn Sinh LiênHuyện Thanh Oai 3601 152,246,716                   

0500142718 Total 5,310,655                       

0155 0500142718 Cửa hàng vàng bạc Ngọc Sinh Số 46 Tổ 4,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 23,250                            

0155 0500142718 Cửa hàng vàng bạc Ngọc Sinh Số 46 Tổ 4,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 2,637,405                       

0155 0500142718 Cửa hàng vàng bạc Ngọc Sinh Số 46 Tổ 4,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 2,650,000                       

0500183760 Total 624,259,499                   

0151 0500183760 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DỆT QUANG TRUNG Thôn Văn Lãng,Xã Quang Trung,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4254 178,400                          

0151 0500183760 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DỆT QUANG TRUNG Thôn Văn Lãng,Xã Quang Trung,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1052 2,557,767                       

0151 0500183760 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DỆT QUANG TRUNG Thôn Văn Lãng,Xã Quang Trung,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 4931 15,135,223                     

0151 0500183760 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DỆT QUANG TRUNG Thôn Văn Lãng,Xã Quang Trung,Huyện Phú Xuyên,Hà Nội 1701 606,388,109                   

0500184323 Total 277,643,578                   

0151 0500184323 HTX Vận tải Phú Xuyên Thị trấn Phú minhHuyện Phú Xuyên 4944 3,932,224                       

0151 0500184323 HTX Vận tải Phú Xuyên Thị trấn Phú minhHuyện Phú Xuyên 4272 4,900,874                       

0151 0500184323 HTX Vận tải Phú Xuyên Thị trấn Phú minhHuyện Phú Xuyên 4918 18,874,818                     

0151 0500184323 HTX Vận tải Phú Xuyên Thị trấn Phú minhHuyện Phú Xuyên 1052 39,381,377                     

0151 0500184323 HTX Vận tải Phú Xuyên Thị trấn Phú minhHuyện Phú Xuyên 4931 210,554,285                   

0500231767 Total 3,552,531,683                

0153 0500231767 CÔNG TY TNHH CHÈ SONG YING Thôn 6, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì 4944 956,587,541                   

0153 0500231767 CÔNG TY TNHH CHÈ SONG YING Thôn 6, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì 3601 2,595,944,142                

0500234197 Total 5,772,103,442                

0101 0500234197 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY Số 17C Ba LaQuận Hà Đông 4917 5,521,893                       

0101 0500234197 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY Số 17C Ba LaQuận Hà Đông 1001 23,369,000                     

0101 0500234197 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY Số 17C Ba LaQuận Hà Đông 4944 37,249,219                     

0101 0500234197 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY Số 17C Ba LaQuận Hà Đông 4927 45,602,454                     

0101 0500234197 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY Số 17C Ba LaQuận Hà Đông 4931 48,349,815                     

0101 0500234197 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY Số 17C Ba LaQuận Hà Đông 1251 1,095,622,600                

0101 0500234197 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY Số 17C Ba LaQuận Hà Đông 4921 4,516,388,461                

0500234366 Total 1,282,346,245                

0155 0500234366 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHƢƠNG MỸ Thị trấn Chúc Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ 4918 2,645                              

0155 0500234366 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHƢƠNG MỸ Thị trấn Chúc Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ 1603 10,060,228                     

0155 0500234366 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHƢƠNG MỸ Thị trấn Chúc Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ 3601 566,588,158                   

0155 0500234366 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHƢƠNG MỸ Thị trấn Chúc Sơn,Huyện Chƣơng Mỹ 4944 705,695,214                   

0500236860 Total 12,799,026,073              

0101 0500236860 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 4917 147,893                          

0143 0500236860 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 1603 1,056,888                       

0129 0500236860 Công Ty Cổ Phần Coma 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 4943 57,594,850                     

0129 0500236860 Công Ty Cổ Phần Coma 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 3601 509,462,488                   

0143 0500236860 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 4944 718,323,477                   

0101 0500236860 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 4931 745,637,351                   

0129 0500236860 Công Ty Cổ Phần Coma 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 4944 2,016,538,700                

0143 0500236860 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 3601 3,185,311,912                

0101 0500236860 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, Quận Hà Đông 1701 5,564,952,514                

0500237582 Total 3,519,993,558                

0101 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4918 506,321                          



0101 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4944 1,881,900                       

0101 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4272 8,227,475                       

0101 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 2862 15,000,000                     

0155 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 1603 18,360,097                     

0101 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4254 40,650,000                     

0101 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4931 277,553,320                   

0101 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4943 352,296,270                   

0155 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4944 1,015,313,985                

0155 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦAKhu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 3601 1,790,204,190                

0500237695 Total 697,126,266                   

0131 0500237695 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm 19-5 Số nhà 64 đƣờng 19/5Thị xã Sơn Tây 4944 317,126,266                   

0131 0500237695 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm 19-5 Số nhà 64 đƣờng 19/5Thị xã Sơn Tây 3601 380,000,000                   

0500238120 Total 67,759,345,198              

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 892,050                          

0113 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1603 11,219,038                     

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4268 25,356,330                     

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4917 78,154,862                     

0129 0500238120 Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1603 79,398,645                     

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1001 88,647,352                     

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4943 113,351,869                   

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1052 137,480,254                   

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4918 279,000,527                   

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4254 283,538,536                   

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4272 305,051,164                   

0129 0500238120 Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 4,214,812,281                

0129 0500238120 Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 3601 5,629,359,560                

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4931 12,657,769,897              

0113 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 4944 13,408,654,694              

0101 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 1701 14,095,658,808              

0113 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 Số 521, đƣờng Nguyễn TrãiQuận Thanh Xuân 3601 16,350,999,331              

0500238314 Total 42,128,685,373              

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4272 2,166,488                       

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4917 3,479,687                       

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1001 3,952,884                       

0125 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4254 4,354,257                       

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4254 10,120,255                     

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4944 10,572,000                     

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 2862 15,000,000                     

0125 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1603 24,576,000                     

0145 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1603 93,990,624                     

0125 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4944 701,864,940                   

0145 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4944 1,319,990,085                

0125 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 3601 1,795,846,607                

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1052 2,061,501,966                

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4918 2,248,349,788                

0145 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 3601 3,788,379,128                

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4943 9,829,198,603                

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 1701 9,999,062,560                

0101 0500238314 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƢƠNG MẠI 124 Km số 12+ 500, quốc lộ 1AHuyện Thanh Trì 4931 10,216,279,501              

0500238508 Total 10,658,302,477              

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 4272 2,758,900                       

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 4944 10,018,000                     

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 4254 14,800,000                     

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 2863 18,000,000                     

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 4917 22,275,347                     

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 1001 22,655,069                     

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 1052 1,173,430,305                



0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 4918 1,185,386,236                

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 4943 2,083,698,786                

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 1701 2,811,865,805                

0101 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 Số 22 phố Ao Sen,Quận Hà Đông 4931 3,313,414,029                

0500268407 Total 740,667,887                   

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 4943 265,400                          

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 4931 1,473,809                       

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 1749 1,531,000                       

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 4272 2,388,828                       

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 4254 6,075,000                       

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 4917 9,678,346                       

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 3601 294,193,294                   

0137 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất Thị trấn Liên quan,Huyện Thạch Thất 4944 425,062,210                   

0500269224 Total 22,691,058,419              

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4931 3,943,034                       

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1603 366,689,947                   

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4943 632,579,430                   

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4918 856,035,550                   

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 1,222,940,997                

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 1,501,570,219                

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 4,042,872,988                

0137 0500269224 Công ty TNHH Hoàng long Thạch xá,Xã Thạch Xá,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 3601 14,064,426,254              

0500314491 Total 6,742,844,108                

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4917 184,800                          

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4944 322,200                          

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4268 550,000                          

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 2864 1,000,000                       

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4254 360,918,953                   

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4272 513,376,919                   

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 1052 1,031,569,417                

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4918 1,086,201,254                

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4943 1,096,013,376                

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 1701 1,307,700,856                

0137 0500314491 Công Ty Xây Dựng Trƣờng Giang Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đƣờng Tô HiệuHuyện Thạch Thất 4931 1,345,006,333                

0500316347 Total 1,193,497,770                

0139 0500316347 Hợp tác xã Công nghiệp Bình minh Xã Sơn đồngHuyện Hoài Đức 4931 181,529                          

0139 0500316347 Hợp tác xã Công nghiệp Bình minh Xã Sơn đồngHuyện Hoài Đức 2864 3,000,000                       

0139 0500316347 Hợp tác xã Công nghiệp Bình minh Xã Sơn đồngHuyện Hoài Đức 1603 6,671,657                       

0139 0500316347 Hợp tác xã Công nghiệp Bình minh Xã Sơn đồngHuyện Hoài Đức 3601 416,237,478                   

0139 0500316347 Hợp tác xã Công nghiệp Bình minh Xã Sơn đồngHuyện Hoài Đức 4944 767,407,106                   

0500355226 Total 522,634,786                   

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4917 146,563                          

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4272 180,960                          

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 1004 788,008                          

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4918 3,684,727                       

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4254 5,500,000                       

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 1052 16,870,128                     

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 4931 97,916,285                     

0155 0500355226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI LAN DUNG Số nhà 126 tổ 3, khu Tân BìnhHuyện Chƣơng Mỹ 1701 397,548,115                   

0500362738 Total 4,449,402,759                

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4944 457,200                          

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 2862 6,000,000                       

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4254 25,346,392                     

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 1603 25,357,487                     

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4918 26,655,918                     

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 1052 36,340,716                     

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4272 49,947,648                     



0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 1701 1,241,097,397                

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4931 1,403,342,160                

0143 0500362738 CÔNG TY TNHH HỪNG ĐÔNG Cụm công nghiệp Thanh OaiHuyện Thanh Oai 4943 1,634,857,841                

0500380342 Total 43,472,544                     

0137 0500380342 Công Ty Cổ Phần Lisohaka Khu Vai Đỏ,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 2,100,000                       

0137 0500380342 Công Ty Cổ Phần Lisohaka Khu Vai Đỏ,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4917 20,618,342                     

0137 0500380342 Công Ty Cổ Phần Lisohaka Khu Vai Đỏ,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 1001 20,754,202                     

0500387732 Total 6,854,427,592                

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 1001 269,400                          

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 4272 5,153,448                       

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 1603 76,470,100                     

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 4917 82,306,685                     

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 4918 584,459,117                   

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 4944 776,221,712                   

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 4931 2,410,000,000                

0141 0500387732 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Thôn Thắng ĐầuHuyện Quốc Oai 3601 2,919,547,130                

0500392919 Total 6,649,634                       

0129 0500392919 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 169,800                          

0129 0500392919 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 979,833                          

0129 0500392919 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0500392919 Công Ty Tnhh Tƣ Vấn Xây Dựng Điện Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,001                       

0500406174 Total 118,745,998                   

0155 0500406174 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN HÙNG Km 21, quốc lộ 6A,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1052 200,000                          

0155 0500406174 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN HÙNG Km 21, quốc lộ 6A,Xã Tiên Phƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 118,545,998                   

0500407682 Total 19,499,239,819              

0129 0500407682 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xuất Nhập Khẩu Tây Đô Số 01 đƣờng Thanh BìnhQuận Hà Đông 4944 19,499,239,819              

0500417828 Total 15,166,099,681              

0141 0500417828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Xây Dựng Khai Thác Mỏ Thuận Phát Thôn Làng TrênHuyện Quốc Oai 4917 14,082                            

0141 0500417828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Xây Dựng Khai Thác Mỏ Thuận Phát Thôn Làng TrênHuyện Quốc Oai 4272 394,155                          

0141 0500417828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Xây Dựng Khai Thác Mỏ Thuận Phát Thôn Làng TrênHuyện Quốc Oai 4944 115,838,701                   

0141 0500417828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Xây Dựng Khai Thác Mỏ Thuận Phát Thôn Làng TrênHuyện Quốc Oai 3601 1,568,947,916                

0141 0500417828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Xây Dựng Khai Thác Mỏ Thuận Phát Thôn Làng TrênHuyện Quốc Oai 1252 6,432,208,505                

0141 0500417828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Xây Dựng Khai Thác Mỏ Thuận Phát Thôn Làng TrênHuyện Quốc Oai 4922 7,048,696,322                

0500417867 Total 6,430,572                       

0129 0500417867 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 45,922                            

0129 0500417867 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 117,250                          

0129 0500417867 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 767,400                          

0129 0500417867 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0129 0500417867 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Phát Triển Công Nghiệp Số 42 đƣờng Phùng Hƣng,Phƣờng Phúc La,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0500419092 Total 446,422,958                   

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 1757 874,824                          

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 4934 881,590                          

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 4268 1,950,000                       

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 4944 7,661,200                       

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 2863 16,000,000                     

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 4272 27,008,758                     

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 4254 38,400,000                     

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 4943 67,678,133                     

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 1701 139,678,323                   

0137 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng Thôn Hoà lạc - Xã Bình YênHuyện Thạch Thất 4931 146,290,130                   

0500420242 Total 4,246,705,289                

0137 0500420242 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Minh Nguyệt Khu công nghiệp Phú CátHuyện Thạch Thất 4272 108,500                          

0137 0500420242 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Minh Nguyệt Khu công nghiệp Phú CátHuyện Thạch Thất 2862 9,000,000                       

0137 0500420242 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Minh Nguyệt Khu công nghiệp Phú CátHuyện Thạch Thất 1603 23,100,355                     

0137 0500420242 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Minh Nguyệt Khu công nghiệp Phú CátHuyện Thạch Thất 4944 1,895,946,434                

0137 0500420242 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân  Minh Nguyệt Khu công nghiệp Phú CátHuyện Thạch Thất 3601 2,318,550,000                

0500423194 Total 928,070,947                   



0131 0500423194 Công Ty TNHH Xây Dựng Nga Thịnh Phố hàng, Phú ThịnhThị xã Sơn Tây 4944 184,300                          

0131 0500423194 Công Ty TNHH Xây Dựng Nga Thịnh Phố hàng, Phú ThịnhThị xã Sơn Tây 1052 136,260,233                   

0131 0500423194 Công Ty TNHH Xây Dựng Nga Thịnh Phố hàng, Phú ThịnhThị xã Sơn Tây 4254 164,512,643                   

0131 0500423194 Công Ty TNHH Xây Dựng Nga Thịnh Phố hàng, Phú ThịnhThị xã Sơn Tây 4272 186,503,300                   

0131 0500423194 Công Ty TNHH Xây Dựng Nga Thịnh Phố hàng, Phú ThịnhThị xã Sơn Tây 4918 211,761,956                   

0131 0500423194 Công Ty TNHH Xây Dựng Nga Thịnh Phố hàng, Phú ThịnhThị xã Sơn Tây 4931 228,848,515                   

0500423500 Total 28,384,521,351              

0131 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn Khu Đồng MôThị xã Sơn Tây 4272 3,540,225                       

0131 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn Khu Đồng MôThị xã Sơn Tây 2862 9,000,000                       

0131 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn Khu Đồng MôThị xã Sơn Tây 4254 12,350,000                     

0131 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn Khu Đồng MôThị xã Sơn Tây 4917 31,538,046                     

0131 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn Khu Đồng MôThị xã Sơn Tây 1603 87,260,490                     

0131 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn Khu Đồng MôThị xã Sơn Tây 4944 10,312,573,138              

0131 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn Khu Đồng MôThị xã Sơn Tây 3601 17,928,259,452              

0500425498 Total 141,716,503                   

0151 0500425498 HTX dệt thủ công Quyết Tiến SILK Đồng tiến, Phƣợng Dực,, Huyện Phú Xuyên 4917 955,500                          

0151 0500425498 HTX dệt thủ công Quyết Tiến SILK Đồng tiến, Phƣợng Dực,, Huyện Phú Xuyên 4949 1,000,000                       

0151 0500425498 HTX dệt thủ công Quyết Tiến SILK Đồng tiến, Phƣợng Dực,, Huyện Phú Xuyên 4268 3,500,000                       

0151 0500425498 HTX dệt thủ công Quyết Tiến SILK Đồng tiến, Phƣợng Dực,, Huyện Phú Xuyên 4944 4,658,100                       

0151 0500425498 HTX dệt thủ công Quyết Tiến SILK Đồng tiến, Phƣợng Dực,, Huyện Phú Xuyên 2863 8,000,000                       

0151 0500425498 HTX dệt thủ công Quyết Tiến SILK Đồng tiến, Phƣợng Dực,, Huyện Phú Xuyên 4254 55,953,000                     

0151 0500425498 HTX dệt thủ công Quyết Tiến SILK Đồng tiến, Phƣợng Dực,, Huyện Phú Xuyên 4272 67,649,903                     

0500425829 Total 4,747,190                       

0131 0500425829 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B phố Phó Đức Chính,Phƣờng Ngô Quyền,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4272 687,190                          

0131 0500425829 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B phố Phó Đức Chính,Phƣờng Ngô Quyền,Thị xã Sơn Tây,Hà Nội 4254 4,060,000                       

0500425829-001 Total 615,369,595                   

0131 0500425829-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B, Phố Phó Đức ChínhThị xã Sơn Tây 4944 412,500                          

0131 0500425829-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B, Phố Phó Đức ChínhThị xã Sơn Tây 2864 1,000,000                       

0131 0500425829-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B, Phố Phó Đức ChínhThị xã Sơn Tây 4254 18,400,000                     

0131 0500425829-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B, Phố Phó Đức ChínhThị xã Sơn Tây 4272 28,434,700                     

0131 0500425829-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B, Phố Phó Đức ChínhThị xã Sơn Tây 1701 125,445,290                   

0131 0500425829-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B, Phố Phó Đức ChínhThị xã Sơn Tây 4943 202,302,009                   

0131 0500425829-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Quốc Tế Hoàng Gia Số 1B, Phố Phó Đức ChínhThị xã Sơn Tây 4931 239,375,096                   

0500425829-002 Total 208,014,223                   

0145 0500425829-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG GIAThôn Chƣơng Lộc, Huyện Thƣờng Tín 4918 6,095                              

0145 0500425829-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG GIAThôn Chƣơng Lộc, Huyện Thƣờng Tín 1052 172,780                          

0145 0500425829-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG GIAThôn Chƣơng Lộc, Huyện Thƣờng Tín 4931 12,565,242                     

0145 0500425829-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG GIAThôn Chƣơng Lộc, Huyện Thƣờng Tín 1701 195,270,106                   

0500426967 Total 22,028,047,950              

0139 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 1603 1,007,184                       

0141 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 1603 1,899,476                       

0145 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4944 2,295,365                       

0149 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 1603 4,175,400                       

0129 0500426967 Công Ty Cổ Phần Lƣơng Thực Hà Sơn Bình Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4944 4,403,101                       

0149 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4944 5,029,930                       

0139 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4944 7,628,066                       

0143 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 1603 9,494,085                       

0141 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4944 26,732,636                     

0143 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4944 59,707,086                     

0141 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 3601 74,694,116                     

0149 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 3601 404,348,627                   

0143 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 3601 762,318,614                   

0101 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4272 2,671,133,389                

0101 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4254 2,828,126,730                

0101 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 4918 5,320,426,872                

0101 0500426967 CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH Số 37 Bà TriệuQuận Hà Đông 1053 9,844,627,273                

0500427304 Total 3,367,399                       



0129 0500427304 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Bao Bì Minh Châu Yên PhúcQuận Hà Đông 4944 146,400                          

0129 0500427304 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Và Bao Bì Minh Châu Yên PhúcQuận Hà Đông 4931 3,220,999                       

0500428393 Total 1,562,815,446                

0151 0500428393 Công ty cổ phần đầu tƣ và phát triển TST Thị trấn Phú minh,Huyện Phú Xuyên 4931 772,555,133                   

0151 0500428393 Công ty cổ phần đầu tƣ và phát triển TST Thị trấn Phú minh,Huyện Phú Xuyên 4943 790,260,313                   

0500430586 Total 172,056,392                   

0151 0500430586 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ PHÖ HÀ Thị trấn Phú xuyên,Huyện Phú Xuyên 1603 1,607,492                       

0151 0500430586 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ PHÖ HÀ Thị trấn Phú xuyên,Huyện Phú Xuyên 3601 65,884,117                     

0151 0500430586 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƢ PHÖ HÀ Thị trấn Phú xuyên,Huyện Phú Xuyên 4944 104,564,783                   

0500436891 Total 8,784,012,518                

0131 0500436891 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đại Dƣơng Thôn Vỵ ThủyThị xã Sơn Tây 3649 2,643,826,789                

0131 0500436891 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Phát Triển Đại Dƣơng Thôn Vỵ ThủyThị xã Sơn Tây 4944 6,140,185,729                

0500438722 Total 8,166,305,640                

0139 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 4272 8,803,550                       

0139 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 4254 10,500,000                     

0155 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 1603 28,512,600                     

0139 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 4944 91,110,428                     

0139 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 1701 195,725,056                   

0139 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 4931 220,131,912                   

0155 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 4944 2,776,255,536                

0155 0500438722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH THÀNH Xóm Trần PhúHuyện Hoài Đức 3601 4,835,266,558                

0500439606 Total 241,504,280                   

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4917 89,600                            

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4268 1,400,000                       

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 2,779,602                       

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 23,397,346                     

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 24,000,862                     

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 25,951,411                     

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 40,699,685                     

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 4918 49,162,350                     

0155 0500439606 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH Thôn Yên KiệnHuyện Chƣơng Mỹ 1052 74,023,424                     

0500442704 Total 85,642,431                     

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 23,625                            

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 91,130                            

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4917 971,407                          

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 2862 1,000,000                       

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,394,425                       

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 1,750,000                       

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1003 32,472,860                     

0155 0500442704 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Tổ dân phố Bình SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 47,938,984                     

0500443384 Total 18,314,182,803              

0101 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4944 29,400                            

0101 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4917 2,145,965                       

0129 0500443384 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hà Tây Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 1602 14,195,893                     

0101 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4254 130,035,891                   

0101 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4931 1,592,484,708                

0101 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4272 2,404,127,562                

0101 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4918 2,955,921,328                

0129 0500443384 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hà Tây Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4944 5,234,789,350                

0101 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀ TÂY Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đƣờng Phùng HƣngQuận Hà Đông 4943 5,980,452,706                

0500443546 Total 624,885,132                   

0141 0500443546 CÔNG TY TNHH  CHẾ BIẾN GỖ VÀ VÁN ÉP CAO CẤP AN PHÖ Thôn Ngô Sài, Huyện Quốc Oai 4918 165,006                          

0141 0500443546 CÔNG TY TNHH  CHẾ BIẾN GỖ VÀ VÁN ÉP CAO CẤP AN PHÖ Thôn Ngô Sài, Huyện Quốc Oai 4931 2,688,369                       

0141 0500443546 CÔNG TY TNHH  CHẾ BIẾN GỖ VÀ VÁN ÉP CAO CẤP AN PHÖ Thôn Ngô Sài, Huyện Quốc Oai 1701 622,031,757                   

0500444476 Total 1,842,030,786                

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 2864 1,500,000                       

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 2862 4,500,000                       



0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4944 11,531,400                     

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4254 12,251,795                     

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 2863 14,000,000                     

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4272 22,310,297                     

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 1052 26,495,347                     

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4918 28,940,878                     

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4943 304,542,029                   

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 1701 679,655,537                   

0137 0500444476 CÔNG TY TNHH HUY HIỆU Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4931 736,303,503                   

0500445688 Total 649,748,293                   

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 1052 707,062                          

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 4918 712,525                          

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 4254 2,800,000                       

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 4944 4,485,600                       

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 4272 5,416,264                       

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 2863 14,000,000                     

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 4943 96,310,379                     

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 1701 261,650,879                   

0137 0500445688 Công ty TNHH Thế Thắng Đội 9, Thôn 4, Xã Canh nậu,Huyện Thạch Thất 4931 263,665,584                   

0500447519 Total 7,348,687                       

0103 0500447519 CÔNG TY TNHH THUỶ HOÀNG Số 24, ngõ 290 Phố Kim MãQuận Ba Đình 4272 848,687                          

0103 0500447519 CÔNG TY TNHH THUỶ HOÀNG Số 24, ngõ 290 Phố Kim MãQuận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0500447798 Total 196,597,399                   

0101 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C Km 10 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 4917 68,902                            

0101 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C Km 10 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 1001 220,096                          

0101 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C Km 10 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 4254 3,500,000                       

0101 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C Km 10 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 4272 36,715,850                     

0101 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C Km 10 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 4931 68,377,745                     

0101 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C Km 10 đƣờng Nguyễn TrãiQuận Hà Đông 4918 87,714,806                     

0500450060 Total 56,801,517                     

0139 0500450060 Công ty TNHH thƣơng mại Tân á Xóm Quê, xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức 4944 615,000                          

0139 0500450060 Công ty TNHH thƣơng mại Tân á Xóm Quê, xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức 2863 6,000,000                       

0139 0500450060 Công ty TNHH thƣơng mại Tân á Xóm Quê, xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức 4931 9,822,767                       

0139 0500450060 Công ty TNHH thƣơng mại Tân á Xóm Quê, xã Dƣơng Liễu,Huyện Hoài Đức 1701 40,363,750                     

0500452389 Total 169,305,123                   

0133 0500452389 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Số 6 Thôn Võng NgoạiHuyện Phúc Thọ 4931 201,240                          

0133 0500452389 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Số 6 Thôn Võng NgoạiHuyện Phúc Thọ 1052 29,572,956                     

0133 0500452389 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Số 6 Thôn Võng NgoạiHuyện Phúc Thọ 1701 139,530,927                   

0500453777 Total 4,727,904,146                

0131 0500453777 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khu Bắc Số nhà 510, phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 4918 144,256,348                   

0131 0500453777 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khu Bắc Số nhà 510, phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 4931 818,227,430                   

0131 0500453777 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khu Bắc Số nhà 510, phố Chùa ThôngThị xã Sơn Tây 4944 3,765,420,368                

0500456640 Total 3,283,291,017                

0143 0500456640 Công ty TNHH Bắc Huy Nhà số 9, khu Cống Ruồng, thôn Kim Châu, xã Kim ThƣHuyện Thanh Oai 4918 4,380,239                       

0143 0500456640 Công ty TNHH Bắc Huy Nhà số 9, khu Cống Ruồng, thôn Kim Châu, xã Kim ThƣHuyện Thanh Oai 1052 11,466,124                     

0143 0500456640 Công ty TNHH Bắc Huy Nhà số 9, khu Cống Ruồng, thôn Kim Châu, xã Kim ThƣHuyện Thanh Oai 1701 89,371,624                     

0143 0500456640 Công ty TNHH Bắc Huy Nhà số 9, khu Cống Ruồng, thôn Kim Châu, xã Kim ThƣHuyện Thanh Oai 4254 147,321,630                   

0143 0500456640 Công ty TNHH Bắc Huy Nhà số 9, khu Cống Ruồng, thôn Kim Châu, xã Kim ThƣHuyện Thanh Oai 4272 217,213,451                   

0143 0500456640 Công ty TNHH Bắc Huy Nhà số 9, khu Cống Ruồng, thôn Kim Châu, xã Kim ThƣHuyện Thanh Oai 4931 2,813,537,949                

0500457267 Total 42,906,965,675              

0129 0500457267 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4944 54,965                            

0156 0500457267 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4272 132,000                          

0129 0500457267 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 3601 38,565,488                     

0129 0500457267 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 1603 39,410,304                     

0156 0500457267 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 1602 51,185,232                     

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4272 54,826,975                     

0115 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 1603 91,988,479                     



0115 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4944 105,648,703                   

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4931 167,140,007                   

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4254 240,535,367                   

0141 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4944 392,675,345                   

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 1052 408,625,699                   

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4917 490,705,306                   

0156 0500457267 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4944 722,720,352                   

0141 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 3601 1,650,759,990                

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 1001 3,978,251,259                

0115 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 3601 4,766,450,353                

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 4918 5,235,181,714                

0101 0500457267 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 1053 9,141,124,977                

0156 0500457267 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Ngôi Nhà Mới Số 54, đƣờng Nguyễn KhuyếnQuận Hà Đông 1408 15,330,983,160              

0500461048 Total 9,939,861                       

0155 0500461048 Hộ kinh doanh Thanh Hòa Số 211, thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4949 100,000                          

0155 0500461048 Hộ kinh doanh Thanh Hòa Số 211, thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 117,856                          

0155 0500461048 Hộ kinh doanh Thanh Hòa Số 211, thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 161,665                          

0155 0500461048 Hộ kinh doanh Thanh Hòa Số 211, thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 937,940                          

0155 0500461048 Hộ kinh doanh Thanh Hòa Số 211, thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,653,001                       

0155 0500461048 Hộ kinh doanh Thanh Hòa Số 211, thôn Xuân Thủy,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 5,969,399                       

0500461898 Total 616,645,361                   

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 2863 6,000,000                       

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 4944 20,587,377                     

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 4272 41,245,686                     

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 4254 43,488,095                     

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 1701 57,197,732                     

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 4931 58,242,793                     

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 1052 189,279,210                   

0141 0500461898 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LIỆP TUYẾT Thôn Thông đạtHuyện Quốc Oai 4918 200,604,468                   

0500462267 Total 4,590,250                       

0129 0500462267 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hiếu Tiến Số nhà 88 TDP Hoàng Văn Thụ, Đƣờng La Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 1,090,250                       

0129 0500462267 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thƣơng Mại Hiếu Tiến Số nhà 88 TDP Hoàng Văn Thụ, Đƣờng La Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0500463743 Total 37,792,566                     

0151 0500463743 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HÙNG DŨNG Số 84Huyện Phú Xuyên 4931 1,391,366                       

0151 0500463743 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HÙNG DŨNG Số 84Huyện Phú Xuyên 1701 36,401,200                     

0500464320 Total 5,314,332,832                

0131 0500464320 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hùng Sơn Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 4944 31,500                            

0131 0500464320 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hùng Sơn Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 4272 3,228,705                       

0131 0500464320 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hùng Sơn Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 4254 21,088,463                     

0131 0500464320 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hùng Sơn Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 4918 61,318,708                     

0131 0500464320 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hùng Sơn Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 4931 265,730,333                   

0131 0500464320 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hùng Sơn Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 1052 479,811,897                   

0131 0500464320 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hùng Sơn Thôn Thanh VịThị xã Sơn Tây 1701 4,483,123,226                

0500464560 Total 404,653,254                   

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 4272 830,900                          

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 4944 1,363,800                       

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 4254 1,400,000                       

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 2863 2,000,000                       

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 4918 16,757,713                     

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 1052 26,378,456                     

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 4931 145,817,385                   

0131 0500464560 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trƣờng Sơn Số 45/k65Thị xã Sơn Tây 1701 210,105,000                   

0500466656 Total 11,469,519                     

0137 0500466656 Công ty cổ phần ô tô  AKITA Khu Vai Đỏ ,xã hạ Bằng,,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4917 39,219                            

0137 0500466656 Công ty cổ phần ô tô  AKITA Khu Vai Đỏ ,xã hạ Bằng,,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 292,500                          



0137 0500466656 Công ty cổ phần ô tô  AKITA Khu Vai Đỏ ,xã hạ Bằng,,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4272 1,637,800                       

0137 0500466656 Công ty cổ phần ô tô  AKITA Khu Vai Đỏ ,xã hạ Bằng,,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2862 3,000,000                       

0137 0500466656 Công ty cổ phần ô tô  AKITA Khu Vai Đỏ ,xã hạ Bằng,,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4254 3,000,000                       

0137 0500466656 Công ty cổ phần ô tô  AKITA Khu Vai Đỏ ,xã hạ Bằng,,Xã Hạ Bằng,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4268 3,500,000                       

0500468188 Total 6,986,622                       

0143 0500468188 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hồng dƣơng Thôn Tảo dƣơng, xã Hồng dƣơng,Xã Hồng Dƣơng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4943 34,620                            

0143 0500468188 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hồng dƣơng Thôn Tảo dƣơng, xã Hồng dƣơng,Xã Hồng Dƣơng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4254 700,000                          

0143 0500468188 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hồng dƣơng Thôn Tảo dƣơng, xã Hồng dƣơng,Xã Hồng Dƣơng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4931 818,332                          

0143 0500468188 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hồng dƣơng Thôn Tảo dƣơng, xã Hồng dƣơng,Xã Hồng Dƣơng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 4272 1,877,750                       

0143 0500468188 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hồng dƣơng Thôn Tảo dƣơng, xã Hồng dƣơng,Xã Hồng Dƣơng,Huyện Thanh Oai,Hà Nội 1701 3,555,920                       

0500468734 Total 911,260,313                   

0155 0500468734 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TAM HOÀNG GIA Thôn Nam SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4944 326,700                          

0155 0500468734 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TAM HOÀNG GIA Thôn Nam SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4272 1,333,250                       

0155 0500468734 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TAM HOÀNG GIA Thôn Nam SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4254 11,500,000                     

0155 0500468734 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TAM HOÀNG GIA Thôn Nam SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 98,904,759                     

0155 0500468734 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TAM HOÀNG GIA Thôn Nam SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 799,195,604                   

0500469022 Total 387,286,257                   

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 4272 1,803,571                       

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 4944 1,882,700                       

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 2864 3,000,000                       

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 4254 3,500,000                       

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 2863 6,000,000                       

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 4943 70,412,055                     

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 4931 146,760,301                   

0137 0500469022 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỘC Hoà LạcHuyện Thạch Thất 1701 153,927,630                   

0500470941 Total 26,016,113                     

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4918 18,507                            

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4917 18,772                            

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 1052 133,386                          

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4944 191,155                          

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 1001 227,500                          

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4931 1,138,607                       

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 4254 8,500,000                       

0137 0500470941 CÔNG TY TNHH HÕA LẠC TIẾN DƢƠNG Thôn 1, Huyện Thạch Thất 1701 13,788,186                     

0500472071 Total 3,938,227                       

0155 0500472071 Công ty TNHH Địa Phúc Hƣng Số 49 tổ 3, khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 216,377                          

0155 0500472071 Công ty TNHH Địa Phúc Hƣng Số 49 tổ 3, khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 221,850                          

0155 0500472071 Công ty TNHH Địa Phúc Hƣng Số 49 tổ 3, khu Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0500473237 Total 7,865,606                       

0137 0500473237 Công Ty TNHH Nam Chiến Cụm 4, thôn 2,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4917 13,936                            

0137 0500473237 Công Ty TNHH Nam Chiến Cụm 4, thôn 2,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 4944 851,670                          

0137 0500473237 Công Ty TNHH Nam Chiến Cụm 4, thôn 2,Xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất,Hà Nội 2863 7,000,000                       

0500474657 Total 11,084,732                     

0129 0500474657 Công Ty Tnhh Ngọc Anh Số 4BT1A khu đô thị mới Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 4931 968,220                          

0129 0500474657 Công Ty Tnhh Ngọc Anh Số 4BT1A khu đô thị mới Văn Quán,Phƣờng Văn Quán,Quận Hà Đông,Hà Nội 1701 10,116,512                     

0500474791 Total 2,390,917,625                

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 4917 490,212                          

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 1001 670,602                          

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 2863 10,000,000                     

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 4918 109,311,450                   

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 1052 154,136,051                   

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 1701 233,789,671                   

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 4931 239,005,810                   

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 4944 487,702,462                   

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 4272 554,795,526                   

0141 0500474791 Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Đầu Tƣ Xây Dựng Và Du Lịch Duy Luận Đội 2 Yên TháiHuyện Quốc Oai 4254 601,015,841                   



0500474921 Total 148,340,169                   

0155 0500474921 Công ty TNHH chế tác đồ đá Trọng Nghĩa Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 4944 116,355                          

0155 0500474921 Công ty TNHH chế tác đồ đá Trọng Nghĩa Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 4272 126,084                          

0155 0500474921 Công ty TNHH chế tác đồ đá Trọng Nghĩa Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 4918 454,850                          

0155 0500474921 Công ty TNHH chế tác đồ đá Trọng Nghĩa Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 2863 4,000,000                       

0155 0500474921 Công ty TNHH chế tác đồ đá Trọng Nghĩa Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 4931 42,245,829                     

0155 0500474921 Công ty TNHH chế tác đồ đá Trọng Nghĩa Thôn Long ChâuHuyện Chƣơng Mỹ 1701 101,397,051                   

0500475308 Total 2,348,752,367                

0129 0500475308 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Số 18 Yên Ninh, Quận Ba Đình 4272 841,750                          

0129 0500475308 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Số 18 Yên Ninh, Quận Ba Đình 4254 6,500,000                       

0129 0500475308 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Số 18 Yên Ninh, Quận Ba Đình 1603 22,428,000                     

0129 0500475308 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Số 18 Yên Ninh, Quận Ba Đình 4944 156,606,816                   

0129 0500475308 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Hoà Hƣng Số 18 Yên Ninh, Quận Ba Đình 3601 2,162,375,801                

0500476118 Total 29,434,452                     

0137 0500476118 Hợp tác xã nông nghiệp Ngoại Kim Thôn Nội Thôn , xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất 4272 10,696                            

0137 0500476118 Hợp tác xã nông nghiệp Ngoại Kim Thôn Nội Thôn , xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất 4943 1,156,556                       

0137 0500476118 Hợp tác xã nông nghiệp Ngoại Kim Thôn Nội Thôn , xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất 4949 5,000,000                       

0137 0500476118 Hợp tác xã nông nghiệp Ngoại Kim Thôn Nội Thôn , xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất 4944 9,267,200                       

0137 0500476118 Hợp tác xã nông nghiệp Ngoại Kim Thôn Nội Thôn , xã Phú Kim,Huyện Thạch Thất 2863 14,000,000                     

0500476196 Total 29,343,562                     

0137 0500476196 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÖC ĐỘNG Thôn Trúc Động, xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất 4272 10,223                            

0137 0500476196 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÖC ĐỘNG Thôn Trúc Động, xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất 4943 1,066,139                       

0137 0500476196 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÖC ĐỘNG Thôn Trúc Động, xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất 4949 5,000,000                       

0137 0500476196 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÖC ĐỘNG Thôn Trúc Động, xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất 4944 9,267,200                       

0137 0500476196 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÖC ĐỘNG Thôn Trúc Động, xã Đồng Trúc,Huyện Thạch Thất 2863 14,000,000                     

0500476206 Total 26,320,462                     

0137 0500476206 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN XÃ Xã Tân Xã,Huyện Thạch Thất 4272 10,223                            

0137 0500476206 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN XÃ Xã Tân Xã,Huyện Thạch Thất 4943 1,001,039                       

0137 0500476206 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN XÃ Xã Tân Xã,Huyện Thạch Thất 4949 5,000,000                       

0137 0500476206 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN XÃ Xã Tân Xã,Huyện Thạch Thất 4944 6,309,200                       

0137 0500476206 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN XÃ Xã Tân Xã,Huyện Thạch Thất 2863 14,000,000                     

0500477136 Total 983,774,783                   

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 2863 4,000,000                       

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4272 23,809,190                     

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4254 24,967,488                     

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4918 34,045,412                     

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 1052 55,096,499                     

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4944 100,276,623                   

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4931 340,720,194                   

0141 0500477136 Công ty TNHH Hoàng Hợp Xóm Hàng Dầu, thôn Đình Tổ, TT Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 1701 400,859,377                   

0500478027 Total 3,913,000                       

0129 0500478027 Công Ty Tnhh Dịch Vụ - Thƣơng Mại Đức Anh Số 42B đƣờng Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 413,000                          

0129 0500478027 Công Ty Tnhh Dịch Vụ - Thƣơng Mại Đức Anh Số 42B đƣờng Trần Phú,Phƣờng Mộ Lao,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0500478034 Total 314,008,868                   

0141 0500478034 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP ĐẠI PHÁT Khu CN Thạch Thất,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 72,467                            

0141 0500478034 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP ĐẠI PHÁT Khu CN Thạch Thất,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4918 1,818,592                       

0141 0500478034 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP ĐẠI PHÁT Khu CN Thạch Thất,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1052 312,117,809                   

0500478450 Total 846,470,492                   

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 4944 320,400                          

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 4254 33,452,536                     

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 4272 48,317,095                     

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 4943 92,746,994                     

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 1052 153,663,530                   

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 4918 154,846,756                   

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 1701 180,865,268                   

0143 0500478450 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ HÀ NỘI Thôn Thạch BíchHuyện Thanh Oai 4931 182,257,913                   

0500478669 Total 29,452,541                     



0137 0500478669 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH PHÖ Thôn Thanh Câu , xã Lại Thƣợng,Huyện Thạch Thất 4272 11,169                            

0137 0500478669 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH PHÖ Thôn Thanh Câu , xã Lại Thƣợng,Huyện Thạch Thất 4943 1,174,172                       

0137 0500478669 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH PHÖ Thôn Thanh Câu , xã Lại Thƣợng,Huyện Thạch Thất 4949 5,000,000                       

0137 0500478669 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH PHÖ Thôn Thanh Câu , xã Lại Thƣợng,Huyện Thạch Thất 4944 9,267,200                       

0137 0500478669 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH PHÖ Thôn Thanh Câu , xã Lại Thƣợng,Huyện Thạch Thất 2863 14,000,000                     

0500493924 Total 79,565,943                     

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 1052 4,200,000                       

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 4918 4,232,340                       

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 4254 5,914,605                       

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 4272 8,572,866                       

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 2863 12,000,000                     

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 1701 14,212,601                     

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 4931 14,322,018                     

0141 0500493924 Công ty TNHH Minh Nhật Xóm 1, xã Thạch Thán,Huyện Quốc Oai 4944 16,111,513                     

0500495350 Total 2,437,865,307                

0135 0500495350 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ,Cụm 1,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4944 755,530                          

0135 0500495350 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ,Cụm 1,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4931 10,437,278                     

0135 0500495350 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ,Cụm 1,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 1052 18,177,239                     

0135 0500495350 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HƢNG HÀ,Cụm 1,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 1701 2,408,495,260                

0500495382 Total 254,109,978                   

0133 0500495382 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Thôn Nam,Xã Phụng Thƣợng,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4944 847,200                          

0133 0500495382 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Thôn Nam,Xã Phụng Thƣợng,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4272 2,415,000                       

0133 0500495382 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Thôn Nam,Xã Phụng Thƣợng,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0133 0500495382 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Thôn Nam,Xã Phụng Thƣợng,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4254 11,500,000                     

0133 0500495382 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Thôn Nam,Xã Phụng Thƣợng,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 4931 86,311,818                     

0133 0500495382 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Thôn Nam,Xã Phụng Thƣợng,Huyện Phúc Thọ,Hà Nội 1701 149,035,960                   

0500496315 Total 13,758,721                     

0137 0500496315 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẢO MINH Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4272 42,621                            

0137 0500496315 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẢO MINH Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 4944 1,716,100                       

0137 0500496315 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẢO MINH Cụm 6, thôn 3Huyện Thạch Thất 2862 12,000,000                     

0500496587 Total 19,289,451                     

0141 0500496587 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN MINH QUANG Thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4927 12,265                            

0141 0500496587 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN MINH QUANG Thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1558 40,186                            

0141 0500496587 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN MINH QUANG Thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4944 267,600                          

0141 0500496587 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN MINH QUANG Thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0141 0500496587 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN MINH QUANG Thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4272 2,969,400                       

0141 0500496587 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN MINH QUANG Thôn Ngọc Than,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4254 14,000,000                     

0500497220 Total 47,591,135                     

0141 0500497220 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI Thôn Ngọc PhúcHuyện Quốc Oai 4918 324,991                          

0141 0500497220 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI Thôn Ngọc PhúcHuyện Quốc Oai 4927 484,067                          

0141 0500497220 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI Thôn Ngọc PhúcHuyện Quốc Oai 4272 3,147,390                       

0141 0500497220 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI Thôn Ngọc PhúcHuyện Quốc Oai 4254 3,200,000                       

0141 0500497220 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI Thôn Ngọc PhúcHuyện Quốc Oai 4944 3,726,899                       

0141 0500497220 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI Thôn Ngọc PhúcHuyện Quốc Oai 4931 4,786,737                       

0141 0500497220 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI Thôn Ngọc PhúcHuyện Quốc Oai 4917 31,921,051                     

0500531827 Total 4,116,224                       

0155 0500531827 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dinh Chợ Thôn Yên trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 6,473                              

0155 0500531827 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dinh Chợ Thôn Yên trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 107,000                          

0155 0500531827 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dinh Chợ Thôn Yên trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 126,163                          

0155 0500531827 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dinh Chợ Thôn Yên trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 244,597                          

0155 0500531827 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dinh Chợ Thôn Yên trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 811,004                          

0155 0500531827 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dinh Chợ Thôn Yên trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 841,491                          

0155 0500531827 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dinh Chợ Thôn Yên trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 1,979,496                       

0500533609 Total 2,587,738,118                

0155 0500533609 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN PHÁT Khu Hoà  SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 131,093,645                   

0155 0500533609 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN PHÁT Khu Hoà  SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 2,456,644,473                

0500535003 Total 102,548,301                   



0129 0500535003 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Văn Long Tổ 4Quận Hà Đông 4944 154,213                          

0129 0500535003 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Văn Long Tổ 4Quận Hà Đông 2863 2,000,000                       

0129 0500535003 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Văn Long Tổ 4Quận Hà Đông 4931 21,595,281                     

0129 0500535003 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thƣơng Mại Văn Long Tổ 4Quận Hà Đông 1701 78,798,807                     

0500553108 Total 4,743,575,693                

0129 0500553108 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn Lô 24, cụm công nghiệp Yên NghĩaQuận Hà Đông 1603 42,060,672                     

0129 0500553108 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn Lô 24, cụm công nghiệp Yên NghĩaQuận Hà Đông 4931 56,458,471                     

0129 0500553108 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn Lô 24, cụm công nghiệp Yên NghĩaQuận Hà Đông 4944 1,458,242,915                

0129 0500553108 Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Dịch Vụ Ô Tô Trƣờng Sơn Lô 24, cụm công nghiệp Yên NghĩaQuận Hà Đông 3601 3,186,813,635                

0500555200 Total 366,711,763                   

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4917 56,460                            

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 1001 60,000                            

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4268 700,000                          

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 2863 2,000,000                       

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4254 2,500,000                       

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4944 3,193,100                       

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4272 3,311,162                       

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 1052 30,841,564                     

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4918 31,082,685                     

0137 0500555200 Công Ty Cổ Phần An Hải Thôn Lại ThƣợngHuyện Thạch Thất 4943 292,966,792                   

0500555930 Total 294,733,298                   

0135 0500555930 Công Ty Cổ Phần Thành Long Thôn Hạ,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4918 2,107                              

0135 0500555930 Công Ty Cổ Phần Thành Long Thôn Hạ,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 4931 72,712                            

0135 0500555930 Công Ty Cổ Phần Thành Long Thôn Hạ,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 1052 7,674,633                       

0135 0500555930 Công Ty Cổ Phần Thành Long Thôn Hạ,Xã Liên Trung,Huyện Đan Phƣợng,Hà Nội 1701 286,983,846                   

0500556317 Total 585,079,022                   

0145 0500556317 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DUY MINH Thôn Đại Lộ,Xã Ninh Sở,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4917 24,336                            

0145 0500556317 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DUY MINH Thôn Đại Lộ,Xã Ninh Sở,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0145 0500556317 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DUY MINH Thôn Đại Lộ,Xã Ninh Sở,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4931 15,363,451                     

0145 0500556317 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DUY MINH Thôn Đại Lộ,Xã Ninh Sở,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 4918 29,829,384                     

0145 0500556317 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DUY MINH Thôn Đại Lộ,Xã Ninh Sở,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1701 212,055,559                   

0145 0500556317 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DUY MINH Thôn Đại Lộ,Xã Ninh Sở,Huyện Thƣờng Tín,Hà Nội 1052 324,306,292                   

0500557293 Total 10,000,000                     

0151 0500557293 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐỨC THỊNH Số 18A, thôn Giẽ HạHuyện Phú Xuyên 1052 2,000,000                       

0151 0500557293 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐỨC THỊNH Số 18A, thôn Giẽ HạHuyện Phú Xuyên 2863 8,000,000                       

0500557656 Total 51,136,027                     

0133 0500557656 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THỌ PHÖC, SỐ CŨ: 0303000697 Cụm 8Huyện Phúc Thọ 4931 897,600                          

0133 0500557656 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THỌ PHÖC, SỐ CŨ: 0303000697 Cụm 8Huyện Phúc Thọ 4254 3,500,000                       

0133 0500557656 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THỌ PHÖC, SỐ CŨ: 0303000697 Cụm 8Huyện Phúc Thọ 1701 46,738,427                     

0500564798 Total 17,471,750                     

0151 0500564798 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại & đối ngoại Lê Tuấn Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên,Huyện Phú Xuyên 4272 421,750                          

0151 0500564798 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại & đối ngoại Lê Tuấn Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên,Huyện Phú Xuyên 2863 2,000,000                       

0151 0500564798 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại & đối ngoại Lê Tuấn Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên,Huyện Phú Xuyên 4254 15,050,000                     

0500565022 Total 314,947,841                   

0145 0500565022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ  BẢO VỆ HỒNG PHÁT Thôn Văn HộiHuyện Thƣờng Tín 4918 9,652                              

0145 0500565022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ  BẢO VỆ HỒNG PHÁT Thôn Văn HộiHuyện Thƣờng Tín 1701 37,759,793                     

0145 0500565022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ  BẢO VỆ HỒNG PHÁT Thôn Văn HộiHuyện Thƣờng Tín 4931 277,178,396                   

0500565590 Total 15,181,406                     

0155 0500565590 Nhà nghỉ trọ Việt Hùng Số nhà 95- tổ 5 khu Tân Mai - Xuân mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2862 1,000,000                       

0155 0500565590 Nhà nghỉ trọ Việt Hùng Số nhà 95- tổ 5 khu Tân Mai - Xuân mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 1,164,850                       

0155 0500565590 Nhà nghỉ trọ Việt Hùng Số nhà 95- tổ 5 khu Tân Mai - Xuân mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 6,483,310                       

0155 0500565590 Nhà nghỉ trọ Việt Hùng Số nhà 95- tổ 5 khu Tân Mai - Xuân mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 6,533,246                       

0500567703 Total 762,199,612                   



0151 0500567703 CÔNG TY CỔ PHẦN  MINH TÂM Thôn ngọ ,xã chuyên Mỹ,Huyện Phú Xuyên 4918 881,127                          

0151 0500567703 CÔNG TY CỔ PHẦN  MINH TÂM Thôn ngọ ,xã chuyên Mỹ,Huyện Phú Xuyên 1052 4,312,906                       

0151 0500567703 CÔNG TY CỔ PHẦN  MINH TÂM Thôn ngọ ,xã chuyên Mỹ,Huyện Phú Xuyên 4931 115,302,996                   

0151 0500567703 CÔNG TY CỔ PHẦN  MINH TÂM Thôn ngọ ,xã chuyên Mỹ,Huyện Phú Xuyên 1701 641,702,583                   

0500568055 Total 1,710,426,713                

0129 0500568055 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng Số nhà 93 khu Hà Trì 4, Quận Hà Đông 4944 172,200                          

0129 0500568055 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng Số nhà 93 khu Hà Trì 4, Quận Hà Đông 4918 187,637                          

0129 0500568055 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng Số nhà 93 khu Hà Trì 4, Quận Hà Đông 1052 977,269                          

0129 0500568055 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng Số nhà 93 khu Hà Trì 4, Quận Hà Đông 4931 336,955,666                   

0129 0500568055 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Tân Hƣng Số nhà 93 khu Hà Trì 4, Quận Hà Đông 1701 1,372,133,941                

0500568150 Total 28,321,053                     

0137 0500568150 Trung tâm dạy nghề tƣ thục nhân đạo Minh Tâm Thôn 8, xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất 4272 42,859                            

0137 0500568150 Trung tâm dạy nghề tƣ thục nhân đạo Minh Tâm Thôn 8, xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất 4943 3,230,694                       

0137 0500568150 Trung tâm dạy nghề tƣ thục nhân đạo Minh Tâm Thôn 8, xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất 2864 7,000,000                       

0137 0500568150 Trung tâm dạy nghề tƣ thục nhân đạo Minh Tâm Thôn 8, xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất 4949 8,000,000                       

0137 0500568150 Trung tâm dạy nghề tƣ thục nhân đạo Minh Tâm Thôn 8, xã Canh Nậu,Huyện Thạch Thất 4944 10,047,500                     

0500568665 Total 11,554,805,336              

0155 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4272 469,000                          

0155 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4254 3,500,000                       

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4268 4,200,000                       

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4944 9,942,000                       

0155 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4944 17,543,054                     

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 2862 27,000,000                     

0155 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1603 126,794,200                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4917 281,608,232                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4254 296,537,024                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1001 313,717,428                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4272 382,330,481                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1758 406,795,115                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1701 427,625,249                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4931 430,917,963                   

0155 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 3601 704,004,000                   

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4943 2,025,131,171                

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 1754 2,927,421,248                

0101 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rƣợu Việt Nam - Thụy Điển Lô CN - B3, khu công nghiệp Phú NghĩaHuyện Chƣơng Mỹ 4934 3,169,269,171                

0500570103 Total 12,610,000                     

0145 0500570103 Trung tâm dạy nghề tƣ thục từ thiện Minh cảnh Thôn Hạ Thái, Duyên TháiHuyện Thƣờng Tín 4272 2,228,100                       

0145 0500570103 Trung tâm dạy nghề tƣ thục từ thiện Minh cảnh Thôn Hạ Thái, Duyên TháiHuyện Thƣờng Tín 4944 3,381,900                       

0145 0500570103 Trung tâm dạy nghề tƣ thục từ thiện Minh cảnh Thôn Hạ Thái, Duyên TháiHuyện Thƣờng Tín 2864 7,000,000                       

0500571499 Total 388,748,372                   

0139 0500571499 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG Thôn 3Huyện Hoài Đức 4931 84,445,298                     

0139 0500571499 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG Thôn 3Huyện Hoài Đức 4944 94,550,913                     

0139 0500571499 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG Thôn 3Huyện Hoài Đức 4272 209,752,161                   

0500572189 Total 16,668,230                     

0101 0500572189 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hs Việt Nam Thôn Duyên TháiHuyện Thƣờng Tín 4944 5,400                              

0101 0500572189 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hs Việt Nam Thôn Duyên TháiHuyện Thƣờng Tín 1001 8,045,000                       

0101 0500572189 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hs Việt Nam Thôn Duyên TháiHuyện Thƣờng Tín 4917 8,617,830                       

0500573418 Total 7,687,021                       

0129 0500573418 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Star Hà Nội Số 418, Đƣờng Quang TrungQuận Hà Đông 4944 7,687,021                       

0500576578 Total 22,635,312,220              

0129 0500576578 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Gia Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 1602 16,205,490                     

0101 0500576578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 4254 1,674,530,067                

0101 0500576578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 4272 1,810,034,209                

0101 0500576578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 4918 2,933,800,691                

0101 0500576578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 4931 3,245,040,252                

0101 0500576578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 1701 3,414,339,359                

0129 0500576578 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Gia Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 4944 4,518,837,258                



0101 0500576578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA Đƣờng Tô HiệuQuận Hà Đông 1053 5,022,524,894                

0500576923 Total 436,206,413                   

0155 0500576923 Công Ty TNHH Nội Thất Minh Dƣỡng Khu Bắc Sơn, TT Chúc SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 46,357,277                     

0155 0500576923 Công Ty TNHH Nội Thất Minh Dƣỡng Khu Bắc Sơn, TT Chúc SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 389,849,136                   

0500581585 Total 839,975,425                   

0141 0500581585 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH TOẢN Thôn Thế TrụHuyện Quốc Oai 4272 34,290,602                     

0141 0500581585 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH TOẢN Thôn Thế TrụHuyện Quốc Oai 4254 53,329,087                     

0141 0500581585 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH TOẢN Thôn Thế TrụHuyện Quốc Oai 4918 59,938,459                     

0141 0500581585 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH TOẢN Thôn Thế TrụHuyện Quốc Oai 1052 99,874,876                     

0141 0500581585 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH TOẢN Thôn Thế TrụHuyện Quốc Oai 4931 220,204,927                   

0141 0500581585 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI BÍCH TOẢN Thôn Thế TrụHuyện Quốc Oai 1701 372,337,474                   

0500584321 Total 29,658,864                     

0151 0500584321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀ MAI Số nhà 23, phố Quyết Tiến, Tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 1052 8,000,000                       

0151 0500584321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀ MAI Số nhà 23, phố Quyết Tiến, Tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 4254 9,506,371                       

0151 0500584321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀ MAI Số nhà 23, phố Quyết Tiến, Tiểu khu Phú ThịnhHuyện Phú Xuyên 4918 12,152,493                     

0500584346 Total 146,047,357                   

0139 0500584346 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC, GCXóm Minh KhaiHuyện Hoài Đức 4944 1,179,600                       

0139 0500584346 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC, GCXóm Minh KhaiHuyện Hoài Đức 2863 6,000,000                       

0139 0500584346 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC, GCXóm Minh KhaiHuyện Hoài Đức 4931 37,507,054                     

0139 0500584346 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HÀ ĐỨC, GCXóm Minh KhaiHuyện Hoài Đức 1701 101,360,703                   

0500584836 Total 85,378,925                     

0131 0500584836 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Du Lịch Thƣơng Mại Thành Công Đƣờng 916 Không Quân, xã Cổ ĐôngThị xã Sơn Tây 2864 5,250,000                       

0131 0500584836 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Du Lịch Thƣơng Mại Thành Công Đƣờng 916 Không Quân, xã Cổ ĐôngThị xã Sơn Tây 4944 11,568,675                     

0131 0500584836 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Du Lịch Thƣơng Mại Thành Công Đƣờng 916 Không Quân, xã Cổ ĐôngThị xã Sơn Tây 2863 16,000,000                     

0131 0500584836 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Du Lịch Thƣơng Mại Thành Công Đƣờng 916 Không Quân, xã Cổ ĐôngThị xã Sơn Tây 4272 21,110,250                     

0131 0500584836 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Du Lịch Thƣơng Mại Thành Công Đƣờng 916 Không Quân, xã Cổ ĐôngThị xã Sơn Tây 4254 31,450,000                     

0500584875 Total 368,420,711                   

0143 0500584875 Cơ Sở SảN XUấT KHÔNG GIAN VIệT Thôn Tê Quả - Tam HƣngHuyện Thanh Oai 4944 65,838,727                     

0143 0500584875 Cơ Sở SảN XUấT KHÔNG GIAN VIệT Thôn Tê Quả - Tam HƣngHuyện Thanh Oai 3601 302,581,984                   

0500585371 Total 46,055,665                     

0135 0500585371 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NGỌC VIỆT Số 4 ngõ 37 đƣờng Phan Long, Thôn Phan LongHuyện Đan Phƣợng 4918 67,056                            

0135 0500585371 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NGỌC VIỆT Số 4 ngõ 37 đƣờng Phan Long, Thôn Phan LongHuyện Đan Phƣợng 4931 6,613,408                       

0135 0500585371 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NGỌC VIỆT Số 4 ngõ 37 đƣờng Phan Long, Thôn Phan LongHuyện Đan Phƣợng 1052 39,375,201                     

0500586054 Total 743,181,674                   

0151 0500586054 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI Số 104 đƣờng Trần PhúHuyện Thƣờng Tín 1603 3,208,788                       

0151 0500586054 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI Số 104 đƣờng Trần PhúHuyện Thƣờng Tín 4944 368,423,606                   

0151 0500586054 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI Số 104 đƣờng Trần PhúHuyện Thƣờng Tín 3601 371,549,280                   

0500587178 Total 58,818,912                     

0153 0500587178 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ANH PHƢƠNG NAM Thôn Phú Lội,Xã Minh Quang,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4944 9,000                              

0153 0500587178 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ANH PHƢƠNG NAM Thôn Phú Lội,Xã Minh Quang,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4918 4,974,867                       

0153 0500587178 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ANH PHƢƠNG NAM Thôn Phú Lội,Xã Minh Quang,Huyện Ba Vì,Hà Nội 4254 14,389,174                     

0153 0500587178 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ANH PHƢƠNG NAM Thôn Phú Lội,Xã Minh Quang,Huyện Ba Vì,Hà Nội 1052 39,445,871                     

0500589224 Total 1,045,982,708                

0129 0500589224 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh Số 23 Trần PhúQuận Hà Đông 4268 3,500,000                       

0129 0500589224 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh Số 23 Trần PhúQuận Hà Đông 4272 12,248,152                     

0129 0500589224 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh Số 23 Trần PhúQuận Hà Đông 4254 127,436,526                   

0129 0500589224 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh Số 23 Trần PhúQuận Hà Đông 4931 288,095,578                   

0129 0500589224 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thƣơng Mại Du Lịch Đức Hạnh Số 23 Trần PhúQuận Hà Đông 1701 614,702,452                   

0500594859 Total 89,228,660                     

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 4272 591,500                          

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 4917 1,387,373                       

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 4254 1,400,000                       

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 1001 4,597,000                       

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 2863 6,000,000                       

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 2864 8,000,000                       

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 4931 12,130,440                     

0139 0500594859 Công ty cổ phần KHT Việt Nam Số 30 K92, Xã An Khánh,Huyện Hoài Đức 1701 55,122,347                     



0500600252 Total 63,314,008                     

0145 0500600252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÀ Thôn Khánh Vân, Huyện Thƣờng Tín 4272 172,401                          

0145 0500600252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÀ Thôn Khánh Vân, Huyện Thƣờng Tín 4931 1,649,946                       

0145 0500600252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÀ Thôn Khánh Vân, Huyện Thƣờng Tín 1701 6,896,982                       

0145 0500600252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÀ Thôn Khánh Vân, Huyện Thƣờng Tín 4254 8,409,780                       

0145 0500600252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÀ Thôn Khánh Vân, Huyện Thƣờng Tín 4918 11,032,981                     

0145 0500600252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÀ Thôn Khánh Vân, Huyện Thƣờng Tín 1052 35,151,918                     

0500604994 Total 15,000,750                     

0139 0500604994 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Phú Bình Km 15 + 100, quốc lộ 32, thị tứ Lai Xá, Huyện Hoài Đức 4272 1,500,750                       

0139 0500604994 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Phú Bình Km 15 + 100, quốc lộ 32, thị tứ Lai Xá, Huyện Hoài Đức 2863 2,000,000                       

0139 0500604994 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Và Thƣơng Mại Phú Bình Km 15 + 100, quốc lộ 32, thị tứ Lai Xá, Huyện Hoài Đức 4254 11,500,000                     

0600003563 Total 383,624,088                   

0156 0600003563 Công Ty TNHH Đức Phƣơng Số 50 phố Yết kiêu, Khu đô thị Hòa VƣợngThành phố Nam Định 4944 32,152,908                     

0156 0600003563 Công Ty TNHH Đức Phƣơng Số 50 phố Yết kiêu, Khu đô thị Hòa VƣợngThành phố Nam Định 3601 351,471,180                   

0600396402-001 Total 14,332,425                     

0109 0600396402-001 Chi Nhánh Công ty CP Vận Tải Hà Trƣờng Kỷ Tại Hà Nội Số nhà 951 đƣờng Giải Phóng, Quận Hoàng Mai 4944 6,300                              

0109 0600396402-001 Chi Nhánh Công ty CP Vận Tải Hà Trƣờng Kỷ Tại Hà Nội Số nhà 951 đƣờng Giải Phóng, Quận Hoàng Mai 4272 1,676,125                       

0109 0600396402-001 Chi Nhánh Công ty CP Vận Tải Hà Trƣờng Kỷ Tại Hà Nội Số nhà 951 đƣờng Giải Phóng, Quận Hoàng Mai 4254 12,650,000                     

0601141968 Total 6,615,000                       

0115 0601141968 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỨC BẢO Tầng 6, số nhà 68 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 615,000                          

0115 0601141968 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỨC BẢO Tầng 6, số nhà 68 Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 6,000,000                       

0601177883 Total 276,176,856                   

0113 0601177883 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG BMC VIỆT NAM Số nhà 37, Tổ 16, Phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 4931 28,877,455                     

0113 0601177883 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG BMC VIỆT NAM Số nhà 37, Tổ 16, Phố Chính KinhQuận Thanh Xuân 1701 247,299,401                   

0601180413 Total 15,224,626                     

0155 0601180413 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AUTO CAR Số 36A1, Tổ 24Huyện Chƣơng Mỹ 4944 642,600                          

0155 0601180413 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AUTO CAR Số 36A1, Tổ 24Huyện Chƣơng Mỹ 4918 962,722                          

0155 0601180413 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AUTO CAR Số 36A1, Tổ 24Huyện Chƣơng Mỹ 4272 1,193,850                       

0155 0601180413 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AUTO CAR Số 36A1, Tổ 24Huyện Chƣơng Mỹ 1052 2,225,454                       

0155 0601180413 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AUTO CAR Số 36A1, Tổ 24Huyện Chƣơng Mỹ 4254 4,200,000                       

0155 0601180413 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AUTO CAR Số 36A1, Tổ 24Huyện Chƣơng Mỹ 2863 6,000,000                       

0700100225-007 Total 7,830,030                       

0101 0700100225-007 Chi nhánh công ty XNK - du lịch và đầu tƣ xây dựng hà nam 581 đƣờng kim mãQuận Ba Đình 1701 900,000                          

0101 0700100225-007 Chi nhánh công ty XNK - du lịch và đầu tƣ xây dựng hà nam 581 đƣờng kim mãQuận Ba Đình 4931 906,930                          

0101 0700100225-007 Chi nhánh công ty XNK - du lịch và đầu tƣ xây dựng hà nam 581 đƣờng kim mãQuận Ba Đình 2862 3,000,000                       

0101 0700100225-007 Chi nhánh công ty XNK - du lịch và đầu tƣ xây dựng hà nam 581 đƣờng kim mãQuận Ba Đình 4944 3,023,100                       

0700514360 Total 56,085,902                     

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 4272 135,800                          

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 4944 3,117,000                       

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 4268 3,500,000                       

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 4931 5,422,300                       

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 1701 7,354,783                       

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 4918 10,206,664                     

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 4254 10,500,000                     

0109 0700514360 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Thái Số 25, tổ 17, phố Yên DuyênQuận Hoàng Mai 1052 15,849,355                     

0700524739-001 Total 8,242,800                       

0156 0700524739-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Dịch Vụ Năng Lƣợng Toàn Cầu Xanh Tại Hà NộiPhòng 16A, Tháp A, Tòa nhà Big Tower 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm 4944 2,242,800                       

0156 0700524739-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Dịch Vụ Năng Lƣợng Toàn Cầu Xanh Tại Hà NộiPhòng 16A, Tháp A, Tòa nhà Big Tower 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm 2864 6,000,000                       

0700630448 Total 1,032,417,113                

0125 0700630448 CÔNG TY CP JUTUNER Đội 3, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 2862 3,000,000                       

0125 0700630448 CÔNG TY CP JUTUNER Đội 3, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4918 30,817,412                     

0125 0700630448 CÔNG TY CP JUTUNER Đội 3, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 4931 143,432,257                   

0125 0700630448 CÔNG TY CP JUTUNER Đội 3, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 1052 149,657,205                   

0125 0700630448 CÔNG TY CP JUTUNER Đội 3, thôn Huỳnh CungHuyện Thanh Trì 1701 705,510,239                   

0700776246-001 Total 6,500,000                       

0129 0700776246-001 Chi Nhánh Tại Thành Phố Hà Nội - Công Ty Tnhh Senfood B1.1 Liền Kề 10, Ô số 22 Khu đô thị Cienco 5 Land,Phƣờng Kiến Hƣng,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 6,500,000                       



0700827363 Total 4,196,200                       

0155 0700827363 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI Xóm Sắn - Thôn Trung Cao,Xã Trung Hòa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 196,200                          

0155 0700827363 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI Xóm Sắn - Thôn Trung Cao,Xã Trung Hòa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0700831715 Total 73,497,344                     

0115 0700831715 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT Phòng 401, Tầng 4, Số 25 phố Thọ Tháp,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 8,897,333                       

0115 0700831715 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT Phòng 401, Tầng 4, Số 25 phố Thọ Tháp,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 64,600,011                     

0800281102 Total 31,161,709,884              

0101 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Lô E9 Phạm HùngQuận Thanh Xuân 4917 78,194,530                     

0101 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Lô E9 Phạm HùngQuận Thanh Xuân 1001 149,693,049                   

0101 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Lô E9 Phạm HùngQuận Thanh Xuân 4254 946,273,785                   

0101 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Lô E9 Phạm HùngQuận Thanh Xuân 4272 1,107,888,404                

0101 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Lô E9 Phạm HùngQuận Thanh Xuân 1701 6,950,523,073                

0101 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Lô E9 Phạm HùngQuận Thanh Xuân 4943 8,277,925,427                

0101 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Lô E9 Phạm HùngQuận Thanh Xuân 4931 13,651,211,616              

0800298995 Total 665,168,981                   

0101 0800298995 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

Phòng số CP1.18.03, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, s,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 4917 47,431,229                     

0101 0800298995 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

Phòng số CP1.18.03, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, s,Phƣờng Ngọc Khánh,Quận Ba 

Đình,Hà Nội 1001 617,737,752                   

0800481334-001 Total 8,333,900                       

0115 0800481334-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỮU NGHỊ Số 28 ngõ 251/8 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4944 481,200                          

0115 0800481334-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỮU NGHỊ Số 28 ngõ 251/8 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4272 1,652,700                       

0115 0800481334-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỮU NGHỊ Số 28 ngõ 251/8 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 2864 2,000,000                       

0115 0800481334-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỮU NGHỊ Số 28 ngõ 251/8 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy 4254 4,200,000                       

0801040678-001 Total 57,480,186                     

0107 0801040678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LACO TẠI HÀ NỘI Khu đào tạo liên hợp UIA , số 1, ngõ 355 đƣờng Nguyễn Văn Li, Quận Long Biên 4944 114,300                          

0107 0801040678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LACO TẠI HÀ NỘI Khu đào tạo liên hợp UIA , số 1, ngõ 355 đƣờng Nguyễn Văn Li, Quận Long Biên 2864 1,000,000                       

0107 0801040678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LACO TẠI HÀ NỘI Khu đào tạo liên hợp UIA , số 1, ngõ 355 đƣờng Nguyễn Văn Li, Quận Long Biên 4931 5,982,213                       

0107 0801040678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LACO TẠI HÀ NỘI Khu đào tạo liên hợp UIA , số 1, ngõ 355 đƣờng Nguyễn Văn Li, Quận Long Biên 1701 50,383,673                     

0801099840-001 Total 2,782,900                       

0109 0801099840-001 Văn Phòng Đại Diện - Công ty CP Forfarmers Việt Nam Số nhà 23 Ngõ 61/79 phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 282,900                          

0109 0801099840-001 Văn Phòng Đại Diện - Công ty CP Forfarmers Việt Nam Số nhà 23 Ngõ 61/79 phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 2,500,000                       

0801182908-001 Total 6,500,000                       

0156 0801182908-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hải Minh Tại Hà Nội Số 13 TT3, Khu đô thị VOV,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4254 6,500,000                       

0801212221 Total 36,010,180                     

0101 0801212221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHU CÔNG NGHIỆP KINH ĐÔ Số 349 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 4,010,180                       

0101 0801212221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KHU CÔNG NGHIỆP KINH ĐÔ Số 349 phố Vũ Tông Phan,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1015 32,000,000                     

0801352155 Total 4,195,600                       

0115 0801352155 CÔNG TY CỔ PHẦN MT VINA

Tầng 06, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Đƣờng Xuân T,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 4944 195,600                          

0115 0801352155 CÔNG TY CỔ PHẦN MT VINA

Tầng 06, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Đƣờng Xuân T,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận 

Cầu Giấy,Hà Nội 2863 4,000,000                       

0900259365 Total 77,324,098,916              

0109 0900259365 Công ty CP  Công Nghiệp Hàn Việt Nam Thôn TràngHuyện Văn Giang 1603 25,387,712                     

0109 0900259365 Công ty CP  Công Nghiệp Hàn Việt Nam Thôn TràngHuyện Văn Giang 3601 1,898,564,282                

0109 0900259365 Công ty CP  Công Nghiệp Hàn Việt Nam Thôn TràngHuyện Văn Giang 4944 23,823,601,537              

0109 0900259365 Công ty CP  Công Nghiệp Hàn Việt Nam Thôn TràngHuyện Văn Giang 1408 51,576,545,385              

0900282244 Total 3,986,500                       

0108 0900282244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH AU GROUP Tầng 4, tòa nhà BMC Hà Nội, số 5 đƣờng Mạc Thị Bƣởi 4272 486,500                          

0108 0900282244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH AU GROUP Tầng 4, tòa nhà BMC Hà Nội, số 5 đƣờng Mạc Thị Bƣởi 4254 3,500,000                       

0900619716-001 Total 237,775,164                   

0129 0900619716-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên Phòng 0912F05, Tầng 12, Tháp C, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 10, Quận Hà Đông 4944 111,900                          

0129 0900619716-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên Phòng 0912F05, Tầng 12, Tháp C, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 10, Quận Hà Đông 2864 1,000,000                       

0129 0900619716-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên Phòng 0912F05, Tầng 12, Tháp C, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 10, Quận Hà Đông 4931 12,663,264                     

0129 0900619716-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hƣng Yên Phòng 0912F05, Tầng 12, Tháp C, Tòa nhà Hồ Gƣơm Plaza, số 10, Quận Hà Đông 1701 224,000,000                   

0900619716-004 Total 70,978,013                     

0113 0900619716-004 CHI NHÁNH THANH XUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HƢNG YÊN Số 497 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4272 188,209                          



0113 0900619716-004 CHI NHÁNH THANH XUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HƢNG YÊN Số 497 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4918 436,957                          

0113 0900619716-004 CHI NHÁNH THANH XUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HƢNG YÊN Số 497 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4254 4,101,554                       

0113 0900619716-004 CHI NHÁNH THANH XUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HƢNG YÊN Số 497 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 4931 4,251,293                       

0113 0900619716-004 CHI NHÁNH THANH XUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HƢNG YÊN Số 497 đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân 1701 62,000,000                     

0900987741-002 Total 3,308,100                       

0101 0900987741-002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VENUS BÁT TRÀNG(DDKD)Lô 18A Khu Công Nghiệp Quang Minh,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 308,100                          

0101 0900987741-002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VENUS BÁT TRÀNG(DDKD)Lô 18A Khu Công Nghiệp Quang Minh,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2864 3,000,000                       

0901042213 Total 2,093,600                       

0109 0901042213 Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Võ Toàn Phát Số 5/dãy D, ngõ 319 Đƣờng Tam Trinh, Tổ 50,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 93,600                            

0109 0901042213 Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Sản Xuất Võ Toàn Phát Số 5/dãy D, ngõ 319 Đƣờng Tam Trinh, Tổ 50,Phƣờng Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2863 2,000,000                       

1000978961 Total 4,490,500                       

0111 1000978961 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPT Số 14/107B Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 990,500                          

0111 1000978961 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPT Số 14/107B Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

1001008927 Total 19,345,550                     

0111 1001008927 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dịch Vụ An Phát Đạt Số nhà 20, ngõ 45, đƣờng Nguyên HồngQuận Đống Đa 4944 922,500                          

0111 1001008927 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dịch Vụ An Phát Đạt Số nhà 20, ngõ 45, đƣờng Nguyên HồngQuận Đống Đa 4272 2,073,050                       

0111 1001008927 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dịch Vụ An Phát Đạt Số nhà 20, ngõ 45, đƣờng Nguyên HồngQuận Đống Đa 4254 7,350,000                       

0111 1001008927 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại Dịch Vụ An Phát Đạt Số nhà 20, ngõ 45, đƣờng Nguyên HồngQuận Đống Đa 2862 9,000,000                       

1001151691-001 Total 7,011,000                       

0129 1001151691-001 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Long Vinh Tại Hà Nội Số 40 LK18 Khu ĐTM Văn KhêQuận Hà Đông 4272 1,011,000                       

0129 1001151691-001 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Thƣơng Mại Long Vinh Tại Hà Nội Số 40 LK18 Khu ĐTM Văn KhêQuận Hà Đông 4254 6,000,000                       

1001185299 Total 4,477,000                       

0129 1001185299 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dƣợc Umee Lô 27 LK26 Khu đất dịch vụ giãn dân Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 477,000                          

0129 1001185299 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dƣợc Umee Lô 27 LK26 Khu đất dịch vụ giãn dân Hà Trì,Phƣờng Hà Cầu,Quận Hà Đông,Hà Nội 2863 4,000,000                       

1101987095-026 Total 15,664,500                     

0115 1101987095-026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NHÂN LỰC HÀNG KHÔNG GMB - CHI NHÁNH HÀ NỘI III30 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 164,500                          

0115 1101987095-026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NHÂN LỰC HÀNG KHÔNG GMB - CHI NHÁNH HÀ NỘI III30 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 1101987095-026 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NHÂN LỰC HÀNG KHÔNG GMB - CHI NHÁNH HÀ NỘI III30 Hồ Tùng Mậu,Phƣờng Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 14,500,000                     

1800599271-001 Total
1,219,060                       

0108 1800599271-001
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÀNG 

KHÔNG
Phòng A701 Tòa nhà 21 Tầng LiLaMa, Số 124 Minh Khai 4944

219,060                          

0108 1800599271-001
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI HÀNG 

KHÔNG
Phòng A701 Tòa nhà 21 Tầng LiLaMa, Số 124 Minh Khai 2864

1,000,000                       

2300104684-013 Total 14,847,400                     

0101 2300104684-013 CN công ty CP thƣơng mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội số 3/41, ngõ 12 trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4943 32,307                            

0101 2300104684-013 CN công ty CP thƣơng mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội số 3/41, ngõ 12 trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 2862 1,000,000                       

0101 2300104684-013 CN công ty CP thƣơng mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội số 3/41, ngõ 12 trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4944 1,007,700                       

0101 2300104684-013 CN công ty CP thƣơng mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội số 3/41, ngõ 12 trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 1701 1,084,327                       

0101 2300104684-013 CN công ty CP thƣơng mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội số 3/41, ngõ 12 trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4931 1,092,666                       

0101 2300104684-013 CN công ty CP thƣơng mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội số 3/41, ngõ 12 trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4254 4,400,000                       

0101 2300104684-013 CN công ty CP thƣơng mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội số 3/41, ngõ 12 trần Quốc HoànQuận Cầu Giấy 4272 6,230,400                       

2300293456 Total 61,062,301                     

0129 2300293456 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Số 88, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4272 118,664                          

0129 2300293456 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Số 88, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 2862 3,000,000                       

0129 2300293456 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Số 88, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4254 10,318,630                     

0129 2300293456 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Số 88, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 4918 14,351,042                     

0129 2300293456 Công Ty Cổ Phần  Thƣơng Mại Và Sản Xuất Hà Linh. Số 88, đƣờng Lê Trọng TấnQuận Hà Đông 1052 33,273,965                     

2300535151-001 Total 9,385,040                       

0107 2300535151-001 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HƢNG Tầng G, tòa nhà Ruby City - CT1, đƣờng Lƣu Khánh ĐàmQuận Long Biên 4944 943,500                          

0107 2300535151-001 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HƢNG Tầng G, tòa nhà Ruby City - CT1, đƣờng Lƣu Khánh ĐàmQuận Long Biên 2864 2,000,000                       

0107 2300535151-001 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HƢNG Tầng G, tòa nhà Ruby City - CT1, đƣờng Lƣu Khánh ĐàmQuận Long Biên 4254 3,220,000                       

0107 2300535151-001 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HƢNG Tầng G, tòa nhà Ruby City - CT1, đƣờng Lƣu Khánh ĐàmQuận Long Biên 4272 3,221,540                       

2300614491 Total 2,665,521,370                

0127 2300614491 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÁT Khu 5, thôn Nại ChâuHuyện Mê Linh 4931 312,371,880                   



0127 2300614491 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÁT Khu 5, thôn Nại ChâuHuyện Mê Linh 1701 2,353,149,490                

2300895757 Total 14,390,175                     

0111 2300895757 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 236 HÀ NỘI Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 4272 421,575                          

0111 2300895757 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 236 HÀ NỘI Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 4944 2,118,600                       

0111 2300895757 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 236 HÀ NỘI Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 4254 3,850,000                       

0111 2300895757 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 236 HÀ NỘI Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 2863 8,000,000                       

2300937911-002 Total 3,425,100                       

0157 2300937911-002 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH TRASUCO Số 3 ngõ 641 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 4944 425,100                          

0157 2300937911-002 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH TRASUCO Số 3 ngõ 641 đƣờng Phạm Văn Đồng,Phƣờng Cổ Nhuế 1,Quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2864 3,000,000                       

2300951112-001 Total 4,440,450                       

0111 2300951112-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI HƢƠNG QUÊ TẠI HÀ NỘISố 160 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 590,450                          

0111 2300951112-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI HƢƠNG QUÊ TẠI HÀ NỘISố 160 Tôn Đức Thắng,Phƣờng Hàng Bột,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,850,000                       

2301024664 Total 1,792,343,575                

0119 2301024664 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI H&L Xóm 3, thôn Lƣơng QuyHuyện Đông Anh 4917 1,536,319                       

0119 2301024664 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI H&L Xóm 3, thôn Lƣơng QuyHuyện Đông Anh 4931 213,151,554                   

0119 2301024664 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI H&L Xóm 3, thôn Lƣơng QuyHuyện Đông Anh 1701 1,577,655,702                

2301105137 Total 5,149,867                       

0117 2301105137 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM thôn Thu Thủy,Xã Xuân Thu,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 557,395                          

0117 2301105137 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM thôn Thu Thủy,Xã Xuân Thu,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0117 2301105137 CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM thôn Thu Thủy,Xã Xuân Thu,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 2,592,472                       

2301142259 Total 7,114,225                       

0111 2301142259 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ TCM Số 24, ngõ 25 Võ Văn Dũng,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 1,329,107                       

0111 2301142259 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ TCM Số 24, ngõ 25 Võ Văn Dũng,Phƣờng ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 5,785,118                       

2301214305 Total 5,500,000                       

0107 2301214305 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ORBIT WORLD Số 1 ngõ 97 phố Đức Giang, tổ 26,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0107 2301214305 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ORBIT WORLD Số 1 ngõ 97 phố Đức Giang, tổ 26,Phƣờng Đức Giang,Quận Long Biên,Hà Nội 4254 3,500,000                       

2400618901-002 Total 35,417,234                     

0101 2400618901-002 CÔNG TY TNHH TL TRUNG VIỆT - CHI NHÁNH NGUYÊN KHÊ Lô đất số CN6 tại KCN vừa và nhỏ xã Nguyên Khê,Xã Nguyên Khê,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4931 2,807,682                       

0101 2400618901-002 CÔNG TY TNHH TL TRUNG VIỆT - CHI NHÁNH NGUYÊN KHÊ Lô đất số CN6 tại KCN vừa và nhỏ xã Nguyên Khê,Xã Nguyên Khê,Huyện Đông Anh,Hà Nội 1701 32,609,552                     

2400744737-002 Total 137,549,631                   

0113 2400744737-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NISOKA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Số 142 đƣờng Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 4918 301,934                          

0113 2400744737-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NISOKA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Số 142 đƣờng Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 1052 2,441,289                       

0113 2400744737-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NISOKA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Số 142 đƣờng Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 4931 4,601,684                       

0113 2400744737-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NISOKA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Số 142 đƣờng Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân 1701 130,204,724                   

2400783983 Total 180,173,498                   

0156 2400783983 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Tân An Số 61 phố Thiên HiềnQuận Nam Từ Liêm 4918 6,844                              

0156 2400783983 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Tân An Số 61 phố Thiên HiềnQuận Nam Từ Liêm 4917 20,667,435                     

0156 2400783983 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Tân An Số 61 phố Thiên HiềnQuận Nam Từ Liêm 4931 22,824,543                     

0156 2400783983 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Tân An Số 61 phố Thiên HiềnQuận Nam Từ Liêm 1701 67,114,676                     

0156 2400783983 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng Tân An Số 61 phố Thiên HiềnQuận Nam Từ Liêm 1001 69,560,000                     

2400817858 Total 5,108,400                       

0101 2400817858 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BELL EURO Số 32 ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 608,400                          

0101 2400817858 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BELL EURO Số 32 ngõ 203 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 4,500,000                       

2400848045-001 Total 4,495,140                       

0111 2400848045-001 CÔNG TY TNHH CÂY XANH HOÀNG AN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 108 ngõ 119 Hồ Đắc Di,Phƣờng Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 4,495,140                       

2500201741 Total 927,475,172                   

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 4918 88,849                            

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 1603 1,424,660                       

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 4272 2,706,000                       

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 1601 7,332,602                       

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 4254 19,000,000                     

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 4944 125,382,294                   

0127 2500201741 Công ty cổ phần xây dựng Phƣơng Huy Khu 7, xã  Tiền phongHuyện Mê Linh 3601 768,040,767                   

2500218061 Total 583,308,641                   



0127 2500218061 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MẠNH ĐOAN "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MẠNH ĐOAN, CÓThôn Thanh Vân, xã Thanh LâmHuyện Mê Linh 3601 236,607,575                   

0127 2500218061 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MẠNH ĐOAN "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MẠNH ĐOAN, CÓThôn Thanh Vân, xã Thanh LâmHuyện Mê Linh 4944 346,701,066                   

2500220984 Total 8,310,102,732                

0127 2500220984 Công ty TNHH Thành Đồng Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 1603 432,071                          

0127 2500220984 Công ty TNHH Thành Đồng Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4917 893,690                          

0127 2500220984 Công ty TNHH Thành Đồng Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4272 1,148,700                       

0127 2500220984 Công ty TNHH Thành Đồng Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 2863 14,000,000                     

0127 2500220984 Công ty TNHH Thành Đồng Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 4944 2,585,997,802                

0127 2500220984 Công ty TNHH Thành Đồng Khu 7, phố Yên, xã Tiền PhongHuyện Mê Linh 3601 5,707,630,469                

2500223456 Total 25,057,896                     

0127 2500223456 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO MAI Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4944 455,540                          

0127 2500223456 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO MAI Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 1601 7,415,077                       

0127 2500223456 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO MAI Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 1052 17,187,279                     

2500233542 Total 3,937,684,014                

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 3601 2,704,800                       

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 1603 5,292,000                       

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 4931 6,354,433                       

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 2801 128,204,664                   

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 4944 330,251,599                   

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 4272 344,163,422                   

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 4254 411,577,172                   

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 4918 1,329,977,332                

0127 2500233542 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Tổ dân phố số 4Huyện Mê Linh 1053 1,379,158,592                

2500234747 Total 3,961,451,232                

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 4943 2,817,766                       

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 1601 4,049,641                       

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 4272 6,014,294                       

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 4254 6,925,319                       

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 4918 34,211,911                     

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 1052 58,521,832                     

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 4944 941,921,411                   

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 4931 1,102,566,060                

0127 2500234747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TAM SƠN Km 1 đƣờng 301Huyện Mê Linh 1701 1,804,422,998                

2500243692 Total 1,414,268,339                

0127 2500243692 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ NGỌC DIỆP Tổ 7Huyện Mê Linh 1603 16,570,980                     

0127 2500243692 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ NGỌC DIỆP Tổ 7Huyện Mê Linh 4944 28,816,041                     

0127 2500243692 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ NGỌC DIỆP Tổ 7Huyện Mê Linh 3601 1,368,881,318                

2500252009 Total 11,418,950                     

0127 2500252009 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH,Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4944 18,950                            

0127 2500252009 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH,Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4272 900,000                          

0127 2500252009 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI NHẬT MINH,Thôn Yên NhânHuyện Mê Linh 4254 10,500,000                     

2500271234 Total 3,504,500                       

0127 2500271234 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Bình Ngọc Xóm 1, thôn Nại Châu,Xã Chu Phan,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 4,500                              

0127 2500271234 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Bình Ngọc Xóm 1, thôn Nại Châu,Xã Chu Phan,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

2500274757 Total 3,821,529,840                

0101 2500274757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIA RƢỢU ERESSON Lô 46, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 1754 4,096,970                       

0127 2500274757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIA RƢỢU ERESSON Lô 46, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 1603 36,129,804                     

0101 2500274757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIA RƢỢU ERESSON Lô 46, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 1701 80,000,000                     

0101 2500274757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIA RƢỢU ERESSON Lô 46, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4931 87,041,499                     

0101 2500274757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIA RƢỢU ERESSON Lô 46, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4934 92,101,975                     

0127 2500274757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIA RƢỢU ERESSON Lô 46, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 4944 258,187,628                   

0127 2500274757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIA RƢỢU ERESSON Lô 46, khu công nghiệp Quang MinhHuyện Mê Linh 3601 3,263,971,964                

2500276634 Total 19,171,267,806              

0127 2500276634 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOGI VIỆT NAM Số 2 ngõ 31 đƣờng Cầu Diễn, Nam Từ Liêm 4944 1,795,231,720                

0127 2500276634 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOGI VIỆT NAM Số 2 ngõ 31 đƣờng Cầu Diễn, Nam Từ Liêm 3601 17,376,036,086              

2500281264 Total 84,388,995                     

0127 2500281264 Công Ty TNHH B&T Km 9, đƣờng Cao Tốc Thăng Long Nội BàiHuyện Mê Linh 4931 253,392                          



0127 2500281264 Công Ty TNHH B&T Km 9, đƣờng Cao Tốc Thăng Long Nội BàiHuyện Mê Linh 3601 84,135,603                     

2500288894 Total 427,618,138                   

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 4944 615,000                          

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 4918 1,039,222                       

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 4254 1,400,000                       

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 4272 1,428,377                       

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 4268 3,500,000                       

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 1052 6,786,721                       

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 2863 8,000,000                       

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 4931 61,768,018                     

0127 2500288894 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÂN BẮC ĐÔ Tổ dân phố số 2Huyện Mê Linh 1701 343,080,800                   

2500292160 Total 15,131,640                     

0101 2500292160 Công ty cổ phần NORRON Việt Nam Thị trấn Quang Minh,,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 922,500                          

0101 2500292160 Công ty cổ phần NORRON Việt Nam Thị trấn Quang Minh,,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 1,049,140                       

0101 2500292160 Công ty cổ phần NORRON Việt Nam Thị trấn Quang Minh,,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 4,160,000                       

0101 2500292160 Công ty cổ phần NORRON Việt Nam Thị trấn Quang Minh,,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2862 9,000,000                       

2500294464 Total 37,700,924,707              

0127 2500294464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 18

Tòa nhà LICOGI 18, Km số 9, đƣờng Cao tốc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê 

Linh,Hà Nội 4917 41,259                            

0127 2500294464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 18

Tòa nhà LICOGI 18, Km số 9, đƣờng Cao tốc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê 

Linh,Hà Nội 4944 4,796,448                       

0127 2500294464 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 18

Tòa nhà LICOGI 18, Km số 9, đƣờng Cao tốc Thăng Long Nội Bài,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê 

Linh,Hà Nội 1408 37,696,087,000              

2500296285 Total 9,142,556,397                

0127 2500296285 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK CÓ GCN ĐKKDSố 27, lô 3, khu công nghiệp Quang Minh IIHuyện Mê Linh 1603 127,293,264                   

0127 2500296285 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK CÓ GCN ĐKKDSố 27, lô 3, khu công nghiệp Quang Minh IIHuyện Mê Linh 3601 1,268,623,354                

0127 2500296285 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK CÓ GCN ĐKKDSố 27, lô 3, khu công nghiệp Quang Minh IIHuyện Mê Linh 4944 3,008,829,779                

0127 2500296285 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK "CHUYỂN TỪ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN PACK CÓ GCN ĐKKDSố 27, lô 3, khu công nghiệp Quang Minh IIHuyện Mê Linh 3649 4,737,810,000                

2500304433 Total 4,531,000                       

0127 2500304433 Công ty TNHH ngũ phúc lâm môn Tiến Thịnh Khu 4 Yên thị xã Tiến thịnh,Xã Tiến Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 1,031,000                       

0127 2500304433 Công ty TNHH ngũ phúc lâm môn Tiến Thịnh Khu 4 Yên thị xã Tiến thịnh,Xã Tiến Thịnh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

2500378227-001 Total 11,605,350                     

0127 2500378227-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC ANThôn Đƣờng 23Huyện Mê Linh 4944 77,350                            

0127 2500378227-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC ANThôn Đƣờng 23Huyện Mê Linh 4272 528,000                          

0127 2500378227-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHÖC ANThôn Đƣờng 23Huyện Mê Linh 4254 11,000,000                     

2500519421 Total 9,412,168                       

0157 2500519421 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ IWORK Diện tích thƣơng mại A6-10 tại dự án An Bình City - Khu đô tQuận Bắc Từ Liêm 4944 280,064                          

0157 2500519421 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ IWORK Diện tích thƣơng mại A6-10 tại dự án An Bình City - Khu đô tQuận Bắc Từ Liêm 2862 2,632,104                       

0157 2500519421 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ IWORK Diện tích thƣơng mại A6-10 tại dự án An Bình City - Khu đô tQuận Bắc Từ Liêm 4254 6,500,000                       

2500561222 Total 13,307,611                     

0101 2500561222 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY TOÀN Tầng 2, Số 19, ngõ 71/14, phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 129,869                          

0101 2500561222 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY TOÀN Tầng 2, Số 19, ngõ 71/14, phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 320,314                          

0101 2500561222 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY TOÀN Tầng 2, Số 19, ngõ 71/14, phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4931 369,822                          

0101 2500561222 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY TOÀN Tầng 2, Số 19, ngõ 71/14, phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 5,702,524                       

0101 2500561222 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY TOÀN Tầng 2, Số 19, ngõ 71/14, phố Hoàng Văn Thái,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1701 6,785,082                       

2500615894-001 Total 4,341,950                       

0101 2500615894-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN PHÖC SƠN 261 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 4944 841,950                          

0101 2500615894-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN PHÖC SƠN 261 đƣờng Phạm Văn ĐồngQuận Bắc Từ Liêm 2864 3,500,000                       

2500640795 Total 110,086,561                   

0155 2500640795 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG DƢƠNG Thôn Quyết TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 4918 190,277                          

0155 2500640795 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG DƢƠNG Thôn Quyết TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,413,118                       

0155 2500640795 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG DƢƠNG Thôn Quyết TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 2863 2,000,000                       



0155 2500640795 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG DƢƠNG Thôn Quyết TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 4934 10,483,315                     

0155 2500640795 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI HẰNG DƢƠNG Thôn Quyết TiếnHuyện Chƣơng Mỹ 1755 95,999,851                     

2500675942-002 Total 13,908,927                     

0101 2500675942-002 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BĐS ĐẠI PHÁT TẠI HÀ NỘITầng 3 tòa nhà FAFIM, số 19 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 4,500                              

0101 2500675942-002 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BĐS ĐẠI PHÁT TẠI HÀ NỘITầng 3 tòa nhà FAFIM, số 19 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4917 937,508                          

0101 2500675942-002 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BĐS ĐẠI PHÁT TẠI HÀ NỘITầng 3 tòa nhà FAFIM, số 19 đƣờng Nguyễn Trãi,Phƣờng Khƣơng Trung,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 1001 12,966,919                     

2600104283-008 Total 12,756,151                     

0101 2600104283-008 Công ty khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng hà Nội xã thuỵ PhƣơngHuyện Từ Liêm 2862 1,000,000                       

0101 2600104283-008 Công ty khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng hà Nội xã thuỵ PhƣơngHuyện Từ Liêm 4944 1,023,000                       

0101 2600104283-008 Công ty khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng hà Nội xã thuỵ PhƣơngHuyện Từ Liêm 4254 4,396,129                       

0101 2600104283-008 Công ty khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng hà Nội xã thuỵ PhƣơngHuyện Từ Liêm 4272 6,337,022                       

2600104526 Total 1,968,044,780                

0101 2600104526 CÔNG TY CỔ PHẦN  LILAMA 3 Số 86, đƣờng Tân Xuân, Quận Bắc Từ Liêm 4917 4,579,804                       

0101 2600104526 CÔNG TY CỔ PHẦN  LILAMA 3 Số 86, đƣờng Tân Xuân, Quận Bắc Từ Liêm 1001 11,832,513                     

0101 2600104526 CÔNG TY CỔ PHẦN  LILAMA 3 Số 86, đƣờng Tân Xuân, Quận Bắc Từ Liêm 4931 47,372,980                     

0101 2600104526 CÔNG TY CỔ PHẦN  LILAMA 3 Số 86, đƣờng Tân Xuân, Quận Bắc Từ Liêm 1701 1,904,259,483                

2600104741 Total 5,410,658,373                

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4944 423,000                          

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4268 3,500,000                       

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4917 17,174,534                     

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4254 228,398,518                   

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4272 265,401,670                   

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4943 402,763,089                   

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4918 534,006,608                   

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 1052 756,006,263                   

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 4931 1,563,425,461                

0101 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 Số 12 ngõ 44 Thôn Thƣợng PhúcHuyện Thanh Trì 1701 1,639,559,230                

2600166836-001 Total 142,518,915                   

0111 2600166836-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BỘ PHÖ THỌ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 118, ngõ 165 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 10,702,543                     

0111 2600166836-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BỘ PHÖ THỌ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 118, ngõ 165 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 4918 12,480,562                     

0111 2600166836-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BỘ PHÖ THỌ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 118, ngõ 165 phố Chùa Bộc,Phƣờng Trung Liệt,Quận Đống Đa,Hà Nội 1701 119,335,810                   

2600506264 Total 14,539,120                     

0111 2600506264 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT SƠN Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 4272 667,520                          

0111 2600506264 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT SƠN Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 4254 1,120,000                       

0111 2600506264 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT SƠN Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 4944 2,751,600                       

0111 2600506264 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT SƠN Số 23, Tổ 3Quận Đống Đa 2863 10,000,000                     

2600727425 Total 6,881,179                       

0113 2600727425 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ACG Số 32 tổ 2 cụm 5,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4918 182,179                          

0113 2600727425 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ACG Số 32 tổ 2 cụm 5,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 699,000                          

0113 2600727425 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ACG Số 32 tổ 2 cụm 5,Phƣờng Khƣơng Đình,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 6,000,000                       

2800589268-001 Total 5,598,100                       

0111 2800589268-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI LÂM VŨ - CHI NHÁNH HÀ NỘISố 7, ngõ 43, phố Chùa Bộc,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 98,100                            

0111 2800589268-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI LÂM VŨ - CHI NHÁNH HÀ NỘISố 7, ngõ 43, phố Chùa Bộc,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0111 2800589268-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI LÂM VŨ - CHI NHÁNH HÀ NỘISố 7, ngõ 43, phố Chùa Bộc,Phƣờng Quang Trung,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 3,500,000                       

2800754507-002 Total 62,061,375                     

0156 2800754507-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dũng Lân - Hải Châu Số nhà 38, khu tái định cƣ Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4944 542,700                          

0156 2800754507-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dũng Lân - Hải Châu Số nhà 38, khu tái định cƣ Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 2864 1,000,000                       

0156 2800754507-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dũng Lân - Hải Châu Số nhà 38, khu tái định cƣ Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 4931 25,544,068                     

0156 2800754507-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dũng Lân - Hải Châu Số nhà 38, khu tái định cƣ Mễ Trì HạQuận Nam Từ Liêm 1701 34,974,607                     

2800831737-002 Total 1,016,100                       

0109 2800831737-002 Chi Nhánh Công ty TNHH Thế Sơn Tại Hà Nội Số nhà 33, Khu tập thể XN 492, Tổ 12,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 16,100                            

0109 2800831737-002 Chi Nhánh Công ty TNHH Thế Sơn Tại Hà Nội Số nhà 33, Khu tập thể XN 492, Tổ 12,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,000,000                       

2801136327-001 Total 211,316,694                   

0113 2801136327-001 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VIS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 35 ngách 85 ngõ 211 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4944 73,200                            



0113 2801136327-001 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VIS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 35 ngách 85 ngõ 211 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4931 1,841,345                       

0113 2801136327-001 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VIS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 35 ngách 85 ngõ 211 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4272 2,722,356                       

0113 2801136327-001 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VIS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 35 ngách 85 ngõ 211 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4918 23,066,532                     

0113 2801136327-001 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VIS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 35 ngách 85 ngõ 211 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 4254 23,930,583                     

0113 2801136327-001 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VIS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 35 ngách 85 ngõ 211 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 1701 40,029,764                     

0113 2801136327-001 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VIS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 35 ngách 85 ngõ 211 phố Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân 1052 119,652,914                   

2801616394-002 Total 7,350,000                       

0111 2801616394-002 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI SAO VIỆTSố 35 ngõ 28 Nguyên Hồng,Phƣờng Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 7,350,000                       

2801954185-001 Total 3,500,000                       

0115 2801954185-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI LAM SƠN TẠI HÀ NỘISố 96 Đƣờng Vũ Phạm Hàm,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4268 3,500,000                       

2802270364 Total 39,225,656                     

0101 2802270364 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU.TCS Số nhà 06, ngõ 1 đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4931 829,237                          

0101 2802270364 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU.TCS Số nhà 06, ngõ 1 đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 3,441,375                       

0101 2802270364 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU.TCS Số nhà 06, ngõ 1 đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,805,044                     

0101 2802270364 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU.TCS Số nhà 06, ngõ 1 đƣờng Phạm Tuấn Tài,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 24,150,000                     

2802275387 Total 3,293,200                       

0111 2802275387 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DƢỢC THIỆN MINH ĐĂNG P4, hẻm 222/16/1, đƣờng Lê Duẩn,Phƣờng Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 293,200                          

0111 2802275387 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DƢỢC THIỆN MINH ĐĂNG P4, hẻm 222/16/1, đƣờng Lê Duẩn,Phƣờng Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 3,000,000                       

2802533574-004 Total 21,402,892                     

0111 2802533574-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀNG MINHSố 68 Phƣơng MaiQuận Đống Đa 2864 1,000,000                       

0111 2802533574-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀNG MINHSố 68 Phƣơng MaiQuận Đống Đa 4931 2,063,213                       

0111 2802533574-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI HOÀNG MINHSố 68 Phƣơng MaiQuận Đống Đa 1701 18,339,679                     

2802596133 Total 229,004,885                   

0101 2802596133 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LAM SƠN Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4272 1,849,235                       

0101 2802596133 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LAM SƠN Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4254 45,103,293                     

0101 2802596133 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LAM SƠN Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 4918 56,535,894                     

0101 2802596133 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LAM SƠN Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đƣờng Lê Đức ThọQuận Nam Từ Liêm 1052 125,516,463                   

2802853937 Total 12,851,350                     

0156 2802853937 Công Ty Cổ Phần Edu Progression Số 51/402 Đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4272 88,550                            

0156 2802853937 Công Ty Cổ Phần Edu Progression Số 51/402 Đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4944 112,800                          

0156 2802853937 Công Ty Cổ Phần Edu Progression Số 51/402 Đƣờng Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm 4254 12,650,000                     

2803031094 Total 55,395,440                     

0115 2803031094 CÔNG TY TNHH GỖ NHẤT THÀNH Số 2 ngõ 1/20 tổ 16, đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 1,000,000                       

0115 2803031094 CÔNG TY TNHH GỖ NHẤT THÀNH Số 2 ngõ 1/20 tổ 16, đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 2803031094 CÔNG TY TNHH GỖ NHẤT THÀNH Số 2 ngõ 1/20 tổ 16, đƣờng Võ Chí Công,Phƣờng Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 52,395,440                     

2900324307 Total 10,457,597,113              

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2863 2,000,000                       

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1001 6,165,962                       

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4917 6,697,457                       

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4944 25,760,400                     

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4272 27,497,470                     

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4254 27,860,000                     

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 2862 38,000,000                     

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1052 152,867,629                   

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4918 169,362,136                   

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4943 2,861,577,950                

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 1701 3,389,931,879                

0101 2900324307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 Km 9, đƣờng Hồ Tùng MậuQuận Cầu Giấy 4931 3,749,876,230                

2900324307-002 Total 332,421,034                   

0101 2900324307-002 Xí nghiệp xây dựng công trình 1- CN công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng công trình giao thông 874Km9, đƣờng Hồ Tùng Mậu,p.Mai DịchQuận Cầu Giấy 1701 108,722,743                   

0101 2900324307-002 Xí nghiệp xây dựng công trình 1- CN công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng công trình giao thông 874Km9, đƣờng Hồ Tùng Mậu,p.Mai DịchQuận Cầu Giấy 4943 109,050,121                   

0101 2900324307-002 Xí nghiệp xây dựng công trình 1- CN công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng công trình giao thông 874Km9, đƣờng Hồ Tùng Mậu,p.Mai DịchQuận Cầu Giấy 4931 114,648,170                   

2900325420 Total 19,134,182,586              

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 2863 16,000,000                     

0113 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1603 32,216,652                     

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 57,175,988                     

0113 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4944 89,474,604                     



0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4917 412,286,965                   

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1001 419,072,501                   

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4254 454,860,175                   

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4272 669,703,010                   

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1052 846,803,696                   

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4918 850,680,400                   

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4943 2,384,903,071                

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 1701 6,434,168,246                

0101 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875 324 đƣờng Khƣơng ĐìnhQuận Thanh Xuân 4931 6,466,837,278                

2900438512-001 Total 4,612,465                       

0115 2900438512-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - CƠ KHÍ - ĐIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ COMEECOSố 68, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 152,100                          

0115 2900438512-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - CƠ KHÍ - ĐIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ COMEECOSố 68, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4917 195,936                          

0115 2900438512-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - CƠ KHÍ - ĐIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ COMEECOSố 68, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0115 2900438512-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI - XÂY DỰNG - CƠ KHÍ - ĐIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ COMEECOSố 68, phố Trần Thái Tông,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 2,264,429                       

2900833128-002 Total 1,058,500                       

0156 2900833128-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Hòa Anh Số 96 Phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 58,500                            

0156 2900833128-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Hòa Anh Số 96 Phố Miếu Đầm,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 1,000,000                       

2901400670-002 Total 5,377,350                       

0156 2901400670-002 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty Cp Truyền Thông Sức Khỏe Việt Nam Số 1 lô 3.5 ngõ 34 phố Nguyễn Hoàng, Quận Nam Từ Liêm 4944 107,400                          

0156 2901400670-002 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty Cp Truyền Thông Sức Khỏe Việt Nam Số 1 lô 3.5 ngõ 34 phố Nguyễn Hoàng, Quận Nam Từ Liêm 4272 369,950                          

0156 2901400670-002 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty Cp Truyền Thông Sức Khỏe Việt Nam Số 1 lô 3.5 ngõ 34 phố Nguyễn Hoàng, Quận Nam Từ Liêm 4254 4,900,000                       

2902057791-001 Total 3,379,200                       

0156 2902057791-001 Cơ Khí Sinh Lực (Ddkd) Số 08, ngõ 193/201, phố Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4944 379,200                          

0156 2902057791-001 Cơ Khí Sinh Lực (Ddkd) Số 08, ngõ 193/201, phố Cầu Cốc,Phƣờng Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2864 3,000,000                       

2902065432-001 Total 1,573,350                       

0109 2902065432-001 Văn Phòng Đại Diện Công ty TNHH Bắc Sơn Nghệ An Tại Hà Nội Số 2, ngách 25/51 phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 4944 73,350                            

0109 2902065432-001 Văn Phòng Đại Diện Công ty TNHH Bắc Sơn Nghệ An Tại Hà Nội Số 2, ngách 25/51 phố Bằng Liệt,Phƣờng Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội 2864 1,500,000                       

3000413203-001 Total 9,546,400                       

0156 3000413203-001 Văn Phòng Đại Diện - Công Ty TNHH Dũng Minh Số 170 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm 4944 2,546,400                       

0156 3000413203-001 Văn Phòng Đại Diện - Công Ty TNHH Dũng Minh Số 170 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm 2864 7,000,000                       

3100385398-001 Total 13,333,400                     

0113 3100385398-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HƢNG Số 59, phố Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân 4944 1,602,900                       

0113 3100385398-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HƢNG Số 59, phố Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân 4272 2,530,500                       

0113 3100385398-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HƢNG Số 59, phố Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân 4254 4,200,000                       

0113 3100385398-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HƢNG Số 59, phố Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân 2864 5,000,000                       

3200042517-002 Total 28,495,600                     

0101 3200042517-002 Chi nhánh công ty XNK quảng trị Số3 ngách 91/6  Nguyễn Văn TrỗiQuận Đống Đa 2862 2,000,000                       

0101 3200042517-002 Chi nhánh công ty XNK quảng trị Số3 ngách 91/6  Nguyễn Văn TrỗiQuận Đống Đa 4943 4,880,200                       

0101 3200042517-002 Chi nhánh công ty XNK quảng trị Số3 ngách 91/6  Nguyễn Văn TrỗiQuận Đống Đa 4949 6,000,000                       

0101 3200042517-002 Chi nhánh công ty XNK quảng trị Số3 ngách 91/6  Nguyễn Văn TrỗiQuận Đống Đa 4944 7,615,400                       

0101 3200042517-002 Chi nhánh công ty XNK quảng trị Số3 ngách 91/6  Nguyễn Văn TrỗiQuận Đống Đa 2864 8,000,000                       

3301060086-017 Total 68,652,959                     

0157 3301060086-017 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÕ CHƠI VÀNG TẠI HÀ NỘILô B11-22-33, tầng B1 – TTTM Vincom Plaza Bắc Từ Liêm, Số 23Quận Bắc Từ Liêm 4944 367,200                          

0157 3301060086-017 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÕ CHƠI VÀNG TẠI HÀ NỘILô B11-22-33, tầng B1 – TTTM Vincom Plaza Bắc Từ Liêm, Số 23Quận Bắc Từ Liêm 2864 3,000,000                       

0157 3301060086-017 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÕ CHƠI VÀNG TẠI HÀ NỘILô B11-22-33, tầng B1 – TTTM Vincom Plaza Bắc Từ Liêm, Số 23Quận Bắc Từ Liêm 4931 17,057,845                     

0157 3301060086-017 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÕ CHƠI VÀNG TẠI HÀ NỘILô B11-22-33, tầng B1 – TTTM Vincom Plaza Bắc Từ Liêm, Số 23Quận Bắc Từ Liêm 1701 48,227,914                     

3500101717-011 Total 122,993,622                   

0101 3500101717-011 Chi nhánh công ty thƣơng mại & dịch vụ tỉnh bà rịa- Vũng Tàu Số 164 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân BắcQuận Đống Đa 2862 3,000,000                       

0101 3500101717-011 Chi nhánh công ty thƣơng mại & dịch vụ tỉnh bà rịa- Vũng Tàu Số 164 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân BắcQuận Đống Đa 4944 3,268,800                       

0101 3500101717-011 Chi nhánh công ty thƣơng mại & dịch vụ tỉnh bà rịa- Vũng Tàu Số 164 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân BắcQuận Đống Đa 1701 33,138,787                     

0101 3500101717-011 Chi nhánh công ty thƣơng mại & dịch vụ tỉnh bà rịa- Vũng Tàu Số 164 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân BắcQuận Đống Đa 4931 36,108,032                     

0101 3500101717-011 Chi nhánh công ty thƣơng mại & dịch vụ tỉnh bà rịa- Vũng Tàu Số 164 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân BắcQuận Đống Đa 4943 47,478,003                     

3601026110-001 Total 3,627,800                       



0127 3601026110-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Vi Trác Long Bình Tổ 7,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4944 627,800                          

0127 3601026110-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Vi Trác Long Bình Tổ 7,Thị trấn Quang Minh,Huyện Mê Linh,Hà Nội 2864 3,000,000                       

3702517468-002 Total 227,741,128                   

0101 3702517468-002 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẢNH QUAN NHẬT ÁNH - CHI NHÁNH HÀ NỘIThôn 7Huyện Quốc Oai 4931 285,595                          

0101 3702517468-002 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẢNH QUAN NHẬT ÁNH - CHI NHÁNH HÀ NỘIThôn 7Huyện Quốc Oai 4272 3,564,000                       

0101 3702517468-002 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẢNH QUAN NHẬT ÁNH - CHI NHÁNH HÀ NỘIThôn 7Huyện Quốc Oai 4254 21,500,000                     

0101 3702517468-002 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẢNH QUAN NHẬT ÁNH - CHI NHÁNH HÀ NỘIThôn 7Huyện Quốc Oai 1701 202,391,533                   

3702822969-001 Total 5,919,900                       

0115 3702822969-001 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ T VÀ T - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 4 ngõ 79 ngách 157 Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,719,900                       

0115 3702822969-001 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ T VÀ T - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 4 ngõ 79 ngách 157 Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 4,200,000                       

3801195268-002 Total 3,500,000                       

0119 3801195268-002 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN CAO SU THUẬN PHÖ – CHI NHÁNH HÀ NỘIXóm Thố,Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh,Hà Nội 4254 3,500,000                       

4001124083-001 Total 4,668,250                       

0111 4001124083-001 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRONG NƢỚC & QUỐC TẾ SAO PHƢƠNG NAMSố 2 ngách 25 ngõ 14 phố Pháo đài láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 668,250                          

0111 4001124083-001 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRONG NƢỚC & QUỐC TẾ SAO PHƢƠNG NAMSố 2 ngách 25 ngõ 14 phố Pháo đài láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2864 4,000,000                       

4001224426 Total 89,125,740                     

0155 4001224426 CÔNG TY TNHH XNK PHÖ ĐẠI Thôn Chúc LýHuyện Chƣơng Mỹ 4272 101,500                          

0155 4001224426 CÔNG TY TNHH XNK PHÖ ĐẠI Thôn Chúc LýHuyện Chƣơng Mỹ 1052 273,921                          

0155 4001224426 CÔNG TY TNHH XNK PHÖ ĐẠI Thôn Chúc LýHuyện Chƣơng Mỹ 4931 454,967                          

0155 4001224426 CÔNG TY TNHH XNK PHÖ ĐẠI Thôn Chúc LýHuyện Chƣơng Mỹ 4268 3,500,000                       

0155 4001224426 CÔNG TY TNHH XNK PHÖ ĐẠI Thôn Chúc LýHuyện Chƣơng Mỹ 2863 4,000,000                       

0155 4001224426 CÔNG TY TNHH XNK PHÖ ĐẠI Thôn Chúc LýHuyện Chƣơng Mỹ 4934 7,045,692                       

0155 4001224426 CÔNG TY TNHH XNK PHÖ ĐẠI Thôn Chúc LýHuyện Chƣơng Mỹ 1755 73,749,660                     

4100258786-004 Total 3,882,000                       

0101 4100258786-004 Chi nhánh công ty đá ốp lát và xây dựng 1170 đƣờng Láng, Phƣờng Láng Thƣợng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4944 1,882,000                       

0101 4100258786-004 Chi nhánh công ty đá ốp lát và xây dựng 1170 đƣờng Láng, Phƣờng Láng Thƣợng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 2862 2,000,000                       

4100259370-005 Total 13,139,000                     

0101 4100259370-005 Xí nghiệp tƣ vấn xây dựng - chi nhánh cty TNHH 1 TV 508 Số 579 Kim ngƣuQuận Hai Bà Trƣng 4272 4,739,000                       

0101 4100259370-005 Xí nghiệp tƣ vấn xây dựng - chi nhánh cty TNHH 1 TV 508 Số 579 Kim ngƣuQuận Hai Bà Trƣng 4254 8,400,000                       

4100259370-010 Total 4,832,100                       

0101 4100259370-010 Xí nghiệp dịch vụ công trình - chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên 508 khu đô thị mới CIENCO 5, xã tiền phong,,Huyện Mê Linh,Hà Nội 4272 4,832,100                       

4201697980-001 Total 9,788,900                       

0129 4201697980-001 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Năng Lƣợng Nhật Minh - Chi Nhánh Miền Bắc Lô 03 - L29 - Villa An Vƣợng - KĐT Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 155,400                          

0129 4201697980-001 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Năng Lƣợng Nhật Minh - Chi Nhánh Miền Bắc Lô 03 - L29 - Villa An Vƣợng - KĐT Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4272 633,500                          

0129 4201697980-001 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Năng Lƣợng Nhật Minh - Chi Nhánh Miền Bắc Lô 03 - L29 - Villa An Vƣợng - KĐT Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 2864 2,000,000                       

0129 4201697980-001 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Năng Lƣợng Nhật Minh - Chi Nhánh Miền Bắc Lô 03 - L29 - Villa An Vƣợng - KĐT Dƣơng Nội,Phƣờng Dƣơng Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 4254 7,000,000                       

4201801141 Total 6,692,400                       

0156 4201801141 Công Ty TNHH Mikeneko Vn Tattoo Supply

Tầng 23, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Đƣờng Phạm Hù,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 4944 692,400                          

0156 4201801141 Công Ty TNHH Mikeneko Vn Tattoo Supply

Tầng 23, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Đƣờng Phạm Hù,Phƣờng Mễ Trì,Quận Nam 

Từ Liêm,Hà Nội 2863 6,000,000                       

4201907469-001 Total 3,500,000                       

0103 4201907469-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MEAT UNIVERSE Phòng 401, tầng 04, tòa nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thƣợng,Phƣờng Cống Vị,Quận Ba Đình,Hà Nội 4254 3,500,000                       

4300818682-001 Total 2,217,800                       

0101 4300818682-001 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4944 217,800                          

0101 4300818682-001 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đƣờng Cầu Giấy,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 2864 2,000,000                       

4401067496 Total 6,088,149                       



0115 4401067496 CÔNG TY TNHH AFREECA FREECS

Phòng 608, tầng 6, Eurowindow Complex Building, 27 Trần Duy,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 4917 356,098                          

0115 4401067496 CÔNG TY TNHH AFREECA FREECS

Phòng 608, tầng 6, Eurowindow Complex Building, 27 Trần Duy,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu 

Giấy,Hà Nội 1001 5,732,051                       

4601303214 Total 5,500,000                       

0115 4601303214 CÔNG TY TNHH PLASTIC HD Tầng 2, số nhà 12, ngõ 232 phố Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2863 2,000,000                       

0115 4601303214 CÔNG TY TNHH PLASTIC HD Tầng 2, số nhà 12, ngõ 232 phố Yên Hòa,Phƣờng Yên Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

4700198257-001 Total 5,309,550                       

0107 4700198257-001 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG PHÖC - CHI NHÁNH HÀ NỘIsố 3, ngõ 38 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 4944 809,550                          

0107 4700198257-001 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG PHÖC - CHI NHÁNH HÀ NỘIsố 3, ngõ 38 Ngọc Thụy,Phƣờng Ngọc Thuỵ,Quận Long Biên,Hà Nội 2864 4,500,000                       

4800154366-001 Total 6,032,500                       

0103 4800154366-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Năng Lƣợng Đông Bắc Tại Hà Nội Số 90 phố Đốc Ngữ,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 4944 1,032,500                       

0103 4800154366-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tƣ Và Phát Triển Năng Lƣợng Đông Bắc Tại Hà Nội Số 90 phố Đốc Ngữ,Phƣờng Vĩnh Phúc,Quận Ba Đình,Hà Nội 2864 5,000,000                       

4900854474 Total 11,269,900                     

0119 4900854474 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN ĐẠT Tổ 19Huyện Đông Anh 4944 215,400                          

0119 4900854474 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN ĐẠT Tổ 19Huyện Đông Anh 2863 2,000,000                       

0119 4900854474 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN ĐẠT Tổ 19Huyện Đông Anh 4272 2,054,500                       

0119 4900854474 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN ĐẠT Tổ 19Huyện Đông Anh 4254 3,500,000                       

0119 4900854474 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN ĐẠT Tổ 19Huyện Đông Anh 4268 3,500,000                       

4900858574 Total 36,969,307                     

0115 4900858574 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ Y TẾ VHL Số 25, phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4918 1,898,829                       

0115 4900858574 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ Y TẾ VHL Số 25, phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 2862 2,000,000                       

0115 4900858574 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ Y TẾ VHL Số 25, phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4272 5,026,700                       

0115 4900858574 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ Y TẾ VHL Số 25, phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4268 7,350,000                       

0115 4900858574 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ Y TẾ VHL Số 25, phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 1052 9,843,778                       

0115 4900858574 CÔNG TY TNHH VẬT TƢ Y TẾ VHL Số 25, phố Thọ ThápQuận Cầu Giấy 4254 10,850,000                     

5100167643 Total 1,331,192,024                

0156 5100167643 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cƣờng phòng 1909, tầng 19, tòa W1, Vinhomes West Point Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4918 29,245,399                     

0156 5100167643 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cƣờng phòng 1909, tầng 19, tòa W1, Vinhomes West Point Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4931 133,874,398                   

0156 5100167643 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cƣờng phòng 1909, tầng 19, tòa W1, Vinhomes West Point Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 4254 276,279,538                   

0156 5100167643 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cƣờng phòng 1909, tầng 19, tòa W1, Vinhomes West Point Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 1052 338,564,681                   

0156 5100167643 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cƣờng phòng 1909, tầng 19, tòa W1, Vinhomes West Point Đỗ Đức DụcQuận Nam Từ Liêm 1701 553,228,008                   

5100332375 Total 1,017,950,506                

0156 5100332375 Công Ty Cp Tập Đoàn Đầu Tƣ Long Phát Số 37 đƣờng Thạch Thảo 2, Vinhomes GreenBayQuận Nam Từ Liêm 4917 4,207,781                       

0156 5100332375 Công Ty Cp Tập Đoàn Đầu Tƣ Long Phát Số 37 đƣờng Thạch Thảo 2, Vinhomes GreenBayQuận Nam Từ Liêm 4931 137,542,051                   

0156 5100332375 Công Ty Cp Tập Đoàn Đầu Tƣ Long Phát Số 37 đƣờng Thạch Thảo 2, Vinhomes GreenBayQuận Nam Từ Liêm 4272 223,339,581                   

0156 5100332375 Công Ty Cp Tập Đoàn Đầu Tƣ Long Phát Số 37 đƣờng Thạch Thảo 2, Vinhomes GreenBayQuận Nam Từ Liêm 4918 652,861,093                   

5300730461-001 Total 58,885,505                     

0101 5300730461-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH AN TẠI HÀ NỘI Xóm 8, thôn 2Huyện Mê Linh 4944 627,000                          

0101 5300730461-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH AN TẠI HÀ NỘI Xóm 8, thôn 2Huyện Mê Linh 4931 2,250,237                       

0101 5300730461-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH AN TẠI HÀ NỘI Xóm 8, thôn 2Huyện Mê Linh 2864 4,000,000                       

0101 5300730461-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MẠNH AN TẠI HÀ NỘI Xóm 8, thôn 2Huyện Mê Linh 1701 52,008,268                     

5400240573 Total 21,576,389,314              

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4944 6,300                              

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4268 6,219,022                       

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4917 90,707,123                     

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4272 792,710,917                   

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4254 1,036,878,094                

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4931 1,814,257,690                

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 1701 2,549,494,514                

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4918 3,550,671,414                

0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 1052 5,457,546,036                



0101 5400240573 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ Lô A38 khu dịch vụ Đồng DƣaQuận Hà Đông 4943 6,277,898,204                

5400263242-001 Total 24,439,297                     

0141 5400263242-001 Khu vui chơi giải trí TGC - chi nhánh công ty TNHH một thành viên thƣơng mại & du lịch TGCKhu công nghiệp Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4949 1,000,000                       

0141 5400263242-001 Khu vui chơi giải trí TGC - chi nhánh công ty TNHH một thành viên thƣơng mại & du lịch TGCKhu công nghiệp Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4254 1,850,000                       

0141 5400263242-001 Khu vui chơi giải trí TGC - chi nhánh công ty TNHH một thành viên thƣơng mại & du lịch TGCKhu công nghiệp Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4272 2,619,600                       

0141 5400263242-001 Khu vui chơi giải trí TGC - chi nhánh công ty TNHH một thành viên thƣơng mại & du lịch TGCKhu công nghiệp Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 4944 3,334,913                       

0141 5400263242-001 Khu vui chơi giải trí TGC - chi nhánh công ty TNHH một thành viên thƣơng mại & du lịch TGCKhu công nghiệp Quốc Oai,Huyện Quốc Oai 1603 15,634,784                     

5400329380 Total 1,280,716,499                

0156 5400329380 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Hạ Tầng Thịnh Hƣng Tầng 2, Tòa nhà C+Office, Đƣờng Thành Thái, Tổ 28Quận Nam Từ Liêm 4272 607,200                          

0156 5400329380 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Hạ Tầng Thịnh Hƣng Tầng 2, Tòa nhà C+Office, Đƣờng Thành Thái, Tổ 28Quận Nam Từ Liêm 4254 6,600,000                       

0156 5400329380 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Hạ Tầng Thịnh Hƣng Tầng 2, Tòa nhà C+Office, Đƣờng Thành Thái, Tổ 28Quận Nam Từ Liêm 4918 135,527,039                   

0156 5400329380 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Hạ Tầng Thịnh Hƣng Tầng 2, Tòa nhà C+Office, Đƣờng Thành Thái, Tổ 28Quận Nam Từ Liêm 1052 1,137,982,260                

5400472239 Total 20,839,978                     

0115 5400472239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH PHÖ CƢỜNG Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 210,000                          

0115 5400472239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH PHÖ CƢỜNG Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1052 1,633,673                       

0115 5400472239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH PHÖ CƢỜNG Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0115 5400472239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH PHÖ CƢỜNG Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1001 4,720,000                       

0115 5400472239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH PHÖ CƢỜNG Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1701 10,776,305                     

5400480381 Total 8,116,200                       

0113 5400480381 CÔNG TY CỔ PHẦN MCC Số nhà 8, ngõ 441 phố Vũ Hữu,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4944 196,200                          

0113 5400480381 CÔNG TY CỔ PHẦN MCC Số nhà 8, ngõ 441 phố Vũ Hữu,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4272 420,000                          

0113 5400480381 CÔNG TY CỔ PHẦN MCC Số nhà 8, ngõ 441 phố Vũ Hữu,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 4254 3,500,000                       

0113 5400480381 CÔNG TY CỔ PHẦN MCC Số nhà 8, ngõ 441 phố Vũ Hữu,Phƣờng Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Hà Nội 2863 4,000,000                       

5400528019 Total 24,851,035                     

0109 5400528019 Công ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Quang Vinh

TT2-40, KĐT Kim Văn Kim Lũ, đƣờng Nghiêm Xuân Yêm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 4254 3,500,000                       

0109 5400528019 Công ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Quang Vinh

TT2-40, KĐT Kim Văn Kim Lũ, đƣờng Nghiêm Xuân Yêm,Phƣờng Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội 1701 21,351,035                     

5500288025-002 Total 20,147,100                     

0157 5500288025-002 CÔNG TY TNHH HẠNH TOẢN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 489 Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4944 98,100                            

0157 5500288025-002 CÔNG TY TNHH HẠNH TOẢN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 489 Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4272 1,899,000                       

0157 5500288025-002 CÔNG TY TNHH HẠNH TOẢN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 489 Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 2864 2,000,000                       

0157 5500288025-002 CÔNG TY TNHH HẠNH TOẢN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 489 Hoàng Quốc ViệtQuận Bắc Từ Liêm 4254 16,150,000                     

5500536990 Total 3,620,000                       

0111 5500536990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC Á CHÂU Số 28 ngách 46/1 phố Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 120,000                          

0111 5500536990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÖC Á CHÂU Số 28 ngách 46/1 phố Phạm Ngọc Thạch,Phƣờng Phƣơng Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4268 3,500,000                       

5500570416-001 Total 9,794,150                       

0115 5500570416-001 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM HUY - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 56 ngõ 171, phố Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 20,400                            

0115 5500570416-001 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM HUY - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 56 ngõ 171, phố Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2864 980,000                          

0115 5500570416-001 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM HUY - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 56 ngõ 171, phố Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 1,443,750                       

0115 5500570416-001 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM HUY - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 56 ngõ 171, phố Nguyễn Ngọc Vũ,Phƣờng Trung Hoà,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 7,350,000                       

5600101513-006 Total 3,181,693                       

0111 5600101513-006 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP TỈNH LAI CHÂU TẠI HÀ NỘISố 73 phố Phan Văn Trị,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4943 71,593                            

0111 5600101513-006 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP TỈNH LAI CHÂU TẠI HÀ NỘISố 73 phố Phan Văn Trị,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4254 1,400,000                       

0111 5600101513-006 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP TỈNH LAI CHÂU TẠI HÀ NỘISố 73 phố Phan Văn Trị,Phƣờng Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa,Hà Nội 4272 1,710,100                       

5600188391 Total 8,517,009                       

0129 5600188391 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Khoáng Sản Và Môi Trƣờng Việt Nam Lô HH-01, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 4944 26,100                            

0129 5600188391 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Khoáng Sản Và Môi Trƣờng Việt Nam Lô HH-01, đƣờng Tố Hữu,Phƣờng Vạn Phúc,Quận Hà Đông,Hà Nội 1052 8,490,909                       

5700100947-001 Total 8,030,800                       

0101 5700100947-001 Cn công ty chế tạo thiết bị điện cẩm phả 240 Đƣờng giải phóng,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 2862 4,000,000                       

0101 5700100947-001 Cn công ty chế tạo thiết bị điện cẩm phả 240 Đƣờng giải phóng,,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội 4944 4,030,800                       

5700102567-015 Total 21,527,443                     

0101 5700102567-015 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƢỜNG SÔNG SỐ 3 TẠI HÀ NỘI Số 6, phố Lƣơng Ngọc Quyến,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4931 23,143                            

0101 5700102567-015 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƢỜNG SÔNG SỐ 3 TẠI HÀ NỘI Số 6, phố Lƣơng Ngọc Quyến,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4272 2,354,300                       

0101 5700102567-015 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƢỜNG SÔNG SỐ 3 TẠI HÀ NỘI Số 6, phố Lƣơng Ngọc Quyến,Phƣờng Hàng Buồm,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 4254 19,150,000                     



5700682558-008 Total 3,704,750                       

0101 5700682558-008 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC- CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘISố nhà 28 Thành Thái,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 204,750                          

0101 5700682558-008 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC- CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘISố nhà 28 Thành Thái,Phƣờng Dịch Vọng,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 3,500,000                       

5701801102 Total 6,294,300                       

0105 5701801102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HÀ THÀNH THĂNG LONG

Phòng 211 Tháp Đông, Chung cƣ Học viện Quốc Phòng, đƣờng Ngu,Phƣờng Xuân La,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội 4944 294,300                          

0105 5701801102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HÀ THÀNH THĂNG LONG

Phòng 211 Tháp Đông, Chung cƣ Học viện Quốc Phòng, đƣờng Ngu,Phƣờng Xuân La,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội 2862 6,000,000                       

6000235274 Total 8,633,571,460                

0127 6000235274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 A28/D11 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1601 21,042,664                     

0127 6000235274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 A28/D11 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 1603 81,906,946                     

0101 6000235274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 A28/D11 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4272 259,809,864                   

0127 6000235274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 A28/D11 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4944 385,664,059                   

0101 6000235274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 A28/D11 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4931 774,456,116                   

0101 6000235274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 A28/D11 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 4918 1,415,563,235                

0127 6000235274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 A28/D11 khu ĐTM Cầu GiấyQuận Cầu Giấy 3601 5,695,128,576                

6001611845-001 Total
3,500,000                       

0108 6001611845-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TÂM KHANG Số 20-22 Nguyễn Quyền 4254
3,500,000                       

6001659540 Total 7,358,150                       

0156 6001659540 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Á Châu Nhà vƣờn 2.12, Khu đô thị chức năng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4944 617,400                          

0156 6001659540 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Á Châu Nhà vƣờn 2.12, Khu đô thị chức năng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4272 1,240,750                       

0156 6001659540 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Á Châu Nhà vƣờn 2.12, Khu đô thị chức năng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 2863 2,000,000                       

0156 6001659540 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Á Châu Nhà vƣờn 2.12, Khu đô thị chức năng Tây MỗQuận Nam Từ Liêm 4254 3,500,000                       

6400348723 Total 7,271,850                       

0115 6400348723 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU HTA GROUP Tầng 4, tòa nhà Số 86 phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4272 277,550                          

0115 6400348723 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU HTA GROUP Tầng 4, tòa nhà Số 86 phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4944 294,300                          

0115 6400348723 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU HTA GROUP Tầng 4, tòa nhà Số 86 phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 4254 700,000                          

0115 6400348723 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU HTA GROUP Tầng 4, tòa nhà Số 86 phố Dịch Vọng Hậu,Phƣờng Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy,Hà Nội 2862 6,000,000                       

6400364210 Total 223,447,858                   

0111 6400364210 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN PHÁT VIÊN THÀNH Số nhà 52, Ngõ 1194, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 4931 242,443                          

0111 6400364210 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN PHÁT VIÊN THÀNH Số nhà 52, Ngõ 1194, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1001 68,288,500                     

0111 6400364210 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN PHÁT VIÊN THÀNH Số nhà 52, Ngõ 1194, đƣờng Láng,Phƣờng Láng Thƣợng,Quận Đống Đa,Hà Nội 1052 154,916,915                   

8019767389-001 Total 4,570,000                       

0155 8019767389-001 Hộ kinh doanh Trịnh Thị Bình Thôn Xuân Long,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 570,000                          

0155 8019767389-001 Hộ kinh doanh Trịnh Thị Bình Thôn Xuân Long,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 4,000,000                       

8021164123 Total 32,372,982                     

0155 8021164123 Cửa hàng Hiếu Thảo SHOP Số 7B, tổ 7, Khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 1,344,688                       

0155 8021164123 Cửa hàng Hiếu Thảo SHOP Số 7B, tổ 7, Khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 2,690,099                       

0155 8021164123 Cửa hàng Hiếu Thảo SHOP Số 7B, tổ 7, Khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 9,446,065                       

0155 8021164123 Cửa hàng Hiếu Thảo SHOP Số 7B, tổ 7, Khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 18,892,130                     

8029063328 Total 14,534,989                     

0155 8029063328 Nhà Nghỉ Thủy Tiên Huyện Chƣơng Mỹ 4917 47,372                            

0155 8029063328 Nhà Nghỉ Thủy Tiên Huyện Chƣơng Mỹ 4931 178,867                          

0155 8029063328 Nhà Nghỉ Thủy Tiên Huyện Chƣơng Mỹ 4272 316,750                          

0155 8029063328 Nhà Nghỉ Thủy Tiên Huyện Chƣơng Mỹ 4254 700,000                          

0155 8029063328 Nhà Nghỉ Thủy Tiên Huyện Chƣơng Mỹ 1003 3,629,712                       

0155 8029063328 Nhà Nghỉ Thủy Tiên Huyện Chƣơng Mỹ 1701 9,662,288                       

8050259845 Total 12,815,720                     

0155 8050259845 Cửa hàng trâu ngon thịnh phát 1 Huyện Chƣơng Mỹ 4917 105,240                          

0155 8050259845 Cửa hàng trâu ngon thịnh phát 1 Huyện Chƣơng Mỹ 4931 210,480                          

0155 8050259845 Cửa hàng trâu ngon thịnh phát 1 Huyện Chƣơng Mỹ 2863 500,000                          



0155 8050259845 Cửa hàng trâu ngon thịnh phát 1 Huyện Chƣơng Mỹ 1003 4,000,000                       

0155 8050259845 Cửa hàng trâu ngon thịnh phát 1 Huyện Chƣơng Mỹ 1701 8,000,000                       

8080319795 Total 10,915,103                     

0155 8080319795 Hộ kinh doanh Hƣng Bình Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 112,619                          

0155 8080319795 Hộ kinh doanh Hƣng Bình Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 190,598                          

0155 8080319795 Hộ kinh doanh Hƣng Bình Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2862 1,000,000                       

0155 8080319795 Hộ kinh doanh Hƣng Bình Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,918,029                       

0155 8080319795 Hộ kinh doanh Hƣng Bình Thôn Thái Hòa,Xã Hợp Đồng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 6,693,857                       

8096556657 Total 245,777,775                   

0117 8096556657 Hộ kinh doanh Nhà Hàng Phƣơng Anh Khối 13,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4917 2,292,741                       

0117 8096556657 Hộ kinh doanh Nhà Hàng Phƣơng Anh Khối 13,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 4931 2,529,019                       

0117 8096556657 Hộ kinh doanh Nhà Hàng Phƣơng Anh Khối 13,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1003 89,331,175                     

0117 8096556657 Hộ kinh doanh Nhà Hàng Phƣơng Anh Khối 13,Xã Phù Lỗ,Huyện Sóc Sơn,Hà Nội 1701 151,624,840                   

8135021295 Total 12,155,005                     

0155 8135021295 Ô tô Thành Đạt Thôn Miếu MônHuyện Chƣơng Mỹ 4944 75,060                            

0155 8135021295 Ô tô Thành Đạt Thôn Miếu MônHuyện Chƣơng Mỹ 4917 521,698                          

0155 8135021295 Ô tô Thành Đạt Thôn Miếu MônHuyện Chƣơng Mỹ 2864 600,000                          

0155 8135021295 Ô tô Thành Đạt Thôn Miếu MônHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,043,247                       

0155 8135021295 Ô tô Thành Đạt Thôn Miếu MônHuyện Chƣơng Mỹ 1003 3,305,000                       

0155 8135021295 Ô tô Thành Đạt Thôn Miếu MônHuyện Chƣơng Mỹ 1701 6,610,000                       

8140830774 Total 7,752,584                       

0155 8140830774 Nhà Nghỉ sao Thôn Ngọc GiảHuyện Chƣơng Mỹ 4272 2,760                              

0155 8140830774 Nhà Nghỉ sao Thôn Ngọc GiảHuyện Chƣơng Mỹ 1601 63,000                            

0155 8140830774 Nhà Nghỉ sao Thôn Ngọc GiảHuyện Chƣơng Mỹ 4917 605,562                          

0155 8140830774 Nhà Nghỉ sao Thôn Ngọc GiảHuyện Chƣơng Mỹ 1003 1,310,000                       

0155 8140830774 Nhà Nghỉ sao Thôn Ngọc GiảHuyện Chƣơng Mỹ 4931 1,876,262                       

0155 8140830774 Nhà Nghỉ sao Thôn Ngọc GiảHuyện Chƣơng Mỹ 1701 3,895,000                       

8144192515 Total 20,100,714                     

0155 8144192515 Hộ Kinh doanh Trịnh Văn Bích Chợ Trƣờng Yên, Thôn Yên Trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1601 19,870                            

0155 8144192515 Hộ Kinh doanh Trịnh Văn Bích Chợ Trƣờng Yên, Thôn Yên Trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 85,917                            

0155 8144192515 Hộ Kinh doanh Trịnh Văn Bích Chợ Trƣờng Yên, Thôn Yên Trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2863 500,000                          

0155 8144192515 Hộ Kinh doanh Trịnh Văn Bích Chợ Trƣờng Yên, Thôn Yên Trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 1,368,708                       

0155 8144192515 Hộ Kinh doanh Trịnh Văn Bích Chợ Trƣờng Yên, Thôn Yên Trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 3,701,219                       

0155 8144192515 Hộ Kinh doanh Trịnh Văn Bích Chợ Trƣờng Yên, Thôn Yên Trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 4,489,004                       

0155 8144192515 Hộ Kinh doanh Trịnh Văn Bích Chợ Trƣờng Yên, Thôn Yên Trƣờng,Xã Trƣờng Yên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 9,935,996                       

8159071288 Total 4,297,040                       

0155 8159071288 Hộ kinh doanh Đào Văn Chín Số 37, tổ 4, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 254,670                          

0155 8159071288 Hộ kinh doanh Đào Văn Chín Số 37, tổ 4, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 347,072                          

0155 8159071288 Hộ kinh doanh Đào Văn Chín Số 37, tổ 4, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 694,740                          

0155 8159071288 Hộ kinh doanh Đào Văn Chín Số 37, tổ 4, Tổ dân phố Tân Bình,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,000,558                       

8340519171 Total 14,348,110                     

0155 8340519171 Tiệm trà chanh 1975 Số 45 Tổ 3,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 413,265                          

0155 8340519171 Tiệm trà chanh 1975 Số 45 Tổ 3,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 634,845                          

0155 8340519171 Tiệm trà chanh 1975 Số 45 Tổ 3,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2864 1,600,000                       

0155 8340519171 Tiệm trà chanh 1975 Số 45 Tổ 3,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 3,900,000                       

0155 8340519171 Tiệm trà chanh 1975 Số 45 Tổ 3,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 7,800,000                       

8342476727 Total 15,188,221                     

0155 8342476727 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Anh Tú Tổ 5, khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 2,340                              

0155 8342476727 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Anh Tú Tổ 5, khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 306,793                          

0155 8342476727 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Anh Tú Tổ 5, khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 767,088                          

0155 8342476727 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Anh Tú Tổ 5, khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 4,032,000                       

0155 8342476727 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Anh Tú Tổ 5, khu Chiến Thắng,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 10,080,000                     

8358875572-001 Total 5,438,070                       

0155 8358875572-001 Hộ kinh doanh Dũng Öt Thôn Gò Cáo,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 12,690                            

0155 8358875572-001 Hộ kinh doanh Dũng Öt Thôn Gò Cáo,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 25,380                            

0155 8358875572-001 Hộ kinh doanh Dũng Öt Thôn Gò Cáo,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2864 300,000                          

0155 8358875572-001 Hộ kinh doanh Dũng Öt Thôn Gò Cáo,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 1,700,000                       



0155 8358875572-001 Hộ kinh doanh Dũng Öt Thôn Gò Cáo,Xã Thủy Xuân Tiên,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,400,000                       

8475376150 Total 143,531,238                   

0139 8475376150 HỘ KINH DOANH BÁN LẺ VÀ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ HƢƠNGĐƣờng Văn Minh - THÔN DẬU 1Huyện Hoài Đức 4944 217,125                          

0139 8475376150 HỘ KINH DOANH BÁN LẺ VÀ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ HƢƠNGĐƣờng Văn Minh - THÔN DẬU 1Huyện Hoài Đức 2864 900,000                          

0139 8475376150 HỘ KINH DOANH BÁN LẺ VÀ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ HƢƠNGĐƣờng Văn Minh - THÔN DẬU 1Huyện Hoài Đức 4917 8,462,958                       

0139 8475376150 HỘ KINH DOANH BÁN LẺ VÀ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ HƢƠNGĐƣờng Văn Minh - THÔN DẬU 1Huyện Hoài Đức 4931 25,283,317                     

0139 8475376150 HỘ KINH DOANH BÁN LẺ VÀ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ HƢƠNGĐƣờng Văn Minh - THÔN DẬU 1Huyện Hoài Đức 1003 28,729,279                     

0139 8475376150 HỘ KINH DOANH BÁN LẺ VÀ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ HƢƠNGĐƣờng Văn Minh - THÔN DẬU 1Huyện Hoài Đức 1701 79,938,559                     

8504745461 Total 7,016,254                       

0155 8504745461 Nhà hàng Vƣờn Xoài Huyện Chƣơng Mỹ 4917 145,418                          

0155 8504745461 Nhà hàng Vƣờn Xoài Huyện Chƣơng Mỹ 4931 290,836                          

0155 8504745461 Nhà hàng Vƣờn Xoài Huyện Chƣơng Mỹ 1003 2,193,339                       

0155 8504745461 Nhà hàng Vƣờn Xoài Huyện Chƣơng Mỹ 1701 4,386,661                       

8521210699-001 Total 5,118,240                       

0155 8521210699-001 Hộ kinh doanh Nam Motor Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4944 32,400                            

0155 8521210699-001 Hộ kinh doanh Nam Motor Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 95,280                            

0155 8521210699-001 Hộ kinh doanh Nam Motor Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 190,560                          

0155 8521210699-001 Hộ kinh doanh Nam Motor Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 1,600,000                       

0155 8521210699-001 Hộ kinh doanh Nam Motor Thôn Nghĩa Hảo,Xã Phú Nghĩa,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 3,200,000                       

8554211472 Total 528,773,734                   

0141 8554211472 Hộ kinh doanh Đỗ Đức Dũng Đội 4, thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4917 37,819,095                     

0141 8554211472 Hộ kinh doanh Đỗ Đức Dũng Đội 4, thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 52,000,604                     

0141 8554211472 Hộ kinh doanh Đỗ Đức Dũng Đội 4, thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 214,302,690                   

0141 8554211472 Hộ kinh doanh Đỗ Đức Dũng Đội 4, thôn Bạch Thạch,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1003 224,651,345                   

8579383339 Total 750,387,117                   

0155 8579383339 Hộ kinh doanh Đỗ Nhƣ Tráng Tổ dân phố Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 4,752,937                       

0155 8579383339 Hộ kinh doanh Đỗ Nhƣ Tráng Tổ dân phố Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 27,752,911                     

0155 8579383339 Hộ kinh doanh Đỗ Nhƣ Tráng Tổ dân phố Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 292,900,457                   

0155 8579383339 Hộ kinh doanh Đỗ Nhƣ Tráng Tổ dân phố Tân Mai,Thị trấn Xuân Mai,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 424,980,812                   

8584617920 Total 12,170,593                     

0155 8584617920 Nhà Hàng Gia Linh Thôn Văn SơnHuyện Chƣơng Mỹ 2864 300,000                          

0155 8584617920 Nhà Hàng Gia Linh Thôn Văn SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4917 374,561                          

0155 8584617920 Nhà Hàng Gia Linh Thôn Văn SơnHuyện Chƣơng Mỹ 4931 776,032                          

0155 8584617920 Nhà Hàng Gia Linh Thôn Văn SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1003 3,540,657                       

0155 8584617920 Nhà Hàng Gia Linh Thôn Văn SơnHuyện Chƣơng Mỹ 1701 7,179,343                       

8601330078-001 Total 4,458,000                       

0155 8601330078-001 Hộ kinh doanh Vũ Văn Ngạc Thôn Trung Tiến,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4272 458,000                          

0155 8601330078-001 Hộ kinh doanh Vũ Văn Ngạc Thôn Trung Tiến,Xã Thụy Hƣơng,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4254 4,000,000                       

8621773455-001 Total 6,403,710                       

0155 8621773455-001 Hộ kinh doanh Tâm Đức Thôn Tiến Tiên,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 24,570                            

0155 8621773455-001 Hộ kinh doanh Tâm Đức Thôn Tiến Tiên,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 49,140                            

0155 8621773455-001 Hộ kinh doanh Tâm Đức Thôn Tiến Tiên,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2864 300,000                          

0155 8621773455-001 Hộ kinh doanh Tâm Đức Thôn Tiến Tiên,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,010,000                       

0155 8621773455-001 Hộ kinh doanh Tâm Đức Thôn Tiến Tiên,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 4,020,000                       

8624417085 Total 30,759,871                     

0155 8624417085 Hộ kinh doanh Phát Lộc Mỹ Hạ,Xã Hữu Văn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4917 28,263                            

0155 8624417085 Hộ kinh doanh Phát Lộc Mỹ Hạ,Xã Hữu Văn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 4931 556,829                          

0155 8624417085 Hộ kinh doanh Phát Lộc Mỹ Hạ,Xã Hữu Văn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 9,121,361                       

0155 8624417085 Hộ kinh doanh Phát Lộc Mỹ Hạ,Xã Hữu Văn,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 21,053,418                     

8679810986 Total 56,337,256                     

0141 8679810986 Hộ kinh doanh Bành Thế Sang Xóm Cốc, thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4917 928,542                          

0141 8679810986 Hộ kinh doanh Bành Thế Sang Xóm Cốc, thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 1,980,274                       

0141 8679810986 Hộ kinh doanh Bành Thế Sang Xóm Cốc, thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1003 15,130,730                     

0141 8679810986 Hộ kinh doanh Bành Thế Sang Xóm Cốc, thôn Phú Mỹ,Xã Ngọc Mỹ,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 38,297,710                     

8751504446-001 Total 551,668,838                   

0141 8751504446-001 Hộ kinh doanh Vƣơng Tuấn Anh Thôn 7,Xã Phú Cát,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4917 26,679,740                     

0141 8751504446-001 Hộ kinh doanh Vƣơng Tuấn Anh Thôn 7,Xã Phú Cát,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 4931 49,356,544                     



0141 8751504446-001 Hộ kinh doanh Vƣơng Tuấn Anh Thôn 7,Xã Phú Cát,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1003 110,186,523                   

0141 8751504446-001 Hộ kinh doanh Vƣơng Tuấn Anh Thôn 7,Xã Phú Cát,Huyện Quốc Oai,Hà Nội 1701 365,446,031                   

8764335509-001 Total 6,900,000                       

0155 8764335509-001 Hộ kinh doanh Trần Gỗ Tâm Hiên Thôn Đông Tiến,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 2864 300,000                          

0155 8764335509-001 Hộ kinh doanh Trần Gỗ Tâm Hiên Thôn Đông Tiến,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1003 2,200,000                       

0155 8764335509-001 Hộ kinh doanh Trần Gỗ Tâm Hiên Thôn Đông Tiến,Xã Tân Tiến,Huyện Chƣơng Mỹ,Hà Nội 1701 4,400,000                       


